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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(œ quan lý luận và chíah trị của 
Irung ương Bảng cộng sản Việt nam 


VỀ CÔNG TÁC CHUẦN BỊ 


` 


ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI: 


ÔNG tác chuần bị động 
viên đất nước chống chiến 
tranh xâm lược -là vẫn 
đề rất rộng lớn, có nhiều 
nội dung phải bàn, phải 
-_ làm ngay và làm trong 
nhiều năm. Bài này chỉ xin đề cập đến 
công tác chuần bị động viên quân đội. 


Nghị quyết của Đẳng đã nêu rõ, 
trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân đân phải * đặc biệt coi 
trọng và làm tốt công tác tồ chức và 
quản lý lực lượng dự bị động viên, 
thường kỳ tò chức diễn tập, bảo đảm 
khi có tỉnh huống khần trương động 
viền được kịp thời và với chất lượng 
tốt”. Động viên quân đội là chuyền 


quân đội từ tồ chức, biên chế thời bình 


sang tồ chức, biên chế thời chiến theo 


ĐOÀN KHUÊ * 


ý đồ và kế hoạch chiến lược: là động 
viên quân nhân dự bị và các phương 
tiện kỹ thuật của nên kinh tế quốc 
đân cung cấp cho quân đội, thành lập 
các đơn vị mới, đơn vị bồ sung trong 
chiến tranh. Bệng viên quân đội là 
bộ phận chủ yếu của việc triển khai 
chiến lược lực lượng vũ trang. 

Động viên quân đội được chia làm 
hai giai đcạn: chuần bị động viên và 
thực hành động viên. 

Chuần bị động viên là giai đoạn 
xây dựng lực lượng dự bị trong thời 
bình, bắt đầu từ khi triền khai lập kế 
hoạch động viên cho đến khi nhận 
được lệnh động viên của Nhà nước. 


#- Thượng tướng, Tồng tham mưu trưởng 
Quân đội nhân dân Việt nam. 


_Giai đoạn này có thề ngắn, có thà 
dài, nhưng đủ dài hay necắn đru phải 
làm rất khần trương, với quyết tâm 
và trách nhiệm cao, bỗ srn+ liên tục, 


làm cl:o tô chức đơn vị dự bị đạt đến. 


mức ngày càng hoàn chỉnh. 


Thực hành đọng viên là g'ai đoạn 
` chuyền quân đội từ biên chế thời bình 
sang biên chế thời chiến, bắt đầu từ 
khi nhận được lệnh đóng viên của 
Nhà nước cho đến kki đơn vị động 
viên tồ chức xong biên chế thời chiến, 
sẵn sàng nhận nhiệm vụ.. 


Nếu kẻ thủ phát động chiến tranh 
xâm lược nước ta, chúng sẽ sử dụng 


đông quân, nhiều thê đội. đánh liên - 


tục và dồn đập, nhằm nhanh chóng 
đạt được mục tiêu chiến lược của 
chiến tranh. Đề đánh thắng chiến 
tranh xâm „lược quy mô lớn, đạt 
được mục tiêu chiến lược của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tö quốc, 
chúng ta cần có lực lượng vũ trang 
lớn mạnh, cả quân đòi nhân dân 
và lực lường vũ trang quần chúng. 
Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy, 
lúc bình thường chỉ cần duy tri quản 
thường trực ở mức cần thiết. nhưng 
đề có một đội quàn đủ mạnh đánh 
thắng chiến tranh xảm lược thì phải 
làm thật tỐt công tác xây dựng lực 
lượng dự bị, chuần bị động viên đề 
khi cần có thề động viên trong một 
thời gian ngắn một lực lượng lớn và 
có chất lượng cao đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ chiến đầu của quân đôi mà 
Đẳng và nhân dân giao chọẹ Trong 
hoàn cảnh nước ta hiện nay, công tác 
này có v nghĩa chiến lược đặc biệt 
quan trọng. 


Trong các cuộc chiến tranh trước 
đây, ta đã xây dựng và phát triền lực 
lượng vũ trang bảng nhiều cách, phủ 
hợp với điều kiện và tỉnh bình cụ thà 
lúc đó. Ta đã có nhiều kinh nghiệm về 
_-động viên tuyền quân. chị viện tiền 
tuyến, hoặc đôn quân? Đến nay 
tỉnh hình đã khác trước 
gian và điều kiện đề xây dưng và tích 


Ta có tHời- 


lũy lục lượng, xây dựng quân đội vừa 
có lực lượng thường trực với số lượng 
can thiết, thích hợp, vừa có lựa lượng 
dự bị động viên hùng hậu, có cơ cấu 
đòng bộ, chất lượng cao. khi cần cớ 
thề động viên được ngay đề thực hiện 
mục tiêu chiến lược của chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc. 


Nhừng năm qua, dựa vào Luật 
nghĩa vụ quản sự, Luật sĩ quan và 
các quyết định, nghị định về động 
viên quân đội, các cấp, các ngành, 
các địa phương và quản đội đã triền 
kbai từng bước công tác chuần bị 
động viên quân đội và: đã thu được 
kết quả bước đầu. Điều quan trọng 
nhất là trải qua làm thứ nghiệm, trải 
qua thực tiễn, ta có ce sở đề hình dung 
ra những công việc cân phải làm, cách 
thức tiền hành, từ việc nảm nguên- 
động viên, đăng ký, quản lý lực lượng 
động viên đến việc huấn luyện diễn 
tập dòng viên ở các quy mô và tình 
huong khác nhau, sao cho phù hợp 
với hoàn cảnh thực tế Việt nam hiện 
nay. Qua việc làm, các cắp, các địa 
phương đều đã thu được những kinh 
nghiệm bước đầu từ nhận thức đến 
kế lboạch, bước đi và phương pháp 
tiến bành. Mát số địa phương đã có 
những cách làm sáng tạo, phủ hợp 
với điều kiện thực tế của minh. Tuy 
nhiên, do có những yêu cầu mới, ta 
còn Ít kinh nghiệm, nên trong quá 
trình làm không tránh khỏi mò mẫm; 
có chó, có lúc ta đã mắc bệnh hình 


-thứa, không sát với thực tiễn, kết quả 


cl.ưa cao, 


Việc xâv dựng ,nột đơn vị động viên 
có khó khăn, phức tạp hơn so với xây 
dựng một đơn vị thường xuyên sẵn 
sảng chiến đấu, vị hầu hết sĩ quan, 
hạ sĩ quan và chiến sĩ dự bị đều nẫm 
Ò cơ sở, ở địa phươn,. trong các 
ngành kinh tế quốc dân mà khi được 
đồng viên trong một thời gian ngắn 
phải chiến đấu được ngay và có hiệu 
suất cao l)o đó, côn; các động viên 
quản đội phả: bao gồm những việc 


làm cụ thề của các cấp, các ngành, các 
địa phương và của toàn dân, nếu chỉ 
riêng quản đội thì không thề làm nồi. 
Các cấp trong quân đội phải thấy 
nhiệm vụ xây dựng đơn vị động viên 
cũng quan trọng như xây dựng đơn vị 
thường xuyên sản sàng chiến đấu, hai 
nhiệm vụ đó có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, không thề xem nhẹ nhiệm vụ 
nào. Người chỉ huy các cấp phải dành 
thời gian làm nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng dự bị, thường xuyên kiềm tra 
các cơ quan, đơn vị và địa phương, 
bảo đảm trình độ sẵn sàng động viên 
và sẵn sàng chiến đấu của quàn đội 
ngày càng cao. Khi thực hành động 
viên, bảo đảm tốt các yêu cầu số 
lượng đủ. chất lượng cao, nhanh 
chóng. bí mát, an toàn. 


* 


Đề làm tốt công tác chuần bị đồng 


*iên quân đội, cân tập trung thực hiện - 


mấy việc sau đây: 

Một là, tiếp tục giáo dục sâu rộng, 
thực hiện đúng đán Luật nghia vụ 
quân sự Thực hiện Luật nghĩa vụ 
quân sự là nền tẳng của công tắc 


chuần bị động viên. Phải giáo dục €l:o_ 


thanh niên hiều đầy đủ việc làm nghĩa 
vụ quản sự báo gồm ba giải đoạn: 
chuẩn bị phục vụ tại ngũ, phục vụ tại 
ngũ và khi xuất ngũ phục vụ trong 
ngạch dự bị. Việc giáo dục nghĩa vụ 
quản sự phải quán xuyến trong các 
khâu huấn luyện quân sự phô thông 
cho thanh niên, thiêu niên ở nhà 
trường; gọi thanh niên nhập ngũ hằng 
nằm, rẻn luyện trong thời gian tại 
ngũ và chuần bị cho quàn nhân xuất 
ngủ. liong từng thời ký phải có nội 
dung. biện pháp giáo dục. huãn luyện 
thật phủ hợp với đối tượng, làm cho 
thanh niên có nhàn thức đúng đắn 
lầy đủ về nghĩa vụ quản sự của mình, 

Chảt lượng quản dự bị phụ thuộc 
&®ào chất lượng công tác gọi thanh 


7e 


niên nhập ngũ hàng năm, vào việc 
huắn luyện và rên luyện quân thường 
trực. Chăm lo huấn luyện quân thường 
trực đạt chất lượng cao là chuần bị 
tốt nhất cho chất lượng chiến đấu của 
lực lượng dự bị sau này. Trong điều 
kiện nhất định, ta có thề rút ngắn thời 
gian phục vụ tại ngũ ở một số biính 
chủng, quân chủng, nhưng dù thời 
gian phục vụ tại ngũ ngắn hay dài, 
việc huấn luyện quân thường trực 
cũng phải làm tlLật tốt đề không những 
bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, mà 
còn đề tích lũy lực lượng dự bị có 
chất lượng tốt. Dĩ nhiên, chất lượng 
chiến đấu của một đơn vị động viên 
còn do những yếu tố khác tạo nên. 


Hai là, xây dựng kê hoạch động 
viên thật sát đúng và nắm chắc nguôn 
động viên. hế hoạch động viên quân 
đội là tồng thề các kế hoạch triền 
khai, tö chức quân đội trong thời 
chiến. Kế hoạch động viên quân đội 
được xây dựng trên cơ sở xác định 
thành phần, số lượng và cơ cấu tỒ 
chức quản đội trong thời chiến. Việc 
xày dựng kế hoạch động viên là định 
hướng cơ bản nhất của nhiệm vụ động 
viên quản dội, vi tất cả mọi công tác 
chuẩn bị động viên và thực hành động: 
viên đêu triền khai theo kế hoạch 
này. 


Yêu cầu xây dựng kế hoạch động 
viên phải cụ thề, chính xác và sát thực 
tế. Càng cụ thề, chính xác và sát thực 
tế bao nhiều thì khi động viên càng 
chủ động bấy nhiều. Tuy nhiên, tÌ:.h 
hình thực tế luôn thay đôi, nguồn 
động viên luôn biến động, nên cơ: 
quan xây dựng kế haạch động viên 
quân đội phải thường xuyên bám sắt 
tỉnh hình đề điều chỉnh bồ sung kê 
hoạch: được kịp thời, sát đúng. 


Nguờòn động viên bao gỏm quản 
nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật 
của nền kinh tế quỏc dân. Quân nhân 
dự bị là sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến 
sĩ ở ngạch dự bị. Đề nắm chắc nguồn 
động viên, phải tiến hành đăng kỹ, 
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quản lý chặt chẽ theo chế độ quy định? ˆ 


đồng thời biết dẫn dân tích lũy thì 
mới có cơ sở đề lập kế hoạch động 


viên. Tích lũy và quản lý nguồn động 


viên là việc làm rất công phu, tỉ mí, 
liên tục từ năm này qua năm khác 
của các cơ quan qiản đội và các địa 
phương, các ngàn nhà nước. 


Cát phương tiện kỳ thuật của nền 
kinh tế quốc dân có thề trang bị cho 
quân đội mà tỏi đồng bộ triưườởng đã 
có quyết định giao cho các ngành, các 
địa phương nhiệm vụ cung eấp, cần 
được đăng ký đầy đủ, quản lý chặt 
chẽ. Đó là những phương tiện kỹ thuật 


tốt, có đủ dụng cụ sửa chữa, phụ tùng | 


thay thế và phải được giữ gìn ở 
trạng thái tốt nhất, nếu hư hồng phải 
được thay thế kịp thời. Việc này cần 
có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ 
quan chủ quản và đơn vị đóng viên, 
Các cơ quan quản sự địa phương cần 
có kế hoạch theo đöi đề nắm chắc 
nguồn động viên này, Các nhiệm vụ 
và chỉ tiêu động viên quân nhân dự 
bị và phương tiện kỹ thuật của nền 
kinh tế quốc dàn là pháp lệnh của 
Nhà nước. Các đơn vị, các cấp, cÁc 
ngành cần có quan điềm đúng và phải 
đề cao trách nhiệm hoàn thành tối 
nhiệm vụ được giao. l 


Ba là, cham lo xây dựng khung 
đơn vị dọng viên vững mạnh và sử 
dụng đúng vị trí của nó. TÔ chức đơn 
vị động viên bao gồm nhiều việc: xây 
đựng khung đơn vị động viên, sắp xếp 
quân nhân dự bị, phương tiện kỳ 
thuật, đự trữ vũ khi, khí tài, lương 
thực, thuốc men, dụng cụ y tế, vật 
tư.., rong đó, việc xây dựng khung 


đơn vị động viên là khâu cơ bản nhất.” 


Có khung đơn vị động viên mạnh, đạt 
chất lượng cao thì mới có đơn vị động 
viên mạnh, đủ ‹ức hoản thành nhiệm 
vụ được giao. 

Biên chế quản số khung đơn vị 
đông viên nhiều hay Ít là căn cứ vào 
tỉnh hình quân số chung và căn cứ 
vào vị trí và nhiệm vụ chiến đấu 


được giao cho từng đơn vị ở tuyển 
trước hay tuyến sau và do eấp trên 
quy dịnh. Yêu oần về năng lực, trình 
độ của cán bộ chŸ buy, cán bộ cơ quan, 
cán bộ chuyên môn kỹ thuật của các 
khung động viên cũng giống như các 
đơn vị thường trực sẵn sàng chiếm 
đầu. llơn nữa, khung đơn vị động 
viên còn phải thêng thạo công táye 
động viên, biết làm.và chăm lo công 
tác vận động quần chúng, có quan hệ 
chặt chẽ với ce sở, địa phương đề 
xày dựng tốt đen vị động viên. liiện 
nay, Bộ quếc phòng đã giao cho các 
quân khu, quân chủng, binh chủng, 
quản đoàn các dầu mối đơn vị, bae 
gồm đơn vị sẵn sàng chiến đấu và 


. đơn vị động viên, Đối với đơn vị 


động viên, không giao thềm nhiệm vụ 
nào khác ngoài nhiệm vụ xây dựng 
đơn vị dự bị và chuần bị sẵn sàng 
động viên. Cán bộ ẻ các khung này 
cũng phải được học tập, tập huấn 
thường xuyên, được hưởng các chế` 
độ chính sách đề bạt đãi ngộ như cán 
bộ khác, VÀ cũng phải chấp hành 
mọi ký luật quân đội như cán bộ 
đơn vị có quân. Người chỉ huy các 
cấp phải chăm lo xây dựng đơn vị 
động viên giống như đơn vị sẵn sàng 
chiến đầu; đỹều khác nhau là đơn vị 
sàn sàng chiến đấu thi eó quân ở đơn 
vị còn đơn vị động viên thì chỉ có 
khung thường trực, còn quân nằm ở 
địa phương, cơ sở. Vừa qua nhiều nơi 
chưa quan tâm đúmg mức đến các 
đơn vị này, nên đã có những khó 
khăn trong việc quản lý xây dựng 
đơn vị động viên. 

Trong xây đựng các đơn vị động 
viên phải chú trọng sắp xếp quân dự 
bị dúng với chuyên nghiệp quân sự, 
đồng thời cố gắng dần dần thu hẹp 
địa bàn của từng đơn vị. Vấn đề này 
dung có nhiều khó khăn, phức tạp, 
nhất là đối với các đơn vị binh chủng 
ký thuật. Hiện nay quân nhân dự bị 
phân bố khêng đều, phía trước cần 
động viên nhiều, nhưng ở đó lực 
lượng dự bị lại Ít; ở đồng bằng, trung 


du thị hầu như xãÄä nào, huyện nào 
cũng đều có quân nhân dự bị của tất 
cả các quân chủng, binh chúng. Nếu 
ta nôn nóng muốn làm nhanh gọn. 
khêng tính tới chuyên nghiệp quân 
sự thì không được, nhưng v vào đỏ 
đề tùy tiện làm được đến đâu hay đến 
đó thì cũng không dúng. Tình hình 
bây giờ không cho phép chở đủ quân 
dự bị mới tồ chức đơn vị đông viên, 
mà phải làm từng bước, làm tích cực. 
Phải căn cứ vào nhiệm vụ chiến đấu 
của từng đơn vị, trên từng địa bàn. 
của từng binh chủng. căn cứ vào 
lực lượng dự bị đã có ở từng 
vùng mà tồ chức xây dựng. Công việc 
khó nhất là sắp xếp các đơn vị binh 
chủng saocho đúng với chuyên nghiệp 
quản sự, lại thu hẹp địa bàn, tiện 
quản lý, chỉ huy, tranh thủ được sự 
lãnh đạo của cấp ủy đảng ở địa 
phương. Nhiều nơi đã có sáng kiến 
trong việc sắp xếp đơn vị động viên 
đúng và gần đúng với chuyên nghiệp 
quân: sự cũng như huấn luyện chuyền 
binh chủng cho số quân nhân dự bị 
gần đúng chuyên nghiệp quân sự. Về 
lâu dài, công tác tuyền quân hằng 
năm cần theo hướng kết hợp với kế 
hoạch động viên đề tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc xảy dựng và quản lý các 
đơn vị động viên trên từng địa bàn 

Bốn là, huấn luyện công tác động 
viên và diễn tập động viên. Huấn luyện 
công tác động viên là hưấn luyện cho 
mọi người có liên quan biết cách làm 
công tác động viên. Các đếi tượng cần 
được huấn luyện là cán bộ, chiến sĩ 
các khung đơn vị động viên, người chỉ 
huy và cơ quan các cấp trong toàn 
quản, các cơ quan quân sự địa phương, 
cấp uy đảng, chính quyền, đoàn thê, 
các ngành có liên quan và cán bộ 
chuyên trách làm công tác động viên. 
Huãn luyện động viên cần được đưa 
vào chương trình chính khóa của các 
trưởng quân sự và trở thành nền nếp 
thường xuyên hẳng năm đối với cán 
bộ đăng, chính quyền, đoàn thể và các 
ngành có liên quan. 


^ø“ 


Việc huấn luyện cho cán bộ đảng, 


chính quyền, đoàn thê và các ngành có 


liên quan là nhắm trang bị kiến thức 
và cách tiến hành động viên quân đội, 
đề thống nhất nhận thức, quan điềm, 
biết cách làm công tác chuần bị và 
thực hành động viên ở cấp mình, 
ngành mình. Phương pháp huấn luyện 
rất linh hoạt, có thề tô chức các lớp 
tập huản, hoặc các cuộc diễn tập động 
viên, tiến hành hội nghị trao đồi kinh 
nghiệm về công tác chuän bị động viên, 
xây dựng lực lượng dự bị v.v. €£° 
Diện tập động viên giữ vai trò rất 
quan trọug trong việc nâng cao chất 
lượng toàn diện cho các đơn vị động 
viên, đòng thời qua đó rút ra những 
kinh nghiệm về công tác chỉ đạo. lãnh 
đạo, xây dựng, quản lý đơn vị đòng 
viên. Diễn tập động viên có thề có: 
nhiêu dạng. nhiều mức. ở các tình 
huống khác nhau, nhằm kiềm tra, đánh 
giá kết quả của quá trình chuần bị. 
Tất cả các đơn vị động viên cần diễn 
tập Ít nhất mỗi năm một lần đề nhanh 
chóng nâng cao trình độ về mọi mặt, 
thành thục công tác động viên. .¿ 


Trong công tác huấn luyện và diễn 
tập động viên, phải tránh bệnh shình 
thức, căn đi vào những văn đề thiết 
thực phủ hợp với tỉnh hình thực tế ở 
từng nơi và của đất nước hiện nay, 
phải tiết kiệm sức người, sức của, coi 
trong hiện quả, tránh kiều trình diễn. 


thần trách 
tđhiệm và trình độ nghiệp vự cho cần 


Nam là, nâng cao tính 


bộ và bộ phận chuyên trách công tác 
động viên. 

Điều cần nhấn mạnh ở đây là cÁn 
bộ làm công tác động viên phải có đủ 
điều kiện, tiêu chuản và được lựa 
chọn chu đáo. Ngoài tiêu chuần về 
chính trị là trung thành tuyệt đối với 
sự nghiệp cách mạng của Đẳng và 
nhân dân, phải am hiều khoa học quản 
lý, có kiến thức về kinh tế, có ý thức 
tỒ chức kỶ luật cao, có kiến thức cần 
thiết về quân sự. các cán bộ này phải 
thành thạo chuyên môn nghiệp vụ của 


Lở 


công tác động viên và cần đươc bề trí 
công tác ồn đị nh. trảnh xáo trộn, thay 


đồi luôn luôn. Phải bảo đâm giữ bí“ 


mật tuyệt đối các chủ trương, kế hoạch, 
biện pháp động viên cả nhàn lực, vật 
lực; các tài liệu về động viên phải 
được bảo quản theo chế đó tuyệt mật. 
Đó là bí mật quốc gia, bí mật quốc 
phòng có quan hệ trực liếp đến thắng 


lợi treag chiến tranh. - 


Tbỏ trưởng các cấp. các ngành cần 
só kế hoạch bồi dưỡng trực liếp về 
mọi mặt cho đội ngũ cán hộ làm công 
tác nây trong cơ quan, đơn vị của mình. 
Cán bộ làm công tác động viên phải 
sbậm rÖ trách nhiệm của mình, nắm 
tỉnh hình chỉnh rác, cụ thề, nâng cao 
tr'ah độ nghiệp vụ. giúp cho lãnh đạo. 
chÍ' huy hoàn thành tốt công tác động 


viên quân đội trong mọi tình huống. - 


. 


Công tác động viên quản đội là mội 
việc rộng lớn, có quan hệ đến nh;:ều 
cấp, nhiều ngành, trong đó mỗi cấp, 
mỖi ngành đều có nhiệm vụ và nghĩa 
vụ rỏ ràng. Nhà nước ta căn thề chế 
hóa các chủ trương của Đảng và bồ 
sung. sửa đồi các chế đô, quy định về 
mặt này cho phù hợp với tỉnh hình 
hiện nay, tránh tỉnh trang khi làm 
việc phải « hiệp thương ®. hoặc xin 
và cho ? tùy tiện. 


chăm nhuần quan điềm của Đảng 


* Toàn dân xây dựng đất nước và bảo: 


vệ TÔ quốc », « Toàn quân bảo vệ Tồ 
quốc và xây dựng đất nước », các cấp, 
các ngành và mới công đản cần làm 
tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 
đối với công tạc động viên quân đội. 
xrach nhiệm đầu tiên và chủ yếu của 


các cấp, các ngành là quản lý chặt" 


chế và làm kế hoạch cung cấp nguồn 
động viên cho quân đội. bảo đảm cho 
kế hoạch đó được thực hiện đầy đủ. 
Ngành nào, cơ sở nào Cũng cÓ ngưƯỜI 


6 


trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự, 
hoặc ở lửa tuổi phục vụ tại ngũ, hoặc 
ở ngạch dự bị, cho nên phổi quân lý, 
tạo điều kiện thuận lợi đề bọ làm tối 
nghĩa vụ quân sự, kề cả phục vụ tại 
ngũ, phục vụ trong ngạch dư bị và sẵn 
sàng nhận lệnh động viên của Nhà 
nước. 


Việc thực biện lệnh động viên là 
nghĩa vụ, có tính pháp lệnh, nhưng các 
cấp, các ngành không thề xem nhẹ công 
tác giáo dục nàng cao lòng yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội và tính tự giác 
của mọi công dân. nhất là đỏi với 
cônp đân trong lứa tuồi nghĩa vụ 
quái: xự. 


Các địa phương có trách nhiệm chế: 
yếu trong việc xây dựng và quản lÝ các 
đơn vị bộ đội địa phương và dư bị 
động viên thuộc quyền. Đối với các 
đơn vị dự bị động viên-của cấp trên, 
các địa phương cần đề cao trách nhiệm 
trong việc quản lý lực lượng. nắm. 


_nguồn đông viên và củng các khnng 


đơn vị động viên quản lý, lãnh đạo tư 
tương, đông viên tỉnh thần, tham gie 
vào việc sắp xếp lực lượng. bồ nhiệm- 
cán hộ: bố trí đảng viên, đoàn viên, 
đồng thời chăm lo việc xây dựng hậu 
phương quân đội và thực hiện tốt 
chính sách hậu phương quân đội và 
hậu phương của quân dự bị khi tập 
trung huấn luyện, diễn tập. 


Cơ quan quân sự địa phương các 
cấp phải coi công tác chuần bị đông 
viên quân đội là một nhiệm vụ quan 
trọng thưởng xuyên của mình. Người 
chỉ huy cơ quan quân sự địa phương 
cần trực tiếp nắm và điều hành công 
tác chuẩn bị đông viên từ việc xây 
dựng nắm nguồn đến việc thực hành 
đồng viên khi có lệnh. Phải vừa làm 
tỐt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng 
và chính quyền địa phương, vừa làn: 2 
tốt vai trò trung tâm hiệp đồng giữa 
các ngành trong quá trình tiến hành. 
công tác chuần bị động viên quân đột. 


(Xem tiếp trang 13) 


Lê là ‹ 


"Những biện pháp tấp bách - 


chúng lạm phát 


nước ta, lạm phát đầ. kéo dài 
nhiều năm nay và đang tác 
động xấu đến toàn bô nền 
kinh tế và đời sống xã hội. 
lạm phát biểu hiện trước hết ở 
lương tiên mặt trong lĩnh vực lưu 
thông tăng nhanh chủ yếu đề bú đầnp 
he bôi chì ngân sách và cho vay tin 


đụng. sức mua của đòng tiền ngày: 


sàng giảm sút. Những biều hiện này 
nếp tục phát triền làm cho nền kính 
tế và xã hội nước ta ngày càng lún 
sâu vào tỉnh trạng khó khăn. Một hiện 
tượng nghịch lý đã và đang diện ra: 
lượng tiên vào lưu thông ngày càng 
tớn trong lúc Nhà nước luôn luôn căng 
thẪug vẻ tiền. Hiện tượng này làm 
cho một số người chưa thấy hết mức 
nghiêm trọng của lạm phát, còn phi 
rằng s lượng tiền phất hành còn íte C) 
Trong hoàn cảnh cụ thể như nước ta 
hiện nay lạm phát hao giờ cũng đi đôi 
v«i hiện tượng thiếu tiền, điều này rải 
dễ hiều. Lạm phát lì phát hành tiền quá 
mức ; tiền nhiều quá mức cầu thiết thị 
giá lên; và nếu Nhà nước không kiểm 
soát được đà tàng lên của giá cả thì 
tại nhanh chòng thiếu tiền và lại phúi 
¡n thêm tiền. liơn nữa, trong tính 
trạng đó. tiền không quay qua ngân 
hàng mà phần lớn quav tự do Ở ngoài, 
thanh toán bằng tiền mặt trở nên phồ 
biến, ngay giữa các cơ quan nhà nước, 
thì Nhà nước lại càng thấy thiếu tiên.. 


Đương nhiên, cũng. không thề đơn 
giản chấ¡in dứt ngay việc phát hành 
tiền trong tỉnh hình lam phải 
hiên nay, vi cũng rất rõ ràng là chúng 
ta đang thiểu tiền đề mua lượng thức, 


như 


nông sản. đề trả lương. vv Vấn đề 
đặt ra là phải co những biện phâp 
đồng bô. kiên quyết đề khẮc phục 


tưng bước tỉnh hình lạm phát, kim tốc 
đỏ phát hành, đần dàn thoát ra khỏi 
khó khăn, tiến đến giải quyết mái 
cách cơ bản tỉnh trạng thiếu tiền trên 
một cơ sở lành tranh. 


_— 


Căn nhấn mạnh thât đúng mức 
những hàu quả của lạm phát. Trên 
thực tế, lạm phát đã ảnh hưởng vẫu 
đến toàn bộ tỉnh hình kinh tẾ — rà 
hỏi. đến cả trung ương, địa phương 
và cơ sở, đến từng người lao động. 
Lam phát cũng gây cho người nước 
ngoài sự đẻ đặt e ngài ki dự định 
đâu từ vào nước ta, đồng Chờ: cúng TẠ 
kẽ hở lớn cho kế địch, bọn đầu cơ 
buôn lậu noạt đóng phá hoại ta vẻ 
kính tế. liin này, có một SỐ 
phương, một số cơ sở hình như chỉra 
thấy tác đọng nguy hiền của lam 
phát, văn vũng tay trong sử dụng tĩcn 


đa 


mặt, trong chỉ tiêu ngàn sách địa 
p-ường (có một số địa phương còn 


bội thủ ngàn sách — đương nhiền đầy 
lÀ bội thủ tHẠI hay bội thu trên linh 
thức thì cũng còn phát xem xét), thâm 


Ÿ 


chỉ mang số tiền mặt khá lớn đi mua 
hàng ở địa phương khác, v.vV.., 


Mọi cấp, mọi cán bộ, đặc biệt là 
các cán bộ lãnh đạo, quan lý, điều 
hành kinh tế, mọi người căn thầy mức 
đó tác bai cực kỷ nguy hiểm của lạm 
phát. Đồng tiền mất giá: giá cả hỗn 
loạn. thị các quan hệ phản phối treng 
xã hỏi bị đảo lộn, tỉnh trang phân 
phối không công bang gay gát thêm, 
Những người hìo động chân chính, 
người sông bằng tiên lương bị thiệt 
thỏi phiêu nhất, còn số đồng người 
buôn bán thì thủ nIập tàng lên quá 
đăng. bọn làm ăn bắt chình càng được 
địp đục khoét tài sản nhà nước và 
móc túi nhân đân lao động. Tuy Nhà 
nước phải chỉ thêm nhiều tiên cho việc 
múa lưỡng thực và nông sản, giá mua 
nông sản cũng tăng nhanh, song không 
phải người nông đân được hưởng 
toàn bộ khoan tăng đó. Cũng như vậy, 
VIỆC lũng giá các mặt hàng công 
nghiệp không phải lúc nào cũng làm 


tăng thu nhập cho Nhà nước, mà mội . 
phần quan trọng mức tăng giá chạy 


vào túi các tìng lớp trung gian mua 
bản vông vẻo, ăn chênh lệch giá. 


Trong tỉnh hình lạm phát nghiêm 
trọonz, giá ca biến động liên tục, các 
cơ sở không thể không bị ách tắc về 
f11, VỀ VỐn, về tiêu thụ... và như VẬY, 
l¿m sao có thê tiến hành hạch toán 
chân thực ? Văn chỉ là tỉnh trạng « lãi 
gia, lò thẠt® mà thôi. Đơn vị này tạm 
thời thu được nhiều lãi, chính là dựa 
trên lưng người khác hoặc trên lưng 


Nhà nước, chưa chắc đã hoàn toàn đo ' 


đơn vị làm ăn có hiệu -quả. 


Tóm lại, hậu quả nghiêm trọng của 
lạm phát lÀ cả ví mô và vi mô đều 
chịu: eơ sở (vi mô) không có môi 
trường đề phát huy quyền tự chủ, mà 
xÃ hỏi (Vĩ mô) thị rối loạn, ảnh hư ởng 
xâu trở lại đến vi mô. Trong không 
ít trưởng hợp, sự năng động, sáng tạo 
của đon vị này, địa phương này lại 
trợ thành nhân tỐ gày trở ngại cho 
các địa phương. khác, đơn vị khác. 


Về những nguyên nhân gây ra lạm 
phát, có những nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, trực tiếp và gián 
tiếp. Có những nguyên nhân chung từ 
sự quan lý vĩ mô, cũng có những 
nguyên nhân riêng của từng lĩnh vực 
như tài chính, ngản hàng... Riêng về 
những nguyên nhân trực tiếp, cần 
chú ý đến tình trạng sản xuất lương 
thực sút kém, miền Bắc thiếu lương 
thực gay gái. Giá lương thực ở cả hai 
miễn tàng đột biến, đã góp phần 
không nhỏ đầy các mặt hàng khác 
tìng giá lên theo. Đềng thời việc chỉ 
đao, điều hành có thiếu sót, đáng chú 
ý nhất là quản lý vĩ mô bị buông 
lỏng: kỷ luạt, kỶ cương không nghiêm, 
làm cho vật tư, hàng hóa. vốn của Nhà 
nước bị sử dụng sai mục đích, sai kể 
hoạch, không những thể lại còn bị mất 
mát, bị lấy cắp quá lớn; bội chỉ 
ngàn sách tặng với tốc độ quá nhanh, 
thất thu và lăng phí trong chỉ tiêu ' 
ngân sách khá nghiêm trọng, kỷ luật 
quản lý tiền mặt không được chấp 
hanh, công tác tín dụng có nhiều 
khuyết điềm. Kết quả thanh tra ở một 
tỉnh lớn trong thời gian gần đây đã 
cho thấy tất cả các khoản thu, ch§ 
không đúng chế đọ... tòng cộng thất 
thoát của Nhà nước tới II tỷ đồng, 
riêng năm 197, thất thu về thuế 
công thương nghiệp của ba huyện và 


_ thị xã của tỉnh này đã là 905 triệu 


đòng. Đày là một tỉnh hình rất đáng 
chú ý. Trong câc nguyên nhân trực 
tiếp, cũng không loại trừ khả năng có 
những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của 
kẻ địch. 


* 


Khắc phục lạm phát là công việc 
nhiều năm. Nhưng chông lạm phát 
đang nội lên như một nhiệm vụ hết 
sức cấp bách của toàn đăng, toàn dân 
ta. Mọi heat đệng của mỗi cơ quan, 
mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn 
vị, đều phải gản với nhiệm vụ chống 


dạn phát, không những không được 
làm việc gi có thề pây ra thêm lạm 
phát mà cần phải làm sao góp phần 
chống lạm phát. Plui nhất trí và kiên 
quyết luc hiện ngau những biện pháp 
cũp bách nhằm giảm tốc. đệ lạm phát, 
giảm nhịp độ tăng giá và tỷ lệ bội chỉ 
ngàn sách, phải bảo đảm đời sống tối 
thiều của nhân dân lae đệng, không 
đề tình hình diễn biến xấu hơn nữa; 


đó chính là cơ sở đề tiến tới ôn định: 


một bước quan trọng tỉnh hình kinh 
tế — xã hội. 


Tập trung sức giải quyết pấn đề 
lương (thực, trên cø sở đé, kiềm chế 
giá lương thực u& kée giá lương thực 
đột biến xuống là mọt liên pháp có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng đề chống lạin 
phát. Giá lương thực đạt biến như 
hiện nay đang kéo theo hàng loạt giá 
khác, gây ra tác động dây chuyên xâu 
YỀ giá cả; nếu giải quyết được vấn đề 
giá lương thực thì chức chán sẽ có tác 
động tốt kéo giá các hàng hóa khác 
xuống. }. UP, Hễ W lộ 6P, vu ð 


Ở đây, có hàng loạt biện phẫp cần 
thực biện đề đầy mạnh sản xuất lương 
thực, như giải quyết phân bón, thuốc 
trừ sâu, nàng lượng, sức kéo, V.V. 
Song liên quan chặt chẽ với nhiệm 
vụ chống lạm phát, đó là những biện 
pháp về phân phối, lưu thòng lương 
thực. Trước mắt cần tê chức thật tót 
việc lưu thông từ miền Nam ra miễn 
Bắc, khắc phục ngay tình trạng thiếu 
đói ở một số địa phương miễn Bắc. 
Nhà nước phải nắm che được đại bộ 
phận lương thực hàng hea, bảng hợp 
đồng kinh tế trao đòi hàng hóa với 
nông dân là chủ yếu. Trung trong đưa 
về địa phương bao nhiêu vật tư, hàng 
hóa và tiền thì trung ưeøng phải thu 
lại được khối lượng lương thực tương 
ứng theo tỷ giá hợp lý và giá cả đã 
thỏa thuận. Đương nhiên, không nên 
đưa trên tỉnh hình giá lượng thực đột 
biến như hiện nay mà hạ thấp tv lệ 
trao đồi giữa phân urê và thóc, gảy 
thiệt bại cho Nhà nước Cần tăng 


cường giải thích cho nông dân rõ 
quan hệ hợp lý đã hình thành đề bà 
con vui lỏng bân lương thực cho Nhà 
nước nhàm bảo đảm nhụú cầu chúng. 
Không nên máy móc dựa vào những 
quan hệ tý lệ cũ giữa thóc với san 
phầm cày công nghiệp mà đòi nâng 
giá sản phầm cây công nghiệp lên 
tương ứng với giá thóc đang đột biến, 
gay thêm những bất hợp lý mới về 
tượng quan các loại giá. 


Việc thu đúng, thu đủ các loai 
thuế, nợ hợp đòng cũng là một biện 
pháp quan trọng để Nhà nước nắm . 
được số lương thực cần thiết cho nlu 
cầu chung, đóòng thời kìm giữ giả 
lương thực. Cần coi đây là văn đề 
công bằng xã hội. Căn kiềm tra, thanh 
tra kỹ tửng trưởng hợp, kết luàn đến 
đầu thị thu đến đó. Khi quyết định 
mức thu, cần xem xét thỏa đáng đối 
với vùng thiếu đói, nông đản dang có 
khó khăn. ` 


Treng tình hình hiện nay, cùng với 
việc tích cực giải quyết vấn đề lương 
thực bảng kha, nắng trong nước, cần 
nhập kbầu một sô lương t&ưc nhất 
định. Ở dày. nẻa có quan niệm thực 
lế về hoạt động kính doanh lương 
thực: có mua, có bản, có xuất, có 
nhập, v.v. không nên quá câu nệ, máy” 
móc trong khi kbả năng trong nước 
thật sự chưa báo đâm được nhu cầu: 
hơn nữa, trong tình hình thời, tiết 
nước ta hay điển biến thất thường, 
có mấy chục vạn tấn gạo đề dự trữ 
cũng khópg phải là thừa. 


Chữn chỉnh các hoạt đóng nội 
thương, ngoại thương là biện phấp 
cần thiết đề lập lại trật tự trén thị : 
trường, chấm dứt tranh mua, tranh 
bán, tùy tiện đầy giá lên. Nhà nước tá 
nhất thiết phai thực hiện độc quyền 
kinh doanh những vật tư chỉ có Nhà 
nước sản xuất và nhập khẩu, nghiêm 
cấm tư nhân kinh đeanh các loại vật 
tư này Những vật tư, hàng hóa ử 
đọng, tồn kho quá mức. quá hạn của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh đều 


tpphải đưa ngay vào lưu thông. Tình 
tran tồn kio quá mức nhiều loại vài 
tư ở nhiều cơ sở sản xuất hiện nay 
chính là một nguyên nhàn quan trọng 
gày ra lạm phát, và muốn chóng lạm 


phải tích cực, nhất thiết phải huy ` 


đồng các vật tư, hàng hóa này vào 
lưu thông, qaay nhanh vốn lưu động. 


Công tác xuất nhập khâu chưa được 
sẵn» xếp lại, có nhiều lộn xén, tranh 
mua, tranh bản điền ra liên tiếp, đầy 
giá mua nhiều mặt :àng xuất khâu lên 
đao đang là một nguyên nhàn qian 
trong đẫn đến tăng bội chỉ tiền mít, 
ngàn sách nhà nước phải tàng bù ló 
(Nếu không không chế, khoản bú lổ 
xuất khầu có thề xấp xỈ vốn đàu tư 
xây dựng cơ ban, đảy ià một hiện 
Lượng rãt không hợp 1ý). Do đó, sớm 
hình thành cơ chế xuất nhập khầu theo 
hưởng đi vào hạch toàn kinh doanh 
là một việc cấp bách, Trung ương 
nhất thiết phải thông nhất quản- lý 
hoạt động xuất nhập khâu, thống 
nhất quản lý ngoại tệ để sử dụng có 
Lế hoạch nhằm đáp ứng nhụ cầu cấp 
bách của eä nước, sớm c¿iấm dứt tỉna 
trang mua, bản bằng đỏ la giữa các 
đơn vị và tỏ chức trong nước. Phải 
bố chế độ Kết hỏi ngoại tệ. Thực hiện 
cuế độ mua, bán ngoại tệ thông qua 
ngàn hàng ngo‡li thương Việt nam, 
Theo cl.ế độ này, Nhà nước cần nắm 
một số ngoại tệ đề sử dụng cho như 
cầu chung, sono văn phải bảo đảm 
quvên lợi chính đáng và nhu 
ngoại tè cho tái sản xuất mở rộng và 
kinh đoanh của các đơn Vị CƠ SƠ, các 
tổ chưc sẵn xuất hàng xuất khầu và 
kinh doanh xuất, nhập kiầu Đơn vị 


nào làm ra được nhiều ngoại tệ cần: 


đước khuyên khích. Những đơn vị 
không làm ra được ngoai tỆ song lại 
có nhủ Cầu sử dụng ngoại tÈ vào mục 
01c Chính đăng cũng cần được chiêu 


có tuôa đáng, Trong tình hình đang 


lồn xòn như hiện nav, lập lại trật tự. 


về mưoai tệ thất sự có khó khăn, 


nhưng là một việc nhất thiết phải 
.àmm : 
1U 


càu 


Đối với các ngành nội thương, việc 
cap bácn là tăng cường hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán, thật sự chuyền sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chổ 
nghĩa, khắc phục có hiệu quả những 
hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tệ ăn 
chênh lậch giá, tuồn hàng cho tư 
thương; đồng thời phải tàng cường 
quản lý thị trưởng. Phải thấy rõ mộ t 
nguyên nhân lớn của tỉnh trạng lộn 
xỏn trên thị trường và giá cả là sự 
yêu kém và tiêu cực của cơ sở thương 
nghiện quốc doanh và hợp tác xã mua 
bản. Néều chấn chỉnh tốt hoạt động 
của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
thì chắc chán đó là điều kiện cơ bản 
đề ôn định thị trường xã hội. Phải sắp 
xếp, tô chức lại đề sử dụng tốt và tiếp 
tục cải tạo xã hội chủ nghĩa thương 
nghiệp tư nhân bằng nhiều hình thức. 
ong, việc tăng cường quản lý thị 
trưởng không được gày trở ngại cho 
việc mở rộng lưu thông, tiêu thụ sản. 
phàm trên thị trưởng, không phải là 
ngàn sông, cấm chợ. 


Về giá cả, chúng ta đang ở trong 
một tỉnh hình khá lộn xôn cả về mức 
giá, quan hệ tỷ giá và quản lý giá. 
Giá cả tăng nhanh, giá trị đòng tiền 
giảm sút lại càng đòi hỏi thêm lượng 
tiền !rong lưu thông. Vì vậy, phải kim 
giữ cho được tốc độ tăng giá, ít nhất 
là thấp hơn tốc độ của thời gian trước, 
tiên tới cơ bản ồn định tỉnh hình 
giá ca. 


Một vàn để đặt ra lâu nay và được 
thảo luân khá nhiều là nên thực hiện 
cơ chế một giá hay kai giá 2 Trên lẻ 


thuyết và qua thực tê ở một sỐ nơi. 


cơ chế một giá có nhiều ưu điềm. mà 
tõ nhảt là tạo thuận lợi đề đì vào 
hịch toàn Kinh doanh thật sự, khác 
phục được tệ ăn chênh lệch giá Song, 
muốn thực hiện cơ chế một giá, phải 
có một số điều kiện nhất định về hàng 
hóa, vẻ tiên, về cơ chế quản lÝ, v.v 
Chúng ,ta phần đấu đề thực hiện cơ 
chế một giá, nhưng phải có những 


bước quá độ từ thấp đến cao. Trước 
mật, có thể có loại hàng áp dụng một 
6ì, CÓ loại áp dụng hai giá, thủ hẹp 
dần diện các mặt hàng còn tam tiời 
&p dụng hai giá. 


Hiện nay, điều rất bất hợp lý là 
tệ thống giá vật tư [rơ 3ên quả thấp 
sò Với mặt bảng chung, và so với giá 
bản lẻ thì thấp. từ 3 đến 7 làn so 
với giá thị trường lại càng cách biệt 
quả xa. Giá bán vật tư chỉ đạo thấp 
như vậy làm cï:o ngàn sách bù lỗ đầu 
+ ảo quá lớn, không có tác dụng thức dây 
bạch toán kinh đoanh, khắc phục e lãi 
gia, lỗ thật * và là một nguyên nhân 
quan trọng hình thành chênh lệch giá 
và gây ra những tiêu cực khác. Như 
vậy, rất cần thiết sửa lại hè thòng 
giá bán buôn vật tư đề hệ thống giá 
này phần ánh đầy đủ chỉ phí sản xuât 
và nhập khầu. Song điều cực kỷ quan 
trọng là phải thực hiện từng bước, có 
phản biệt từng nhóm hàng khác nhàu, 
nhất thiết không đề Việc sửa giá này 
gây ra đột biến giá cả trên thị trường. 
Khó khăn lớn trong chỉ đạo là ở điểm 
này‹- Vì vậy, phải kiềm soát thật chặt 
chẽ giá cả thị trường, gắn việc sửa 
giá vật tư với đồi mới cơ chế quản 
lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
đoanh, không đội giá thị trường đã 
hình thành. Phái nhận' rằng, trong 
một số xÍ nghiệp hiện nay, năng suất 
lao động giảm, giá thành tăng, chất 
lượng sản phầm giảm sút, tài chính 
lộn xôn, trả lương, thưởng không 
theo chế đó, giá bán thi tùy tiên, lại 
còn găm hàng chờ giá... Neu không 
kiên quyết khác phục tỉnh trạng này 
thì không thề giảm được chỉ phí sản 
xuất, giảm giá thành, giữ cho giá đâu 
ra ở mức hợp lý Đó cũng là những 
việc cấp bách cìn giải guyết trong 
phạm vi từng xí nghiệp đề góp phần 
chống lạm phát. 

Về tài chính và tiền tệ, tín dụng, 
chúng ta khẳng định rằng bội chỉ ngân 
sách và khu:ết điềm trong công tác 
tin dụng là những nguyên nÌàn trực 


tiếp của lạm phát. Đương nhiên, thu: 
H, chỉ nhiều là hiện tượng thường 
xây ra ở những nước kém phát triển, 
song vàn đề đạt ra là phải bố trì cơ 
càu kinh tế, cơ câu đầu tư một cách 
lợp lý đề sớm khác phục tình trạng 
đỏ, đông thời phải lượng thu mà chị. 
có chỉnh sách tài ehinh quốc gia đước 
kiểm soát nghiêm ngặt, 


Việc hết sức cấp bách trước mắt là 
phải tích cực táng thủ cho ngân sách, 
chống thát thu, Nàng tỷ lệ dòng viên 
từ thu nhập quốc dân sản xuất trong 
nước vào ngân sách, thhrc hiện. đúng 
đắn chính sách động viên hiện hành, 
trước l;ết là các pháp lệnh về thuế và 
thu quốc doanh, không cấp nào đ::ợa- 
tủy tiện sửa đồi hoặc đặt ra clẽ dỏ 
thu khác. Phải làm tròn røhĩa vụ đòi 
với ngàn sách, chong thất thủ và không 
đề khẻ đọng thuế. Trước mắt, cản 
thủ đủ nợ thuế và nợ hợp đông kinh 


tế trong khu vưc kinh tế tập thề và 


cá thê 


Các khoản chỉ chỉ có thể bố trí trên 
cơ sở nguồn thu vững chắc. Đây là 
một khó khăn, vì thủ thì không thề 
chuyền biến nhanh được mà chỉ thì 
có nhiều khoản phải chỉ ngay, song 
không tlè Khác được Kinh nghiệm 
đã cho thấy nếu bố trí chỉ trên cơ SỞ 
dự tính thu theo nguyện vọng chủ 
quan thị rất để vỡ ngàn rách. 


“Giảm tối đa mức phát nành cho 
ngàn sách và cho tín dụng là một việc 
hết sức cần thiết đẻ chống lạm ph t, 
song thực tế cuộc sống doi hai phí! 
đáp ứng các nhụ cầu về tiền cho hoạt 
động bình thường của sản xuất, lưu 
thông, đời sống. Ngàn hàng nhất tì! 
phải tăng cường huy động vốn ngeài 
xã hội, lấy đó làm nguồn vốn chủ yếu 
của ngàn hàng, không thẻ chủ yếu 
đựa vào phát hành: Chúng ta cũng đã 
bàn nhiều đến những biện pháp đỏi 
mới nghiệp vụ ngàn Làng, tạo sự tín 
nhiệm của đơn vị sản xuất kinh doanh 
và của nhản đản đối với ngàn hang, 
áp dựng nhiều hình thức thanh toàn 


không dùng tiền mặt... Đó là những 
việc làm rã: cần thiết đề chống lạm 
phát. Điều quan trọng là cần gắn việc 
mua hàng với bán vật tư, gắn nơi sẵn 
xuất với nơi tiêu thụ, đơn vị mua với 
đơn vị bán thông qua các hợp đồng 
kinh tế, không thề đề tình trạng các 
cơ quan 'nắm giữ quá mức vật tư, 
hàng hóa trong tay mà cứ mật chiều 
đòi Nhà nước giae tiền mặt đề mua 
hàng, làm tăng thêm phát hành tiền 
mặt, tăng thêm áp lực của đồng tiền. 


ka‹ 


Cần nhấn mạnh rằng chống lạm 
phát phải được tiến hành thee hướng 
chuyên nền kinh tế sang bạch toán 
kinh doanh, xóa bỏ -tập trung quan 
liêu bae cấp, chứ không phải càng 
chống lạm phát thì càng bù lỗ nhiều 
. hơn trước, bao cấp nặng hơn trước, 
và rót cuộc lại phát hành nhiều hơn 
trước. Ngược lại, các biện pháp đồi 
mới cơ chế quản lý, chuyên sang hạch 


toán kinh đoanh cũng phải quán triệt 
yêu cầu chếng lạm phát, bởi vì thiết 
lập trật tự trên mặt trận tiền tệ, giá 
cả, lành mạnh hóa các quan hệ hàng 
hóa ~— tiền tệ chính là tạo ra cái nền 
đề đi vào hạch toán kinh doanh thật 
sự. lào vậy, các biện pháp chống lạm 
phát gắn bó ha cơ với cơ chế quản 
lý mới, đểng thời cũng là một loại 
nội dung chủ yếu của cø chế này. 
Không thề cei nhẹ các biện pháp về 
trật tự, kỷ cương trong cuộc đầu tranh 
chống lạm phát, trước hết là kỷ luật 
về thu, chỉ ngân sách, về tiền mặt, vàề 
giá cả. Seng nhất thiết không thề là 
trật tự, kỷ cương cña cơ chế tập trung 
quan liêu, mà là kỷ cương, trật từ 
của cơ chế mới, theo hướng chuyền 
sang hạch teán kinh daanh xã hội chủ 
nghĩa. Việc thực hiện trật tự, kỷ 
cương trước hết:-là nhằm bảo đảm lợi 
ích của toàn cục, đồng thời cũng là 
vì lợi ích của địa phương và cơ sở. 
Vi nếu không Bảo đảm trật tự. kỷ 
cương ở tâm vĩ mô thì ngay các hoạt 
động của địa phương và cơ sở cũng 
Không thề triền khai thuận !ợi được. 


. VỀ CÔNG TÁC CHUÂN BỊ... 
(Tiếp theo trang 6) 


Các cấp trong quân đội là những 
người đâu tiên chịu trách nhiệm tô 
chức thực hiện công tác động viên 
quân đội, cho nên cần đành thời gian, 
trí tuệ Và năng lực vào việc Xây dựng 
các đơn vị động viên đã được giao, 
bao đảm cho các đơn vị đó ngày càng 
hoàn chính và có chất lượng cao, đủ 
sức hoàn thành nhiệm vụ chiến đâu 
khi có lệnh động viên. 


Công tác chuân bị động viên theo 
yêu câu của chiến tranh nhân dân bào 
vệ lò quốc trong thời kỷ mới là mặt 


“+ 


nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, rất 
1qng nề và phức tạp. Nö mang tính 


_khoa học cao và tính thực tiền phong 


phú. Nó là mệt công tác mới mẽ, ta 
phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, 
nhưng phải làm tích cực, khẩn trương. 
[Làm tõt công tác này sẽ góp phần tạo 


niên lực lrợng quân sự mạnh, bảo đảm 


cho đất nước vừa luôn luôn sẵn sàng 
chiến đầu chống xâm lược, bảo vệ vững 
chắc Tỏ quốc, vừa tiết kiệm sức người, 
sức của đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước thân yêu 
của chúng ta. | 


# øe 


Bác Tôn với phong trào cách mạng 


ở Sài gòn cuố 


.ĐINH XUÂN LÂM * 


ỐT nghiệp trưởng thợ máy 
. châu Á ở Sài gòn, Tôn Đức 
Thắng làm xiệc ở xưởng 
— Ba son. Trong thời gian chiến 
tranh thế giới l anh bị động viên 
sang Pháp làm công nhân cho binh 
còng xưởng Tu-lông (Arsenal de Tou- 


+ 


.‹lon). Chiến tranh kết thúc, trong cuộc. 


can thiệp của l4 nước để quốc vào 
nước Nga xô viết năm 1919 nhằm bóp 
chết nhà nước vô sản đầu tiên trên 
thế giới còn non trẻ, anh thợ mây 
Tôn Đức Thắng bị điều động theo 
hạm đội đi Hắc hải tiến đánh Xê- 
va-xiÔô-pôn. Anh đã cùng thủy thủ 
Pháp trên chiến hạm dũng cảm đứng 
lên phản chiến. Sau sự kiện đó, các 


thủy thủ phản chiến Pháp bị phạt tủù,- 


còn Tôn Đức Thắng bị buộc phải rời 
khỏi nước Pháp. 


Tôn Đức Thắng trở lại Sài gòn đúng 
vào thời kỷ thực dân Pháp đang tiến 
hành khai thác thuộc địa lần thứ hai. 
Ở Sài gòn nhiều nhà máy cũ được mở 
rộng về quy mô, nhiều nhà máy mới 
được xây dựng. Đội ngũ công nhàn 
thành phố vì vậy đông đảo thêm lên. 
Phong trào đấu tranh của công nhân 
cũng trở nên thường xuyên hơn, 
không còn là một: hiện tượng hiếm 
như thời kỷ trước nữa. Điền hình là 
cuộc đấu tranh của hơn 600 thợ nhuộm 
Chợ lớn (11-1922) Cuộc đấu tranh này 
có tiếng vang lớn. Từ bên Pháp, 


ối những năm 2U 


PHAM XANH *# 


Nguyễn Ái Quốc đã ca ngợi: *Đây là 
lần đầu tiên, một phong trào như thế 
nhóm lên ở thuộc địa. Chúng ta hãy 
ghi lây dấu hiệu đó của thời đại » (1). 
Nhưng cũng phải thảy các cuộc đấu 


tranh của công nhân Sài gòn lúc đó 


vẫn nắm trong phạm trủ «tự phát%, 
mang nàng tính chất kinh tế hơn là 
tính chất chính trị. Mót vấn đề được 
đặt ra với phong trào công nhàn Sài 
gòn là cần phải có tò chức. Đồng chỉ 
Tôn Đức Thắng, người công nhân ưu 
tú vừa mới bị trục xuất từ Pháp vẻ, 
đã đảm nhiệm trọng trách đó. Là 
người chịu ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Alườt Nga và học tập được it 
nhiêu kinh nghiệm đấu tranh của giai 
cấp công nhân Pháp, năm 1920, Tỏn 
Đức Thắng đã vận động thành lập 
Công hội bí mặt đầu tiên tại thành 
phò. Đây cũng là tò chức Công hội 
đầu tiên Ởở Việt nam. liội không có 
văn bản, điều lệ. Mục địch của HHội 
chỉ đề công nhân giúp đỡ lần nhau và 
đău tranh bènh vực quyền lợi của 
người thợ, chống đế quốc tư bản, Dến 
nám 1995 số hội viên đã phát triền dàn 
lên tới 300 người. Ban chấp hành Hội 
gỏm có? 


W Giio sử sử học | 

*w# Giảng viên sử học, D 

(1) Hỗ Chì Minh, Toàn 04p, Nrb Sự thật,. 
Hà nội, 1980, T. 1. tr. ií0. 
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I— Tôn Đức Thẳng (thợ mây hãng 
KROFEE). hội trưởng 

2—Nguyễền Văi, Câm (thợ nguội 
hãng FACI', phó hội trưởng 

3—.N,Mạnh (thợ vẽ nhà đèn) 
thư ký : 


4á- Đặng Văn Sảm (thợ tiện nhà 
đẻñ), thủ quỹ 


O—..., (chưa biết tên), kiềm soát 


viên @)- 


Trong những năm tồn tại và hoạt 
động của mình, Công hội đứng đầu 
là đồng chị Tôn Đức Thắng đã lĩnh 
đạo cuộc đấu tranh có tính chất cắm 
mốc thời đại (§-1925) của công nhân 
Ba son. Xườỡng Ba son là một nhà máy 
lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông 
dương lúc đó. Nó co hơn T000 công 
nhàn. làm nhiệm vụ sửa chữa tàu 
chiến và tàu buôn... Thực chất, Xưởng 
[ba son là một vông bình xưởng đặt 
dưới sự chỉ huy của hải quân Pháp 
À, đây. công nhân được hưởng một số 
ưu đải lương cao hơn những nơi 
khá, ngày làm việc 8 giờ, nghỉ trước 
3U phút vào ngày lĩnh lương đầu tháng. 
hưng đồng thời để quốc Pháp cũng 
ràng buộc công nhàn bằng những 
luật lệ nghiêm ngặt, như luật chòng 
bã' công... 


Công hội, khi biết tin công nhàn 


la son phải sửa chữa gấp chiếc tàu- 


chiến Àfi-sơ-lô (Jules Michelet) đề đưa 
sang đàn áp phong trào cách mạng 
của nhãn dân Trung quốc, đã lãnh 
đao công nhàn ở đày tìm mọi cách 
“ngàn cần, hoặc Itra cũng làm chậm 
li ngày nhồ neo của chiếc tàu chiến 
đó. Vân đề là tìm được cớ, trước hết 
là cở kinh tế cho cuốc bãi công. Ở 
Bà son vốn có lệ là được nghỉ sớm 
30 phút vào ngày lĩnh lương, nhưng 
từ Khi KÝ sư Cuốc-chi-an (Courtial) 
tứ Pháp mới sang lệ ấy bị rút xuống 
lồ phút, Thế là đã có cở. Vào ngày 
4-3-19^ö5 là ngày lĩnh lương, công nhân 
đà đóng máy, biểu tỉnh phần đòi tên 


li 


giảm đốc và quyết định văn nghỉ 
trước 30 phút, Trước sự việc này. 
viên kỹ sư đã đuồi một số cÔng nhân 
ra khỏi xưởng. Ngòi nồ đã được châm 
lửa, thế là teàn thề công nhân bãi 
công đòi giám đốc giải quyết các yêu 
sách: _ 
I- Tăng lương đồng loạt 20 5. 

¬— Đưa những người bị sa thải trở 
lại làm vic. 
. 1 Giữ nguyên lệ cũ nghỉ tử ỗ giờ 
chiều ngày 1ĩnh lương. 


Trong khi đỏ, Công hội vận động 
công nhân, viên chức các công sở và 
các xưởng máy ở Sài gòn — Chợ lớn 
hưởng ứng cuộc đấu tranh của công 
nhàn Da son bảng việc quyền góp 
tiền, gạo ủng hộ anh em. Sự ủng hồ 
đó đã tiếp thêm sức và cồ vũ manh 
mẽ tình thân tranh đấu của những 
người bãi công Ba son. Vị thế, mặc 
dù tên Thông đốc Nam kỷ và tên Tư 
lệnh Hải quản đe dọa sẽ đóng xưởng 
và sa thải toàn bộ, nhưng công nhân 
Ba son văn không hề nao núng. Trước 
tỉnh thần đấu tranh kiên quyết của 
anh em công nhân và áp lực của quần 
chúng. giới chủ phải nhượng bộ, 
chấp nhận các vêu sách của anh em, 
chịu tăng 10% lương. Dưới sự lãnh 
đạo của Công hội, anh chị em công 
nhản đã đi làm nhưng lần công đề 
kéo đài thời gian sửa chữa tàu. Mãi 
đến ngày 28-11-1925 chiến hạm Mi-sơ- lẻ 
mơi được xuất xưởng. Rhi đó phong 
trào đấu tranh của công nhân và thủy 
thủ của Trung quốc đã kết thúc thắng 
lợi.- 

Cuộc bãi công của công nhân xưởng 
Ba son có ý nghĩa chính trị to lớn. No 
thề hiện ý thức đoàn kết giai cặp, 
đoàn kết quốc tế vô sản của giai cấp 
còng nhân Việt nam. Cuộc bãi công 
này còn đánh đấu một bước tiến họ 

(1) Xem Sự truyền È4 chì nrÈịa Afádc — 
Lê nỉn 6d các tà chữ: cộig sina đâu tiên ở 
thành pha Hỗ Ch[E. Minh: Nšb thành Phứ 
Họ Chỉ Minh, 1950, tr, 22-21% 


- 


mới của phong trào cách mạng Việt 
nam. mở đầu thời kỷ đấu tranh có tô 
chức, có ý thức chính trị rõ ràng. Với 
Cuộc bãi công này, giai cấp công 
nhan Việt nam bắt đầu bước lên con 
đường đấu tranh tự giác. lö ràng, 
trên mội ý nghĩa nào đó, cuộc đầu 
tranh của công nhân Ba son đã 0ượi 
ra khỏi khuôn khồ lãnh đạo của mội 
tồ chức công hội mà chức năng chủ 
ušu là đầu tranh cho quụần lợi thiết 
thực hằng ngà của công nhán. Qua 
cuộc đấu tranh nàu thấu, rõ công nhân 
đang muốn pươn tới rnột lò chức 
cách mạng cao hơn. Đó là một đòi hỏi 


thực tế mà phong trào công nhân Sài" 


gón đặt ra lúc bấy giờ. Chính Bác Tòn, 
người sáng lặp và lãnh đạo Công hội 
lục đỏ, sau này đã thừa nhận : « Anh 
em công nhân hồi ấy mong muốn có 
anót tô chức đấu tranh rộng rãi, lôi 
kéo được đông đảo quần chúng làm 
cách mạng » (3), 


Một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong 
lịch sử Việt nam là cũng trong 
khoảng thời gian đó, Nguyễn Ái Quốc 
đã thành lập Việt nam thanh niên 
cách mạng động chí hội tại Quảng 
chảu (Trung quốc). Người cần có một 
iực lượng có tỉnh thần cách mạng đề 
thực hiện sử mạng «gieo mắm cộng 
sản * trong quần chúng nhàn dàn lao 
động. Vị thế, một trong những còng 
việc quan trọng đầu tiên mà Người 
tiến hành là huấn luyện những chiến 
$! cách mạng trẻ tuôi, rồi tung về nước 
tò chức nhiều chỉ bộ theo nguyên 
tắc * mỗi hội viên mới được kết nạp 
vào Hội phải trở thành.một phần tử 
"mời của một chì bộ mới » (1). 


Nẵu có tỉnh cảm tốt đẹp với phong 
trào công nhân Sài gòn, cho nên sau 
khi kết thúc lớp huấn luyện đâu tiên 
cho thanh niên yêu nước từ trong 
nước ra học, Nguyễn Ái Quốc đã cử 
† han Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi 
về Sài gòn hoạt động vào cuối năm 
113 Trong sự nhìn nhận của Nguyễn 
-\i Quốc, Sài gón sẽ là một trung tám 


lớn đẻ truyền bá tư tưởng cách mạng 
vò sản trong nước. Ilai đồng chí Phan 
Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi đã 
nhanh chóng bắt mỗi được với những 
Hiới có tàm huyết thông qua quan hệ 
bạn bẻ. Đâu năm 1927, qua nhóm 
Nguyễn An Ninh và những người tử 
Pháp về như Mai Bạch Ngọc, Phau 
Trọng Bình và Nguyễn Văn lợi đã 
liên lạc được với Tôn Đức Thang. 
Tò chức cách mựng mã NXgugen TT 
Quốc sáng lập đang căn lực lượng đi 
gắn được 0ới lồ chức Công hội Sói 
gòn, một lồ chức nghiệp đoàn. mọi 
lực lượng xã hội chủ yếu đề tiếp nhận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nhiều hồi 
viên của Công hội đã được kết nạp” 
vao Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chỉ hội (từ đây xín gọi tắt là 
Thanh niên), trong đó có Tôn Đức 
Thắng và Đặng Văn Sâm. Đến lượt 
mình, Tôn Đức Thắng đã giáo dục, 
giác ngộ hội viên Công hội của mình 
và kết nạp một loạt vào Thạnh niên _. 


-tại sản Võ ca, định Bình đông, Sài 


gòn (5). Đông thời, Tòn Đức Thng 
cùng với Phan Trọng Bình lựa chụn 
người đi Quảng chảu dự các lớp huắn 
luyện của Nguyễn Ái Quốc. Trong 
chuyến đi thứ hai từ Xa gòn sang 
Quang châu có 9 người, trong đó 3 
người là hội viên Công hội: Trần 
Ngọc Giải (tức Thuận Hỏa) quê ở Mỹ 
tho; Trần Trương (tức Sáu Trưởng) 
quê ở Mỹ tho; Đặng Văn Sâm (tức 
Nhuận) quê ở Phú nhuận, Sài gòn: Húi 
Văn Thêm (tức Định) quê ở Fán định, 
Sài gòn; Trần Văn Hoa (tức lĨoec) quê 
ở Mỹ tho (0) Sau khi học xong, những 
đỏng chí đó đêu trở lại Natn bộ hoạt 


(3› Một sổ cần đã. lịch sử g!1!:: cấp 
nhan Việt nam, Nxb Lao động, la nội, 
tr, 228. 

(1) Cóp pdo lịcA cử các phòng trảo chính (trì 
ở Dáng Pháp, tìˆng Pháp 1932, tập TV, trụ 18. 

(5) đản liệu của Ho tạng cạch máng thành 
phó là Chì Mình. 

(5) Xem Sư trusền bá chủ n:h†a Mác — 
L#-nnn tì các tồ chức cộng sản đâu tiên È 
thanh phố Hà Chí Minh, — Sách đã dẫn, trụ 25, 


c.ng 
19°ˆq%, 
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động. Có thề nói, pảo thời kỳ đầu 
hình thành lò chức cách mạng Theo 
khuunh. hướng 0ô sản lại Sài gòn, 
những học trò của Nguuễn Ái Quốc đã 
dựa 0ao Công hội của Tôn Đức Tháng 
đề gâu dựng 0ua phải triền lồ chức của 
mình. Nói một cách khác, Công hội 
Sài gòn là cơ sở cho việc hình thành 
và phát triền của Thanh niên ở đây 
và cá Nam bộ. Đến giữa năm 1927, 
khi số lượng hội viên của Thanh niên 
đã tương đối đông thị Kỷ bộ thanh 
niên Nam kỷ được thành lập do đồng 
chỉ Phan Trọng Binh làm bí thư (7) 
Sau đó các tỉnh bộ Thanh niên như 
Tính bộ Thanh niên Sài gòn - Chợ 
lớn cũng được thành lập. Đến năm 
189 toàn Nam kỷ đã có 19 chỉ bộ 
Thanh niên. 

Từ năm 1927, kỷ bộ Thanh niên 
Nưm kỷ đã nhận được báo Thanh 
min, cuốn Đương cách mệnh. cuốn 
A BCchủ nghĩa cộng sản, và nhiều 
tài liệu mác xÍt khác bằng tiếng Pi:ap. 
Đầu năm 1928, dựa vào những bài 
giảng của Nguyễn Ái Quốc và cúc 


tài liệu mác xít khác, kỳ bộ và một. 


vài tỉnh bộ đã mở các lớp huấn luyện 
ngn ngày, bồi dưỡng chính trị cho 
những hội viên mới. KỶ b2 đã xuất 
bản Tạp chỉ Bonsêpích và bảo Công 
Nóng Bính do Phạm Văn Đồng và 
Nguyễn Kim Cương paàu trách làm eơ 
quan ngôn luận và phương tiện tuyên 
truyền cho tò chức cách mạng của 
mình, Vào những năm 1928 — 1999, 
thực hiện chủ trương ®vô sản hóa ®, 
Thanh niên đã đưa những hỏi viên 
của mình vào nhiều xí nghiệp, nhà 
máy như đưa Ngô Gia Tự vào bến 
Cang, Lê Văn lương, Hoàng Quốc Việt 
vào xưởng PACI, Phan Trọng Quảng 
làm công nhân Kéo xe vv. Với những 
hoạt động tích cực đó, ký bộ Thanh 
niền Nam kỷ đã biến tư tưởng cách 
mang mới thành một khuynh hướng 
chủ đạo đôi lập với hệ tư tưởng thực 
đân phong kiến trong đời sếng chính 
trí, tư tưởng của nhân đản Sài gòn 
và Nam bộ, đây nhanh phong trào 


10 


"quần 


công nhân Sài gòn tiến lên những 
bước mới Trong tông số 57 cuộc đầu 
tranh của công nhàn cả nước từ 
1926 đến 192§, phân lớn là của công 
nhân Sài gòn và các vùng phụ 
cận. Tiêu biều nhất là những cuộc 
đầu tranh của công nhân Bưu điện 
Sài gòn (1- 1926), Trung ương Án 
({ — 1926), đề pô Dĩ an 
(4 — 1926), đồn điện Phú riêng (8 và 
9 — 1927), nhà máy nước đá arue 
(2 — 1928), nhà máy xay gạo CRợ lớn 
(2 — 1928), nhà in Portail Sài gòn 
(2 —~ 1928), đòn điền cao su Cam tiên 
(9— 1928), hãng dầu Nhà bè (11— 1928)... 
Từ đấu tranh cho các mục tiêu kinh 
tế đã tiên lên các mục tiêu chính trị, 
phong trào công nhân dần dần trở 
thành một lực lượng chính trị độc 
lặp trong phong trào giải phóng dân 
tộc ở nước ta. | 


Không nghị ngờ gì nữa, ở Sài gòn 
truyền thống đầu tranh quât cường 
của công nhân đã được xác lập. Do 
vậy mà các tö chức tiền thân của Đảng 
như Thanh niên và Tân Việt đã lãy 
mơi này làm địa bàn chủ yếu đề từ 
đó tỏa đi khắp đồng bàng Nam bộ và 
Nam Trung bộ Và không ở đầu như 
Nai gòn, €ó mặt đông đủ các tô chức 
Cộng sản trước ngày hợp niất, từ An 
nam cộng sản đẳng, Đông đương cộng 
sản đảng đến Đôug dương cộng sản 
liên đoàn. | 


Sự ra đời của Dảng cộng sản Việt 
nam nàm 1920, đội tiền phong chiến 
đấu của giai cấp công nhân nước ta, 
khẳng định hoạt động tích cực của 
Nguyễn Ái Quỏc và những học trỏ 
của Người trong việc kết hợp chủ 


(Xem tiếp trang 32) 


(7) Nam 1927, số hỏi viên Thanh niên ở 
một số địa phương như sau ; Hà nội? 40 ; 
Nam định ; 40 ; Nghé tính ; 30; Sài gọn : 30, 
Thai bịnh - 20 Quang nam? 15; Hà bắc : 
10; Hải phòng: 10 (theo Nguyễn Thành, 
Phạm Xanh, Đặng Hòa, Hào Phiếu), Việt 
nam thanh niên cách mạng dòng chí hội. Nxb 
Thông tìn lý luận, Hà nội, 1986, tr. 16?, 


Thứ bàn về vấn đề lương thực 


ở nước ta trong mấy năm trước mắt 


ÀN về những gi có thề xảy 
ra trong tương lai. cho dù chỉ 
vài ba năm trước mắt, là một 
việc làm không giản đơn. 
Song trên eơ sở những dự báo dài 
hạn mà chúng tôi đã thực hiện trước 
đây và thông qua những diễn biến 
thực tế của tình hình sản xuất lương 
thực Ởở nước ta và trên thế giới trong 
mấy năm gần đảy, chúng tôi đã có thêm 
một số thông tin cần thiết đề thư hẹp 
phạm vi của các yếu tố bất định và trên 
cơ sở đó hiệu chỉnh các dự báo ngắn 
hạn với độ tín cậy lớn hơn vẻ những 
gì có thề xảy ra trong lĩnh vực sản 
. uất lương thực ở nước ta trong vài 
ba năm trước mắt. 


T+r góc độ dự báo trong một tương 
lai gần chúng tôi đè xuất một số biện 
pháp cấp bách nhằm chủ động đối phó 
với tỉnh trạng thiếu hụt lương thực 
đã và chắc chắn sẽ xây ra trong mấy 
năm tới. 


IL Về quy luật biến động trong sản 
xuất lương thực ở nước ta. 


Cách đây 4 năm, dựa vào những 
đặc điềm chủ vếu của thời tiết và khí 
hậu có liên quan trirc tiếp đến sản 
xuất nông nghiệp chúng tôi đã tìm cách 
tách và xử lý các số liệu thông kê và 
đã xảy dựng cac dãy số liệu đông vẻ 
kết quả sẵn xuã! hrơng thực từ năm 
1952 đến năm I98{ đôi vời hai miền 
khihậu khác nhau ở nước ta: miền 


NGUYÊN THÀNH BANG + 


Bắc từ đẻo liải vân trở ra và miền 
Nam từ đẻo llai vàn trở vào. Dùng 
phương pháp trung bình trượt kết 
hợp với phương pháp binh phương 
tôi thiều mở rộng, chúng tôi đã xác - 
định được xu thế phát triền của sản 
xuất lương thực ở nước ta, tức xác 
định chiều hướng phát triền tất yếu 


sau khi đã loại trừ các yếu tổ ngu 


nhiên (bao gòm cả các sai số hệ thống, 
chẳng hạn như báo cáo sai đề giâu 
hoặc tăng sản lượng) và trên cơ sở 
đỏ chúng tôi đã rút ra được một sỐ 
quy luật biến động trong sản xuất 
nông nghiệp Ở nước ta (CÍ). Cụ thê là: 

1Ô Các biến động trong sản xuất 
nòng nghiệp ở nước ta diễu ra theo 
các chu kỷ xác định mà chúng tÒi goi 
là chu kỷ tai biến. Các chu kỷ này 
gần trùng với chu kỷ cực tiêu của bức 
xa mặt trời và giữa bai miễn khí hàu 
ở nước ta các chu ký này lệch pha 
nhau từ l đến 2 năm, “Thời đoạn trung 
bình của chu kỳ này là lÍ năm, có 
nghĩa là cứ trung bình 1Ì năm lại xây 
ra những thiên tai mang tính chát đột 
biên, gây thiệt hại nghiêm trọng đối 
với sản xuất nông nghiệp. 

2. Trong môi chu kỷ tai biến như 
kỳ thuận và 
nghịch đối với 


vậy có một nửa chu 


mút nửa chu kỷ 


w% Tiến sĩ điều khiền học, Viên nghiền cứu 
quản ly kính tế trung ương 
(1) Tạp chị Cộng sản, số 11-1986. 
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sản xuất nông nghiệp. Trong nửa chu 
ký thuân thi xu thế sản lượng thóc 
tăng lên, còn trong nửa chủ kỷ nghịch 
tí xu thế san lương thóc tụt xuống. 
Sản lượng thóc hàng năm đao động 
chung quanh xu thể táng lên tụt 
wuống đó. 

3. Trên cơ sở các quy luật đã được 
phát biện, chúng tôi đã dự bảo về nửa 
chu kỷ nghịch: 1983-— 1989 đối với 
miên Nam và 1984— 1990 đối với miền 
Bác trong sản xuất nông nghiệp và 
đã khẳng định là trong những nảm 
cuối của thập kỷ 80 hoặc những nàảm 
đầu của thận kỷ 9O sẽ xảy ra những 
tai biên nắng nê đối với sản xuất nông 
nghiệp ở nước ta, Trên cơ sở đo, chúng 
tôi đã kiến nghị các biên pháp tạo ra 
nguan dự trừ lương thực đề chủ động 
ưng phó với những khó khăn nghiêm 
trong có thể xáy ra trong nửa chủ kỷ 
nchịch đối với vuÁi 


san nông 


œ ghiện C2), ˆ 

¿© Hởi vị các chỉ kỷ tại biến trong 
n^ng nghiệp có liên quan mài 
với chủ kỷ bức xa mặt trời, cho nên 
sự biến động trong lĩnh vực sản xuất 
(ronp vVúng 
cũng như trên phạm vị toàn thế giỏi 
chắc chấn là có mỏi liên hệ chàt chế 
với nhau, khác chăng là ở chó: tủy 
thuôc vào vị trí địa lv và địa hính của 
mỗi nước mà các tại biến xây ra sớm 
muốn khác nhau, thời đoạn của các 
chủ kỷ tai biến và các nửa chu KỶ 


Hương thực ở cÁc nước 


thuận, nghịch sẽ dài ngắn kbác nhaàu, 


Nói cách kiác, các chu kỳ tại biên và 
chu kw 


nước khác nhau (mắc dù có độ léch pha 


CC TỨỮA thuận 
nhát đình) phải năm trong một chuối 
mắt xích liên quan chặt chế với nhau, 

Như váy, thực tiền sân xuất lương 
nước trên thẻ giới, nhất 
là ở cÁc nước trong vũng hoặc trong 
vành đai nhiệt đới, là những tài liệu 
bồ ích đề chúng ta tham kháo. 


thức Ở Các 


EÍ. Tình hình sản xuất lương thưc 


trên thẻ giơi và ở nước ta trong mát 


nam cán đáy ? 


L8 


thiết - 


naphịch ơ cac 


178,3 triệu 


1l. Theo báo cáo mới đây của IS 
ban kinh tế và xã hôi của liên hơi: 
quốc phụ trách khu vưc châu À — Thái 
bình đương (SCAP). các nước châu A 
trong năm T987 đã cành chịu những 
hậu qua nặng nề của thiên tai như 
hạn hán, lũ lụt và mưa bão gây ra. 
Điều kiện thời tiết không thuận đã 
ảnh hưởng xấu đến sẵn xuất ìương - 
thực ở c&c nước châu Á chung quanh 
ta như Cam-pu-chia, Lào. Thải !an. 
An độ. Băng-ia-đét, Nề-pan, Trung 
quốc, v.v. 


Cam-pu-chia bị Ảnh hưởng một đơt 
han hán tồi tệ nhất trong vòng !0 năm 
qua. gây tinh.trạng thiếu -hut nghiêm: 
trọng về lương thực.. 

Mùa mưa ở Lào đến mjủộn cũng 
khiến mưc nước ,ở các hồ chứa tut 
xuống thắp. gây khó khăn cho việc 
củng cấp nước tưới và dẫn đến thât 
thủ mủa màng. 


Ở Thái lan, hạn hán kéo dài đã nha 


chồng khoảng 1.4 triệu ha lúa. ngề **® 
_ €ác hoa màu khác. cùng với 6000 tra- 


ngôi cá. Tình trang hán hẳn ngu v ngắấp 
đến mức mà Chính phủ Thái lan phải 
phát động một chương trình cứu trờ 
khẩn cáp để giảm bớt khó khăn cho 
nông dân. 

Nan hạn hán ở nhiều nơi trong 
nước An đỏ cũng đã ảnh hưởng +t 
nhất tới 300 triệu người với những 
thiệt hại ước tính vào khoảng 2,5 tỷ 
đỏ la Àlÿ : 

Ờ Nề-pan nạn han hán cũng đã gây 
cho nước này thiếu hụt nặng về lương 
thực. , 

Ở Miền Bắc Trung quốc cũng bị hao 
nặng và những trận lụt ở các vùng 
khác cũng đã phá hoại vụự mùa với quy 
mô lớn, làm cho sản lượng thóc ở 
Trung quốc tụt dài tử mức cao nhấi 
tàn vào năm lUŠ1 Xuông 
cón 171 triệu tấn vào năm l98¿, còn 
sản lượng lương thực từ 107 triều 
tìn (981) xuống còn 379 triệu tấn 


(2) lap chỉ Công sản, sÕ 7-1957< 


(1985) rồi lên 392 triệu tấn (1986) và 
tụt xuống 384 triệu tấn vào năm 1987. 
Rö ràng là từ năm 1985 đến nay 
Trang quốc cũng rơi vào nửa chu kỷ 
nghịch đối với sản xuất nông nghiệp. 

Trong năm 1987 Băng-la-đét đã bị 
những trận lụt khủng khiếp nhất trong 
vòng 40 năm với 660 người chết, 23 
triệu người bị ảnh hưởng và hơn í 
triệu ha đất trồng bị phá hỏng. 

Tin tức cho hay, do mùa màng bị 
thời tiết xấu phá hoại nên từ trung 
tuần tháng 7-1987 giá gạo trắng ở Thái 
lan tăng đột ngột. 29, giá gạo sấy 
khô ở Ấn độ và Băng-la-đét tăng vọt 
trên 50%, từ 190 đô la Mỹ/tấn vào 
thăng 2-1987 lên 292 đô la Mỹ/tấn vào 
tháng 10-1987. Giá gạo bị đầy lên cao 
do có sự giảm sút đáng kề trong các 
kho gạo quốc gia khắp thế giới. Theo 
ước tính của Bộ nông nghiệp Mỹ, đến 
cuối tháng 10-1987 toàn bộ các kho 
thóc gạo trên thế giới đã giảm 14,5%, 
chỉ còn 22,5 triệu tấn và đến cuỗi năm 
1987 giảm 30X so với cùng kỷ năm 
1986. 

Tạp chí Thị trưởng của Hội đòng 
lúa mì thế giới cho biết sản lượng ngũ 
cốc của thế giới năm 1987 ước tính 
đạt 1316 triệu tấn, giảm 68 triệu tấn so 
với năm 1986. Sản lượng ngũ cốc tòn 
kbo năm 1987 là 325 triệu tấn, giảm 45 
triệu tấn so với năm (1986, 


Theo báo cáo của Tồ chức nông 
nghiệp và lương thực (FAO) thuộc Liên 
hợp quốc, tồng sản lượng thóc gạo của 
thế giới năm 1987 đạt 4Š51 triệu tấn, 
giảm 15 triệu tấn so với năm I986. 


Theo đự đoán của Bộ nông nghiệp 
Mỹ thì năm 1988 sản lượng thóc ở hầu 
hết các nước thuộc khu vực châu Á— 
Thái bình dương đều giảm sút, trừ 
Ô-xtrây-li-a, Trung quốc, Miến-điện và 
In-đô-nẻ-xi-a (xem bảng Ì). 

Tiếns1M.S. Swaminathan, nhà nông 
hó€ nội tiếng Án độ, giảm đốc Viện 
nghiên cứu quốc tế về lúa RI). nhận 
định rằng những trận hạn hán và lũ 
iụt rất ác liệt thưởng xảy ra ở châu Ẳ 


đang đe dọa mùa màng ở các nướ s 
trồng lúa là chủ yếu, riêng Ấn độ có 
thề giảm 20 triệu tấn lương thực trong 
năm 1988. Mặc dù Ấn độ có kho dự trẻ 
đến 23 triệu tấn ngũ cốc, kho này cé 
thề cạn trong vòng 1 năm. Tình trạng 
tương tự cũng đã xảy ra Ở Ấn độ vào 
những năm 1979—1980. Như vậy, cha 
kỷ tai biến ở Ấn độ cũng gần trùng 
với chu kỷ tai biến Ở nước ta... 
Bảng ¡: Dự đoán của Độ nồn 

nghiệp Mỹ về sản lượng thóc È 
các nước trong khu vực châu Á— 
Thái bình dương 


Sản lượng thóc 
(triệu tấn) 
Tên nước 


Ô-xtrây-1i-a 
Băng-la-đét 
Trung quốc 
Ấn độ 
In-đô-nê-xi-e 
Nhật bản 
Pa-ki-xztan 
Phi-lip-pin 
Nam Triều tiên 
Thái lan 
Mỹ 

Việt nam 
Miến điện 


Theo tiến ø? M. S.Šweurirnatban, tìnb 
trạng thiếu hụt lương thực nghiêm 
trọng là không thể nào tránh khỏi 
trong những năm tới. Ông ta ước tính 
tồng sản lượng thóc gạo trên thế giớt 
có thỀ giảm 8Ã và xét trên thực tế việa 
mua bán thóc gao trên thế giới cbi 
chiếm chưa tới 15 tông sản lượng nót 
trên, thỉ mức gcim đó là hất 
nghiêm trọng. 

Tiếc rằng hiện nay chúng tôi không 
có đầy đủ thông tỉn về sản xuất lương 
thực ở các nước trong khu vực chàa 


s1ó 


¡9 


Á —- Thái bình dương đề có thề vẽ nên 
bức tranh toàn cảnh về nửa chủ kỷ 
nghịch trong sản xuất lương thực 
đang diễn ra ở các nước nói trên. Mặc 
dù vậy, những thông tin mà chúng 


Bảng 9. 


tôi thủ lượm được trên đây cũng hết 


sức bỏ Ích cho việc dự đoán những gì 
có thể xảy ra trong vài ba năm tới 
trong lĩnh vực sản xuất lương thực ở 
nước ta, 


SL lương thực Sản lượng thóc (triệu tấn) | Năng suất lúa ((ạ/ha) 


——- ——————— 
————êÊ 


Năm quy thóc 
(triệu/tấn) Ca miền 
nƯỚC Bắc 
H\76 13,149 11,83 „1Ö 
1977 12,62 10,00 4,09 
1978 13,26 9,,9 4,0 
1979 12,98 11,56 4,90 
1980 14,41 11.65 4,39 
{981 15,00 l2jđ1 5,40 
1952 16.83 14,39 6,17 
1983 16,99 14,71 0,17 
i984 17,80 12,5Ì 6,20 
1985 18,20 15.87 6,99 
1986 1,38 16,00 6,36 
1987 17,65 15,28 6,06 


miền Cà miền miền 
Nam | HITỚC Bắc Nanmn 
0,37 Ma LÒpi 25,9 31,9 
D4 19,Í 19,4 ¡9,3 
D0013 17,9 19,6 16,6 
(0,19 3U,7 20,0 21,3 
7,26 20,8 18,9 22.1 
7.01 35,0 21,8 22,1 
8.32 a2 24,7 25,5 
S57 26,Í 24,9 27,3 
931 27/0 25,0 29,0 
9,58 27,8 25,2 29,9 
9,4 28,1 25,0 30,4 
9,22 320. 34,2 28,4 


2. Bây giờ chúng ta thứ nhịn lại 
những kết quả sản xuất lương thực ở 


nướcta từ năm 1976 đến 1987 (xem 
bảng 2) đề đối chiếu. Bảng 2 cho thấy 
ràng sản xuất lương thực ở miền Nam 
bị sa sút nghiêm trọng vào năm 1976 
(do một trận lũ tại ác trong năm đó 


gây ra), còn ở miền Bắc — vào năm 1930 - 


(do ủng lụt gảy ra). Sau đó sản lượng 
thóc ở 2 miền đều tăng nhanh: 
miền Bắc tăng vọt từ 4,39 triệu tấn 
(i9860) lên 6,17 triệu tấn (1982), sau đó 
chững lại vào năm 1985. Các năm suu 
nhịp độ tăng lên không đáng kề và đến 
năm †19§7 còn 6,06 triệu tẤn ; miền Nam 
cũng tăng vọt từ 5,03 triệu tấn (197&) 
lên 9,31 triệu tấn (1984), các năm sau 
nhịp độ tăng sản lượng thóc giảm dẫn 
và đến năm 1987 tụt xuống còn 9,22 
triệu tấn. Bức tranh về tăng giảm 
năng suất lúa cầng diễn ra gần tương 
tự như sản lượng lúa. 


©S 

Qua phân tích trên đây dễ dàng 
nhận thấy rằng nửa chu kỳ nghịch 
đối với sản xuất nông nghiệp ở miền 
Bắc đã khởi đầu từ năm 19859, còn ở 
miền Nam — tử năm (1984. So với dự 
báo mà chúng tôi đã công bố trước 
đây sai sỐ là + 1 năm (miền Bắc sớm 
hơn 1 năm), miền Nam muộn hơn I 
năm). Như vậy, những dự báo của 
chúng tôi là tương đối chỉnh xác. 


Năm 1987 (theo số liệu thống kẻ) là 
năm mở đầu cho thời kỷ sa sút nghiêm 
trọng trong nửa chu kỳ nghịch, nhịp 
độ tầng trường đối với sản lượng thóc 
và năng suất lúa ở cả hai miền đều 
âm, sản lượng thóc của cả nước giảm 
gản l triệu tấn so với năm 1986, còn 
tỉnh hình năm 1988 sẽ ra sao? ‹, 

Theo nhận định của Ban thường 
trực liên hệ các bộ Năng lượng, Thủy 
lợi, Nông nghiệp và Công nghiệp thực 


Ủ 


phầm, Cục dự báo khi tượng — thủy 
văn tại cuộc họp thường kỳ ngày IÌ 
tháng 1 năm 1988 (xem báo Nhân dân 
ngày 13-1-1988) vụ đông xuân năm 
nay ở miền Bắc có nguy cơ xấu đi hơn 
nữa do sàu bệnh, hạn hán và trời âm 
u kéo dài trong hơn ba tháng đầu năm 
cũng như cùng kỷ năm 1955. 


Bước đầu đánh giá có 402 diện tích 
lúa thuộc loại khá, 60ẤX thuộc loại 
trung bình và kém. 


Trong số 1,01 triệu ha lúa đông 
xuân ở miền Bắc năm nay, đã có trên 
200 nghìn ha đang bị sâu bệnh (tính 
đến cuối tháng 4-1988) và có nguy cơ 
tăng lên khi thời tiết trở nên nắng 
ấm, 5 nghìn ha cây mạ quá tuôi cho 
nén đòng già và lác đác có !úa trô 
sớm, gần 109 nghìn ha (tính đến g:ữa 
thàng 3) có lúa cần bị nghẹt rẻ, hơn 
130 nghìn ha lúa đang cạn nước và 
hạn hán có nguy cơ tăng lên vì mực 
nước ở các ao, hồ, đập thấp hơn từ 
2 — öm so với các năm. 


Qua những đánh giá sơ bộ trên đày 
thấy rằng vụ đông xuân năm 1988 
ở miền Bắc có nguy cơ tòi tệ hơn so 
với vụ đông xuân năm 1987 và những 
tính toán của chúng tôi dựa vào các 
đãy số liệu thông kế (của bảng 2) theo 
nhiều phương pháp khác nhau cũng 
cho những kết quả rất gìn với những 
dự đoáz» của Bộ nông nghiệp Mỹ về 
sản lượng thóc ở nước ta trong năm 
1988 (xem bảng 1). 


Ngoài ra, nếu sự biến động của thời 
tiết và khi hậu điển ra theo đúng cc 
chủ kỷ tai biến mà chúng tôi đã dự 
báo, thì trong năm nay cũng như trong 
vai ba năm tới nên nông nghiệp nước 
ta sẽ hứng chịu những thiên tai nặng 
mê hơn nhiều s0 với 
Thêm vào đó, trong 
hơn 10 năm qua đã bị tàn phá hết sức 
khấc liệt. Do đó hậu quả của thiên tại 
nghịch 


mây năm qua, 


rừng ở nước tà 


ở nưa chu kỷ lăn này sẽ 
nghiêm trọng hơn nhiệu so với thời kỷ 


1978—1980. 


Như vậy, tỉnh trạng thiếu lương 
thực trong năm nay và trong vài ba 
năm tới sẽ hết sức nghiêm trọng, 
và nhắc nhở chúng ta nhớ đến bài học 
tương tự vào những năm 1978—1980 
đề có phương ân phòng xa, giảm bớt 
cải giá mà đất nước và nhân dân ta 
phải trả cho cung cách quản lý và 
làm ăn vô trách nhiệm như lâu nay. 


Cần phải nhãn mạnh một lần nữa 
là tất cả những dự bảo trên đảy 
đã được chúng tôi nêu lên cách 
đày hơn {1 nầm nhưng trên thực tế 
chưa được các ngành, các cấp quan 
tâm đúng mức và có biện pháp tích 
cực nhắm ngăn chặn nhữag mỗi đc 
dọa đối với đời sống của nhàn dàn, 
IH.Một số biện pháp cấp bách 
nhắm giải quyết vấn đe thiếu lương 
thực trong mấy năm trước mắt. 


Nên kinh tế nước ta hiện giờ về 
nhiều mặt đang rơi vào tỉnh trạng 
không bình thường, nếu như trong 
năm nay và vài ba năm tới phải hứng 
chịu những hậu quả nàng nẻ của thiên 
tai trong nửa chu kỳ nghịch đối với 
sản xuất nông nghiệp như chúng tỏi 
đã dự báo (điêu này hảu như chắc 
chắn sẽ xay ra, không thề nào tránh 
khỏi và hoàn toàn khòng phụ thuộc 
vào Ý muốn chủ quan của bất cứ một 
ai), thì những khó khăn và thử thách 
đối với nền kinh tế nước ta trong 
thời KỶ tới là cực kỷ nghiềm trọng, 
đặc biệt trong việc giải quyết vẫn đề 
an eÈFo toàn xã hội. 


Thóc gạo là thuộc nhu cầu thiết yếu 
hàng đầu trong đời sống hàng ngày 
của nhàn dàn ta. Kính nghiệm thực 
tiên trong hơn 30 năm qua ở miễn Đặc 
và hơn 10 năn qua trên phạm vị cả 
nước cho pànép chúng ta rút ra miột 
kết luận có tính chất nguyên lý Sau 


đảy ? 
Muôn ốön định mọi 


mặt đời sống 


kinh tê — xã hội, trước hết phái giải 
quyết vững chác vấn dể lương thực. 
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Có người đặt vấn đề: thế nào là 
ấiải quyết, vững chắc vấn đề lương 
thực? Trong điều kiện hiện nay của 
nước ta chủng tôi hiều vấn đề đó nhu 
sau : thứ nhất, phải có lương thực đủ 
ãn (với mức 300kg lương thực quy 
tróc/đầu người/năm) và thứ hai, phải 
có lương thực dự trữ ít nhất là 2 thắng 
trong một năm (với mức 50kg lương 
thực quy thóc/đầu người/năm). 

Như vậy, với số dân 60 triệu người 
thì điều kiện trên đây đòi hỏi phải 
có 18 triệu tấn lương thực quy thóc 
đề ăn và 3 triệu tấn lương thực đề dự 
trữ, nghĩa là với số dàn 60 triệu người 
muốn giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực trong những điều kiện 
như biện nay phải có 2l triệu tấn 
lương thực quy thóc. 


Một câu bỏi tất yếu pbải đặt ra: 
gay cả trong những nấm mà thời tiết 
và kbí hậu tương đối thuận lợi cho 
sản xuất nông nghiệp, tức là trong 
nửa chu kỳ thuận theo khái niệm mà 
chúng tôi đã đưa ra, chúng ta cũng 
chỉ mới ở ranh giới giữa thiếu ăn và 
tạm đủ ăn, lấy đâu ra đề dự trữ? 


â. 

Nhin chung trong phạm vi cả nước 
thì đúng là có tình trạng nói trên, vi 
trong mấy năm qua mức cao nhất 
đạt được là 18,38 triệu tấn lương thực 
quy thóc (1986), cho nên, nếu chưa 
thay đồi được cơ cấu bữa ăn, cơ cấu 
sản xuất, cơ cấu sản nghiệp và đồi 
mới triệt đề cơ chế quản lý kinh tế 
trong nông nghiệp, thì khó lòng có 
thề tạo ra dự trữ lương thựctừ bằảnthân 
nền sản xuất nông nghiệp nước ta. 
Song, nếu xem xét kỹ sự phân bố 
lương thực không đều giữa hai miền, 
chúng tôi thấy vẫn có khả năng thông 
qua điều tiết vĩ mô đề tập trung một 
khối lượng lương thực trong tay nhà 
nước, tạo ra dự trữ ngắn hạn đề giảm 
bớt tình trạng căng thẳng do thiếu hụt 
lương thực hầu như thường xuyên Ở 
miền Bắc, nhất là trong nửa chu kỳ 
nghịch đối với sản xuất nông nghiệp. 


2 


À 


Thật vậy, kề từ năm 1984 đến nz~ 
sản lượng thóc hãng năm ở miền BẢ3e 
luôn luôn kém miền Nam hơn 3 triệu 
tấn (xem bảng 2), trong lúc đó dân sỐ 
miền Đắc lại đông hơn miền Nam. 
khoảng gần 2 triệu người. Do đó, chi 
cần Nhà nước giữ vững kỷ cương 
trong quản lý và thực hiện một sđ 
biện pháp kinh tế thích hợp đề sam 
bằng chênh lệch nói trên, thì tỉnh 
bình lương tực không đến nối căng 
thẳng như lâu nay. 


Xuất phát từ những phân tích trên 
đây, chúng tôi thấy cần phải áp dụng 
một số biện pháp cấp bách sau đây đà 
khắc phục tỉnh trạng thiếu hụt lương 
thực trong thời gian tới, cụ thề là : 


I. Tạm thời từ nay đến 1990 hà 
nước thực hiện sự độc quyền trong 
thu mua và phân phối lương thực 
trong phạm vi cả nước, nhằm chấm 
đứt tình trạng lộn xộn, vô chính phủ 
như lâu nay trong việc mua bản lương 
thực và qua đấy tập trung được một 
số lượng lương thực cần thiết trong 
tay Nhà nước trên cơ sở bảo đảm 
lợi ích chính đáng của những người 
sẵn xuất lương thực đề động viên. 
khuyến khích họ sản xuất ra nhiều 
thóc gạo bán cho nhà nước, lạo ra 
nguồn dự trữ lương thực; góp phần 
ồn định giá gạo ở các thị trường tiêu. 
thụ lớn như thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà nội và các khu công nghiệp. Có 
thề giao công việc này cho một tờ 
chức thống nhất trong phạm vi cả 
nước (chẳng hạn như Tồng công ty 
lương thực) có chân rết đến tận các 
hợp tác xã mua bán Ởở nông thôn và 
các đại lý bán gạo ở thành thị, đượe 
tồ chức hết sức chặt chẽ và có kỷ luật 
nghiêm như quân đội trong thời kỳ 
đất nước có chiến tranh. 


trách nhiệm 
thực từ thuế 


Tồ chức này cbịu 
nắm toàn bộ lương 


nông nghiệp và bảo đảm mua đủ số 
lương thực tương ứng với quý hàng 
hóa và vật tư do nhà nước giao cho; 
tồ chức bảo quản, chế biến, mua bân. 


và kinh doanh lương thực theo đúng 
các quy định của nhà nước. 

2. Xác định rõ trách nhiệm của cá 
nhân cân bộ lãnh đạo trong bộ máy 
chính quyền các cấp trong việc bảo 
đảm thu đủ thuế nông nghiệp đề giao 
nộp cho Tổng công ty lương thực. Địa 
phương nào không làm tròn nghĩa vụ 
đối với nhà nước trong việc thu thuế 
nông nghiệp thị Chủ tịch Ủy ban nhân 
đân ở địa phương đó phải chịu trách 
nhiệm trước nhà nước, tùy theo mức độ 
nặng nhẹ mà có ký luật thích đáng và 
những trường hợp đặc biệt nghiêm 
trong phải truy tố trước pháp luật đà 
g:ữ vững kỷ cương tronglinhvựceó tần 
quan trọng sống còn đối với đất nước. 

3. Bằng mọi cách phải xúc tiến ngay 
kế hoạch tạo ra quỹ dự trừ lương 
thực quốc gia, từ nay đến 1990 hằng 
nàm phải có ít nhất là l triệu tấn 
tương thực dự trữ. Dứt khoát phải 
đành một số ngoại tệ đáng kề đề nhập 
tương thực, vay thêm tiền đề nhập 
tương thực,xin viện trợ lương thực,v.v. 

4. Tăng cường đầu tư đúng mức 
cho công đoạn sau thu hoạch nhằm 
hạn chế đến mức thấp nhất các tồn 
thất về sõ lượng và chất lượng lương 
thực. Chúng tôi cho rằng trong điều 
kiện sẳn xuất nông nghiệp ở nước ta 
côn gặp nhiều khó kbăn, thì đầu tư 
cho công đoạn sau thu hoạch phải là 
đầu tư siêu ưu tiên, vì nó đòi hỏi ít 
vốn hơn nhiều so với công đoạn trước 
tbu hoạch, bảo đảm chắc ăn và mang 
tại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các 
loại đầu tư. Lâu nay chúng ta chỉ chủ 
ý đầu tư cho công đoạn trước thu 


boạch, ít chú ý và thậm chí coi 
thưởng công đoạn sau thu hoạch 
và do đó phải gánh chịu thiệt hại 


khoảng 2 — 3 triệu tấn lương thực 
hằng năm, lượng thóc gạo này có thà 
nuÔi sỐng 10 triệu người trong một 
nằm. Đây là imnột con số đầy ý nghĩa, 
nó nhắc nhỏ chúng ta phải sớm đồi 
mới chiến lược đầu tư, tranh thủ ngay 
sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật và tài 
cbinh của Tồ chức nông nghiệp và 


lương thực thế giới (FAO) đối với 
công nghệ sau thu hoạch đề nhanh 
chóng nâng cao thành quả mà chúng 
ta đã đạt được trong công đoạn trước 
thu hoạch. 


9. Đầy mạnh công tác bảo hiềm 
trong sản xuất lương thực đề tạo nguồn 
dự trừ trong tay nhà nước từ sự tự - 
nguyện đóng góp của nông dân nhằm 
khắc phục kịp thời các hậu quả thiên 
tai, góp phần nhanh chóng ồn định 
san xuất và đời sống của nông dân, 


6. Đồi mới triệt đề hệ thống cung 
ứng vàt tư và trao đồi hàng hóa giữa 
nhà nước và nỏng dân theo 2 hướng 
sau đảy : 

— Nhà nước giao vật tư và hàng 
tiêu dùng thiết yếu cho các công ty 
kinh doanh ngành hàng dựa trên. cơ sở 
định mức kinh tế — kỳ thuật và các 
định hướng của kế hoạch nhà nước đề 
các tồỒ chức này trực tiếp ký hợp 
đòng mua bán với nông dân trên cơ 
sở trao đồi ngang giá. 


— Nhà nuớc cho ohép các công ty 
kinh doanh ngành hàng thông qua 
xuất nhập khầu và liên kết kinh tế 
tạo ra quỳ vật tư, hàng hóa đề 
trao đồi ngang giá với nông đàn và 
trên cơ sở đó thu mua sản phầm theo 
giá thỏa tuuận. 

Nghiêm cấm việc mua bán hoặc trao 
đồi vật tư nông nghiệp với tư thương 
và các tồ chức hành cBính không cô 
chức năng kinh doanh. 


Trên đây chúng tôi chỉ nêu lên mấy 
biện pháp cấp bách nhằm giải quyết 
những khó khăn trước mắt. Về lâu 
dài, nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào 
sự thật và dùng cảm gạt bỏ những 
quan niệm giáo điều về cài tạo xã hội 
chủ nghĩa, tiễn hành đồi mới triệt đề 
cơ chế quản lý kinh tế trong nông 
nghiệp. giải quyết đúng đẫn mối quan 
hệ giữa nhà nước và nông dân trên 
cơ sở đảm bảo lợi ¡ch thích đáng của 
người lao động, thị có thỀ nhanh 
chóng giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực ở nước ta. 


VỀ LUẬT ĐẩJ TƯ Hướt 


UỘC cách mạng khoa bọc kỹ 
thuật trên thế giới ngàv nay 
đã bước vào một thời ký mới 
với những thành tựu kỹ diệu 
và triền vọng to lớn. Xu thể quốc tế 
hòa đời sống kinh tế trên cơ sở phản 
công lao động quốc tế, chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa ngày càng mở 
ròng, Sự phụ thuộc hìn nhau giữa 
các nước về mt kinh tế ngày càng 
tăng lên. Do đó, sự hợp tác kính tế 
và khoa học kỹ thuật giữa các nước, 
kè cả các nước có chế độ kinh tế — 
_xã hội khác nhau được coi là niệt vêu 
cầu khách quan của thời đại, 


Kính nghiệm của nhiều nước đã chỉ 
rõ việc tranh thủ vốn, kỳ thuật tiên 
tiên của nước ngoài là điều kiện cần 
.thiết đề xây đựng và phát triên kính 
tế. Đồi với những nước còn lạc hậu 
vẻ kinh tế, muỏn đi lên với nhịp độ 
nhanh thì điều đó lại càng quan TFỌnH?. 


Đại hội lần thứ VI của Đăng đã 
rút ra bài học lớn là * phải biết kẽi 
hợp sựưc mạnh của đản lộc 0ới sức 
mình của Thời đại trong điệu Fiện 
mới 3®, phải esử dụng tốt mọi khả 
nàng mở rộng quan hệ thương mại, 
hợp tác kính tế và khoa học, kỹ thuật 
với bên ngoài đề phục vụ công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội » (I). Động 
thời Đại hội cũng nêu ra những 
phương hướng và hình thức hợp tác 
với bên ngoài, những chủ trương 
khuyến khích người nước ngoài dàu 
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tư vào Việt nam và động viên người 
Việt nam định cư ở nước ngoài góp 
phan xây dựng đất nước. 

Luật đầu tư được Quốc hội khó3 
VIHI thông qua ngày 29-12-1987 thề 
chế hóa chính sách mới của Đăng và 
xhì nước ta về hợp tác kinh tế giữa 
nƯược ta VỚI nước ngoài, về đảu tư 
mước ngoài tại Việt nan, Nó có nhiều 
điềm mới và những sửa đồi quan 
trọng so với Điều lệ về đầu tư nước 
ngoài ở Việt nam do Chính phủ ta ban 
lành năm I977 

Khải niệm đầu tư ghi trong Luật 
được hiều là đầu tư trực tiếp, là việc 
HØười nước ngoài trực tiếp đưa vào 
Việt nam vốn bằng tiền nước ngoài 
hoặc bất kỷ tài san nào được Chính 
puúủ Việt nam chấp thuận, đề sản 
xuảt kinh doanh bằng các hình thức 
quy định trong Luật (Crợp tác kinh 
doanh trên cơ sở hợp dòng, thành lập 
xí nghiệp liên doanh, thành lập xi 
nghiệp 10022 vốn nước ngoài). Các 
hình thức đầu tư gián tiếp (viện trợ, 
cấp tín dụng...) không thuệc phạm vi 
điều chỉnh của Luật này. 

Theo tính thần của Luật, đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài và hợp tác 
kinh tế với nước ngoài phải trên cơ 


* Viên trưởng Viện kinh tế ngoại thương, 
lo nö°41 thương 

(1) +¿ cáo chính trị của BCH TỪ Đẳng 
tai Đãi hội VI, Tạp chỉ Cộng sản. số 1-1987, 
trạ 30- 


sở bình đẳng và cùng có lợi nhằm 
khai thác có hiệu quả tài nguyên của 
đất nước, tạo thêm việc làm c€i:o người 
lao động, đầy mạnh xuất khầu và các 
địch vụ thu ngoại tệ, giúp nước ta 
tham gia có hiệu qua hơn vào sự 
phân công lao động quốc tế, nhất là 
trong cộng đồng các nước xã hội chủ 
nghĩa, tạo chỗ đứng ngày một vững 
chúc ở thị trường nước ngoài, (rước 
hét là thị trường xã hội chủ nghĩa. 


Với mục tiêu trên, luật được ấp 
đụng chúng cho các tổ chức và cá 
nhân nước ngoài muốn đầu tư vào 
Việt nam. Đối với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước c€ó quan hệ dặc 
biệt với Việt nam, luật quy định: 
qCăn cứ vào những nguv?n tác quy 
định trong Luật, Chính phú Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam có thề ký 
với Chỉnh phủ nước ngoài những hiệp 
định hợp tác và đầu tư phủ hợp với 
quan hệ kinh tế giữa Việt nam với 
nước đó » Trên tỉnh: thần đó, rgày 
29 tháng 10 năm 1987, Chính phủ ta 
và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô viết đã ký hiệp định 
về những nguyên tắc cơ bán thành 
lâp và hoạt động các xỉ nghiệp liên 
doanh, các liên hiệp và tÖ chức quốc tế. 


Đối với người Việt nam định cư Ở 
nước ngoài, do tính đặc thủ của đối 
tượng này, Luật cũng rất mêm deo và 
cho phép Chính phủ ban hành những 
quy định cụ thề nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho nguời Việt nam định cư 
ở nước ngoài đầu tư về nước, góp phản 
xây dựng TÔ quốc. Dương nhiên, 
những quy định này cũng phải căn cứ 
Vào những nguyên tắc định trong Luật, 


* 


Với Luật đầu tư, Nhà nước ta hoan 
nghênh và khuyến khích người nước 
ngoài (tÔ chức kinh tế có tư cách 
pháp nhân và cá thẻ) đầu tư vốn và 


kỹ thuật vào Việt nam, hợp tác với 
các tô chức kinh tế Việt nam có tư 
cách pháp nhân (tư nhàn Việt nam 
được quyền chung vốn.với các tô 
chức kinh tế Việt nam) trên nguyên 
tíc người nước ngoài tôn trọng độc 
lập, chủ quyền của Việt nam, tuàn thủ 
pháp luật Việt nam; bảo đảm các bên 
bình đẳng và cùng có lợi. Luật kháng 
định Nhà nước ta bào đảm quyền sở 
hữu đối với vốn đầu tư cúa nước 
ngoài và những nguyện vọng chính 
đảng của họ như bảo đảm dỗi đãi 
công bằng và thỏa đáng đối với người 
đầu tư; bảo đảm an toàn về vốn là 
tài sản của họ; bảo đâm người đầu tư 
được chuyên ra nước ngoài vốn đủu 
tư, lợi nhuận thu được hoặc được chia, 
các khoản tiên và tài sản thuộc quyền 
sở hữu hợp pháp của họ: bảo dám 
cho 3 bên hợp tác được quyền đưa 
những tranh chấp giữa 2 bên ra trước 
bắt ký tỏ chức trong tài hoặc cơ quan 
xét xử nào đo hai bên thỏa thuàn, 


Nhà nước ta cũng bảo đảm tạo 
những điều kiện thuận lợi và quy định 
những thủ tục dễ đàng cho người đầu 
tư nước ngoài. Điều này thề hiện trên 
các mặt? 


l— Về các lĩnh 0uực hợp lác ðuà đàu 
(tr. Người nước ngoài được đầu tư 
vào Việt nam trong mọi lĩnh vực của 
nên kinh tế (nông nghiệp, công nụ:hiệ p, 
giao thông vận tại, xây dựng, dịch 
vụ V.V,), 


Xuất phát từ những đặc điểm của 
nên kinh tế nước ta, từ đường lòi xây 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, từ 
xu hướng của nên kinh tế thế giới và 
thị trường thế giới, chính sách của Nhà 
nước ta khuyến khích đầu tư vào các 
lĩnh vực sau: 


— Thực liên các chương trình kinh 
tế lớn (trước mắt là 3 chương trình 
về lương thực — thực phầm, hàng tiêu 
đùng và hàng xuất khầu ; sản xuất bàng 
xuât khâu và sản xuất hàng thay thế 
hàng nhập khâu. 


~ Sử dụng kỹ thuật cao, oêng nhân 
lành nghề; đầu tư theo chiều sâu 
nhằm khai thác, tận dụng các khả 
năng và nâng cao công suất của các 
cơ sở kinh tế hiện có; 

— Sử dụng nhiều lao động, nguyên 
liệu và tài nguyên thiên nhiên sẵn có 
tại chỗ. 

— Xây dựng các công trình kết cấu 
hạ tầng, 

~ Thực hiện các dịch vụ thu tiền 


nước ngoài (du lịch, dịch vụ sân 
bay, cảng khầu và các dịch vụ 
khác...). 


Với những hướng nói trên, người 
nước ngoài có một điện rộng đẻ hợp 
tác đầu tư và thuận lợi trong 
việc lựa chọn nội dung hợp tác, dối 
tượng đầu tư, vì nó đa dạng, phong 
phú. 


đầu tư. Chính sách của Nhà nước ta 
là không loại trừ và hạn chế bất kỷ 
hình thức nào. Trong ba loại hình hợp 
tác và đầu tư mà Luật quy định, có 
một hình thức rất đa dạng, được ấp 
dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế 
giới. Đó là bình thức hợp lác kinh 
doanh trên cơ sở hợp đồng. Việc 
thực biện nó tương đối đơn giản 
so với hình thức xí nghiệp liên doanh, 


Hai bên có điều kiện chủ động hợp 
tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
trong lĩnh vực khai thác tài nguyên 
thiên nhiên, sẵn xuất chia sản phẩm, 
và thỏa thuận với nhau về đối tượng, 
nội dung kinh đoanh, về quyền lợi, 
nghĩa vụ của mỗi bên cũng như mối 
quan hệ giữa bai bên. Cơ sở pháp 
lý ràng buộc hai bên là hợp đồng 
bợp tác kinh đoanh, được cơ quan 
nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài 
chuần y, 

Đối với binh thức +í nghiệp llên 
đoanh. chính sácb của Nhà nước ta là 
tạo mọi điều kiện cho xí nghiệp liên 
đoanh chủ động trong kinh doanh, 
kinb doanh có hiệu quả và mở rộng 
quyền cho người nước ngoài trong 


% 


2a — Và các hình thức hợp lác ad 


beat động kinh doanh. Še với Điều 
lệ đầu tư năm 1977, lần này có những 
điềm bồ sung và sửa đồi quan trọng. 
Luật quy định một số hình thức góp 
vốn cụ thề và dành quyền cho 2 bên 
thỏa thuận về bất kỷ hình thức góp 
vốn nào khác. Bên Việt nam được 
quyền thỏa thuận với bên nước ngoài 
góp vào vốn pháp định các nguỏn 
tài nguyên, quyền sử dụng đất đai, 
mặt nước, mặt biền. Điềm bồ sung 
quan trọng này phủ hợp với Luật đất 
đai của ta và với luật pháp quốc tế, 


Luật đầu tư còn không hạn chế mức 
góp vốn tối đa vào xl nghiệp liên 
đoanh đối với người đầu tư nước ngoài 
và ciỉ quy định mứ» góp vốn tối 
tliều (không đưới 3055 vốn pháp định), 
khúc với Điều lệ đầu tư năm 1977 
quy định phần góp vốn của người 
nước ngoài vào xí nghiệp liên doanh 
tối thiêu là 305, tối đa 49% vốn của 
xí nghiệp liên doanh. Điềm sửa đồi 
này đáp ứng lòng mong muốn của một 
số người đầu tr nước ngoài muốn góp 
vốn cao hơn 49% vốn pháp định. và 
cũng phù hợp với điều kiện của nèn 
kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện 
nay, với xu thế ở nhiều nước đang 
phát triền. Luật đầu tư không quy 
định mức tối thiều và chỉ quy địnb 
mức tối đa là 20 năm về thời hạn hoạt 
động của xí nghiệp; liên đoanh. Trong 
trường hợp cần thiết, các bên hợp 
tác có thể thỏa thuận về một thời hạp 
đài hơn 20 năm. Thời gian hoạt động 
như vậy mới có điều kiện kinh dơanh 
có hiệu quả như trong trường hợp 
khai thác tài nguyên thiên nhiên. 


Chính sách của Nhà nước ta là tạo 
điều kiện cho người đầu tư nước ngoài 
tham gia rộng rãi vào công tác quản 
lý và điều hành xí nghiệp liên doanh 
nhằm bảo đảm cho xi nghiệp liên 
doanh hoạt động có hiệu quả và 
có lợi cho cả hai bên. Điều đó thề hiện 
trong quy định của Luật về tồ chứa 
và quyền hạn của Hội đồng quản trịc@ 
quan lãnh đạo cao nhất của xi nghiệp 


lên đoanh và về tỒ chức điều hành 
công việc thường xuyên của xí nghiệp 
tiên doanh. 

Đối với hình thức 1z( nghiệp 100A 
sốn nước ngoài, từ năm 1977, Nhà 
nước ta đã chấp nhận hình thức này. 
Nó phù hợp với chính sách tô nhượng 
mà V.I. Lê-nin đã đề ra vào những 
uăm đầu thập kỷ 20. Xi nghiệp 100% 
vốn nước ngoài là một pháp nhân theo 
luật pháp Việt nam, nhưng vốn và 
tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của 
người đầu tư nước ngoài. Họ được tự 
mình quản lý xí nghiệp, hưởng các 
quyền lợi ghi trong giấy phép cho đầu 
tư, nhưng chịu sự kiềm soát của cơ 
quan nhà nước quản lý đầu tư nước 
ngoài và phải thực hiện đầy đủ các 
aghia vụ ghi trong giầy phép cho đầu 
tư. Người đầu tư nước ngoài có thà 
lựa chọn dựán đầu tư phù hợp với 
khả năng, điều kiện và lợi ích của họ. 


Lợi ích của người đầu tư nước 
®goài, ngoài an toàn về vốn, chủ yếu 
tà thu được lợi nhuận thích đáng (đối 
với các nước xÄ hội chủ nghĩa, còn 
là việc đáp ứng yêu cầu về cung cấp 
ahững sản phầm hợp tác) và có điều 
tiện hoạt động thuận lợi. Những quy 
định trong Luật có liên quan đến vấn 
đề này xuất phát từ điều kiện cụ thề 
của nền kinh tế nước ta, đồng thời có 
tính đến tình hình đầu tư của nước 
a8goài vào các nước Châu Á — Thái 
Binh Dương. 


Luật đầu tư còn đành cho xí nghiệp 
liên đoanh biện pháp khuyến khích, 
đặc biệt là được miễn giảm thuế lợi 
tức. Việc miễn, giảm thuế đó căn cứ 
vào lĩnh vực đầu tư, quy mô vốn đầu 
tư, địa phương đầu tư, khối lượng 
hàng xuất khẩu, tính chất và thời gian 
boạt động của xí nghiệp liên doanh. 
Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư 
ước ngoài còn có thể miễn giảm thuế 
xuất khầu, thuế nhập khâu trong từng 
trường hợp đặc biệt. 


Trong trường hợp sử dụng đất đai, 


mật nước, mặt biển, xí nghiệp có vốn 


đầu tư nước ngoài và người nước 
ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở 
hợp đồng đều phải trả tiền thuê. Nếe 
khai thác các tài nguyên nói trên, bọ 
phải trả tiền tài nguyên (royalty). 


Trong trường hợp người nướe 
ngoài dùng lợi nhuận thu được đề tái 
đầu tư thì cơ quan thuế sẽ hoàn lại 
phần thuế đã nộp cho số lợi nhuận 
tái đầu tư. 


Đề người đầu tư nước ngoài không 
phải giao địch với nhiều đầu mỗi và 
có một cơ quan nhà nước có đủ thầm 
quyền giải quyết các vấn đề có liên 
quan đến boạt động hợp tác và đầu 
tư, Nhà nước ta lập ra một cơ quan 
Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài, 
đàm đầu mối giải quyết những vấn đã 
người nước ngoài đẻ xuất, quyết định 
và kiềm tra các vẫn đề có liên quan 
đến hoạt động bợp tác và đầu tư 
nước ngoài. 
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Luật đầu tư nước ngoài vừa được 
công bố thề hiện sự đổi mới tư duy 
kinh tế và tư duy pháp lý của chúng 
ta. Với những quy định rộng rãi, mềm 
dẻo, hợp lý, hợp tình, nó bước đầu 
được dư luận quốc tế tiếp nhận một 
cách thuận lợi. Tuy nhiên đề người 
nước ngoài tích cực đầu tư vào Việt 
nam theo Luật này, chúng ta còn phải 
giải quyết rất nhiều vấn đề. Phải (ạo 
nền một môi trường chính trị —=pháp 
luật, tâm lý xã hội thuận lợi và dão 
biệt là phải xóa bằng được cơ chố 
quản lý kinh tế quan liêu, bao cấp, xây 
dựng được cơ chế quản lý kinh tế nóới 
năng động, thật sự kinh doanh và 
bạch toán kinh tế xã hội chủ: nghĩa 
phải có sự đầu tư thích đáng vào việc 
cải tạo cơ sở hạ tầng, trước hết là ở 
những vùng thuận lợi cho việc hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài... Có như 
vậy mục tiêu của chúng ta đề ra mới 
thực hiện được. 


Máy ý kiến về tính công khai 


ÍNI công khai rộng rãi của 
đẳng cộng sản sinh ra từ tính 
chất đân chủ và mục dích của 
đẳng, từ chỗ xác định nhiệm 
vụ của đãng là phải thường xuyên 
thông báo cho quần chúng biết, không 
chỉ những thắng lợi, mà cả những 
màu thuẫn, khuyết điềm và khó khăn, 
trở ngại trên bước đường đi tới của 
sr nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nó đang là một xu thế có sức mạnh 
to lớn trong công cuộc cải tò và đồi 
mới Ở các nước xã hội chủ nghĩa. 


Thực chất nội dung của tính công 
khai phải được hiều theo nghĩa là, 
mọi việc liên quan đến nghĩa vụ và 
quyền lợi của quần chúng phải được 
giai quyết không phải tùy theo ý muốn 
và lợi ích của một người nào hay 
nhóm nào, mà phải có sự kiểm tra, 
xem xét của quản chúng có liên quan 
một cách trực tiếp hoặc thòng qua 
những đại biều xứng đáng và tin cây 
của họ, phải được giải quyết phù hợp 
với lợi ích căn bản và chính đáng của 
quần chúng và thề hiện sự tôn trọng 
những Ý kiến đúng đắn của họ, phải 
bảo đâm nâng cao vai trò lãnh dạo 
của đảng, vai trò quan lý của nhà 
nước và vai trỏ làm chủ của nhắn dân 
với tư cách vừa là sản phầm, vừa là 
chủ thể của xã hội. 

Tính công khai phải được hiểu theo 
n.¿lĩa là sự dùng cảm chính trị, tĩnh 
thần trách nhiệm và sự thẳng thắn, 
không né trãnh khuyết điềm và khó 
khăn, không sợ tranh luận và va chạm 
ý kiến, quan điềm, có bản lĩnh, dâm 
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đương đầu với những thử thách trong 
cuộc đấu tranh cho chân lý và lẽ phải, 
chống tệ qian liêu, thói gia trưởng 
phong kiến... 


Tỉnh công khai gắn liền với tính 
trung thực, phản ánh đúng bản chất 
của sự vật với tất cả những nội dụng 
đa dạng của nó, 


Tính công khai gắn liền với sự chân 
thành trong nhân cách, qua thực hiện 
tính công khai, con người tự khẳng 
định mình và khẳng định quan hệ 
giữa cá nhân với cộng đòng. 


Tỉnh công khai không có nghĩa là 
một sự cởi mở tự nhiên, công khai vì 
mục đích tự thân hoặc một thử tuyên 
truyền không có tác dụng thúc đầy. 
đàn chủ hóa và mang lại lợi ích thiết 
thản cho sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp công nhân và nhân đàn lao động. 
Tỉnh công khai có mục đích phải phần 
anh quan điềm quần chúng và trình độ 
lãnh đạo của đẳng, trình độ quản lý 
của nhà nước và trình độ hoạt động 
của các tồỒ chức quần chúng: 


Tính công khai phải được hiểu 
không phải là một biện pháp nhất thời 
nào đó chỉ áp dụng trong những thời 
điềm nhất định. Thật là sai lâm nếu 
không nhận thức được rằng, tính công 
khai là một tiêu chuin của xã hội xã 
hội chủ nghĩa, là một nét quan trọng 
nhất của lõi sống xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện dân clúủ hóa. Công 
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cuộc cải tạo những tàn dư của xã hội 
cũ với bao thói hư tạt xấu, những 
ung nhọt và bệnh hoạn nảy sinh khắp 
nơi, kề cả ở trong đảng, bộ máy nhà 
nước và các đoàn thề quần chúng, 
hơn bao giờ hết đòi hỏi một sự quang 
minh chính đại. Chỉ có tính công khai, 
sự phẻ binh và tự phê bình, sự kiềm 
tra của quản.chúng mới thực hiện 
được điêu đó. 


Tinh công khai phải được hiều là 
một quá trình thường xuyên, không 
giân đoạn. Thực hiện công khai hóa 
mạnh mẽ sẽ thúc đầy việc thực hiện 
những nhiệm vụ mới của sự nghiệp 
cách mạng. Đến lượt nó, những nhiệm 
vụ nặng nề của giai đoạn cách mạng 
mới lại đề ra những yêu cảu mới cao 
hơn đối với tính công khai. Nói dân 
chủ, nói công bằng nà không đảm 
công khai, tức là đã muốn hạn chế 
dân chủ, cần trở công bằng. Có thề 
nói rằng, công khai là thề hiện trực 
tiếp và là bảo đảm cho đàn chủ và 
công bằng. Quá trình biện chứng đó 
không ngừng làm nảy sinh những mâu 
thuần mới, mà giải quyết những màu 
thuần đó sẽ thúc đầy sự nghiệp cách 
mạng không ngừng tiến lên. 


Tính công khai không có nghĩa là 
chỉ công bố cho mọi người biết những 
điều cần thiết nhằm tạo điều kiện cho 
ai cũng được biết, được bàn, được 
làm, được kiềm tra và được hưởng 
thành quá xứng đáng với công lao 
đóng góp của mình treng điều kiện 
chung của đất nước, mà còn phải thề 
hiện trong phong cách, lề lối hoạt 
động của các cơ quan đảng và nhà 
nước, trong cách thảo luận, nghiên 
cứu, giải quyết những mâu thuẫn đặt 
ra trong cuộc sống, trong việc đặt ra 
và giải quyết thẳng thản có sự kiềm 
tra, kiềm soát của tập thề và quản 
chúng đối với những sự việc và con 
người có liên quan đến lợi ích của 
tập thê, của quần chúng. 


Tính công khai phải được nhận 
thức trong quan hệ hữu cơ với tính 


không công khai. Tỉnh công khai phải 
đặt trong một không gian và thời gian 
xác định đối với mỗi "quan hệ chính 
trị, xã hội cụ thề. Công khai khòng có 
nghĩa là cái gì cũng đưa lên báo chí 
và đề lộ bí mật quốc gia. Điều đó cho 
phép xác định mức độ, phạm vi. thời 
điềm và đối tượn¿® công khai khác 
nhau đối với những nội dung khác 
nhau. Tính khoa học trong còng kl:ai 
đòi hỏi không được đông nhất mọi sư 
công khai: giữa trong đảng và nưoài 
đăng, giữa cấp trên và cấp dưởi, giữa 
trong cập ủy và ngoài cấp úv, giữa 
các lĩnh vực hoạt động có tính chất 
khác nhau trong xã hội, giữa trong 
nước và ngoài nước, giữa các thời 
điềm khác nhau, các giai đeạn khác 
nhau. Nhiều khi sự tuyệt đối hóa trong 
thực hiện tính công khai clhiing những 
khỏng mang lại những lợi ích cần 
thiết, mà trái lại còn làm tồn thướng 
ngay đến bản thân mục đích của tính 
công khai, đến quá trình dân chủ hóa 
và lành mạnh hóa các quan hệ chính 
trị xã hội. 


Từ sau Đại hội XXVII của DĐCS 
Liên xô đến nav, ở Liên xô đã xuất 
hiện nhiều hình thức khác nhau đề 
thực hiện tính công khai. Đó là việc 
phê bình những khuyết điềm trong sự 
lãnh đạo của đáng và công tác quản 
lý của nhà nước thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng (đối 
với tồ chức và cá nhân). Đó là việc 
công khai lựa chọn cân bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý bảng phương pháp 
bầu cử. Đó là việc công khai phô biên 
những chủ trương, chính sách của 
đảng và nhà nước có liên quan đến 
quần chúng. Đó là việc đối thoai giữa 
cán bộ lãnh đạo với quần chúng đề 
trao đổi thẳng thắn và công khai 
những vấn đề mà cả hai bèn đêu 
quan tàm. Đó là việc công khai xein 
xét lại những vấn đề lịch sử và nhàn 
vật lịch sử trong quá khử và hiện tại 
con eó những nhạn định khác 
nhau, V.V. 


Ở nước ta, tính công khai được 
thực hiện và mở rộng với quy mô và 
tính chất mới trong chặng đường đầu 
của thời k‡ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Những đặc điềm kinh tế — xã hội 
với đầy đủ những nét đặc thù Việt 
nam, một mặt đề ra yêu cầu bức thiết 
phải tăng cường thực hiện tính công 
khai; nhưng mặt khác cũng gây nên 
những trở ngại không nhỏ cho việc 
thực hiện tính công khai." 


Một lẽ rõ ràng là, tâm lý người sản 
ruấ( nhỏ còn ín dấu ấn đậm nét trong 
quan hệ xã hội của mỗi người, kề cả 
r.l:iững người cộng sản, mà đặc trưng 
của nó la luôn tự bằng lòng với cái 
đã có, né tránh mâu thuẫn và an phận 
thủ thường. Xã hội Việt nam trải qua 
nhiều thế kỷ của chế độ phong kiến 
nhưng lại chưa trải qua thời kỷ phát 
triên tư bản chủ nghĩa, chưa trải qua 
nền dản chủ tư sản nên dễ tạo nên 
ở mỗi người tính rụt rè, óc thủ cựu, 
gia trưởng. Người ta không muốn 
công khai, nhất là công khai nêu ra 
những khuyết điềm và thiếu sót, 
không muốn nhìn thẳng vào sự thật, 
nhất là những sự thật đau lòng, không 
muốn cấp dưới nói khác, nhất là nói 
ngược lại ý kiến cấp trên. Nghĩa là 
không thề « vạch áo cho người xem 
lưng ®, không muốn đảo lộn cái «tôn 
t¡ trật tự ® đã được sắp đặt. 


Một lẽ khác, lực cần trở lớn đối 
với việc thực hiện tính công khai là 
chủ nghĩa quan liêu, mà ở đây chứa 
đựng tất cả những nguồn gốc kinh tế 
sản sinh ra nó. Đó là tỉnh trạng riêng 
rẻ, phân tán của những người sẳn 
xuất nhỏ, cảnh nghẻo nàn và lạc hậu 
của họ, tình trạng kém phát triền về 
văn hóa, giao thông vàn tải và bưu 
điên, tình trạng kém tác động giữa 
công nghiệp và nông nghiệp. Chủ 
ugula quan liêu tạo nén tính biệt lặp, 
làm cho bề mây lãnh đạo tách rời 
nhân đán, đứng trên nhân dân, chỉ 
huy bàng áp đặt và mệnh lệnh hành 
chính đơn thuần, đàn áp sáng kiến và 


lắng trãnh những nguyện vọng, đ&i 
hỏi chính đáng của quần chúng. 

Thắng lợi to lớn của cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong những 
thẠp kỷ vừa qua làm cho Đăng ta 
giành được tín nhiệm cao trong nhàn 
đân cả nước và trong phong trào cộng 
sản và công nhản quốc tế. Trong bối 
cảnh đó, ở một số cân bộ đẳng viên 
đã này sinh tính kiêu ngạo cộng 
sản ®, say sưa vì thắng lợi Yà tự mãn 
về trình độ lãnh đạo của mình. Những 
cần bộ, đảng viên này không có thói 
quen sống và đặt công tác của mình 
dưới con mắt kiềm tra của quần 
chúng, khóng có thói quen hỏi Ý kiến 
quần chúng, đối thoại công khai và 
trực tiếp với quần chúng. Họ khó tiếp 
thu sự thay cũ đồi mới, nhất là 
lại thay đồi cương vị lãnh đạo với 
những đặc quyền, đặc lợi của cá nhân. 
Họ quen làm việc bằng giấy tờ và đến 
với quần chúng bằng những giáo huấn, 
ban phát chân lý, ban bố mệnh lệnh. 

Vả nữa, trước những sai lầm vấp 
vấp của Đảng ta trong lãnh đạo xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
những lúng túng trong việc tháo gỡ 
khó khăn và khắc phục tiêu cực xã 
hội vừa qua thi chính những người 
có bệnh kiêu căng cộng sản nói trên 
lại đột ngột chuyền từ trạng thái « lạc 
quan» tếu ấy sang tỉnh trạng hoang 
mang, sợ hãi, dao động, trốn tránh 
trách nhiềm và né tránh sự thật. 
Những người này, hơn ai hết, sợ hãi 
phải sống và làm việc dưới sự kiềm 
soát công khai của toàn xã hội, nên hẹ 
không thề bằng lòng với việc thựe 
hiện tính công kl:ai. Với cấp trên, hẹ 
có thề thanh minh, lừa đối đề tạo cho 
mình một chỗ dung thân. Nhưng họ 
không thề làm điều đó với quần chúng 
đông đảo và sing suốt. Qua thực hiệp 
tính công khai, quần chúng sẽ sốt 
hạch họ !1ầm cuỗi cùng và kiến nghị họ 
ngời đúng cải chỗ mÀ bọ có thà ngồi 
trong Xã hội. 

Mót thực tế của nước ta là, trình 
độ lý luận và văn hóa của quần chúng 


còn thấp. Diều đó ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc thực hiện tính công khai. 
Trinh độ văn hóa thấp có thể làm 
cho chủ trương công khai bị méo mó, 
làm cho con người dễ hành động theo 
một trong hai cực đối lập: hoặc là 
không dám công khai, hoặc là công 
khai một cách tuyệt đối, trần lan, 
không giới hạn. Trong khi đó việc 
phê bình và tự phê binh công khai 
đòi hỏi những điều kiện và hiều biết 
nhất định. Đó là tính khách quan 
khoa học, hiều rõ chân lý và những 
chuần mực của sự phê bình, là tính 
trung thực, tính biện chứng và lịch 
sử. Đó là tri thức về vấn đề được phê 
binh, là sự đũng cảm và biết cácÌ: sử 
dụng một cách có hiệu quả vũ khí phê 
bình và tự phê bình. 


Đảng ta ra đời và nhiều năm phải 
hoạt động bí mật trong điều kiện bì 
kể thù khủng bố gắt gao và chiến 
tranh ác liệt kéo dài. Hoàn cảnh lịch 
sử đó đã tạo nên một thói quen phải 
luôn luôn giữ gìin bí mẠt, kín đáo và 
khéo léo đề bảo tồn lực lượng. Ngày 
nay, trước yêu cầu dân chủ hóa và 
công khai, mặc dù có nhận thức được 
tính cấp bách và lợi ích của nó song 
việc cải tạo và đồi mới mội tập quán 
thực sự là một cuộc đấu tranh khó 
khăn, lâu dài, gian khô. 


Mặt khác, cũng phải tính đến một 
tập quán cồ truyền phương Đông với 
ảnh hưởng của các tôn giáo châu Á, 
các lý thuyết của Khồng giáo, Nho 
giáo tồn tại ở nước ta hàng ngàn 
năm do hậu quả thống trị của phong 
kiến phương Bắc với những tàn tích 
khác của chế độ phong kiến Việt nam 
và của chủ nghĩa thực dân cù và mới 
hàng thế ký !A những trở lực không 
nho đối với việc thực hiện tính công 
khai ở nước ta. 


Vượt qua mọi khó khăn. chúng ta 
phải thực hiện tốt nhất công khai hóa 
nhằm bảo đảm đản chủ hóa làm tiên đề 
vững chắc cho công cuốc đòi mới toàn 
điện do Đại hội VỊ của Đăng đề ra. 


Muón vậy, trước hế!, phải thực hiện 
tính công khai một cách đầy đủ và 
thực chất trong sinh hoạt mội bô 
đảng, nhất là ở hai khâu quan trọng 
nhất: ở tồ chức cơ sở đảng và ở các 
cơ quan lãnh đạo cao nhất của đẳng. 
Là hạt nhàn trong hệ thốug chính trị 
xã hội chủ nghĩa, Đẳng ta phải đi đầu 
trong việc thực hiện tính công khai và 
dân chủ trong toàn xã hội. Thực tế chỉ 
rồ rằng, nếu không có tính công khai 
tất yếu không thề có dân chủ hóa. và 
có chăng thị rốt cuộc dân chủ cũng 
chỉ là hình thức mà thôi. Ở đây, sự 
trưởng thành về trình độ lý luận, đầy 
mạnh phê bình, tự phê bình một cach 
cóng khai, tháng thắn. bình đẳng từ 
đưới lén trên, đấu tranh đề loại hó tư 
duy giáo điều, xảy dựng tư duy khoa 
học, loại trử những phần tử thoái hóa, 
biến chất, độc đoán chuyên quyền, 
chia rẽ, bè phái, trủ úm cấp dưới, xe 
nịnh cấp trên giữ vai trỏ hết sức quan 
trọng và là yêu cầu cấp bách nhằm 
làmcho bầu không khí sinh hoạt trong 
đẳng thực sự cởi mở, dân chủ, thẳng 
thần trên tỉnh đồng chí. 


Hai là, cần có sự hướng dẫn, sự 
lãnh đạo các phương tiện truvền 
thông đại chúng, khắc phục những yếu 
kém và thiếu sót của bản thân những 
ngành truyền thông đại chúng. Đội 
ngũ cán bộ làm công tác này phải 
được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, toàn 
điện mà điều đầu tiên họ phải đỏ 
điều kiện sống, làm việc và được quản 
lý sử đụng tốt. liệ thống các phương 
tiện truyền thông đại chúng phải được 
tồ chức một cách khoa học, được kiện 


— 


toàn và có một cơ chế quản lý nhà. 


nước bảo đảm hoạt động có hiệu quả. 
Ngoài những chỉ thị, nghị quyết của 
đăng, cần có những đạo luật về báo 
chí, phát thanh, truyền hình, thông 
tán... đề tạo cơ sơ pháp lý cho các 
hính th& công khai ` Việc thực hiện 
lkach toán kính tế là cần thiết, nhưng 
khóng thể áp dụng một cách máy móc 
đôi với các ngành truyền thông đai 
chúng vì cái clã¡» về chíah trị không 
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thề tỉnh bằng tiền. Do vậy. đã hoàn 
toàn đến lúc phải nghiên cứu và sớm 
ban nành một chính sách tài chính 
thích hợp đề các phương tiện truyền 
thông đại chúng hoạt động tốt. 

Ba là, trong quá trình thực hiện 

tính công khai, kịp thời phát hiện, 
giải quyết khần trương và có hiệu 
quả những vấn đề tòn tại và sẽ nay 
sinh trong các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã bội, con người, Do vậy những 
vấn đề cơ bản của luật pháp, chính 
sách, chế độ về quản lý kinh tế — xã 
hội phải được xác định rõ ràng và thê 
chế hóa. Không thế đề tình trạng có 
những vụ, việc tiêu cực được phát 
hiện qua việc phê bình công khai trên 
các phương tiện truyền thông đại 
chúng, nhưng lại bị tồn đọng chỉ vi 
chưa đủ điều kiện về luật pháp và 
chính sách, chế độ. Vi vậy; có một cơ 
chế luật pháp và chính sách chặt chẽ 
và phù hợp là thiết thực góp phân 
quan trọng và cần thiết bảo đảm cho 
việc thực hiện tính công khai có hiệu 
quả cao. 

Bòn là, cần đầy mạnh việc giáo dục 
nâng cao trì :h độ dưới mọi hình thức, 
bảng mọi biện pháp về văn hóa, chính 
trị trình độ học vấn cho toàn dân 
“V,]. Lê-nin khẳng định: *Mọột người 
không biết chữ là người đứng ngoài 
chính trị? (1). Sự hạn chế về trình độ 
chính trị và trình độ văn hóa của 
quần chúng là một nguyên nhân làm 


ảnh nưởng đến việc thực hiện tính 
công khai. Thực tế cho thấy, một khi 
quần chúng được nâng cao năng lực và 
ý thức làm chủ, tính tích cực chính 
trị — xã hội thì họ sẽ phát huy được 
tỉnh thần trách nhiệm công dân, sẽ 
biết thực hiện quyền dân chủ công 
khai của minh và không xâm phạm 
đến quyền dân chủ công khai của 
người khác. Do đó, việc đưa càng 
sớm càng tốt vào chương trình giáo 
dục phồ thông, đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề vấn đề giáo 
dục công dân và pháp luật, là bảo đảm 
vững chắc và lâu dài cho cuộc đấu 
tranh thực hiện công khai hóa của 
chúng ta. 


Vấn đề có ý nghĩa thực tiễn là đầy 
mạnh thực hiện tính công khai trong 
bộ máy lãnh đạo cấp trung ương của 
đẳng và nhà nước, nhằm vàc những 
văn đề bức thiết mà xã hội đang quan 
tâm, tạo nên sự chuyền biến từ bộ 
máy điều hành toàn xã hội là yêu cầu 
thực tế và cấp bách của cuộc sống, 
đồng thời là nguyện vọng của quần 
chúng trong quá trình thực hiện đản 
chủ hóa và công khai hóa trong phạm 
vị cả nước, trên các lĩnh vực sinh 
hoạt kinh tế — xã hội nhằm thúc đày 
công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay. 


(1) V.I. I.A-ngn ? 
Mát-xcơ-va, 19785 t. 


Todn tộp. Nxb Tiên bộ, 
đá, tr. 218. 
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BÁC TÔN... 


(Tiếp theo trang 19) 


nghĩa Mác — lLê-nin với phong trào 
công nhân. Tại Sài gòn, quá trình kết 
hợp đỏ đã diễn ra thuận lợi do có sự 
hoạt động tích cực của Tòn Dức 
Thắng và Công hội. Trên một ý nghĩa 
nào đó, Công hội do Tôn Đức Tháng 
sáng lập tại Sài gòn đã bác nhịp cầu 
đưa chủ nghĩa Mác — Lenin đến 0ởi 
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cóỏmg nhàn, Vài trò của Công hội mà 
Tôn Đức Tháng là người sảng lập và 
là Hội trọng 
trong lịch sử phong trào còng nhân 
Việt nam vào những nam đâu tiên 


trưởng thật sự quan 
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ÙỦNG biên giới phía Bắc 
là vùng rừng núi rộng lớn 
của nước ta (33000 km” 
với khoảng 5ð triệu người, 
bao gồm 6 tỉnh và 50 dân tộc), 
có vị trí đặc biệt quan trọng vẻ 
địa lý, chính trị, hinh tế và quốc 
phòng. Những năm gần đây, do tỉnh 
hình chiến sự, kinh tế — xã hôi gặp 
nhiều khó khăn, các hoạt dộng 
văn hóa, y tế giảm sút đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân 
và cuộc sống của đòng bào các (lân tộc. 
Đầy mạnh và nâng cao chất lượng 
CSSKBĐ** hiện nay ở các tỉnh biên 
giới phía Bắc là nhiệm vụ cấp bách và 
quan trọng sỐố một của ngành y tế và 
các cấp, các ngành có liên quan. 


CSSKBĐ là giải pháp có hiệu quả 
nhất đề thực hiện các quan điềm v học 
dự phòng, kết hợp y học hiện đại với 
y học cô truyền và phương châm ® Nhà 
nước và nhân dân cùng làm ®, Bởi vị, 
ốm đau, dịch bệnh xây ra đều bát đầu 
tại nhà, tại bản, làng, phường, xã, 
trưởng học, xí nghiệp... HƠI mỘI người 
đang sống và làm việc. 


Những yêu cầu về CSSKBD ở các 
tỉnh biên giới rất lớn không những 
do dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
phong tục tập quán lạc bậu, tệ nạn xã 
bội đáng trôi đậy và phát triển, củng 
với nạn mù chữ và mù chữ trở lại, mà 
còn đó nhiềm vụ cấp cứu thương bình, 
bệnh bình, chăm sóc sức khỏe bộ đòi 
đản quản và thanh niên phúc vụ chiên 


CHU THÁI THÀNH * 


đấu bảo vệ vùng biên của Tô quốc. 
Thời gian qua; chúng ta đã có rất nhiều 
CÕ gắng, nhưng thực tế còn không ít 
khó khăn, vướng mắc trong việc thực 
hiện CSSKBĐ ở khu vực này. 


Đội ngũ cân bộ y tẾ cơ sở Xã 
bản) của các tỉnh miền núi phía Bắc, 
trước dày đã được xây dựng đây đủ 
(mỗi bệnh xá có 3 đến 5 cân bộ y tế, 
môi bản có vệ sinh viên hoặc y tá), 
những năm gản đày, do chế độ, chính 
sách không hợp lý (tiên trợ cấp không 
đủ tiên xe đi họp, có nơi ba, bốn tháng 
chưa được trả sinh hoạt phi, lương 
thực không có, hoặc phải mua giá 
cao...) nên đã tan rã nhanh chóng. Chỉ 
còn khoảng 50 — 602 cơ sở y tế hoạt 
động, nhưng không đều. Nhiều trạm 
v tế chia nhau trực một vài người. sỐ 
còn lại phải đi lao động kiếm sống; 
có nơi chỉ trực trạm vào buồi chiều 
hoặc vào ngày phiên chợ. Ơ nhiều xã, 
bản cán bộ y tế không làm việc tại 
trạm mà làm việc tại nhà, ai cần đỡ 
đẻ, khám bệnh thì đến gọi. Y tá, vệ 
sinh viên ở các bản phần lớn lo sản 
xuất, chỉ hoạt động khi có địch, hoặc 
khi cấp trên giao nhiệm vụ cụ thê: Đại 
bộ phận các lam máu là đo cần bộ 
tram sốt rét, cội vệ sinh phòng dịch, 
bệnh viện huyện, tỉnh lấy. Số lam máu 
do y tế xã, bàn lấy được không 
đáng kẻ. 


* Căn bó biên tập TCCS 
*%* * Chăn sóc sức khỏc ban đầu 
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Khó khăn lớn nhất biện nay là ở 
cáo xã, bản nguồn cán bộ khêng có đề 
toyền dụng. Nhầm tháo gỡ khó khăn 
này, thời gian qưa chàng ta đã đào tạo 
tại chỗ cho các làng, bản của các tỉnh 
miền núi nhiều lớp y sĩ, y tà và nữ 
hộ sinh có trình độ phục vụ 10 nội 
$ung CSSKBP. Y sĩ y học dân tộc biết 
sử dụng thuốc nam của địa phương đề 
điều trị cbo nhân dân. Ơ tuyến huyện 
đã có những bác sĩ chuyên khoa về 
sản ngoại, nội nai... Ngoài ra, các viện 
đàn ngành như Việt Đức, Đông y, Bà 
mẹ và trẻ sơ sinh... đã cử những đoàn 
chuyên gia đến các tỉnh biên giới đề 
huấn luyện, thao diễn kỹ thuật và làm 
thực (tế CSSKBD cho cán bộ y tế cơ SỞ. 
Nhiều viện ở trung ương đã mở lớp 
cấp cứu chiến thương, bồ túc sau đại 
bọc cho một số cán bộ chuyên khoa 
của các tỉnh biên giới. 


Mặc dù đã có cố gắng, nhưng qua 
điều tra thực tế chúng ta vẫn còn thấy : 
ở Hoàng liên sơn còn 114 trạm y tế 
cbưa có y sỉ, Lạng sơn 80 trạm y tế 
chưa có y sĩ và 190 trạm y tế chưa có 
nữ hộ sinh. Số cán bộ y— được có trinh 
độ đại học của các tỉnh biên giới 
không nhiều so với một số thành phố 
và cáo tỉnh đồng bằng, nhưng đo dân 
số thấp, nên tỷ lệ bác sĩ trên 10 000 
dân vẫn đạt ở mức độ khá. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật vả 
điều kiện làm việc cho cán bộ vy tế 
các tỉnh miền núi phía Bắc còn rất 
thiếu thốn, khó khăn. Mạng lưới y tế 
xã lỏng lẻo, chưa hoàn chỉnh. Nhiều 
xä, bản chưa có trạm y tế, phiều trạm 
y tế lại thiếu giường bệnh, Ở Lạng 
sơn 2l8 xã chỉ lIl xã có trạm y tế với 
#00 giường bệnh, lioàng liên sơn 422 
tä chỉ 360 xã có trạm y tế với 1552 
giường bệnh, Cao bằng có 220 trạm y 
tế nhưng lại chỉ có 750 giường bệnh. 
Các bệnh viện huyện một số nơi được 
gây dựng hoàn chỉnh, còn đa số là 
nhà cấp 4, binh quân từ 50 đến 70 
giường bệnh. Những bệnh viện ởa khoa 
này không hoàn chỉnh. Các phòng 
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khảm đa khoa chỉ là những phân viện 
điều trị đỡ đẻ và làm nhiệm vụ 
CSSKBĐ. Cơ sở vật chất — kỹ thuật, 
thuốc men còn hết sức thiếu thốn. 
Ngay cả những dụng cụ vy tế căn thiết 
như bơm tiêm, nhiệt kế, huyết Áp kế... 
cùng thiếu. 

Cũng phải thấy rằng Đảng và Nhà 
nước đã ưu tiên về nhiều mặt cho các 
tỉnh biên giới như cung cấp thiết bị 
và dụng cụ y tế cần thiết: nhiệt kế, 
bơm tiêm, phim x quang... Ô tô cứu 
thương, thuốc kháng sinh viên và tiêm. 
Ví dụ: Ở các tỉnh biên giới, về thuöe 
kháng sinh bình quân là 1,1 viên, và 
1,23 ống cho một người trong một 
năm, trong lúc ở toàn quốc con số đó 
là 1,!I viên và 1,01 ống. Nhưng việe 
triên khai, sử dụng và phát huy hiệu 
quả của những trang thiết bị và thuốc 
men đó còn nhiều hạn chế, do thiếu 
cần bộ chuyên khoa, thiếu điện, kinh 
phí và nhà cửa... 


Vấn đề này không chỉ thuộc trách 
nhiệm của Bộ y tế mà còn là trách 
nhiệm của tỉnh, huyện. xã và bản thân 
người dân ở địa phương. Thiếu giường 
bệnh, trạm y tế, thuốc men, không thà 
ÿ lại vào Nhà nước mà các cấp ủy 
đảng, chính quyền và nhân dân phải 
cùng chung sức giải quyết. Làin một 
trạm y tế vài gian nhà đơn sơ, bốn 
năm giường bệnh, tròng một vườn 
thuốc nam không khó, nhưng nhiều nơi 
chưa làm được. Những nơi này, các 
cấp úy đảng và chính quyền chưa quan 
tâm đúùng mức đến công tác y tế, nên 
chưa buy động được các đoàn thề và 
nhân dân tham gia. 


Tình trạng dịch, bệnh ở các tỉnh 
biên giới phia Đác phát triền mạnh 
và đang là hiềm họa lớn 
nhiều nơi. Ở Lộc bình, Bình gia (Lạng 
sơn) và những vùng có dân đi đãi vàng 
như Bảo thắng (Hoàng liên sơn), Hòa 
an, Bảo lạc, Thanh an (Cao bằng) địch 
sốt rét đai đẳng, lây lan chưa đập 
tắt được. Theo số liệu thống kẻ tháng 
3 năm 1988 của Bộ y tế thì dịch 


của 


sốt rét ở Lai châu đã tăng 178.79%, Hà 
tuyên 92,845 và Hoàng liên sơn 17,27 
Các bệnh nhiễm khuần đường ruột. 
đường hô hấp, bệnh sởi, ho gà. lao, 
bạch hầu, viêm não, viêm gan... còn 
xảy ra phồ biến. Bệnh bướu cồ có tỷ 
lệ mắc cao, có huyện như Mộc châu 
(Sơn 1a) 50 — 60ÃÄ dân số mắc bệnh 
này, nhưng chưa được điều trị và bảo 
vệ bằng muối ¡ Ốt. 

Nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng 
đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục và 
hướng dẫn CSSRKDBD ở các vùng này 
khóng được thực hiện đầy đủ. dù là 
n:ững điềm thiết yếu và đơn giản 
nhất. Chất lượng phun hóa chất diệt 
muỏi, phòng và chống sốt rét, các công 
trình vệ sinL, tiêm chúng mở rộng đền 
thấp. Ở nhiều địa phương vẫn còn 
phỏ biến tỉnh trạng dân đi buôn bán, 
vào những vùng sâu đãi vàng. tìm 
trầm. phá rừng lấy gỗ... làm thay đồi 
hệ sinh thái, gây khó khăn cho việc 
phòng, chống dịch. 

Sức khỏe của nhân đân và đồng bào 
các dân tộc miền núi giảm sút một 
cách đáng lo ngại, ảnh hưởng nghiêm 
trọng không những đến sẳn rất, đời 
sống, chiến đấu mà còn đến thề trạng 
của giống nòi, đến thế hệ tương lai. 
Qua thống kê theo dõi 2168 trẻ mới 
sinh ở bệnh viện Lai châu trong vòng 
5 năm (1980 — 1984) thì thấy : trọng 
lượng đã giảm từ 2,9 kg (1950) xuống 
2,78 kg (1984), tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. 

Trong tỉnh trạng xuống cấp chung 
và dịch bệnh phát triền mạnh như 
vậy, nhiều xã, bản, nông trường. lâm 
trưởng ở các tỉnh biên giới vẫn cô 
gắng hoạt động. Nhiều điền hinh tiên 
tiến và nhiều mô hinh về CSSKBĐ 
được xây dựng ở nhiều nơi Cái hay 
của những điền hinh này lA biết 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất 
cho cán bộ làm công tác y tế. Hợp tác 
xã coi cán bộ y tế là xã viên của 
mình, công điềm được tính và quy ra 
thóc. Ở các xã Binh long, Tân đương, 
Vi hương (Bắc thái) trạm trưởng v tế 
được hưởng 500 công, ngang với mức 


lương phó chủ nhiệm hợp tác xã. Các 
cán bộ y tế khác hưởng ngang mức 
đội trưởng đội sản xuất. Con của cán 
bộ làm công tác y tế được hưởng mỗi 
tháng 23ikg thóc do hợp tác xã đóng 
góp. Y tế thôn. bản ghi công điềm cho 
cán bộ y tế như xã viên và thưởng 
thêm 100 công cho nhiệm vụ CSSKBD. 
Xã Thôm môn (Thuận châu, Sơn la) 
lâm tốt công tác kế hoạch hóa gia 
định. Xã có chính sách: để đứa con 
thứ nhất, thứ hai. thứ ba được thưởng 
60 công và nghỉ ba tháng, để đứa con 
thứ tư bị phạt I50 công. Cũng có thà 
kề thêm những điền hình CSSKDĐ 
như xã Yên thái (Lộc bình. Lạng sơn), 
Thanh yên (Điện biên, Lai châu) ; làrm 
trưởng Yên bình, (Trấn yên, Hoàng 
liên sơn)... 

Ưu điềm rút ra tử những điền hình 
và mô hình này là tlnh thần năng động, 
tự lực và khả năng boạt động đúng 
hướng của y tế cơ sở. Có nơi làm tối 
công tác vệ sính, phòng. chống địch 
có nơi giỏi về sử đụng thuốc nam, cô 
xÄ, phường tích cực thực biện kế 
hoạch hóa ga đình và chăm sóc bê 
mẹ, trẻ em Một số xã. lâm trưởng, 
mông trường boạt động tương đối toàa 
diện. Đó là những nơi được sự quaa 
tâm Lãnh đẹo của đẳng và chính 
quyền, sự hướng dẫn và gióp đồ tích 
cực của y tế tuyến trên, sự đóng góp 
của các ngânh, các đoàn thề, của Hội 
chữ thập đỏ và sự tham gia của quần 
chúng vào tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc. thực hiện CSSKBD. 


Tuy nhiên những điền hình tiên 
tiền, những mô hình tốt về CSSKBĐ 
mới chỉ là những điềm hẹp, chiếm tỷ 
lệ rất thấp so với điện rông đang cóa 
yếu kém. Hầu hết các trạm y tế cơ sở 
còn năng về khám bệnh, chữa bệnh 
bán thuốc và đỡ đẻ, nhẹ về các hoạt 
động dự phỏng và chăm sóc sức khỏổa 
tới tận ngưởi đân. Nhiều ` địa phương 
trước đây có mạng lưới y tế khá tốt, 
nay không chuyền kịp theo yêu cầe 
mới của nhiệm vụ CSSKBĐ, trở nên 
trì trệ, không đáp ứng được những yêu 


cầu về cấp cứu, chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe toàn điện của nhàn dân, 

Muốn thực hiện có hiệu quả CSSKBĐ 
và nâng cao clất lượng y tế cơ SỞ, 
thiết thực phục vụ sản xuất và chiến 
đàu ở các tỉnh biên giới, chúng ta cần 
giải quyết tốt những vấn đề sau: 

Củng cố và kiện toàn mạng lưới ÿy tế 
cơ sở ở miên núi. Ùày là vàn đẻ vừa 
cấp bách, vừa cơ bạn, lâu dài. Một 
mình v tế không thê làm được, mà tất 
cả các cấp, các ngành phải cùng chung 
sức gãnh vác, 


Ở mỗi trạm y tế xã, bản miền núi, 
trong điều kiện Khó khan hiện nay, 
chỉ cần bi¿n clế 2 người (một trạm 
trưởng Và một v tá), Người tram 
trưởng và yÿ tá này không chỉ đơn 
thuận điều trị và đỡ để ở tram, mà 
phải trực tiếp xuống các đòi sản xuất, 
cíc gia đình đẻ tuyên truyền và hướng 
dan CNSRDTD, Trạm y tế có thê mời 
các cần bộ y tế về hưu, lương v, hội 
viên tích cực của các đoàn tl.ẽ tham 
gia. lợp tác xã và huyện kết hợp trả 
lương và có chế độ đãi ngộ thích 
đang, bảo đảm cho họ thật sự yên 
tâm công tác. Nguồn lương và các chế 
đỏ này có thể tạo ra bằng nhiều hình 
thirc như: xây dựng quý xã hội, quỷ 
v tế, quỹ bảo hiểm sức khỏe, thu dịch 
vụ y tế và hoa hòng tiền bán thuốc... 


Tích 
cán bộ y tế xã, bán, đội sản xuất về 
nói dụng, phương pháp và kỹ thuật 
CSSKBĐ. Cần kiềm tra lại trong từng 
chỏm, bản có bao nhiêu ý tá, vệ sinh 
viên, hội viên chữ thập đỏ đề có kế 
hoạch bồ túc về trinh độ nghiệp vụ và 
đào tạo thêm, đồng thởi bố trí lại cbo 
hợp lý. Nơi đào tạo chính là huyện. 
Người do các bản đưa đi học phải trở 
vẻ phục vụ tại bản. 


cực đào tạo, bói dưỡng cho 


Cần có những hình thức tô chức 
trường, lớp, sinh hoạt thích hợp với 
tửng vùng Ở miền núi; có tranh, ảnh 
và phương tiện giáo dục đại chúng 
cho người dân có trình độ văn hóa 
thấp và mù chữ. Ngoài các chương 
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trình đảo tạo đài hạn và ngắn hạn Ở 
huyện, cần tiến tới đào tìo tại các 
điềm dân cư, mở các cuộc hội thao, 
các lớp tập huấn cho cân bộ y tế và 
các bạn ngành đề nâng cao kiến thức, 
phối hợp thực hiện chương trình 
CGSSRBĐ. Nói dụng giáo dục CSSRKBĐ 
ở miền núi cần tập trung vào những 
nhiệm vụ chủ yếu: giáo dụcvẽ sức khóce, 
vệ sinh phòng bệnh, phòng, chồng các 
bệnh sốt rét, bướu cô, đường ruột, hỗ 
hấp... Các phương pháp nuỏồi dưỡng 
trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. 

Tăng cường mạng lưới vy tẾ cơ sử 
bằng nhiều hình thức như thành lập 
thêm đội y tế lưu độ»g, đưa cân bộ y 
tế huyện về cụm xã, phòng khâm đa 
khoa khu vực và trạm y tế xã. Dao 
đảm cho trạm v tế xã có eơ sở, thiết 
bị và thuốc men hợp lý như mọt trung 
tìm sức khóe, có giáo dục, tuyên 
truyền, kế hoạch hóa gia đỉnh, phòng, 
chóng dịch... Ờ phòng khám da khoa 
khu vực cần có bác sĩ và y sĩ chuyên 
khoa, eó kính hiền vi và dụng cụ xét 
nghiệm đề trực tiếu giúp cho các cơ 
sở trong khu vực thực hiện có hiệu 
quả CSSRKBĐ. 

Nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của 
đàng, chính quyên, phát huy vai trò 
của các ngành, các đoàn thể, của Hội 
chữ thập đỏ và quản y đòi với công 
tác CSSKBĐD. Đày là vấn đè hết sức 
quan trọng. Ý tế cần làm tham mưu 
và nòng cốt trong việc xây dựng kế 
hoạch CSSKBD, xây dựng các quy chế, 
chế đỏ, kiềm tra, tòng kết. khen 
thưởng, phổ biến những kinh nghiệm 
tiên tiến, uốn niịn những lệch lạc trong 
nhiệm vụ CSSRBĐ. 

Thực hiện có hiệu quả CSSKBD và 
nàng cao chất lượng công tác vy tế cơ 
sở Ởở các tỉnh biên giới phía Bắc là 
góp phần quan trọng vào việc thực 
hiện chính sách dân tộc và đường lỗi 
quan điềm y tế của đăng, thiết thực 
phục vụ ba chương trình kinh tế lớn, 
củng cõ an ninh và quốc phòng, bảo 
vệ vững chắc Tỏ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 


Phát triền nền điện ảnh Việt nam 
trong tình hình mới 


GAY từ những năm đầu mới 
thành lập, chỉ có những cơ sở 
thô sơ ở Nam bộ và Việt bác 
ngành điện ảnh Việt nam đã 
xây dựng được những phim tài liệu 
thời sự có giá trị mà tiêu biều là phim 
Điện biên phủ đến nay vẫn được coi 
là mọt trong những phim tài liệu xuất 
sắc nhất của nền điện ảnh chiến đấu 
vì đóc lập, tự do. 

Mười năm trong hoàn cảnh hòa bình 
trên nửa nước phía Bác, nlững 
thành tựu đầu tiên của một nên nghệ 
thuật điện ảnh hoàn chỉnh đã bát đâu 
xuất hiện. Ngòn ngữ biều hiện có sự 
phát triền rõ rệt, phong phú trong 
hàng loạt phim tài liệu. Phim truyện 
ra đời, bắt đầu bằng Chung một dòng 
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sông (1959), đã đạt những tiền bộ khá . 


nhanh trong những tác phầm như 
Chim vành khuyên, Chị Tư Hậu, Kim 
Đồng, Vợ chồng AÀ Phủ... trong _đớ 
nhiều phim được coi là những kinh 
điền của điện ảnh Việt nam. Phim hoạt 
hình cũng ra đời và phát triền. 


Mười năm tiếp theo trong tỉnh hình 
mới (1965 — 1975), điện ảnh Việt nam 
tập trung phục vụ sự nghiệp chống MỸ, 
cứu nước, giáo dục chủ nghĩu anh 
hùng cách mạng. Thực tế thời chiến 
đã đưa phim tài liệu, thời sự trở lại 
vị trí chủ đạo và đạt những đinh cao 
của điện nh chính luận chiến đấu. 


đrước sự cạnh tranh 


PHẠAM NGỌC. TRƯƠNG * 


Hàng loạt phim tài liệu được tặng 
những giải cao tại các hiến hoan phim 
quốc gia và quoc tế, Phim truyện tuy 
có bị hạn chế về mặt số lượng nhưng 
tiếp tục phát triền theo hưởng thề 
hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
qua những tính cách, nhân vật tích 
cực đã định hình, những gương người 
thực việc thực trong chiến đấu và ít 
nhiều thể hiện công cuộc xây đựng 
chủ nghĩa xã hội... Phim hoạt hình, 
phim phô biến khoa học cũng phát 
triên theo hướng tập trung vào nhiệm 
vụ phục vụ chiến đấu, sản xuất 


Từ sau nàm 1975, địa bản hoạt động 
của điện ảnh Việt nam nở rộng ra ca 
nước có miền Nam mới được giải 
phóng. Những chuyền biến trong 
cơ cấu công chúng nghệ thuật và 
những đòi thay trong tâm lý xã hội 
tạo ra những nhu câu mới đột xuất về 
nhận thức, thảm mỹ, giải trí. Văn đề 
kinh tế, kỹ thuật, vật tư bắt đầu được 
đặt ra và ngày càng trở nẻn nóng 
bóng. Điện ảnh Việt nam còn đứng 
mạnh mẽ của 
phim ảnh nước ngoài, phim tư liệu và 
sự phát triền của máy nghe nhìn vi 
đẻ ô). Tỏò chức sản xuất phim ảnh đã 
có những chuyên biến khá kịp thời 
với đội ngũ cán bộ điện ảnh thông 


W Phó tồng thư ký Hội điện ảnh Việt nam, 
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nhất trong cả nước, với sự thành lập 
các xưởng phim mới, với hình thức 
sản xuất mới là những xưởng nhỏ 
nàm trong các xí nghiệp. Phim truyện 
tàng nhanh về số lượng (từ 2 
4 phim/năm trước đây lén 18 — 20 
piIim/năam hiện nay) và trở thành lực 
lượng chủ đạo trong đời sống điện 
anh, Me dù hằng năm số bộ phim 
truyện Việt nam (20 bộ) chỉ chiếm từ 
171 đến 1/5 số bộ phim nhập (100 bộ) 
nhưng số bản và buỏi chiếu văn 
chiếm 5075 tông số bản và khoang 1014 
sỏ lượt người xem và buồi chiếu trong 
ca nước, Sự phát triền về số lượng tạo 
“điều kiện cho sự phát triền về nghệ 
thuật, Phim truyện đã đạt đính cao, 
có những cách nhìn mới trong VIỆC 
thề hiện cuộc chiến tranh giải phóng, 
trong việc thề hiện những vấn đề về 
xay dựng CGNXH và cài tạo NHCN, 
những văn đề xã hội do chiến tranh đề 
lại,đấu tranh chöng các hiện tượng tiêu 
cực trong Xã hôi... Những tìm tòi theo 
hưởng đòi mới ngôn ngữ, hình thức 
biều hiện được thực hiện. Bước đầu 
phát triền các thể loại phim tâm lý xã 
hội, tình báo, điều tra bình sự, lịch sử, 
hài... Những phim truyện dài nhiều tập 
vừa ra đời cũng thủ hút ngày sự chú 
ý của công chúng. 


Phim tài liệu, khoa học từ sau 1975 
cũng. đã dần dân lăng lên cả về sỐ 
lượng (khoảng 70 phim) lần chất lượng, 
Phim phóng sự có những thành công 
bước đầu trong việc theo dõi, phát 
hiện và nêu những văn đề đang nảy 
sinh trong thực tế. Phím khoa học tìm 
tòi theo hướng nâng cao tính hấp dẫn, 
chú ý đến tạo hình. lượng thông tin, 
kiến thức, đặc biệt !à loại phim khoa 
học xã hội về phong tục, tập quán, 
truyền thống văn hóa v.v: - 


Phim boạt hình cũng nìng sản lượng 
hàng năm tử 4 — 6 phim lên 16 -— 18 
phim, Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
về kỹ thuật, vật tư, vỏn đầu tư, phim 
hoạt hình văn có những tìm tòi đề 
Phát triền trong các thề loại đồng 


38 


thoại, thần thoại, cồ tích, truyện hiện 
đại, lịch sử... | 


Đã có những thử nghiệm làm phim 
châm biếm, phim nhận thức khoa học, 
phim thơ, phim triết lý, 


Điềm lại quá trình hình thành, phá! 
triên 35 năm qua của điện ảnh Việt 
nam, chứng ta thấy : 


Do phát triền trong những nầm 
chiến tranh kéo dài, tự nguyện họp 
thành một bộ phản trong mặt trận 
văn hóa, tư tưởng của cuộc chiến đấu 
vì độc lập tự do của đất nước, điện 
ảnh Việt nam có tính chiến đâu cao, 
nhạy bén trước những vấn đề chính 
trị mang tính thời sự nóng hồi. luôn 
gìn bó hữu cơ với những nhiệm vụ 
của cách mạng. 


Điện ảnh ta cũng đạt được những 
thành tựu đáng kề trong việc xây dựng 
những điền hinh tập trung có tính 
khuynh hướng mạnh mẽ, phù hợp với 
thực tế xã hội, Có hiệu quả cao trong 
nhiệm vụ cô vũ, động viên nhàn đàn 
ta chiến đâu và chiến thẳng. 


Với ưu điểm trên, nhiều tác p`ầm. 


“điện ảnh trước đây đã có tiếng vang 


rộng lớn trên thế giới, hiện nav vẫn 
đang được ác dân tóc đấu tranh vi 
đọc lập tự do hoan nghênh: những 
tác phim này nêu được những văn đề 
của thời đại là giải phóng dân tộc, 
phẩm giá con người, đồng thời cũng 
đã có những tim tòi thành công trong 
việc thề hiện bản sắc đân tọc độc đáo. 


Tuy nhiên điện ảnh Việt nam cũng 
có những mặt yếu,Khi văn nghệ phải 
thực hiện những chức năng của mình 
một cách toàn diện, sâu sắc hơn, nhằm 
góp phần xây dựng, hoàn thiện nhân 
cách của các thành viên trong xã hội, 
phim ảnh Việt nam bộc lộ rõ mặt yếu 
trong việc xây dựng nhân vật có tính 
cách và số phận riêng tư, chưa phát 
huy được cao nhất hiệu quả xã hội của 
mọi lơại hình sáng tác điện ảnh. Phim 
tài liệu và hoạt hình cho đến nay 


được sử dụng qưá ít. Phim màu được 
in tráng quá hạn chế, ít khi đạt tiêu 
chuần kỹ thuật quốc tế, gây khó khăn 
cho việc phô biến ở trong nước, cho 
việc xuấi khầu ra nước ngoài, 


Chưa có kế. hoạch, định hướng rõ 
ràng trong việc giao lưu với điện 
ảnh thế giới phi xã hội chủ nghĩa, 
do đó phim ảnh Việt nam chưa phát 
huy được hiệu quả trên thế giới, 
nhất là thế giới thứ ba. Trong tình 
hình đó, sinh ra tỉnh trạng hỗn loạn 
kéo đài về dùng băng ghỉ hình có 
nội dụng xấu, phồ biến bằng những 
con đường không hợp pháp các loại 
phim « tư liệu ®* mà thực chất là những 
phim thương mại của thế giới tư bản 
chủ nghĩa. Cũng từ đó một bộ phản 
người sáng tác và công chúng điện 
ảnh, do chưa nhận thức rõ mặt mạnh 
mặt yếu đích thực của điện ảnh phi 
xã hội chủ nghĩa, nên đỏi lúc đã hiều 
lệch, tìm cách tạo tính hấp dảăn 
của điện ảnh theo hướng điện ảnh 
thương mại. | 


Dưới ánh sáng Nghị quyết (0— 
NQ/TƯ của Bộ chính trị về «đồi 
mới và nâng cao trình độ lĩnh 
đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và 
văn hóa, phát huy khả năng sing tạo, 
đưa văn học, nghệ thuật và văn hóa 
phát triền lên một bước mới ”, ngành 
điện ảnh cần quan tâm giải quyết 
những vấn đề gì ? 


Trước hết là xác định rõ vị trí, vai 
trò, chức năng của điện ảnh : một loai 
hình nghệ thuật tông hợp thực hiện 
những chức năng xã hội của minh 
trong sự gắn bó hữu cơ, tác động qua 
lại rất nhạy bén với kinh tế và kể 
thuật. Không nên coï- điện ảnh chỉ như 
một. phương tiện truyền thông đại 
. chúng thiên về một mặt tuyên truyền, 
cô động cho những nhiện vụ trước 
mắt, đồng thời cần đấu tranh chống 
khuynh hướng đang có xu thể phát 
triền là quá thiên về khía cạnh kinh 
4loanh. Với tư cách là một loại hình 
nghệ thuật có tính quần chúng cao, 


trong tỉnh hình hiện nay, điện ảnh 
không thề không tính đến nhiệm vụ 
giải quyết tốt vấn đề phối hợp với 
các phương tiện truyền tải phim ảnh 
như vô tuyển truyền hinh, máy nghe 
nhin (vi đê ô) nhằm đáp ứng những 
nhủ cầu đột xuất của xã hội, từ đó 
nâng cao trình độ thầm mỹ -chung và 
nhằm thẳng tới mục đích cao nhất là 
góp phần vào việc hoàn thiện con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 


Đề khẳng định được quan niệm về 
nghệ thuật điện ảnh như trên, một vấn 
đề được đát ra là : đănh 0!ta lại một 
cách khách quan những thành tựu và 
nhược điềm, những mặt mạnh, mặt 
yếu của từng giai đoạn trong qưá 
trình 3ã năm xây dựng và phát triền 
điện ảnh dàn tộc, giải quyết những 
băn khoăn, vướng mắc, những bất 
hợp lý do những quan niệm lệch lạc, 
phiến điện gày ra và hiện đang 
hạn chế sức sáng tạo của người nghệ 
sĩ sáng tác điện ảnh. 


Trong khi chưa có được những 
kết luận cụ thề, chính xác. toàn điện, 
trước mắt cần xác định phương hướng 
sắng tác chung, như Nghị quvết 
05—NGQ/TUƯ của Bộ chính trị đã nẻu, 
“thể hiện khát vọng của con nguời 
về chân, thiện, mỹ... Bồi dưỡng tình 
cảm, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh 
của các thế hệ công dàn, xây dựng 
môi trưởng đạo đức trong xã hội, xảy 
dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa » (1). Điều mấu chốt đề sáng tác 
điện ảnh có thẻ tiến xa tleo phương 
hướng này là cần cải tiền, đòi mới, 
hoàn thiện cácb xảy dựng những hình 
tượng nghệ thuật, bởi giả trị chủ yếu 
của một tác phầm nghệ thuật là hệ 
thống hình tượng rghệ thuật chứa 
đựng trong tác phầm đó, Hiện nay, có 
những tác phảm được xây dựng theo 
những đề tài, những chủ đề, thê loại, 
göe độ nhìn mới mẻ, nêu ra những vấn 
đề khác hàn trước nhưng do chưa có 


(I1) Hào Nhan đân ngày 5-12-1987. 
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sự cải tiến đáng kề cách xây đựng 
hình tượng nhản vặt theo hướng đi 
sâu vào khai thác những diễn hiến sâu 
sắc bên trong tâm tư, tình cảm, tính 
"cách œn người nên tác phảm văn 
không tránh khỏi bệnh sơ lược như 
nhiều phim trước đây thường mắc 
phải. Hậu quả là nhản vật tuy có về 
mới (trước đáy thường thiên về nhân 
vật tích cực, nay — tiêu cực), hướng 
tư tưởng chủ đề có khác hẳn (trước ca 
ngợi, nay phê phân)..., lúc đàu phim 
: có thể tạo ra những sự chú ý nào đó 
của dư luận nhưng cùng nhanh chóng 
trở thành sáo mòn. 


Theo hướng sáng tác này, quyền 
tự do sáng tác chủ yếu được hiệu là 
quyền tự do boàn toàn trong việc đi 
sâu vào thề hiện quá trình phát triền 
biện chứng của con người Việt nam 
trong sự phát triền của xã hội tử thuộc 
địa nửa phong kiến sang đọc lập, tự 
đo, tử cuộc chiến đdàu báo vệ Tò quốc 
sang cuộc đấu tranh xay dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đó là quyền được phát 
triền không hạn chế trí tưởng tượng 
sáng tạo dễ xây dựng những nhân 
vật—con người Việt nam eụ thề có sỐ 
phân, cá tính, nội tâm độc đáo, sàu 
sắc, từ nhiều góc độ nhin khác nhau, 
bằng nhiều phong cách, thề loại khác 
nhau nhằm gợi được những suy nựhĩ, 
kết luận tích cực trước những nhiệ¡n 
vụ xây dựng và bảo vệ TÔ quốc 
hiện nay 


Song song với việc phát huy quyền 
tự do sáng tác của nghệ sĩ là 
vấn đề mở rông dàn chủ trong phê 
bình và thưởng thức phim ảnh. Cần 
có kế hoạch và phương hướng rõ 
ràng đề tạo điều kiện cho công chủng 
được xem nhiều phim lành mạnh của 
nhiêu nước thuộc nhiều dòng, phong 
cách, khuynh hướng khác nhan và 
được chủ động nhận xét, gó» ý, đề 
ra yêu cầu thưởng thức của mình. 
Đặc biệt nên chú ý đến lứa tuôồi thanh 
niên—một phần quan trọng trong công 
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chúng điện ảnh. Đề giải quyết có hiệu 
qua văn đề này, cần tập trung công 
tác nghiên cứu, lý luận, chè bình 
điện anh vào một trung tâm có nhiệm 
vụ boòi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình 
đỏ các hoạt động nghiên cứu cơ bản 
và ứng dụng, xây dựng và phát triền 
một cách nghiêm túc, hợp lý khoa xã 
hội học điện ảnh nhằm phục vụ sáng 
tác và đầy mạnh tuyên truyền, giới 
thiêu, giáo dục thầm mỹ cho đông 
đảo công chủng điện ảnh. Trước mắt, 
công tác lý luận phê bình có nhiệm 
vụ xác định những tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng phim. Một mặt chúng 
ta chú ý đến những tác phầm hay 
tốt, có sức hấp dẫn lành mạnh, có số 
doanh thu cao; mặt khác, có thái độ 
trân trọng, khuyến khích và có chế 
đô thích đáng đối với những tác phầm 
có giá trị tư tưởng — nghệ thuật cao, 
có những tìm tòi đích thực mới mẻ 
nhưng chưa có được sự hưởng ứng 
của đỏng đảo công chúng. 

Hiện nay, điện ảnh Việt nam vẫn 
có trách nhiệm lớn lao trong việc khai 
thác đề tài đấu tranh giải phóng đân 
tộc. Đó là nghĩa vụ của các thế hệ 
người Việt nam ở trong nước cũng 
như ở khắp nơi trên thế giới và là 
sự đóng góp của điện ảnh ta với điện 
ảnh xã hội chủ nghĩa, với điện ảnh 
tiến bộ thế giới, đặc biệt với các nước 
thuộc thế giới thứ ba. Có thề nói, đề 
tài Việt nam văn luôn được thế giới 
quan tảm., Gần đây nhiều phim của 
các nước tư bản (Thiên sử thì truyền 
hình, Kim Phúc, Trung đội Vườn 
đã v.v.) đã gây được tiếng vang 
mạnh mẽ, đồng thời cũng có những 
phim xuyên tạc chính nghĩa của dân 
tộc ta (Răm-bôy Người săn nai...) lÔi 
kéo được đông đảo công chúng ở thế 
giỏi phi xã hội chủ nghĩa. `Trong 
khi đó những phim Việt nam thề hiện 
công cuộc chiến đấu và xây đựng của 
nhân dân ta thời gian gần đây Ít gây 
được tiếng vang trên thể giới. SỐ giải 
thưởng quốc tế của phim Việt nam 
cũng đang có chiều hướng giảm sút. 


Một mặt, cần đánh giá lại thực chất 
những giải thưởng quốc tế mà phim 
ảnh ta đã giành được từ trước đến 
nay. Mặt khác, cũng cần đặt ra vấn 
đề đầu tư cán bộ có tài và vật tư, 
kỹ thuật cho những phim có khả năng 
đạt tầm cỡ cao về tư tưởng — nghệ 
thuật, thề hiện thực tế Việt nam qua 
con mắt của người nghệ sĩ Việt nam. 

Điều này cũng liên quan đến vấn 
đề tiếp tục đi sâu tiếp thu truyền 
thống, khai thác những tỉnh hoa của 
văn học nghệ thuật dân tộc đề sáng 
tạo được những hình tượng con người 
Việt nam có tảm lý, tính cách sâu 
sắc, bắt nguồn tử chiều sâu lịch sử, 
tạo cho tác phầm những nét độc đáo, 
đậm đà bản sắc dân tộc, không lần 
lôn được với phim ảnh các nước khác. 

Thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ 
quốc tế của mình, điện ảnh Việt nam 
cũng tạo điều kiện đề mở rộng sự hợp 
tác làm phim, làm dịch vu điện ảnh 
với các nước khác nhằm tạo nguồn 
thu ngoại tê đề tự trang bị, tự phát 
triển. _ 

Một vấn đề đã chín mùi là cải tiễn và 
hoàn thiện tồ chức quản lý sự nghiệp 
điện ảnh. Ngành điện ảnh cần được 
tồ chức thành một hệ thống khép 
kín bao gồm từ sáng tác đến phồ 
biến, thưởng thức phim, có quyền hạn 
quản lý toàn điện tử trung trơng đến 
địa phương, tạo điều kiện cho điện 
ảnh tự tồn tại, phát triên. Điện ảnh 
ta đã phát triền đến mức cần nghiên 
cứu xây dựng mô hình quản lý chung 
đề có được sự phối hợp nhịp nhàng, 
thống nhất giữa tỒ chức đẳng lãnh 
đạo, chính quyền quản lý và tổ chức 


nghệ sĩ, nhằm phát huy toàn điện khả 
năng của mỗi tỒ chức và mỗi cá nhân 
nghệ sĩ. Vẫn đề cài tiến tồỒ chức các 
hội động nghệ thuật của ngành cho 
phù hợp với mô hình quản lý mới và 
thea đúng tính thần Nghị quyết của 
Bộ chính trịạcũng được đặt ra cấp 
thiết. 

Cùng vơi việc cải tiến tồ chức là 
việc kiêm điềm đội ngũ sâng tác đề 
tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu của 
từng thế hệ, có biện pháp xử lý, bồi 
dưỡng, bồ sung, đào tạo thích đáng, 
tạo điều kiện cho anh, chị em phát 
huy tài năng, nâng cao chất lượng 
sáng tác. Đi với bộ phận lãnh đạo 
điện ảnh các cấp, cần tiêu chuẩn 
hóa cán bộ, có cơ chế tô chức phù 


. hợp với yêu cầu đỏi mới, phát triền 


đa dạng và phong phú các phong cách 
sảng tác. 


Một vấn đề thật cụ thể và cũng 
rất cập bách, liên quan trực tiếp 
đến “vếu tö con người » sáng tác và 
hoạt động điện ảnh chủ thề tích cực 
quyết định bước tiến sắp tới của điện 
ảnh Việt nam sau 35 năm hình thành 
và phát triển—,đó là việc tiếp tục giải 
quyết những vấn đề trước mắt về đời 
sống, về những cuế độ cụ thề như 
quyền tác giả, nhuận bút, khen thưởng, 
đi thực tế, đi làm phim v.v. theo 
hướng đã được nêu rõ tại Đại hội VI 
của Đảng: €Cải tiên chính sách đối 
với người làm công tác nghệ thuật 
chuyên nghiệp, đãi ngỏ xứng đáng 
lao động nghệ thuất, đồng viên sáng 
tạo, khuyến khích tài năng » ©Ø). 


(2) Van kiện Đại hội đại biều tedn quốc lần 


xã hội—-nghề nghiệp sáng tạo của giỚiI - tầư VỊ, Nxb Sự thật, Ha n.i, :987, tr. 92, 
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C. MÁC, PH. ĂNG-GHEN, V. l. LÊ-ININ 
VÀ HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CÁN BỘ * 


SƑ LÃNH ĐẠO (ỦA ĐẲNG ĐỐI VỚI VIỆC 
(HỌN LỰA VÀ BỐ TRÍ CÁN BỘ 


« CMÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN 


Trong đẳng, cần ủng hộ tất cả 
những gi giúp cho đảng tiến lên, và 
trong khi làm như vậy không được 
sa VÀo sự tranh cãi tế nhạt về đạo 
đức... Căn vứt bỏ hoàn toàn những 
lý do ca nhàn, chúng sẽ làm hồig 
HTIỌI VIỆC, 

Toàn láp, tiếng Nơa, Nxb Chính 
trị, Mát-xcơ-va, 1955, t 1, tr. 21 


Muôn không đề mất một lần nữa 
quyên thống trị mà chính :ìình vừa 
tmỚI giành được, giai cấp công nhàn 
đó, mọt mặt phải gạt bỏ toàn bộ bộ 
máy áp bức cũ từ trước đến nay ván 
được dùng để czöong lại mình, nhưng 
mặt Kkhic phải để phòng những đại 
biều và viên chức của chính mình 
bàng cách tuyến bố tất cả những 
người này không trừ một ai, đẻu ea 
thể bị bãi miễn bất cứ lục nào, 


Tuyền tấp, Nxb Sự: thật THà nội, 
I9S3, †. Ú, tr, 1SU 


Muốn giải phóng giai cấp công nhân, 
tỉ ngoài các luật sư ra, còn cần có 
các bác sĩ, KÝ sư, các nhà khoa học, 
các nua nòng bọc và các chuyên gia 
khác, vì vấn đẻ là ở chỏ làm sao nắm 
vững được việc quan lý không chỉ đối 
với lộ máy chính trị, mà cả đối với 
toàn bộ nền sản xuất xã hội, và ở đây 
lai cần đến, tuyệt nhiền không phải 
là những lời lẽ rồng tuếch, mà là 
những Kiến thức vững chắc, 


Toàn lập. tiếng Nựưa, (22 tr, 432 


làng vĩ đại tới mức một sự tự do 
tuyệt đói trao đôi Ý kiến trong đăng 
là điệu cán thiết Làm khác đi thị 
qua thật không thể thủ nhận và giáo 
dục nhiều phân tứ mới đến với đẳng... 
Dối với lực lượng mới bỏ sung... 
thông thề nhồi nhét cái gì như đổi với 
những học sinh phố thông; ở đây 
cần có những cuộc thảo luận... 


Tuàn tập, tiếng Nga, t. 37, 1r. 3:5. 
mm 
Ww Necm Tạp chí Công tan từ số 5-:9$A 


* V,Ị. LÊ.NIN 


Chúng ta cử đi con đường của 
chúng ta, và chú ý tìm cho ra và thử 
thách một cách hết sức nhắn nại, hết 
sức thận trọng những người thực sự 
có tài tô 'chức, những người có bộ 
óc sảng suốt và eó bản lĩnh tháo vất 
trong thực tiên, những người vừa 
trung thành với chủ nghĩa xã hội lại 
viưa €Óó năng lực lặng lẽ (bất chắp sự 
hỗn loạổ và ồn ào) tô chức công tác 
chung vững chắc và nhịp nhàng của 
một khối người to lớn trong phạm vị 
tồ chức xô viết. Chỉ có những người 
như thế, chúng ta mới đề bạt lên 
những chức vụ lãnh đạo lao động của 
n hản đân, lên những chức vụ lãnh đạo 
quản lý, sau khi đã thử thách họ hàng 
chục lần bằng cách cho họ đảm nhân 
từ những nhiệm vụ đơn giản nhất đến 
những nhiệm' vụ khó khăn nhất. 
Chúng ta chưa biết làm việc đó. Chúng 
ta sẽ học tập được cách làm việc đó. 


Toàn tập. Nxb. Tiến bộ. Mát- 
xcơ-va, 19/9, t. 36, tr. 2)6 — 337 


Nếu chúng ta nhanh chóng chuyền 
được từ những cuộc tranh luận chung 
chung và phần lớn là hoàn toàn không 
bồ ích gì, sang cách làm việc thiết 
thực, thì sẽ tốt hơn nhiêu. Lúc đỏ, 
chúng ta mới thực sự làm tròn trách 
nhiệm của những người tô chức của 
giai cấp tiên phong và sẽ khai thác được 
hàng trăm, hàng nghìn những cán bộ 
mới có tài tồ chức. Chúng ta căn đề 
bạt họ, thử thách họ, giao nhiệm vụ 
cho họ và ngày càng giao cho họ những 
nhiệm vụ phức tạp hơn. 


—_— 


Toàn tập, + 40, tr.90 


Nghệ thuật của cần bộ đăng có kính 
nghiệm ở trung ương và các địa 
phương phải thề hiện ở chó tích cực 
sử dụng những lực lượng mới của 
đảng... 


Toàn tạp, t. 59. tr. 2:1 


Một người lãnh đao chính trị không 
những phải chịu trậch nhiệrn về cách 
mình lãnh đạo, mà còn phải chịu 
trách nhiệm về hành động của những 
người đưới quyền mình nữa. 


Town tập. t. 12, tr. 269 


Một số cán bộ phụ trách có thề và 
phải thôi công tác ở các cơ quan 
trung ương và phải về các địa phương, 
nhận chức vụ lãnh đạo các huyện và 
các lòng, ở đó họ sẽ tồ chức (oàn bộ 
công tác kinh tế một cách gương nu; - 
như vậy, họ sẽ giúp ích được nhiều 
vô cùng và sẽ thực hiện được một sự 
nghiệp có ¡Jj nghĩa to¿dn quốc trọng yếu 
nhiều hơn là giữ một chức vụ nào đó 
ở trung ương. 


Toàn tập, t. 13, tr 2§3—284 


Trong quần chúng công nhân, nêng 
đân, trí thức có không Ít những người 
ngoài đăng có tài, trung thực, họ cần 
được đặt vào những cương vị quan 
trọng hơn trong lĩnh vực xây dựng 
kinh tế, động thời căn phải duy, trì 
sự kiềm soát và sự lãnh đạo của 
những người cộng sản. Mặt khác, 
những người ngoài đẳng cũng phải 
kiểm soát các đẳng viên, 


Toản lập, t. 13, tr. 336 


Việc thảo luận và giải quyết tập thề 
tãt cả các văn đề quản lý trong các 
cơ quan xô viết phải có kèm theo 
một quy định về trách nhiệm hết sức 
TÕ ràng của lừng người trong số- 
những người đâm nhiệm bất cứ chức 
vụ Xô viết nào, đổi với việc chấp 
hạnh những nhiệm vụ nhất định, 
được quy định rõ ràng, đứt khoát, và 
vẻ các công tác thực lẽ. 


Từ nay, tuyệt đối bát buộc phải thị 
hành quy tắc nói trên nếu không thì 
không sao thị hành được công tác 
kiểm tra thực sự và lựa chọn được 


43. 


những người thích hợp nhất với 
tửng chức vụ, từng công tác. 


loản tập, t1. 37. tr. 113 


NtEm tra nhân 0uiên công lác Đả 
kiêm tra piệc chấp hành thực tế công 
fdc — mãấu chốt của toàn bộ công tác, 
của toàn bộ chính sách biện nay là ở 
đây, văn ở đảy và chỉ có ở đấy. Đó 
không phải là việc làm trong một vài 
tháng, hay một năm mà là việc làm 
trong nhiều năm. 


Toản lập. t. 45, tr. 19 


Căn phải đặt vấn để sao cho mỗi 
ủy viên trong ban lãnh đạo, mỗi ủy 
viên của một cơ quan có trách nhiệm 
phải nấm vững công tác của mình và 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm... 
Những muốn vậy, nhất định phải có 
mọt chính sách đúng đàn, một chính 
sách kiên quyết đoạn tuyệt với mọi 
tác phong quan liêu lề mề, cần phải 
hành động nhanh và kiên quyết, cần 
phải chỉ định những người nhất định 
vào môt công tác phụ trách nhất định, 
mỗi một người trong số ấy phải hiều 
biết thành thạo công việc của mình, 
phẩ: chịu trách nhiệm về công tác đó... 


Toản lập, t.37. tr. 191 


Cần phân định một cách rõ ràng 
hơn nữa những nhiệm vụ của đẳng 
(và của Ban chấp hành trung ương 
của nó) với nhiệm vụ của Chính quyền 
xÔ viết; tăng thêm trách nhiêm và 
tính chủ động cho các cán bộ xô viết 
và các cơ quan xÔ viết, còn về đẳng 
thi giành quyền lãnh đạo chung công 
tác của tất cả các cơ quan nhà nước 
góp chung lại, mà không can thiệp 
mỏt cách quá thường xuyên, không 
chính quy và thường là nhỏ nhặt, như 
hiện nay. 


Toan tạp, tÔ 45. tr. 75 
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Muốn tránh được cái tỉnh trạng 
hiện nay khiến chúng ta rất khô tâm 
là người lãnh đạo nhiều nhưng không 
có ai chịu trách nhiệm, thì chúng ta 
phải biết thật rõ rang xem, đối với 
mỏi chức vụ, thì cụ thề những ai đã 
được bầu lên giữ chức vụ lãnh đạo 
và phái chịu trách nhiệm về sự hoạt 
động của toàn bộ bộ máy kinh tế. 


Toản lập. t. 36. tr. 193 


Dði với chính quyền xô viết cần 
phải có những cán bộ không phải 
đảng viên trung thực và tàn tụy, bởi 
vì chỉ có cúc cán bộ là đáng viên không 
thôi thì chưa đủ. Trong số công nhân 
và nông dâu không phải đăng Viên có 
rat và rất nhiều người trung thực và 
có năng Eịc, điều hành công việc quản 
lý và công việc kinh tế. Ví dụ, tò chức . 
các xí nghiệp thủ công nghiệp, tỒ 
chức các hợp tác xã, tò chức phân 
phối đúng sản phầm, cải thiện công 
túc nhà ăn, công tác nhà ở, công tác 
nuòi đưỡng trẻ em, v.V, và v.v. 


trăn tập XXXYVII, tiếng Nga, tr. 289 


Phải đưa thêm hàng nghĩn, hàng vạn 
người lao động bình thường vào cuộc 
kiềm tra mới, thử thách họ một cách 
có hệ thỏng và thường xuyên; phải 
đưa hàng trăm người lên giữ những 
chức vụ cao, sau khi thử thách họ.. 

Cho đến nay, những người cộng 
sản ở nước ta chưa hiểu rõ nhiệm vụ 
lãnh đạo thực sự của mình là như thế 
nào: không nên “tự mình? làm e tất 
cả *, làm quá sức mà văn không kịp, 
làm một lúc cả hàng hai chục việc mà 
không được niột việc nào ra trỏ, mà 
phải kiềm tra công việc của hàng chục, 
hàng trăm người phụ giúp, tô chức 
kiềm tra công việc của họ từ dưới lên, 
nghĩa là tồ chức sự kiêm tra của quần 
chúng cản chính; chỉ đạo công tác 
và học áp những người có những 
kiến thức chuyên môn... 


Toản tập, t. 43, tr. 2392—293 


HỒ CHÍ MINH 


Công việc thành công hoặc thất bại 
-đều do cần bộ tốt bay kém. 

Vì vậy, Đẳng phải nuôi đạy cán bộ, 
như người làu vườn vun trồng những 
cây cối quý bắu. Phải trọng nhân tài, 
trọng cân bộ, trọng mỗi một người có 
ích cho công việc chung của chúng ta. 


Toàn lập. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1981, t.1, tr. 495 


a) Những người đã tỏ ra rất trung 
thành và hăng hái trong còng việc, 
trong lúc đấu tranh. 

b) Những người liên lạc mật thiết 
với dân chúng, bhiều biết dân chúng. 
Luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân 
chúng... _ 

œ\ Những người có thề phụ trách 
giải quyết các vấn đề, trong những 
hoàn cảnh khó khăn... 

d) Những người luôn luôn giữ đúng 
kỷ luật. 


Đó là những khuôn khô đề lựa chọn 


cán bộ, chúng ta phải theo củo đúng, 
Tác phầm đã dẫn, tr. 191—495 


Trong thế giới, cÁi gi cũng biễn hóa. 
Tư tưởng của người cũng biến hóa. 
Vi vậy cách xem xét cán bộ, quyết 
không nên chấp nhất, vì nó cũng phải 
biến hóa. Thí dụ: có người khi trước 
theo cách mạng mà này lại phản cách 
mạng. Có người khi trước không cách 


mạng mà nay lại tham gia cách mạng. 


Thậm chí có người nay đang theo cách 
mạng, nhưng sau này có thề phản 
cách mạng. 

Một người cân bộ khi trước có sai 
lầm, không phải vì thế mà sai làm 
mãi. Cũng có cân bộ đến nay chưa bị 
sai lầm, nhưng chắc gì sau này không 


phạm sai lầm ? Quá khứ, hiện tại và. 


tương lai của mọi người khỏng phải 
luôn giống nhau. 


Tác phầm đã dẫn, tr. 197 


Xem xét cân bộ, không chỉ xem 
ngoài mặt mà còn phải xem tỉnh chất 
của họ. Không chỉ xem một việc; 
một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, 
toàn cä công việc của họ. Có người 
lúc phong (rào cách mạng cao, họ vào 
Đẳng, lọ làm việc rất hàng. Nhưng 
lúc phong trào hơi khó khăn thi đàm 
ra hoang mang, [LúC gặt sự nguy hiệm 
thậm chí hóa phán cách mạng, làm 
màt tham. Muôn làm mÀI thấm được 
việc, thì nó lại công tác hãng hơn ai 
hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng, thì 
lầm nó là cán bộ tót: 


Vi vậy, nhân xét cân bộ không nên 
chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, 
một việc, ¡nà phải xét kỹ cả toàn bệ 
công việc của cán bộ. : 


Tác phầm đã dẫn, tr. 498 


[Lúc dùng cán bộ, nhiều người phạm 
vào những chứng bệnh sau đây: 


1. Ham dùng người bà con, anh em 
quen biết, bầu bạn, cho họ là chẳe 
chẩn hơn người ngoài. 


2 Jlam dùng những kẻ khéo nịnh 
hót mình, mà chán ghét những người 
chính trực. : 


3, Ham dùng những người tính tình 
hợp với minh, mà tránh những người 
tính tình không hợp với mình. 


Vi những bệnh đó, kết quả những 
người kia đã làm bậy, mình cũng cứ 
bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho 
chúng càng ngày càng hư hỏng. Đôi với 
những người chính trực thí bởi lông 
tìm vét đề trả thủ. Như thế, cố 
nhiên là hồng cä công việc của Đăng, 
hỏuag cả danh giá của người lãnh đạo. 


Tác phầm đã dẫn, tr, 198—493 
Cắt nhác cán bộ, phải vi còng tác, 
tài năng, vi cô động cho đồng chí khác 


thêm hăng hái. Như thế, công việc 
nhất định chạy. 
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Nếu vị lòng yêu ghét, vị thân thích, 
vỉ nề nang, nhất định không ai phục, 
mà gày nên mối lời thôi trong Đảng. 
Như thế là có tội với Đăng, có tội với 
đồng bào. 


Tác phảm đã dàn. tr. 501—502 


Trước khi cất nhắc cân bộ, phải 
“nhận xét rõ rằng. Chẳng những xern 
xét công tác của họ, mà còn phải xem 
xét cách sinh hoạt của họ. Chẳng 
những xem xét cách viết, cách nói của 
họ, mà còn phải xem xét việc làm của 
họ có đúng với lời nói, bài viết của họ 
hay không. Chàng những xem xét họ 
đòi với ta thế nào, mà còn phải xem 
xét họ đổi với người khác thế nào. Ta 
nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều 
đồng chí có nhận họ tót hay không. 
Phải biết ưu điềm của họ, mà cũng 
phái biết khuyết điểm của họ, không 
nên chỉ xem công việc của họ trong 
mọt lúc, mà phải xem cả công việc 
của họ từ trước đến nay. 

HBiết rõ ràng cán bộ, mới có thầ cất 
nhắc cần bộ một cách đúng mực. 


Túc phầm đã dẫn, tr. 502 

Thường chúng ta không biết tùy tài 
mà dùng người. Thí dụ: thơ rên thì 
bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn 
đao. Thành thứ hai người đều lúng 
túng. Nếu biết tùy tài mà đùng người, 
thì hai người đều thành công. 


Lác phàm đã dân, tr, 191 


Phong trào giải phóng sôi nồi, nảy 
nở ra rất nhiều nhàn lãi ngoài ®ảng. 
Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa 
cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn 
kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết 
với họ, gần gui họ, đem tài năng của 
họ giúp ích vào công cuộc KG. chiến 
Cứu Hước. 

Chúng ta phải tầy sạch các bệnh 
kiêu ngạo, bệnh hẹp hỏi, bệnh bao biện. 


Tác phàm đã dẫn. tr. 495 


4ö 


` 


Bất kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu 
chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng 
là phải dùng. Ví dụ: giữa hai đứa con 
của người trong Đẳng Và người ngoài 
Đăng, con của đồng chí mình thì kém, 
đốt hơn, con của người ngoài Đảng thì 
thông minh, ngoan ngoãn bơn. Vậy thì 
ta nên đưa ai đi ? Con của người chi 
Đảng hay con của người trong Đăng 
(Cả hội trường đồng thanh trả lời: 
Con của người ngoài Đảng). Đúng, vì 
Đảng ta là Đăng của giai cấp, đồng 
thời cũng là của dân tộc, không 
thiên tư, thiên vị, Đẳng không lo riêng 
cho một đồng cii nào hết, Đảng lo việc 
cho cả nước. Đó là chính sách cần bộ. 


Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1960, t. 3, tr. 239 


Đề xảy đựng nước nhà, chúng ta cần 
càng ngày càng nhiều trí thức tốt. Đăng 
và Chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ 
trí thức ngày nay càng ngày càng tiến 
bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm trí 
thức mới. 


“` sŠšx....Ắ 


Tuyền Tạp, Nxb Sự thật, 
1960, tr. 590 


Hà nội, 


Cán bộ nữ ít như vậy là một thiểu 
sót... Đây cũng là thiểu sót chung ở 
trong Đăng, Nhiều người còn đánh giá 
không đúng khả năng của phụ nữ, hay 
thành kiến. hẹp hỏi. Như vậy là rất 
sai. [Hiện nay, có nhiều phụ nữ tham 
gia công tác lãnh đạo ở cơ sở. Nhiều 
người công tác rất giỏi... 


Tuyền tập, t.2, tr, 4416 


Đăng nói : cần cần bộ già, đồng thời 
rãt cần nhiều cân bộ trẻ. Các đồng chí 
già đánh Tây, đánh Táyv là dọn 
đường. Nhưng không thề nạnh kẹ: 
chúng tôi vắc cuốc, vác cào làm đường, 
già ròi mà chưa được đi xe, các anh 
mới lớn lên đã được đi xe. Thế là 
nạnh người đi xe, Có đúng không ? 

(Xem tiếp trang 019) 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 


| eNghiên cứu 


_ Thử phác họa con dường 
— hợp tác hóa của nước ta 


UÁ trình hợp tác hóa nông 
nghiệp ở nước ta đã diễn ra theo 
ba thời kỷ: ; 
1. Thời RỤ f1 — lừ cuối những 
năm g0 đền đầu những năm 50. 


Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
được hình thành và phát triền đã có 
một tác dụng nhất định trong việc xây 
dựng cơ sở vật chất —kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội dưa tiến bộ RÝ thuật 
vào đồng ruộng, góp phần phát triền 
sạn xuất, động viên sức người sức của 
ở nông thôn, củng cố hậu phương đề 
tiên tuyến đánh thắng gic Mỹ. 

Tuy nhiên; phong trào có một số 
khuyết điềm như xu hướng cưỡng 
bức nông đàn lập hợp tác xã, công 


TRẦN ĐỨC * 


hữu hóa vội vã đàn tràu bỏ cày kéo, 
đưa nhanh hợp tác xã lên cấp cao và 
Hiên tiếp nhiều đợt mở rộng quy mô; 
về sau bộ máy quản lý ®phinh ra ®, 
tệ tham Ô và lãng phi kéo dài như 
một bệnh nan y; số công phí sản 
xuất tăng vô tội vạ làm cho giá trị 
ngày công thấp ; thu nhập từ kinh tế 
tập thề nhiều khi không bảng kinh tê 
gia đình. 


Hỗ ràng, trong bước đi ban đầu 
của thời kỷ quá độ với một nén cÔ:g 
nghiệp con vếu kém và trên cơ sở mội 
nền sản xuất tPủ công lạc bầu, thị 
hình thức hợp tác xã với chế độ ngày 
công — lao động tó ra không phù hợp; 
không những không tạo điều kiên mà 
còn căn trở sản xuất, ảnh hưởng tiêu 


w Cbuycn viên kịnh tẻ 
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cực đến nhiều mặt phát triền ở nông 
. thôn và điều nghiêm trọng là đã tha 
hóa người nông dân: họ không thiết 
tha với đồng ruộng, không hăng say 
lao động tập thề, 


2. Thời kụ 2 — từ đầu những năm 80 
đẽn qiữa những năm S60. 


Trước tình hình trên, các hợp tác 
xã đã tự minh tìm lỗi ra bằng cách 
cải tiến chế độ khoán, chuyền từ 
khoán việc sang khoán sản phầm. Xã 
_ viên được hưởng toàn bộ phần vượt 
khoán, còn sẳn lương khoán sau khi 
trích các khoản thì đem chia cho xã 
viên theo số ngày công lao động. Thực 
tế cho thấy chế độ khoán mới đã phần 
nào đem lại sức sống cho nông thôn, 
mọi người gắn bó với đồng ruộng hơn 
trước, sản xuất đã thoát khỏi tình 
trang trị trệ và bước đàu vươn lén. 
Thu nhập của xã viên tăng lên tròng 
thấy (chủ yếu nhờ nhắn vượt khoán), 
đóng góp cho nhà nước cũng được 
bảo đâm. — 

Sau đó, giá vật tư ký thuật và 
hàng công nghệ phầm tăng nhanh 
hơn gia thóc thú mua, chế độ ngày 
công — lao động vẫn duy trì, sỐ công 
gián tiếp vận lớn, làm cho giá trị ngày 
công giảm sút và so với chỉ phí bỏ ra 
thi phần thu nhập của xã viên chẳng 
được là bao. Vì vậy, sau vài năm 
phần khởi với chế độ khoán sản phầm, 
nhiều nơi `'đã có hiện tượng xã viên 
xin trả bớt ruộng, chỉ giữ lại một số 
ruẻng lìm cầm cChữừng; dành vốn và 
lao động đề kinh doanh riêng. 


3. Thời kụ 3— Từ giữa những nàm S0 
đến na. 

Hình thức khoán sản phầm tuy có 
được một số địa phương cải tiến íl 
nhiều nhưng chế độ ngày cong —lao 
động vàn đuụy trì; VÌ vày đề 
tìm lôi thoát c/ bàn, nhiều nơi đã 
chuyền sang hình thức khoán theo 
đơn giá, chế độ phân phối bằng công 
điềm Dị xóa bỏ. Xã viên có trách 
nhiệm thanh toán mọi chỉ phí sản 
xuất cho các dịch vụ thông qua hợp 
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tác xã, và có thề thấy trước được các 
khoản làm nghĩa vụ, nộp các quỹ 
cũng như phần mình được bưởng. 


Quản lý sản xuất cũng như quản 
lý tài vụ được thực hiện theo nguyên 
tác: Người sản xuất phải được làm 
cÌl:ủ trong sản xuất cũng như trong 
phân phối, xã viên được chủ động 
tiến hành sản xuất trên toàn bộ ruộng 
được giao. Các yếu tố sản xuất được 
kết hợp một cách hợp lý hơn, ruộng 


đất giao khcán được sử dụng theo 


khả năng lao«động và phù hợp với 
kinh nghiệm canh tác. Những hộ có 
nhiều lao động, vốn. có kinh nghiệm 
thâm canh được nhận nhiều điện tích 
hơn; còn những hộ không quen làm 
ruộng sẽ chuyền sang làm tiều, thủ 
công nghiệp hoặc làn công tác dịch 
vụ. Bộ mây quản lý gọn hơn, giảm 


nhẹ đóng góp của xã viên. 


Lịch sử phong trào hợp tác hóa của 
nước ta đã trải qua 30 năm; thời kỷ I 
kéo dài nhất (23 năm kề cả 3 năm 
vận động); thời kỷ 2 không đầy 5 năm 
và thời kw 3 đến nay mới được vài 
năm nhưng triền vong có thê kéo đài 
hàng thập ký, đến khi nông nghiệp 
cơ bản đã hoàn thành cơ khí hóa toàn 
phần. Chúng ta đã dừng lại ở thời 
ký I qua lầu; trong thời gian đó có 
7Š năm chỏng chiến tranh phá hoại 
ở miền Bắc và hàng chục năm miền 
Nam s5ug dưới chỉnh quvền Mỹ — 
ngụy. Chúng ta phải trả giá đất do 
tư tưởng chủ quan nóng vội, do lý 
luận bị hạn chế và tư duy chậm đồi 
mới. Alột điều đáng chủ ý là những 
bước chuyền thời kỳ đều do các hợp 
tác xã, do quần chúng nông dân tử 
cơ sở. qua kinh nghiệm bản thân, đã 
tự lan mò tím ra và cuộc đấu tranh 
không phải suôn sẻ ngay từ đầu; nơi 
này nơi kia phải làm chui, làm lén 
cho đến khi kết quả được công luận 
khang định và cấp có thầm quyền 
chấp nhận thí mới được công khai 
hóa. Đòi với những nơi mới xây 
dựng phong trào hợp tác hóa thị 


— 
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không nhất thiết phải trải qua hai 
thởi kỷ đầu mà đi ngay vào thời 
ký ba. 


Trong giai đoạn hiện nay khi nhiệm 
vu trung tâm là phải tập trung phát 
triền lực lượng sản xuất bằng các 
thành phần kinh tế và mọi hình thức 
kinh tế thì phải từng bước xây dựng 
quan hệ sản xuất phù hợp, không nên 
có ý nghỉ cho rằng trên cơ sở quan 
hệ sản xuất mới đã xây dựng từ trước, 
có thề phát triền lực lượng sản xuất 
với một nhịp độ nhanh đượcẽ. 


II 


Trong các hình thức hợp tác hóa, 
trước hết phải kề các hình thức trong 
lĩnh vực lưu thông. Các hình thức 
này thưởng đi trược hợp tác hóa 
trong lĩnh vực sản xuất. Điều đó góp 
phần phá vỡ tính tự nhiên và làm 
tăng tính xã hội của sản xuất, phát 
triền quan nệ hàng — tiền, tạora những 
cơ sở khách quan cho kinh tế tập thê. 
Hợp tác hóa trong lĩnh vực lưu thông 
còn góp phân thiết lặp mối quan bệ 
giữa kinh tế hàng hóa nhỏ với công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, củng cố 
liên minh công nông và đặt cơ sỡ 
cho công cuộc cải tạo trong nông 
nghiệp. Một đặc điểm không thề bỏ 
qua là trong khi tổ rõ tính hơn hẳn 
của phương thức kinh doanh tập thể, 
nó chưa hề đụng chạm đến vấn đề 
thay đồi quyền sở hữu-điều đó càng 
làm cho nông dân để tiếp thu. 


Trong các loại hình hợp tác hóa 
thuộc lĩnh vực lưu thỏng, các hợp tác 
xã cung ứng, tiêu thụ có Ý nghĩa hàng 
đầu với nhiệm vụ thực hiện trao đôi 
hàng hóa giữa nông nghiệp và cÔng 
nghiệp, qua đó nhà nước nắm được 
nhu cầu của nông dân vẻ sẵn xuât 
cũng như tiêu thụ sản phầm dẻ đáp 
ứng, nhằm thúc đầy sản xuất hàng 
hóa phát triền, dãn đần thay thế lưu 
thông hàng hóa tự phát bằng lưu 
thông hàng hóa có tô chức. 


Một loại hình nữa là hợp tác xã tín 
dụng với nhiệm vụ cùng ngân hàng 
huyện huy động nguồn vốn nhàn rỗi 
trong nông thôn vào mục đích phát 
triên sản xuất, phân phối một phân 
tín dụng của nhà nước cho nông 
nghiệp và trên một mức độ nhất định 
làm nhiệm vụ thanh toán trực tiếp 
giữa những người sản xuất. Nếu quản 
ly tốt, các hợp tác xã này sẽ góp phản 
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát 
triền, tích lũy tiền tệ ở nông thôn, 
chuẩn bị điều kiện đề chuyền sản 
xuất nông nghiệp sang một giai đoan 


phát triền cao hơn. 


Trong các lĩnh vực sản xuất. hình 
thức thấp nhất là các tô đồi công, văn 
công, các tập đoàn sản xuất... Trong 
loại hình này lại phần biệt nhiều dịng 
từ tỏ đòi công từng vụ, từng việc đến 
tô đôi công thường xuyên. Đặc điềm 
chung là lao động được xã hội hóa 
chỉ trong thời vụ hoặc thường xuyên, 
con những -tư liệu san xuất chủ vếu 
vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của 
nông dân. Quá trình phản phối ở đầãy 
được thực hiện theo hai phương thức 
(theo lao động và theo cô phần) đưới 
hai loại hình khác nhau, như công lao 
động đổi lấy công lao động, công lao 
động đòi công trâu bò.. trên cơ SỞ 
trao đôi ngang giá, bai bên củng có 
lợi. 


Hinh thức cao hơn gọi là hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp, xã Lội hóa 
không những lao động mà cả những 
tư liệu sản xuất chủ vếu (cii trừ kinh 
tế gia đình). Do những tư liệu sản 
xuất chủ yếu được tập thể hóa nẻñ 


việc phân phối kết quả sản xuất 
đưa vào nguyên tắc duy nhất là 


phân phối theo lao động, áp dụng 
cbế dò ngày công lao động. Quá 
trình xã hội hóa kÌông thể biện trực 
tiếp ngay từ đâu mà đi đần từ quyền 
sử dung đến quyên chiếm bữu tư liệu 
sản xuất theo hai phương pháp: xã 
viên nộp tư liệu sản xuất dưới hình 
thức đóng góp cồ phần hoặc hợp tác 
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xã mua lại một phần tư liệu sản xuất 
đó. Trong quá trình cñuyền từ xã hội 
hóa quyền sử dụng sang xã hội hóa 


quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất (chủ: 


yếu là ruộng đất) thì việc sử dụng 
ruộng đất có tính tập thề là một 


bước quá độ cần thiết. Ruộng đất giao. 


cho hợp tác xã được hưởng một số 
hoa lợi nhất định, tủy thuộc không 
những ở chó xã viên có nhiều hay Í† 


ruộng mà cả ở khả năng kinh doanh + 


của xã viên; tỷ lệ hoa lợi giữa ruộng 
đất và lao động không cố định, dàn 
dần được điều chỉnh theo hướng có 
lợi cho lao động hơn. Ngoài ruộng đất 
ra, việc xã hội hóa các tư liệu sản 
xuất chủ yếu cần tiến hàah thận trọng. 
Đối với một số cày bừa, xe vận 
chuyền, thậm chí máy kéo nhỏ, tràu 
bò cày kéo có thê đề xã viên giữ 
quyền sở hữu và sử dụng; như vậy 
có lợi hơn trong việc chăm sóc, lao 
quản cũng như tận dụng công suát. 
Một hình thức hợp tác hóa cao hơn 
nữa là các tô hợp nông công nghiệp. 
Hình thức này đòi hỏi tiếp tục chuyen 
nông nghiệp lên một giai đoạn phát 
triên cao hơn trẻn cợy sở công nghiệp 
và bằng con đường liên kết.nông cô¡ig 
nghiệp. Ở đây các cơ sở trồng trọt và 
chăn nuôi được tÓö chức theo nguyên 
tắc ngành kết hợp với lĩnh thò; cùng 
với cãexi nghiệp công nghiệp chế biến 
của nhà nước biến lao dòng nòng 
nghiệp thành một dạng lao động công 
nghiệp: nâng mức dò công hữu của 
chế độ sở hữu troriz hợp tác xĩ thành 
sở hữu toàn dàn; từ đó xóa bỏ đần sự 
khác biệt cơ bản giữa nòng thôn và 
thành thị. Quá trinh phát triềa các 
tô hợp nông công nuhiệp cũng tuân 
thủ nguyên tắc từ thấp đến cao. Kinh 
nghiêm các nước xã hội chủ nghĩa 
cho thấy : lúc đầu thực hiện quan hệ 
hợp đòng giữa các xí nghiệp nòng 
nghiệp và công nghiệp, tiếp đó thực 
hiện liên kết nôi g công nghiệp trong 
nườnh Irong trọt, cuối cùng liên kết 
nóng công nghiệp trong ngành chân 
nuôi (CIIDC Đức); hoặc đi dân từ hợp 


Hi, 


tác nòng công nghiệp sang liên kết 
nông công nghiệp. trong liên kết nông 
công nghiệp lại có thề đi làm ba bước : 
bước một, thực hiện quan hệ hợp 
dòng giữa hai loại xÍ nghiệp công 
nghiệp và nỏng nghiệp trong quá trình 
sản xuất nỏng nghiệp; bước hai, liên 
kết chặt chẽ hơn giữa hai loại xi 
nghiệp trong khâu kế hoạch hóa, 
nhưng các xỉ nghiệp vân tiến hành 
hạch toán độc lập; bước ba, liên kết 
hoàn toàn bằng con đường thống nhất 
quản lý và hạch toán chung giữa các 
xí nghiệp (Liên xô, Hung-ga-ri). 


l)ổi 


Con đường hợp tác hóa đúng đắn 
đòi hỏi phải lựa chọn hình thức phủ 
hợp và tôn trọng quy luật tuần tự mà 
l.ê-nin đã từng đề ra là chuyền từ hình 
thúc hợp tác cấp thấp, hợp tác phí 
sản xuất (như hợp tác xã mua bán, 
hợi tác xã tín dụng) đến các hình thức 
hợp tác cấp cao, hợp tác sản xuất; và 
trong lĩnh vực sản xuất thì chuyền từ 
các hình thức hợp tắc cấp thấp như 
tò đòi công, vần công, tập đoàn sản 
xuất đến các hình thức hợp tác cao 
hơn như hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiện. 

Hinh thức khoán theo đơn giá hiện 
nay về thực chất !à hình thức hợp tác 
cấp thắp mà đặc điềm như trên đã nêu 
chỉ có lao dòng được xñ hội hóa thời 
vụ heäœ thường Xuyên; ruộng đảt 
trong điều kiện đặc biệt ở nước ta đã 
được quốc hữu hóa, còn các tư liệu 
sản xuất khác như công cụ thỏ sơ hoặc 
cai tiến, trâu bỏ cày kéo, thậm chỉ 
máy kéo nhỏ vẫn thuộc quyền sở hữu 
của nông đản, một số tư liệu sẵn xuất 
chủ yếu khác như máy kéo lớn, mây 
bơm... thì thuộc quyền sở hữu của 
nhà nước hoặc của hợp tác xã. Đến 
giai đoạn xây dựng và phái triền các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, sẽ 
mở rộng hình thức trả lương khoán 
cho tô và cho đội là những tồ chức 
lao động cơ bản của hợp tác xã. Hinh 


thức này phù hợp với trình độ cơ khí 
hóa cao và xã hội hóa cao của bản 
thàn người lao động. Tuy nhiên, đối 
với những nơi và những công việc 
chưa thê dùng máy móc hoặc chưa có 
những máy móc thích hợp, như vùng 
đòi núi có địa hình gồ ghè, khí hậu 
phức tạp hoặc đối với những công 
việc tỈ mi, tốn nhiều công như thu 
hoạch cà chua, khoai tây hay chăn 
nuỏi theo mùa vụ thì áp dụng hình 
thức khoán theo đơn giá sẽ phù hợp 
với bản chất kinh tế của nông nghiệp 
trong điều kiện sản xuất còn thủ công. 
Hinh thức này không đối lập mà là 
bộ phận cấu thành hay bồ sung cho 
khoán đội, tô ; nó không chỉ dựa trên cơ 
sở kinh tế gia đình của xã viên mà 
có thể vượt ra ngoài khuôn khô đó, 
đựa trên tư liệu sản xuất thuộc sở hữu 
tư nhân hoặc thuộc sở hữu xã hội (tập 
thề, nhà nước) hoặc trên cơ sở sử 
dụng tông hợp hai loại sở hữu đó. 


Đề chuyền từ hình thức hợp tác 
nà) sang hình thức hợp tác khác cần 
phải có những điều kiện nhất dịnh. 
Muon thành lập hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp, nói như V.I. Lê-nin: 
phai làm sao đề người nông dân 
không phải cưỡi con ngựa gầy gò ốm 
yếu, mà phải cưỡi con ngựa khỏe 
mạnh hơn, con ngựa của đại công 
nghiệp. Như vậy đề xây dựng phong 
trào hợp tác hóa phải trang bị kỹ 
thuật cho nông nghiệp bảng con 
đường cơ khí hóa, điện khí hóa. Máy 
kéo sẽ là công cụ trung tâm của hệ 
thống công cụ dùng trong nông nghiệp. 
Công cuộc cơ khí hóa trong nông nghiệp 
không chỉ bó hẹp trong khảu cày hừa 
mà mở rộng ra toàn bộ quá trình 
canh tắc và chăn nuôi, đó là điều kiện 
cơ bản đề chuyền từ hình thức hợp 
tác bậc thấp sang các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp. 


, Đà chuyền từ giai đoạn hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp sang giai đoạn 
tỏ hợp nông công nghiệp, điều kiện cơ 
bản là trình độ cơ khí hóa, điện khí 


~ 


- hóa trong nông nghiệp phải được hoàn 


thiện, trình độ văn hóa của công nhân 
trong xỉ nghiệp cũng như xã viên 
trong hợp tác xã phải được nâng cao, 
bảo đảm cho công tác quân lý có thề 
điều hành được những liên hiệp xí 
nghiệp quy mô lớn. Không được đốt 
chảy giai đoạn như có tỉnh đã làm, 
lập !tö hợp nông công nghiệp trên cơ 
sở sản xuất còn thủ công, công nhân 
ngòi cuốn thuốc lá bằng tay trong khi 
các nhà máy thuốc lá hiện đại đang 
thiếu nguyên liệu; hoặc như liên hiệp 
xi nghiệp dịch vụ chăn nuôi của một 
thành phố nọ thành lập gượng ép theo 
ý kiến của cấp trên, sau hai năm hoạt 
động, số lợn nảái hàậu bị giảm một nửa 
SO VỚI tFƯỚC V.V., 

Như vậy, con đường hợp tác hóa 
có thê chia ba giai đöạn: | 

— Giai đoạn mội. Tiến hành hợp 
tác hóa trong lĩnh vực lưu thông hằng 
các hình thức hợp tắc xä cung ứng 
tiêu thụ, hợp tác xã tín dụng hỗ trợ 
cho các hình thức hợp tác giản đơn 
trong lĩnh vực sản xuất như các tồ 
đôi công, vần công, tập đoàn sản xuất. 

Ở nước ta, giai đoạn này có thê kéo 
đài đến cuối thế kỷ 20. Sở dĩ phải 
kéo dài vì nhiều lý do nhưng hai 
nguyên nhân quan trọng là chúng ta 
đã mất đúng ba thập kỷ đề tìm ra 
đường lới hợp tác hóa và cũng mất 
mấy thập kỷ nữa chờ công nghiệp 
nặng phát triền. Trong giai đoạn này, 


. nước ta tuy văn duy trì hình thức 


hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp, 
nhưng về thực chất nó eLi là dịch vụ 
kỹ thuật, côn về mặt sản xuất thi đó 
là sự hợp tác gian đơn gòm một loạt 
các hình thức quá độ phong phú như 
đôi công, văn công, tập đoàn sản xuất 
với sự hỗ trợ tích cực của các hình 
thức hợp tác trong phạm ví lưu thông. 
Ban quân lý hợp tác xã có nhiệm vụ 
hướng dân xã viên đưa tiến bộ kỷ 
thuật vào đồng ruộng, chỉ đạo việc 
xảy dựng cơ sơ vật chãt kỹ thuật và 
giải quyết một số vận đề xã hội trong 
hợp tác xã. "< 


— (ii đoạn hai. Tiến hành hợp 
tác hóa trone lĩnh vực sản xuất bằng 
_ceác hợp (Ác xÃ sản xuất nông nghiệp 
dựa trên cơ sở ngày công lao động, Ơ 
nước ta. giai đoạn này nên bắt đầu 
từ đầu thế kỷ 21 khi cơ khi hóa 
toàn phần trong nòng nghiệp đã được 
xúc iliễn Ở một số vũng”, và có thề kết 
thúc vào khoảng năm 2010 — 35015. Ở 
đây các hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp thực thụ sẽ mở rộng hình thức 
trả lương khoán cho LẬP thẻ, cho đội, 
tỒ là chính, kết hợp với hình thức 
khoán theo đơn giả. 

— Giai đoạn ba. Xây dựng và phát 
triển các tô hợp nông công nghiệp. Ở 
nước ta có thể bắt đầu từ năm 2010— 
2015 trở đi, khi sản xuất nông nghiệp 
về cơ bản đã hoàn thành cơ khí hóa 
toàn phần trên khắp các vùng. 
này các tò hợp nông 
công nghiệp sẽ hình thành bèn cạnh 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
và khu vực kinh tế gia định. Các hình 
thức khoán rất phong phú sẽ được. áp 
dụng. Sản xuất nông nghiệp tuy dã 
công nghiệp hóa nhưng vẫn phản ánh 
những đặc trưng của nông nghiệp. 
Những hình thức và phương pháp 
quan lý mới như nâng cao mức độ 
công hữu của chế độ sở hữu tập thê, 
mở rộng hợp tác đối với các hợp tác xã, 
đối với khu vực quốc doanh và liên hợp 
tác xã, tăng quỹ không chia của hợp 
tác xã v.v. đều có tác dụng kích thích 
tính tích cực lao động của các thành 
viên trong tô hợp nông công nghiệp. 


( giai đoạn 


Trong khi chuyên giai đoạn, cần đề 
phòng và khắc phục xu hướng cực 
đoan (như đòi xóa bỏ lập tức các hình ˆ 
thức lao cấp trong hợp tác xã), mà 
phải làm dân từng bước, khi làm gọn 
nhẹ bộ máy văn chú ý bảo đảm mức 
sống cho những cán bộ quản lý của 
hợp tác xã, gắn tỉ:ủ lao lao động với 
sản phầm cuối cũng. Phương pháp 
tiến hành phải mềm đéo, lĩnh hoạt 
trên cơ sở giữ vững nguyên tác, như 
khi đã kết luận chế đỏ ngày công lao 
động không phù hợp với giai đoạn 
hiện nay thì không nén luyền tiếc nó, 
tìm cách * cải tiến » bằng cách chỉ chia 
nhỏ hợp tác xã hoặc tăng tỷ lệ diện 
tích đất canh tác đành cho kinh tế gia 
đình mà vẫn duy tri chế đô ngày công 
lao động. Điều quan trọng là phải làm: 
thử trước khi mở rộng, như vậy sẽ 
tránh được sai lầm khi nhân điền 
hình trong vùng cũng như áp dụng Ở 
vùng khác. Dương nhiền, trong khi 
làm thứ ở một vùng thì các vùng khác 
van tiến hành sản xuất theo các hình 
thức cũ đề sản xuất khỏi giảm sút, 
bảo đảm phương châm kết hợp cải tạo 
với Xảy dựng và phát triền sẵn xuất. 
Tron., khi mở ròng làm thử cũng phải 
chú ý phán biệt trình tự trước sau 
giữa các vùng. Về mặt này, chúng ta 
đã có khả nhiều kinh nghiệm đau đớn 
trong khi mở rộng các hình thức hợp 
tác hóa ở đồng bằng lên miền núi 
hoặc áp dụng máy móc kinh nghiệm 
hợp tác hỏa của miền Đắc vào các tỉnh 


miền Nam. : 


Nghiên cứu 


Vấn đề hợp tác lao đọng với nước ngoài 


⁄ 
HEO tỉnh thần Nghị quyết Đại hội 
VỊ của Đảng ta về vấn đề mở 
rộng bợp tác lao động với nước 
ngoài ®, tôi xin đề xuất với Đảng và 
hà nước một số ý kiến về vấn đẻ này. 


Từ mấy chục năm trước đày, vấn 
đề xuất khầu lao động đã được đặt ra 
và ngày càng được mở rộng trên ti:ế 
giới nhằm nhiều mục đích khác nhau 
hưng chủ yếu là thu ngoại tệ. Nhiều 
nước thu được một nguồn ngoại tệ 
khá lớn qua việc xuất khầu !ao động. 
Hãng năm, Ấn độ thu6 — 7 tỷ đô la, 
Trung quốc 5~—7 tỷ, Thái lan : 850 triệu 
(năm 1983)... Cu-ba là một nước không 
thừa lao động nhưng vẫn xuất khầu 
lao động và thu một lượng ngoại tệ 
đáng kề. Từ năm 1980, Trung quốc 
đã ký 16 hợp đồng với các nước và 
bằng nâm xuất khầu hàng triệu lao 
động ra khắp nơi trên thế giới. Hiện 
nay, việc xuất, nhập kháu lao động 
đang được nhiều nước quan tâm thực 
hiện bằng nhiều hình thức: thầu 
khoán công trình, xuất khầu chuyên 
gia, công nhân lành nghề, xuất khẩu 
lao động tại chỗ v.v. 


Nhiều nước tư bản phát triền có nhu 
cầu nhập khầu lao động rắt lớn. Xin 
tấy CHLB Đức làm thi dụ: năm 1955, 
nước này bát đầu nhập lao động, đến 
năm 1971, “đã có 8 văn phòng tuyền 
lao động ở 8 nước. Đến tháng 9/1973 
CHLB Đức nhập 2,6 triệu lao động 
kém theo 1,8 triệu người là vợ, con 
của số lao động đó. Năm 1982, nhập 4,7 
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triệu lao động. Dự báo đến năm 2/00 
nhập 7 triệu lao động (bằng 11,82 số 
dàn nước này). Các nước xuất kihiáu 
lao động sang CHILB Đức gồm có: Thồ 
nhĩ kỷ (1,5 triệu), Nam tư (800 nghìn), 
I-ta-lia (600 nghìn) “Tây ban nha 
(170 nghìn), Hy lạp (309 nghìn). Bồ 
đào nha (100 nghin), các nước châu Á 
(230 nghỉn) v.v. Số lao động đến 
CHLB Đức (3Ã không có nghề) được 
phản bố vào các ngành xây đựng (11), 


sửa chữa và xây đựng các công trình 


thủy lợi (12), địch vụ công công 
(§5Ä), khai thác mổ (14Ã), đánh cá và 
chế biến thực phầm (21,6%), hành 
chính sự nghiệp GÃ) v.v. 

Ngoài các nước tư bản và các nước 
đã phát triền, các nước thế giới thứ ba 
cũng là những thị trường lao động 
rộng lớn. Các nước này thường nihiập 
lao động dưới dạng hợp đồng thầu 
khoán việc xây dựng cầu cống. giao 
thông. nhà cửa, khaí thác mỏ, công 
trình công cộng, thủy lợi nông 
nghiệp v.v. Nhiều nước vừa nlập lao 
động từ nước khác vào vừa xuất lao 
động của nước mình đi các nước khác. 


* 
Từ năm I98U đến nay, nhà nước ta 
đã đưa pgười đi hợp tác lao động, làm 


# Thứ trưởng Bộ đại bọc, trung học chuyêr 
nghiệp và dạy nghề, 


chuyên gia ở nước ngoài, trước hết 
là ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đây 
là một chủ trương dúng đán, một 
chỉnh sách quan trọng trong đường 
lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta nhằm thực hiện sự phân công, hợp 
tác lao động quốc tế và Rkiai thác tiêm 
lực to lớn về lao động của nước ta. 
Đến nay, tuy có đạt được một số hiệu 
quả về kinh tế — xã lội, nhưng nhìn 
chung, hiệu quả đó còn rất thấp, chưa 
tương xứng với yêu cầu và khá năng 
của ta. Thu nhập của nhà nước trên 
mỗi lao động còn thấp so với thế giới. 
Chẳng hạn, nếu tính tỷ giá hối doái 
mậu dịch bằng đồng đô la thì, ở một số 
nước, chúng ta chỉ thu được 38 đô la/ 
người/tháng. Nếu chuyền số tiền đó 
sang mậu dịch thì chỉ còn một nửa, 
tức là 19 đô la. Trong khi đó; một lao 
động không nghề của Thái lan sang 
nước ngoài làm dịch vụ thu 450 đò la/ 
tháng (nộp cho Nhà nước 150 đô la). 
I[oặe chuyên gia của chúng ta có trình 
độ dại học làm việc ở một SỐ nước 
cbầu Phi, nộp 'cho Nhà nước ta 
750 đô la/thá ng ; ở I-rắc 250 đô la/tháng. 


Trong quá trình thực hiện việc hợp 
tác lao động đã có mhiều hiện tượng 
tiêu cực xảy ra (cà trong và ngoài 
nước), gây trở ngại cho việc 
rộng hợp tác quốc tế, anh hưởng xấu 
đến uy tín của người: Việt nam. 


Tóm lại, việc đưa người đi lao động 
và làm chuyên gia ở nướcŒ®ngoài của 
chúng ta phát triền rất chậm, phạm vi 
còn hẹp, số lượng ít, hình thức dơn giàn, 
Việc tỏ chức, thực hiện, quản lý còn 
lùng túng, quy chế không đây đủ, không 
rõ ràng, nhiều thiếu sót, khuyết điểm, 


Tình hinh trên đây bất nguồn từ 


nhicu nguyên nhàn. Trước hết là do 


tạ chưa nhận t›:úc hết tạm quan 
IroUØ, ý nghĩa t0 lớa và lợi ích 
của vấn đe này. Chúng ta còn nyăn 
ngại trong việc mở rộng hợp tác 


lao động với nước ngoài, nhất là với 
cac nước phi xã bhọi chủ nghĩa, Chính 
vi nhận thức chưa rõ mà việc thực 
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IT)Ờ, 


hiện còn e dè, lúng túng, chưa có một 
Chiến lược lâu đài. Chưa có quy chế, 
chế độ, chỉnh sách có tính chất pháp 
cœuy của Nhà nước. Một số quy định 
tường cưa nÌ:ất quán, mang tính clủ 
quan và còn nhiễu gò bó, phiền hà... 


Đến nay, với tỉnh thần đôi mới cách 
nơlT, cách làm, cùng với luật đầu tư 
của nước ngoài, Đảng và Nhà nước 
cân cụ thê l.óa clủ trương, mở rộng 
việc hợp tác lao đòng Với Các nước. 
Đường lếi, quan điềm của Đẳng cần 
phải được tl.Ê hiện dứt khoát, rõ ràng 
bằng những vicc làm cụ thề. Ngay 


_ khái niệm cũng pÌ ải xác định cho đúng 


đắn, phù hợp. Treo chúng tôi, nên 


_ gọi chung là xuất khầu lao động (với 


các nước xã hội chủ nghĩa thì gọi là 
hợp tác lao động). Từ khái ni(m đó, 
phần nšo có thê xác định rõ mục tiêu, 
chức năng, nhiệm vụ của những cơ 
quan làm công tắc này V.V. 


Nếu Đảng và Nhà nước thấy đây là 
xu hướng phù hợp, đúng đắn, là 
phương hướng chiến lược thị phải tiến 
hành ngay những bước chuẩn bị và - 
tò chúc thực hiện. Chúng tòi thấy kiện 
nay cliúng ta có khá năng thực hiện 
theo hai hướng: một là, xuất khâu lao 
động tại chó ; Fai là: xuất khâu lao 
động ra nước ngoài. 


! — Xuất khâu lao động tại chỗ. 
Đây là một hình thức khá phố biến 


hiện nay, nhất là đối với những nước 


kinh tế phát triển criạm. Thực hiện 
tỐt việc này sẽ thu hút được nhiều lao 
động, giải quyết được công ăn việc 
làm, tạo tiền đẻ đề tiếp thụ kỹ thuật 
tiên tiến, thu ngoại tệ v.v, Ơ nước ta, 
xuảät khầu lao động tại chó có thể chia 
làm 4 giai đoạn. 


—(;1ai đoạn 1: 1A bỏ sức lạo động 
đầm nhận việc gia công sàn xuất, chế 
biến, lắp ráp các loại bàng với sư đầu 
tư thiết bị, kỹ thuật và nguych, vật 
liệu của các nước đã phát triển. Ta 
con có nhiệm vụ dào tạo còng nhàn, 
đưa đi thực tập ở nước ngoài, sau đó 


về gia công, chế biến v.v. Gác sản 
phầm được đóng mác truyền thống 
của nước đầu tư. 


— Giai đoạn 2: như giai đoạn Í 
nhưng ta được phép ký hợp đồng đào 
tạo công nhân kỹ thuật về các ngành 
nghề đó cho các nước có các trình độ 
khác nhau. 

— Giai đoạn 3: từng bước ta nắm 
kỹ thuật và tiến tới liên kết kinh lš 
với các nước đầu tư. Ta đóng góp 
nhân lực, kỹ thuật và một phần 
nguyên liệu tại chỗ. . 


— Giat đoạn #: ta liên doanh với 
các nước ở những lĩnh vực mà chúng 
la có khả năng về tài nguyên, sức lao 
động và kỹ thuật. 


II — Xuất khầu lao động ra nước 
ngoài- 


Với khá năng về lao dộng của 
chúng ta hiện nay hoàn toàn có thê 
thực biện được việc này ở mọi trình 
độ nghề nghiệp với các nước xã hội 
chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa. 


1. Xuất khầu chuyên gia có trình độ 
- đại học thuộc nhiều ngành nghề : y tế, 
giáo dục, dạy nghề, nông nghiệp, xây 
dựng. giao thông vận tải v.v. Hơn 370 
nghìn cán bộ có trình độ đại học, 
6000 tiến sĩ và phó tiến sĩ của chúng 
ta hiện nay hoàn toàn có đủ phầm 
chất, năng lực chuyên môn đề hợp tác 
lao động với nước ngoài. Qua thực tế 
ở một số nước, đội ngũ chuyên gia 
của ta đã được sự tín nhiệm cao của 
các nước bạn. Vấn đề chỉ còn là tồ 
chức và thực hiện. 


2. Xuấi khầu đồng bộ dưới dạng 
thầu khoán thi công các công trình 
xây dựng cơ bản, giao thông vận 
tải V.V. 


Bước f1: bạn 1o toàn bộ việc thiết 
kế, nguyên, vật liệu, mãẫy móc, các 
thiết bị thi công. Chúng ta chịu trách 
nhiệm toàn bộ về nhàn lực (công 
nhân, nhàn viên kỹ thuật, kỹ sư, phó 
tiến sĩ, cân bộ quản lý, cần bộ chỉ huy 


thi công v.v), về chất lượng và thời 
gian hoàn thành công trình. 

Bước 2: bạn cung cấp những thông 
số khảo sát và toàn bộ nguyên, vật 
liệu, máy móc, thiết bị thí công, 
chúng ta đảm nhận việc thiết kế, thi 
công hoàn chỉnh công trình. Trong 
điều kiện, khả năng cho phép, chúng 
ta có thề bán một phần thiết bị thì 
công do ta sẵn xuất hoặc những 
nguyên, vật liệu ta có khả năng sẵn 
xuất. 

Qua thực tế thi cng một số 
công trình ở một vài nước, có thể 
khẳng định chúng ta hoàn toàn làm 
được công việc này: chất lượng bảo 
đảm, hoàn thành đúng thời hạn. Một 
số nước đang tiếp tục ký hợp đồng 
xuat khâu đồng bộ với ta. 

3. Xuất khầu lao động có nghề là 
phương hướng tốt nhất. Chúng ta đã 
đào tạo được 1,5 triệu công nhân kỳ 
thuật, đáp ứng nhu cầu phát triền trên 
mọi lĩnh vire của nền kinh tế nước nhà. 
Hệ thống 300 trường dạy nghề hiện 
nay với 1! nghìn giáo viên và cắn bộ 
quản lý hằng năm đào tạo khoảng 
§U —90 nghin học sinh với 590 nghề, 
là một tiêm năng rất lớn mà ta chưa 
khai thác hết. Đội ngũ lao động trẻ, 
khỏe, có nghề này phát huy tác dụng 
rất tốt khi ra nước ngoài. Trải qua 
quá trình lao động và tiếp thụ được 
kỹ thuật tiên tiến, khi về nước họ là 
lực lượng lao động có năng lực, có 
kinh nghiệm. 

Hiện nay và trong tương lai chúng 
ta có thề đưa lao động có nghề ra 
nước ngoài không hạn chế về sỐ 
lượng. Ngành dạy nghề cũng có khả 
năng xuất khầu lao động có nghề tạt 
chỗ hoặc nhận hợp đồng đào tạo công 
nhân kỹ thuật cho nước ngoài. 


4. Xuất khầu lo động không nghệ 
cũng là một hướng quan trọng Nhiều 
nước trên thế giới có nhụ cầu rất lớn 
về lao động không nghề đẻ làm dịch 
vụ trong kinh tế — xã hội, nhất là 
trong nông nghiệp, xây dựng, giao 
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thông vận tải, địch vụ xã hội... Chẳng 
hạn, hằng năm Xia-lai-xia nhập 
300 —400 nghìn lao động không 
nghề của Thái lan. Một công ty quốc 
gia của I-ta-li-a ký hợp đồng nhận 
400 nghìn lao động không nghề 
của Trung quốc trong 5 năm. Ngoài 
chỉ phí cho việc ăn, ở, vé máy bay đi 
về, mỗi công nhàn của Trung quốc 
được nhận 290 — 430 đô la/tháng. Đội 
ngũ lao động không nghề của ta (từ 
18 — 35 tuồi) rất đông. Cần cân nhắc 
dề mở rộng việc xuất khầu loại lao 
động này clko phù hợp. 


+ 


Đề các phương án trên đây trở 
thành hiện thực, cần có hàng loạt điều 
kiện cần và đủ, đồng thời có các biện 
pháp thực biện có hiệu quả. Về phía 
Nhà nước cần lập một công ty xuất 
khầu lao động. Có thề gọi là « Công 
ty bảo hiềm lao động và công ăn việc 
làm Việt nam ®. Đảy là công tY Xuyên 
quốc gia, tự chủ về kinh doanh, hạch 
toán, nộp thuế cho Nhà nước bằng 
ngoại tệ. Công ty này trực thuộc Hội 
đòng bộ trưởng, có quyền đi ký kết 
với các nước về việc xuất khảu lao 
động. Ở các nước phí xã hội chủ 
nghĩa, công ty này có thể ký với các 
hãng tư nhân hoặc với chính phú các 
nước ấy. Công ty này cũng có đại diện 
tại các đại sứ quân của ta Ở các nước 
hoặc Nhà nước giao cho các đai sứ 
quán nhiệm vụ làm các eăng ten» 
kinh tế, tìm kiếm các nhủ câu lao 
động v.v. 


Bộ kinh tế đối ngoại không nên ký. 


kết cụ thể mà chỉ ký trên ngưyên tắc 
chung và làm môi giới trong việc xuất 
khẩu tại chỗ, tìm kiếm thị trường v.v 
Đề tránh sơ suất, thiệt thòi cho 
ta, việc ký cụ thê phải do công ty 
chuyên trách thực hiện. 

Ủy ban kế hoạch nhà nước làm 
nhiệm vụ cân đối các nhúụ cầu lao 
động do Công ty bảo hiềm lao động 
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s 
và công ăn việc làm " đề xuất, tạo điền 
kiện thuận lợi cho công ty này thực 
hiện chức năng hạch toán kinh đoanÈ, 


Việc xuất khầu lao động phải được 
thực hiện trên cơ sở một luật nhà 
nước. Luật này quy định rõ ràng, cu 
thề quy chế tô chức, quản lý, thực 
hiện, công tác tuyên chọn lao động, 
cấp bậc xét duyệt, tiêu chuẩn tuyền 
chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động, của ngành, địa 
phương, gia đình người lao động, việc 
phân phối thu nhập và cả việc mua 
hàng. gửi hàng về nước v.v 


Đến khi số lượng xuất khầu lao 
động đã đủ lớn, các ngành, tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương có 
thề thành lập các chỉ nhánh của công 
ty quốc gia và được hưởng một tỷ lệ 
ngoại tệ nhất định. Trên cơ sở pháp 
luật nhà nước và việc ký kết hợp 
đòng với công ty quốc gia, các bộ, 
tỉnh, thành phố cé quan hệ với các 
nước, được lý kết tay đôi với các 
nước ấy trong việc xuất khầu lao 
động. Khuyến khích các ngành chuyên 
môn xuất khầu lao động tại chỗ, thầu 
khoán các công trình, đào tạo công 
nhàn Kỷ thuật v.v. 

Mòt vấn đề nữa cũng cần được xác 
định là dù tồ chức và quản lý thế 
nào chăng nữa, vẫn không tránh khỏi 
xảy ra những trường hợp như : người 
của ta chạy trốn, ở lại nước bạn, xây 
dựng gia dinh với người nước ngoài, 
buôn bán không hợp pháp v.v. Nhưng 
đó chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 
ý 2970 je 

Trên đây mới chỉ là dự án bước 
đầu và còn giới hạn trong phạm vi 
phương hướng lớn, cần được tiếp tục 
nghiên cứu và cụ thề hóa bằng những 
cơ sở thực tế và được chứng minh 
bằng luận chứng kinh tế rõ ràng. 
Những chúng tôi cho rằng đây là dự 
án có tính hiện thực và nếu được 
Đẳng và Nhà nước chấp nhận, nhất 
định sẽ tạo ra biệu quả kinh tế — xã 
hội lớn lao. 


Nghiên cứu — Trao đổi 


(uản lý nhà 


MỘI %ố VẤN ĐỀ VỀ 
QUẦN LÝ KINH TẾ VÀ 
QUẦN LÝ HÀMH (Chín 


LÊ HỎNG HẠNH ** 


UẢN lý kinh tế là hoạt động gắn 
J liền với bản chất nhà nước xi hòi 

chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ 
“nghĩa với tư cách là tồ chức vừa 
nắm quyền lực chính trị, vừa nắm 
quyền lực kinh tế, tiến hành quản 
lý toàn bộ các lĩnh vục khác nhau 
của đời sống xã hội, đặc biệt là 
linh vực kính tế. Quan lý kinh 
lế được coi là chức năng đặc thủ của 
nhà nước +ä hội chủ nghĩa. Gần đây, 
trên báo chí ở nước ta đã xuất hiện 
những ý kiến khác nhau về chức năng 
quản lý kinh tế và quản lý hành chính 
nhà nước. Loại ý kiến thứ nhất cho 
rằng quản lý kinh tế là một bộ phận 
của quản lý hành chính nhà nước (l1), 
và vì thế các biện pháp đặc thù của 
quản lý hành chính cần được áp dụng 
trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Sự 


e 
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hình thành và phát triền quan điề¡n 
này có những nguyên nhàn lịch sử : đó 
là việc ấp dụng khá rộng rãi cơ chế 
hành chính trực tiếp trong quản lý 
kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa 
nói chung và ở nước ta nói riêng, 
và điều đó cũng dã đem lại những 
thành quả nhất dịnh, Loại ÿ kiến tÌ:ứ 
hai cho rêng quan lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa bào gồm hai phương diện : 
quản lý sản xuất! kinh doanh và quần 
lý hành chinh — Rinh tế. Phương diện 
quản lý hành chính — kinh tế hao gòm 
việc lập kế hoạch, đặt ra phấp nuật, 
các chế độ chính sách, các chỉ tiêu, 
định mức, đào tao và bố trí cán 
bộ v.v. Phương điện thứ hai là việc 
tiến bành sản xuất kinh doanh trên cơ 
sở quản lý hành chính —kinh tế. Sự 
phản chia quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thành hai phương điện như vậy 
chưa có cơ sơ lý luận khoa lọc vững 
chắc. Việc phân chia này, theo chúng 
tôi, phần nào phá vỡ tính thống nhất 
trong chức năng đặc thủ của nhà nước 


# Nem Taáp chi Ccngn `ạn FỨ số 4, 1958, 

*w Phó tiền sĩ luật học, Phó hiệu trưởng 
Trường đại học pháp là. 

(1) Theo ý kiến này, 
nhả nước bao gồm quan 
văn hóa«.« 


lý hanh chình 
lý kinh tế, quan lý 


quản 
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xã hội chủ nghĩa — chức năng quản 
lý kinh tế. Việc phân quản lý kinh tế 
thành hai phương diện đọc lập kề trên 
có những nhược điềm về lý luận và 
thực tiễn sau đây : 


Thử “nhãi, không chỉ riêng trong 
quản !ý hành chính — kinh tế mới có 
việc lập kế hoạch, ban hành chế độ, 
chỉ tiêu định mức, mà ngay cả trong 
việc quản lý sản xuất kinh doanh cũng 
phải đề cập đến các yếu tố đó. Trong 
cơ chế quản lý kinh tế mới, việc xí 
nghiệp tự xây dựng và quvết định phần 
lớn các chỉ tiêu kế hoạch (trử một vài 
chỉ tiêu pháp lệnh) nói lên thực tế đó. 
Mặt khác, đề quản lý sẵn xuất kinh 
doanh, xi nghiệp ban hành không Ít 
các chế độ, các chỉ tiêu, định mức 
nhàm thực hiện chế độ hạch toán 
nội bộ. G 

Thư hai, mục đích cuối cùng của 
quản lý kinh tế là nhằm tác động có 
hiệu quả đến hoạt động sản xuất kinh 
đoanh của các đơn vị kinh tế, Bất cứ 
cơ quan quản lý kinh tế nào cũng nhải 
gắn với những hoạt động sẵn xuất 
kinh doanh của các tò chức kinh tế 
trực thuộc. Chính vi thế, nếu gạt đi 
việc quản lý sản xuất kinh doanh thi 
khái niệm quản lý hành chính— kinh tế 
sẽ mất hết ý nghĩa. 


Khác với hai quan điềm trên, chúng 
tôi cho rằng: Quản lÚ kinh tế — hiều 
một cách đúng đắn — là hoạt động 
quản lý nhà nước trong lĩnh 0ực chủ 
ẻtt nhất của đời sống vã hội lĩnh bực 
kinh Tế. Khai niệm quản lý nhà nước 
phái hiểu theo nghĩa rộng và không 
nên đồng nhất với quản lý hành chính 
nhà nước. Quản lý nhà nước, đó là 
hoạt động phản ảnh chức năng tô chức 
và xảy dựng của tất ca các cơ quan 
nhà nước, đặc biệt là hệ thống cơ 
quan quyền lực và eơ quan chấp hành, 
điều hành, Không nên gắn chức nàng 
quan lÝ xã hội với chỉ riêng hoạt động 
của hệ thống cơ quan quản lý hành 
Chính nhà nước. Quản lý nhà nước nói 
chung và quản lý nhà nước về kinhtẽ 


không phải là chức năng "riêng của cơ 
quan chấp hành và điều hành mà còn 
là hoạt động của cả các cơ quan quyền 
lực nhà nước: Thực tế là các cơ quan 
quyền lực nhà nước quyết định các kế 
hoạch phát triền kinh tế, các dự toán 
ngân sách, ban hành các văn bản pháp 
quy quan trọng nhất đề điều chỉnh các 
quan hệ kinh tế. Như vậy, quản lý kinh 
tế với tư cách là một lĩnh vực của 
quản lý nhà nước không thề đồng nhất 
với hoạt động quản lý hành chính nhà 
nước. Quan lý nhà nước về kinh tế 
bao hàm sự tác động có định hướng, 
có mục địch của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các tö chức kinh tế. Thông 
qua kế hoạch hóa, điều chỉnh bằng 
pháp luật, các chế độ, chính sách về 
tài chính, giá cả, tiền lương lao 
đọng v.v. Nhà nước khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế 
cơ sở phát triền. Như vậy sản xuất 
kinh doanh của các tồ chức kinh tế là 
đối tượng của các hoạt động quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực này. Tôi 
cho rằng không thề tách khái niệm 
quản lý nhà nước 0oề kinh tế thành 
hat khải niệm clộc lập: quan lý sản 
xuất kinh doanh và quản lý hành 
chính kinh tế. Trong cơ chế quản lý 
kinh tế mới, việc mở rộng quyền tự 
chủ sản xuất kinh doanh cho các đơn 
vị kính tế cơ sở là hết sức cần thiết. 
Tuy nhiên, việc chuyền giao quyền 
điệu hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh cho các xí nghiệp, các tö chức 
kinh tế không có nghĩa là phải tạo ra 
hai lĩnh vực khác nhau, độc lập với 
nhau trong quản lý nhà nước về kinh 
tế. Khòng thê coi quản lý hành chính — 
kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh 
là hai phạm trủ tách biệt. Việc tạo 
quyền chủ động cho các đơn vị kinh 
tế cơ sở trong sản xuất kinh doanh là 
mục đích của quản lý nhà nước về 
kinh iế. Một thực tế rõ ràng không thê 
phủ nhận là dù được tiến hành dưởi 
mức độ tự chủ cao đến đâu, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các đơn Vị 


kinh tế đều không thề tách khỏi sự 
quản lý của nhà nước. Việc các tổ 
chức kinh tế buộc phải thực hiện các 
chỉ tiêu pháp lệnh, các chế độ chính 
sách kính tế được thề chế hóa bằng 
pháp luật là ahững bằng chứng nói lên 
điều đó Thuật ngữ quản lý nhà nước 
về kinh tế được sử dụng trong Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCHTƯPĐ 
khóa VỊ là chỉnh xác, có cơ sở khoa 
học, thẻ hiện tính đặc thù của các loại 
hình khác nhau của quản lý nhà nước. 


Giữa quản lý nhà nước về hành 
chính và quản lý nhà nước về kinh tế 
có những ranh giới nhất định không 
nên nhầm lẫn. Viện sĩ thông tấn Liên 
xô D.M,Gvi-si-a-nhi đã nhấn mạnh rất 
đúng rằng : (Các quá trỉnh quản lý là 
đặc trưng vốn cỏ của những tập thê 
người hết sức đa dạng. Trong các quá 
trình quản lý đó có những loại quan 
trọng như : quản lý trong các tập thề 
sản xuất và trong những tập thề có 
liên-quan tới sản xuất (quản lý kinh 
tế), quản lý nhà nước, quản lý chính 
trị. Rất tiếc là nhiều loại quản lý khác 
nhau lại được gọi bằng những thuật 
ngữ giống nhau và điều đó đã gày cản 
trở không ít đến sự hiều biết đúng đắn 
những đặc trưng của chức năng quản 
lý trong từng lĩnh vực khác nhau » (1). 
Việc xác định ranh giới này không 
những có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu 
các đặc trưng của mỗi loại hình quản 
lý nhà nước mà còn là cơ sở cho việc 
hình thành các cơ chế pháp lý cũng 
như xác định đối tượng của các ngành 
luật cụ thề. Ví dụ, nếu coi quản lý kinh 
tế là một bộ phận của quản lý hành 
chính thì điều đó có nghĩa là các quan 
hệ kinh tế sẽ được điều chỉnh bởi luật 
hành chính. Như vậy cơ chế pháp lý 
được áp dụng trong quần lý kinh tế 
khó vượt khỏi việc sử dụng rộng rãi 
các biện pháp hành chính. Trong điều 
kiện của nước ta hiện nay, nếu không 
xác định rõ ranh giới giữa quản lý 
hành chính và quản lý kinh tế thì việc 
xay dựng cơ chế quản lý kinh tế mới 
Sử vấp những khó khăn nhất định do 


. IÝŸ hành chỉnh nhà nước là 


thiếu những hinh thức pháp lý thích 
hợp. 

Tuy nhiên, hiện nay việc xác định 
ranh giới giữa bai lĩnh vực này đang 
gấp khó khăn. 


Thứ nhất, hoạt động quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực khác nhau 
của đời sống xã hội đều do các cơ 
quan quản lý hành chính nhà nước 
đảm nhiệm là chủ yếu. Hồ ràng quản 
tiền đề 
cho quản lý kinh tế cũng như cho 
hoạt động quan lý nhà nước trong 
các lĩnh vực khác. Ví dụ việc thành 
lặp một xí nghiệp được tiến hành 
trên cơ sở của quán lý hành chính, 
song việc điều chỉnh, quản lý hoạt 
động của nó lại là phạm vi của quan 
lý kinh tế, Trong trường hợp này 
ranh giới giữa quản lý kinh tế và 
quản lý hành chính rất khó xác định, 
nhất là nếu xem xét quản lý kinh tế 
từ góc độ tô chức. 


Thứ hat, quần lý kinh tế cũng như 
hoạt động quản lý nhà nước trên tất 
cả các lĩnh vực khác, dù ở mức độ 
nào, dưới binh thức nào, đều gắn 
liền với yếu tố quyên uy. Quyền uy 
nhà nước và những hình thức, biện 
pháp hành chính bảo đảm thực hiện 
nó là đặc trưng nỏi bật nhất trong 
Iĩnh vực quản lý hành chính. Vì vậy, 
sự tôn tại một số biện pháp hành 
chính trong quản lý kinh tế đã dễ 
dàng trở thành cơ sở của việc đồng 
nhất quản lý kinh tế và quản lý hành 
chính. 


Thứ ba, đã có lúc không Ít người . 


cho rằng các vấn đề kinh tế chỉ có 
thể giải quyết một cách hiệu quả bằng 
các biện pháp hành chính kết hợp với 
động viên chính trị và gắn liền với 
quan điềm này là cơ chế tập trung 
quan liêu, không coi quản lý kinh tế 
là một loại hỉnh quản lý nhà nước 


(1) Một ¿ố cấn đề gề quản lý kinh tế, tiếng 
Nga. Nxb sách chính trị. Máàt-xcơ-va, 
tr. 9 
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19:4, 


có đặc thù riêng và không thấy rỏ 
phải áp dụng các biện pháp kinh tế 
trong quản lý. 


Quản lý kinh tế như đã nêu ở trên. 
là chức năng đạc thù thể hiện bản 
chất của nhà nước xã hội ckủ nghĩa. 
Mục tiêu xây dựng một xã bội không 
có người bóc lột người đã buộc nhà 
nữ›c Xã hội chú nghĩa không những 
phải trở thành chủ sở hữu đổi với 
cóc tư liệu sản xuất chủ vếu của xã 
hỏi mà còn phải trở thành người tổ 
chức, điều lòa các hoạt động kinh tế: 
Nét đạc thù của quản lý kính tế xã 
hội 'chủ nghĩa tiê hiện ở hai khuynh 
hướng đổi lập nhau: khuynh hướng 
phát triền tập trung theo những 
phương hướng và mục địch định trước 
dưới sự chi phối của c›ức năng tô 
chức và xảy dựng của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa; và khuynh hướng tự 
quản trong hoạt động của các tô chức 
kinh tế bị chỉ phối bởi nền sản xuất 
hàng hóa và quy luật giá trị Cần 
nhấn mạnh rắng dù đưới góc độ nào 
cũng không thề tách rời sự phát triển 
tập trung và xu hướng tr quản của 
quản lý kinh tế. #ự đói lập giữa hai 
khuynh hướng kề trên trong quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi chúng 
ta phải tìm được một phương pháp 
tác dòng vừa có thê phát huy vếu tố 
tạp trung vừa bảo đảm quyền chủ 
động của các tô chúc kính tế trong 
sản xuất kinh doanh, 


Bên cạnh nét đặc thủ kè trên, giữa 
quản lý kính tế và quản lý hành chính 
có điềm khác nhau về khách thể và 
biện pháp tác động. Khách !hề của 
quan lý bành chính, theo quan điềm 


của tôi, là hệ thông các quan hệ 
gân liên với việc tô chức và bảo 


đam hoạt động của bộ máy quản lý, 
Trong quản lý hành chinh, cưỡng chế 
hành chính, ban hành các văn bản cá 
biệt là những hình thức được ấp dụng 
phò biến. Khách thề của quan lý hành 
chính không gản liền với sự vận đông 
của quan hệ hàng hóa tiên tệ. Khách 
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tÌ:Ề quản lý kinh tế là hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các tô chức kinh 
tế trong đ:ều kiện sản xuất hàng hóa 
có kế hoạch. Sự chỉ phối của quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ đối với các hoạt 
đông sản xuất, kinh doanh trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi : 


— Các tò chúc kinh tế xã hội chủ 
nghĩa phải thực sự được độc lập về 
(ài sản và nghiệp vụ. 

— Hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các tỏ chức phải được tiến hành 
trên cơ sở lấy thu bù chỉ. — ° 

— Các tồ chức kinh tế phải chịu 
trách nhiệm đối với kết quả sản xuất 
kinh doanh. : 

— Các tồ chức kinh tế phải được 
bảo đảm các cơ chế pháp lý thích 
hợp cho việc thực hiện các yêu cầu 
kề tren. 

Sự khac nhau thử hai giữa quản lý 
kinh tế và quản lẻ hành chính là biện 
pháp tác động. Trong quản lý hành 
chính người ta chủ yếu áp dụng các 
biện pháp mang tỉnh cưỡng chế, tác 
đông trực tiếp đến các đối tượng 
quản lý bảng các hình thức trách 
nhiệm phip lý khác nhau. Các biện 
pháp này nhằm giải quyết các vấn 
đề phản ánh lợi ích toàn cục nên Ít 
khi chúng đáp ứng được lợi Ích cục 
bộ của từng tô chức, từng cá nhân. 
Trong quần lý kinh tế người ta chủ 
yếu áp dụng các biện phấp kinh tế 
như giá ca, lợi nhuận, thị trường; 
khuyến khích bằng vật chất... Dưới 
lác động của các biện pháp kinh tế, 
các xí nghiệp, các tô chức sản xuất 
kinh đoanh thực hiện những nhiệm 
vụ được giao một cách tự giác bởi sự 
quan tâm vạt chất của chúng đối với 
kết quả đạt được. So với các biện 
pháp hành chính, các biện pháp kinh 
tế năng động và có hiệu quả hơn vì 
chủng phát huy được tiềm năng sáng 
tao, tính tự chủ của các tỒ chức kinh 
tế. Chính vì vày Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 3 của BGITƯP. (khóa VD đã 
nhãn mạnh : «Phải dứt khoát chuyền 


_ từ cơ chễ quản lý kinh tế bằng mệnh 
lệnh là chủ yếu theo kiều giao nộp, 
cấp phát sang cơ chế quản lý bằng 
biện pháp kinh tế là chủ yếu». Sự 
phân biệt quản lý hành chỉnh với 
quản lý kinh tế boàn. toàn không có 
nghĩa là đem đối lặp hai khái niệm 
này với nhau, tạo ra những sgiãnh 
địa ® không thề xảm nhập giữa lĩnh 
vực hành chính và lĩnh vực kinh tế 
trong chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tế. Sẽ hết sức mây móc nếu cho 
rằng vì quan lý kinh tế khác với 
quản lý hành chỉnh, nên các biện 
pháp hành chính không thề áp dụng 
trong quản lý kinh tế. Việc xác định 
ranh giới giữa quản lý hành chính và 
quản lý kinh tế thể hiện sự cần thiết 
phải xem xét đặc thù của mỗi lĩnh 


QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
KINH TẾ Ở ĐịA PHƯƠN3 


TRẦN QUỐC BỬU 


RONG chế độ xã hội chủ-nghĩa 
quản lý nhà nước về kính tế là 
chức năng quản lý hành chính — 
kinh tế. Đó là công việc của liòi đồng 
bộ trưởng, của các ủy ban nhân dàn, 
các bộ, theo ngành dọc từ trên xuống 


vực và xác định eác biện pháp chủ 
yếu cần áp dụng. Nếu phú nhận các 
biện phán hành chính Trong quả rt TÚ 
kinh lễ có nghĩa là gạt bỏ khuuụnh 
hướng phái triền có định hướng lạp 
trang của những hoạt động kính lễ 
do các tà chức kinh tế tiến hành. Cần 
phải thấy rằng, trong lĩnH vực kế 
hoạch hóa—một trong những hình thức 
chủ yếu của quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa — không thề không áp dụng 
một số biện pháp hành chính nhất 
định. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy 
một xu hướng chúng là các biện pháp 
hành chính trong quản lý kinh tế 
ngày càng được thu hẹp và việc áp 
dụng chúng luôn luôn có sự kết hợp 
hài hòa với các biện pháp kinh tế. 


đưới. Khác với nó, là chức năng sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị trực 
tiếp sản xuất (xí nghiệp, liên hiệp xỉ 
nghiệp, các công ty, tông công ty...). 
Quản lý hành chính là quản lý bảng 
pháp luật, chỉ thị, mệnh lệnh... Quản 
lý kinh tế là quản lý bằng kế hoạch 
(t]:ông qua các chỉ tiêu, định mức. đòn 
bầy vật chất..). Các hình thức kề 
trên được gọ: là quản lý hành chính— 
kinh tế. 

Sự phân định thành bai chức năng 
như vậy có quá trình lịch sử của nó. 
Khi kinh tế phát triển còn ở mức thấp 
thì hai chức năng quản lý hành chính 
kinh tế và kính doanh thường phối 
hợp với nhau, nhập vào nhau thành 
nột thề thống nhất. Nhưng kinh tế 
phát triền ở mức độ cao hơn thị công 
tác quản lý sẵn xuất kinh doanh cũng 
cần được chuyên môn hóa, sao cho 
nàng cao được hiệu quả của cả hai 
loại cÔng tác đó. 
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Trước đây, cơ quan chức năng Ở 
các địa phương đảm nhận ¡nộọt khối 
lượng vật tư, tiền vốn rồi thực hiện 
nhiệm vụ phâÂn phối, điều tiết cho nơi 
này, nơi nọ theo ý nghĩa chủ quan. 
Nhưng bề ngoài vẫn gọi là «lên kế 
hoạch» và gđiều chỉnh kế hoạch ». 
Thực tế là giữ của, giữ tiên một cách 
ôm đồm và ban ơn nhỏ giọt cho các 
cơ sở sản xu:t. Đày là lối làm việc 
quan liêu vất và, vô bồ, không kích 
thích tính chủ động, sáng tạo của cơ 
Sở mà chỉ tạo ra kẽ hở lớn cho những 
hiện tượng tiêu Cir€ này sinh, Những 
cán bộ có clh:ữe có quyền, những @ nhị 
kế hoạch tài nghệ » nắm giữ vật tư, 
tiên vốn tha hồ khuynh đảo hết thủy 
các quan hệ. Thông tin thì đối trả, 
thành tích thì bóp mép, thiên lệch. 
Hên nọ « sống dựa » vào bên kia, mặc 
cho số lượng, chất lượng, giá thành 
sản phầm tủy tiện trôi nồi. Biên chế 
hành chính phinh to ra cũng từ đây. 


Ngày nay ở các địa phương, sở 
không thề làm một lúc hai chức năng 
qunn lý hành chính kinh tế và sản 
xuất kinh doanh. Yêu cầu của chủ 
nghĩa xã hội là phải sản xuất ngày 
một nhiều của cải cho xã hội với 
năng suất lao động cao, giá thành 
hạ, chất lượng tốt, thỏa mãn nhu cầu 
ngày càng cao của nhàn dân lao động. 
Do đó. quản lý nhà nước đòi hỏi phải 
chặt chẽ hơn, nhạy bén bơn mới đâm 
bảo đúng kýÝ cương, công bằng, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới, eon người 
mới. Như vậy quản lý hành chính 
kinh tế thực chất là do sẵn xuất kính 


doanh và vì sẵn xuất kinh doanh. Hai 


mặt hoạt động này ràng buộc lấn 


nhau, thúc đầy nhau, kiềm tra, phát 
hiện mâu thuẫn của nhau, đòi hỏi mỗi 
bên phải vươn kịp với trình độ tính 
vỉ, phức tạp và lớn mạnh không ngừng 
của sản xuất. . 

Sở không phải là một cấp kế hoạch, 
không có vốn và vật tư dự -trữ, dự 
phòng, Sở chí thông báo kế hoạch và 
quản lý nhà nước bằng kế hoạch, 
không chỉ huy điều hành sản xuất. 
Đặc biệt phải công khai hóa cho cơ 
sở về kế hoạch vật tư, tiên vốn. Đây 
là điều kiện tiên quyết, là nguồn sống 
của cơ sở sản xuất. lết sức tránh lập 
lại tỉnh trạng cảng thẳng, giả tạo rồi 
phải cậy nhờ vào «mẹo vặt» của vài 
Ông cán bộ kế hoạch chạy vạy, giật 
gầu vá vai, tùy tiện «gật» hay lắc b 
trong công tác đầu tư cho cơ sở. 


Vấn đề cấp thiết là từng ngành 
phải nắm chắc và làm đầy đủ nội 
dung chức năng quản lý hành chính 
kinh tế của mình và tạo dựng một 
đội ngũ cán bộ có đủ trình dộ phô 
biến, hướng đân và kiềm tra cơ sở. 
Các cán bỏ lãnh đạo cũng phải có 
trình độ ấy. Lâu nay, ở một số nơi 
người ta hay đưa những bí thư, chủ 
tịch huyện đã có «văn đề ® không 
sắp xếp được về làm trưởng han này, 
trưởng sở nọ. Việc làm đó tự nó 
đã tâm thường hóa vị trí cơ quan 
quản lý nhà nước, tạo ra một bộ 
máy công kênh kém hiệu lực, không 
lợi gì cho kinh tế nói chung, làm khồ 
cho những cán bộ đó nói riêng. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Ừ sau Đại hội VI đến nay, Ông là 
| một trong những thủ trưởng luôn 

nói tới sự đồi mới. Không có 
cuộc họp nào ông không phân tích sự 
cần thiết phải tiến hành công cuộc đồi 
mới ; rằng đồi mới là một nhu cầu tất 
yếu khách quan, là xu thế mang tính 
thời đại; rằng phải đồi mới toàn diện : 
từ đôi mới tư duy, trước hết là tư 
duy kinh tế, đến đồi mới tỒ chức, đồi 
mới đội ngũ cán bộ, đồi mới phong cách 
lãnh đạo và công tác. Ông nói nhiều 
tới việc mở rộng tính dân chủ và tính 
công khai, linh hồn của còng cuộc đòi 
mới. Ông còn nói nhiều tới việc phải 
tiến hành cải cách triệt đề nền kinh 
tế bởi vì đó là một trong những nội 
dung kết sức cơ bán cửa công cuộc 
đôi mới. Tóm lại ông nói rất 
đúng như bảo chí và các văn kiện về 
mọi vấn đề đổi mới, từ tính tất yếu 
của công cuộc đòi mới, đến bản chất, 
mục tiêu, nội dung của công cuộc đöi 
mới và cả những biện pháp tiễn hành 
dỏi mới nữa. Ông vốn là người nói 
gioi, nhưng chưa bao giờ ông nói có 
duyven như vậy, 


Trong phòng làm việc của ông, 
xung quanh là những giá sách chất 
đầy các tác phầm kinh điền của Mác, 
Ảng-ghen, ẻ-nin, của Chủ tịch lồ 
Chí Minh và cá những tác phim mới 
nhất của Tỏng bí thư HPƯ ĐCS Liên 
xô Goóc-ba-trốp nói về công cuộc 
cải lÔ. 

Trên bàn làm việc của ôn, không 
biết tự lúc nào, xuất hiện một khâu 
hiệu *Đồi mới hay là chết!” kẻ bảng 
mực tàu rất đẹp trên nên giá cơ rô 
ki trắng bóng. 


Không chỉ đừng lại ở mặt lý luận, 
Ông cỏn là người tỏ ra hết sức nghiêm 
túc, hết sức khách quan trong Việc 
phản tích, mô xẻ tỉnh hình thực tế 
của xã hội nói chung và của cơ quan 
ông nói riểng. Đặc biệt là với cơ quan 
Ông — cải cơ quan mà Ông đã làm thủ 
trưởng hai chục năm nay — thì ông 
phê phán rất gay gắt, CFủ yếu là ông 
nói tới những khuyết điềm của nó, 
Rồi, từ những khuyết điềm đó ông quy 
lại thành khuyết điềm của chính bản 
thân mình, Ehi nói tới những khuyết 
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điềm. bộ mặt ông méo xệch đi, làm 
cho mọi nưười cũng xúc động theo. 


Từ việc phàn tích thực trạng của 
xã hội và của cơ quan trong những 
năm qua, ông đi đến một két luận rất 
có lý rằng: Đảng ta là đăng lãnh đạo. 
Muốn đòi mới toàn xã hội thi đăng 
phải đồi mới bắt đầu từ bản thân 
minh, phải đổi mới bắt đầu từ các 
đòng chỉ lãnh đạo cao nhất của đẳng 
và nhà nước. Còn đỗi với cơ quan ta 
thì sự đồi mới phải bát đầu từ bản 
thân tôi. Ông chỉ vào ngực mình rồi 
nói tiếp: là thủ trưởng cao nhất của 
cơ quan, tôi có trách nhiệm rất lớn; 
sự bảo thủ, tri trệ của tôi sẽ kéo theo 
sự bảo thủ, trì trệ của toàn cơ quan; 
sự năng động và đòi mới kịp thời của 
tôi sẽ kéo theo sự năng động và đồi 
mới kịp thời của toàn thê cơ quan. 
Riêng về phía mình, tôi hứa sẽ đói 
mới, đôi mới toàn diện. Song như thế 
chưa đủ, tôi yêu câu tắt cả các đồng 
chí phải cùng tôi đöi mới. Pläin chất 
của mỖi người cán bộ chúng ta lúc 
này phải thề hiện ở chỏ thích ứng kịp 
thời với công cuộc đồi mới. Đöi mới 
hay là chế!, các đông chí muốn đăng 
nào? “ 

-_ Nghe những lời nói như thế của thủ 

trường, cản bộ dưới quyền Ông, một 
8Ố người còn nghỉ ngại, song nhiều 
người đã xúc động và tin Ông thực 
sự, bởi vỉ ông nói đúng quá. 


Chưa hết, đề tổ rõ sự khao khát» 
đòi mới của minh, ông còn đề nghị 
triệu tận hội nựhit cán bộ công nhàn 
viên chức tcần cơ quan đề ông tự kiềm 
điềm và nghe quản chúng góp ý kiến 
phẻ bình, hiện kế. 

Trước đóng đảo quần chúng đưới 
quyền, ông nói lại về tâm quan trọng 
của sự đòi mới, về vai trò của người 
thủ trưởng trong công cuộc đồi mới 
đc Ông ycu cầu mỌi người với tình 
thân nói thăng, nói thật, với khong 
khi cởi mở, dàn chủ và công khai hãy 
góp ý kiến phê bình ông một cách 
chân thành. Ông còn nhăn mạnh và 
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nhắc đi nhíắc lại: Tôi đề nghị cáce 
đồng chí chủ yếu là góp ý kiến phê 
bình về những thiếu sót, khuyết điềm 
của tôi. Bởi vi, đủ có nghiêm khắc với 
bản thần mình đến mấy thì mỗi người 
cũng không thề nhìn thấy hết được 
những khuyết điềm, thiếu sót của 
mình. Ví như, có một vết nhọ trên 
trần, nếu không soi gương hoặc không 
có người chỉ giúp thì làm sao có thề 
nhìn thầy được ? 

Phải nói rằng, ông nói rất hay, 
được ông khích lệ, một không khí cởi 
mở đã xuất hiện. Nhiều người thấy rõ 
được trách nhiệm của mình là phải 
nói thẳng, nói thặt, nói rõ, nói hết, nái 
đúng những v nghĩ và những nhận xét 
của mình về thủ trưởng. 

Trong cái bầu không khi dân chủ 
như thế, chẳng phải đợi lâu, đã có 


“hàng chục người giơ tay xin phát biều. 


Người thứ nhất góp ý về sự bất cập 
về nàng lực chuyên môn của Ông so 
với yêu càu công tầc hiện tại. Đồng 
ch ñàầy chỉ rõ, me dù có sự bất cập 
niuưữ vày nhưng ôn? vàn không chịu 
rên luyện, học tập và không chịn lìng 
nghe ý Kiến của các cần bộ chuyên 
mòn d z7! quycU. la có rét n iều ý 
kiện đủ g, rat n.ica sâng kiến hay 
nhưng kuong được ông ebäp nhận, 
vì thể co nên hiệu quả côig tác của 
cư quan rất hạn chế, chưa nói tới 
những đấu hiệu khá rõ của sự sa sút, 


Người thứ hai pLê binh ông về công 
tác cán bộ, Đồng chỉ này nói thăng ra 
rang, trong công tác cán bộ từ việc 
đánh giá, bố trí, đề bạt, lên lương, 
khen thưởng, ký luật và các chế độ 
chính sách khác đòi với cân bộ, ông 
đều dựa vào việc thích hay không 
thích của bản thàn mình và căn cứ 
vào việc người cán bộ đó ngoan hay 
không ngoan trong quan hệ giao tiếp, 
ứng xử đối với ca nhân ông. Ai được 
ông thích thì người đó chắc chân sẽ 
nhanh được cất nhấíc, đề lạt, nâng 
lương. Ài bị ông ghét thì chỉ có cơ lụn 
bại... 


Người thử ba phê bình ông về thái 
độ độc đoán, gia trưởng, chuyên quyền, 
vì thế trong cơ quan, không khí dân 
chủ lâu nay hầu như bị đẻ nén 
làm cho quần chúng chân nản, giảm 
sút lòng tin vào sự lãnh đạo và sư 
điều hành của cấp trên. 


Người thử tư phê bình ông về tư 
tưởng đặc quyền, đặc lợi Rảng ông 
đã chỉ thị cho văn phòng phải trang 
bị cho ông những thứ vượt quá xa tiêu 
chuần mà ông được phép hưởng. 


Người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy 
và còn nhiều người khác nữa tiếp tục 
nói. Mỗi người góp với ông một vài 
ý kiến. Mỗi người phê bình ông một 
vài khía cạnh. Tất ca đều là những ý 
kiến chân thành, trung thực; và hầu 
hết đều nói đúng mức, không cường 
điệu cũng không xuê xoa. 


Bên cạnh những ý kiến phê bình 
ông. cũng có cả những ý kiến bênh 
vực ông. Họ bênh vực ông khá quyết 
liệt. Chỉ xin dẫn ra đày một ý kiến 
tiêu biều. Đó là ý kiến của đồng chí 
thư ký riêng của ông Đồng chí này 
phê phán và phủ nhận tất cả những ý 
kiến phê bình ông. Anh khẳng định 
thủ trưởng là người giỏi chuyên môn 
chứ không phải như ý kiến của đòng 
chí kỹ sư nọ. Bằng thủ trưởng sống 
chân thành, cởi mở, dân chủ chứ 
không hề độc đoán, gia trưởng. chuyên 
quyền. Rằng thủ trưởng là ncười sống 
hết sức độ lượng và tỉnb cảm chứ 
không hề thành kiến hoặc truy trủ. 
ghét bỏ bất cứ một ai. Rằng thủ trưởng 
là người biết hy sinh và chịu dựng 
chứ không hề đòi hỏi. Đề chứng minh 
cho điều đó, anh ta đã dàn chứng rất 
nhiều ngành khác, cơ quan khác, ở đó 
loại cán bộ như thủ trưởng người ta 
còn hưởng gấp chục lần. Cuỗi cùng, 
đường như muốn cho lời nói của mình 
có thêm sức nặng, anh hạ giọng rủ ri 
tâm sự: Tôi thuận lợi hơn các động 
chí là hằng ngày được gần gũi thủ 
trưởng nên tôi hiều rất rõ. Mong các 
đồng chí cứ tin ở tôi. 


Chắc bạn đọc cũng muốn biết thái 
độ của ông thủ trưởng nọ trước những 
ý kiến phẻ bình cũng như những ý 
kiến bênh vực ông? Ông tỏ thái độ 
rãt rõ ràng. Đối với những ý kiến phê 
bình, ông chủ ý lìng nghe và ghi 
chép tất đầy đủ vào một cuốn sỐ đày. 
Thỉnh thoảng ông lại gật gù như muốn 
bảo dòng chí phê bình đúng lắm, tôi 
xin chịu, mong đồng chỉ cử tiếp tục ». 
Còn đối với những ý kiến bẻnh vực 
ông, đặc biệt là ý kiến của người thư 
ký riêng của ông thì ông tÔ ra hết sứe 
lãnh đạm. Ông thờ ơ. Đôi mắt Ông 
lim dim, lơ đăng hướng về một 
cõi xa xăm nào đó. Thỉnh thoảng 
ông lại hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu 
trước những lời tâng bốc mình quá 
đáng. Ai tính ý thấy thái độ đó của 
ông chắc cũng phải bớt lời. 

Chưa đủ, cuối hệi nghị, ông còn 
đứng lẻn phát biều một hỏi khá đài. 
Ông chân thành cảm ơn tất cả các 
động chí đã phê bình ông một cách 
thăng thán. Ông khẳng định đó toàn 
là những ý kiến trung thực với tỉnh 
thần xây dựng hiếm có. Ông mừng vì 
một không khi cởi mở, đân chủ, công 
khai đã bài đầu xuất hiện; mừng vì 
đấu hiệu cua một sự đồi mới, một sự 
khởi sắc đã lộ rõ. Còn đối với những 
ý kiến bênh vực ông? Ông phê phân 
chứ không ủng hộ. Thật không ngờ ! 
Tặt nhiên là ông phê phán không đến 
nội gay gứt lắm, nhưng êng cũng nói 
rõ thái độ của mình. Ông bảo: cái tôi 
cần biết là những thiệu sót, khuyết 
điềm, là mặt yếu của mình. Tôi không 
thích nghe những lời khen hoặc tâng 
bốc quá đáng, ngay cả cho dù những 
lời khen đó là đúng sự thật một trăm 
phần trăm. Ông còn nhấn mạnh : một 
thủ trưởng mà chỉ thích nghe những 
lời khen tức là tự treo đây thát cồ 
minh, bởi vì những người như thế thị 
trước sau cũng sẽ bị lịch sử đào thải. 

Hầu như cả hội trường vỗ tay hoan 
hô những lời ông nói. Trong đám phụ 
nữ, nhiều chị mắt đó hoe. Họ cảm 
động thật sự. 
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Thời gian trỏi qua. Mật tháng. Hai 
tháng. Ba tháng, Và, đế: tháng thứ tư 
thì e » ự đồi mới ® bắt đầu. Trước hết là 
sự đồi mới về mặt nhân sự. Có người là 
kỲ sư bịđưa xuống trực tiếp sản xuất. 
Có người phải về hưu trước tuôi; 
ngược lạì có người đã quá tuôi về 
hưu vẫn được đề bạt. Có người thôi 
quản lý đề chuyền sang làm chuyên 
viên. Có người được đề bạt vượt cấp. 
Có người được nâng liên môt lúc mấy 
bạc lương... Những chuyện như thế 
là lề thường của một cơ quan. Nhưng 
_ binh tĩnh nhìn lại. mọi người mới thấy 
giật mình. Giật mình bởi lẽ, những 
người bị thuyên chuyền công tác, bị 
buộc phải về bưu trước tuôi, bị buộc 
phải thỏi làm công tác quan lý 
đề chuyền sang làm chuyên viên, v:V, 
đều là những người trong hội nghị 
cán bộ công nhàn viên chức mấy tháng 
"trước đây đã thẳng thắn phê bình thủ 
trưởng. Cái Ông giả đã quá tuôi về hưu 
văn được đề bạt, cái người lèn một 
lúc mấy bậc lương liền, cái người 
được đề bạt vượt cấp... lại chính là 
những người mà trong hội nghị cán 
bộ công nhàn viên chức thuở nọ đã bị 
thủ trưởng “phê binh» về cái tội 
“khen và tâng bóc ông quá đáng ®. 
Còn nhân vật là thư ký riêng của thủ 
trưởng thị sao ? Anh ta “không được » 
làm thư ký riêng cho Ông nữa mà 
œ buộc phải ® chuyền sang làm vụ phó 
một vụ rất quan trọng đề chuần bị thay 
đồng chí vụ trưởng già sắp đến tuôi 
về hưu, Xin mở ngoặc đề nói thêm 
một chút: anh thư ký nọ trước khi 
làm vụ phó mới chỉ là cần sự năm. 

Chắc có người sẽ thắc mắc : Tại sao 
một con người nói hay đến như thế 
mà hành động thì hoàn toàn ngược 
hẳn lại. Ông ta đóng kịch ching 2 

Vàng, cái đăng quan tâm chính là ở 
chỗ đó. Cái đăng phê phán nhất, cùng 
chính là ở chỗ đó. Cái làm cho nhiều 
người bị lừa cũng chính là ở chỏ đó. 

liền nay đứng trước công cuộc đôi 
mới mà chúng ta đang tiến hành, có 
bòn loại người? 
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= Loại thứ nhất, thật sự muốn đổi 
mới 

—= Loại thứ hai, còn chăn chử, 
lưỡng lự 

— Loại thứ ba, phản đối khá quyết 
liệt 

— Loại thứ tư, trên lời nói luén 
luôn tó là ra chiến sĩ tiên phong trong 
công cuộc đồi mới ; nhưng hành dòng 
thực tế thì ngược hẳn lại. Đồi mới 
đối với họ chí là chiếc áo khoác ngoài 
che đậy những thủ đoạn phục vụ cho 
lợi ích cá nhân, phe cánh. Ông thủ 
trưởng nêu trên thuộc loại người thứ 
tư, và ông là người khôn ngoan nhất 
của loại này- 


NGUYÊN TRUNG TRỰC 


C. MÁC, PH. ĂNG-GHEN... 
(Tiếp theo trang 46) 

Sau này đến cộng sản chủ nghĩa, bọn 
trẻ còn đi xe sướng hơn nữa kia. Già 
có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục ngữ 
có câu « măng mọc quá pheo ». Măng 
mọc sau, mà tốt hơn tre đấy. Không 
lẽ ta ngòi nói: « Măng,-'sao mày mọc 
quá tao ?» 

Tác phầm đã dẫn, tr.250 


Ở các cơ quan lãnh đạo các cấp, về 
lề lối làm việc, về chủ trương và cách 
lãnh đạo côn có những khuyết điềm 
khá phô thông và nghiêm trọng. Ấy 
là những bệnh chủ quan, quan liều, 
mệnh lệnh, hẹp hòi 0à bệnh công thần... 


Trong Đảng có những bệnh ấy và 
bệnh khác, Trung ương cũng phải chịu 
một phần trách nhiệm. Vị Trung 
ương chưa chú trọng việc kiềun tra. 
Sự huấn luyện về chủ nghĩa tuy có, 
nhưng chưa được kháp, chưa được đủ, 
Dân chủ trong Đẳng chưa được thực 
hiện rộng rãi. Phê bình và tự phê bình 
chưa thành nên nếp thường xuyên. 


Tuuền lập, t. 1, tr. 478—479 


lhư gửi Bộ biên tệp 


——————————.S-ỏSÂS...... 


Ý KIẾN GÓP THÊM VỀ 
VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 


định lưu thông tiền tệ ” của Quang 

Tuệ và a Một số ý kiến về văn 
đề lạm phát ở nước ta» của Định 
Phương đăng trên Tạp chí Cộng sản 
số 2-1988, tôi có những nhận xét sau 
đây : 

1) Hiện tượng lạm phát ở nước ta 
đang ở trong một giai đoạn đáng lo 
ngại. Nhưng điều đáng nói là hiện 
tượng lạm phát đó gây một tâm lý sợ 
hãi trong nhân dàn, tạo nên cái mà 
các nhà kinh tế gọi là nói kinh hoàng 
về tiền tệ (money panie). Chính sự 
kinh hoàng về tiền tệ này đã làm cho 
giá cả ngày càng tăng vọt, thị trường 
hỏn loạn đòi hỏi phải có nhiều tiền 
mãt lưu bành hơn, 


§ ÂU khi đọc bài “Phấn đấu ồn 


2) Nhàn định của Định Phương về 
việc sợ lạm phát dân tới tình trạng 
không dám phát hành tiên làm trị trệ 
sản xuất là một nhận định đăng chú 
ý. Irong tỉnh trạng có lạm phát, nếu 


đừng phát hành tiền một cách không 
tính toán sẽ tạo nên những đỉnh trệ 
trong nền kinh tế, Danh tử mới «lạna— 
trì” (nflastapnation) là dùng đề 
cin hiện tượng đó. Như vậy trong việc 
chỉ đạo kinh tế tài chính, vấn đề lạm 
phát và trí trẻ là hai mặt đối lập của 
một phạm trù, Những người làm cỏng 
tác quản lý nhà nước và kinh tế phải 
luôn luôn chú ý, có biện pháp tác 
động đề tạo nên một thế ön định tương 
đối trong từng thời gian nhất định. 
Việc làm này cực kỷ quan trọng, vì 
quên đi một mặt nào đó thì hoặc 
® nhiều hoạt động sản xuất kinh đoanh 
bị ách tắc" như Định Phương đã nói, 
hoặc “tạo nên vòng xoáy tăng giá" 
như Quang Tuệ đã nêu. 


Tòi hoàn toàn nhất trí với ý kiến 
là: eÀluốn phát triền sẳn xuất, tạo 
nguồn thụ vững chắc cho ngân sách, 
Nhà nước cần sớm ban hành MỘT 
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC 
GIÁ”, Trong chính sách đó văn đề 
quan trọng hàng đầu là cần có lai tồ 
chỉíc: Ngàn hàng trung ương chuyên 
quán lý, dí trữ các vật báu, dự trữ 
ngoại tệ có giả trị làm cơ sở cho việc 
phát hành tiền tệ, và hệ thống Ngân 
bàng thương mại chuyên Kinh doanh 
đồng tiền phục vụ nền kinh tế đa:p 
phát triển ở nước ta. Hiệ thống Ngàn 
hàng trung ương hoạt động chủ yếu 
đề giữ vững (có thúc đây sản xuất) 
giá trị đồng tiền đã phát hành, còn 
các Ngàn hàng thương mại có nhiệm 
vụ chủ vếu là phục vụ cho các cơ sở 


- 


Ú. 


kinh doanh lấy giá trị của đồng tiền 
đề tính hiệu quả kinh đoanh. Mối quan 
hệ giữa hai hệ thống đó giống như 
các mối quan hệ giữa ngành pháp luật 
với ngành an ninh quốc gia, hoặc 
giống như mối quan hệ giữa quốc hội 
và nhà nước đề bảo đảm giữ được 
tình trạng ôn định tương đối giữa 
hai mặt lạm phát và trì trệ như dã 
nẻu trên. 

Tuy nhiên, xây đựng một chính 
sách tài chính quốc gia không phải 
là mót văn đề có thê làm ngay được. 
Nó đòi hỏi phải có một thời gian 
nghiên cửa, trao đôi khá rộng rãi như 
Bộ biên tập Tạp chí Oộng sản đang 
bước đầu thực hiện. VÌ Vậy trước 
mắt chúng tôi thấy cần phải có những 
biện pháp cấp bách sau đây : 

Một là, cố gáng hầm dần mức lạm 


phát. Chúng tôi xin nhấn mạnh mẫy 


chữ «hãm đdăn?®, chứ không phải 
“® giảm mội cách đột ngột Ð. Bởi lẽ nếu 
hầm một cách đột ngột thi tỉnh trạng 
trí trệ nhất định sẽ xảy ra đúng như 
Định Phương đã nhận định. 


Chỉ có thề thực hiện một phương 
ân như sau: hãm đần mức lạm phÁt 
(ví dụ hẳng tháng giảm mức lạm phát 
xuống 1 đến 35% so với mức độ hiện 
nay); nếu chúng ta thật kiên trị thị 


mức hãm thấp từng tháng là tốt nhất, 


Itảnh hưởng nhất tới tình trạng sản 


hà 


xuất và kinh doanh. Đỏng thời với 
việc hãm tốc độ đó thi số lân phát 
giấy bạc mới lại tàng lên đề không 
bao giờ người dặn có cam tưởng 
qthiều phát? và cho mọi công việc 
ciay đều trong xã hội. 

Gần bó với phương án đó là sư 
theo đõi ráit sát sao của hệ thống quản 
lý tài chính điều chỉnh, tránh làm 
cho người đân kinh -hoàng về sự đột 
biến tiên tệ hoặc làm trị trệ sản xuất. 
Alức tôi ưu sẽ tìm được trong quả 
trình theo đõi nói trên, chứ không 
phải do chúng ta áp đặt. Đồng thời 
với nền kinh tế phát triền thi mức tôi 
ưu về tốc độ lưu hành tiền tệ cũng 
thay đòi. Phương ân này có thề gọi 
là: phương án «lạm phát có kiềm 
chế », lãy sản xuất làm cơ sở. 

lai là, Nhà nước nên bắt tay ngay 
vào việc xảy dựng «Chinh sách tài 
chỉnh quốc gia ». Trước bết cần chỉ 
định một tiều ban nghiên cứu (biết 
thu thập”v kiến của nhiều người) có 
trách nhiêm nghiên cứu vấn đề này 
một cách sâu sắc, thân trọng, đề đà 
xuất các kế hoạch, biện pháp với 
Trung ương. Trong giai đoạn này 
Tụp chỉ Cộng sạn và nhiều báo khác 
có thể sẽ trở thành điện đàn sôi động 
và có ích. 

PHẠM MINH NGUYỆT 
(Hà nội) 


THÊ GIỚI VẤN ĐỀ _ SỰ KIỆN 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẲNG 
TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI TÔ Ở LIÊN XÔ 


ƯỚI sự lãnh đạo của ĐCS 
Liên xô, nhân dàn Liên xô 
đang tiên niạnh trên còn 
đường cải tö và đồi mới 

ĐCS Liên xô cho rằng, trong bối 
cảnh xã hội và điều kiên cải biến 
cách mạng, vai trò và trách nhiệm 
của đẳng chẳng những không giảm đi 
mả ngày càng tăng lên. Sự tàng lên 
vai trỏ lãnh đao của đảnz công san là 
quụ luật của chủ nghĩa xã hội, là liền 
đồ và điều Kiện của còng cuộc cải lỏ. 
Vị vậy, muốn đảm đương được trọng 
trách của mình, bản thân đang cũng 
phải được đồi mới. Thảm chí, công 
cuộc đồi mới 0d cải lồ phi được bái 
đầu từ đảng, từ 0iệc đòi mới hình 
thức 0ủà phương pháp công lác đúng, 
đồi mới môòt cÁch căn bản và toàn 
diện các hoạt động của đản4 


Một trong những vấn đề đồi mới 
chủ yếu nhất, căn bản nhất, quyết định 
sự thành công của quá trình cài tò ở 
Liên xô là đôi mới phong cách lạnh 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG # 


đạo của đứng, đòi mới phương phấp 
lãnh đạo công cuộc phát triền kính tế 
và xã hội. 


Dã có một thởi gian khá dài các tồ 
chức đản, tiưởờng làm những việc 
không đúng chức năng của mình, sa 
vào bệnh hành chính sự vụ, không 
chú ý đảy đủ đến công tác chính trị 
tư tưởng, đèn việc xây dựng mỘit cơ 
clế quản lý kinh tế có hiệu qna, coi 
n›:ẹ Hiần tô con người, không quan 
tăm đến cong tức con người, Sự can 
thiệp trực tiếp (và không phải lúc nào 
cũng thành thạo) của tô chức đẳng 
Vào sản xuất trong nhiều trường hợp 
chang những không bảo đảm phát 
triển sản xuất mà còn RKìm häm sự phát 
triển của sản xuất 


Theo quyết định của Đại hội 27 và 
Hội nghị tháng sáu 19§7 của UBTƯ 
ĐCS Liên xỏ, nhân dân Liên xô đang 
thực hiện những biện pháp cãi tiến cơ 
bản cơ chế quản lý kinh tế theo 
hướng phát huy mạnh mẽ quyền chủ 
động và trách nhiệ¡mm của các xí nghiệp, 


W Trường Ban vảy dưng dàng TCCS. 
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các liên hiệp xí nghiệp, dựa trên cơ 
sở hạch toán kinh doanh và tự chủ về 
tài chính, thực hiện mạnh mẽ chính 


Sách xã hội. Trong điều kiện đó, công. 


tác đẳng không thề tiến hành như 
trước mà phải thu đồi một cách cơ 
bản, phải chuyền trọng tâm sang các 
hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, 
lãnh đạo tốt các tập thề lao động, 
kiềm tra chặt chẽ việc thực hiện các 
nghị quyết của đẳng, làm tốt công tác 
cần bộ ; nói tóm lại là phải hoạt động 
bàng các phương pháp chính trị, 
phương pháp thuuết phục, làm lỗi 
công lúc con người. 


Đề cải tiến phong cách lãnh đạo, 
ĐCS Liên xô nhấn mạnh yêu cầu phản 
biệt rõ chức năng lãnh đạo của tÔ 


chức đảng với chức nàng của 
các cơ quan nhà nước, cơ quan 
quản lý. Đẳng phải thực hiện 


sự lãnh đạo chính trị, quyết định 
những đường lối chính sách; còn 
những biện pháp giải quyết cụ thề 
những vấn đề cụ thề là thuộc trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý, các 
tập thể lao động, các cán bộ làm 
kinh tế. 


Ngày nay, khi các tập thề lao động 
đóng vai trỏ quan trọng trong còng 
cuộc cải tô và phải phát buy tính chủ 
động, năng động nhiều hơn, phải thực 
hiện nguyên tắc tự quân mạnh mẽ 
hơn, thị vai trò của các tô chức cơ sở 
đđng ngày càng táng lên, Các tÓ chức 
cơ sở đảng tác động thưởng Xuyên 
vào toàn bộ quá trình cải tổ điền ra 
Ởở cơ SỞ. liên xô hiện eó gần 422000 tô 
chức cơ sở đăng. Mỗi tô chức đó đang 
cố gắng phấn đấu đề trên thực tế có 
thề trở thành hạt nhân lãnh đạo chính 
trị của các tập thề lao động. Muốn thế 
phải nàng cao tính nguyên tác, tính 
đòi hỏi đối với đăng viên, tham gia 
tích đực vào quả trình thực hiện chính 
sách cán bộ, tuân thủ nghiệm: túc 
Điều lệ đăng. 


ĐCS Liên xö yêu cầu mỗi tô chức 
cơ sở đẳng phải tiêu biều cho tư tưởng 


*° 


mới, có quan điềm mới trong việc giải 
quyết các vấn đề, ủng hộ những sáng 
kiến và tìm tòi cái mới. Nhiều tö chức 
cơ sở đẳng đã bắt đầu có những chuyền 
biển trên phương hướng này, quan 
tâm nhiều hơn đến việc phát huy tính 
tích cực của quần chúng, đầy nhanh: 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nàng 
cao hiệu quả sản xuất, quan tâm nhiều 
hơn đến nhân tố con người, tích cực 
giải quyết các vấn đề xã hội. 


I"hái triền toàn điện nền dân chủ uà 
chš độ lự quản vả hội chủ nghĩa là 
mối quan tảm hàng đầu, là một nội 
dung cơ bản trong chính sách của 
Đảng và Nhà nước Liên xô, là đòi 
hỏi cấp bách trong đời sống chính trị 
và xã hội của nhân dân Liên xô, DCS 
Liên xô coi đây là bảo đảm vững chắc, 
là nhàn tố quyết định thắng lợi của 
công cuộc cải tỏ. Văn đề này đang đặt 
ra hàng loạt yêu cầu mới cho công tác 
của các tô chức đẳng trong các tập thề 
lao động. 


Chẳng hạn như, việc bầu những 
người lãnh đạo xí nghiệp, lãnh đ:o 
phân xưởng, lãnh đạo đội sản xuât... 
đòi hỏi các tô chức đảng, các cấp ủy 
đẳng phải nắm chắc tỉnh hình trong 
các tập thê lao động, hiểu rõ tàm tư, 
nguyện vọng của quần chúng. hướng 
dẫn quần chúng thực hiện việc bảu 
cử một cách đúng đắn và tự giác. 


Việc mở rộng đân chủ đòi hỏi các 
cơ quan chính quyên và cơ quan quản 
lý phải đặt hoạt động của mình đưởi 
sự giảm sát và kiềm tra thường xuyên 
của quản chúng lao động. Các cán bò 
phụ trách phải báo cáo công tác trước 
các tập thể Iio động, trước quần chúng 
và đề cho quần chúng nhàn xét, đánh 
giá từng người lãnh đạo, thậm chí thảo 
luận cả việc cách chức, bãi miền 
những người không đảm đương được 
nhiệm vụ hoặc làm tồn thương uy tín 
của đảng. 


ĐCS Liên xô quan tâm lãnh đạo 
cäi tiến toàn điện hoạt động của các 


xô viết đại biều nhân đân — mắt khâu 
chủ yêu của chế độ tự quản xã hội 
chủ nghĩa. Sau Đại hội 27, Đảng đã 
có một số quyết định mới nhằm tăng 
cưởng và đồi mới hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, làm cho mỗi xô 
viết trở thành người chủ chân chính 
và có trách nhiệm đối với việc thỏa 
mãn nhu cầu, nguyện vọng chính 
dáng của nhân dân, liên hệ thường 
xuyên và chặt chẽ với quần chúng. 
Đang yêu cầu phải bằng mọi cách 
nâng cao tính tích cực, tỉnh thần trách 
nhiệm của các đại biều xô viết, làm 
cho các đại biều này có quan hệ tốt 
với cử tri, phẩn ánh đầy đủ những 
yêu cảu, ý kiến, nguyện vọng của cử 
trí, khắc phục bệnh hình thức, thói 
quan liêu trong công túc của các XÔ 
viết, 2300000 đại biều xô viết cùng 
với 18 triệu cán bộ lãnh đạo của tất 
cả các tö chức xã hội các cấp là một 
lực lượng hùng hậu và đóng vai trò 
nỏng cốt trong việc tập hợp, tô chức, 
giáo dục quần chúng, tăng cường mỗi 
liên hệ giữa đảng với quần chúng. 


-__ Đẳng chăm lo phát triền và đồi mới 
hoạt động của các tồ chức xã hội theo 
hướng tăng cường dân chủ, mở rộng 
việc thảo luận thẳng thắn và công 
khai. Các đại hội gân đây của các 
còng đoàn, đoàn thanh niên, kề cả các 
đại hội của hội nhà văn, hội nhạc sĩ, 
hội điện ảnh, hội nhà báo.... đã thê 
hiện rất rõ tỉnh thần đó. ỢƠ Liên xô 
cũng vừa thành lập thêm một số tô 
chức xã hội mới như hội các cựu 
chiến binh và lao động, quý văn hóa 
xô viết, hội liên hiệp các nhà hoạt 
động sân khấu, và một số tô chức 
khác, nhằm mở rộng hơn nữa sinh 
hoạt đân chủ, phát huy tính tích cực 
của mọi tầng lớp dân cư và các nhóm 
dân cư, lôi cuốn họ tham gia vào đời 
sống chính trị — xã hội của đất nước. 


Mở rộng tính công khai có ý nghĩa 
chính trị và thực tiễn quan trọng 
trong việc dân chủ hóa xã hội xô viết. 
Đó là nhân tố bảo đảm làm trong sạch 


và lành mạnh hóa bàu không khí đạo 
đức trong đảng và trong xã hội, khắc 
phục các hiện tượng tiêu cực, cải tạo 
tư tưởng và tâm lý con người, động 
viên tính tích cực của quần chúng, góp 
phần củng cố mỗi liên hệ giữa đảng 
và nhân dàn, tăng cường sự đoàn kết 
nhất trí trong đẳng. ĐCS Liên xô yêu 
cầu phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc 
công khai trong hoạt động của các tô 
chức đảng, cơ quan nhà nước và (ồ 
chức xã hội, trong việc giai quyết các 
văn đẻ có liền quan trực tiếp đến lợi 
Ích thiết thần của người lao động. 


Các phương tiện truyền thông đại 
chủng đóng vai trỏ to lớn trong việc 
bảo đảm tính công khai. ĐCS§ Liên xô 
quan tàm lĩnh đạo đề các phương 
tiện đó trở thành diễn đàn chân chính 
phần ánh dư luận xã hội, hưởng ứng 
mạnh mẽ và than gia giải quyết những 
vấn dề nóng hồi của cuệc sống, giúp 
đẳng một cách có hiện quả trong công 
cuộc cải tò. Đảng hướng các phương 
tiện truyền thông vào việc nói rõ và 
nói đúng sự thật, nều ra và phân tích 
các ý kiến khác nhau, tránh tuyên 
truyền một chiều. 


UBHYU ĐCS Liên xô lên án mạnh 
mẽ những hành vị đàn áp loặc muốn 
dùng áp lực đối với báo chí, nuön 
ngĩn cán việc phê bình công khai 
trên bảo chí, Vài năm gần đày, cuộc 
đấu tranh công khai trên báo chí 
chống các hiện tượng tiêu cực Cược 
đầy mạnh và có hiệu quả hơn, đo đó 
sự quan tâm của bạn đọc đối với báo 
chí cũng ngày càng sâu rộng hơn, 
Năm 1986 số lượng phát hành của báo 
và tạp chỉ trung ương tăng thêm l1 
triệu bản. 

Tuy nhiên, chủ trương mở rộng 
tính công khai, phát triển phê binh 
và tự phê bình không phải đã được 
hưởng ứng một cách đều kháp. Hải 
rác đây đó văn còn có những biều 
hiện lo ngại, băn khoán, không biết 
làm như vậy có cực doan không, có 
làm hại chế độ xã hội chủ nghĩa 


không, có bị kê địch và các phần 
tử xấu lợi dụng không. Về điềm 
này, UBTƯ DCŠ Liên xô khẳng định 
rằng, nhân dảtr Liên xô luôn luỏn 
trung thành với chủ nghĩa xã hột, 
hoàn toàn ủng hộ công cuộc cải tÔ. 
Phê bình thẳng thần và công khai 
những khuyết điềm mặc phải không 
hề làm giảm mà ngược lại chỉ có làm 
tăng thêm uny tín của đăng, tăng thêm 
lòng tin của quần chúng đối-với đang, 
đối với chủ nghĩa xã hội. Ké nào m:iỗn 
lợi dụng đàn chủ, lợi dụng tính công 
khai đề gây rối nội bộ, mưu cầu danh 
lợi, hoặc đè chống chủ nghĩa xã hội 
nhất định sẽ bị trừng trị đích đáng. 


Thư từ của nhân dân lao động gửi 
cho đẳng IÀ một nguồn tài liệu và 
thông tin rất quý được TỪ ĐCS§S Liên 
. xô đặc biệt coi trọng. Hằng năm Trung 
ương Đăng nhận được khoảng 1200000 
bức thư của nhân đân lao động. Từ 
nhiều năm nayv Trung ương Đăng đã 
lập ban thư từ. Ban này có trách 
nhiệm tiếp nhận, tồng hợp, phân loại 
các vấn đề đề báo cáo với Trung ương 
và có biện pháp giải quyết thỏa đáng. 


Việc tăng cường đân chủ, phát triền 
chế độ tự quản của nhân dân có quan 
hệ chặt chẽ với việc củng cố kỤ luat 
của đúng 0à kủ cường của nhà nước. 
ĐCS Liên xô cho rằng, dân chủ và kỷ 
luật không hề mâu thuàn nhau mà bồ 
sung cho nhau. Nếu khỏng có một kỷ 
luật chặt chẽ, không giữ gìn kỷ cương 
nhà nước thì không thề có dân chủ 
thật sự, không thê bảo đâm quyền 
chính trị và xã hội của công dân. Alặt 
khác, chỉ có trong điều kiện mở rộng 
đân chủ mới cỏ thề có kỷ luật tự giác 
và vững chác, mới có cơ sở phát huy 
quyền làm chủ và trách nhiệm của 
nhìn đản. 


Thời gian gần đây, các tồ chức 
đẳng cùng với các tò chức xã hội đã 
chú ý giáo dục ý thức tồ chức kỶ luật, 
tình thân tự giác tôn trọng pháp luật 
cho nhân đản, đồng thời đã tổ chức, 
động viên nhàn đân kRiên quyết đấu 


độc 


tranh chống những hiện tượng ví 
phạm ký luật và pháp luật, nhất là 
chóng tệ nghiện rượu, thu nhập không 
bàng lao động của minh, vô trÁch: 
nhiệm, tự tư tự lợi... BTƯ ĐCS Liên 
XÔ vừa ra nghị quyết « Về tăng cường 
pháp chế xã họi chủ nghĩa, bảo vệ 
quyền hợp pháp của công dân ». 
_ĐCS Liên xô nhiều lần nhấn mạnh 
phải tạo ra một bầu không khí dân 
chủ lành mạnh trong đẳng, trong các 
cơ quan nhà nước và các tô chức xã 
hội; kiên quyết khắc phục các biều 
hiện của chủ nghĩa quan liêu, chủ 
nghĩa hinh thức, khằc phục những 
biều hiện trái với nguyên tắc của Lê- 
nin về sinh hoạt đảng. trái với bản 
chất đản chủ của đảng. 

Nhiều tồ chức đảng dang áp dụng 
hình thức bầu bí thư cấp ủy đẳng 
bằng cách bỏ phiếu kín, chọn trong 
SỐ người được giới thiệu lấy một 
người xứng đáng nhất. Thực tế cho 
thấy đây là một hình thức tốt, góp 
phần nâng cao chất lượng cán bộ, mở 
rộng sinh hoạt dàn chủ trong đảng. 
Các tồỒ chức đảng thực hiện triệt đề 
hơn nguyên tắc làm việc tập thầ: bàn 
bạc tập thề, quyết định tập thề, nâng 
cao vai trò của các cơ quan lãnh đạo 
tấp thê, đi đói với việc tăng cường 
trách nhiệm cá nhân. 


Mở rộng phê bình và tự phê bình 
là văn đề rát căn thiết khi trong đẳng 
và trong ca nước thực hiện quá trình 
cải tỒ, kiên quyết đấu tranh với cái 
cũ, lỗi thời. ĐCŠ Liên xô yêu cầu mọi 
đẳng viên, mọi tò chức đẳng phải nêu 
cao tỉnh thần phê bình và tự phê 
bình, coi thái độ đổi với phê bình là 
tiêu chuẩn quan trọng của người căn 
bộ, đảng viên trong cải tô. Đăng không 
cho phép bất cứ một tò chức và cá 
nhân nào được đứng ngoài sự kiềm 
tra, đứng ngoài phê bình. Cả ban 
chấp hành trung ương cũng phải 
nghiệm túc tuân theo nguyên tắc đó. 


Gần đây nhiều tỏ chức đăng đã bắt 
đầu chú ý đầy mạnh phê bình và từ 


phê bình, hướng vào việc đâu tranh 
chống những biều hiện trì trẻ, bảo 
thủ, không tích cực áp dụng cải mới, 
cái tiến bộ, cẩn trở quá trình p)át 
triền khoa học kỹ thuật, bóp nghẹt sáng 
kiến của quần chủng; chống chủ nghĩa 
quan liêu, chống thái độ .vô trách 
nhiệm đối với con người, vi phạm các 


nguyên tắc công bằng xã hội. Các cơ: 


quan có thầm quyền cũng đã có thái 
độ kiên quyết hơn đối với những hiện 
tượng trấn áp phê bình, trù dập 
những người plẻ bình. 


Công cuộc cải tỒÒ đang đòi hỏi phải 
nâng cao 0dal trỏ, trách nhiệm bà tính 
tích cực của những người cộng sản. 
Trong điều kiện hiện nay, tiêu chuan 
chủ yếu đề đánh giá người còng sản 
là ở chỗ họ tham gia bằng hành động 
thực tế công cuộc cải tô như thế nào, 
họ đấu tranh như thế nào đề khúc 
phục những cái cản trở sự nghiệp đỏi 
mới. Các tÖ chức đăng đang tàng 
. cường đòi hỏi đối với mỗi đẳng viên, 
yêu cầu đảng viên phải có tính than 
trách nhiệm cao, lời nói di đôi vơi 
việc làm, thực hiện tốt những nhiềnh 
vụ của mình, giữ gìn và nêu cao danh 
hiệu người chicn sĩ cộng sàn. Trong 
các hội nghị đảng, đẳng viên plải báo 
cáo công tác của minh, các tò chức 
đảng phải thường xuyên kiềm tra và 
quản lý tốt đảng viên, xử lý ngiiêm 
khắc những đẳng viên ví pham kÝ 
luật của đẳng. Nám 1986, ĐCS liên 
xô đã khai trừ ra khỏi đẳng 126 nghìn 
người. nhiều hơn các năm trước 1.5 
lần 


Nâng cao vai trò tiên phong và 
trách nhiệm của người cộng sản có 
quan hệ chặt chẽ với việc kết nạp 
người vào đẳng. Năm 1986, ĐCS Liên 
xô đã kết nạp vào đội ngũ của mình 
663 nghìn người, nàng tông số đúng 
viên của Đẳng lên 19315000 người, 
trong đó có 45 là công nhân, !1,SẤ 
là nông trang viên, 43.2 là viên 
chức. Nói chung việc kết rạp người 


vào đẳng đã theo đúng yêu cầu của. 


Trung ương và theo đúng những quy 
định của điều lệ đẳng. Tuyệt đại đa 
số những người vào đẳng là những 
phần tử ưu tủ nhất trong giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Tuy 
vày, cũng vẫn còn những người vào 
đẳng với động cơ không trong sắng, 
cơ bội chủ nghĩa, hăm đình trục lợi. 
Các tổ chức đăng đang chú ý rút kinh 
nghiệm, bảo đảm thận trọng và chặt 
clẽ hơn trong phát triền đảng, đồng 
thời làm tốt công tác giáo đục, rên 
luyện và kiềm tra, quản lý đẳng viên 
đề bảo đảm chất lượng đẳng viên, 
giữ gin sự trong sạch của đẳng. 

ĐCS Liên xô xác định rằng, oấn đề 
mấu chốt, quun trong bậc nhất trong 
công cuộc củi tồ là oấn đề cúứn Độ : 
thành công của công cuộc cải tồỒ tùv 
thuộc một cách quyết định vào công 
tác cân bỏ. Vị vậy, phải tích cực xem 
xét Và cải tiến về căn bản công tác 
cÁÂn bộ, _ ¬ 

Nau liội nghi tháng tư 1985 của 
UHBHIU ĐCS Liên xô, chỉ trong một 
thời gian ngắn, Liền xô đã thay đồi 
một loạt cần bộ ở các cấp. Chẳng hạn 
như đã thay đồi phản lớn các đồng 
chỉ trong Bạn bí thư Trung ương Đẳng, 
cí€ trưởng li a trung ương và hầu 
hèt các tinh viên trong đcàn chủ 
tịch lIlói đóng bộ trưởng. Tính ra, 
ronø vong hai năm, Tiên xô đã thay 
đôi gàn luc bí thư thứ nhất và gần 
môi nữa số bí tuư trung ương đẳng Ở 
các nước céng hóa, các khu ủy, tỉnh 
Ủv; kioang 1/2 số chủ tịch ủy ban các 
khu và tính, chủ tịch liội đồng bộ 
trường các nước cộng hỏa liên bang 
và tự trị, hơn một nửa số bộ trưởng 
và chủ tịch các ủy bạn nhà nước, gần 
mót nửa số bí thư các quận ủy và 
thành ủy, Hiệng ở Mát xcơ-va trong 
số 99 bị thư quản ủy, có 38 là mới, 
trong đó có 16 bí !ứhư thứ nhất và 8 
bí thư thú hai: 10 chủ tịch ủy bạn XÔ 
viết quận, 6 trcng tông số 11 phó chủ 
tịch ủv hạn xô viết quận, 109 trong 
tông số 251 ủy viên quận úv, đã đượe 
đồi mét. 


` 
.~Ă.. 


đe, ` 


Sự thay đổi này là rất cần thiết, 
w† trong một thời gian dài, đội ngũ 
cân bộ của Liên xô không có sự đồi 
mới và bồ sung như cuỏc sống đòi 
bói, gây ra những hiện tượng bảo 
thủ, trì trệ khá nghiêm trọng trong 
đội ngũ cần bộ lãnh đao và quản lý 
ở cấp trên. Trong khi đó ở cơ sở, 


ahất là các cơ sở kinh tế, lại tỏn Lại, 


một tụ hướng khác cũng đáng lo ngại. 
đó tà sự thay đồi qua nhiều và quá 
đồn đập các cân bô lãnh đạo và quản 
l‡. Chỉ tính trong 5 năm, ở Liên xô 
đà thay hơn 70% số chủ tịch nông 
trang và gián đốc nông trưởng. 


ĐCS Liên rô đang cố gắng thực hiện 
một chinh sách cân bộ bảo đảm nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp 
ứng yêu cầu của công cuộc cãi tổ. 
Hội nghị tháng giêng 1987 của UBTU 
ĐCS Liên xô đã thảo luận nhiều vẫn 
đề cấp bách về công tác cán bộ, quyết 
định những phương hướng cơ bản và 
nhiệm vụ chủ yếu của công tác cán bộ 
trong giai đoạn hiện nay. Đảng chủ 
trương phải tích cực đề bạt những 
cân bộ là công nhân và nông trang 
viên. chú ý đề bạt cán bộ nữ, cân bộ 
trẻ, cân bô là người các dân tộc. 


Tiêu chuần chủ yếu đề xem rét, 
đánh giá cán bộ trong giai đoạn hiện 
nay là thái đô đói vớ: vải tổ, là công 
việc thực tế thực hiện nhiệm vụ cất 
tỒ; là tỉnh thần đâu tranh khắc phục 
những khuyết điềm, sai lầm, đầu óc 
bảo thủ, là ý thức luôn luôn hướng 
tới và ủng hô cái mới, cái tiên tiến, 
4i tiến bộ. 


Khắc phục những thiểu sót trước 
đây thưởng chỉ chủ v bồi dưỡng cho 
cân bộ các kiến thức về sản xuất, kỳ 
thuật, mà chưa chủ y đúng mức đến 
sự chín chẩn về chình trì, kinh nghiệm 
công tác chỉnh trị, cÔng tác con người, 
ĐCS Liên tô chủ trương phải tăng 
cường bỏi dưỡng cho cán bô những 


Tê 


`. 


hiều biết về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đường lói chính sách của đăng, rên 
tuyển cần bộ về tư tưởng, phầm chải 
đạo đức, nâng cao trình độ chính trt, 
tính trung thực, sự liêm khiết và đức 
khiêm tốn. Kiên quyết đấu tranh 
chóng những biểu hiện tham lam, đặc. 
quyền đặc lợi, cục bộ địa phương, gia 
đình chủ nghĩa. Những người có hành , 
vì vỏ đạo đức, lạm dụng chức quyền, 
thoái hóa. hư bỏng nhất định phải bị 
thí hành kỷ luật và bị loại ngay ra khỏi 
Cương vị công tác. ' : 


Đề mở rộng mối liên hệ giữa đẳng 
và quần chúng, tăng thêm khả năng 
và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, 
CS Liên xô còn chủ trương mạnh 
đạn đề bạt cả những người khóng 
phải là đảng piên vào các cương vị 
công tác thích hợp, lôi tuốn rộng rải 
quần chúng lao động.vào các công 


. việc quản lý, thực hiện dân chủ hóa 


và công khai hóa công tác cán bộ. 
UBTƯ ĐCS Liên xô yêu cầu các tồ 
chức đảng tăng cường kiềm tra các 
hoạt động của cán bộ, kiềm tra từ 
trẻn xuống và nhất là tử dưới lên. 
nàng cao tính đòi hỏi đối với cán bộ, 
nảng cao trách nhiệm của cán bộ đối 
với công việc được giao, tuân thủ 
nghiêm túc kỷ luật của đảng và của 
nhà nước. liiện nay ở nhiều tỉnh của 
các nước cộng hòa đã thành lập các 
ủy ban kiềm tra tư cách của cân bộ 
lñnh đạo. Sắp tới sẽ mở rộng hình 


- thức này ra toàn liên bang. Bộ chính 


trị cũng đã ca quyết định về việc thí 
hành chế độ giâm định đối với các cán 
bộ phụ trách trong bộ máy các cơ 
quan xÔ viết và tô chức quần chúng. 


Những việc làm đó góp phần cái 
tiến công tác cán bộ, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cân bộ, đáp ứng được 
yêu câu cải tồ và đồi mới đang điền 
ra một cách sôi động trên đất nươe 
Liên KÀ, 


"` « 


Thế giới : vấn đà, sợ kiện 


Đôi điều về nước Mỹ- 


RONG vòng gần một năm tôi 
nghiên cứu những báo và tạp 
chí của Mỹ, những tài liệu 
chính thức, đọc rất nhiều 
sach, lập thành một tập tài liệu đồ sộ. 
Và ở MỸỆ tôi không chỉ đóng vai trò 
người quan sát đứng nhìn từ cửa sỐ 
khách sạn, mà đi ngang dọc khắp đất 
nước. Trong vòng ›.+ấy tháng tôi sống 
với công nhân, gio viên, những 
người làm báo, những người thất 
nghiệp. Chính những con người bình 
thường — người da trứng, da đen, 
người ®chi-ea-nốt», noười da đỏ = 
đã giúp tôi hiều biết ® một nước Mỹ 
khác ®. 

Xin nói thẳng thần rằng, hiện thực 
đen tối hơn là tôi dự đoán. Có lẽ mội 
trong những bất ngờ lớn nhất là sự 
thoái hóa về kỹ thuật trong một sỐ 
nganh. Đối với nhiều người, nước Alỳ 
là sự hiện thân của kỹ thuật tiên tiến. 
Đúng thế, ở đấy người tA Sản xuâit 
những vũ khí cực ký hiện đại, có 
những nhà bác học chế tạo được timn 
nhân tạo, những người được giải 
thưởng Nô-ben. Đầu óc tháo vát, thực 
tê. biết cách làm việc, nÌl:ững đức tính 
áv của người Mỹ không phải là 
chuyện huyền thoại. Nhưng trong 
cuôc sống hằng ngày người ta cặp 
những sự việc thực không thể tưởng 
tượng được. 


HÀNG.RI AN.LÉCH 
(Nhà văn Pháp) 


Cuốn sách của tôi bắt đầu bằng việc 
tmiều tả tàu điện ngầm của Niu óc. 
Nó gáy cho người ta một cảm giác 
năng nề, hơn nữa không phải vì sự 
hoàng vừng và bần thíu kinh khủng. 
Đi lại ở đày luôn luôn bị nguy hiềm 
vì hằng ngày ở dưới lòng đất này đều 
eÓ xây ra tội ác, kề cá những vụ 
cường hiến và giết người. Tôi nói 
thêm là chỉ từ tháng ! cho đến hết 
thắng 1! nàm I9S1 ở đây đã xảy ra 
4000 đám chấy, trong đó có 700 (Œ} 
đám cháy lớn. Những nguyên nhân 


"chủ yếu là sự bốc chây cúa rác rưởi, 


các thiết bị điện bị trục trặc. Một ủy 
ban đặc biệt của Thượng nghị viện 
sau khi kiểm tra tỉnh trạng các đoàn 
tàu điện ngầm đã nhận xét rằng về 
mặt kỹ thuật đa số toa tàu là mối 
nguy hiềm cho sinh mệnh của hành 
khách. 


Tỏi nhớ lÀ ở Niu Oóc tôi đà đứng 
ngắm một chiếc cầu rất đẹp. Nhưng 
khi đến gần tôi thẤy nó bị bỏ hoang. 


*# Nhà văn cộng sản Pháp lHiàng-r; Ana~l+eb 
(Ienrj Allep) là tác giả cuốn sách s Người 
Mỹ SOSIĐ® xuất bản nằầm 19&6 tạt Pae-ri, Hà, 
này trích từ bàj nhà văn trả lèi phông vân của 
tấp chí € Những vấn để hòa bình và chỗ nghỉĩe 
xã hôi trong đó ông đà nói vẽ cÔng việc cúa 
mìinh khị việt cuốn sách đó, Toàn vân trẻ 
lời phòng vấn đã đăng trên tap chì ‹ hhững 
vấn đề hàa bình và chủ ngchia xã bétb sế 
7-1056, Đâu để bài này do chúng tôi đật (R.T) 


bị han rỉ đến mức nào. Rlong plải 
ngàu nIiên mà Tông bí thư Đẳng 
CỘI!Ø Si My dùng chỉ G. liên, đã có 
lần nói rung ở nước mình khỉ nào 
phải bước chân lên cầu thì đồng chí 
phải cỗ níu thở mới thấy dễ eFiu hơn, 
Trong câu nói đùa ấy có mốt phần 
lớn là sự thịt. Khoảng một nửa trong 
§Ố gìn nửa Iriện chiếc cầu của Mỹ cần 
phải được sửa chữa cơ ban. 


Theo lời của Phó chủ tịch Công 
đoàn công nhàn các tở cóng chính 
G. In-héc-xa thì bàng nghin cây số 
đường ray. ống nước và hệ thống 
cống ngầm ở Mỹ tử làu cần phải thay. 
Tạp chí Niu-+xi-ích đã nhận định rằng 
đề sửa chữa các cầu và duy tri ở tình 
trạng bình thưởng hệ thống ông nước 
và cống ngầm, cân phải có những 
khoản tiền tương ứng là hon 47 tỷ 
đô la và gần 10U tỷ đò la. Những sự 
tương phản của cái đất nước «tiền 
tiến nhất vẻ kỳ thuật? của thế giới 
là như thế đó. 


. M:c dù có những lời khẳng định 
của những kẻ biện hộ ®chính sách 
của Hi-gản» muốn *tô hồng” hiện 
thực buôn thăm, thì nạn thất nghiệp 
văn là một vấn đề trầm trọng nhất 
của Mỹ. Một sự phục hồi ở mức độ 
nào đó trong đời sống kinh doanh 
năm 19È3 và những tháng đầu năm 
1984 ehÍ là tạm thời. Ngoài ra nên nhớ 
rằng sự thòng kê chính thức đều sử 
dụng đủ các thử mánh khoẻ. Ví dụ 
một người không tìm được việc làm 
trong vòng một năm thì bị gạt ra khôi 
mục # thất nghiệp » và đương liệt vào 
loại người « mắt hết hv vọng ”®, Mà con 
số những người mất hy vọng bị 
thông kê có quên? lên gần tới ã 
triệu. TỉÌ:eo những số liệu của nhà 
kinh tế học người Mỹ D. Péec-lỏ thì 
những năm 1984 — 1985 có từ 16 đến 
17 triệu người đân Mỹ đã không kiếm 
được công ăn việc làm. 

an thất nghiệp tầng dần lây lan 
ra kháp đất nước tựa như một khỏi 
u tung thứ. Tôi đã nghiên cứu tỉ mĩ 


tình bình ở eéc bang Mi-si-gân và 
Q-hai-ò, tức là vủng mà trước dây 
nguời Mỹ đã kiêu hãnh gọi là “trung 
tâm thép của thế giới»: Lúc bấy giờ 
sóng ở đây là những công nhân 
lương cao nhất ở Mỹ. Họ có những 
ngôi nhà đẹp, đôi khi có gia đình có 
đến hai chiếc xe hơi. 


Bảy giờ mẹi cái không còn như vậy. 
Các xí nghiệp luyện kim đã bị đóng 
cửa. Ở Pit-xbuốc tôi đã thấy nguyên 
cả những khu nhà đã biến thành 
những khu hoang tàn, những đường 
phô vắng ngắt như chết, những cửa 
hàng đóng kín cửa. Những chủ cũ của 
những biệt thự đầy đủ tiện nghi hiện 
nay sẽ rất hạnh phúc nếu có được 
một chỗ ở nào đó. Có nghĩa là đã diễn 
ra cảnh trái ngược với điều tôi đã 
thấy ở Liên xô, nơi mà đời sống 
không ngừng được cải thiện và cùng 
với nó là những điều kiện nhà ở. 


Hò trưởng Tư pháp Mỹ E. Mi-dơ có 
lần đã tuyên bố rằng ở Mỹ mỗi người 
un hợp với sự ngon miệng. Phải chăng 
đó là một sự ma mai đối với bàng 
triệu người Mỹ ? Chúng ta tãy nhin 
vào sự việc. Trong báo cáo của Thị 
trưởng Si-ca-gô được công bố tháng 
12 năm I984 có nêu ra là trong số 3 
triệu đần thành phố có gần 900 000 
người bị đói kinh niên (còn 25000 
người không có nhà ở). Ta thử nghĩ 
xem, cử ba người có một người thiếu 
ăn 2 Tình hình cũng không tốt hơn tí 
nào ở Phi-la-đen-phi-a, Đê-tơ-roa, Niu- 


"Oóc. Gần một triệu trẻ em ở Mỹ mắc 


cái bệnh tâm thần do ăn uống tồi tàn. 
Đôi với nhiều người Mỹ thức ăn duy 
nhất là những thực phầm do các cơ 
quan từ thiện phân phát. 


Làm sao điện tả được bằng lời sự 
nhục nhã của những con người bắt 
buộc phải đứng hàng giờ chờ đợi của 
bố thí nhỏ nhoi? Một hôm tôi thấy 
một người đứng xếp hàng đợi được 
phát pho mắt tay giương cao tấm biều 
ngữ có dòng chữ đầy căm phẫn: « Hị- 


gân, hãy cho tôi việc làm và tôi sẽ lự 
n›ua lấy pho mátr. 


-- Vài năm trước đây ở Mỹ có xuất 
bản cuốn sách của Gi. Ghin-de, người 
đã trở thành một thứ cố vấn của tồng 
ti:óng về những vấn đề triết học và 
văn hóa. Cuối sách đó đã đuợc dịch 
>a tiếng Pháp với nhan đề Sự giàu 
sang 0d sự nghèo khô. Thực chất của 
táo phầm ấy là cái gì, một tác phầm 
mả Ri-gản thú nhận là đã luôn luôn 
giữ làm sách gối đầu giường? Theo 
quan điền: của tác giả, tất cả mọi 
ngưởi đều chia ra hai loại “người 
thắng ® và “người thua" Giúp đỡ 
cho kẻ yếu sống sót có nghĩa là đi 
ngược lại. quy luật thiên nhiên. Phải 
ung hộ những người mạnh, những 
người thắng», và như thế những 
của cải “thừa thä¡”® của bọ tự chúng 
sẽ thành mưa vàng cho những người 
không có của. Nhưng nếu anh bị thun, 
Ghin-đe nói rõ, thì đừng đồ lỗi cho 
người khác và đửng nhòm ngó của 
người khác. Trong thế giới của sự cạnh 
tranh và kinh doanh thì kế nào mạnh 
hơn, kẻ nào hành động theo tỉnh thần 
của ®“phương Tây hoang dại *, Rẻ đó sẽ 
thắng. Đó là tóm tắt thực chất của thứ 
« triết học » đơn sơ đã làm cÌl.o tổng 
thống ưa thích đến như thế. 


Không ở nơi nào trên thế giới 
thuyết « Đác-uyn xã hội» do Nhà trắng 
truyền bá lại biều hiện ở dạng lộ liêu 
đáng ghê tổm như ở Mỹ. Di nhiên, 
những khía cạnh đen tối trong hiện 
thực của nước Mỹ không đọng chạun 
đến những tầng lớp có của. Chỉ riêng 
ở Phiô-ri-đa có gản 200 sân bay tư 
nhân với đông đảo nhân viên phục vụ. 
Ở đấy có những người tự cho minh 
có những sự hoang phí kỶ quặc?: sắm 
những bề bơi giá vài trăm nghìn đô 
la và clko chứa đầy nước kheáng 
«Pê-ri-e ®* mua từ Pháp sang, xây ở 
trong vườn của mình một vòi phun 
nước giống y như vòi phun nước Tơ- 
rê-vi nồi tiếng ở Rô-ma, mua khẩu 
súng lục bằng vàng có đính kiiu cương. 


Trên bối cảnh của sự xa hoa chướng 
mất của bọn tỷ phú thị cảnh nghèo 
đói càng đập vào mắt người ta mạnh 
hơn là ở các nước -châu Phi đang bị 
hạn hắn, bị những hậu quả của sự 


bóc lột.thực dân cũ và thực dân mới. 


Thạt khó mà hiều được vi sao ở 
(rong một nước giàu có nhất, có những 
nguồn tài ncuyên không lồ, không hề 
bị kế thủ xảm lăng và chỉ làm giàu 
trong các cuộc chiến tranh thế giới 
mà lại có 45 triệu người sống lay lắt 
trong cảnh túng thiếu. Trong những 
điều kiện như vậy làm sao có thề nói 
nghiêm túc về dàn chủ được ® 


lày giờ chúng ta hãy xem sự thề 
như thế nào với những quyền và 
những tự do, ngay cả theo nghĩa được 
giai cấp tư sẵn giải thích. Ở nước 
Phãp chúng tôi íL người biết rằng ở 
Mỹ clẳ*ng bạn người ta lập ta những 
trại tập trung cho “những phần tử phá 
hoại» để đề phòng xảy ra tỉnh thế 
khẩn cấp, và có những luật lệ cho phép 
bò tù một người với thời han vệ 
định «tủy theo hành vi của THIN 


‹ Tôi đã kê về số phản của một 
người 3ÀÍÿ da den tên là Gioeóc-piơ 
(iếc-xơn BỊ búộc tội vỏ cần cứ là đã 
ăn cấp một số thực phầm trị giá 70 đô 
la, anh ta bị Lỏ tủ gần 10 năm Œ) và 
cuoi cùng đã clhết. 1heo lời khai của 
những người coi tủ là chết vì đánh 
nlaàu, N.ưng đó là giả dõi. Giếc-xơn: 
trước kia Khóng biết gì về chính trị. 
ở trong tù đã đọc sách nhiều, suy nghĩ 
và kết q+á là đã viết cuốn sách The 
Sxoledu‹dL  Drolhers trong đó anh đã 
vạch trần những tệ nạn của xã hội Mỹ, 
chủ nghĩa chủng tóc, những chế độ hà. 
khác đang ngự trị trong các nhà tù, 
Khóng đang sợ khí một người đa đen 
viết: ọn đa trắng là bọn đê tiện, 
chúng áp bức chúng ta ®, như thế thì- 
chỉ có lợi cho bọn chủng tộc chủ nghĩa. 
Những khi anh ta phê phán ngay bản 
thân chế độ, Kêu gọi người đa trắng 
và người da đen cùng đấu tranh chống 
lại chế độ thị điều đó là nguy hiềm 


?7 


rồi. Giếc-xơn bị đánh đập và tống vào 
cà lim. Và khi bọn coi ngục không bẻ 
gãy được ý chí anh ta, chúng liền giết 
anh. 


„Một người da đỏ quen biết đã kề 
cho tôi như thế này. Nhiều năm trước 
đây ®m gái anh ta và nhiều cô gái 
khác ở trong khu được, gọi đến 
trạm y tế khám, ở đây bác sĩ nói họ 

cần phải cắt ruột thừa và cứ đòi mồ 
_ đề cắt, Thời gian qua, em gái anh ta và 
. các bạn của cô lớn lên và lấy chòng. 


Thế là một thảm kịch đã chờ đợi các 


cô : hóa ra lúc bé đã bị người ta làm 
cho triệt sản. Đó không phải là trưởng 
hợp duy nhất — hàng nghìn phụ nữ 
da đỏ đã bị "tước mất niềm vui làm 
mẹ. Nhưng nỗi đau khồ của họ có làm 
ho ai phải bận lòng? Thường hay 
thích đưa những tin giật gân, nhưng 
báo chỉ, phát thanh và truyền hình 
tr sản đã im lặng một cách đáng hồ 
then trước thực tế nhục nhã đến mức 
như vậy đó. Còn dâu là quyền con 
sgười nữa ? 


Nhân tiện nói đến các thếobt tiên 


thông tin đại chúng. Ở Xan Phrăng- 


gi~xcÔ tôi có đến thăm một người bạn, 
một người tham gia tích cực phong 
trào đấu tranh vì hèa bình, đã từng 
từ chối đi đánh nhau ở Việt nam, 
Câu chuyện chúng tôi đề cập đến mức 
độ thông tin cho người AI. Tôi không 
giâu giếm là trước kia tôi tưởng 
hình như dàn chúng My 
những gì xảy ra dù là ở trong nước 
thôi là nhờ số lượng klồng lồ các bảo, 
tạp chí, đài phát thanh và truyền hình, 
Không, bạn tÔi nói, trình độ thạo tin 
của người ÀÍÿ rất thấp và bạn tôi dẫn 
ra một ví dụ sau đây. Năm 1953 tròn 
20 năm kỷ niệm cuộc đi bộ về Oa-sinh- 
tơn do Mác-tin Lu-thơ King tò chức 
đề bảo vệ những quyền công dàn. Đà 
kỷ niệm ngày đáng ghi ng äy đã có 
một cuộc điều hành không lồ vì hòa 
bình và dân chủ, chống chủ nghĩa 
chủng tộc, có 500 000 người tham gia. 
Bạn của tôi làm nghề giáo viên đã xin 


TA , 


x2 = ⁄ 
biết rõ về 


ban giám hiệu cho nghỉ phép ngấp 
hạn và cũng tham gia vào cuộc điểu 
hành ấy. Khi anh trở về nhà, các bạn 
đòng nghiệp của anh hỏi anh đi đâu. 
Té ra họ không hề biết gi về cuộc đi bệ 
vì hòa binh, vi các phương tiện thông 
tin đại chúng ở địa phương «không 
quan tâm gì đến cuộc đi bộ đó  . 

.. Ở Mỹ tôi đã nói chuyện với nhiêu 
loại người khác nhau, trong đó ce@ 
những người chống cộng sản kịch liệt. 
Ngay cả trong số những người này tôi 
cũng đã phải nghe: Vâng chúng tê: 
không thích xô viết, chúng tôi không 
ưa những bọn đỏ, nhưng họ vẫn tồn 
tại và có thẻ tiêu diệt chúng tôi, và 
chúng tòi cũng có thề tiêu diệt hẹ - 
Khi nào phải ở trong tỉnh huống như 
vậy thì không còn cách gỉ là phải ngôi 
lại với nhau, chúng tôi ở một phía. 
người Nga ở phía bên kia— và cố gắng 
thỏa thuận với nhau ®, Trả lời câu hỏi 


ðng có nghỉ rằng tai bọa trên thế giới 


là xuất phát từ Liên xô 70 - 80% 
người ÀÍÿ hiện nay đều nói: * Không. 
tnọi cái ph - tạp hơn nhiều, đó là sư 
thỏi phồng... 

Càng ngày n0) ta  EšHØ nhận thưc 
rỏ hơn nguy cơ của sự đối đầu hạt 
nhàn mà những cuộc phiêu lưu quân 
sự của Nhà trắng có -thề dẫn đến. 
chẳng lạn như cuộc tấn công ăn cướp 
vô cớ gần đây vào Li-bi. Trong cuốn 
sách của tôi có đưa vào những kết quả 


„của cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi dân 


chúng Mỹ dược tiến hành năm 1984 
trước ngày bàu cử tòng thống. Theo 9 
kiến của 83 những người đã trả lới 
phiếu trưng cầu thì mọi cuộc đụng đọ 
hạt nhàn bạn chế sẽ trở thành môi 
cuộc đụng độ hạt nhân toàn cầu, 89% 
hiều rằng trong một cuộc chiến tran 
như vày sẽ không có người chiến 
thắng cũng như người thua. 92Ã phát 
biều ý kiến chống lại việc giành ưu thá 
quân sự đỏi với Liên xô vị theo họ 
nói thí ® Liên xô dù sao cũng biết cách 
hủy bỏ được khoảng cách đó ›. 

Động thời chúng ta cũng sẽ không 
nhắm mắt trước một sự thật: Ở Mỹ. 


tiếc rẦng hiện nay chưa hình thành 
môt phong trào hòa bình thống nhất 
só khả năng tác động một cách có hiệu 
quả vào các giới cầm quyền. tiện 
đang tồn tại hàng nghìn nhóm nhỏ 
tuyên bố kiên quyết đấu tranh vì hòa 
bình, nhưng thường không có khái 
niệm rð rệt rằng chịu trách nhiệm về 
suộc chạy đua vũ trang, về việc tiếp 
tục làm cho tỉnh hình thế giới căng 
thẳng thêm là chính phủ của họ, một 
hinh phủ đại diện cho lợi ích của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ. : 

.. Song, dù trong nhiều thập kỷ 
người Mỹ được giáo dục trong bầu 
không khí của chính sách ngu muội, 
tính thần của thuyết Mác-các-tiỉ có 
pbai nhạt rõ rệt. : 

Ví dụ, trước kia những người cộng 
sản không được phát biều trên đài 
phát thanh. Nhưng trong thời kỷ vận 
động bầu cử tỒng thống vừa qua. mặc 
4ù không nhiều lắm, nhưng người ta 
cũng mời họ lên phát biều trên đài 
phát thanh. Những người lãnh đạo 
của Đẳng cộng sản có thề đọc thuyết 
trinh ở một số trường đại học. Hơn 
nữa bọ không bị cắt quãng bởi những 
lời la ô thù địch, mà được người ta 
chăm chủ nghe, đặt ra những câu hỏi 
nghiêm túc về thực chất của chủ nghĩa 
cộng sản, về những đặc điềm của chế 


luật mà người ta có thề kết án tử hình 
người thuộc Đảng cộng sản. 

Có không ít cái mới xảy ra ngày nay 
ở Mỹ, có nhiều cái đang thay đồi và 
sẽ thay đòi. Ớ cải đất nước của 
những nhà tỷ phú °, Ấy ngày càng vang 
lên nhiều tín dạng *SOS» do hàng 
triệu người Mỹ đang chim dân xuống 
vực thấm nghèéo đói và tuyệt vọng phát 
di. Những người eó những quan điềm 
chỉnh trị khác nhau tự đặt cho mình 
câu bồi: ® Vì sao đất nước chúng ta 
rơi vào một tính cảnh trầm trọr g đến 
như vậy? Làm sao cứu được nước 
M2, 


Tôi nhớ lại buổi nói chuyện với 
Ới- Mác-celô-xki, một chiến sĩ hòa bình 
tích cực, một treng những người thanh 
lập ra tồ chức chống chiến tranh 
« Đem kiếm đúc lười cày ›. Biết rằng 
tôi muốn viết một cuốn sách về tồ 
quốc của ông. ông yêu cầu: ‹ Trong 
sách ông hãy nói rẰng những người 
Mỹ hoàn toàn không phải lá những 
người quải đản, rằng trong số họ cô 
hàng triệu người như tôi, mơ ước hữu 
nghị và hòa bình Ð?, Tôi đã thực hiệm 
lời yêu cầu của ông. 


Đúng, có một “nước Mỹ khác "- 
đất nước của những con người yêu 
hòa bình, hảo tâm, đang nhìn vào 


` độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng có lề sự - tương lai, lòng đầy lo âu và hy vọng 


việc đắng ngạc nhiên nhất là Ăng-giê- 
ta Đê-vít được mời gặp gỡ với sinh 
viên và giẳng viên trưởng đại học ở Đa- 
tát. Mà điều đó đã xảy ra ở bang Tếch- 
tát, nơi mà cho đến nay vẫn tồn tai 


và bác bỏ ý nghĩ điên rô rẰng sự cao 
cả của quốc gia được đo bằng số lượng 
và sức mạnh của những quả bom hạt 
nhân. Chính đó là nước Mỹ mà tôi tía 
tưởng. cổ 


(Qua sách báo 
các nước anh em 


ĐỀ (Ó THỂ TIẾN HẢNH 
THẮNG LỢI NHỮNG CUỘC (CẢI TẠO KINH TẾ 


- 


() thề thực hiện thẳng lợi những cuộc cải lạo kinh tế mà không cần có 
những thuu đôi đồng thời oa thích ứng trong hệ thống chính: trị, trong 
các lĩnh uực +ả hột nà lính thần đượ¿c khong? Nếu khóng thề như thế thì 
0Ì những lụ do gì ? Về những vấn đề này, kinh nghiệm 70 năm xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước xã hội chủ nghĩa đâu tiên trên thế giới đã cho ta không 
ít những bài học quý giá. L.I.A-ban-kin. Viện trường Viện kinh tế' Viện hàn 
làm khoa học l.iên xô, viện sĩ thông tấn VIILRIH Liên xô đã bàn đến những 
bài học này và những vấn để liên quan trong bài « Dựa vào những bài học 
của quá khứ » đăng trên tạp chí Người công sản (Liên xô) số 10, tháng 11-1987. 
[Dưới đây là những luận điểm đáng lưu ý trong bài trên. 


biện pháp phải đồng bọ: 
cả kinh tế, lẫn chính trị, xa 
hội và tính thần 


`ếu đănh giá một cách chúng nhất 
những bài học của quá khứ. thì miột 
trong những bài học đó mà người ta 
thấy khá rõ là: không thề đạt được 
những cuộc cai tao, đạc biệt là những 
cuộc cài tạo nhằm cải thiện căn bản 
tỉnh hình trong nên hính tế, mà lại 
không có những thay đổi đồng thời và 
thích ứng troug lẻ thông chính trị, 
trong các lĩnh vực xã hội và tỉnh thân 


80 


Việc đỏi mới căn bản đời sống kinh 
tế trong thời ký đầu của chỉnh sách 
kinh tế mới. những thành tích quan 
trọng đạt được giữa những năm 50 


-ceing như những thành tựu lớn lao 


khác trong nền kinh tế của chúng ta 
đều chỉ có thề thực hiện được trong 
điều kiện có sự đồi mới trong các cơ 
câu chính. trị có sự mở rộng các 
nguyên tắc đân chủ trong tồ chức đời 
sòng xã hội. có sự lành mạnh hóa bầu 
không khi tư tưởng. ï 


Đồng thời. việc phá vỡ tính chất 
đồng hộ của các cuộc cải tạo đều có 


thề biến thành con số không ngay cả 
nl:ững cuộc cai cách kinh tế đã được 
suy n¿Ìï rất kỹ. Điều đó đã xây ra 
chẳng hệ ghư đối với cuộc cải cách 
}.há sâu súc và đũng cảm mà chúng ta 
đã bắt tay thực hiện vào giữa những 
niớn 60. Cno« cải cách đó đã đưa lại 
một sự thúc đầy khòng nhỏ đối với 
việs phát triền nrn kinh tế trong nước, 


nhưng vì không được sự hỗ trợ của. 


-các cuộc cải tạo tronz# lĩnh vực chính 
trị, trong đời sống xã hội và tỉnh thần 
của đất nước, cho nên chẳng bao lâu 
sau đã bị ách tắc. 


Chinh vi vậy, đi đôi với cuộc cải tô 
hiện aav về quản lý kinh tế, một cuộc 
cải tồ mang tính cách mạng. nhất kề 
tử khi xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa, không thề không có sự đồi mới 
thật sự những thể chế chính trị. phá 
vờ những gì có tính chất quan liêu 
đã tích tụ lại trong hoạt động của bô 
máy nhà nước và quản lý kinh tế. 
Cuộc cải tô đó đòi hỏi phải thực hiện 
triệt đề việc dân chủ hóa, thực hiện 
triệt đề tính công khai, thực hiện triệt 
đề những thay đồi căn hắn trong các 
quan hệ xã hội, kề cả việc không 
ngững tuân thủ nguyên tắc phân phôi 
theo lao động, đề cao uy tín của lao 
động trung thực, cÓ năng suát cao, 


Cần thực hiện những thay 
đòi sâu sắảc ngay trong hệ 
thóng các quan hệ sản xuát 


Kinh nghiệm lịch sử cho thấy bản 


thân chế độ sở hữu xã hội và sự quản 
lý nhà nước về kinh tế chứa đựng một 
cách tiềm tàng nguy cơ tập trung hóa 
cao độ việc quản lý, nguy cơ này trở 
thành hiện thực nếu thiếu những đối 
trọng tl:ích hợp. 

Việc tập trung hóa cao đô là-cần 
thiết trong tỉnh thế đặc biệt và chỉ 
cần thiết khi có thề đưa lại một hiệu 
quả nhanh, rõ rệt nhưng về mặt lâu 
dài. chiến lược mà nói, nó không tránh 


khỏi dẫn tới chỗ làm biến dạng 


thống quản lý. Biểu hiện cụ thể 


nghiêm trọng những nguyên tác xã hôi 
chủ nghĩa, bởi vì nó làm cho quần 
chúng xa lãnh chế độ sở bừữu và hệ 
của 
sự biến đạng nói trên là ở sự phát 
triền của chủ nghĩa quan liêu ở phía 
nàv và sự thụ động của xã hội ¿ phía - 
khác. Những hậu quả tiêu cực của 
mâu thuản này tăng lên nhanh chóng, 
khiến cho nhu cầu giải quyết mâu 
thuận này trở nên cắp bách, 


Đề khắc phục những hàu quả tiểu 
cực nói trên không thề chỉ có các biện 
pháp kinh tế mà phải có cả các biện 
pháp chính trị. Chỉ xin nêu lên mọi 
trong những văn đề, then chót của 
quan niêm cải tô hiện nay là mỗi quan 
hệ qua lai giữa việc dân chủ hóa đời 
sống xñ hôi, sự tự quản và việc chuvền 
sang hach toán kinh tế đầy đủ. Không 
thể có dán chủ thật sự và có tự quản, 
mà tẤp thể lao đồng và công nhàn, 
viên chức, về mặt kinh tế, lại Không 
chồng mọi giai pháp độc đoán và mệnh 
lệnh hành chinh Rhỏng chống những 
thứ đó thì Không thể phát triển một. 
cách thật sự chế đỏ hạch toán kinh tế 
đây đủ. trong đó nguồn thủ nhập chỉ 
có thể là chất lượng lao động và kết 
qua cuối cùng của lao động, 


Những đân chủ và tự quản lại không 
Chỉ tùy thuộc vào hạch toán kinh tế 
đầy đủ. Dàn chủ và tự quản không 
chỉ là kết qua, mà còn là điều kiên, 
tiên đề cho srr thav đồi thực sự vị trị 
kinh tế của tặp thề lao động và môi 
€òng nhàn, vicn chứ"`. 


Những cuộc cải tạo sau sắc trong 
nền kinh tế, việc cần làm €ho nên kinÌv 
tế đạt tới những ranh giới mới vẻ chất, 
nhĩ kinh nghiệm clho thấy, đòi hỏi 
phải có những thav đội không phải 
mang tính clất hình thức, thuần tủy ở 
bè mặt, mà là những thay đổi sâu sắc, 
căn lăn trong chính ngày bệ thông 
các quan hệ sản xuất, Thêm vào đó, 
các cuộc cải tạo dự kiến càng triệt đề 
thì cuộc cải tô càng phải đụng ri 


N] 


những tàng và linh vực sâu hơn củu 
quan hệ sản xuất. 


Bảo vệ lợi ích không chi 
của nhà nước, của tập thè, 
mà cả của cá nhân 


Một câu hỏi tự nhiên nảy ra là làm 
thế nào đề phân biệt những thay đồi 
bên ngoài, thuần túy có tính chất tô 
chức, và đôi khi hết sức là hình thức, 
với những cuộc cải tạo trong các quan 
hệ sản xuất? 

Các quan hệ sản xuất luôn luôn 
b:iều hiện ra như là các lợi ích. Và 
nếu như các cuộc cài tạo không đụng 
tới lợi Ích của con người, khiến họ 
thú động và thờ ơ, thì đó là đấu hiệu 
đái: g tín cạy cho thàv những thay đồi 
chỉ mang tính chất hết sức hình thức 
ta thôi. Con nếu như những cuộc cải 
tao khiến cho họ phán ứng lại, thì 
như vậy cc nghia là đã có những thay 
đòi trong chính ngay cơ sở kính tế của 
xả hôi. trong hệ thống các quan hệ 
&@0D XUẤI | 

MỘt vấp đề hết sức phức tạp và 
hoàn toàn chưa được nghiên cứu là 
vấn đề quvếen đại diện cáo lợi ích. 
Vị không suy nghĩ, chúng ta rất hay 
đồng nhãt lơi ích của xã hội và của 
nhà nước, lợi ích của tập thể và của 
xì nghiệp với nhau. Nhưng lợi ích 
của xã hội, hay lợi ích của liên hiệp 
toàn dân của những người lao động, 
có thề có những hình thức biểu hiện 
và đại diện khác nhàu, cũng như là 
qơi ích của tập thể lao động. Việc lập 
ra CC cơ quan chuyên trách và các 
ninh thức cấu trúc Khác có nhiệm vụ 
đai điện và bảo vệ lợi ích, như kinh 
siiệm cho thấy, đàn tới chỗ lợi ích 
la các câu trúc đó bất đầu tách 
r.ẻng Tá và mang Ý nghĩa độc lập. 
táy chính là một trong những ngàvén 
+„,ũn sâu xa làm này sinh chủ cha 
oan Hiệu mệnh lệnh. 

Quả trình đâu clủ hóa, đội mới cần 
»an chủ nghĩa xã hội, gần liền với 
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việc phát triền các hình thức trợe 
tiếp thề hiện và bảo vệ lợi ích của 
toàn dân cũng như lợi ích của tập thà, 
của địa phương, của đân tộc và của 
các hiệp hội lao động khác. Chỉ cá 
trên cơ sở ấy mới có thể khắc phục 
được tỉnh trạng người lao động tổ ra 
lạnh nhạt đối với tư liệu sản xuất 
của toàn dân, mới có tÌề làm che 
người lao động trở thành người chủ 
chân chính của xí nghiệp mình, của 
địa phương mình, của đất nước nói 
chung. ` 


Việc giải quyết nhiệm vụ này Còi 
hỏi phải có sự thay đồi trong chính 
ngay cơ sở của hệ thống kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội — trong nhũng quan 
hệ sở hữu về tư liệu sẵn xuất. Thêm 
vào đó, điều cần' thiết không phải 1s 
những cải tiến có tỉnh chất bộ phân. 
mà là, sự đổi mới căn bản, có tính 
chất cách mạng đối với toàn bộ cơ. 
chế hoạt đéng và việc thực hiện về 
kinh tế của sở hữu xã hội. Tính chất 
cách mạng của những biến đồi - đó 
không phái là từ bỏ chủ nghĩa xã hội. 
mà là phát triển những đặc điềm bèn 
trong của chủ nghĩa xã hội và vạch 
ra đây đủ hơn những: đặc điềm nội 
tại của nó. Còn bản thân tỉnh chất 
của sự đổi mới cách mạng thì có 
nghĩa là sự sâu sắc của những cuộe 
cài tạo, có nghĩa là những thay đòi 
căn bản về chất của những hinh thức 
và phương pháp quản lý kinh tế đề 
hình thành. - ` 


Phan biệt nguyên tắc và 
phương pháp quản lý kinb 
tế xã hội chủ nghĩa 


Những vấn đề phñn tích trên dấ» 
chủng ta tới một bài học nữa về kinF 
nghiệm quản lý kinh tế đã tích lũà 
được: trong khi thực hiện việc ph:ả 
vờ những hình thức. phương phát 
và cơ cáu đã hình thành, cần phả. 
gan niệm thật rõ chúng ta đang tủ 


bở di sản nào, Việc giải quyết 


vấn đề này liên quan chặt chế với 
nhận thức về sự tác động qua lại giữa 
ahững nguyên tắc và những phương 
sháp quản lý kinh tế xã hội chủ 
+ghĩa. : 
NhỮng nguyên tác thể hiện những 
nền tản: vĩnh cửu của kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ki:ông dễ bị ảnh 
hưởng của, mốt và biến đồi theo tỉnh 
huống. Tắt nhiên, không nên tuyệt đối 
hóa kết luận này, cũng như bắt cứ 


kết luận nào khác. Với kinh nghiệm - 


lịch sử đã tích lũy được, bản thân các 
nguyên tắc, với tư cách là những 
phương châm chỉ đạo hoạt động quản 
ly kinh tế, đang được làm phong phú 
và phát triền thêm. Tuy vậy, trong 
mọi giai đoạn, các nguyên tác giữ 
nguyên nội dung xã hội chủ nghĩa 
chung, thống nhất. 


Trong khi thực hiện cải cách căn 
hẳn việc quản lý kinh tế, chúng ta 
hiện nay xuất phát từ chính những 
nguyên tắc mà chúng ta đã dựa vào 
trong những năm đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã Hội, mà chúng ta đã tuân 
theo hoặc cố tuân theo bất kề như thế 
nào, trong suốt lịch sử 70 năm .của 
đất nước chúng ta. Đó là nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nguyên tác kết hợp 
chế độ một thủ trường với chế độ 
lãnh đạo tập thề, nguyên tắc sử dụng 
ác phương pháp kế hoạch hóa thống 
nhất với các đòn bầy kinh tế, nguyên 
tắc kết hợp phương pháp quản lý 
theo ngành với phương pháp quản lý 
theo vùng lãnh thồ, v.v. Bất cứ một sự 
vì phạm nào đối với những nguyên 
tậc trên đều có nghĩa là xa rời con 
đường chính phát triền chủ nghĩa xã 
nÔI., 


Kizrác với những nguyên tắc, những 
phương pháp quản lý kính tế xã hội 
chủ nghĩa thị linh hoạt và biến đồi. 
Ciúng không thê chết cứng, hệt như 
nhau, trong mọi giai đoạn lịch sử, 
trong những điều kiện khác nhau. 
chúng thay đồi tùy theo những đặc 
$:ềm phát triền cu thề của một nước 


nhát định, tủy theo toàn bộ những 
điều kiện lịch sử cụ thể. Ý đồ muốn 
giữ nguyên không thay đồi những 
phương pháp quản lý kinh tế nhảit 
định sẽ gây nên những tồn thất nghiều: 
trọng về kinh tế và xã hội. 


đã viết không ít rảng 
đó đã hình thành vàc 
cuối những năm 70 — đầu nhữn; 
năm 80. Nhưng đó không phải la 
trưởng hợp duy nhất và loan toa: 
không phải là trường hợp có mỏ: 
không hai trong lịch sử phát triên hế! 
sức phong phủ của đất nước ta. Nếu 


Người ta 
chính tỉnh thể 


- BÓI VỀ một xã nói xã hội chủ nghĩa 


đã được xây dựng xong, thì tỉnh thé 
đó đã xuất hiện ít nhất là ba lần rồi 


Ngay vào cuối những năm 30 đã ró 
ràng là những hình thức và những 
phương pháp kế hoạch hóa và quản 
lý hình thành trong các kế hoạch 
ø năm thử nhất và thứ hai, trên nhiều 
mát đã hết tác dụng và trở thành 
nguyên nhân của những hiện tượng 
tiêu cực xuất hiện trong nền kinh tế. 
Chính những hiện tượng này đã là 
đối tượng được chú ý phân tích tại 


đài nghị lần thứ 18 của Đẳng họp 


trước chiến tranh không lầu. Khi đỏ 
người ta đã thìo luận nhiều vấn đê 
hệt như hiện nay. sự giảm sút của 
nhịp độ, tăng sản phầm, tăng năng 
suất lao đông: sự chậm lại của tiến 
bỏ khoa học — kỹ thuật; tỉnh hình 
công việc không Ồn trong Xây 
dựng cơ bản, trong ngành vận tải; sự 
suy yếu của nguyên tác khuyến khich 
bảng lợi ích vàt chất và nguyên tác 
phần phối theo lao động, v.v. 


“ 


Cuộc: cliến' tranh bắt đầu chẳng 
bao lâu sau đó đã làm gián đoan việc 
lnh hội những bắt học thủ đước 
Cùng với thời gian, những sự kicn 
trong những năm đỏ đã bị lang queu 
hoặc chỉ được xem như một tỉnh tiết 
trong kinh nghiệm nhiều mặt của lịch 
sử phát triền phức tạp của nền kinh 
tế xô viết. Việc khôi phục và phát 
triền hơn nữa nền kính tế sau chiến 
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tranh đã tao nàn ấn tượng vẻ tỉnh 
hiệu quai và tính đăng tín cậy của các 
phường pháp sử dụng. Tỉnh thể trở 
nêp canữ thẳng hơn vào cuồi những 
nằm ð0—=đầu những trầm 6U, khí một 
lìmn nửa lại hiện những hiện 
tượng? tiều cực nghiêm trọng. 


xu 


Nhưng cả những bài học này cũng 
khống đước nhận thức đến nơi đến 
Tiên nhiều mặt, những khó 
khăn của tời Rỳ đó được giải thích 
là do clủ nghĩa chủ quan trong việc 
suận lý vÀ trong chính sách kinh tế. 
Người ta.cho rằng eó thề uốn nắn tỉnh 
hiah băng còn đường khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực này mà 
khỏng cần có những thay đồi căn bản 
trong các quan hệ sản xuất và các 
phương p':áp quên lý có kế hoạch. 

kli tình thế tương tự hình thành 
iần thứ ba vào cuối những năm 70 — 
đâu những nănh ŠÚ và nền kinh tế lâm 
vào tình trang tiên khủng hoảng, thị 
không còn có thể gạt đi vấn đề đó 
nữa, không còn có thể cói thường 
vấn đề đó nữa, không còn có thê 
không đếm xỉa tới những bài học của 
quá khứ nữa. | 


clến. 


Nhất thiết phái chuyền 
sang những phương pháp 
quản lý mới về chất 


Hiện' nav có tê niận định một 
cách hết sức Prõ rang rang các quan 
hẻ sản xuất xã lội chủ nghĩa chỉ có 
thể đóng được vai trô lÀ động lực để 
phát triền sản xuất, tăng nhanh lực 
lượng sản xuất, nàng cao hiệu quả, 
với điều Kiện các quan bệ đó dược 
hoàn thiện kiêng ngưng, Khác đi thì 
các quan hệ đó nhất định sẽ mặt vai 
trỏ kích thích của mình và củng VỚI 
thời gian sẽ trở thành trở ngại 
nghiêm trọng cho sự plát triển hơn 
nữa của chúng ta. 

Việc hoán thiện các quan hệ sản 
xuất hiện ra hoặc dưới hình tức tiến 
hóa trôi chảy của các quan hệ đó, 


DẦ, 


hoxe dưới hình thức những cuộc cải 
tạo sâu sắc về chất, mang tính cách. 
mạng. Những cuộc cải tạo càng trở 
nên klần thiết khi cùng với việc táng 
tiêm quy mô sản xuất và những biến 
đỏi về chất trong sự phát triền của 
lực lượng sẵn xuất, có sự tích tụ, 
chòng chất của những vấn đề chưa 
được giải quyết. 

Việc chuyền sang những phương 
pháp quản lý mới về chất là một tính 
quy luật quan trọng và là một điều 
kiện không tÈề thiếu đề nắm vững 
những khả năng hết sức phong phú và 
những ưu thế của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa về quản lý có kế hoạch 
nền kinh tế. Văn đề này không đơn 
giản. Những phương pháp cũ sống 
rất đai, và nhờ có tính thích nghỉ đặc 
biệt, chúng có thề được duy trì rất láu, 
dưới những tên gọi mới, nhất là khi các 
cơ cấu tÒ chức và các thề chế chính 
trị.vẫn giữ nguyên, không thay đồi. 
Tính thích nghị đó là một nguy cơ khá 
nghiêm trọng trong tiến trình thực 
hiện mỗi cuộc cải cách lớn, 


Những hiện tượng tương tự có thà 
thấy ca hiện nay, trong giai đoạn cực 
kỳ quan trọng của cuộc cải tổ căn 
bán hệ thông quản lý kinh tế, Những 
hiện tượng đó biều hiện ở những mưu 
toan muốn duy trì, dưới dạng đơn 
đt hàng của nhà nước, một hệ tiống 
bản Rẻ chỉ tiết các nhiệm vụ về sản 
xuất sản phảm mà cuộc sống tử lâu 
đã bác bỏ ; muốn làin cho những định 
mức kinh tế thích ứng với những hình 
thức kế hoạch hóa cũ kỹ; muốn tước 
bỏ nội dụng thực sự của chế độ tự 
cấp phát tài chính. Nói đúng ra thì ở 
đây chàng có gì là bất ngờ cả. Tỉnh 
thế hiện nav chí xác nhận bài học lịch 
sử: cản phải đàu tranh, đấu tranh 
kiện trị cho cái tHỚI. 


Xóa bỏ mọi độc quyền, 
mở rộng thi dua kỉnh tế 


Thực tiên quan lý kính tế còn cho 
ta một bài học nữa: việc hình thành 


những xu hướng độc qyền trong sẵn 
xuất, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
trong hệ thống ngân hàng, v, v. là 
một trở ngại nghiêm trọng cho nén 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Điều đó xác 
nhận ý kiến hết sức sâu sắc của 
Lê-nin cho rằng bất cứ sự độc quyền 
nào, chứ khong chỉ sự độc quyền dựa 
trên sở hữu tư nhân, đều không tráảnh 
khởi trở thành sự kìm hãm đối với 
tiên bộ khoa học — kỹ thuật và tiến 
bộ kinh tế. Trong khi không bác bỏ 
những ưu thế của sở hữu toàn dân và 
của việc quản lý thống nhất và có kế 
l'oạch nền kinh tế, cần phải bồ sung 
thêm vào đó : việc phát triền thật rộng 
rãi sự thì đưa kinh tế giữa những 
người sản xuất giành người tiêu dùng, 
gia những xí nghiệp giành quyền sử 
dung sắc nguồn dự trữ của nhà nướe 
Crrớc hết là các nguồn tín đụng) trên 
cơ sở khai thác thật hiệu qua các 
nguồn đó ; việc đua tài trong lĩnh vực 
khoa học — kỳ thuật; việc sử dụng 
những nguyên tắc thi tuyền khi chuẳần 
bị và thông qua các giải pháp lớn 
trong kinh tế, quốc dân. Điều kiện 
khô:.c thề: thiếu trong thi đua kinh tế 
la khả năng người tiêu dùng có thà 
lựa chọn các phương thức và hình 
thức thỏa mãn các nhụ cầu của mình, 
có thề lựa chọn những người giao 
hàng. nhũng đề án và những giải 
piáp kỹ thuật có hiệu quá nhất, Nhông 
được quên rằng các nhà kinh điền 
của chủ nghĩa Mác — ILê-nin đã ni.lêu 
lần chỉ rõ không những cần thỏa mãn 
đầy đủ các nhu câu và phát triền một 
cách toàn điện cá nhân, mà còn cần 
bảo đảm sao đề các vấn đề ãy được 
quvết định một cách tự do, 


Không khắc phục được những hiện 
trang độc quyền và kiông pbát Irien 
được cuộc thí đua kinh tẽ thị cũng 
không tiề nào khác phục được sự 
thiếu hụt — một trong những chứng 
bệnh kinh niên của nên kinh tẾ XÔ 
ViẾI. 

Ngay hiện nay, không chỉ trên cơ 
sở những nÌận định về lý luận, mà cả 


những kinh nghiệm lịch sử, chúng ta 
đã eó thề kháng định rằng nên kính 
tẾ thiếu hụt không thể là mới! 
kinh tế có hiệu qua, Nền Ñ¡nh 
không tránh khỏi để ra việc 


nên 
t¿ đó 
lạ thấp 


vên cầu đổi với chất lương sẵn phầm, 


làm vều niững kích tich đối với tính 
tích cực lao đông và xã hỏi, đân tới 
những trục trặc kinh niên trong cũng 
ứng vàt tư cho sản xuất, làm cản vuật 
mât nhịp nhàng. Tiểm vào đó, những 
phương pháp quản lý đã hình tlànt, 
với việc tập trung hóa cao độ và 
những lệch lac quan liêu chủ nghĩa, 
không bàn chỉ là kết quả của sự thiếu 
hựt như người ta thương kiảng định, 
mà chính là nguyên nhân khiến cho 
sự tliểu hụt tồn tại, 


Can mở rộng thị trường xã 
hội chủ pghia 


Việc bảo đâm quyền các xí nghiệp 
được lựa chọn những người cung ứng 
và lựa chọn những phương hướng sử 
đụng các nguồn dự trữ, việc thông 
qua các nguy(n tác thi đua, những: 
việc làm ấy không thể nào thực hiện 
được nếu không có sự phát triền rộng 
rãi của thị trường xã hội chủ nghĩa 
với những phương pháp tác động vốn 
có của nó đối sản xuất. Thì 
trường không phải ià phát mình của 


với 


chủ.nghia tư bản. Thị trưởng €ó mọt 


loat đấu hiện kinh tế chung gắn vôi 
bật cứ bệ thống nào dựa vào sự ph.n 
công lao động phát triền và hình thức 
hàng hóa của các mới liên hệ kinh tế. 


Quan niệm hiện đại về vai trò của 
thị trường xã hôi chủ nghĩa và về 
những con đường nhằm phát luy tính 
tích crc của tì: trường đó thông qua 
việc phát triền thương nghiệp bản 
buôn tư liệu sản Xuất; việc nàng cao 
tính linh hoạt của giá cả; việc kết hợp 
cũng cầu một cách hợp lý — những 
cái đó chiếm một vị trí quan trong 
trong chương trình cải tô căn bản cơ 
chế kinh tế. Những biện pháp đề ra 
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lâ dựa trên cách nhịn mới về kinh 


tế — chính trị đöõi với các quá trình. 


phát triền hết sức phức tạp của nên 
tinh tế quốc đản, dựa trên những 
bài học rút được từ việc coI 
thường quá lâu và rõ ràng la sai 
lầm đối với vai tro và những khả 
găng của thị trưởng xã hẻi chủ nghĩa 


tá 


Bao đảm sự phong phú và 
đa dạng của các hình thức 
eờ hưu 


Trước đây, tiến bô rà hội thưởng 
được quan niệm nhtr mọt sự vận đông 


tứ những cơ cấu phức tạp hơn tới: 


sahững cơ cấu đơn giản hơn, và nhiều 
bước đi thực tiễn đã được rây dựng 
trên cơ sở đó. Hiện nay thì những 
quan niệm như vậy đà quá lỗi thời. 
Trên cơ sở kinh nghiệm lịch sử có thề 
kết luận rằng sự phức tạp thêm của 
ahững hinh thức tồ chức đời sống kinh 
tẾ và của những phương pháp quản 
lý kinh tế là môt trong những tính quy 
lật xã hội quan trọng nhất, mặc dủ 
không phải“ bất cứ sự phức tap thêm 
sào. mà chỉ sự phức tạp thêm do 
qhững nhu cầu phát triền khách quan 
của sản tuấit đẻ ra thôi. mới là dâu 
biêu Của sư tiến bộ Căn cử vào đó, 
v{ tất đã là đúng nếu coi sư vận động 
ẩ: lêu của xã hôi xã hội chủ nghĩa như 
“HỘI 4 nâng cao ẤY ÓC tV trong 
tủa sở hữo nhà nước bằng cách tha 
bep các hìnbồ thức sẻ hữu khác Nội 
đung phong phú và chín muồi hơn thề 
biến môt cách hợp quy tuát ở sự 
phong phụ: và đa dang hơn của các 
hình thức: Đặc biệt, điều này thể hiện 
% sư tảng thêm tinh .đa dang về tầm 
zỞ. qUY và loại hình của các kí 
qeliêp.va liên hiếp gì nghiệp. 


tì Ô 


tÓón CÔ những mưu toan đi sâu vào 
tua khứ đề tm ra một giải pháp duy 
sahát nào đo cho các vấn đề, môi giải 
mùap thịch dụng trong mọi điều kiên 
điện nay chúng ta không thể hình dụng 
=Ẩ© một thử giải pháp chúng như Vậy 


. hinh thức đó. hình 
“Mới hình thức đều có cái tốt, cái hợp 


đười dạng, chẳng hạn, những sơ đè 
cùng kiêu về tồ chức hạch toán kinh 
tế clho các xí nghiệp không lớn thuôe 
khu vực dịch vụ và cho các !ỒÖ hợp 
không lò thuốc ngành công nghiệp 
nàunp" llơn nữa, nghiệp 
(liên hiệp xí nghiệp) nhà nước hiện 
quy định tôi thiểu là hai sơ đồ về tô 
chức hạch toan kinh tế. Sẽ là không 
đúng nếu như đảt câu hỏi trong hai 
thức nao tôt hơn 


Luât vê xí 


lý và hiệu quả riêng, tủy theo những 
điều kiện cụ thể này hay những điều 
kiện cụ thê thác. 


Xay dựng một kiều tự duy 


"kinh tế mới 


7e 


Không thề lý giải các bài học của 
quá khử và xác định những con đường 
hợp lý về phát triền kinh tế — xã hội, 
nếu như không có những cải biến căn 
bản trong lý luận kinh tế. khóng vây 
dựng một kiều tư duy kinh tế “nơi, 
khác hắn với kiều tư duy đã có trươc 
đây. kề cả với các quan niềm hồi 
những năm 60. 


Hiên nay chung ta không thề chỉ 
bo liep ở việc phân tích các hình thức 
kinh tê bên ngoài mà không thay đồi 
quan niệm về những cơ sở sâu xa của 
vác quan hệ sản xuất, về sở hữu. cơ 
cầu sở hữu, những chủ thề sở hữu và 
«‹ø chế thưc hiện sở hữu. Chúng ta 
không còn thỏa mân với lỐi miều tả 
hiện thực truyền thống với hai thước 
đo, với lỗi giải. thích hiện thực như 
mót sự gắn bỏ hoặc kết hợp giữa kê. 
hoạch và thị trường. giữa tập trưng 
và tư chủ, trong đó việc tăng cường 
mài này dường như tRÂI ngược với 
việc phát triền mãt kia Với quan niệm 
như vậy. sự phát triển của thị trường 
được coi như là làm suy yếu các 
nguyên tắc kê hoạch hóa. còn việc 
tăng thêm tính tự chủ của các xí nghiệp 
và liên hiệp xí nghiệp thị được coi 
như là phá vỡ nguyên tắc tập trung. 


_ 


Kiều tư duy như thể, rảt hay gập 
cho tới nay, đang làtmn phức tạp thêm 
tình hình tư tưởng trong đó quá trình 
cải tô đang diễf ra. Đề khắc phục 
kiều tư duy này, trau đồi kiều tư duy 


mới. hiện đại. cần phải biều thấu 
kinh nghiệm lịch sử Và như vậy 


không phải đề xác định một cách giản 
đơn các sự việc. hoặc chấp nhận những 
càu trả lời có sẵn, mà là đề chủ ý đến 
nuững vấn đề hiện nay một cách rộng 
rãi, nhận định những vấn đề ấy: trên 
nền những cuộc cải tạo sâu sắc trong 
lịch sử, thấy rõ cả nguồn gốc những 
văn đề ấy lẫn triển vọng giải quyết 
những văn đề áăy. 


Cần có một quan niệm mới 
về sở hữu xã hội 


Hiện nay có nhiều điều cần đươc 
Iv giải (và có khien được lý giải lại) 
theo cách mới, dựa vào trước liế! 
không phải là trị thức sách vớ, mà là 
kinh nghiệm lịch sử khách quan. Trêu 
ý nghĩa toan cục, đây là bàn đến 
chính ngay bản chất của chủ nghĩa xã 
hỏi, đến hệ thống kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, đến những đông lựẻ và 
những màu thuận `bên trong của chủ 
nghĩa xã hội. Phải trả lời những văn 
đề về khả năng đòi mới của hệ thông 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, vẻ những 
con đường cho phép mở ra và khai 
thác những ưu thế hết Sức phong phú. 
nhưng lại hoàn toàn chưa được thực 
hiện, của quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Không thê chấp nhận việc trả 
lời những vấn đề trên bằng cách đơn 
thuần lắp lại một cách không có nỏi 
dung luận điềm nói rằng những ưu 
thể của chủ nghĩa xã hội gắn liền với 
sở hữu xã hội. Căn phải làm phong 
bản 


phủ một cách căn chính ngay 
quan niêm về sơ hữu xã hội. vạch rõ 
“e0 €ấu bên trong của sở hữu xã hỏi. 


Văn đề không phải là làm thế nào đề, 
củng với hình thức sở hữu nhà nước, 
mở rộng vẽ mật phạm vị và ý nghĩa, 
sở hữu hợp tác rã và những biên thề 


khác nhau của sở hữu gân với việc 
phát triền kinh tế phụ của cá nhâa 
và với hoạt đóng lao động cá thà. 


_ Việc thửa nhậu sự cần thiết va hợp 
lý của tính đa dạng trong những hinh 
thức sở hữu xã hội chủ nghĩa là môi: 
bước tiễn quan trọng. Nhưng đây vào 
chưa phải là vấn đề chủ yếu và hoàop. 
toàn không phải là vấn đề khó nhất 
trong lý luận về sở hữu. Những ván 
đề phức tạp nhất là rhững văn đề về 
sở hữu nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
về việc khắc phục tình trạng không ai 
chịu trách nhiệm và tính chất vô danh 
của nó. về việc các 'xi nghiệp nhà 
nước không nhạy cảm với tiến bá 
khoa học — kỳ thuật và những thay 
đồi các nhụú cầu xã hội, Đề giải quyết 
vấn đề này, cần vạch rõ lỏ gích lên 
trong. sự phức tạp thêm một cách hợp 
quy luật của cơ clế thực hiện sở hữu 
toàn dân, cần chứng mình sự cần thiết 
đưa vào cơ câu sở hữu đó những 


quan hệ đựa trên những yếu tố của 


lợp đong tập thẻ, của nhũng linh 
thức kinh doanh và chiếm hữu thee 
nhóm. : 


Quan niệm mới về phạm trủ hết sức 
quan trọng này là cần thiết đề hình 
thành một kiểu tư duy kinh tế mới và 
đòi hỏi phải chuyền từ lối miêu tả 
quyền sở hữu một cách đơn giản, thee 
tuyến. sang việc nhận thức cơ cấu bêa 
trong phức tạp của nó, chuyền từ viêe 
tuyên bố về quyền sở bữu sung việc 
phân tích cơ chế vận động của né 
Càng ngày càng rõ ràng chỉ có thòng 
qua việc thật sự đưa người lao động 
và tập thể lao động vào quá trink 
chiếm hữu xã hỏi, thông qua việc hìn! 
thàzh thái độ thật sư của người c}Ý 
đếi với công việc, gắn liên với Việt 
chuyền sang chế độ hạch toán kinh + 
đầy đủ và chế độ tự quản, thị mới c€ 
thẻ làm cho quyền sở hữu có đây đt 
nội dung kinh tế hiện thực, lầm che 
nó mang tính chất thẠt sự xã hội chí 
nghĩa. Trong trường hợp ngược lái 
quyền sở hữu đó chỉ là một cái vẻ 


phán lý rồng tuếch, cơn việc xã hội 
hóa sẽ là một việc làm rat hình thúc, 

Đưa con người Vuo niột cơ chế vận 
đồng thật sự của quyến sơ hữu, khác 
piục tỉnh trạng lạnh nhạt của con 
người, điều đó có nghĩa tà đạt được 
“nhiêu chủ nghĩa xã hội hơn» Đấy 
là con đường chính đề nắm ehi:€ những 
ưủ thế của chú nghĩa xã hội. 

Trong quan niệm về cải tò hệ thống 
quản lý do Đăng đề ra, chúng ta đạt 
được tiền bộ hơn ca trong quan niệm 
vẻ vị trí và vai trỏ của khảu cơ bản. 
Đã rút ra kết luận : xí nghiệp tiên hiệp 
x. aghi`p) sản xuất iÀ người sân Kuât 
lang hóa xã hội chú nga. côn tạp 
tiể lao động của xi nghiệp tiiền hiệp 
xi nghiệp) là người chủ tư liệu sả 
xuất, Kết luận ấy thúc đây chúng ta 
đi sâu lý giải trên lĩnh vực Kinh tế~ 
chỉnh trị những hiện thực của đời 
gòng kinh tể, | 


Can lý giải chế độ tập 
trung theo cách mới 


Quan niệm hiện đại về chế độ tập 
trung là quan niềm chúng ta nghiền 
cứu yếu hơn nhiều và kém mí hơn 
nhiều. Thế nhưng rõ ràng là không thề 
nào đạt được giải pháp căn bạn nhất 
cho các nhiệm vụ trong lĩnh vực tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật, khóông thẻ 
nà»: đất tới ranh giới cao nhất vẻ năng 
suât ao động và hiệu quả sản xuất, 
báng những hành động mang tính cục 
bó, riêng biệt eủa cÁC xí nghiệp riêng 
tẻ, Hơn nữa, vị tất có thê chứng mình 
được những ưu thể nói chúng của chủ 


nghĩa xã hội chỉ Ở cấp độ Xi nghiệp, 


riếng l, | 
Chỉ có thề chứng ninh được những 


trú thê đó bằng việc sử dụng những 


&b% 


tru tế của quản lý kinh tế tập trung, 
bảng việc thực hiện niột chiến lược 
kinh tế thống nhất, có cân nhắc kỹ, 
lịnh hoạt và có hiệu quả, ebuyên nhanh 
*it nguồn đự trừ sang những hưởng 
ưu tiền cửa khoa học và kỹ thuật, của 
sự phát triển xã hội. Ghính điều đó 
kết hợp với việc phát huy thái độ 
làm chủ thật sự đối với lao động, có 
thề bảo đảm cho sản xuất đạt được 


hiệu quả cao nhật, 


Quan niệm hiện đại về vấn đề cúng 
ta đang xem xet, trái ngược Với những 
lập luân máy móc về việc mở rộng 
hay thu hẹp chế độ tạp trung troig 
quả› lý. Hiện nay vấn đề là mang lai 
cho chế độ đó mỏt bộ mặt mới về chất, 
là thảo ra một triết lý mới căn bản 
về chế đỏ tập trung. Cần nghĩ tới một 
chế độ quản lý tấp trung theo kể 
hoach với các chức năng phong phủ 
hơn (ôm cả các chức nàng thông tĩn 
và định bướng), nhằm giải quyết 
những nhiệm vụ căn bản, có tính chất 
chiến lược trong việc phát triền nền 
kinh tế quốc đản; chế độ này được 
thực biện bàng những biện pháp hình 
tế và tạo ra một không gian tôi đa cho 
tính tư chủ của các xí nghiệp và cho 
việc nàng cao tính tích cực của các tẬp 
thề lao động. | 

Quan niệm mới vẻ clế đo tập trung 
với nội dung phong phú và súc tích 
hơn quan niệm cũ ràt nhiều, là một, 
bộ phận hữu cơ của kiểu tư duy kinh 
tế hiện đại. Quan niệm này dựa trên 
việc tính tới những điều kiện phát 
triền đã tLay đổi về chảt trong kinh tế 
quốc dân, trên việc lý giải một cách 
có phê phân kinh nghiệm hoàn toàn 
không củng mọt ý nghĩa của những 
thập kŸ qua... 


[.IÈ UUNG lược thuật 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Éơ quan lý luận và chính trị của 
[rung ương Bảng cộng sản Việt nam 


HÍI II LĂI THỨ HĂN 
BIII PIÁP BÌNH TRUNE UIỮNE BÌNG 
(IIÍI VI) 


MộI số vấn đề cấp bách về 
_ Xây dựng đảng bảo đảm thực hiện 
nghị quyết Đại hội VÌ của Đảng 


ỘI nghị lần thứ năm Đồng chỉ Tông bí thư Nguyễn 
Ban chấp hành trung Văn Linh đã dọc bài phát biểu 
ương Đảng (khóa VI) quan trọng tại hội nghị. 

đã họp từ ngày I1 Hội nghị nhất trí nhận định 
đến ngày 20-6-1988, đề quyết rằng, trong cách mạng dân tộc 
định một số vấn dề cấp bách về dân chủ, Đảng ta đã lãnh đạonhân 
xây dựng đăng. dân đấu tranh anh dũng, kiên 


cường, trải qua nhiều thử thách 
hy sinh và giành được nhiều thắng 
lợi to lớn. Đảng khòng ngừng 
được tôi luyện, trưởng thành, giữ 
vững bản chất cách mạng tốt đẹp 
và đã xây dựng nên những truyền 
thống quý báu: Đẳng xây dựng 
được đường lỗi và phương pháp 
cách mạng đúng đẫn; coi cách 
mạng là sự nghiệp của quần 
chúnøz, tín ở dân, dựa vào đân, 
đấu tranh vi lợi ích của đân ; luòn 
luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, 
chăm lo xây dựng tốt đội ngũ cán 
bộ, đảng viên và tô chức cơ sở 
đăng. 

Bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vi cả nước. đẳng 
tA có những cố gáng lớn trong 
lãnh đạo xây dựng chủ ngơhĩa xã 
hội, giữ vừnz thành quả cách 
mạng, bảo vệ Tô quốc, tïng cường 
tình đoàn kết và sự hợp tác quốc 
tế, Nhưng Đẳng cũng phạm những 
khuyết điểm và sai lầm, nhất là 
trên lĩnh vực kinh tế —xã hội, đề 
lại những hàu quả nặng nề. Đại 
hội VI của Đăng đã kết luận đó là 
nhữag sai làm về chủ trương, 
chính sách lớn, về chí dạo chiến 
lược và tö chức thực hiện. 

Từ sau Đai hội VI đến này. với 
tính thần đồi mới, Bạn chấp hành 
trung ương, Hộ chính trị, Ban bí 
thư đã cụ thê hóa Nghị quyết Đại 
hội VŨ, quyết định một số chủ 
trương, chính sách vẻ kinh tế— 
xã hội, văn hóa, văn nghệ, báo chí, 
an ninh. quốc phòng. đổi 
ngoại v.V, mở ra những hướng 
đi mới. Đầ bước đâu khơi đạy 
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được không khi dân chủ, thẳng 
thắn tự phê bình và phê bình trong 
đảng và trong xã hội. Đã sắp xếp 
lại một bước tô chức bộ máy, 
thay đồi, bố trí lại một số cán bộ. 
Đã có những tiến bộ trong phong 
cách lãnh đạo. Một số nhân tố tích 
cực đã xuất hiện ở một số ngành 
và địa phương. Mặc dù có không 
1Í cán bộ, đảng viên giảm sút ý 
chí chiến đấu, phai mờ lý trởng 
cách mạng, thoái hóa biến chất, 
nhưng dại đa số cán bộ, đẳng viên 
tử nônz thôn đến thành thị, từ cơ 
SỞ đến trung trơng vẫn giữ được 
phầm chất cách mạng tốt đẹp. 


Nhưng đến nay, đắt nước vẫn 
đang dứng trước những khó khăn 
gay gắt về kinh tế — xã hội, có mặt 
tiếp tục xấu đi; hiện tượng tiêu 
cực lrong đẳng và trong xã hội 
còn nhiều. Sự lãnh đạo của Đẳng 
về chính trị, tư tưởng và tŠ chức 
chưa ngang tâm nhiệm vụ cách 
mạng, chưa đáp ứng yêu cầu đòi 
hỏi của công cuộc đồi mới và yêu 
câu, nguyện vọng của nhân dân; 
tính giai cấp công nhân và tính 
tiên phong của Đang đang giảm 
sút; truyên thống cách mạng tốt 
đẹp của Đăng bị tồn thương. Hai 
khuyết điểm nghiêm trọng nhất 
trong công tác xây dựng đảng là : 
ví phạm nguy ên tắc tập trung đàn 
chủ, vừa thiểu dàn chủ, vừa kém 
kỷ luật, chậm thay đỏi quan điềm 
và chính sách càn bộ. chậm xây 
đựng và thực hiện quy hoạch đội 
ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cán 
bộ kế cận, 


Nghị quyết của Bộ chính trị về 
cuộc vận động làm trong sạch và 
nâng cao sức chiến đấu của tö 
chức đẳng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội 
được đông dảo cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân lao động nhấit trí, 
đồng tỉnh và đã thu được một số 
kết quả, nhưng việc thực hiện 
chưa đều và chưa mạnh, kết quả 
còn hạn chẽ. 

Tình hình yếu kám trên đây 
trước hết và chủ yếu bắt nguồn từ 
những sai lâm trong việc hoạch 
định các chủ trương, chính sách 
về kinh tế-xã hội, buông lỏng 
công lác tư tưởng, công tác tô 
chức và cân bộ. 

Hội nghị Trung ương nhãn 
mạnh rằng, chúng ta đang thực 
hiện sự nghiệp đôi mới toàn diện 
mà Đại hội VI của Đẳng dã dẻ ra. 
Cách mạng nước ta đang ở bước 
chuyền rất quan trọng. Tình hình 
đòi hỏi phải gấp rút củng cố đẳng, 
nâng cao chất lượng lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng ; tăng 
cường và đôi mới công tác xây 
dựng dáng. 

Phương hướng chung của công 
tác xảy dựng đáng hiện này là: 
Phát huy bản chất và truyên 
thống cách mạng tốt đẹp của 
Đảng, quán triệt và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI và các nghị 
quyết của Trung ương. Bộ chính 
trị, đôi mới tư duy, đồi mới tồ 
chức, đôi mới đội ngũ cán bộ, dồi 
mới phong cách lãnh đạo và công 
tác, nâng cao giác ngộ cách mạng, 
bồi dưỡng lý tưởng, phầm chất, 


kiến thức và năng lực lãnh đạo 
chính trị của cán bộ, đảng viên, 
mở rộng dân chủ đi đôi với tăng 
cường ky luật trong đảng, tăng 
cường môi liên hệ giữa đảng với 
giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động, bảo đảm cho Đảng vươn 
lên ngang tầm nhiệm vụ mới. 


Hội nghị Trung ương chỉ rõ: 
từ nay đến năm 1990, toàn đẳng 
tập trung sức thực hiện một số 
nhiệm vụ cấp bách về xây dựng 
đẳng nhằm đạt các yêu cầu sau 
đày : 

— Lâm cho toàn đẳng. toàn 
dàn toàn quân nhất trí quán triệt 
và thực hiện nghị quyết Đại hội 
VĨ và các chính sách đã được cụ 
thê hóa. bồi dưỡng lý tưởng cộng 
san chủ nghĩa. phầm chất đạo dức, 
năng lực công tác, tính giai cấp 
công nhân, vai frò tiên phong 
gương mẫu của cán bó. đẳng viên, 
củng cố lòng tin của nhân dân đối 
với sự lãnh đạo của Đẳng, 


— Sắp xếp lại một cách có hệ 
thông và hợp lý bộ máy tỗ chức 
của Đang, Nhà nước và các đoàn 
thẻ quần chúng:nàng cao chất 
lượng các tö chức eơ sở đẳng. 


— Này dựngquv hoạch cán bộ, 
kiện toàn một bước quan trọng 
đội ngũ cán bộ chủ chót các cấp, 
các ngành ở rung rơng Và cơ sở. 


— Thực hiện nghiềm túc 
nguyên tíc tập trung dàn chủ: 
mở rộng dàn chủ, lập lại trật tự, 
kỷ cương; đây mạnh tự phẻ bình 
và phê bình, củng cõ sự doàn kết 
thống nhất trong đẳng; đấu tranh 


chông quan liêu, tăng cường mối 
liên hệ giữa đảng và quần chúng. 

— Từng bước cụ thê hóa và 
thẻ chế hóa cơ chế Đảng lãnh 
đạo, nhàn dân lao động làm chủ, 
Nhà nước quản lý, nhằm thật sự 
mở rộng dàn chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy tính năng động 
của toàn bộ máy. 

Hội nghị Trung ương đã đề ra 
một số nhiệm vụ cấp bách của 
công tác xây dựng đảng là: 

lI— Đồi mới và tăng cường 
công tác tư tưởng. 

Đầy mạnb công tác nghiên cứu 
lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đúc 
kết kinh nghiệm nhằm phục vụ 
thiết thực việc cụ thê hóa kịp thời, 
đúng đắn các nghị quyết của 
Đẳng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt 
là lĩnh vực kinh tế — xã hội; 
chuần bị cương linh và chiến 
lược phát triển kinh tế — xã 
hội đề trình Đại hội VII của Đảng; 
tồ chức lại các cơ quan tham mưu 
và các lực lượng nghiên cứu, 
tăng cường công tác thông tin. 

Đối với những vấn đề mới đặt 
ra, những vấn đề phức tạp, còn 
có ý kiến khác nhau thì cùng nhau 
nghiên cứu, tông kết kinh nghiệm 
thực tiền, lắng sIPIIE Ý kiến của 
quản chúng, của các chuyên gia 
và cân bộ khoa học, phát huy tự 
do tư tưởng, tranh luận thăng 
thắn, dân chủ và di đến kết liSjt, 
Khí dã có kết luận của tập thê, 
đã thành nghị quyết, tất cả mọi 
ding viên, cần bộ, không trừ một 
ai, đều phái nói và làm theo Nghị 
quyết của Đảng. 


Đôi mới công tác giáo dục chính: 
trị tư tưởng cả về nội dung và 
hình thức, tò chức và phương 
pháp, con người và phương tiện; 
phê phán và khắc phục tư tưởng 
bảo thủ không muốn dỗi mới, 
đồng thời khắc phục tư tưởng 
nóng vội, hoặc mượn cở đôi mới 
đề hành động sai trái. Dấu tranh 
chống những phần tử cơ hội, 
thiếu trung thực, lợi dụng đồi 
mới dễ luồn lách, thỏa mãn 
những tham vọng cá nhân. Mở 
rộng tính dàn chủ, tỉnh công khai, 
tính chân thật và tính chiến đấu, 
đồng thời bảo vệ bí mật quốc gia, 
nêu cao ý thức và có biện pháp 
Lích cực bảo vệ đảng. 


Phát triên rộng rãi các hình 
thức tiếp xúc và đối thoại với 
quản chúng, với ý thức thật sự 
trọng dân, gần dân, nghe đân và 
tin dân, không quan liêu, hình 
thức, gia trướng, gây phiên hà 
cho quản chúng và cơ sở. 

Tăng cường lãnh đạo và quản 
lý các cơ quan báo chí. xuất bản, 
văn hóa, văn nghệ theo hướng 
phục vụ tích cực công cuộc đöi 
mới, góp phần thực hiện các nghị 
quyết của Đảng. Phát huy những 
kết quả tốt đi đôi với khắc phục 
những lệch lạc trong báo chí, 
xuất bản, văn học, nghệ thuật. 

Dâu tranh kiên quyết và có 
hiệu quả chồng chiến tranh tâm 
lý, chống những luận điệu tuyên 
truyền, xuyên tạc của địch, chống 
những mưu đồ lợi dụng dân chủ 
và công: khai đề chống lại sự 
nghiệp của Đang và của nhân dân. 


Các cấp ủy đảng, các cán bộ 
lãnh đạo Và quản lý từ trung 
ương đến cơ sở đích thân chỉ đạo 
và trực tiếp làm công tác tư 
tường. | 

#_- Tăng cường công tác tồ 
chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. 
Làm rõ hơn chức năng, nhiệm 
vụ, mối quan hệ và lề lõi làm 
VIỆC giữa các cơ quan đảng, chính 
quyên và các đoìn thề quần 
chúng, trên cơ sở đó tiếp tục kiện 
toàn một cách cơ bản tô chức của 


Các cơ quan này từ trung ương. 


đến cơ sở. thực hiện bằng được 
cuộc dồi mới về tô chức bộ máy. 
Đẳng kiến nghị và giới thiệu cán 
bộ với các cơ quan dân cử đề các 
tö chức đỏ bầu cử một cách dàn 
chú, Các cấp ủy đảng không làm 
thay cơ quan nhà nước trong việc 
quản lý, điều hành, tô chức thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội. | 

Các cấp ủy đẳng, mọi tô chức 
đẳng. mọi cân bộ và đảng viên 
phải thực hiện đầy đủ nguyên táo 
tập trung dân chủ, tập thẻ lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách, mở rộng 
tự phê binh và phê bình, giữ gìn 
kỳ luật của Đẳng. Củng cõ sự 
đoàn kết thống nhất trong dẳng 
trên cơ sở đường lối, chính sách 
và các nguyên tác (tô chức của 
Đảng. Xây dựng phong cách lãnh 
đạo và lê lối làm việc mới, khắc 
phục bệnh quan liêu giấy tờ, phô 
trương hình thức, lời nói khòng 
đi đôi với việc làm, thiếu quyết 
đoán, thiếu trách nhiệm, nề nang, 
né trảnh. Tăng cường công tác 


kiềm tra của Dẳng. trước hết là 
công tác kiềm tra của các cấp ủy 
đẳng, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phầm chất và năng lực thực hiện 
sự nghiệp đồi mới. trước hết là 
những hạt nhân lãnh đạo. những 
cân bộ chủ chốt ở các cấp, các 
ngành, nhất là ở trung ương và 
cơ sở ; những cán bộ lãnh đạo và 
cản bộ tham mưu giỏi về từng lĩnh 
vực. Từng bước trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ, bảo đảm tính liên tục, 
tính kế thừa trong cơ quan lãnh 
đạo mỗi cấp; xúc tiến xây dựng 
quy hoạch cán bộ, lựa chọn cán 
bộ dự bị, cán bộ kế cận. Kết hợp 
cán bộ lớn tuôi và cán bộ trẻ, 
tránh lối đói mới và trẻ hóa đội 
ngũ cân bộ một cách hình thức, 
chỉ căn cứ vào độ tuôi và học vị, 
khắc phục tư tưởng đẳng cấp, 
tôn tỉ theo kiêu phong kiến, cục 
bọ, địa phương. 

Từ nay, mỗi lần bầu cấp ủy 
(kẻ cả Ban chấp hành trung 
ương) cần đôi mới khoảng một 
phản ba. Những đồng chí giữ 
chức bí thư các cấp ủy nói chung 
không quá mười năm. 

Cán bộ quản lý nhà nước, quản 
lý sản xuất, kinh doanh, cán bộ 
chủ chốt các đoàn thề quần chúng 
không nhất thiết phải là đẳng viên. 
Đề bạt vượt cấp những cán bộ ở 
cap dưới thật sự có năng lực và 
phảm chất giữ những trọng trách 
lãnh đạo ở cấp trên. Thực hiện 
chủ trương luân chuyền cán bộ 
một cách có kế hoạch; dưa cán 
bộ ở cơ quan trung ương xuống 
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công tác ở địa phương và cơ SỞ 
một thời gian, đồng thời dưa 
những cán bộ có năng lực. phầm 
chất dã công tác nhiều năm ở địa 
phương và cơ sở lẻn còng tác ở 
các cơ quan trung ương. ưa ra 
khỏi chức vụ lãnh đạo những cần 
bộ không đủ phầm chất và năng 
lực thực hiện các nhiệm vụ dược 
g1ao. 

Chấm dứt tỉnh trạng bố trí 
những cán bộ khỏng làm được 
việc do kém năng lực hoặc bị kỶ 
luạ( ở nơi này lại chuyên sang 
nhận nhiệm vụ ở nơi khác mà văn 
giữ nguyên chức, nguyên lương. 
thậm chí còn được lên chức, lên 
lương. Dứt khoát không cát nhắc 
những cán bộ lãnh dạo, cân bộ 
quản lý hoặc chuyên môn lén 
chức vụ hoặc ngạch bậc cao hơn 
khi tập thề đã thấy không đủ sức 
vươn lên đề đảm nhiệm còng việc 
dự kiến được giao. Cải tiến một 
số chế đỏ, chính sách đối với căn 
bộ theo nguyên tc phần phối theo 
lao động, trọng dụng tài năng. 

3— Về nâng cao chất lượng 
đảng viên và sức chiến đấu của tô 
chức cơ sở đảng. llọi nghị Trung 
ương khẳng định: dàng viên 
trước hết có giác ngộ lý tưởng 
công sản chủ nghĩa, the hiện rõ vai 
trò tiên phong gương mẫu, có tỉnh 
thần hv sinh quên mình. có trình 
độ và năng lực lãnh đạo chính trị, 
đi đầu thực hiện đường lỗi, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước; có 
thái độ tích cực đối với công cuộc 
đổi mới và có kiến thức, có năng 
lực thực hiện đỏi mới. Đã là dàng 
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viên thì phải lao động. không bóc 
lột, đó là vấn đề có tính nguyên 
tàc. Trong điều kiện hiện nay, 
đảng khuyến khích đảng viên 
ngoài việc phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ công tác được giao, 
Lich cực phát triền kinh tế gia đình 
dề có thêm thu nhập. Làm tốt 
công lác phát triền đảng, từng 
bước trẻ hóa đội ngũ của Đảng, 
chăm lo giáo dục, kim tra, quản 
lý chặt chẽ dáng viên, nâng cao 
trình độ. phầm chất và năng lực 
của đảng viên, đưa ra khỏi đảng 
những người không đủ tư cách 
đẳng viên. 


Hội nghị Trung ương còn nhấn 
manh việc củng cố, nâng cao sức 
chiến đấu của các tô chức cơ SỞ 
đãng, làm cho các tô chức cơ sở: 
thật sự là hạt nhân lãnh đạo 
chính trị trong các lập thẻ lao 
động và là người kiêm tra mọi 
hoạt động của cơ quan quản lý 
và người thủ trưởng. Gấp rút Kiện 
toàn đội ngũ cốt cần ở cơ sớ. củng 
cố chỉ bỏ, cải tiến và nàng cao 
chất lượng sinh hoạt chỉ bộ. là 
những văn đề có ý nghĩa quyết 
định nàng cao sức chiến đấu của 
tô chức eơ sở đảng. Các cấp, các 
ngành từ trung ương đến địa 
phương tập trung sức củng; cố các 
cơ sở, nhất là những cơ sở yếu 
kém. những cơ sở trực tiếp quan 
hệ đến kinh tế, an ninh, quốc 
phòng, những cơ sở ở biên giới. 
hải đảo, miền nủi, ở những vùng 
có nhiều khó khăn và những 
vùng có nhiều tiềm năng kinh tế 
lớn. 


Hội nghị Trung ương chỉ rõ 
phải tô chức tốt việc thực hiện 
nghị quyết về xây dựng đảng, gắn 
chặt với việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VỊ, các nghị quyết Trung 
ương và Bọ chỉnh trị, tập trung 
vào những nhiệm vụ cắp bách về 
kinh tế — xã hội. chống lạm phát, 
thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn, vẻ cuộc vận động làm 
tronø sạch và nàng cao sức chiến 
đấu của tỏ chức đẳng và bộ máy 
nhà nước. làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. 


Hội nghị lần thứ năm Ban chấp 
hành trung ương Đang (khóa Và 
tín tướng rằng, với quyết tàm đỏi 
mới, với tiêm lực và kinh nghiệ¡mm 
đã có, toàn đăng tăng cường đoàn 
kết, vươn lên nảng cao nàng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, đáp ứng yêu cầu của cách 
mạng, xứng đáng với lòng mong 
đợi của nhân dàn. 


Phải xây dựng đẳng luôn luôn 
xứng đáng là Đáng cộng sản Việt 
nam do Bác Hỗ vĩ đại sáng lập 
và rên luyện. | 

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp 
hành trung ương Dáng (khóa Vũ) 
đa bau đồng chí Đào Duy Tùng, 
Ủv viên dự khuyết Bộ chính trị 
Ban chấp hành Irung ương Đăng, 
Bí thư Trung ương Đang, làm Ủy 
vien chính thức Bộ chính trị Bạn 
chấp hành trung ương Đăng, Bi 
thư Trung ương Đăng, 

Cũng tại hội nghị này, sau khi 
nghe Bộ chính trị báo cáo về 
trách nhiệm cá nhân của đồng 
chí Hà Trọng Hòa, Ủy viên Trung 


cương Đang, Bí thư Tĩnh ủy Thanh 


hóa. qua việc kiêm tra một số vấn 
đề ở tĩnh Thanh hóa, Ban chấp 
hành Trung ương Đăng đã quyết 
định thí hành kỶ luật dòng chỉ 
Hà Trọng llòa bảng hình thức 
cách chức Ủy vien Trung ương 
Đăng và cách chức Bí thư tỉnh ủy. 
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HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCHTƯB (KHÓA VI) 


ĐHÁT BIẾU CỦA ĐỒNG CHÍ 
TỔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 
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Thưa các đồng chí, ` 


ỘT nghị lần thứ 5 Pan chấp 
hành trung ương có nhiệm 
vụ quan trọng là thảo luận, 
và ra nghị quyết về mọt số văn đề cấp 
bách xây dựng đang, bảo đảm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VỊ của Đăng. 
Không phải ngấu nhiên mà lúc này 
vàn đề xây dựng đảng trở thành mối 
quan tàm hàng đầu cửa toàn dàng, 
của tất cá dạng viên, cắn bộ và nhân 
đần, Hiện nạv, Đăng ta đang đứng 
trước nhiệm vụ cách mạng to lớn và 
phức tạp: lành đạo nhàn dàn thực hiện 
tháng lợi các mục tiêu kính tế, xã hội 
đo Đại hội VỊ dề ra. Vậyv mà thơi gian 
từ naấv đến Đại hội VH chỉ còn hơn 
hai năm. Từ sau Đại hội VỊ, chúng ta 
đã dê ra được một số nghị quyết và 
chính sách quan trọng. Nhưng tình 
hình kinh tế T— xã hội văn chua có 
những chuyển biến cơ bản, có những 
mặt tiếp tục điện biến xâu hơn. Sân 
xuat, Kính doanh còn nhiều vướng 
mắc, Cơ chế quản lý kinh tế mới chậm 
đi vào cuộc sống. Tiêu cực ở trong 
dàng và trong xã hội còn nhiều. Đời 
sSòng của nhân đàn, cán bộ, công nhàn 
viên và lực lượng vũ trang có những 
khó khăn lớn, nhất là trong dịp thiếu 
lụt lương thực và giá cả biến động 
mạnh vừa qua. Niềm tín của nhàn đản 
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đòi với sự lãnh đạo của Đảng có mặt 
bị giảm sút. Đăng ta phải nhàn thức 
đầyv dủ trách nhiệm của mình trước 
thực trạng nói trên. Sự lãnh dạo của 
Đang, năng lực và phầm chất của đẳng 
viên, căn bộ nói chung chưa đáp ứng 
được tỉnh hình đòi hỏi. Vị vậy diều 
để hiểu là Đăng phải nghiêm túc soát 
xét lại mình với tỉnh thân phê phán 
sàu sắc, siết chặt lại đội ngũ, tăng 
cường tính giai cạp và tính tiên phong 
đề giữ dược vai trò là hạt nhân lãnh 
đạo toàn xã hội, đưa sự nghiệp đồi 
mới tiền lên. Tuy nhiên, tại hội nghị 
nàv, chúng ta chua eó điều kiện bàn 
công tác xây dựng dẳng một cách toàn 
điện và làu dài. Trọng tàm của hội 
nghị là giai quyết những văn đề cấp 
bách, nhưng cũng rất cơ bản nhằm tạo 
ra sự chuyên biển mạnh mẽ trong 
đẳng, từ đó thúc đây sự chuyền biến 
tích cực của toàn xã hỏi đề thực hiện 
thíng lợi Nghị quyết Đại hội VỊ. 
Nhằm mục đích đó, Hội nghị Trung 
ương ð sẽ thao luận và quyết định ba 
văn để lớn sau đây? 

1 — Về công tác tư tưởng của đẳng, 

2— Về công tác tô chức và cán bộ, 

3 — Về đăng viên và tô chức cơ sở 
đing, 

Nhân địp này, tôi xin phát biều một 
số vàn để có liên quan đến dự thảo 


nội dung nghị quyết đề các đồng chỉ 
tham khảo. 


Thưa các đồng chí, 


Trước hết, tôi nghĩ rằng, đề giải 
quyết những vấn đề đặt ra trong công 
tác xây dựng dàng hiện nay, chúng tà 
không thề bỏ qua những kinh nghiệm 
và bài học về xây dựng đảng rước 
đày của Đảng ta. Những kinh nghiệm 
và bài học đó tạo thành truyền thống 
và sức mạnh của Đảng, làm nén giá 
trị tỉnh thần cao quý của nhân đàn ta. 
Một càu hỏi lớn đặt ¡ra là vì SAO 
một đăng mắácxít — lềninnít, đẳng do 
Bác Hồ sáng lập và rên luyện. ra đời 
ở một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến, với hơn 905% là nông đàn, vậy 
mà chỉ sau 15 năm dâu tranh, dưới sự 
lãnh đạo của chỉ trên dưới 5 000 dàng 
viên trong cả nước mà đã lật đồ được 
chế độ thực dàn, giành chính quyền, 
lập nên nhà nước công nông đâu tiên 
ở Đông Nam châu Á? Tiếp đó, Đảng 
đã phát động toàn thê nhàn dàn xông 
vào hai cuộc kháng chiến cực kỷ ác 
liệt, đánh bại hai tên đế quốc đàu sỏ, 
sau 9 năm giành được đọc lập, tự do 
cho một nửa nước và sau 30 năm, giải 
phóng dược miễn Nam, hoàn toàn 
thống nhất đất nước. Trong khi đó. ở 
trên thế giới cũng như ở khu vực 
Đóng Nam Á, có nhiều đẳng cộng sản 
ra dời trước Đảng ta. có hoàn cảnh 
kinh tế — xã hội tương tự nước ta. có 
những cơ hội lịch sử không khác chúng 
ta. nhưng mặc dù phải hy sinh biết 
bao xương máu. cách mạng văn chưa 
giành được thắng lợi. Suy cho cùng, 
nhân tố quyết định là ở vai trò lành 
đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tôi 
nghĩ rằng, chúng ta phải thường xuyên 
nghiền ngắm sảu sắc, lật đi lạt lại 
nhiều lân những bài học lịch sử của 
các thời kỷ đấu tranh cách mạng trước 
đây để vận dụng vào điều kiện mới. 
Nếu tước đi những biều hiện cụ thề 
do hoàn cảnh đặc thủ, chúng ta có thê 
tìm thấy những giá trị chung trong 


Các bài học đó, và cho đến hôm n‹V, 
chúng vàn mang đảy đủ ý nghĩa, 


Một là, điều cơ bản tạo thành sức 
mạnh của Đảng ta trước kết là do 
Đảng có đường lối chính trị dúng 
dắn và sáng tạo, kết hợp nhuằn 
nhuyễn lý luận Mác — Lê-nin, kinh 
nghiệm của các đăng anh em với thực 
tế lịch sử cụ thề của nước ta. Địũng 
nhạy bén trước những đổi thay của 
tỉnh hình, dự cảm được chiều hướng 
vận động của thời cuộc, bắt mạch 
đúng nguyện vọng của nhàn dàn, nhờ 
đó đã đề ra các chủ trương chiến lược 
và sách lược dúng đân. Điều nàv có 
thề thấy rõ từ Cương lĩnh đâu tiên 
của Đăng cho đến các chủ trương lớn 
áp dụng trong từng thời kỷ như cao 
trào và thoái trào cách mạng đâu 
những năm 30, Mặt trận đàn chủ Đông 
đương, Mặt trận phản đế, Tông khơi 
nghĩa giành chính quyền trong ca 
nước ; từ đường lối kháng chiến toàn 
đàn, toàn điện chống thực đân Pháp 
đến dỉnh cáó của chiến tranh nhân 
đàn chống đế quốc Mỹ. Ơ đáy, lôi 
không có điều kiện đi sàu phản tích 
từng chủ trương nói trên, mà muốn 
rút ra một kết luận là: Đang xuv dựng 
được đường lối và phương pháp cách 
mạng đúng đán, chính xác là điều có 
ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh 
của Đăng và vàn mệnh của đàt nước, 
NHở đó mà đoàn kết được cần hò, 
đẳng viên, tập lợp được đồng đào 
quản chúng, báo đàm cho cách mạng 
từng bước tiến lén vững chắc, đù có 
gặp những Khó Khăn tạm thời thị 
cũng vượt qua được đề cuỏi cùng giành 
tháng lợi ELoàn toàn, 


Hai là. lang ta luôn luôn coi cách 
mạng là sự nghiệp của quản chúng, 
cho nẻn tín ở đàn và dựa vào đàn, 
đàu tranh cho lợi ích thiết thực cua 
đản, nhờ đó đàn đi theo Đang, hưởng 
ngự các chủ trương do Đăng đề ra, 
Trong từng thời kỷ cách mạng, Đăng 
biết tập hợp nhàn đàn vào các mặt 


tràn đưới những tên gọi khác nhaấu, 
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đưa ra những khau hiệu đấu tranh 
thích hợp, phần ánh đúng tàm tư, 
nguyện vọng bức xúc của quần chúng. 
Nhờ đó. ý shí của Đẳng đã biến thành 
ý chí của nhàn dàn, tạo thành sức 
mạnh « đời non, lắp biền ®. Dê đàn theo 
Đăng, các đẳng viên thàm nhập vào 
đàn, cùng ăn cùng ở và cùng làm 


với dân, được dàn che chờ, đùm bọc.- 


Nhờ gắn bó với dân, Đăng hjiều được 
lòng đân đề đề ra các chủ trương phủ 
hợp, đồng thời giáo dục,tồ chức vận 
động nhân dân tham gia các đoàn thê 
cách mạng, phát triền được đẳng viên 
trong quần chúng. Một trong những 
hình thức nồi tiếng đưa những người 
cách mạng thâm nhập vào quần chúng 
là € phong trào vô sản hóa * diễn ra vào 
cuối những năm 20, đìu những năm 
30. Hỏi đó, nhờ phong trào này mà 
nhiều thanh niên vốn xuất thân từ 
các tàng lớp tiều tư sản trí thức đã 
tự lột xác, từ giác ngộ đàn. tọc đi 
đến giác ngộ g'ai cáo, từ tìn thành 
chủ nghĩa cộng sản đến thật sự rên 
luyện mình trở thành những chiến sĩ 
cộng sản kiên cường. Phong trào VÔ 
sản hóa góp phần xúc tiền việc kết 
hợp chủ nghĩa Mác: Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào véẻu nước 
đề hình thành Đăng cộng sản Việt nam. 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
xàm lược, truyền thông gản bỏ máu 
thịt với đân vàn được cán bộ, đăng 
viên ta phát huy, nhờ đó đã giành 
được tháng lợi. 

Ba là, Đang là mạnh vì từng tế bào 
của nó mạnh, từng đang viên và cán 
bọ, từng chỉ bộ mạnh. Truớc đày, 
những người đi làm cách mạng chỉ 
vì nung nầu một lý ‹tưởng sàu sắc? 
đánh đỏ để quốc và phong kiến, giải 
phóng nhàn đản thoái khỏi ách ấp 
bức. bóc lọt, giảnh lại đọc lập, tự do 
cho đất nước - để tiên lên chú nghĩa 
xã hội. Ngoài ra, không có một động 
cơ nào khác. Làm cách mạng lúc bấy 
giờ động nghĩa với sự hy sính, chết 
chóc, bản thần chịu hà sính và gia 
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đình họ hàng cũng bị liên lụy. Chức 
vụ trong đảng càng cao thi đòn thủ 
càng nặng, cái sống và cái chết chỉ 
cách nhau trong gang tấc. Lý tưởng 
cao cả đẫn đắt mọi đẳng viên đầu tranh 
vi sự nghiệp, bắt chấp hy sinh, đoàn 
kết với nhau keo sơn, trên dưới một 
lòng. Hai tiếng * đồng chí ?P lúc bấy giờ 
thật là vô cùng thiêng liêng và cao 
cả, vì nó mà người ta bảo vệ nhau, 
nhường cơm sẻ áo, sống chết củng 
nhau. Điều đó cắt nghĩa vì sao tuy 
số lượng đảng viên ít, điều kiện hoạt 
động cực kỳ khó khăn, nhưng chất 
lượng của Đảng cao, uy tín qủa Đảng 
lớn, tạo cho Đẳng sức mạnh vô địch 
đề chiến tháng., 


Những điều tôi nói trên đày chưa 
phải là toàn bộ các nhân tố đề Đẳng 
ta giành thắng lợi. Nhưng đó là những 
nhân tố răt cơ bản, Có thề có người 
cho tôi nói toàn những chuyện cũ, 
không hợp với điều kiện sống của ngày 
hỏm nay. Không phải như vậy ! Quá 
khứ, hiện tại và tương lai là một dòng 
chảy liên tục. Ilinh thức cụ thề có thề 
khác, nhưng bản chất sự vật không 
thề khác được. Những điều tôi nói 
trên là cái cốt lõi tạo thành truyền 
thống và sức mạnh của Đẳng ta, trước 
đày cũng như hiện nay và sau này 
Chúng ta phải trần trọng, gin giữ và 
phát huy những truyền thốn g tốt đẹp 
đó, làm cho chúng sống lại trong sự 
nghiệp của ngày hôm nay Đối với 
chúng ta, đặc biệt những đẳng viên 
trẻ, cần thiết phải ôn lại thưởng xuyên 
và được giáo dục bảng những truyền 
Ihống đó. Tiếc rằng, đây là vấn đề mà 
hiện nay chúng ta còn xem nhẹ, 


Thưa các đóng chí, 


Với đại thắng Mùa xuân năm 1971 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất 
nước thống nhài, chính quyền nhân 
dàn được thiết lạp từ phạm ví mối 
nửa nước mở rộng ra cá nước, Môi 
trang sử mới bất đầu: cá nước quá 
đỏ tiến lên chà nghĩa xã hội. 


Với khí thế bừng bừng của người 
vừa chiến thắng tên đế quốc giàu mạnh 
nhãt thế giới, chúng ta tưởng rằng 
có thề nhanh chóng xây dựng thành 
eông chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, 
đơn giản cho rằng, đã chiến thắng 
trong cuộc chiến tranh cực kỷ ác liệt 
thì cũng có thề để dàng thá ng lợi trong 
xây dựng kinh tế. Chúng ta không tính 
đến bai loại quy luật hoàn toàn khác 
nhau. Tôi muốn nhắc đến một càu 
nói rất hav của ILê-nin, đại Ý; có 
những ưu điềm, nếu kéo dài mãi quá 
mức cần thiết sẽ trở thành khuyét 
điềm. Chúng ta cũng ở trong trường 
hợp này. Từ đó, đã đề ra những chủ 
trương chiến lược sai làm trên các 
mặt cơ cấu hinh tế, cơ chế quan lý 
kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
Về cơ cấu kinh tế, chủ trương Xây 
dựng công nghiệp nặng trên quy mở 
lớn, tốc độ cao, coi nhẹ sản xuất nông 
nghiệp, sông nghiệp hàng tiẻu dùng 
và xuất khàu. Đầu tư xây dựng 
eơ bẳn tràn lan, làm phản tán vốn, 
hiệu quả rất thấp. Về cơ chế quản lý 
kinh tế, duy trì quá lâu cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu ao cắp, không 
tính đến quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ và quy luật giá trị. Tư tướng Ý 
lại rất nặng, cắp đưới dụa Vào cạp 
trên, địa phương đựa vào trung ương, 
trong nước đựa vào ngoài nước, sử 
đụng Viện trợ Và Vốn VaV nước ngoài 
länơg phí đến mức ăn hết củ vòn, Bộ 
máy quan liêu hành chính phình ra 
quá lón, người n›iều việc ít hoặc 
làm được íf việc, cần trở hoạt động 
sản xuất, kinh decanh. Về cái tạo xã 
hội chủ nơh?a, nặng về xóa bỏ các 
quan hệ sản xuất cũ, cải tạo ò ạt 
theo kiều chiến dịch nhằm thiết lập 
nEanh sở bừu toàn dân và tập tê 
xã hội chủ nghĩa, không thửa nhận 
trên thực tế nén kính tế nhiều thành 
phần. Từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội, lại 
trải qua mấy chục năm chiến tranh 
tàn phá, nhưng chúng ta đã không 
coi trọng việc sử dụng các thành phần 


kinh tế đề đây mạnh lực lượng sản 
xuat, khỏng lấy việc phát triền lực 
lượng sản xuất làm nhiệm vụ hàng đầu 


Những sai lầm và khuyết điềm nói 
trên đã được Đại hội Đảng lần thứ 
VI phân tích đầy đủ và nghiêm túc 
trcn tỉnh thần “nhìn thẳng vào sư 
thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 
sự thật». Những sai lâm và khuyết 
điềm đó bất nguồn chủ yêu tử chủ 
nghĩa chú quan duy ý chí, bất chấp 
quy luật khách quan trong việc 
hoạch định các chủ trương, chính 
sách về kinh tế — xã hội. Sai Hầm 
lớn trong tư duy lý luận là lẫn lôn 
bước đi về thời kỳ quá đọ, không 
chú ý đến điều mà l.ê-nin căn dạn 
là: phải hình dung cho thật rõ 
chúng ta dang quá độ từ đâu và đến 
đâu ? Vì không chú ý đầy đủ đặc 
điểm lớn nhất của nước ta là nền sẵn 
xuàt nhỏ còn phổ biến như bác Hồ 
đã dạy, nên chúng ta đã chủ trương 
quá độ thẳng, trực tiếp lên chủ nghĩa 
xã hội, bố qua các nắc tlang trung 
gian cần thiết, những nặc tang 
trung gian mà ngay những nước đã 
trải qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa trung bình tiến lên chủ 
nghĩa xã hội cũng không thề bỏ qua, 


Tôi nghĩ rằng, những lệch lạc trong. 
đẳng, trong quản lý bộ máy nhà nước 
và trong xã hội nói chung, trước hết 
và chủ yếu bắt nguồn từ những tai 
làm Vẻ các chủ trương chiến lược nói 
trên. Do đó, điều kiện tiên quyết đề 
khác phục những lệch lạc trong các 
lĩnh vực của đời sống, kề cả lình vực 
xây dựng đẳng, là phải để ra được 
những chủ trương chiến lược về kinh 
tế — xã hỏi đúng đán. Về mặt này, 
Amhí quyết Đại hội Đăng toàn quốc 
lin thứ VÍ đáp ứng được nguyện 
vọng của chúng ta, là cơ sớ chủ yếu 
đề khác phục những thiểu sót trong 
công tác xây dựng dàng. 

Ngoài ra, những tiêu cực trong đẳng 
và trong xã hội còn bắt nguồn từ một 
nguyên nhàn khác lÀ chúng tá buông 
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lỗng công tác xây dựng đẳng, giáo 
dục và quản lý đẳng viên, coi nhe 
việc Xâv dựng chiến lược con người. 

Từ cau ngày thống nhất đất nước 
đèn này, đại đa số cần bò, đẳng viên 
vàn giữ được phầm chất tốt đẹp. Mặc 
dù kinh tế và đời sống sặp nhiều khó 
khăn, ni ưng phần lớn cán bọ, đang 
viên ta văn kiên trì chịu đựng, công 
tác và lao động cần củ, không bị động 
tiền và đanh vọng cảm đỏ làm hoen 
ö phẩm chất, Những tầm gương sáng 
đó chúng ta thấy ở khắp nơi. 

Nhưng mặt khác, có không Ít cần 
bỏ, đẳng viên mắc phải nhiều tiêu 
cực, thảm chí một số trượt dài vào 
vũng bùn thoái hóa. biến chát. 

l.ê-nn đã dạv chúng ta không 
biết bao nhiều lần là phải cạnh giác 
đệ phòng những nguy cơ rất để Xây 
ra đói với một đăng cảm quyền. Trước 
hét, đó là bệnh quan liêu bàn giày, 
Xa TỚI quản chúng. xa rời thực tế, 
hỏig hách với nhàn dàn, lên mặt là 
@ quan cách mạng » (lời Bác Hồ). Họ 
chỉ biết suốt ngày thảo ra hết công 
văn này dến chỉ thị khác, ngập đầu 
trong các giấy tờ, hoặc đi từ phòng 
họp này sang phòng họp khác, bạn bố 
ác mệnh lệnh, còn cuộc sống sinh 
động và sự việc thực tế thì hoàn toàn 
xa lạ. Họ chỉ biết huệnh hoàng nói 
những điều cao xà, lý thuyết trừu 
tượng về cách mạng, về lý tưởng cong 
sản chủ nghĩa, nhưng không thê bái 
tay giải quyết được một còng việc 
thực tế cụ thể nào cho ra hồn, Tê- 
nín đã chế nhạo là sản sàng đồi môi 
tá những người cộng sản như vậy đề 
1ÄY một chuyên gia tư sản, 


Xloột căn bệnh khác cũng hết sức 
nguy hai đối với một dàng cảm quyền 
là khi có quyền lực và nắm của cải 
vật chất trong tav, một số cần bò, 
đang viên không làm chủ dược bản 
thần, sinh lòng thêm Khát đồng tiên, 
sản sang «e chiếm công vị tưy, dục 
khoét của cài của nhân đàn, xâm phạm 
tài sản xã hội chủ nghĩa bằng nhiều 


thủ đoạn tỉnh vị hoặc trắng trợn. Họ 
thực hiện triết lý vỏ lương tầm : 
« *ông chết mặc Lay, tiền thầy bỏ túi ® 
Irong lúc nhân dân ta còn phải chịu 
đựng muôn vàn øian khô. Quy luật 
chạv theo đông tiền làm cho người ta 
không dừng lại ở đó. Tiền đi liên với 
gái, sống buông thả. sa đọa, móc 
ngoặc và tiếp tay cho bọn làm ăn bàt 
chính ngoài xã hội. Đối với những 
người này thì không có gì đề nói đến 
lý tưởng cách mạng, vì cái mà họ 
đeo đuôi chỉ là lợi ích vật chất bần 
thỉu. vật mà họ tôn thờ chỉ là đồng tiền, 


Trong điều kiện đăng cầm quyền, 
cũng cần cảnh giác với những kẻ cơ 
hội chủ nghĩa dủ mọi loại phát sinh. 
Nói chung, đó là những người sống 
vỏ nguyên tác, chỉ biết luồn lọt, nịnh 
bợ để có danh và lợi. Lúc thuận lợi 
thí họ xông vào đề kiếm chác. lúc 
khó khăn thì lắng tránh cốt giữ lấy 
thân, Họ sống lá mặt. là trải. đồi chiều 
theo hướng gió, miễn là đạt được 
mục đích v3 kÝ cá nhân. 


Một tình hình khác rất đáng quan 
làm là ở trong đang và ngoài xã hội, 
việc giáo dục lý tưởng bị xem nhẹ. 
Trong khi đó. một bộ phạn nhân dân, 
đặc biệt là thanh niên, một bộ phản 
không ít căn bộ. đăng viên, kề ca cần 
bộ cao cấp, lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
đang bị phải mở. Tôi được biết là 
hiện nav có những cơ quan, [rường 
học chuyên làm việc giáo dục, rèn 
luyện con người, nhưng nấL ngại nói 
đến lý tưởng và niềm tín cộng sẵn 
chủ nghĩa, nói đến đạo đức cách 
mạng. Cũng có khi nói đến lý tưởng, 
nhưng nặng vẻ sách vỡ trừu tượng, 
không thăm vào lòng nguời. Có ai đó 
văn cho rằng, kính tế và đời sống 
còn khó khăn như thế này thì không 
làm công tác tư tướng được. Lẽ nào 
chờ đến khi kinh tế phát triền và đời 
sống no đủ mới làm công tác tư tưởng 
hay sao ? Công tác tư tưởng dâu phải 
chí khuôn lại ở việc tô hỏng chế đô. 
chỉ nói cái hay, cát đẹp, láng tránh 


mặt tiêu cực, mặt xấu và khó khăn ? 
Vấn đề là nói như thế nào đề ki! 
ta căm ghét cái xấu, yêu thương cá 
LỐt, tôn trong lẽ phải, từ đó thúc đầy 
tính tích cực hành động của con 
người, làm cho cái tốt và lẽ phải chiến 
tháng. « Chống » phải đi dôi với ø XâYV Ð 
vÀ @XâV s là chính. Tránh khuynh 
hướng tử chỗ ca ngợi một chiều, nay 


chuyền sang chỉ nói khuyết điềm và 
tiêu cực. 


Những khuyết điềm của cán bỏ, 
dáng viên trong những năm qua còn 
do chất lượng sinh hoạt chỉ bộ và cấp 
uy vếu kém. Nội dung sinh hoại đảng 
thường trùng lắp với sinh hoạt chuyên 
môn hav công đoàn. Khòng hiếm 
trường hợp tiến hành hình thức, qua 
loa, gọi là có sinh hoạt cho đúng quyV 
định. Thiếu không khí tự phê bình và 
phê bình trên tỉnh đồng chí, thay vào 
đó là bệnh nề nang. xuê xoa theo kiều 
“để người để ta ». Dó là lý do vị sao 
có những đăng viên bái đầu đí vào 
con đường lầm lạc mà không được 
ngăn chặn kịp thời. còn những đẳng 
viên vốn đã mắc sai lâm thị tiếp tục 
mắc nhiều hơn nữa. đến mức phải xử 
lÝ nặng về mặt đẳng, chính quyền và 
pháp luật. Mặt khác, ở một số chỉ bộ 
và cấp ủy. những cuộc tự phê bình 
và phẻ binh biến thành cơ hội đả 
kích nhau, tạo ra phe phái. gày mắt 
doàn kết nghiêm trọng, ảnh hướng 
xấu đến quản chúng. Tỉnh hình tương 
đối phô biến là chỉ bộ và cấp ủy 
khòng quản lý chặt chẽ đẳng viên, 
không nắm chắc tâm tư và diễn biến tư 
tưởng của họ. Trong trường hợp này, 
ehïi bộ đã bỏ mất chức năng quan trọng 
là giáo dục, rèn luyện đẳng viên. 


Điều đáng quan làm hiện nay là ở 
không ít cấp ủy, kế cả cấp ủv tỉnh, 
thành, có tỉnh hình mất đoàn Kết 
ghiêểm trọng và kéo dài. Có những 
mới, việc cấp ủy mắt đoàn kết đã gàyv 
ra những tác hại nặng nề. làm tẻ liệt 
sĩ? lãnh dạo của Đẳng, kim hầm sự 
phát triền của phong trào quản chúng 


Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng : nồi 
bạt hơn cả là do bệnh cá nhân chủ 
nghĩa như kẻn cựa địa vị, đầu óc gia 
trưởng, độc đoán của "người đứng đầu, 
ý thức tô chức kỷ luật lỏng lêo... Tỉnh 
trạng thiếu đản chủ cũng khá nàng nề 
trong nhiều tö chức đẳng, chính quyền 
và cơ quan đoàn thề. Trong trưởng 
hợp này, người lãnh dạo thường 
không tín và không nghe quần chúng, 
nhất là khi ý kiến của quản chúng 
không thuận tại mình. dạc biệt khi 
dược họ phê bình. chỉ ra những thiếu 
sót, Từ chỗ thiếu đân chủ đến dan chủ 
hình thức thị tỉnh hình cũng chẳng 
tốt đẹp gỉ hơn. Thiếu dàn chủ hoặc 
dàn chủ hình thức làm 
trung thống nhảit, kỷ cương, kỷ luật 
không nghiêm. Như dự tháo nghị 
quyết về xây dựng đẳng đã chỉ rõ, 
một trong những khuyết điềm lớn 
nhất trong công tác xây dựng đẳng 


YẾU sự tạp 


ø 
của chúng ta hiện nay là vừa “không 


giữ vững KỶ cương. kỷ luật của Đăng 
và Nhà nước, vừa thiếu dàn chủ. 


Một khuyết điềm lớn khác là công 
tác quy hoạch cần bộ lâu nay bị xem 
nhẹ, hau như thả nội. Đến mức là 
hiện nay chúng ta ở trong tỉnh trạng 
€ bị hẳng ”, thiếu nghiễm trọng những 
người thay thế nhiều chức vụ chủ 
chốt cần phải thay, Lắm khi người 
mới được đề bạt không bằng người 
đã rời khỏi chức vụ. Cứ mỗi lần 
tiến hành đại hội đẳng các cấp lại 
phái «đốt đuộc ® đi tìm cần bộ, mất 
rat nhiêu công sức những không ¡t 
trường hợp tìm không trúng. Thiếu 
quy hoạch cân bộ còn ảnh hưởng trực 
Liếp đến việc đào tạo và bồi đưỡng 
cản bộ vì trong trưởng hợp này khó 
mà xác định được đúng ai cân đào 
tạo và đào tạo đề làm ðịi, đào tạo 
úi gÌ và ở đàu. Việc trẻ hóa cần bộ 
do đó cũng khó thực hiện. Bạn tô 
chức các cẤp từ trung ương đến cơ 
sở, với tư cách là tham mưu giúp cấp 
ủv, chịu trách nhiệm chính về văn 
đề này. Nói như vậy không có nghĩa 


1:3 


là việc quy hoạch cần bộ phó mặc 
cho bạn tô chức làm, mà là nhiệm 
vụ chủ yếu của các cấp lãnh đạo đảng, 
chính quyền và đoàn thê từ trung 
ương đến cơ Sở. 


Thưa các đồng chí, 


Chính !à nhằm khắc phục tỉnh hình 
nói trên và thúc đây việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI mà lần này Hội 
nghị Prung ương sẽ quyết định một 
Sö vấn đề cấp bách về xây dựng dàng. 
Tính thần cơ bản của Nghị quyết Đại 
hỏi VI là đồi mới sảàu sắc và toàn diện 
mọi mặt đời sống xã hỏi, đạc biệt là 
tĩnh vực Kinh tế. Muốn đòi mới xã hội, 
trước hết Dàng phải tự đôi mới, phải 
tiên bành cuộc cách mạng về công Lác 
xây dựng đăng, vì Đăng là bạt nhân 
lãnh đạo toàn xã hội. Mệt vận đề trung 
tầm Trong công tác xâv dựng đang là 
náng cao năng lực lãnh dạo của dang. 
Nàng lực này thề hiện ở: 

— Dẳng đề ra các đường lối, chủ 
trương lớn định hướng cho sự phát 
triền của toàn xã hội trong từng thời 
gtan nhất định thề hiện ở Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc, các nghị quyết 
của Ban chấp hành trung ương, các 
chỉ thị, quyết định của Hộ chính trị 
và Han bí thư Căn cứ vào đó, các 
tp chính quyền cụ thể hóa và thề 
chiế hóa thành các đạo luật, pháp 
lệnh, chính sách, biện phấp, V.V., và 
tò chức việc thực hiện, 

— Đẳng kiềm tra chính quyền trong 
việc thực hiện dường lời, chủ trường 
đứa Đẳng, phát hiện những léch lạc đề 
uòỏn nắn, bò sung những thiếu sót; 
tiện hành nghiên cứu thực tiền, nhật 
là cac điện hình tiên tiến để rút kính 
nghiệm đúc kết thành bài học và phô 
hiện rộng rãi. 

— Đẳng phát hiện, lựa chọn cần bỏ 
đề bố trí vào các chức vụ trong bộ 
máv của đáng, động thời giới thiệu 
với các cơ quan đàn cứ những cán 
bộ có phim chất và năng lục dễ họ 
lự:t chọn. 
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— Đảng giáo dục và đào tạo đẳng 
viên, đoàn viên thanh niên cộng sẵn 
và cân bộ các đoàn thề cũng như 
tiến hành công tác tư tưởng rộng rãi 
trong các tâng lớp nhàn dân lao động, 
vận động quần chúng thực hiện thẳng 
lợi các chủ trương, chính sách -do 
Đáng và Nhà nước đề ra. 

Trong việc thực hiện sự lãnh đạo 
của mình, Đẳng đề phòng hai khuvnh 
hướng không đúng : bao biện làm thay 
công tác của chính quyền hoạc phó 
mặc cho chính quyền, bồ rơi vai trò 
lãnh đạo của Đăng. 

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ VỊ đến nay, nhằm eụ thê hóa 
Nghị quyết Đại hội, Ban chấp hành 
trung ương, Bỏ chính trị và Ban bí 
thư đã ra nhiều nghị quyết quan 
trong và đúng đắn, Đó là những nghị 
quyết về đôi mới cơ chế quản lý trong 
còng nghiệp quốc doanh và nòng 
nghiệp, về phần phối lưu thòng và 
những biện pháp cặp bách chống lạm 
phát, về cuộc vận động lớn, về văn 
hóa, văn nghệ và báo chỉ, về quốc 
phòng và an nình, v.v, Sắp tới, Dộ 
chính trị sẽ bàn về ba chương trình 
kinh tế, trong đó có xuất nhập khâu, 
vẻ kế hoạch ð năm I991 — 1995, sẽ 
thông qua nghị quyết về co chế quần 
lÝ còng nghiệp, tiều, thủ công nghiệp, 
xàv dựng, vàn tải đối với kính tế 
ngoài quốc doanh. Bộ chính trị cùng 
đang chỉ đạo việc biên soạn Cương lĩnh 
Đăng và chiến lược kinh tế — xã hỏi 

Quốc hội, Họi đồng nhà nước, Hội 
đóng bộ trưởng và chính quyền nhân 
đạn các cấp cũng đã bìn hành một số 
văn bạn pháp quy, chính sách và 
biện pháp cụ thê 

Tất cá những chủ trương, biện 
pháp đó nhằm mục tiêu giải phóng 
mạnh mề lực lượng sản xuất, ôn định 
tình hình kinh tế — xã họi đề từ đó 
tiếp tục tiên lén. 

Tuy vậy, thực trạng kinh tế và xã 
hỏi văn chưa có chuyển biến, thậm 
chí có mặt đang gayv gất thêm, Ở đây 


cỏ nguyên nhàn khách quan (thiên tai 
làm mất mùa mấy vụ liên, thời gian 
còn quá ngắn, chua đủ sức tạo ra 
chuyền biến mới...), nhưng chủ yếu 
là do nguyên nhân chủ quan. Đỏ là 
năng lực cụ thề hóa và tô chức hành 
động của các cấp, các ngành dễ dưa 
nghị quyết của Đại hội và các nghị 
quyết của Trung ương vào cuộc SỐng. 

Đôi mới khồng chỉ diễn ra trên 
lĩnh vực quan trọng nhất là kinh tế, 
mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác 
như chính trị, quân sự, ngoại giao, 
vấn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, thề 
dục thề thao; đồi mới công tác các 
đoàn thể; đồi mới ở mọi cần, mọi 
ngành, mọi cơ quan và đơn vị cơ 
SỞ, v.v. Không một ai, một eơ quan 
nào có thề vạch ra nội dung đồi mới 
cụ thể cho tất cá các đối tượng dó. 
Do đó, mỗi cấp, mỗi ngành, môi đơn 
vị và mỏi cán bộ phụ trách phải chú 
động đồi mới. Có như vày thì công 
cuộc đồi mới toàn xã hội điển ra mới 
nÈkanh và sát lợp. 


Con đường cơ bản tạo ra sự đồi 
mới nlanh chóng là xông tháng vào 
cuộc sống đề tô chức quần chúng 
hành động cách mạng. Qua đó, thực 
tiến sẽ làm bộc lộ rõ cái gì căn đồi 
mới và đồi mói như thể nào. Cứ ngồi 
trong phòng mà thảo luận miền man 
thí không có lối ra. Khi Đăng có chủ 
trương đúng dăn thị sẽ được quản 
chúng hưởng ứng rộng rãi, tạo thành 
phong trào hành động cách mạng sôi 
nồi. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình 
nấng dòng, sáng tạo. làm phong phú 
thêm đường lỗi, chính sách, đóng góp 
cho Đăng những kinh nghiệm quý. 
Vừa qua, tuy trên phạm vì toàn xã 
hội đòi mới chưa nhiều,nhưng những 
mô hình như vạy đã xuất hiện nhiều 
nơi như khoán theo dịnh mức. đơn 
giá trong sản xuất nòng nghiệp. “ quav 
hộp den ?® có hiệu quả trong sẵn xuất 
công nghiệp và chế biến xuất khầu, 
ngàn hàng công thương hoạt động 
theo nguyên tác góp có phán, kính 


đoanh tốt và được khách bảng tín 
nhiệm, V.V. Từ trong hoạt động sáng 
tạo của quản chủng, các ban, ngành, 
các cơ quan nghiên cứu lý luàn, các 
phương tiện thông tin đại chúng cần 
thường xuyên so Kết, tông kết, rút ra 
bài học hay để pk:ö biển, nâng lên 
thành lý luận để chỉ dạo trở lại hoạt 
động thực tiền, Được như vậy thi 
hoạt động thực tiến của chúng ta 
mang tính tự giác cao, bớt mỏ mầm 
đường vỏng, kinh nghiệm chủ nghĩa. 
Tôi nhớ lại thời gian hoạt động cách 
mạng trước đây, chúng tôi cũng đã 
làm theo phương pháp đó và dược 
tồng kết lại trong cảu nói nôn na 
cho để nhớ như sau: « Điều, nghiên, 
phản, tông, phô; tuyên, văn, giáo 
huấn, hành » (*), 

Trong tỉnh hình hiện nay, việc 
củuø €ð và nàng cao vai trò lãnh đạo 
của Đăng phụ thuộc vào hai nhân tỐ 
cơ hàn: ˆ 


Một là, Đẳng đưa ra được những 
“to. , , " ^ ^ 
giải pháp đúng đán để làm chuyến 
biến tỉnh hình, Văn đề này ở trên tôi 
đã đề cập và có cơ sở để nói rằng 
chúng fa đã đạt được một số kết quả 

bước đau, 


Hai là, Đẳng làm tròn nhiệm vụ 
của đội tiên phong bằng cách củng số 
về tư tướng, tô chức, nâng cao phầm 
chàt, năng lực và sức chiến đấu của 
đẳng viên để làm nòng cốt và động 
viên, lôi cuốn nhàn đân lao động thực 
hiện thắng lợi các giải pháp đó. 

Thành công của công cuộc đôi mới 
hiện payv phụ thuộc rất lớn vàc nhân 
tỏ thứ bai này, 

Dự thao nghị quyết đã trình bây 
toàn điện nội dụng làm thế nào đề 
Đang xứng dắng lÀ đội tiên phong 
như thế, Tỏi chỉ xin nói thêm một 
vài điều. 


(*› Điều tra, nghiên cứu, phần tích, tẦng 
kết, phề biến ; tuyển truyện, vàn hóa, van 
nghẻ, giáo dục, huấn luyện, hành động, 


Làm cách mạng không chỉ cần có 
trị thưc mà còn cần có tỉnh cảm cách 
mạng sôi nội. ý tướng cách mạng 
hun đúc nên tỉnh cảm đó: Hoàn cảnh 
càng khó khăn gian khô, càng đòi hồi 
eó lý tưởng cách mạng cao mới vượt 
qua được. Lý tưởng không phải là 
điều gì cao xa, viên vông, mơ tưởng. 
Lỷ tưởng của chúng ta lúc này là 
bằng hành động thiết thực góp phần 
vào sự nghiệp đôi mới đề mau chóng 
ồn định tình hình kinh tế — xã hội, 
làm cho dân giàu, nước mạnh, thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây đựng chủ nghĩa xã hội và 
báo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Việc giáo dục lý tưởng không chỉ 
thông qua sách vở, nhà trường, mà 
còn và chủ yếu là thông qua lao động 
sản xuất, công tác và chiến đấu hàng 
ngày của mỗi người. Chỉ có như vậy 
thì lý tưởng mới trở thành máu thịt, 
bền vững và có ý nghĩa thực tế, 
Không thê giáo dục lý tưởng chỉ bằng 
lý luận suông. 


Người cần bộ, đăng viên có lý tưởng 
là người thống nhàt giữa lời nói và 
việc làm, lòng mong muốn và hành 
động thiết thực, thông nhất giữa phẩm 
chất chính trị và đạo đức thường ngày 
Không the có hai bộ mặt khác nhau. 
Một mặt, nói rất nhiều và nói rài hay 
vé lý tướng cao đẹp và đạo đức cách 
mạng: mặt khác lại hành động tiêu 
cực như tự tư tự lợi,ăn cáp của công, 
hồng hách với dân, xa rởi quần chúng, 
kèn cựa địa vị, cục bộ bản vị, tự do 
vô kỷ luật, v.v. Phải thắng thắn thừa 
nhận rằng, những hiện tượng đó trong 
đăng hiện nay không phải ít, kề cả ở 
môi số cán bộ cấp cao, Người dũng 
viên có lý tưởng cách mạng cũng Không 
thể la ngươi sông theo kiểu trung bình 
chủ nghĩa, Trong dàng, không thể có 
đang viên trung bình, Vày mà theo 
thong Rẻ, trong Đang ta bày giờ có 
khoang mây chục phần tràm những 
đang viên như vậặy. 


EU : 


Hiện nay, cuộc vận động chống tiêu 
cực, làm lành mạnh các quan hệ xã 
hội đang được triển khai. Nếu trong 
đẳng không tiến hành triệt đề cuộc 
vận động này thỉ không có cơ sở để 
mở rộng ra ngoài xã hội. Chúng ta có 
khuyết điềm lớn là buông lòng công 
tác giáo dục, quản lý cán bộ, đẳng 
viên trong một thời gian đài. Nay phải 
siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương, nâng 
cao sức chiến đấu của mỗi đảng viên. 
Phải kiên quyết đưa ra khói đảng 
những phần tử đã thoái hóa, biến chất, 
Những người khác phạm khuyẻt điềm 
nhẹ hơn thi cần phê binh, giáo dục, 
giúp họ tiến bộ, nếu sau đó vẫn không 
thay đồi thì cùng phải có biện pháp xử 
lý thích đáng. Phải khác phục tỉnh 
trạng hữu khuvnh, nề nang, bè cảnh, 
ô đủ trong việc làm trong sạch đẳng. 
Hiện nay, phải coi trọng chất lượng 
đẳng viên hơn là phát triên số lượng. 
Ilơn lúc nào hết, lúc này đẳng viên~— 
nhất là đẳng viên là cán bộ— phải néu 
cao tính giai cấp và tỉnh tiên phong 
để lày lại lòng tỉn của dân. 


Tiêu chuần quan trọng nhất của cắn 
bộ, đẳng viên hiện nay là tích cực ủng 
hộ sự đồi mới, có kiến thức, phầm 
chất và năng lực thực hiện sự đồi mới, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 


Trong công tác cán bộ, tôi muốn 
lưu ý các đồng chí là phải đầy mạnh 
việc quy hoạch cắn bộ, tích cực chuẩn 
bị nhàn sự cho: Đại hội VII và đại hỏi 
đảng bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ 
cần bộ kế cận chủ chốt. Càng tiến hành 
sớm chứng nào càng chủ động được 
chừng đó và mới có được đội ngũ cần 
bộ tốt thay thế. 

Những vấn đề khác, trong dự thảo 
nghị quyết đã nói đủ, tôi không nhắc 
lại. 

Cuối cùng, tôi xin để nghị các đồng 
chỉ có sự quun tầm thích dáng đến văn 
đẻ tö chức thực hiện nghị quyết này, 
DĐày không phải là lân đầu tiên chúng 
ta có nghị quvết về xây dựng đẳng. 
Nghị quyết 235 của Bạn chấp hành trung 


ương (khóa III) cùng như nghị quyết 
vẻ xây dựng đảng trình bày tại Đại 
hỏi Đăng toàn quốc lần thứ V là những 
nghị quyết về xây dựng đảng có nội 
dung khá tốt, nhưng tại sao không đi 
vuo cuộc sống được 3 Đó là vì ta xem 
nhẹ việc tô chức thực hiện, coi việc 
ra được nghị quyết là xong. lần này 
chúng ta phải kiên quyết khác phục 
khuyết điềm này, phải chỉ đạo ráo riết, 
làm đến nơi đến chón, không “đánh 
trồng bỏ đùi ®, Chỉ có như vậy chúng 
ta mới khôi phục được lòng tín của 
nhàn dân về năng lực tô chức thực 
hiện của Đảng. Về vấn đề này, tôi xin 
lưu ý-ba điềm. 


Một là, việc thực hiện nghị quyết về 
xây dựng đảng phải gắn chặt và nhằm 
phục vụ việc thực hiện các nghị quyết 
khác của Đẳng, nhất là các nghị quyết 
vẻ kinh tế. Thòng qua các phong trào 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đăng và Nhà nước mà củng cố 
đăng về mọi mặt, lấy đó làm điều 
kiện và thước đo kết quả thực hiện 
công tác xây dựng đẳng. 


Hai là, không phó mặc công tác xây 
dựng đẳng cho ban tô chức đẳng các 
cấp. Đây là nhiệm vụ cửa các cấn ủy 
đảng, của các dòng chí lãnh đạo chủ 
chót đáng, chính quyền, chuyên môn 

và đoàn thê các cấp Khác phục hiện 
tượng tách rời công tác chính quyền, 
công tác chuyên môn với công tác xây 
đựng đẳng. Bất cứ lĩnh vực công tác 
nào, nếu cán bộ lãnh đạo chú chốt 
không quan tâm đến công tác đẳng, 
đoàn thanh niên cộng sản và các đoàn 
thề quàn chúng thì không thê thực 
hiện thắng lợi các chủ trương, chính 


sách đề ra cho ngành mình, lĩnh vực 
mình phụ trách. Cho nên thủ trướng 
các ngành vừa phải lo công tác chuyên 
môn, vừa phải quan tàm công tác xây 
đựng đảng. 

Ba là, rong việc 
hiện nghị quyết 'yề xây dựng đẳng, 
mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị cơ sở 
phải đề ra chương trình hành động cụ 
thê, có tính đến đặc điềm riêng của 
mình. Không ai có thề làm thay được, 
Cấp trên chí có thê đề ra những phương 
hướng lớn, còn nội dung, biện pháp 
cụ thể cũng như việc quy hoạch cán 
bộ phải do từng ngành, từng cấp, từng 
đơn vị cơ sở làm. Thủ trưởng các 
ngành, các cấp phải đích thân dự kiến 
những người chuẩän bị thay thế mình 
cũng như các chức danh khác trong 
quyền hạn được cắp, rồi thông qua cơ 
chế chọn lựa dân chủ đề quyết định. 


triền khai thực 


Thưa các đồng chí, 


Trên đây là một số ý kiến tôi Hợi ý 
đề các đồng chỉ tham khảo. Còn nhiều 
vấn đề trong dự thảo nghị quyết căn 
được hội nghị cho ý kiến, thảo luận 
và tranh luận đề thống nhất quan điềm 
và nội dung. 

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
trung tương họp vào một thời điềm 
rat quan trọng. Cần bộ, đẳng viên và 
nhàn đàn đang mong chờ và đòi hỏi 
Đăng ta phải được cũng cố vững mạnh, 
đủ sức đĩa đất nước vượt ra khỏi khó 
khăn, ồn định tỉnh hình kinh tế—xã 
hội và tiếp tục tiến lên. Tỏi tin rằng 
hội nghị của chúng ta thề hiện được 
lòng mong mỏi đó. 

(chúc hội nghị thành công 
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hân ký niêm lần thứ 100 ngày sinh của đồng chí Tôn Đức Thắng 


(20-8-1888 — 20-8-1988) 


Tưởng nhớ Bác Tôn 


ÁC Tôn Đức Thắng sinh ngày 
20-Ñ-1SRÄ Trong một sía định 


nông đàn nghèo ở xà ATÿ hóa 
hưng, tính lòng XUVCn. Hãy 
là tĩnh An giang. Nam TT 
Sài gòn và vào học nghề ớ Trường 
Mav Nai đòn (Pcole dếeš mécan5IeclcnS 
asiafiqtes để Nai gọn}, 


3c đến 


Thời gian học ở trường, Bác thường 
khuven nhủ các bạn đồng học giúp đỡ 
nhan trong học lập, bệnh vực nhậu 
trong khó Kkhăm, gìn giữ ký luật học tập 
của nhà trưởng, không dễ bọn Taw can 
thiệp, Bác sớm có tĩnh thìn tự lặp, tự 
quan. được anh em tín mến, nhà trường 
nề lrọng. 


Chiến tranh thể giỏi Thứ nhất ngày 
cầng áe liệt, Thực dân Pháp bát thêm 
lính (ươm lính chiến đâu, lính thợ, lính 
làm phú) đứa sang Pháp phục vụ chiến 
tranh. Pu còn một năm nữa Nuới mắn 
khóa nhưng Bác Tôn và một số anh 
em khác van bị chúng bát sang Pháp 
làm Tính thợ tại xưởng quản giới đóng, 
chữa tàu Tu-lỏng (arsenal de Toulon) 
của lHải quản Pháp. 


Ang-dre Mác-tv CÁndrẻe Marfv), mội 
sĩ quan, một đẳng viên của Đăng Xã 
hỏi Pháp cánh ta trực tiếp chỉ huy đơn 
vị Đác, A, Mae-tv đã để Ý đến Bác Tôn 
vì thầy Bác là một thanh niền thuộc 


lỗ 


HÀ HUY GIÁP 


địa thông mình, chấm chỉ học hỏi, 
lạj hiểm túc trong công việc, thắng thân 
mà hòa nhà với đồng nghiệp. tích cực 
tham gia các hoạt động của nghiệp 
doàn, 


Tháng TT-T91S, chiến tranh thể giới 
két thúc, nhưng chính phú Pháp vẫn 
tiếp tục tiền hành chiến tranh ở nước 
ma, nước Khác, Cũng trong thời gian 
đó, anh hướng của Cách mạng Thắng 
Mười Nga vang đội khấp nơi, cho nên 
phong trào phản chiến trong bình lính 
Pháp lên cao, bài công liên tiếp nồ ra 
mặc cho Š eon cọp Clê-măng-xô ® (Clé- 
meneeantr — thủ tướng Pháp) gầm thét, 
khủng bố. 


Tháng 3-1919, đề lăng cường sự can 
thiệp vào nước Nea xô viết, chỉnh phủ 
Pháp gửi một hạm dội sang Biền Đen, 
bán phá Rhée-xon (Kherson). Bác Tôn 
Đức Thắng cũng bị phái đi trong hạm 
đòi đó, và là người kéo lá ceở đỏ lên 
cột cở tàu đề tô sự đồng tỉnh. ng hô 
chính quyền xỏ viết. Sự kiện trong đại 
náv thường được kề như sau? 


Nắng hôm đó nhiều biến eố đã xây 
ra. Hgười ta quên treo eở, chỉ phản 
công cho một nưười lĩnh gác cột eở 
thôi, Thắng tủy thấp những vạm vỠ 
chịv đại đứng cạnh người lính gác cót 
cờ. Thăng nói với anh lính gác : anh 


«<lứng xê ra. Hồi Thắng rút trong ngực 
ra mội lá cờ đỏ, cột 23 đầu góc vào dây 


cở, lanh lẹ kéo lên đỉnh cột cờ tuần 


dương ham Van-đéc Hút-xô (Waldeek— 
Rousscau). Một anh dõng dạc hô to: 
Tất cả nghiêm, hướng về lá cờ đỏ. Mọi 
người hồ vang: Viva! Người tung bê 
rê, người (ung bon nê, tưng bừng nhảy 
nhói, Anh lính gác ngửa mặt lên ngó 
lá cờ đỏ vừa reo mừng, vùa rung 
chuông, trái với luật lệ trên tàu. 

® Tờ mờ sáng ngày 28-4-1919, tàu Van- 
đéc rút dị. Chạy trước nó là chiếc 
phóng ngư lôi Phô-con-nô. (Faueon- 


neau). Một hồi cỏi tàu chào tử biệt, 


Ô-đét-xa cách mạng... ˆ 

San này, nhác đến sự kiện Biền Đeũ, 
Bác Tôn đã khiêm Lốn viết : mọi người 
Việt nam ở trong hoàn cảnh ấy. trong 
những giờ phút lịch sử ấy trên Biền 
Đen, không thề làm khác được, bởi 
yêu TỒ quốc mìinh và: ghét bọn đế 
quốc, eó nghĩa là trước hết phải yêu 
Cách mạng Tháng Mười và ghét 
bọn chống lại cuộc cách mạng ấy. 

Trở lại Pháp, Bác Tôn chuvển sáng 
làm ở Hãng Rơ-nôn (RenaulU, và tham 
gia các cuộc bãi công của anh em công 
nhân ở đây. Năm 1920, Bác Tôn về 
nước. 

Thực tiễn những cuộc đấu tranh của 
công nhân Pháp đã giúp Bác thấy rõ 
vị trí, vai trỏ quan trọng của giai cấp 
công nhân. Khi về nước. Bác nghĩ 
ngay đến việc xây dựng phong trào 
công nhân đấu tranh dòi quyền lợi. 
Bác đã bàn với một số anh em tồ chức 
ra Công hội bí mật đề đoàn kết công 
nhân, bí mát lành đạo anh em đấu 
tranh đòi quyền lợi dưới nhiều dạng, 
tử giúp nhau làm đơn nều vêu cầu với 
chủ, dến làn công, đỉnh công, bãi công. 

Có thề nói, Bác Tôn Đức Tháng là 
người đầu tiên gây dựng phong trào 
công nhân ở nước ta, năm 1921. Tuy 
chưa có đường lỗi rõ ràng. Bác đã có 
y thức tập hợp công nhân trong * Công 
hội bí mật ? đấu tranh chống bất công, 
bênh vực, giúp đỡ nhau. 


Năm 1925, Công hội do Bác Tôn 
lãnh đạo đã tò chức cuộc bài công nồi 
liếng của trên một ngàr công nhân 
xưởng Ba son. Cuộc bãi công bề ngoài 
chỉ có mục tiêu thuần túy kinh tế (đòi 
nhận lại số thợ đã bị bớt. tăng lương 
20%. ngày lĩnh lương phải cho nghỉ 
trước nửa giờ như thường lệ). nhưng 
thực chất là nhằm ủng hộ phong trào 


dấu tranh của công nhàn và nhân dàn 


Trung quốc chống bọn đễ quốc chiếm. 
đóng các tô giới ở duyên hải Trung 
quếc. ([.úc đớ, dế quốc Pháp cần sửa 
chữa nhanh chiến lạm Mi-sơ-lê Z. Mi- 
chelet) đề đưa một hạm đội sang 
Thượng hải uy hiếp chính phủ Trung 
quốc và bảo vệ các tô giới minh, chống 
lại cách mạng Trung quốc). 

Bài công được 8 ngày, thống đốc 
Nam kỷ gọi đại biều Ba son đến hăm 
đọa. nếu không đi làm thì sẽ đuôi hết 
và dóng của Dason nhưng những người 


_ bãi công văn. không nao núng. Cuộc 


bãi công tiếp tục kéo đài 9, 10 ngày. 
Họn chủ lo sợ là có sự câu kết giữa 
ra, Tàu, Đông dương và Ấn độ, 
chúng phải nhượng bộ, chấp nhận Jăng 
lương (0%. 

Cuộc bãi công kết thúc thắng lợi. 
Anh em vào làm, nhưng lại lần công, 
kéo dài thời gian sửa chữa. Mãi đến 
28-I1-I925, chiến hạm Mi-sơ-lê mới 
sửa chữa xong. Anh em Ba son đã làm 
chạm được gần 4 tháng (4-8-1925 — 
28-11-1925)-sự can thiệp của dế quốc 


Pháp vào cách mạng Trung quốc. 


‹ 


Cuối tháng 10-1926, một số người 
học.xong lớp chính trị khóa chính thức 
đầu tiên do Bác Hồ mở ở Quảng châu 
(Trung quốc) được phân công về hoạt 
động ở Sài gòn và lục tỉnh. Những 
người này su khi tìm hiều phong trào 
công nhân Sài gòn đã biết rõ nhữag 
hoạt động của Bác Tôn và tồỒ chức 
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® Công hội bí mật». Năm 1925 « Công 
hội » đã có 300 hội viên. Đác Tôn rất 
đổi vui mừng khi gặp được những 
người học trò của Bác Hồ và được 
hiều biết con đường cách mạng 
đúng đẳn. Bác ý thức được ngay câu 
nói của Bác Hồ: « Chỉ có giải phóng 
được giai cắp vô sản mới giải phóng 
được dân tộc, cá hai cuộc giải phóng 


này chỉ có thề là sự nghiệp của cách - 


mạng vô sản và cách mạng thế giới ». 
®&Muốn cứu nước và giải phóng dân 
tộc, không có con đường nào khác 
con đưởng cách mạng vô sản ». 


Bác Tôn được gia nhập ViệL nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội. 
Bác hết sức vui mừng, vì đã tìm thấy 
eon đường đúng đắn nhất đề giải phóng 
giai cấp, giải phóng dòng bào. Bác giới 
thiệu cho Hội cả nhóm trung kiên của 
Bác và cñ Công hội do Bác sáng lập. 

Những năm (919, 1920. Bác Tôn có 
nghe tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
thay mặt những người yêu nước Việt 


nam ký tên vào Bản vêu sách 8 điềm - 


đỏi "ự do dân chủ và được đối xử 
bình dẳng với người Pháp, gửi tới 
Hội nghị Véc-xay (CVersailles) và chính 
phủ Pháp cùng các chính phủ một sỐ 
nước khác. Ban yêu sách đó và tên 
tuồi Nguyễn Ái Quốc có ảnh hưởng 
đặc biệt trong hàng chục vạn lính Việt 


nam còn sống sót sau chiến tranh„. 


đang ở Pháp lúc bấy giờ. Nhưng còn 
là người lính. lúc đó Bác Tôn không 
lên được Pa-ri đề gặp đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc. By giờ tuy chưa có vinh dự 


được gặp Nguyễn Ấi Quốc nhưng qua - 


những người học trò của Người, Bác 
Tôn đã gặp được tâm hòn của Người 
và bất đầu được trực tiếp chiến đấu 
dưới lá cở của Người. Đó là niềm 


sung sướng vô cùng lớn lao đối với Bác. _ 


Xu hướng cộng sản của Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí hội 
ảnh hưởng đến khắp nơi trong nước, 
đặc biệt trong công nhân nông dàn, 
thanh niên học sinh. tiều từ sẵn trí 
thức, nhà giáo. Dại hội lần thứ VI 
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Quốc tế Cộng sản họp tháng 8-1928 dã 
nhận xét sự lớn mạnh cỗa phong trào 
giải phóng dân tộc trong các nướe 
thuộc địa và nửa thuộc dịa, trong đó 


có Đông dương, và nhận dịnh rằng 
những mâu thuẫn cơ bản của thế giới 


sẽ làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới phát triền với quy mô che 
từng thấy. Đại hội phác ra những mồ 
hình cách mạng cho mấy loại nước 
phát triền khác nhau có tác dụng thúc 
đây phong trào cách mạng các nước‹ 


Thực dân Pháp ở Đông dương càng 
lòng lộn, tăng cường khủng bố. Tháng 
3-1928 chúng bắt một số người trone 
Việt nam thanh niên cách mạng đồng _ˆ 
chỉ hội, trong đó có Bác Tôn và một 
số hội viên ưu tú. Chúng còn bát một 
số đẳng viên Đẳng Tân Việt trong đé 
có cụ Tú Kiên ở Sài gòn. Tháng H- 
192§ chúng lại bắt Nguyễn An Ninh và 
đồng đảng. Đến tháng 7-1929 chúng 
quét trọn bộ phận chuần bị thành lập 
Án nam cộng sản đảng. trong đó eó 
đồng chí Phạm Yăn Đồng. 


Tháng 7-1930 thực đân Pháp kết án 
Bác Tôn 2ð năm tủ khồ sai và dày Báe 
ra Côn đảo ở chung với tù thường 
phạm, bắt làm những việc nặng nhọc, 
ăn gạo hảm đầy sạn với cá khô là thứ 
đề làm phân bón ruộng. Biết Bác Tôn 
là thợ máy tàu thủy giỏi nhưng lại là 
một “người nguy hiềm ®, cho nên chỉ 
khi nào tàu của chúng hồng nặng, 
chúng mới vời đến Bác. Bác cũng đã 
bồi dưỡng cho một vài anh em sửa 
chia máy tàu. Nhờ đó mà Bác và anh 
em đã bắt liên lạc với phong trào 
chống khủng bố và phong trào cứu tế 
ở Pháp. Đông thời đặt thêm đượo liên 
lạc với dáng bộ ở trong đãi liền 

Bọn thực dân Pháp đã từng nói 
một cách trắng trợn rằng: chúng (ae 
không xử tử được chúng bay thi chủng 


tao sẽ làm cho chúng bay chết rục 


xương ở Côn đảo. Lần lượt, chúng đã 
đưa Bác Tôn, anh Ngô Gia Tự, anh 
Phạm Hùng, anh Lê Văn Lương... vàe 


"làm « cặp rằng » ở hầm xay lúa. 


Thời thuộc Pháp, ở Côn đảo, bị 
phạt vào làm «cắp rằng» ở hầm xay lúa 
là hinh phạt nặng nhất. Đây là một 
nhà ngục nhỏ trong nhà ngục to, 


vô cùng khắc nghiệt. Đua Bác Tôn và - 


số anh em vào làm « cặp rằng » ở hầm 
xay lúa, địch có thâm ý mượn tay tủ 
kết liễu đời của Bác và anh em minh. 
Khêng ngờ,. Bác Tôn và các anh đã 
chủ động sắp xếp lại công việc trong 
hầm, vừa cải thiện được đời sống hà ng 
ngày cho anh em bị phạt, vừa bảo đảm 
nộp dày đủ gạo cho bọn chủ ngục. Công 
việc không dẻ chút nào, bởi trong số 
bị phạt hầm nhiều người là những 
phần tử lưu manh trộm cướp. quen 
thói biếng làm siêng ăn. Bọn chủ ngục 
rất đối ngạc nhiên, đâm ra kính sợ 
các anh. Đặc biệt đối với Bác Tôn, 
chúng cảng kinh gờm Bác. 

Bác Tôn, anh Phạm Hủng, anh Lê 
Văn Lương đều trong ban lĩnh dạo 
Đẳng ở đảo. 

Bác bị bắt từ tháng 8-1928, bị đày 
ra Côn đảo từ tháng 7-i930 đến Cách 
mạng Tháng Tám 1945 mới được cách 
mạng giải phóng cùng với các anh 
Lê Duần, Phạm Hùng, Lê Văn Lương 
và hàng nghìn anh em khác. Bác và 
các anh vẽ đến đất liền (tại Đãi ngäi, 
Sóc trăng) ngày 22-9-1945 thì ngày 
23-9-1945, thực dân Pháp được sự 
giúp đỡ của thực dân Anh bất đàu 
đánh chiếm Sài gòn..` 

Đại đa số anh em ở Côn đảo về liền 
được phân công bồ sung cho các địa 
phương Nam bộ. Bao nhiêu năm ở tủ 
(như Bác Tôn Í7 năm bị giam cầm), 
anh em chưa kịp về thăm gia đình, 
lại vui lỏng lãnh công tác kháng chiến, 
_— Tại Hội nghị cán bộ toàn xứ Nam 

kỷ họp ở ngoại ô Mỹ tho, ngày 15-10- 
1945. Bác Tên và các đồng chí Lê Duần, 
Phạm Hủng.... được bầu vào Xứ ủy. 
Bác Tôn làm bí thư Xứ ủy, đồng chí 
Lê Duần làm phó bí thư.  - 

Tháng 12-1945, Xứ ủy họp hội nghị 
mở rộng ở Đức hòa quyết định thành 
lập Ủy ban công chiến miền Nam Việt 


nam và thành lập các khu 7,8,9 ở Nam 
bộ. Bác Tôn lãnh nhiệm vụ hậu cần. 

Tháng 2-1946, Bác Tôn được Trung 
ương mời ra miền Bắc. Đồng chí 
Lê Duân thay Bác Tôn làm bí thư. 

Lúc đó, Bác Hồ cùng với Thường vụ 
Trung ương Đảng thấy rõ tỉnh hình 
đã thay đồi, cần phải mở rộng mặt 
trận Việt minh, quyết định thành lập 
Mặt trận Liên Việt. 

Bác Hồ thấy Bác Tôn có đủ tư cách 
giúp Bác trong công cuộc đại đoàn kết 
vĩ đại này, nên đã mời Bác Tôn làm 
Phó chủ tịch Mặt trận Liên Việt. 

sau chiến thắng Điện biên phủ, 
miền Bắc được giải phóng, Mặt trận 
Liên Việt được mở,rộng thành Mặt 
trận Tô quốc Việt nam. Bác Hồ được 
bầu làm Chủ tịch danh dự Mặt trận 
Tồ quốc Việt nam và Chủ tịch nước. 
Việt nam đân chủ cộng hòa. Bác Tôn 
được bầu làm Chủ tịch Mặt trận -Tồ 
quốc Việt nam, Chủ tịch Quốc Hội và 
Phó chủ tịch nước. 

Năm 1969, Bác Hồ qua đời, Bác Tôn 
được cử làm Chủ tịch nước. 

Năm 1975, Sài gòn và cả miền Nam 
được hoàn toàn giải phóqg, Bác Tôn 
vửa nhân danh Chủ tịch nước, vừa là 
người con của miền Nam, đã về dự 
cuộc liên hoan đại thắng ở Ñài gòn với 
đồng bào, chiến sĩ và cán bộ. 

Năm 1976, Bắc Nam thống nhất 
thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, Bác Tôn Đức Thắng được 


- bầu làm Chủ tịch nước. 


Ngày 30-3-1980, Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng qua đời, đề lại cho toàn dân, 
toàn đẳng muôn vàn thương tiếc. 

Bác Tôn là hiện thân những - đức 
tính mà Bác Hồ đòi hỏi ở mỗi người 
cộng sản: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, 
Liêm, chí công vô tư, khiêm tốn, giản 
đị, minh vỉ mọi người. Bác Tôn là 
một tấm gương về đạo đức cách mạng, 
suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhân đân. | 

Bác Tôn là một người cộng sản tiêu 
biều của chúng ta. - 
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Xây dựng 


quy hoạch cán bộ lãnh đạo 


NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG *° 


I—Vi sao cán bộ lanh đạo vừa thừa lại vừa thiếu ? 


lã 'ỘT trong những sai lầm và 
| khuyết điềm nghiêm trọng 
của “công tác cán bộ trong 

thời gian qua là chúng ta chưa 
chăm le xây dựng quy heạch cán bộ 
lãnh đạe ở các cấp, cÁc ngành. 

Khuyết điềm nói trên cũng là mọt 
nguyên nhàn quan trọng khiển cho 
chúng ta mặc dù đã thay đồi khả nhiều 
cán bộ lãnh đạo vẫn không làm cho 
tỉnh hinh chuyền biển được bao nhiêu. 
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cắp, các 
ngành luôn luôn ở trong tình trạng bị 
động, chắp vá. Có ngành và dịa phương 
cần thay đồi cản bộ nhưng không tìm 
được người thay. Không ít nơi thay 
đôi cán bộ một cách tùy tiện, không 
căn cứ vào tiêu chuẩn cản bộ. Thông 
thường, sắp dến đại hội Đảng, thì 
các cấp ủy mới ngồi bàn nhân sự. 


Cũng do chưa xây dựng quy hoạch 
cán hộ lãnh dạo cho nên việc đào 
tạo, bồi đưỡng cán bộ chưa gắn với 
yêu cầu bố trí sử dụng ; hiệu quả mang 


lại thấp. Hằng năm, chúng ta cử hàng - 


nghìn cán bộ sang học tạp các lớp 
ngắn hạn và đài hạn tại các nước anh 
em và hàng chục nghìn cán bộ học các 
lớp đào tạo, bói dưỡng tại các trường 
ở trong nước, song việc này không 
găn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
của môi cấp, mới ngành. Do đó bố 
trí, sử dụng cần bộ thiếu chủ động. 
Lễ ra, những cần bộ có triển vọng 


` 


phải được hoặc đưa xuống phụ trách: 
một đớn vị cơ sở, một địa phương: 
hoặc đưa lên cơ quan trung ương một 


thời gian đề họ có điều kiện hiều tỉnh 


hình, rẻn luyện, thử thách rồi sau đó 
mới bố trí phụ trách những công tác 
thích hợp. 

Jo không xảy dựng quy hoạch cho- 
nên công tác cán bộ thiếu đồng bộ, 
không ăn khớp giữa đào tao bòi dưỡng. 
với bố trí sử dụng; giữa bố trí sử 
dụng với quản lý cán bộ và thực hiện 
chính sách đổi với cân bộ v.v Cũng, 
đo không xày đựng quy hoạch căn bộ: 
cho nên có tình trạng cần bộ lành đạo 
vừa thừa lại vừa thiếu, vi không khớp: 
với yêu câu bố trí và sử dụng cản bộ, 

Từ nav đến năm 1990 là thời kỳ 
chuyên tiếp giữa các thế hệ cán bò. 
Trên 70 số cán bộ hiện giữ các chức 
vụ lành đạo từ cắp huyện, quận đến 
trung ương là những đòng chí đã tham 
gia cách mạng tử năm 1945 trở về 
trước ; số đông đến năm 1990 có tuôi 
tử 60 trở lên, hạn chế về sức khỏe 
và năng lực công tác, cần phải có sự 
thay thế và chuyên tiếp sang thế hệ 
cần bộ sau này. Đây là một thời kỷ 
chuyền tiếp cực kỳ quan trọng, đòi 
hỏi phải có sự chuần bị và chọn lọc - 
thật chủ đáo đề bảo đảm cho Đẳng ta 
có một đội ngũ cân bộ lãnh đạo vững 


W Phó trưởng Ban tồ chức trung ương 


vàng, đủ bản lĩnh và năng lực lãnh. 
đạo công cuộc đồi mới theo tỉnh thần, 


Nghị quyết Đại hội VI, đưa đãt nước 
vượt ra khỏi khó khăn về kinh tế, xã 
hội đề đi lên. Chính vi vậy mà xây 


dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, - 


trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 


` 


` 


của mỗi cấp, theo tỉnh thần Nghị quyết 


5ð của Bộ chính trị là nội 'dụng quan 
trọng hàng đầu của toàn hộ công tác 
cần bộ của Đẳng và Nhà nước ta. Nếu 
không bát đầu từ công tác quy hoạch 
căn bộ thì không thề thực hiện được 
bất cứ một chủ trương nào về đồi mới 


_ e&n bộ và công tác cán hộ. 


_TII— Định hướng và tạo nguồn 


Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo là lựa chọn, chuần bị đội ngũ cán 
bộ có đủ tiêu chuần cơ bản, có triền 

hà bá ˆ ° ~ ở ` 
vọng, đề thay thế cho đội ngũ cán bò 
đương chức. Song, đội ngũ cán bộ 
lĩnh đạo từ trung ương đến eơ sở có 
hàng vạn chức danh khác nhau. Môi 


chức danh, ngoài tiêu chuần chung. 
_ ©¿n phải có tiêu chuẩn riêng. Có cán 


bộ đương chức chuần bị người thay 
thế minh đỏng thời bản thân mình 
lại là người dự bị thay thể cho cán 
bộ lãnh đạo ở chức vụ khác; có cần 
bộ vừa là dự bị cho chức vụ cấp kế 
tiếp vừa là dự bị cho cấp cao hơn; 
có cán bộ là dự bị che cấp lành đạo 
chủ chốt của địa phương đồng thời 
là dự bị cho cấp lãnh đạo chủ chốt 
của trung ương... 


Sự phát triền của mỗi cân bộ lại 
không đồng dều, không ồn định. Có 
cán bộ phát triền nhanh, nhưng cũng 
có cán bộ phát triền chậm ; có cán bò 
hôm nay là tối và nhiều triền vọng, 
nhưng ngày mai lại nặy: sinh chuyện 
rãc rối. Vả lại, yếu tố khách (quan 
(như môi trường hoạt đòng, sự giúp 
đỡ của cán bộ cùng cấp và của cấp 
trên...) cùng ảnh hưởng rải quan lrong 
đến sự phát triền của. cần bỏ. Người 
cần bộ sẽ phát triền tốt khi được hố 


trí ở môi trưởng thuận lợi, hợp sở ` 


trường. Đội Yngù cản bộ của ta hiện 
nay bao gòm cả cần bộ lãnh đạo và 
"quan lý, hình thàn| ba loại: loại có 
4ư duy và kiến thức đè nghiên cứu, 


~- 


vạch ra những chủ trương, chính sách 
đúng đán: loại chỉ eó năng lực thực - 
hiện những ý định đà được vạch sẵn ; 
loại không có bắt cứ khả năng nào 
(rong hai khả năng nói trên (thường 
BọI là những cán bộ « ngôi chơi xơi 
nước 3), 

VÌ vậy, việc xảy dựng quy hoạch 
an bộ lãnh: đạo phải bái đầu từ sự 
định hướng và tạo nguồn đúng. 


Định hướng là xác định thời gian, 
đối tượng, chức vụ và những yêu cầu 
chuần bị cán bộ thay thế. Thời gian 
từ nay đến năm 1990 và từ 1990 đến 
1995 là mốc thời gian quan (rọng đề 
xác định (g¡y hoạch cán bộ dự bị. Năm 
1990 là thời điềm của sự chuyền tiếp 
thẻ hệ, đông thời phải có quy hoạch 
cho năm 199 đề có hướng đào tạo lớp 
cắn bộ tiếp theo. Về chức vụ, phải 
lập trung sức chuần bị cho các chức 
vụ lãnh đạo chú chốt của mảy chục 
Lĩnh, thành, máy chục bộ và tỒng cục, 
máy trăm huyện, quận và mắy trăm 
tòng công ty, liên hiệp xí nghiệp, câc 
trường dại học, bệnh viện lớn, một 
SỐ chức vụ quan trọng trong lực lượng 
vũ trang, an nính và đối ngoại. Chuần 
bị cán bộ dự bị cho các chức vụ lãnh 
đạo chú chỏt trước hết cần nắm vững 
những tiêu chuin: có bản lĩnh chính 
trị VỮng vàng, có quyết tàm cao trong 
sự nghiệp đôi mới, trung thực, thẳng 
thân, dâm nói lên sự thật và đấu tranh 
bảo vệ sự thật: có nãng lực và trí 
tuệ. nhàt là năng lực Và trí tuệ về 


> 


quản lý kinh tế, xã hội; có ý thức tồ 
chức kỷ luật, giữ vững kỷ cương, có 
phong cách làm việc dân chủ tập thề 
và tính quyết đoán cao; có tịnh thần 
(tráoh nhiệm trước công việc ; có lối 
sống trong sạch, lành mạnh. 

Về nguồn cán bộ dự bị cho các 
chức vụ lãnh đạo, thông thường là 
cấp phó thay cấp trưởng, song cũng 
không nhất thiết như vậy. Trong 
thực tế ở nhiều chức vụ, tuồi của cấp 
phó lại cao hơn cấp trưởng, hoặc cập 
phó đang là đối tượng cần phải chuần 
bị người thay. Do đó, việc tạo nguồn 
có thề nhin rộng hơn các cán bộ đang 
giữ chức vụ thấp hơn một cấp, song 
khi đã có dự kiến thì phải nhanh 
chóng đưa cán bộ đó lên vị trí gần 
với chức vụ chuẩn bị thay đề khi cần 
thì họ nắm được công việc và điều 
hành được ngay. 


Tạo nguồn có hai loại : mội là 


nguồn cán bộ dự bị có đủ điều kiện 
thay thế ngay và hai là nguồn cán bộ 
trẻ tuổi, có nhiều triền vọng đàa tạo 
cho sau năm 1995. Về loại một. từ 
nay đến năm 1990 phải có định 
hướng dự bị cho từng chức vụ. từng 
cấp. Ví dụ những ai dự bị cho bí thư 
tÏỉnh, ai dự bị chủ tịch tỉnh. Nguòn 
dự bị loại hai có thề chọn rộng rãi, 
không như nguồn cán bộ dự bị trực 
tiếp và cũng không yêu cầu định 
hướng ngay. Có thề chọn trong Đoàn 
thanh niên những người có nhiều 
triền vọng, đanz công tác ở cơ sở, chú 
trọng cán bộ thành phân công nhân, 
dản tộc thiều số, cán bộ nữ, chiến sĩ 
thi đưa, anh hùng lao động và những 
thanh niên đã trải qua chiến đấu trong 
quản đội. : 
Muốn phát hiện nhân tài, tạo nguồn 
cán bộ dự bị, trước hết phải thông 


III — Kết hợp đồng bộ tát 
hoạch cán bọ 


Nội dung cơ bản của công tác xây 
đựng quy hoạch cán bộ dự bị là xây 


244 


qua phong trào quần chúng. Quần 
chúng là người phát hiện và giời 
thiệu nhân tài cho Đảng. Vừa qua, 
chúng ta tồỒ chức làm thử việc bầu 


giám đốe ở một số xí nghiệp và bầu 


chiệu trưởng một số Irường đại học, 


kết quả cho thấy nói chung ý kiến của 
quần chúng là khách quan và chính 
xác. Hướng dẫn cho quần chúng nhận 
thức đúng, nắm vững tiêu chuần là 
việc làm rất cản thiết. Đồng thời, 
phải kết hợp ý kiến của quần chúng 
với sự xem xét, đánh giá của cơ quan 
trực tiếp quản lý cán bộ đó, thông 
qua hiệu quả công việc của từng cán 
bộ đề làm cơ sở đánh giá cán bộ. 
Trong thời gian qua. việc xem Xét, 
chọn lọc cán bộ còn thiếu dân: chủ, 
thường chỉ là tủy thuộc vào một vài 
cá nhân có thảm quyền, nhiều khi 
với cách nhìn lệch lạc, cá nhàn, cục 
bộ đã làm cho sự đánh giá, chọn lọc 
thiếu công bằng, thiếu khách quan. 
MọI số cán bộ có tài không được 
trọng dụng, ngược lại, có cán bộ kém 
lại được nâng đỡ, đưa lên. Ngay các 
cơ quan đân cử cũng chỉ là sản phầm 


'của một sự áp đặt của cấp có thầu 


quyền. Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
chất lượng công tác chuân bị cán bộ 
dự bị là phải thực hiện đầy đủ đàn 
chủ, cộng với sự lãnh đạo đúng đắn 
của cắp trên trực tiếp quản lý cán bọ. 
Căn coi trọng xây dựng Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh. Cán bộ 
dự bị cho các chức vụ lãnh đạo của 
Đang và Nhà nước ở tái cả các cấp 
phải được trưởng thành và rên luyện ` 
trong phong trào thanh niên. Đoàn 


_ thanh niên cộng sản, tô chức Công 


đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ phải có 
trách nhiệm giới thiệu cán bộ dự bị 
cho Dẳng. 


cả các khâu sủa công tác quy 


dựng con người đề trong một thời 
gian nhất định có đủ kiến thức, năng 


lực đầm đương một ohức vụ cao hơn. 
Vã lại. do sự phát triền và đặc tính 
của mỗi oán bộ không hoàn toàn giống 
nhau cho nên việc xây dựng quy 
hoạch phải tiến bành đồng bộ ở tất 
cả các khâu: lựa chọn, đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí sử dụng, thực hiện chính 
sách và tồỒ chức quản lý. Thời gian 


qua, một vài ngành và địa phương đã. 


làm có hiệu quả công tác xây dựng 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo chính là do 
kết hợp đồng bộ các khâu này. 


Khi đã xác định một cán bộ là cán 


bỏ dự bị cho một chức vụ nhất định 
thì đồng thời phải biết rõ người cán 
bộ đó đang còn thiếu và yếu mặt gì ? 
Trên cơ sở đó, có cán bộ cân phải cử 
đi học các lớp đào tạo đề nâng cao 
trình độ hiều biết ; có cán bộ lại phải 
bố trí xuống cơ sở công tác một thời 


gian : có cán bộ thỉ giao cho tiếp cận. 


nhiệm vụ dự kiến sẽ gánh vác treng 
tương lai;. có cán bộ chỉ nên 
giao làm trợ lý, có cán bộ cần phải 
luân chuyền từ địa phương lên trung 
ương, hoặc ngược lại v.v. Tất cả 
những kế hoạch đó phải được xác 
định rõ tửng năm một, qua đó xem xét 
hiệu quả công việc của từng người, 


Đã đến lúc cần bắt buộc cán bộ 
dự bị của bất cứ một chức vụ lãnh 
đạo nào đều phải được đào tạo, bồi 
đưỡng có hệ thống qua các trường 
lớp. Từ sau năm 1990 nói chung cán 
bộ dự bị phải có trình độ đại học về 
công việc minh đảm nhận. Mặt khác, 
phải. cải tiến lại toàn bộ lệ thống 


chương trinh của các trường đẳng và - 


các trường bồi dưỡng về quản lý 
nghiệp vụ của các ngành, các cấp đề 
nàng cao chất lượng đào tạo, bỏi 
dưỡng. Đối với cần bộ đương chức 
và cần bộ dự bị, tùy từng trường 
hợp mà đào tạo, bồi đường một cách 
thiết thực, có hiệu quả. Có người chỉ 
cần đi học các lớp ngắn ngày đề nàng 
cao trình độ vẻ từng vấn đề. Có 
người tuôi còn trẻ, còn phục vụ lâu 
dài thi oần có, kế hoạch cho đi học 


các lớp dài bạn, có định hướng rõ 
rệt. Cần chấm dứt tỉnh trạng vì 
«chính sách hay do cán bộ không 
làm được việc mà cho đi học; hoặc 
ngược lại, sơ cần bộ trong quy hcạch 
dự bị đi học thì công việc không ai 
làm nên không cho đi học 

Không thề chỉ cử đi học một lân 
là đủ, mà phải thường xuyên có 
chương trình nàng cao trình độ cho 
cán bộ nói chung và cán bộ dự bị 
trong quy hoạch. Ít nhất là ba năm 
một lần, các cán bộ lãnh đạo dương 
chức và cán bộ dự bị cân đuợc tập 
trung bồi dưỡng một số vấn đề rất 
cần thiết, nâng cao sự hiều biết đề 
đáp ứng yêu câu lãnh đạo. Việc bồi 
dưỡng kiến thức quản lý kinh tế là 
một yêu cầu cấp thiết đối với tái ca 
các loại cân bộ lãnh đạo và cán bộ 
dự bị từ trung uơng đến cơ sở. Cán 
bộ giữ các chức vụ lãnh đạo của đẳng -_ 
và nhà nước cần được bồi đưỡng, 
nâng cao trình độ lý luận và sự hiểu 
biết về kinh nghiệm các mặt của các 


nước trên thế giới. 


Sử dung, bố trí đúng cán bộ là 
một mặt hết sức quan trọng của việc 
bồi đưỡng cân bộ, và có ý nghĩa quyết 
định sự phát triền của cán bộ nói 
chung cũng như cản bộ dự bị. Sau 
khi đã xác định cán bộ dự bị cho một 
chức vụ lãnh đạo nhất định, cần bố 
trí cân bộ đó vào một chức vụ phù 
hợp đề tạo điều kiện cho cán bộ đó 
thử nghiệm, quen việc. 


Thực tế cho thấy, bồi-dưỡng mội 
cân bộ dự bị phải tuân theo một quy 
trình nhất định phù hợp với sự phát 
triền của cán bộ. Cán bộ dự bị phải 
trưởng thành từ chức vụ bên dưới rồi 
mới giao chức vụ cao hơn. Nếu trong 
3 đến 5 năm mà người cán bộ lãnh 
đạo của một cấp nào đó không hoàn 
thành tốt nhiệm vụ thi cần phải xem 
xét lại, không nên đề trong danh sách 
đự bị cho chức vụ cao hơn nữa. 
Ngược lại, không nhất thiết cứ phải 
chờ đủ 3 đến 5 năm; nếu xét thấy 


_Ó 


người cần bộ lãnh đạo đó xuất sắc 
thì nên mạnh đạn đưa ngay lên chức 
xu cao hơn, 


Một biện pháp thiết thực trong đào 
tạo cần bộ dự bị là thực hiện chính 


sách luân chuyên cần bộ dự bị 
trong quv  hoạch- theo định kỷ 
nhằm mở rộng kiến thức. Ví dụ 


một bí thư tĩnh ủy nến làm tốt thì 
không nên đề giữ chức vụ đó quá „hai 
nhiệm kỷ mà nên điều lên trung trơng 
giữ chức vụ tương đương hoặc cao 
hơn; một bộ trưởng cũng không nên 
giữ chức quá †0 năm, nếu làm tốt nên 
điều giữ chức vụ cao hơn, hoặc điều 
về làm bí thư một tỉnh ( nếu đồng chí 
đó chưa qua chức vụ bí thư tĩnh) 


Dị 


1V _— Trách nhiệm của tập 


Chọn cần bộ dự bị là trách nhiệm 
của tập thể cấp ủy, của lãnh đạo ngành 
và cơ sở, đong thời là trach nhiệm 
của chính bản thân. các đồng chí đang 
giữ chức vụ cao nhất của một cấp ủy 
hoặc một ngành. 

Nguyên tắc là, cấp nào phải chọn 
eắn bộ đự bị cho cấp đó, cần bộ đang 
giữ chức vụ nào thì phải trực: tiếp 
chọn cân bộ dự bị thay thế mình. 
Thời gian qua, cấp úy địa phương nào, 
ngành nào thực hiện theo quy định này 
thì công tác xâyv dựng quy hoạch cần 
bộ dự bị thu được kết qua. Có nơi đã 
định rõ, cứ sau một năm công tác thì 
tập thể lãnh đạo lại họp đề soát lại 
căn bộ dự bị, qua đó bỏ sung vào 
danh sách những động chỉ mới và 
loại khói: danh sách những cản bộ 
nào tó ra vếu kém, không có triển 
vọng vươn lên hoặc có khuyết. điềm. 
Song phô biến ở nhiều nơi là khoản 
trắng cho cơ quan tồ chức, coi đây là 


Cùng với những việc trên, quản lý 
cần. bộ dự bị trong quy hoạch cần 
được coi trọng như quản lý cần bộ 
đương chức. Cấp có thảm quyền trực 
tiếp quản lý chức vụ nào thì có trách 
nhiệm thôòng.qua danh sách cán bộ dự 
bị của chức vụ đó. Một khi cần bộ dự 
bị được xác định và ghỉ vào danh 
sách thì việc điều động bố trí đều 
phải do cơ quan trực tiếp quản lý cần 
bộ đó có ý kiến. Các đòng chí lã:h 
đạo cần định kỷ tiếp xúc với căn hộ 
dự bị cửa cấp mình quản lẻ. Cán hộ 
đự bị có thê được tham đự một số 
cuộc họp xét thầy bộ ích cho việc 
nàng cao trỉnh độ, mở rộng kiến thức, 
được phát biểu Ýý kiến, và khi cần 
cũng có thể được giao trực tiếp chuân 
bị đề án trình bày trước tập thề v.v. 


thề và của thủ trưởng - 


việc chỉ có ban tô chức biết và định 
đoạt. Danh sách cân bộ dự bị không 
được cặp [rực tiếp quản lý xem xét và 
thông qua, thực tế chỉ là danh sách 
đề lưu trong hồ sơ của cơ quan tô 
chức. ~ 

Thực tế nhiều nắm xây dựng quy 
hoạch căn bộ dự bị cho thấyv rằng 
nếu các cấp ủv và thủ trưởng các 
ngành không trực tiếp chiđạo và xảy 
dựnz quy hoạch cần bộ dự bị thi 
không thể có hiệu quả. Ban tô chức 
(rung ương và ban tò chức các cấp, 


“Vụ tô chức các ngành chỉ là cơ quan 


giúp việc. Ở mỗi cắp ủv, các đồng chí 
rong thường vụ phải có trách nhiệm 
lò chức lấy ý kiến và phải dịch thân 
chọn lọc cán bộ dự bị đề đưa ra lập 
thể thường vụ xem Xxéi và quyết định ‡ 
ở các bộ, lòng cục. các đồng chí thủ 
trưởng phải đích thân tuyển chọn cân: 
bộ dự bị đề đưa vào quy hoạch 
chung của bộ.. 5 


XÂY DỰNG CÁC TÔ CHỨC cơ Sơ 
ĐẲNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 


HỤC trạng Đảng la và yêu 
cầu của công cuộc đồi mới 
đang đòi hỏi phải khăn trường 
_sửng cố, xây dựng các tồ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh. 


Đề làm được việc đó, phải tiến hành: 


đồng bộ hàng loạt vấn đề, trong đó 
có những vấn đề trực tiếp, quan trọng 
và rất cơ bản sau đây : 


1 — Nhận thức và làm đúng chức 
năng, nhiệm Vụ của các tò chức cơ sở 
đảng. k 


Về vấn đề này, chương V của Điều 


lệ Đảng đã quy dịnh những điều rảt 
cơ ban. Nhưng trong thực tế, khi vận 
dụng cụ thề vẫn có những cách hiều 
và cách làm khác nhau. Ví dụ, chức 


năng cơ bản của các tô chức cơ sở: 


đảng là lãnh dạo và kiềm tra. Nhưng 
có người hiểu lãnh đạo là phải quyết 
định tất cả. Do đó đã đân đến tình 
trạng tô chức đảng bao biện, làm thay 
nhiều việc thuộc chức năn8 của cơ 
quan chính quyền, tò chức kinh tế, 
hoặc đoàn thề quần chúng. 


Đề làm tốt chức năng lãnh đạo, các 
tồ chức cơ sở đảng phải đề ra được 
các chủ trương sát đúng, phủ hợp với 
lợi ích chính đáng của quản chúng; 
đẳng viên phải tiên phong gương mẫu 
và biết vận động, thuyết phục quản 
chúng thực hiện ; chứ không phải bằng 
cách ra lệnh bắt các tập thẻ lao động, 
chính quyền, các doàn thể quần 


NGUYÊN VĂN AN * 


chúng và các tập thề lao động phải 
chấp hành theo kiều hành chính. 


Đảng thông qua các đoàn thề đề 
làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng treng quần chúng, đưa đường 
lối, chính sách, qưan điềm của Đảng 
vào quản chúng, khơi dậy tính tích 
cực và tính tự giác của quần chúng 
hưởng ứửag và thực hiện đường lối, 
chính sách-của Đảng và pháp luật -của 
Nhà nước một cách sáng tạo. 


Đối với phương hướng phát triền, 
nhiệm vụ, kế hoạch của dơn vị, tô chức 
cơ sở dẳng có trách nhiệm góp ý kiên 
xây dựng và sau đó lãnh đạo tập thề 
lao động thực hiện có hiệu quả. 

Các đăng ủy, chỉ ủy thông qua việc 
nắm tỉnh hình thực tế. thông qua hoạt 
động của đảng viên. của các tô chức 
quản chúng, đồng thời trực liếp nghe 
cơ quan qưản lỶ, người thủ Trướng 
báo cáo tỉnh hình xâyv dựng và thực 
hiện kể hoạch hàng năm. lừng quý. 
lừng vụ, để kiểm tra, góp Ý kiến về 
những văn đề cần thiết, báo đảm cho 


đường lối, chính sách của Đẳng và 


pháp luật của Nhà nước được thực 
hiện; ứng hệ những ý kiến sắng tạo 
của q:iìn chúng, của người thủ trưởng, 
tạo thêm điều kiện thuận tợi cho nơzrời 
thú trưởng Và cơ quan quản lý điều 
hành tốt công việc theo đúng chức 
năng của mình. Các tô chức cơ sớ 


W# PPhỏ trưởng Ban tồ chức trung ương 


đảng không quyết định các vấn đề về 
kiph tế, kỹ thuật, không can thiệp vào 
việc điều hành sản xuất, kinh doanh 
và vào công việc cụ thề của người thủ 
trưởng; nhưng cần lưu ý người thủ 
trưởng xem xét những vấn đề có ảnh 
“hưởng lớn đến việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị ; và khi xéi thấy 
cần thì đề xuất ý kiến với cấp ủy và cơ 
quan quản lý cấp trên có liên quan. 

Về công lác cán hộ, trên cơ sở nắm 
vững tiêu chuần từng chức danh, các 
tồ chức cơ sở đảng có trách nhiệm giới 
thiệu, đề nghị với các eơ qwvan dàn cử 
và cấp có thầm quyền về việc bầu cử, 
bồ nhiệm hoặc bãi miễn cắn bộ. Việc 
- làm này phải được tiến hành một cách 
dàn chủ. tập thể, công tàm. trong sảng, 
không gò ép, ấp đạt dưới bất Kỷ một 
hỉnh thức nào. 

Làm như thế không có nghĩa là hạ 
thấp vai trỏ của tô chức cơ sở đẳng, 
mà chính là thực sự làm đúng vai trò 
hạt nhàn lãnh dạo của nó; vừa tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của 
tập thề lao động. đề cao được chế độ 
trách nhiệm của người thủ trưởng, 
vừa tránh được bệnh chủ quan, không 
vươn lên về năng lực lãnh đạo, chỉ 
dựa vào quyền lực hành chính, không 
làm đúng với chức năng của đảng. 


2—-Nâng cao chất lượng đảng viên. 


Chất lượng của tô chức cơ sở đăng 
gắn liền với chất lượng đăng viên. 
Đăng viên tốt thì tô chức cơ sở đẳng 
mình. Vì Vậy, phải sử dụng đông bộ 
các biện pháp về chính trị, tư tưởng, 
tô chức và hành chính, kinh tế đề giáo 
dục, rên luyện. nàng cao chất lượng 
đang viên. 


Đề làm tốt việc đó, văn đề quan 
trọng hiện nay là phải định rõ tiêu 
chuần đảng viên. Những tiêu chuẩn 
cơ bản đã được nêu trong chương Ì 
của Điều lệ Đăng. Đ đàv chúng tôi xin 
lưu ý thêm một số điểm ? 

Dăng viên phải là người có giác 
ngỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng 
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sản chủ nghĩa. có tỉnh thần hy sinh 
quên mình, có trinh độ và năng lực 
lãnh dạo chính trị, đi đầu và vận động 
quần chúng thực hiện đường )ối, chính 
sách của Dáng và pháp luật của Nhà 
nước. Nếu trước đây, trong cách mạng 
đân tộc dân chủ, đảng viên phải nêu 
gương trong cuộc đàu tranh giữa cái 
sống và cái chết, phấn đấu hy sinh đề. 
giải phóng đất nước, giành chính 
quyền, thi ngày nay phải nêu gương 
treng việc chấp hành chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá 
nhân và lợi ích tập thề, đặt lợi ích 
của tập thề lên trên hết và trước 
hết, cống hiến hết sức minh cho sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ tö quốc xã hội chủ nghĩa. 


- Đăng viên phải có thái độ tích eực 
đối với công cuộc đồi mới, có kiến 
thức và năng lực thực hiện đồi mới. 
Hiện nay khuynh hướng bảo thủ trì 
trệ còn rất nặng, đồng thời cũng xuất 
hiện tư tưởng nóng vội và cơ hội. 
Đẳng viên phải đấu'tranh kiên quyết 
với những khuynh hướng lệch lạc đó 
đề thúc đây sự nghiệp đồi mới tiến 
lên mạnh mề và vững chắc. 


Trong điều kiện còn 5 thành phần 
kinh tế, mọi dảng viên cần nỗ lực 
phấn đấu, làm hết sức mình, bằng lao 
động sáng tạo và có chất lượng cao 
của mình đề góp phần phát huy mọi 
năng lực sẵn xuất, phát triền sức sản 
xuất, làm ra nhiều sản phầm hàng 
hóa, xóa bổ nghèo nàn, lạc hậu, làm 
giàu cho đất nước, ồn định và nâng 
cao đời sống nhân dân, trong đó có 
cả bản thân mình. Mọi người lao 
động, kề cả đẳng viên là cán bộ, nhân 
viên cần tích cực làm kinh tế gia 
đình đề tăng thêm sản phầm cho xã 
hội, tăng thêm thu nhập cho bản 
thân, giảm bớt khó khăn. Đảng viên 
là cân bộ hưu trí và đẳng viên ở 
những nơi chưa có tồ chức kinh tế 
tập thề có thề làm kinh tế cá thề, 
kinh tế hộ tiều thủ công nghiệp, hoặc 


đứng ra tỒ chức các tập thề lao động 
sẵn xuất, địch vụ và được hưởng thụ 
theo nguyên tắc phân phối theo lao 
động và theo vốn đóng góp của các 
thành viên trong các tập thề đó. 
Đẳng viên có vốn có thề được góp cồ 
phần vào các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thê đề hướng lãi 
suất theo chính sách của Nhà nước 
hoặc theo quy định của tập thẻ đó 


Đề nâng cao chất lượng đảng viên, 
phải làm tốt việc kết nạp người vào 
đẳng và đưa những người không đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi đảng. 
Hướng phát triền đảng hiện nay cần 
tập trung vào những đoàn viên thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, những 
người lao động ưu tú trong công nhân, 
nông dân tập thê, trí thức xã hội chủ 
nghĩa và trong các lực lượng vũ 
trang. Cần quan tâm nhiều hơn tới 
việc phát triền đẳng trong phụ nữ, 
trong đồng bào các dân tộc thiều số 
và những ngành, những khu vực còn 
ft đẳng viên như miền núi, miền 
Nam, trong quân đội, ngành tiều, thủ 
công nghiệp... Những người lao động 
ưu tú trong nông dân cá thể, thợ 
thủ công cá thề ở những nơi chưa có 
tồỒ chức sản xuất tập thê. - nếu có đủ 
tiêu chuần cũng cần được xem xét 
đề kết nạp vào đẳng. Trong việc phát 
triên đảng, cần coi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng: ngăn 
ngửa bọn xấu và cơ hội chui vào 
đẳng; không đưa vào đẳng những 
người có động cơ lệch lạc, chạy theo 
danh lợi cá nhân. 


Việc đưa những người không đủ 
tư cách đảng viên ra khỏi đảng trước 
hết phải nhằm vào những phần tử 
thoái hóa, biến chất, cơ hội, chia rẽ, 
bè phái, tham Ô, ăn cắp, trù dập, ức 
hiếp quần chúng, những người không 
còn ý chí chiến đấu, không xứng đáng 
với đanh hiệu đẳng viên. Phải chống 
tư tưởng nề nang, hữu khuynh, bè 
cánh, ô dù trong việc này Cần chú ý, 
không lẫn lộn những trường hợp giảm 


- 


sút ý chí chiến đấu với trường bợp 
đảng viên có quá trình cống hiến, 
nay vì tuồi già, sức yếu hoặc vì trinh 
độ văn hóa thấp, không có điều kiện 
đề học tập và công tác như các đồng 
chí khác. Đối với những đảng viên 
đã giảm sút ý chí chiến đấu, kém 
tỉnh thần trách nhiệm, hoặc nhất thời 
có phạm khuyết điềm tương đối 
nghiêm trọng, đã bị xử lý nghiêm 
khắc, song chưa tới mức phải đưa 
ngay ra khỏi đẳng, cần quan tâm giáo 
dục, bồi dưỡng, khơi dậy tính tích 


"cực, tạo điều kiện cho các đồng chí 


đó vươn lên. Nếu sau một thời gian 
nhất định mà vẫn không sửa chữa, 
không tiến bộ thì đưa họ ra khỏi 
đẳng. 


3 - Gần rút kiện teàn đội ngũ cối cân 
ở cơ sở. 


Cốt cần ở cơ sở là lực lượng lãnh 
đạo, chỉ huy tác chiến hằng ngày. 
có trách nhiệm vận dụng và tồ 
chức thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ở cơ sở, là 
hạt nhân quy tụ và giữ gìn sự đoàn 
kết, nhất trí trong chỉ bộ, đảng bọ. 
Do đó họ có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Trong tình hình hiện nay, việc 
kiện toàn đội ngũ cốt cán là một vẫn 
đề tien chốt, có ý nghĩa quyết định 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tỒ chức cơ sở đẳng. 
Có những trường hợp, đảng viên ở 
tồ chức cơ sở đảng có chất lượng 
tương đối khá, nhưng do bố trí cối 
cán chưa tốt nên phong trào không 
phát triền được, khi thay đồi cốt cán 
đúng thì phong trào chuyền biến rõ 
rệt ngay. 

Trong công cuộc đồi mới, việc 
kiện toàn đội nơñ cốt cắn ở cơ ®ở 
cũng có những yêu cầu khác trước, 
đòi hỏi phải có sự đồng bộ về cơ 
cấu và có chất lượng cao hơn. Phải 
trên cơ sở liêu chuần hóa từng chức 
danh đề có quy hoạch, biện pháp 
kiện toàn một cách cơ bản. Ở xi 
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nghiệp, cần chú trọng kiện toàn bí 
thư đảng ủy, giảm đốc, thư ký công 
đoàn và bí thư đoàn thanh niên. Ơ 
mông thôn, cần chú trọng kiện toàn 
bí thư đẳng ủy xã, chủ tịch ủy ban 
nhân dân xã, chủ nhiệm hợp tác: xã, 
lập đoàn sản xuất và các chức vụ 
chủ chốt khác. Nói chung đối với các 
loại tồ chức cơ sở cần chú trọng kiện 
toàn trước hết chức vụ bí thư và thủ 
trưởng. Những cán bộ giữ các chức 
vụ chủ chối nàv phải được lựa chọn 
trorw phong trào hành động cách 
mạng ở cơ sơ và phải là những người 
gần bó chặt chẽ với quần chúng, được 
quần chúng tín nhiệm. 


Cối cán ở cơ sở thường là những 
người có chức, có quyền, hoặc nắm 
tiền, nắm hàng hóa vật tư trong tay... 
Trong môi trường đó, người cản bộ 
để có nguy cơ mắc bệnh quan liêu, 
cửa quyền, ức hiếp quần chúng, thiên 
vị, phe cảnh, tham Ôô, ăn cắp, hối lộ, 
_sa đọa... Do đó, bên cạnh việc nâng 
cao trình độ, kiến thức, năng lực, 
cần đặc biệt chú ý giáo dục, rên luyện 
phầm chất đạo đức cách mạng, phong 
cách công tác cho đội ngũ này. Cấp 
ủy, tập thề ở cơ sở và lãnh đạo cấp 
trên trực tiếp cần thường - xuyên 
kiểm tra, phòng ngửa và uốn nắn kịp 
thời những lệch lạ@#&của các đồng chí 
đó. Thực tế đã chứng minh rải rõ 
rằng, tỒ chức cơ sở nào có đội ngũ 
cốt cán mà cả về năng lực và phầm 
chất đều tốt thì luôn luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, 
không khí đoàn kết ở cơ sở tỐI, vấn 
đề đân chủ và công băng được thực 
hiện. Ngược lại, tuyệt đại đa số các 
cơ sở yếu kém đều là do đội ngũ cốt 
cán ở đó cả về năng lực và phầm 
chất đều bất cập so với yêu cầu của 
nhiệm vụ được giao. 


Trong đội nưù cốt cán ở cơ sở, 
người bí thư tö chức đảng có vai trò 
đặc biệt quan trọng. Hí thư phải tiêu 
biều cho trí tuệ, phầm chất, năng lực 
của chỉ bộ, đẳng bộ; phải có bản 
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lĩnh, biết xét đoán một cách khách 
quan các khuynh hướng „đúng, sai 
trong các tö chức của đảng, nhà nước, 


tô chức kinh tế, tồ chức quần chúng 


ở đơn vị cơ sở. Bí thư phải là người 
biết tôn trọng tập thể, phát huy dàn 
chủ, sâu sát và lăng nghe ý kiến quản 
chúng. giữ vững kỷ cương của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, không 
gia trưởng. độc đoán, biết thực hiện 
trách nhiệm của mình và biết điều 
hành công việc của đảng theo đúng 
chức năng đã định. Bí thư phải là 
người mảu mực về tỉnh thần trách 
nhiệm, nhiệt tình. Hẻm khiết. chí công 
vô tư, có lỏi sống giản đị, lành mạnh, 
được quần chúng tin cậy. Vì vạy, kiện 
toàn đội ngũ cốt cán ở cơ sở trước 
hết phải chú ý tới bí thư. 


4 — Cải tiến và nâng cao chất lượng 
sinh heạt chỉ bộ. hà : 


Mỗi loại chỉ bộ cần có nội dung. 
và hình thức sinh hoạt cụ thề, phủ 
hợp với vêu câu, tính chất và điều 
kiện công tắc, không máy móc, rập 
khuôn. Sinh hoạt chỉ bộ phải đi vào 
nền nếp thưởng xuyên, phát huv được 
trí tuệ của tập thề trong việc thảo 
luận, quán triệt, vận dụng đường lối, 
chỉnh sách của Đăng và pháp luật của 7 
Nhà nước, bàn biện pháp thực hiện 
nhiệm vụ chính trị: phân công 
cân bộ, đảng viên, kiềm điềm kết 
quả công lác của chỉ bộ và của lửng 
đẳng viên; thực hiện nghiềêm túc 
tự phê bình và phê binh, bảo đảm 
tỉnh lãnh đạo, -tí:h giáo dục và tính 
chiến đấu, rên luyện, kiềm tra và 
quản lý tốt đăng viên 


Thực tế đã chứng mình, những chỉ 
bộ khá, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị tốt, nội bộ đoàn kết cũng là 
những chỉ bộ sinh hoạt đều đặn, có 
nội dung Và chất lượng sinh boạt tốt. 
Ngược lại, những chỉ bộ sinh hoạt 
rời rạc, nội dung nghèo nàn, thậm 
chí không đúng hướng thi những mặt 
tiêu cực phát sinl, ngày càng nhiều, 


nhiệm vụ chính trị không hoàn thành. 
Đăng la đã rút ra kết luận: Hễ nơi 
nào. lúc nào mà sinh hoạt của chỉ bộ 
bị buông- lỏng, rời rạc, hoặc không có 
nội dung chính trị, tư tưởng cụ thề, 
thiết thực, thì nơi đó, lúc đó: bắt đầu 
có nguy cơ đi chệch đường lối, chính 
sách của Đảng, hạ thấp vai trò tiên 
phong gương mẫu của Đảng viên, làm 
cho kỷ luật của Đảng lỏng lẻo, các 
biều hiện tiêu cực nảy sinh và phát 
triền, sự gắn bó giữa Đảng và quần 
chúng suy vếu. Và, cũng vì thể mà 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu 
của chi bộ bị hạn chế, chức năng lãnh 
đạo và kiềm tra kém hiệu lực. 

5¬-Tăngcườngsự chỉ đạo củacấp trên. 

Mặt mạnh cũng như mặt yếu của 
mỗi địa phương, mỗi cơ sở đều có 
nguyên nhàn từ bản thân tô chức cơ 
-_ sở đảng, nhưng không thê không xem 
xét tới trách nhiệm của các cấp trên 
của cơ SỞ, nhất là cấp trên trực : 
của cơ sở. 


Các cấp, các ngành Llừ trung ương 
đến địa phương cản tập trung ào 
việc củng cố, xây dựng các cớ SỞ, 
nhất là những cơ sở yếu kém, những 
cơ sở trực tiếp quan hệ đến kinh tế, 
an ninh, quốc phỏng, những cơ sở Ở 
biên giới, hải đảo, miền núi, ở những 
vùng có nhiều khó khăn và những 
vùng có tiềm năng.kinh tế lớn. Cần 
chọn lựa một số cán bộ tỐt, có phầm 
chất và năng lực, có kiến thức về kinh 
tế, quân sự, an ninh và về xây dựng 
đảng đề đưa về tăng cường cho cơ sở. 
trước hết là những cơ sử trọng điềm. 

Tăng cường cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ tham mưu có chất: lượng cho các 
huyện ủy, quận ủy, thị ủy đề bảo đảm 
có đủ sức lãnh đạo, hướng dân, kiềm 
tra hoạt động của các tồ chức cơ sở 
đảng, nhất là những tồ chức đảng ở 
những đơn vị kinh tế quốc doanh 
đóng tại địa phương. 

Trong việc chỉ đạo cơ sở, cấp trên, 
nhất là cấp trên trực tiếp của cơ sở 
cần quan tâm tới một số nội dung 
chủ yếu sau đây: Giúp cơ sở quán 


triệt đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, đề ra được nhiệm vụ 


. sáL hợp, đồng thời biết cách tô chức 


thực hiện tối các nhiệm vụ đó; nắm 
chắc đội ngũ cối cán ở cơ sở, giúp 
eơ sở trong việc bố tri, bồi đường, 
rẻn luyện tốt đội ngũ cán bộ này; 
tạo điều kiện cho cơ sở có thê chủ 
động, sáng tạo trong sản xuất kinh 
doanh, công tác, tò chức đời sống và 
hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà 
nước; xây dựng và (tông kết kính 
nghiệm xây dựng những diền hình 
tiên tiến, làm: tốt công tác thông tin 
đề giúp cơ sở có thực tế xem xét, học 
lập và vận dụng. Cùng với việc chỉ 
đạo xây dựng những điền hình tiên 
tiến, phải coi trọng việc củng cõ các 
cơ sở yếu kém, tim đúng nguyên nhân 
yếu kém của từng cơ sở đề có chủ 
(trương và biện pháp chỉ đạo cụ thầ, 
sát hợp. Cấp trên phải thật sự dàn 
chủ, sâu sát, lắng nghe, giúp đỡ cơ sử 
một cách cụ thề, thiết thực và kịp thời. 


ĐOÀN THANH NIÊN... - 
(Tiếp theo trang 36) 
hiện các chương trình kinh tế — xã 
hộ ¡ có kết quả cao. | 
Ba là, về phần mình, ĐTNCS 
llồỀ Chí Minh sẽ xúc tiến việc thành 
lập Hội đồng những nhà kinh tế trẻ 
đề làm tham mưu và tư vấn cÌ:o 
BCHTU Đoàn về các vấn đề kinh tế, 
quản lý kinh tế, về hoạt động của Đoàn 
trong tham gia xây dựng kinh tế và 
làm kish tế của Đoàn. Nghiên cứu đề 
xuất với Đăng và Nhà nước những 
chủ trương, chính sách gắn với lợi 
ích của thanh niên và Đoàn thanh niên. 
“Thành lập bạn kính tế của Đoàn đề 
giúp BCH ngiên cứu chỉ đạo các hoạt 
động tham gia xây dựng kinh tế và 
làm kinh tế của Đoàn ở trong nước 
và phát triền quan hệ kinh tế đối ngoại 
với tồ chức đoàn các nước anh em. 
Tiếp tục tông kết kinh nghiệm, tỒ 
chức các mô hình thực nghiệm nhằm 
làm cho các hoạt động tham gia xây 
dựng kinh tế của Đeàn mang lại hiệu 
quả thiết thực. 


j] 


Đoàn thanh niên 
tham gia xây dựng kinh tế - 


tiếp tham gia xây dựng kinh 
tế không phải là trách nhiệm 
của Đoàn thanh niên; hoạt 
động của Đoàn trong xây dựng kinh 
tế chỉ là động viên, giáo đục, phát huy 
vai trỏ xung kích và sáng tạo của 


thanh niên trong lao động sản Xuất, . 


hoàn th:ành kế hoạch. Do ảnh hưởng 
của nhận thức và quan niệm chưa thật 
toàn điện như vậy cho nên nhiều cấp 
bộ Đoàn thiểu mạnh đạn tô chức các 
hình tức hoạt động thích hợp lôi 
cuốn đoàn viên, thanh niên trực tiếp 
tham gia giải quyết những nhiệm vụ 
của sản xuất, phát triền kinh tế. Hoạt 
động của Đoàn, nhiều thời kỳ mang 
nặng tính chất hành chính, hô hào 
động viên chung chung, không chủ Ý 
-_ đến hiệu quả kinh tế và giáo dục thiết 
thực. Vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn 
trên lĩnh vực kinh tế không được 
khẳng định. 


Về phía các cơ quan xà tồ chức 
kinh tế nhà nước, do chưa thấy rõ 
Đoàn thanh niên là một tÖ chức chính 
trị Txä hội độc lập nên thường coi 
thanh niên và Đoàn thanh niên như 
là một lực lượng xung kích đơn thuân, 
chỉ huy động và sử dụng khi cần thiết 
phải giải quyết những nhiệm vụ khó 
khăm, cấp bách mà thiểu quan tâm đầy 
đủ đến việc đảo tro, bồi đưỡng và bảo 
đảm lợi ích của thanh niên. 


Ó nhiều ý kiến cho rằng, trực: 


HÀ QUANG DỰ * 


Có thề nói, những suy nghĩ và việc 
làm trên đây đã-trực tiếp làm ảnh 
hưởng đến việc tập hợp, giáo dục và 
rẻn luyện thanh niên, ảnh hưởng đến 
việc phát huy vai trò và vị trí của tồ 
chức đoàn trong đời sống xã hội. 


Tại Đại hội toàn quốc lần thứ V 
của Đoàn, dòng chí Tổng bí thư“ 
Nguyễn Văn Linh đã. phê phán những 
thiếu sót nói trên: « Có lẽ không phải 
là quá đáng khi nói rằng nhiều cấp ủy - 
đảng, và cấp chính quyền chỉ chủ ý sử 
dụng thanh niên, mà chưa nhận thức 
đầy đủ vai trò to lớn của thanh niên ». 
® Không hiếm những trường hợp cấp 
ủy đẳng và chính quyền chỉ nhớ đến 
thanh niên khi cần giải quyết những 
tình buồng khó khăn, đòi hỏi phải có 
sức mạnh của tưổi trẻ, Sau đó thì gần 
như bỏ quên họ, rất ít gần gũi tìm 
liệu tầm từ, nguyện vọng, thiếu quan 
tàm đào tạo, bói dưỡng và đáp ứng 
những yêu cầu chính đăng, lành mạnh 
của thanh niên Ð (1). 


Đề cập vai trò và nhiệm vụ của 
ĐTNGNS trong xây dựng hính tẾ, tại 
Đại hội ĐPNCNSN toàn Nga lân 
thứ IHH, ILê-nin cbí rộ: ® Nhiệm vụ đặt 
ra cho các đồng chí là kiến thiết nên 
kinh tế ca nước, tö chức lại và khôi 


# Hị thư *hứ nhất TƯ ĐTACS llồ Chỉ Minh 
(1) Nem báo Nhđn đón, cô ra ngây 
28-11-1957, 


phục cả nông nghiệp lẫn công nghiệp 
trên một cơ sở kỹ thuật biện đại dựa 
trên khoa học, kỹ thuật hiện đại và 
trên điện lực ® (2). Ngưởi còn nhắn 
mạnh - ® Chỉ khi nào các đồng chí hcàn 
thành được nhiệm vụ đó thì các đồng 
chí mới có thề xây dựng cho bản thân 
mình xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà 
thế hệ trước không thề xây dựng 
nồi " @) 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng cũng đã chỉ rõ : ĐTNCS Hồ 


Chí Minh * phải mau chóng đồi mới” 


nội dung và phương thức hoạt động 
của minh cho phủ hợp với những cuộc 
cải cách về quản 1ý kinh tế, xã hội ®(1) 
_ Quán triệt Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng, thực hiện nghị quyết Đại 
hội V của Đoàn, trên tỉnh thần đồi 


mới, Hội nghị lần thứ 23 BCHTƯ Đoàn: 


khóa V (tháng 3 năm 1958) đã chủ 
trương Đoàn thanh niên phải tích cực 


tham gia xây dựng kính tế với trọng - 


tâm là thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn của Dẳng, mở rộng hoạt động 
kinh tế của Đoàn nhằm tạo ra nguồn 
tài chính độc lập phục vụ cho hoạt 
động của Đoàn, từng bước xóa bồ sự 
bao cấp của nhà nước. Hội nghị coi 
đây là một công tác quan trọng nhất 
cần được tập trung tô chức, chỉ đạo 


chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. - 


Đây là một chủ trương đúng dắn, 
hoàn toàn phủ hợp với yêu cầu của 
nhiệm vụ hiện nay, phù hợp vớissự 
phát triền của phong trào thanh niên 
và xã hội nước ta trong giai đoạn 
lịch sử mới. 


Tham gia xây dựng kinh tế, Đoàn 
nhằm hai mục tiêu cơ bản, đó là: 
động viên, lôi cuốn thanh niên phát 
huy tính thần lao động xung kích, sáng 
tạo, trực tiếp giải quyết có hiệu quả 
những nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế— 
xã hội của Đẳng trên phạm vi cả nước, 
từng địa phương, đơn vị, cơ sở sản 
xuất, tạo ra nhiều sẵn phầm có chất 
lượng cho xã hội ; giáo dục, rên luyện 
và đào tạo thanh" niên thành con 


người mới xã hội chủ nghĩa. Cả hai 
mục tiêu kinh tế và giáo dục nói trên 
có quan bệ mật thiết với nhau, làm 


. tiên đề cho nhau và được quấn triệt 


trên :nọi lĩnh vực hoạt động xây dựng 
kinh tế của Đoàn. Đoàn hết sức chú 
trọng mục tiêu giáo dục, đào tạo. Song 
đề đạt được mục tiêu rên luyện con 
người cần phải coi trọng giải quyết 
tốt mục tiêu kinh tế, bởi vì nó là tiên 
đề đề thực hiện và nâng cao hiệu quả 
mục tiêu giáo dục toàn diện của Đoàn. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
nền kinh tế còn lạc hậu, lại nhiều 
thành phần, lực lượng sản xuất và 
khoa học kỹ thuật chưa phát triền, 
một số lớn thanh niên chưa có việc 
làm, thì sự tham gia của Đoàn trong 
việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế= 
xã hội mang Ýý nghĩa kinh tế, chính 
trị và xã hội sâu sắc. 

Hơn nữa, trên nhiều lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, thanh niền là lực lượng 
lao động chủ yếu, đóng vai trỏ rát 
quan trọng trong sản xuất, thực hiện 
kế hoạch phát triền kinh tế của mỗi 
địa phương và cơ sở, 4ö lực lượng 
lao động xã hội là thanh niên ở độ 
tuổi 18 — 30, riêng lĩnh vực sản xuất 
vật chất thanh niên chiếm 45,8%, các 
lĩnh vực không sẵn xuất vật chất 
43,90%. - Hằng năm có hơn một triệu 
thanh niên đến tuôồi trưởng thành bồ 
sung cho lực lượng lao động xã hội, 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh 
niên nước ta ngày nay được đào tạo, 
giáo đục trở thành lớp người có sức 
khỏe, có trình đỏ học vấn, chuyen 
môn, nghề nghiệp, hiều biết khoa học 
kỹ thuật. luôn luôn hướng tới câi mới, 
nhạy bén và sáng tạo, có khả năng 
tiếp thu những thành tựu và kiến thức 


_ khoa học kỹ thuật hiện đại, v.v. Đó là 


những yếu tố cơ bản tạo khả năng cho 
phép thanh niên nước ta tiếp càn và 


(3, (3) V.I. Lê“nin ( Toán tập. Nib Tin 
bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t, 41. tr, 364. 
(4) Văn kiện Đại hội VĨ. Nxb Sự 

nội, 1Ê§T, tr. 114—113. 


thật, Hà 


vàn dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
vào xảy dựng và phát triền kinh tế, 
quản lý xã hội. 

Tham gia xây dựng kinh tế trong 
điỉu kiện biện nay là góp.phần vào 
việc huy động lực lượng lao động trẻ 
trong các ngành kính tế, khoa học kỹ 
thuật phục vụ bà chương trình kinh tế 
lớn và đổi mới cơ chế quản lý, tham 
gia vào quá trình phân công và phân 
bố. lực lượng lao động hợp lý, phát 
triền ngành nghề, tạo ra nhiều sản 
phầm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và 
xuất khaảu. Thông qua hoạt động thực 
tiên trong các lĩnh vực kinh tế, tô 
chức đoàn có điều kiện tốt nhất góp 
phần giai quyết những vấn đề về lợi 
ích của thanh niên và người lao dộng 
trẻ. 

Những năm qua, theo sáng kiến của 
Đoàn, nhiễu hình thức và biện pháp 
hoạt động tham gia xây dựng kinh tế 
_đã được triền khai, mang lại biệu quả 
kinh tế và giáo dục thiết thực. Nhiều 
mô hinh và hình thức đã đi vào cuộc 
sống, gắn liền với lịch sử, phát triền 
của Đoàn và phong trào thanh niên 
nước ta. Đó là: 


— Tô chức phái huy phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa trong thanh niên, 
tạo ra phong trào hành động cặch 
mạng sôi nỏi và có mục địch của quần 
chúng, phấn đấu nâng cao năng suất 
¡ao động, hiệu quả sản xuất, chất 
lượng còng tác, v.v, hoàn thành các 
chỉ tiêu chất lượng và số lượng của 
kế hoạch. 


— Đảm phản các công trình dưới 
hình thức đỡ đầu, khoán gọn, lôi đuốn 
thanh niên tập trung sức giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế — xã hội Ở 
mỗi dịa phương, cơ sở sản xuất. 


— Tò chúc các đội hình lao động, 
huy động lực lượng thanh niên vào 
lao động sản xuất, quản lý xã hội (tô, 
đội sản xuất thanh niên, nhóm khoa 
học kỳ tl:uật trẻ, nhóm phát huy sáng 
kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ 
thuật ở các xí nghiệp, cơ sở sản xuất; 


hà 


nông nghiệp, đội 


các đội chuyên khâu trong sản xuất 
thanh niên xung 
phong xây dựng kinh tế ở: các địa 
phương, v.v.). 


_ Trong những năm gần đây, đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ phát triền kinh 
tế và góp phần giải quyết việc làm 
cho thanh niên, nhiều cấp bộ đoàn đã 
mạnh dạn tô chức các mô bình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ, mở các 
lớp đào tạo nghề cho thanh niến chưa 
có việc làm. : 

Kinh nghiệm thực tiển của nhiều 
địa phương cho thấy, việc phát triền 
các hình thức hoạt động nói trên là 
con đường đúng đắn, phù hợp với 
đỏi hỏi của xã hội nói chung, với 
phong trào thanh niên nói riêng và 


. đặc điềm của thời kỳ quá độ đi lên 


chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Tuy vậy, hoạt động của Đoàn trong 
tham gia giải quyết những nhiệm vụ 
phát triền kinh tế—xã hội, nói chung 
còn gặp nhiều khó khăn, trước hết do 
năng lực và những hiều biết về kinh 
tế và quản lý kinh tế của-cán bộ đoàn 
còn rất nhiều hạn chế. Nhưng khó 
khăn lớn nhất hiện nay là, nhà nước 
chưa có một cơ chế chính sách thống . 
nhất khuyến khích và bảo đảm cho 
các hoạt động nói trên của Đoàn được 
tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả 
mong muốn. 

Hiện nay, việc đổi mới cơ chế quản 
lý kinh tế ở nước ta đòi hỏi Đoàn 
phải đôi mới các hoạt động của mình 
nói chung và trên lĩnh vực tham gia 
xây dựng kinh tế nói riêng. Phương 
hướng đồi mới là phải quan tâm đầy 
đủ cả hai mặt: vừa phục vụ nhiệm vụ 
chung, vừa giải quyết tốt những văn 
đề lợi ích của tỏ chức đoàn và đoàn 
viên, thanh niên. Khuyến khích tỉnh 
thần chủ động. đảm nghĩ. dám tàn, 
dám chịu trách nhiệm, tăng cường 
tính độc lập, chủ động và vai trỏ tự 
quản của cơ sở, của mỗi cấp bộ đoàn, 
từng bước hạn chế và tiến tới xóa bỏ 
lối làm việc nặng về hành chính, bao 


cấp. Tủy theo khả năng của mình, và: 
vêu cầu của cơ sở, mỗi tồ chức đoàn địa 
phương chủ động và độc lập tiến 
hành ký kết hợp đồng với các ngành 
kinh tế, chính quyền địa phương đảm 
nhận những nhiệm vụ sản xuất, 
phát triền kinh tế cụ thề. Những hoạt 
động đó phải được tiến hành trêu cơ 
sở -hạch toán kinh tế, tính toán hiệu 
quả nhằm đề cao trách nhiệm của tỗ 
chức đoàn, gắn trách nhiệm của tô 
chức đoàn với các cơ quan kinh tế: 
mặt khác, bảo đảm lợi ích của người 
lao động trẻ và tính độc lập của tô 
chức đoàn. 


Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Đoàn chủ 
trương tiếp tục phát triền các loại hình 


hoạt động nói trên theo nội dung và. 


phương thức mới : 

Trong công nghiệp. phát triền và 
mở rộng phong trào thi dua xã hội 
chủ nghĩa trong thanh niên hướng vào 
mục tiêu chủ yếu là nâng cao năng 


suất lao động, chất lượng sẵn phàm,: 


hiệu quả sản xuất, trên cơ cở ứng dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát huy 
sâng kiến, sáng tạo, hợp lý hóa sản 
xuất, tồ chức lao động khoa học, thực 
hành tiết kiệm, sử dụng triệt đề còng 
suất máy móc thiết bị. Chú tiọng chấn 
chỉnh và nàng cao hiệu quả hoạt động 
của Dan khoa lọc kỹ thuật trẻ, thực 


sự phục vụ nhiệm vụ sản xuắt kinh. 


đoanh và nàng cao tay nghề cho công 
nhân. Duy trì và mở rộng phong trẻo 
4luyện tay nghề,. thí thợ giỏi ®. Tô 
chức các câu lạc bộ # Người thợ cả 
tương lai®. Phát triền sự liên kết 
bằng việc ký kết các hợp dòng phô 
biến và ứng dụng tiên bộ khoa học, 
kỹ thuật vào sẵn xuất giữa tò chức 
đoàn, tập thề thanh niên của các xí 
- nghiệp. cơ sở sản xuất với tồ chức 
đoàn của các cơ quan khoa học, kỹ 
thuật. Thực hiện tốt nguyên tắc công 
khai trong tö chức thị đua. 

Trong ngành tiều, thủ công nghiệp; 
cần nghiên cứu tổ chức Hội những 
người sản xuất tiều, thủ công nghiệp 


trẻ. Tồ chức triền lãm, hội chợ trình 
bày những sản phầm mới của thành 
niên. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỳ thuật vào sản xuất, tạo ra 
nhiều sản phầm có chất lượng và giả 
trị xuấi khầu. Các tồ chức doàn 
phường, tùy theo khả năng, phát triển 
các mô hình tồ chức sản xuất kinh 
doanh, hoặc dịch vụ sản xuất tiều. thủ 
công nghiệp và đào tạo nghề cho thanh 
niên, vừa góp phần phục vụ yêu cầu 
kinh tế của địa phương, vừa giải 
quyết việc làm cho thanh niên. 
`" 


Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp; 
Irong điều kiện đôi mới cơ chế quản 
lý hiện nay, hoạt động của Đoàn chủ 
yếu là tô chức các hình thức dịch vụ 
khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện tốt 
cho người nông dân ứng dụng tiễn bộ. 
kỹ thuật, giống mới, bảo vệ cây 
trồng, con vạt nuôi, thực hiện thảm. 
canh, nâng cao năng suất, chất lượng 


_sản phầm, đấu tranh có kết quả với 


thiên tại. Mặt khác, lết sức khuyến 
khích đoàn viên thanh nièn phát triền 
các ngành nghề khác phủ hợp với khả 
năng, điều kiện và thế mạnh của địa 
phương đề sản xuất ra nhiều sản 
phầm hàng hóa phục vụ đời sống và 
xuất khâu. 


Tiếp tục phát triền hình thức đảm 
nhận các công trình thanh niên theo 
phương thức ký hợp đồng. Tồ chức 
đoàn và các tạp thê thanh niên đứng 
ra đảm nhận hoàn thành khối lượng, 
chất lượng công việc cụ thẻ,: bảo đàm 
lợi ích chung của tập thê, người lao 
động và tô chức đoàn. Cần khắc phục 
tình trạng đỡ đầu chung chung, trách 
nhiệm và lợi ích không rõ rằng, cụ thê, 
như lâu nay đã mắc phải. Đoàn đặc 
biệt khuyến khich đảm nhận các công 
trình tập trung vào những nhiệm vụ 
chủ yếu, đột xuất, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ chế 
quản lý mới, nàng cao chất lượng và 
hiệu quả kinh tế, phát huy tính độc 
lập, sắng tạo và tự quản của các lập 
thề thanh niên. 


FCTITƯ Đoàn sẽ xem xét khả năng 
của toàn đoàn, ký hợp đồng với nhà 
nước dảm nhận xây đựng một khu 
kinh tế thanh niên thực hiện mô hình 
quản lý mới. 


Củng cố và hcàn thiện tô chức, nâng 
cao hiệu quả của hoạt động kinh tế, 
giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh nién 
trong đội hình thanh niên xung phong 
xây dựng kinh tế. Trên cơ sở Nghị 
quyết 216 của Hội đồng bộ trưởng về 


thanh niên xung phorg, Doàn chủ ' 


trương tiếp tụe phát triền và mỡ rộng 
lực lượng thanh niên xung phong do 
Đoàn quản lý ở các địa phương và cơ 
sở phường, xã phục vụ nhiệm vụ xảy 
đựng kinh tế, phát triền sản xuất của 
địa phương. Hoạt động của các tồ chức 
này theo hướng ký kết hợp đồng với 
cac ngành kinh tế, với địa phương, 
thực hiện hạch toán độc lập, xóa bỏ 
bao cấp, 

Với mô hình thanh niên xung phong, 
Đoàn thanh niên có thề đứng ra ký kết 
hợp dòng với các cấp chính quyền 
hoặc các ngành kinh tế đảm nhận hoàn 
thành những đhiệm vụ kinh tế — kỹ 
thuật cụ thề theo quy mô khác nhau, 
- thực hiện hạch toán kinh tế, vừa đảm 
bảo lợi ích của nhà nước, của người 
lao động, vừa tạo ra thu nhập cho tồ 
chúc đoàn. 

Cùng với việc đó, nên phát triền tô 
chức Hội liên hiệp thanh niên Việt 
nam đề đoàn kết, tập hợp rộng rãi 
thanh niên, Các chỉ hội của HLUHTNVN 
ở cơ SỞ có thề phát triền các mô hình 
sản xuất, kinh doanh, địch vụ sản xuất 
và đời sống v.v. đề vừa giải quyết 
việc làm, vừa tạo ra sản phầm và tập 
hợp giáo đục thanh niên. 

Hiện nay, trong cả nước có các tÔ 
chức đoàn ở hơn 400 huyện 21 600 tô 
chức eơ sở đoàn ở các khu vực kinh 
tế quốc doanh, tập thề và các phường, 
xã và hàng trăm chỉ hội thanh niên có 
khả năng làm kinh tế. Nếu trong nàm 
1988 có khoảng 30 — 405 tồ chức đoàn 
ở các huyện trong cả nước và khoảng 
20 — 3034 tô chức cơ sở đoàn và chỉ 
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hội thanh niên xây dựng thành công 
các mô hình sản xuất, xây đựng kinh 
tế thì đây chính là bước khởi đầu quan 
trọng trong việc thúc đầy Đoàn tham 
gia thực hiện ba chương trình kinh tế 
lớn do Đại hội VI của Đẳng đề ra. 
Đồng thời góp phần chẳng những tạo 
ra một khối lượng lớn sản phầm hàng 
hớa cho xã hội, giải quyết việc làm 
cho thanh niên mà còn tạo ra một” 
nguồn kinh phí lớn phục vụ cho hoạt 
động của Đoàn, giảm bớt gánh nặng 
bao cấp cho nhà nước. _ 

Đoàn tham gia xây dựng kinh tế và 
qua đó đề phát triền công tác đoàn và 
phong trào thanh niên ngày nay đã là 
thực tế khách quan ở nước ta. Song 
đày là một hoạt động còn nhiều khó 
khăn và phức tạp. Đề tạo điều kiện cho 
Đoàn hoạt động tốt, chúng tôi thấy, 
Cần tiếp tục giải quyết tốt mấy vấn 
đẻ sau: 

Một là, đề nghị Trung ương Đảng 
sớm sơ kết một bước việc thực hiện. 
Nghị quyết 26 của BCT TƯ Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với công tác thanh niên. Có kế hoạch 
chỉ đạo cụ thê Đoàn tham gia xây dựng 
kinh tế theo hướng đồi mới, vừa phục 
vụ kinh tế — xã hội, khai thác tiềm 
năng mọi mặt của lực lượng lao động 
trẻ, vừa lạo ra cơ sở vật chất, tỉnh thần 
cho Đoàn hoạt động tốt. 


Hai là, nhà nước sớm ban hành 
luật thanh niên, bảo đảm và phát huy 
nghĩa vụ và quyền lợi về mọi mặt của 
Đoàn, của lực lượng lao động trẻ 
trong điều kiện hiện nay. Nhanh chóng 
triền khai và cụ thề hóa Nghị quyết 
062A của Hòi đồng bộ trưởng bằng các 
chỉnh sách, quy chế, chế độ. Trước mắt 
sớm cụ thê hóa và hoàn thiện các 
chính sách đã ban hành đề thưc hiện 
Nghị quyết Đại hội VI của Đẳng và 
các nghị quyết hội nghị Trung ương 
lần thứ 2, 3, và 4, kiên quyết sửa đồi, 
bô sung các chính sách cũ, hủy bổ 
những điều đã lạc hậu. Có như vậy, 
mới kịp thởi động viên tuổi trẻ thực 

(Xem liếp trang 31) 


NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO 
VÀ GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG  “ 


TT RONG chủ nghĩa xã hội, 
: & năng đọng sáng tạo và giữ 
vững kỷ cương là môi quan 
hệ cơ bản, rộng lớn trong 
hoạt động của tất cả các cơ quan đảng, 
nhà nước và tô chức xã hội, trên tất eä 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên 
tất cả mọi địa bàn từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở đề tồ chức và 
quản lý đất nước theo phương thức 
xã hội chủ nghĩa..Đó là mỗi quan hệ 
thường xuyên hằng ngày của nhân 
đân lao động, những người có quyền 
và có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, có 
hiệu quả quyên làm chủ của mình 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Đó là mỗi quan hệ tö chức 
và hoạt động của hệ thông chính trị— 
xã hội đưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản, bảo đảm cho toàn xã hội 
hoạt động tốt, Đó là mối quan hệ giữa 
tập trung và đàn chủ trong bản thân 
sự lãnh đạo của Đăng và sự quản lý 
của Nhà nước nhằm phát huy tính tích 
cực của nhân dân lao động trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Đó còn là 
sự thề hiện phong cách công tác lẽ 
nin nít của các cơ quan lãnh đạo của 
Đúng và quản lý của Nhà nước. Mối 
quan hệ đó xuất phát từ bản chất của 
chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải có sự 
năng động sáng tạo nhất, đong thời 
có ký cương, kỷ luật nghiêm ngặt 
nhất, Vị vậy, Đảng cộng sản và Nhà 


nước xã hội chủ nghĩa phải tự giác. 


giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
năng động sáng tạo và giữ vững ký 


TRẦN ĐÌNH NGHIÊM 


cương, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội 
được xây dựng và phÁt triền mạnh 
mẽ, vững chác. 


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội chứng tỏ rằng không tuàn thủ đầy 
đủ, triệt đề kỷ cương, nguyên tác của 
chủ nghĩa xã hội, thì không thề xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội 
thật sự chân chính, khoa học. Song 
kỶ cương. nguyên tắc bao giờ cũng 
được thực hiện trong một hoàn cảnh 
cụ thề, bị tác động bởi những điều 
kiện riêng biệt. Cũng có nghĩa là 
chúng được thực hiện dưới dạng đặc 
thủ về hình thức, phương pháp, trật 
tự, bước đi ở từng nơi, từng lúc. 
Rhông tính đến hoàn cảnh và điều 
kiện cụ thề của mỗi ngành, mỗi địa 
phương. mỏi đơn vị cơ sở thì không 
thể vận dụng đúng đân kỶử cương, 
nguvén tắc. 


Thực tiễn xảv dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta những năm qua cũng 
chứng tỏ rằng trong các cơ quan đảng, 
nhà nước và cáe tÖ chức xã hội từ 
trung ương đến từng địa phương, 
từng cơ sở; trong mọi lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng: an nính, đối nội, đối ngoại; 
trong bất kỳ lúc nào và bất kỷ ở đâu 
giải quyết đúng đíịn, hài hòa mi quan 
hệ giữa năng đ.ng sáng tạo và giữ 
vững ký cương thì ở đó tạo nèn được 
sự phần khởi, hăng say trong lao 
động, công tác và chiến đấu; khơi đây 
được trí thông mình, lòng đùng cảm 
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và phong trào cách mạng của nhân 
đân trong việc hoàn thành kế hoạch 
nhà nước, trong việc chấp hành 
đường lối chính sách của Đẳng, biến 


_ ký Cương, nguyên tắc thành hiện thực 


sinh động. Ngược lại, lúc nào, ở đâu 
thiếu tỉnh thần năng động sảng tạo, 
rập khuôn máy móc, giản đơn hoặc 
thiếu chặt chẽ, nhất quán. thống nhất 
đối với kỷ cương, nguyên tác thì nảy 
sinh tỉnh trạng lao động, công tác 
thiếu nhiệt tỉnh, tự do tùy tiện, năng 
suất, chất lượng, hiệu quả tiấp, các 
hiện tượng tiêu cực phát sinh, thậm 
chí có nơi, có lúc trở nên nghiêm 
trọng, rỗi ren, can trợ công việc. 

Bảo đảm tỉnh thống nhất biện chứng 
giữa năng động sáng tạo và giữ vững 
kỷ cương là nhằm tạo nên năng lực 
nhàn thức và tô chức thực tiễn, xây 
dựng nền nếp và phong eách làm việc 
khoa học, mà thực chất là nâng cao 
vai trò, sức mạnh của các nhân tố chủ 
quan và vàn dụng, phát hụy tác dụng 
của các quy luật kh:ách quan, đưa sự 
nghiệp cách mạng tiến lên những 
bước vững chắc. 


* 


Chúng ta hiều nàng động sáng tạo 
là đựa trên cơ sở nhặn thúc sảu sắc 
hiện tiưực khách quan, quy luật khếch 
quan trong quá trình vận động, phát 
triền của nó, vạch ra được eon đường, 
hình thức, phương tiện, bước đi thích 
ứng nhất với môi hoàn cảnh cụ thê, 
điều kiện cụ thể đề hành động phù 
hợp với quy luật khách quan, vói 
ký cương, nguyên tác, Liên khả năng 
thành biện thực. Năng động sắng tạo 
được thề hiện cả trong nhàn thức và 
hành động, ca trong tư duy lý luận 
và boạt dộng thực tiễn; cả ở Cấp 
trên và cặp dưới, cả trung ương, 


địa phương và cơ sở, cä trong 
cán bộ lãnh đạo và nhân dân 


lao động. Chức trách càng cao, công 
việc càng lớn thị nắng động sẵng tạo 


hÐ) 


càng có ý nghĩa quan trọng. Năng 
động sáng tạo được thề hiện ở sự tìm 


` tỏi, đề xuất, thực hiện cái mới, cái 


tiến bộ, đem lại hiệu quả cao. nhưng 
không phải là bất kỷ hiệu quả nào. 
Hiệu quả của sự năng động sáng tạơ 
phải mang tỉnh chất xã hội chủ nghĩa, 
vi chủ nghĩa xã hội, nghĩa là nó phất 
bảo đảm cho sản xuất phát triền. đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
đân từng bước được ồn định và cải 
thiện, con người mới xã lội chủ nghĩa 
được hình thành rõ nét, xã hội ngàv 
càng lành mạnh, chế độ xã hội chủ 
nghĩa ngày càng được củng cố và phát 
triển. Đó cũng là sự năng động sắng 
tạo Không thoát khỏi kỷ cương, nguyên 
tác. Năng động sáng tạo cần được kết 
lợp chặt chẽ và là kết quả boạt dộng 
của cả bai phía: lãnh đạo và quần 
chúng; tô chức, tập thể và cá nhân. 
Một bên phát huy tính năng động chủ 
quan tìm tòi, thể nghiệm; một bên. 
khuyến klích, tạo điều kiện vật chất 
và tính thần, kiềm tra, đánh giá, 
khẳng định, phát huy và qvun trồng 
những mâu non mới nhú». Chỉ có 
như thế, năng động sắng tạo của cá 
nhàn mới tạo thành sức mạnh của cả 
tập thê, của cả cộng đồng, phù hợp 
với bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Kỷ cương, nguyên tác của xã hột 
xã hội chủ nghĩa không phải là sẵn 
phầm thuận túy của ftưduy, mà là sự 
phần ánh nhữn,: nét bản chất, ồn định, 
chị phối của sự tồn tại, vận động, 
phát triền của các quy luật khách 
quan; phản ánh lợi ích căn bản của 
giai cấp công nhân và của nhân dân 
lao động. Dựa trên sự phản ánh đó, 
kỷ cương, nguyên tÁc là công cụ xác 
định và điều chỉnh phương hướng 
hoạt động của các tập thề và cá nhân 
trong xã hội, là cơ sở và định hưởng 
cho sự năng động sáng tạo. Khi ký 
cương của xã hội xã, hội chủ nghĩa 
được thiết lập. thì đối với các thành 
viên trong xã hội, nó trở thành một 
tất yếu khách quan, từ người lãnh đạo. 
cao nhất đến người công dân bình 


thưởng đều phải phục tùng kỹ cương 
đó. KỶ cương, nguyên tắc chỉ. đúng 
khi nó thích ứng với hiện thực khách 
quan. với lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động, mà bản 
thân hiện thực khách quan lại luôn 
luôn vận động và phát triền, vì vậy 
kỶ cương, nguyên tắc cũng không phải 
là cái gì cứng nhắc, nhất thành bất 
biến, mà ngày càng được bồ sung, 
Tphátˆ triền, hoàn thiện phù hợp với 
đòi hỏi của cuộc sống. Nếu không 
phản ánh đúng hiện thực khách quan 
thi kỷ cương không những không định 
hướng được, mà còn kìm hăm sự năng 
động sáng tạo, gày cin trở cho hoạt 
động của xã lội. Hiện nay trong hoạt 


-động thực tế có những hiện tượng mà, 


người ta rất khó phân biệt đâu là 
-đúng và sai; đâu là năng động sáng 
tạo và ®“xé rào ®, vô tò chức, vô kỷ 


duật : đâu là giữ vững kỷ cương, nguyên. 


tắc và bảo thủ, trì trệ, máy móc, giáo 
điều, sáchvở Vì vậy, việc xác định 
rÖö và bồ sung. hoàn thiện, cụ thê hóa 
hệ thống kỷ cương, nguyên tắc là rất 
cần thiết để định nướng cho nhận 
thức và hành động của mọi người 
Trong hệ thống các kỷ cương, nguyên 
tắc, phạm wi, mức độ tác động: của 
-chúng cũng khác nhau; có kỷ cương, 
nguyên tắc chung cho toàn xã hội, ‹có 
ký cương. nguyên tắc cho từng thời 
kỷ, cho từng lĩnh vực hoạt động. lệ 
thống các quan điểm, đường lối, chủ 
trương chiến lược của Đăng, hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước là kỷ 
cương cao nhất, chung nhất cho toàn 
xã hội và cho mỗi tập thề, mỗi cá 
nhân. Vị vậy, việc hoàn thiện hệ 
thống kỷ cương đó có ý nghĩa quan 
trọng nhất và quyết định nhát. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, năng 
đèng sắng tạo và giữ vững kỷ cương 
là một thề thống nhất. Chỉ trong thề 
thống nhất biện chứng đó, chúng ta 
mới có thê nhận thức và hành động 
đạt mục đích tối ưu; và trong hoàn 
<ảnh khó khăn phức tạp của chặng 
đường hiện nay, chúng ta mới có thề 
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nhanh chóng thích ứng và tìm œâ@ 
những giải pháp có hiệu lực đề cải 
biến toàn diễn và sâu sắc hiện thực 
xã hội nước ta. 

l.ý luạn và thực tiến chứng mình 
rằng trong sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhân dân lao động. mà 
trước hết là công nhân, nông đân và 
tầng lớp trí thức, đưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đóng vai trò tích cực, chủ 
độug sắng tạo ra trật tự xã hội mới. 
Các ký cương, nguyên tắc được nhận 
thức và vận dụng đến mức độ nào, 
hiệu quả đến đảu phụ thuộc phần lớn 
vào hoạt đọng chủ quan năng động 
sáng tạo của con người. Đồng thời 
œhinh thông qua những hoạt đội:g đó 
mà bản thân kỷ cương, nguyên tẮc 
được chứng thực, bồ sung, hoàn thiện, 
cụ thể hóa và trở thành hiện thực 
sinh động trong mọi mặt của đời sống 
xã hội. Không có năng động sáng tạo 
thị kỷ cương, nguyên tắc chỉ còn là 
những công thức khô khan, chết cứng. 

Song không thề có năng động sáng 
tạo thực sự, đúng hướng, có hiệu quả 
nếu tách rời kỷ cư ng. nguyên tác, 
vượt ra khỏi đường lỗi của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước. Lý luận và 
thực tiền cũng chứng míỉnh rằng ký 
cương, nguyên tắc của chủ nghĩa xã 
bội không nhữig không đập tắt năng 
động sắng tạo, mà trái lại, làn đầu 
tiên trong lịch sử, đã tạo ra quy mô 
tl:ật sự rộng lớn, khả năng thu hút 
thật sự đồng đảo quản chúng lao động 
vào các hoạt động sáng t:o. Chỉ có 
tuân theo kỷ cương nguyên tác đó 
mới có điều kiện làm cho tính thảo 
vát, tính thần thí đua, óc sáng kiến 
được khơi dậy trên phạu vi toàn xã 
hội, trên từng địa phương, từng tập 
thề lao động và tới từng cá nhân, 
được phát huy theo tỉnh thần xã hòi 
chủ nghĩa, vì chủ nghĩa xã hội. Rỷ 
cương, nguyên tác không phủ định, 
trái lại kháng định tính đa đạng, tính 
nhiều về của các phương pháp, phương 
tiện đạt mục đích; khẳng định không 
những các đặc điểm của địa phương, 
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f#ằà cả sáng kiến, tính chủ động của 
địa phương, của cơ sở và của người 
lao động. 

Giữ vững kỶ cương, nguyên tác là 
nhằm chống lại chủ nghĩa vô chính 
phủ, tình trạng cục bộ, bản vị, địa 
phương chủ nghĩa, thiếu 
thiếu kỸ luật, thiếu thống nhất, thói 
“tự do phóng túng», “phép vua thua 
lệ làng», *cát cứ rời rạc® theo kiều 
phong kiến, phường hội, tình trạng 
đạc quyền, đặc lợi, sống ngoài pháp 
luật của một số người có chức có 
quyền trong bộ mày đảng và nhà 
nước. *ong nó cũng hoàn toàn xa lạ 
với chủ nghĩa quan liêu, đọc đoán, 
chuyên quyvền, với thói rạp khuôn, 
máy móc, giáo điều. Lê*nin đã từng 
cần đặn những người công san Nựa 
rằng, không thẻ nào thiết lập được 
một kỷ luật lao động mới nhằm tăng 
năng suất lao động trong nông nghiệp 
và trongữ công nghiệp, trong lưu thòng 
và phản phỏi sản phầm làm ra cho 
người lao động; không thê nào chống 
lại được những tai họa chủ yếu của 
nước Nga là nạn đói, và nạn thất 
nghiệp nếu không có œmỏt bàn tay 
sãt», một dũng khi cách mạng”, 
#clế độ tập trung đân chủ tuyệt đối ® 
và œ bước đi nhịp nhàng của những 
đoàn quân vững như gang thép của 
gini cấp vô sản* (1) để báo đâm cho 
ký cương, nguyên tắc được thực hiện 


nhanh chóng và rộng kháp trên phạm 


vi toàn xã bội, Theo Ý ngiTa đó, năng 
động sáng tạo mà xa rời hoặc đồi lập 
với kỷ cương, nguyên tác thì cái gọi 
là năng dòng sáng tạo đó không 
những không còn ý nghĩa chân chính, 
mà tực chất đã phản lại mục đích 
của sáng tạo, làm rồi kỶử cương xã 
hội, làm lệch hướng phát triền của 
chủ nghĩa xã hội. 

biện chứng giữa năng động sắng 
tạo và giữ vững kỷ cương trong thực 
tiền cách mạng nước ta hiện nay diễn 
ra rất phức tạp và được hiệu theo 
nhiền cách khác nhau. Đánh giá về 
thực trạng của tỉnh hình đó, Đăng ta 
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tỒ chúc,. 


` 


chỉ rõ rằng, chúng ta vừa tập trung 
quan liêu, bảo thủ, trị trệ, vừa phân 
tín cục bộ, tự đo chủ nghĩa, vô lồ 
chức, vò kỷ luật. Đề khắc phục tỉnh 
trạng yếu kém đó, vừa phải năng động 
sáng tạo vừa plLai giữ vững hRỶ cương, 


. Quan hệ giữa năng động sáng tạo và 


giữ vững kỷ cương là quan hệ giũa 
tính tích cực tìm tòi các giải pháp đạt 
mục dích một cách hiệu quả nhất và 
tính xác định, kiên tri mục dích, Sẽ là 
sai làm nếu cho ràng đã giữ vững kỷ 
cương, đã tuân thủ đường lỗi của 
đăng và pháp luật của Nhà nước thì 
không thể năng động sảng tạo được, 
và đã là năng động sáng tạo tÈFÌ không 
cần tuàn theo kỷ cương, nguyên tắc, 


.bất chấp quy luật. Cuộc sống đã cho 


thấy, những ai trong hoạt động của 

mình muốn tuyệt đối hóa mặt này bav, 
mặt kia trong quan lệ giữa năng động 

sng tạo và giữ vững kỷ cương đèa 

phái trả giá. Điều quan trọng và 

phức tạp ở đày là xác định được cài 

ranh giới và mức .đđộ hợp 1ý giữa hai 

mặt đó. 


* 


Trong chặng đường đảu của thỏi 
ký quá độ lén chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta hiện nay, đề bảo đảm tốt mỗi 
quan hệ giữa năng động sáng tạo và 
giữ vững kỷ cương, trên những hướng 
lớn, chúng ta cần giải quyết những 
vấn đề sau đày : 

— Này dựng và hoàn chỉnh kệ 
thống quan điềm đồi mới của Đang, 
pháp luật của Nhà nước theo tỉnh thần 
và nội dung Nghị quyết Đại hội VỊ 
của Đang, xác định rõ những gì phải 
đồi mới, những gì phải phát triển, eu 
thể hóa thành hệ thông ký cương, 
nguyên tác, làm chuẩn mực clo sự 
năng động sáng tạo đúng đẫn, ngăn 
ngửa sự thái quá, nhảy cực, koặc sự 
bảo thủ, trì trệ. Đó là vấn đề trước 


(1) YV.I, Lê-nin ; 
\A!-xCƠ-Vva, 1977, te 


Toản tập, Nxb Tiên 
36, tr, 256, 


bê, 


'hết và quartrọng hơn hết trong bước 
ngoặt của sự đôi mới hiện nay Thực 
tế thời gian qua cho thấy rõ. vẻ mặt 
nhận thức mọi người đều thống nhất 
với những quan điềm đồi mới do Đại 
hội VI của Đảng nêu ra, nhưng khi đi 
vào giải quyết những chủ trương, 
chính sách cụ thề, khi đi vào tÖ chức 
thực hiện thì những quan điềm khác 
nhau trên hầu khắp các lĩnh vực của 
đời sống xã hội lạc này sinh, có khi 

rất av gắt. Đương nhiên, đây là văn 
đề rộng lớn và rất phức tạp. chúng 
ta chưa có sự nghiên cứu tỏng kết 
đáy đủ, chưa có nhiều kinh nghiệm. 
Do đó nếu nóng vội, giản đơn muốn. 
giải quyết xong xuôi mọi vấn đề trong 
một thời gian ngắn thi không phù hợp 
"Với thực tế, nhưng bảo thú, do đự, 
không dám giải quyết những vấn đề 
đã.chín muôi thì cũng làm lỏng lẻo 
ký cương, hạn chế năng động sángtạo 


— Thực hiện đúng đắn nguyên tác 
tập trung dàn chủ, kết hợp thỏa đáng 


sự lãnh đạo tập trung thống nhất của. 


trung ương với qưyền chủ động sáng 
tạo của địa phương và cơ sở trong 
quá trình chuần bị quyết định, ra 
quyết định, tô chức thực hiện: quyết 
định: Các quyết định đó phải xuất phát 
đầy đủ từ những yêu cầu, nhiệm vụ 
chung của cả nước trong từng thời 


kỷ, đồng thời có tính đến những đặc 
điểm của địa phương và cơ sở, nhằm. 


thực hiện mục tiêu chung, kế hoạch 
chung của cả nước và bảo đảm lợi ích 
chính đáng của địa phương, của cơ 
sở. Tồ chức cho cấp dưởi và quản 
chúng tham gia bàn bạc, phê bình, 
góp ý kiến cả về nội dung, biện pháp, 
kế hoạch tồ chức thực hiện và kiềm 
tra việc thực hiện quyết định. Tô chức 
sắp xếp lại bộ máy quản lý gọn nhẹ, 
có hiệu quả, bảo đảm phương thức 
quản lý năng động, nhạy bén, sát thực 
"tế, có hiệu quả, vừa p†lát huy được 
trí tuệ tập thề, vừa tăng cường được 
trách nhiệm cá nhân. « Hiện nay chính 
1à chúng ta đã đi đến đúng cái bước 
ngoŠ*! khi mà chúng ta phải bắt đầu 


- 


phân biệt nghiệm khắc hai phạm trủ 
chức nãng đân chủ. một mặt là những 
cuộc tranh luận, những cuộc mít tỉnh; 
mặt khác, là phải đặt một trách nhiệm 
hết sức chặt chẽ đối với các chức vụ 
thực hành và đối với việc chấp hành 
mọt cách tuyệt đối cần mẫn, có kỷ 
luật và. tự nguyện những mệnh lệnh 
và chỉ thị cần thiết nhằm làm cho bộ 


Tnây kính tế chạy một cách thực sự 


chính xác như đóng hồ, đồng thời 
không máy may xao nhằng việc chuẩn 
bị cho quần chúng tham gia quần lý 
mọi công việc của xã hội về mặt nhà 
nước và kinh tế, không máy may ngàn 
cần quần chúng thảo luận thật tỉ mỉ 
những nhiệm vụ mới (mà trái lại còn 
giúp đỡ họ bằng đủ mọi cách đề họ 
thìo luận và tự họ suy nghĩ kỹ rồi đi 


đến những quyết định đúng đắn) » (2). 


— Tổng kết những sự việc, những 
cách làm năng động sáng tạo; chăm 
sóc, vun bón những nhân tố mới ; xây 
đựng những mô hình thực tế xửa thê 
hiện sự năng động sáng tạo, vừa kiềm 


nghiệm sự đúng đắn của kỷ cương, 


đường lối, làm cho các nơi có thề học 
tận kinh nghiệm của các mô hình thực 
tế dó Đồng thời, qua đó rút ra những 
bài học bộ sung nhận thức nhằm hoàn 
thiện, phát triền, cụ thề hóa kỷ cương, 
đường lối. 


— Tăng cường công tác giáo dục, 
nâng cao nhận thức tư tưởng cho cần 
bộ, đảng viên và nhân dân về kỷ 
cương, đường lối, pháp luật của Đẳng 
và Nhà nước, làm cho mọi người hiều 
rõ mỗi quan hệ giữa năng động sắng 
tạo và giữ vững kỷ cương. Đong thời 
xây dựng và thực hiện nghiêm túc chế 


“độ công tác trong việc tồ chức thực 


hiện nghị quyết, chế độ kiềm tra, 


kiềm soát, tự phê bình và phê bình, 


thưởng xuyên từ trên xuống và tử 
dưới lên với tỉnh thần không một cá 
nhân, một tập thể nào có quyền đứng 
ngoài, đứng trên ký cương của Đảng 
và Nhà nước. 


(2) Y1. Lêsnin: Sách đã dân, tr. 131, 


á! 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 


BÚT KÝ KINH TẾ 


|— Chu kỷ mười năm 


Cách đàv mười nãn, nám 1978, cả 
nước rơi vào một tình [rạng rất gay gắt 
về kinh tế và tâm lý, sau La năm 
hoàn toàn giải phóng. Trận lụt phá hoại 
nặng nề vựa lúa đồng bằng sông Cửu 
long đã đây nhiều vùng ngấp nghé nạn 
đói, có vùng đói thực sự. Lần đầu 
tiên, đàn thành phó Hồ Chí Minh ăn 
đòn, ăn khoai và bo bo. Trật tự an 
ninh tụt xuống điềm xấu, nhiều vấn 
đề xã họi phức tạp xuất hiện, đặc 
biệt nạn trộm cướp, nạn hối lộ... 
Chúng ta bát gặp trên đường phố các 
gương mặt học hác, xanh nhợt vỉ thiếu 
ăn, chúng ta nghe tiếng than văn khắp 
nơi. Đó cũng là năm Pôn Pốt công 
nhiên tiến công biện giới ta. Năm sau, 
quân đội và nhàn dân Cam-pu-chia 
cách niạng, với sự viện trợ của chủng 
ta, đánh quy bọn điệt chúng, giành 
được tự do. Cũng năm sau, Trung 
quốc tiến hành xâm lược quy mô toàn 
tuyến biên giới phía Đặc nước ta. đề 
tra thù cú tầayv sai của chúng thua đau, 


Tắt nhiên, thiên tìi và giậạc ngoài 
stữ vai trò phá hoại mà chúng ta không 
thề xem nhẹ, Song. tỉnh trạng 
1978 (và năm 1979), liên quan chặt chẽ 
đến những sai lâm nghiêm trọng của 
chính chúng ta trong quan điềm và eơ 
chế quấn lý kinh tế, Nỗi bật lên hàng 
đầu là chính sách ö ạt quốc doanh bóa 


` 


TRẦN BẠCỔ! ĐÀNG 


các cơ sở công fñương nghiệp và hợp 
tác hóa nông nghiệp, bất chấp quv 
luật, bất chấp hoàn cảnh cụ thề, bất 
chấp hiệu quả. Lối biến đồi quan hệ 
sản xuất ấy, mà Mác gọi là * quan hệ 
sản xuất pháp quyền? tức ý chí đã 
triệt tiêu mợi tính năng động của nền 
sản xuất hàng hóa, theo một lập luân 
nguy hiềm «quan hệ sản xuất có thể 
đi trước lực lượng sẵn xuất một bướe®, 
qquan hệ sẵn xuất đồng thời cũng là 
lực lượng sẵn xuất * và lớn hơn, theo 
quán tính mù quáng : chủ nghĩa xã hột 
phải tiêu biều bằng công hữu hóe. tạp 
thề hóa tư liệu sẵn xuất, bất kề tình 
linh eq thề ra sao. Bệnh ấu trĩ «tả P 
khuynh mang nặng hơi hướng chủ 
nghĩa giáo diều và chủ nghĩa hình thức —— 
cần nhắn mạnh: chử nghĩa giáo đdiềư 
và chủ nghĩa hình thức rất mao Ít — 
gày khó khăn cho nền kinh tế dang 
chưa phân thế rõ rệt ở miền Nam và 
vùa gượng dậy cau chiến tranh phá 
ho:ii ác liệt của Mỹ ở miền Bắc. 

HBấy giờ, nếu biết vận đụng khôm 
khéo phương thức quản lý, với thắng 
lợi giái phóng miền Nam trọn vẹn và 
ít tồn thất về cơ sở vật chất hơn bắt 
kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào, 
chủng ta đã có thề tạo đà cho một 
cuộc cất cánh mới mà mọi người đeêư 
mong tước. Thật đáng tiếc, tâm nhìn 
của chúng ta bị chiến thắng. quá lứn 
lao làm cho trở nên thiền cận- và 
cái giá đầu tiên phải trả chính lử 


- tỉnh trạng thiếu đói nghiêm trọng Ấy, 
một tỉnh trạng bao hàm ý nghĩa cảnh 
tính. 

Nếu cần phải nhắc th› cnúng ta nhắc 
nghị quyết 6 của BCHTU khóa lY — 
một nhạy bén, nói là kịp thời thì 
cưởng điệu, song không quá muộn 


màng. Nghị quyết 6, xuất phát từ thực 


tế “tháo gỡ » của thành phố Hò Chỉ 
Minh đã cứu vận nước khỏi cơn hiềm 
nghèo; chữ “hiềm nghèo s này tôi 
_ mượn lời cố Tồng bí thư Lê Duần. 


Nhớ lại những ngày tháng «nghin 
cân treo sợi tóc », kéo dài gần hai nằm, 
nhớ bữa ăn độn, nhớ cả một. « chiến 
dịch » vượt biên bết kề sống chết, 
lòng chúng ta quận thát. Và chúng ta 
ngỡ là sẽ vĩnh biệt nó. 

Năm nay, 1988, mười năm sau. TI 
nhiên, lịch sử không bao giờ lặp lại 
nguyên xỉ từng chỉ tiết, song cả nước 
lại đứng trước một thách thức gay gắt, 
Nền kinh tế chúng la tụt lùi — nếu 
năm 1984, lồng sản phầm xã hội chia 
cho đầu người đạt 2322 đô la, thì năm 
19§7, chắc chắn khó giữ mức 180 đô la. 
Tôi xin mở ngoặc: cách tính của Quỹ 
tiền tệ quốc tế. Ngân hàng thế giới, cơ 
quan lưỡng thực và nông nghiệp quốc 
tế, Hải đồng tương trợ kinh tế v.v. 
không thống nhất, song con số rộng 
lượng nhất vẫn khiến chúng ta xấu hồ. 
Vả lại hiện thực cuộc sống hơn mọi 
thống kê, số liệu: giá cá vọt đến độ 
chóng mặt, nạn thiếu lương thực trầm 
trọng ở nhiều vùng, tệ nạn xã hội gia 
tàng, đồng bạc mắt giá chua từng 
thấy... 

“Trưởng sa, lãnh thò của ta, bị lăn 
chiếm. Tâm lý quần chúng giao động. 
Chợ trời. chợ đen hoành hành. Các 
loại tệ nạn sinh nở. sinh nở nguy kịch 
bởi nó lan lày đến những nắc tìng, 
những bộ phản lẽ ra không thề nào bị 
ö nhiễm, 

Tình trạng gay y gắt mới chưa đầy 
thành phố Hồ Chí Xinh dến mức ăn 
độn, ăn bo bo, song không vì vậv mà 
nó kém chiều sâu, nếu không nói, ở 


một trình độ phát triền như chúng ta- 
đã giành dược, tác hại của nó thâm 
hiềm hơn, đáng sợ hơn. Trong vài năm 
nay, Trung ương Đảng và Nhà nước 
ta có nhiều chủ trương tích cực, từ cô: 
vũ tự do báo chí, ngôn luận, tự do 
sáng tác văn học, tan hành luật hình: 
Sự, rồi luật tố tụng hình sự, đến luật 
xí nghiệp, gan dày nhất, luật dàu tư 
và nghị quyết về nông nghiệp. 


Tuy nhiên, những nghị quyết và luật: 
liên quan đến kinh tế không thê phát. 
huy tác dụng ngay lập tức. 


* 
* - 

Chu kỷ 10 nấm quả chẳng phải định 
mệnh, nhưng sự tỉnh cờ báo động chúng 
la, bởi lẽ ra, với 10 năm, khuôn mặt 
của đãt nướồ phải khác. Trái với 10- 
năm biến đồi nhảy vọt của khá đông : 
quốc gia châu Á láng giềng, 10 năm: 
chúng ta lên xuống thất thường. nhẹ 
lắm cũng giảm chân tại chỗ và bây giờ. 
thì xếp thứ bậc kém nhất trong những. 
nước chậm phái triền nhất. 


Nguyên nhàn không khó thấy Trước 
hết, chủng ta đồi mới nửa vời, ở dây 
gạt qua một bên bệnh nóng vội, đốt 
giai đoạn, một loại hình duy ý chí muốn 
cưỡng bức thực tế, không đếm xỉa đến: 
cái nên khách quan quy định bước 
đồi mới, đồng thời cũng phải phê: 
phán tính lợ lửng, một kiểu dung hòa. 
không Lao giờ có thẻ dung hòa về 
quan điểm: chuyền hẳn sang hạch 
toán kinh doanh mà văn duy trÌ mức 
bao cấp nào đó thi các thông số sẽ 
chẳng thể chính xác, kế hoạch dựa 
trên các thông số Ý nủa nọ nửa kia s- 


đứt khoát kKkhập khiếng. Đồi mới tư: 
duy kính tế trong lúc tư duy nói 


chung giảm chân tại chỗ, nghị quyết 
không theo tý lệ thuận với cơ chế,. 
nghị quyết đôi mới đo bộ máy và con 
người cũ điều hành với nếp mòn thành: 


bản năng thì bao nhiêu hô hào. bao 
nhiêu chất xám cũng hóa ra vô hiệu. 


Đồi mới thiếu đồng bộ — bật đèn xanh. 


về nguyên tắc, bật đèn: đỏ về cụ thẻ ; 


thú lục văn y như cũ, chuyện các nước, 


giải quyết một giờ ta hàng tháng; 
nạn gøiấv tờ thủ tục chưa giảm... Trung 
tàm đôi mới, suy cho cùng là cách 
đánh giá, phát huy và sử dụng lao 
động của con người lại ÍP được quan 
tàm nhất. làm sao tìm ra động lực 
thúc đây đôi mới ? Ta chưa nói tình 
trạng lấn lộn cái lớn, cái chiến lược 
ảnh hưởng đến toàn cục với cái nhỏ, 
Iuy quan trọng nhưng dù sao cũng phụ 
thuộc vào toàn cục, Nghị quyết trước 
khắc phục cái sai cũ đồng thời đề ra 
cái sai mới đề nghị quyết sau lặp lại 
vòng quay vừa khắc phục vừa dẻ số.., 

Những sai lầm cú: hơn 1U năm 


qua đề hậu quả nặng nề. Cuộc tông 


điều chỉnh giá và đôi bạc năm 1983 
đánh một đòn chỉ mạng #£° nản kính 
tế, Nhưng, thùa nhận đến đó văn chưa 
đủ. Những sai lầm nối liếp., nhất là 
những sai lầm hiện nay, (Ý dụ thuế 


công thương nghiệp và nông nghiệp,. 


tỷ dụ hàng rào hải quan, tỷ dụ giá thu 
mua nông sản v.v góp phản làm trảuu 
trong thêm tỉnh trạng vòn đã tràm 
trọng. 


Có lẽ điềm chừng ấy nét đã có thề 
khái quát phần nào tỉnh thế của chúng 
ta. một tỉnh thế phơi bày công khai — 
đến người nội trợ cũng phải báo động 
khăn thiết. | 

Tình thể xâu, chúng ta không giấu 
giảm, Song, văn có lỗi ra, hơn thể 
nữa, lối ru không lấy gøÌ làm cao xa 
lắm và khả năng gỡ rối trong tầm tay 
chúng ta, theo kinh nghiệm bản thân 
tích lũy và theo kinh nghiệm nhiều 
nước mà hoàn cảnh và điềm xuất phát 
na ná chúng ta. 

Nhìn thắng sự thực lại không một 
chút bỉ quan. 


(húng ta đát niềm tín đó trên mội 
số giải pháp hoàn toàn hiện thực. Vấn 
đẻ là hệ gọi “biện pháp cấp bách » 
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thì nó phải đúng là biện pháp cấp 
bách. tập trung vào cái phải xử lý 
nựayv thay cho những phân tích tròn 
trịa. Cái chúng ta sợ không phải là 
quên một cân bằng nào đó. thiếu một 
đối xứng nào đó gdẻ. lệch về lừc 
tướng ®; chúng ta sợ mứt tiến công 
giống bàn tav xòe chứ không phải là 
quả đấm: nói. đủ cả chính là không 
nói gì cả, 


ÍÍ—Nông nghệp - 
con đường đau khồ và 
con đường cứu khồ 


Nước ta hiện nay là nước nôii# 
nghiệp, chắc chắn sẽ còn' lâu nước ta 
vẫn là nước nông nghiệp, Ít nhất, cũng 
ở dạng mà nguồn kinh tế chủ yếu là 
nông nghiệp. - _ 


- Vào thời đại chúng ta đang sống — 
bát đầu “đợt sóng thứ ba s, theo cách 
phần giai đoạn phái triền khoa học kỹ 
thuật thể giới của các nhà bác học — 
một nước nông nghiệp không. hàm 
nghĩa œlạc hạu». Lạc hậu hay. tiên 
tiến không tùy thuộc đơn thuần vào 
tính chất nông nghiệp hav công nghiệp 
của nước đó mà tùy thuộc trình độ 
khai thác tiềm năng kinh tế bản thân 
nước đó 


Không phải không căn cứ mà các 
nhà nghiên cứu khi phản tích tông 
quát tình hình kinh tế một nước, vào 
những thập niên cuối cùng của thế kỷ 
20, chía tiềm năng kinh tế làm bốn 
loại : nông nghiệp, khoáng sẵn, công 
nghiệp, dịch vụ — nông nghiệp đứng 
đầu, Nhu cầu của con người ngày mỗi 
đa dạng, nhưng giải đáp nhu cầu cơ 
bản nhất của con người vẫn phải do 
nông nghiệp. từ nghĩa rộng đến nghĩa. 
hẹp của nông nghiệp. Có thề nói con 
người chiêu chuộng” nông nghiệp, 


đình cho nó những ưu đãi, cốt bảo 
vẻ và phát triền nó trước ngúy cơ đàn 
SỐ thể giới tiếp, tục búng nỖ. Nói cho: 
cùng, cái ăn vần chiếm lĩnh vị trí 
không hề lay chuyển trong đời sông — 
nuưởi ta Lay lên vũ trụ vẫn cần ăn 
và an vẫn sắn chặt „VỚI nông nghiệp : 
bao nhiều cố gắng thay thế thực vạt 
bằng hóa chất đều không thành công 
và sẽ chẳng bao giờ thành công trên 
bề rộng, trừ phi con người không 


sinh ra và lớn lên như đã sinh ra và 
lún lên. . 
bởi vậv, Nhật bản. nước công 


nahiệp nhất la của thể giới với giá 
trị tông sắn phảm gần hai ngàn Lý đồ 
Ea một năm vẫn cố gắng xây dựng nên 
nöng nghiệp trên mọt.diện tích nhỏ 
nhỏới (lối 1000 km vuông) để sản xuất 
11 triệu rườỡi- tấn lúa (năng suất bình 
quân 5 701 kg/ha), gần † triệu tin khoai 
tây, 100000 tấn trà, IU,f triệu đầu 
heo và 4,6 triệu đầu bỏ, cộng với ngành 
hải sản cực kỷ năng động, sử dụng 
8,9% lao động vào nông nghiện dù chỉ 
cho chưa đến 2% trong tông sản phảm 
xã hỏi (số liệu 1986). 

(Chúng ta thấy rõ, chính tiềm năng 


IOn đất và trên mặt đất của từng quốc ! 
¬ : lại 


da tạo tiền để cơ bản cho quốc gia 
đó phát triển: kỹ thuật, vốn, thí t bị 
có thê vav mượn trong khi tiềm nàng 
thiên nhiền không thể vav mượn. 


Việt nam thuộc vũng nhiệt đới. nơi 
giàu các loại cây và con — không riêng 
miền Nam mà ca nước, đủ miễn Bắc 
kém thuận lợi hơn về một phương điện 
nào đỏ với loại eaV, con nào đó, lòng 
đất và thêm lục địa Việt nam chưa 
tham đò đầy đủ, văn húa hẹn, nuày 
hủa hẹn ở mức trung bình. Lãnh hai 
Việt nam rộng và là một trong những 
môi trường sinh thái lý tưởng. 


Tôi không muốn œ« trả bài ” như 
chủng ¡a đã từng nhắc mãi về * rừng 
vàng biên bạc ». Chẳng qua, đầy là vài 
lới mào đâu lặp lại một sự thực hiện 
nhiên. Tỏi xin nhắc một chuyện cũ? 
Pháp chiếm Nam ký năm  IS59, ngay 


` - 


khi vừa hạ xong đại dön Chí hòa (S012 
đã xuất cảng hàng vạn tần lúa dạo. 
Chắc chắn đó là một trong những lý 
đo chủ yếu đưa các pháo hạm Pháp 
đến nước ti 


Việt nam nhất thiết đi lên từ nông 
nghiệp. Sự khủng hoàng nông nghiệp 
nhanh chóng biến thành khủng hoàng 
quốc gia. Vài mươi năm nữa, LÝ trọng 
nông công nghiệp sẽ thay đòi trong 
cơ cầu nên kinh tế nước ta, song nén 
lãng cho sự tRav đồi ăv phải từ một 
biến đòi cơ bản nên nông nghiệp. Quá 
trinh công nghiệp hóa hợp TỶ nhất là 
ưu tiền công nghiệp hóa nông nghiệp, 
»sìn Xuât ra nông sản hàng hóa và 
chuyen nồng sản hàng hóa thô thành 
đạng nỏng sắn chế biển công nghiệp, 
tử cấp thấp đến cấp cao, Mặc dủ quá 
trình công nghiệp hóa không duy nhàt 
xoay quanh nông nghiệp song nông 
nghiệp tự thân là chủ bài của quá trình 

äy. Bát kề như thế nào. chúng ta đều 
biết hiện nay nông nghiệp thủ hút S025 
lao động đất nước và cũng cho mội LÝ 
lệ tông sản phảm quốc dân tương 
Ứng... 


Nhìn vào thực tế những tháng đàu 
năm 1988, chúng ta thầy cái gì Tà điểm 
nóng bậc nhất xáo trọn đời sống xã 
hội cả nước ta 2 Phái chăng: thiểu 
hàng nông nghiệp, thiểu năng lượng 2 
T1 cả những cái đó đều có, đều ảnh 
hưởng đến xã hội, xét trên tông thể và 
đường đài, Song, do trình dò của nên 
kinh tế nước 1a, thiểu lương thực và 
thực phầm — nhất là thiểu tượng thực — 
lao siờ cũng zàyv phản ứng đáy chuyển 
và đọng đến mọi tàng lóp nhàn đân, 
trước hết, tăng lớp lao động đồng đào, 
Thiếu lương thực và thực 
tàm lý lo ngại trong xã hội và môi 
nhà cố xoay để có một dự trừ tối 
thiều, những người sản Xuất lượng 
thực chờ giá, những người buòn lương 
thực ngừng lưu thông, điều đó càng 
khiển lương thực. tất nhiên là thiểu, 
thêm mức nguy Kịch gia tạo. Vùng 
thiểu Tương thực cô hữu này gặp khó 


phạm øieo 


d.› 


: 


khăn đã đành, nhiều vùng nồi tiếng 
xưựa lúa lại đang bị nạn thiếu ăn, thậm 
chí, nạn đói de dọa. Chỉ tính riêng từ 
bình trị thiên trở ra đã có đến mây 
triệu nhàn khầu thiếu ăn trong my 
tháng giáp hạt này. Khí mà thịt heo 
{heo hơi) được bán đồ bán tháo từ 1,3 
xliến 1kg lấy 1kg gạo thì chúng ta nhận 
ra nuay tỉnh trạng nghiêm trọng không 
đơn gian chút nào. 


Cũng cần nhắc: nhu cảu nói chung 


VỀ ăn của nhân đàn (ta còn ở niức 
thấp, tỉnh hỉnh cho thấy bản 


_ thân nền kinh tế nước ta thật mong 
manh, Của ải ban đầu ấy chưa vượt 
được — và trên thế giới, số nước chưa 
vượt cửa ủi ban đầu như chúng ta 
ngày mỗi ít đi. Ở Nam Á, còn Báng- 
Ia-đét, nhưng quốc gia này dù chỉ đạt 
210kg lương thực/đầu người năm 1986 
văn đang tiễn đến xử lý hiệu quả lương 
thực bằng xuất khầu cây đay, trà, bỏ, 
trâu mộng (Băng-la-đét có đến gần 
40 triệu đầu đại gia súc) đêqnhập lương 
thưc; năm 1956, cán cân nông nghiệp 
bang-la đét hụt 30 triệu đô la, bằng 
35 tông sản phầm xã hội của nước 
n—v~ nước 100 triệu đân mà điện tích 
chí bằng 10ÃX điện tích nước ta. Ngoài 
iăng-la-đét, ở châu Á còn Đu-lan, 
một nước nhỏ ở chân llv-ma-lay-a, 
Châu Phí có Ê-ti-ô-pi-a, năm 1981 bị 
hạn hán nặng dân đến nạn đói quy 
mô lớn, nhưng năm 1986 và nhất là 
năm 1987 từng bước khắc phục. tông 
sản lượng lương thực tăng gấp 
đôi với nắng suất bo bo cao nhất châu 
Phi. Ê-ti-ô-pi-a nhập lương thực nhờ 
xưất cà phê—là nước hạng ñ của thế 
giới sẵn xuất cà phê và gïa súc : nước 
màv, năm 1986, có xấp xỈ 50 triệu bò 
và cứu, 


Côn một vài nước nữa gặp khó khăn 
về lương thực. phân lớn là những 
nước nhỏ, nhưng bài này không đisaảu 
vào văn đẻ dó, 


Tôi muốn khẳng định điều sau dây : 
Việt mam hoàn toàn có khả năng giải 
quyết vấn đề lương thực một cách 
vững chác, thậm chỉ không quá vất và 
như hai quốc gia lớn Băng-la-đét và 
ÍÈ-ti-ô-bi-a mà tôi vừa điềm qua mãy 
nét, Hồ ràng điều kiện thiên nhiên có 
màt khắc nghiệt thưởng xuyên ở một 
SỐ vũng trên nước ta, và cũng phải 
nói luôn, khắc nghiệt đối với những 
loại cây cen nhất định chứ không 
phải là ta mạc hay băng giá từ chối 
mọi sinh vật, thực vật. 


Nông nghiệp nước ta mãi tới nayv 
vẫn bấp bênh, đã đến lúc ' chúng ta 
phải phân tích thật nghiêm khắc, xuất 
phát chủ yếu từ sai lầm của chúng ta, 
của chính sách nông nghiệp nói chung 
bao ôm chính sách hợp tác hóa, chỉnh 
sách đối lưu vật tư sản xuất nông 
nghiệp, chính sách thu mua. chính 
sách giá và thuế. Con đường nông 
nghiệp đả nước trải qua hơn mười nănn 
nav, và riêng miền Bắc trải qua trên 
2í} nầm, là con đường đau khồ. trong 
đó, động lực làm ta hàng hóa bị hạn 
chế đến triệt tiêu. Bài học thạt cav 
đẳng: khi nóng đàn không thấy kích" 
thích bằng lợi ích vật chảt nữa. họ lao 
động cầm chừng và chuyên sang các 
ngành nghề phụ khác, nhất là chuyền 
sang buôn chuvển. Đó là dòn choáng 
váng đánh vào tiềm lực kính tế số 1 
của quốc gia. TỶ lệ phân chia sản 
phẩm không đêu nhau ở các vùng. 
song cái phô biến là nông dân lao 
động hưởng phần nhỏ hơn dủ của cai 
do chính họ làm ra. Có một thời chúng 
{ta viện đàn nhà trường, trạm v tế, 
đường sá... đẻ chứng mình rằng. nếu 
cộng phúc lợi vào, tÝ lẻ phân phối 
chưa hẳn đã thiệt thỏi cho nông dàn. 
Thế nhưng, bắt ký chế độ xã hội nào— 
tòi nói chủ nghĩa tư bản. thậm chí 
thực đân nữaT— cũng đều đặt phần phúc 
lợi xã hội thông qua ngàn sách, tức 
thông qua điều tiết bằng thuế, cho nên 
trong thời dịa chủ còn chiếm bữu 
ruộng, {Ý lẻ tô cũng từ 30 đến 405 
sìn lượng, không hơn được. 


Nghị quyết mới nhất của Bộ chính 
trị đặt lại nông nghiệp trong quy luật 
phát triền bình thường của nó, tát 
nhiên còn phải kèm hàng loạt chính 
sách eụ thề và ngay nghị quyết, qua 
thực tiễn, vẫn phải được bồ sung. 


Lối ra của tình trạng hiện 
nay' ở ta phải từ khii phục sinh 
khí sản xuất nông nghiệp. Đó là cửa 
đột phá quyết định hàng đầu dù không 
phải là duy nhất. Nó không chỉ cắt 
cơn sốt lương thực kinh niên mà còn 
tạo tiền đề cho nhiều mặt kinh tế khác 
vươn lên, kề cẢ công nghiệp và xuất 
khầu. Trong la chương trinh kinh tế 
lớn của Dẳng ta, nông nghiệp giữ vị 
trí ưu tiên, 


Tôi nhớ lại một kỹ niệm thời kháng 
chiến chống Pháp: năm 1950, Sở kinh 
tế Nam bộ ban hành một loạt quyết 
định như định giá bán hàng ở các chợ, 
cấm giao lưu giữa vùng giải phóng và 
vùng địch kiềm soát, do lúa thùa nên 
khuyến khích nông dân nuôi vịt... 
Không ao lâu, nông dân bỏ ruộng, 
sản lượng lúa tụt, nạn thiếu đói lan 
rộng cả khu 9, nông dân chặt đầu hàng 
triệu con vịt. Vải vóc, đầu lủa và các 
nhu yếu phầm khác khan hiếm. nạn 
buôn lậu ¡a vũng địch phát triền... 
Trung ương cục và Ly lan kháng 
chiến hành chính rất nhạy cắm, lập 
tức rút kinh nghiệm và công bố « chính 
sách kinh tế mới ». Chỉ một năm, mọi 
tồn thất đo cai lầm trong quan điểm 
và chủ trương được đền bù: đời sòng 
nhân dân chẳng những bình ồn, mà 
còn nâng cao hẳn — cơ sở rất tốt cho 
chính sách thuế nông nghiệp thực hiện 
thắng lợi sau đó. + 


Kỷ niệm cũ nhắc lại hôm nây không 


phải là vô ích, tất nhiên quy mô của 
vùng giải phóng khu 9 trong thời chiến 
không thề so với quy mô cả nước 
trong thời bình. Nếu chúng ta trả cho 
nông dân quyền sản Xuất tự de, « cởi 
trói » cho sẵn xuất nông nghiệp, nếu 
chúng ta hiều rằng nông thôn Việt 
ram chỉ có thề ra khỏi tỉnh tưạng lạc 
hậu khi nào nó là địa bản cung cấp 


hàng hóa cho xã hội, khí nào người 


- nông dân giỏi sẵn xuất và quản lý trở 


thành nhân vật trung tàm của nôn 
thôn, họ làm chủ mảnh đất của ⁄ 
ta gọi là trung nông — thì điện mạo 
nông thôn Việt nam sẽ thay đồi lớp, 
kéo theo hàng loạt thay đòi khác 
không kẻm ý nghĩa. Nông dân phải 
giàu bằng lao động và kỹ năng của 
mình. Đa đến,lúc chúng 1A tính sồ về 
lìp trường đánh giá nông dân của 
chúng ta, Tôi có một người cháu, con 
của chị ruột tôi, khi tôi về quê thăm 
gia đình, nó bảo tôi: «Tập đoàn 
trưởng của cháu không có một cục đát 
vụt chim thì biết gì mà chỉ huy tụi 
cháu»; thủ thật, tôi hơi nóng gáY› 
«lên lớp» nó một trận — tôi thành 
kiến với trung nông, với chiếc máy 
xới và chiếc máy bơm mà nó có cùng 
mấy mẫu ruộng do anh chị tôi và cả 
nhà khai phá ñàng nửa thế kỷ nay, cớ 
lúc bị địa chủ cướp nhưng chỉnh 
quyền kháng chiến trả lại cho họ. Bây 
giờ tôi mới hiều: không có cục đất 
vụt chim đồng nghĩa với không có khả 
năng làm giàu. Trong đấu tranh gì! 
phóng đân tộc, chúng ta dựa vào bầnm 
cố và trung nông lớp đưới — hạng bị 
áp bức nặng nề. lrong đầu tranh xây 
dựng, không thê theo lới bố trí lực 
lượng cũ. Chống lại hóc lột Ở HỒng 
thôn — đồng thời khuyến khích nông 
đàn sẵn xuất nhiều hàng hóa — trung 
nông không phải là đối tượng ta húy 
ký, trái lại, phải nhân ra cho dược, 
nhiều trung nông. Phải nói ảnh hướng 
của quan điềm XiIa-lin và Mao Trạch 
Đông trong vấn đề này ở ta thật sự 
sâu sắc và do đó nó thực sự nguy 
hiềm. Nông thôn Việt pam lên chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện không qua 
con đường phát triền tư bản chủ 
nghĩa. đòi hỏi xác lập và mở rộng sản 
xuất hàng hóa thông qua người nòng 
đần lao động trên mảnh đất mà họ 
làm chủ. Dó là con đường tất yếu tạo 
tiền đề cho sẵn xuất nông nghiệp quy 
mô lớn. Phải gột nói ám ảnh: nông 
đân giàu sẽ theo con đường tư bản chủ 
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nghĩa — tr đuyv cũ và thô sơ, khác với 
cách nhìn nông thôn của Lê-nin. Chủ 
wghĩa tư bản phải đâu đột ngột ngoi lên 
củi vỈ sự giàu có đo lao động và kỹ năng 
cLa trung nông? Không loại trừ sự 
phân hóa tự phát để ra tầng lớp trại 
chủ, song chúng ta có luật pháp, có 
chỉnh sách thuế — nói tóm tt, có 
chính quyền. 


Hung-ga-ri, một nước xã hội chủ 
nghĩa, từng bị khuynh hướng giáo điều 
phẻ phán « đi chệch con đường xã hội 
chủ nghĩa » đã thành công trong chính 
sách hợp tác hóa nông nghiệp : nông 
trưởng quốc doanh chiếm 15% điện 
tích đãt trông trọt, hợp tác xã chiếm 
75% và cá thể chiếm 105% —cái sau cùng 
cho 1/3 tông sẵn lượng nông nghiệp; 
bài học đó được nghiên cứu nghiêm 
túc. Ớ ta, ai cũng biết xã viên sống 
nhờ mãy sào đất, nhưng đôi khi nó là 
đối tượng đa kích của những ngưởi 
thích vỗ ngực kêu gào « xóa tư hữu » 
đủ xóa đề cũng nhau nghèo. 


Nông nghiệp nước ta trải qua con 
đường đau khô. Và, chính từ nông 
nghiệp chúng ta tìm thấy con đường 


cứu khồ cứu khô một cách nhãn 
tiên. Nẻu có một chính sách nông 


nghiệp đúng và một thái độ đúng đổi 
với nông đàn, như sự Kiện « chặt đâu 
vi» gần TÚ năm trước cho thấy, nông 
nghiệp Việt ram sẽ chứng minh trong 
thời gian ngàn nhất uy lực xốc đậy 
nên kinh tế chung của mình. liIjện 
nay, khi tôi viết bài này, trời sa mưa, 
chỉ đến cuội năm 1985, hiệu quả được 
nhận điện noav—eơn khó khăn về 
Hương thực bị đây lùi, Năm 1989 và 
1990, chúng ta đứng trên cơ sở mới mà 
tính toán Lương lai. 


Tòi có lạc quan quá mức không 
REhông. Tôi tính đến thời tiết xâu, tính 
đến vật tư thiểu... Tai biến xaâu nhất 
cũng không thắng nồi lòng hãng hái 
của người nông đàn khi họ tín chắc họ 
tể đó. Tát nhiên, nghị quyết của Hộ 
chính trị phải được bảo đâm ngay bằng 
THỐC Toạt quy định luật pháp — chịu sự 


4Š 


không chế của thời vụ. ban hành trước 
và sau sẽ tạo hiệu quả khác nhau rầy 
xa: thuế, giá vi tư. giá thu mua, 
quyền sử đụng nông sản, bố trí cây 
trồng phù hợp ưu tiên lửng vũng. quv 
định lại bộ máy hợp tác xã — phải là 
sự phân công của người sản xuất giỏi 
chứ không phải bộ máy hành chính. 
gồm những người không biết sản xuất. 
không sẩn xuất và sản xuất tồi... Và, 
phải xóa ngay sự ăn bám ở nông thôn. 


Chúng ta biết Thái lan đạt 19 triệu 
lấn lúa và 24 triệu tẤn ngũ cốc năm 
1986. là nước xuất khầu hàng đầu thế 
giới về bột sắn. 


Nông dân Việt nam chẳng eó lý do 
gi phái thua nông dân Thái lan. Nâng 
nền nông nghiệp Việt nam lên mức 
hiện đại còn qua nhiều giai đoạn, đôi 
hói nhiều đầu tư. Nhưng. giải phóng 
sự kiềm tổa đã qua thỉ không tốn kém 
gÌ cả, không chở đợi ơi cẢ. Và đó là 
cách chuần bị đâu tư thiết thực nhât. 


Văn đề rốt cuộc là eoi trọng vận 
nước và đời sống nhân dân hay loayv 
heav với nếp giáo điều đã bị thực tế 
phủ định ? _ 


lÍ— Đánh giá và trả công 


lao động: từ đập chắn đến 
khơi dòng 


Cho đến tàn hôm nay, năm thử 13 
đất nước hoàn toàn giải phóng. thực 
tế ở 1a chưa có chế độ lương theo cái 
nghĩa phô biến của đồng lương đếi 
với tẤt cá những người mà đồng tương 
là nguồn thu nhập chủ vếu hoặc đuv 
nhất, s. 

Đã qua bao nhiễu lần “cải tiễn ® 
chế đỏ. lương tiếp tục đóng vai trẻ 


ngược lại vai trỏ lẽ ra nó phải đóng. 
Trước khi đi vào phân tích hiện thực 
của ta, tỏi xin chép nguyên văn ý kiến 
của Tiến sĩ kinh tế học xô viết VIadlen 
Cri-vô-chép phát biều trên báo Tin 
Mát-xcơ-va trong mục « ừ vựng kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội » mà đồng chí 
Quốc Đại (Báo Lao động) đã dịch và 
đăng trên báo này, số ra ngày 7-4-1988: 
«q liền lương là một phần của giá trị 
vừa mới được sản xuất ra. Khối lượng 
tiền lương không tùy thuộc vào lượng 
lao động bỏ ra, mà vào sự quan trọng 
của giá trị được sản xuất ra và vào 
nguyên tác phân phối nó. 


« Tất nhiên là sự quan trọng của 


giả trị tùy thuộc vào trỉnh độ nghiệp 
vụ và sự cần củ của người lao động 
được thê hiện trong chất và lượng của 
sản phẩm mà người đó tạo ra. Nhưng 
chỉ trong quá trình trao đồi, chỉ vào 
lúc mà hàng hóa biến đồi thành tiền 
thì cái đại lượng thực của giá trị đó 
và do đó, tiên lương lao động, mới tự 
mình định. 


« Trong suốt nhiều năm, định Iuật 
khách quan nàx đã không được biết 


đến ở Liên xô. Người ta tím cách lần - 


tránh nó và người ta đã thành công 
trong việc đó, nhưng môi lần nó lại 
trả thủ báng những tồn thất vật chất 
và tỉnh thàn : hiệu quá lao động giảm, 
nó có phần bị coi thường đi, 

& Nói choTcông bảng là người ta đã 
hành động như vậy ví bị thúc đây bởi 
những ý định tốt đẹp nhất: nhân danh 
sự công bằng xã hội, đề bảo đảm sự 
bình đẳng vật chất của người lao động, 
Trong những năm đầu của cuộc Cách 
mạng Tháng Mười, người ta đã thanh 
lập các &công Xã», trong đó, mọi 
phương tiện giành được đều được phần 
chia một cách công bảng nhàt: theo 
số nhàn khâu của gia dinh, Các công 
xà đã được thành lập phần lớn là Ở 
nông thôn 

“Sự vi phạm nguyên tắc tham gia 
chia lãi vật chất đã tỏ rõ. Nguyên tác 
phân phối theo lượng lao động bỏ ra 


đã bắt đầu bát rễ trong nước. Việc trả 
lương theo sản phầm đã bị coi là một 
công cụ tư bản chủ nghia dùng đề 
“bóc lột người lao động ” và thời gian 
lao động đã được coi là thước đo duy 
nhất của lao động. Cách tiếp cận này 
đã thống trị trong nhiều năm trời. — 
*TNgười ta không thể khẳng định 
rang ngày nay chúng ta hoàn toàn từ 
bỏ điều đó. Nguyên tắc phản phối xã 
hội chủ nghĩa ®* làm tùy theo năng lực, 
hướng tùy theo lao động® dã được 
điện giải dũng từng chữ, như là chỉ 
dẫn đề trả lương những người lao động. 
Thực ra, công thức chính trị kinh tế 
học này của chế độ xã hội mới đối lập 
lao động với tư bản, có nghia là sự - 
phân phối tùy theo lao động đã bỏ ra 
và không tùy theo tư bản đã đầu tư. 
Khối lượng tiền lương, thực ra, phụ 
thuộc vào kết quả cuối cùng của lao 


- động, 


« Nguyên tắc này nằm ở nên tầng 
của sự cái tô kinh tế hiện này, Luật 
về xí nghiệp quốc doanh xóa bỏ những 
sự hạn chế khối lượng tiên lương. 
Tiên lương nàv phụ thuộc hoàn toàn 
vao lượng và chất của lao động, đã 
được xà hội thừa nhận, nghĩa là sau 
khi thn được tiền lãi do việc bán sản 
phạm. Theo cách ấy, quỹ lương sẽ 
thôi không giữ vai trỏ làm quỹ bảo 
hiếm xã hội cấp cho những người lao 
động những phương tiện sinh 
ngay cả khi, do chất lượng xấu, các 


sống 


công nghệ học lạc hậu, những quan 
niệm kỹ thuật lỗi thời, sản phầm của 
họ không di tới quây hàng mà lại 
nằm ở kho tồn đọng tại các xí nghiệp”, 


Tiển sĩ ViIladlen Cri-svô-chép định 
nghĩa khá súc tích và khá đú chức năng 
của đồng lương. Chúng ta chỉ đi vào 
một vài ý eốt lõi mà chúng ta tỉm thầy 
qự giống nhau về tính chảt của việc 


trả lương ở Liên xô và ớta — khi cả 


hai đều theo chế độ bao cấp. Trước 
hết, đồng lương thoát ly cơ sở chỉ 
định ra nó, tức là chất và lượng của 
sạn phẩm mà người lao động làm ra, 
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Chủ nghĩa bình quân tiều tư sản 
thống trị quan điềm xếp lương, dánh 
C0ng mọi hiệu quả, ở ta, dưới dạng 

® chấm công ?®, lấy thời gian lao động 
làm chuần, kéo theo niên hạn cùng các 
trật nấc cố định. Ở ta, khác Liên xÔ 
ở chỗ tư tưởng đẳng cấp tác động. cực 
kỳ mạnh mẽ, người ta không hỏi: 
«Anh, chị làm ra gi cho xã hội ?» mà 
hỏi: “Anh chị làm chức gi, ở cấp 
nào ?». Di sản phong kiến ấy khiến 
người ta dua nkau giành chức hoặc cứ 
ÿ rađề «đến hẹn lại lên". Thật cô 
- quái khi năm năm xét lương một lần 
và mỗi lần chỉ được lên lương tỷ lệ 
bao nhiều đó trong tông số cán bộ công 
nhân viên, mặc kệ biến đồi của cả năm 
năm đằng đẳng. 

[Lương chính là một hình thức chia 
lãi vật chất, dù ở chế độ nào. Ở ta. 
lương thoát ly nguyền tắc nay, no độc 
lập đối với vố" đầu tư, độc Èập luôn 
với hiệu quả thực sự. Biết bao nhiêu xi 
nghiệp làm giàu cho đắt nước nhờ lao 
động và quản lý giỏi mà tác giả hường 
lương y như ở những xí nghiệp lỗ 
triền miền. Biết bao xi nghiệp lỗ triền 


ˆâA ` b , ` + ~ `© s “ LÁ 
miên mà từ phụ trách đến người nhắn 


viên đều được lên lương khi dúng kỳ Ì 


Quỹ lương ở (ta đúng là quỹ bảo 
hiểm xã hội, một thứ ban phát của 
Nhà nước, Nó không năm trong một 
quy trình thống nhất với sẵn xuất mà 
là một công đoạn độc lập. Có: một thời, 
Nhà nước ta còn khống chế mức khen 
thưởng, bất kề một sáng kiến cuối 
cùng mang lại bao nhiều lãi. 


Phải nói rằng đày là một tệ đoan, 
giao mạng sống của người lao động 
vào tay sinh sát của một số công chức 
xơ cứng hệ thần kinh, xa rời diễn tiến 
của xã hội. Dễ vô cùng khi chế độ bao 
cắp gánh vác tất cả, dòng lương chỉ đề 
« tiêu vặt » — giống như các quản nhàn 
trong trại lính. 

Chúng ta yên chí nằm trên núi lửa, 
mà quên đồng lương cũng biết nöi 
giận. Và, đông lương trả thù, như nhà 
kimh tế Xô viết đã dùng hình tượng 
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rất đạt. Sự trả thù đó không kém ghê 
gơm, bởi nó làm cho cả xã hội lười 
biếng. 


Trong mọi chậm trễ, chậm trễ giải 
quyết đồng lương là đáng phê phán 
hơn cả, bởi nó là đập chắn năng suẫt, 
sức sáng tạo, nói chung. phá hoại sức 
sản xuảt một cách tàn bạo. Nó húy hoại 
chất lượng lao động, chất lượng sản 
phầm, lrơn nữa, tha hóa người lao động, 
gieo rắc đủ tệ đoan xã hội mà Ñ 
phiêu lưu khó đoán đàu là chốn tân 
cùng. Một số người nào đó có thề vẻa 
tâm vị được bảo đảm bữa ăn cho bản 
thân, trong Khi toàn xã hội vật lộn tuyệt 
vọng với đồng lưỡng mà bày giờ gọi là 
«dòng lương chết đói? cũng chua lột 
hét sự thực. 

« Kiếm sống ngoài đồng lương » đối 
với người ăn lương là dấu hiệu bệnh 
hoạn của nên kinh tế đồng thời cũng 
là dấu hiệu của sự trì trệ trong 
chính sách và bản lĩnh xử lý hiện 
thực của bộ máy lãnh đạo và quản lý. 
Không một xí nghiệp nào trong cả nước 
bảo đảm cho cán bộ nhân viên mình 
sống được mà không ví phạm một 
cái gì đó — không phải ví phạm đạo 
lý, chỉ vi phạm những quy định nhất 
thiết phải ví phạm. Công việc thanh 
tra đâu tiên phải là thanh tra các quy 
định ấv! Tắt nhiên, sẽ không ương 
tay bọn ăn cáp nhưng ngăn chặn nạn 
ăn cắp phô cập — trừ bọn cố tỉnh ăn 
cắp — phải từ chỉnh đốn chính sách. 


Chúng ta siói đồng lưỡng, nhưng vấn 
đề ròng hơn, tức sự phản phối lại của 
cải, sự œ chia lợi nhuận » theo quy tác 
xã hội chủ nghĩa — phần tháng dư 
nhằm giải đáp các yêu cầu : bồi dưõng 
hao phí của người lao động và tích 
lũy cho Nhà nước. 

Bát công đâu đàu cũng dễ nhận điện : 
ngưởi lao dộòng bao giờ cũng thiệt 
thỏi. Những ngàn cách giữa người 
sản Xuất (và sáng tạo) với người tiêu 
thụ (và thưởng thức) thật vô lý. Một 
hộ phim làm ra, phải qua phát hành 
chứ xí nghiệp không được bán thẳng 


cho công tự chiếu bóng ; cư quan bưu 
điện lẽ ra chỉ làm nhiệm vụ- chuyền 
vận bưu phầm đến người nhận theo 
giá cước. giá tem, thì lại làm công 
việc đại lý các nhà xuất bản. các tờ 
báo — do đó, ở thành phố Hỗ Ghí Minh 
mới đẻ ra lệ bán các xuất bản phầm 
nưoại văn tính ki lÔ! v.v và v.v. 
Cách đây mấy năm có lần tôi hỏi một 
đồng chí có trách nhiệm ở Hà nội : Ti 
*ao các nông dàn trồng rau ngoại thành 
không mang rau bán cho các cửa hàng 
mà phải qua một công ty trung gian. 
vùn bị ép giá, vùa hư hỏng rau; tôi 
được trả lời tỉnh bơ : ý đó không phải 
chúng tôi không nghĩ ra, song nếu thế 
tì 2000 nhàn viên công ty sẽ bị thất 
nghiệp ! 

Đấy, quỹ lương càng bộc lộ rõ tính 
cách œqut bảo hiềm xã hội » của nó. 


Lạm phát chỉ có thề giảm sức ép 
từng bước khi chúng ta kiên quyết trả 
lương -theo sắn phầm song song với lồ 
chức biên chế thích hợp cho từng cơ 
Sở sẵn xuit, sáng tạo. Không trả lương 
đúng thì đương nhiền Việc của một 
người phải do năm. bây người làm — 
vủa không tĩng năng suàt vừa không 
ra của cải vừa phải trả lượn. Và, sẽ 
không bao giờ hạ thấp nồi tốc độ lạm 
phát khi mà điềm trung tâm chua đột 
phá : năng suất và sản lượng, 


Tất nhiên, đây là một khúc quanh 
quan trọng trong chính sách đòi được 
xử lý toàn điện: bố trí lao động bằng : 

bàng mơ ra nhiều khu vực, nhiều 

áơành nghề, trước mất thu hẹp điện 
nỉ doanh, chỉ tập trung những nưành 
thật quyết định — ngav với những 
ngành thật quyết định. cũng hình thành 
hệ thống vệ tính do hợp tác xã, tô 
hợp hoặc tư nhân phục vụ những công 
đoạn có thê phản tán được. 

Trong đánh giá và tra công lao động 
một điều gây tôn thất có tính cách 
quốc gia là coi thường chất xám — 
chất xám rẻ mạt, Một thói quen có tử 
lâu, khi đãi ngộ một trí thức (cä trí 
thức quản lý) chúng ta xem như mội 


thứ ân huệ », một qchiếu cố ®, nẴm 
trong chính sách Mặt trận. Đó là tư 
duy lạc hậu. Chất xám là lao động và 
lao động cắp cao, người dóng góp có 
quyên đu ợc chia lợi nhuận theo hiệu 
quả như cá thế giới đang làm. Hô 
rà, không thề «cải tiến chế độ tiền 
lương ở ta — cơ sở của cái mà ta thừa 
kế sẽ chàng đi đến đâu — änà phải quan 
niệm lại giá trị laođộng và xâv đựng 
hắn một chế độ lương mới : không ban 


_ phát mà trả công, không theo đẳng 


cấp hành chính mà theo cống hiến 
bằng hiệu quả. 

Đánh giá và tra công Tao động sỏng 
phẳng — trong điều kiện của ta -~ đi 
song song với một cơ chế cởi trói các 
hoạt động sản xuất và kinh doanh 
nhất là công nghiệp nhỏ và dịch vụ 
thông qua thủ tục dễ đàng cùng mức 
thuế khích lệ, đập chắn gây ách tắc sẽ 
bị phá vỡ và đồng chảy của nên kinh 
tế sẽ khôi phục quy trình tự nhiên 
của nó. Làm như thế, không chỉ là một 
động thái kinh tế mà còn là động thái 
xã hội. đạo lý an ninh quốc phòng bởi 
khi giá trị lao động được mỉnh định, 
nó sẽ điều chỉnh hàng loạt giá trị khác. 


I—Hở cửa: 
chấp nhận sa số 
có thề chấp nhận được 


Thế mãnh của nền Kinhtế mỏi nước, 
vào thỏi đại chúng tt, liên quan đến 
sứ tam gia của nên kinh tế nước đó 
vào vòng vận hành của nền kính tế 
từng khu vực và thể giới. Dương nhiên, 
trên *Svũ dài kinh tế» pEa lần các 


tính chất kính tẻ kháe nĩau như hiện 
tav, những quy luật cạnh tranh thâm 


(lồn tính pEau là dễ hiều, 
Nhưng mặt khác, sự dựa vào nhau đề 
tôn lại cùng là một nguyên tẮc — bô 
sung cho nhau thông qua con đường 
hợp tác dưới đủ dạng, đủ mức, đủ 


chí áp đáo, 


"- 


Ỉ 


thởi hạn. hoặc song phương, hoặc đa 
phương, hoặc trực tiếp hoặc thông 
qua một tồ chức trung gian. trong các 
khối kinh tế đã liên kết và ngoài các 
khỏi đó, trong khuôn khô các cơ cầu 
của Liên hợp quốc và bên ngoài, thậm 
chí hợp tác chỉ bằng con đường buôn 
bán, ngay cả giữa các quốc gia thủ 
địch, đang đánh nhau nữa... Thời Kỷ 
® bể môn tỏa cảng ® lùi xa về quá khứ 
và trong thời điểm chúng ta đang sống, 
nước nào — vị lý do có thê rất chính 
đáng — đóng của hay hạn chế mối 
giao tiếp bên ngoài là nước vập nhiều 
khó khăn, “ngân sông căm chợ” nội 
địa dẫn đến các hậu quả nguy hiềm, 
một hình thái tự cúng tự cấp cô ló, 
“bế môôn tỏa cảng? còn ngúv hiểm 
gấp nhiều lần bởi nó đụng đến toàn 
bộ nên kinh tế một nước, 

Trên thế giới, có lẽ chỉ Liên xô là 
quốc gia hội tụ các tiêm năng cho phép 
mỉnh đứng được — Liên xô đã đừng 
được giữa vòng vây của chủ nghĩa từ 
bản qua nhiều thập kỷ — nhưng hiện 
thực ấy văn phủ lên nên kính tế Liên 
XỔ những số âm mà chính Liên xô 


kiện quyết phá vỡ. Tắt cá chúng ta - 


đều biết, Mỹ là một siêu cưởng, song 
Mỹ không tài nào giữ nội vị trí nếu 
cấtEđi môi siao tiếp với bên ngoài, Nhật 
sang là ví dụ sống động, bảu đường 
khí của nén kính tế nước Nhật chính 
là ngoái thương, 

Trong tính toán trình độ của nên 
kinh tế một nước, các chuyên viên sử 
đụng thước đo P.N.B. (tiếng Pháp: 


Produit NaHonal Brut —_ Töng 
sản phẩm quốc đàn) và P.I.B, (tiếng 
[tháp ProduiL Tnfterieur Drut — Tông 


sản phẩm nội địa), Cái trước chỉ toàn 
bocua: cải làm ra của một quốc sỉa dù 
cơ sơ làm ra ấy đặt ở nước nào ÿ cái sau 
chỉ toàn bộ của eäi làm ra trong nước 
mình — kế luôn phần do nước ngoài 
khai thác, 

(hùng ta hãy tiếp xúc với một vài 
ví dụ, 


Miễn diện, 37 triệu đân, rông 
06; 0UU km vuông, đứng hàng thứ 7 


thế giới về sản xuất lúa (14 triệu rưỡi 
tân năm 19856), đã khai thác dầu lửa, 
khi đốt. kèm, tungstẻne... những ngoại 
thương gần như không phát triển, năm 
1380, cán cân thánh toán ngoại hối tụt 
-UÚ triệu đỏ la; riêng du lịch, cũng 
nam D0, thụ có 12 triệu đô la, Tông 
sản phầm quốc đân 7,07 tỷ đỏ 1a, chia 
cho đâu người 190 đô Ta. 


Đài loan, 19,7 triệu đân, rộng ð6 000 
km vuông, không có khả năng nông 
nghiệp và khoáng sản lớn, căn bản 
đựa vào công nghiệp và xuất khiu. 
Cán cần thanh toán ngoại hối năm 1986 
thủit [2,7 tÝ đô Ta (để so sánh, Pháp chỉ 
thủa 910 triệu đô la), Tông sẵn phảm 
quốc đàn Đài loan năm T985 đạt 60,1 tỷ 
đỏ la, chía cho đầu người 3 120 đô 1a. 


Sự chênh lệch giữa hai nước trước 
hết phần ảnh trình độ công nghiệp 
đồng thời cũng phần ảnh tính nàng 
động trong quan hệ kính tế đổi ngoại 
CÚA HÔI HƯỚC, : 

Việt ram, thực tế là miền Nam Việt 
nam, từng mỌi thời rộn ràng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài, Tất nhiên, 
điều đó không nói được bản chất của 
vấn đẻ, bởi vi miễn Nam Việt nam 
đóng vai trô thuộc địa kiều mới của 
Mỹ, thu nhận đầu tư chủ yếu phục vụ 
cho chiến tranh, Tuy vậy, ở một số 
mặt, văn có các công trình sẵn xuất 
đân đụng, vẫn có giao hoán hàng hóa. 
văn có hoạt động ngàn hàng gản sát 
với nghĩa phô cập của hoại động ngàn 
hàng các nước trên thể ơiới, c€ó kinh 
nghiệm về xuất nhập khảu. về buôn 
bán. có khách hàng quen biết, có mặt 
hàng — dù rất khiếm tốn — đạt chò 
đứng tiên thị trường thể giới... Đó là 
một số thuận lợi cần được chăm sóc, 
bồi đưỡng và phát huy. 

Ngàv nay, Việt nam là thành viên 
của liội đồng tương trợ kính tế, là 
thành viên của một số tô chức Kkimh 
tế thế giới trong và ngoài Liên hợp 
quốc. Điều quan trọng hơn cả là Việt 
nìm có nhiều tiềm năng thực vật, sinh 
vật nhiệt đới, một số tiềm năng khoáng 


ặh- 


gản, lại nằm ở ngã tư giao thông 
thủv và không giữa Đông Tàyv và Nam 
Bắc. Các nước trong vùng, trừ Hàng- 
la-đét, Miễn điện, Hu-lan, Nê-pan, 
trong vòng hai mươi năm qua. đặc 
biết T0 năm trở lại đây, đã khai thác 
triệt đề lợi thể của mình mời gọi nước 
ngoài đâu tư đề xây dựng các cơ SỞ 
vật chất phục vụ cho xuất khảu, kẽ cả 
công nghiệp nặng.° “Nâm con rồng 
châu Á®, trừ Nam Triều tiên, còn lại 
đếu là lắng giềng của Việt nam, trong 
đó Thái lan đang trên tốc độ đáng 
gom, dù xét cho kỹ, Thái lan không 
phải nắm trong tav những chú bài trội 
hơn chúng ta. Có một lập luận không 
phải không đáng suy nghĩ: Nền kinh 
tế Thái lan do các tập đoàn Mỹ, người 
Hca nắm. Đó là hiện tượng lịch sử, 
chúng ta hiều tất cả nguy cơ khí số 
phận của một nước trao gói cho chủ 
nhà băng nước ngoài. Chúng ta nhắc 
đến tốc độ phát triền kinh tế của Thái 
lan không hàm ý chúng ta sẽ thay 
đường hướng, hy sinh ngay cả nền độc 
lập đân:tộc đề đôi lấy sự phồn vinh 
mà rốt cuộc chưa chắc quần chúng lao 
động hưởng được tương ứng với cái 
bỏ ra, mất đi. 


Tuy nhiên, một khía cạnh khác, 
không nên coi nhẹ. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật của Thái lan mở rộng và đạt hiệu 
suất cao; quy hoạch nhắm khai thác 
tiềm năng Thái lan và tạo chỗ đứng 
cho hàng Thái lan — những * đặc sẵn” 
tử nguyên liệu và tay nghề tại chỗ — 
trên thị trưởng thế giới, đồng thời thu 
hút khách du lịch vào Thái lan; dịch 
vụ phát triền, trong đó có hệ thống sản 
bay hiện đạt Với dàn số 5ä triệu (kém 
ta 12 triệu), với điện tích 514000 km 
vuông (rộng hơn ta hơn 180 000 km 
vuông), với đất canh tác 575% CViệt 
nam 1§X/), Thái lan rõ ràng có ưu thế 
hơn ta vẻ một số mặt, song lại thua 
ta về độ dài và rộng của lãnh hái. So 
sánh tổng sẵn phầm quốc dân, ta thầy 
năm 1985, Thái lan đạt 37,27 tỷ đỏ la 
và (a ÍÍ (ý — tất nhiên, chia bình quản 
cho đâu người ta thấp hơn nhiều: 


18U so với 738. Hiếng con số Xuất 
khảu, Thái lan đạt 8,7 tỷ đô la năm 
1986, hơn tông sản phầm nội địa của 
ta (P.TI.B.) năm 1985 Gã 1Ý). 


Ở đây. cần xác định tính lính hoạt 
trong vận dụng một số biện pháp đòn 
bảy, tử hồi suất, hai quan, théa thuận 
về chuyên lãi v.v. tại sản bay Bàng 
cốc, người nhập cảnh được báo: ai 
mang TẾ ĐUU đô lá khói phải làm 
thủ tục kEai báo. Và, nhà cảm quyền 
Thái lan khuyến khích khách du lịch 
ở căng đài ngày trên nước họ càng tốt, 

Thực ra. Việt nam fa từ tau ngày 
giải phóng hoàn toàn, chua lao giờ 
tuyên bố “đóng của P đãi nước, Chính 
chính sách thủ dịch của Mỹ và của 
Trung quốc (từ 1979) — lao vày bằng 
cấm vận và mọt loạt biện pháp khác, 
lôi cuốn các nước thuộc Hiệp hội Dông 
Nam Á và các đồng mỉnh khác của 
họ — đã gàyv khó khăn cho chúng ta. 
Tàt nhiên, ngoài Liến xô, số đông các 
nước xã hội chủ nghĩa, một số nước 
đân tộc chủ nghĩa, vài nước tư bản 
không quá lẻ thuộc Mỹ trước sau vẫn 
duy trì sự giúp đỡ và hợp tác với.chúng 
ta. Những công trình có ý nghĩa làu 
đài góp phản klai thác thể mạnh của 
ta đo Liên xô chỉ viện thật vô giá, 

Nhưng, chúng ta cũng thủa nhận bản 
thân chúng ta chưa sản sàng lao vào 
trận địa dấu tranh đờ xứng đáng với 
tầm vóc một quốc gia đứng hàng 17 về 
đàn sổ, có thể mạnh tiểm tàng vẻ kính 
tế, từng là ngọn cờ đầu trong phong 
trào chỏng chủ nh 'a thực đàn cũ và 
mới. Tàn hôm rav, khí luật đầu tư 
công bố, động tác của chúng ta văn 
chậm chạp. MNcav trong quan hệ với 
bạn bè chí cót, chúng ta nghe không ít 
lời than phiên vẻ việc trở bộ ® hết 
sức khó khăn của chủng la, 

Tầm nhìn hạn hẹp, cunø cách thủ 
công, quen sống theo lôi lao cấp, 
chúng ta dễ bàng lòng Với một mức 
giao lưu nào đó, một giới hạn đầu tư 
nào đó phần lớn thuộc các công trình 
ít tính chiến lược—trử với Liên xô và 
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một số nước phe ta— và rất dễ nghiêng 
về khả năng « buôn chuyến ®,. 

Bao trùm lên mọi lý dơ, sự edẻ về 
vốn nước ngoài tăng cao, khách nước 
ngoài đến đông ảnh hưởng đếp an ninh 
cùng nếp sống của đắt nước đang là 
cẩn ngại chính. 

Tôi nêu Thái lan, thậm chí Trung 
quốc, không có nghĩa là muốn rập 
khuôn. Đó là những gợi ý. Chắc chắn 
củng với cánh của mở rộng, chúng ta 
sẽ phải đối phó với vô số vấn đề—tử 
lời lỗ trong làm ăn đến cả biến động 
về chính trị. Sẽ không tránh khỏi sai số, 
miễn là một cai số có thê chấp nhận 
trên cơ sở chúng ta thêm lực đầy đề 
tiến nhanh về kinh tế và miễn là cái 
cốt lõi của chóng ta là chế độ xã hội 
mà nhân dân đã chọn lựa không bị 
tiềm phạm. 


* 


Tổng quát lại, tuy tr tớc mắt chúng 
ta đang thực tế rơi vào nạn thiểu lương 
thực nghiêm trọng, song chúng ta văn 
có lối ra. Ngoài sự kiềm t¿a của chính 
sách, cơ chế w.v. mà trong phần II tôi 
đã nêu lên mấy suy nghĩ, chính nỗi âm 
ảnh về lương thực đã khiến chúng ta 
thiếu lương thực. Không mâu thuẫn gì 
trong lập luận này bởi con đường giải 
- quyết lương thực phải tập trung ớ khu 
vực nhiều khả năng hơn hết và phải 
bằng nhiều hướng kề cả hướng gián 
tiếp. 

Một nền kinh tế cởi mở máng tính 
nưuyên tíc đỏi chọn chỗ đứngNhấu 
suốt Nguyện vọng chủ quan bao giờ 
cũng vượt. quá sức lực có thực. điều 
chính hai mặt này cần một thái độ 
thực khea học và bình tĩnh. Chúng ta 
không được quyền quên rằng Trung 
quốc tiến công Trường sa, lãnh thề 
của chúng ta, ngoài các mưu tính cố 
hữu còn mưu tính nö súng hù dọa luật 
đầu tư của chúng ta, tức hù dọa sự 
nghiệp đồi mới của chúng ta. Có thề nói 
cải mà các nhà cầm quyên Trung quốc 
sợ nhất là nước ta giàu mạnh, đồng bào 
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ta no ấm, chế độ ta nhân đạo và dân 
chủ, Đảng ta có uy tín, vị trí thể giới và 
Đông Nam Á của Việt nam vững vàng... 

Chúng ta quyết theo con đường đã 
vạch. > 

Không ít văn đề cần được đánh giá 
thắng thần. Chẳng hạn, trước dây, 
chúng ta lấy lúa làm đơn vị tính toán 
giá trị. Nhưng, lúa là gì? Thực tế, tỷ 
lỆ ngoại tệ (rong hạt lúa không nhỏ. 
nếu không nói là chủ yếu. Rốt lại, 
cuộc sống vẫn dựa vào vàng và vào giá 
cả thế giới làm chuần. Chúng fa lên 
án hàng Thái lan tràn ngập thị trường 
trong cả nước và nghĩ đến biện pháp 
* rào chắn » ít kết quả, trong khi không 
(Ìm nguồn gốc của sự tràn ngập kia: 
có bằng con đường biên giới, song 
chủ yếu bằng con đường *chợ trời 
giữa biền » mà con tôm là nguồn lạch 
tiếp nhận hàng Thái lan lớn nhất, do 
giá thu mua của ta quá thấp, iL nhất 
75% tôm vùng Minh hải—Kiên giang 
chạy ra khơi đề đồi hàng tiêu dùng. 

Phải xoay chuyền cái «chu kỳ 10 
năm 3 rất vô lý kia. Tôi tin rằng, bằng 
một kể hoạch, một chương trình bai 
năm rười, chúng (a sẽ tạo được thế 
đứng mới, miễn là chúng ta bấm đúng 
cái nút cần bấm và miễn là chúng ta 
chấp nhận đồi mới tới cùng, không 
nửa vời, không chập chờn ; sẽ có Ê chụ 
kỷ 10 nam » xoáy trôn ốc đi lên. 

I,ịch sử bao giờ cũng nghiêm khắc, 
Song, chúng ta không muốn đề đến 
con chấu chúig ta xét đoán chúng ta. 
Việc đó phải thuộc về chúng ta—tôi 
nói thể hệ đang chịu trách nhiệm về 
Vận "rước, 

Đôi mới kinh tế là một cuộc cách 
mạng kinh tế. Không có gi khó hiều 
khi chúng ta đã hoàn thành cuộc cách 
mạng giải phóng đàn tộc và lại bắt 
FAV Vào một cuộc cách mạng mới, Tử 
chối tính cách mạng quyết liệt. đích 
thực của đồi mới, bảng lòng với đôi 
cải cách không cơ bản, chập chờn. tức 
từ chối cuộc sống thực, từ chối chủ 
nghĩa Xác —Lê-nin, 
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NGUYÊN VĂN THẢO + 


nhiêu nhà khoa học 0à cán Độ quan TJ đã tham gia thao luận ấn: hề 
Quảnlý nhà nước vê kinh tế, (hưng tòi lạm kết thúc đợt trao 
đồi kiến nà oới bài của đồng chỉ: Nguyễn Văn Thảo, Viện Trưởng 
Viện nghiên cứu khoa học phú p lú, Bộ tư pháp. 


Mong rằng trong quá Lrừnh nghiên cứu, thề nghiệm trong thực tiễn, 
Đpãn (lề nẻữu sẽ liếp lục được thao luận 0ới nhiều kiến phong phủ, 


sảng tỏ hơn, 


È đầu những năm 70, trong 
quá trình thực hiện cải tiến 
quản lý kinh tế đã xuất hiện 
__ MỘC SỐ vấn đề cần làm rõ: 
Bo,*Uy ban nhà nước thực hiện những 
chức năng, nhiệm vụ gì đề một mặt 
tăng cường sự quản lý của Nhà nước 
trong kinH tế, mặt khác tạo điều Kiến 
thuận lợi cho các xí nghiệp chủ động 
bước vào hạch toán. Đối với các xí 
nghiệp địa phương, Ủy ban nhàn dàn, 
các cơ quan chuyên môn (sở) có mỗi 
quan hệ trách nhiệm và quyền hạn 
như thể nào? Làm rõ chức năng, 
nhiệm vụ của các Bộ và UBND qua 
quá trình phản cấp. 


W,\ 


Việc nghiên cứu, phản biệt chức 
năng quản lý hành chính kinh tế với 
chức năng quản lý sản xuất kinh doanh 
cũng được đặt ra từ đó. Phân biệt hai 
chức năng này là một nội dung quan 
trọng của việc đời mới cơ chế quản 
lý kinh tế, góp phần thực hiện cuộc 
cài cách lớn về bộ máy nhà nước Ở 
nước ta hiện nay. 


Từ năm 1972, thông qua việc soạn 
thao Điều lệ tô chức Hội đồng chính 
phú và quy định trách nhiệm, quyền 
hạn của bộ trưởng trong lĩnh vực 
kinh tế, các nhà chuyên môn đã 
thầy cần đạt văn đề trên trong giới 
hạn nhất định, vị nhà nước là một 
khái niệm rộng, bao gồm cơ quan 
quyền lực (Quốc hội và Hội dòng 
nhàn đàn), cơ quan hành pháp (Hội 
đồng bộ trưởng, các Bộ, các UHND và 
cơ quan chuyên môn của mình), eơ 
quan tòa án, cơ quan kiểm sát. Các cơ 
quan này đều tham gia vào quá trình 
quản lý nhà nước theo chức năng. 

Cơ quan hành pháp tô chức thi 
hành pháp luật do cơ quan quyền lực 
đặt ra. Hoạt động của nó có hai mặt 
cơ bản: hoạt động chấp hành và hoạt 
động điều hành. 

Việc đồi mới truớc đàv được giới 
hạn trong khuôn khô của mối quan hệ 


* Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa hae 
pháp lý, Bà tư pháp. 


giữa cơ quan hành pháp với tô chức 
kinh tế cơ sở, chủ yếu là tò chức quốc 
doanh (hướng chính là phản biệt Põ 
các chức năng của Hộ với xí nghiệp, 
của UBND và Sở với xí nghiệp). Alỏt 
thời gian đài, người ta đã dùng thuật 
ngữ quản lý hành chính — kính tế, 
thay vì quản lý nhà nước về kinh tẻ, 


Sự phản biệt chức năng quản lý 
hành chính — kinh tế với chức năng 
quần lý sản xuất kinh doanh là xuất 
phát từ nhụ cầu của thực tiền quản 
lý. Tuy nhiên, phải thày ràng khi đì 
vào phản biết hai chức nắng này lại 
đụng chạm đến những vấn đề lớn Về 
lý luận và thực tiền. 

Như trên đã trình bày, trong quá 
trình thực hiện cải tiến quản lý kính 
tế đã xuất hiện yêu cầu phải phản biệt 
hai chức năng. Việc thứ nghiệm chế độ 
quản lý mới ở xí nghiệp đã cho thấy 
Bộ quản lý xí nghiệp theo một cơ chế 
bao cấp, mọi việc của xí nghiệp nhàt 
nhất phải lên thính thị Hộ, DĨ mượn 
hoặc cho mượn một cô máy, mua 
thêm chút vật tự, vay thêm Í( tiên 
ngân hàng, lấy người vào biên chế 
sản xuât, đặt thêm ít tiền thưởng, nàng 
bậc lương cho công nhàn, giải quyết 
một vải thứ phế liệu v.v, đều phải 
có ý kiến của Bộ. Giảm đốc xí nghiệp 
muốn giải QqUYẾt một việc phải qua 
nhiều Vụ, xin tiên ở Vụ tài vụ, xin 
vật tư ở Vũ vật từ, xin laođdônưở Vụ 
lao động, xin cần bọ ở Vụ tô chức... 
Đó là những biểu hiện các Vụ can 
thiệp quả sâu vào các hoạt động tác 
nghiệp của xi nghiệp. 

Tình hình này cũng điển ra tương 
tự ở cấp địa phương, giữa UBND và 
Sở chuyên môn với các xỉ nghiệp. Ợ 
khá nhiều địa phương, sự hoạt dòng 
của xí nghiệp hoàn toàn theo lệnh của 
eơ quan quản lý cấp trên, do đỏ sản 
xuất không năng đóng, íL phát triển, 
bủ lÒ triền miền. 

Từ quyết định 354CP của HIDCP 
(1981) đến quyết định 217/CÍP của 
HĐDHT (19A7) đã có một bước tiến bộ 
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khá rõ trong việc phản định hai chức 
năng, nhưng các xí nghiệp vẫn còn rất 
lúng túng khi vận dụng. Cơ quan Bộ, 
Sở và UBXND vẫn cảm thấy sự phân 
biệt chưa rõ, chưa hợp lý, chưa cụ thề 
giTa từng ngành, từng cấp. 

Trên lĩnh vực nông nghiệp, trong 
những năm trước dây đã hình thành 
nhiều hệ thông tô chức như các cơ 
quan Thủ mua, đối hàng đổi lưu, cụng 
cầp, vặt tư, gửi tiền tiết kiệm... Có hệ 
thong đã thực hiện lẫn lòn các chức 
năng, vừa đi mua (chức nàn kinh 


đoanh) vừa đặt trạm kiêm soát 
(chức nàng quản lý nhà nước). Các 
chức năng đó lại được thực hiện ở 


nhiều tảng nắc (hợp tác xã, xã, huyện, 
tỉnh) nên đã có một thời, do môi sự 
hắp đạn nào đó, một số chủ tịch xã, 
huyện, đành phản lớn thời gian đề đi 
giao dịch trao đôi vật tư, ký hợp đông 
xuât Khâu. IHàu quả là các hợp tác xã 
nồng nghiệp hoạt động hoàn toàn theo 
lệnh của cấp trên, bị ràng buộc nhiều 
Vào cấp trên và các cơ quan nhà: 
Hước, nên xân xuất kém phát triển. 


Việc đôi mới cơ chế quản lý trong 
nông nghiệp, thực hiện cơ chế Khoán 
mới, sữa đối chế độ thú mua, chế độ 
thuế, mọt số chế độ quản lý trong nội 
bộ hợp tác xã, bước đâu phản định 
hài chức năng quản lý Riỉnh tế ở cấp 
huyện, cấp tĩnh, có tác dụng phát huy 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất. Tuy 
nhiên, sự phân định này ở cấp xã, cấp: 
huyện, quận, cập tỉnh, thành trực thuc 
trung ương chưa eq thể, chưa có tác 
đụng hưởng đàn, làm cơ sở cho việc 
Sp XP bộ máy và tạo điều Kiện thật 
Sự giai phóng các năng lực sản xuất 
nòng nghiệp. 

Việc phân định hai chức năng như 
10 năm. 
Xong cho đến nayv, văn còn nhiều Ý 
kiến khác nhau. 


trên đã được tiên hanh trên 


Ý kiến thứ nhất: cần phản biệt triệt 
đề hai chức năng và tách hẳn còng 
tac quan lý nhà nước khỏi công tác 


quản lý kính doanh: tách Hộ. Sở với 
lên hiệp xí nghiệp. Ý kiến này cho 
đó là xu thế thời đại, hợp với hoàn 
cảnh Việt nam. : 

Ý kiến thứ hai cho rằng không nên 
©ó sự phản biệt tách bạch hai chức 
năng, vì đày chỉ là sự phản công 
tương đói. Quá trình lãnh đạo kính 
tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
một quá trình tập trung thông nhất, 
không chia cắt. Nếu tách biệt hai 
chức năng thì nhà nước xã hội chủ 
nghĩa khòng khác nhà nước tư sân— 
nhà nước chỉ làm nhiệm vụ thuần Lúv 
® cai trị », còn xí nghiệp khác nào độc 
lập như của từng nhà tư bản. 


Ý kiến thứ ba: Có thê và cần thiết 
phải phản biệt rõ hai chức năng. 
nhưng nếu tách biệt hẳn, cắt khúc ra 
thì chưa chín muỗi về lý luận, chưa 
đủ sức thuyết phục đề thực hiện trong 
thực tiền. Nếu không phàn định. dề 
nhập ene thì hành chính sẽ lấn át 
kính doanh, tỉnh trạng xơ cứng trong 
cơ thề kinh tế tiếp tục tồn tại. với 
một bộ máy quản lý eồng kênh, chức 
năng lan lón, thích ra lệnh, gày 
phiền hà và cản trở các hoạt dòng 
sáng tạo trong sản xuất. 

Z Tháng ö vừa qua, thực hiện Nghị 

quyết Đại hội làn thứ VI và các Nghị 
quyết của BCHTƯ, Văn phòng HĐHT 
đã phò biến một bản hướng dân về 
chức năng quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế. Bản hướng dun giúp 
-eác ngành, các cấp vận dụng, phân 
biệt hai chức năng trong hệ thống 
của mỉnh đề tiến tới tỉnh giản bộ 
máy quản lý và tăng cường hiệu lực 
quan lý nhà nước về kinh tế. 

Mặc đù có thể có những Ý kiến 
khác nhau về nội dung quản lý nhà 
nước, nhưng nói chung ý kiến dễ đi 
đến thống nhất là, đã nói quản lý nhà 
nước thì đó phải là sự quản lý của 
các cơ quan nhà nước, bảng các 
phương pháp có tính nhà nước. Hàt kỷ 
hành ví quản Tý nào cũng đều phải 
được quv dịnh trong một văn bản 


Pháp luật nhất định, mới có hiệu lực 
cụ thể trong đời sống, Nehị quyết Đại 
họi VI cũng như Hiến pháp nêu rõ 
nguyên tác quan TỶ nhà nước bằng 
pháp luật chứ không cÙï1 bàng đạo lý 
là xuất phát từ quan niệm đó. 


Trong xã hội có rất nhiêu hoạt 
động quan lý. Hợp tác xã quản lý sẵn 
Xuất, quan lý xã vien. Các đoàn thê 
quán lÝ đoàn viên của mình. Các tồn 
giáo cũng có một số hành ví quản lý 
trong phạm vị hoạt động tín ngưỡng. 
Chỉ có sự quản lý của cơ quan nhà 
nước, bảng pháp luật mới là quản lý 
nhà nước. 


Nhiều tài liệu chính thức đã ban 
hành thường chỉ dân nội dung chức 
năng quản lý nhà nước bao gồm nhiều 
mặt : hoạch định chiến lược, xày dựng 
và thông qua kế hoạch, nghiên cứu 
chỉnh sách và ban hành pháp luật, 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật, ra những dịnh mức, 
tiêu chuần, quy phạm, xây dựng tỒ 
chức bộ máy, đào tạo cán bò, tiến 
hành kiềm tra, tò chức thi hành pháp 
luạt. 

Việc liệt kẻ các nhiệm vụ thuộc 
chức năng quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế là cần thiết de làm 
cho sự phản biệt được cụ thề, rõ ràng, 
tuy nhiên cũng có những điềm lần lỏn 
với chức năng quản lý kinh doanh. 
Chẳng hạn nhiệm vụ kế hoạch hóa 
không phải chỉ thuộc chức năng quản 
lý nhà nước; việc đưa ra các quy 


. phạm, quy trình trong quá trình sản 


xuất cũng không nhất thiết chỉ thuộc 
chức nắng quan lý nhà nước, Yếu tố làm 
rõ ranh giới giữa hai chức năng quan lý 
là ở chỗ chức măng quản lý nhà nước 
bao giờ cũng phải được thê hiện bằng 
việc ban hành các quy phạm pháp luật 
(tùy theo thầm quyền từng cơ quan) 
vả bằng việc ra các quyết định cụ thề 
có hiệu lực bát buộc ; côn chức năng 
quản lý kinh doanh thê hiện qua việc 
cam kết hợp đồng (đối với bên ngoài), 
qua việc tính toán cụ thê các chi phí 
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bằng đồng tiền (đối với trong nội bộ 


tồ chức kinh doanh). 


Co thề nêu ra một số điềm có tính 


hình ảnh đề minh họa sự phân biệt 
giữa hai chức năng quản lý: 


Chức năng quản lý nhà nước về 


kinh tế 


Chức năng quản lý kinh doanh 


— Sử dụng quan hệ Í chiêu ra 
những văn bản có tính bát buộc 


— lãnh đạo, quản lý 
— Nư lý tin đề quản lý 


— Hiệu năng chung 

— Bộ máy dựa vào ngàn sách 

— Tìm tòi các giải pháp thúc đầy 
sản xuất và địch vụ phát triền, 

— Điều chỉnh các quan hệ bằng luật 
hành chính 


Tuy nhiên khi đã cố gắng dưa ra 
những dấu hiệu đề phần biệt rõ hai 
chức năng, cũng cần nhắn mạnh một 
điềm có tính nguyên tíc là nhà nước 
xã hội chủ nghĩa không còn là nhà 
nước nguyên nghĩa của nó nữa (như 
Mác nói) bộ máy nhà nước xã hội 
chủ nghĩa phải được tô chức thành 
một hệ thống cực kỷ tỉnh vi, ăn khớp, 
tế nhị “như một. đàn nhạc » hoạt dộng 
đều đặn và liên tục, chứ không phải 
hoạt động chòng chéo, giìm đạp, bài 
xích, triệt tiêu làn nhau. 


Như vậy, sự phân biệt hai chức năng 
quản lý vẫn chỉ là tương đối. Trong 
hoàn cảnh Việt nam, đặc điềm của bộ 
máy quán lý hành chính là đã có quân 
tính can thiệp vào hoạt động kinh 
doanh, với tất cá tàm lý *“có quyền, 
cửa quyên »; thậm chí qeó lợi, đặc 
lợi ®, một bộ máy quản lý xí nghiệp 


năm trong cơ chế bao cấp lâu năm, - 


— Sử dụng quan hệ 2 chiều, cam kết 
hợp đồng 


— Bị lãnh đạo, đối tượng của quản lý 

— Xử lý tỐ vạt chất, dè 
quản lý 

— LỎ lãi cụ thề 

— Tự cấp phát, nộp tích lũy 

— làm ra của cái hoặc làm dịch vụ 
thỏa mãn nhu cầu xã hội 

— Điều chỉnh các quan .hệ bằng 
Luật dân sự và Luật lao động 


các yếu 


quen đựa đảm. Thực tiến đó cho thấy 
rằng muốn thực hiện chính xác sự phản 
biệt hai chức năng nói trên phải có 
một quá trình, : 


Ằ% ` _ 
VE BÀI... 
(Tiếp theo trang 72) 


thủ nhập để hạn chế những mức thu 
nhập cao quá đáng dẫn đến phản hóa 
giai cấp, 


Trên đây là những suy nghĩ của tôi, 
eó thể đúng hoặc chưa đúng. Nếu đồng 
chí Tùng chưa đồng ý thì tiếp tục trao 
đôi đề giúp nhau có tư duy lý luận 
dúng. 


TRƯỜNG SƠN 


Kinh nghiệm 


BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN KHOÁN SÄẢN PHẦM ĐẾN HỘ XÃ VIÊN 


IỆC khoán sản phầm đến 
nhóm và người lao động theo 
chỉ thị 100 của Hàn bí thư đã 
mang lại những kết qa đáng 
khích lệ ở hợp tác xã chúng tôi. Từ 


1981 đến 1985, thực hiện khoán trong - 


điều kiện khí hậu thời tiết thuận lợi 
nên sản xuất phát triền rõ rệt, lương 
thực tăng bình quân hằng năm 1U%. 
Các nghĩa vụ đối với nhà nước, nhất là 
nộp thuế được hoàn thành, các quỹ 
của hợp táe xã được mở rộng và có 
dự trữ trên 100 tấn lương thực. Đời 
sống nhân dàn được cài thiện. Cơ sở 
vật chất của hợp tác xã dược bồ sung 
như: trâu bỏ tập thề tăng 10%, hệ 
thống mương máng, hồ đạp được cải 
tạo đưa điện tích tự chảy từ 150 ha 
lên 180 ha, công suất máy bơm từ 
250mÌ/h lên 1000m/h, v.v. 


Từ 1986 trở đi, thời tiết khi hậu 
không thuận lợi tác động mạnh tới sản 
xuất nông nghiệp, vật tư cung cắp 
không đầy đủ và kịp thời. giá cả biến 
động... Mặt khác khoán sản phảm dựa 
trên chế độ công điềm bắt đầu bộc lộ 
hết nhược điềm vốn có của nó : rong 
công phóng điểm, bao cấp tràn lan 
trong hợp tác xã, cán bộ làm ÍL ăn 
nhiều, các ngành ăn chia chung, dựa 
đấm vào nhau, người lao động không 
thấy trước được kết quả sản xuất của 
mình... Do đó, sản xuất bị chừng lại, 
đời sống xã viên gặp khó khăn: phần 
vượt khoán chẳng được là bao, phần 


TRẦN XUÂN THỊ x 


trong Khoán Chỉ giá trị ngày công chưa 
nội Í kự thóc. Xã viên không vên tâm 
sạn xuất, khoán sản phầm không còn 
khuyến khích người lao động tích cực, 
chủ động trong sản xuất nữa. Ở Tân 
lạp lúc này tuy không €ó hiện tượng 
tra ruộng khoán nhưng tỉnh trạng khê 
đọng sản phàm đã xuât hiện và có xu 
hướng tăng lên. Tỉnh hình đó dòi hỏi 
hợp tác xã chúng tôi phải tìm cách 
khoán mới để kích thích người lao 
động phát triên sản xuất, hạn chế 
tiêu cực và bảo đảm đời sống cho xã 
viên. 

Dược sự đồng của huyện, chúng 
tôi tiên hành làm thử khoán øoọn cho 
hộ vụ lúa mùa 1987. Cách khoán này 
phân chia rõ các khoản thu của nhà 
nước, quỹ hợp tác xã, đầu tư phục vụ 
sản xuất và không tính công điềm mà 
tính luôn mức chỉ phí vào ruộng khoán, 
cụ thê cho 1 sào lúa/vụ: 


+ Thuế nhà nước : 7,7% 

+ llợp tác xã đầu tư chỉ phí : 26,1% 
+ Khấu hao tài sản: 3,71% 

+ Các quỹ tập thê : 12,79% 

+ Phục vụ sản xuất: 7,1% 


+Bán đối lưu cho các ngành 
nghề: 22 
+ Xã viên được hưởng: 10% 
% Chủ nhiệm hợp tác xã Tán lập, huyện 


Lập thạch, tỉnh Vinh phú- ( 


øAY từ đầu vụ, xã viên đã thấy rõ 
phần mình dược nướng là 40% sản 
lượng khoán và được tính cụ thề cho 
các diện tích của môi hò. Do đó, sản 
xuất bưóc đầu tăng lên. Tình trạng bao 
cấp trong hợp tác xã cho cán bọ. 
ngành nghề giảm đi. Các ngành phải 
tự sản xuất kinh doanh và mua đòi lưu 
lưỡng thực, không ăn chia như trước 
đây Việc phân phối được công bà nữ, 
rõ rang và thuận lợi. Cân bộ hợp tác 
xã không hướng công điềm vô tôi vị 
nữa mà được giới hạn trong các quŸ 
của tập thề. Khê đọng sản phầm giảm 
đi rõ rệt, nhở đó mà thuế và các qUẾ 
được bảo đảm. Phần thụ nhập trong 
mức khoán của người lao động tầng 
từ 22 kg lên 35 kg thỏec/! sào "ưộng 
khoán. Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được bước đầu. cũng IV 
sinh nhiều vấn đề mới mà chúng tỏi 
phải suy nghĩ tim cách giải quUYết, 
Việc chia ruộng đất nên như thế nào 
cho hợp lý; tập thề nên giữ hay 
nhượng bán tràầu bò cho xã viên như 
một số nei đã làm: nếu nhượng bán 
thí như thế nào; các tư liệu sản xuất 
khác nên xử lỷ như thế nào, và nềẻu 
bán cho xã viên thÌ có làm giảm tính 
chất xã hài chủ nghĩa của quan hệ sản 
xuat không; và nhiều văn đề khác 
trong phần phối, quản lý, chúng tôi 
cön đang rất lúng túng. 


Bởi vày, khi Nghị quyết của Bộ 
chính trị về đồi mới cơ chế quản lý 
nông nghiệp và Nghị quyết của tỉnh 
ỦY Vẻ cài tiền quần lý kinh tế Irong 
hợp líc xã nông nghiệp ra đời thi 
chúng tôi vạn dụng được ngay. 


Chúng tôi đã tiễn hành một cách 
thận trọng việc chuyên nhượng sân 
300 trâu bỏ của tập thể cho xã viên, 
bảo đâm đàn trầu bò được chăm sóc 
tốt hon. Chúng tôi chủ trương nhượng 
bán trước hết cho những hộ có nhiều 
ruộng, có lao động, có Khả nàng cà ở 
bừa, chân đát. Đòi tượng bán và giả 
bán từng con được Xà viên nhất trí 
thông qua. lợp tác xã thủ ngày 58% 


60 


tiền mặt, còn 50% (tính quy theo giá 
thóc) xã viên sẽ trả đần làm 2 lần. Sẽ 
tiền thu được chúng tôi lại dành eho. 
xã viên vay dài hạn đề mua thêm trâu: 
bò. Đến nay. chỉ còn 140 trong tồng 
sỐ 816 hộ chưa có trâu, Đề bảo đảm 
cay bừa cho các hộ này, chúng tôi 
tiên hành xen ghép các hộ có trâu và 
các hộ không cỏ trâu: Trong biên bản 
nhượng bán trâu, hợp tác xã quy định. 
cụ thề hộ xen ghép và mức trả công 
tràu cày bừa (từ đầu tới cuối là 5 kg 
thoc/sào ruộng) đề các hộ tự thanh 
toán với nhau. 


Hợp tác xã ÝTân lập sản xuất lương: 
thực là chính. ruộng đát chỉ có 523 
máu canh tác cho trên #000 dân, bởi 
vậyv chúng tôi xác định chưa thề tà 
chức đâu thâu đối với đất trồng cây 
lương thực. Chỉ có gàn 100 ha đồi 
rừng có thề đấu thầu trồng cây công 
nghiệp làm nguyên liệu giảy. Nhưng 
nhàn dân còn nghẻo (không có vốn} 
lại chưa có kinh nghiệm trồng rừng 
nên chưa có hộ nào dám nhận nhiều 
diện tích. Chúng tôi suy nghĩ : mỗi địa 
phương có những cách tồ chức giao 
ruộng, giao đất khác nhau do những 


„điều kiện. đặc điềm riêng của minh, 


không nén gò ép làm nhất loạt 
như nhau. Ở Tân lập. do điều kiện 
ruộng đất ít, người nhiều, vốn í! nên 
không thê tô chức đấu thầu ngay được, 
bởi vậy hiện nay chúng tôi vẫn phải 
thực hiện việc giao ruộng khoán có 
tính chảt bình quân. 


Quỹ ruộng đât của hợp tác xã được 
chia im ŠZ phản. Phân giao bình quân. 
đề báo đầm đời sống: 1 sào E0 thước 
cho † lao dòng, ð thước cho ! khầu 
ăn theo; Í sào cho Í người thuộc diện 
chính sách xã hội. Phần thứ hai, chúng 
tôi dành 150 màu đề giao thêm cho. 
những gia đỉnh có lao động, có khả 
năng canh tác và thanh toán sản phầm 
sòng phàng với tập thề (được đội và 
xã viên nhất trí); phần điện tích này 
có điều kiện canh tác Ôn định, mứe 
Khoản tăng TUẤ so với ruộng đất cùng 


loại đề kích thích sản xuất. Chúng tôi 
gọi đó là điện tích tăng sản. Đến nay, 
số người đăng ký nhận lên tới 46%. 
trong đó người được nhận nhiều nhất 
là 1 mẫu. Hút kinh nghiệm làm thử 
tụ trước, vụ này chúng tôi xảv đựng 
mức khoán cho gọn và để hiểu. Các 
khoản đầu tư chỉ phí được hợp tác 
xã quy định cụ thề nhưng không ứng 
trước toàn bộ mà đề cho người lao 
động tự lo (hợp tác xã tồ chức dịch 
vụ theo vêu cầu của từng hộ). Mức 
khoán e thê như sau : 


— Thuế nộp cho nhà nước : 10% sản 
lượng. 


— Tập thề thu các loại: 12% sản 
lượng. trong đó : 
+ Quỹ dự trữ. dự phòng : 4X 


+ Rhấu hao tài sản :t2% 
+ Xã hội điều hỏa :% 


+ Mở rộng sản xuất. áp dụng khoa 
học kỹ thuật : 1%. 


+ Quan lý hợp tác xã : 2 


— Người lao động: 7&3®⁄ (kề cả đầu 
tư chị phi). 


Việc định hạng. chia lạt ruộng 
khoán. mức kheán. chúng tôi tiên hành 
dân chủ. công khai bàn bạc ở đội sản 
xuất và đến nay đã cơ bản hoàn thành. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi tính toán cụ 
thể các khoản mà từng hộ nhận khoán 
phải nộp vào quỹ tập the. 

Về khoán rừng. trước dày hợp tác 
xà bao cấp lương thực. nay giao 
thắng những điện tích đã trông cho 
xã viên chăm sóc, bào vệ ca chủ kỷ 
24 năm. đồng thời #iao thêm 3 sảo đấit 
đề họ tự sản xuất lương thực và 500 lá 
co làm lán tại rừng đề trông cói, chăm 
sóc. Khi thu hoạch. xã viên được hướng 
30%. tập thê hướng 70% sản phảm. 

Tân Tập là một hợp tác xã khá của 
huyện Lập thạch, tiện đường giao 
thông, lại gần các cơ quan huyện, do 
đỏ có nhiều thuận lợi. Trong những 
năm qua, đo sản xuất phát triển, nên 
“hợp tác xã thường có dự trữ ít nhiều 


vẻ vật tư, tiền vốn, lương thực. Trước 


đảy, mọi chỉ phí đầu tư cho 1 sào lúa 
đều do hợp tác xã đam nhận. Điều đó 
đã tạo cho xã viên lâm lý Ỷ lại, dựa 
diim, trông chờ vào tập thề. Nay chuyền 
sang# khoán mới. hợp tác xã chỉ làm 
dịch vụ đối lưu, trao đồi vật tư sòng 
phẳng với hộ gia định; hợp tác xã 
không ứng trước mà người lao đông 
phải tự bó vốn đầu tư chỉ phi. Bởi 
vậy. khi đưa ra thảo luận đề vận dụng 
thực hiện cách khoán mới. không phải 
100% xã viên đã nhất trí tán thành. 
ngay, mà có đến 70% không đồng ý 
hoặc im lặng. Tuy nhiên, chúng tôi 
nhận thức rằng: có thề bước đầu có 
nhiều khó khăn, nhưng phải mạnh dạn 
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đôi mới. và chỉ eó đồi mới thì mới 


phát triền được sản xuất. 


, 


-Phứ nhất, hợp tác xã có đề cho 
người lao động chủ động sản xuât và 
đầu tư trên mảnh ruộng nhận khoán 
của mình thì họ mới thực sự lo toan 
tính toán lời lỗ, không ở lại, dựa dẫm 
như trước đây; đồng thời bảo đảm 
công bằng : ai giỏi tính toán. tập 
trung đầu tư, chăm lo sản xuẫt., có 
kinh nghiệm canh tác thì thu được lợi 
nhiều hơn và ngược lại, ai lười biếng, 
không biết tính toán thị hưởng thụ 
HH hơn. 


Thứ hai, phần thu của nhà nước 
và tập thể được cố định và mức thu 
chì chiếm 22 sản tượng khoán, nên 


hợp tác xã để thu hơn, khê đọng sẵn. 


_ ~ .® ° k2 , ` 
phẩm sẽ giảm đi. Mặt khác, làm như 
vậv xã viên không còn chiếm dụng 


vốn của tạp thể. họ phải chủ động bỏ 


vốn để sản xuất. hợp tác xã lại có vốn 
đề mở rộng kinh đoanh. 

Tất nhiên. đổi với những hộ đặc 
biệt khó khăn nhất là trong điện chính 
sách thì hợp tác xã giúp đỡ ở mức 
nhất định đề bảo đảm sản Xuất. 

Dể thực hiện cách khoản mới có kết 
qua, điều trước tiên là phải đồi mới 
đội nơi gán bọ. Chúng tôi đã tiến hành 
rà soái lại và tính giản bộ máy quản 
lý hợp tác xã cho gọn nhẹ, có năng 
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lực. Và phải tiến tới định mức cÔng 
việc cụ thê cho từng loại cán bộ hợp 
líc xã, giao trả khoán bằng thóc 
(trong quš hợp tác xã) chứ không trả 
eÖng điểm như trước đây. Như vậy, 
công việc của cán bộ hợp tác xã không 
những không giảm nhẹ mà còn nặng 
nề hơn. Và trách nhiệm gắn với kết 
quả sản xuất chúng. Ban quản lý hợp 
lice xã phải năng động hơn trong tô 
chức sản xuất, quản lý mùa vụ. Xây 
đựng cơ cấu cây trồng, tô chức dịch 
vụ cho kịp thời, đầy dủ và tiện lợi... 
Tàt nhiên làm tốt các nhiệm vụ trên 
không phải là đề đàng trong điều kiện 
hiện nay. 


Hước đầu thực hiện cơ chế quản lý 
mới, có những việc chúng tôi đã làm 
xong như: chuyên nhượng đàn tràu 
hò. tồ chức giao ruộng, định mứo 
khoán...; có những việc đang tiến 
hành: đồi mới cán bộ, tô chức địch 
vụ... Có những vấn đề mới nảy sinh 
và cũng có những vấn đề chưa xuất 
hiện nhưng phải biết đự kiến trước 
đề có biện pháp giải quyết kịp thời. 

“Đề thực hiện tốt cách khoán mới, 
chúng tôi còn phải suy nghĩ, tính 
toán nhiều điều. 


Cách khoán mới dã kích thích 
người lao động chủ động tự mình lo 
toan đề phát triền sản xuất, tạo ra 
nhiều sản phầm. Nhưng dắt dai của 
chủng tôi có hạn, đàn số ngày một 
tang, nên ruộng đất ván phải giao 
bình quản đề bảo đảm cuộc sống cho 
mọi người. Điều đó chưa tạo ra quỹ 
ruộng đất dư thừa đề sản xuất hàng 
hóa. Mặt khác, hợp tác xã không có 
ngành nghề truyền thống, người dân 
lại nghèo, (nghèo bình quàn), nên việc 
mở rộng ngành nghề cũng rất hạn chế. 
Do đó, không tạo ra được một sự 
phân công lao động mới đề rút bớt 
lao động trong trồng trọt. Và như vậy 
cũng khó tạo ra những hộ giàu, có 
nhiều vốn... chuyên nhận khoán trên 
những điện tích lớn đề tạo ra sản 
phầm hàng hóa, Nhân dân vẫn chủ yếu 
sống bằng trông trọt. Về làu dài, chúng 
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tÔi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc giải quyết tỉnh trạng dư thừa lau 
động trong hợp tác xã. 


Vấn đề thứ hai là đi vào sản xuất 
kinh doanh thì phải xóa bỏ bao cấp, 
nhưng thực tế hợp tác xã vẫn phải 
bao cho các hộ thuộc diện chính sách. 
bao cho cán bộ xã bảng cách này hay 
cách khác, bao các công việc xã hội, 
dân công. Rõ ràng, những cái đó không 
dễ gì mà xóa bỏ ngay được. Chúng 
tôi nghĩ, những vấn đề này chỉ có thề 
giải quyết khi nào nhà nước có những 
chính sách và biện pháp đồng bộ, còn „ 
đối với chúng tôi hiện nay thì thực sự 
là vượt quá khả năng. 


Vấn đề nữa cũng đáng lưu ý là, đề 
thực hiện khoán mới, bản thàn nhân 
đàn phải cõ gắng tự chủ trong sản 
xuất, nhưng theo chúng tÔôi suy nghĩ 
sức đân có hạn nên cản có sự giúp 
đỡ đắc lực của nhà nước về thủy lợi, 
vật tư, phân bón, và cho nông đàn vay 
vốn đề sản xưàit ; cần có các chính sách 
thu mua hợp lý nhằm khuyến khích 
nông đàn phần khởi sản xuất, 


BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI... 
(Tiếp theo trang 81) 


giới ngoại giao(Lê monde diploma- 
tique) đã nhận định « Chưa bao giờ 
Cộng hòa Nam Phi biêu lộ thực chất 
của minh như bảy giờ — đó là người 
không lô chàn đất sét ». Mặc dù còn 
phải trải qua nhiều khó khăn, gian 
khô, nhân dân Cộng hòa Nam Phi 
nhất định sẽ giành được thắng lợi 
cuối cùng: xây dựng một nước Nam 
Phi thống nhất, dân chủ và không 
phân biệt chúng tộc. Thắng lợi đó sẽ 
tạo nên một so sánh lực lượng mới, 
có lợi cho hòa binh và tiến bộ trong 
khu vực. Thắng lợi đó cũng sẽ khẳng . 
định một cách hùng hồn rằng : cùng 
với cuộc đấu tranh vì hòa binh, cuộc 
dấu tranh chống chủ nghĩa a pác that 
là một đòn nặng giáng vào đầu chủ 
nghĩa đẻ quốc. 


MẤY ĐIỀU 
CÂN NÓI LẠI 


ÔI băn khoăn mãi: Có nên viết 
bức thư này gửi đăng báo? Thư 
về một số nhận xét của một sỐ 
anh chị em văn nghệ và văn hóa 
trong hai ngày gặp gỡ đồng chí Tồng 
bí thư Nguyễn Văn Linh qua bài 
tưởng thuật của báo Văn nghệ. 


Có ông bạn đã về hưu khuyên tôi 
không nên viết gi lúc này, nhất là về 
văn nghệ. Tôi hỏi vì sao thì ông trả 
lời: Công việc của người ta, đề người 
ta bàn; ông đã về hưu rôi, ông xen 
vào làm gi ? Ông không thấy ông Đặng 
Bứu đã bị báo Văn nghệ « đấu » như 
thế nào à ? Ông bạn tôi còn phân 
tích thêm về bài của ông Đặng Pứu 
và thái độ của Dan biên tập báo. Theo 
ông, báo Văn nghệ đúng là dã 
« đàu gục » ông Đặng Bửu. Ông trách 
'ông Dạng Bửu quá xa thực tế 
đời sống, quá chủ quan, lại trịch 
thượng, kiêu ngạo, thiếu tôn trọng 
người khác... Nhưng ông cho rằng 
Ban biên tập báo Văn nghệ có thê 
gat thái độ ấy ra một bên, nhắc nhở 
một bạn đọc — ông Đặng Bửu chỉ là 
một bạn đọc — và đi vào thực chất 
của vấn đề được đặt ra. Ông bạn tôi 
bảo : Đọc bài ký, tôi uất ức thay cho 
gia đình anh Lộc, cho cá xã Phú yên 
và oán giận không chỉ một số cán bộ 
thửa hành ở địa phương mà oán giận 
cả các cấp ủy đảng, ủy ban xã Phú 


Thư gửi Bộ biên tập 


yên, huyện Thọ xuân và tỉnh ủy Thanh 
hóa. Nhưng tồi nghĩ cách xử lý binh 
thường của tòa báo là cho người đi 
điều tra cụ thề tại chó và trả lời cho 
ông Bứu và bạn đọc; đóng thời yêu 
cầu các cấp có trách nhiệm về vụ 
việc đó trả lời trước dư luận. Như 
vậy chỉ cần một bài là đủ. Đằng này. 
đến mãy số báo liền dành cả trang 
dày đặc đề phê phán öng Bứu. Đã 
vậy, tòa báo còn chưa yên, cho đăng 


_tiếp mấy số liền cái bằng thư bạn đọc 


về bài của ông Bửu. Vấn đề chính 
là cấp ủy đảng và chính quyền xã 
Phú yên, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh 
hóa phải trả lời, phải chịu trách 
nhiệm, thì ông Bửu— một bạn đọc thắc 
mắc về một bài ký của báo — lại trở 
thành đối tượng phê phán. Ông bạn 
tôi lắc đầu và kết luận : Cách làm của 
báo Văn nghệ * khòng bình thường 


Ý kiến của ông bạn tỏi có nhiều 
điều trùng hợp với suy nghĩ của tôi. 
Vì vậy trước khi viết bức thư này, 
tôi mới băn khoăn, đắn đo mãi. 


Cuối củng, nguyên nhàn thúc đây 
tôi quyết định viết thư này là những 
bài phát biều của một số văn nghệ sĩ 
và nhà hoạt động văn hóa tại cuộc 
gặp gỡ nói trên đăng ở bảo Văn nghệ 
lại được một số báo của người Việt 
nam sống ở nước ngoài đăng lại, trích 
đẫn, tô đậm, và ca bài tôi không thầy 
đăng ở báo trong nước cũng xuất 
hiện trên các tờ báo ấy. Những bài 
ăy một chiều phê phán sự lãnh đạo 
của Đẳng, các cơ quan tham mưu về 
văn nghệ của Đảng, và nhàn định 
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tỉnh hình văn nghệ nước la chủ vếu 
n1ơn mười nắm gản đảy, Sự lãnh dạo 
của Đăng ta trên lĩnh vực này đúng 
là cần phải bàn thing thắn, xem Xét 
lạt một cách khoa học theo tính thần 
của Đại hội VL, Trong những ý kiến 
phát biểu của mội số anh chị eñì được 
phản ánh trên báo Văn nghệ, 
có điểm đúng, có điềm không đúng, có 
điểm đúng mặt này, nhưng không đúng 
mặt khác, có điểm hoàn toàn bịa đặt. 


Theo tỏi, trong lãnh đạo văn nghệ 
của Đăng ta có không ít khuyết điểm, 
SÁT SÓE: thiếu đàn chủ ; thiếu hiểu biết 
về đặc trưng, đặc thủ của văn nghệ; 
cảm đoán tuy tiện đổi với tác phầm 
nàv hay tác phẩm khác : định kiến 
đối với mi số người: đãi ngộ không 
thoa đáng đối với vận nghệ sĩ (cũng 
như đối với trí thức nói chung): mội 
số cán bò làm công lac văn nghệ có 
những quan điềm giáo điều máy móc, 
đánh giá tác phẩm không căn cứ vào 
giá trị thực của nó mà căn cứ vào 
cấp bạc của tác giả, v.v. và v.v. Viết 
thư này, tôi xin không nói tới những 
khuyết điểm mà tòi nghĩ cần phải 
tồng kết một cách có hệ thống nhậm 
rút ra những bài học; xin đề nh chị 
em làm nghệ thuật nói lên thì thấm 
thía và sảu sắc hơn. Tỏi chỉ nẻu lên 
một số điểm không đúng trong phát 
biều của một số đồng chí so với những 
điều mà tôi biết, Có tiếng nói đi thì 
nền eö tiếng nói lại. Tôi muốn nói lại. 


Nhà phẻ bình văn học Nguyễn Đăng 
Mạnh hỏi tưởng và nhận xét :é Những 
lần trướcđày gặp cacđồng chí lãnh đạo 
của Đăng và Nhà nước, thường các 
đồng chí ấv nói tử đầu đến cuỗi, hoặc 
gần như thế, còn chúng tôi thì nghe, 
rói vẻ. lan này, ngược lại...chỉ riêng 
điều này thôi cùng đã là một đâu hiệu 
của sự đỏi mới rỏi 3... Xin thưa rằng : 
chỉ cách đày ít năm thôi, trong một 
cuộc họp khá dòng ảnh chị em văn 
nghệ sĩ ở trung ương và ở là nội, bạ 
ngày liên, đong chỉ Lê Đức Thọ đã 
nghe mà hầu như không phát biều ơi, 
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và nghe những ý kiến đối lập nhau. 
(Còn trong máy chục năm nay, những 
cuộc gạp gỡ riêng của một số đóng 
chí lãnh dạo như Trường Chính, 
Phạm Văn Đồng, Lẻ Đức Thọ, Tố Hữu 
với nhiều anh chị em thi có thề nói 
là nhiều. Tôi biết đồng chí Trường 
Chính thường đàm đạo văn chương 
với một số nhà thơ, nhà văn như 
Hoài Thanh, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu 
Trọng Lư... ; đồng chỉ Phạm Văn Đồng 
thường viết thư riêng hoặc mời cơm 
nhiên nhà văn như Nguyễn Tuàn, 
Nguyễn Văn Bồng, Tế Hanh v.v. diễn 
viên Trà Giang, đạo điển Đặng Nhật 


Minh, đến thăm nhiều gia đỉnh 
văn nghệ sĩ như gia đỉnh nghệ 


sĩ AI Liên. Tôi đã trực tiếp được nghe 
đồng chí Tố Hữu nói vui: đối với 
anh chị em văn nghệ sĩ thi RE hỏng 
phải chỉ có tọa đàm mà còn ngọa đàm 
nữa là đáng khác. Khi dòng chí Tố 
Iữu còn là người phụ trách công tác 
tư tưởng thì nhà của đóng chí gần 
như là một câu lạc bộ nhỏ, # cậu lc 
bộ cay táo », nơi trao đôi những văn 
đẻ mà anh chị em đều quan tâm. Tôi 
biết có một lần anh em đang trao đồi 
về khảu hiệu “Văn nghệ phục vụ 
công nòng bình ®, đồng chí lê Duẫn 
ở bên cạnh được biết có sinh hoại 
này, sang và trỉnh bày ý kiến của 
mình, Theo đông chí thì khầu hiệu 
đó là mao ít, phải nói là « công nông 
ri», và phải đề cao tính nhàn loại 
của văn học, nghệ thuật. Tôi nhắc lai 
như vậy là đề nói rằng không khí 
trao đôi ý kiến thàn mật giữa cản bộ 
lãnh đạo với anh chị em văn nghệ là 
một nét tốt đẹp trong phong cách lĩnh 
đạo của Đăng ta từ trước đến nay. Tòi 
được biết Bác Hồ cũng thường hay tiếp 
xúc với anh chị em văn nghệ, tàkhuyên 
các đồng chí trong Bộ chính trị và 
(hính phủ nên đọc các tác phầm văn 
học đề hiểu thêm cuộc sống và tâm 
tư, nguyện vọng của nhân dàn, Trong 
một cuộc họp của Bộ chính trị với 
mọt số văn nghệ sĩ đề thông qua bức 
thư gửi cho Đại hội văn nghệ toàn 


quốc lần thứ ba, Bác đặn: các chú 
xem lại chữ nghĩa, càun kéo, đừng nói 
theo kiều chằm bắm đối với anh chị 
em văn nghệ sĩ, những người sòng 
nhiều về tỉnh cảm. Ở đây, cũng xin 
nói rằng: theo tôi biết thì gần như 
thành một chủ trương là Đăng ta lãnh 
đạo văn nghệ chủ vếu không phải 
bàng nghị quyết và chỉ thị mà bàng 
thư, bàng gặp gỡ, rÃi coi trọng gạp 
gờ cá nhân. Tỏi biết, thính thoảng và 
đạc biệt trong dịp Tết, đồng chí Tố 
Hữu thường hay đến nhà số 65 Nguyễn 
Thái lọc gặp các anh Nguyễn Sáng, 
Nguyễn Tư Nghiêm, những họa sĩ có 
tài mà lại sống độc thân, thăm bác 
Nguyễn Phan Chánh, anh Đồ Nhuận, 
anh Văn Giáo. Và các đồng chí được 
giao trách nhiệm phụ trách lĩnh vực 
công tác này cũng thường hay tiếp 
xúc cá nhàn với anh chị em văn nghệ 
Sĩ trên tính thần bạn bẻ, đồng nghiệp. 
Những bức thư gửi các dại hội văn 
nghệ bao giờ cũng mang dấu ăn Pan 
chấp hành trung vương Đăng. Chắc 
nhiều anh chị em văn nghệ còn nhớ 
trong Đại hội văn nghệ lần thứ tư, 
sau khi đọc xong bức thư của Trung 
ương và được anh chị em vỏ tay hoàn 
nghenh. đồng chí Trường Chính hong 
trở lại bục điển đàn, mọi người chờ 
đơi một điều gi đặc biệt, nhưng không, 
anh chỉ nói: Xin lỗi, tôi đọc SÓL mọt 
dòng: Ban chấp hành trung trơng 
Đẳng cộng sản Việt nam, Mọi người 
cười ró lên trong không khí rất đâm 
ấm. Và bao øiờ cũng vậy, cùng với 
thư của Dan chấp hành trung trơng 
Đăng là bài nói chuyện của đồng chí 
Trường Chỉnh, người được Bò chính 
trị phân công nói chuyện với Đại hội. 
Trong địp đại hội các hội văn học, 
nghệ thuật vừa qua, Trung ương 
không gửi thư nữa, mà giao cho đồng 
chí Phạm Văn Đông viết thư gửi 
chủng cho các đại hội, mở đầu bằng 
đại hội nhà văn. Tôi cho đó là một 
bức thư rât hay, định hướng cho văn 
nghệ bước vào giai đoạn cách mang 
mới. rất tiếc không thấy báo nào nhắc 


đến nhân địp các hội sảng tác đang 
chuẩn bị họp đại hội. Bây giờ đánh 
giú về quan điểm của Đáng và bàn 
về đôi nưới sự lãnh đạo văn nghệ, tôi 
nghĩ không thề nào bó qua được 
những bức thư, những bài nói chuyện 
quan trọng đó củng một số chỉ thị, 
nghị quvết của Đang về văn nghệ. 
(Cũng phải nói rằng những nét mà tôi 
cho là đẹp trong phong cách lãnh đạo 
của Đăng ta đã bị phai dần hơn mười 
nàm nay. Việc đồng chí Tông bí thư 
Nguyễn Văn Linh gặp gỡ thân mật 
anh chị em văn nghệ sĩ vừa qua là 
Liếp tục phong cách tốt đẹp của Đáng 1a. 

Nhà bảo Nguyễn Khắc Viện nói: 
®,,., Những người làm bảo, viết văn, 
làm phim thường xuyên được nhắc 
nhớ: phải làm như thế này, không, 
được làm như thể kia! Bị trói buộc 
bới một loạt huỷ ky... Lâu làu lại nồ 
tra một vụ án: bài báo này, quyền 
sách kia, cuön phim nọ bị Kết án là 
“xót lại”, là echong đáng, là « có 
tính kích động”. Mà thông thường 
bán ăn nào cũng có kỷ hạn, mãn hạn 
ra tủ, eöon bản ăn văn học thì cứ mãi 
mãi treo lợ lửng trên đầu... một bạn 


án chủng thân, có khi con hại đến cá 


eón châu... ®*, Đúng là đưới chế độ ta, 
Đang có trách nhiệm lãnh đạo từ 
tường và cũng không Ít trường hợp, 
có cơ quan và cá nhàn có quyền đã 
cạn thiệp thô bạo, thậm chí can thiệp 
Vỏ lý Vào sự sảng tạo của văn nghệ 
sĩ. Nguyên nhàn có nhiều : quan điềm, 
cơ chế quản lý, thói gia trưởng, động 
eơ cá nhân... Những nói rằng làu lâu 
lại nỗ ra một vụ án thi thật quá đáng. 
Theo tôi, thực sự là vụ ân thị chỉ có 
œvnu nhân văn?3, mà đó lại là một vụ 
án chính trị. Vậv có bản ân văn học 
nào là chung thàn 2 Phái chăng anh 
Viện muốn nói về trường hợp các anh 
Trần Dàn, Phùng Quản,¿ Lẻ Đạt, 
lloàng Cảm. Theo tỏi Địt, sự việc 
không phải như thể. Xin để Tiọi nhà 
văn tra lời thì rõ ràng, chính xác hơn. 


Tôi chỉ néu lên một việc mà tôi biết: 


Cách đây mây năm, anh lioàng Cám 


ñ2 


bị eơ quan an nỉinh giữ lại do anh bi 
mật chuyền ra nước ngoài một bản 
thảo mà tự anh dã nhận là có tư 
tưởng chống đối, và chính cơ quan 
tham mưu văn hóa của Trung tương 
khi được biết việc đó đã can thiệp *in 
thả `anh ra. Hiện tượng cấm đoán, 
phê phán một chiều, áp đặt, bắt sửa 
thế này thế khác, xảy ra không íL ở 
các địa phương và cũng không loại 
trừ cá ở trung ương. Ngay bày giờ, 
sau khi đã có Nghị quyết của Bộ chính 
trị vẻ văn nghệ và văn hóa, những 
hiện tượng như vậy van chưa có thê 
nói là báo dâm sẽ chấm dứt hoàn 
toàn. Không ai có thê đồng tỉnh với 
tình trang như vậy. Đẳng và Nhà 
nước ta phải có thề chế bảo đảm cho 
tự do sáng tạo và anh chị em văn 
nghệ sĩ chủ động bảo vệ quyền đàn 
chủ của minh. 

Nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh 
nói: « Người ta thích nói một cách 
chung chung quân chúng là vĩ đại, 
nhưng đổi với quân chúng cụ thê thi 
lại coi là trẻ con. Người ta thích nói 
chung chung nền văn nghệ của ta đã 


trưởng thành, văn nghệ sĩ của ta là: 


những chiến sĩ, những anh hùng, 
nhưng đối với những văn nghệ sĩ cụ 
thề thì lại coi như con nít”. Theo 
anh, Seó thời lãnh dạo khinh bỉ sâu 
sắc văn nghệ sĩ” Thời nào vậy ? Theo 
tôi, đưới chế độ ta không có thời nào 
_ như thể. Những thiểu sót đối với anh 
chị em văn nghệ sĩ cũng như đòi với 
trí thức nói chúng thật ra không nhỏ 
so với trách nhiệm của một đăng được 
coi là «trí tuệ, danh dự của thời đại”. 
Nghị quyết của Bộ chính trị vẻ văn 
nghệ và văn hóa đã tự phê bình về 
sai sót trong lãnh đạo của Đăng trên 
lĩnh vực này, đồng thời khẳng định 
œ Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trỏ 
của văn hóa. văn nghệ,,?, tôi coi đó 
như là một câu trả lời gián Liếp đòi với 
nhận định của anh Nguyễn Đăng Xanh. 

Nhà phê bình sản khẩu Hỗ Ngọc 
cho rằng vàn đề môi quan hệ giữa 
văn nghệ và chính trị « chưa bao giờ 


- 


‹)\{) 


được đề cập một cách công khai và 
được giải quyết một cách đảy đủ. đến 
nơi đến chốn» Xin thưa : Văn đề này 
đã được bàn đi bàn lại nhiều lần và 
công khai trên sách bảo (không kề 
đến nhiều cuộc thảo luận công khai 
trong nhiều hội nghị. và nếu tôi nhớ 
không lâm thì về mối quan hệ này, 
hơn một lần anh đã từng nói công 
khai ở một vài hội nghị văn hóa, vău 
nghệ). Nếu anh Hồ Ngọc đọc lại bản 
báo cáo * Chủ nghĩa Mác và văn hóa 
Việt nam” chắc sẽ thấy vấn đề đã 
được bàn công khai từ cách đây đã 
40 năm. Trong cuộc đấu tranh chống 
nhóm “nhân văn giai phẩm, vấn 
đề này lại nöi lên. Đồng chí Trường 
Chỉnh lại phải trình bàv vấn đẻ đó 
trong báo cáo trước Đại hội văn nghệ 
toàn quốc lần thứ hai, cách đây 29 
năm. Vào khoảng 1979—19§0, vân đề 
này một. lần nữa lại được nêu lên: 
đồng chỉ Lê Đức Thọ đã nói ý kiến 
của ninh và một số nhà lý luận cũng 
đã phát biêu. Thực chảt đó là vân đề 
văn nghệ phấn đấu cho đường lỗi của 
Đáng và sự lãnh đạo của Đăng đối với 
văn nghệ. Còn bày giờ các nhà văn 
nghệ muốn đi sâu thêm về quan hệ 
giữa chính trị và văn nghệ, thi đó là 
quyền của văn nghệ sĩ. Có điều là 
việc gì đã xây ra như thế nào thì nên 
thuật lại như nó đã xây ra. 

Cuối cùng, tôi muốn nói về phát 
biều của chị Dương Thu Hương đăng 
trên bảo Đất nước, số tháng 11/1987 
của liôi những người Việt nam lại 
Cộng hòa liên bang Đức. Dưới đầu đề 
® Đôi điều suy nghĩ về nhân cách của 
người trí thức ?*, chị viết: ®,.. Sau bài 
phải biều ấy (bài phát biều của chị), 
một cân bộ lãnh đạo cao cấp của Đáng 
đã lên phản bác ý kiến của tôi. Đồng 
chí đó răn đe rằng căn phái tận dụng 
lực lượng công an an nình chính trị 
đề làm việc với văn nghệ sĩ. Đó là 
những lời lẽ đàn áp-công khai của 
một cá nhàn có quyền lực, còn oiá trị 
chỉnh phục của tư tưởng bảng giá trị 
am... 3, Tỏi Không muốn nói rằng nội 


dung bài «nhân cách...» phỉ báng 
nhân cách của những người khác. Tôi 
cl muốn nhắc lại một sự thật. Tôi đã 
được dự cuộc hội thảo khoa học ấy 
đo Viện văn học và Hội nhà văn tô 
chức vào năm 1980. Nay tỉnh cờ được 
đọc số báo trên, sợ trí nhớ minh 
không tốt, tôi đã đi hỏi một số đồng 
chí có rách nhiệm tô chức cuộc hội 
thảo ấy, Tất cả đều nhớ lại: Hồi đó, 
sau hội nghị, không biết từ dàu tung 
ra ba tin: Ông X đưa công an ra dọa 
anh em; ông N lên bục ngó lên ngó 
xuống rỏi bỏ về; ông T phê phán ba 
ông... Cả ba tín đều là bịa. Ông X 
nói chuvện khác, ông N không eó 
mặt, ông T không phê mà cùng chẳng 
phản ai ca, Một số đồng chí không dự 
hội thảo, nghe tín thắc mắc đến hỏi 
chúng tôi, đã được rõ sự thật; tải 
nhiên còn nhiều người không được 
nghe đính chính, nhưng sức đâu mà 
chạv theo những tín vịt. Điều làm tỏi 
hết sức bất ngờ là đến hôm nay, mọi 
trong ba tín ày được đưa lại như thật 
trên một tờ báo xuất bản ở nước 
ngoài. Nếu không biết sự thạt, khi đọc 
đoạn văn ấy thì đồng bào ta ở nước 
ngoài bực tức là phải. Chẳng thế mà 
có ông Trương am, một hội viên kỷ 
cựu của phong trào người Việt yêu 
nước tại Bí, sau khi nghe những khó 
khăn, tiêu cực ở tron» nước, lại được 
biết tỉnh hình văn nghệ qua tường 
thuật của báo Văn nghệ như 
vừa nêu trên, đã thốt lên : *® Nỗi thống 
khô và thời gian không cho phép chúng 
tôi trủ trừ làm thỏa thuận mãi được. 
Đăng nên tự giải tán để trả lại chức 
nang quản lý cho Nhà nước, quyền 
làm chủ tập thể cho nhàn dàn? (Báo 
Đất Việt của lội người Việt nam tại 
Ca-na-đda số tháng 2 và 3/1988). 
Trước khi ngừng bút, tôi muốn phái 
biểu mọt Ý Kiến vào văn đề mà đồng 
chí HIà Xuân Trường nẻu lên trong 
cuộc hội tháo bàn trỏn œ Văn nghệ ta 
đòi mới trong sự nghiệp đòi mới của 
Đăng Ð do Tạp chí Cộng sản tô chức. 
Đóng chí nói: « Chúng tá là mẫu thịt 


của Đảng, chúng ta sẽ Xử sự ra sao 
khi có sự bất đóng giữa văn nghệ sĩ 
với Đảng? °. Vấn đề đông chí đạt ra 
không chỉ ở trên lĩnh vực văn nghệ, 
rãt cần được trao dõi theo tỉnh thần 
đôi mới của Đại hội VỊ. Nhân đày tôi 
chỉ muốn nói rang Đăng không phải 
là một cái gì trừu tượng mà là một tô 
chức eụ thể gỏm những người tiên 
Liên của giai cấp và của dàn tọc. Như 
vậy thị Đăng phải cố gắng hết sức để 
tập hợp cho được trí tuệ cao nhất của 
giải cấp, của đân tộc, của nhàn loạt, 
Tạp trung trí tuệ là để tìm chân lý, 
mà chân lý là cụ thể, lÀ cơm ăn, áo 
mặc, là đời sống tính thản của con 
người, là tình vêu, là tỉnh bạn, là 
quan hệ tốt đẹp giữa người và 
người, v.v. Trong quá trinh tìm chân 
lý, có sự bất đóng ý kiến với nhau là 
bình thường. Phải coi sự bắt đóng là 
bình thường thì Đăng mới có máu thịt 
được : đó là « sự bất đồng trong Đẳng 
vì Đẳng * như tính thần bài thơ của 
Nê-ru-đa mà anh đã nhắc, Cuộc sống 
đa đạng thị tư tưởng cũng đa dạng, 
văn nghệ cũng đa dạng. Không những 
nén mà cần khuyến khích sự đa đạng 
và không sợ sự bắt đồng tức là không 
sợ sự màu thuàn, Văn đề là phái giai 
quyết sự bất đồng ấy, sự màu thuan 
ayv như thế nào. Chủ nghĩa Mặc dạy 
chúng ta: Phải thông qua tranh luận, 
tự đo tranh luận và lấy sự thê nghiệm 
của thực tiền mà đối chiếu. Chỉ có tự 
đo tranh luận và lãnh đạo đúng đìn 
mới tạo ra sức mạnh và bản lĩnh cho 
Đang, 

Chính vì vậy, sự lãnh đạo của Đăng 
là phải phát huy quyền tự chủ, tự 
do sắng tạo và tính than trách 
nhiệm của mỗi người, môi đăng viên, 
đặc biệt là của giới trí thức bao gòm 
van nghệ sĩ, những người làm công 
tác khoa học, những người làm quản 
lý... Đó là vàn đề đôi mới trước tiên, 
căn bàn cụ thể và đồi mới cụ thê. 


Tháng 6-1958 
NGUY ÉN THANH HÀ (Hà nội) 


Ú; 


Thư gửi bộ biên tập | 
——————————-__S_Sn__D_—_—_ 


“BÌNH ĐẲNG VÀ 
KHÔNG BÌNH ĐẲNG 


ẠT hội lần thứ VI của Dẳng ta 
dã nêu lên những thành tựu và 


thiểu sót trong công cuộc cái tạo 


xi hội chủ nghĩa và nhắn mạnh :®.,, 
(hùng ta chua xác định rõ ràng, nhất 
quán những quan điềm, chủ trương, 
chính sách chỉ đạo công cuộc cải lo xã 
hỏi chủ nghĩa. Đã có những biều hiện 
nóng với muốn xóa bỏ ngay các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa...o. 
Trong nhận thức cũng như trong hành 
động, chúng ta chua thịt sự thủa 
nhạn eơ cấu kính tế nhiều thành phần 
ở nước la còn tôn tại Irong mọt thời 
gian tương đòi đài... 9) (]) 


Để súa chữa những thiểu sót trên 
đây phải coi việc xác định đúng eơ cầu 
thành phần kính tế là một yếu tố đề 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản 
xui: đi dỏi với việc phát triển 
Kinh tế quốc dcanh. kinh tế tập thê, 
"ân có chính sách sử dụng và eäi tạo 
đúng đán các thành phân kinh tế khác. 
Những quan điểm đó đang thâm nhập 
rảẠO CUỐC sóng vài bắt đầu tạo ra những 
chuyên biện tích cực Irong nên kinh 
rẻ. Những trên sách báo cũng đã nav 
nở mót khuynh hướng lệch lạc, nhấy 


EỨ («CC 142 (muốn xóa nhanh các 
thành phản kính tế phí xã hỏi chủ 
nghĩa) sang “cực hữu?” (đòi bình 


đăng Về mọi mặt giữa các thành phần 
kinh tế, đòi thực hiện một sự thống 


`. 
be 


- 


nhất về chính sách thuế. lãi suất tín 
dụng. giá bán vặt tư của Nhà nước và 
chính sách xã hội) (9), 


Yêu sách trên hoàn toàn trải HƯƯỚC 
với những qian điềm mà Đại họi 
Hân thứ VIcủa Đăng đã nhăn "anh ? 
X Xóa bỏ những thành kiến thiên lệch 
Long sự đánh giá và đối xử với người 
lao đồng thuộc các thành phần kinh tế 
Khác nhau, Nhà nước có chính sách ưu 
đầi vẻ Kinh tế (như chính sách đầu Lư, 
thuế, tín dụng...) đối với thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa : Song vẻ pháp 
luật phải thực hiện nguyên tác bình 
đáng, Những người làm ra của cái và 
những việc có ích cho gã hội, thực 
hiện đầy dủ nghĩa vụ, chàp hành 
nghiệm chỉnh pháp luật và chính sách 
đều được tôn trọng, được quyền 
hưởng thu nhập tương xứng với kết 
quả lao động, kinh đoanh hẹp pháp 
của họ» (3). 


Như vậy là: 


I) Nóa bỏ những thiên lệch [rong sự 
đổi xử với những người lao động 
trong các thành phần kinh tế (chẳng 
hạn phải vào biên chế nhà nước mới 
cói là có việc làm...) | 


3) Nhà nước có chính sách ưu đãi 
về kinh tế với thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa (không thể thi hành một 


(|) Văn kiện Đại hỏi VỊ, 


nội, 1987, tr. 22 — 293, 


xtẹb Sự thât, Hà 


(3) Xem bài? « Sử dụng và cải tao đúng 
đắn các thanh phần kính tế » của Trường Sơn 
đảng trên Tạp chí Cộng sản tô 1 — 1958, 

(3) Van kiện Đại hội VĨ, tr. 61, 


chính sách thống nhất về thuế sưất, lãi 
suất tín dụng v.v.) 

3) Nhưng phải thực hiện nguyên 
tíc bình đẳng về pháp luật giữa các 
thành phần kính tế. 

Phải chăng quan diềm ấy đã lỏi thời 
rồi? Hoàn toàn không. 

VÌ sao phải ưu đãi thành phần kinh 
tế xã hội ehủ nghĩa ? 

3ới VÌ! 

Một là. nhà nước nào cũng là nhà 
nước của giai cấp thống trị. Nhà nước 
đó bảo vệ trước hết và chủ yếu lợi ích 
của giai cấp mình, rồi trên cơ sở đó 
mới tính đến lợi ích của các giai cấp 
khác trong xã hội. 

Thí dụ: Nhà nước tư bản độc quyền 
ở Pháp nắm độc quyền kinh doanh về 
điện và than đã định giá điện và giá 
than bán cho các tô chức dọc quyền 
rẻ hơn nhiều lần so với giá bán cho 
nhân đân. Và hàng năm lại trích từ 
ngàn sách nhiều tÝ phơ răng bù lỗ cho 
các công ty điện và than này. 


Trong thời kỳ quá do lên chủ nghĩa 
xã hội, khí còn tồn tại nên kính tẻ 
nhiều thành phần, và xã họi còn phàn 
chía thành nhiều giai cấp có lợi ích 
kính tế khác nhau, thì nhà nước chuyên 
chính vô sản trước hết và chú vếu ph:tỉ 
bảo vệ lợi ích của thành phần kinh tế 
xã hỏi chủ nghĩa. Có như vậy mới có 
thẻ ®iiến hành vững chắc công tác cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. phát huy tác dụng 
tích cực của cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần»... “® Cũng cố và phát triền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, trước hết là làm 
cho Kinh tế quốc doanh thàt sự giữ 
vai trỏ chủ đạo chỉ phối được các thành 
phần kinh tế khác» (1). 

Hai là. Thành phản kinh tế quốc 
doanh — nòng cốt của kinh tế Xã hội 
=hủ nghĩa. đương nhiên cần có sự giúp 
đỡ đặc biệt của nhà nước Xã hội chủ 
nghĩa đề phát triền và lớn mạnh không 
H1 FDĐ. 


Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu. thuộc địa, nửa phong kiện tiến 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa và 


trong bước ngoặt chuyền từ ceơ chê tạp 
trung quan liêu, bạo cấp sang kính 


cdcanh xã hội chủ nghĩa các nhà kinh 


doanh trong thành phản kính tế xã 
hội chủ noh?a còn rất thiếu kinh nghiệm, 
phát mò màn tìm tòi những hình thức 
kinh tế moi, thích hợp. Trong khi cơ 
chế cũ chưa bị xóa bó, cơ chế mới 
chua hình thánh, thiểu cán bộ có tài 
năng và thiểu nhiều điệu kiện về vật 
chất kỹ thuật, thành phản kinh tế xã 
họi chủ nghĩa bước vào thị trưởng đã 
phái đương đầu với những đối thủ dày 
đạn kinh nghiệm. có truyền thống nhà 
nghề là những nhà tư sản và những 
người tiêu sản xuất hàng hóa. Vày 
mù lại “®bình đáng về kinh tế» giữa 
các thành phần kinh tế thị về thực 
chất muốn đây các nhà kinh doanh xã 
hòi chủ nghĩa vào một cuộc đấu không 
càn sức mà chắc chân đại bộ phản sẽ 
bị đánh bại, do đó, thành phần kính 
tế xã hội chủ nghĩa. mà trước hết là 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, 
sẽ tiếp tục bị suy yếu. 


Sai làm của chúng ta trước dày 
khỏng phải là ở chỗ ưu đãi kính tế 
quốc doanh mà là ở chỗ ưu đãi không 
đang nguyên tác, bù trí cho ca những 
đơn vị kinh tế thua lô triên miền, 
nuôi đưỡng tâm lý Ý lại, sống nhờ vào 
nhà nước. Nưày pay Đẳng quyết định : 
cau khi đã có sự ưu đãi thích đáng mà 
xí nghiệp nào văn làm ăn thua lỏ, thị 
phải cải tô. nếu không sẽ phái chuyền 
sa ng hìnhthức sở hữukháchoặc giải thề. 


Ba là. trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, khí thừa nhận tính tài 
vếu của nên kinh tế nhiều thành phần, 
phải luôn luôn nhận rõ giữa thánh 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩ với các 
thành phần kinh tế khác vừa có thống 
nhàt vừa có mâu thuần về lợi ích kinh 
tế. Mặt thống nhất biều hiện ở chó tất 
sâ các thành phần đều đóng góp vào 
sự phát triển lực lượng sản xuất. Do 
là cơ sở khách quan cho việc sử dụng 
ác thành phần kính tế phi xã hội chủ 


——" 


(1) Van kiệt Di hột VI, tr. 59. 
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nghĩa, nhằm tận dụng nguồn vốn, kỹ 
thuật, tay nghề... đề tạo ra nhiều hàng 
hóa cho xã hội. Mặt mâu thuẫn biều 
hiện ở những nét bản chất trái với chủ 
nghĩa xã hội, như quan hệ bóc lội 
trong xí nghiệp tư bản tư nhàn, tính 
tự phát của người tiêu sản xuät hàng 
hóa v.v. Đó là lý do phải thường 
xuyên đấu tranh với những hiện tượng 
tiêu cực, tăng cường kiêm kê, kiềm 
soát hoạt động kinh tế của các thành 
phần kinh tế này đề cải tạo họ 


Vấn đề có tính nguyên tắc là sử 
dụng đề cải tạo và cái tạo đề sử dụng 
tốt hơn nhằm giải phóng mọi lực lượng 
sản xuất và nàng cao mức sống của 
nhân dàn và hướng các thành phần 
kinh tế khác đi theo quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội, Bởi vày, các thành phần 
kinh tế khác chỉ là những đồng minh 
có điều kiện chứ không phải là những 
người anh em ruột thị. cùng sinh ra 
trong đại gia đỉnh kinh tế xã hội chú 
nghĩa. Và đạo lý của chúng ta không 
chỉ là tôn trọng những người làu ra 
của cải và công việc có ích cho xã 
hội, quý trọng cả người lao động và 
người eó nguồn vốn bỏ ra kinh doanh 
mà còn là hướng mọi người đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Cho nên, chính sách 
kinh tế không thê chỉ xuất phát từ một 
tiêu chuần duy nhất là hiệu quả kinh 
tế, mà còn phải xét hiệu quả kinh tế 
ay phục vụ lợi ích của những ai? Nếu 
hiệu quả kinh tế ấy chỉ đáp ứng riêng 
lợi ích của nhà tư bản và người tiều 
sản xuất hàng hóa cá thể thì không có 
lý do cho những thành phản đó tồn 
tại, Ngược lại, nếu hiệu quả kinh tế 
ãv chỉ có lợi cho xã hội mà không 
báo đảm thú nhập thỏa đáng, hợp pháp 
cho nhà tư bản và người sản xuất nhỏ 
thị họ cũng không di theo con đường 
lên chủ nghĩa xã hội. Ở dày, nếu Cường 
điệu mặt màu ® thuần tất yếu sẽ nóng 
vôi @xóa và » cải” theo kiều chiến 
dịch, gò ép, làm cản trở lực lượng 
sản xuải. Ngược lại, nếu tuyệt đối hóa 
mặt thống nhất, đòi hỏi bình đẳng 
hoàn toàn về kính tế, sẽ mất tính 


z0 


nguyên tắc, buông lỏng cải tạo, từ bỏ 
mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


-_ Bốn là, giả định yêu sách đòi binh 
đẳng giữa các thành phần kinh tế là 
đúng, thì có bình đẳng về thu nhập 
không ? Nhà tư sản và người sản xuãit 
nhỏ cá thề sau khi nộp thuế sẽ bỏ túi 
toàn bộ số lợi nhuận còn lại. Vi vậy, 
nói chung thu nhập của họ sẽ cao hơn 
thu nhập của những người trong thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Xã hội 
thùa nhận thu nhập hợp pháp này của 
họ. Nhưng theo nguyên tắc cái gì lợi 
cho cả nhân cũng phải lợi cho xã hội, 


"và ngược lại, cải gì lợi cho xã hội 


cũng phải lợi cho cá nhân, thì nhà 
nước chuyên chính vô sản phải eó biệu 
pháp điều tiết bớt một phần thu nhạp 
quá cao thông qua các chính sách kinh 
tế, như thuế lãi suất tín dụng. giá bán 
vật từ, v.v, Vị thế, không thê đòi bình 
đẳng giữa các thành phân kinh tế. 


lĨơn nữa, trong điều kiện căng 
thẳng về vật tư, củng nhỏ hơn cầu rất 
nhiều. mà lại dòi bình đẳng về mua 
bán vật tư của Nhà nước, thì liệu 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có thề «cạnh tranh" được với các 
thành phần kinh tế khác không ? Chưa 
lạp lại được trật tự trong lĩnh vực 
cung ứng vật tư mà lại thừa nhận vêu 
sách nói trên thì hậu quả sẽ ra sao ? 
tràn đây đã có chủ trương sẽ cung cấp 
nhiều vật tư cho xí nghiệp nào sản 
xuät tốt, có hiệu quả và chất lượng 
hàng hóa cao. Điều đó đúng. Nhưng 
nếu xí nghiệp xã hội chủ nghĩa đại 
hoặc có thê vươn lên kịp trình độ của 
xỉ nghiệp thuộc thành phần kinh tế 
khác thì có nên ưu tiên hay cứ « bình 
đẳng »9 


Mặt khác, trong bước chuyền sang 
kinh doanh, dang xóa dần những 
khoản bao cấp mang nặng tính chất 
phản biệt đối xử trước đây và thửa 
nhận sự chênh lệch về thu nhập hợp 
pháp, không khống chế mức tối đa về 
tiền lương, tiền thưởng và quỳ phúc 
lợiv.v thi việc đòi hỏi bình đẳng về 


chính sách xã hội (như tiêu chuẩần gửi 
con vào nhà trẻ, nhà mẫu giáo, đi nghỉ 
mát v.v.) là vô nghĩa. Bởi vì những 
“tiêu chuẩn» đó tủy thuộc vào quỹ 
phúc lợi do hiệu quả kinh doanh của 
môi đơn vị kinh tế mang lại, tất vếu 
sẽ rất khác nhau ngay giữa những 
người lao động trong cùng thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, chứ chưa nói 
đến những thành phần kinh tế khác. 


Nói gọn lại, không thề « binh đẳng 
vẻ mặt kinh tế * giữa các thành phần 
kinh tế trong thời kỳ quá độ. Nhưng 
« sư không bình đẳng » đó phải được 
thề chế hóa thành pháp luật đề mọi 
người vền tâm và mạnh dạn kinh 
doanh. Chẳng hạn trong cùng một 
ngành hàng nhà nước có thề quy định 
mức thuế thu nhập của xỉ nghiệp tư 
bản tư nhân cao hơn mức thuế của xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Mức thuế này 
được phi thành điều luật. Kẻ nào vi 
pham đều bị trừng trị. Xí nghiệp tư 
bản tư nhân sau khi đã nộp đủ thuế 


Trả lời 


VỀ BÀI “BÌNH ĐẲNG 
VÀ KHÔNG BÌNH ĐẲNG?- 


RƯỚC hết tôi xin cám ơn đồng 

chí Đỗ Thế Tùng đã góp ý kiến với 

tôi về vấn đề binh đẳng và không 
bình đẳng giữa các thành phần kinh 
tế. Sau đày tôi xin trao đồi ý kiến với 
đồng chí về một số vấn đề. 


1 — Trước hết xin nói rằng không 
phải tôi mà là Trung ương nói phải đối 
xử bình đẳng. Đúng là Nghị quyết Đại 
hội Đẳng lần thứ VIcó nói: Nhà nước 
cần có chính sách * ưu đãi » với thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
2 thì nói : không phân biệt đối xử với 


và chấp hành nghiêm chỉnh các thề 
chế theo đúng pháp luật thi dù có thu 
lợi nhuận ròng hàng tỷ đồng, làm giàu 
nhanh chóng cũng được thủa nhạn và 
bảo vệ, không ai có quyền xâm phạm; 
Đó là bình đẳng trước pháp luàt., 

Đường lối, chủ trương của Nhà nước 
không phải là một thủ đoạn nhất thời 
mà là một nguyên lắc cơ bán. Không 
nắm vững nguyên tắc đó sẽ dao động. 
ngả nghiêng. Không thề vín cớ giải 
phóng mọi lực lượng sản xuất mà lớn 
tiếng đòi « bình đẳng về kinh tế ®, 
đến khi thấy người ta giàu bạc tỷ lại 
hốt hoàng muốn dùng bạo lực thô bạo 
đề tịch thu. 

Nguyên tắc nhất quán của Đảng và 
Nhà nước ta là: Phải ưu đãi thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa về kinh 
tế, mhưng đảm bảo sự bình đẳng về 
pháp luật và lợi ích chính đáng của 
mọi thành phần kinh tế. 

ĐỒ THẾ TÙNG 
(Học viện Nguyễn Ái Quốc) 


các thành phần kinh tế về các mặt tín 
dụng. cung ứng vật tư, gửi con vào nhà 
trẻ v.v. và đến Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương ‡ lại nói thêm : không phản 
biệt đối xử về mặt chính trị và xã hội 
đối với các thành phần kinh tế và con 
cái họ. Nghị quyết của Bộ chính trị về 
đồi mới quản lý kinh tế nông nghiệp 
gàn dày nhấn mạnh việc bảo đam bình 
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trước 
pháp luật của thành phần kinh tế cá 
thề. kinh tế tư nhàn. 

Ở đày có vấn đề đặt ra là Nghị quyết 
Trung ương có thê nói khác Nghị quyết 
Đại họòi được không, Theo tôi là có 
thề được. Chúng ta biết rằng tư duy 
lý luận và tư duy kinh tế chẳng những 
phải đi kịp mà còn phải đi trước cuộc 
sống thì mới cải tạo được cuộc sống. 
Đại hội lần thứ VI của Đẳng mới tiếp 


z1 


cận đồi mới và cÂm: cái mốc cho công 
cuộc đồi mới chứ chưa phải nói toàn 
bộ vấn đề đồi mới. Do đó, các nghị 
quyết của Trung trơng và Hộ chính trị 
về sau cần thiết và có thề phải cụ thê 
hóa hoặc phát triền tư trởng của Đại hội 
VI. chứ không phải chỉ dừng lại trong 
khuôn khồ Nghị quyet Đại hội. Nếu 
chờ đến Đại hội VII mới dược nói 
những vấn để mới thì sẽ tiếp tục bị lạc 
hàu về lý luận. 


Trung trơng nói thị được. Còn chúng 
ta có thể nói được không? Theo tôi 
cũng có thề được. Vì báo chỉ của Đẳng 
là cơ quan thông tin hai chiều «vừa 
nói dân nựhe, vừa nghe dân nói °, cho 
nên chúng ta vần có thề nói lên những 
suy nghĩ mới của mình không hoàn 
toàn phù hợp với nghị quyết của Đăng 
đề Đang xem xét, còn làm thì chúng 
ta phải làm theo nghị quyết của Đẳng 
va chính sách của Nhà nước. 


Tôi nghĩ rắng đây là một vấn đề 
rải quan trọng. lâu nav chúng ta 
thường coi lý luận Mác — [ẻ-nin như 
là “kinh thánh s, coi Nghị quyết của 
Đẳng nhĩ là một cái gì không thể sửa 
đồi, bồ sung và hoàn thiện, do đó 
không đám suy nghĩ một cách sáng tạo 
trên cơ sở khái quát những kinh nghiệm 
thực tẾ mới nên đã dẫn đến tình trạng 
lac hàu về lý luận như hiện nay. 


2 — Tôi thấy nên đối xử bình đẳng 
với các thành phản kinh tế vỉ* trong 
điền kiện của chủ nghĩa xã hội. kinh 
tế tư nhân. cá thể không phải là môi 
phương thức sản xuất độc lập. không 
có dòng máu riêng mà sống chúng 
với dòng máu của chủ nghĩa xã hội. do 
đó nó Không thể phát triền thành chủ 
nghĩa tư bạn, lĨơn nữa với eon đường 
tư bản nhà nước và các hình thức 
Hiến đoanh liên kết kinh tế, các thành 
phần Kinh tế sẽ đạn kết với nhau, hòa 
nhập vào nhau và có thề trở thành 
những hình thức liên kết hón hợp của 
chủ nghĩa xã hỏi, chứ không còn từng 
thành phần kinh tế thuận tủy nữa, Sự 
đối xứ bình đẳng với các thành phần 
kinh tế còn dựa trên eơ sở là nên nhàn 


mạnh mật thống nhất mà không nên 
cường diệu mặt màu thuản giữa các 
thành phần kinh tế. 

Trong bài góp ý, đồng chí cho rằng 
không thề đối xử bình đẳng được, vi 
giai cấp nào cũng phải bảo vệ trước 
hết và chủ vếu lợi ích của giai cấp 
mình rồi mới tính tới lợi ích của các 
giai cấp khác. Tôi nghĩ rằng, đó chỉ là 
quan điềm của riêng các giai cấp khác, 
còn giai cấp công nhân thì ngược lại, 
họ coi lợi ích chỉnh đáng của các giai 
cãp khác cũng như lợi ích của dàn lộc 
là phù hợp với lợi ích cơ bàn của 
chính mình. 


Đồng chỉ còn lo ngại rằng : nếu đổi 
xử bình đáng thì kinh tế quốc doanh 
sẽ bị thua các thành phần kinh tế khác 
và tiếp tục bị suy vếu vì thiếu kinh 
nghiệm quản lý. Thực tế đã chỉ rõ, lâu 
nay kinh tế quốc doanh đã được ưu 
đãi rồi nhưng hoạt động vẫn kém hiệu 
qua hơn các thành phân kinh tế khác. 
Vậy thì nguyên nhân đâu phải là bình 
đăng hay không bình đẳng, cũng không 
phái là đo các đồng chí giám đốc của ta 
thiến tài năng mà chính là do eơ chế 
quan TỶ tập trúng quan Tiêu gò bó. Cho 
nên, nếu ta thực sự đồi mới quản lv, 
thực sự thực hiện chế độ “tự quản » 
của các xỉ nghiệp thị kinh tế quốc doai.h 
eó thể cạnh tranh và không thua kém 
các thành phần Khác. Và theo tôi nghĩ 
có như vậy kính tế quốc doanh mới 
nhanh chóng trưởng thành và tới phát 
huy được vai trò chú đạo của mình 
đôi với các thành phần kinh tế khác. 

3— Về nội dụng bình đẳng, tôi hiều 
rằng đây là bình đẳng trên đại thể, còn 
eu thê thì cũng có the có sự phản biệt 
cân thiết như các xí nghiệp từ nhân 
không được sản xuất vũ khí, chế biến 
thuốc nỗ V.V, 

Về thu nhập thì bình đăng ở chỗ 
thành phần nào làm có hiệu quả nhiều 
thì thủ nhập nhiều. hiệu qua ít thị thu 
nhập Ít. Nhưng không phải không có 
giới hạn, mà Nhà nước sẽ dùng thue 


(Xem liểp trang 98) 
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CẢI TỔ Ở LIÊN XÔ- 
NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC NHÌN TÂN MẮT 


Sự hấp đẫn của báo chỉ 
tanz lên — tính tích eực xã 
hại của nhan đán tăng lên 


Cái sài động đầu tiên đập vào mẩt 
!›¡ là những đòng người xếp hàng đài 
từ sáng sớm trước các quầy bán báo. 
Háo chí xô viết vẫn chú trọng hai 
cức năng cơ bản: một là thông tin 
đò điều hòa hoạt động kinh tế của đất 
¡ước, chú trọng các vấn đề sản xuất, 
ép dụng tiến bộ khoa học — kỹ thuật, 
đòi mới công tác quản lý và sự tham 


gia vào quá trỉnh đó của bản thân. 


những ngươi lao động; hai là tham 
£'a giải quyết các vấn đề xã hội, nhất 
là những vấn đề nóng bồng, gay gắt. 
Thời gian gần đây, đưới tác động của 
quá trinh dân chủ hóa và mở rộng tính 
cóáng khai, báo chí đã thẳng thắn đề 
cäp những vẫn đề thực sự cần thiết 
lối với cuộc sống, kề cả những vấn đề 
trước đây vẫn được xem là kiêng ky. 
Báo chỉ đã phê phán đích danh những 
¡2p thề, những cá nhân phạm sai lầm, 
khuyết điềm, kề cả những cá nhân là 
cắn bộ cao cấp. Báo chí đang góp phần 
tích cực vào việc thủ tiêu « các vết 


HÒ BẤT KHUẤT * 


trắng » trong lịch sử và chính trị nhân 
tìm hiều nguồn gốc và xóa bỏ tự tưởng 
bảo thủ, bộ máy quan liêu và táê 
phong mệnh lệnh, những thứ đang cắp 
trở và gày khó khăn cho tiến trinh 
cải lồ. 


Báo chí đã mang đến cho nhân đân 
những thông tín cần thiết, đồng thời 
phần ánh những mong muốn của nhân 
dân. Ngày nay, số lượng và ehất lượng 
thư bạn đọc gửi đến các tòa soạn 
không ngừng tăng lên. Trong năm 1886, 
đài phát thanh và đài truyền hình 
trung tương nhận được hơn 3 triệu, 
báo Sự thật nhận được 620 nghin thư 
bạn đọc. Phần lớn những lá thư đệ 
đều ghi rồ tên và địa chỉ người viết 
và đều có nội dung nghiêm túc, thiết 
thực. Qua thư từ, qua các bài viết gửi 
các tòa soạn, công chúng đã tham gia 
tích cực vào các cuộc tranh luận cần 
thiết, và nhiều khi ý kiến của nhân 
đân đã có đủ sức mạnh làm thay đồi 
những quyết định su¡ lầm của các cấp 
chính quyền. 


` 


W Cán bộ biên tập Ban qoốc t6 Tạp shị 
Cộng sẳn tháng năm vừa qua đã thăm Liên 
xô theo lời mời của Thông tấn sẽ Nê-vê-sgti, 


lá, 


UBTU ĐC5 Liên xô đánh giá cao 
vai trò của báo chỉ trong sự nghiệp 
cải tồ. Đồng chí M.X. Goóec-ba-trốp, 
Tồng bí thư UBTU ĐCS Liên xô 
thưởng xuyên gặp gỡ những người 
lãnh đạo báo chí. xuẤt bản và các hội 
sáng tác đề nghe ý kiến và bàn bạc các 
vấn đề, Trong lần gặp gỡ gần đây 


nhất (7-5-1988) đồng chỉ M.X.Goóc-ba-. 
trốp nhẫn mạnh rằng, các phương tiện ˆ 


thông tin đại chủng là công cụ của 
cải tô, đo đó có quyền trông cậy vào 
sự ủng hộ của Đẳng. 


Trên thức lễ, uy tín của báo chỉ đã 
được nâng cao, hiệu quả báo chí được 
mở rộng, nhà báo cẩm thấy phấn chấn 
_ và có trách nhiệm hơn, Qua các cuộc 
tiếp xúc và trao đồi ý kiến với một số 
nhà báo Liên xô, tôi cảm thấy các 
bạn đồng nghiệp rất cởi mở và thẳng 


thần. Trả lời câu hỏi của tôi: * Cấp 


ủy đẳng có khoanh vùng cấm đối với 
báo chí khống ? » đồng chí lu. M. Ki- 
ri-lốp, phó tồng biên tập báo Sự thật 
Lê-min-grat kề một chuyện vui có 
thật: # Một lần chúng tôi gọi điện sang 
thành ủy xin ý kiến có nên đăng một 
bài báo có “vấn đề » hay không, thì 
được trả lời: các đồng chí eứ in lên 
báo, ngày mai chúng tôi đọc và cho ý 
kiến có nên đăng hay không » 
Nhân dân khắp nơi ủng hộ các nhà 
báo, ngoài con số 6 triệu công tác viên 
có quv chế phóng viên công — nông 
chính thức, thường xuyên giúp đỡ 
100000 nhà báo, còn có hàng chục 
triệu người tự nguyện làm thông tin 
viên cho báo chí, bởi họ tín rằng làm 
như thế là góp phần thúc đầy cải tò. 


Kho khăn còn nhiều, 
nhưng sống và làm việc thú 
vị hơn | 


Đó !Á nhận xét của đồng chỉ 
E.Ð. Nô-vi-cốp. Tồng giám đốc nhà 
máy liên hợp đệt Kra-xnô-da, đồng 


?4 


thời cũng là nhận xét của phần lớmư 
những người tôi đã gặp. Không kht 
chung ở những nơi tôi đã đến thăm 
cũng nói lên điều đó. DĨ nhiên không 
phải tất cẢ mọi người đều thấy dễ 
chịu và thoải mái trước quá trinh dân 
chủ hóa và mở rộng tính công khai. 
Bài học tôn trọng sự thật là bài họe 
không giản đơn, nó đời hỏi sự nỗ lựe 
không ngừng của trí tuệ, ý chí và lòng 
đũng cắm đề đối mặt với tất cả những 
vấn đề quá mới mẽ. ChÏ riêng trong 
liến trình cải tồ triệt đề nều kinh tế 
cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề phức 
tạp. Không phải cơ sở sản xuất nào 
cũng làm quen n¿av được với lõi Kinh 
doanh mới, hoạt dộng trên nguyên tác 
tự cấp vốn và tự hoản vốn, quỹ tiền 
lương phụ thuộc lrực tiếp vào kết 
quả cuối cùng của sản xuất. Ở nhiều. 


“nhà máy, khi chuyền sang hoạt động 


theo phương thức này. lương củe 
công nhân bị giảm sút. Đày là hiện 
tượng không bình thưởng đối với công 
nhân liên xô. xưa nay lương của họ 
rất íL khi bị giảm. Việc mở rộng tỉnh 
tự chủ của các xí nghiệp làm cho mót 
bộ phản của bộ máy quân lý bị tước 
mất những đặc quyền đặc lợi, do đớ 
người fa tìm cách chống lại, tim cách 
duy trì quyền lực cũ. Do đồi mới cách 
quản lý nên một bộ phận lớn trong 
số ƒ§ triệu cán bộ quản lý.sẽ thừa ra 
và họ phải chuyền sang sẵn xuất trực 
tiếp, những người này nói chung là 
không muốn cải tồ. Lại còn có những 
khó khăn do chưa vượt qua được chủ 
nghĩa giáo điều trong tư duy, chưa 
đũng cảm từ bộ lợi ích riêng tư, chưa 
loại trừ được tính bảo thủ trong suy 
nghĩ và hành động... TẤt cả những cái 
đó làm cho một số người, ftong đó có 
công nhàn. có trí thức, có cán hộ lãnh 
đạo, kề cä cán bộ lãnh đạo cao cấp, 
giao động, nghĩ ngờ, : 


Tỉnh hình như nhận xét của đồng 
chí Goóve-ba-trốp: * Cái mới của c&c 
vấn đê và quy mô của các hiện tượng 
và quá trỉnh mới ở giai đoạn bai của 


cải tồ đã đặt.toàn đẳng và toàn thê 
-cân bộ vào một tình hình mới ? (1). 


Trong tỉnh hình mới đỏ, nhiều cái 
tích cực, nhiều cải đầy húa hẹn đã 
nảy sinh, đại bộ phận quần chúng đã 
trở nên năng động hơn và lao vào 
cÔng cuộc tìm tòi, sáng tạo. Phong 
cách làm việc mới đã được hình 
-tbành ở nhiều nơi, nhiều cơ sở sản 
uất đã gặt hái được những vụ mùa 
đầu tiên của cải tồ. Nhà máy liên hợp 
đệt Kra-xnô-đda trước đây được giao 
kế hoạch sản xuất 60 triệu mi 
vä¡/năm. Họ chỉ số gắng sản xuất cho 
đủ số lượng vải đề giao nộp, ngoài ra 
không cần quan tâm đến chất lượng 
vải và "việc sử dụng số vải đó. *lTiiện 
nay tỉnh hình đã khác — đồng chí Tồng 
giám đốc nói — chúng tôi thực hiện 
tự cấp vốn và tự hoàn vốn từ 1-1-1128: 
Chúng tôi sản xuất vải, mang đi chào 
hàng ở các hội chợ, ký hợp đóng với 
các xi nghiệp may mặc. Năm 198; 
chúng tôi chỉ sản xuất 51 triệu mét 
vải, nhưng lợi nhuận lại tăng lên rất 
nhiều. đạt 40 triệu rúp. Năm nay 
chủng tôi có kế hoạch tăng lợi nhuận 
lên õÔ triệu rúp?”. Khối lượng sản 
phầm làm ra giảm, nhưng lợi nhuận 
dại tăng. Đây là một điều thú vị, Hay 
trưởng hợp nông trường Na-da-rỗp- 
xki của chủ tịch A Vép-rép Ở Nên 
ri cũng là hiện tượng đáng chú ý. Từ 
khi nông trưởng hoạt động theo chế 
đỏ tự chủ tài chính. hằng năm thu 
được 10 triệu rúp lợi nhuận. Diều 
quan trọng là giá thành ngũ cốc và 
thịt (hấp bơn hai lần ở Mỹ. Hơn nữa 
hiện nay nông trưởng đã giảm từ 
1700 lao động xuống còn 1000, 

Những điều lý thú như vậy bát đầu 
xuat hiện ở nhiều nơi trên đất nước 
Liên xô. 


Chia, tay với chủ nghĩa 
_bìinh quân 


Một trong những nguyên tíc của 
chủ nghĩa xã hội là “làm theo năng 


lực, hưởng theo lao động s, thế nhưng 
lâu nay nguyên tắc này không được 
thực hiện triệt đề. Ngày nav, nó đã 
được chú trọng. bởi vì đây chính là 
mọt đòn bảy quan trọng đề tăng năng 
suät lao động. Một công nhàn có nâng 
suất lao động cao trong năm qua. khi 
được hỏi : e Anh có bí quyết gi đề đạt 
năng suất lao động cao như vậy ®, đã 
trả lời thắng thắn: * Trước kia tôi 
chưa làm việc hếi sức mình vị dù tôi 
làm tót hay tôi thì hầu như tôi cũng 
chỉ nhận được một khoản tiền nhất 
định như những người khác; còn nav 
tôi làm nhiều thị được hưởng nhiều, 
đo đó tôi làm hết sức mình và tạo ra 
năng suất cao *. Bức tranh đó càng rỒ 
nét khi chúng tôi về nông trường 
mang tên Mit-su-rin ở vùng Cu-ban. 
Ơ đó hầu như không có mức lương 
cố định cho từng công nhân. Người 
công: nhàn được trả lương theo giá 
trị sản phầm mình làm ra. Khi tôi hỏi 
mức lượng bình quân ở đây là bao 
nhiêu thì đồng chí bí thư đẳng ủy 
nông trường tỏ ra lúng túng. Đồng 
chí nói: # Tôi có thề nói cụ thề công 
nhàn này nhận được bao nhiêu, công 
nhàn kia nhận được bao nhiêu, chứ 
mức lương bỉnh quân thì... chịu. . 
Chúng tôi chia tay với chủ nghĩa bình 

quân rồi». Sau đó bảng quyết toán 
ăn chia của nông trường năm 1987 
được trải ra trước mặt tôi. Tôi hơi 


ngạc nhiên và khó hiễu khi thẤy số 
liên giữa người nàv và người kia 


chênh nhau khá lớn: Ví dụ anh NIé-. 
g1Ø-cÔ-vôi và anh Ðu-nai-ép-xki được 


- phân một công việc như nhìu trong 


cùng một đội sản xuất, nhưng trong 
năm 1987 một người nhận được 9708 
rúp eỏn người kia chỉ nhận được 1798 
rúp. Đồng chí bí thư giải thích. sở đ] 
có sự chênh lệch như vậy ví nàng 
suất trên điện tích do anh XIê-giơ~cô - 
vôi phụ trách cao hơn nhiêu so với 
năng suất trên điện tích đo anh Du- 


(1) Báo Sự thột số ra ngày 11-5-1988, 
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nai-ép-xki phụ trách. Hơn nữa, giả 
thành một tạ thóc của anh XIê-giơ- 
cô-vôi thấp hơn giá thành nmiột tạ thóc 
của anh Đu-nal-ép-xki, bởi vi anh 
Xtâ-giơ-cô-vôi tiết kiệm được xăng 
đầu, phân bón, thuốc trừ sáu, và bảo 
- quẪn máy móc tốt hơn... 

Trong điều kiện mới, dưới ánh 
sảng của tư tưởng cải tÔ, người lao 
động có thề nâng cao mức thu nhập 
của minh bảng cách tăng năng suất lao 
động, tiết kiệm vật tư, bảo quản tốt 
phương tiện sẵn xuất, hạ giá thành 
sản phầm. Những người làm tỏt hơn 
'€ó quyền nhận nhiều hơn và sống tốt 
bơn. Xã hội sẽ phát” triền nhanh 
và lành mạnh bởi những con người 
như vậy. 


. Uy tín của Đang được 
cùng cố và nâng c€ao— sức 
mạnh của Đảng được tăng 
€ường _ô 


Có người sợ rằng việc xử lý nghiêm 
khắc số cân bộ của Đảng, kề cả cán 
bộ cao cấp, thoái hóa, biến chất và 
đưa ra công khai cho toàn dân biết 
sẽ làm giảm uy tín của Đẳng. Thực tế 
hoàn toàn ngược lại. Nhờ đầy mạnh 
công táo phê bình và tự phê binh, 
kiên quyết xử lý và xử lý triệt đề các 
vụ việc tiêu cực, dân chủ hóa sinh 
"hoạt đẳng, tái lập việc tranh luận 
công khai... Đẳng đã tìm lại được sức 
mạnh của mỉinh, đã củng cố và nâng 
©€ao uy tín trước toàn xã hội. Điều 
quan trọng hơn hết là vào thời điềm 
khó khăn, khi đất nước đứng trước 
tinh trang tiền khủng hoảng, là đội 
tiền phoïng của giai cấp công nhân, là 
lành tụ chính trị và tư tưởng của xã 
hội, Đẳng đã đề ra dược chiến lược 
cải tồ đề đưa đất nước tiến lên. Điều 
đó chứng tổ tiêm năng trí tuệ và sức 
sang tạo lớn lao của Đảng. Việc đề ra 
và kiện quyết tiến hành cải tồ không 
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những làm cho nhàn đàn Liên xo ¡a# 
cả lực lượng tiến bộ trên thà giới tìm 
lưởng vào sức mạnh của đảng mác 
xÍt chân chính, tin vào chủ nghĩa xR 
hội. Niềm tin đó góp phản tạo điều 
kiện đề ĐC§ Liên xô bồ sung và củng 
c đội nøñũ của mình bằng những con 
người trung thực, nhiệt tình, không 
vụ ii và đây tàm huyết, 


Một buồi sáng, trước khi đưa tôi đi 
thăm một số cơ sở, đồng chí :Iu. De- 
nhi-úc, phóng viên thường trú của 
Thông tấn xã Nô-vô-xti ở Bầe Cáp- 
ca-giơ chỉ cho tôi một người đàn ông 
và giới thiệu: “Đây là đồng chỉ 
A-lếch-xan-đrơ Glu-san, 41 tuồi đời 
1 tuồi đảng®. Tôi hỏi A. Glu-san: 
« Sao đến tuôi 40 đồng chỉ mới vào, 
đảng P??. A. Glu-san trả lời: « VỊ 
trước kia tôi thấy trong đẳng có nhiều 
cải chưa ồn mà người ta cố lờ đị. 
không nói đến, nhiều đẳng viên bất 
tài, tha hóa vẫn được đề bạt, nhiều 
người vào đẳng với động cơ kiếm 
lợi, hy vọng sẽ có chức, cô quyền. 


trong sinh hoạt đảng lại không cớ 


bầu không khí tranh luận thẳng thần. 
công khai, dân chủ... do đó tôi chưa 
muốn vào Đảng. Ngày nay tỉnh hình 
đã khác, Đẳng có khát vọng đồi mớt 
thực sự, thực sự muốn đưa đất nướe 
ra khỏi tỉnh trạng tri trệ, Đảng đang 
tự biến đồi, trở nên trong sạch, cớ 
uy tín và có sức mạnh. Danh hi@ư 
«đẳng viên » đang được trả lại ý 
nghĩa cao quý của nó. Trong tỉnh 
hình như vậy tôi muốn được đứng 


‹ trong hàng ngũ của những người cộng 


sản đề làm việc, đề phục vụ Tồ quốc 
và nhân đân s.. 


Ở Liên xô hiện nay có một hiện 
tượng phồ biến là một số người đã 
luống tuồi (10 — 45 tuồi) tự nguyện 
xin gia nhập ĐC5S Liên xô. Họ gồm 
những cán bộ nghiên cứu khoa học 
và giảng dạy ở các trường đại học, 
những công nhân làm việc ở các nhà 
máy, nông trường, hầm mỏ, những 
cán bộ của các ngành giao thông vận 


tải, dịch vụ v.v. Họ là những người 
trung thực, nhiệt tình, làm việc tốt và 
có ý thức công dân cao. Họ đã đi qua 
thời tuồi tr mà không có nguyện 
xong vào Đảng. Nay tỉnh hình đã đồi 
khác. niềm tin của họ vào Dẳng đã 
sống lại và họ tha thiết được đứng 
trong hàng ngũ những người cộng 
sản. Điều này làm nhớ lại trong Chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại. nhiều người 
muốn ra trận với tư cách là đẳng 
viên. Đây lA biều hiện cao cả của ý 


thức trách nhiệm trước chuyền biến, 


trọng đại của đất nước. ĐCS Liên xô 
đang được bồ sung nguồn sức mạnh 


quan trọng, nó góp phần nâng cao. 


sức chiến đấu của Đảng trước mội 
giai đoạn cách mạng mới. Hiện nay, 
với 19,5 triệu đẳng viên và còn tiếp 
tục được bồ sung những con người 
tiền tiến nhất, với nhận thức mới và 


phong cách làm việc mới, ĐCS Liên” 


4ô là lực lượng đẳm bảo cho thẳng 
lợi của cẢi tỒ. 


Những thành tựu đầu tiên 
cÔa cảÏ tò 


Đề nhận ra thành tựu của ba nầm 
cải tồ trên đất nước bao la đã trải 
qua 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đâu có dễ đàng. Hơn nữa, các 
đồng chí trong ban lãnh đạo ĐGS 
Liên xô và các nhà báo xô viết thường 
nhắc nhở rằng hiện nay chưa pÌưúi là 
thới điềm đề cải tồ đạt được THỮNG 
thành tựu có ý nghĩa. 


Qua cuộc đi thăm lần này, tuy thời 
gian không dài, cảm nhận đầu tiên 
của tôi là không khí đồi mới đã bao 
†rủm lên hầu hết mọi nơi. Nhân dân 
Liên xô đã nhận thức được rõ ràng 
rằng cải tồ là một quá trình không 
thề đảo ngược được, cải tồ đang đụng 
chạm trực tiếp đến từng người, đòi 
hỏi họ phải có sự nỗ lực lớn trước 
4inh hình mới. Hâu hết mọi người 
đều tích cực ủng hộ cải tồ và gắn 


» 


- tiêu dùng tăng 4,7%, 


tương lai của. mình vào,sự nh V lớn. 
lao đó. 


Trên lĩnh vực lý luận và tư tưởng, 
đã đạt được những. thành tựu to lớn 
và cơ bản : đã xác định. được thực chất 
của cải tồ là mở rộng dân chủ và tính 
công khai, đã gác định được chiến 
lược đầy nhanh phát triền kinh tế 
và xã- hội, đã đề ra được chương trình: 
cải tô triệt đề nền kính tế... Nói chúng 
những đường hướng cơ bản đã được 


xác định một cách vững chắc. Hội - 
nghị toàn liên bang lần thứ ¡9 của 
Đẳng sẽ hoàn thiện thêm một bước 


lỶ luận về cải tô. 


Trên lĩnh vực sản xuất: Trơng 3 
năm 1985 — 1987, hằng năm thu nhập 
quốc dàn tặng 3,3%, tồng sản lượng 
công nghiệp tăng 4,2%. sẵn xuất hàng 
tông sản lượng 
nông nghiệp tăng 1,9%, vốn cố định 
tăng 3,5%. Năng suất lao động tầng 
lên không ngửững và trở thành nhân 
tố quan trọng trong đỏi sống kinh tế. - 
Ví dụ trong những năm: 1981 — 1981. 
chỉ có §8%⁄ mức tàng thu nhập quốc 
đâu 1À do tăng năng suất lao động, thị 
trong những năm 1985 19§7 con số đá 
là 90% và riêng năm 1987, 100X mứe 
tăng thủ nhập quốc đân là dc tăng 
năng suất lao động. : 


Trên lĩnh vực cải thiện và nâng cao 
đời sống: tại các cửa hàng ở Mí'- 
xcơ-va, Lê-nin-prát và  Kra-xnô-d: 
mà chúng tôi đã có dịp đến, các chúng 
loại hàng tiêu dùng có tầng lên và mặt 
hàng đã có phần. nào hấp dẫn hơn. 
Bên cạnh hàng do liên xô tự san 
xuất, đã xuất hiện những mặt hàng 
do Liên xô hợp tác với Pháp, với 
NhẬt và một số nước khác sẵn xuất 
Tình hinh cung cấp thịt, rau quả đã 
được cÃi thiện một bước tuy vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu Alức tiêu thụ 
và sử dụng dịch vụ của nhân đân tăng 
lên. Trong những năm 1955— 1987 mứe 
tăng Liêu thụ hằng năm của nhân dân 
là 18 tỷ rúp so với 11 tỶ rúp của 
những năm trước đó. Trong 3 năm 


tấn 


qua, hãng năm diện tịch nhà ở 
được đưa vào sử dụng tăng 9%, 
số bệnh viện tăng 9X, số phòng 
khám bệnh đa khoa tăng 24%, câu lạc 
bộ tăng 46% ; 32 triệu người được cải 
thiện về nhà ở trong những năm vừa 
qua. Nhin chung tiện nghỉ của những 
ngôi nhà mới được xây dựng hơn hẳn 
các ngôi nhà trước đây. Những gia 
định đến sống ở những ngôi nhà mới 
thường được mỗi người một phòng 
riêng. 


Chủ nghĩa xã họi đang 
được trả lại cả tính cách 
mạng, cả triền vọng lịch sử 


Trên quê hương của Cách mạng 
Thâng Mười, tại nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên của thế giới đang diễn 
ra những biến đồi lớn lao, có nhiều 
hoạt động tảo bạo và mới lạ, khiến 
cho không Ít người đặt ra câu hỏi : 


liệu chủ nghĩa xã hội có được bảo. 


toàn và phát triền nữa không ? 


Theo các đồng chỉ Liên xô cho biết, 
- tất cÄ những mục đích mà cải tồ đặt 
ra đều nằm trong khuôn khồ chủ nghĩa 
xã hội. TI cả những biện pháp kinh 
tế đều nhằm tạo ra hiệu quả đề nâng 
cao đời sống vật chất và tính thần 
của con người. Những vấn đề lịch sử 
được gợi lại cũng nhằm làm rõ trắng 
đen. chỉ ra những gì là xã hội chủ 
nghĩa giả tạo, những gl bị bóp méo, 
bị hiều lệch đi trong thời kỷ sùng bái 
cá nhân. 


Thực tế ba năm qua đã nói lên 
rằng, cải tỒ không chỉ là việc khắc 
phục tính bảo thủ và tỉnh trạng trì 


Y§ 


trệ, sửa chữa những sai lầm mà cèn 
là quá trinh tìm tòi và sáng tạo nên 
phong cách mới, hinh thức mới, phù 
hợp với những điều kiện và đòi hỏi 
của cuộc cách mạng khoa học — kỳ 
thuật, phù hợp với sự tiến bộ của 
xã hội xô viết. Cải tồ sẽ tạo nên những 
nguồn sức mạnh mới cho sự phát triền 
kinh tế—xã hội. 

“Trong tiến trinh cải tồỒ. việc thiết 
lập hệ thống chính trị cửa chủ nghĩa 
xã hội với nền dân chủ thật sự nhằm 
sử dụng triệt đề toàn bộ tiềm lực đân 
chủ mà loài người đã tích lũy được, 
sẽ được thảo luận và quyết định ở 
Hội nghị toàn liên bang lần thứ 1® 
của DCS Liên xô. Việc phân định 
chức năng giữa Đẳng và Nhà nước sẽ 
TÖ ràng và hợp lý hơn, vai trò và 
quyền hạn của các xô viết đại biều- 
„nhân đân sẽ được tái lập đảy đủ. Tất 
cả các tô chức đảng phải hành động 
trong khuôn khồ Hiến pháp và các. 
đạo luật của Liên 'xô.. Một biều hiện 
cụ thể là, gần đây luật về thảo luận 
toàn dân những vấn đề sống còn của 
Nhà nước, luật về trình tự khiếu nại 
với tòa án về những hành động trái 
pháp luật của những kế có chức, có 
quyền xâm phạm quyền công dân, đã 
được thông qua. 

Cải tồỒ sẽ còn đặt ra nhiều vấn đề 
nữa, nhưng rõ ràng dưới tác động của 
cải tỒ, chủ nghĩa xã hội đã trở nên 
năng động hơn. có sức sống hơn và 
chứa đựng nhiều điều hứa hẹn lớn 
lao. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản khoa học trong học thuyết 
Mác—l.¿-nin đang được hiều đầy đủ, 
biện chứng và sáng tạo đưới ánh sáng 
của công cuộc cải tồ và do đó nó tìm 
lại được cả tính cách mạng, cả triền 
vọng lịch sử của mỉnh, : 


THÊ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 
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BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA PHONG TRẢO ĐẤU TRANH 


(HÚNG (HẾ ĐỘ A PÁC THAI Ở 


hòa Nam Phi là nước giàu khoáng 

sẵn ; sẵn lượng khai thác vàng, 
bạch kim, crôm ml, man gan, và an 
tỉ moan đứng đầu thế giới tư bẳn. 
Nhiều nguyên liệu chiến lược dùng 
cho các † hợp quân sự Mỹ được nhập 
từ Cộng hỏa Nam Phi. Là nước có 
công nghiệp phát triền nhất ở châu 
Phi và dang "bước vào giai đoạn tư 
bắn độc quyền nhà nước, Cộng hòa 
Nam phi đóng một vai trò quan trọng 
trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa. Cộng 
hòa Nam Phi cũng là nước có vị trí 
chiến lược quan trọng, kiềm soát con 
đường biền thông thương giữa Ấn độ 
dương và Đại tây dương. Hằng nầm, 
75% tồng số đầu lửa và 44% tồng số 
hàng hóa khác của khối NATO phải 
vận chuyền qua con đường huyết mạch 
này. Ngoài ra Cộng hòa Nam Phi còn 
là thị trường béo bở đối với thế giới 
tư bản. Theo số liệu guủn đây nhất, 
hiện có 370 công ty của Anh, 333 công 
ty Cộng hòa liên bang Đức, !61 công 
ty M€$, 103 công ty Nhật v.v, đang hoạt 
động tại Cộng hòa Nam PDhi.. 

Theo đuồi chính sách phân biệt 
chủng tộc hết sức phản động về mặt 
đối nội, chỉnh quyền Prê-tô-ri-a cai 
trị dân bằng ách áp bức dân tộc và 
bóc lột hà khắc của tư bản độc quvền 
pha trộn với chủ nghĩa thực dân ở 
«kiều đặc biệt ?. Người Phi (chiềm 


ï ẨM ở cực nam châu Phì, Cộng 


_ Phi, 


Ứ (ÔNG HÒA NAM PHI 


QUỶ LÂM+* 


T5Ã số dân) không được hưởng một 
chút quyền bình đẳng nào so vớt. 
người da trắng (chỉ chiếm 15X số đân). 

Chính sách phân biệt chủng tộc mà: 
nhà cầm quyền Prê-tô-ri~-a coi là quốe 
sách đà đạt tới mức tàn bạo và phí !#- 
nhất trong thời đại ngày nay 


Về đối ngoại, với bản chất hiếa: 
chiến, chính quyền Prê-tô-ri-a thường 
xuyên tiến hành chiến tranh xâm lược ¬ 
các nước láng giềng và ủng hộ, tiếp 
tay cho bọn phản động ở các nướo. 
Cộng hòa Nam Phi là hang Ồ cuối 
cùng của chủ nghĩa thực dân ở châu. 
uy hiếp an ninh của các nướe 
trong khu vực. 


Tiếp tục truyền thống đấu tranh 
kiên cường và liên tục, lại được những. - 
thắng lợi cách mạng ở các nước Ẳng- 
gô-la, Mô-đdăm-bích, Dim-ba-bu-€ v.v,. 
động viên, cồ vũ, từ cuỗi năm 1964. 
tới nay, cuộc đấu tranh của nhân đân 
Cộng hòa Nam Phi có bước phát triền: 
mởi cả về chiều rộng lăn chiều sâu :: 
vai trò lĩnh đạo của Đại hội dân tộc 
Phi (ANC) và Đẳng cộng sản Nam Phi 
ngày càng được củng cố và phát triền. 

- Mười năm trước đây, cuộc đầu tranh. 
của nhàn dân Cộng hòa Nam Phị. 
chống chế độ a pác thai chỉ điễn ra 


(#) Vụ phô Vụ Trung Đông, châu Phi. Mt. 
la tíỉnh--Bau đổi ngoại trung ương. 


†9: 


Ở niột số thành phố lớn, trong tửng 
thời-gian nhất định và chủ-vếu chỉ có 
học sinh và sinh viên tham gia : ngày 
nav phong trào đàu tranh lan rộng 
trêu tÃI ca các thành phố lớn. các khu 


cêng nghiệp và cá các vùng nông thôn: 


của Cậng hỏa Nam Phi. Phong trào 
điện ra liên lục và hết sức quyết liệt, 
bật chấp mọi sự đàn áp, khẳng bố tàn 
bao của chính quyền Prê-lô-ri-a, và 
lôi cuốn ngày càng đông đảo các tầng 
lớp nhân dân da đen. da màu và cả 
những người dân chủ da trắng 
tham pia. 


(CAng nhân đa đen giữ vai trô nông 
cót song cuộc đấu tranh này. Việc 


thành lập Đại hội các cổng đoàn Nam 


Phi (COSATU) vào tháng 12- 1985 gồm 


750 00 đoàn viêh. đại bộ phán là công. 


nhân đa đen với mục tiêu xóa bỏ chế 
đỏ a pác thai, thể hiện bước trưởng 
thịnh mới của giai cấp công nhân 
Cộng hòa Nam Phi. 


Tự đe của ANC là cương lĩnh đấu 


tranh của tồ chức minh. 


Năm 1983. Mặt trận dân chủ thống 
nhất (UDF) đã được thành lập tại Công 
hòa Nam Phi, 
trị tiến bộ hợp pháp đầu tiên xuất hiện 


ở Cộng hòa Nam Phi kề từ khi ANC 


bị cấm vào 1960. UDE gồm 2 triệu 
người với trên -600 tồ chức chỉ nhánh, 
tập hợp các tồ chức công nhân. nông 
đân, thanh niên, phụ nữ, đại biểu các 
tôn giáo trithức thuộc các dân tóc đa 
đen, da màu và da trắng chống chê độ 
a pác thai. Mặc dù bị chính quyền Nam 
Phi khủng bố. đàn áp gắt gao (hầu 
hết những người lãnh đạo của UDF 
hiện nay đều bị bết giam hoặc phải 
hoạt động bí mật), UDE vẫn phối hợp 
với COSATU kiên trì vận động, tỒ 


chức thành công nhiều cuộc đấu tranh. 


với quy mô lớn chống chế độ a pác 
thai. Tháng 5-1957, UDEF đã tồ chức 
bí mật Đại hội toàn quốc lần thứ. ba 
gồm 200 đại biều. Đại hội đã nêu khầu 


~ 


&§0 


Tháng 7-1987, 
COSATU đã họp đại hội. 1 450 đại biều - 
đư đại hội đã nhất trí coi Hiến chương: 


UDF là tô chức chính. 


hiệu : * Bảo vệ; củng cố và phát triền ° 


- (Báo vệ các tô chức của nhân dân trước 


các cuộc đàn áp của chỉnh quyền 
Prê-Iô-ri-a ; củng cổ và phát triền các 
tỒ chức của minh). Đại hội đã hoan 
nghênh Hiến chương Tự do của ANGC 
và cam kết xảy dựng sự thống nhất 


tất cả các lực lượng dân chủ. 


Thanh niên là lực lượng xung kích 
(rong các cuộc đấu tranh chống chế độ 
a pắc thai. Ngày 8-1-1987, Đại hội thanh 
niên Nam Phi (SAYCO) đã họp bí mật 
tại thành phố Kếp (Cape Town). Hội 
nghị này pồm 200 đại biều : khầu hiệu 
của Hội nghị là « Tự do hay là chết ! 
Thắng lợi là chắc chắn!?. Hội. nghị 
khẳng định vai trò lãnh 'đạo của giai 
cấp công "nhân, nguyện sát cánh với 
COSATU chiến đấu tới khi thực hiện 
được mục tiêu xây dựng một nước 
Nam Phi đàn chủ, tự do, thống nhất 
và không phân biệt chủng tộc. 


Trước sự phát triển mạnh mề của 
phong trào chống chế độ a pác thai. 
thái độ của Nhà thờ cũng có chuyền 
biến. không còn khăng khăng chống 
dùng bạo lực trong đấu tranh xe 
trước, Tồng giám mục Tu-tu (người 
được giải thưởng hòa bình Nobel 19885 
vị có thành tích chống chủ nghĩa a pác 
thai từng nêu ` rõ: «Nếu thanh niên 
Nam Phi quyết định chống chế độ 
a pác thai. họ cho đấu tranh vũ trang 
có Ý nghĩa làm thay đôi tình hình đất 
nước, thì thủ tướng Bô-tha nên định 
thời gian đề thủ tiêu chế độ a pác thai 
Nếu chế độ a pác thai không châm 
dứt thị sẽ gây thắm họa }, 

Hưởng ứng lời kêu gọi của ANC 
® Hãy vô hiệu hóa chế độ a pác thai s: 
đông đảo nhân dân Nam Phi đã kiên 
cường đấu tranh. Tính riêng 6 tháng 
đầu năm 19&6, đã có 3400 cuộc biều 
tỉnh, đỉnh công chống chế độ a pác 
thai. trung bỉnh mỗi ngày có tới 19 
cuộc. Nồi bật là cuộc biều tỉnh, đình 
công toàn quốc của 2 triệu người vào 
ngày 21-3-1986 trong địp kỷ niệm ngày 
dân da đen bị tàn sát ở Sa-pơ-vin 


(Sha rperYylHe) năm 1960, và cuộc biều 
đương lực lượng gồm 2 triệu người 
trong ngày Quốc tế lao động 1-5-1986. 
Đó là các cuộc đấu tranh chính trị 
lớn với khí thế khởi nghĩa của quần 
chúng, chống bọn cầm quyền, phân 
biệt chẳng tộc và đòi lật đồ chế độ 


` RA-!ha, \ 


Năm 1987, phong trào tiếp tục phát 


(riên mạnh mẽ, nồi bật là cuộc đỉnh. 


eông của 34 vạn công nhân mỏ đo 


Liên đoàn toàn quốc công nhân mô. 


(éXUM) tồ chức. Cuộa đình công kéo 
đài 3 tuần lễ, buộc bọn chủ phải 
nhượng bộ, phải tăng 23 tiền lương 
ho công nhân. Tháng Š-1987, 3 triệu 


người đã biều tỉnh chống cuộc bầu cử. 
riêng rš của người da trắng ở Cộng. 


hỏa Nam Phi. 

Đề hỗ trợ cho các cuộc đấu tranh 
chính trị của quản chúng. ANC và 
Đẳng cộng sẵn Nam Phi đã đầy mạnh 
các hoạt động vũ trang. [Lực lượng vũ 
trang của ANC và, Đảng cộng sản 
xam Phi * Ngọn giÁo của dân tộc ? dã 
đưa vào quần chúng tiến công các cơ 


eơ xinh tế. quân sự, các đoàn tàu xe,- 


đồn cảnh sát, công trinh giao thông 
sủa địch. Kết quả quân sự của các 
suộcˆ* tiến công này tuy chưa lớn 
nhưng có tiếng vang, cồ vũ mạnh mề 
euộc đấu tranh chính trị của quần 
chúng. Cơ cấu * tự quản * do bọn phân 
biệt chủng tộc nặn ra ở các khu vực 
người da đen đã bị lật mặt. Nhiều tên 
bù nhin đa đen đã bỏ chạy. Nhiều 
chội đồng thành phố ?, thực chất là 
hội đồng bà nhịn đã được thay thế 
bẰng các Ủy ban nhân dân, một hình 
thức của chính quyền nhân dân do 
người Phi kiềm soát. Qua đấu tranh, 
ANC và Đảng cộng sẳn Nam Phi càng 
được củng cố, có ảnh hưởng và uy 
tín ngày càng cao. 


Hội nghị hiệp thương toàn quốc 
lần thứ hai của ANC (6-1985) và Đại 
hội lần thử sáu của Đẳng cộng sản 
Nam Phi (1985) nêu rõ mục tiêu đấu 
tranh của nhân dân Nam Phi không 


- nhiều chẳng tộc. 


chỉ là chống phản biệt chủng tộc 
giành quyền binh đẳng giữa người 
da trắng và da đen mà chủ yếu là 
giải phóng đa số người Phi, thAnh 
lập nhà nước Nam Phi thống nhất, 


“dân chủ và không có phân biệt chẳng 


tộc. Chính quyền tương lai ở Cộng 
hòa Nam Phi sẽ không phải là chính 
quyền của thiêu số da trắng, cũng 
không phải là chính quyền của đa 


.%Ố da đen mà là chính quvền của 


toàn thề nhân đân Nam Phi gồm 


Trên trưởng quốc tế, chế độ Pre& 
tô-ri-a bị cô lập chưa từng thầy. 
Liên hợp quốc, Phong trào các nướoe 
không liên kết, Tồ chức thống nhất châu 
Phi (OAU) và nhiều tầ chức quốe tế 
khác đã ra nghị quyế|' lên án chính 
quyền Prê-tô-ri-a, ủng hộ: mạnh mà 
cuộc đấu tranh của nhân dân Cộng 
hỏa Nam Phi. 


_ Nội bộ người da trắng ở nước này 

đang hị phân hóa, một hộ phận tiếp 
bộ đòi chính quyền phải đối thoại 
với ANC, phải thay đồi chính sáeh 
hiện nay đề giải quyết khủng hoẳng. 
Một bộ phận khác, cực đoan và phát 
xít, đã phản đối mọi cải cách của 
chính quyền Prẻ-tô-ri-a mãc đủ những 
cải cách đó chỉ nhằm xoa dịu đề chie 
rẽ phong trào cách mạng. 


* 


Đối mặt với một kể thủ cực kỷ tàn 
bạo, phản động và hiếu chiến, phong 
trào đấu tranh cách mạng của nhân 
đân Cộng hòa Nam Phi, dưới sự lãnh 
đạo của ANC và Đẳng cỏng sản Num 
Phi không ngừng ở thế đi lên. Thắng 
lợi của cuộc dấu tranh đã đầy chế độ 
của bọn cầm quyền Pré-tô-ri-a lún 
sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị 
và kinh tế lớn nhát. Eáo Pháp Thể 


(Xem tiếp trang 62) 
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Qua sách báo 
các nước anh em 


VÌ NHỮNG (0N BƯỜNG MƯA 
NÔNG THÔN LÊN (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Qua bái « Tháng Afười oá chính sách nông nghiệp của Đảng » 
của Y. Đa-ni-lốp, tiến sf khoa học lịch sử, đăng trên tạp chí Người 
cộng sản, cơ quan lý luận oà chính trị củc UBTUƯ ĐCS Liên xô, 


sõ fÕ, KHÔNG 11-1987. 


Những hanh động quá trớan 
4rong những năm đầu 


Cuộc cải Llạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp nói chung được thực 
-hiện ở Liên xô sau khi Nhà nước xô 
viết được thiết lập và tiến hành một 
cách có ý thức và có kế hoạch công 
cuộc xây dựng xã hội mới. 


Đề có được nhịp độ phát triền cần 
thiết, đề thoát khỏi tỉnh trạng lạc hậu, 
đề không mất độc lập tự chủ, chưa 
nói đến việc bảo đảm công bằng xã 
đhội và mức phúc lợi cao, nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên với 4/5 số đân là 
nông dàn, tất vếu phải gấp rút phát 
triền công nghiệp. khoa học và giáo 


đục, phải xây đựng một nền sản xuất ` 


nông nghiệp lớn cơ khí hóa. Đồng 
thời, chủ nghĩa xã hội đã mở ra con 
đường đề Nhà nước xô viết có thê 
-cải tồ căn bản đời sống xã hội ở nông 
thôn: thay chế độ sở hữu tư nhân 
bẰng chế dộ sở hữu xã hội về tư liệu 
-sản xuất, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
3đ ƯỜI. 
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Quan niệm về một nền nông nghiệp 
tập thể, cơ sở của công bằng xã hội, 
của tự do và bình đẳng, vốn đã có ở 
nước Nựa từ xưa. Những cuộc thử 
nghiệm về lập ác ten nông nghiệp đã 
diễn ra ngay từ những năm 70 của 
thế kỷ 19 Tới đầu năm 1916, theo sở 
liệu không đầy đủ, ở Nga dã có 107 ác 
ten nông nghiệp. 

_Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười thắng lợi đã truyền thêm sinh 
khí mới cho quan niệm trên. Đên 
cạnh nhiệt tỉnh cách mạng của những 
người khởi xướng phong trào tập thể 
hóa muốn đưa những nguyên tắc sinh 
hoạt mới vào môi trưởng nông dân, 
lại có thêm niềm say mê tự phát đối 
với nông trang tập thề ở rất nhiều 
bần nông, binh lính giải ngũ và công 
nhân công nghiệp. trước tình hình 
kinh tế đồ nát và nạn đói hoành hành. 
Cuối năm 1918 trên lãnh thồ nước 
Nga xô viết (ủc đó thực tế chỉ là vùng 
trung tâm phần lãnh thồ châu Âu của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xÔ 
viết liên bang Nụa) đã có 1579 công xõ 
và ác ten được thành lặp. 


Sự phát triền mạnh mš của cậc cơ 
sở kinh tế tập thề lúc đỏ khiến cho 
nhiều nhà hoạt động cách mạng. kề 
cả những người lãnh đạo trong Bộ dân 
ủy nông nghiệp, có ý nghỉ rằng: có 
thề tập thề hóa quần chúng cơ bản 
trong kinh tế nông dân trong vòng 3—4 
năm. mà không cần đỉnh chỉ « một số 
cưỡng bức» (chẳng hạn, đưới hình 
thức thiều số phải phục dùng đa số 
khi thông qua các quyết định về vấn 
đề này trong các cuộc họp ở nông 
thôn). VÌ vậy ngay từ cuối năm 1918, 
khi cân nhắc về những con đường đưa 
nông thôn tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
Lê-nin đã nói rằng *ý định dùng các 
sắc lệnh, luật lệ đề thiết lập chế độ 
canh tác tập thề. sẽ là một việc ngu 
xuần to lớn nhất °, rằng nhiệm vụ ấy 
cần được giải quyết * một cách kiên 
tri, thông qua một loạt bước quả độ, 
bằng cách giác ngộ nông dân lao động 
và chỉ tiến lên tùy theo trình độ giác 
ngộ đó », rằng « ở đây, chúng ta dựa 
vào một công tác thuyết phục lâu dài 
và đần đần từng bước, dựa vào một 
loạt biện pháp quá độ... ® (1). 


Nhưng những diều chỉ dẫn đó đã 
không được các nhà thực hành quán 
triệt đầy đủ. Tất nhiên 'ở đây cần chú 
ý cả dến tỉnh hình là: trong thời kỷ 
cách mạng, người ta hiều khái niệm 
« từng bước » và khái niệm « lâu đài » 
nói trên có khác với trong thời kỳ 
tiến triền hòa binh. Dù sao thì Đại 
hội toàn Nga lần thứ nhất của các ban 
nông nghiệp, các ủy ban bần nông và 
câc công xã (tháng 12-1918), “ với mục 
đích cải tồỒ thật nhanh toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân trên các nguyên tắc 
cộng sản chủ nghĩa", đã tuyên bổ 
nhiệm vụ chủ yếu nhất là phải « không 
ngửng tiến hành tồ chức một cách 
tộng rãi các công xã nông nghiệp, 
các doanh nghiệp cộng sẵn chủ nghĩa 
"xô viết và việc canh tác chung ». Cả 
trong các nghị quyết của đại hội ấy 
lẫn trong “Quy chế về quản lý ruộng 
đất theo chủ nghĩa xã hội và về những 
biện pháp chuyền sang nền nông 


nghiệp xã hôi chủ nghĩa, quy chế - 
mà tháng 2-1919 đã trở thành pháp 
lệnh, đã cho thấy rö ý đồ, điền hình. 
của qchủ nghĩa cộng sản thời chiến *®, 
muốn chỉ qhằng một cuộc tiến công + 
tiêu điệt luôn chủ nghĩa tư bản về 
chuyền thẳng sang nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa và chế độ phân phối 
xãä hội chủ nghĩa. Mùa xuân năm 
1918 — 1918 đã bắt đầu lộ rõ tỉnh chất 
vội và, quan liêu mệnh lệnh và cưỡng 
bức trong việc tô chức các nông 
trang tập thề. 


Ké hoạch hợp tác xã của 
Le-nin và chính sách kinh 


_ tế mới 


Đại hội lần thứ tám của ĐCS (b?} 
Nga (thắng 3-1919) đã kịch liệt phê 
phán những hành động quá trớn 
trong việc tỒ chức các cơ sở kinh tÊ 
tập thề và xô viết ở nông thôn. Lê-nin 
đã nói tại Đại hội: « đây mà dùng 
bạo lực thì có nghĩa là làm nguy hạt 
đến toàn bộ sự nghiệp... Nhiệm vụ ở 
đây không phải là tịch thu tài sản củu 
trung nông, mà IÀ chú ý đến những 
điều kiện đặc biệt trong đời sống của 
nông dàn, phải học nông dân cách 
tiến sang một chế độ tốt hơn, và 
không bao giờ được dùng mệnb 
lệnh !» (2). Các nghị quyết của Đại 
hội đã trình bày và xác lập những 
nguyên tắc cơ bản của tập thề hóa : 
tự nguyện, thuyết phục bằng tấm 
gương thực tế, tạo ra những điều kiện 
vật chất, v.v. Trong những nguyên 
tắc trên, xin lưu ý nguyên tắc quan 
trọng nhất của hợp tác xã — nguyên 
tắc tự chủ: «Chỉ có các tồ chức nào 
do chính nông dàn tiến hành theo 
sáng kiến tự đo của họ và đã được họ 
kiềm nghiệm trên thực tế mà thấy là 
có lợi, thì mới có giá trị » G3). Những 


() V.!, Tê-nin: Toán cộp N+b Tiến bộ, 
Má!-sc+-va, -1978, t, 37, tr. 168, 438, 443. 
(2). (3) Sách đã& dân, t. 38, tr. 24?—24%, 251, 
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_tư tưởng và những quyết định mang 
tính nguyên tắc ấy đã được phát triền 
trong các tác phầm của Lê-nin vào 
những năm đầu của chính sách kinh 
LÊ mới và củng với những tác phầm 
äy hợp thành kế hoạch hợp tác xã 
đưa nông dân đi lên con đường của 
chủ nghĩa xã hội, 


Trong những lời phát biều nêu 
trên của Lê-nin tại Đại hội lần thứ 
. tắm của Đảng, tôi muốn nêu bật câu: 
©... phải học nông đân cách tiến sang 
một chế đệ tốt hơn?. Câu trên có ý 
nghĩa thật sâu sắc. Nó chứa đựng 
qdưới dạng cô đọng?" tư tưởng 
chính của kế hoạch hợp tác xã của 
Lê-nin. 


Mối liên hệ giữa hợp tác xã với 
chính sách kinh tế mới mà Vịa-đi. 
miịa I-lích nhiều lần nhấn mạnh, có 
tầm quan trọng mang tính nguyên tắc 
đề hiều thực chất kế hoạch hợp tác 
xã. Trên sách báo chúng ta, theo 
truyền thống mở đầu từ những năm 
30, vai trò của hợp tác xã được quan 
niệm như một hình thức tuy quan 
trọng nhưng chỉ là phụ thuộc, riêng 
cô ở nông thôn, đề thực hiện chính 
sách kinh tế mới là chính sách của 
thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, 
mối liên hệ và quan hệ giữa hai khái 
niệm «chinh sách kinh tế mới ® và 
e hợp tác xã, theo Lê-nin, lại hoàn 
toàn khác: cDiều cần làm không 
phải là làm cho hợp tác xã thích ứng 
với chính sách kinh tế mới, mà là 
làm cho chính sách kinh tế mới thích 
(ng với hợp tác xã? (4). Tư tưởng 
này đã được phát triền và luận chứng 
trong bài «Bàn về chế độ hợp tác 
xã ?, Trong bài này, Lê-nin đặt nhiệm 
vụ «thông qua chính sách kinh tế 
mới mà làm cho toàn thề dân cư 
tham gia hợp tác xã?, và Người đã 
rút ra một kết luận mới về nguyên 
tắc, liên quan tới những hình thức 
tồ chức một xã hội mới: «... Khi các 
tư liệu sẳn xuất đã thuộc về xã hội, 
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khi giai cấp vô sản, với tư cách le 
giai cấp, đã thẮng giai cấp tư sản - 
thì chế độ của những xã viên hợ 
tác xã văn minh là chế độ xã hội chỉ 
nghĩa (5). 


Vi vậy, chính sách kinh tế mới, vái 
tư cách là một chinh sách của thời kỹ 
quá độ, theo chủ định của Lâê-nin. 
không những phải được thực hiện 
thông qua hợp tác xã, mà côn phẩ( 
nhằm mục đích thiết thực là phải 
triền hợp tác xã tới mức cao nhất, 
biến hợp tác xã thành một hình thức 
phồ cập đề tồ chức về mặt xã hội 
dân cư trong nước. Không phải ngâu 
nhiên Lê-nin nói tới việc chợp táe 
hóa nước Nga?®(6). Điều đó tuyệt 
nhiên không có nghĩa là trong những 
năm chính sách kinh tế mới, Lê-nin 
tán thành quan niệm «chủ nghĩa xã 
hội hợp tác xã. Khi coi chủ nghĩa 
xã hội là một chế độ của những xã 
viên hợp tác xã vấn mỉnh, Lê-nin 
luôn gắn quan niệm đó trực tiếp với 
những điều kiện bẤt buộc phải cô 
như : các tư liệu sản xuất đã thuộc về 
xã hội và giai cấp vô sản, với tư 
cách là giai cấp, đã thắng giai cấp tư 
sản. Còn quan niệm chủ nghĩa xi 
hội hợp tác xã? thl trái lại, lại gÃ+ 
vào những điều kiện của xã hôi tư 
8ằn. 


Chúng ta chưa lý giải được tôi 
mức sâu sắc cần th†ết kết luận mới 
về nguyên tắc nói trên của Lê-nin 
đối với những hình thức tỒ chức xã 
hội mới, chưa suy nghỉ được kỹ lưỡng 
cả một hệ thống hậu quả của kết 
luận nói trên về mặt lý luận và thựe 
tiễn. Việc nghiên cứu riêng vấn đà 
Lê-nin đặt ra, đang trở nên đặc biệt 
cấp bách biên nay, khi nhiệm vụ 
sử dụng hợp tác xã mỘt cách 
rộng rãi nhằm dân chủ bóa nền kinb 
tế, đang được giải quyết. | 


(d) Sách đã dần, t. 5(, tr. 357, 
(5) Sách đã dẫn, t. 45 tr, 434, 439, 
(6) Sách đã đẫa, tr, 621, 


 cd 


# 


4- 


TÂt nhiên, ở một nước mà đa sỐ 
đân cư là nông dân, thị vấn đề trước 
hết là con đường của nông dân tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội thông qua hợp 
tâc xã. Ý nghĩa của chính sách kinh 
tê mới không phải ở bản thân việc 
khôi phục và củng cố kinh tế tiều 
nông đi liền với việc không khỏi 
chấp nhận chủ nghĩa tư bản (tuy là 
chủ nghĩa tư bản này có bị hạn chế), 
mà là ở chỗ: chính sách đó mỡ re 
khả năng xây dựng chủ nghĩa x& hội 
căn cứ vào hoàn cảnh thực tế và lợi 
ch của những người tiều sẳn ruất 
bằng hóa, thích hợp «với trình độ 
sủa người nông dân bình thưởng 
nhất ? (7), bảo đảm «sao cho bất cớ 
người tiều nông nào cũng đều có thì 
tham gia sự nghiệp ấy ? (8). 


Mọt công cuộc phải làm 
trong nhiều thế hệ 


Giữa kinh tế tiều nông và chỗ 
nghĩa xã hội có cả một loat giai đoạn 
phát triền kinh tế xã hội và văn hóa. 
VỊ vậy kế hoạch hợp tác rã trong 
cuộc cải tạo nền kinh tế nông đân 
theo chủ nghĩa xã hội, có mối liên 
hệ nhân quả hết sức chặt chê “với 
suộc cải tỒ kỹ thuật căn bấn trong 
nông nghiệp, với sự nghiệp nâng cao 
‹rình độ văn hóa chung của quần 
chúng nhân dân có giá trị như một 
cuộc cách mạng văn hóa thật sự. Việc 
cây dựng cơ sở vật chất của chủ 
nghĩa xã hội ở nông thôn. theo Lâ- 
ain, đòi hỏi phải có « những máy kéo 
về máy móc với quy mô lớn trong 
nông nghiệp... ? (9). Việc nâng cao 
trình độ văn hóa phải bảo đảm cho 
mọt người đều có trình đô học vấn 
phồ thông, biết « dùng sách báo °, có 
cbản lĩnh của một thương nhân 
thông minh và có học”, đề «toàn 
thề? dân cư sẽ «tham gia tích cực, 
chứ không phải tiêu cực vào hoạt 
động hợp tác xã ? (10). 


zZz 


Via-đi-mia I-liah chưa bao giờ đè 
ra một thời hạn xác định nào đối với 
công cuộc sải tỒ xã hội chủ nghĩa À 
nông thôn. Trái lại. Người luôn nhân 
mạnh rằng đó là một nhiệm vụ được 
giải quyết ctrong một thời han 
không rác định », rằng đó là «một 
công cuộc phải làm nhiều thế hệ mới 
xong» (I1). Trong bài * Bàn về chí 
độ hợp tác rã» (năm 1923), Người: 
viết rằng đề làm cho f(toàn thề dân 
eu ° tham gia hợp tác xã thông qus 
chính sách kinh tế mới thì cần phải 
qô se một thời kỹ lịch sử", và cớ 
cho là công việc trôi chẩy thị cũng 
phảt mất * một thời gian 10 hay 20 
nãm » (12). Kính nghiệm cho thấy dụ 
đoán của LA-oln là đúng: vào cuối 
những nñm 20. tức 5 — ô năm sau khi 
Lê-nin viết bài trên, hơn nửa số dân 
trong nước đã tham gia các hình: 
thức hợp tác xã phồ thông là các 
hợp tác xã thương nghiệp và 
tin dụng (những hình thức hợp táe 
xầ mê Lê-nin muốn nói trong bài 
trên). 


S‡ là sai lầm nếu đối lập các hinÈ 
thức hợp tác xà thương nghiệp với 
các hình thức hợp tác kã sẵn xuất, và 
cáng là sai lầm nếu kháng định rằng 
kế hoạch hợp tác xã của Lá-nin chỉ bô 
hẹp trong việc sử đụng những hình 
thức này hay những hình thức kia. Kt 
hoạch đó đự kiến phát triền mọi loạ! 
hình hợp tác xã. Tính chất tự nguyện 
trong hợp tác hóa tạo khả năng thành 
lập bất cử loại hinh liên hiệp nào. Vì 
trong quá trính thực tế của lịch sử vàc 
những năm 20. người ta thấy có sự 
phát triền đồng thời, tuy với những 
quy mô khác nhau, của mọi hình 
thức hợp tác xã. Đồng thời người te 
eñng thấy bộc lộ rất nhanh xu hướng 


(7) Sách đã đắn, tr, 436 
(4) Sách đã đẫn, tr. (23 
(9) Sách đã đẫn, (. 43, tr. 73 

_ 410) Sách đã dẫn, t. 6$, tr. 426. 
(¡1!) $ách đã đẫn, t. 63, tr. 73. 
(11) Sách đã dẫn, t. đã, tr, 634. 
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phát triền hoàn toàn rõ rằng của hợp 
tác xã: lrên cơ sở hợp tác hóa rộng 
rài các mối liên hệ thị trường của các 
cơ sở kinh tế nông đân bằng một hệ 
thống nhiều khâu của các hợp tác xã 
tiêu thụ, tin dụng và cung tiêu. đã 
diễn ra một sư phát triển đân dần 
nhưng ngày càng rõ của các hình 
thức đơn giản nhất của hợp lác Xã 
sản xuất (eác hội cơ khí, cải tạo đât, 
nhân giống, v.v). Các hội này lại trở 
thành môi trường nuôi dưỡng việc XÂY 


đựng và phát triền các cơ sở kính tế 


tập thề, cũng lại bắt đầu tử những hinh 
thức đơn giản nhất — các hội canh tác 
chung. Quá trình hợp tác héa sản xuất 
được triền khai có kết quả nhất ở 
những ngành nào nông dân hiểu được 
và thực tế thực hiện được những ưu 
thể của sẵn xuất lớn.. 

Nhưng sự phát triền thắng lợi của 
hợp tác xã trong điều kiện chỉnh sách 
kinh tế mới, đã bị đỉnh lại. 


Nhưng vỉ phạm thô bạo đói 


với những nguyên tác của 
Le-nin về hợp tác xã 


Việc tập thề hóa ö ạt vào cuối năm 
1929 — đầu năm 1950 đối với quân 
chúng nông đàn cơ bản, là một sự 
chuyền trực tiếp tử nền kinh tế nhỏ 
gang nền kính tế lớn mà không qua 
một “trường học » chuẩn bị cho những 
nấc thang dầu tiên của hợp tác hóa. 
Như vậy là một trong những nguyên 
tâc chủ vếu nhất của kế hoạch hợp tác 
xã của Lê-nin đã bị vứt bỏ. 


Việc tiến hành tập thề hóa cấp tốc 
_ eðn có nghĩa là nhịp độ cải tồ về mặt 
xà hội vượt gấp nhiều lần nhịp độ 
trang bị lại về mặt kỹ thuật. Phần 
lớn nông trang tập thề đã xuất hiện 
trên cơ sở nông cụ thô sơ của nông 
dân được tập hợp lại, đã trải qua mội 
thời kỳ đài hình thành * công trường 
thủ công », khi mà lao động thủ công 


} 


còn lÀ cơ sở trong sẵn xuãi của nông 
trang tập thề. Lao động chung diễn ra 
không phải trên cơ sở cơ khí hóa và 
điện khi hóa phồ biến thì những ưu 
thê của nó chỉ có hạn, không thê bảo 
dắm được sự phát triền rõ rệt của nông 
nghiệp. 

Những khó khăn lớn là những khó 
khăn trong việc tô chức đời sống bên 
trong nông trang tập thể, trước hết 
là trong việc tồ chức các quan hệ về 


-lao động và phân phối. Chính ở đây 


việc thiếu kinh nghiệm thực tiễn thể 
hiện rÃt rõ. Đành phải tím kiểm xâ 
thề nghiệm các hình thức và phương 
pháp tô chức lao động hợp lý. các 
hình thức và phương pháp tính công 
vũ trả công ngay trong quá trỉnh xây 
dựng hàng loạt nông trang tập thề. 
Người ta đã giải quyết không phải 
ngay một lúc, và giải quyết với những 
tồn thất Tớn, những vấn đề liên quan 
dến việc xã hội hóa các ngành tiểu 
thụ trong kinh tế nông đàn, đặc biệt 
là liên quan đến việc xã hội hóa đàn 
fin súc và gia cảm, › 


Sẵn xuất của nóng trang tập thể cả 
trong quá trình hình thành lẩn trơng 
quá trinh phát triển sau này đã được 
mô hình bóa theo kiều sản xuất đại 
công nghiệp. Việc sử dụng các hình 
thức kinh tế nhỏ, trước hết là Kính tế 
phụ cá nhân của nông dân tập thẻ, đã 
bị hạn chế tới mức tối da. Việc vay 
mượn một cách máy móc kinh nghiện 
tồ chức sản xuất và lao động theo lỏi 


- công nghiệp đã đản tới chỗ coi thường 


những đặc điềm của nông nghiệp gắn 
liền với vị trí đặc biệt của các quá 
trình tự nhiên trong nông nghiệp, với 
vai trỏ vô cùng to lớn của những phầm 
chất cá nhân của người lao động và 
thái độ của họ đối với lao động, với 
tính cực kỷ không đồng nhất về trình 
độ trang bị kỹ thuật cho lao động, v.v. 
Mưu toan muốn giải quyết những vẫn 
đề sản xuất của nông trang tập thề và 
nông trường quốc doanh trên quan 
điềm giáo diều * đại công nghiệp ® đã 


được thực hiện cả vào những năm 60. 
cá vào những năm 70, và cho tới thời 
gian gản đây. Việc làm rõ tính chảt 
sai lâm của những mưu [oan ấy, trước 
hết là tỉnh chất vỏ căn cứ của việc 
s mỡ rộng ® sản xuất vở hạn độ. hiện 
đã trở thành một trong những tiền đề 
quan trọng nhất đề tiến hành cải tổ 
trong nông nghiệp. | 


“Như vậy. nguồn gốc chủ vếu của 
những khó khăn trong việc xâv dựng 
và củng cố các nông trang tập thể là 
sự vi phạm những nguyên tẤc của kế 
hoạch hợp tác xã của Lê-nin. Những 
điều chỉ dẫn của Lê-nin đã nêu ở trên, 
những nghị quyết của Đảng về sự cần 
thiết tạo những tiền dễ khách quan và 
chủ quan cho công cuộc hợp tác hóa, 
về tính tự nguyện nghiê¡m ngặt của nó, 
cẽ tính không thề dung thứ và nguy 
hại của những hành động cưỡng bức 
và vôi vã, đã bị ban lành đạo do 
Xta-lin đứng đầu quên di Việc đây 
nhanh quá đáng công cuộc tập thề hóa 
và những phương phấp cưỡng bức 
thô bạo gán liền với điền vừa nói 
trên trong quá trỉnh xảy dựng nông 


trang tập thề và củng cố nó về mi tồ. 


chức và quản lý, việc làm gay gấit 
thêm một cách giả tạo cuộc đấu tranh 
. giai cấp và việc sử dụng một cách 
rộng rài khầu hiệu e pÏÏi phú nông hóa, 
đã gây nên những tồn thảt và những 


hv sinh không cân thiết, những sự- 


phần kháng của nông đàn kề cả những 
cuộc nổi đậy vũ trang. đã dẫn tới việc 
sát hại nửa số gia súc và nạn đói 
những năm 1932 — 133 Lại các xóm 
làng ở U-crai-na, ở vùng sông Đón và 
Cu-ban, ở Trung và Hạ Pô-vôn-giẻ, ở 
Na ¬ran và ở Ca-dắc-xian, 


Việc ập đụng những phương pháp 


xa lạ với chủ nghìa xã hộ: không 
những trái ngược với những mục 


địch của chủ nghĩa xã hội. mà còn dẫn 
tới việc xuyên fạc những mục đích âyv, 
Việc chuyền nông nghiệp sang con 
đường sản xuất lớn xã hội hóa ngay 


tử năm 1928 đã được coi như là một 
phương pháp dễ giải quyết vấn đề 
lúa mi trong một thời gian càng ngắn 
càng tốt, không tính gì đến những tồn 
thất về mặt xã hội và những hậu quả 
của chúng. Việc giải thích công cuộc 
hợp tác hóa các cơ sở kinh tế nông 
đân như một phương pháp đề giải 
quvết những vấn đề khác chứ không 
phải như một mục tiêu độc lập của 
việc cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã 
hội mà việc dạt được hay không đạt 
được có lô gích bên trong của nó và 
có những tiêu chuần về thành công 
và thất bại của nó, là sự vi phạm căn 
bầu kế hoạch hợp tác xã của Lê-nin 
và kéo theo sau mọi sự xuyên tạC 
khác. 


Quan điềm xa lạ vớt chủ nghĩa xã 
hội coi các nông trang tập thề như 
nộ( nguồn lực lượng dự trừ về vật 
tư và về người đối với xã hội và đối 
với nhÀ nước, đã bám chắc, ăn sâu 
trong một thời gian lâu. Từ khi tập thể 
hóa, các nông -trang tập thê trong 
quan hệ với nhà nước đã lâm vào tỉnh 
trạng: tính tự chủ và sáng kiến của 
họ, và do đó, cẢ sự phát triền kính 
tế của họ, bị hạn chế đá ng kề. Hệ 
thống kế hoạch hóa theo chỉ thị áp 
dụng vào năm 1933 và duy trì cho: 
tới năm 1958, việc cung cấp sản phẩm 
bất buộc cho nhà nước theo giá tượng 
trưng 10 tới 12 lần thấp hơn giá thị 
trưởng, việc chỉ huy các nông trang 
tẤp thề theo kiều quan liêu, là những 
nguyên nhân khiên cho sự phát triển 
bị châm lại và nang tính bảo thủ, 
tức là làng trảnh những cái mới, Kết 
quả cuối củng của toàn bộ tính hình 
trêu là nông nghiện không dđấp ứng 
được nhủ cầu của xã hội, nông đàn 
rời bỏ ruộng đất, nông thôn hoang 
tàn. Xuất hiền tỉnh hình là: việc 
khôi phục hứng thủ đôi vời lao đông 
nông nghiệp ở một xã hội chỉ mới 
đây còn là xã hội nông dân, trở thành 
một trong những nhiệm vụ chủ yếu 
nhất trong chính sách của nhà nước. 


r 


Công cuộc cải tò và việc 
trở lại với những tư tưởng 
của Lê-pin về hợp tác xã. 


Trong điều kiện cải tồ, chúng ta 
nói một cách công khai và đầy đủ 
_ những gÌ vi phạm và xuyên tạc những 
nguyên tÁc xã hội chủ nghĩa trong 
quá trình tập thề hóa yà phát triền 
-ễ sau của nông trang tập thà. Điều 
này là cần thiết đề làm sáng tổ ngọn 
"nguôn những vấn để mà đảng và 
nhân dân đang giải quyết hiện nay. 
Tuy nhiên, không phải lịch sẼ tập thà 
hóa, và càng không phải lịch sử hinh 
thành chế độ nông trang tập thà, chỉ 
ôm sự rối loạn. Chủng ta không 
niên và không có quyền quên rằng 
-ho đù xảy ra mọi sự xuyên tạe và quả 
trớn, công cuộc tập thề hóa vẫn cho 
thấy rõ cÃ sức sáng tao cách mạng 
của quần chủng lẫn nhiệt tỉnh thật sự 
-ủa những người tây dựng xà hài 
nói. Rhông thề không thấy năng suất 
lao động nông nghiệp cũng đã tâng 
lên rất nhiều nhở thay thế kinh tế 
nhỏ cá thề bằng kinh tế lớn xã hội 
hóa, thay thế lao động thủ công bằng 
tao động cơ khí. ChÏ cần nói rằng nếu 
qầm 1913, mỗi người lao động (trung 
bình hằng năm) trong nông nghiệp. 
ngoài phần bản thân ra, mới * nuôi ? 
nồi 2 người, thi năm 1985 đã « nuôi » 
được 10 người. Ngoài ra, cũng cần 
tính đến cả sự giảm nhẹ lao động rất 
lớn, cả sự giầm bớt thời gian dành 
sho công việc nông nghiệp. 

Điều chủ yếu trong việc đánh giả 
-äc nông trang tập thề và các nông 
trưởng quốc doanh, đã và vẫn là vai 
trô của chủng trong việc cải lạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 
Công cuộc tập thề hóa nông nghiệp, 
¿ho đủ có những xuyến lạc và sai 
tâm xảy ra trong khí tiên hành, vẫn 
!tà một cuộc cách mạng sâu sắc nhất 
trong các quan hệ kinh tế — xã hội ở 
nông thôn. Nó đã chặn đứng ở đây 
những nguồn gỐc cuối cùng và những 
con đường dẫn tới phản hóa giai cấp 


và bóc lột, đã làm dễ đàng cho việc 
huv động các nguồn dự trữ về vật 
tư và về ngưởi cho công cuộc Xây 
dựng công nghiệp và củng cố sức 
mạnh phòng thủ, cho sự tiến bộ về, 
x3 hội và văn hóa của toàn xã hội. 
Các nông trang tập thể và các nông 
trường quốc doanh đã chịu những thử 
thách hết sức nặng nề trong chiến 
tranh và đã góp phần rất lớn vàe 
việc tạo nên chiến thắng vĩ đại. Cùng 
với các nông trường quốc doanh, các 
nóng trang tập thề đã và vẫn lệ 
một trong những cơ sở của nền kinh 
tế xô viết hiện nav và của toàn chế 
độ xã hội xô viết. Hơn nữa, cả nông 
trang tập thề lẫn nông trưởng quốc 
doanh đều có khả năng phát triền 
thẳng lợi trong diều kiện của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, của việc 
dân chủ hóa đời sống kinh tế và 
chinh trị — xÄ hội —- của toàn bộ sự 
aghiệp mà chúng ta gọi là cẢi tồ. 
Dựa vào những tư tưởng của Lê-nin 
về hợp tác xã, chính sách nông nghiệp 
hiện nay của ĐCS Liên xô đã bướ‹ 
lên con đường dân chủ hóa kinh tt 
sâu sẮc. Các nghị quyết của Hội nghị 
toàn thề tháng sáu của UBTU, nghị 
quyết của UBTƯ ĐCS Liên xô “Và 
những biện pháp cấp bách nhằm đầy 
mạnh việc giải quyết vấn đề lương 
thirc thực phầm theo chỉ thị của Hài 
nghị toàn thề tháng sáu (năm 1987) 
của UBTƯ ĐCS Liên xô», các nghị 
quyết của UBTƯ ĐCS Liên xô và Hội 
đồng bộ trưởng Liên xô « Về những 
biện pháp bồ sung nhằm phát triền 
kinh tế phụ câ nhân của công dân, 
phát triển nghề làm vườn và nghề 
trồng rau tập thề? và SVề việc phá! 
triền hơn nữa những cơ sở sẳn xuẤt 
nông nghiệp phụ của các xí nghiệp, 
các tŠ chức và các cơ quan, đều là 
nhằm sử dụng rộng rãi mọi hình thứe 
hợp tác xã. Dây không chỉ là phát 
triền hơn nữa các nông trang tập 
thề với từ cách TlÀ các liên hiệp hợp 
tác xÃ (về mặt này có thể nói đến 
ngay cả việc khôi phục các liên hiệp 


đ®ó), mà còn là những hình thức và 
phương pháp mới về quản lý kinh 
tế trong các nông trường quốc doanh, 
trong các cơ sở kính tế phụ của các 
xi nghiệp công n?hiệp cũng như Ÿrong 
knu vực cá thề, những hình thức và 
phương pháp bắt nguồn từ kế hoạch 
hơớp tác xã của Lê-nin. 

- Việc tăng sắu xuất lương thực thực 
phầm lên một cách đáng, kẻ trong 
thời hạn ngắn nhất, như nghị quyết 
của BTƯ ĐCS Liên xô chỉ rõ, đòi hồi 
phải ®khai thác ở khắp mọi nơi tất 
cả các nguôn sảu xuất bồ sung? 
Ngoài ra, ULBTU DĐCAS Liên xô xuất 
phát từ chỗ cho rằng chính * sự phát 
triền nhanh chóng của sẵn xuất xã 
hội trong khu vực kính tế nông nghiệp. 
là cơ sở vững chắc đề giải qùyvết vẫn 
đề lương thực thực phầm trong 


nước *, rằng chinh sự phát triền đó. 


* là cơ sở tỐt đề có thể thực hiện được 
một cách đầy đủ nhât cả những khả 
nàng của các cơ sở kinh tế phụ của các 
xi nghiệp và công dân, cả những khả 
nâng khai thác các nguồn lương thực 
thực phầm bồ sung khác s. 


Sự phát triền nhanh chóng của sẳn 
_ Kuất xã hội trong các nông trang tập 
thề, các nông trường quốc doanh và 
các xi nghiệp nông nghiệp khác, đòi 
hỏi phải có những thay đồi căn bản 
trong tồ chức và hoạt động của sẵn 
xuất đó. Những thay đồi này được 
quy định trong nghị quyết nói trên 
của UBTƯ ĐCS Liên xô và bao gồm 
«việc khai thác đày đủ chế độ hạch 
toán kinh tế, các hình thức tồ chức 
tao động theo hợp đồng kết hợp với 
việc phát triền theo chiều sâu ngành 
trồng trọt và chăn nuôi, ngành công 
nghiệp chế biến?, Việc chuyền sang 
chế độ hạch toán kinh tế đầy đủ và 
tự cấp vốn trong hai năm 1988 - 1983. 
phải bảo đảm tính tự chủ của các LẬp 
thề lao động, giải phóng tính tích 
cực và sáng kiến của họ trong kinh 
đoanh. Việc áp dụng rộng rãi chế độ 
khoán cho gia đình và cá nhân bằng 
cách sử dụng hợp đồng cho thuê đất 


và các tư liệu sẳn xuất khác cũng 
như việc làm sống lại kinh tế phụ của 
cá nhân, phải đưa được các. hình 
thức kinh tế bé nhổ vào việc giải 
quyết nhiệm vụ của toàn dân, phải 
chứng tỏ được và thực hiên được 
những khả năng tiềm tàng của các 


.hình thức kinh tế đó. Việc áp dụng 


trơug năm 1988 việc tồ chức lao động 
theo hợp đồng có nhiệm vụ khắc phục 
bệnh hình thức, sức ÿ và thói rập 


khuôn trong việc. phát triền sẵn xuất: 


xã hội, và điều chủ yếu là phải làm 
cho người lao động trở thành người chủ 
thật sự của ruộng đất. Điều đó sẽ góp, 
phần nâng cao hứng thú thật sự đối 
với công việc đồng' áng, đối với lao 
động nông nghiệp.. 

Đặc điềm quan trọng nhất của 
những cuộc cải tạo đã được đề ra 
là: sử dụng chế độ tự quần như một. 
đối sách duy nhất thay thế chế độ 
quản lý theo kiều mệnh lệnh, động. 
viên đã mất tác dụng. Ở mức độ đầy 
đủ nhất, chế độ tự quần về kinh tế 
phù hợp với chính các hợp tác xã 
là nơi không chỉ lao động. mà cổ 
các tư liệu sẵn xuất đều thuộc tập 
thề các xã viên hợp tác xã. VÌ vậy. 
hợp tác xã là hình thức khá hoàn 
thiện đề kết hợp một cách hài hòa 
(cân đối) lợi ích cá nhân và xÄ hội 
của con người, đề đưa một cách có 
hiệu quả lợi ích cá nhân người lao 
động vào cơ chế phát triền kinh tế. 

khầu hiệu * Nhiều chủ nghĩa xã hội 
hơn!? hiện nay đối với tồ hợp- 
nông — công nghiệp trong nước cô 
nghĩa là «Nhiều chủ nghĩa tập thề 
hơn !?, nhưng chủ nghĩa tập thề này 
không phải là hình thức mà là hiệt. 


thực, dựa trên cơ sở thực sự tự chủ. 


tự quản, tự hoạt động, và do đô. 
trên cơ sở .tỉnh thần trách nhiệm 
đầy đủ của các tập thề Điều đó cũng 
có nghĩa là thực hiện trên thực tế tu 
tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội với tư cách là một chế độ của 
các xã viên hợp tác xã văn mìinh. 
NGỌC KIHIANH lược thuậi 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
ơ quan lý luận và thính trị của 
Irung ương Đảng cộng sản Việt nam 


NHÍN LẠI CUỘt (ẢI (Ấ£H GIÁ0 DỤC 


GHỊ quyết của Bộ chính trị 
N Trung ương Đảng (khóa 1V) 
Về cải cách giáo dục đã 
triền khai được 7 năm. Chúng 
ta đã đạt được những thành tựu nhất 
định. Nhưng hiện nay, sự nghiệp giáo 
dục đang đứng trước những thử thách 
gay gắt và đang bị sa sút nghiêm 


_®®eng; hàng loạt vấn đề đặt ra đòi 


hỏi phải được giải quyết. Do đó, 


- Đẳng ta đã đặt ra nhiệm vụ «tông 


kết, kinh nghiệm thực hiện cai cách 
giáo dục, điều chỉnh, nâng cao chất 
lượng của cuộc cải cách này  (¡). 


Đề làm được nhiệm vụ trên, cần 
nhiều thời gian, công sức của các 
ngành, các cấp có liên quan, nhất là 
của bản thân ngành giáo dục và đội 
ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo 
dục. Hiện nay, nhiệm vụ này đang 
được triền khai và đang có nhiều ý 
kiến đánh giá khác nhau, thậm chí 
trái ngược nhau. Với tư cách là người 


có tham gia theo đõi quá trình thực: 


HOÀNG XUÂN YÙY * 


hiện CCGD, tôi xin nêu một số nhận 
xét bước đầu về vấn đề này 

Trước hết, phải khẳng định rằng, 
nghị quyết của Bộ chính trị về cải 
cách giáo dục cơ bản là đúng đắn, có 
tỉnh chỉ đạo sự phát triền giáo dục 
của nước ta trong thời kỳ quá độ tiến 
lêr chủ nghĩa xã hội. Tuy tỉnh hình 
kinh tế — xã hội của nước ta mười 
năm qua có những sa sút, kéo theo sự 
sa sút về nhiều mặt khác, trong đó có 
giáo dục, nhưng mục tiêu, phương 
châm phát triền của nền giáo dục là 
đúng đắn, phù hợp. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, với sự cố gắng của đông 
đảo những người làm công tác giáo 


dục và sự đóng góp tích cực của nhân 


đân, nền giáo dục của ta vẫn đạt được 
những thành tựu đáng kè. Hệ thống 


# Trưởng ban thư ký Ủy ban cải cách giáo 
dục trung ương. l 

(TJBáo cáo chính trị của BCH TƯ tại Đại hội 
VI của Đăng, Ÿfẹp chí Cộng sản số 1-1957, 
tr. 58, 


giÁo dục xã hội chủ nghĩa đã nhanh 
chóng được xác lập trong cả nước. 
Nần giáo dục thực đâần mới ở miền 
Nam trước tháng 5-1975 đã nhành 
chóng — bị xóa bỏ, Mạng lưới 
trưởng học, từ ngà trẻ, mũu giáo, 
giáo dục phô thông đến giáo dục đại 
học, chuyên nghiệp, ngành học bỏ túc 
váp hóa... được xác lập ở hàu khắp 
các địa bàn trong cả nước. 34,2% trẻ 
em trong độ tuổi nhà trẻ, 38% ở độ 
tuổi mẫu piáo đến trường lÀ một tỷ 
lẻ khá cao so với nhiêu nước. Nhiều 
Ilozi hình trường, lớa đã được mớra. 
Nhiều trường ' phô thêng trung học 


đĩ kết hợp việc dạy chữ với dạy nghề, . 


gan nhà trưởng với nhà máy, xí nghiệp, 
nông trường, hợp tác xã... Hệ thông 
dạw nghề chính quy gôm 300 trường 
là nơi đào tạo đội ngũ công nhàn lành 
nghề khá đông đáo. Các trường đại 
học đang tửng bước được đa đạng 
hóa, gắn nhà trường với các cơ quan 
nghiên cứu khoa học, với sản xuất, 
với Xã hội. Loại hình đào tạo không 
chính quy, đào tạo và bồi dưỡng lại 
chức, ngắn hạn, theo chuyên đề đã 
được khẳng định là tốt và được mở 
ròng ở nhiều thàah phố, ở nhiều địa 
phương. | 
Nhiều nội dung giảng dạy, học tập 
được sửa đồi, cái tiến. Công tác giáo 
dục đạo đức trong trường phỏ thông, 
giáo dục lý luận Mác — Lé-nin trong 
các trưởng đại học và chuyên nghiệp 
đã được coi trọng. Nhiều chương trình. 
sách giáo khoa về các môn này đã 
được biên soạn lại, Đội ngũ giáo viên 
giảng đạy chủ nghĩa Mác — Lê-nIn đã 
được tăng cường, được đào tạo, bồi 
dưỡng. Ở các trường phô thông, kế 
hoạch giáo dục đề báo đảm mục tiêu 
toàn điện đã được ban hành. Các môn 
tiêng Việt, pháp luật, hành ví đạo 
đức, kỹ năng lao động sản xuất đã 
được chú ý hơn trước. Chương trình, 
sách giáo khoa của eấp I CCGD đã 
được biên soạn và dội ngũ giáo viên 
đã được chuần bị đề đạy theo chương 
‹ trình này. XNhin chung, chất lượng 


giáo dục văn hóa ở cấp I theo chương 
trinh cải cách có chuyền biển tốt hơn 
trước, Chúng ta cũng đã thực hiện 
một bước việc điều chỉnh chương 
trình và sách giáo khoa ở cấp II và 
cấp phồ thông trung học, đồng thời 
thể nghiệm chương trinh học tập cho 
học sinh đân tộc thiểu số và học sinh 
ở những vùng xa xôi, hẻo- lánh. Sau 
khi xác định danh mục ngành nghề 
đào tạo, ngành dạy nghẻ đã ban hành 
d4 kế hoạch giảng dạy và chương 
trình học cho 33 nghề phồ biển. 
Ngành dạy nghề cũng đã và đang 
cùng các bộ, các ngành kinh tễế xây 
dựng chương trình, kế hoạch học tập 
cho các ngành nghề riêng biệt. Ở các. 
trường đại học và chuyên nghiệp, mục 
Liêu đào tạo đã và đang dược xác 
định và được cụ thề hóa từng bước. 
tiến tới ồn định nội dung chương 
trinh cho hệ đào tạo ngắn hạn, thực 
hiện thử chương trình đào tạo theo 
học phần cho hệ không chính quy. 
Nhiêu trường đại học và chuyên 
nghiệp đã làm tốt việc gắn nhiệm vụ 
giáo dục với các chương trình kinh 
lế—xã hội của cả nước và của từng 
địa phương, tạo ra mối liên kết giáo 
dụe— khon học — sản xuất. 

Trong những năm vừa qua, tiên cả 
nước đã xuất hiện một số - trường 
tiên tiến, một số điền hình tốt ở eä 
phô thông, dạy nghề lần trung học 
chuyên nghiệp và đại học. ỞỚ các nơi 
đó, có phong trảo thị đua dạy tốt. học 
tốt. tổ chức lao động sản xuất và 
nghiên cứu khoa học có hiệu quả, chất 
lượng giảo dục được giữ vững và có 
phần được nâng cao. Hiện nay xã hỏi 
eó nhiều hiện tượng tiêu cực nhưng 
các trưởng học của ta vẫn là môi 
trưởng tương đối lành mạnh đề giáo 
đục thanh, thiếu niên. Hằng năm. ở 
nhiều địa phương, nhất là ở các trung 
tÂm kính tếcvăn hóa vẫn có nhiều 
học sinh giỏi toàn điện, được nêo 
gương về tỉnh thần sav mê học tắp và 
ý chí rèn luyện. Hãng năm nước ta 
vẫn có những học sinh xuất sắc được 


giải cao trong các kỷ thí học sinh giỏi 
quốc tế... Điều này nói lên những €Ö 
gắng lớn của đông đảo Lthây, cô giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục. Nhờ cố 
gẳng đó. ngành giáo dục đã tạo ra tiền 
dẻ cơ bản cho việc tiếp tục triển khai 
bước mới của CCG]). Trong tình hình 
kinh tế xã- hội của đắt nước tà ngày 
càng có nhiều khó khăn, điều kiện đề 
triền khai CCGD quá thiến, đầu tư của 
nhà nước ít ỏi, lại thêm tốc độ tăng đàn 
số quá nhanh (mỗi năm! có trên 1,8 triệu 
trẻ em ra đời) mà sự nghiệp giáo dục 
đạt được kết quả như trên là điều 
đáng khích lệ. 


bí 


Tuy nhiên, quá trình thực hiện cải 
cách giáo dục cũng đã bộc lộ nhiều 
vếu kém, thiếu sót, đặt ra cho chúng 
ta nhiều vấn đề phải suy nghĩ, rút kinh 
nghiệm. Hệ thống giáo dục quốc dàn 
của ta hiện nay văn chưa được chính 
thức hóa bằng văn bản của Nhà nước. 
Hệ giáo dục phỗ thông là 10 năm, 
11 hay 12 năm vẫn còn là văn đề đang 
tranh cãi. Nhìn chung, hệ thống giáo 
dục hiện “nay vẫn rất xơ cứng, thiểu 
mềm dẻo, linh hoạt, thiếu sự liên kết 
giữa các bộ phận giáo dục với nhau và 
với xã hội. Do chủ quan, duy ý chỉ 
cho nên chúng ta đặt ra nhiều mục 
tiêu của cải cách giáo. dục quá cao 
so với điều kiện thực tế của đất nước, 


với khả năng của đội ngũ cán bộ 
chúng ta. Việc sáp nhập đồng loại 


các trưởng cấp Ï với các trường cấp HH 
mả chưa qua làm thử đã gây ra nhiều 
khó khăn trong việc giáo dục trẻ em 
ở lứa tuổi tử 6 đến lỗ tuôi. Trong khi 
phần lớn số lao động nước ta chưa 
được đào tạo nghề nghiệp thì các 
trường, lớp dạy nghề lại phát triển 
rất chàm, các trường phô thông trung 
học lại mở ra tràn lan, tạo ra sự mất 
eân đối rất lớn giữa hai lĩnh vực này. 
Mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có 
những chỉ thị nhằm sắp xếp lại mạng 
lưới các trường đại học và chuyên 


nghiệp nhưng cho đến nay việc này 
văn chưa được thực hiện triệt đề, chưa 
đem lại hiệu quả cao. Nhiều ngành, 
nhiều bộ vẫn muốn e« nắm » sắc trưởng 
của mình một cách không hợp lý. Điều 
đó đã góp phần tạo ra sự phản tán, 
cục bộ, chỏng chéo, kém hiệu quả. 

Việc thav sách giáo khoa ở hệ giáo 
dục phô thông tuy tốn rất nhiều công 
sức, liên của, giây mực nhưng nhịn 
chung do làm vội vã, thiểu làm thứ 
cho nên nhiều sách chưa phù hợp 
với trình độ của đông đảo giáo viên. 
học sinh. Việc tay chữ viết lẽ ra phải 
có văn bản chíih thức, có quy định 
chặt chẽ của Nhà nước nhưng lại làm 
một cách rất tùy tiện, cho nên ngay 
mãm học đầu tiên, nhiều nơi chỉ có 
25 — 30X số em viết đạt yêu cầu. Và 
đến nay, điều này rõ ràng là không 
thành công. Việc đánh giá học sinh, 
cải tiến chế độ thi cử là cấp bách. 
nhưng cho đến nay vẫn trong tỉnh 
trang trị trẻ, lúng túng và lộn xôn. 
Tâm lý học để thị, chạy theo bằng 
cấp hư danh còn phô biến và điều 
này đã góp phần đáng kề vào việc 
làm biển đạng mục tiêu giáo đục của 
ta. Đội nơũ giáo viên, cán bộ quản lý 
giáo đục có vai trỏ quyết định sư 
thành công hay không thành công trong 
sự nghiệp quan trọng này lại không 
được chuần bị đào tạo, bồi dưỡng 
chu đáo trước khi bước vào thực 
hiện CCGD. 

Đời sống của giáo viên quá khó 
khăn, đã có hàng vạn thầy cô giáo bẻ 
nghề đi làm việc khác. 

Thực trạng của nền giáo dục hiện 
nay rất đáng lo ngại: sỐ người mô 
chữ đang tăng lên, chỉ có 47X4 số trẻ 
em trong đỏ tuôi học hế! sấp I. Tứ 
1975 đến này, chất lượng giáo dục ngày 
càng giảm sút một cách toàn diện cả 
về chặt lượng chính trị, tư tưởng, đao 
đức lần chất lượng văn hóa, chuyên 
môn và sức khỏe. Trong những năm 
vữa qua. lớp thanh niên rởi ghế nhà 
trường đã không được chuần bị tốt 
đề đi vào cuộc sống lao động sản Xuất 


` * 
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và chiến đấu, ý chí cách mạng sút 
kém, thiếu năng động. sáng tạo. thụ 
động trước các khó khăn khách quan, 
thực dụng chủ nghĩa, suy thoái về đạo 
đức và lý tưởng. Dó là điều cần báo 
động và có thê kết luận là sự nghiệp 
cải cách giáo dục với mục tiêu Xây 
dựng nhân cách và bản lĩnh cho con 
người lao động mới đề xây dựng xã 
hội mới cho đến nay đã không đạt yêu 
cầu đề ra. 

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và 
khách quan tác động xấu đến việc 


'thực hiện CCGD. Từ 1979 đến nay, 


tỉnh hình kinh tế —- xã hội nước ta 
ngày càng sút kém, đời sống ngày 
càng khó khăn vừa ảnh hưởng đến 
môi trường giáo dục ở gia đình, ở 
nhà trường, ngoài xã hội, vùa hạn 
chế cáo điều kiện thực hiện CCGD. Xã 
hi hiện nay không lạo ra đủ công ăn 
việc làm cho người lao động, nhất là 
cho hàng chục vạn thanh niên hằng 
năm rời ghế nhà trường. Đó là một 


'bế tắc lớn. Do vị trí và vai trò của 


giáo dục trong toàn bộ hoạt động 
kinh tế- xã hội không được coi 
trọng đúng mức, cho nèn sự đầu tư 
của nhà nước cho giáo dục quá thấp; 
các ngành kinh tế — xã hội không thấy 
hết trách nhiệm của mình đối với sự 
nghiệp giáo dục và CCGD, cho nên 
nhiều khi ngành giáo dục hoạt động 
đơn độa, thiếu gắn bó với xã hội, thiếu 
những điều kiện vật chất tối thiều cần 
thiết. Bản thân ngành giáo dục còn 
thiên về dạy chữ, về khoa cử, thiếu 
năng động, sáng tạo đề phát huy tiềm 
lực rất lớn của ngành minh đề tự 
minh khắc phục một phần các khó 
khăn; chưa kịp thời tông kết, phồ 
biến kinh nghiệm và nhân các điền 
hinh tiên tiến. Ủy ban cải cách giáo dục 
trung ương với nhiệm vụ giúp Trung 
ương Đảng và Hội đồng bộ trưởng chỉ 
đạo, theo dõi việc triền khai cuộc 
CCGD đã hoạt động không thường 
xuyên, thiếu liên tục, kém hiệu quả. 


*# 
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Vấn đề lớn đặt ra là phải nhận 
thức cho rõ, khẳng định mạnh mẽ vị 
trí quan trọng của công tác giáo dục. 
đào tạo trong sự phát triền của đất 
nước hiện nay cũng như về sau. Giáo 
dục là lĩnh vực tái sản xuất mở rộng 
lực lượng lao động xã hội, do đó phải 
đầu tư cho giáo dục như đầu tư cho 
một trong những lĩnh vực quan trọng 
nhất. Bấy lâu nay chúng ta đã. coi 
nhẹ yếu tố con người, ít chăm lo 
những điều kiện sống và làm việc 
của con người, chưa có chiến lược 
phát triền con người. Đành rằng phát 
triền giáo dục là nhiệm vụ chủ yếu 
của ngành giáo dục nhưng không phải 
là sự nghiệp riêng của ngành giáo dục. 
Muốn cho giáo dục phát triền có chất 
lượng, đạt mục tiêu đề ra thÌ các 
ngành, các cấp đẳng và chính quyền, 
các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã 
hội phải có trách nhiệm chăm lo, 
vun đấp. Việc thực hiện cải cách 


_giáo dục phải gắn bó chặt chẽ với 


nhu cầu thực tiễn của đất nước, với 
những nhu cầu phát triền kinh tế — 
xã hội trong thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Cách nghĩ, cách 
làm chủ quan, duy ý chỉ, nóng vội, 
đốt cháy giai đoạn, không gắn với 
tỉnh hình chung của đất nước và thời 
đại v.v. nhất định sẽ không đạt được 
kết quả mong muốn. Mục tiêu của 
cải cách giáo dục là nhằm đào tạo 
những người lao động có phầm chất 
cách mạng, có năng lực, năng động 
và sáng tạo; có khả năng làm ra của 
cải vật chất, tỉnh thần cho xã hội chứ 
không phải là những người * văn hay 
chữ tốt », xa rời thực tế và thiếu năng 
lực hành động. Đề thực hiện được 
mục tiêu đó, đội ngũ giáo viên, cân 
bộ quản lý giáo dục phải được chăm 
lo, đào tạo, bồi dưỡng và chuần bị 
chu đáo trước khi thực hiện cải eách 
giáo dục triệt đề. 


Trước thực trạng giáo dục hiện 
nay, chúng ta phải có những chủ 
trương, biện pháp giải quyết kịp thời 
nhằm ồn định ngay tỉnh hình giáo dục 


với hàng loạt những“vấn đồ cụ thê 
của nó. Theo chúng tôi, trước hết, 
BCGHTU Đẳng cần có phiên họp làn 
về công tác giáo dục và việc tiếp tục 
thực hiện cải cách giáo dục. Điều 
quan trọng là cần xác lập những 
quan điềm cơ bản chỉ đạo cải cách 
giáo dục, cần êó những điều kiện báo 
đảm và các bước đi phù hợp trong giáo 
dục đề chuần bị cho một nghị q:vế! 
cải cách giáo dục sau năm 1995. Trong 
thời gian trước mít, chúng ta cần 
tiếp tục khẳng định những bước đi, 
những cách làm phong phú, phủ hợp 
với tỉnh hình hiện nay, tạo ra cho 
giáo dục, một sự đa dạng, mềm do, 
đáp ứng mọi nhu cầu học tập, nâng 
cao trình độ văn hóa và chuyên môn 
của mọi đối tượng. Vì vậy, hệ ciáo 
dục phồ thông cần phải được xác định 
đứt khoát là 11 hay 12 năm. Các lớp 
chuyên, trường chuyên cần được duy 
trỉ vi nó có vai trò quan trọng tron/ 
chiến lược đào tạo nhân tài của đất 
nước. Ở bậc đại học và chuyên nghiệp, 
hệ giáo dục chính quy với hai loại 
hình dài hạn và ngắn hạn là đúng 
đắn, phủ hợp. Còn hệ giáo dục 


không chính quy với một cơ chế tò, 


chức, quản lý đa đạng, linh hoạt, 
thuận tiện cho mọi đổi tượng cần 
được mở rộng. Hệ thống các trưởng 
bồ túc văn hóa, đào tạo, bồi dưỡng tại 
chức, chính quy và không chính quy 
cần được phát triền đề đáp ứng nhu 
cầu học tập của người lao động thuộc 
mọi thành phần kinh tế, 


Cần đặt mục tiêu phô cập giáo dục 
cho mềm dẻo, sát với từng cấp học, 
từng đối tượng, từng vũng, tửng dân 
tộc khác nhau. Có chế đọ, chính sách 
. và biện pháp thích đáng đề kịp thời 
ngăn chặn nạn mù chữ và mù chữ 
trở lại, tiến tới phô cập giáo dục cấp Ï 
. trong trẻ em và trong người lớn tuôi 
vào năm 1995. Ơ hệ giáo dục nriìm non, 
không nên đặt ra yêu cầu thu hút hàu 
hết trẻ em trong lứa tuôi đến lớp mà 


cần tập trung vào lớp mẫu giáo lớn 


-đề chuần bị cho các em vào học lớp 1. 


Việc thay sách giáo khoa ở trường 
pnhồ thông nên dừng lại ở lớp 9 đề 
rút kinh nghiệm và cải tiến chương 
trình, biên soạn lại những phần chưa 
đạt yêu câu. Ơ các trường đại học và 
chuyên nghiệp nên nghiên cứu, cải 
tiến chương trình theo phương châm 
cơ bản, hiện đại, gắn với thực tiễn 
Việt pam, Việc coi trọng lý thuyết 
phải đi đôi với tô chức thực hành, rèn 
luyện kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ. 


Giao dục kết hợp với lao động sản 


xuat, thực nghiệm, n¿hiên cứu khoa 
học phải là một hoạt động bắt buộc 
trong nhà trường, nhất là trong các 
trường phỏ thông trung học, đại học 
và chuyên nghiệp. 

Cài cách sư phạm, đào tạo, bồi 
dưỡng. có chế đò chính sách thỏa 
đáng dối với đội ngũ giáo viên là 
:hững việc rải quan trọng cần nhanh 
chóng được triền khai. Phải nâng cao 
vị trí xã hội của người giáo viên, chăm 
lò đời sống cho giáo viên, coi họ là 
người * sẵn xuất » trực tiếp ra những 
người lao động mới. Ngoài ra eòn 
hàng loạt vấn đẻ rất quan trọng khác 
cần có những biện pháp giải quyết cụ 
thể phủ hợp đề Ôn định và phát triền 
giáo đục, như sắp xếp mạng lưới các 
trường, lớp, tắng mức đầu tư thích 
đáng cho giáo dục, tăng thêm trách. 
nhiệm của xã hội, của các ngành, các 
cấp với giáo dục, sử dụng hợp lý học 
sinh tốt nghiệp, dày mạnh giao lưu 
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục v.v, 


Chưa lúc nào nền giáo dục của 
chúng ta lại đứng trước những khó 
khăn , thứ thách to lớn như hiện nav. 
Nhưng cũng chính lúc này giáo dục 
lại bộc lộ hết những chỗ mạnh, chỗ 
yắu của nó, và đây cũng chính là thời 
điềm đề đôi mới toàn điện nền giáo 
đục, nhanh chóng đáp ứng được những 
nhủ cầu to lớn của chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội nước nhà. 


` 


....—'.. ... 


= Fõ chức lại sản xuất 


và quản lý nghề rùng 


RONG những năm: qua nghề 
rừng ở nước (ai đã có những 
bước tiến đáng kể vẻ khai 
thác, chế biến, cùng ứng làm 
sản cho nhùụ càảu xã hội cũng như vẻ 
xây dựng vỏn rưững theo phương thức 
nông làm kết hợp. Tuy nhiên, văn đề 
tồn tại nói bật nhất của làm nghiệp 
hiển nay là nạn phá rừng đã và dang 
xay ra ở nhiều nơi, gàv nên những hậu 
quả nghiệm trọng dối với đất đai, 
ngưồn nước và môi trưởng thiên nhiên. 
Nghề rừng còn ở trong tỉnh trạng chậm 
phát triển, sản xuất còn quảng canh 
và độc canh. chưa gắn sản xuất lâm 
nghiệp với việc xây dựng kinh tếT—xảä 
hội và đời sống nhân dàn miền núi; 
chưa tạo được động lực đề thu hút 
manh mẽ nhiều lực lượng tham gia 
xây dựng. phát triền rừng và khai thác, 
sử dung có hiệu quả đắt đai, tài nguyên 
theo quan điểm sinh thái để đạt hiệu 
quả kinh ! lòng hợp. 


Những khuyết điềm và những văn 
để tồn tại trên đây cũng chính là những 
ngnvên nhân trực tiếp hoặc gián liệp 
đà: đến tỉnh trạng øiìm sút vốn rừng 
và hàm cho Fầm nghiệp chậm phát triển, 
Đề có thể khác phục từng bước những 
mặt tồn tại, đa nghề rứững tiến lên 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa cần có sự đồi mới trước hết 
về nhận thức đối với rừng, đồi mới 
hoạt động sản xuất, quản lý, kính 
doanh rừng, thực hiện rộng rãi cơ chế 


h 


PHAN XUÂN ĐỢT % 


lấy rừng phát triền rừng và chuvền 
minh sang hạch toán kinh doanh nhằm 
tự trang trai cho vẻu cầu xây dựng 
rửng và có phần tích lũy đề đóng góp 
ngàyv càng nhiều cho sự nghiệp Xây 
dựng đất nước. 


I —- Xác định đúng vị trí của 
nghề rừng đề có hướng sản xuất 
và quản lý phù hợp. 


1. Rừng là tài nguyên sinh vật; lâm 
nghiệp vừa là ngành sẵn xuất vật chất 
quan trọng trong nền kính tế quốc dân 
vừa có chức năng phục vụ đời sống 
văn hóa tính thân cho xã hội. Nghề 
rừng vừa mang đặc trưng của sân xuất 
nóng nghiệp vừa mang tính chất của 
ngành sản xuất công nghiệp, (hơi vi 
xét về tính chất sử dụng đất đai và 
quá trình sản xuất sinh học thì lâm 
nghiệp có nhiều đặc điềm giống nông 
nghiệp, nhưng xét về quy mô sản xuất, 
quy trình tác nghiệp. chu kỷ kinh 
doanh... thì sản xuất làm nghiệp còn 
manø đặc điểm của sản xuất công 
nghiệp). Tuy nhiên, do đặc trưng của - 
việc khai thác rừng phải gắn liền với - 
nhiệm vụ tái sinh cho nên không thể 
chía cÁt hai quá trình lâm sinh và 
công nghiệp khai thác rừng thành hai 
ngành riêng biệt mà đây là một quá 
Iriình thông nhảt, bắt đầu từ tái tạo 


# Hỏ trưởng Bộ lâm nghiệp 


rừng đến khai thác. chế biến ra sản 
phẩm cuối cùng rồi lại tái tạo rừng 
mới cho chu kỷ tiếp theo. Tính chất 
đặc thù của ngành kinh tế lâm nghiệp 
quy định phương thức tò chức sản 
xuất. quản lý kinh doanh rừng không 
hoàn toàn giống như phương thức 
quản lý nông nghiệp hoặc công nghiệp. 
Chẳng hạn trong nông nghiệp, nếu 
giao cho mỗi hộ nông dân canh tác 
một diện tích nhất định thi họ có thề 
bố trí sản xuất khép kín tử sản xuất 
đến tiêu thụ theo từng hộ riêng 'lẻ, 
nhưng đối với sản xuất lâm nghiệp 
thi rừng là một thề hoàn chỉnh. Ngoài 
chức năng tư liệu sản guất và tư liệu 
lao động, rừng còn có chức năng báo 
vệ môi trưởng và văn hóa cảnh quan. 
do đó nỏ đôi hỏi nghiêm khắc về tính 
quy hoạch, kế hoạch dài hạn và quy 
trinh tác nghiệp, không thê chia cát 
manh mún và sản xuất tùy tiện. llơn 
- nữa. từng hộ gia đình có thể gây trồng, 
chăm sóc một vài lô rừng nhưng không 
thề đảm nhiệm toàn bộ công việc tử khai 
thác, vận xuất, vận chuyền đến chế 
biến và tiêu thụ. mà phải có sự phân 
công, hiệp tác. liên kết sản xuất mới 
đem lại hiệu quá. VÌ vậy cần có sự nhận 
thức đúng đẳn và thống nhất về vị trí và 
tính chất của ngành kinh tế rừng, đồi 
mới tỒ chức sản xuất và quán lý lâm 
nghiệp không thề tách rời những đặc 
điềm sản xuất của nó, 

2. Tài mguyên rừng và kinh tế làm 
nghiệp rất phong phú và da dạng, 
không chỉ đơn thuần là cày gỗ và làm 
sản. mà có thề tô chức kinh doanh đề 
thu nhiều nguồn lợi khác như trông 
càv lương thực, cây công nghiệp, cây 
đặc sẵn, chăn nuôi gia súc và động vật 
rừng: nuôi trồng thủy sẵn, mở mang 
thủy lợi, thủy điện (nhất là thủy điện 
nhỏ), phát triền ngành nghề tiêu thủ 
công mỹ nghệ truyền thống v.v. Do đó, 
phải nhanh chóng xóa thế độc eanh, 
thực hiện rộng rãi phương thức nông 
lâm kết hợp, hình thành cơ câu kinh 
tể lâ¡m— nông— công nghiệp ở mọi địa 


bản. Thực tiễn ở một số đơn vị, địa. 


phương như Long an, Đồng nai, Liên 
hiệp lâm—~nông— công nghiệp E-a-súp, 
Gia nghĩa, lâm ngư trường Sông trem 
(Minh bải), các lâm trường Ngòi lao 
(Hoàng liên sơn), Hương — khe 
(Nghệ tĩnh), các hợp tác xã Viễn sơn, 


Đại sơn (Hoàng liền sơn), lâm 
thành (Quảng nìính), Cát văn (Nghệ 
tính) v.v, đã vận dụng và thực 


hiện tốt phương thức sẵn xuất nông— 
lâm kết hợp, kinh doanh toàn diện, 
gắn lâm—nông— công nghiệp (chủ yếu 
là công nghiệp chế biến) trêu từng địa 
bàn cơ sở và đã mang lại hiệu quả lớn, 
vừa phát huy được ưu thế tài nguyên, 
tăng thêm khối lượng và giá trị sản 
phim, vừa thu hút thêm lao 
động xã hội, trước hết là lao động 
trong đỡng bào dàn tộc thiều số và 
nhân dân sinh sống tại rừng. Mô hình 
tông quát về sản xuất làm — nông — 
công nghiệp kết hợp eó thê rút ra la 
rừng + ruộng, nương + vườn + công 
nghiệp † tiều, thủ công nghiệp +ngành 
nghề. Đặc biệt ở miền núi phải coi trọng 
đúng mức việc sản xuất lương thực 
tại chỗ. Cần ra sức tận dụng mọi nauôn 
thủv lợi đề sản xuất và thâm canh 
rưộng nước, cày niàu và tùy điều kiện 
đất đại, sinh thái mà phát triển sản 
xuất, chế biến các loại câyv cho bột 
nhằm chủ động giải quyết lương thực 
cho lao động nghề rừng và đóng góp 
thêm vào quỹ lưỡng thực hàng hóa cho 
địa phương. Đöi với vùng động bào 
đân tộc thiểu số còn sinh sống theo 
lỗi du canh du cư phá rừng làm nương 
rầy, cần tập trung làm tốt cuộc vận 
động định cành định cư. Song cái gốc 
của vấn đề là ön định sản xuất giải 
quyết đời sống của động bào bằng cách 
chuyền hướng sản xuất, bao vệ và 
khai thác eó hiệu qi1ả tài nguyên rừng 
và đất đai. Như vậ«v, việc giải quyết 
lương thực tại chó và đây mạnh sán 
xuất nhằm tạo ra sản phầm hàng hóa 
phủ hợp với tài nguyên đa dạng ở mỗi 
vùng, xóa bỏ độc canh, tự cắp tự túc, 
là phương hướng đúng đân đề bào vệ 
và khai thắc tốt nguôn tài nguyên 


phong phú ở miễn núi. Đây cũng là 
biện pháp tất yếu đề ngăn ngừa. hạn 
chế tiến tới chấm dứt nạn pbà rừng. 
Phát triền lâm nghiệp hiều theo nghĩa 
rộng không đơn thuần chỉ là việc bảo 
vệ, phát triền rừng mà phải gắn chặt 
_ với nhiệm vụ xây dựng cơ sở kinh tế 
xã hội của nghề rừng. Do đó, trong 
quy hoạch phát triên lâm nghiệp Ở 
mỗi vùng đều phải tính đến nhiệm vụ 
tồ chức lại kinh tế—xã hội-đời sống 
của nhân đân trong vùng, nhằm thu 
"hút và phát huy sức mạnh tồng hợp 
của nhiều lực lượng vào sự nghiệp 
kbai thác, kinh doanh và làm giàu 
thêm vốn rừng. Đây cũng là nền tẳng 
vững chắc đề phát triền mạnh nghề 
rừng ở nước ta, trước mắt cũng như 
trong tương lai lâu dài. 


* 


⁄ *° 


1I_ Đồi mới công tác quản lý, 
bảo vệ, kinh doanh rừng. 


1. Trước hết cần tò chức lại rừng 
trên phạm vỉ cả nước, trên từng tỉnh 
và đến từng tiều khu rừng. Rừng phải 
được phân chia thành 3 loại đối tượng 
theo mục đích sử dụng và có chế độ 
quản lý phủ hợp, được giải thửa thành 
các đơn vị tiều khu. Mỗi tiều khu 
rừng có điện tích xấp xỉ 1000 ha đều 
có hồ sơ quản lý thống nhất từ trung 
ương đến cơ sở, có người làm chủ cụ 
thề và quản lý kinh doanh, sử dụng 
theo đúng quy hoạch kế hoạch và đạt 
hiệu quả cao. Chã¡n dứt tỉnh trạng vô 
chủ hoặc làm chủ chung chung. Hiện 
nay, trong 15,6 triệu ha rừng và đất 
rửng, căn cứ vào vẻu câu tò chức sắp 
xếp lại rừng, đât rừng cả nước, chúng 
ta đã quy hoạch thành 3 loại hệ thống : 
rừng phòng hộ, (5 triệu ha), rừng có 
công dụng đặc biệt (gần 1 triệu ha) 
và rừng kinh đoanh (eòn gọi rừng sẵn 
xuải — 10 triệu ha), Mỗi loại rừng 


ˆ 


nói trên đều có quy chế quản lý riêng 
biệt và có tồ chức lực lượng bảo vệ 
phù hợp. | 

2. Rừng là tài sản xã hội chủ nghĩa 
thuộc sở hữu toàn dân, phân bố rộng 
rãi trên phạm vi cả nước. Đề quản lý, 
bảo vệ có hiệu quả cần phải tăng cường 
hơn nữa chức năng quản lý nhà nước 
của mỏi cấp chính quyền địa phương 
đối với toàn bộ rừng, đất rững nẵm 
trên địa bàn lãnh thồ về các mặt chủ 
yếu như quy hoạch, kế hoạch quản lý 
rừng, dãt rừng, chính sách luật pháp 
có liên quan đến ngành kinh tế làm 
nghiệp, và về khoa học kỹ thuật. 


Trên cơ sở tồ chức lại rửng thành 3 
loại đối tượng và hoạch định lâm phận 
trên thực địa cần xây dựng quy chế 
quản lý và phương hướng kinh doanh 
tồng hợp, thực biện phân công phân 
cấp và định phạm vỉ quản lý rững và 
nghề rừng cho mỏi cấp chính quyền 
địa phương. Đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi đề UBND và bộ máy lâm 
nghiệp chuyên trách thực hiện tốt chức 
năng quản lý của mình đối với rừng và 
nghề rừng tại địa phương, bảo đảm 
mỗi khu rừng, ở bất cứ nơi nào cũng 
được quản lý, bảo vệ, sử dụng hợp lý 
theo đúng mục đích, đúng quy hoạch. 
kế hoạch và pháp luật của nhà nước, 
lập lại trật tự kỷ'ˆ cương trong công 
tác khai thác đi đôi với bảo vệ rừng và 
quẫn lý chặt chẽ vật tư làm sản theo 
chế độ, chính sách. 


3. Mặt khác, cần coi trọng xây dựng 
lực lượng quản lý, bảe vệ rừng tại 
chỗ. dựa vào dân và -đồng hào các đân 
tộc sinh sống gần rừng đề tăng cường 
quản lý, bảo vệ rừng tận gốc, từ cơ sở 
buôn làng gắn với từng tiều khu và 
mỗi khoảnh rừng, gắn trách nhiệm 
quản lý bảo vệ rừng với lợi ích của 
nhân đân từng bản làng, từng gia đình. 
Những khu rừng phỏng hộ có vị trí 
xung yếu, những khu rừng thuộc hệ 
thống bảo vệ vườn quốc gia cần có tồ 
chức chuyên trách kết hợp với lực 
lượng quần chúng. tại chỗ đề bảo vệ 


theo quy chế riêng, đồng thời tĩng 
cường tuyên truyền giáo dục đề nhân 
đàn tự giáo tham gia bảo vệ những tài 
sẵn vô giá này của quốc gia. Tồ chức 
kiềm lâm nhàn dàn là lực lượng nòng 
cốt frong quản lý, bảo vệ rừng cần 
được cửng cố và tồ chức lại, đặc biệt 
phải đồi mới phương thức hoạt động 
của minh, từ chỗ chủ yếu làm chức 
năng kiềm tra kiềm soát lâm sản sang 
tồ chức vận động quần chúng bảo vệ 
và phát triền vốn rừng là chủ vếu. 


4. Về sẵn xuất kinh dca:h, cần 
nhanh chóng xóa bỏ độc canh làm 
nghiệp, chuyền hẳn sang phương hướng 
kinh doanh tàng hợp, khai thác toàn 
diện các thế mạnh của rừng và các 
tiềm năng thiên nhiên khác hiện có ở 
mỗi địa phương, trong từng đơn vị 
kinh tế cơ sở. Trên quan điềm khai 
thắc mạnh tài nguyên đề có vốn đầu 
tư phát triền rừng và xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật. chúng í(a củn nhanh 
chóng tÔng kết và mở rộng mô hình 
sẳn xuất kinh doanh lâm— nông— công 
nghiệp, gắn lâm nghiệp với nông 
nghiệp và công nghiệp chế biến đề tận 
dụng và sử dụng có hiệu quả nhất mợi 
nguồn vật tư, nguyên liệu, phế liệu 
không hỗ phí bất cứ nguồn tài nguyên 
nào, có như vậy mới thực sự đi vào 
thâm canh rừng. 


Theo phương hướng đó, tô chức sản 
xuất lâm nghiệp cũng cần được đồi 
mới, hoàn thiện cho phù hợp, trong 
đó đơn vị kinh tế cơ sở là lâm trường 


(đối với kinh tế quốc doanh) và hợp- 


tác xã, tập đoàn sản xuất (đối với kinh 
tế tập thề). Lâm trường có chức năng 
tồ chức và thu hút nhân dân tham gia 
phát triền kinh tế lâm nghiệp, xây 
dựng kế hoạch sẵn xuất kinh dcanh 
toàn điện và tông hợp, sản xuất chế 
Biến và tiêu thụ sản phầm cho hợp 
tác xã và hộ gia định, cung cấp dịch 
vụ kỹ thuật cho nhân dân làm nghề 
rừng, củng địa phương xây dựng kết 


cấu hạ tầng, thực hiện định canh định. 


cư và tồ chức lại cuộc sống mới cho 


- 


đồng bào các đân tộc còn du canh du 
cư v.v. Với quan điềm đồi mới, lấy 
chất lượng hiệu quả làm chính, lâm 
trường ngoài việc đồi mới phương 
hướng sản xuất và phương pháp kinh 
doanh, cần phải đồi mới cä về quy mô 
và tồ chức bộ máy sao cho gọn chẹ, 
hoạt động có hiệu bực. Về quy mô cần 
xóa bỏ hình thức lâm trường toàn 
huyện, diện tích lớn, địa bản hoạt động 
quá rộng không phù hợp với năng lực 
quản lý kinh dcach (chỉ nên tồ chức 
lại lầm trưởng quy mô hợp lý từ 1 đến 
2 vạn ha theo đúng luân kỳ kinh dcanh 
cày gố hoặc với diện tích nhỏ hơn đối 
với chu kỳ kinh doanh cây đặc sản). 
Kiên quyết giải thề những đơn vị làm 
ăn thua lỗ, kém hiệu quả. Những lâm 
trường sẵn xuất phản tán hoặc ở những 
nơi đông đân nếu xét thấy đề cho hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất quản lý 
kinh doanh có lợi hơn thì mạnh dạn 
giao lại rừng và đất rừng cho họ, không 
nhất thiết nơi nào cũng phải tô chức 
làm trưởng quốc doanh một cách hình 
thúc. 


Ở những vùng có tài nguyên lớn và 
tập trung, mật độ dân cư thấp cần tô 


chức các liên hiệp lâm——nông—công 


nghiệp vùng (do tỉnh hoặc trung ương 
quản lý) đề làm chủ và khai thác tốt 
các tài nguyên, gắn lãm—~nông— công 
nghiệp, gắn sản xuất chế biến và xuất 
nhập khâu, tạo sức mạnh vật chất 
tương đối đồng bộ đề đầu tư tái tạo - 
lại rừng trên phạm vi rộng lớn, làm 
tốt hơn dịch vụ sản xuất và địch vụ 
đời sống, thực hiện có hiệu quả hơn 
việc thu hút và tô chức lao động cũng 
như các yêu cầu khác về kinh tế xã hội 
trên các vùng này. Liên hiệp lâni— 
nông— eông nghiệp vùng là đơn vị cấp 
trên của các lâm trưởng và là trung 
tàm đề thực hiện liên kết giữa các 
thành phân kinh tế và các lực lượng 
tham gia làm rừng bao gồm quốc 
doanh—tập thê—kinh tế gia đình — kinh 
tế tư nhân và công tư hợp doanh. 
Việc liên kết kinh tế có thề bao gồm 


các hình thức hợp dòng KEa: thác, 
nhận khoán trồng rừng, gia công chè 
biếnnông,lm sản, hợp đồng cho mượn 
đất trông rừng, [roi rững chuyên 
doanh, Hiến doanh hợp tác trong gầy 
trong, chế biển sản pm xuất Khi VVV: 
trong đó đặc biệt khuyến khích các 
lực lượu¿, các thành phạn Rícph đẻ 
hợp tác du từ hoặc tự bỏ vốn đầu tư 
phát triển trông rừng, sử dụng có 
hiệu qua đất trống, đòi núi trọc hiện 
còn để h:ang héa ở nh›;ều nơi. 


Đôi với khu vực sản xuất tập thẻ và 
hộ gia đỉnh chủ vếều thông qua việc 
giao đất giao rừng và hợp đóng kinh 
tế mà thực hiện liên kết sản xuất giữa 
Nhà nước và hộ gia dinh. Song cần 
xem xét rà soát lại hiệu quả của công 
tác giao đất giao rừng, khắc phục bệnh 
hình thức, khoán trang và các hiện 
tượng tiêu cực đản tới phá rừng. Phải 
càn €Ứ vào nắng lực thực tế của từng 
hợp tác xã, tàpdoàn sản xuất, mà giao 
đạt, giao rững, có phương án sẵn Xuất 
cụ thể đố: với từng (tiêu khu rừng, 
đồng thời phải tầng cương giúp đỡ, 
hướng đản, cúng cấp dịch vụ KÝ thưật 
và thực hiện tốt hợp đồnz kinh tế đẻ 
cácđơn vị nhận đất, nhận rừng sớm đi 
vào sản xuất kinh doanh và quan IV, 
báo vệ Lót điện tích rừng được giao, 
Thực hiện rộng rãi việc khoán đon den 
hộ gia định øàv trông, chim sóc, báo 
vệ từng lỏ dát, lỗ rừng theo những 
hợp dòng nhận khoán cụ thể. Đối với 
những vùng chưa có điều kiện tô chức 
hợp tác xã hoặc tặp đoàn sin xuất thì 
đơn vị chủ quản (Tầm trưởng, liên hiệp 
hoặc UBNHD địa phương) giio khoán 
trực tiếp cho từng hộ gia đỉnh sản xuât 
kinh doanh theo phương án quy hoạch 
và hợp đồng đã được thỏa thuận. Tùy 
theo tính chất sản xuất và tập quán 
củi môi nơi mà có hình thức tô chức 
giao khoán sản xuất, kinh doanh thích 
hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất đề 
nhàn đân Thật sự lân chủ Trong quản 
lý rừng, đảit rừng và thu hút được sự 
đau tự lao động, nưuồn vốn, vật tư của 
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họ vào công Tác phái triển nghề rừng, 
làm cho nưhg rừng trở thành nành 
n¿he mạn Tại thú nhập lớn và lầu đài 
cho nhận dân, nhất la dòng bo cáo 
đạn Lộc sinh song gần rừng, 

l 


II'—Xóa bỏ bao cấp, chuyền 


Hạn sang eơ chế hạch toán kinh 


doanh trên cơ sở lấy rừng phát 
triên rừng. - 


- Cũns như nhiều ngành kinh tế khác, 
heạt động làm nghiệp trong thời gian 
đài đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ 
chế ¡ao cấp, hằng năm phải khai thác 
giao nộp từ 1,ö đến 2 triệu m gỗ, hàng 
trăm ngàn tắn nguyên liệu với giá cả 
lao cấp quá bất hợp lý, Thêm vào đó 
sức ép của nhu cầu xã hội mỗi nầm 
hút từ rừng ra trung bình 3 — 1 triệu 
mỉ gÓ, 28—30 triệu mÌ củi và nhiều 
loa1 lãm san đặc sản khác, nhưng việc 
đâu từ để Hải sinh lại rừng chỉ được 
đáp ứng một phần rất hạn chế. Tài 
nguyên rững không những không được 
tái sản xuất và lái sản Xuất mở rộng 
mà càng ngày càng bị siam sút nhanh 
về SỐ lượng và chất lượng. Đày là một 
thực tế cặp bách đòi hỏi phải nhanh 
chóng chuyên toàn bộ các hoạt động 
sạn xuất Tính đoanh làm nghiệp sang 
hạch toàn kinh doanh xã hội chú nghĩa 
từ khâu trông, đèn khai thắc, chế biến 
và lưu thông xuất nhập khâu trên cơ 
sở vận dụng và thực hiện tốt cơ chế 
lấy rừng phát triền rừng, bảo đảm 
tầng thêm vốn rừng và có tích lũy đà 
đồng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp 
xây dựng đất nước, Qua việc làm thử 
ở những đơn vị sẵn xuất thuộc nhiều 
khâu của nzhề rừng, thắv rằng chỉ có 
trên cơ sở chuyền hướng sản xuất 
kinh đoanh toàn diện, sử dụng tồng 
hợp tài ngwvẻn, chủ động tạo vốn từ 
cơ SỞ, tăng cường các hoạt động liên 
đoanh liên kết và xuất nhập khâu thí 
mới ồn định và mở rộng được sản xuất, 
tầng nhanh quy mô và tốc độ xây dựng 
VÔI PỨnØ. ˆ 


Cơ chế lẤy rừng phát triền rừng 
đòi hỏi việc khai thắc tài nguyên 
rừưng phải đi đôi với biện pháp tải 
sinh một cách vững chắc, phải thàm 
canh rừng và thâm canh cây trông 
vật nuôi theo phương thức nông làm 
kết hợp, tận dụng triệt để mọt nguồn 
tài nguyên, gắn sản xuất với chế biến 
nhầm tạo ra giá trị thu nhập lớn hơn 
cho mỗi đơn vị điện tích rừng. Từ đó 
có thêm tích lũy đề đầu tư mở rộng 
cơ Sở cũng cấp nguyên liệu, eơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời 
góng trên các địa bàn miền núi và 
trung du. Đặc biệt cần coi trọng chế 
biến và chế biến tận dụng, chế biến 
cơ lý và hóa học lâm sẵn, chế biến 
theo quy mô công nghiệp và sơ chế 
quy mô nhỏ tại rừng, chế biến theo 
quy mô gia đình và mở rộng các ngành 
nghề tiều thủ công mỹ nghệ sử dụng 
nguyên liệu, phế liệu rừng. Lợi 
nhuận từ các khâu chế biến này cũng 
phải được điều tiết một phần đề dầu 
tr xảy dựng lại vốn rừng và xây dựng 
kết cấu hạ tầng tại các địa bàn rừng, 
làm cho tài nguyên không vì khai thắc 
mà nghèo đi. trái lại càng có điều kiện 
đề phát triền thêm. và thông qua việc 
mở mang khai thác một vùng rừng 
phải thực sự góp phần làm cho kinh 
tế xã hội ởơ đây phát triển thêm một 
bước. 

Xâv dựng hệ thống giá cả lâm sản 
phản ánh đúng hao phí lao động xã hội 
cĂẦn thiết. Từ trước đến nay, do quan 
niệm rừng là của thiên nhiên, nên 
trong kết cấu giá thành chủ yếu mới 
chỉ bao hàm chỉ phi trực tiếp đề khai 
thác ra sản phầm cộng với một phần 
rẤt nhỏ thuế nuôi rừng, cón chỉ phí 
đề tạo ra đơn vị sản phẩm đó hay gọi 
là giả cây đứng thì hoàn toàn chưa 
được tỉnh đến. Vì vậy, thực hiện lấy 
rừng phát triền rừng trước hết căn 
khẳng định vị trí giá cây đứng trong 
kết cấu giá thành dể tử đó sớm hình 
thành quỹ xây dựng rừng (quý này 
được thiết lập từ nguồn thủ mà các 
đơn vị sản xuất kinh doanh phải trả 


cho việc khai thác tài nguyên rừng). 
Xúc tiễn việc nghiên cứu thực hiện 
chính sách thuế sử dụng đất đại, sử 
dụng rừng trên cơ sở đánh giá đúng 
giá trị về kinh tế và giá trị sinh thái 
của mỗi đơn vị diện tích rừng, nhàm 
buộc các đơn Vị VÀ nưười sàn Xuât 
kính doanh đi vào thăm canh, sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm, có hiện qua từng lô 
rừng, chấm dứt tỉnh trạng khai thúc 
bừa bãi, sử dụng lăng phí tài nauwvcn. 
Trước mắt, trong khi chờ đợi nhà 
nước quyết định chính sách giá cày: 
đứng, cần đỏi mới cách .quản lý thủ 
lặp và sử dụng quỹ nuôi rửững, chồng 
thất thu từ mọi hướng, quản lý và sử 
dụng theo đúng chính sách và luật 
pháp. Ngoài phần đề lại cho ngàn sách 
địa phương và đề cho cơ SỞ sử đĐh2 
vào nhiệm vụ làm sinh, quÿ nuôi rừng 
phải được trích nộp cho trung tươcg 


_đề điều tiết eho nhiệm vụ trên rừng, 


báo vệ rừng trêu phạm vŨ cá nróc, 
tuyệt đối không được :ùyv tiện sử dụng 
tai mục đích xảy dựng và phát triển 
rửnz. 


Sản xuất lầm nghiệp lâu nayv thường: 
đặpt khó khăn về lương thực cho. 
người lao động và hàng lhéa để t:ao: 
đôi theo hợp đồng kính tế với nhàn 
đân, nhất là tại các vũng miễn núi, 
trung du. Vị vậy, bên cạnh việc xây 
dựng quỹ nuôi rừng cản tích cực 
nghiên cửu xây dựng quỹ lương thực 
và quỹ hàng hóa dẻ phát triển nghề 
rừng (mở rộng sản xuất tại chó theo: 
các hình thức nông làm kết hợp, liên 
kết, lưu thông trao đỏi hàng hóa với 
miền xuôi và đầy mạnh xuảàt khau đề 
có thề nhập thêm phân lương thịịe)., 
Có như vậy mớt chủ động giải quyết 
tốt đời sống của lao động nghề rừng: 
và làm cho đồng bào miễn núi yên 
tâm sản xuất, bảo vệ tốt vốn rừng, 

Ngoài các chính sách thu hút lao 
động và khuyến khích phát tricn sản 
xuất lâm nghiệp, sử dụng đất trống 
đồi nủi trọc, khuyến khích sản xuất, 


(Xem liếp trang 32) 


IE 


PHÁT TRIỂN VẬN TẢI~ BỘ PHẬN 0AN TRỤNC 
(ỦA KÍI (ẤU HẠ TẦNG NỀN KINH TÍ 


IAO thông vận tại là một 
ngành kinh tế kỹ thuật quan 
trọng, Èao gồm ba lĩnh vực 
sản xuất trên quy mô lớn: 
vận tải, xây dựng công trình giao 
thông, cơ khí sưa chữa và đóng 
phương tiện vận tài và bóc xếp. Riêng 
vận tải đà là một liên ngành gòm 6 
ngành hàng vận tải chuyên môn hóa. 
đường sắt, đườno bộ, đường sông, 
đường biên. hàng không dàn dụng và 
đường ống. 


Ngành giao thông vận tải đã có 
những đóng góp to lớn trong cuộc 
chiến tranh chống xâm lược và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
giải phóng miền Nam; đã phát triền 
và hiện đại hóa một phần cơ sở vật 
chất kỹ thuật của mình. Đội tàu biền 
đã phát triền nhanh chóng, vận tải 
ven biên đã đáp ứng một phần quan 
trọng nhủ cầu vận chuyền bắc — nam, 
Ngành vận tải đường sông đã được cơ 
giới hóa, hình thành lực lượng vận 
tải đường sông quốc doanh trong cả 
nước; phương thức vận tải sông — 
biền đã được chú trọng. Việc tiếp 
nhận tàu chở sà lan (LASH) đưa thẳng 
hàng nhập vào đòng bằng sông Hồng 
„và sông Cửu long mà không qua bốc 
xếp ở các cảng biền là một bước tiến 
bộ về áp dụng kỹ thuật mới trong vận 
tài. Đưởng sắt Thống nhất đã được 
khôi phục nhanh chóng năm 1976. 
Trong ngành vận tải đường sắt, sức 
kéo hơi nước đã được dần dân thay thế 
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PHAM VĂN NGHIÊN « 


bằng sức kéo đi ê den. Ở miền Bắc, đã 
khôi phục một số tuyến đường ô tô 
quan trọng, giải quyết nhiều điềm ách 
tắc giao thông. Hãng năm ngành g†ao 
thông vận tải đã vận chuyền 4 triệu 
tân than, một khối lượng xì măng 
ngày càng lớn (năm 1985 vận chuyền 
1,3 triệu tấn, gấp đôi so với năm 19940), 
vận chuyền lương thực, phân bón. 
gỖ, v.v. tuyến bắc — nam. vận chuyền 
phục vụ các tỉnh biên giới và hàng quá 
canh cho lào và Cam-pu-chia. 

Nhin chung, ngành vận tải nước ta 


vẫn là khảu yếu của nền kinh tế. Từ 


cuối những năm 60, ngành giao thông 
vận tãi đã bộc lộ nhiều nhược điềm 
trong hệ thống cảng biên, trong các 
ngành vận tải nội địa và trong bốc 
xếp, vận chuyên hàng nhập khầu. Sau 
khi nước nhà thống nhất, yêu cầu vận 


- chuyên của nền kinh tế trở nên đa 


đạng và phức tạp hơn. 

Nếu thời kỳ 1960 — 1975, trong cả 
nước, bình quân hằng năm tăng 6,2 
vẻ tấn và 8,13 về tăn kilômét thi thời 
kỳ 1976 = 1985, binh quân hằng năm 
chỉ tìng 2,2% về tấn và 6,9% về tkm, 


. thấp hơn tỷ lệ tăng giá trị sản lượng 


công nghiệp và nông nghiệp. Riêng 
ngành vận tải đường sắt binh quân 
hằng năm giảm 3,9% về tấn và 0,8% 
về tkm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật chủ yếu giảm sút. Chẳng hạn, 
thời gian quay vòng toa xe đường sắt 


W# Tiến sĩ kinh tế học 


(khề đường 1m) năm 1961 là 3,02 ngày, 
năm 1985 là §,9 ngày (bằng 294,7 so 
với nắm 1961); năng suất bình quân 
1 tấn sà lan năm 1964 là 4580 tkm/năm, 
năm 1985 là 3270 tkm/năm (bằng 
71,4%), năng suất l1 tấn xe ô tô nắm 
1960 là 2030 tkm/tháng, năm 1985 là 
925 tkm/tháng (bằng 45,43) v.v. Tình 
hình đó có những nguyên nhân chủ 
quan và khách quan. Tỉnh hình vận 
chuyền hành khách cũng giảm sút 
nghiêm trọng : khối lượng hành khách 


vận chuyền năm 1985 bằng 72,0%, 


hành khách luân chuyền bằng 85,9% 
so với năm 1976, 

Hệ thống vận tải nước ta còn những 
vấn đẻ tồn tại lớn: 

— Chưa đáp ứng được yêu cầu vận 
chuyền của nền kinh tế, cả về khối 
lượng, chất lượng và thời gian. 

— Chưa đáp ứng được nhu cầu lối 
thiều của nhân cân về đi lại, nhất là 
về tiện nghi và an toàn. 

— Cơ sở vậi chất kỹ thuật tuy có 
được đầu fưr và phát triền, nhưng còn 
quá lạc hậu so với trình độ kỳ thuật 
về vận tải trên thể giới. Tình trạng 
lạc hậu đó không những ảnh hưởng 
đến năng lực vận tải mà còn gây trở 
ngại trong mối quan hệ quốc tế về 
vận tải. 

Đề khắc phục trở 'ngại về vận tải 
đối với việc phát triền kinh tế và xã 
hội, cần nhanh chóng nâng cao năng 
lực của ngành giao thông vận tải. Sự 
phát triền vận tải phải dựa trên 
những quan điềm đúng đắn, trước hết 
về vai trò của vận tải đối với nền 
kinh tế và những phương hướng phát 
triền vận tải trong thời gian tới. 


* 


Vận tải tuy không làm ra sẵn phầm 
mới, nhưng tạo điều kiện đề thực hiện 
giá trị sử dụng của hàng hóa. Nền 
kinh tế phát triên không ngừng nâng 


cao trình độ chuyên môn hóa sản xuất 
theo ngành và theo lãnh thô. Vận tải 
là chiếc cầu nổi giữa các ngành, các 
vùng đã chuyên môn hóa, thực hiện 
chức năng liên kết trong nền kinh tế. 
Ngoài việc tạo điều kiện cho hoạt 
động binh thường của các ngành sản 
xuất (cung cấp đều đặn nguyên liệu, 
nhiên liệu, bán thành phầm), vận tải 
góp phần thay đôi cơ cấu của nền kinh 
tế, là điều kiện không thề thiếu được 
của việc hình thành và hoạt động có 
hiệu quả của nền công nghiệp nặng. 
Giá thành vận tải hạ là một động lực 
phát triền nền kinh tế, kich thích giao 
lưu hàng hóa. thúc đầy sản xuất hàng 
hóa phát triền. Có thề khẳng định 
trong lịch sử phát triền của thế giới. 
không có một nước nào thực hiện công 
nghiệp hóa thành công mà không bát 
đầu xây dựng một hệ thống giao thông 
vận tải tốt. 


Đối với các nước đang phát triền. 
thực hiện công nghiệp hóa, vận tại 
đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. 
Một vấn đề mang tính quy luật phô 
biển trong quá trình chuyền từ một 


` ° Ễ ° ˆ ha kị 
-neền sản xuất nhỏ sang một nền sản 


xuất đại cơ khí là trong chặng đường 
đầu bao giờ cũng gặp trở lực về giao 
thông vận tải. Văn để là biết cách 
khắc phục trở lực đó một cách nhanh 
chóng và có hiệu quả. Các nhà kính 
tế đã đi đến một nhận định thóng 
nhất: muốn cải thiện đời sống kinh tế 
của một nước đang phát triển, phải 
giải quyết trước tiên khâu vận tải... 
Trong tắt cả các nước, những cố găng 
về phát triền kinh tế đều toay quanh 
cái trục vận tải và những quyết định 
đầu tư trong lĩnh vực nàv có ảnh 
hương quan trộng và làu đài. 


Cần lưu ý một hiện tượng mang 
tính quy luật là: trong mi quan hệ 
giữa phát triển kinh tế và phát triền 
vận tải, nhịp độ tăng khối lượng hà»g 
hóa vận chuyền và luàn chuyên lớn 
hơn nhịp độ tăng tông sản phẩm xã 
hội (vẽ mặt giá trị cũng như khối 
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lương sản phầm) và “thu nhập quốc 
đân. Quy luật đồ đúng với nên kinh 
tế các nước đang phát triển cũng như 
đổi với các Rước công nghiệp phát 
triên, Chẳng hạn, ở Liên xô, thời kỷ 
1910—1967, khi tông sản phẩm xã hội 
tăng 3,3 lần, thì khối lượng hàng hóa 
vận chuyên tàng 1,7 làn và khỏi lượng 
hàng hóa luàn chuyển tăng 6,3 làn. Ở 
nước ta thời kỳ nên kinh tế phát triển 
tưởng đối thuận lợi (1900— 1975), việc 
phát triền vận tải và phát triển kinh 
tế cũng theo quy luàt đó. Thật vậạy, 
trong thời kỷ nói trên, bình quản hàng 
năm giá trị tông sản phim xã hội 
tăng 5,7%, tông giả trị sản lượng công 
nghiệp và nông nghiệp tạng t8%, 
khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 
6.3% và khối lượng hàng hóa luân 
chuyền tăng 8,1%. Đề bảo đảm LÝ lệ 
phát triền vận tải phù hợp với quy 
luật nói trên, phải lưu ý đúng mức 
việc phát triền cơ sở vật chất kỹ thuật 
của ngành giao thông vận tải. Ngoài 
ra, việc lập kế hoạch dài hạn phát 
triền vận tải cũng phải căn cứ vào tỷ 
lệ phát triền kinh tế, 


Ở nước ta vận tải đang là một khâu , 


yếu của nền kinh tế, vì vậy một nhiệm 
vụ quan trọng của thời kỳ quá độ là 
nhanh chóng khác phục trở ngại về 


vận tải, để nó thật sự trở thành động - 


iực phát triển kinh tế, trước mắt phục 
vụ có hiệw quả ba chương trình kinh 
tê. Vấn đề quan trọng liên quan đến 


._ quan điềm trên là chủ trương đầu tư. 


Thời kỷ 1960 — 1985, có những năm 
tỷ trọng dâu tư cho ngành giao thông 
vận tải so với tông vốn đầu tư của nền 
kinh tế là quá tháp số với yêu cầu, 
Chẳng hạn thời kỷ 1961— 1961 tỷ trọng 
đầu tư là 11,7, thời kỳ 19§S1—19S5 là 
14.4%. Cần lưu ý rắng, cơ sở vật chất 
kỹ thuật của ngành giao thông vận tải 
rất lạc hậu, lại chịu hạu quả mrìng nề 
của chiến tranh. một phần vốn đầu tư 
được dùng đề xây đựng đường sá phục 
vì quốc phòng (hiện nay Ít có tác dụng 
trong XâV dựng kinh tế) và số vốn dành 


lá 


cho ngành giao thông vận tải trong 
mắấv chục năm qua không đủ đề vận 
tải thực hiện vai trỏ là kết cầu hạ tảng 


-nên kinh tế. Có thê nói, trong chiến 


lược phát triển kinh tế, chúng ta chưa 
eo1 trọng đúng mức vai trò của vận 
tài. Ộ 

Vốn đầu tư đã ít, việc sử dụng vốn 
lại kém hiệu qua. Một số công trình 
lớn, chưa phù hợp với vều,cầu của nền 
kinh tế đã thu hút một phần quan trọng 
vốn đầu từ và vật tư kỹ thuật của 
ngành. MộI số công trình đường sắt 
xàyv dựng xong chỉ sử dụng được một 
phán nhỏ công suất thiết kế hoặc không 
sứ dụng. Có những công trình xây dựng 


“kéo đãi 15—20 năm, ảnh hướng không 


ít đến hiệu quả đồng vốn. Việc phân 
bố vốn đầu tư cho các ngành vận tải 
cũng chưa hợp lý. Nghị quyết Đại hội 
IV và V đều nhắn mạnh ưu tiên phát 
triền vàn tải đường thủy, nhưng trên 
thực tế chưa thể hiện sự ưu tiên đó về 
mặt đầu tư cũng như cung cấp vàt tư 
kỹ thuật. Nước ta có nhiều thuận lợi 
về vận tải đưởng sông, biên. Việc đầu 
tư phát triền các ngành vận tải thời 
kỷ 1960— 1975 (xét riêng hệ thống giao 
thông ở miền Bác) cho thấy, đề có 
I tkm tính đòi (quy ước 1 tkm = 
thk.km), ngành đường thủyv (đường 
sông và đường biền) phải đầu tư 0.50 
đồng, ngành đường sắt 0.63 đồng, 
ngành ô tô 1.26 dòng; nói cách khác, 
một đồng vốn bỏ ra, ngành đường thủy 
thủ được 2 tkm, ngành đường sát 1,58 
tkm: và ngành ô tô 0:9 thin. Thời kỷ 
1900 — 1975 nhà nước đã dâu tư cho 
ngành đường thủy 26,%X trong tông 
vốn đầu tư cho ngành giao thông vàn 
tải; thời kỷ 1976 — 1980: 16.75. Đội 
tàu sông phát triền chậm, trừ một vải 
củng sông do trung ương quân lý, 
trình độ-eơ giới hóa bốc xếp của ngành 


“vận tải sông còn ở mức rất thấp, phần 


lớn là bốc xếp thủ công, Hhiồng lạch 
không được nạo vét đúng mức, nắng 
lực ngành cơ khi thủy không được khai 
thác tốt đo thiếu nguyên liệu, phụ 
tùng v.v.; điều đó eó nguyên nhân về 


nguồn vốn đầu tư bị hạn chế. Chiến 
lược đầu tư trong ngành giao thông 
vận tải cũng không tạo được tính càn 
đỏi trong lài sản cố định của mỗi ngành 
ân tải, Nhìn chung cơ cấu đầu tư vốn 
còn nặng về xây dựng các công trình 
cð định, mua sắm phương tiện vận tải 
mà chưa chủ trọng đúng mức việc 
phát triền công nghiệp sửa chữa, sản 
xuất phụ tùng đề bảo đảm hoạt động 
binh thưởng của vận tải. Trong ngành 
vặn tải đường sắt, cuối năm 1985, trong 
số 535 đầu máy hiện có. chỉ sử dụng 
được 68Ã và số đầu máy thường Xuyên 
vận dụng chỉ chiếm 30%. Có 7598 toa 
xc các loại, trong đó chờ thanh lý 1027 
xe, SỐ côn lại chỉ sử dụng 60%. Trong 
ngành vận tải ô tô, hằng năm số xe 
nói tăng khòng bừ được số xe thanh 
lý, re không hoạt động do thiếu phụ 
tùng, săm lốp (cuối năm 1985 cả nước 
đã gian hơợc 13 nghìn xe tải so với 
năun *776). Trong ngành vận tài đường 
sông. trotie những năm qua hằng năm 
đã giải bán PFhoáng 35 nghìn tấn phương 
tiên. Trong ngành vận tài đường biện, 
số phương tiện hoạt động bình thường 
chỉ chiếm 37 số phương tiện hiện có. 


Đề nâng cao năng lực ngành giao 
thông vận tải, khắc phục trở ngại về 
vận tải đang là một khảu yếu của nền 
kinh tế, trong chiến lược phát triền 
kinh tế, xã hội, cần có chủ trương đúng 
đân trong đầu tư phát triển cơ sở vài 
chất kỳ thuật của ngành giao thông vận 
tải; chủ trương đó có liên quan đến 
những văn đề sau: 


— Trong hoàn cảnh chúng ta thiên 
vốn nghiêm trọng, đề tạo tiền đề cho 
công nghiệp hóa, vận tại là một trong 
những ngành cần được ưu tiên đầu tự, 
Sự ưu tiên đó cần được duy trì trong 
cả thời kỷ quá độ nhằm đạt được môi 
hệ thống giao thông vận tài phát triền. 


— Việc xảy dựng cơ sở vật chàt kỹ 
thuật của ngành giao thông vận tải cần 
được tính toán trên cơ sở hiệu quả 
đong vốn. Chấm dứt tình trạng bỏ vốn 


vào những công trình mà không tính 
toàn hiệu qua. 

— Thực hiện nghị quyết của các đại 
hội đẳng : ưu tiên phát triển vận tất 
đường thủy, phủ hợp với yêu cầu về 
hiệu quả đồng vốn. Việc ưu tiên đề 
phải được thê hiện trong chủ trương 
đầu từ cũng như cũng cấp vật tư kỳ 
thuật cho ngành vận tải đường thủy. 


— Việc phát triền cơ sở vật chất kỹ 
thuật của ngành giao thông vận tải tư 
nay đến năm 2005 có thê tiến hành 
theo các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: khoảng 5 — 7 năm với 
mục tiêu là nâng cao năng lực vận tải 
bằng cách tận dụng tốt hơn cơ sở và: 
chất kỹ thuật hiện có, phát triền sản 
xuất chủ yếu theo chiều sâu, nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 
Trước hết cần khắc phục tỉnh trạng 
mất cân đối nghiềm trọng trong mỗi 
ngành vận tại và hệ thống vận tải nói 
chung, đặc biệt giữa 3 bộ phản: công 
trình có định, phương tiện vận tài, cƠ 
sở công nghiệp là các yếu tÕ của một 
hệ thống đồng bộ và thống nhất tao 
ra sản phầm vận tải. Trong giai đonn 
nàv cần khôi phục. củng cö, nàng cập 
trình độ kỹ thuật các tuyển đường sắt 
và đường bộ quan trọng, nạo vét 
luông lạch các tuyến đường sông chủ 
yếu, nâng cao năng lực bốc Xếp của 
ngành đường biền và đường sông 
tàng cách đồng bộ hóa sản xuất, nàng 
cao năng lực sửa chữa, bảo đảm phụ 
tùng vật tư, cải tiến việc khai thác 
dần tải đi đòi với đôi mới cơ chế 
quản lý, có thẻ đưa tỷ lệ sử dụng công 
suất của các đơn vị sản Xuât trong 
ngành từ 40 — 50% lên 70 — 805 ở 
cưỏi giai đoạn Í. 

Giai đoàn 2: khoảng 10 — 1ỗ năng: là 
thời kỳ phát triền đi đồi với hiện đại 
hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của các 
nưành vận tái, áp dụng kỹ thuật và 
công nghệ tiền tiến nhằm tăng năng 
suất lao động trong vận tải, tầng hiệu 
suất phương tiên và tấng năng lực 
vận tải nói chung. Cần thực hiện việc 


lồ 


thống nhất khồ đường sắt (1,435m), 
thay thế hoàn toàn sức kéo hơi nước 
bằng sức kéo đi ê đen và sử dụng sức 
kéo điện trên một số tuyến đường có 
nhu cầu vận chuyên lớn. Xây dựng 
một số tuyến xa lộ nối liền các trung 
tàm công nzhiệp quan trọng. Xây dựng 
ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Phát 
triền đội tàu biền đi đôi với chuyên 
môn hóa đội tàu và bến cảng. Phát 
triền ngành công nghiệp đóng tàu, tạo 
điều kiện đề nước ta trở thành mọi 
trung tâm lớn về đóng tàu và sửa 
chữa tàu ở Đông Nam Á. Nâng cao 
trình độ cơ giới hóa ngành vận tải 
đường sông. Hinh thành một mạng 
lưới đường sông hoàn chỉnh ở đồng 
bằng sông Hồng và đồng bằng sông 
Cửu long. Ngành hàng không dân dụng 
cần được phát triền về số lượng máy 
bay đủ cho nhu cầu vận chuyền hành 
khách, hoàn chỉnh hệ thống sân bay. 
Xây dựng cơ sở sửa chữa máy bay. 
Hinh thành ngành công nghiệp hàng 
không. 


— Khi phát triền vận tải, cần bảo 
đảm nhu cầu vận chuyền phục vụ 


quốc phòng, văn hóa, xã hội. Về: 


phương điện kinh tế, không thề chỉ 
tính toán đơn thuần lợi nhuận của 
các đơn vị vận tải, mà phải xem xét 
vấn đề một cách toan điện. Chẳng hạn, 
làm đường ở khu kinh tế mới sẽ tạo 
ˆ điều kiện phát triền các điềm dàn cư, 
hinh thành trung tâm sẳản xuất công 
nông nghiệp, địch vụ v. v. 


— Đề phục vụ phát triền nông 
nghiệp, tiều, thủ công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu, cần 
mở mang mạng lưới giao thông khu 
vực, nhất là ở trung du, miền núi, các 
vùng kinh tế mới. liiện nay, Ởở nước 
ta, mật độ đường ô tô ở đồng bằng là 
0,35 — 0,40 km trên một kỉ lô mét 
vuông đắt đai. trong khi ở miền núi 
là 0,075 km, không thuận lợi cho việc 
phát triền công nông nghiệp ở trung 
du và miền núi. Mạng lưới đường 
chính tuyến, kết hợp với mạng lưới 


16 


đường khu vựe, các khu đầu mối giao 
thông làm thành hệ thống giao thông 
hoàn chỉnh. 


— Cần quan tâm giải quÝết vấn đề 


giao thông đô thị. Đô thị hóa là mội 
xu thế khách quan trong quả trình 
phái triền kinh tế. Cuối thế kỷ này, 
đầu thế kỷ sau thủ đô Hà nội, thành 
phố Hỏ Chí Minh sẽ có 4 — 5 triệu dân, 
trở thành các trung tàm công nghiệp 
và dịch vụ lớn, cần có các phương tiện 
giao thông đại chủng, nhanh chóng, 
thuận lợi với các phương thức vận 
chuyên hiện đại trong đó có tàu điện 
ngầm. Cần sớm. chấm dứt tỉnh trạng 
giao thông thành phố quá lạc hậu và 
bất hợp lý của nước ta hiện nay, nhãt 
là ở thủ đô Hà nội. Hệ thông tàu điện 
bảnh sắt quá lạc hậu, phương tiện 
rách nát, năm 1965 vận chuyền được 
36,Í triệu lượt hành khách, năm 1985 
chỉ vận chuyền được 7,6 triệu. Ở thành 
phố Hồ Chi Minh số phương tiện vận 
tải công cộng hiện nay chỉ bằng 1/4 
những năm 70 và chỉ bảo đảm khoảng 
60Ã nhu cầu đi lại của nhân dân. Các 
thành phố lớn tràn ngập xe đạp, xe 
xích lô, xe gắn máy, gây trở ngại cho 
giao thông, là nguyên nhân chủ ếu 
của tai nạn giao thông ngày càng nhiều 
ở thành phố. 

— Giao thông vận tải phải trở 
thành một ngành xuất khầu quan 
trọng (xuất khầu vô hình), đem lại 


nguồn ngoại tệ lớn cho nước ta. Vẫn- 


đề đó phải trở thành mọt chiến lược 
kinh tế với chương trình đài hạn phát 
triên các loại dịch vụ (liên đoanh với 
nước ngoài kinh doanh vận tài viên 
dương, phát triên đội tàu và chở thuê 
thu ngoại tệ, mở rộng dịch vụ LASH*, 
phát triền ngành cơ khí đóng tàu và 
sửa chữa tàu, huấn luyện và cho thuê 
thuyền trưởng, thợ máy, thủy thủ trên 
quy mô lớn v- v.). 

— Thực hiện có hiệu quả sự hợp 
lúc và phàn công lao động quốc tế 


#*# — [ASH 
chở sà lan. 


(l.ighter Aboard Ship) = tàu 


+ 


trong lĩnh vưc giao thông vận tải giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa. Hợp tác 
với Lào và Cam-pu-chia khai các 
tuyên đường ô tô liên quốc gia, các 
tuyến đường sông, đường biền, đường 
- hàng không. Mở rộng hợp tác với các 
nước thành viên Hội đông tương trợ 
kinh tế, không chỉ trên lĩnh vực vận 
chuyền bốc xến mà cả lĩnh vực cơ khí, 
xây dựng công trìnÌ: giao thông. 


— Có chính sách phát triền vận tải 
tập thề, cá thê, tư nhân. Trong 10 năm 
qua, nói chung các hợp tác xã vận tải 
ở trong tỉnh trang sa sút, tài sản cố 
định trong khu vực sản xuất ngoài 
qưốc doanh bị tiêu hao dần. Nhiều 
hợp tác xã, nhất là ở miền núi, đã 
giải thề. Trong hoàn cảnh khó khăn 
như thế, năm 198ã lực lượng vận tải 
ngoài quốc doanh đã vận chuyền I7 
triệu tấn hàng hóa trong tòng số 53,2 
triệu tắn của cả nước (chiếm khoảng 
32%). Phát triền vận tải ngoài 
quốc doanh chính là nhằm nâng cao 
nẵng lực vận tải mà không đòi hỏi 
ngân sách nhà nước, huy động được 
nguồn vốn trong dân, sử dụng được 
nhiều lao động dư thừa, kề cả lao 
động nông nghiệp nhàn rỗi. Ở các 
thành phố và tất cả các địa phương, 
đều có thề phát triền các hợp tác xã 
vận tải (với phương tiện cơ khi hóa, 
nửa cơ khí hay thô sơ), hợp tác xã cơ 
khí (sửa chữa, đóng mới phương tiện 
vận tải), hợp tác xã xây dựng, sửa 
chữa cầu đường. Ngoài phần nguyên 
liệu, phụ tùng đo nhà nước bắn, các 
_ hợp tác xã (và cá thề, tư nhân) khai 
thác nguyên liệu tại chỗ, quan hệ với 
các cơ sở quốc doanh đề mua thiết bị 
hư hồng, thanh lý v.v. Đề khuyến 
khích phát triền lực lượng vận tải 
ngoài quốc doanh, cần có chính sách 
hợp lý về cước vận tải, bảo đảm cho 
người kinh doanh bù đắp được chị 
phí và có lãi. ban hành mức thuế ồn 
dịnh và hợp lý, bảo đảm quyền lợi 
chính trị và xã hội đối với những 


người làm vận tải, 


dù không phải 
quốc doanh. : 


Không nên lo ngại sự phát triền 
vận tải tập thề gây trở ngại cho kinh 
doanh qủa các xí nghiệp quốc doanh, 
cũng như việc phát triền vận tải cá 
thề và tư nhân sẽ ảnh hưởng đến vận 
Lải tập thề. Trong lúc chúng ta còn 
thiểu nhiều phương tiện vận chuyền 
thì việc huy dộng thêm năng lực mới, 
mà không đòi hỏi ngân sách nhà nước, 
với hình thức tồ chức đa. dạng, bồ 
sung cho nhau, là rất cần thiết. Tiêu 
chuần đề đánh giá một tồ chức có nên 
tồn tại và phát triền hay không là hiệu 
quả đối với nền kinh tế. Sự phân công 
vận tải, bố trí luồng tuyến là cần 
thiết, nhưng điều đó không được đân 
đến dộc quyền trong kinh doanh vận 
tải, sự độc quyền dẫn đến tỉnh trạng 
Lrì trệ, cửa quyền. Chúng ta không sợ 
một cơ chế cạnh tranh lành mạnh, 
thúc đầy các đơn vị tiến hành sản 
xuất kinh doanh ngày một tốt hơn, 


* 


Bên cạnh việc lắng cưởng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của ngành giao thông 
vận tải, cần đồi mới cơ chế quản lý 
vận tải. Các văn bản mà Trung ương 
Đảng và Nhà nước đã ban hành về 
quyền tự chủ trong sẵn xuất kinh 
doanh của đơn vị kinh tế cơ sở sẽ tạo 
điều kiện khai thác liêm năng trong . 
ngành giao thônz vận tải. Cần lưu ý 
một vấn đề quan trọng có liên quan 
đến hiệu quả trong sản xuất kính 
doanh của các ngành vận tải: cước 
vận tái. Giá trong vận tải có hai chức 
nánz: một là hợp lý hóa vận tải; 
hai !à tạo ra giá trị thặng dư đề lái 
sản xuất mở rộng tài sản cố định cho 
bản thân các đơn vị vận tải và đóng 
góp vào ngân sách nhà nước. Giá 
tronz vận tải hiện nay không thực 
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tiên được hai chức năng đó. Cũng 
như các ngành sản xuất khác, giá trong 
vận tải được tính theo một công thức 
không hợp lý : giá thành cộng với mội 
tỷ lệ lợi nhuận. Bản thân giá thành 
cũng chứa đựng nhiều bất hợp lý 
(nhiều loại chỉ phí có liên quan đến 
vận tải không đưa vào giá thành, chế 
độ bao cấp của ngân sách về cúc mặt 
hàng cung cấp, ty lệ trích khău hao 
cơ bản quá thấp v.v,). Trong một thời 
gian đài và hiện nay, nhiều ngành vận 
tải bị lỗ. Giả cước nhà nước ban hành 
nói chung thấp hơn chỉ phi khai thác. 
Cước vận tải thấp, các ngành vận lải 
lỗ, không có điều kiện trang bị lại kỹ 
thuật, tài sản cố định hư bao dần, 
người lao động không được khuyến 
khích, sinh ra rất nhiều tiêu cực trong 


các đơn vị vận tải. Chủ trương không 
đưa cước vận tải đúng với «đầu vào ?, 
sợ đội giá các ngành sản xuất khác dã 
làn cho vận tải *Yngày càng suy 
yếu, càng khóng đóng được vai trò 
là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ” 
tầng nên kinh tế. Trong thời gian tới, 
các đơn Vị Vận tải cần kinh doanh 
có lãi. Đề chuyển từ chỗ kính doanh 
bị lò sang kinh đoanh có lãi, có hai 
cach? “ _ 


- — Tính đúng chỉ phí sẵn xuất, xác 
định giả cước bù đáp được chỉ phí sản 
xuat Và có lãi, 


— Bản thân các đơn vị vận tải thực 
hiện hợp 1ý hóa sẵn xuất, triệt đề tiết 
kiệm, tận dụng năng lực sản xuât, 
trên cơ sở đó lạ giá thành vận tải, 


MẤY Ý KIẾN... 


(Tiến theo 


Nếu cứ đề cho địa phương tự cân 
đối xuất nhập khâu như hiện nàav thì 
khó có thề có một tỷ giá hiện thực. 
Trong trường hợp này, nhà nước điều 
hành quá trỉnh vận động của hàng 
hóa xuất nhập khău bàng những biện 
pháp xinh tế — tài chính thích ứng 
khác như giá ed, thuế khóa và các 
Khoản phụ thu khảe để căn đối chènh 
lệch giả ngoại thương theo hưởng 
không đề bù tỷ giá bằng lạm phát như 
hiện nay, 


Iruiag 20) 


4 — Đề tạo điều kiện thuận lợi cho 
CÔng tác ngoai thương trong những 
năm 9'8 — 1990, Xha nước cần nhanh 
chóng cải liền cơ chế lồ chức 0à quản 
lý ngoại theo hưởng tập 
trung đâu mỗi thống nhất chế độ 


l hương 
Irong cả nước, trành phân chỉa tỒ 
chứe ngoại thương quá nhiều đầu mối 
như hiện nav, gây nhiều khó khăn cho 
công tác quan lý nhà nước, 


Mấy vấn đề về 


sửa đồi căn bản chế độ tiền lương 


UỐN thiết kế một chế độ 
_ tiễn lương hợp lý, trước hết 

phai dựa trên cơ sở phân 

tích khách quan tỉnh hình 
kinh tế, xã hội và chính trị. Việc phân 
phối thu nhập cho các tầng lớp dân 
cư trong nền kinh tế hàng hóa xã hài 
chủ nghĩa phải tạo ra động lực mạnh 
mẽ kích thích sự phát triền của xã 
hội. 

Chính sách, chế độ tiền lương. phải 
xét trong điều kiện xã hội còn tón tại 
nhiều thành phần kinh tế. Còn sản 
xuất hàng hóa, người sản xuất kinh 
đoanh được quyên tự chủ vẻ thuê 
mướn, trả công và sử dụng lao động ; 
đồng thời người lao động cũng được 
quyền tr co di chuyền lao động. Vì 
vậy, sớm muộn thị trưởng sức lao 
động sẽ hình thành. Tiền lương phải 
được giải quyết trong bối cảnh đó. 

Tiền lương cần được hình thành 
trên cơ sở sự bảo đam pháp lý của 
Nhà nước đối với người lao động và 
ngưởi sử dụng lao động. Mức lương 
mà Nhà nước cần Lảo đảm vẻ mặt 
pháp lý cho người lao động là mức 
lương thực tế. Do đó, cần thiết kế 
chế độ lương và phương pháp quản 
tý tiền lương sao cho phù hợp với 
những biến động của giá cả hiện nay. 
Mặt khác, sức mua của đồng tiền và 
các chính sách tài chính. tiền tệ cũng 
ảnh hưởng đến tiền lương thực tế 
của người lao động. 


` TRẦN ĐÌNH HOAN * 


Những vấn đề liên quan đến chiến 
lược con người như tâm lý lao động, 
sinh lý lao động, một số yêu cầu khác 
mang tính chất chính trị xã hội (quốc 
poong, trật tự, trị an, văn hóa, tư 
tưởng, v.v.), không thề không xét đến: 
khi thiết kế chế độ lương. 

Từ những căn cứ khách quan như 
đã nói ở trên có thể nêu lên một sỐ 
luận diềm cơ bản vê chẽ độ tiền lương 
mới ở nước ta. 


1 — Trước hết, tiền lương và bảo 
hiểm xã hội là sự bảo đảm vẽ mặt 
pháp lý của Nhà nước vô sản đối với 
người lao động về quyên lợi tối thiều 
mà họ được hưởng, bắt buộc người 
sử dụng lao động phải trả cho người 
lao động theo kết quả công việc mà họ 
đã làm. Nội dung này được thê biện 
ở mấy đicm sau đây : 

Một là, Nhà nước không trực tiếp 
trả lương cho bắt cứ người lao động 
nào, mà chỉ quy định mức độ tối 
thiểu, bát buộc nguời sử dụng lao 
động phải trả cho người lao động. 

Cách làm này buộc mọi người sử 
đụng lao dộng kề cả sẵn xuất kinh 
doanh và hành chính, sự nghiệp phải 
tiết kiệm lao động. 

Hai là, phấn bảo hiềm xã hội cũng 
được thay đồi về chất, nó được coi 


* Phó tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ lao động — 
thương binh—xã& hộy 
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như một phần quyền lợi của người 
lao động, nhưng họ sẽ nhận sau (đó 
là của đề dành, phòng khi bất trác). 

Bảo hiềm xã hội được chia thành 
hai bộ phạn: Bộ phân thứ nhất chí 
cho bảo hiềm hằng ngày, trong thời 
kỷ người lao động đang làm việc Ở 
cơ quan, xí nghiệp, bao göm các khoản 
chỉ về ốm đau, thai sản, tai nạn lao 
động (đang điều trị), hội họp, học tạp 
do người sử dụng lao động trả trực 
tiếp cho người lao động trên cơ SỞ 
những quy định của Nhà nước. _ 

Bộ phận thứ hai dùng đề trả cho 
những người lao động nghỉ mất sức 
(hoặc tạm thời mất sức), tai nạn lao 
động phải thôi việc hoặc thay đồi 
công việc do giảm sức khỏe v.v. Bộ 
phận này, người sử dụng lao động 
hoặc người lao động phải đóng góp 
theo tỷ lệ tiền lương cho cơ quan bảo 
hiềm do Nhà nước quy định bằng 
pháp luật. 

Ba là, mức quy định trong chế độ 
lương và bảo hiềm xã hội là mức 
lương tối thiều ứng theo từng cấp bậc 
trong các thang và bảng lương. Mức 
lương đó trả theo việc cụ thỀ mà 
người lao động thỏa thuận với người 
sử dụng lao động, với nguyên tắc: ai 
làm việc thực sự thì có lương, ai 
không làm việc thi không có lương. 
Điều này phải được pháp nhện bảo vệ 
và tôn trọng. 

Bến là, những quv định như trên 
áp dụng cho tất cả mọi người lao động 
và mọi người sử dụng lao động, bất 
kỳ bọ làm việc ở đâu và thuộc thành 
phần kinh tế nào. Mọi người lao động 
đều bình đẳng trước pháp luật. 


2 — Mức sống tối thiều : Hai căn cứ 
đề xác định mức sống tối thiêu là: 
bảo đẫm cho sự tồn tại và phát triền 
của một người lao động bình thường 
Áyêu cầu về mặt sinh lý); và khả 
năng cho phép của nền kinh tế (yêu 
cầu kinh tế). Trong bất cứ xã hội nào, 
khi xét mức sống tới thiều người ta 
cũng phải xem xét cả hai mặt khả 
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năng tồn tại và phát triền của cop 
người. Vì nếu chỉ xét yêu cầu tồn tại 
đơn thuần, con hgười sẽ bị thoái hóa 
và đi đến diệt vong. Đặc biệt, hiện. 
nay khi cách mạng khoa học kỹ thuật 
phát triền như vũ bão thinhu cầu 
phát triền đó càng phải được coi trọng. 
Yêu cầu thứ hai là về mặt kinh tế, 
yêu cầu này được đặt ra một cách 
nghiêm ngặt cả ở tâm vĩ mô (trong 
phạm vi cả nước) cũng như ở tầm vi 
mô (từng người lao động) là phải tiêu 
dùng trên cơ sở “cái” mà chúng ta 
làm ra hoặc như ông bà chúng ta 
thường nói một cách ngắn gọn nhưng 
đầy đủ ý nghĩa : đlàm sao, ăn vậy ° 
Như vậy «làm * và căn” là hai mặt 
của - một vấn đệ không thể cất rời. 
Điều này có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn lớn lao là không bao giờ được 
bàn vấn đề «ăn» mà không hề bàn 
đến vấn đề «làm» và ngược lại. 


Xét cả hai yêu cầu trên, mức sống 
tối thiều của một người lao động cần 
phải tính đến các nhu cầu: ăn, hặc. 
ở, giao tiếp xã hội, đi lại, chữa bệnh, 
học hành và sinh hoạt văn hóa. Đề 
lượng hóa các nhu cầu vẻ mức sống 
tối thiều của người lao động, phải xét 
một cách toàn diện vấn đề phản phối 
thu nhập quốc dân, Ơ nước ta phải 
đặc biệt lưu ý đến mức sống hiện 
nay của nông dân, cần phân tích và 
phê phản nghiêm khắc các chính sách. 
phản phối cũng như cơ chế quản lý 
không hợp lý dẫn đến mức sống thấp 
của họ. 


3—Mức lương tối thiều là mức 
lương trả cho người lao động khi họ 
làm những công việc giản đơn nhất 
của xã hội. 


Mức lương tối thiều được xác định 
trên eơ sở mức sống tối thiểu, với yêu 
cầu bảo đảm nuôi sống người lao 
động và gia đình họ, Điều khó khăn 
nhất hiện nay là làm thế nào đề xác 
định rö phần dành đề nuôi gia đình 
bao gồm những đối tượng nào và 
chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong lương 


` 


tối thiều? Ở nước ta hầu hết nông 
đân và thợ thủ công chưa có chế độ 
bảo hiềm khi hết tuổi lao động, do đó 
khái niệm nuôi sống gia đình không 
chỉ có con, mà bao gồm cả cha, mẹ— 
goi chung là người phải nuôi dưỡng. 
Tuy nhiên trong điều kiện năng suất 
lao động ở ta còn thấp, số tiền trong 
lương tối thiều đành cho những người 
phải ntôi đưỡng không thề vượt quá 
tức sống tối thiều dành cho người 
lao động. Đối với những gia đỉnh có 
đông người phải nuôi dưỡng. đời sống 
thực sự khó khăn sẽ được xét trợ cấp 
tử ngản sách nhà nước. 


Mức lương thấp nhất được xác định 
căn cứ vào mức sống tối thiều của xã 
hội, tính chất phức tạp của công việc 
vả vị trí quan trọng của sản phảm 
hay công việc đó trong nền kinh tế 
quốc đản hoặc toàn xã hội. 


Vi mức sống tối thiều chưa tính đến 
các yếu tố mang tỉnh chất xã hội khác, 
nên mức lương thấp nhất phải cao hơn 
mức sống tối thiều một tỷ lệ nhất định, 
không dưới 30%. Như vậy, người lao 
động làm một việc đơn giản nhất ở 
một ngành đơn giản nhất được hưởng 
mức lương thấp nhất cũng phải bằng 
150% mức sống tôi thiêu đã xác định. 


4- Bội số là hệ số chênh lệch giữa 
mức lương thấp nhất và mức lương 
cao nhất. Bội số cần xác định ở ba 
mức độ khác nhau riêng từng ngành, 
tro:g hệ thống lương và 
vị toàn xã hội. 

Ở từng ngành, dựa vào tính chất 
phức tạp về RŸ thuật mà có chế đỏ 

huyến khích lao động phù hợp. Chẽ 

đô tiên lương phải thực sự khuyến 
khích những người lao động có tài, 
những người lao động có năng suất 
và hiệu quả cao. 

Trong từng hệ thống lương cũng 
cần bảo đảm việc trả lương đúng trọng 
tàm, theo định hướng phát triền kinh 
tế — xã hội của Đảng và Nhà nước, 
đồng thời đề cân đối theo đặc tính kỹ 
thuật giữa các ngành. 


trên- phạm . 


Cần có sự so sánh bội số trong 
phạm vị toàn xã hội nhằm bảo đảm 
sự phản cực thu nhập một cách đúng 
đắn. đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thực hiện định hướng quản 
lý lao động của Đảng và Nhà nước. 


s—Hệ thống lương. Tương ứng với 
ba loại lao động là ba hệ thống lương : 
hệ thống lương sản xuất kinh doanh; 
hệ thống lương sự nghiệp và hệ thống 
lương; quản lý nhà nước. Ba hệ thống 
này nằm trong một thề thống nhất về 
chế độ tiền jương. nhưng lại mang 
tính độc lập tương đối vì tính chất 
của từng loại lao động đó hoàn toàn 
khác nhau. 


Nếu như lương ở hệ thống đầu 
được trả chủ yếu căn cứ vào hiệu 
quú của sàn xuất kinh doanh (Ít nhất 
phải bằng mức lương tỉnh theo chế 
độ) thì ở hệ thống thứ hai mang dâng 
dấp của một loại lao động sản xuất 
chủ yếu phải hoạt động theo hướng 
lấy thu bù chi. Lao động quản Iý nhà 
nước không phải mang tính chất hành 
chính đơn thuần, mà nó mang tỉnh 
khoa học tòng hợp, là giao điềm của 
nhiều ngành khác nhau, có ảnh hưởng 
đến đời sống, sinh mệnh của hàng triệu 
người. 

Sai lầm nghiêm trọng trong chế độ 
lương hiện hành là chúng ta thường 
lấy lương hành chính đề không chế 
các clhế độ lương khác. C các nước 
tư bản chủ nghĩa họ trả lương giám 
đốc (hoặc tông giám đốc) xí nghiệp, 
tờ rớt, xanh đi ca, hoặc công xoóc xi 
om gấp nhiều lăn lương bộ trường 
hoặc tông thông. 


Vi vậy, cần có tư đuy mới đề thiết 
kế một chế độ lương hợp lý trên cơ 
sở đặc điềm của ba loại lao động, ba 
hệ thòng lương nêu trên. 


Những nội dung cơ bản về chế độ 
lương đã nói ở trên chỉ được thực 
hiện thông qua các chính sách và chế 
độ lương cụ thê, hợp lý phù HP” với 
điều kiện của nền kinh tế. 


4F 


1) Nhà nước bảo đảm cho người 
lao động không phải là mức lương 
danh nghĩa mà là mức lương thực tế. 


Những điều kiện đề bảo đảm mức 
lương thực tế là: 

— Mức lương danh nghĩa phải biến 
động theo chỉ số giá sinh hoạt hoặc 
chỉ số lạm phát, tùy theo điều kiện cụ 
thề của tình hình kinh tế — xã hội; 
Nhà nước (trung vương hoặc đĩa 
phương) phải tö chức quản lý một 
cách thích hợp đề công bố chỉ số tiền 
lương đanh nghĩa bồ sung cho cả nước 
hoặc từng vùng, từng tỉnh, thành phố: 

— Tô shức điêu tra và thông báo 
giá sinh hoạt kịp thời, hằng tháng 
phải xử lý, công bố chỉ số bồ sung 
lương danh nghĩa ở từng vùng, từng 
tính. Đó là cách tồ chức tốt nhất đề 
bảo đảm lương thực tế cho người lao 
động. 

Diều đáng lưu ý trong việc bảo đảm 
tiền lương thực tế của người lao đọng 
hiện nay là phải từng bước thực hiện 
tien tệ hóa tiền lương. Đây là một 
đòi hỏi tất yếu của sản xuất hàng hóa 
theo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội và 
đòi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

Trong điều kiện giá cả “phi mão 
và nền linh tế đang có lạm phát trâm 
trọng, Nhà nước phải hết sức quan 
tâm đến việc điều hành vĩ mô, nhằm 
hạn chế tốc độ tăng giá và giữ vững 
tiền lương thực tế của người lao động. 
Trong điều kiện biện nay, muốn bảo 
đảm tiền lương thực tế, Nhà nước cần 
ấp dụng biện pháp vừa ồn định (hoặc 
tương đối ồn định) gia bán một số 
mặt hàng thiết yếu như lương thực, 
chất đốt đối với thành phố, đường, 
tiền thuê nhà, điện, nước, vừa nhanh 
chóng tạo điều kiện thu hẹp các mặt 
hàng bán theo giá ồn định và tiến tới 
tiền tệ hóa hoàn toàn tiền lương. Như 
vậy việc tiền tệ hóa tiền lương cũng 
phải tiến hành từng bước. Nếu nóng 
vội, đốt cháy giai đoạn sẽ gày những 
biến động lớn về giá cả và đời sóng 
_ của người lao động. 
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2) Thống nhất chế độ lương. Nhà 
nước sẽ ban hành chế độ lương theo 
ba hệ thống lương như đã nói ở trên. 
Chế độ đó bao gồm cả thang lương, 
mức lương và cấp bậc kỹ thuật (hoặc 
tiêu chuần chức danh). Mức lương quy 
định trong chế độ là mức tối thiều mà 
người lao động được hưởng. 

Mức lương đó chỉ là mức lương 
danh nghĩa ứng với chỉ số sinh hoạt 
hoặc chỉ số lạm phát của thời kỳ gốc 
(thời kỳ thu thập số liệu ban đầu đề 
tính toán). Do đó vêu cầu ở đây là 
thủng nhất mức lương thực tế. Mọi ý 
đò thống nhất mức lương danh nghĩa 
là thoát ly cuộc sống, không thề thực 
hiện được và dễ gây lộn xộn trong xã 
hội. (Mức lương danh nghĩa chỉ có thề 
được thống nhất khi nó xấp XxỈ với 
mức lương thực tế, tức là khi giá cả 
sinh hoạt toàn xã hội ồn định). Thực 
tế nhiều năm qua đã chứng minh điều 
này, nhà nước trung ương (thậm chí 
cả chính quyền cấp tỉnh) không quan 
lý được tiền lương danh nghĩa. 


3) Bảo đảm giả trị của mức lương. 
Tiền lương trong chế độ (thường gọi 
là phần cứng) phải mang trong nó sự 
kích thích vật chất có hiệu quả nhất 
đối với đa số người lao động. phải 
đưa hầu hết phần phải trả cho người 
lao động kề cả các khoản phụ cấp 
thu hút, phụ cấp khu vực vào mức 
lương (hạn chế các khoản phụ cấp) 
và ban hành như một đạo luật. Trước 
mắt cần xem xét, điều chỉnh lại các 
khoản phụ cấp và trợ cấp hiện 
hành, từng bước khắc phục mặt bất 
hợp lý về các khoản tiền thưởng 
ngoài lương giữa các địa phương, cơ 
quan, xí nghiệp... Trong điều kiện nền 
sản xuất hàng hóa ở nước ta chưa 
phát triền, về mặt pháp lý Nhà nước 
chỉ bảo đảm mức lương tôi thiều cho 
người lao đọng, do đó các khoản phụ 
cấp cũng được thiết kế trên cơ sở mức 
lương tối thiều này. Những cái gì thuộc 
về hình thức trả lương phải giao quyền 
cho người sử dụng lao động. Nhà nước 
chỉ làm việc giám sát và kiềm tra. 


Cơ chế quản lý tiền lương mới đòi 
hỏi bìo đảm giá trị của mỗi mức 
Tương (chống bình quân), việc xác 
định bội số và hệ số trong các thang 
i:ơn¿, bằng lương phải thật sự có 
giá trị khuyến khích người lao động 
phấn dấu hoàn thành tốt những công 
việp khó khăn phức tạp. Phải thực 
hiện trà lương theo việc chứ không 
trả theo người như trên đã trình bày. 
Một bác sĩ chữa bệnh ở bệnh viện sẽ 
hưởng lương sự nghiệp, song nếu làm 
việc ở Sở hoặc Bộ y tế phải hưởng 
theo lương quán lý nhà nước, không 
có chế độ bảo lưu lương. Người bác 
sĩ cũng sẽ hưởng mức lương khác 
nhau khi làm việc ở thành phố, nông 
thân, vùng biên cương hoặc hải đảo. 


4) Xóa bộ các hình thức cung cấp 
hiện vật thay lương (người ta thường 
oi là tiền tệ hóa tiền lương). Điều 
này phải được thề hiện khi tính mức 
sống tối thiều. Khi trả công cho người 
lao động, người sử dụng lao động 
phải bảo đảm dầy đủ mức lương thực 
tế đã được xác định. 


Cần tính vào tiền lương các chế độ 
cung cấp hiện vật như nhà ở, ô tô, 
người phục vụ v.v. Riêng một số chức 
vụ quản lý nhà nước như: Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Hội đồng hộ trưởng, Chủ 
tịch tỉnh vev. (đây là các chức vụ dân 
cử. hoặc có thề có một số chức vụ bồ 
nhiệm nếu xét cần) thì tại trụ sở của 
cơ quan sẽ có đủ nhà ở, nhà làm việc, 


phương tiện đi lại, người phục vụ. 


thường xuyên cho người giữ chức vụ 
đó. liết nhiệm kỳ (hoặc khi bị bãi 
miễn) thì hưởng chế độ tiền lương, 
sinh hoạt như mọi người dân bình 
thưởng khác. Điều này có nhiều khó 
khăn, nhưng cần kiên quyết thực hiện. 


5) Cần hợp pháp hóa việc trả lương 
cho những người lao động thực sự có 
tài. 

Trong cả ba loại lao động tương 
ứng với ba hệ thống lương như đã nói 
“lều phải có những người lao động 
thực sự có tai. Họ phải được trả 


lương xứng đáng. Thông thường các 
thang, bảng lương không chứa đựng 


- nồi các mức lương này và nó cũng 


không có mức lương cụ thể: tài năng 
không có giới hạn, song do gới hạn 
của thu nhập quốc dân nên mức lương 
(hay đãi ngộ) cũng được tính toán 
trong một phạm vi nhất định. Người 
lao động có tài được đánh giá thông 
qua hiệu quả kinh tế — xã hội của công 
việc họ làm, không phải chỉ thông 
qua bằng cấp hoặc danh hiệu nào đó. 
Chỉ có người sử dụng lao động mới 


- đánh giá đúng giá trị đích thực của 


tài năng, do đó luật phẩắp phải thửa 
nhậu quyền hạn này của họ, 

€) Pháp luật hóa tiên lương. 

Tắt cả mọi vấn đề về chính sách, 
chế độ tiền lương phải được ban bành 
dưới hình thức một đạo luật. Nếu 
trong xã hội có những chức vụ nào 
đó hoặc cá nhân nào đó được hưởng 
một chế độ trợ cấp hoặc đãi ngộ 
riêng ngoài chíah sách, chế độ tiền 
lương, cũng phải quy định rõ từng 
đanh mục các chức vụ hoặc danh 
sách các cá nhân đó, không thề tùy 
tiện đề cho bất kỷ ai sống lên trên 
hoặc ra ngoài paáp luật. 


7) Kiềm soát thu nhập thực tế của 
người lao động và tập the lao động, 

Nguyên tắc lớn nhất đà kiềm 
soát thu nhập thực tế của người lao 
động và tập thề lao động là làm 
thế nào phần thu nhập của họ 
luôn luôn tương ứng với kết quả mà 
họ làm ra. Cơ chế quản lý mới — hạch 
toán kinh đoanh xã hội chủ nghĩa — sẽ 
phát huy quyền chủ động của giám 
đóc và tập thề lao động trong việc 
thực hiện chế độ xí nghiệp tự tạo 
nguồn trả lương cho người lao 
động trên cơ sở thu nhập của xi 
nghiệp. Thực hiện chủ trương này, 
thu nhập thực tế của người lao động 
giữa các xí nghiệp sẽ khác nhau. Điều 
đó đòi hỏi nhà nước phải có chính 
sách điều tiết thu nhập và tiến tới 
thực hiện thuế thu nhập. 


MẤY Ý KIẾN VÌ (CÀI TIẾN (ÔNG TÁC 
NG0ẠI THƯẾNG TRÔNG NHỮNG NĂM TỚI 


Ứ sau Đại hội lần thứ sáu 
của Đảng, các hoạt động ngoại 
thương của nước ta văn trượi 
theo đường mòn cũ. 


\ 


Thứ nhất: ngoạt thương chưa thoái 
khoi sự khống chế của một cơ chế Kế 
hoạch hóa tử trên đội vuông. 


Kế hoạch ngoit thương dựa ra đầu 
năm đã có nhiều bắp bênh vì thiếu 
những yếu tố kinh tế tài chỉnh cũng 
như chính sách luật pháp tương ứng 
đề bảo đâm cho việc cần đối kế hoạch, 
vViệc giao chỉ tiêu xuất nhập khầu cho 
các đơn vị theo kiêu đánh đõ nhau, 
vì một phần vốn và vật tư Nhà nước 
định cân đối trở lại cho xuất khảu còn 
nằm trong giá thiết. 

Ngoài ra, kế hoạch xuất nhập khầu 
của ta vẫn tiếp tục được xây dựng 
theo lối đăn đong”? không có một sự 
kế thủùa và thai nghén hợp lý trong 
sản xuất hàng xuất khau, do đó sự bế 
tắc của kế hoạch năm nay sẽ đồ lên 
đầu của kế hoạch nàm sau và cứ dồn 
toa như vậy thi khó khăn của kế hoạch 
năm sau chịc chân sẽ trầm trọng hơn 
nă¡n trước, 

Đã vậy trong quá trình thực biên 
kế hoạch xuảt nhập khìầu, các tó cLứC 
ngoại thương cũng như những cơ SỞ 
sản xuất hàng xuất khầu lại phải 
đương đâu với sự tấn công của thị 
trưởng tự do về giá cả, mặt hàng 
trong hoàn cảnh cơ chế quản lý mới 
của Nhà nước chưa ra đời, các đòn 
bầy giả — lương — tiền trong tay Nhà 
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nước đang bị rối loạn. Các hoạt đông 
ngoại thương có nhiều khó khăn không 
những về đối ngoại mà cả về đối nội. 


Thư hai + ngoại thương ân chưa 
thoát khói tình trạng tự sản tự tiêu, 
ĐòÒng qua oôn rất bị hạn chế 0a kẻêm 
hiệu quả. 

Với một kim ngạch xuất khầu không 
quá một tV rúp và đô la Mỹ phàn tán 
cho nhiều ngành, nhiều địa phương 
làm ăn theo lối « tự sản tự tiêu ®, hoạt 
động ngoại thương sẽ không có: lợi. 
Cách làm này khiến cho nguồn vốn 
bị xé lẻ, không tạo được điều kiện đầu 
tư tập trung cho sản xuất hàng xuất 
khầu theo hướng quy mô lớn và hiện 
đại. Nó sẽ kim hãm vòng quay của vốn 
ngoại tệ vì ngành nào, địa phương nào 
được phép tự căn đối, xuất khầu được 
bo nhiêu thị lo trang trải cho nhụ cầu 
nhập khâu của mình bấy nhiêu. Vòng 
quay vốn chung cho` nền kinh tế quốc 
đàn bị hạn chế. Việc sử dụng vốn dễ 
chèch mục tiêu phát triền kính tế 
chung của cả nước và xÉt vẻ toàn cục 
sẽ không có hiệu quả. Phản tân ngo3i 
thương (đến một mức độ nhất định} 
sẽ dẫn đến tinh trạng tranh mua tranh 
bán trèn tÙ trường trong nước cùng 
như ngoài nước, vi ngành nào, địa 
phương nào cùng nghĩ° đến quyền lợi 
riêng của mình, không mấy aí nghỉ 
đếu lợi ích của cả nước. Điều đó sẽ 
trở ngại cho việc cân đối ngoại thương 


* Pho tiến sĩ kinh tế học 


chung. đặc biệt là tròng việc cứu nguy. 


cho cán càñ thanh toán đang nghịch 
sai nghiêm trụng. 

Hiện nay đối với đồng rúp, khu vực 
mà trung ương nắm gần như toàn bộ 
xuất nhập khiảu, vòng quay vốn rất 
chậm vì bản thân rúp là tiền ghỉ sồ 
chỉ có thề quay vòng vốn trong khuôn 
khổ hàng đôi bàng theo một cơ cấu mà 
Hiệp định giữa hai quốc gia đã thỏa 
thuận tử trước. Song điều đắng lưu ý 
ở đây là do sự chuyền đôi giá xuất 
nhập khẩu tính bằng rúp với các nước 
xã hội chủ nghĩa ra giá ca tương ứng 
bằng đồng Việt nam không đúng, cho 
nên đồng rúp càng quay vòng, giá trị 
trong nước càng thâm hụt, ngắn sách 
nhà nước càng phải bội chỉ đề bù đáp. 


Đối với khu vực ngoại tệ tự do, vốn 
xuất nhập khầu quay nhanh hơn nhiều 
so với rúp. Đặc biệt là ngoại tệ tự do 
nằm trong tay các địa phương được 
sử dụng theo cơ chế mềm, tức là cơ 
chế tự cân đối, quay vòng nhanh hơn, 
thu hút một phần khá quan trọng 
chênh lệch giá đề cân đối ngàn sách 
địa phương. Thông qua con đường đó, 
ngoại lệ tự do, đặc biệt là đô la Mỹ 
có địp tắn công điên cuông vào dòng 
tiền Việt nam và gây trở ngại cho khu 
VIỆC TÚDP. 

Thứ ba: nợ nước nợoadi chòng chải 
Đà quá sức trả, đặc biệtla nợ đến hàn 
0d quả hạn. 

Nợ đến hạn không trả được, rất khó 


vay thẻm, không vay thêm được thị - 


sản xuất và đời sống trong nước sẽ trì 
trệ và bế tác, Điều này bát buộc chúng 
ta phải tìm mọi cách đi vay và trong 
hoàn cảnh đó, thương nhân nước ngoài 
tha hỗ bắt ép về giá cả và lãi suất. Đã 
thế, một phần không ít hàng nhập khầu 
lại phục vụ cho việc săn đuôi chênh 
lệch giả trong nước, không còn sức 
đầy mạnh sản xuất và tăng cường 
hàng xuất khảu. Do đó, đồng vốn càng 
quay càng hụt dần, và chính đàv là 
một (rong những nguyên nhàn quan 
trọng đưa đến không trả được nợ. 


Hiện nay, chúng ta đều biết mọi 
khoản nợ nóng với nước ngoài đều 
phải trả bằng hàng nông lâm sản quý 
như cao su, cà phê, lạc nhàn, tôm, 
mực v.v, VÌ vậy có thề nói nhập khâu 
bằng vay nóng nước nưoài là một gánh 
nặng cho hàng nông lâm sản xuất khẩu. 


Những chủ trương vay nóng đề 
nhập khầu phân bón sau đó trả bằng 
gạo từ nhiều năm nay chưa được tồng 
kết đầy đủ đề rút ra bài học kinh 
nghiệm. Còn vay nóng đề nhập hàng 
tiêu dùng thu chênh lệch giá ở trong 
nước là một chủ trương nguy hiểm ; 
một mặt nó tạo ra những vùng gió 
xoáy trên thị trường (trOnØ HƯỚCc, gaàV 
bão táp cho giá — lương — tiền và 
làm rối loạn lưu thông phản phổi ; 
mặt khác, cũng đưa lại gánh nợ cho 
hàng nông sản xuất khâu. Tệ nạn tranh 
mua tranh bán diễn ra chủ yếu đỏi 
với nông sản, vì chỉnh nông sản là 
mặt hàng dùng đề trả nợ nóng. 

Thĩ tư: cơ cấu xuất nhạp Rằhàu 
chưa có những cải cách mạnh mẽ 
nhằm bao dam cho các hoat động xuấi 
nhập khăầu có thề màng tại hiệu qua 
Lhiết thực. Cho đến này, cơ cấu đó về 
eơ bản văn định hình theo vết cũ. 


Về xuất khảu, chúng ta chưa chú 
trọng đánh giá về mặt hiệu quả, đặc 
biệt là hiệu quả về ngoại tệ, hiệu quả 
đối với từng mặt hàng, nhóm hàng. 

Về nhập khâu, cần xem xét lại cơ 
cấu trong cả nước đề có một sự khốtg 
chế thòng nhất của nhà nước, đồng 
thời phải quan tâm đây đủ đến hiệu 
quả sử dụng hàng nhập. Ví dụ: dối 
với máy móc thiết bị nào không sử 
dụng hết công suit hay còn nắm ở kho, 
thị không nên nhập thêm ; xen xét lại 
việc nhập phân bón bằng vay nóng; 
chấm đứt việc nhập hàng xa xi 
phầm v.v. Ngoài ra cần xem xét mối 
quan hệ tỷ lệ xuất nhập khâu giữa hai. 
khu vực rúp và đô la Mỹ như một 
yếu tố chỉnh sách quan trọng: 

Trong ngoai 
buôn bán. với 


thương nước ta, VIỆC 
khu vực rúp rảt lờn;. 


Gà 


.song buôn bán với khu vực tư bản 
- chủ nghĩa không kém phần quan trọng, 
vì không có số ngoại tệ tự do nhặt 
“định thì nhiều khó khăn trong quá 
trình tái sản xuất trong nước không 
thề giải quyết được. 


Hiện nay, việc buôn bán với các 
nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là với 
.liên xô, có tác động trực tiếp đến 
việc cải tạo c2 cấu sẵn xuất. Việc buôn 
bán với kbu vực tư bản chủ nghĩa 
đáng 13 phải phối hợp với việc buôn 
bán với klu vực xã hội c›:ú nghĩa 


nhằm bồ sung và hoàn chỉnh cơ cắu. 


chung của nền kính tế quốc đìn và tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình tái 
sản xuất trong nước phát triền, Nhưng 
một phần không nhỏ ngoại tệ tự đo 
thu được thông qua xuất nhập khâu 
địa phương chạy theo chênh lệch giá 
một cách mù quảng, gáy tác động xấu 
không những cho nén kinh tế nói 
chung, mà còn làm tăng thêm mâu 
thuần giữa hai khu vực rúp và đô la 
Mỹ ở trong nước. - 


Thứ năm: vét 0è mặt hinh lế., mối 
quan hệ tập truag dàn chủ tro›g lĩnh 
Đực ngoại thương đang ở trong trạng 
Ihảái bị dạo lọn. 

Hằng năm, khối lượng hàng nhập 
khầu rãt lớn, nhưng nhà nước không 
chủ động được trong việc chuyền hóa 
giá trị rúp và đỏ la Mỹ ra giả trị 
trơng ứng trong nước. l)o đó, đáng lẽ 
nhà nước có một nguồn thu rất lớn ở 
khâu nhập khâu, đặc biệt là nhập 
khầu bằng vay nợ nước ngoài, nhưng 
không những không thu được mà phải 
bù. Ngân sách nhà nước buộc phải 
bội chỉ vô lý như vậy, làm gì còn khả 
năng tài ciính đề tăng đầu tư cho sẵn 
xuất hàng xuấït khầu. 


Đối với khu vực xã họi chủ nghĩa, 
thóng qua các hiệp định ký kết Ở cặp 
chính phủ, mọi can đôi hai chỉ ều được 
quy định rất chặt chẽ coi như pháp lý 
đổi ngoai. Song, ở trong nước do Ahà 
nước không chủ động điều tiết được 
hàng xuất khầu đề làm nghĩa vụ đã 
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cam kết, cho nên hàng nhập khầu cũng 
bị bấp bênh. Dõi với khu vực tư bản 
chủ nghĩa, bộ phận rất lớn kim ngạch 
tập trung ở địa phươn; theo nguyên 
tắc tự cân đối, Nhà nước kk:ông can 
thiệp sâu vào được. Do việc buòn bắn 
với các nước tư bản chủ nghĩa cơ 
động và có khả năng thu nhiều chê»h 


lệch giá hơn, nên hàng xuất khầu quý 


đang bị cuốn hút vào đây khá mạnh và 
bị cột chặt bởi phương thức đôi bàng 
theo lối Săn trước trả sau * tức là 
xuất khầu đề trả nợ. 


Do không chủ động được treng 
việc nắm hàng và tiên, c]:o nên sức 
tập trung của nhà nước trong lĩnh 
vực ngoại thương ngày càng giảm sút. 
Trong điều kiện như vậy, càng phân 
tán ngoại thương sẽ càng lộn xộn và 
mất phương hướng. Hai chức năng cơ 
bản của chế độ nhà nước độc quyền 
ngoại thương là bảo vệ và phát triền 
nần kinh tế trong nước thea một kế 
hoạch nhất định sẽ không thực hiện 
được. 


Những hạn chế trên đây đã và đang 
làn cho hoạt động ngoại thương khó 
khăn và trì trệ. Cứ theo đá này khó 
khăn của ngoại thương năm 1988 sẽ 
lớn hơn gấp bội những khó khăn năm 
J9S/. 


lề khắc phục có kết quả tình trạng 
bế tắc nêu trên, mở đường cho ngoại 
thương trong những năm tới có thề 
tiến lên một cách chủ động theo hướng 
càn đói và có kế hoạch, chúng ta cần 
tạp trung sức giải quyết bằng được 
những vấn đề có tính chất đột phá sau 
đây : ' 


1—Rìà soát 0à tháo gỡ cán cân thìrnh 
toán quốc lế, một yêu cầu hết! sức cấp 
thiết đối 0ới ngoại thương nước la. 


Cán cân thanh toán quốc tế có vị 
trí hết sức quan trọng trong ngoại 
thương một nước, vì mọi trao đồi hàng 
hóa và địch vụ với nước ngoài, nói 
cho cùng. đều phải thề hiện qua cán 
cân thanh toán quốc tế của nước đó. 


;. 


Ở nước ta, cân cAn thanh toán quốc 
tế hiện nay và trong những năm tới 
rất đáng lo ngại. Nếu xuất khâu dừng 
lại ở mức hiện nay, thì toàn bộ kim 
ngạch xuất khầu hảng năm không đủ 
trả nợ. Tínhra nếu chỉ trả nợ bằng 
thủ nhập ròng của xuất khầu, thì khả 
năng trả nợ rất khó khăn. Đặc biệt là 
các khoản vay tín dụng thương nghiệp 
ngày càng tăng và sử dụng vào nhiều 
mục đích xét ra không có hiệu quả. Ví dụ 
như mua phân bón bằng nợ nóng đề 
đâu tư cho sản xuất nông nghiệp, sau 
đó phải trả bảng gạo, mua hàng xa xỈ 
phầm bằng nợ nóng đề bản lấy chênh 
lệch giá trong nước v.v. 

Do khả năng trả nợ rất kém, nhiều 
khoan nợ đến hạn, thậm chí quá hạn 
lâu không trả được, ngoại thương 
càng ngày mất tín nhiệm với khách 
hàng nước ngoài. 

Vị vậy, muốn cứu văn cán cân 
thanh toán quốc tế, cần áp dụng một 
số biện pháp cứng rắn sau đây : 

— Thực hiện triệt đề nguyên tắc nhà 
nước độc quuền ngoại tệ. 

Ngoại tệ nói chung, đặc biệt là ngoại 
tệ tự đo. là quỹ hàng hóa cơ động nhất 
của đất nước, Nhà nước phải quản lý 
toàn bộ ngoại tệ thu được từ tất cả 
các nguồn khác nhau đề thực biện 


một kế hoạch thống nhất nhằm « phục - 


vụ tốt cho việc bố trí lại cơ cấu sản 
xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư » theo 
tỉnh thần nghị quyết của Đại hội VŨ, 
__ Tiết kiệm ngoại tệ bảng cách bạn 
chế và đi đến xóa bỏ nhập khầu những 
mặt hàng xa xỉ phảm, những mặt 
hàng trong nước có thê sản xuất 
đề tiêu dùng, đồng thời nâng cao hiệu 
quả sử dụng hàng nhập khâu đề giảm 
bớt nhập khầu. 

Nhập khâu là một nguồn vốn đầu tư 
ban đầu rất quan trọng, là một yếu tố 
sản Kuất trực tiếp, một khả năng bồ 
sung hàng tiêu dùng rất hiện thực của 
nền kinh tế quốc dân. 

Nắm nhập khâu tức là năm khâu cơ 
bản nhãtcủa ngoại thương, vì xét cho 


củng xuất khầu chŸ là phương tiện, nhập 
khầu mới là mục tiêu. Nói cách khác, 
nhập khầu là van đóng mở quyết 
định nhất của nền kinh tế quốc dân 
với nước ngoài. Việc dóng và mở van 
như thế nào có lợi cho nền kinh tế 
quốc dân là điều hết sức hệ trọng. 
Trong điều kiện sản xuất trong nước 
còn yếu kém, van đóng mở này phải 


. được điều tiết tập trung sao cho có thề 


bảo vệ và phát triền sẵn xuất trong 
nước theo một hướng nhất định. Nếu 
thả nồi cho thị trưởng ngoài nước tha 
hồ lũng đoạu thị trưởng trong nước, thì 
tỉnh trạng rối loạn lưu thông phân phöi 
không những không khắc phục được, 
mà còn có nguy cơ tăng lén và tạo 
thêm gánh nặng cho sản xuất. 


Mặt khác, cũng phải thấy độc quyền 
ngoại hối chỉ có thề thực hiện được 
chừng nào nhà nước quản lý được 
toàn bộ nhập khầu. Đặc biệt là trong 
điều kiện đát nước ta đang khan hiểm 
ngoại tệ, một phần rất lớn nhập khẩu 
dựa vào vốn vay nước ngoài, việc nhà 
nước quản lý tập trung đối với nhập 
khầu có ý nghĩa rấtto lớn và là môi 
đòi hỏi koàn toàn khách quan trong 
bước quá độ đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn. 


— Song song với việc điều tiết nhập 
khầu theo một kế hoạch tập trung, 
Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho 
sản xuất hàng uất khầu; trong đó 
việc đầu tư bằng ngoại tệ tức là bằng 
con đường nhập khâu có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. Lãăy nhập khầu đề thúc 
đầy xuất khâu là phương châm hoạt 
động rất thích hợp với hoàn cảnh kinh 
tế của nước ta hiện nay, vi không nhập 
khầu đủ thì không bảo đảm được sản 
xuất, và không có sản xuất sẽ không 
có xuất khẩu. „ 


Cần khắc phục tình trạng xuất khâu 
theo lỗi « ăn đong ». tranh mua tranh 
bán, gây rỗi loạn thị trường. Phải có kế 
hoạch sẵn xuất hàng xuất khâu theo 
tính thân trước mắt lo một, lầu dai 
]o hai, ba. Chú ý loại bỏ những mật 


sẻ 


quả về thu 


A 


hàng không có hiệu 
ngoại tệ. 

— Biện pháp quan trọng nhất đề 
cứu văn cán cân thanh toán quốc tế là 
cải liễn nhanh cơ cấu xuất nhập khâu. 


Về xuất khầu, cần tập trung khả 
năng đầy nhanh tốc độ phát triền gia 
cóng xuất khầu, là hình thức thích 
hợp nhất hiện nay đối với nước ta. 

Song song với gia công xuất khầu, 
cần đâu tư chiều sâu cho hai nhóm 
làng quan trọng là hàng nông nghiệp 
và hàng công nghiệp nhẹ và thủ công 
nghiệp. Đi với hàng công nghiệp nhẹ 
và thủ cône nghiệp, cần chú ý cácsản 
phầm có gốc nguyên liệu chủ yếu 
trong nước. Còn đối với nông sản xuất 
khầu, cần chú ý vấn đề nội tiêu. Trong 
điều kiện lương thực trong nước cỏn 
căng thắng, xuất khẩu lương thực là 
không có lợi, vì xuất đi cuồi cùng phải 
nhập về, nhưng xuất ít nhập nhiều 
xét ra bất lợi, mọi chỉ phí sẽ tăng lên 
và giá cả thường bị gò ép hai chiều. 


Do sản xuất lương thực trong nước 
chưa đáp ứng nhu cầu nội tiêu, Nhà 
nước phải nhập khâu lương thực. Các 
ngành sản xuất khác có quan hệ trực 
tiêp với xuất khầu phải có nghĩa vụ 
làm lương thực. Ví dụ : nếu căn cứ 
vào giá ngoại thương thì bình quân 
1 kự tôm có thê cân đối với 31 kg gạo; 
1kg cà phê bằng 10kg gạo, I kg bạt 
tiêu bằng 20kg gạo v.v.(1) Như vậy 
phải chăng đầu tư nhiều sâu cho một 
tấn nông sản phi lương thực nói trên 
đề làm nhiệm vụ khần cấp về lương 
thực là có lợi hơn, nhanh hơn và ít rủi 
ro lơn, (tất nhiên, cách làm này phải 
không ảnh hưởng đến chủ trương phân 
đấu tự túc lương thực của Đảng và 
Nhà nước). 

Về nhập khầu, đối với tư liệu sản 
xuất, cần cắt giảm có chọn lọc những 
máy móc thiết bị xét ra chưa cần thiết 
đề tăng nhập khầu những nguyên, vât 
liêu căn thiết cho sản xuất, nhằm có 
thề sử dụng đến mức tối đa công suất 
mây móc thiết bị hiện có, tạo thêm 
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`; 


(1) Theo 


công ăn việc làm cho hàng triệu người 
lao động. 

Đối với hàng tiêu dùng, cần chủ ÿ 
thích đáng những hàng tiêu dùng thiết 
yếu, trước hết là lương thực. Vì muốn 
ồn định sẵn xuất cũng như ồn định 
giá —lương — tiền, trước hết phải bảo 
đảm quỹ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. 
Nhập kbầu lương thực là biện pháp 
hết sức quan trọng. Đề có ngoại tệ 
nhập lương thực, cần cắt giảm triệt 
đề việc nhập hàng xa xỉ phầm về bán 


thu chênh lệch giá ở trong nước. 


2 — Cải tiến kế hoạch hóa ngoại 
thương theo hướng đi từ sản xuãt ða 
Irở lại 0oới sản xuất một cách triệt đề 


Kế hoạch ngoại thương phải được 
xây dựng trêfấ cơ sở của các hợp đồng 
bán hàng xuất khầu và mua hàng 
nhập khầu giữa các cơ sở sản xuất và 
các tồỒ chức ngoại thương theo mặt 
bằng ngang giá giữa nhà nước và 
người sản xuất. Tránh thông qua nhiều 
khâu trung gian không cần thiết làm 
biến dạng cung cầu và gây rối loạn về 
giá cả. : 

Nhà nước cần dựa vào yêu cầu xuất 
nhập khầu đã cam kết với các nước 
đề lên kế hoạch. Vi vậy, đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cần 
có biện pháp cân đối tài chính và vật 
tư đề thực hiện cho kế hoạch này. 
Trong điều kiện Nhà nước có khó 
khăn về tài chính và vật tư, cơ sở sản 
xuất phải tự cân đối, thì Nhà nước 
phải có chính sách giá cả thích ứng 
đề bảo đam vốn và lãi cho cơ sở sản 
xuất. Đối với các nước tư bản chủ 
nghĩa, cần chú ý chỉ tiêu giá trị. Nhà 
nước sẽ kết hối ngoại tệ theo tỷ giá 
hợp lý cho các tô chức ngoại thương. 

Kế hoạch hóa ngoại thương phải 
bảo đảm thực hiện một cơ cấu xuất 
nhập khâu thuận lợi nhất cho việc cải 
thiện cân cân thanh toán trong những 
năm 19S8—1990. 


giá xuấi nhập 6 tháng đầu năm 


1987 


Đồng thời khi đề ra kế hoạch xuất 
nhập khầu cho năm 1988, cần chú ý 
đúng nức đầu tư vào sản xuất hàng 
xuất khầu cho những năm 19S8— 1990 
và xa hơn nữa. Dây là văn đề cần đòi 
mới +rong kế loạch hóa ngoại thương, 
khắc phục hiện tượng xây dựng kế 
hoạch theo lối ăn đong, hết sức bị 
động và thường phải trả giá quá đắt. 


Ngoài ra, kế hoạch dài hạn cũng 
như ngắn hạn đều phải tính đến phần 
nợ vay nước ngoài đề chủ động kế 
hoạch trả nợ. Phải tính khả năng trả 
nợ ngay khi đi vay. Hạch toán vốn 
vay nước ngoài riêng biệt đề có kế 


hoạch tái tạo ngoại tệ trả nợ đến hạn - 


là vấn đề hết sức quan trọng, 

34— Thực hiện trao đồi ngang giả 
đối 1uới tồng th hàng xuất nhạp 
khầu ở lrong nước. 

Hiện nay, do chính sách giá nội địa 
đối với hàng xuất nhập khâu chưa 
đúng, cho nên phải bội chỉ ngân sách 
đề bù giá xuất nhập khầu. Điều đó đã 
làm cho việc điều tiết hàng hóa xuất 
nhập khầu của Nhà nước gặp nhiều 
khó khăn, càng xuất nhập khầu nhiều 
càng bị thua lỗ. | 


Ngoại thương thuộc khâu lưu thông, 
không tạo nên, cũng không đề mắt đi 
giá trị của hàng hóa, mà chỉ có nhiệm 
vụ thực hiện giá trị của hàng hóa mà 
thôi. Vậy tại sao lại phải bội chỉ ngân 
sách đề bù cho ngoại thương rồi cán 
đối lại ngân sách bằng lạm phát ? 

Trong kim ngạch ngoại thương của 
nước ta, xuất khầu còn thấp nhiều so 
với nhập khầu. Một phần rất lớn nhập 
khău phải thực hiện bằng vay nợ nước 
ngoài. Vì vậy kim ngạch nhập khảầu 
phải chia ra hai phần : phản mậu dịch 
và phần vay nợ. Phần mậu dịch được 
cân đối băng xuất nhạp khầu hàng hóa 
và dịch vụ. Phần vay nợ, tức là phần 
nhập trước xuất sau. Đây là phần 
chiếm dụng vốn nước ngoài. Khi cân 
bảng chênh lệch giá trong nước và 
ngoài nước, thì giá trị tương ứng của 
một rúp hoặc một đó la Mỹ trong 


Sàn 


nước đối với hàng xuất nhập khầu 
phải bằng nhau. Phần tích lũy bằng 
tín dụng ngoài nước không những 
bảng mà còn phải cao hơn, vị phải 
chú ý đến lãi suất mà nhập khâu phải 
gánh chịu. 


Khó khăn của ngoại thương hiện 
nay ở trong nước là vấn đề cân đối về 
tài chính đối với bàng xuất nhập khẩu. 
khó khăn này kéo dà+ trong nhiều 
năm và ngày càng trầm trọng, nhưng 
chưa có lỏi thoát. Nguyên nhân chủ 
yếu là: 


— Việc sử dụng 2 tỷ giá khác nhau. 
cho. xuất khầu và nhập khaảu theo 
hướng vừa kích thích xuất hầu 
vừa kích thích nhập khẩu, Nhà 
nước phải bù lô cả xuất lẫn nhập, đẻ 
ra khó khăn lớn cho ngàn sách. Đặc 
biệt trong điều kiện «bung ra? cho 
nhiều địa phương cùng xuất nhật 
khầu theo nguyên tắc tự cân đối, thì 
khó khăn trên càng nhân lên gấp bội. 
Cần sớm thống nhất tỷ giá kết hợp 
cho cả xuất khầu lần nhập khầu. 


— Việc đề cho địa phương tự cân 
đối về thực chất là đề cho địa phương 
được tự do định tỷ giá, hay nói cách 
khác, là thả nồi tỷ giá cho địa phương. 
Tỷ giá của địa phương lẫn trong giá 
của hàng xuất nhập khầu do địa 
phương tự định trên cơ sở giá thỏa 
thuận, mà thịc chất là theo giá thị 
trưởng tự do. Trong điều kiện đó, tỷ 
giả nhà nước phải đối chọi rất quyết 
Hệt với một loạt tỷ giá ngảm của địa 
phương. Vì vậy, tỷ giá của trung ương 
trong tình trạng Nhà nước không chủ 
động được hàng và tiền sẽ không thề 
tồn tại và phát huy tác dụng. Muốn 
phát huy được tác dụng đòn bầy tỷ 
giá Nhà nước phải chủ động nắm 
được bàng xuất nhập khảu và ngoại 
tệ trong nước, báo đam mối quan hệ 
thống nhất giữa hai mặt đôi lập: giá 
trị sử dụng và giá trị trong lĩnh vực 
này. 


» 


(Xem liếp trang 18) 
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Phương pháp 


của Lê-nIn đối 


HƯƠNG pháp và thái độ đối 
với sự thật luôn luôn là tiêu 


chuần đề phân biệt những 
người duy vật với những 


pưười duy tâm, những nhà khoa học 
hân chính với những kẻ giả danh 
là nhà khoa học, những người cách 
mạng và bọn cơ hội chủ nghĩa. 

Lê-nin là người hiều rất sàu sắc giá 
trị của sự thật. lLê-nin đã dùng quan 
điềm của clủ nghĩa duy vật biện chứng 
đề nhìn nhận sự thật. Đó chính là ba 
kết luận quan trọng vẽ nhận thức 
'luận mà Lê-nin đã nêu trong tác phẫm 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán: 

— Kháng định có những sự vàt tồn 
tại độc lập với ý thức của chúng ta, 
ở ngoài chúng ta. 

— Ý thức của chúng ta có thề nhận 
thức được thế giới những sự vật 
khách quan. 

— Nlận thức của chúng ta là một 
quá trình phát triền biện chứng. 

Do đó, thái độ của Lê-nin đối với 
sự thật là hết sức tôn trọng và đi sâu 
tìm hiều, nghiên cửu một cách nghiêm 
túc, thận trọng và chu đáo. 

Lê-nin nhiều lần đã khẳng định giá 
trị và vai trò của sự thật. Theo Lê-nin; 

sự thẬt là cơ sở đề đề ra chính sách. 


Có lần Người nói: qNgười mác XÍt: 


chỉ có thề sử dụng, đề làm căn cứ cho 
chính sách của minh, những sự thật 
.được chứng mình rõ rệt và Không thề 
chối cãi được » (1). 


* 


NỊ, 


NGUYÊN BẰNG TƯỜNG ® 


\ 


Muốn đi sâu phân tích sự thẠt, 
chúng ta cần hiều sự thật là gi? Về 
điều này, Lê-nin có nhiều lời chỉ bảo 
quý báu. Sự thật tồn tại một cách 
khách quan, nó phân biệt với ý thức; 
tư tưởng... là những cái ở trong đầu 
óc con người. Sự thật hoàn toàn đối 


lập với những ảo tưởng, những" 
nguyên tắc trừu tượng... Lê-nin đã 


phê phán E. Ma-khơ coi ảo tưởng cũng 
là một sự thật : « Khi E. Ma-khơ đem 
cái tiêu chuần thực tiễn, là cái giúp 
cho mỗi người phân biệt được ảo 
tưởng với hiện thực, đặt ra ngoài giới 
hạn của khoa học, ngoài giới hạn của 
lý luận về nhận thức thì đấy chính là 
chủ nghĩa duy tâm sống sượng... » (2). 

Chỗ dựa của nhận thức chúng ta là 
những sự thật khách quan, chứ không 
thề là những ý nghĩ chủ quan, dù 
những ý nghĩ đó là chân thành, là 
thiện chí. Vào những năm đầu sau 
Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin đã 
khuyên báo chí: « Hãy nói về kinh tế 
nhiều hơn, nhưng không nên nói về 
kinh tế theo cái kiêu những nghị luận 
« cliung chúng », những bài nghiên cứu 
uyên bác, những kế hoạch của trí thức 
cà những chuyện nhằm nhí khác. 


«..Khônzø, kinh tế cần thiết cho 
chúng ta, trên cái ý nghĩa là chúng ta 
phải thu thập, kiềm tra tỉ mi và 
nghiên cứu những sự kiện trong việc 


* Chủ nhiệm Khoa 
tuyên bùuấn trung ương 

(1) V.L Lãâ-nin: Toản tệp, Nirb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1978, t. 49, tr, 432. 

(2) V.I.Lê-nin : Sách đa đẫn, (t. 18, tr. 163 


triết học, Trưởng 


xay dựng thật sự đời sống mới». 
Lẻ-nin còn nhấn mạnh: «... thực tế 
có được những thành tựu nào không ? 
Những thành tựu đó là gì? Những 
thành tựu đó đã được xác nhận chưa ? 
Hay những thành tựu đó lại là những 
chuyện bịa đặt, khoác lác, hứa hẹn 
kiều trí thức? (3). Nhiều khi chúng 
ta không xuất phát từ sự thật, mà 
lại xuất phát từ những nguyên tắc 
trừu tượng. Ăng-ghen đã nói : 
« nguyên tắc không phải là điềm xuất 
phát, mà là kết quả cuối cùng của sự 
nghiên cứu » (4). _ 


Những bản báo cáo láo, những lời 
nịnh hót, đèm pha của những kẻ eơ 
hội đã làm mất tính chất khách quan 
của sự thật. Sự thật đó bị bóp méo 
hoặc tô vẽ, thậm chí được bịa đặt 
cho phù hợp với những ý đồ chủ quan. 
Đối với chúng ta, sự thật là ở trong 
cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của 
thế giới khách quan, nhiều khi nó rất 
bướng bỉnh và làm ta mất lòng. 


Một đặc điềm nữa cần nhận rõ. sự 
thật là cái đã có và đang diễn ra, nó 
là hiện thực chứ không phải là khả 
năng. Khả năng thì có nhiều, nhưng 
trở thành hiện thực thì chỉ có một. 
- Lê-nin luôn luôn phân biệt rõ rệt khả 
năng và hiện thực đồng thời coi 
những sự thật là căn cứ cho chỉnh 
sách của Đảng. - Người nói: «Chủ 
nghĩa Mác căn cứ vào những sự thật 
chứ không phải dựa vào những khả 
năng » (5). Vi sự chuyền hóa từ khả 
năng thành hiện thực là rất không 
xác định như Người đã nhấn mạnh : 


4 Những sự chuyền hóa đủ mọi loại. 


đều có thề có được” (6). Cho nên, sự 
thật là cái rất cụ thề và sinh động. 
Nó là những cái đã xuất hiện trong 
lịch sử và những cái đã có và đang 
diễn ra trong cuộc sống. Sự thật thề 
hiện ở các con số và những sự kiện 
trong đó có thuận lợi và khó khăn, 
thành tích và sai làm, khuyết điềm, có 
cái ta vừa lòng và cái ta không muốn. 


lai 


Nhưng sự thật chưa phải là tất cả. 
Sự thật mới chỉ là điềm xuất phát. 
chưa phải là cứu cánh. Chúng ta tôn 
trọng sự thật, nhưng không sùng bái 
sự thật. Chúng ta cận đi từ sự thật 
đề tìm ra chân lý. Con đường đi tới 
chân lỷ có nhiều khó khăn, phức tạp 
đòi hỏi chúng ta phải vận dụng đúng 
đắn phép biện chứng duy vật đè phân 
tích sự thật. Dó chính là điều mà lê- 
nin thường dạy chúng ta: *...bản 
chất, linh bồn sống của chủ nghĩa 
Mác là: phân tích cụ thề một tỉnh 
hình cụ thề » Œ7). 


Chính Lê-nin đã vận dụng phương 
pháp phân tích cụ thê một tình hinh 
cụ thề đề tìm ra chân lý, Phương 
pháp này có những dòi hỏi như saue 

1. Thu thập đày đủ tài liệu về 
những con số và sự kiện liên quan 
đến vấn đề đang nghiên cứu. Những 
sự thật này phải đạt yêu cầu về mặt 
chất lượng. Theo Lê-nin, đó là « Những 
sự thật được chứng minh rõ rệt và 
không thề chối cãi được » (8). Về mặt 
SỐ lượng, Lê-nin đòi hỏi phải có được 
những sự thật đầy đủ nhất, toàn diện 
nhất. Người cho rằng, đòi hỏi của lô 
gích biện chứng là: “Muốn thực sự 
hiều được sự vật, cần phải nhìn bao 
quát và nghiên cứu tất ca các mặt, tất 
cả các mỗi liên hệ và “quan hệ gián 
tiếp» của sự vật đó » (9). Đề tìm ra 
chân lý, không thề thu thập những 
tài liệu một cách lẻ tế, rời rạc,.« vi 
các hiện tượng trong đời sống xã hội 
cực kỳ phức tạp, nên bao giờ người 
ta cũng có thê tìm được, với một số 
lượng bao nhiều cũng có, những ví dụ 
hoặc tài liệu lẻ tẻ đề chứng minh cho 
bất cứ một luận điềm nào (10), 


(3) V.I. Lã-nin: Sách đa đâãn, t. 37, tr. 107. 

(4) Ph. Ăng-phen : Chống Đuy-rinh, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1959, tr. 59. 

(5), (6) V.I. Lê-nin: Sách đã đẫn, t. 49, tr. 
492. 

(7) V.I. Lê-nin : Sách đđ đần, t. 41, tr. 1604. 

(8) V.I.Lê-nin: Sách đđ dẫn, t. (9, tr. 432. 

(9) V,.I. Lê-min: Sách 4& dân t. 42, tr. 364. 
_ (10) V.L. Lã-nin : SácÄÀ đđ dẫn, t. 27, tr. 358. 
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2. Xem xét sự vật trong sự phát 
triền, trong sự tự vận động, biến đồi 
của nó, và trong hoàn cảnh cụ thê 
nhất định. Khi nghiên cứu phân tích 
sự vật, Lê-nin luôn quán triệt quan 
điềm phá\ triền và quan điềm lịch sử 
cụ thê. Nhờ đó Lê-nin đã đi đến những 
kết luận mới mẻ và chính xác vẻ chủ 


nghĩa đế quốc, về khả nàng thắng lợi. 


của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
mội nước, về sự chuyền biến chính 
sách cộng sản thời chiến sang chính 
sách kinh tế mới... 

3. Toàn bộ thực tiễn của con 
người... cần phải được bao hàm trong 
« định nghĩa » đầy đủ của sự vật » (11). 
Hoạt động thực tiễn của con người là 
cơ sở của nhận thức và là tiêu chuẩn 
của chân lý. Nếu chỉ dừng lại ở bề 
ngoài những con số và sự kiện, thì 
chúng ta không thê hiều được bản 
chất của sự vật. Trong quá trình hoạt 
động thực tiễn, con người phân tích 
những hiện tượng, đi sàu vào bản 
cbất của sự vật, tìm ra chân lý.. 


4. «(Không có chân lý trừửu tượng », 
« chân lý luôn luôn là cụ thê » (12). 
Chỉ có phân tích cụ thê tình hình cụ thề 
mới tìm ra chân lý cụ thê và mới thấy 
chân lý là cụ thê. Bản thân chân lý 
cũng là một quá trình vận động và 
phát triền. Lê-nin nói: “Chân lý 
không phải ở điềm bắt đầu, mà là ở 
điểm kết thúc, nói cho đúng hơn, ở 
trong sự tiếp tục? (13). Bọn cơ hỏi 
chủ nghĩa, bằng những thủ đoạn lắt 
léo, đối trá đã làm mất tính cụ thê 
của chân lý, biến chân lý thành 
những điều mơ hỏ, trừu tượng hoặc 
g1A tao, chết cứng. 


1. Tuuôn luôn đứng vững trên lập 
trưởng của giai cấp công nhàn đề eó 
phương pháp và thái độ đúng đối với 
sự thạt. Phương pháp khoa học và 
quan điềm lập trường giai cấp công 
nhân là thống nhất với nhau trong 
việc nhin nhận sự thật. Lê-nin đã nêu 
cho chúng ta nhiền mẫu mực về sự 
kết hợp nhuần nhuyễn hai mặt đó. 


Người phê phản mạnh mẽ những người 
mơ hồ về quan điềm, lập trường giai 
cấp trong việc nhìn nhận sự thật: 
những kẻ vì lợi ích cá nhàn ích kẻ 
hẹp hòi đã có thải dộ «cơ hội» đòi 
với sự thật. Trong cuộc sống, chúng 

ta thấy không hiếm những người đã ˆ 
nhàn danh “sự thật», lợi dụng *sự 
thàt » đề mưu. đồ lợi ích cá nhân, làm 
hại người khác, đối trên lừa dưới. 


* 


Có phương pháp và thái độ đúng 
dắn đối với sư thật, chúng ta có điều 
kiện đề tạo nên sức mạnh của mình 
và giành được sự đồng tình, ủng hộ 
của đông đảo quần chúng. Ngày nay, 
chúng ta đang tiến hành công cuộc 
đồi mới, tạo đà đưa cách mạng tiến 
lên, thì đó là vấn đề có ý nghĩa thực 
tiễn to lớn. Lẻ-nin nói: œChúng ta 
phải nói sự thật: sức mạnh của chúng 
ta là ở đấy » (14). 


(11) Y.I. Lê-nin : Sách đề đẩn, \. 1^, tr. 364. 
(12) V.I. Lê-nin : Sách đđ dân, \. 42, tr. 364. 
(13) V.I. Lê-nin : Sách đđ dẫn, t. 29, tr. 180. 
(14) V.I. Lê-nin : Sách đ& dán, t. 11, tr. 415. 


TÒ CHỨC LẠI... 
(Tiếp theo trang 11) 


chế biến, tận dụng@và sử dụng tiết 
kiểm tài nghvêẻn, khuyến khích sản 
xuất các mặt hàng xuất khâu v.v. các 
chính sách cụ thề đổi với người lao 
động nghề rừng như chính sách về 
lương thực. giá ca, thủ nhập, chính 
sách thuế, đói lưu hàng hóa và chỉnh 
sách bảo hiềm xã hội... cần được khần 
trương rà soát lại đề bồ sung hoàn 
thiện cho phủ hợp với tỉnh thân 
Nghị quyết của Hộ chính trị TỪPD 
“Về đồi mới quản lý kinh tế nông 
nghiệp », nhằm tạo nên động lực mới 
thúc đầy mọi mặt sản xuất làm nghiệp 
phát triền, ngăn ngửa, hạn chế và 
tiến tới đầy lùi các hiện tượng tiêu 
cực tàn phá rừng. 


bÃNg sự 


Ừ sau thắng lợi của các đợt 
hội diễn nghệ thuật sân khảu 
chuyên nghiệp năm 1985, các 
đợt biều diễn chào mừng các 
ngày lễ lớn của 'dân tộc, chào mừng 
Đại hội VỊ của Đẳng và đại hội đẳng bộ 
các địa phương, trong đời sống sàn 
khấu có những vẫn đề đặt ra, đòi hỏi 
chúng ta phải quan tâm đúng mức. 
Một số đoàn nghệ thuật sàn khảu 
chuyên nghiệp và nhà hát đã di 
tìm đựng và biều điễn những tiết mục 
“ăn khách ? chiều theo thị hiểu, tàm 
lý hưởng thụ của một tầng lớp người 
xem nào đó, cốt để tăng doanh thu, 
đề ®“®kiếm sống mà không tính đến 
tác động của chúng đối với xã hội 
như thế nào. Trên sản điền vắng 
bóng hoặc thưa thớt những tiết mục 
vẻ những văn đề nóng bóng của cuộc 
sống hôm nay đỗ giúp một cách trực 
tiếp hơn cho €on người suy nghĩ và 
hành động tốt hơn, mà lại đây rày 
hình ảnh những ông hoàng. bà chúa, 


những vệng hùng và những tiêu thư,, 


những câu chuyện cồ tích, thần thoại, 
dã sử. những chuyện lạ nước ngoài, 
những chuyện khai thác về các vụ ân, 
về mối tỉnh éo le. cuộc đời khắc 
nghiệt. số phận oan trái của người 
đời... Người ta đã đồ xô dựng di, 
đựng lại hoặc trình diễn liên miện 
những vở : nào là * Tình yêu và tướng 
cướp », «Hoàng tử ăn mày », 
nhau trong mưa đảo ®, “Giai 


« Pin 
nhàn 


~ 


n đề sân khấu hiện nay 


TRẦN ANH 


và đũng tướng ®, nào là «Hoàng hậu 
Ba tư?, “Công chúa Tô lan » « Mối 
tỉnh oan nghiệt », «Tay kiếm má 
hồng ?,*# Noai vàng và nữ tướng ®v.v,- 

Hiện tượng tại hại hơn, tuy đã 
được nhiều lân ngăn chặn song gần 
đày và hiện nay văn tái diễn, là sản 
khầău bị một số người lợi dụng biến 
thành phương tiện kinh doanh, kiếm 
lời. Tỉnh trạng này biều biện chủ yếu 
ở loại hình nghệ thuật cải lương, Ở 
đây có nhiều lộn xôn cả về đề tài, 
khuynh hướng, lần tồ chức quản, lý. ởỞ 
nhiều địa phương, nhất là ở các làng 
xà, ở nơi xa XỎI hẻo lánh, các sảnh 
hát chủi đã hoạt động rảo riết, lưu 
diễn nhiều tuồng tích cũ, nhằm nhí, 
lạc hậu và độc hại. Chẳng hạn như 
clloàng tử hủi », œlliệp sĩ -dđơi », 
« Đường tuyệt liếm », * Sân chùa đam 
máu», «Sầu quan ai” v.v, với những 
thủ pháp dung tục, rẻ tiền, những 
pha đấm đá loạn xạ, những cảnh đâu 
kiểm. đấu đao im ủng rợn trên sàn 
khấu, những lời ca làm ly, sướt mướt. 
Bên cạnh những gánh hát chui loại 
nhỏ, không ít địa phương, huyện, thị, 
cà một số cơ quan không thuộc ngành 
văn hóa bât chấp quy định của Nhà 
nước đã bung ra thành lập các đoàn 
hát. Tỉnh trạng đó đã đẫn đến việc 
phục hồi tệ nạn mua đào, bắn kép. sự 
lũng đoạn nghệ thuật của những tên 
cai đầu đài, những bầu chủ cũ. mới 
trá hình, những kẻ bóc lột, làm ăn 
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bất chỉnh. Vì mục đích kinh doanh, 
«gây quỹ? “tàng thu nhập, bồ sung 
cho ngân sách địa phương, cơ sở » là 
trên hết, đương nhiên, họ chạy theo 
những tiết mục “ăn khách » dù đó là 
món ăn độc hại. Việc làm đó càng tạo 
ra sự rỗi ren, lộn xộn trong quản lý 
văn hóa, quản lý xã hội. 


Biện hộ cho những hiện tượng trên, 
các qquân sư? và nhiều «người cho 
phép * đưa ra những lý do : “đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ 
thuật của nhân dân», “nhu cầu nghỉ 
ngơi, giải trí của những người lao 


động », Có những người còn lập luận. 


rằng đề phát huy quyền chủ động của 
địa phương, cơ sở. cần phải mạnh dạn 
đòi mới cách làm cũ, phải «học tập 
Liên xô về việc người ta cho tái bản 
với số lượng lớn những tác phẩm bị 
_ em trước đày, hãy đáp ứng sở thích 
của quần chúng. quần chúng ngày nay 
đă có trình độ, hãy đề quần chúng 
phán xét tác phầm » v.v và v.v. (?I), 


Hð ràng là dù có ý thức hay không, 
những luận điệu ngụy biện ấy đã dẫn 
đến việc xa rời đường lõi của Đảng, xa 
rời sứ mệnh, nhiệm vụ và chức năng 
của nghệ thuật. Đẳng ta đã từng nhắc 
nhở cán bộ, đảng viên ta phải luôn 
tuôn chú ý đến vai trò đặc biệt quan 
trọng của văn học nghệ thuật, mà 
không một hình thái tư tưởng nào có 
thề thay thế được. Đăng ta đã xác 
định văn hóa, nghệ thuật là một 
mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên 
mặt trận ấy, coi văn nghệ là một bộ 
phận hữu cơ, một khâu rất quan 
trọng trong hoạt động tư tưởng, có tác 
động mạnh mẽ, trực tiếp Và sầu xa 
đến tư tưởng, tỉnh cảm của con người, 
của Xã hội. Trong các Nghị quyet của 
Đảng ta tử trước đến nay đều có nêu 
rõ điều đó Nghị quyếL Đại hội VI 
cũng nhấn mạnh ° Công tác văn hóa, 
văn học, nghệ thuật phải được nâng 
cao chất lượng. Mỗi hoạt động văn 
hóa, ván học, nghệ thuật phải tỉnh đến 
hiệu quả xã hội, tác động tốt đến tư 


ỏÌ 


tưởng, tâm lý, tỉnh cảm, nâng cao 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và 
trình độ thầm mỹ của nhân dân. 
Quan tâm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu 
lành mạnh của các tầng lớp xã 
hội và lứa tuôi...". Cần phải chống 
lại tất cả những quan điềm hạ thấp 
vai trò, vị trí cao đẹp của văn nghệ, 
quan điềm coi nghệ thuật sân khấu 
như phương tiện giải +rí đơn thuần, 
thâm chí biến nó thành món hàng 
buôn bán đề kiếm lời làm tha hóa 
nghệ sĩ, biến nghệ sĩ thành những kẻ 
đi lầm thuê, những người “lao động 
sinh lợi" cho kẻ khác, nói theo cách 
nói của-C. Mác. Phải kiên quyết chống 
thái độ vô trách nhiệm, hữu khuynh, 


buông lông việc quản lý hoạt động 


nghệ thuật, lơi là nhiệm vụ cải tạo: 
và xây dựng văn hóa, xã hội. Chính 
việc buông lỏng quản lý là nguyên 
nhân chủ yếu dẫn dến những lệch lạc, 
đến sự phục hồi những tàn dư, nọc 
độc của văn hóa thực dân mới và văn 
hóa phong kiến tư sản. Nghị quyết Đại 
hội VI của Đẳng cũng nêu rõ : “Chống 
lại tàn tích văn hóa phong kiến, thực 
dân, tư sản. Làm thãit bại Am mưu và 
hoạt động của cäc thế lực thù địch 
biến văn hóa, yăn nghệ thành phương 
tiện gieo rắc lâm lý bị quan và lôi 
sống sa đọa ?. 


Giai trí là một nhu cầu cân thiết 
và chính đáng của nhân dàn. Tỗ chức 
hiều diễn nghệ thuật là một cách đáp 
ứng yêu cầu giải trí của quần chúng. 
Tuy nhiên, nghệ thuật là cái gì tỉnh 
túv nhất, tế nhị nhất, giá trị của tác 
phầm nghệ thuật biểu hiện ở chiều 
sâu của vấn đề, của đối tượng phản 
ánh. Nghệ thuật chân chính bao giờ 
cũng đấu tranh cho một lý tưởng 
nhất định, xây dựng cái đẹp vẻ đạo 
đức, về thầm mỹ cho cuộc,sỐng và 
tâm hồn con người. Nó xa lạ với thứ 
nghệ thuật thương mại trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa. Nếu sân khău cách 
mạng giải trí gắn với giáo dục, và 


thú vui mà nghệ thuật mang lại hướng 


người xem vào những tỉnh cẫm lớn, 
vào những lý tưởng cao đẹp thì sân 
khâu thương mại chỉ nhằm đơn thuần 
vào việc «(mua vui ». Thú vui tạo ra 
từ sân khấu thương mại thuộc loại 
tình vui đơn giản, dễ đãi, gợi lên 
những thêm kkát bẳn năng, đánh vào 
tính hiếu kỳ, vào những xúc cắm tâm 
sinh lý nông cạn. Vi vậy khi đem 
nlững tác phầm nghệ thuật sân khấu 
đến với quần chúng nhân đân chúng 
ta oần thận trọng. không nên vì lý do 
dáp ứng nhu cầu giải trí đơn thuần 
đang thành xu hướng hưởng thụ của 
một bộ phận quần chúng. 


Biều điễn đề có doanh thu — có. 


điều kiện hoạt động nghệ thuật~ bảo 
đâm đời sống cho anh chị em diễn 
viên, là việc làm cần thiết trong lúc 
ngàn sách nhà nước còn co hẹp. 
Nhưng nếu vi doanh thu, luần quần 
với đoanh thu mà chúng ta chạy theo 
những tiết mục không lành mạnh, chí 
ít là vô bồ, quan tâm nhiều đến các 
đối tượng phuc vụ có nhiền tiền, quên 
phục vụ các đổi tượng clính dáng 
khác, đó là việc làm trái với nhiệm 
vụ, vị trí và chức năng của nghệ 
thuật cách mạng, trái với trách nhiệm 
và lương tâm của người cán bộ quản 
lý, người làm công tác nghệ thuật. 
Nếu chúng ta có ý thức đúng về vấn 
đề này, chịu khó suy nghĩ, rút kinh 
nghiệm của những nơi làm tốt thị 
hoàn toàn só khả năng kết hợp phục 
vụ với doanh thu một cách thích 


đáng. Điều quan trọng nhất, quý giá: 


nhất là tấm lòng ưu ái với nghệ thuật, 
với nhân dân, gạt bỏ mọi vun vén 
cá nhân, xu thời, giữ vừng bản lĩnh 
người chiến sĩ trên trận địa mà Đảng 
ta; TỒ quốc la đã giao phó và tin cậy. 
Chúng ta hãy đem những sản phẩm 
sân khấu có chất lượng đến với quần 
chúng nhân dân, ở thành thị và nông 
thôn, đang trông chờ những vở điền 
hay, lành mạnh. Mặt khác nhà nước 
cũng cần có sự đầu tư thích đáng clho 
linh vực hoạt động nghệ thuật, đặc 


biệt là cho các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp và nhà hái. Đối với 
lĩnh vực hoạt động nghệ thuật chuyên 
nghiệp không thề áp dụng việc cân” 
bàng thu chỉ, mà phải có sự bù lỗ 
thích đáng, điều mà các nước zã hội 
chủ nghĩa anh em đã và đang làm. 
Về phía ngành chủ quản, Bộ văn hóa 
chắc cũng phải lo củng cố tồ chức, 
sắp xếp lại các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp, các nhà bái, định 
hướng tốt cho hoạt động sân khẩu. 


Đề khắc phục và ngăn ngửa những 
hiện tượng không lành mạnh đã nêu 
trên, theo tôi nghĩ, các địa phương, 
các ngành, các cơ sở cần lăng 
cường công tác quản lý văn hóa, 
thực hiện cúng những quy định của 
Nhà nước đã lan hành đối với hoạt 
động g hệ thuật. Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, pÌhát huy hiệu lực tồ 
chức, quản lý của Nhà nước và tỉnh 
thần làm chủ tập thề của nhân dân, 
có sự hỗ trợ của các hộ phận, các 
ngành, các giới, là diều kiện thiết 
yếu nhất đề bảo đảm cho hoạt động 
sản khấu phát triền ồn định, tốt đẹp, 
góp phần tạo nên bầu không khi sinh 
hoạt Tành mạnh, bồ ích và sôi nồi 


-của nền nghệ thuật sản khấu xã hội 


chủ nghĩa của chúng ta. 


* 


Vấn đề cơ bản của mỹ học xưa 
nay văn là vấn đề quan hệ giữa nghệ 


-thuật và hiện thực bao gồm hai mặt: 


sự phản ánh cuộc sống bằng nghệ 
thuật và tác động tích cực trở lại của 
ngliệ thuật vào cuộc sông. Về mặt 
nhận thức, hầu như tất cả những người 
làm công tác sáng tác văn học, nghệ 
thuật đều dễ dàng công nhận nguyên 
lý cơ bản này. Tuy nhiên trong thực 
tiên hoạt động súng tác đã và đang 
còn nhiều vướng mắc về việc vận 
dụng nó. Những vướng mắc và vấp 


3ð 


váp ấy biều hiện có khi ở sự vi phạm 
chính ngay nguyên lý này như mội 
số tác phầm, một số vân đề được 
phản ánh" trên sân khấu lại xa cách 
cuộc sống, hoặc không chủ ý đến sự 
tác động tích cực của nghệ thuật, có 
khi ở nhận thức lệch lạc và phản 
anh phiến diện cuộc sống bằng hinh 
tượng nghệ thuật... 


Trong những năm 1984, 1985, đã 
có bước tiến bộ rõ rệt của sÂn khấu 
trong việc miêu tả hiện thực cuộc 
sống. Hàng loạt vở điển thuộc các 
loại hình nghệ thuật sàn khảu đã 
trực tiếp đề cập đến những vẫn đề 
nóng bỏng trong đời sống lao động. 
sản xuất, chính trị, xã hội của đất 
nước ta, đã có sức thu hút mạnh mẽ 
đông đảo công chúng. Điều đó cũng 
nói lên sức sống của sân khấu khi nó 
gắn bó với cuộc sống, khi nó đề cập 
đến những vấn đề quan trọng, thiết 
thực mà quần chúng đang quan tâm. 
Đó cũng là bằng chứng có sức thuyết 
phục bác bỏ quan niệm đi vào đề tài 
hiện đại khó tạo ra tác phầm lay, 
hãp-dẫn được khán giả. 


Đáng tiếc là sự tiến bộ, hướng di 
tốt này không được duy trì và phát 
triền, mà bị ehững lại, và có hiện 
tượng thụt hài. 


Từ sau những vở diễn: *Nguồn 
sáng trong đời ®, « Nhân danh công 


lý», œCô gái làng chèo», “ Người 
con gái Kinh bác», “Tôi và chúng 
ta », “Lịch sử và nhân chứng », “Mùa 
hè ở biên... chúng ta thấy, bên canh 
loại vở #“ăn khách» như trên, đã 
xuất hiện một số vở diễn mang danh 
“sân khấu đời thường», đưa ra nội 
đụng và hình tượng nghệ thuật tản 
mạn, phơi bày trên sản khẩu nhiều 
hiện tượng tiêu cực một cách trần 
trụi, hón tạp, thiếu sự lý giải rõ rằng 
và thiếu phương hướng giải quyết 
thỏa đáng. Cách phần ánh hiện thực 
đó đã gày ra sự thắc mắc và lo ngại 
trong khán giả và trong một số anh 
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chị em ngành sân khấu. Những vở 
như « Em đẹp đần lên trong mắt anh », 
«(liền Trương Da da hàng thịt s... đã 
gây nên nhiêu phản ứng không đồng ` 
tỉnh, cho là bôi bác, không chân thật 
(tắt nhiên cũng có ý kiến bênh vực). 
Tôi nghĩ anh chị em công lác sân 
khấu cần lắng nghe ý kiến của đông 
đáo công chúng. điều tra hiệu quả xã 
hội của một số vở điển đang gây ra 
những phản ứng khác nhau đề tạo cho 
sân khấu của chủng ta một hộ mãi 
mới như mọi người niong đợi. Sự tìm 
tỏi, sáng tạo, đồi mới trong việc phần 
anh hiện thực là rất cần thiết, nhưng 
sang tạo và đồi mới không có nghĩa 
là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đã đạt được, phủ nhận những nguyên 
lŸ, nguyên tắc, chức năng cơ bản của 
nghệ thuật. của phản ánh hiện thực. 
Mục đích của đồi mới là làm cho tốt 
hơn,hay hơn chứ không phải dở hơn 
cải hôm qua. Nó đòi hỏi phải có quan 
điềm. có ý dịnh khoa học, có trì thức, 
có hiểu biết sâu sắc cuộc sống. 


Ở xã hội ta hiện nay có nhiều tiêu 
cịc, nhiều sai sót lớn không cần phẩi 
che giãu,nhưng cũng có không ít những 
thành công: có lắm phần tử thoái hóa 
Song số người trung thực, chân chính 
vin chiếm số đông, những việc tốt, 
người tốt, điền hình tốt đã và đang 
xuất hiện trong xã hội ta. Phản ánh 
Chân thật hiện thực đòi hỏi sự nhận 
thức cuộc sống trong tính toàn vẹn 
CA HÓ, Š | 

Trong xã hội còn có giai cấp, văn 
hóa, văn nghệ mang tính giai cấp rô 
rệt, có tính khuynh hướng cụ thề và 
gắn liền với cuộc đâu tranh giai cấp. 
Phê phản, vạch trần những mặt tiêu 
cực trong xã hội và chống những thê 
lực cần trở bước tiến của cuộc sống 
mới là điều cần thiết, Nhưng nhiệm 
vụ cao quý nhất, điều làm nên" giá 
trị lớn nhất của nên nghệ thuật cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là phái khẳng 
định dược cái đẹp của cuộc sống mới, 


xây dựng và phát huy được cái đẹp 
trong mỗi con người. Cuộc sống là 
ngọn nguồn của mọi sáng tạo, hiều 
rõ được cuộc sống, ý nghĩa, bản chất 
và hướng đi lên của nó, nhận thức 
rõ hiện thực đấu tranh cách mạng, 
hiện thực lao động xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện 
nay của nhân dân ta, có thái độ và 
trách nhiệm đúng đắn đối với hiện 
thực này là điều kiện tiên quyết tạo 
nên giá trị của tác phầm nghệ thuật 
nói chung và sân khấu nói riêng. Nếu 


người nghệ sĩ, người làm công tác 
sáng lác văn nghệ không trang bị 
được cho mình những quan điềm, 
nhận thức cớ tính khoa học về sự 
nghiệp cách mạng, về hiện thực cuộc 
sống và không «tắm mình » trong 
Cuộc sống, không ưuái với cuộc sống 


nảy, không tìm thấy ở đây nguồn 
_ Ẩm hứng cao đẹp thì không thề nào 


xày dựng được những tác phẩm nghệ 
thuật có chất lượng cao và dễ bối rối, 
thậm chí mất phương hướng hoặc lầm 
lạc. § 


NHẬN THỨC.. 
(Tiếp theo Irang 53) 


Cá tính của mỗi người cần được 
hướng dắn và phát triền đúng dắn. 
Các dân tộc khác nhau ở đặc thù dàn 
tộc. Các cá nhân khác nhau ở cá tính. 
Bản chất của cá tính là sự sáng tạo. 
Không có hoạt động sáng tạo của mỗi 
con người thi không thề có lịch sử. 
Ước mơ nhiều thế kỷ nay của nhiều 
chỉnh khách lớn, kề cả các vị sáng lập 
chủ nghĩa xã hội khoa học, là có một 
_ xã hội, trong đó mọi thành viên được 
phát triền cá tính một cách toàn diện. 
Chủ nghĩa tt bẳn có quan tâm đến 
lợi ích vật chất của cá nhân, kích 
thích được cá tính và tính tích cực 
của người lao động, điều này ta không 


phủ nhận. Nhưng nói đến sự phát 
triển toàn điện của cá tính thì còn 
một trời một vực. Có lẽ chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới làm dược điều này. 
Nhưng đã 70 năm. chúng ta vẫn còn 
chưa tìm ra cách tốt nhất đề phát 
triển chủ thề sáng tạo, coi nó như là 
một trong những động lực mạnh mẽ 
nhất đề xây dựng chủ nghìa xã hội. 

Những điều cản nhận thức lại 
về chủ nghĩa xã hội hiện đang được 
thìo luận, thê nghiệm và thực hiện 
ở các nước Xã hội chủ nghĩa mà 
Lôi tạm khái quát trên chắc chắn là 
chưa đủ. Nhưng theo tôi đó là những 
vấn đề chủ vếu nhất. 
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Nang cao hiệu quả 
sử dụng tiềm lực khoa học 


ÓT tiềm lực khoa học là nói 
những nguồn lục có thề khai 
thác trong hoạt động khoa học 
nhàm tạo ra các thành tựu 
khoa học và kỹ thuật, đồng thời áp 
dụng có kết qua các thành tựu ấy vào 
hoạt động kinh tế và xã hội. 2 


Khi bàn vẻ tiêm lực khoa học, người 
ta xét đến các vếu tố: đội ngũ cán bộ 
(nhân lực); khả năng đầu tư tài 
chính eho nghiên cứu và áp dụng (tài 
lực); trang bị vạt tư, thiết bị cho 
còỏng tác ngi.icn cứu và triển khai (vật 
-lực); mức độ bảo đảm thông tín cho 
các hoạt động nghiên cứu khoa học và 
kỹ thuật (tin lực) và mạng lưới tỒ 
chức các cơ quan nghiên cứu, triền 
khai và dịch vụ khoa học, kỹ thuật. 


Từng yếu tố trên đây không thề 
đơu phương phát triền mà chúng có 
quan hệ qua lại với nhau, đồng thời 
phải được phát triền trong những tỷ 
lê phù hợp. 


Nhiệm vụ của các cấp ủy đảng và 
các cơ quan quản lý nhà nước các cập 
là định hưởng và thực hiện đúng 
hướng một chính sách phát triền tiềm 
lực khoa bọc và phát huy tác dùng 
của tiêm lực ấy vào mục đích phát 
triên kinh tế và xã hội. 


Trong sự phát triền tiềm lực khoa 
bọc của nước ta thời gian qua có ba 
vấn đề : 
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Thứ nhất, tốc độ phát triền về số 
lượng các viện và trung tâm quá 
nhanh so với nàng lực cung cấp tài 
chính, đầu tư cơ bản và trang bị kỹ 


thuật. 


Chúng ta có thể so sánh qua hai sỐ 
liệu: sự phát triền số lượng các cơ 
quan khoa học và khả năng đầu tư tài 
chính (xem bảng kê ở đầu trang sau). 


Thứ hai, phát triền chưa rõ trọng 
điểm. Nhiều cơ quan nghiên cứu khoa 
học được lập ra có thề là do trong 
lĩnh vực ấy đã có một đội ngũ cán bộ 
được đào tạo, có năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ, mà chưa hoàn toàn do sự 
đạt hàng xuất phát từ nhu cầu phát 
triên kinh tế xã lội. 


Thứ ba, nhà nước chưa mạnh dạn 
đưa ra một cơ chế có hiệu lực đề điều 
chỉnh sự thành lập hoặc giải thề các 
cơ quan nahiên cứu khoa học — hoặc 
là biện pháp hành chính, hoặc là biện 
pháp kinh tế, Kết quả là đây đó có 
nhiều hiện tượng lập cơ quan nghiên 
cứu khoa học một cách tùy tiện, không 
theo một thủ tục nhất quán nào của 
nhà nước, 


Cân lưn ý rằng, việc tủy tiện lập 
một số cơ quan khoa học là do hai 
nguyên nhàn: 


® Viên trưởng Viện quản lý khoa họce 
UBKHKTNN 


Phạm vi xem xét 


Chỉ sÓ sO Sủnh 


a. Số lượng viện và trung tâm khoa 


*học cả nước 
Trong đó: 
— Bộ cơ khí luyện kim 


— Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực 


phầm 
—= Bộ y tế 
— Viện khoa học Việt nam 
— Bộ giáo dục 
b. Mức đầu tư tài chính 


(% so với thu nhập quốc dân sản xuất) 


# Số ước tính 


-_ 


— Một vài nhà khoa học khi có 
chút ít địa vị chỉnh trị đã tự đạt mình 
ra ngoài các thủ tục lập viện đồ 
HIDBT quy định, có nhiều cách tranh 
thủ sự ủng hộ trực tiếp từ các đòng 
chí lãnh đạo cấp cao làm cho cậc cơ 
quan quản lý của nhà nước bị động. 


— Một vài đồng chí lãnh đạo thường 
xuất phát tử thiện ý rất chân thành 
ũng hộ khoa học, muốn giải quyết rát 
nhanh gọn, không đủ thời gian sử 
dụng cơ quan tham mưu đề càn đối 
mọi nhu cầu phát triền kinh tế — xã 
hội và nhất là gắn mục tiêu phát 
triền các yiện cụ thề ấy với mục tiêu 
phát triền kinh tế và xã hội. Trong só 
hơn 100 cơ quan được thành lặp thêm 
tử I985 đến 1987 chỉ có gần 20 cơ quan 
làm thủ tục nhà nước. 


Về việc này, UBKIIKT của QII đã 


. €Ó bảo cáo số 2136VP/HIDLB trình 
HĐNN ngày - 3/12/1950, trong 


đó nhận định các cơ quan khoa học 
S phát triền quá nhanh về số lượng 
nhưng lại thiếu vững chắc... phần lớn 
ở trong tình trạng tạm bợ, ‹cbật chói, 
trang bị quá nghèo nàn, kinh phí 
được cấp chỉ vượt tiền trả lương chút 
». Báo cáo của UBRHIKT của QH] 


1980 1987 
1057:1980 

107 289 26 

Sỹ 7 1.0 
5n 30 1,8 
12 25 2,1 
13 J6 3,0 

T‹ 15 15,0 
0,14 0,85# 


cũng chỉ rõ nguyên nhân là «chinh 
các cơ quan nhà nước, trong đó có 
các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo 
có trách nhiệm của HDBT đã khỏng 
thực hiện nghiêm túc các quyết định, 
chỉ thí của Chủ tịch HDHT s (ở đâv nói 
về thủ tục thành lập và giải thể các 
cơ quan Khoa học). 


Để nàng cao hiệu quá sử dụng tiềm 
lực Khoa học, căn phải có tác động từ 
nhiều phía, phải giải quyết đóng bộ 
năm vấn đề sau: 


1) Đan thản cơ quan Rhoa học ba 
củn bộ. Nhoa học có giản hoạt đọng 
của mình 0ởi mục Tiên phát triển Rinh 
(¿ — xả hội ha Rhỏng 2 

Nác định thật rõ mục tiêu kinh tế — 
xã hội là một công việc hết sức kbó 
khăn, những xác ,„ định trọng 
điềm của các mục tiêu ấy lại là vàn 
đề còn khó khăn hơn. Rhi có mục tiêu 
kinh tế — xã hội, việc vạch me liêu 
khoa học văn còn là văn đề cực Kỷ 
nan giải. Đày là văn đè cơ bạn nhàt 
mà quyết định lại thuộc về các cấp 
lãnh đạo. 

Ví dụ, chương trình hàng tiêu dụng 
sẽ nhằm vào các sản phảm gì: vài, 
giấy, đỏ da, đò gỏ, tỉ ví, xe đạp. xe 
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máy, ô tô, dụng cụ gia đình, v. v., trong 
số đó chắc chắn không quốc gia nào 
có chủ trương tự sản xuất hết thả y mà 
phải sẵn xuất theo thế mạnh về tài 
nguyên và kỹ thuật, số còn lại sẽ 
nhập ngoại nếu nỏ rẻ và tốt hơn tự 
sản xuất, Như vảy nghiên cứu khoa 
học chắc hẳn sẽ nhằm phục vụ cho 
việc phát triền các sản phẩm tự sản 
xuất trong nước và xuất kliảu. Tuy 
nhiên đề giải quyết các vấn đề kỹ 
thuật của sản xuất bải 
nào cũng phải dùng cả lai cách: tự 
nghiên cứu trong nước và nhập kỹ 
thuật. Không thê bỏ qua việc nhập kỹ 
thuật vị nó sẽ giúp chúng ta tiết 
kiệm tiền nghiên cứu mà lại nhanh 
chóng tạo ra nền kỹ thuật có trình độ 
cao. Vấn đề còn lại là phải tự nghiên 
cứu đề tạo ra các kỹ thuật không thề 
nhập ngoại và chuần bị cho những 
chương trình phát triền dài hạn của 
đất nước. 


Khi làm rõ được các mục (tiêu này 
thì sẽ có cơ sở định hướng cho hoạt 
động của các nhà khoa học, khẩ › phục 
được hiện tượng một số viện lúng 
túng về phương hướng nghiên cứu, 
hơn nữa còn khắc phục được những 
biều hiện không thật lành mạnh ở một 
vải enhà khoa học » chạy tỉm ô dù ở 
các cấp lãnh đạo, cố thuyết minh 
hướng nghiên cứu của mình là quan 
trọng nhất đề được các đồng chí lãnh 
đạo quan tâm, quyết định dâu tư, cho 
lập tô chức mới và cất nhắc từ đó, có 
cơ hội tiến thân về chính trị. 


9) Những nơi cần sử dụng sự đóng 


góp của khoa học có tìm đến mà 
e đặt hàng » cho hoa học hai không 2 


Việc đặt hàng cho khoa học không 
chỉ giới hạn trong phạm vi mấy hợp 
đồng kinh tế được ký kết giữa người 
sản xuất và người làm khoa học mạ 
nó là văn đề có ý nghĩa sâu xa hơn. 


Có 3 loại «đơn hàng »: 


Thứ nhất, yêu câu nghiên cứu các 
vấn đề cụ thề trong sản xuất : đồi mới 
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kỳ quốc gia. 


sản phầm, đồi mới công nghệ, đồi mới 


- thị trường. 


Từ cuối những năm 70, nhiều cơ 
sở sản xuất đã chủ động tìm cơ quan 
khoa học đề ký hợp đồng. Lúc đầu 
việc ký hợp đòng này được xem là 
hiện tượng tiêu cực trong cơ quan 
khoa học. Nhưng từ năm 1981, sau 
khi có quyết định 1?75—CP của HBCP 


thì việc ký hợp đòng giữa cơ quan 


khoa học với sản xuất được chính 


. thức thừa nhận về mặt pháp lý 


Khả năng mở rộng hợp đồng loại 
này đề khoa học phục vụ thiết thực 
cho sản xuất sẽ ngày càng phát triền 
khi quyền tự chủ sản xuất kinh đoanh 
của người sản xuất được mở rộng. 


Thứ hai, yêu cầu nghiên cứu làm 
rõ cíc cơ sở kinh tế, chính trị, khoa 
lọc và kỹ thuật cho các quyết định về 
đầu tư, cho kế hoạch phát triền kinh 
tế và xã bội, cho việc vạch chiến lược 
phát triền. 

Vấn đề này có tầm quan trọng cao 
hơn nhiều so với loại vấn đè thứ 
nhất. Một sai phạm kỹ thuật cụ thề 
của sản xuất chỉ có thề dẫn tới sự hư 
hỏng những sản phầm của xí nghiệp, 
làm xí nghiệp thua lỖ, song những 
sai lầm về chủ trương đầu tư thì ảnh 
hưởng tới toàn bộ kế hoạch phát triền 
của một ngành sản xuất, thậm chí 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


Thứ ba. tẬp hợp các ngành khoa 
học nghiên cứu các luận điềm phát 


- triỀền cho một nền kinh tế, cho một xã 


hội. Đây là vấn đề có tầm vóc lịch 
sử, một vấn đề trọng đại nhất, quyết 
định sự tồn vong của cả một dân tộc, 
uy tín chính trị của một quốc gia, 
nhưng lại là vấn đề có sức nặng thử 
thách lớn lao nhất. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi 
cả ba loại đơn hàng » nói t?ên đều 
được mở rộng thì nền khoa học của - 
một đãt nước sẽ có cơ hội phát triền . 
toàn điện và mạnh mẽ; đội ngũ cán 
bộ khoa học và kỹ thuật sẽ được tập 
hợp lại đề phục vụ cho các mục tiêu 


mà ba loại œ đơn hàng s trên đặt ra; 
tất cả các bộ môn khoa học sẽ hợp 
tác với nhau một cách hữu cơ nhằm 
vào mục tiêu đã xác định. Từ đấy sẽ 
bộc lộ những nhà khoa học cỏ tài 
năng, sẽ triệt tiêu sự đố ky giữa một 
vài e@nhà kloa học » cùng tranh đua 
đến một ô dù. 


3) Có cơ chế quản lý (cả quản lý 
kinh lẽ uà quản lý. khoa học) tạo 
thuận lợi cho cả người làm khoa 
học bà người sử dụng khoa học trong 
quả t!rình hợp tác uới nhau hau 
khóng? 

Đây chính là cơ chế cho các quan 
"hệ trong khi thực biện cả ba loại 
&@đơn hàng» khoa hợc nói trên, và 
nhin chung đây cũng là vấn đề khó 
khăn nhất. 


Nếu có người làm khoa học mà 
không có người dùng khoa học, thisản 
- phầm khoa học sẽ bị eế», người làm 
khoa học sẽ phải tìm công việc khác. 
Bị eế» vì hai lẽ : 


Một là, người làm khoa học suy 
nghĩ viền vông, không gắn minh với 
cuộc sống. 

Hai là, cuộc sống không đưa ra 
đơn hàng» nghiêm túc cho người 
làm khoa học, khiến bọ không có 
chỗ đứng, phải tự tìm cách khẳng 
định vị trí của mình. Trong số nhữ: g 
người tự tìm tòi ấy khó tránh khỏi có 
một số người đi lạc hướng. 


Vậy, vấn đề là phải tạo ra một cơ 
chế quản lý thúc đảy việc hình thành 
các qđơn hàng » cho khoa học; đồng 
thời tạo thuận lợi cho việc thực hiện 
các «đơn hàng» ấy. Đó là cơ chế 
lấy hiệu quả làm mục tiêu xuất phát. 


Trong quản lý kinh tế thì hiệu quả 
kinh tế phải là mục tiêu xuyên suối, 
Kóa bo mọi mục tiêu hình thức. Suy 
eho cùng đó là quyền tự chủ sản 
xuất kinh doanh của cơ sở, trong đó 
quan trọng nhất là quyền tự chủ tạo 
ra và sử dụng lợi nhuận trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 


Trong các chỉnh sách xã hội thì 
mọi biện pháp quản lý phải có tác 
dụng thúc đầy sự phát triền xã hội, 


xóa bỏ mọi cơ chế mang tỉnh kim hãm 


đối với sự phát triền của xã hội và 
nhất là đối với con người vừa là đối 
tượng vừa là chủ thề tác động của 
hoạt độnz xã hội. 


Trong hoạt động khoa học, thì đó 
là những biện pháp quản lý thúe đầy 
việc lạo ra và áp dụng các thành tựu 
khoa học và kỹ thuật vào sẵn xuất và 
đời sống. 


4) Có đầu tư đồng bộ các nguồn 
lực bảo đảm cho hoạt động khoa học 
đi đến kết quả hau không? 

Đầu tư đồng bộ là một nguyên tắc 
không thề xem nhẹ. Trong các yếu tố 
của tiêm lực thì quan trọng nhất là 
mức đầu tư tài chính tính bình quân 
cho một cân bộ nghiên cứu. Theo số 
liệu công bố của Tô chức giáo dục, 
khoa học và văn hóa của Liên hợp 


-quốc (UNESCO) thỉ nước ta có mức 


đầu tư tài chính vào khoa học tính 
theo đầu người thấp nhất thế giới, tất 
nhiền niức đầu tư này còn xa mới đạt 
đến cái ngưỡng tối thiêu cho sự phát 
triền khoa học của một đất nước. 

Tuy mức đầu tư thấp, nhưng nước 
ta có rất nhiều thiết bị quý hiếm chưa 
được sử dụng hợp lý. Có thề so sánh 
như .sau: năm 1950 nước ta có số 
lượng viện và trung tâm khoa học 
bằng số lượng của thành phố Niu Đê- 
li (Ấu độ), nhưng có một số lượng 
kinh hiền vi điện tử gấp ba lần so 
với Niu Đê-H. Số thiết bị quy hiếm 
ấy cần được tập trung hết công suất 
trên cơ sở một cơ clế mở ra những 
dịch vụ chung về thiết bị khoa học và 
kỹ thuật. 


Thông tín có thể xem là éiicuyễu 
liệu » cho khoa học. Cần có cơ chế cho 
phép mở rộng khả năng thu thập 
thông tin của thế giới đòng thời 
mở rộng khả năng trao đôi thông tin 
với nước ngoài. Bấy lâu nay ta còn quá 
thận trọng và dẻ đặt trong việc giải 
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quyết vấn đề này; cần xử lý đúng đẫn 
mỏi: quan hệ giữa an ninh chính trị, 
chinh sách đối ngoại và trao đồi thông 
tin khoa họe. 


3) Có sự quan tâm của các cấp Ụ 


đang nà các cáp quản lý trong qua 


trình tạo ra pà sử dụng sản phàm 
khoa học hau không ? 


Khi các cấp ủy đang và lãnh đạo 
củc ngành, các cấp thực sự quan tâm 
thì tiềm lực khoa học có điều kiện 
phát huy tác dụng: 


——— Nghị quyết 37 của B2 chính trị về 
chính sách khoa học và kỹ thuật đã 
như một tư tưởng xuyên suốt tắt cả 
các cấp ủy: bầu hết các đàng bộ các 
tỉnh, thành đều có Nghị quyết về công 
tác khoa học và kỹ thuật, kết quả đã 
thúc đầy không khí hoạt động khoa 
học và kỹ đhuật, động viên được cán 
bộ khoa học và kỹ thuật vào giải 
quyết các nhiệm vụ của địa phương, 


— HIDCP khẳng định quyển cơ quan 
khoa học được ký hợp đóng, ra Quyết 
định 17ö — CPU vào năm 1981 mở đầu 
thời kỷ xóa bỏ chế độ hành chính hóa 
cơ quan khơa học. 


— IIDBT ra Quyết định 134 — HĐBT 
vào năm 1987, mở cửa cho cơ quan 
và cá nhân nhà khoa học đi vào sẵn 
xuất trong cả 5 thành phản kinh tế, 
đồng thời thừa nhận quyền phản chia 
lơi phuận giữa khoa học với sản xuất, 
Đây là một cơ hội thuận lợi đề khoa 
học đi vào sản xuất một cách mạnh 
mẽ hơn. 


Như vậy, thực tiền từ đầu những 
nănn §0 cho thấy sự quan tâm của các 
cấp ủy đảng và Hính đạo các ngành 

: %c ` ˆ. ` ` : ˆ ° 
các cấp cần phải thê hiện trên ca chủ 


42 


trương và trên cả các văn bản quyết 
dịnh của Đảng và Nhà nước, 


* 


Nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực 
khoa học là vấn đề có quan hệ rộng 
lớn với toàn bộ hệ thống kinh tế và 
xã hội, bởi vì khoa học không bao giờ 
phát triền như một mục tiêu tự thân, 
mà là một phương tiện quyết định cho 
các chương trình phát triền kinh tế 
và xã hội. 

Trên tính thần ấy, việc nâng cao 
hiệu quả khoa học phải là mối quan 
tâm của tất cả các cấp ủy đẳng, các cơ 
quan nhà nước và các cấp quản lý 
kinh tế. Vấn đề là phải tạo ra được 
một “thị trường năng động? trong 
việc thu hút các thành tựu khoa học 
và kỹ thuật, trên cơ sở đó thu hẹp dần . 
sự bao cấp tràn lan cho các Cơ quan 
khoa học, mở rộng quyền tự chủ tài 
chính, tiến tới thực hiện chế độ hạch 


toán kinh tế trong các cơ quan khoa 
học. 


Đây chính là cơ sở thúc đầy mọi 
YẾu tố của tiềm lực khoa học phát 
huy tác dụng và là cơ sở quan trọng 
nhất cho các eơ quan khoa học tự sắp 
xẾp, tự trưởng thành, và tự giải thề 
trong quá trình phục vụ các mục tiêu 
phát triền kinh tế và xã hội. 


Đây cũng chính là phương tiện làm 
cho đội nợũ củn bộ khoa học và kỹ 
thuật trưởng thành, trong sạch, định 
hướng lành mạnh vào sắc mục Tiêu 
thiết thực của hoạt động khoa học, 
loại trừ các biêu hiện tiêu cực. làm 
cho đội ngũ này ngày càng xứng dắng 
là tầng lớp trí thức của giai cấp công 
nhân trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tỏ quốc Việt nam XHCN. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN - 
TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐI MỚI 


~ 


AN bí thư TƯ Đẳng đã ra chỉ thị về công tác của Tạp chí Cộng sản. 

Nội dung chỉ thị ngắn gọn nhưng súc tích, Bao hàm các mặt : nội dung, 

= thê tài, tồ chức cần bộ và phương thức làm việc của Tạp chí. Bản 

chỉ thị xác định vai trò của Tạp chỉ trong cuộc đấu tranh cho sự đồi 

mới tư duy theo những quan điềm và kết luận của Đại hội VI, giải đáp những 

vấn đề mới do thực tiễn cách mạng Việt nam đề ra, và tích cực góp phần 

chuän bị Đại hội VŨ. Trong bài báo nhỏ này, tôi muốn nói tới chủ điềm quan 

trọng nhất, đó là việc nâng cao tính lý luận và tính chiến đấu của Tạp chí 
nhằm đáp ứng yêu cầu tiên phong trong cuộc đấu tranh đồi mới tư duy. 


Nâng cao tính lý luận và tính chiến đấu của Tạp chí là hướng phấn đấu 
nhiều năm nay của Tạp chỉ, nhưng phải nói răng từ sau Đại hội VỊ, hướng đó 
mới có nội dụng cụ thê theo tỉnh thần đôi mới, trước hết là tỉnh thân đân chủ, 
không khí cởi mở trong hoạt động tư tưởng và lý luận. Tạp chí phải làm nhiều 
việc đề đạt được yêu cầu mà Ban bí thư đề ra. kề cä công tác tô chức và cán 
bộ. Nhưng đề có thê khắc phục được một bước quan trọng nhược điềm nhiều 
nam nay của Tạp chí là trình độ lý luận thấp, Ban biên tập chúng tôi trước 
hết cản phải thu hút được những cân bộ lý luận, cán bộ khoa học có tài nàng 
củng các cân bộ lảm công tác quản lý sản xuất. quản lý sự nghiệp giỏi đến với 
Tạp chí. Những suy nghĩ của họ phải được thê hiện trên phần lớn các trang của 
Tạp chí. Làm sao anh chị em tín cậy, vên tâm khi đề xuất ý kiến của mình. 
Người tà hay nói e cấy lành chỉm đàu». Tronmlinh vực tư tưởng và lý luận, 
cây phải vững để chỉm có chỗ đậu: nhất là hiện nay giai đoạn mới của cách. 
mạng khca học và ký thuật thể giói đang cây xảo trộn lón trong cuộc sống và 
tư Tướng, lý luận đang là lĩnh vực xáo dòng nhất, những quan điềm mới, 
những nhận định mới đã và đang hình thành, những quan điềm cũ đang cố 
níu lại, Cái cây đó đang bị lay động, thậm chí phải chịu dựng những cơn bão 
tô. Trong hệ thông các nước xã hội chủ nghĩa ngàyv nay, tuy cách nêu có 
khảe nhau, và yêu cần của môi đăng trong điều kiện lịch sử cụ thề eó khác 
nhau, nhưng tựu trung gặp nhau ở một điểm: chủ nghĩa xã hội đang đứng 
trước mọt véeu cầu cấp bách. yêu cầu đôi mới đề phát triền, 


Kinh nghiệm quốc tế là vô củng quý báu. những không ai làm thay 
cho cách mạng mỗi nước. Mỗi dâng đều phải lim tòi, phát hiện, xây 
dựng nên mô hình xã hội chủ nghĩa của mình, Có thể nói Đẳng ta 
dang Xây dựng lý luận của mình. Sự soạn thảo Cương lĩnh cách 
mạng xã hỏi chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ chính là nhậm đáp ứng 
yêu cầu này. VÌ vậy Tạp chí với tư cách là cơ quan lý luận của Trung tương 
Đảng, phái là một trung tâm tập hợp được, huy động được đôi ngũ trí thức 
của cả nước tham gia khắc phục sự lạc hậu về mặt lý luận, tham gia xây dựng 
một nên lý luận cho cách mạng Việt nam trong giai doan mới. Dại họi VI là 
một bước ngoöặt trong sự lãnh đạo của Đăng ta, nhưng dù sao cũng mới là những 
định hướng lớn, Về mặt lý luận còn phải làm nhiều, rãt nhiều. Theo tôi, một trong 
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những lĩnh vực khó khăn lớn nhất hiện nay là lĩnh vực lý luận. Khi nói chung 
chung thì ai cũng mạnh bạo, nhưng khi đi vào giải đáp những vấn đề cụ thề của 
cuộc sống thi thật không để chút nào. Tự tin chưa đủ, mà phải có trì thức. 
Ai cũng hô đồi mới, nhưng đồi mới thế nào, nói ào ào thì không khó lắm. 
nhưng lý luận đàu phải là chuyện ào ào, hô khâu hiệu, lặp lại, nói theo, lấy 
quyền uy đề phê người này, bác kể kia. Lý luận phải có căn cứ, có phân tích. 
có đề xuất. Sức thuyết phục của lý luận là ở chỗ, nó soi sáng, nó giải đáp trúng 
những vấn đề do cuộc sống đặt ra; đặc biệt là định hướng của lý luận cho việc 
giải quyết các vấn đề của cuộc sống phải phủ hợp với những nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội. Lý luận đòi hỗi sự sáng tạo của từng người nhưng sự sáng tạo 
của mỗi người.lại quan hệ mật thiết đến từng tập thê lao động sáng tạo. Làm 
sao cho anh chị em tin cậy, lui tới Tạp chí bàn bạc, góp ý kiến với Tạp chí. và 
viết bài cho Tạp chí, đó là một công việc Pan biên tập chúng tôi luôn luôn 
coi tFọng. 

Sức chiến đấu của lý luận là ở chỗ lý luận gắn bó chặt chẽ với cuộ€ 
sống, di vào cuộc sống, tự mình biến thành sức mạnh vật chất. Thực chất của 
tính hấp đản của một tạp chí lý luận cũng chính là ở đó. Dạn đọc chờ đợi một 
tạp chí lý luận, chính là chờ đợi những câu giải đáp đúng đắn và sâu sắc cho ˆ 
những băn khoăn của mỉnh. 


Tạp chí Cộng sản đã áp dụng một số biện pháp, một số phương thức đề 
găn bó với thực tiền. Như tăng cường các mục « Nghiên cứu Trao đồi s. « Thư 
gửi Bộ biên tập », đồng thời tö chức các cuộc hội thảo bàn tròn, những cuộc 
điều tra, phông vấn... Bạn đẹc hoan nghênh những việc chúng tôi đã và đang 
làm trên một năm nay, nhung chúng tôi biết bạn đọc chua bằng lòng, thậm chí 
phẻ bình gay gắt, đòi hỏi Tạp chí phải giải đái những vấn đề nóng bỏng biện 
nav của đất nước. Những cuộc tiếp xúc tại trụ sở Tạp chí, cũng như những 
bức thư gửi đến Hộ biên tập chứng tỏ điều đó. Xin nói ngay rằng. trước 
những nhận xét, phê binh đó, Ban biên tập chúng tôi rất hoan nghênh và 
vui mừng, vì có nhiều bạn đọc phê binh chứng tổ có nhiều ngưới đọc. bạn 
đọc phê bình gay gắt chứng tổ bạn ?đọc quan tâm đến vai trò của Tạp chi. 
Đối với một tờ táo, đối với người làm báo, thì có gÌ sung sướng hơn khi có 
nhiều người đọc và suy nghĩ về tờ táo của mình. Bạn đọc hỏi chúng tôi: tại 
sao giả cả tiếp tục tìng vọt, lạm phát tiếp Lục nghiêm trọng 2 Tại sao có sự thav 
đôi, thuyên chuyên gần như toàn bộ cán bộ phụ trách các bộ, các ngành (kề 
cả các địa phương) mà công việc không tiến triên tốt hơn, thậm chí có nơi, 
có ngành lại này sinh thêm mâu thuẫn nội bộ ? Tại sao một ckế độ vì đân, do 
đàn, của đân hơn 13 năm cơ bàn sống trong hòa bình, có sức mạnh của cả 
nước thống nhất, luôn luôn đề ra nông nghiệp, lương thực là hàng đầu, có 
chỉ viện của quốc tế, lại đề cho nhân dân khỏ, và đề xây ra nạn đói lan 
ròng vừa qua ở nông thỏn miền Bác? Tại sao những vụ tiêu cực lớn như 
Đóng trai, Thanh hóa, như vụ Trường Xuân quan hệ trực tiếp đến cán bộ 
lãnh đạo cấp cao của Đăng lại không được phản tích, rút những bải học sâu 
sàc mang tính đẳng cao? v.v. và v.V. Tại sao? Tại sao”? Bao nhiệêon câu hỏi 
«Tại sao» về tính hình hiện nay của đất nước, Tạp chí Cộng sản chưa góp 
được tiếng nói mạnh mè, tiếng nói của lý luận đề giải đáp. Bên cạnh những 
câu hỏi nóng bồng của thực tế trước mắt, thì những vấn đề cơ bản về chủ 
nghĩa xã hội cũng không kém sôi động : chuyên chính vô sẵn và các hình thái 
đâu tranh giai cấp trong điều kiện hiện nayv ở nước ta, kinh tế hàng hóa, thi 
trưởng và kế hoạch, tự do của văn nghệ sĩ, các nhà khoa học và sự lãnh đạo 
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của Dáng v.v Tạp chí có nhiều cố gắng, nhưng rõ ràng chưa đủ độ, đủ mức, 
nói một cách khác, Vạp chỉ chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đúc, 


Thực tiễn cuộc sống là thước đo sự đúng dẫn hay Không đúng dắn của lý 
luận. Muốn vậy phải có tranh luận dân chủ. 1 ranh luận đàn chủ là biện pháp 
chủ vếu thề hiện tự do tư tưởng, khuyến khích sự sáng tạo, con đường tìm ra 
chân 1Ý Tất nhiên ở nước ta, chưa quen tranh luận, chưa quen sông trong đân 
chủ, thí phải học, phải thê nghiệm. Một nước như Liên xỏ mà còn đặt vấn đề 
học tập dân chủ, học sống trong dân chủ, huống øi chúng ta. Nói như Lê-nin. 
e hãy cứ vào cuộc... * phải vào cuộc, sai sót thì sửa, không có gì phải lo ngại.” 
Thực hiện chỉ thị của Ban bí thư, chúng tôi coi tranh luận là một hoạt dòng 
quan trọng của Tạp chí trong thời gian tới. Tất nhiên tranh luận có tính đăng 
và có văn hóa (văn hóa tranh luận). Chúng tôi đã mạnh dạn đưa một số vấn 
đề rất hóc búa lên mặt báo đề tranh luận, nhưng phải nói rằng không khí 
tranh luận chưa sôi nôi, cuộc sống đầy xung đột, sóng gió, nhưng trên các bài 
báo vẫn còn quá lặng lẽ. Nói ngoài lề thì nhiều mâu thuận, nhưng khi vào hội 
nghị hay lên mặt báo thì lại để đàng nhất trí, Hoặc môi người theo dòng suy 
nghĩ của minh, những ý kiến khác nhau không va chạm. liõ ràng là có tình 
trạng né tránh. Xem ra tỉnh trạng này cũng không phải riêng gì ở Tạp chí 
Cộng sản. Tôi nghĩ phải thoát ra khói tỉnh trạng này mới có tranh luận thật 
sự. Có tranh luận thật sự thì mới có chàn lý thật sự. 


Lý luận đi đôi với thông tin. Không có thông tin đúng thị không có lý 
luận đúng. Cuộc sống đòi hỏi thòng tín đầy đủ, da dạng, nhiều chiều. Đề gắn 
bó với cuộc sống Tạp chí phải cố gáng thỏa mãn vêu cầu đó của bạn đọc. Tắt 
nhiên thông tin trên Tạp chí không đòi hỏi kịp thời như báo hàng ngày, hằng 
tuần, nó phải được chọn lọc, phản tích, tông hợp. Thông tín trong điều kiện 
phương tiện thông tin thiếu như hiện nay ở nước fa, có nhiều hạn chế lớn sẽ 
không thề vượt qua được nếu những điều kiện thông tin hiện nay không được 
cải tiến, và các nguồn thông tin khác nhau không được khai thác. 


Chỉ thị của Ban bí thư khuyến khích tự do tư tuông, thông tín đa dạng các 
sự kiện, các vấn đề không chỉ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, mà cả trong 
phong trào cộng sản quốc tế, thông tin cả những kinh nghiệm khác nhau, 
những quan điềm khác nhau. Dây là chỗ dựa dê chúng tôi phát triển công tác 
theo hướng đồi mới toàn diện. Nhàn đảy cũng xin trình bày ý kiến của chúng 
tôi về trách nhiệm của Tạp chí và trách nhiệm của các tác giả có bài đăng 

"trên Tạp chí. Tồng biên tập và Dan biên tập phải chịu trách nhiệm về chính 
trị và tính chất xây dựng của mi bài. mỗi tin đăng trên Tạp chí. Tác giả chịu 
trách nhiệm về bài của mình. Trong trường hợp cần thiết, đề đảm bào tỉnh 
nhất quán về tư tưởng và chính trị của Tạp chí, đồng thời văn phát huy được 
tự do tư tưởng, Tạp chí sẽ nói rõ quan điểm của mình khi đăng bài có quan 
điểm khác với Tạp chí. Do đó không chỉ trong mục * Nghiên cứu — Trao đồi » 
có bài cần được thảo luận, mà trong các mục khác. bài có thề mang nội dung 

-_ gây tranh luận. Nếu bài nào đó có vẫn đề gây tranh cãi mang ý nghĩa phô biến, 
tác động nhiều đến tư tưởng và đời sống xã hội, thì Tạp chí chủ động tô chức 
tranh luận bằng các hình thức thích hợp. Tạp chí có trách nhiệm bảo vệ quyền 
tự đo ngôn luận theo pháp luật của các tác giả có bài đăng trên Tạp chí. 


Như trên đã nói, đề làm tốt công việc của minh theo chỉ thị của Ban bí thư, 
chúng tôi một mặt phải có lực lượng cộng tác viên có tài nàng. có nhiệt tình, 
mặt khác chúng tôi phải tự nàng cao trình độ của mình, chấn chính lại tồ 
chức. Chúng tôi đang củng cố Ban bạn đọc, cùng với Tông cục bưu điện chãn 


dã 


chinh công tác phát hành, tĩng cường đi địa phíữöï!.. xuống các đơn vị, lièp xúc 
với những người lao động, ChÝng tẻi sẽ phối hợp công tác với cậc cơ đun 
lý luận Khác của Đăng và Nhà nước, Chúng tôi hv vọng vào đau nắm T9SU sẽ 
có thể cho ra mắt bạn đọc chuyên Thục “Chủ nghĩa xã hội ở Viết nam t nhìn lịn 
và đôi mới » nhằm phê phán những nhận thức cũ và xây dựng những nhạn 
thức mới đúng đìn, hợp quy luật về chủ n:hTa xã hội ở nước tạ. Mở pmrột nịnc 
như vạy không để, vì đói hỏi nhiều trí tuệ cÚa các nhà Lý luận, đòi hỏi nhữna 
tông kết eó giá trị và những suy nghĩ mới về con đường tiến lên của xã hội 
ta. Xiục này được mở ra cũng là để góp phần xây dựng cơ sở Tý luận cho việc 
Soạn thảo Cương lĩnh mới của Đăng sẽ trình ra Đại hội VH. 


Đối với các cấp ủy đảng, từ trung ương đến địa phương VÀ cơ số, trước 
hết chúng tôi móng các đồng chí lãnh đạo chú chốt đọc Tạp chí, cho ý kiến 
phẻ bình, nhận xét. Ngược lại chúng tôi phải làm sao hiều được những vàn 
đề của các địa phương. của cơ sở. đề phản ánh đúng đắn phong trào của cả 
nước. Tạp chí cần có những bài về các điền hình, các loại điện hình tiên tiến, 
cũng như điền hình lạc hậu, điền hình của một tỉnh, của một huyện, của mội 
cơ sở, điền hình ở phía Bắc, ở phía Nam, điện hình ở vùng núi, ở biên giới, ở 
hải đảo. Điền hình đề chứng mình. để bồ sung cho quan điền, cho đường lối 
của Đăng. Pạp chí đang rất thiểu những bài loại này. Nếu làm được tốt việc 
phát hiện và phán ánh. đúc kết kinh nghiệm các điện hình từ cuộc sống bề bón, 
phức tạp thì chắc chân qun hệ giữa Tạp chỉ và các cấp ủy sẽ chặt chẽ hơn, 

Và cũng cân nói thêm: nếu Ý kiến của đồng chỉ Minh Chỉ (đăng ở Tạp 
chỉ số ! năm này trên mục « Phư gửi Bộ biện tập ®) được thực hiện, nghĩa là 
. quàn chúng được góp ý Kiến ngay tử Ý dỏ, dự thảo của các Nghị quyết của 
Trung ươn, trên các báo, đặc biệt là Tạp chỉ Cộng sản thị chắc chắn quan hệ 
giữa Tạp chí với bạn đọc. quan hệ giữa các cặp ñv với Tạp chí sẽ mặt thiết 
hơn nhiều. | | 

Hät mong bạn đọc và các cấp ñYy đăng góp phần và tạo điều kiện cho Tạp 
chí Công sản làm tròn trách nhiệm của mình theo phương hướng đòi mới của 
Đại hội VỊ, tích cực chảun DỊ tiên tới Đạt hội VII của Đăng. 


HÀ NUẬN TRƯỜNG 


Tọng biến tập Tạp chỉ Cóng sản 
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Nghiên cứu ~ 
— Trao đồi 
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Nhận thức lại về chủ nghĩa xã hội 


HỮNG năm gần đây tại các 
nước xã hội chủ nghĩa, các 
đẳng anh em rất coi trọng 
việc nghiên cứu, nhận thức 
lại chủ nghĩa xã hội đề tạo cơ sở lý 
luận cho việc cải cách kinh tế và 
cải cách hệ thống chính trị. Các đẳng 
cho rằng yêu cầu khách quan của thời 
kỷ mới và của việc khắc phục những 
khuyết điềm chủ quan trong công cuộc 
xàv dựng xã hội mới đòi hỏi phải 
nhận thức lại chủ nghĩa xã hội cho 
thật đúng đắn, khoa học. Chỉ có nhận 
thức đúng mới có cương lĩnh xây 
dựng đúng. Vậy chủ nghĩa xã hội mà 
cac đang anh em nhận thức lại là như 
thể nào, xin giới thiệu mày nét chính 
nhì sau. 


Sự cân thiết phải nhận thức 
lại chủ nghĩa xã hội 


Œáac nhà kinh điền đã nói vẻ chủ 
nshrïa xã hội như thể nào ? Trong các 


tác phầm của Các Mác và Ph. Ang- 
phen, trước hết là trong Phê phân 
cương lĩnh Gô-ta, Tuyên ngôn của 


Đảng cộng san, Những nguyên lý của 
chủ nghĩa cộng sản và một số tác 
phầm khác, fa thấy hai ông chưa đưa 
ra một mô hình hoàn chỉnh về xã hội 
xã hội chủ nghĩa. lai ông chỉ mới 


F) L 


©° 


-ˆ^ 


NGUYÊN THẾ PHẤN * 


đưa ra một số đạc trưng cơ bán của 
xã hội này. Đó là một xã hội theo 
chủ nghĩa tập thê?, ®*xéa bố tư 
hữu ?*, esởớ hữu toàn dân”, sản xuât 
eó “kế hoạch », tạp trung », Sphan 
phối theo lao động ?j không có tiền 
tệ, không trao đồi hàng hóa, khác biệt 
giai cấp bị xóa bỏ, nhà nước khôrg 
còn chúc năng trấn áp, nhàn đâu làm 
chủ... 

Liên xô là nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên, về eơ bản là tuần theo những 
tư tưởng nói trên, tuy nhiên đã thiết 
lập hai hình thức sở hữu. thực hiện 
chức năng cai trị của nhà nước, trao 
đôi Hiền tệ và hàng hóa... Càng về sau, 
[Liên xô càng tăng cường bộ máy nhà 
nước, nhắn mạnh tập trung, đi đến 
quan liệu, “nhà nước hóa ? kính tẻ, 


văn hóa, xã hội, các tò chức quản 
chúng... 


Sau chiến tranh thể piới thứ hai, 
chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ 
thống thể giới. Người ta vàn quan 
niềm về chủ nghĩa xã hội như những 
điều các tác giá kinh điện đã nói và 
lấy cách làm của Liên xô làm mô 
hình. Làm khác đi bị coi là tà giáo, là 
xét lại, 


W* Tòng biển tập tạp chỉ Thông tín lý l¬h$a 
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Thực ra. đọc KÝ các tác phẩm kính 
điển, chúng ta thấy Mác và Áng-shen 
không tự cho mình có nhiệm vụ xác 
định mò hình của xã hội xã hội chủ 
nghĩa tương lai. lai ông chỉ đưa ra 
một số dự đoán thiên tài. Hơn nữa, 
đó là sự trừu tượng hóa cao độ đối 
vói xã hội tương lai tại một số nước 
phát triên nhất, lực lượng sản xuất 
được xã hội hóa cao nhất. 


Những chủ nghĩa xã hội hiện thực 
lại không có những điều kiện đó. Từ 
[Liên xô, cho đến nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa ở châu Á, châu Phi và Mỹ 
la tính, điều kiện xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi khác rất xa so với sự trừu 
tượng lý luận của Mác. Hoàn cảnh 
cụ thề mỗi nước cũng hết sức đa 
dạng. Nhưng cách làm về cơ bản lại 
vẫn theo các chỉ đản trừu tượng của 
các vị ấy và dựa theo cách làm của 
Liên xô. Do vậy, chủ nghĩa xã hội 
“hiện thực cho đến nay, bên cạnh 
nhiều mặt roạnh, đã -bộc lộ rất nhiều 
yếu kém. Tựu trung là cấu trúc 
thượng tìng xơ cứng, cơ sở kinh tế 
không phát triền, mâu thuẫn nghiêm 
trọng giữa thượng tầng và cơ sở. 
Quan hệ sản xuất và lực lượng sản 
xuất không phủ hợp nhau, thậm chí 
mâu thuần nhau rất gay gắt. Vừ đó đẫn 
đến trì trệ, thậm chí khủng hoảng 
kinh tế, xã họi và chính trị. 

Đó là những sự thật không thề lảng 
tranh được. Trong khi đó, chủ nghĩa 
xã hội không thề `không chấp nhận sir 
thách thức của thời đại. Vậy phải làm 
thế nào ?Phải nhận thức lại 
nghĩa xã hội trên mọi khía cạnh lý 
luận và thực tiễn, chỉ có uốn nắn 
những lệch lạc trên nhận thức mới 
có hành đông đúng. 


Một đồng chí lãnh đạo Ilung-ga-ri 
có nói rằng chủ nghĩa xã hội hiện 
đang ở trong *bước ngoặt có tính 
chất thời đại » khiến chúng ta phải 
thay đổi quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội. Đề cương báo cáo của UBTƯ ĐCS 
Liên xô trình trước hội nghị lần thứ 19 
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của Đảng có nêu lên rằng hiện đang 
điển ra cuộc œcách mạng về nhận 
thức ®, chúng ta phải «từ bỏ những 
quan niệm giáo điều về chủ nghĩa xã 
hội ». “phải tạo ra bộ mặt mới của 
chủ nghĩa xã hội s. 


Xây dựng và hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội là một quá trình 
lịch sử lâu dài và cực kỷ khó 
khăn, phức tạp 


Chủ nghĩa tư bản đã mất từ bai đến 
ba trăm năm đề hình thành và phát 
triền. Vậy thì chủ nghĩa xã hội, một 
hình thái kinh tếT— xã hội cao hơn chủ 
nghĩa tư bản. có khả năng hoàn thành 
trong đăm bảy chục năm một nhiệm 
vụ lịch sử tương tự hav không 2 
Không có khả năng đó. Tính chất lâu 
dài, khó khăn, phức tạp của sự nghiệp 

xây dựng và hoàn thiện chủ nphĩa xã 

hội nằm ngay Ởở trong mục tiêu cơ 
bản của nó. Đó là dạt cho được năng 
suit lao dòng cao hơn chủ nghĩa tư 
bản, điều mà Lê-nin đã lửng nói, cái 
cuối cùng có ý nghĩa quyết định thắng 
lợi của chế độ mới. 


Tính chất đó còn được quy định 
bởi những yếu tố khác như điềm 
xuất phát của hầu hết các nước xã 
hội chủ nghìa quá thấp. Thiên tri, 
địch họa và cả những sai lầm chủ 
quan đều phải trả giá, có khi chỉ vi 
một sai lầm mà phải mất hàng thập 
ký đề sửa chữa. Tính chất đó đòi hỏi 
phải có thái độ khoa học và nghiêm 
Lúc trong việc phân kỷ. Phải đánh giá 
được một cách chính xác thực trạng 
và vạch ra những mục tiêu cần địt 
được trong giai đoạn hiện tại và sắp 
tới. Phải phác họa được trên cơ sở ` 
dự báo khoa học những thời kỳ, 
những giai đoạn hay chặng tưởng mà 
công cuộc xây dựng và hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội ở nước mình sẽ phải 
trải qua. Lê-nin đã từng cho rằng chủ 
nghĩa xã hội phải trai qua hàng nghìn 
bước quá đỏ nhỏ. Việc định ra những 


" 


phương hướng lâu đài là cần. Song 
điều chủ yếu không phải chỉ là việc 
phác họa cho mấy chục năm. Điều chủ 
yếu là xác định được các bước quá 
độ. Tính đa dạng và đặc thù được 
hinh thành qua các bước quá độ. 


Mục tiêu chung và những con 
đường riêng hay là sự kết hợp 
biện chứng giữa !ính đồng nhất 
và tính đa dạng 


Các nước xã hội chủ nghĩa đẻu có 
môt mục tiêu chung là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Đó là tính đồng nhất 
về mục tiêu. Nhưng mỗi nước lại đi 
đến mục tiêu đó bằng con đường riêng 
của mìỉnh, con đường phù hợp với 
những điều kiện đác thù về kinh tế, 
xã hội. văn hóa và lịoh sử của nước 
mình. Con đường đó chia ra làm mấy 
đoạn và tronz môi đoạn 
được những mục tiêu gi bằng những 
hình thức, phơng pháp nào v.v. tát 
cả những cái dó là do mỗi nước tự 
quyết định. Vi vậy mới có tính đa 
đạng của những con đường. Và sự kết 
hạn biện chứng siữa tính đòng nhất 
về mục tiêu với tính đa dạng của 
những con đường chính là một động 
lực của sự phát triền. Trong sự kết 
hợp đó, tính thứ nhất là định hướng 
cho tính thứ hai và tính thứ hai lại là 
sự cụ thề hóa v¿ệc thực hiện tính thứ 
nhất. Vị thế sự kếthợp là hài hòa và 
hữu ích. Trước đây, người ta nhãn 
mạnh một chiều tính đồng nhất và coi 
nhẹ tính đa dạng. Xoày nay tính đa 
dạng đã được thừa nhận. Người ta đã 
nói đến nhiêu emô hình» bay là 
nhiều “màu sắc » khác nhau của chủ 
nghĩa xã hội. Xét tỉnh hình và xu thế 
hiện nay, điều then chốt là mỗi nước 
cần xuất phát từ tình hình lịch sử cụ 
thề của minh đề thê hiện tính đồng 
nhất trong biêều hiện đa dạng, không 
có tính đa đạng thì tính đóng nhất sẽ 
bị phú định. 


phải đạt 


Tôi nghĩ rằng cái cốt lõi là tính đa 
đạng phải đạt được hiệu quả xã hội 
chủ nghĩa. Sự thành công hay thất 
bại của một mô hình hay « màu sắc ® 
được đánh giá bằng kết quả cuối cùng 
của nó. Kết quả đó thê hiện ở chỗ: 
từng bước đạt năng suất lao động cao, 
từng bước đầy mạnh lực lượng sản 
xuất phát triển, từng bước nàng cao 
đời cống nhân dân. Và đương nhiên 
kết quả đó còn phải thề hiện ở chỗ : 
các nhân tố xã hội chủ nghĩa có được ` 
tăng cường, củng cố hay bị suy yếu 
và mất dần? Một khi đã bước vào 
thởi kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
mà không làm được những diều đó 
thì không thê gọi là đạt hiệu quả xã 
hội chủ nehĩa được. 


Một nên kinh tế năng động và 
hiện đại 


Mục tiêu chủ yếu của chủ nghĩa xã 
hội là phải xây dựng cho được một 
nền kinh tế phát triền cao nhất — cao 
nhất trong lịch sử. Đó là cơ sở chủ 
vếu, là tiên đề quan trọng nhất dề 
biến chủ nghĩa xà hội tử không tưởng 
thành hiện thực. 


Nhưng thực trạng thỉ còn cách 
quáxa so với mục tiêu đó. Bơi vì 


người ta đã phạm nhiều sai lâm 
trong nhận thức lý luạn vẻ kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, từ đó mà đi đến 
sai lâm trong dường lối chính sách 
kinh tế. 

Việc sửa đôi nhận thức đối với 
hình thức sơ hữu là một trong những 
vấn đề quan trọng nhất, Hiện nay có 
mảy nhận thức mới về hinh thức sở 
hũ® như sau: 

a) Trong lịch sử, không có miột 
hình thái kinh tế xã hội nào thuần 
nhất, chỉ có một chế độ sở hữu 
duy nhất. Thông thường là có hình 
thức sở hữu chủ đạo và các hình thức 
phụ thuộc khác. Chủ nghĩa xã hội cũng 
vậy. b) Hình thức sở hữu tập thê —sở 
hữư hợp tác có vai trò rất quan trọng. 
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Đây là chế độ sở hữu có khủ năng 
dụng nạp lớn.- Nó thích hợp với nhiều 
trình độ phát triển khác nhau của lực 
lượnz sản xuất. Nó có thê phát huv 
tác dụng lớn và làu đài. e) Khi phản 
tich các xã hội trước chú nghĩa xĩ hội, 


Mác có phân biệt các quyền sở hữu, 


chỉ phối (quân lý), sử dụng. Trona nội 
bộ chế độ sở hữu toàn dân hoặc sở 
hữu hợp túc của chủ nghĩa xã hội. sao 
lại Không vàn dụng các khái niệm đó 
của Mác ? Nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
đang phân biệt quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh. Tức là. trên cơ sở không 
thav đồi quyền sở hữu, giao quyền kinh 
doanh cho người khác bằng các hình 
thức: cho thuê, thầu khoán, cỏ phần... 


Về cơ chế quản lý, xu hướng cải 
cách kinh tế hiện nay Ở các nước xã 
hỏi chủ nghĩa là kết hợp công lác kẻ 
hoạch hóa với việc sử dụng các quan 
hệ thị trường. Các nước chủ trọng sử 
dụng mặt mạnh, mặt eó hiệu quả của 
kế hoạch tập trunø, đông thời sử 
dụng mặt có lợi của thị trường đề 
điều tiết sản xuất và lưu thỏnơ. Cũng 
không thể quan niệm kế hoạch tắt yếu 
phải là pháp lệnh. Kế hoạch còn phải 
có tính chất chỉ đạo, hướng dân, 
Ngoài kế hoạch còn cần tăng cường ấp 
dụng các chính sách kinh tế như diá, 
lợi nhuận, lãi suất... đề 
hoạt động kinh lễ. 

Yê phân phối, cũng giong như việc 
cho phép tón tại nhiều hình thức sở 
nữu, sự tồn tại hợp pháp của nhiều 
hình thức phân phối. nhiều hình thức 
thủ nhập sẽ có lợi cho việc thúc đầy 
san Xuất. Nguyễn tác ở đây là: phản 
phôi theo lao động là chủ đạo, các 
hình thức thu nhập phí lao động xuất 
phát từ nhủ cầu phát triển sản Xuất, 


điệu tiết các 


không thê ảnh hưởng đến vị trí chú, 


đao của hình thức thu nhập bằng lao 
động. 

Chỉ có cho phép tồn tại nhiều hình 
thưc thu nhập mới động viên được 
mỌi nguồn vốn trong Xã hội vào việc 
phát triền sản xuất, tăng sản phầm xã 
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hội. Nếu không, các nguồn vốn đó sẽ 
biến thành tiêu dùng cá nhân. Đó 
là một gánh nặng, một thiệt hại vô 
hình cho xã hội. 


Trên đây mới chỉ nói về một số 
- nhàn thức sai lệnh đã trở thành những 
nhân tố kìm hãm nên kinh tế. 


Đồi mới nhận thức, xóa bỏ cơ chế 
kim hầm, cởi trói cho nền kinh tế đề 
làm cho nó năng động và có sức sống, 
cũng tức là tạo ra khả năng đề hiện 
đại hóa nó một cách nhanh hơn. 


Năng động và hiện đại là những 
yêu cầu cấp bách không thê tách rời của 
nên kinh tế. Và có được một nền kinh 
tế như vậy thì chủ nghĩa xã hội mới có 
đủ sức mạnh và kha năng giành thắng 
lợi. Năng động là tiền đề, là động 
lực cúa hiện đại, hiện đại lại đòi hỏi 
phai năng động hơn, đó là quan hệ 
biện chứng giữa hai cái. 


Kinh tế năng động đòi hỏi sự 
năng động của tư tường và các 
the chế chính trị 


Tỉnh chảt hàng hóa của nên kinh 
tế và các hoạt động !ao động cá thề 
được thủa nhận và phát triển; nên 
kinh tế được quản lý theo cơ chế kết 
hợp giữa kế hoạch và thị trường. Việc 
tò chức các kiêu hợp tác xã dược 
khuyến khích. Các hình thức giao 
khoản. đâu thầu và thị dua kinh tế 
được ấp dụng một cách phô biển, 
Nguyên tắc phân phối theo lao dòng 
được chấp hành nghiêm ngặt, đồng 
thời cho phép tồn tại nhiều hình thức: 
thủ nhập khác, v.v. Tất cá những điều 
kê trên đi đôi với việc xóa bỏ dọc 
quyền của người sản xuất đối với 
người tiêu thụ, xóa bỏ tỉnh trạng nhả 
nước bao cấp tràn lan... sẽ làm cho 
nền kinh tế thoát khỏi tỉnh trạng trì 
trê và trở nên năng động. Một nên 
kinh tế năng dòng với nhiều xung lực 
mạnh mẽ tất yếu sẽ đòi hỏi ỚƠ CÁC CƠ 
quan quần lý kinh tế. xã hội và quán 


lý nhà nước một sự năng động về tư 
tưởng, những quyết định nhanh chóng 
và chính xác về quản lý, một bộ máy 
gọn nhẹ và có hiệu lực với những 
cắn bộ có đủ trình độ và biết cách 
làm việc với mọi người và với những 
chế độ, thủ tục không gây phiền hà 
mà làm cho công việc được thuàn lợi. 

Một nền kinh tế như vậy cũng sẽ 
đòi hỏi phải xem xét lại chức năng 
lãnh đạo của đẳng với tính cách là mội 
đội tiên phong chính trị. Đăng không 
thề ôm đồm hết, bao biện hết. Phải 
phản định rõ chức năng của các cơ 
quan đẳng, nhà nước và các tô chức 
xã hội đề tăng hiệu quả sự lãnh đạo 
của đẳng, sự quản lý của nhà nước, sự 
hoạt động của các tồ chức xã hội. và 
khắc phục tình trạng trùng lặp về tô 
chức và trì trệ về công việc. 

Tóm lại, cải cách ở cơ sở kinh tế 
phải gắn liền với cải cách ở câu trúc 
thượng tạng về chính trị và tư tưởng, 
Nếu không.thìị cái cách về kinh tế sẽ 
giảm chàn tại chỗ và cá những Kết 
quả bước dầu của nó cũng sẽ bị xói 
món đi. 

Dịnh hướng quan trọng nhất của 
việc cái cách các thê chế chính trị 
phải là đân chủ hóa triệt đề mọi mặt 
của đời sống xã hội, trước hết là dàn 
chủ hóa trong lĩnh vực kính tế. ăn 
chủ không phải là thủ đoạn, mà là mục 
đích. Đương nhiên, cuối cùng dân chủ 
với nhà nước sẽ biển mãt. Nhưng tủ 
nav cho đến lúc ấy còn rất xa. liơn 
nữa. trước khi đạt được sự & biến 
mất » ấy, phải đạt được sự phát huy 
đân chủ cao đỏ. - 

Phải đề cho những người sẵn xuất, 
kinh doanh có quyền tự lo lãy và tự 
chịu trách nhiệm về công việc của mình 
mà khống cần đến sự can thiệp vụn 
vặt và thô bạo của các cơ quan quản 
lý nhà nước. Chế độ tự quản lý và tự 
chủ về tài chính của các xí nghiệp, 
hợp tác xã chính là nhằm vào ñướng đỏ. 


Phải đề cho mọi người dàn với tư 


cách là người lao động có quyền 


được hường thụ theo đúng kết 
quả công việc của họ. Với tư cách 
là những người tiêu thụ, họ có quyền 
được lựa chọn những hàng hóa và 
những hình thức dịch vụ mã họ tra 
thích cả về chất lượng và giá cá, Vớn 
từ cách là chủ thề sáng tạo, họ có quyền 
được thông tín một cách đầy đủ, chính 
xác và được trực tiếp tham gia bàn 
bạc, thảo luận về tắt cả những vận đề 
trọng đại của đất nước cũng như của 
địa phương và đơn vị mình. Phải phát 
triền ròng rãi hơn nữa các hính thức 
dân chủ trực tiếp và làm cho các cơ 
quan đân cử thật sự là những cơ quan 
có quyền lực cao nhất. Phải thật sự tôn 
trọng các quyền tự do của công dân. 

Dân chủ hóa lại phải gán bó chặt 
chẽ với việc chống quan liêu hóa, một 
hiện tượng cực kỷ nguy hiềm đã làm 
cho chủ nghĩa xã hội bị biến dạng và 
sức sáng tạo của hàng chục triệu quần 
chúng bị tắc nghẽn. 


Con người phải thật sự là trung 
tâm của chủ ngia xã hội 


« Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân °®. 
® Tất cá vì sự phát triền tự đo và toàn 
diện của con người” V.V Những từ 
ngữ đẹp để như vậy đã từng được phì 
như những dòng chữ vàng 
nhiều bạn tuyên ngôn, cương lĩnh và 
hiển pháp xã hội chủ nghĩa. 


rong 


Thẻ nhưng mạc dù vậv, vấn để con 
người trong chủ nghĩa xã hội cho đến 
nav vàn còn là văn đề hàng đâu của 
edl tô, cài cách hay đôi niới. Vị sao 
vav2 Đo là Vì eon người chưa được 
đặt đúng vào vị trí của nó và từ con 
người được giải phóng đến con người 
®là chủ nhàn của chính mình », é« còn 
người tự do” văn còn có một khoảng 
cách lịch sử đài đàng đặc với bón bà 
những vấn đề và những cÔng việc 
phải giải quyết. 

Cho đến nay có lẽ chúng ta văn con 
bị lệch vế» trong nhận thức và xử 
lý văn đề eon người trong chủ nghĩa 
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xã hỏi như: chỉ thấy con người là 
đối tượng của quản lý, là người thừa 
hành, chứ chưa thấy con người là chủ 
thề của quản lý, là người tham gia 
điều hành; chỉ thấy con người lao 
động, con người tiêu dùng, chứ chưa 
thấy con người sáng tạo v.v. Do đỏ 
mà việc đáp ứng những nhụ cầu của 
con người cũng manø tính phiến điện 
như : chỉ cốt 1o cho cái ăn, cải mặc, 
nhà ở, thuốc men v.v. mà it chú ý 
đến những nhu cầu được học tập, được 
thông tín, được bàn bạc, tho luận, 
được tự do tư tưởng và có điều kiện 
đề phát mình, sáng tạo v.v. Nhưng 
ngay việc tha mãn các nhu cau vật 
chất cũng không làm được bao nhiêu. 
Đời sống của người lao động ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa vẫn dây rấy 
khớ khin., . 

Hẻn cạnh những điều kề trên. còn 
có sự phủ nhận trên thực tế cic quyền 
tự do của công dân, sự cào bảng mi 
cách đơn giản các cá tính của con 
người, sự thuyết giáo kiều #lên gân ? 
về một mắn người xã hội chủ nghĩa 
trữu tượng không có thực trong đời 
sống, sự nhân danh tập thê, nhà nước 
và đân tộc đề vùi đạp những nguyện 
vọng chính đáng của con người. Và 
có cá sự *lôn nhào » trong các bạc 
thang về giá trị xã hội của con người 
(thu nhập của bác sĩ. Rÿ sư lại thua 
kém cô bán hàng màu dịch). 


Cải tò. cải cách hay đồi mới ở các 
nước xã hội chủ nghĩa trong những 
năm gần đây còn phơi bày ra trước 
ánh sáng của đư luận những bộ phản 
ung thối của một bộ máy quan liêu 
công kênh; những bộ phạn ung thối 
'ấy bao gỏim những tên vô lại đã quen 


hưởng đặc quyền. đặc lợi và chà đạp 


lên quyền sống của con người, lên dư 
luận xã hội. 

Trong những tình hình kẽ trên. con 
người bỉnh thường, con người lưỡng 
thiện tự cảm thấy bé nhỏ đi vì bị 
coi thường, bị xúc phạm và phải co 
mình lại. Tính tích cực xã hội của 
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eon người vi thế bị giảm sút và chủ 
nghĩa xã hội bị mất đi biết bao nhiều 
tiềm năng sáng Lạo. 


Phải tích cực hóa nhân tố eon người. 
dành cho eon người và trả về cho con 
người vị trí xứng đáng là trung tâm 
của chủ nghĩa xã hội. Muốn thế, phải 
sửa đôi và bồ sung các thề chế kinh 
Lế, chính trị và xã hội theo hướng đáp 
ng tắt cả những gỉ có lợi và xóa bỏ 
tất cả những gì có hại cho sự phát 
triển của.con người với tư cách là 
người lao động, người tiêu thụ, người 
làm chủ và người sáng tạo. 


Phải tạo ra một hệ thống những 


kích thích mạnh mẽ và những hình 


thức tô chức hấp đản dề thu hút mọi 
người tham gia vào các hoạt động xã 
hội. Plưi Kiện quyết xóa bỏ mọi đặc 
quyền, đặc lợi, lên án mạnh mẽ thái 
đệ hách dịch cửa quvcn, và nghiêm 
khắc trừng trị những hành động vi 
phạm quyền con người, | 


Phái nghiên cứu đề xây dựng mội 
cách dúng đắn các bậc tharg về giá 
trị xã hội của con người và làm cho 
chúng trở thành những động lực tính 
thần mạnh mẽ của toàn xã hội. 


Trong quan hệ giữa cá nhân và tập 
thẻ, tất nhiên phải chống chủ nghĩa 
cá nhân và thái độ coi thường tập thề. 
Song cũng phải thấy rằng, nỗi người 
có mạnh thì tập thể mới mạnh và môi 
người đều €ó những cá tính cần được 
tôn trọng. Không thẻ * cào bằng p tẤI 
có để tạo ra những mẫu người 
sống và làm việc theo một thứ chủ 
nghĩa tập thê hình thức. Cá tính ở đây 
không thề hiện theo nghĩa chủ nghĩa 
cá nhân, Chủng ía quan niệm cá tíi.h 
là tồng hòa thững đặc trưng của môi 
người trên các mặt : ý chí, tỉnh cảm, 
tư tưởng, năng lực tư duy và năng 
lre hoạt động thực tiên, thái độ ứng 
xứ. Như vậy, cá tính bao trùm cả 
mặt sinh lý, tầm lý và xã hội. 


(Xem liễp trung 3?) 


Nghiên cứu — Trao đổi 


HỘI NGHỊ 


BÀN TRÒN 


VỀ ĐỒI MỚI TƯ DUY 


ỪA qua, Tạp chí Cộng sản 


đã tồ chức hội nghị bàn 
tròn lần thứ chai về Đồi 


mới tư duy. 

Tham dự hội nghị có các đồng 
chí : Nguyễn Đức Bình (giáo sư, Giám 
đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc), 
Đào Duy Cận (Viện trưởng Viện xây 
dựng đẳng thuộc Viện Mác Lê-nin), 
Tô Duy Hợp (phó tiến sĩ triết học, Viện 
triết học UBKHXH). Vũ Nhật Khải 
(phó tiến sĩ triết học, Phó chủ nhiệm 
Khoa triết học, Học viện Nguyễn Ái 
Quốc), Vũ Khiêu (giáo sư, UBKHXH), 
Nguyễn Ngọc Long (phó tiến sĩ triết 
học, Chủ nhiệm Khoa triết học, Học 
viện Nguyễn Ái Quốc), Thái Ninh 
(Phó trưởng ban Tuyên huấn TƯ), 
Nguyễn Đăng Quang (Tồng biên tập 
tạp chí Giáo dục lý luận, Ban tuyên 
huấn TƯ), Nguyễn Duy Quý (tiến sĩ 
triết học, Phó trưởng ban khoa giáo 
TƯ). Lê Thi (giáo sư, nguyên Viện 
trưởng Viện triết học, UBKIIXH), Lê 
Đức Thúy (Phó viện trưởng Viện kinh 
tế, UBKHXH). Tham dự Hiòi nghị còn 
có đồng chí Hà Xuân Trường, Tông 
biên tập cùng Ban biên tập và cần bộ 
Ran chính trị của Tạp chí Cộng sản. 

Hội nghị đã tập trung trao đồi ý 
kiến về 3 vấn đó : 


IT=Nhin nhận và đánh giá thực 
trạng tr duy của chúng ta hiện nay ; 


2 — Những 
trạng đó : 


nguyên nhân của tỉnh 


3— Những biện pháp thiết thực đề 
khắc phục tỉnh trạng thấp kém và nâng 
cao năng lực tư duy của chúng ta. 


Í — TLực t:ạtg tư duy của chúng ta 
hiện nay 


Đây là vẫn đề đã được đề cập 
khá sô: nồi. Mọi người đều thầy rằng 
tình trạng lạc hậu, yếu kém vẻ tư duy 
của chúng ta hiện nay là phồ biến. 
Nó biêu hiện rõ nét trên nhiều lĩnh 
vực. Mở đầu, đồng chí Lê Thi nói : 
Đáng chú ý là sau thắng lới chống Mỹ 
cứu nước năm 1975, khi cả nước đã đi 
lên chủ nghĩa xã hội, trong một thời 
gian đàichúngta văn còn giữ nếp tư duy 
thời chiến tranh, nghĩa là vẫn suy nghĩ 
và hành động theo lối sử dụng mệnh 
lệnh, chỉ thị, động viên chung chung 
vào một lĩnh vực đòi hỏi phải eó kiến 
thức, có căn cứ chính xác cũng như 
sự tÌm tòi sắng tạo, năng động nhạv 
bén. Chúng ta vẫn lấy những công 
việc trong quá khứ làm ' chuủn mực 
xem xét đánh giá hiện tại trên mọi 
lĩnh vực. 


-Hoàn cảnh đất nước đòi hỏi chuyền 
mạnh tử một nền dân chủ hạn chế do 
chiến tranh sang nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa rộng rãi — tÔn trọng và 
phát huy nhân tố con người, tử chỗ 
hô hào thực hiện chỉ thị, nghị quyết 
sang tô chức quản lý kinh tế — xã hội 
theo luật pháp, nhưng chúng ta lại 
chưa học tập được dân chủ trong điều 
kiện xã hội xã hội chủ nghĩa mà đã 


Hh, 


vôi đề cao quyền làm chủ tập thể một 
cách trừu tượng: chúng ta sống và 
lam việc thiên về tỉnh hơn về lý. và 


cũng chưa quen sống và làm việc 


theo pháp luật ». 


Trong công cuộc xây dựng đất nước, 
chủng ta đã giáo điều, áp dụng mây 
móc những nguyên lý mác xít và kinh 
nahiệm các nước anh em vào hoàn 
canh đất nước, thiêu sự phân tích 
đănh giá kỹ lưỡng tỉnh bình cụ thê về 
mọi mặt, nên chủ quan nỏng vội muốn 
đốt cháy giai đoạn, sớm kết thúc thờ 
kỷ quá độ. 


Đöone chí Lê Thị cho rắng: đối với 
cần bộ lạnh đạo thường là bệnh chủ 
quan duy ý chí; dõi với cán bộ thực 
hành thường là chủ nghĩa kinh nghiệm 
gìn đơn, cảm tính và đôi khi phát 
triển theo hưởng thực dụng, thiên 
cán; còn đổi với cần bộ lý luận thì 
thường là bệnh giáo điều kinh viên, 
sao chép sách vớ, khuôn theo kinh 
điền... Đó là những biên hiện của 
trang thái tư duy cứng nhắc, không 
năng động, không nắm bắt được kịp 
thời những biến động của xã hỏi, thề 
hiện trình độ tự duy thấp kém. 


Đồng chí Nguyễn Đăng Quang đã 
phân tích tư duy của lớp cần bộ có 
liên quan trực tiếp và có trách nhiệm 
lớn nhất đối với tỉnh trạng lạc hậu 
của tư duy chúng ta hiện nay. Đó là 
lớp người từ, những năm 50 đến này 
được giáo dục khá kỳ về chủ nghĩa 
xã hội, được tiếp nhận chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin tương đối có hệ thống. được học 
tập nghị quyvết sớm nhất, nhiều nhất và 
kỳ nhất. Nói cách kháe lớp người này 
được tru đãi nhất trong việc rên luyện 
tư duy về chủ nghĩa xã hột, Làm việc 
ơ những vị trí quan trọng của eơ 
quan đăng và nhà nước, tư duy của 
họ lạc hậu sẽ chỉ phối nặng nề 
mọi lĩnh vực trong xã hội, Một thời 
pian đài, tư duy của lớp người này 
được coi là tư duy chính thống mà 
moi người phải theo. Cho nên, 
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trọng tâm đổi mới tư duy phải nhằm 
vào lớp người này* mà trước hết là 
các căn bộ chủ chốt. Đặc trưng lớn 
nhất và tương đối phô biến của tư 
duy của lớp người này là tính giao 
điều. Đây là căn bệnh nặng nhất cần 
phải điều trị, Biều hiện trước hết của 
cần bệnh này là coi kiến thức sách vớ 
hav nghị quyết cao hơn bản thân cuộc 
sông sinh động — tiêu chuần của chân 
lý. Trong khi đó, lại luôn luôn giang 
giải cho người khác là « thực tiễn cao 
hơn nhận thức lý luận ® Trong tư duy 
và hành động họ 1o bảo vệ các tín 
điệu hơn là 1o làm trải quy luật, hơn 
là lo phát triển lý luận cho kịp với 
thực tiền trong mối quan hệ biện 
chứng giữa lý luận và thực tiền, họ 
lo soạn thảo các nghị quyết, lo thiết 
kế các dự án đỗ số của tương lai hơn 
là nghiên cứu thực tiến, tông kết kinh" 
nghiệm công tác, lắng nghe Ý kến của 
quản chúng. 


Có ý kiến khác cho rằng, lớp cắn 
bộ mà đông chí Quang nói đến thực 
ra chỉ là lớp cán bộ kẻ cận được đưa 
lên thay thể dđân dân trong những 
năm gần đàyv. Tư dụv được coi là 
tư duy chính thống là thuộc về lớp 
cắn bộ trước nữa, đã nắm giữ lâu 
đài những cương vị chủ chốt, 


Đề làm rõ tỉnh trạng thấp kếm 
trong tư duy của chúng ta xét về mặt 
thực chất và phương pháp, đồng chỉ 
Tô Duy Hợp phân tích sự lạc hậu của 
tư duy lý luận khoa học và sự vếu 
kém của tư duy lô gich đã xuyên suốt 
truyền thống tư đuy Việt nam. Có thề 
phân biệt hai cấp độ tư duy: tư đuv 
kinh nghiệm — thông thường và tư duy 
lý luận — khoa học (loại thứ nhất có 
nguồn gốc tử tư duy tiên khoa học). 
Và ứng với hai loại tư duy này là hai 
loại lô gích. Với loại thứ nhất, người 
Việt nam đã sử dụng thành truyền 
thống và trong lịch sử có ít “hhiều 
thành tựu, song nó là nguồn gốc của 
chủ nghĩa kinh nghiệm, là # màng lọc 
chủ quan » cần trở phê gớm quá trình 


tiếp thu và phát triền tư duy lý 
luận — khoa học. Có lẽ cái kém phát 
triền nhất trong năng lực tư duy lô 
gích của người Việt nam cả truyền 
thống lẫn hiện tại là tư duy lỏ gích 
lý luận — khoa học. Hình thức tư duy 
chủ yếu được sử dụng rộng rãi là tư 
duy cụ thề. Mà cái cụ thề ở đây là cái 
cụ thề trực quan. cảm tính theo kiều 


“trăm nghe không bằng một thấy®,-. 


chứ không phải cái cụ thề trong tư duy 
theo nghĩa đầy đủ như Mác nói. 


Do tư duy lô gích lý luận — khoa 
học kém phát triền, cho nên giá trị 
lô gích lý luận— khoa học không được 
coi trọng đúng mức. Điều này dẫn đến 
tinh trạng bất chấp quy luật khách 
quan trong tư duy và trong hành động. 
Thật đáng tiếc, có cán bộ lý luận, 
khoa học không nắm vững cả lô gích 
hình thức mà Ăng-ghen đã coi nó 
giống như «toán học sơ cấp», nhầm 
lẫn ngay cả cách phản chia khái niệm 
(giữa đối tượng với cơ sở phân chia 
khái niệm). Chứng ta thiếu hụt rất lớn 
về hệ thống tư duy lý luận—- khoa học 
hiện đại (gồm hai trình độ chủ yếu: 
lý luận — khoa học cồ điền và lý 


luận — khoa học phi cồ điền), dặc biệt "s 


là thiếu hụt về những đặc trưng hiện 
đại nhất của tư duy và phương pháp 
tư duy. Song lại có tỉnh trạng dễ dàng 
thỏa mãn với những nhần hiệu hiện 
đại nhất, chứ không phải nắm vững 
thực chất và thực hành chúng trên 
thực tế. Trong tư duy của chúng la 
vẫn có dấu ấn của tư duy phương 
đông, tư đuy lưỡng hợp (duaiisme. 
binaire) 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long phân 
tích thực chất của khái niệm đôi mới 
tư duy và không đồng ý với ý kiến 
đồng nhất tư duy với nhận thức. Đồng 
chí cho rằng: tư duy của chúng ta 
hiện nay phần nào đã lỗi thời. cũ kỹ 
hay gọi tắt là tư duy cũ. Tư duy cũ 
với tính cách là đối tượng phê phán, 
là cách suy nghĩ trở thành khuôn mẫu 
không phù hợp với tỉnh hỉnh hiện nay 
nữa. Cũng cần đặt tư duy cũ trong 


một hoàn cảnh lịch sử cụ thê khi phê 
phán nó. Cái cũ của chúng ta chính là 
những cái cần * phá » đề « xây * những 
cái mới về chủ nghĩa xã hội. Tư duy 
và nhận thức tuy không phải lúc nào 
cũng có ranh giới rõ ràng, nhưng 
không nên đồng nhất làm một. Nhận 
thức là một quá trình biện chứng? 
từ trực quan sinh động đến tư duy 
trừửu tượng, từ tư duy trừu tượng đến 
thực tiễn. Như vậy tư duy chỉ là một 
«vòng khâu s trong quá trình đó, hay 
chỉ là hoạt động của bộ óc con người 
(trong việc giải thích và cải tạo thế 
giới). Ngay cả khi tư duy được gọi 
là tư tưởng », nó cũng không đồng 
nhất với nhận thức. Tất nhiên khi 
nói đến đồi mới tư duy, chúng ta sẽ 
phải xóa bỏ những nhận thức sai lầm, 
cũ kỹ, không còn phù hợp với thực 
tế nữa. Và dù có như vậy, thì vẫn 
chưa phải là thực chất của khái niệm 
đồi mới tư duy, bởi lẽ: 

— Một là, đồi mới tư duy không 
phải trong chốc lát, mà là sự đứt 
đoạn trong tính liên tục của quá trình 
nhận thức (ngay cả quá trình nhận 


'thức cũng vận động theo lối tiệm tiến). 


— Hai là, đồi mới tư duy đề khắc 
phục nguyên nhân nảy sinh nhận thức 
sai lầm tử đầu óc người, có nghĩa là 
phải thay đồi ® công nghệ tư duy ®, tạo 
ra chất lượng mới của sản phầm, chứ 
không phải chỉ kiềm tra và gia công 
giảm bớt tỷ lệ * thứ phẩm ®. 

— Da là, khi ta kết luận cđúng» 
hay “sai” thì chỉ là với một nhận 
thức đã có. Vấn đề quan trọng là đòi. 
hồi phải thay đồi cách nghĩ nhằm giải 
quyết những vấn đề cấp bách đang 
gặp và sẽ gặp phải. Nếu cách nghĩ lạc 
hậu. lỗi thời thì không những không 
đánh giá được sự đúng Sai, mà còn 
không thể giải quyết vấn đề một cách 
đúng đắn. 

Trong những căn bệnh của tư duy 
lý luận thấp kém, phải kề đến bệnh 
“sinh lý luận» đã xắv ra khá nặng 
trong không ít cán bộ ta. Bệnh 
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này do tư duy mang tính ảo tưởng, 
« bay bồng » khỏi cuộc sống và dó là 
bằng chứng về trình độ thấp, chứ 
không phải cao của tư duy lý luận. 
Trong lỉnh vực lý luận, chúng ta 
thường đưa ra cũng như chấp nhận 
một cách để dãi những “khái niệm 
mới? mà nội dung .thiếu tính xác 
định khoa học, còn những khái niệm 
khoa học đã được thế giới công nhận 
thi lại sử dụng * theo cách hiều của ta ®. 
Điều này rất tai hại. Chẳng hạn như 
khái niệm: cách mạng khoa học — 
kỳ thuật», với vị trí là then chốt 
trong ba cuộc cách mạng của la, có 
thê coi là một bộ phận hợp thành 
trong ba' cuộc cách mạng được không 
trong khi chúng ta chua có những 
tiền đề cần và đủ đề tiến hành cuộc 
cách mạng đó. Hay khái niệm *làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa *, chúng 
ta coi nó là mục tiêu là động lực 
mạnh nhất, là cơ chế hoạt động bao 
trùm tất cả trong thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong 
lúc cộng đồng xã hội chủ nghĩa chỉ 
coi đây là một nguyên tắc đạo đức 
mới trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Rõ 
ràn có sự khập khiểng đáng sợ 
và hậu quả của nó đã rõ ràng. 


Trong %ư duy của chúng ta, có 
những lúc sử dụng phép biện chứng 
một cách chủ quan, thậm chí tùy tiện, 
biến nó thành phương pháp chiết 
trung không tự giác và thành cônz cụ 
ngụy biện. Nuay cả khi phân tích theo 
ý vừa phải thế này, vừa phải thế 
khác, chúnz ta đã đem lô gích hiện 
chứng đối lập với lô gích thông 
thường và rơi vào lỏi chiết trung 
không tự giác. Lối tư duy chiết trung 
này gây tác hại cho nhận thức và 
hành động, vì nó làm cho ta tựa hồ 
thỏa mãn về mặt lý luận của vấn đề. 

Đồng chí Vũ Nhật Khải nhấn mạnh: 
cần phải kiên quyết từ bỏ lôi tư duy 
cñ kỹ mà đặc trưng rất tiêu biều là 
chủ nghĩa kinh viện giáo điều. Biều 
hiện của nó là: 


bẢo) 


Thứ nhi, lỗi suy nghĩ cứng nhắc 
và rập khuôn. Điều này trái với yêu 
cầu của các nhà kinh điền đặt ra cho 
tất cả mọi người. Khi hoàn cảnh đất 
nước thay đồi thi cần phải thay đồi 
cách nghĩ, cách làm cho phù hợp, 
không được khư khư bám giữ lấy « lý 
luận ngày hôm qua *, mà lý luận ngay 
từ đầu chỉ có thề bao quát một cách 
đại thề cuộc sống vô cùng phong phú 
và sinh động. Bệnh kinh nghiệm, giáo 
điều đã giam hãm chúng ta trong 
khuôn khồ cứng nhắc, chật hẹp, làm 
yếu đi, thậm chí triệt tiêu khả năng 
phản xạ linh hoạt của chúng ta trước 
sự kiện nóng bỏng nảy sinh từng ngày 
(từng giờ trong cuộc sống. Một thời 
gian khá đài, chủng ta đã dựa vào một 
số luận điểm thiếu chính xác, thiếu 
luận chứng chặt chẽ về lý luận và 
thiếu tồng kết sâu sắc thực tế, nhưng 
nó được dán lên nhãn hiệu: # quy luật ® 
hay “tính quy luật », được trình bày 
trong các tài liệu giáo khoa, 
văn kiện chính thức như những chân 
lý tuyệt đối, những nguyên lý phồ 
biến không cần bàn cãi. 


Thứ hai, bàn luận, họp hành quá 
nhiều, mà không coi trọng tồ chức 
hành động, nâng cao hiệu quả hoạt 
động thực tiễn. Chúng ta không chỉ 
kém lý luận, mà còn không thống nhất 
giữa lời nói và hành động. 


Chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ 
nghĩa ¿áo “điều đã gây tác hại như 
thế nào đến tư duy luận và hoạt động 
thực tiền của chúng ta? Dồng chỉ 
Nguyẫn Duy Quý nêu rõ: 

Chủ nghĩa kinh n;¿hiệm và giáo 
điều xơ cứng là hai căn bệnh khÁe 
nhau, nhưng có cái øiốnø nhau đều là 
không đạt tới việc nắm bản chất, nằm 
quy luật của các sự vật, hiện tượng 
và về khách quan đều phản lại tư 
duy biện chứng duy vật và sự sáng 
tạo khoa học. Bởi vì nếu tư duy dừng 
lạiở trình độ tư duy kinh nghiệm, 
chủ nghĩa kinh nghiệm thì làm gì có 
sáng tạo ; còn bệnh giáo điều xơ cứng 


trong ' 


mây móc rập khuôn thi lại càng bóp 
chết mọi sáng tạo. Một khi đã không 
có sáng tạo thì không thê nói đến phát 
triền, nhất là trên lĩnh vực lý luận. 
Điều này dẫn tới tỉnh trạng dễ rơi 
vào mù quáng trong hành đọng, trong 
hoạt động thực tiễn và đó chính là 
một trong những nguồn gốc của sai 
lầm, khuyết điềm của chúng ta trong 
thời gian vừa qua. 


Thực tiễn cách mạng của nước ta 
trong những năm qua chứng tỏ rằng 


chỉ khi nào ta có sáng tạo, nghĩa là. 


ehi khi nào ta bám sát thực tiến, 
nghiên cứu và tồng kết thực tiễn của 
ta, nắm vững những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và phương 
pháp luận khoa học mắc xit, trên cơ 
sở đó vạch ra chiến lược và sách lược 
có căn cử khoa học với tư duy độc 
lập thi chúng ta mới giải quyết đúng 
đắn những vấn đề đang đặt ra cho 
cách mạng nước ta trong một giai 
-_ đoạn lịch sử cụ thề. Ngược lại, nếu 
chúng ta giáo điều, sao chép, rập khuôn 
máy móc những kinh nghiệm của 
nước khác, hoặc những kinh nghiệm 
của nước 1a trong một giai đoạn lịch 
gử nhất định đề giải quyết một nhiệm 
vụ mới trong những điều kiện và hoàn 
cảnh đã hoàn toàn thay đồi thì chúng 
ta íL thành công hoặc vấp vấp, sai lầm, 
thậm chí thất bại. 


Tư duy kinh nghiệm và giáo điều 
rập khuôn đã hạn chế, đã ngăn cản 
sự 1ìm tòi nghiên cứu sáng tạo đề phát 
triền lý luận, trước hết là lý luận về 
chủ nghĩa xã hội, không những không 
giải đáp được một loạt vấn đề mới 
do đặc điềm thời đại và những yêu 
cầu nóng bỏng của thực tiễn xây dựng 
chủ nøhïa xã hội ở nước ta đặt ra, mà 


về khách quan, có nguy cơ sẽ biến học - 


- thuyết Mác—Lê-nin khoa học và sáng 
tạo trở thành những tín điều cứng 
nhắc. 

Tư duy kinh nghiệm và giáo điều 
dần tới sự giản đơn hời hợi trong sự 
suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi, phân 


Lích, lý giải những vấn đề mói đặt 
ra, coi thường những luận chứng khoa 
nọc mà thực chất là coi thường khoa 
học, coi thưởng lý luận. Do đó chủ 
nghĩa kinh nghiệm và giáo điều đã cần 
trở công tác lý luận, cản trở sự phát 
triền khoa học ở nước ta, làm chậm 
quá trình bồ sung và phát triền học 
thuyết Mác Lê-nin trong điều kiện 
lịch sử mới. Chỉ có tư duy lý luận 
mới chỉ ra con đường và bước đi đề 
cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới vi «không có lý luận cách mạng 
thì không có phong trào cách mạng ® 
như Lê-nin đã lừng nhấn mạnh. 


Diềử quan trọng cần lưu ýở đây 
là một khi tư duy đừng lại ở chủ 
nghĩa kinh nghiệm và giáo điều (do 
đó không thể nắm được quy luật vận 
động khách quan của xã hội) mà lại 
muốn đầy nhanh quá trình phát triền 
xã hội theo mong muốn chủ quan, là 
rơi vào chủ nghĩa chủ quan duy ý chỉ, 
chủ nghĩa khỏnz tướnz, và tất yếu sẽ 
đản tới thất bại. 


Cần nhấn mạnh rằng tính năng 
động của tư đuy không hẻ đồng nghĩa 
với ý chí luận. Ý chí luận là sản 
phầm của những mong muốn phi thực 
tế được triền khai trong hành động 
bất chấp tính tất yếu, mù quảng trước 
quy luật khách quan. Tư duy năng 
động đích thực là tư duy biện chứng 
duy vật khái quát được tính tất yếu, 
nắm vững và hành động theo tính tất 
yếu, nghĩa là khái quát được tính quy 
luật, năm vững và hành động theo quy 
luật vận động khách quan của sự vật 
của xã hội. 


Tiếp tục làm rõ bệnh kinh nghiệm 
và bệnh giáo điều, đồng chí Vũ Khiêu 
nhấn mạnh: Tư đuy mới phải được 
phát triền trên cơ sở vừa chống chủ 
nghĩa kinh nghiệm vừa chống chủ 
nghĩa giáo điều. Chủ nghĩa kinh nghiệm 
và chủ nghĩa giáo điều là hai đứa 
con sinh đôi của bệnh sơ lược trong 
tư duy. 


z 


HRệnh kinh nghiệm tưởng rằng chỉ 
đựa vào đời sống thực tế và kinh 
nghiệm cũ của minh hoặc của người 
khác là đủ. Họ không vận dụng được 
những thành tựu tư duy cao nhất của 
loài người đề phân tích tỉnh hình 
thực tế, từ đó phát hiện ra bản chảt 
và xu hướng phát triền của thực tế. 


Bệnh giáo điều fìm mọi câu trả lời 
những vấn đẻ của cuộc sống, không 
tử những nhận thức sâu sắc về cuộc 
sốnø, mà từ những câu chữ có sẵn 
trong sách vở. Người mắc bệnh giáo 
điều không nhất thiết là người dọc 
sách quá nhiều, mà chính là người đã 
đọc sách không đến nơi đến chốn. Họ 
không vận dụng lý luận trong tư duy 
của minh, mà chỉ tùy tiện sao chếp 
câu này câu khác. Nói cách khác, họ 
tư duy bằng cái dầu của người khác. 


Đi vào lĩnh vực tư duy kinh tế, 
đồng chí Lê Đức Thúy đã nhận định : 
thực trạng tư duy kinh tế của chúng 
ta nhìn chung cũng ở trình độ kém 
phát triền, nghĩa là nghèo nàn về 
kiến thức, giản đơn về phương pháp. 
Tư duy đó về căn bẵn chưa khám phá, 
nắm bắt được những quy luật đang 
chỉ phối sự vận động của đời sống 
kinh tế nước ta hiện nay, do đó chưa 
thật sự tìm dược những giải pháp có 
hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng 
trì trệ, suy thoái của nền kinh tế, từng 
Ibước đưa nó vào quỹ đạo phục hồi 
và tăng trưởng một cách năng động. 
Về tư duy kinh tế, nước ta tử nhiều 
thế kỷ nay ở trong tình trạng không 
có những nhà trr trởng kinh tế cũngnhư 
không thấy xuất hiện những trường 
phái, học thuyết về kinh tế. Chỉ từ 
khi tiếp thu chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
tư duy kinh tế mác xít mới được 
truyền bá rộng rãi, song nhìn chung 
chỉ ở mức độ du nhập, lĩnh hội, truyền 
bá kiến thức và phương pháp tư duy 
kinh tế tử bên ngoài vào, chưa có sự 
bồ sung, phát triền đáng kê, Cho nên 
trong tư duy kinh tế của chúng ta 
chứa đựng không ít những kiến thức 


sở 


và phương pháp không còn phù hợp 
với cuộc sống của đất nước đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cấp trong một thởi gian khá dài 
buộc tư duy kinh tế của chúng ta chỉ 
đơn thuần đi theo hướng giải thích, 
tuyên truyền, minh họa các nguyên lý 
kinh tế chính trị học Mác—Lê-nin, các 
đường lối chủ trương kính tế của 
Đảng, các tư tướng, ý kiến về kính 
tế của những nhà lãnh đạo. Do đó, 
cố gắng chính của tư duy kinh tế 
thòi gian qua nhằm vào việc đem quy 
những cái chưa biết về những cái 
đã biết, đẽo gọt thực tiễn sinh động 
cho vừa khớp với sơ đồ lý luận, với 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với ý 
kiến của các nhà lãnh đạo, chứ không 
phải theo hướng dựa vào cái đã biết 
đề khám phá cái chưa biết, tìm ra bản 
chút của các hiện tượng và các quá 
trình kinh tế dưới những biều hiện 
phong phú, phức tạp của chúng trong 
đời sống hiện thực. Trong cơ chế quan 
liêu bao cắp, tư duy kinh tế của chúng 
ta khóng lấy năng suất, chất lượng 
và hiệu quả làm mục đích tìm kiểm 
các siải pháp lý luận và thực tiễn, mà 
chủ yếu lấy sự đồng tình ủng hộ, bảo 
trợ của cấp trên làm chỗ dựa. 


Màu sắc tư duy kinh tế của chúng 
ta khá phức tạp, có yếu tố giáo điều, 
bảo thu, kinh nghiệm chủ nghĩa, có 
khía cạnh chủ quan, đuy ý chí, nóng 
vội. Nhưng có lẽ bao trủm và đậm nét 
hơn cả là căn bệnh * ấu trï tả khuynh s. 


Nhận định về thực trạng tư duy của 
chúng ta xét về mặt xây dựng dảng, 
đồng chí Đào Duy Cận cho rằng, cách 
nghĩ và cách làm của chúng ta trong 
lĩnh vực xây đựng đẳng cũng còn nhiều 
điều trì trệ, máy móc và chưa ngang 
tầm thời đại. Trước hết có sự máy 
móc, Xơ cứng trong quan niệm về 
Đáng lãnh đạo trong điều kiện mới. 
Không ai phủ nhận vai trò lãnh đạo 
của Đảng là nhân tố quyết định mọi 
thẳng lợi của cách mạng từ khi ra đời 


đến nay. Nhưng chúng ta gần như suy 
nghỉ như cũ và áp dụng nguyên xi 
nguyên tác Đảng lãnh đạo trong cách 
mạng dân chủ, trong chiến tranh giải 
phóng vào công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội rất mới mẻ, rất phức tạp, 
khó khăn. | _ 


Co tỉnh trạng các tồ chức đảng, các 
cấp ủy đảng tự cho mình đứng trên 
các tö chức khác, có quyền can thiệp 
và nói tiếng nói cuối cùng trên tất cả 
các vấn đề không thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của mình, thậm chí có quyền 
áp đặt, ra lệnh buộc các cơ quan 
chính quyền, các đoàn thề phải theo 
ý định của mình mà nhiều khi ý kiến 
đó chỉ là ý kiến của cá nhân, hoặc 
một vài người, bất chấp luật pháp của 
Nhà nước. Đây thực sự là tai họa và 
là biều hiện nghiêm trọng của tệ 
chuyên quyền, độc đoán, làm suy yếu 
vai trò lãnh đạo của Đáng. Nó gây ra 
tính thụ động ỷ lại và thói vô trách 
nhiệm của các cơ quan và cán bộ 
chính quyền, đoàn thề quần chúng. 
Nó làm thui chột tính chủ dộng sáng 
tạo của cá nhân và tập thề các ngành, 
các cấp. Nó là mảnh đất tốt cho những 
phần tử cơ hội lợi dụng chức quyền 
lộng hành, là ô dù cho những phần 
tử xu nịnh, bợ đỡ hoành hành. 


Bằng suy nghĩ và con mắt của người 
chiến thắng lẫy lừng khi đi vào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
Đảng ta không chuyền kịp tư duy 
theo đối tượng nhận thức mới: sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội rất 
phức tạp, khó khăn, có nhiều điều 
chưa biết. Cho nên đã có những quan 
niệm giản đơn, lạc hậu về chủ nghĩa 
xã hội, tưởng rằng đã đánh thắng đế 
quốc Mỹ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội 
không có gì khó. Trong sự đồi mới tư 
duy về bản thân đẳng, lẽ ra phải thay 


- đồi quan niệm về vai trò lãnh đạo của 


Đảng trong điều kiện mới, thì lại 
không chú ý tới. Đây là yêu cầu hàng 
đầu của sự đồi mới. Nó là cơ sở cho 
sự đồi mới các mặt khác của Đẳng. 
Điều đáng chú ý nữa là chậm hình 
thành quan niệm đúng đắn, đầy đủ về 
cán bộ. Một yêu câu bức bách là phải 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ, sao cho đảm 
bảo tính liên tục và tính kế thừa, có 
tính đến học tập, tham khảo kinh 
nghiệm của một số đảng anh em, chú 
ý cán bộ trẻ có năng lực và có triền 
vọng. 
(Kỳ sau đăng tiếp) 


VĂN THIỆN 
Tồng thuật 
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Nghiên cứu ~— Trao đổi 


VẤN ĐỀ (HÍNH SÁCH NHÀ Ở 
PHẠM TRÍ MINH + 


HÀ ở hiện nav dang trở thành 

một vấn đề có tàm quan trọng 

chỉ sau ăn trong đởi sống của 
nhân dân ta. Nhà ở anh hưởng rât lớn 
đến sức khóe, tàng suất lao động, 
hiệu quả công tác và tác động đến 
nhiều mối quan hệ gia đinh, làng xóm, 
xã hội rất sâu xa và ròng lớn. 


Trong những năm qua Đẳng, nhà 
nước đã quan tâm đến vấn đề nhà ở. 
Chỉ 10 năm sau ngày giải phóng miền 
Nam chứng ta đã xàv dựng được 745 
triêu m nhà ở tại các đô. thị bã nợ vốn 
ngàn sách trung ương và các nguồn 
vốn khác. Ở nông thôn đưới sự chỉ 
đạo của các cấp ủy đảng và chính 
quyền, nông đàn đã xàv dựng được 
hơn 20 triệu mỶ nhà gạch ngói. 


Tuy nhiên.. tỉnh hình nhà ở hiện nay 
văn hết sức khó khăn, căng thẳng và 
đang trở thành một vấn đề xã hội gay 
gắt, nóng bồng. 


Điện tích ở bình quân đầu người 
trong các đô thị quá thấp, chưa tới 
4m”. Nếu không kề nhà tạm. nhà tranh 
tre. nứa lá. giấy dầu, nhà trên kênh 
rạch thi chỉ còn đưới 3mÏ'người. Thủ 
đô HIà nội là nơi được nhà nước đầu 
tư xày dựng nhà ở nhiều nhât cũng 
chỉ đạt trên 3m /người (còn có 6 ngàn 
hộ ở binh quân đưới 1.5m /người, 3.2 
vạn hộ ở bình quản dưới 2m /người). 
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Thành phố Hồ Chi Minh có qut nhà œ 
lớn nhất nhưng đang xuống cấp rất 
nhanh với hàng vạn ngôi nhà mái tồn 
sắp bỏng và hàng chục vạn người 
sống trên kênh rạch. Trong các đô thị 
có gần I triệu người đang Ở trong 
những ngôi nhà hư hỏng nặng đền 
mức nguy hiềm. Tình trạng nhiền thế 
hệ phải sống chung trong một cân 
buòng là khá phô biến. 

Trong lúc thiếu nhà ở như vậy thị 
một loa! chính sách oề nhà ở của ta 
hiện nau lại rãi bãt hợp lú, can trở sự 
phát triền và gây ra nhiều tiêu cực, 
làm cho vấn đề nhà ở vốn đã hết sức 
khó khăn lại càng căng thẳng, phức 
tạp hơn. 

Chúng ta dã duy tí quá làn phương 
thức quần Jv hành chính bao cấp thà 
hiện trong chính sách giá cho thuê 
nhà quá thấp, gây rối loạn toàn bộ 
hoạt động của ngành quản lý nhà của, 
không có kinh phí sửa chữa đề cho 
quỳ nhà ở xuống cấp ghê gớm. Trong 
khi vốn đầu tư của nhà nước rảt thiếu 
Lhì lại không có những chính sách cần 
thiết đề huy động các nguồn vốn khác 
còn tiềm tàng trong xã hội vào xây 
dựng nhà ở. 

Vốn của nhà nước đã ít. chủ trương 
đầu tư lại không hợp lý và kẻm hiệu 
quả : chỉ đầu tư xây dựng mới, không 
tận dụng cơ sở cũ, rất coi nhẹ đầu tư 
chiều sàu cho sửa chữa, cải tạo, mở 
rông, nâng cấp, nâng tầng — một. biện 
pháp mang lại hiệu quả kinh tế nhanh 
chóng và nhiều mặt (tiết kiệm được 
đất, dễ huy động các nguồn vốn. sớm 
đôi mới bộ mặt kiến trúc đò: thị: giải 
quyết các yêu cầu ở của nhàn đân linh 
hoạt, kịp thời hơn...). 


W Vụ trưởng Vụ nhà Ở và trinh đề 


thị— Bộ xây dựng 


công 


- 


Các ehinh sách khác như quy hoạch, 
thiết kế, thi công, sản xuất, cung ứng 
vật liệu cho xây dựng nhà ở trong thời 
gian qua hết sức máy móc, cứng nhắc : 
chỉ nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng 
của thành phần kinh tế quốc doanh và 
chỉ tiêu nguồn vốn ngân sách nhà 
nước; còn thì không quan tâm đáp 
ứng gì cho nhu cầu xây dựng của nhân 
đân và các thành phân kinh tế khác. 


thả nồi họ, thậm chỉ còn củn trở gây 
khó khăn. 


Lợi đụng những kè hớ và thiếu sót 
trong chính sách nhà ở, bọn người 
làm ăn bất chính đã tha hò «kiếm 
chác », trục lợi, như trong việc mua 
bán, đầu cơ vật tư xây dựng, trong 
việc phân phối nhà ở v.v. Trong xã 
hội đã diễn ra tỉnh trạng khòng công 
bằng : nhiều người sử dụng nhà ở quá 
tiêu chuẩn, có người lấy cả nhà cho 
con cháu, lại có người nhàn nhà mà 
không. dùng hoặc nhận nhà ở nhiều 
nơi, trong khi đó nhiều cán bộ khác 
chưa có nhà ở. 

Đề khắc phục tỉnh hình trên, nhanh 
chóng cải thiện một bước điều kiện ở 
cho nhân dân và đề thực hiện nghị 
quyết Đại hội lần thứ VI của Đăng, 
phái đôi mới các chỉnh sách một cách 
đồng bộ trong tất cá các khâu có liên 
quan, từ chủ trương đầu tư, huy đông 
các nguồn vốn, tạo thêm vật liệu cho 
xây dựng nhà ở, quy hoạch, thiết kế, 
thi công, cho đến các khâu phản phối, 
quần lý sử dụng và giá cả (giá cho 
thuê nhà, giá bán nhà, giá bán vật liệu 
xây dựng...). Nếu chỉ đồi mới một khâu 
mà vẫn duy trì những bất hợp lý ở 
các khâu khác thì kết quả rất hạn chế, 
thậm chí còn có thề bị vô hiệu hóa bởi 
tác động tiêu cực từ các khâu khác 
chưa được đồi mới. Xuất phát tử thực 
tế và qua quá trinh nghiên cứu, chúng 
tôi xin đề xuất một số ý kiến về các 
chính sách oó liên quan đến nhà ở. 

Chính sách đầu tư cho nhà ở : Vốn 
ngân sách của trung ương dành cho 
xây dựng nhà ở rất hạn chế, chỉ tập 
trung cho thủ đô Hà nội và một số 


khu công nghiệp trọng điềm quốc gia. 
Vi vậy, các đô thị khác, các xí nghiệp 
trung ương và địa phương.' các cơ sở 
sản xuất kinh đoanh phải tự tạo ra 
nguồn vốn đề xây dựng nhà ở. Nhà 
nước chỉ có khả năng đầu Lư xây dựng 
các công trinh kỹ thuật và dịch vụ đô 
thị cần thiết nhất như đường, điện, 
nước, cống rãnh, trường học, bệnh 
viện... 

Bên cạnh đầu tư xây dựng mới nhà 
ở và công trình đô thị, phải rất coi 
trọng đầu tư chiều sâu nhằm tận dụng 
cơ sở cũ, sửa chữa. cải tạo, mở rộng. 
nâng tầng, nâng cấp, làin cho quỹ nhà 
ở hiện eó không bị hao hụt, xuống cấp 
mà còn được tăng lên cả về số lượng 
và chất lượng. Nhu cầu này rất lớn vi 


.trong các thành phố của ta có nhiều 


nhà cũ, nhà tạm, nhà một tầng, nhà 


_ hư hỏng, có thề cải tạo, xây dựng lại. 
-Nếu thực hiện tốt việc đầu tư chiều 


sâu sẽ mang lại hiệu quả nhanh. Cần 
đưa công tác bảo trì, sửa chữa, cải tạo, 
mở rông nhà ở và công trinh đồ thị 
vào kế hoạch của Nhà nước đề cân 
đối vốn, vẬI{ tư và coi trọng công tác 


"nàv nøơang với xây dựng mới. 


Chính sách huy động các nguồn vốn 
đề phát triền nhà ở: Cần thủ hút vốn 
tự có. quỹ phúc lợi của các cơ quan, 
xí nghiệp, cơ sở sản xuât kinh doanh 
bằng cách đưa vào kế hoạch căn đối 
vật tư cho những nguồn vốn đó đề 
xây dựng, cải tạo nhà ở cho cán bộ 
công nhân viên chức. Hiện nay rất 
nhiều cơ quan, xí nghiệp, kê cả trong 
quân đội có vốn và có yêu cảu bức 
bách về nhà ở, nếu nhà nước cân đối 
vật tư cho họ thì sẽ kLai thác được 
nguồn vốn tiềm tàng này. Cũng cần 
thu hút vốn của hợp tác xã, vốn của 
nhân đân (kề cả cán bộ công nhân 
viên chức) bằng cách nhà nước dành 
vật liệu dưa vào kế hoạch cân đối đề 
bán rộng rãi cho nhân dàn xày dựng, 
sửa chữa, cải tạo nhà ở. 

Có thề tạo thêm nguồn vốn cho 
phát triền nhà ở bằng các hình thức 
bán nhà, thay thế một phần cho việc 
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phân phối nhà ở như: hằng năm , 


trích một tỷ lệ diện tích nhà ở do 
nhà nước đầu tư xây dựng mới đề 
bán cho cơ quan, xí nghiệp, hợp 
tác xã bay bán cho cán bộ cống nhàn 
viên chức và nhân dân với nhiều 
phương thức thích hợp. NEà nước 
bán một số nhà cũ đã xây dựng trước 
đây biện đang cho thuê, trước hết là 
nhà xuống cấp, và phải có quy chế 
chặt cl:ẽ, nhất là về giá cả, đề tránh 
lợi dụng, tiêu cực. 

Một hình thức nữa là cần bộ, công 
nhân viên chức và nhân dân góp vốn 
thông qua các ngân hàng đầu tư xây 
dựng nkà ở. Đặc biệt khuyến khích 
việc đóng góp vốn bằng ngoại tệ đề 
thu hút vốn của những người đi lao 
động ngoài nước và vốn của kiều 
bào ở nước ngoài. 

Nên cho phép và kkuyến khích 
người thuê nhà (kề cả gia quyến của 
họở nước ngoài) bỏ vốn sửa clữa, 
cải tạo, mở rộng, nâng cấp những 
nhà đang thuê của nhà nước. Ngoài 
ra cần mở rộng các hình thức dịch 
vụ về nhà ở và công trình đô thị 
đề có thêm nguồn vốn phát triền nhà 
ở. Có thề lập các tồ dịch vụ hoặc 
công ty dịch vụ về nhà ở nhận làm 
(Ất cả các loại công việc như xin 
giấy phép xây dựng, thiết kế, sửa 
chữa, thi công, bán vật liệu, cấu 
_ kiện, bắc ống dẫn nước vào nhà v.v. 

Chính sách sản xuất và cung ứng 
vật liêu xây dựng đề phát triền nhà ở : 
Bên cạnh các cơ sở của trung ương, 
cần phát triền mạnh hơn nữa các cơ 
sở sản xuất vật liệu xây dựng địa 
phương như xưởng xỉ măng nhỏ, 
xưởng sản xuất vôi, các loại gạch 
kl:ông nung, các loại đá xây dựng, 
cát sói...; tận dụng phế liệu, phế 
thải công nghiệp như xỈ than, sắt 
thép vụn đề sản xuất vật liệu cho 
xây dựng nhà ở. 

Cho phép và khuyến khích giúp 
đỡ các hợp tác xã và tư nhân sản 
xuất vật liệu xây dựng như gạch xây, 
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gạch ốp lát, gạch trang trí, bột màu, 
tấm lợp, cánh cửa... đề đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của nhân dân. 


Cần nghiên cứu sản xuất nhiều 
loại cấu kiện làm sẵn như các tấm 
pa-nen nhỏ làm mái và sàn, tấm lợp, 
khung cột, cáàc cấu kiện làm gác lửng, 
gác xép, tầng phụ, bệ xí, bề nước, 
song cửa sắt... đề bán rộng rãi cho 
nhân dân xây mới hoặc cải tạo. sửa 
chữa nhà Ở. 


Sonø song với phát triền sẳn xuất 
vật liệu xây dựng, cần thay đồi 
phương thức cung ứng. Bỏ dần 
phương thức cấp phát hành chính 
như hiện nay, chuyền sang phương 
thức kinh doanh. Mở rộng mạng lưới 
cửa Làng bán lẻ các loại vật liệu xây 
dựng cho nhân dâng 

Chính sách giá cho thuê nhà và phân 
phối nhà ở cần được thay đồi theo 
hướng chuyền từ hành chính bao . 
cấp sang hạch toán kinh doanh, lấy 
thu bù chỉ. 


Hiện nay, giá cho thuê nhà của ta 
thấp hơn hàng trăm lần so với yêu 
cầu cần thiết. Đó là một chính sách 
bao cấp nặng nề nhất, kéo dài nhất 
và bảo thủ nhất trong tất cả các 
chính sách từ trước đến nay. Giá 
tiền thuê nhà quá thấp, kéo đài hàng 
chục năm đã làm rối loạn toàn bộ 
hoạt động của ngành quản lý nhà 
cửa, khiến cho nhà ở của ta. vốn đã 
thiếu lại bị hư hồng, xuống cấp ghê 
gớm. Đó cũng là nguồn gốc đẻ ra 
các biện tượng tiêu cực như chiếm 
dụng nhà ở quá rộng, hối lộ, hoa 
hồng, đút lót, cửa quvền trong phân 
p:.ối nhà, buôn bán và cho thuê lại 
nhà của nhà nước v.v. Giá cho thuê 
nhà càng thấp càng làm tăng thêm 
sự bất công lớn vốn đã có giữa người 
được phân phối và người không 
được phân phối nhà ở, vì được phân 
phối một căn hộ cũng gần như được 
cho không; tạo nên tỉnh trạng mọi 
người đều Ỷ lại vào nhà nước mà 
không ai muốn tự lo lấy nhà ở. 


Do đó, đề nghị sửa đồi lại giá cho 
thuê nhà như sau: 

Tiên thuê nhà ít n¡ất cũng phải 
đủ chỉ phí cho hai yếu tố là quản 
lý và bảo trì (sửa chữa thường xuyên, 
sửa chữa nhỏ). Đối với diện tích ở 
vượt quá tiêu chuần và diện tích 
dùng đề sản xuất kinh doanh phải 
tính thêm các yếu tố: sửa chữa lớn, 
khấu hao cơ bản và trích một phần 
lãi trong doanh thu nộp cho nhà 
nước. Đác biệt, cần nâng giá liền 
nhà lũy tiến đối với phần điện tích 
ở rộng hơn tiêu chuần nhằm khuyến 
khích sử dụng tiết kiệm nhà ở và 
thu bớt diện tích đề phần phối lại 
cho người khác. 


Cần đưa tiền nhà ở vào lương của 
cán bộ công nhân viên chức một cách 
thỏa đáng đề những người chưa 
được phân nhà có điều kiện tích lũy 
vốn, mua vật liệu sửa chữa n¡à riêng 
của mình hoặc góp thêm tiền mua 
nhà của nhà nước. 


Việc tĩng tiền nhà, đánh cao lũy 
tiến phần điện tích ở quá tiêu chuần, 
kết hợp với việc đưa tiền nhà vào 
lương là công bằng, đúng quy luật, 
Nó sẽ giải quyết được nhiều tiêu cực, 
bất hợp lý hiện nay, làm giảm bớt 
tình trạng đồ xô vào xin nhà của 
nhà nước. Ngoài ra còn thu lại được 
một số điện tích ở quá tiêu chuần và 
nhất là tạo tiền đề thuận lợi đề đưa 
công tác phân phối, quản lý, sửa 
chữa, bảo trì quỹ nhà ở đi dần vào kỷ 
cương, nền nếp trong những năm tới, 


Chính sách phân phối nhà ở hiện 
nay của ta vừa bao eắp nặng nề vừa 
không công bằng— gia đình càng đông 
con, càng nhiều người ăn theo (tức 
là càng làm tăng thêm gánh nặng cho 
nhà nước) thì tại càng được phân 
phối nhà ở rộng. Vi vậy cần sửa đồi 
lại chính sách phân phối nhà ở theo 
hướng: tiêu chuần phân phối nhà ở 
cho cán bộ công nhân viên chức chỉ 
phụ thuộc vào một yếu tố là sự cống 
hiến cho xã hội, mà không lệ thuộc 


vào số người ăn theo trong gi đình. 
Cân bộ công nhân viên chức phải 
công tác một thời gian nhất định mới 


“được phân phối nhà ở. Cần nhanh 


chóng thay thế phương thức phân 
phối nhà ở hầu như không phải trả 
tiền nhà như hiện nay bằng phương 
thức phải thực sự thuê nhà của nhà 
nước. Căn bộ công nhân viên chức 
sẽ trả tiên thuê nhà theo điện tích 
ở thực tế sau khi đã đưa tiền nhà 
vào lương. Sửa đòi lại điều lệ cho 
thuê nhà, quy định rõ trách nhiệm của 
cả người thuê nhà và bên cho thuê. 

Mặt khác áp dụng nhiều hình thức 
giúp đỡ cán bộ công nhân viên chức 
tự lo lấy nhà ở, tự xây dựng, sửa 
chữa hoặc bỏ vốn mua nhà của nhà 
nước. 

Các khâu quy hoạch, thiết kế, thi 
công cùng chỉ mới phục vụ yêu cầu 
xây dựng của thành phần kinh tế quốc 
doanh bằng nguồn vốn ngân sách của 
nhà nước ; chưa vươn ra đáp ứng các 
nhu cảu xây đựng rất đa đạng bằng 
nhiều nguồn vốn tự có của các thành 
phân kinh tế khác trong xã hội, nhất 
là nhu cầu xây đựng, sửa chữa, cải 
tạo nhả ở của nhân dân. Do đó, một 
mặt đã không tạo dủ còng ăn việc 


làm cho công nhàn, mặt khác lại đề 


các cai thầu chiếm lĩnh thị trường rất 
ròng lớn này, thu hút rất nhiều cắn bộ, 
Vật tư, tiền vốn của nhà nước và pây 
ra nhiều tiêu cực. Vì vậy, trong thời 
gian tới, cần đôi mới các chính sách 
về quy hoạch, thiết kế, thi công (heo 
hướng sau : 


Về quy hoạch: song song với việc 
tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đài hạn 
có tính phương hướng, cần tập (rung 
nhiêu lực lượng đề làm quy hoạch chi 
tiết phục vụ ngày cho thí công. Cùng 
với quy hoạch các khu nhà ở mới, cần 
chú ý quy hoạch cải tạo các khu nhà 
lạm của cơ quan, Xí nghiệp trong nội 
thành, cải tạo các tuyến phố và khu 
phố cũ, quy hoạch các kbu cho nhận 
dân xây dựng. Sáp xếp lại tô chức 


MN) 


- 


theo hướng gắn liền quy hoạch với 
thiết kế kiến trúc, thiết kế công trình 
kỹ thuật (điện, nước, cống rãnh) và 
thi công, tạo thành một dây chuyền 
liên tục đến sản phầm cuối cùng. Trong 
quy hoạch phải hết sức tiết kiệm đất, 
tránh lấy ruộng, sư dụng đất đai trong 
nội thành với hiệu quả cao và khai 
thác phần không gian phía trên các 
nhà thấp tầng đề phát triền thêm nhà 
ở bàng các hình thức xây chen, mở 
rộng, nâng tầng... Đặc biệt phải có 
quy chế rất chặt chẽ đề quản lý việc 
cäp đất trong đô thị. 


Về thiết kế: Một mặt cần tồng kết 
rút kinh nghiệm cải tiến, hoàn thiện 
các máu nhà đã xây dựng, sao cho phủ 
hợp hơn với đặc điềm tỉnh hình 
nước ta (như cơ cấu gia đình, tiêu 
chuän phân phối, vật liệu xây dưng, 
điều kiện kính tế xã hội, thời tiết, khí 
hậu, đất đai, thầm mỹ...). liết sức 
tránh áp dụng máy móc kinh nghiệm 
nước ngoài. Soát xét lại tiêu chuần 
thiết kễ nhà ở hiện hành. Mặt khác, 
nhanh chóng nghiền cứu nhiều loại 
mẫu nhà trong đỏ thị như nhà xây 
chen, cao tầng, thấp tầng, nhiều hộ, 
một hộ, nhà vừa đề ở vùa kết hợp sản 
xuất kinh doanh, nhà mới, nhà cải 
tạo, năng tảnø... nhắm đáp ứng nhu 


M 


cầu của nhiều tầng lớp nhân dân, phù ˆ 


hợp với khả năng về vật liệu xây 
dựng và điều kiện đất đai trong đô thị. 
Phải có quy chế quản lý tiiết kế 
sao cho vừa phát huy được vai trò 
"nỏng cốt chủ đạo của các tô chức 
thiết kế của nhà nước, vừa huy động 
được lực lượng kiến trúc sư, kỹ sư 
xây dựng khá đông đảo hiện nay 
chưa có đủ việc làm, phát huy kiến 
thức nghề nghiệp của họ trong việc 


° ˆ ˆ ^ kd ˆ ` 
thiết kế xây dựng nhà ở cho nhân đàn. 


3 ` 
Vê thi công 'Bên cạnh những đơn 
vị thi công quốc doanh lớn xây dựng 


các khu nhà tập trung co tăng của ˆ 


nhà nước, cần phát triển các hợp tác 
xã xây đựng nhà ở và thành lập những 


tồ đội thi công quốc doanh gọn nhẹ,. 
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linh hoạt, năng động. phủ hợp với 
nhiều nguồn vốn, nhiều loại công 
trình và hình thức dịch vụ về xây 
dựng, cải tạo, sửa chữa nhà cửa trong. 
đô thị. Đồng thời đồi mới thề thức 
hợp đồng, nhận thầu, thanh toán, bả 
bớt các khâu trung gian và các thủ 
tục rườm rà, vừa gây phiền hà cho 
nhân đận vừa sinh ra tiêu cực. Mặt 
khác cần quản lý, hướng đản và sử 
dụng tốt hơn lực lượng thợ tự de 
ngoài xã hội, nhất là đội ngũ thợ 
lành nghề. Có thề thành lập Công ty 
phát triền và kinh doanh nhà ở trong 
các đô thị, bao thầu tất cả mọi loại 
dịch vụ về xây dựng mới cũng như 
sủa chữa, cải tạo nhà cửa ; chịu trí ch 
nhiệm từ khâu làm thủ tục ban đầu 
cho đến khi công trình đưa vào sử 


- đụng đề thuận tiện cho mọi người muốn 


bỏ tiền ra xây dựng, sửa chữa, cải tạo 
nhà ở. 

Trong điều kiện mở rộng các chính 
sách nhằm huy độhg nhiều nguồn vốn 
trong xã hội và khuyến khích, giúp 
đỡ các thành phần kinh tế phối hợp 
với nhà nước giải quyết vấn đề nhà ở, 
phải tăng cường công tác quản lý kiến. 
trúc nhất là quản lý xây đựng trong đô 
thị; không đề nhân dân xày dựng tùy 
tiện, lộn xón, móc nối lung tung vào 
hệ tống công trình kỹ thuật, phá vỡ 
quy hoạch, gây ra nhiều hậu quả tai 
hại không chỉ trước mắt mà cả về lâu 
dài. Đặc biệt cần quản lý chặt việc cập 
đất, quản lý khâu thiết kế và quản lý 
kiến trúc các mặt phố, thực hiện chế 
đỏ kiến trúc sư trưởng. Chấn chỉnh lại 
công tác phản cấp trong quản lý đô thị 
từ trung ương tới tỉnh, thành phố, 
quận, phường; xác định rõ loại công 
việc nào, loại văn bản nào thi cấp nào 
được quyền quyết định và ban hành, 
không dê lăn lỏn tùy tiện như hiện 
nav. 


* 
(Xem tiếp trang 70) 


Kinh nghiệm 


} 


XUÂM TIỂM VỚI VIỆC KHOÁN MỚI (HO HỘ 


UÂN TIẾN là xã đất chật 
người đông, diện tích canh 
tác bình quân đầu người chưa 
được l sào. Những năm 60, xã còn 
rất nghèo, tài sản hầu như không có gi 
đáng kề ; độc canh lúa, làm ruộng Í vụ là 
chính, năng suất lúa thấp. bấp bênh; 
có năm nhà nước phải cứu tế gần 40 
tấn gạo. Khi đưa quy mô hợp tác xã 
lên toàn xã„ chúng tôi nhận thầy : muốn 
tăng thu nhập và cải thiện đời sống 
nhân dân thì không thề chỉ dựa vào 
trồng lúa, mà cần phát triền cả chăn 
nuôi và ngành nghề, không chỉ trong 
khu vực tập thề mà cả khu vực kinh 
tế gia đình và kinh tế tư nhân, cá thề. 


* 


Đề thực hiện ý đồ trên, trước hết, 
phải đầy mạnh sản xuất nông nghiệp, 
thực hiện thâm canh tăng năng suất 
lúa đề tạo ra sản phầm thặng dư ngày 
càng lớn. Trên cơ sở đó mới có nhiều 
vốn và lao động dư thửa đề đầy mạnh 
ehần nuôi và phát triền ngành nghề. 
Trong suốt những năm 70, chúng tôi đã 
tập trung mọi ngưồn vốn đầu tư chủ yếu 
cho thủy lợi, cải tạo đất, giống mới có 
năng suất cao, phân bón, bảo đảm yêu 
cầu thâm canh tăng vụ... Bằng nhiều 
biện pháp thâm canh, năng suất lúa 
tăng đần từ 62,87 tạ/ha năm 1973 lên 
9{ tạ/ha năm 1976 và từ 1982 trở lại 
đây thường xuyên đạt trên 100 tạ/ha. 
sản lượng lương thực từ 1300 tấn năm 
(972 lên gần 2000 tấn năm 1987. Có 


VŨ ĐÌNH TÚ * 


¬¬ 


nguồn lương thực đồi dào, chúng tôi 


đầy mạnh chăn nuôi bằng nhiều hình 


thức : trại tập thề, gia công, gia dinh 
xã viên. Đàn lợn trong xã thường xuyên 
có trên 2000 con (trại tập thề năm cao 
nhất nuôi trên 800 eon) đã tạo ra trên 
150 tắn thịt một năm và cung cấp mội 
lượng phân bón đáng kê phục vụ thâm 
canh tăng năng suất lúa. 


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy : 
nếu chỉ trồng lúa, nuôi lợn thị giỏi lắm 
cũng chỉ đủ ăn và có dư dật chút ít. 
Trong khi dân số, lao động tăng nhanh, 
đất đai lại có hạn thì muốn tăng thụ 
nhập cho xã viên và tạo ra nhiều sản 
phm hàng hóa cho xã hội, nhất thiết: 
phải phát triên mạnh ngành nghề, tạo 
ra sự phân công lại lao động trong xã, 
bảo đả¡n sản xuất đi vào chuyên môn 


hóa. Chúng tôi chủ trương mở rộng 


nhiều loại ngành nghề với nhiều loại 
hình kinh tế : tập thề, gia đỉnh xã viên 
và cá hộ tư nhân. Các nghề truyền 
thống : đúc đồng, xây dựng, mộc, gạch 
ngói. cơ khí... được khôi phục ; cáo 
nghề mới : đan mành, dệt chiếu. làm 
quạt, sứa chữa nông cụ, sản xuất phụ 
tùng xe đạp, làm bánh đa nem xuất 
khầu... được mở ra ròng rãi. Việc phân 
công lại lao động đã dua dèẻn sự thay 
đồi trong cơ cấu lao dọng trên địa bàn 


W Bị thư Đảng ủy xã Xuân tiến. huyện Xuân 
thủy, Hà nam ninh 
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xà chúng tôi: 30% tông số hệ thuần 
LlũY làm nông nghiệp và 70Ã làm ngành 
nghề. Thu nhập của xã viên từ kinh tế 
gia đỉnh chiếm 602 và từ kinh tế lập 
te 40%. 


Ở xã chúng tôi, bén cạnh hợp tác xã 
nông nghiệp có hợp tác xã cơ khí hạch 
toán kinh doanh độc lập, tách khỏi sản 
xuất nông nghiệp. Hợp tác xã cơ khí 
đã có hàng chục mặt hàng phục vụ sẵn 
xuất, chiến đấu cũng như tiêu dùng 
của nhân dân. Đến nay, phương hướng 
sản xuất của hợp tác xã đã được Ồn 
định : sản xuất hàng tiêu dùng là chính, 
đồng thời sản xuất các loại công cụ 
phục vụ cho nông nghiệp. Hợp tác xã 
này đã thủ hút 150 lao động chính của 
xã và còn tận dụng được lao động thừa, 
nhàn rỗi trong các hộ dân cư. Từ chỗ 
ban đầu tài sản không có gì đáng kề, 
đến nay hợp tác xã đã có 12 máy móc 
thiết bị các loại; tông doanh thu đạt 
trên 50 triệu đồng/năm. Nhờ tô chức 
kinh doanh tốt, khoán cho tô theo định 
mức, có quy định thưởng phạt rõ ràng, 
nên sản xuất phát triên. bảo đảm thu 
nhập bình quân 1 lao động từ 20000 


đến 235000 đồng một tháng (kề cả bù ` 


giá gạo). 


—— Tuy nhiên, nếu chỉ phát triền sản 
xuất tập thề thì văn chưa tạo ra được 
sự giàu có ở nông thôn ; sự phân công 
lao động vẫn còn hạn chế và chưa tận 
dụng dược vốn, lao động và kinh 
nghiệm cồ truyền trong nhân dân. Bởi 
vậy. bên cạnh việc phát triền kinh tế 
lập thê, giúp đỡ mở rộngz kinh tế gia 
đình, từ 19§5 chúng tôi đã khuyến 
khích các hộ cá thê phát triền ngành 
nghề. Chúng tôi mạnh dạn tạo điều 
kiện cho các hộ đăng Eý kinh doanh; 
cho phép mở tài khoản riêng ở ngân 
hàng và thuê mướn nhàn công. Thực 
hiện vấn đề này không phải đơn giản 
và dễ đàng ; đã có nhiều ý kiến lo ngại 
kinh tế tư nhân, cá thề phát triền 
mạnh sẽ làm tê liệt sản xuất tập thê... 
Nhưng chúng tôi nhận thức rằng, các 
hộ cá thề này không đủ sức lấn át(t sản 
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xuất của tập thề được vi kinh tế tập thề 


của xã chúng tôi có cơ sở vật chất lớn, 
sản xuất đã eó nền nếp và có hiệu quả. 
Các hộ này cũng không có khả năng 
phát triền thành những nhà tư bản ở 


- nông thôn khi chúng tôi có đẳng bộ 


mạnh, có chính quyền đại diện cho 
quyên lợi của nhân dân lao động, có 
nền kinh tế tập thề vững mạnh. Mặt 
khác, việc phát triền kinh tế của các 
hộ cá thề này buộc tập thề phải tính 
toán, tô chức sản xuất sao cho hiệu quả 
hơn và cái lợi đễ thấy nhất là nó kích 
thích sản xuất phát triền, tạo ra nhiều 
sản phầm hàng hóa cho xã hội. Hiện 
nay chúng tôi có trên 50 hộ chuyên, 
điền hình là hộ ông Định Văn Thiềm, 
có tài khoản riêng, chuyên sản xuất bô 
bin quản biến thế, khớp nối nòng pháo, 
lưỡi cưa gỗ... Chỉ riêng lưỡi cưa đã 
đạt sản lượng 300 chiếc/tháng, trị giá 
trên 500 000 đồng. Việc thuê mướn lao 
động ở các hộ này có tính thời vụ và 
chủ yếu là troñg họ hàng. Tiền công 
thuê mướn do hai bên thỏa thuận và 
được thanh toán sông phẳng, kịp thời ; 
xã chua phải giải quyết một trường 
hợp mắc mớ nào. 

Nhờ phát triền sản xuất toàn diện, 
xï chúng tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ 
đổi với nhà nước vẻ lương thực, thực 
phẩm, đồng thời có điều kiện mở rộng 
xay dựng trường học, bệnh xá, trụ 
sở, hệ thống truyền thanh... Quỹ của 
hợp tác xã cũng được mở rộng và có 
dự trừ khá, thường xuyên là trên 


_ 900 tấn thóc. Năm 1987 xa đã cho nhà 


nước và các cơ quan vay trên 200 tắn 
thóc đề cứu đói. Thu nhập của xã viên 
ngày một tăng và ôn định. GiÁ trị 
ngày công của xã: viên nông nghiệp 
từ 1953 đến nay thường xuyên đạt. 
trên 3 kg thóc, mặc dù có những năm, 
những vụ bị ảnh hưởng lớn của thiên 


- tai, Trên cơ sở các nguồn thu tăng 


nhanh, từ nàầm 1985 chúng tôi đã xây 
dựng quỹ hưu và giải quyết chế độ 
hưu cho 7°0 xã viên (nam trên 60 tuôồi, 
nữ trên 5ã tuôi) theo 4 bậc từ 40 đến 
&0 kg thóc/vụ. 


Nhin lại quá trình phát triền sản 
xuất, chủng tôi nhận thấy: bước đi 
lên của xã và hợp tác xã trong những 
năm qua cơ bản phù hợp với Nghị 
cuyết 10 của Bộ chính trị về đồi mới 
cơ chế quản Tỷ kinh tế nông nghiệp, 
Lê hiện ở những mặt như sau : 


1 — Xuân tiến đã xóa thế độc canh 
lúa. đi vào phát triền toàn diện ; các 
ngành giúp đỡ nhau cùng đi lên. Sẵn 
xuất nông nghiệp phát triền theo 
hưởng thâm canh tăng năng suất. 
Naành nghề phát triền ở cả các khu 
virc tập thẻ, gia đỉnh xã viên và cá 
thề. Bước đầu chúng tôi đã tạo ra sự 
phân công lao động hợp lý, đi vào 
chuyên môn hóa ;. tao điều kiện cho 
các hộ có khả năng làm ngành nghề 
nhát triền thành hộ chuyên, 

2 — Trong nông nghiệp đã tồ chức, 
quản lý sản xuât có biệu quả. Các 
khâu sản xuất cơ bản: giống, làm đất 
thủy lợi, bảo vệ thực vặt và cũng ứng 
vật tư, phân bón đẻu được tập thê 
dảm nhiệm có kết quả. Các đội chuyên 
được tô chức theo nguyên tác gắn 
trách nhiệm, kết quả công việc với xã 
viên nhận khoán thông qua hợp đông. 
Thực chất hợp tác xã đã tô chức và 
làm tốt các dịch vụ này cho xã viên, 
Đề làm được điều đó, hợp tác xã (tập 
thề) phải có dự trữ lớn về vật tư chủ 
động cung ứng cho gia đình xã viên 
nzay từ đìu vụ (ứng trước toàn bộ chỉ 
. phí và chỉ thu lại khi sản phầm được 
thu hoạch). 

ở— Kế hoạch ăn chia phân phối 
được tính toán, cần đối hợp lý và đưa ra 
công khai ngay từ đầu năm, đầu vụ. Bởi 
vậy, đã phần nào hạn chế được tình 
trạng rong công phóng điểm, khiến 
cho xã viên yên tâm sản xuất, thê 
hiện tính ưu việc của lõi làm ăn tập 
thê, 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt 
mả chúng tôi chưa làm tốt như: còn 
chế độ công điềm, do đó còn rong 
công phóng điềm; một số tài sản sử 
dụng. bảo quản chưa tốt, ngành nghề 


trong hợp tác xã nông nghniện vấn 
còn ăn chia chung với trông trọt... 
Do vậy, vận dụng Nghị quyết 10 của 
Bộ chính trị vào Xuân tiến, chúng tôi 
thấy cần hoàn thiện và đôi mới một 
số văn đề như sau: 

1 —Gắn kế hoạch sản xuất với kế 
hoạch phân ph:ối n;ay từ đầu vụ. Xác 
định đúng đối tượng nhận khoán. Xây 
dựng đơn giá chính xác và tính toán 
cụ thê cho lừng thửa ruộng. Xóa bỏ 
công điềm, bao cấp trong hợp tác xã. 
Ngành nghề trong hợp túc xã nông 
nghiệp hạch toán riêng, không ăn 
chia phản phối chung với trồng trọt. 


2 ~ Tỉnh giản bộ máy của hợp tác 
xã. Hà soát, xác định tỷ lệ các quỹ 
cho phù hợp. la mức sản lượng giao 
khoán, vi trước dày khoán quá cao, xã 
viên vượt khoán ít, không kích thích 
được xã viên tự đầu tư thêm cho thâm 
canh. 

ở - Những tài sản mà tập thê quản 
lý, sử dụng không tốt bằng xã viên 
thì chuyền nhượng cho `xã viên. Tôồ 
chức tốt hơn nữa các khâu đích vụ: 
làm đất, giông. thủy lợi... đề tạo điều 
kiện thâm canh tăng năng suất lúa. 

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp 
thu, vận dụng nghị quyết vào thực tế 
ở Xuân tiến, cũng còn có nhiều ý 
kiến khác nhau, biều hiện nhận thức 
chưa đày đủ. chưa toàn diện của xã 
viên, thậm chí của cả một số đẳng 
viên trong xã. Có những ý kiến cho 
rằng con đường phát triền của hợp 
tắc xã trước đây là sai lầm, nay phải 
làm lại tử đầu ; lại có ý kiến cho rằng 
giao ruộng cho hộ thị nên xóa bỏ ban 
quản lý hợp tác xã, xã sẽ đứng ra thu 
thuế và thủy lợi phí ; cũng có ý kiến 
đề nghị các tài sản của hợp tác xã 
nên bán đầu giá, các quỹ tập the kề 
cả quỹ cô phần cũng nên chia hết cho 
xã viên... Nhiều hộ chuyên làm ngành 
nghề lâu nay, nay cũng xin nhận 
ruộng khoán hoặc đòi lại phần ruộng 
của minh trước đày (khi vào hợp tác 
xã)... 
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Chúng tôi đã kiên tri giải thích cho 
xã viên thông suốt và tự giác thực 
hiện những chủ trương của hợp tác 
xã. Xã đã thành lập một ban chỉ đạo 
đồi mới cơ chế quản lý hợp tác xã 


theo tỉnh thần Nghị quyết 10 của Bộ, 


chính trị, thông báo 62, 73 của Tỉnh 
ủy và quyết định 453 của UBND tỉnh. 
Ban chỉ đạo đã xây dựng đề án; tồ 
chức thảo luận trong nội bộ đảng và 
công khai trong xã viên đề có được 
nhận thức đúng đắn, đầy đủ. Đến nay 
chúng tôi đã đi đến thống nhất và 
xác định : quy mô, cơ cấu hợp tác xã 
và 10 đội sản xuất cơ bản là phù hợp, 
không có sự thay đồi. Các đối tượng 
không được nhận ruộng khoán là: 
cản bộ hưu; các hộ đã có ngành nghề 
chuyên bảo đảm đời sống (từ 1982 
khônø nhàn ruộng); các hộ trước đây 
€óỏ nhàn ruộng nhưng không sản xuất 
mà còn sây khó khăn cho việc thu 
nọp sản pin. Các hộ nhận ruộng 
được phàn lam 3 loại: A, B. €. Các 
hộ loại A là nh;ng hộ tích cực 
lao động, chăm sóc tối, có kinh nghiệm 
tham canh, đạt năng suất cao và giao 
nộp sản phầm đầy đủ. LIIộ loại ÀA được 
nhận 1 sào 1,5 thước cho một lao 
động và 7 thước cho một khầu ăn 
theo. Hộ loại B là những hộ sản xuất 
trung binh được giao 8% mức của hộ 
loại A. Hộ loại C là những hộ sản 
xuảt kém, mức giao bằng 60 của hộ 
loai Á. Các cụ già hết tuồi lao động, 
không nhận lương hưu bảng thóc 
nữa,. mà được nhận 7,5 thước/người 
đề bảo đảm cuộc sống (không phải 
nộp thuế, thủy lợi phí, quỹ hợp tác 
xa). Việc phân loại hộ và mức giao 
được thảo luận ở tô, đội sẵn xuất, 
ban chỉ đạo và thông qua ở đại hội 
xã viên. 

Các tài sản của hợp tác xã là kết 
quả của mấy chục năm làm ăn tập thề 
nên chúng tôi chủ trương chỉ nhượng 
bán 74 con tràu và 30 chiếc thuyền 
cho xã viên đề xã viên có điều kiện 
bảo quản. sử dụng tốt hơn; thời gian 
hoàn trả vốn được kéo dài từ 4 — 6 vụ, 


tà 


trong thời gian đó, hợp tác xã vẫn 
có quyền điều hành trâu, thuyền phục 
Vụ sản xuất. Còn các tài sản khác: 
máy bơm, máy cày... tập thề quản ly, 
sử dụng tốt hơn thi giữ lại đề tồ chức 
dịoh vụ. 

Đối với câc ngành nghề trong hợp 
tác xã nông nghiệp, chúng tôi duy trì 
các nghề sẵn có và tiến hành hạch 
toán, ăn chia riêng. Ngành nghề nào 
tập thề quản lý được, sẳn xuất có lãi 
thi đề tập thề quản lý, ngược lại thi 
đưa về các gia định làm đề tận dụng 
thời gian, lao động nhàn rỗi. Với các 
khâu dịch vụ, chúng tôi cũng tô chức 
hạch toán kinh doanh. Các khâu tập 
thề đảm nhiệm trước đây: giống, 
phân bón, làm đất, thủy lợi, phòng 
trừ sâu bệnh — thực chất là các khâu 
dịch vụ mà tập⁄thề đã làm có kết 
quả —, trong khoán mới chúng tôi 
củng cố đề đạt được hiệu quả tốt hơn. 
Chúng tôi chia làm 2 loại dịch vụ: 
dịch vụ bắt buộc và địch vụ thỏa 
thuận. Các khâu làm đất, bảo vệ thực 
vật, thủy lợi, chỉ có tập thề đảm 


nhiệm thi mới có thề bảo đảm kịp thời 


vụ, phòng chống sâu bệnh có hiệu quả. 
Nếu đề xã vicn tự lo thì không bảo 
đảm sự chỉ đạo chung thống nhất trên 
toàn xã và hiệu quả thấp, ảnh hưởng 
tới thâm canh (và lại đa số hộ xã viên 
cũng không muốn đẫm nhận các khâu 
này). Bởi vậy, chúng tôi xếp chúng vào 
loại dịch vụ bắt buộc: xã viên phải 
ký hợp đồng với hợp tác xã làm các 
khâu này với chỉ phí 9,4X sản lượng ˆ 
khoán. Kháu làm giống và cung ứng 
vật tư, phân bón, chúng tôi xếp vào 
loại địch vụ thỏa thuận: xã viên xét 
thấy có lợi thì ký hợp đồng với tập 
the, nếu không thi thôi. Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn duy tri đội giống đề sản 
xuất, tuyền chọn giống mới và cung 
cấp giống có năng suất cao cho Xã 
viên thông qua hợp đồng với hợp tác 
xã. “z 

Phương thức đồi mới cơ chế quản 
lý đã được mọi người dân chủ bàn bạc, 
xây dựng đề án và đưa ra đại hội xã 


viên thông qua. Tuy mới chỉ bước đầu 
thực hiện, chưa thấy hết được các vẫn 
đề sẽ này sinh, nhưng chúnø tôi nhận 
thấy còn có một số văn đề cần phải 
suy nghĩ, cân nhắc thêm. 


Thứ nhi, trước đây tập thê đã làm 
tương đöi tốt các khâu dịch vụ : giống, 
làm đất, thủy lợi, phân bón, bảo vệ 
thực vật. Việc điều hành đã đi vào 
nền nếp và trên diện rộng đã có kết 
quả thiết thực. Tập thề lo trang trải 
toàn bộ chỉ phí, xã viên yên tàm sản 
xuất, không phải suy nghĩ, lo lắng gì 
về phân bón, giống má. Việc làm đó 
có thề tạo ra tâm lý ý lại, trông chờ 
của xã viên ; nhưng với trỉnh độ phát 
triền như ở xã chúng tôi thì đây lại là 
vấn đề hết sức cần thiết đề bảo đảm 
phát triền sản xuất, nàng cao thu nhập. 
Tuy nhiên thực tế cho thấy, muốn 
làm tốt được các khâu dịch vụ thì 
phải có nguồn dự trữ lớn cả về lương 
thực lẫn vật tư phân bón. Bước sang 
khoản mới, nếu giảm tất cả các quỹ 
của hợp tác xã (kê cả quỹ dự trừ 
chung) thì khả năng dự trữ vật tư 
của hợp tác xã sẽ giảm xuống (trước 
đây đề có phân bón, thuốc sâu, ngay 
tử đầu vụ chúng tôi phải dành ra trên 
100 tấn thóc đề đối lưu, có khi thóc 
phải đưa từ vụ trước, sau mới có 
đạm). Nay giao cho gia đình, chúng 
tôi e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, 
nhất là trong điều kiện nguồn vặt tư, 
phân bón của nhà nước cung cấp 
không đây đủ, không kịp thời lại phản 


tần ở nhiều cơ quan. Đảy là văn đề ` 


chúng tôi còn có nhiều băn khoán. 


Ở Xuân tiến, bên cạnh hợp tác xã 
nỏng nghiệp và hợp tắc xà cơ khi, 
còn có một hợp tác xã mua bán. Chỉ 
với l5 lao động, trong những năm 
qua hợp tác xã đã huy động được các 
nguôn vốn trong xã đề tô chức tối 
dịch vụ mua và bán, Có Ý kiến cho 
rằng: bợp tác xã mua bán là trung 
tAm dịch vụ của xã, cần phải vươn lên 
đảm nhiệm ca khâu dịch vụ vật tư, 
phân bón... cho sản xuất nông nghiệp. 


Theo chúng tôi, đó là một ý kiến cần 
được suy nghĩ bàn bạc chu đáo và cần 
có sự giúp đỡ của các cơ quan ehức 
năng. 


Thử hai nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị có đề cập vấn đề chống bao 
cíp trong xã, hợp tác xã, nhưng trong 
thực tế chúng tôi thấy có nhiều khó 
khăn. Đối với các gia đỉnh thuộc diện 
chính sách không có khả năng tự đầu 
tư thi sản xuất sẽ gặp khó khăn. Thu 
nhập của cán bộ xã không tương xứng 
với cán bộ hợp tác xã. Việc rmở rộng 
các phong trào văn hóa xã hội, phát 
triền y tế, xây dựng trường sở, §Ồ 
chức dàn công xã hội... trước đây đẻu 
do hợp tác xã cấp kinh phí. Nay 
chuyên sang khoán mới, các quỹ của 
hợp tác xã giảm tới mức thấp nhất, 
mặt khác các bộ phận đều hạch toán 
kinh doanh riêng, hợp tác xã bỏ bao 
cấp. Vậy, đề bảo đảm các hoạt động 
chuns, nhà nước cần có chính sách cụ 
thề, rõ ràng đối với cán bộ xã, các 
gia đình thuộc diện chính sách... Nếu 
không thì chúng tôi rất khó giải 
quyết, và rốt cuộc vẫn phải bao cấp 
bảng cách này hay cách khác. Ví dụ 
như đối với các lao động quá tuồi, 
trước đây chúng tôi bao cắp bằng 
thóc (quy hữu trí) nay chúng tôi 
phải giao ruộng cho họ sản xuất mà 
không thu thủy lợi phí, quỹ, thuế. 
Thực chất đó vấn là bao cấp. 


Thứ ba, trong những năm qua 
chúng tôi đã cố gáng thăm canh đưa 
thêm giống mới đề tăng vụ, mở rộng 
điện tích vụ đông. Đến nay, mới chỉ 
mở rộng được 8X diện tích. Thực tế 


. cho thấy, muốn mở rộng được vụ 


đông phải bảo đâm được nước tưới, 
phải có sự đảu tư lớn về phân bón, 


"thuốc trừ sâu và phải cấy sớm. 


Xuân tiến, đắt gan gà, trồng lúa nước 
đạt năng suất cao là đủ báo đảm 


- cuộc sông, do vậy việc phát triền vụ 


đồng gặp nhiều khó khăn cả về tâm 
lý (chưa có tập quản làm VỤ. đông) 
và về điều kiện đầu tư... Trước đày, 
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Hợp tác xã lo các khoản đầu tư và 
phải chịu lỗ để thúc đây vụ đông 
phát triển. Nay chuyển sanz khoán 
mới, muốn tăng điện tích vụ đóng và 
cÓ thêm nhiều sản phầm thì một mặt 
Lậo thề phải nân; cao trách nhiệm 
cúa mình tronzø việc chỉ đạo, điều 
hàan qua các tö chức dịch vụ; mặt 
khác nhà nước cunư ứng vật tư rộng 
rãi và có chính sách giá cá, thu mua 
sản phầm vụ đồng cho phù hợp. Nếu 
không thì điện tích eũng như sẵn phầm 
vụ động không thể tănz lên được. 


Thứ tư là vấn đề phát triển naành 
n‹hề. Nhờ hợp tác xã hỗ trợ thậm chí 
phải bù lỗ hàng triệu đồng một năm, 
nhất là-“tronz điều kiện giá cả bấp 
bênh, chúng tôi mới rút được lao động 
trönø trọt sanz ngành nzhề, mới đưa 
ngành nghề troug nhàn dân phải triển 
rộng rãi và tạo điều kiện đi vào 
chuyên môn hóa. Nay chuyền sanz 
hạch toán kính doanh, trong điều kiện 
giá cá không ồn định, nguyên, vật 


liệu thiếu.. sẽ có khả năng ngành 
nghề bị phân tán, không phát triền 
được. Thực tế ở Xuân tiến đã có 
nhiều hộ chuyên làm ngành nghề xin 
nhận ruộng khoán. Bởi vậy, nhà nước 
cản có chính sách thích hợp về 
giá cả, cung cấp vật tư, nguyên liệu, 
có phương thức hỗ trợ lương thực... 
đẻ người thợ thủ công trong các 
ngành nuhề có thu nhập đủ sống và 
mớ rộng được sản xuát. Dối với thành 
phản kinh tế cá thể, nhà nước cần 
có quy định hướnz dẫn cụ thề về sản 
xuất, nộp thuế, cũng như thuê mướn 
niàn công... đựa vào đó xã có những 
biện pháp kiềm tra, kiềm soát, uốn 
nắn hay khuyến khích e+e hộ tư nhàn 
phát triên đúng hướn/¿, có trách 
nhiệm, tránh tiêu cực, tranh tự pnát 
vô chính phủ hoặc tự do bóc lột nhàn 
công làm thuê, Vấn đề kiềm tra, Riềm 
soát, các chính sách điều tiết cũng cần 
được quan tàm nghiền cứu, hướng 
đản cụ thể, nhất là với cấp xã chúng 
tÔi. 


VẤN DỀ CHÍNH SÁCH... 
(Tiếp theo [rang 04) 


Chính sách về nhà ở trong giai đoạn, 


hiện nay như tòi đã đề cập ở trên là 
bước quả độ từ hành chính bao cặp 
sang hạch toần kinh tế. Bước tiếp theo. 
eó thể đề xuất một chính sách mạnh 
đạn hơn nhim chuyền toàn bộ ngành 
nhà cửa sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


- 
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Nhà ở phát triền đỏ thị xây đựng 
nòng thôn mới —bảo vệ môi trường là 
những văn đề có liên quan mật thiết 
với nhau, có quy mò và tầm quan 
trọng không những chỉ trong phạm vì 
quốc gia mà còn eó ý nghĩa toàn cầu. 
Vì vậy, bên cạnh những chính sách 
đúng đắn còn phải có tò chức tương - 
xứng từ trung ương đến 'địa phương 
đề giải quyết vấn đề này. 


'L [hư gửi Bộ biên tệp 


NÊN TÔ CHỨC LẠI HỆ THỐNG 
( SỞ ĐẢNG TRONG NGẢNH 
NỘI THƯƠNG CỦA TỈNH 


GÀNH nội thương đang khần 


mới cơ chế quản lý. Từ thực tế 
của ngành nội thương Nghệ 
tính, tôi xin nêu vài suy nghĩ bước 
đầu về đồi mới hệ thống tò chức đẳng 
trong ngành cho phù hợp với yêu 
cầu quản lý mới. 

{ — Hiện nay, toàn ngành nội 
thương Nghệ tĩnh có 3280 đảng viên, 
được chia thành : 

— 2đẳng bộ Văn phòng Sở và Ban 
quản lý hợp tác xã mua bán tỉnh trực 
thuộc đảng ủy khối kinh tế. 

— õ đảng bộ công ty cấp 2 và đẳng 
bộ nhà trưởng trực thuộc thành ủy. 

— 30 đẳng bộ các đơn vị cấp 3 
trực thuộc huyện ủy, thành ủy và 
thị ủy. 


Ngoài ra một đơn vị dược gọi là ˆ 


« chân rết » đặt dưới sự chỉ đạo của 
công ty cấp 23 về chuyên môn nhưng 
lại trực thuộc thị ủy về công tác 
đảng. 

Nhin vào cơ cấu đó, ta thấy các 
cơ sở đẳng trực thuộc sự quản lý 
toàn điện của huyện ủy, thành ủy và 
thị ủy là tương đối hợp lý, đáp ứng 


trương thực hiện việc đồi 


được yêu cầu của cơ chế quản lý mới 
(chuyền sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa). Song cơ sở đảng 
của các đơn vị thương nghiệp cấp 2 
(cấp tỉnh) đang bị cắt khúc, phân 
tán, không gắn được công tác chuyên 
môn của ngành thương nghiệp với 
công tác xây dựng đẳng; không pắn 
được việc quản lý cán bộ, công nhàn, 
viên chức (theo ngạch chính quyền) 
Với công tác quản lý dáng viêu (theo 
ngạch đăng). Mối quan hệ giữa đẳng 
bộ Sở thương nghiệp, các công ty 
cấp 2 và đăng ủy khối kinh tế cũng 
không chặt chẽ. Do mô hình tö chức - 
hiện tại, công tác đánh giá, quy hoạch 
cán bộ, đẳng viên gặp không ít trở 
ngại và bị động. 

Xin nạnh đạn kiến nghị một mô 
hình mới về tô chức hệ thống cơ sở 
đảng trong ngành nội thương tỉnh 
như san : (Xem sơ đồ ở trang sau) 


Tô chức lại theo phương án trên 
sẽ khắc phục được một số nhược 
điềm hiện nay, đảm bảo những nguyên 
tắc chung của công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo và tăng cường hơn nữa công tác 
xây đựng đăng. 


Sau khi ða định mô hinh này, nên 
chuyên sang hình thành đăng bộ ngành 
đề lãnh đạo trực tiếp công tác đẳng, 
trước hết là đối với công ty cấp tỉnh 
trực thuộc Sở thương nghiệp. 


2 — Về công tác cán bộ đăng, xin 
đề nghị như sau : 


— Chọn bí thư (eä đảng bộ và chỉ: 
bộ): ngoài các tiêu chuần chung, 
người bí thư nhất thiết phải có năng 
lực về công tác đang và công tác 
chuyên môn phủ hợp với đơn vị mà 
đồng chí đó lãnh đạo. Về năng lực 
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thành, thị ủy 


Huyện, 


Các đảng bộ các đơn 
vị trực thuộc sự quản 
lý trực tiếp của huyện, 
thành, thị ủy. 

(ưọi là TN cấp 3) 


Đang 
Văn phòng 
sở 1N 


Đảng bộ 


Đăng - bộ Đảng bộ 


bỏ 


san — QUU các — CV 
IFFXMB lê. trực 
tình thuộc - Sở 


Đẳng - bộ Đảng bộ 


bộc phận ` 
trường no hd bộ. phần 
(1y KDTEN (nếu eó) 


dạy nghề› 


Các chị bộ 
đơn 


Các chỉ bô và IS Chế chỉ Các chí Các chỉ 
(rựưe thuộc thuật huyện bộ trực bô trực bộ trưc 
đẳng bộ TH Mi: thuộc, thuộc thuộc 
tương đương 
cẤp 3) 


công tác đẳng, có thề tiếp tục bồi 
dưỡng theo cách học tại chức. 


Về trình độ lãnh đạo và chỉ huy, 
người bí thư không yếu bơn giám 
đóc; nếu được, đề giám đốc (hay đơn 
vị trưởng) làm bí thư là tốt nhất, trừ 
đơn vị có quy mô quá lớn. Bí thư 
đăng bộ công ty không nên là một 
cán bộ thường, thâm, chí lại nằm ở 
một tỒ sắn xuất kinh dơanh nhỏ, tàm 
bao quát sẽ bị hạn chế. 

— Cần mạnh dạn xóa hỗ công 
thức cứng nhắc p: cấp phó chuyên 
môn làm bí thư, cấp trưởng làm phó 
bí thư, 

— Khoảng l5 chỉ bộ trở lên, nên 
phản công một bí thư hoặc phó bi 
thư đảng ủy chuyên trách. 


¬ 
t2 


bị) 
~ Bi thư đẳng bộ được hưởng lương 
tương đương với giám đốc (tùy thời 
gian, năng lực mà xếp theo hạng bậc). 


Lương của bị thư đảng chuyên 
trách lấy từ kết quả kinh doanh, 


không lấy từ quỹ lương riêng của 
đảng. Khi người bí thư đẳng không 


. trúng cử nữa thị bố trí công tác lại theo 


thang lương hiện hành thuận lợi hơn. 


— Những bí thư kiêm nhiệm được 
hưởng thêm 5 — 10X thu nhập hằng 
tháng. 


— Cần có qui hoạch đào tạo bồi 
dưỡng bí thư đảng các cấp gín 
với quy hoạch cán bộ quản lý đơn vị 


-~ 


“HỖ XUÂN HÙNG (Nghệ tĩnh) 


f 


HỘP THƯ = 


thư và bài của các bạn sau đây : Nguyễn Cảnh, Hoàng Sỹ Thục, 
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Töó, Nguyễn Văn Thưởng, Phan Lợi, 
Lưu Hữu Dcanh, Nguyễn Phươry, Minh Chỉ, Vũ Anh Riên, 
Nguyễn Đức Mưu, Tiệt Văn Nghỉ, Vũ Hùng, Phạm Minh Nguyệt, Mai 
Xuân Định, Nguyễn Viết Lịch, Hữu Công, Đoàn Đình Hòe, Trịnh Xuân 
Thành, Nguyễn Hà Thanh, Đào Quang Cát, Nguyễn Kim Sơn, Lưu Hữu 
Nghĩa, Vũ Công Khanh, Vũ Chính, Tiành Xuân Thi, Đỗ Thế Tùng, Nguyễn 
Bình Gianø, Mai Hà, Nguyễn lội, Nơô Huy Quảnh, Lê Anh Tuấn, Hồ Nam, 
Đào Ky, Lê Văn Hưng, Nguyễn lHluy Minh, Hồ Hữu Lợi, Lẻ Thế Lạng, 


“Trần Ngọc Hiên, Lê Đức Minh, Nguyễn Ttanh Hà Glà nội); Trần Túy, 


Hồng Việt Cảnh, Trần Nøñ, Gianz Hà (họ đội); Nguyễn Văn Dông (Củu 
long); Nguyên Thế lIlùng, Quang Dương, Nguyên Thanh Hà, Phạm Khánh 
Cao, Vũ Nugọc Nhung (TP? Hỏ Chỉ Minh); Hà lượng, Thái Văn Diện, 
Nguyễn Anh Tài, Phương Hỏöiøg, Trần Dinh Bá (Quảng nam — Đà nẵng); 
Nguyễn Văn Hùng, Lê Việt Triểu, Nguyên Hiữu Nhơn, Phương Nam (Hậu 
giang), Mai Noọc Ni, Võ Văn Việt (Sông bé); Trần Thanh Phong (Đồng 
tháp); Lê Văn Chiều (nang an); Trần Bang Thông, Hoàng Trọng Nho, 
Hoài Nam  (Nah1a bình); Lê Thị Phương, Trần Suyên, Nguyễn Chính, 
Nguyễn Hoàng Dũng, Phaa Hữu Khánh, Trịnh Phú Hải (Phú khánh); 
Huỳnh Tấn Xã (Đồng rai); Phạm Neọc Tư, Trân Phụng (Gia lai — Kon- 
tu#1, Nguyên Kế Đá, Đỏ Njóọe Diệp, Bai Trợc, Đặng Trường Phê, Phạm 
ŠS# Thành (Làm đồng); Trần Quốc Bứu, Lại Văn Ly (Hình trị thiên) ; Võ 
Định Hưởng, Nguyễn Văn Khánh, Hồ Xuân Hùng, Nguyễn Hữu Trang 
(Nghệ tĩnh); Đó Gia Luân, Đỗ Ngọc Sanh, Lê Văn Nguyệt CThanh hóa); 
Trần Xuân Bằng, Phan Da, Trần Văn Yên, Trương Thị Hải Yến, Tràn 
Khoa (Hà nam ninh); Hùi Nuàn Tế (Hà son bình); Ngô Toàn Dịnh, Vũ 
Khái (Thái bình); Trần ĐDiịnh Phỏc (HảI phòng); Nguyễn Đại Cần, 
Nguyễn Văn Công (Quảng ninh); Kim Túc. Định Thanh Mạnh (Hải hưng); 
Ngô Xuân Quý (Hà bắc); Nguyễn Đức Lãi (Sơn la); Quang Ngọc, Nông 
Quốc Long (Cao bảng); Ngọc Thịnh (Hoàng liên sơn)... ° 

Xin chân thành cám ơn các bạn dã nhiệt tỉnh xây dựng và cộng 
tác với tạp chí, Chúng tôi đã và đang nghiên cứu, sử dụng những thư, 
bài thích hợp, và trả lời riêng cho từng bạn. 

Chúng tôi cũng đã nhận được đơn khiêu tố “của các bạn: Ngô Thị 
Nguyên (Minh hải); Nguyễn Thị Cam, Nguyễn Thị Phi Phụng, Hứa Kim 
Hột (Hậu giang): Huỳnh Kiếm Thục, Từ Văn Mành (Đồng thấp); Nguyễn 
Văn Ba (Tiền giang); Cao Hòa Xuân (Phú khánh); Nguyễn Thị Quýt 
(Nghĩa binh); Nguyễn Thị Bích Lộc, Lê Đúc Minh (Hà nội)... 

Tùy từng trường hợp, chúng tôi chuyền cho các cơ quan hữu quan 
giải quyết hoặc có sự hướng dẫu cụ thê và thông báo ebo các bạn. 


RONG thời gian qua Bộ biên tập Tạp chỉ Cộng sản đã nhận được - 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


_ VỀ HỘI NGHỊ TôẦN LIÊN BANG LẦN THỨ 19 


BÂNG UỘNG SÀN LIÊN XỔ 


ÔI nghị toàn liên bang lần 
thứ 19 ĐCS Liên xô là sự 
kiện quan trọng nhất kề từ 
Đại hội 27 của Đẳng. 


"Tiêu biều cho trí tuệ của 20 triệu 
'đảng viên, gần 5000 đại biều đã dàn 
chủ thảo luận không chút đẻ đặt tất 
cả các vấn đề có liên quan đến cải tồ. 
-Sự đánh giá khác nhau về những gì 
đã dạt được và chưa đạt được trong 
'ba năm cải tồ và các phương hướng 
nhằm đầy nhanh sự nghiệp cải tÔ đã 
được tranh luận rất sôi nòi. Sự đa 
dạng về ý kiến, mức độ sảu sắc về 
“nội dung, tính thẳng thắn trong tranh 
luận, sự cởi mở về tư tưởng được thê 
thiện nồi bật tại điện dàn quan trọng 
này. Lần dầu tiên quản chúng được 
“nhìn thấy tận mát những cảnh này 
trên màn anh vô tuyến. Một số đại 
biêu nói nhiều về cách đánh giá lịch 
-sử, về thiếu tự do, về những khó khăn 
trong cải tô. Trong khi đó nhiều đại biều 
khác lên án những sai lầm và tệ quan 
liêu cửa quyền, nạn khan hiểm lương 
thực thực phầm và hàng tiêu dùng, 
¡eự non kém về dịch vụ, tệ nạn phải 
'xếp hàng dài, sự ô nhiệm sông ngòi, 
tỉnh trạng bệnh viện không có nước 
nóng. dây chuyền sản xuất ở các nhà 
máy bị hư hỏng. Có đại biên phàn 
nàn cải tÔ chưa mang lại chuyên biến 
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ơi cho địa phương mình, cơ sở mình. 
Có đại biều lại cho rằng cải tồ chưa 
được triền khai đủ nhanh ở cấp cao. 


Mặc dù có những bất đồng về chỉ 
Liết, về con người cụ thề, nhưng Hội 
nghị hau như nhất trí phê phán gay 
gắt những tiêu cực trong đẳng, trong 
xã hội, cho đó là những trở ngại lớn 
đối với cải tồ. Các đại biều đã vạch 
mặt chỉ tẻn những ai dùng lời lẽ mới 
đề che đậy cách làm cñ và những biều 
hiện không đồi mới khác mà từ trước 
tới nay chưa được nêu ra trong hội 
nghị đẳng các cấp ở Liên xô. Đồng 
chí Cac-pốp, Thư ký thứ nhất Ban chí p 
hành Hội nhà văn Liên xô đã lên án 
thang thừng những lệch lạc trong phê 
linh văn học. Đồng chỉ cho rằng bên 
cạnh những bài tốt, đã có hiện tượng 
phê bìnl mang tính bè phái, đo phật 
ý cũ, với ý đồ * tiêu diệt › đối phương ; 
gào thét chửi rủa thật to, giả vờ ủng 
hộ cải tö. Đồng chí cho rằng cần xóa 
ló hiện tượng trên bằng cách phát 
triển phê bình theo hai chiều. Không 
thẻ chỉ có phê bình từ một phía. 
Không thề có trận đấu chỈ vào một 
khung thành. Ngay phát biều của 
đóng chí En-xin, người vừa ra khỏi 
Bộ chính trị nhưng vẫn được bầu đi 
dự hội nghị, eũng hòa vào dòng tranh 
luận chung ấy. PháL biều trước hội 


nghị, đồng chí Goóc-ba-trốp cho rằng 
đồng chí En-xin cũng tán thành cải tỏ, 
nhưng không thề đồng ý với đẻ nghị 
«khôi phục chính trị» của đồng chí 
Đồng chí Goóc-ba-trốp nêu rõ biên bản 
tốc ký trước đây đã ghi chính 
đồng chí En-xin đã tự thấy mình 
phạm sai lầm về chính trị khi phát 
biều tại Hội nghị toàn thề Trung ương 
tháng 10-1987. _ 

Trong tham luận của mình, đồng 
chí Li-ga-trốp cho rằng đồng chí En- 
xin tuy có những ý kiến hợp lý, song 
đã sai lầm không chỉ về sách lược mà 
cả chiến lược cải tÔ. - 

Đấy chỉ là. một vài ví dụ đề nói 
lên phong cách dân chủ thẳng thắn 
lê nin nít bao trùm trong hội nghị. Đó 
là chưa kề trước hội nghị, đã có 54 
triệu người tham gia thảo luận bản 
đề cương của UBTƯ Đảng trình hội 
nghị. Trong đỏ, 6,6 triệu người đã 
phát biều, nêu ra 2 triệu đề nghị. Các 
đồng chí Liên xô cho rằng cung cách 
đàm thoại thoải mái không hạn chế 
trong hội nghị là chưa hề có trong 
Cung Đại hội điện Crem-li, chưa hề 
có trên đất nước xô viết trong vòng 
60 năm nay. Về mặt này, Hội nghị đã 
thật sự phản ánh bầu không khí chính 
trị, trình độ đân chủ hóa trong đẳng 
và xã hội xô viết sau ba năm cải tỒ. 


* 


Chỉ có đánh giá đúng thực trạng 


của cải tô, những gì đã làm được và - 


chưa làm được, mới có thề vạch 
hướng tiếp tục tiến tới. Hội nghị đã 
ra nghị quyết quan trọng øẽ oiệc đánh 
giá quá trình thực hiện dường tỏi Đại 
hội 27 Hội nghị ghi nhận ràng chiến 
lược đầy nhanh và cải tô đang được 
thực hiện nhất quán. Đã có những 
thành tích bước đầu, những xu hướng 
tích cực. Nền kinh tế bắt đầu phát 


- triền lành mạnh. Bộ mặt chính trị xã 


hội đang thay đôi. Dân chủ và công 
khai đang trở thành công cụ mạnh 
mẽ nhất đề động viên xã hội và thúc 
đầy cải tô. Tuy nhiên, quá trình cải 
tồ diễn ra có mâu thuẫn, phức tạp và 
khó khăn, giảng co giữa cái cũ và cái 
mới. Và chưa xuất hiện bước ngoặt 
cơ bản trong phát triền kinh tế. xã 
hội và văn hóa. 

Thực trạng đó đã quyết định việc 
vạch hướng lại cho sự phát triền kinh 
tế. Định hướng mới là tăng phần tiêu 
dùng trong thu nhập quốc dân. Điều 
này sẽ không để dàng nhưng phải trở 
thành cốt lõi của toàn bộ chính sách 
về cơ cấu kinh tế và đầu tư, là hỏn 
đá tảng của tăng trưởng kinh tế. Cần 
ra sức đầy mạnh sản xuất lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng và mạng 
lưới dịch vụ. Đó là những yếu tố 
quyết định chiều sâu và hiệu quả của 
việc nâng cao mức sống. Chính sách 
cơ bản về nông nghiệp hiện nay là 
phát huy tiêm lực của nòng trang, 
nông trưởng, thực hiện rộng rãi khoán, 
cho thuê, đầy mạnh mạng lưới hợp 
tác xã, cài thiện căn bản điều kiện 
lao động và cuộc sống ở nông thôn. 
Hội nghị nhấn mạnh nhiệm yụ quan 
trọng hàng đầu là bằng mọi cách phục 
hỏi nông nghiệp. 

Hội nghị nhấn mạnh việc cải tô 
kinh tế triệt đề là nên tảng của cải tô 
toàn diện. Nay cải tô kinh tế đang 
nhận được bảo đảm mới từ cải tÔ 
chính trị. Cuộc cải tÕ này sẽ được 
hoàn thành cơ bản trong thời gian kế 
hoạch 5 năm hiện nay. Thành công 
của cải tô chính trị lại phụ thuộc vào 
cải tô kinh tế. Trong khi đó việc áp 
dụng cơ chế kinh tế mới đôi khi vẫn 
giảm chân tại chó. Tỉnh hình này đòi 
hỏi phải triệt đề cải tô kinh tế, áp 
dụng cơ chế kinh t€ mới trong toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. 

Hội nghị coi sự phát triền của khoa 
học—khoa học kỹ thuật và khoa học 
xã hội —.của giáo dục và văn hóa là 
yếu tố sống còn của cải tò. Đây là sự 
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đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ và tình 
thân của con người, lĩnh vực quan 
trọng nhất 'của sự phát triền xã hội. 
Bất cứ xã hội hiện đại nào cũng đều 
có xu hướng tăng cường lĩnh vực này. 
Do vậy cân có một cơ chế nhạy cảm 


nhất với khoa học kỹ thuật, có 
thề tiếp thu nhanh nhất những 
thành quả kỹ thuật mới. Các nhà 
khoa học của tắt cả các ngành 


phải được thật sự dóng góp vào quả 
trình quyết định và thực hiện các 
chính sách kinh tế xã hội. Khoa học 
xa hội phải cung cấp những luận chứng 
lý luận cho các lĩnh vực cái tô và cho 
sự phát triền chủ nghĩa xã hội. Đường 
lối chính sách nhất thiết phái trải qua 
nghiên cứu và có luận chứng của các 
chuyên gia, bác học, không thê là sản 
phầm tưởng tượng của một nhóm 
R71. 

Nẻn văn hóa nghệ thuật xô viết 
phải thoát khỏi tình trạng bảo thủ, 
đơn điệu, t nhạt, tệ bè phái, đấu dá 
lắn nhau và tham vọng cá nhân. Dưới 
sự thúc đầy của ngọn cở cải lô, trên 
con dường vươn tới đỉnh cao sáng tạo 
mới, văn hóa văn nghệ phải thật sự 
là nơi đọ sức đua tài. tạo ra ngày 
càng nhiều hoa thơm quả ngọt cho 
đời, 

Hại nghị khẳng định cương lĩnh cải 
tồ là một sự lựa chọn lịch sử đúng đắn, 
đã động viên và đoàn kết được 
dân, thực hiên cuộc cải 
tạo cách mạng xã hội xô viết, theo 
phương hướng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa, 


toàn 


* 


Việc dân chủ hóa xã hội xô viết và 
cải cách hệ thống chính trị hiện tại 
là nội dung chủ yếu của Hội nghị toàn 
liên bang thứ 19. Nghị quyết về văn 
đề này nẻu rõ : 

Can xác định mục tiêu và nhiêm vụ 
của cải tò chính trị. Dó là nhằm hướng 
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tới tr quản xã hội, phát triền tính 
sáng tạo của công dân. thiết lập một 
cơ chế khoa học đề phát triền đân chủ,. 
đề diễn đạt những lợi ích và ý chí của 
toàn thẻ nhân dân, thề hiện chúng 
trong đường lối và chính sách. Bảo 
đảm cho mỗi dân tộc và sắc tộc phát 
triên tự do, bình dẳng, hữu 
nghị và hợp tác. Xây dựng và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
đề loại trừ mọi khả năng lợi dụng 
quyền lực, chống quan liêu, bảo vẻ 
quyền tự do công dân và nghĩa vụ 
công dân trên cơ sở hiển pháp. Phân 
định chức năng của Đảng và Nhà 
nước. Xây dựng bộ máy có hiệu lực, 
bảo đảm đôi mới kịp thời hệ thống 
chính trị có tính đến điều kiện trong 
nước và quốc tế đang thay dỏi. 


lội nghị toàn liên bang nhất trí 
khẳng dịnh Đại hội đại biều nhân đân 
toản Liên xô là cơ quan quyền lực cao 
nhất của đất nước, là nền tảng của 
cơ chế tự quản xô viết. CÁc xô viết 
đại biều nhân dân có toàn quyền quyết 
định tất cả những vấn đề quan trọng 
nhất của nhà nước trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Phục hoi vị 
trí lãnh đạo của các cơ quan dàn cử 
đối với các cơ quan chấp hành và Lộ: 
máy của chúng ở tất cả các cấp. 


Thành viên của đại hội đại biều 
nhân đân bao gồm: các đại biều đượe 
bầu tử các khu vực bầu cử theo lành 
thồ và các vùng dân tộc; các đại điện 
cho các bộ phận chủ yếu của hệ thống 
chính trị như đẳng, công đoàn, đoàn 
thanh niên, các tô chức quần chúng 
khác, cũng như các tồ chức hợp tác 
xã. các tò chức sáng tác khoa học. Các 
đại điện này được bầu tại các đại hội 
và hội nghị toàn thề trung ương của 
các tò chức nói trên. 


Đại hội sẽ bầu Xô: viết tối cao gồm 
hai viện với số người tương đôi íH. 
Đó là cơ quan lập pháp và kiêm tra. 
Chủ tịch Xô viết tối cao được Đầư 
bàng phiếu kín, 


Hội đồng bộ trưởng Liên xô là cơ 
quan hành pháp và điều hành cao 
ahất. Nó có trách nhiệm báo cáo trước 
Xô viết tối cao về việc thực hiện chức 
năng của nó. Đó là thực hiện chính 
sách đối nội, đối ngoại, soạn thảo và 
thực hiện các kế hoạch và chương trình 
kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Việc đân chủ hóa quản lý đòi hỏi 
một bộ máy quản lý kiều mới, gọn 
nhẹ. có hiệu lực. Tập hợp trong đó là 
mỏt đội ngũ cân bộ có năng lực tỉnh 
thông nghiệp vụ, nắm vững các quy 
trình thông tin hiện đại, được sự 
kiềm tra dân chủ của dân, có khả 
năng thúc đầy tiến bộ mọi mặt. Do 
vậy trước hết cần giảm những khâu 
thửa, khâu yếu kém tronø bộ máy hiện 
€ó, Tronø thời kỷ trì trẻ, toàn liên bang 
có tới gần 100 bộ, các nước cộng hòa 
có 800 bộ, với tồng số 18 triệu người 
mỗi năm tiêu phí 40 tỷ rúp! Theo yêu 
cầu mới, bộ máy loàn liên bang có thê 
giảm 40%, các nước cộng hòa có thề 
giảm một nửa, các khu, tỉnh giảm Í 
phần 3. 

Hội nghị cho rằng đân chủ hóa phải 
có luật pháp bảo đảm. Đây là môi xu 
thế chung, Dân chủ hóa tức là nhân 
dân được quyền tham gia thảo luận 
và quyết định những vàn đề quan 
trọng, tham gia quản lý đắt nước. Quá 
trình này cân dựa trên cơ sở một cơ 
chế khoa học và pháp luật chặt chẽ. 

Xuất phát từ luận điềm đó, hội nghị 
cho rằng việc thiết lập một nhà nước 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn 
phù hợp với xu thế quản lý và xây 
dựng xã hội hiện đại. Chủ nghĩa xã hội 
càng cần có pháp luật và kỷ cương. 

Hội nghị khẳng định việc cải tồ 
chính trị thành hay bại trước hết tùy 
thuộc ở việc dân chủ hóa trong đảng. 

Cần dựa theo quan điềm của Lê-nin 
về vai trò của Đảng đề xác định đúng 
đắn chức năng của Đảng. Lê-nin 
cho rằng đẳng cộng sản là đôi tiên 
phong chính trị của xã hội, còn nhà 
nước xô viết là tồ chức và công cụ 
quyền lực của nhân dân. Sau Cách 


mạng Thâng Mười, Lê-nin đã nhãn 
mạnh phải phát triên đân chủ trong 
quản lý, trao quyền chủ động cho các 
địa phương và cơ sở. Điều này có 
nghĩa phương pháp lãnh đạo. tập trung 
cao độ cũ khônz còn thích hợp với 
yêu cầu hòa bình xây dựng. Lê-nin 
cũng đã sớm nêu ra sự cần thiết phân 
định rạch rỏi chức năng của Đẳng (và . 
của UBTƯ Đảng¿) với chính quyền xô 
viết, Đảng không thề bao biện, trực 
tiếp làm công việc quản lý, thay thể 
cơ quan nhà nước và các tỒ chức xã 
hội khác. 

Những tư tưởng của Lê-nin hoàn toàn 
phù hợp với khoa học quản lý xã hội 
hiện đại. Hệ thống chính trị, trong đó 
có Đảng, có chức năng quản lý xã hội. 
Thông qua quản lý đề tác động và 
phát triền xã hội. Nhưng vai trò lãnh 
đạo của Đảng không thề là kiều quản 
lý hành chính thông thường. Đày là 
một hình thái lao động quản lý đặc 
biệt, hỉnh thái cao nhất, quan trọng 
nhất. Nghĩa là Đang vạch đường lối 
có tỉnh chất định hướng cho sự phát 
triền xã hội. Tuy là chủ thề quản lý 
có ý nghĩa quyết định, nhưng Đảng 
không trực tiếp quân lý xã hội. Đảng 
thông qua các cơ quan nhà nước và 
các tồ chức xã hội mà tác động đến 
các quá trình xã hội. Nghĩa là Đảng 
lãnh đạo bằng chính trị. Đường lối 
chính trị của Đảng được thực biện 
thông qua các đảng viên cộng sản làm 
việc tại các cơ quan chỉnh quyền và 
tất cả các lĩnh vực xã hội. Đường lõi 
đó phải thông qua trình tự pháp luật 
nhà nước mới có thể trở thành phương 
châm chính trị lớn, có tác dụng chỉ 
đạo trong ca nước. Đăng không thế 
áp đặt hoặc chỉ thị trực tiếp cho eơ 
quan chính quyền, các tô chức xã hội 
và cho xã hôi. Đẳng tôn trọng và bảo 
đảm cho các cơ quan nhà nước từ lập 
pháp, tư pháp đến hành chính, và các 
tồ chức đoàn thề xã hội, thực hiện 
chức năng của họ một cách đọc lập; 
phủ hợp với quy định của hiến pháp. 
Đồng thời bảo đảm cho các cơ 
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quan kinh tế, văn hóa. xã hội hoạt: 


động một cách chủ động. Chính kết 
quả công tác của hết thấy các cơ quan, 
đoàn thẻ và các tô chức xã hội này 
thề hiện vai trỏ lãnh đạo của Đẳng. 
Đó cũng là thước đo sự đúng sai trong 
vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Với tư đtch là đội tiền phong chính 
trị của giai cấp công nhân và toàn thê 
nhàn đàn Iao động, Đăng có nhiệm vụ 
dựa theo học thuyết Mác—Lê-nin, phát 
triền sáng tạo lý luận về chủ nghĩa 
xã hội khoa học, đồi mới tư duy lý 
luận, xây dựng chiến lược phát triền 
xã hội, đường lối đối nội, đổi ngoại, 
tiến hành công tác chính trị, tư tưởng 
và giáo dục quan chúng, xác định 
chính sách cân bộ, tiến hành kiềm 
tra. Dâng hoạt động trong khuôn khô 
hiển pháp và luật pháp. 

Hòi nøshị nhãn mạnh ĐCS Liên Xô 
(ừ nay sẽ không bao giờ đề lặp lại 
tình hình tương tự như những thời kỳ 
sù## bái cá nhân và trì trệ &ước đây‹ 

Đề phù hợp với phương hướng thay 
đồi nói trên, cần khẳng định lại uy 
tín và quyền lực của các cơ quan được 
bầu, kề cả của UBTƯỬ Đăng. Đó là 
những cơ quan đại điện có thầm 
quyền cao nhất trong toàn đẳng hoặc 
một dâng bộ. , 

Điều có ý nghĩa quan trọng nhất là 
đồi mới cơ chế bầu cử theo ý nghĩa 
đân chủ hóa thật sự và đầy đủ. Giới 
hạn chức vụ được bầu không quá hai 
nhiệm kỷ liên tục, môi nhiệm kỳ 5 
năm. 

Cầu tiến hành hội nghị dàng giữa 
hai nhiệm kỳ đại hội đề đồi mới khoảng 
20X thành phần đăng ủy đã bầu sau 
2—3 năm. Điều này áp dụng cả đối 
với hội nghị toàn liên bang. 

Cần đồi mới cách thức các cuộc họp 
của các cấp ủy, bảo đam thảo luận 
tập thề khi đưa ra các quyết định. 
Công bố các bản tốc ký của hội nghị 
toàn thề các cấp ủy đảng, công bố các 
dự thảo nghị quyết các vấn đề lớn 
trong đẳng và trong xã hội. 
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Phải tiến hành công khai việc tuyền 
chọn và bố trí eán bộ trên cơ sở thi 
cử và sát hạch. 

Phải làm trong sạch đẳng bằng cách 
sát hạch chính trị các đảng viên. 
Gắn việc kết nạp đảng viên mới 
với việc thúc đầy và thực hiện nhiệm 
vụ cải tỒ. 

Nghị quyết của hội nghị toàn liên 
lang về quan hệ giữa các dân tộc 
nhắn mạnh cần tiếp tục củng cố và 
phát triên Liên bang xô viết theo . 
hướng dân chủ hóa. _ 

Thực hiện một cách khoa học sự 
phàn quyền giữa trung ương và địa 
phương, cũng như phân rõ chức năng 
và quyền hạn giữa Đảng và Nhà 
nước. Điều này hết sức quan trọng 
trong một nước lớn và có nhiều dân 
tộc như Liên xô. Chỉ có làm tốt việc 
này mới bảo đảm phát triền tối đa 
tính chủ động, sáng tạo, lại tránh 
được xu hướng cục bộ, địa phương, 
đân tộc chủ nghĩa. 

Hội nghị toàn liên bang cũng ra 
các nghị quyết riêng về đấu tranh 
chống chủ nghĩa quan liêu, về tính 
công khai, về cải cách pháp luật. Đó 
đều là những quyết định có ý nghĩa 
chiến lược, nhằm bảo đảm dân chủ 
hóa, là yếu tố quan trọng quyết định 
cải tồ chính trị, bảo đảm toàn bọ tiến 
trình cải tô không thê bị đảo ngược. 

Ngoài sáu nghị quyết về các vấn 
đề nói trên, trước lúc bế mạc, hội nghị 
còn thông qua nghị quyết về một số 
biện pháp cấp bách nhằm triền khai 
trên thực tế cuộc cải cách hệ thống 
chính trị của đất nước. Nghị quyết 
này chỉ rõ phải thực hiện trong năm 
nay việc thay đồi bộ máy của đảng 
theo đúng sự phân dịnh chức năng 
của đảng và xô viết và những quyết 
định khác của hội nghị toàn liên bang. 

Tháng 4-1989 tồ chức bầu cử và 
tiến hành Đại hội đại biều nhân dân 
và bầu eơ quan quyền lực mới, sửa 
đồi và bồ sung các văn bản pháp lý 
và hiến pháp. | 


Toàn bộ những nghị quyết quan 
trọng của hội nghị đều là kết quả trực 
tiếp của việc thảo luận sôi nồi bản 
báo cáo về quá trình thực hiện các 
nghị quyết của Đại hội 27 ĐCS Liên xô 
và về những nhiệm vụ tăng cường cải 
tồ— báo cáo của Tồng bí thư ĐBTƯ ĐCS 
Liên xô M.X. Goóc-ba-trốp tại Hội 
nghị toàn liên bang ngày ^28§-6-1988. 


* 


Đáng chú ý là bản báo cáo đã đưa 
ra những nhận thức mới về chủ nghĩa 
xã hội có phát triên cụ thê so vói Dại 
hội XXYVII. 


Báo cáo chỉ rõ, cuộc cải tÒ toàn 
điện với nội dung cải tô kinh tế và 
cải tô chính trị là nhắm khôi phục bộ 
mặt vốn có của chủ nghĩa xã hội. 

Đó là một xã hội nhân đạo, trong 
đó mọi hoạt động đèu nhàm thỏa mãn 
những nhu cầu phát triền toàn diện 
của con người. 

Đó là một xã hội có nền kinh tế hiện 
đại, năng động, đa đạng, có hiệu quả. 
Một nền kinh tế có các hình thái sở 
hữu đa dạng, kề cả cá thê; gắn trực 
tiếp thu nhập với kết quả lao động. 
Một nền kính tế quản lý có kế hoạch 
nhưng đựa trên nguyên tắc kết hợp hài 
'hòa vai trò của trung ương trong việc 
xác định cơ cấu với tính tự chủ rộng 
"rãi của các dơn vị sản xuất với tư cách 
là những người sản xuất hàng hóa, thực 
.hiện hạch toán kinh doanh và tự chủ, 
hoạt động hướng vào thị trường. 

Đó là một xã họi công bàng, bình 
đẳng, có bảo đảm đối với quyền con 
người, mọi tài năng được phát huy và 
đền đáp xứng đáng. 

Đó là một xã hội có nền văn hóa và 
đạo đức xã hội cao. có cuộc sống đầy 
đủ và phong phú về vật chất và tỉnh 
thần, không chắp nhận thói quen 
hưởng thụ. sự nghèo nàn về tĩnh thần 
và thô thiền về văn hóa. 


Dó là một xã hội của chính quyền 
nhân dân thật sự, xã hội tự quản, 


Đó là xã hội binh đẳng thật sự giữa 
các dân tộc và bộ tộc anh em. 


Đó là xã hội luôn luôn hướng tới 
cộng đồng quốc tế với khát vọng hòa. 
binh. 

Trên cơ sở nhận thức chủ nghĩa 
xã hội như trên mới có thề xác dịnh 
những chuẩn mực đặc trưng bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, từ đó mà định 
hướng đúng đắn con đường xây dựng 
và phát triền chủ nghĩa xã hội. 


+ ° 


Nhà sử học S. Kô-le-xni-ceốp nêu lên 
rùng trong lịch sử của ĐCS Liên xô 
đã từng có những hội nghị của đẳng 
mà ý nghĩa ngang với hoặc lớn hơn 
một đại hội. Chẳng hạn hội nghị lần 
thứ 6 của đẳng họp năm 1912 ở 
Pra-ha đã đặt nên móng cho việc xảy 


_ dựng đẳng kiều mới. Hội nghị lần thứ 


7 họp tháng 1-1917 đã mở đường thắng 
lợi cho Cách mạng Tháng Mười. Sau 
Cách mạng Tháng Mười, một số hội 
nghị đảng cũng đã có tác dụng tạo ra 
bước ngoặt trong kinh tẻ xã hội xô 
viết. Như thời kỷ thực hiện chính sách 
kinh tế mới, thời kỷ kế hoạch 5 năm 
thứ nhất... ì 

Hội nghị lần thứ 19 họp trong bối 
cảnh lịch sử hoàn toàn mới, lại được 
tiến hành sau 47 năm giản đoạn kề từ 
hội nghị lần thứ 18 năm 1911, cũng là 
một hội nghị như vậv. 

Đánh giá kết quả hội nghị, trong 
điển văn bế mạc, đóng chỉ Goóe-l'a-trốp 
kết luận: œllội nghị đã dưa ra càu 
trả lời rõ ràng cho văn đề này : thông 
qua dân chủ hóa. cải cách Kinh tế và 
cải tạo hệ thống chính trị. chúng tạ 
sẽ làm cho cải tô không thề đão ngược, 
sẽ tiễn tới một trạng thải mới về chất 
của xã hội chúng ta, một điện mạo mới 


(Xem li¿p trang 88) 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


XU THẾ TIẾM HÓA TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
_KINH TẾ—XÃ HỘI (ỦA (CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN 


ỐI với các nước đang phát triền, 

những nhiệm vụ của công cuộc 

phát triền kinh tế — xã hội cuối 
cùng phải quy tụ về hai mục tiêu cơ 
bản là đậc lập về kinh tế và tiến bộ 
về xã hội. 

Tuy nhiên nếu mục tiêu cơ bản của 
chiến lược phát triền kinh tế — xã hội 
có sự giốnz nhu thì những con đường 
dẫn tới các mục tiêu đó lại rất khác 
nhau. Ngoài những nguyên nhân phát 
sinh từ sự khác biệt về các điều kiện 
cụ thề của từng nước, còn có những 
nhân tố quan trọng khác quyết định 
đường lối phát triền. Đó là : 

— Sự phản hóa chính trị —xã hội của 
các nước đang phát triền khiển cho 
các nước này định hướng theo những 
con đường phát triển khác nhau; 


— Các quan điềm được lựa chọn làm 
eơ sở lý luận cho chiến lược phát triền 
kinh tế — xã hội. 

Trong hơn ba thập kỷ qua, xu thể 
tiến hóa trong chiến lược kinh tế — 
xã hội ở các nước đang phát triền có 
thể tốm tắt như sau: 

I — Chiến lược phát triền thay 
thể nhập khầu (được áp dụng chủ 
yếu vào những năm 50 — 60). 

Dựa trên những ngành công nghiệp 
hiện có, chính sách này hướng vào 
sản Xuảt ở trong nước nhữna sân 
phẩm trước đó phải mua của nước 
ngoài và bảng cách đó thu hẹp nhập 
khầu. Mục tiêu là nhanh chóng tạo ra 
Công ăn việc làm và cái thiện cơ cấu 
thương mại, Với chính sách này, các 
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NGUYÊN THANH TUẤNx: 


¬ 


nước đang phát triền tập trung vào 
phát triền công nghiệp nặng, và nếu 
có thề, song song với phát triền nông 
nghiệp và xảy dựng cơ sở hạ tầng đề 
chuần bị xây dựng kinh tế trên quy mô 
lớn. Ví dụ: Án độ, và An-giê-ri đã 
hoạch định chiến lược công nghiệp 
hóa vào việc phát triền các ngành 
luyện kim đen, xi măng, dầu khi đề 
nhanh chóng giảm bớt nhập khầu các 
mặt hàng đó. Tuy nhiên, Ấn độ, với 
một chiến lược phát triền đồng bộ 
công nghiệp nặng và công nghiệp hàng 
tiêu dùng loại lớn, vừa và nhỏ ở cả 
khu vực nhà nước và tư nhân, đã hạn 
chế được sự mất cân đối giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, giữa các vùng 
lãnh thồ và sử dụng được tiềm năng 
của công nghiệp đề phát triền nông 
nghiệp một cách vững chắc. 


Chính sách phát triền công nrhiện 
thay thế nhập khầu bắt nguồn từ ý 
muốn bảo đâm nền độc lập chính trị 
vừa giành được bảng một nền sản 
xuất công nghiệp đân tộc, bằng sự độc 
lập vẻ kính tế. Trong giai đoạn đầu, 
chính sách đó tổ ra có hiệu quả, 
nhất là ở các nước có quy mô tương 
đối lớn và có một chính sách phát 
triền hợp lý công, nông nghiệp (như 
Ân độ), và các nước có nguÖn vốn 
đỏi đào nhờ xuất khâu đầu mỏ (như 
An-gie-ri). Chính sách này chỉ có thề 
thành công với 3 điều kiện: có thị 
trường trong nước phát triền mạnh 
mẽ; có nên nóng nghiệp đa dạng và 


W Cán bộ Viện Mác — Lê-nin. 


phát triền; tương đối có nhiều tài 
nguyên thiên nhiên. Song bản thân 
chính sách đó lại đòi hỏi phải thiết 
lập những hàng rào thuế quan chặt 
chẽ nhằm bảo vệ các ngành công 
nghiệp mới ra đời, do vậy dễ dẫn đến 
xu hướng hạn chế việc mở rộng thị 
tqrường trong nước và hạn chế hoạt 
động kinh tế đối ngoại. Vì thế quá 
trình công nghiệp hóa tiến triền chậm, 
cán cân thương mại của nhà nước 
thường thiếu hụt nghiêm trọng. Trong 
giai đoạn đầu, chính sách đó thường 
được hiều là tập trung phát triền công 
nghiệp nặng đề trong một thời gian 
ngăn đuồi kịp các nước công nghiệp 
phát triền, do vậy ngành nông nghiệp 
bị coi nhẹ, thậm chí có thê bị đình 
đốn. Các ngành công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp phát triển kém, lao động 


nông nghiệp về cơ bản văn là lao 
động thủ công với súc vật cày kéo, 


đặc biệt là ở các nước châu PIn xích 
đạo và vùng đại Xa-ha-ra. Chính do 
sự trì trệ đó về nông nghiệp mà 
trước đây An-giê-ri hằng năm chỉ tự 
túc được 30% lương thực, còn In-đô- 
nê-xi-a vốn là một nước nông nghiệp 
mà trong những năm 60 mỗi năm phải 
nhập khoảng 2 triệu tấn lương thực. 
Cũng trong những năm 60, sự mắt 
cân đối nghiêm trọng giữa công 
nghiệp và nông nghiệp đã làm chậm 
tốc độ xây dựng kinh tế và gây ra 
nhiều vấn đề xã hội phức tạp và 
những biến động về chính trị, chẳng 
hạn như ở Ghi-nê, Ga-na, Ma-li, Xu- 
đăng v.v. 


II— Chỉnh sách phát triên 
hướng về xuất khầu (được áp dụng 
chủ yếu trong những năm 7U và đầu 
những năm S0). 


Quá trình công nghiệp hóa của các 
nước đang phát triên điển ra trong 
hoàn cảnh lực lượng sản xuất trên thế 
giới đã quốc tế hóa ở mức độ cao, 
Trong hệ thống kính tế thế giới tư 
bản chủ nghĩa việc chuyền giao các 


nguồn tài chính và kỹ thuật cho các: 
nước đang phát triền phải thông qua 
các công ty xuyên quốc gia. Mặt khác, 
trở lực lớn và cũng là trở lực đầu 
tiền đối với các nước này là nguồn vốn. 
Trừ một số rất ít nước, chủ yếu là 
các nước xuất khầu đầu mỏ, còn nói. 
chung do tỉnh trạng kém phái triền 
của nỏng n;uhiệp và của giai cấp tư 
sản đân tộc, họ không thề đựa vào 
nguồn vốn tích lũy bên trong. 

Ở các nước phát triền theo hướng: 
xã hội chủ nghĩa, vốn bên trong chủ 
yếu là của nhà nước, vốn bên ngoài 
chủ yếu là nguồn viện trợ của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Ở các 
nước phát triền theo hướng tư bản 
chủ nghĩa, vốn bên trong chủ vếu là 
của nhà nước và thêm vốn của tư 
bản tư nhàn, còn vốn bên ngoài là 
những khoản cho vay của các nước 
tư bản phát triền và các công ty xuyên 
quốc gia. Vị thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, 
thiếu cán bộ chuyên môn cho nên 
nhiêu nước đang phát triền phải cố 
gắng thu hút đầu tư của các công ty 
tư bản nước ngoài. Các công tv xuyên 
quốc gia lợi dụng tỉnh hình đó đề nắn 
được nguồn nguyên liệu và nhân 
công rẻ mạt của các nước này. và họ 
đã xâm nhập vào tất cả các ngành 
kinh tế khác nhau, Mặt khác, nhiều 
nước đang phát triền cũng mong muốn 
thúc đây quá trình xâm nhập cửa các 
công ty xuyven quốc gia. Chính từ 
những nguyên nhàn nói trén đã xuất 
hiện chính sách thiên về xuất khâu ở 
nhiều nước đìng phát triển thuậc 
châu Á và Mỹ la tình, Nội dung của 
chính sách đó có thê tóm tắt như sau : 


— Bào đảm cho các ngành công 
nghiệp ở các nước đang phát triển 
có khả năng cạnh tranh trên thì 
trường thế giới; 

~ Thu hút tư bản nước ngoài ? 

— Này dựng các« khu màu dịch tị 
đo» hoặc «vùng tự do ® để các công: 
ty xuyên quốc gia có thê tự do nhạp 
khẩu nguyên liệu và bản thành phẩm. 


,„ 


đề rồi chế biến và tái xuất khầu cũng 
một cách tự do. Ơ đây các công ty 
nước ngoài được hương những ưu đãi 
về thuế và tự do chuyên các khoản đầu 
tư hay tiền lãi vẻ nước (từ 3 đến 10 
nărn) v.v. Chính quyền sở tại cho thuê 
(hoặc bán) đất đai, nước, điện và các 
cơ sởhạ tầng khác. 

Nếu như trong chính sách thay thế 
nhập khu, nhà nước dân tộc chủ nghĩa 
vay vốn, nhập khảu thiết bị và kỹ 
thuật đề công nghiệp hóa thì với chính 
sách thiên về xuất khầu này người ta 
hầu như trao cho các công ty xuyên 
quốc gia tiến hành « công nghiệp hóa ® 
với sự hợp tác của nhà nước dân tộc 
chủ nghĩa. Mục tiêu của chính sách 
này nhằm giảm bớt những thiếu hụt 
trong cân càn thanh toàn, nhanh chóng 
nhập các kỹ thuật cao đề duồi kịp các 
nước công nghiệp tiên tiến. Rõ ràng 
vào giai đoạn đầu, chính sách đó đã 
tạo cho các nước đang phát triền một 
tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hằng năm 
tương đối cao (từ 5 đến 10Ã ở các 
nước châu Á— Thái bình dương trong 
những năm 1978— ƒ9§^). 

Do liên kết với các công ty xuyên 
quốc gia đề ưu tiên phát triền các 
ngành sản xuất có khả năng cạnh 
tranh mạnh mẽ trên thị trường thế 
giới cho nên kinh tế của các nước đang 
phát triền đã trở thành một khàu 
trong dày chuyền công nghệ của thế 
giới tư bàn chú nghĩa. Nên công nghiệp 
hướng về xuất khqaảu phải dựa vào 
nguyên liệu, phụ tùng thay thế và 
công nghệ của thị trưởng tư bản chủ 
nghĩa, và rồi sản phầm cũng phải 
dược tiêu thụ trên thị trường đó. 
Quan hệ phụ thuộc này đã làm cho 
nền kinh tế của các nước đang phát 
triển bị tác động mạnh mẽ theo chu kỷ 
hưng thịnh hay suy thoái của nền 
kinh tế các nước tư bản. Khi mà 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa dang 
đứng trước những thứ thách mới thì 
nên kinh tế của các nước đang phát 
triển cũng sa vào những khó khăn mới, 
biệều hiện cụ thề ở: 


.Ñ» 


`° 


— Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm 
sút: Xinh-ga-po từ 8,2 (1984) xuống 
1,7 (0985), Nam Triều liên từ 9,5&X 
(1984) xuống 5 (1986, 1987) v.v. Tính 
chung ở các nước đang phát triền tốc 
độ phát triền kinh tế từ 5,4X (1984) 
xuống 3.83 (1986). 

— Cín cần thanh toán thiếu hụt vì 
thu nhập xuất khầu giảm ; 

— Nợ nước ngoài tứng nhanh và trở 
thành một nhân tố không ồn định của 
thế giới tư bản chủ nghĩa. 

— Những dâu hiệu đáng lo ngại nói 
trên ảnh hưởng tiêu cực đến xu hướng 
đầu tư. Nhiều nguồn vốn nước ngoài 
bị rút đi ; công nghiệp hoạt động không 
hết công suất ; nạn thất nghiệp tăng; 
đời sống nhân dân lao động thêm khó 
khăn, do đó tỉnh hình xã hội không 
ồn định; có những rối loạn ở những 
mức độ kháe nhau, có lúc gay gắt đến 
mức bùng nồ như ở Phi-líp-pin, có lúe 
tiềm tàng như ở Nam Triều tiên, 
Ac-hen-ti-na, 


III—- Những điều chỉnh mới 
trong chiếnlược kinh tế—- xã hội 


Do tình hình khó khăn nói trên, bắt 
đầu từ 1985 nhiều nước đã áp dụng 
hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm 
ngăn chặn quá trinh suy thoái kinh tế. 
Hiện nay các nước đang phát triền đã 
nhận thức được những phiến diện 
tronz chính sách thiên về xuất khầu 
bọc lộ rõ trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
ngoại thương, trong quan hệ với các 
cường quốc kinh tế nói chung và trong 
việc sp xếp các thứ tự ưu tiên phát 
triền của tùng nước v.V. 

Trong số những biện pháp điều 
chỉnh, nồi lên những diềm sau: 

+ Từng bước thay đồi cơ cấu kinh tế, 
làm cho nẻên kinh tế thoát khỏi tình 
trạng dễ bị tồn thương đề có thề phát 
triền trong thế tương đối ồn định. 
Muốn vậy phải sửa chữa ngay một sai 
lầm trước đày là coi nhẹ phát triền 
sản xuất lương thực. Trừ các nước 


đang phát triền thuộc châu Phi còn 
nhu khó khăn về sẳn Xuất lương 
thực do liên tiếp gặp thiên tai, các 
nước c*âu Á và:Mỹ la tỉnh đã có nhiều 
tiến bộ trên lĩnh vực này. Một số 
nước Trung Đông, trước đây phải nhập 


_ phần lớn lương thực. thực phầm cần 


` 


thiết thì nay nhở phát triền sẵn xuất 
nội địa đã giảm đáng kề mức nhập đó. 
Những nước có số dân đông như An 
độ, In-đô-nê-xi-a cũng bắt đầu tự túc 
được lương thực và có dự trữ đảng 
kề. (Ấn độ dự trữ hằng năm khoảng 
10 triệu tấn. In-đô-nê-xi-a khoảng 2,5 
triệu tấn). 


Ngoài việc coi trọng phát triền nông 
nghiệp, các nước đang phát triền 
(chẳng hạn như Xri Lan-ca, các nước 
ASEAN v.v.) cũng đã chú ý nhiều hơn 
đến sẳn xuất hàng tiêu đùng cho thị 
trường nội địa bảng chính sách khuyến 
khích phát triền công rghiệp vùa và 
nhỏ, các loại sản xuất cần ít vốn nhưng 
thu hút nhiều nhân công nhằm kết 
bợp tạo ra việc làm cho nhân dân. 


+ Sự đa dạng hóa sản xuất không 


_ có nghĩa là trở lại cbính sích thay thế 


nhập khầu mà là hoàn chỉnh đường 
lối đầy mạnh xuất khầu nhờ hàng 
loạt sự điều chỉnh chiến lược kinh tế 
đối ngoại, trong đó nồi lên những điềm 
cơ bản là : 

— Xử lý tốt quan hệ hối đoái và 
ngoại tệ nhằm làm cho hàng hóa thêm 
sức cạnh tranh. Đơn giàn hóa thủ tục 
xuất khầu, mở rộng tín đụng xuất khẩu, 
tăng thêm trợ cấp xuất khầu đề kích 
thích xuất khầu. 


— Mở rộng mặt hàng xuất khầu, 


nhất là các sản phầm kỹ thuật cao đòi. 


hồi nhiều nhân công như đồ chơi điện 
tử, đồ sứ cao cấp, lắp ráp các linh 
kiện điện tử v.v. 


~ Mỡ rộng thêm thị trưởng mới 
bằng cách tăng cường buôn bán với 
các nước xã hội chủ nghĩa. Với những 
khách hàng này, họ có thề dùng thủ tục 
hàng đồi hàng, tránh được nạn khan 


hiếm ngoại tệ mạnh. Theo dự đoán thì 
từ nay đến năm 2000, phương thức 
tranh toán này có thề chiếm 0% khối 
lượng hàng héa trao đồi. _ 


+ Tăng thêm hiệu quả của nền kinh 
tế. Biện pháp quan trọng là sử dụng 
các thành tựu của cách mạng kho:t học, 
kỹ thuật đề giảm chỉ phí sản xuất và 
nâng cao năng suất lao động. Một biện: 
pháp khác mà một số nước đung phát 
triển sử dụng là “tư nhân hóa ». tức 
là nhượng lại cho tư nhân các xí 
nghiệp, chủ yếu là loại vừa và nhỏ 
trước đây thuộc sở hữu nhà nước 
nhưng làm ăn thua lỗ hoặc doanh lợi 
thắp. Chẳng hạn TRái lan đã nhượng 
lại cho tư nhân kinh doanh 10 hải 
cảng v.v. 


+ Tăng cường dấu tranh kinh tế 
kết hợp với đấu tranh chính trị, chống 
sự lũng đoạn của tư bản nước ngoài. 
Công cuộc diều chỉnh chiến lược kinh 
tế không thề mang lại cho các nước 
đang phát triền những kết quả mong 
muốn nếu họ không giành được sự cải 
thiện vị trí của họ trong quan hệ kinh 
tế thương mại, giảm bớt sự phụ thuộc 
về công nghệ, kỹ thuật vào các nước 
tư bản phát triền. 


Trước đây giữa hai loại chiến lược 
phát triền thay thế nhập khầu và 
hướng về xuất khầu không có một 
ranh giới phân chia tách bạch mà còn 
có sự xen kẽ lẫn nhau nguyên nhân 
chính là do sự yếu ớt của giai cấp tư 
sản dân tộc và chính quyền nhà nước 
thuộc các nước đang phát triền. Ngày 
nay nhiều nước đang phát triền đã cóˆ 
một cơ sở kinh tế — xã hội đủ mạnh 
làm nền tẳảng cho những chính sách 
kinh tế nàng động, chống lại mỏt cách 
kiên quyết những âm mưu nô dịch của 
chủ nghĩa để quốc. Đó sẽ là một bảo 
đảm cho các nước đang phát triền 
vượt qua được những thách thức hiện 
nay của tỉnh hình kinh tế— xã hội thế 
giới, tiến được một bước dài trên con 
đường giành độc lập về kinh tế và 
tiến bộ về xã hội. _ " 


Sở 


PHẨI KẾT HỢP PHÁT TRIÊN 


KI TẾ VỚI PHÁT TRIÊN XÃ HỘI 


Lược thuật j khiến của 


đồng 


~. ^ 


chỉ Phi-len (Ca-yriơ-rô, Bi 


thư thứ nhàt LDTU Dung công sản Cu-ba, Chủ tịch liội đồng nhà 
rnước 0à Chủ lịch Hội dòng bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, 


tạt buồi bề mac 
90./1.1987 (*) 


Không thè nói: không càn 
vườn trẻ... 


` 


Hiện nay, vấn đề không còn là xây 
đựng một vườn trẻ trong một n1 nữa 
Chỉ một vườn trẻ thôi thị thật là nực 
cười. Hiện này chúng tï muốn năm chục 
vườn trẻ,.. Những người khởi xướng 
tư tưởng phần động trong lòng Cách 
mạng viện cớ rằng việc Xây dựng 
vườn trẻ dân tới những chỉ phí xã 
hỏi. Mà những chỉ phí xã hỏi thì chẳng 
phục vụ cho việc øì ca. Đối với họ, 
chỉ có việc đầu tư vào khu vực sản 
xuất mới có Ích; làm như những, người 
đến làm việc ở nhà máy là những con 
bò đực và bò cái, những con ngựa 
đực và ngựa cái, những còn la, chứ 
không phải là những con người những 
người đàn ông và đàn bà với những 
vấn đề của họ... Những người nói rằng 
« không, không cần vườn trẻ ®, rõ ràng 
là dựa theo quan niệm kỹ trị, quan 
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Hội nghị đăng bộ thành phố La lla-ba-ng ngà? 


liêu, phần động... Những người kỹ trị 
không thề có ý nghĩ rằng cần phải 
bằng mọi giá có các vườn trẻ cho sẵn 
xuất và cho các dịch vụ, không thê có 
ý nghĩ răng nhà ở và trường học có 
kỷ túc xá một nửa đều cần cho sự 
phát triền kinh tế và xã hội. 

Đương nhiên, cách nhìn sự vật như 
vậy đã thay đôi... 


Nhan dan là lực lượng dự 
trữ quan trọng nhất 


Chúng ta đứng trước một cuộc cách 
mạng không thề chỉ làm một vườn 
trẻ., 

Cần phải luôn luôn có những lực 
lượng dự trữ. Đúng như vậy. Nhưng 


(w) Xem báo Cran-mø (Cu-ba) bản tóm tÊt 
bằng tiếng Pháp, ngày 13°12-1987, tr. 8 —— 1t. 


chúng fa có những lực lượng dự trữ 
rất lớn trong nhân dân. Chính trong 
nhân đân chúng ta có được lực lượng 
dự trữ quan trọng nhất của chúng ta. 
Đó là sức lao động. Bởi vì của cải là 
tử lao động; đúng, từ lạo động mà 
f8 

_ Tất nhiên, chúng ta cần có các vật 
tư. Nhưng các vật tư cũng do lao động 
mà có. Đối với yếu tố đề có thể tiến 


"hành đầu tư, cũng như vậy. Chúng ta 


⁄ 


có thề thiếu một số tiền đề mua một 
thứ gì đó, nhưng chứng ta chỉ cần nói 
với những người lao động như sau 
là đủ: cần tạo thêm tiền đề có thề 
mua được thứ này thứ khác. Các 
đồng chí đã biết tấm gương của những 
mgười lao động tại các khách sạn du 
lịch: từng xu. từng xu một, họ đã 
góp thành 10000 đô la... 


Người lao động trong ngành du 
lịch có thề kiếm thêm tiền bằng cách 
phục vụ khách du lịch ăn ngon hơn, 
cải tiến công việc của minh; người 
lao động trong ngành đầu lửa có thề 
sản xuất nhiều dầu hơn; người làm 
trong ngành nông nghiệp có thề sản 
xuất nhiều mía hơn, nhiều cam quít 
hơn... 


Không thề có sự phát triền kinh tế 
mà không có sự phát triền xã hội 
dưới chế dộ xã hội chủ nghĩa. Không 
thề làm "như trong chủ nghĩa tư bản : 
xây đựng hai nhà máy lớn khai thác 
kền mà lại chỉ xây dựng chỗ ở cho 
cán bộ quản lý nhà máy, còn những 
người lao động thỉ vẫn sống trong 
những lán trại tạm bợ... Chúng ta 
không phải sống dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa. Chúng ta không thề làm 
như trong chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Chúng ta phải kết hợp phát triền kinh 
tế với phát triền xã hội. 

Làm sao có thể thu hút phụ nữ vào 
cuc sống tích cực, vào làm trong 
ngành sản xuất hoặc dịch vụ, mà lại 
không có vưởn trẻ, trường phồ thông 
eơ sở và phô thông trung học có ký 
túc xá một nửa cho họ sử dụng ? 


Chúng ta nhất định sẽ giải quyết 
được vấn đề nhà ở. Cách. đây 17 năm 
đã xuất hiện thê thức các đội xây dựng 
nhỏ. Nếu tư tưởng ấy được tiếp tục 
thực hiện trong 12 năm qua thị tình 
hình đã khác, 

Chính vị vậy mà hiện nay chúng ta 
cần giành lại thời gian đã mắt, không 
chỉ thời gian đã mất đưới chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa thực đân, mà 
trong chừng mực nào đó, cả thời gian 
đã mất đưới chủ nghĩa xã hội. 

Nhân dân chúng ta không sợ lao 
động. Điều làm chúng ta đau khô không 
phải là sợ minh phải lao động nhiều, 
mà là không thề sử dụng được lao động 
nhiều hơn nữa... 


Vấn đè là đòi mới phong 
cách lãnh đạo của Đảng 


Hiện nay chúng ta có cái mà hồi đầu 
Cách mạng chúng ta chưa có, có cái 
mà trước đày có nhưng có không 
bằng : đó là sức mạnh của Đẳng, phong 
cách công tác mới của Đảng, khả 
năng động viên lớn lao của Đẳng, - 
thông qua các thị ủy và các chỉ bộ 
có môi liên hệ chặt chẽ không gi phá 
vỡ nồi với các tồ chức quần chúng 
của mình. 

Ở bất kỳ đâu mà các đồng chí tới, 
các đồng chỉ đều thấy một phong cách 
mới, một tỉnh thần mới, một thái độ 
mới đã được thiết lập trong tập thề, 
ở chỉ bộ đảng, ở chỉ đoàn thanh niên, 
ở tồ chức công đoàn... Trong điều 
kiện hiện nay, Đăng có thê làm điều 
mình muốn, có thê làm những điều kỷ 
d iệu... 

Cách đây hai năm, đời sống của 
Đảng khó khăn biết bao! Người ta 
cảm thấy bất lực biết chừng nào khi 
một phụ nữ đến nói rắng nhà mình 
sắp đồ đến nơi! Tôi nhớ rằng ở La 
Ha-ha-nA có tới 70000 ngôi nhà phải 
có gò chống tường... 


&5 


_—— Trước đây, một chỉ bộ đẳng mà đặt 

vấn đề như vậy với cấp trên thì họ 
sẽ được nghe trả lời như thế nào ? 
«Binh tĩnh !?, Người ta an ủi họ, 
người ta khuyên họ bình tĩnh : cứ yên 
tâm, chúng ta đã sáng tạo ra những 
phương pháp phi thưởng, thân kỳ, 
chúng ta đã sáng tạo ra những cơ chế 


cao siêu không thề tưởng tượng nồi,, 


và một ngày kia các đồng chí sẽ có 
tất cả những nhà ở mà các đồng chí 
muốn. Đúng, một ngày kia, có thể là 
vào năm 3500. Các nhà ở, chắc chắn 
sẽ do những người máy xây dựng... 
Nhưng người ta hỏi: làm sao chúng 
ta có được chỗ ở, nếu như con số nhà 
ở chúng ta đang xây dựng ít hơn con 
số nhà ở đang bị hư hỏng ? 

Hiện nay, Đảng đã biết nên nói gì 
với các công dân, với mỗi người đến 
yêu cầu Đảng điều gì. Nếu đấy là người 


` 
N 


VỀ VẤN ĐỀ (ẢI CÁCH 


sống trong khu vực có hại cho sức 
khỏe, Đảng có thề nói : chúng ta sẽ tỒ 
chức một đội xây dựng nhỏ có tính 
chất xã hội. Đối với sinhŸviên, chúng 
ta có thề đồng ý cho họ làm diều mà 
chính họ yêu cầu: hãy sửa chữa 
trưởng học của mình đi ! Còn đối với 
người khác, có thề nói: chúng ta sẽ 
cố gắng xây dựng trường học, vườn 
trẻ, cửa hàng bánh mi, xây dựng nhà 
ở. Hiện nay, Đảng có câu trả lời cụ 
thề, sáng rõ và chính xác cho mọi vấn 
đề, do đó Đảng đã- phát huy được sức 
mạnh to lớn.. | 

Từ quá trình sửa sai này, chúng ta 
ngày càng tin chắc rằng: chúng ta sẽ 
giữ được lời hứa của mình, sẽ làm 
được những gì mà chúng ta đề ra cho 
minh. 


THANH PHƯƠNG lược thuật. 


THỪ (HẾ CHÍNH TRỊ HIỆN MAY Ở HUNG-GA-RI 


Nhân dịp kỦ niệm lần thứ 40 ngày hai đảng của phong trào công 
nhân Hung-ga-ri trước đâu là đăng cộng sản 0à đàng xã hội — dân 
chủ hợp nhất thành Đăng lao động Hung-ga-ri, ngày na fà Đảng 
công nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri, đồng chí Bé-rết T-a-nõt, 
ủy iên BỘ chính trị, bí thư UHTU Đảng công nhân xã hội chủ 
nghĩa Hung-ga-ri, đã oiếêL bài ® Ddng thống nhất của giai cấp công 
nhân lạo cơ sở cho sự phát triền lịch sử » r). trong đo có phần 
nói oề uấn đề cải cách thề chế chính trị hiện nay ở Hung-ga-ri. 


Dưới dâu là những Ú chính. 


Vấn đè là đòi mới toàn 
diện chứ không chi là hiện 
đại hóa 


Nhiêm vụ cấp bách của chúng ta 
biện nay là cải cách thê chế chính trị. 
Chúng ta có trách nhiệm suy nghĩ về 
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những truyền thống cao cả của các 
bậc tiền bối, về những ý đồ mà trong 
thời kỳ trước đây các vị chưa có điều 
kiện thực hiện, đề cân nhắc xem cần 


® Xem báo Tự do nhân dán, cũ quan trung 
ương của ĐCNXHCN Hung-ga-ri ngày 
11-6-19§8 
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có những thay đồi gì? cần có bước 
ngoặt, cải cách, đồi mới ra sao trong 
phong cách của đảng đối với xã hội, 
trong cách thức hoạt động của đẳng ? 
Chúng ta phải đặt lên hàng đầu việc 
học lại những yêu cầu, những tiêu 
chuần về thầm mỹ và những chuần 
mực đề sống trong xã hội, hành động 
vì xã hội. Chúng ta cần có khả năng 
đề biều biết nhau hơn, cần quan tâm 
tới tỉnh hinh của nhau. Nói cách khác: 
chúng ta phải đồý mới toàn bộ quan 
niệm chính trị *ủa minh. 

Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ 
_là hiện đại hóa cơ chế chính trị hiện 
hành, mà chính là đôi mới toàn điện 
cơ cấu và hoạt động của thê chế chính 
trị mà những nét chủ yếu đã được 
hình thành từ những nắm nắm mươi. 


Nội dung cơ bản là thực 
hiện chủ nghĩa đa nguyên 
chính trị xã hội chủ nghĩa 


Nội đụng czy bản của công cuộc đồi 
nới toàn điện cơ cấu và hoạt động 
của thề chế chính trị ở Hung-ga-ri là 
xày dựng mọi thê chế có nắng lực 
hoạt động của chủ nghĩa đa nguyên 
chính trị xã hội chủ nghĩa. Hội nghị 
toàn quốc của Đẳng vừa qua dã nói 
rõ quan điềm về vấn đề này 

Trong giai đoạn phát triền hiện nay 
của chủ nghĩa xã hội ở Hung-ga-ri, 
chủ nghĩa đa nguyên chính trị xã hội 
chủ nghĩa vửa là điều kiện tiên quyết, 
vừa là cônzg cụ đề thề hiện và thực 
hiện quyền lực của chính quyền nhân 
đân. Nói đến chính quyền nhàn đàn 
có nghĩa là nói đến tắt cả các lợi ích 
xã hội có nội dung khác nhau, xuất 
hiện trên nền tảng của chủ nghĩa xã 
hội, đều có thể thực hiện được thông 
qua liên kết lợi ích chính trị dựa trên 
cơ sở thỏa thuận. Điều kiện đề thực 
hiện quyền lực của chính quyền nhân 
dàn là chủ nghĩa đa nguyên về lợi ích 
phải được thẻ hiện trong hệ thống 
thề chế chính trị. Nếu không có điều 


kiện đề thê hiện lợi ích, không có biện 
pháp đề phối hợp lợi ích dựa trên 
quan hệ bình đẳng giữa các bên đối 
thoại, thi không thể nào thực hiện 
được, không thề nào tránh khỏi làm 
biến dạng tính chất nhân dân của 
chính quyên.” 


Những điều kiện bảo đảm 


Nhiệm vụ không thê trì hoãn được 
là cải tồ cấu trúc của thề chế chính 
trị, sửa đòi cơ chế thực hiện quyền 
lực của chỉnh quyền nhân dân bằng các 
cuộc cải cách. Phương hướng của công 
cuộc cải tô là phát triền cơ cấu chính - 
trị đã được xây dựng dựa vào vai 
trò lãnh đạo của Đẳng, dựa vào sự 
phân định công việc đã được ghi 
thành luật; là xây dựng cơ cấu chính 
trị có nhiều trung tâm quyết định ; là 
thừa nhận khả năng tự tồ chức trông 
hệ thống có nhiêu trung lâm quyết 
định. Trong bối cảnh hiện nay, có 
thÈ có 4 trung tâm cơ bản có quyền 
qiyết định độc lập. Đó là : Đăng lãnh 
đạo, Quốc hội, Chính phủ và các cơ 
quan thực hiện pháp chế. Tính chất 
nhân đân của chính quyền được thề 
hiện ở sự hợp tác và chế độ quan hệ 
giữa các trung tâm quyết định nói 
trên, trong đó sự hợp tác và quan hệ 
quyên lợi nảy sinh được thực kiện 
tiông qua việc giải quyết những mâu 
thuẫn và va chạm. Chủ nøh?a đa 
nguyên xã hội chủ nghĩa có thề xuất 
hiện như vày trong bối cảnh chế độ 
một đẳng. 


Phải có sự bảo đảm về mặt pháp 
luật cho tất cä những lợi ích xuất hiện 
trên nền tạng chủ nghĩa xã hội. Gó 
thể đảm nhận những hình thức đại 
điện có hiệu quả nhất. Bước ngoặt có 
thẻ sẽ được tạo ra một cách tương - 
đối đễ dàng do chỗ cơ chế cơ bản của 
chúng ta có đủ năng lực và thích ứng 
được với công cuộc đồi mới. 

Chủ nghĩa đa nguyên xã hội chủ 
nghĩa còn được thực hiện Ởở sự công 
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khai, một diễn đàn không gì có thề 
thay thế được. Công khai không chỉ 
giới hạn ở chỗ nêu lên và thề hiện 
những va chạm-giữa các lợi ích khác 
nhau; nó còn là nhản tố quy định 
trách nhiệm và tạo nên sự thống nhất 
giữa các lợi ích khác nhau — kề cả lợi 
ích của thiêu SỐ. 

Chúng ta càn nhạy bến đỏi với 
những đề án khác nhau nhằm tiếp tục 
phát triền thê chế chính trị; cần cân 
nhắc kỹ những hậu quả của những 
biện pháp dự kiến thực hiện. Có thề 
coi sự đồi mới thê chế chính trị như 
là kết quả của sự phát triền hữu cơ 
của xã hội Hung-ga-ri, bởi lẽ chúng ta 
khỏng thể ép buộc thực tế theo các đề 
tài lý thuyết được. Việc thành lập các 
cơ quan và quan hệ giữa các cơ quan 
đó với niau phải đáp ứng được nhụ 
câu chỉnh trị thực sự xuất hiện trên 
nền tảng chủ nghĩa xã hội, Điều đó 
có nghĩa là cải cách thê chế chính trị 
chỉ có kết quả khi có dân chủ, có 


nghĩa là trong việc định ra các mục 
tiêu cải cách, thì những nỗ lực tiễn 
bộ xuất hiện trên nền tảng chủ nghĩa 
xã hội phải đóng vai trò là người sáng 
tạo thực sự, đồng thời cải cách phái 
được cả xã hội chấp nhận. 


Diều kiện quan trọng đề có bước 
tiến mới là tranh luận về những biện 
pháp sẽ làm, nhưng đồng thời phải có 
sự thống nhất trong hành động. Như 
đồng chỉ Ca-đa I-a-nốt nói: « Trong 
quá trình phát triền thông qua việc 
giải quyết những vấn đẻ mới đạt ra, 
phải tạo nên và lập lại sự đoàn kết 
nhất trị trong đảng, trong giai cấp 
công nhân và giữa đảng với giai cấp 
công nhân 3. Sự đoàn kết nhất trí đó 
là điều kiện đề thực hiện vai trò lãnh 
đạo của Đảng trong các quá trình 
chính trị, bảo đảm cho các lực lượng 
tiến bộ hòa nhập với bước phát triền 
mới của chủ nghĩa xã hội. 


NGUYÊN VĂN HY lược thuậi 


- 


VỀ HỘI NGHỊ... ˆ 


(Tiếp theo trang 79) 


nhân đạo và dân chủ của chủ nghĩa 
xã hội ?. 

Đồng chí l-a-cốp-lép cho rắng « Tử 
tắm cao của lịch sử, Hội nghị toàn liên 
bang lân thứ 19 có thẻ dược gọi là 
hội nghị dân chủ hóa xô viết ». 

Rð ràng hội nghị toàn liên bang lần 
thứ 19 ĐCS Liên xô là œ một sự kiện 
chính trị quan trọng» của Đảng và 
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nhàn dân Liên xô, * Hội nghị sẽ mang 
lại mội xung lực mới cho cải tô, một 
quá trình cách mạng đang diễn ra trên 
đất nước Xxô viết) nhằm đưa chủ 
nghĩa xã hội phát triền lên một giai 
đoạn mới, như nhận định của BCHTƯ 
ĐCS Việt nam trong điện chào mừng 
gửi Hội nghị. 

LÊ TỊNH tồng thuật 
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HOÀNG XUÂN TÙY - Looking back to the reform of cducation. PHAN 
XUÂN ĐỢT — Heoreganizing produetlion and the management of forestry. 
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-_ Surune rénovation fondamentale du régime des salaires. NGUY ÉN THẺ UẦN~ 
Quelques iđécs sur ) 'amélioration đu commerce extérieur dans les années à 
venir. NGUYÊ NX ẢNG TƯỜNG — La méthode et atiitude, de Lénine face à 
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nale du PCUS. Ff NGUYÊN THANH TUẤN — La tendanee đévolution đang 
la stratégre de développement éeonemieco — soclal ccs pays en voie de đévelop-; 
nement. À TRAVERS LES LIVRES ET LA PRESSE DES PA)S FRI RES 
#Z ]I fanf lier le đéveloppemenL éeonomique à lÏévolution sociale. #f Sur lỶ ac- 
tuelle réforme đes institutions politiques en Hongrie. 


REVISTA DEL COMUXNISMO NÑ° 68-— 1986 


HOÀNG XUÂN TÙY — Mirada retrospectiva sobre la reforma de la cducación. 

PHAN NUÂN ĐỢT — Recorganizar la producción Yy la gcstión de la silvicultura 
v đe la explotación forestal. PHẠM VĂN NGHIÊN — Desarrollar los transpor- 
tes? un componente 1mportante đe la infracstruetura. TRẢN ĐÌNH HOAN — 
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UANT Algunas ideas sobre el mejoramiento đe] comereio exterior en Ìos afios 
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a là verdad. TRẤN ANH — T.os fenómenos Y problemas đe] tcatro contemporá-. 
neo. VŨ CAO ĐÂM — Elevar la eficacia de la movilización de potencialida- 
des cientifieas. HÀ XUÂN TRƯỜNG — Ievista del Comunismo en eÌ curso de: 
la renov ación. PSPUDIOS — INTE RCAMBIOS #⁄ NGUYÊN THỂ PHẨN —Nueva 
coneepción đe soéialismo. #* Mesa redonda sobre la renovaeión ideológica. 

MUNILO: PROHIL.IEMAS, ACONTECIMIENTOS #X La 19 Conferencia nacional: 
del Partido Comunista de la Unión Soviétiea. 7Ÿ NGUYÊN YTHANH TUẤN' =. 
La tendencia de evolución en la cstrategra de] desarrollo eceonómico—g6cial de, 
los paÍses en vía de desarrollo. À TRAVÉS DE LOS LIBROS Ý LA PRENSA 
DI; LORS PAISES HI: HMA NOS 1# Ilaee falta combinar el desarrollo eeonómico 
con la evolueión soeial.  Sobre la actual reforma de institueiones políticas 
en Hĩnngria. 
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NĂM THỨ XXXIV (392) 


HIOÀNG KUẨN TỦÙY — Nhìn lại cuộc cải cách giáo dục 

PHAN XUẨN ĐỢT ~— Tồ chức lại sẳn xuất và quản lý nghề rừng 

PHL\AM VĂN NGIH^ÊN — Phát triền vận tải — bộ phận quan trọng của 
kết cáu hạ Làng 

TRẦN ĐÌNH HOAN -— Về sửa đồi căn bản chế độ tiền lương 

NGUYÊN THẾ UẦN — Mấy ý kiến về cãi tiến công tác ng¬ại thương 
trong những năm tới 

NGUYÊN BẰNG TƯỜNG - Pi:ương pháp và thái độ của Lê-nin đối 
với sự thật 

TRẦN ANH — Hiện tượng và văn đề sân khấu hiện nay. 

VŨ CAO ĐÀM — Nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực khoa học 

HÀ XUÂN TRƯỜNG — Tạp chí Cộng sản trong quá trình đồi mới 

Nghiên cứu — Trao đồi ï NGUYÊN THẾ PHẤN — Nhận thức lại 
về chủ nghĩa xã hội 
# Hội nghị bàn tròn về đồi mới tư duy 
# PHẠM TRÍ MINII — Văn đề chính sách nhà ở 

Kinh nghiệm *šY VŨ DÌNH TÚ — Xuân tiến với việc khoán mới 
cho hộ 

Thư gửi Bộ biên tập Ý IIÒ NUÂN HÙNG — Nên tồ chức lại hệ 
thống cơ sở đẳng trong ngành nội thương của tỉnh 
yï Hộp thư 

Thế giới : vấn đề, sự kiện # Hội nghị toàn liên bang lần thứ 19 
Dáng cộng sản Liên xô 
# NGUYÊN THANH TUẤN ~ Xu thế tiến hóa trong chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội của các nước đang phát triền 

Qua sách báo các nước anh em # Phải kết hợp phát triền kinh 
tế với phát triền xã hội. 3Ÿ Về vấn đề cải cách thề chế chính 
trị hiện nay ở llung-øa-ri 
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"PHÁT TRIỀN DÂN SỐ 
—_ GỐ KẾ HOẠCH VÀ ỒN ĐỊNH, 
_PHẬT TRIỀN KINH TẾ —XÃ HỘI 


ÂN số thế giới đã đạt 5 


năm 2025 sẽ đạt 8,2 tỷ 
người. Trong số 5 tỷ 
người hiện nay, 76 sống 
ở các nước đang phát 
triền, chủ yếu là ở châu Á, châu Phi, 
châu Mỹ la tỉnh và đến năm 2025 tỷ 
lệ này sẽ là 83. Nhưng ở những khu 
vực này, do dân số phát triền quá 
nhanh, mức sống hiện nay đã thắp 
kém sẽ ngày càng chênh lệch rất xa so 
với các nước đã phát triền. 


Nước ta thuộc khu vực cất nước 
đang phát triền này, hiện nay là một 
trong 15 nước nghèo nhất thế giới xét 
theo thu nhập quốc dàn bình quân 
trên đầu người, nhưng lại đứng thứ 
12 trong số những nước đông dân nhất 
trên thế giới. Cuộc vận động kế hoạch 
hóa dân số đã được phát động cách đây 


tỷ người và dự báo đến. 


ĐỒ MƯỜI * 


25 năm, nhưng tốc độ phát triền dân 
số tự nhiên của nước ta đến nay vẫn 
còn rất cao, giữa phát triền dân số và 
phát triền kinh tế vẫn có sự mất cân 
đối nghiêm trọng. Trong tỉnh hình 
kinh tế — xã hội tiếp tục diễn biến 
xấu, đời sống nhàn dân ngày càng 
khó khăn, nếu không kiên quyết giảm 
nhanh tốc độ phát triền dân số thi 
cũng không thề phát triền mạnh được 
sản xuất và cải thiện được đời sống. 
Phát triền dân số có kế hoạch, do đó 
là một vấn đề cấp bách trong chiến 
lược kinh tế — xã hội. ' 


Thực hiện nghiêm túc và có hiệu 


"quả việc phát triền dân số cô kế - 


hoạch là điều kiện quan trọng không 
thề thiếu được đề ồn đỉnh tỉnh hình 
kinh lế — xã hội trước mắt và tiến lên 


% Chủ tịch Hội đồng bệ trưởng. 


đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. | 


* 


Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 
Đảng đã chỉ rõ : * Các cấp đẳng, chính 
quyền và đoàn thẻ phải chỉ đạo chặt 
chẽ và thường xuyên cuộc vận động 
kế hoạch hóa dân số, coi đó là một 
điều kiện quan trọng đề tăng thu nhập 
quốc dân bình quân đầu người, thực 
hiện cậc mục tiêu kinh tế—xäã hội » (1), 

Kế hoạch hóa dân số là một nhiệm 
Yụ ròng lớn hao trủm toàn bộ xã hội 
ta. Mục tiêu của nó là làm cho toàn 
bộ dân cư được phân bố hợp lý giữa 
các vùng lãnh thồ, được quy định về 
số lượng và chất lượng cho thích 
ửng nhãt với yêu cầu phát triền kinh 
tế — xã hội của đất nước hôm nay và 
sat này. Làm thế nào cho sản phầm 
xã hội nuôi sống được toàn bộ dân 
cư 2 Làm thế nào cho toàn thề dân cư 
đều phát huy những nhân tố tích cực 
của mình đối với sự nghiệp chung 2 
Làm thế nào cho mọi người đến tuôồi 
lao động đều có việc làm và lao động 
có chất lượng, có hiệu quả cao nhất và 
do đó có được đời sống ngày một cao ? 
Tất cả những vấn đề này đều được 
đặc biệt quan tâm trong kế hoạch lâu 
dài và trước mắt của Đảng ta. Nhưng 
đề đạt được những mục tiêu đã nêu 
thi điều quan trọng nhất đối với chúng 
ta hiện nay là giảm ty lệ sinh đẻ, Đây 
là một vấn đề kinh tế — xã hói khá 
nhức tạp. Nó dụng chạm đến không 
chỉ cái ăn, cái mặc, chỗ ở, học hành v.v. 
mà eä đến những văn đề riênơ tư, 
truyền thống, tập quán. Nó: đòi hỏi 
nhiều công sức và tiền của. Nhưng nếu 
biết phát huy thế mạnh của chế độ ta 
thì chắc chắn vẫn có thề làm được. 

“Trước hết, cần nhận thức rõ đày là 
một vấn đề hết sức cấp bách, phải tiến 
hành khần trương, nhưng đồng thời 
cũng phải thấy hết 
nó để chú trọng đến thực chát, không 


2 


tỉnh lâu dải của: 


giải quyết một cách hình thức chủ 
nghĩa và khiên cưỡng. Bởi vì dân số 
nước ta có cấu trúc trẻ. Số phụ nữ 
bước vào độ tuôồi sinh để hãng năm 
hiện nay là 600 000. Dù có giảm được 
ty suất sinh thì dân số vẫn tăng, hy 
vọng nếu phãn đấu đạt được tỷ lệ 
phát triền đân số tự nhiên 17s vào 
năm 1990 thì đến năm 2005 chúng ta sẽ 
đạt mức đẻ thay thế; lúc đó dàn số 
vẫn cỏn tăng nhưng tăng chậm, đề đến 
năm -E2035 có được dân số ồn định. 

Muốn đạt tỷ lệ phát triền dân số tự 
nhiên 17Ão thi 75 phụ nữ-trong tuồi 
sinh để phải phòng tránh thai nghén. 
Như vậy, ngân quỹ chỉ cho kế hoạch 
hóa gia đỉnh phải rất lớn, dự tính 
hằng năm tốn hàng chục triệu đô la 
US. VI còn nhiều nhu cầu chỉ tiêu khác, 
Nhà nước trung ương và địa phương 
không thề ngay một lúc tập -trung 
được một ngân quỹ lớn như vậy. Cho 
nên, ngoài việc cung cấp những dụng 
cụ phòng tránh thai, chúng ta phải 
khuyến khích các biện pháp phòng 
trảnh thai không dùng phương tiện 


- trên cơ sở nâng cao tính tự nguyện tự 


giác của các cặp vợ chồng, nam nữ 
thanh niên trong độ tuôi sinh đẻ đề 
giảm nhẹ chỉ tiêu cho ngân quỹ Nhà 
nước. Vấn. đề đặt ra là không cưỡng 
bức mà là hướng dẫn đề mọi người 
biết thực hiện sinh đẻ có kế hoạch 
bằng nghị lực, bằng hiều biết và nhàn 
sinh quan tiến bộ kết hợp với việc 
cung cấp những phương tiện phòng 
chống cần thiết hỗ trợ cho sự tiết chế 
tinh dục.. 

Đề giảm tỷ lệ phát triều dân số, 
thực Hiện kế hoạch hóa gia đình nhất 
thiết phải tăng cường chăm sóc bà mẹ 
và trẻ em. Kinh nghiệm của thế giới 
cho thấy nếu cứu sống được 2 triệu 
trẻ em thì sẽ giảm được 3 triệu cháu 
ra đời trong các nắm sau đó. Hiện 
nay, ở nước ta có khoảng 17 triệu phụ 
nữ và I2 triệu cặp vợ chồng. Nhiệm 


(1) Van kiện Đại hội VI, Nxb cử thật, Hà nội 


1987, tr. 87 


vụ của chúng ta là phải làm sao đề 
người phụ nữ nhận thức được đẻ thưa, 
để một con, đẻ sau tuôi 22 là cách bảo 
vệ mình tốt nhất. Đó cũng là cách 


phòng bệnh cho mẹ và con theo chiêu 2 


sâu. Đề thưa, con đủ trọng lượng, mẹ 
đủ sữa cho con bú, thực chất sẽ là vấn 
đề nâng cao chất lượng nòi giống, bảo 
vệ tính di truyền về trí thông minh 
và năng lực khái quát quý bán của 
con người Việt nam. Cho nên, theo 
chương trình GOBIFEF đã hình thành 
trên thế giới, chúng ta phải cố gắng 
thực hiện: Í) Cân nặng cho trẻ em 
hằng tháng (G); 2) Phục hồi mất nước 
bằng đường uống khi ỉa chảy (Q); 
3) Khuyến khích bú sữa mẹ (ŒB); 
4) Tiêm chủng mở rộng 6 loại vác-xin 
(D; 5) Kế hoạch hóa gia đỉnh Œ); 
6) Ăn phụ thêm cho trẻ trên 4 tháng 
(E); 7) Khuyến khích phụ nữ tham gia 
mấy việc trên (F), các việc này tỐt 
nhất là bất đầu thực hiện từ tuyến cơ 
sở gần đân nhất. 
- Muốn thực hiện tốt việc kế hoạch 
hóa gia đình, cần xác định cho rõ mục 
tiêu, tránh lầm lắn giữa mục tiêu và 
phương tiện. Thời gian qua chúng ta 
đã đề: ra nhiều khầu hiệu cụ thê cho 
việc kế hoạch hóa gia đình, như : mỗi 
cặp vợ chồng chỉ có 2 con, có con đầu 
lòng sau tuôồi 22, con thứ hai cách 
con đầu 5 năm v.v. Đó là những khảu 
hiệu chính xác, dễ hiều, xét theo kỹ 
thuật dân số học. Nhưng đó chỉ là 
phương tiện chứ chưa phải mục tiêu. 
Mục tiêu chính của chúng tì là một 
-_ gia định có sức khỏe, rồi một gia dinh 
phồn vinh, có chất lượng cuộc sống 
ngày càng cao, tiến tới một gia đình 
phát triền toàn điện. Gia đình là tế bào 
của xã hội, đặt mục tiêu như vậy sẽ 
thấy rõ : thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình là mật vấn đề lợi ích kinh tế và 
lợi ích tỉnh thần của mỗi gia đỉnh, vi 
vậy mỗi thành viên trong gia đình, 
suy rộng ra là cộng đồng làng xã, cả 
_ huyện, cä tỉnh đều phải thực hiện. 

Từ đó, chúng ta thấy rằng việc kế 
hoạch hóa gia đình nhất thiết phải 


được xã hội hóa rộng rãi. Hiện nay 
mới có 5 tỉnh và thành phố dã xã hội 
hóa công tác dân số và kế hoạch hóa 
gia đình, tiêu biều nhất là Thái binh 
Thái bình đã giảm tỷ lệ phát triền đân 


số tự nhiên xuống còn 14,06% năm 


1987, vượt mức chỉ tiêu 17s quy định 
cho năm 1990. 3ã tỉnh và thành phố 
còn lại nhin chung vẫn xem nhẹ công 
tác này, vân coi đày đường như chỉ là 
việc của ngành v tế, chứ không phải 
là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong 


chiến lược kinh tế — xã hội của địa. 


phương, cho nêu không đaàu tư cho nó 
đủ trí tư, kinh BếU thời gian và 
nhân lực. : 


Ở các địa phương này, công tác 
phát triên đân số và kế hoạch hóa gia 
đình chưa được xã hội hóa đúng mức. 
Xã hội hóa oông tác phát triền dân số 
và kế hoạch hóa gia đình có nghĩa là 
toàn bộ xã hội, tất cả các bộ phận cấu 
thành của xã hội đều phải quan tâm 
và tham gia thực hiện, từ các cấp đang 
và chính quyên nhà nước, các cơ quan 
chuyên trách, các đoàn (hề quần chúng 
cho đến từng người dàn, nhặt là 
những người đang ở lứa tuôi sinh đẻ 
và gia định họ. Xã hội hóa công tác 
này phải được thề hiện trong tò chức 
và biện pháp thực hiện, trong việc đa 
đạng hóa sự tham gia của các thành 
vien trong xã hội, trong đó sự tự 
nguyện tham gia của các tồ chức quần 
chúng và vai trỏ chủ động của từng 
người đân là vô cùng quan trọng. Cần 
lưu ý ràằng vai trò chủ động của người 
đàn trong các lĩnh vực văn hóa xã hội 
ngày nay thấp thua so với trong giai 
đoạn chiến đâu cho độc lặp tự do vá 
thống nhất nước nhà trước đày. Tại 
sao vày ? Nếu không có sự chủ động, 
tự giác tự nguyện tham gia của quản 
chúng thị phong trào sẽ không có sức 
sống tự thản, mọi kế hoạch sẽ thất bại, 
nói gì đến công tác kế hoạch hóa gia 
đình vốn trực tiếp liên quan hàng ngày 
đến mỗi người dàn. 


LÍ 


® 


Trong tình hình hiện nay cần phải 
có những biện pháp thích hợp, có 
hiệu quả dề đầy mạnh cuộc vận động 
kế hoạch hóa dân số của Đẳng và Nhà 
nước :? 


Một là, tăng cường công tác giáo 
dục và truyền thông đúng hướng, đúng 
đối tượng, đúng dịa bàn theo chiều 
rộng và cả chiều sâu. Chiều sâu là 
đưa chương trình giáo dục dân số vào 
các trường học từ cấp mẫu giáo đến 
đại học, các trường của Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chỉ Minh và của Hội 
liên hiệp phụ nữ. Đúng hướng là : đề 
gia đình có sức khỏe, gia đình phôn 
vinh và phát triền cao, ồn định tình 
hình kinh tế — xã hội, nâng cao chất 
lượng giốna nòi, đàn giàu nước mạnh. 


— Hai là, ban hành kịp thời chính 
sách về dàn số áp dụng trong cả nước. 
Chính sách này chú ý khuyến khích 
việc kế hoạch hóa gia đình trên tất cả 
các văn đề phúc lợi nhà ở, vườn trẻ, 
dịch vụ y tế, học đường và ràng buộc 
nghĩa vụ tỉnh thần của cán bộ đẳng 
viên đối với chỉnh sách về đân số của 
Đảng và Nia nước. 


Ba là, tăng cường tö chức chỉ đạo 
của Ủy ban quốc gia dân số và kế 


hoạch héa gia định ở trung ương và 
địa phương. Lập một ngàn sách cho 


công tác kế hoạch hóa gia đình, không 
phân cấp xuống huyện đề đủ kinh phí 
bảo đảm sử dụng tối ưu trong khả 
năng kinh tế đất nước cho phép. 


Bốn là, thực hiện ngày càng tốt ở 
tuyến cơ sở các dịch vụ kỹ thuật 
phòng tránh thai, sinh để có kế hoạch 
an toàn. Tạo tiền đề vật chất cho các 
biện pháp kỹ thuật ngày càng vững 
chắc. Điều này đương nhiên tùy thuộc 
vào trình độ phát triền kinh tế của 
đất nước, nhưng một dân tộc 64 triệu 
người khó mà có được một kế hoạch 
phát triền dân số ồn định nếu không 
có, trong tay các điều kiện vật chất 
kỹ thuật cần thiết. 


Tóm lại, nhân dân ta đang gánh 
chịu những hậu quả tai hại của việc 
tăng dân số quá nhanh. Giảm tỷ lệ 
phát triền dân số hiện nay là vi lợi 
ích của toàn xã hội và của mỗi gia 
đình, môi công dân. Kế hoạch hóa 
đàn số là hướng mọi người tới sự phát 
triền nhịp nhàng giữa kinh tế và xã 
hội, giữa sản xuất và sinh đẻ, giữa lợi 
ích chung và lợi ích riêng, là hướng 


-mọi người tới sự ồn định tình hình 


kinh tế — xã hội hiện nay và tới một 
nước Việt nam xã hội chủ nghĩa phồn 
vinh, hạnh phúc. Tất cả phụ thuộc vào 


, nhận thức và hành dộng của chúng ta. 
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Sự hình thành 


thị trường lao động ở nước ta 


GHIÊN cứu các giải pháp cải 

tỒ nền kinh tế đang diễn ra 

` ở một số nước xã hội chữ 
nghĩa Đông Âu và các nước 

khác, kề cả Trung quốc, chúng ta 
thấy một trong những vấn đề cơ bản 
nhất là phải phát triền mạnh mẽ nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế hàng hóa phát triền, không thề 
tách khỏi sự: hình thành, phát triền 
và hoàn thiện của thị trường. 
Phải làm cho thị trường trở nên 
sống động, trong đó, ngoài thị trường 
hàng hóa thông thường, phải kề đến 
thị trường tư liệu sản xuất, thị trưởng 
tiền tệ, thị trưởng kỹ thuật và thông 
tin, thị trưởng lao động... Trong bài 
này tôi chỉ bàn đến vấn đề 
“thị trường lao động *ở Việt nam. 


Với quan niệm lâu nay về mô hình 
chủ nghĩa xã hội * truyền thống *(mà 
- một trong những đặc trưng quan 
trọng là cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung), hình như trong chúng ta có 
sự nhầm lẫn, đồng nhất nền kinh tế 
hàng hóa với chủ nghĩa tư bản, từ 
đó đi đến phê phán gay gắt cái gọi 
là e cơ chế thị trường », không coi 
trọng, thậm chí phủ định tác dụng 
điều tiết của quy luật giá trị, cho 
rằng sử dụng các quan hệ hàng hóa— 
tiền tệ và thị trường là làm theo chủ 
nghĩa tư bản. 


- 


NGUYÊN HỮU DŨNG + 


Thị trường lao động là một trong 
những bộ phận quan trọng cấu thành 
hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa, 


hệ thống này hình thành và phát triền 


găn liền với sự phát triền của nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng trên cơ sở chế 
độ công hữu, với trình độ xã hội hóa 
ngà càng cao. Nền kinh tế hàng hóa 
đó là sản phầm tất yếu của lịch sử, 
không chỉ chủ nghĩa tư bản mới 
có. Vì vậy, sản xuất và trao đồi hàng 
hóa dưới chủ nghĩa xã hội không 
những không bị xóa bỏ nhanh chóng 
mà trong một thời kỳ lịch sử tương 
đối dài nó vẫn tồn tại và phát triền 
mạnh mẽ. Gắn liền với quá trình đó, 
tắt vếu phải tiếp tục phát triền và 


_ hoàn thiện hệ thống thị trường xã hội 


chủ nghĩa trong đó có thị trường lao 
động. 


- ]Iọc thuyết của C. Mác cho rằng, xã 
hội xã hội chủ nghĩa ra đời không phải 
trên cơ sở của sự phát triền của chính 
mỉnh, mà trái lại, nó được sinh ra từ 
trong lòng chủ nghĩa tư bản. Cho nên 
trên tắt cả các phương diện như kinh tế, 
đạo đức và tỉnh thần. chủ nghĩa xã hội 
vẫn còn mang nặng vết tích của xã hội 
cũ đã sinh ra nó. Chủ nghĩa xã hội có 
thề và eần phải lợi dụng những mặt, 


HE --iisnn=====-...——-ˆ 


_# Phó tiến sĩ kinh tế học 


“ 


những yếu tố tích cực, tiến bộ của chủ 
nghĩa tư bản phục vụ cho lợi ích của 
mình, đồng thời chủ động hạn chế các 
tác động tiêu cực của nó. Những vấn 
đề có tinhchất nguyên Lý này cũng hoàn 
toàn đúng khi được vận dụng đề xem 
xét, phần tích vấn đề thị trường lao 
động. 

Nước ta là một nước đi lên chủ 
ngiĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Điều đõ có 
nghĩa là chúng ta chưa trải qua nền sẵn 
- xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, trình 
độ xã hội hóa còn rất thấp, quan hệ 
thị trường chưa phát triền. Từ đó nếu 
chỉ suy luận một cách giản đơn thì 
hình như ở Việt nam chưa hình thành 
thị trưởng lao động. Nghiên cứu kỹ, 
chúng ta thấy thị trường lao động ở 
nước ta đang được hình thành và sẽ 
ngày càng phát triền cùng với sự phát 
triền mạnh mẽ của nền sản xuất hàng 
hóa, với sự tham gia của 5 thành phần 
kinh tế (nhiều đặc trưng của thị trường 
lao động từng lúc, từng nơi đã có 
những biều hiện khả cụ thề và không 
kém phần gay gắt). _ 

Ở nông thôn, kinh tế tập thề đã 
- hình thành và ngày càng chiếm vị trí 
quan trọng, song tử khi co cơ chế khoán 
mới, đã và đang hình thành sự phân 
_ cực khá rõ nét trong một bộ phận 
nông dân. SỐ người có kinh nghiệm 
sản xuất kinh doanh, có vốn và lao 


động (khoảng 25—30X) đang có xu. 


hướng giàu lên (dưới chủ nghĩa xã 
hội giàu không nhất thiết gắn với bóc 
lột). Ngược lại, một bộ phận nông dân 
khác (20—2ä) thiếu kinh nghiệm sản 
xuẫt, iại thiếu vốn và lao động, nên 
thường làm ăn thưa lỗ, đân đến nợ sẵn 
lượng giao khoán kéo đài; trong đó, 
eó khoảng 5—75% làm vào cảnh nghèo 
đói gay gắt buộc phải đi làm thuê hoặc 
vay nặng lài. Có địa phương đã xuất 
hiện những * chợ người » chính là nơi 
đề cho người lao động tìm kiếm công 
ăn việc làm (tự do bán sức lao động). 


Rõ ràng. quan hệ lao động ở nông thôn ˆ 


đã có sự thayv đồi, 


Ở nước ta, tốc độ tăng dân số và lao 
động còn khá cao làn: cho số người 
không có việc làm ở thành (l¡ ngày 
càng tăng. Vấn đề sắp xếp việc làm ở 
khu vực hày diễn ra căng tháng và 
gav pắt. Sự mất cân đối nnhiêm: trọng 
gia thị trường việc làm và thị trường 
lao động ở thành thị làm cho thị 
trường lao động ở khu vực này trở 
nên sôi động, quan hệ thuê mướn lao 
động hình thành và phát triền, đặc 
biệt là trong khu vực sản xuất hàng 
hóa của các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh. 


Trong khu vực nhà nước, do 
liên lương không đủ sống mọi 
người phải tìm kiếm một công việc 
«nào đó làm thêm đề tăng thu nhập. 
Trong số đó, không Ít người sẵn sàng 
nhận làm thuê một cách * tự nguyện %, 
Hiện tượng *chất xám » đang có xu 
hướng chảy ra ngoài khu vực nhà nước 
dưới dạng ký kết các hợp đồng nghiên 
cứu triền khai hoặc bán các bằng phát: 
minh, sáng chế (thực chất là bán sức 
lao dộng) cũng là biều hiện của cơ chế 
điều tiết trên thị trường lao động. 

Mấy năm gần đây, Nhà nước ta đã 
đưa hàng chục vạn lao động và chuyên 
gia đi làm việc ở nước ngoài (xuất, 
khầu lao động), đó chính là quá trình 
mở rộng thị trường lao động ở nước 
la, tam gia vào thị trường lao 
động quốc tế.: Mặt khác, luật đầu tư 
ra đời sẽ là điều kiện thuận lợi cho 
thị trường lao động ở nước la phát 


-qriên mạnh mẽ hơn nữa. 


Có thê nói rằng, phát triền kinh tế. 
hàng hóa đa thành phần gắn với quá 
trình mở cửa ra bên ngoài chính là eeœ 
sở kinh tế và xã hội đề thị trường 
lao động ở nuớc ta xuất hiện và phát 
triền. Thị trường đó, đến lượt nó, lại 
tác dộng trở lại nền kinh tế. 

Thị trường lao động là một trong 
những vấn đề kinh tế — xã hội phức 
tạp, trong đó biều hiện những quan 
hệ lao động cơ bản nhất liên quan đến 
những văn đề như việc làm và thất 


nghiệp, thuê mướn lao động và bóc 
lột, phương thức phân phối thu nhập... 
Đó là những vấn đề về mặt lý luận 
cần phải được nhận thức lại. 
RKhẳng®định nền kinh tế nước ta 
phát triền theo hướng mở rộng sản 
xuất hàng hóa của nhiều thành phăn 
kinh tế khác nhau, điều đó cũng có 
nghĩa là khẳng định lại địa vị của 
người sản xuất hàng hóa trong các 
thành phần kính tế đé. Một khi thừa 
nhận quan hệ thuê mướn lao động 
còn tồn tại là điều cần 
đương nhiên, trong một phạm vi nhất 
định (trước hết là trong khu vực kinh 
tế tư bản tư nhân, trong các 
xí nghiệp do nước ngoài đầu tư, 
và một phần nào cả trong kinh tế cá 
thề...) sức lao động cèn là hàng hóa. 


Tất nhiên, khái niệm hàng hóa sức lao - 


động ở đây không còn hàm nghĩa trọn 
vẹn như dưới chủ nghĩa tư bản. Cái 
gọi là «tự do mua bán sức lao động » 
được nhà nước điều chỉnh và khống 
chế bằng một hệ thống chính sách và 
cơ chế thích hợp, có thề thông qua 
phương thức hợp đồng lao động giữa 
một bên là người có sức lao động và 
một bên là người sử dụng sức lao động. 
Chế độ hợp đồng lao động, theo tôi 
là phương thức thích hợp nlất đề nÌ à 
nước thực hiện sự điều chỉnh các quan 


hệ lao động trên thị trường lao động 


ở nước ta. 

Sự tồn tại quan hệ trao đồi và 
thuê mướn lao động ở một mức độ 
và phạm vi nhất định, là cơ sở đề bác 
bổ quan điềm truyền thống trước đây 
cho rằng lao động xã hội chủ nghĩa 
là lao động xã hội trực tiếp. Tính 
chất xã hội trực tiếp của lao động 
chưa thề xuất hiện ngay lập tức mà 
xuất hiện dần dân trong cả một quá 
trình dài. Vẫn có một bộ phận người 
lao động mà sức lao động của họ 
phải thônz qua trao đôi trên thị 


trưởng mới được xã hội thừa nhận. 


và ở một mức độ nhất định chịu sự 
điều tiết của quy luật cung cầu sức 
lao động trên thị trường lao động. 


thiết, thị 


Do quan hệ cung cầu trên thị 
trường lao động luôn luôn biến đông 
(thường trong nền kinh tế chậm pl:át 
triền số người bước vào thị trường 
lao động lớn hơn khả năng giải quyết 
việc làm), cho nên sẽ có một bộ phận 
lao dộng xét về không gian và thời gian 
chưa tìm được việc làm, phải lâm 
vào cảnh thất nghiệp. Đối với một đất 
nước, số người thất nghiệp quá lớn 
sẽ là một gánh nặng, nhiều khi là một 
tai họa. Song với một tỷ lệ thất 
nghiệp Ởở giới hạn cho phép, không 
nguy hiềm cho nền kinh tế, nếu biết 
lợi dụng có thề tạo ra sự cạnh tranh 
xã hội chủ nghĩa trên tbị trường lao 
động, trở thành động lực kích t!ích 
người lao động làm việc tốt hơn. Giải 
quyết việc làm cho lao động toàn xã 
hội nên hiều là một quá trình lâu 
đài và nói chung. nhà nước không 
thề trực tiếp đứng ra tồ chức sắp xếp 
việc làm elo mọi người (chỉ có thề 
thực hiện được ở phạm vi nhất định 


_VÌ nó còn phụ thuộc vào vốn đầu tư 


xây dựng cơ bản), mà thông qua các 


chính sách, chế độ khuyến khích người 


lao động tự sắp xếp việc làm clo 
chính minh. Trước mắt, con dường 
cơ bản giải quyết việc làm ở nước ta 
chủ yếu không phải là thu bút lao 
động vào khu vực nhà nước, plát 
triền linh tế quốc doanh mà chính là 
phải đầy mạnh phát triền kinh tế 
bàng hỏa, kết hợp và pHát huy đèn 
mức tối đa mặt tích cực của các tl ành 
phần kinh tế, đặc biệt lÀ kinh tế tập 
thể (nông nghiêp. tiều, thủ công nghiệp 
và dịch vụ), cá thề, tư bản tư nhân - 
và kinh tế gia dình. Cũng cần pHải 

thống nhất quan điểm là ở tầm vĩ mô 
nhà nước phải từng bước tạo ra nhiều 
chỗ làm việc mới đề mở rộng šha 
năng giải quvết việc làm clo lao 
động toàn xã hội, còn ở tìm vĩ mÔ 
phải hướng vào việc làm có hiệu quả 
có tính đến quy luật cung cầu về sức 
lao động trên thị trường lao động. 
Vị vậy, đối với những người đã có 
việc làm phải tạo ra cơ cbẽ kích thích 


- 


- 


/ 


họ làm việc thực sự, có năng suất, 
chất lượng, đồng thời có thu nhập 
cao. Còn đối với những người chưa 
có việc làm mà có đăng ký nhu cầu 
sắp xếp việc làm thì nhà nước có chế 
độ trợ cấp thất nghiệp cho họ. Đã 
đến lúc cần phải đoạn tuyệt với quan 
điềm chia nhau việc làm, chia nhau 
một cách binh quân phần của cải quá 
(tỏi, đề rồi không ai chịu làm việc 
ra làm việc, không ai quan tâm và 
chịu trách nhiệm về kết quả lao động 
của mình, cùng cam chịu cuộc sống 
nghèo khồ mãi. 


Trong nền kinh tế hàng hóa đa 
thành phần sẽ tòn tại sự khác biệt về 
lợi ích kinh tế giữa các đơn vị kinh 
tế và các loại lao động do địa vị khác 
nhau của họ quyết định. - Vi 
phương thức phân phối thu nhập trong 
chặng 'đường đầu của thời kỳ quá độ 
ớ nước ta phải rất đa dạng. Chính 
sách phần phối thu nhập đó phải 
hướng vào việc tạo ra động lực kích 
thích người lao động hăng hái sản 
xuat trên cơ sở bảo đảm lợi ích của 
các đối tượng, có sự chênh lệch hợp 
lý, chống bình quân, song lại phải 
klong chế sự chênh lệch quá đáng 
giữa các loại lao dòng và các lầng 
lớp dàn cư, thê hiện được sự công 
bàng xã hội, Vì vậy, hình thức phàn 
phối tl:eo lao động vẻ cơ bản phải là 
lình thức phân phối chủ yếu, song 
không phải là duy nhất (rong khu 
vực kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập thê xã hội chủ nghĩa cơ bẫn là 
phân phối theo lao động), mà còn có 
các hình thức phân phối thu nhập 
khác không gắn với lao động, chàng 
hạn lãi suất cò phần, các loại lợi tức, 
và các loại thủ nhập khác... Nhà nước 
có chính sách điều tiết thu nhập thông 
qua thuế và giá cá. Như vậy, ở tầm vĩ 
mô, ngụ yên tác phần phối theo lao động 
chua thê áp dụng triệt đề, 


Thừa nhận quan hệ thuê mướn lao 
đóng trong các thành phần kinh tế 
phí xã hội chủ nghĩa (các hộ cá thề, 


hộ 


vậy: 


các xí nghiệp tư bản tư nhân, các cơ 
sở sản xuất do nước ngoài chung vốn 
hoặc bỏ vốn...) hoặc gia công hợp tác 


với nước ngoài, dưa lao động và 


chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài 
(xuất khầu lao động)... chúng ta buộc 
phải thừa nhận còn tòn tại quan hệ. 
bóc lột trong phân phối thành quả lao 
động. Phải thừa nhận tính hợp lý và: 
hợp pháp của nó trong một giới hạn 
nhất định có lợi cho chủ nghĩa xã hội 
và người lao động có thề chấp nhận 
được theo nguyên tắc trao đồi ngang 
giá. Vi vậy, nhà nước chỉ nên khuyến 
khích oác thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa phát triền sản xuất 
hướng vào giải quyết được nhiều 
việc làm cho người lao động và tạo 
ra cho họ thu nhập bảo đảm ngày 
càng tốt hơn cuộc sống của bản thân 
và gia đỉnh, cùng nhau làm giàu cho 
minh và cho xã hội. 

Thị trường lao động tồn tại một 
cách khách quan trong một thời gian 
tương dối đài ở nước ta, song nó 
không phát triền một cách tự phát, 
mà nó được nhận thức và khống chế 
theo hướng có lợi cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước. Nhà nước có vị trí 
và chức năng cực kỳ quai trọng trong 
vấn đề này. Nhà nước không can 
thiệp một cách thô bạo vào thị trường 
lao động theo cơ chế quản lý quan 
liêu Lao cắp trước đây mà phải tạo 
ra cơ chế và điêu kiện đề thị trường 
lao động: trở nên sống động. Tôi cho 
rằng Nhà nước tác động vào lĩnh vực 
này theo các hướng chủ yếu sau đây. 


— Tạo ra thị trường việc làm phong 
phú và đa dạng phù hợp với thị 
trường lao động trong từng thời kỳ 
phát triển, Văn đề này liên quan đến 
chiến lược phát triền kinh tế xã hội, 
chiến lược lao động của đất nước. 
Chiến lược đó phải hướng vào sử 
dụng có hiệu quả nguồn lao động đồi 
đào Ở nước ta trên cơ sở đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế, phát triền nền 


(Xem tiếp trang 39) 


TƯ TƯỜNG TIỂU TƯ $ÄN 
VÀ (UỘC ĐẤU TRANH BÉ KHẤC. PHỤC NŨ 


RONG khi khẳng định và tự 
hào về chủ nghĩa xã hội chân 
chính với những thành tựu 
xác thực của ró, chúng ta đần 
dần nhận ra các thứ chủ nghĩa xã 
hội biến dạrg, trong đó có thứ chủ 
nghĩa xã hội tiều tư sản. 


Thực tiễn xây dựrg chủ nghĩa xã 
hội ở nhiều nước vừa có nhiều thành 
tựu không thề chối cãi, vùa còn nhiều 
hiện tượng làm biến dạng chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã được xây 
dựng hơn 70 năm ray, thế mà trong 
Nghị quyết về tạp chí Người cộng sản 
ra tháng 6-1966, UBTU ĐCS Liên Xô 
vẫn đặt ra « Một nhiệm vụ quan trọng 
là phải nghiên cứu sâu sắc nguồn gốc 
-và bản chất của tảm lý tiều tư sản 
trong mọi biều hiện của nó, vạch rõ 
tính chất thù địch không thê điều hòa 
được giữa nó với chủ nghĩa cộng sản 
khca học (1). 


Ở nước ta, ảnh hưởng cadư tưởng 
tiều tư sản còn nặng nề, phức tạp. 
phồ biến. Đại hội VI của Đẳng đã chỉ 
ra, trong những năm xày dựng chủ 
nghĩa xã hội vùa qua, bèn cạnh 
những thành tựu đạt được, chúng la 
còn mắc phải « những sai làm nghiêm 
trọng và kéo dài về chủ trương, chính 
sách lớn. sai lầm về chỉ đạo chiến 
lược và tồ chức thực hiệpn.. 


^ 


Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu 
của những sai lầm ấy, đặc biệt là 
những sai lầm về chỉnh sách kinh tế, 


NGUYÊN CHÍ MỲ * 


( 


là bệnh chủ quan đuy ý chí, lỗi Suy 


nghĩ và hành động giản đơn, nóng 
vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan, 
là khuynh hướng thả nồi và buông 
lỏng, không chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối và nguyên tắc của đảng. 
Đó là tư tưởng tiều tư sản, vừa *tá? 
khuynh vừa hữu khuynh ° (2). 


Vi vậy. việc nhận dạng, phê phán 
và tìm ra những biện pháp khắc phục 
khuynh hướng tư tưởng tiều lư sản 
trong quá trình xây đựng chủ nghĩa 
xã hội trở thành một trong những 
nhiệm vụ trung tàm, cấp bách của 
công tác lý luận, tư tưởng. 

1. Tư tưởng tiều tư sản ở nước 
ta là loại tư tưởng đã từng bảm 'ễ 
sầu trong xã hội và hiện nay vẫn còn 
cơ sở kinhtế — xã hội đề nó tồn tại. 
Cơ sở kinh tế — xã hội của tư tưởng 
tiều tư sản là nền kinh tế sản xuất 
nhỏ, phân tán, lạc hậu, trỉ trệ, kém 
hiệu quả cùng với những người tiêu 
nông, tiều chủ, tiều thương. công chức 
nhỏ. Một khi nền kinh tế mà tính 
chất sản xuất nhỏ đang còn thì chưa 
thề xóa bỏ triệt dề tư tưởng liều từ 
sản. Ở đây, tư tưởng tiều tư sản 


# Giảng viên khoa triết học, Học viên 
Nguyễn Ái Quốc. 

(1) Xem tạp chỉ Gido dục lý luận, số 2—3, 
1987, tr. 4. 

(¿) Báo cáo chính trị của BCHTY©Ư tại Dại 
hội VI của Đảng, Tøp chí Cậng sản. số Í~ 1957, 


tr. 28. 


không chỉ là tàn đư tư tưởng của 
quá khứ, mà còn nảy sinh ngay trên 
mãnh đất thực tại. Tất cả các tiành 
phần kinh tế của đất: nước, không 


chỉ kinh tế tiều sản xuất hàng hóa,. 


kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc... mà 
ngay cả trong thành phần kinh lế xã 
hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc 
doanh và tập thề, vẫn còn chứa nhiều 
yếu tö sản xuất nhỏ. Sau khi nông 
dàn, thợ thủ công, tiều thương, tiêu 
'ehủ đã được tồ chức vào các hợp tác 
xã, thì không phải vì vậy mà ở họ và 
công việc của họ đã hết tính chất sản 
xuât nhô. Trong khu vực kinh tế quốc 
doanh vẫn mất cân đối nghiêm trọng. 
Phân lớn các xi nghiệp đang trong 
tình trạng không đủ công ăn việc làm, 
thiếu nguyên, nhiên, vật liệu, máy TIÓC 
già côi lại sản xuất từ nhiều HƯỚC, 
nhiều hãng. Tình trạng kém hiệu quá 
trong sản xuất, lộn xón trong cơ cấu 
đầu tư, rối ren trong trao đồi, phân 
phối diễn ra ngay trong nội bộ thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, càng 
làm cho thành phản kinh tế này chậm 
thoát ra khôi những yếu tố của sản 
xuất nhổ. Trong giai cấp công nhân, 
đại bộ phận lại xuất thân từ thành 
phần tiều tư sản và các thành phần 
khác, số công nhân xuất thân từ thành 
phản công nhân chiếm một tỷ lệ "rất 
thắp *. Hơn nữa, trong hàng ngũ giai 
cắp công nhân, có nhiều người trở 
thành công nhân một cách ngẫu nhiên 
và bất đắc dị. Ở nước ta, rẤt íL có 
công nhân «cha truyền con nối » 
theo một nghề, có tính chất truyền 
thống. 


Như vậy, tình trạng sản xuất nhỏ 
còn tồn tại đù ít nhiều, đủ rộng hẹp, 
dù đậm nhạt khác nhau trên các lĩnh 
vực. vẫn là cơ sở đề tư tưởng tiều tư 
sản nảy sinh. Tư tưởng tiều tư sản 
nây sinh đến mức độ nào, la ngăn 


chăn và xóa bồ nó được đèn đâu, điều - 


này còn tủy thuốc vào năng lực cải 
tạo và xày dựng xã hội mới của các 
nhân tố chủ quan. 


(0 


2. Mỗi bước nroặit của lịch sử thường 
gây ra những ảo tưởng gắn liền với 
những dao động tiều tư sản. Diều này 
không phải chỉ điển ra trong xã hội, 
mà còn điễn ra ngay trong hàng ngũ 
giai cấp công nhân, hàng ngũ đẳng 
viên. 


Sau tháng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chỏng Mỹ cứu nước, đất nước 
ta chuyên sang một bước ngoặt mới : 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây 
là bước ngoặt mà chúng ta hằng mơ 
ước và phải đồ bao nhiêu xương máu 
mới có, nhưng cũng là bước ngoặt cực 
kỳ khó khăn, phức tạp, khác hẳn 
những điều chúng ta đã trải qua trong 
thời kỳ chiến tranh. Nhưng, sav sưa 
với thắng lợi, thiếu sự tỉnh táo, 
tưởng rằng đã đánh thắng Mỹ thì làm 
cái gì mà chẳng được, chúng ta đã rơi 
vào những ảo tưởng tiều tư sản trên 
nhiều lĩnh vực. Trước hết đánh giá 
quá cao tiêm năng, thuận lợi, không 
thấy hết khó khăn, trở ngại, không 


"tự lượng sức lãnh đạo, quản lý đất 


nước khi đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước, nên đã phác 
họa một kế hoạch « 20 năm hoàn thành 
thời kỷ quá độ ». Với kế hoạch ảo 
tưởng như vậy, chúng ta đã chủ 
trương đầy mạnh ngay từ đầu công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, không. 
tính đến điều kiện và tạo tiền đề cho 
nó. Cùng với việc đâảy mạnh công 
nghiệp hóa. nay từ đầu, ta chủ 
trương xây dựng một hệ thống các 
quan hệ xã hội hoàn chỉnh, hài hòa, 
hợp lý. Nhà nước trung ương trực 
tiếp chỉ huy sản xuất, phân phối, tiêu 
dùng theo một kế hoạch chỉ tiết từ 
trên xuống, trực tiếp quản lý điều 


PO DO ác Su 00D 

w Theo số liệu của Tồng công đoàn Việt 
nam, nguồn gốc xuất thân của công nhân Việt 
nam như sau : 

— Miền Bác: từ công rhảân: 14,22%, tử 
nông dàn: 545%, từ lao động khác : 32,6ẤX. từ 
cán bộ viên chức: 9Ã 

— Miễn Nam : tử công nhân 10X, từ nông 
đân 64%, từ thành phần kbác: 2&% - 


hành các ngành kinh tế, kỹ thuật then 
chốt với sự năm chắc 400 huyện với 
tính cách là 100 đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp, 400 pháo đài xã hội chủ 
nghĩa Ở đây, có sự ham mê những 
công trỉnh có quy mô lớn, xem đó là 
bằng chứng của chủ nghĩa xã hội mà 
không tỉnh đến hiệu quả. Chúng ta 
cũng muốn nhanh chóng hoàn thành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp bằng cách đưa ö ạt nông dân 
vào làm ăn tập thê; « căn bản xóa bồ 
thị trường tự do» bằng cảm đoán, 
phân phối công bằng» bằng cách 
chia đều tiêu chuần, chia đều cái 
nghèo, cái khô, đóng thời chia đều 
cái biếng nhác và ý lại cho nhau. Sự 
công bằng được nhận thức theo kiều 
-qchủ nghĩa bình quân? tiều tr sản. 
Dấu vết của sự ảo tưởng còn đậm nét 
trên không ít chủ trương, chỉnh sách 
lớn, trên các chỉ tiêu kế hoạch. 
Chúng đều xuất phát “từ lòng mong 
muốn chân thành, từ những ý đồ tốt, 
chứ không phải từ sự phân tích và 
chứng minh bằng các luận cứ khoa 
học. Làm ăn thì áo tưởng nhưng ở 
cực khác lại luôn luôn nhấn mạnh đó 
là sự sáng tạo. 


| Quá trình xảy dựng chủ nghĩa xã 

hội là quá trình phát triên biện chứng 
giữa mục đích đặt ra và những bước 
đi cụ thề Liến tới mục đích đó. Không 
được xa rời mục đích cuối cùng, 
nhưng cũng không bao giờ được lãng 
quên từng bước đi cụ thê. Nếu chỉ 
thấy lợi ích trước mắt mà lãng quên 
mục đích lâu dài thì sẽ là kẻ eơ hội. 
Song nếu chỉ thấy những mục đích 
lâu đài mà “quên mất những nhiệm 
vụ trước mắt do bước quá độ, bước 
đường cụ thề và gian khô đi tới tương 
lai đó » (3) thi lại là ảo tưởng. 


Đi kẻn. theo sự ảo tưởng tiều tư 
sản là những dao động tiều tư sản. 
Mấy năm nay, tỉnh hình đất nước 
“bất binh thường ® trên nhiều lĩnh 
vực. Lẽ ra phép biện chứng của cuộc 
sống là luôn hướng tới tương lai, 


nhưng với cách làm ăn của chúng ta 
hiện nay, không ít người lại « mơ Ð về 
« những năm ôn định » của thập kỷ 60. 
Vi vậy càng làm tăng thêm tính dao 
động tiều tư sản. Tình hình khó khăn 
gay gắt hiện nay đòi hỏi phải hết sức 
tỉnh táo với nguy cơ hỗn loạn. phân 
tần, vô chính phủ và sự dao động, 
chao đảo trên một quy mô rộng lớn, 
Qua cuộc phản loạn ở Crôn-xtát vào 
mùa xuàn 1921 ở nước Nga, Lê-nin 
đã nhác nhở phải luôn luôn cảnh 
giác với tư tưởng tiều tư sản. Phân 
tích những nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến sự kiện này, Lê-nin cho rằng dó 
là cuộc khủng hoảng tiều tư sản, do 
những khó khăn gay gắt và những 
dao động tiều tư sản gây ra. Tình 
trạng khó khăn nghiêm trọng trong 
đời sống kinh tế dễ làm cho những 
người có tư tưởng, tâm ly tiều tư 
sản, nhất là đang có sự dao đọng 
tiều tư sản bị bọn phản động lợi 
dụng, thồi bùng lên thành những vụ 
lộn xôn, mất trật tự xã hội. 


Quá độ từ một xã hội không qua 
giai đoạn phát triỀền tư bản chủ nghĩa, 
nhất là trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta nhận thức sâu sắc 
rằng: tính dao động tiêu tư sản đang 
còn ảnh hưởng nặng nề và đang còn 
là trở ngại hết sức to lớn đối với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Tính dao động tiều tư sản ở mọi lúc, 
mọi nơi, hằng ngày, hằng giờ đang 
chọi lại tính cách mạng và tính khoa 
học của sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới. 


3. Tư tưởng tiều tư sản còn biều 
hiện ở tính thiên cận. 

Tính thiền cận tiều tư sản làm cho 
nhận thức dừng ở kinh nghiệm, ở 
hiều biết cũ, nghiêm trọng hơn là ở 
những nhận thức lệch lạc đề xem xét 
và. xử lý công việc của ngày hôm 


(3) V.I. Lá-nin: Toản tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, t. 41, tr. 291, 


nay, nhất là công việc quản lý kinh 
tế — xã hội. 


Chúng ta phê phán chủ nghĩa kinh 
nghiệm — khuynh hướng tuyệt đối 
hóa kinh nghiệm, coi thường lý luận. 
Nhưng, chúng ta biết quý trọng kinh 
nghiệm, vì kinh nghiệm là điều quan 
trọng đề nhận thức hiện thực. Qua 
kinh nghiệm của quần chúrg nhân 
dân, qua thực tiền mà bồ sung nhận 
thức. Từ kinh nghiệm mà tiến đến sự 
khái quát khoa học. Song dù sao tri 
thức kinh nghiệm cũng mới chỉ là tri 
thức cửa các sự thật riêng lẻ, và sự 
thật là cơ sở của trí thức kinh nghiệm. 
Lê-nin nói * Nếu xét những sự thật 
trong cbỉnh thê của chúng, tronø mối 
liên hệ của chúng thì sự thật không 
những bao giờ cũng «bướog bỉnh a, 
mà còn là những chứng cứ chắc chắn 
chứng minh được. Nếu xét những sự 
_ việc nhỏ đó không trong chỉnh thề 
của chúng, không trong mối liên hệ 
của chúng, nếu chúng bị tách rời và 
bị lựa chọn tùy tiện, thì chúng thật 
đúng chỉ là những trò chơi hay là 
một thứ còn tệ hơn nữa » (4). 


Rhác với tri thức kính nghiệm, trì. 


thức lý luận khoa học không chỶ là 
sự mô tả, sự trình bày các sự kiện, 
mà chính là sự giải thích các sự kiện, 
nhận thấy các sự kiện trong mối quan 
hệ bản chất, tât yếu với các sự kiện 
khác. Bản chất của trí thức lý luận 
khoa học là ở chỗ, nó khái quát đúng 


các sự kiện, không chỉ mở rộng khả. 


năng đự đoán tương lai, mà còn bao 
hàm cả ý nghĩa tự giác đề hình thành 


cái tương lai đó. Tính thiền cận tiều: 


_ tư sản không vươn tới trí thức lý 
luận khoa học, lười động não, ngại 
khó, ngại sự phức tạp. 


_—— Tính thiền cận tiều tư sản đã đẫn 
đến thái độ sai lầm đối với cái mới 
và cái «có vẻ như mới ». Thởi gian 
qua, do một phần ảnh hưởng của 
tính thiên cận tiêu tư sản, mà nhiều 
người đã có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, 
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thậm chí phủ nbận những cải mới;. 
ngược lại, lại ngộ nhận, vồ vập và 
ca ngợi những cái « có vẻ như mới %, 
những cái chẳng qua chỉ là những cái 
cũ, cái lỗi thời đang tim cách tái sinh 
dưới những hình thức mới, những 
cái chẳng qua cũng chỉ là những cái 
« sinh đẻ ngoài ý muốn ». 


Tính thiền cận tiều tư sẵn không 
nhìn thấy sự phức tạp của tỉnh hình 
và cuộc sống, nhưng lại rất ngạc nhiên 
khi làm vào những diễn biến phức 
tạp ấy. Các mâu thuẫn nội tại của chủ 
nghĩa xã hội là khách qvran, là nguồn 
gốc và động lực phát triền của xã hội 
mới. Việc hiều biết sâu sắc các mâu 
thuần đó cho phép chúng ta tìm tòi 
những khả năng và điều kiện khách 
quan. chủ quan giải quyết ehúng đề 
phát triên đất nước. Song, tính thiền 
cận Liều tư sản lại muốn gạt bỏ những 
màu thuần vốn có của bản thân chủ 
nghĩa xà hội với tr cách là nguồn 
gốc và động lực của sự phát triền. 
Nó muốn giải quyết mâu thuẫn trong 


. quản lý kinh tế — xã hội theo kiều 


loại trừ mâu thuẫn trong tư duy của 
con người, ra sức bào chữa cho sự. 
bất lực sờ sờ của mỉinh bằng cách 
tự an ủi theo kiều “chủ nghĩa AQ » 

Đày cũng là điểm cz bản phàn biệt 
tính thiền cận tiều tư sẵn với sự hiều 
biết chua theo kịp với tình hình thực 
tế của người cộng sản. Người cộng 


sản có thề có những nhận thức sai 


lầm đối với tình hinh thực tế, nhưng 
khí nhận ra sai lầm, thì thái độ của 
người cộng sản là trung thực, thẳng 
thắn, dám nhin thẳng vào sự thật, 
không đồ lỗi cho ai và với ý thức 
trách nhiệm cao trước nhân dân, tìm 
mọi cách sửa chữa những sai lầm đó. 


bf 


(4) V.I. f.c-nin: Sách đã đản. t. 30, tr (3$ 


Quá trình xảyv dựng chủ nghĩa xã 
hợi là quá trình xây dựng cái mới 
đồng thời xóa bỏ cái cũ, cái lỗi thời. 
Trong cuộc đấu tranh phức tạp, lâu 
dài và không khcan nhượng này ở 
nước ta, tư tưởng tiêu tư sản là một 
trở ngại rất lớn. Nó tồn tại và có 
chiều hưởng phát triền trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


Muốn xéa bỏ tư tưởng tiều tư sản 
đã tửrg bảm rễ sàu trong xã hội và 
hiện nay vẫn còn cơ sở kinh tế — xã 
hội đề nó tồn tại, thì hướng lâu dài 
và triệt đề là đi đôi với đấu tranh tư 
tưởng, truyền bá, giáo dục thế giới 
quan và nhân sinh quan mới, phải tiến 
hành cải tạo xã hội, phát triền các 
thành phần kinh tế theo hướng xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, tạo nên một cơ sở 
kinh tế — xã hội mới ; loại trừ miếng 
đất có thề giúp cho tư tưởng tiều tư 
sản nảy sinh, tồn tại, gây mầm tác hại. 
Quá trình này cũng là quá trình thực 
hiện ngày một tốt hơn công bằng xã 
hội theo quy luật phân phối theo lao 
động là chủ yếu cùng với việc piải 
quyết thỏa đáng cơ cấu các lợi ích đang 
tồn tại khách quan trong xã hội. Chỉ 


có thề xây dựng chủ nghĩa xã hội bắt. 


đầu từ những con người hiện có với 
những ưu điềm và khuyết điềm, với 
những mặt mạnh và khuyết tật do lịch 
sử đề lại. Con người Việt nam ({a bên 
cạnh những mặt thành đạt về năng 
lực, phầm chất, cũng còn không ít 
những mặt thiên cận, nhỏ nhen. Đấu 
tranh chống những tư tưởng thù địch 
công khai thi rõ ràng, dễ thấy, nhưng 
đấu tranh chống những tư tưởng lỗi 
thời trong bản thân lại không đơn giản 
chút nào. Công cuộc đấu tranh chống 
tư tưởng tiều tư sản hiện nay đòi hỏi 
mỗi cán bô, đẳng viên, nhất là các cán 


bộ chủ chốt phải nhận dạ: ø đi ng bản 
chảt, những biều hiện của tư tưởng 
tiêu tư sản trong các quá trình kinh 
tế—xã hội và trong bẳn thân. Điều kho 
nhất lại là sự bắt đầư ở từng con 
người trong đấu tranh với bám thân và 
những người khác. Cuộc dấu traih 
chống tư tưởng tiều tư sản hiện nay 
gần chặt với cuộc đấu tranh khắc phục 
một cách có hiệu quả các hiện tượng 
tiêu cực. Nhiều hiện tượng tiêu cực đã 
được tư tưởng tiêu tư sản làm ngơ, né 
tránh hoặc dâu tranh nửa vời, thiếu 
tính kiên định, đứt khoát, thiên về 
tỉnh cảm. Đối với những người mang 
nặng tư tưởng và tâm lý tiều tư sản 


.thị khó mà tỉnh táo và cảnh giác liước 


các nguồn lợi đột ngột đến với mình, 
trước sự «chăm sóc? quá ân cần, 
những lời lề tâng bốc, những khêu 
gợi đủ loại. 


Cuộc đấu tranh chếng tư tưởng tiều 
tư sản hiện nay cũng không được tách 
rời cuộc đấu tranh chống chiến tranh 
tàm lý của địch. Chiến tranh tàm lý 
của địch là cuộc exâm lăng vô hình ? 
đề phá hoại cách mạng về mọi mặt 
mà trước hết là về tư tưởng, ý thức. 
Tính dao động, mơ hồ, bấp bênh và 
tính không triệt đề tiều tư sản trong 
nhận thức và kành động được kẻ địch 
lợi dụng tới mức tối đa. 


Ngày nay, đấu tranh chống tư 
tưởng tiêu tư sản đã trở thành một 
trong những trận địa trọng yếu của 
công tác tư tưởng của Dáng ta. Chỉ 
có tiến hành trên cơ sở kloa học và 
thực tế, không chủ quan, một chiều, 
khắc phục bệnh hời hợt, sơ lược, đặc 
biệt coi trọng tự phê bình và phèẻ bình, 
mở rộng dân chủ, công khai thỉ cuộc 
đấu tranh đó mới sức bén và có hiệu 
quả. 


Nghiên cứu 
— Trao đòi 
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ĐẢNG VIÊN THAM GIA 


CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 


Lời Bộ biên tập: /ội nghị lần thứ năm BCHTI" Đẳng 
(khóa VI) khẳng định: «Đã là dảng piên thì phái lao động, 
không bóc lột. Ùó là pấn lồ có tính nghuên tác. Trong chiều kiện 
hiện na, Đảng tòi hoi mọi dạng piên nỗ lực phấn đầu, làm hết 
sức mình, bằng lao động súng lạo o»à có chất lượng cưo của mình 
(he củ lao động chân laU oà lao động trí óc, lao động kỹ thuật cà 
lao đọng quản lý), qóp phần xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, làm giàu 
cho đãi nước, ôn tịnh uà nàng cao đời sống nhân đản và bản thân 
Có thêm thu nhập 9. 


Đề góp phần làm rõ nà lừng bước cụ thề hóa quan điềm cơ 
bản nêu trên của Trung ương Đảng, bài đầu từ số nà, Tạp chí 
Cộng sản đăng mội số bdi bề ấn đề « Đảng viên tham gia các 
hoạt động kinh tế» nhằm trao đồi Ú kiến chung quanh các nội 
dung : Thế nào là bóc lội ? Dảng uiên có dược ldm kính lễ tư nhân 
không ? Có được làm giàu không? Nếu tham gia hoạt động kinh 
tế tư nhân, đảng 0uiên cần có những điều kiện gì? Đảng có kết _ 
nạp 0uào đội ngũ của mình những người lao động cá thề không 2 
(lung ta nên xử lý thế nào những (rường hợp đảng 0iên đang 
hoạt động kinh lễ cá thề 0.0. 


Đảng viên có được làm 
kinh tế tư nhân không ? 


HÓNG điều kiện hiện nay — 
điều kiện phát triển sản xuất 
hàng hóa, phát huy tiêm năng 
của 5 thành phần kinh tế —. 
viên có được làm kinh tế tư 


đẳng 
nhàn không 3 có được làm giàu không 2 
Đây là vấn đề không phải chỉ của 
Đẳng ta, của nước ta, mà là của nhiều 
đâng, nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới. 


Riêng ở nước ta, gần đây có một 
số cơ quan và cá nhàn đã tiến hành 
khảo sát, nghiên cứu vấn đề này. Mội 
số cuộc hội thảo khoa học — thực tiền 
đã được tô chức với những công 
trình nghiên cứu khá công phu, nghiêm 
túc. Tuy vậy, cho đến nay, ý kiến văn 
còn rất khác nhau. Trên văn đề này, 
hiện nay đang có ba loại ý kiên chính : 


— Loại ý kiến thứ nhất cho rằng 
đẳng viên được làm kinh tế tư nhàn, 
ví phát triền kinh tế tư nhàn là một 
chủ trương của Đảng đã dược thê 
chế hóa thành phá p luật của Nhà nước ; 
đảng viên cũng là một công dàn, mọt 
thành viên tronø xã hội, đương nhiên 
có quyền hạn và nghĩa vụ như mọi 
công dân khác; đẳng viên có làm thì 
quần chúng mới thật sự tin tưởng vào 


chủ trương chính sách của Đẳng và. 


Nhà nước về văn đề này và vên lầm 
làm theo. Thậm chí có đồng chỉ cho 
rằng đảng viên phải làm « hết cỡ », 
làm tới số ». kê ca buôn bán lớn, 
mỡ cửa hàng kinh doanh lớn. Đăng 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG #* 


viên không nên bỏ trống trận địa mà 
phải xông vào tất cả các trận địa; 
nếu bố trống trận địa thì các lực 
lượng đối lHập sẽ xông ra chiếm lĩnh 
đề hoạt dòng chống phá chủ nghĩa 
xã hội. | 

— Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đã 
là đẳng viên thì dứt khoát không được 
làm kinh tế tư nhân, vì kinh tế tư 
nhân theo họ thực chất là kinh tế tư ~ 
bản chú nghĩa, có thuê mướn nhiều 
nhàn công và mang tính chất bóc lột, 
Dáng viên làm kính tế tư nhân khác 
nào biến mình thành tư sản hoặc phú 
nông. Điêu đó trái với điều lệ đẳng và 
vi phạm lập trưởng có tính nguyên 
tíc của Đang: 


—.Loại ý kiến thứ ba: Trử những 
đẳng viên là cán bộ, công nhân, viên 
chức nhà nước, còn các đảng viên 
khác, kề cả đẳng viên hưu trí, oó thể 
được hoạt động kinh tế tư nhân, có 
thề được bóc lội, nhưng với mức độ 
hạn chế, với quy mô, phạm ví vùa 
phải, và không được đứng tên chủ hộ. 
loại vý kiến nêu trên, 
chúng tôi thấy môi loại đều có những 
yếu tỏ hợp lý, và ở một góc đỏ nào 
đó có thề chấp nhận được khía cạnh 
này hay khía cạnh khác. Nhưng về 
Lồng thề, về toàn điện thị cần có sự 
bàn bạc, trao đồi thêm. Trong phạm 
vi bài này, tôi xin trình bày một số 


Trong ba 


w® Phó tiến sĩ khoa học lịch sử 


suy nghĩ riêng của minh đề góp phần 
vào việc nghiên cứu, trao döi ý kiến 
về một vấn đề phức tạp nhưng rất 
căn thiết, _ 


1. Trước hết, tôi cho rằng không 
nén đặt văn đề đẳng viên có được bóc 
lội hay không. Vì đặt vấn đề như vậy 
là rất avô duyên », là mơ hỗ về bản 
chất của đẳng cộng sản — một đang 
"lấy việc xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột 
và bất công làm mục đích, lý tưởng 
thiêng liêng của mình. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
HOHPU Đẳng (khóa VI) khẳng định : 
« Dang viên trước hết có giác ngộ lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và công sản 
_ chủ nghĩa, thề hiện rõ vai trò tiên 
phong gương mẫu, có tình thần hy 
sinh quên mình, có trình độ và năng lc 
lãnh đạo chính trị, đi đầu và biết vận 
động quàn chúng thực hiện đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước... 
Đã là đẳng viên thì phải lao động, 
không bóc lật. Đó là vấn đề có tính 
nguyên tắc ». 


là những người có giác ngộ lý 
tưởng cộng sản, nguyện hy sinh phần 
đâu cho lý tưởng đó, đẳng viên hoàn 
toàn không thê là người bóc lọt. Nếu 
chấp nhận cho đẳng viên bóc lọt, tức 
lÀ làm ngược lại mục dích. lý tướng 
của Đẳng, trái với điều lệ đẳng. 


Có đồng chí cho rằng, nói đẳng 
viên phải là người lao động. không 
bóc lột, đó là nói nguyên tắc chung, 
còn trong giai đoạn hiện tayv, giai 
đoạn đầu của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, khi còn tón tại 5 thành 
phần kinh tế, thì nên cho phép đẳng 
viên được làm kinh tế tư nhàn, cũng 
có nghĩa là được bóc lột trong phạm 
vị nhất định. Chúng tôi xin hỏi: như 
thế phải chăng đẳng cộng sản cũng là 
dảng œquá độ»? trong đẳng cũng có 
«ö thành phần s2 ` 


Có đồng chí cho rằng, là công dân, 
đăng viên phải gương mẫu chấp bành 
chỉnh sách của Nhà nước vẻ phát triền 


I0 


kinh tế tư nhân, do đó việc đẳng viên 
được làm kinh tế tư nhân, được bóc lột 
cũng là lẽ đương nhiên. Chúng tôi lại 
xin hói : như vậy thì đảng viên khác 
người ngoài đẳng ở chỗ nào ? Chúng 
ta đều biết ranh giới giữa đẳng viên 
cộng sản và người ngoài đẳng chính 
là ở chỗ người đẳng viên.eó sự giác 
ngộ lý tưởng cộng sản và có tỉnh thần 
hy sinh quên mình cho lý tưởng đó. 
Đảng viên vào đảng là hoàn toàn tự 
nguyện. Đảng không bắt buộc ai vào 
đẳng cả. nhưng đã vào đảng thì phải 
thực hiện cương lĩnh và điều lệ đẳng, 


phải tuân theo quy định của Đảng" 
nghiêm cấm đẳng viên tham gia bóc lột. 


Đảng ta chủ trương chuyền nền 
kinh tế sản xuất nhỏ tự cấp tự túc là 
chủ yếu sang nền kinh tế sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa có 5 thành 
phần; chuyên cơ chế quản lý tập 
trung quan liệu bao cấp sang cơ chẽ 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Dó là một chủ trương đúng 
đản, hợp quy luật, đáp ứng đúng yêu 
cầu của (hực tế khách quan, phần ánh 


, 


sự đồi mới rảt quan trọng trong tư. 


duy kinh tế của Đảng ta. Đảng viên 
phải thực biện một cách tốt nhất chủ 
trương đó của Đẳng. Nhưng phải 
ebang đăng viên thực hiện chủ trương 
đó chỉ bằng cách trực tiếp hoạt động 
kinh tế tư nhân, bằng cách bóc lột? 
Nói.đảng viên không nên bỏ trồng 
trận địa, nhưnn plải chăng chỉ có 
xông vào bóc lột nguời khác mới là 
nắm vững trận địa ? 


Và chăng, trong khi chú ý plát 
triền sản xuất hàng bóa, kKkiai thíc 
tiềm nàng của các thành phần kinh tế 
phí quốc doanh và tập tL€, chúng tà 
không lao giờ được quên mục đích 
cuối cùng của cÙủ nghĩa xã hội là xóa 
bỏ bóc lọt, xóa bỏ chế độ tư hữu. 
Plai hướng đân các thánh phần kinh 
tế phi quốc đoanh và tập thề phá; 
triền theo đúng quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. Đó là vàn đề cơ bản. Không 
thể vì phát triền lực lượng sẵn Xuất 


mà quên niết lý tưởng chíeh trị và 
lập trưởng có tính nguyên tắc của 
đẳng cộng sản. Đồi mới là cần thiết 
nhưng không được dẫn đến làm biến 
chất dẳng. biến chất chủ nghĩa xã hội. 


^, Nhưng như vậy phải chăng hiện 
nay đẳng viên không được phép làm 
tinh tế tư nhân? Phải chăng đảng 


viên không được làm giàu? Phải . 


chăng đẳng viên cử ngồi ôm bụng chịu 
đói mà tụng niệm lý tưởng cộng sản ? 
Không, hoàn toàn không phải như 
vậy. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
BCHTƯ Đẳng chỉ rõ: «Trong điều 
kiện hiện nay, Đảng đòi hỏi mọi đẳng 
viên nỗ lực phấn đấu, làm hết sức 
mình, bằng lao động sáng tạo và có 
chất lượng cao của mình (kề cá lao 
động chân tay và lao động trí óc, 
lao động kỹ thuật và lao động quản 
lý), góp phần xóa bỏ nghẻo nàn lạc 
hậu, làm giàu cho đất nước, ồn định 
và nâng cao đời sống nhàn dân, và 
bản thân có thêm thu nhập ». 


. Theo ý chúng tôi, đề khai thắc các 


tiềm năng kính tế (bao gồn cả vốn 


đầu tư, mặt bằng sẳn xuất, nguyên 
vật liệu, lao động kỹ thuật, lao động 
quản lý...), phát triền mạnh lực lượng 
sản xuất, giải quyết việc làm, khắc 
phục những khó khăn về đời sống, bên 
cạnh việc khuyến khích đẳng viên 
tích cực phát triền kinh tế gia đình 
theo chính sách và quy định của Nhà 
qước (bao göm cả việc tầm vườn. chăn 
nuôi, làm nghề thủ công, Fìm gia công 
hoặc đại lý bán hàng cho các tô chức 
kinh tế quốc doanh hoặc tập thề, mở 
quán bán nước chẻ, bán nước quả, 
sửa chữa xe đạp, may vá quần áo...), 
Dâng và Nhà nước nên cho phép 
những đẳng viên có điều kiện (tức là 
những đẳng viên là công nhân, viên 
chức đã nghỉ hưu, mất sức, xã viên 
hợp lác xã hết tuôi lao động, có 
vốn, ceó tư liệu sản xuất, có kỳ tÌuật, 
©ó sức lao động...) được hoạt động 
kinh tế tư nhàn đưởi hai hình thức 


hộ cá thề và hộ tiều chủ. Đăng viên. 


_được nhận đấu thầu hoặc ký hợp đồng 


với nhà nước hoặc tập thề đề tồ chức 
sẵn xuất, kinh doanh, dịch vụ, theo 
sự hướng dẫn của Nhà nước, sản xuất 
những mặt hàng mà Nhà nước khuyến 
khích và xã hội có nhu cầu (bao gồm 
cả việc nhận đấu thầu đất «rỗi », tận 
dụng các diện tích gò đồi, ao hồ đề 
sẵn xuất, kinh doanh, cho thuê mặt 
bằng và công cụ sản xuất, tồ chức tồ 
hợp sản xuất hoặc dịch vụ v.v.). VÀ ở 
một số khâu, một số việc, khi cần 
thiết, do thời vụ hoặc theo yêu cầu 
của quy trình công nghệ sản xuất, có 
thề được thuê mướn một ít nhân công. 


_Đẳng viên được góp cò phần vào cúc 


công ty quốc doanh, ngân hàng chuy ên 
nghiệp cho các cơ sở sản xuất 
quốc doanh, tập thể, và có thê cả công 
ty tư nhân có đăng ký kinh doanh, 
vay vốn đề phát triền sản xuất, hưởng 
lãi suất theo quy định của Nhà nước, 


Nhưng trong tất cả các trường hợp 
nói trên, đẳng viên phải chấp hành 
đúng chính sách và quy định của Ahà 


"nước, báo cáo trung thực với Đẳng 


và chịu sự kiềm tra, quản lý của tô 
chức đẳng, phục tùng các yêu cầu và 


_quy định của Đảng. 


Có thề có một số đẳng viên qua 
hoạt động kinh tế sẽ giàu lên, nhưn;; 
là sự giàu có chính đáng, do lao động 
của bản thân và gia đỉnh mình mang 
lại, không bóc lột sức lao động của 
người khác. Chúng ta hoan nghênh và 
khuyến khích những đẳng viên làm 
giàu chính đáng; không nên coi đó 
tà hoạt động bóc lọt. | 


Ở đày, vấn đề mấu chốt quyết định 
là cần hiều đúng và xác định rõ kha: 
niệm bóc lột; và Nhà nước cần cé- 
những chính sách và quy định dúng 
đắn, hợp lý hợp tỉnh đề vừa khuxến 
khich phát triền sản xuất, vừa hạn chê 
sự bóc lột có thề đẫn tới sự phân hóa 
mới về mặt giai cấp. 

3. Vậy hiện nay khải niệm « bóc lột 9 
nên được hiểu như thế nào cho đứng ? 


e _Ö_ H7 


Mọi người đều đã biết, bóc lột là 
hành vi của kế có tr liệu sản xuất 
chiếm đoạt thành quả lao động của 
người khác. Lâu nay vẫn thường có 
quan niệm cho rằng cử thuê mướn 
nhân công là bóc lột; thuê ít nhân 
công là bóc lột ít, thuê nhiều nhân 


công là bóc lột nhiều. Tôi nghĩ 
ràng, trong điều kiện ngày nay, 
cần hiều khái niệm bóc lột một 


_cách khác hơn, đúng hơn. Cùng với 
việc xem xét vấn đề thuê mướn nhân 
cOnø, điều quan trọng là xem tính 
chất và mục đích thuê mướn nhân 
cóng. như thể nào. cách phần phối sảu 
phảm hoặc « giá trị thặng dư » ra sao. 
Có thề có người thuê vài ba nhân 
công đã là bóc lột. trong khi có người 
“thuê hàng chục nhân công chưa chắc 
đã là bóc lột. Ví dụ: trong điều kiện 


cách mạng khoa học kỹ thuật phát - 


triển như hiện nay, một người chỉ 
thuê rất í† công nhân nhưng năng suất 
lao động rất cao, sử dụng được một 
khỏi lượng tư liệu sản xuất (cả CÍ và 
C2) rất lớn, tạo ra một giá trị thăng 
đư (m) rất tfo, và toàn bộ số m đó họ 
bỏ vào túi hướng riêng, như vậy rõ 
ràng là hành y¡ bóc lọt. Trong khi đó 
có một người 0 quy mô và yêu cầu 
gìn xuất phải thuê tới vài chục công 
nhân. Bằng lao động tô chức, lao động 
quản lý và lao động kỳ thuật của 
mình, người đó củng với công nhân 
sản xuất ra một khối lượng sản phầm 
(k) theo phương hướng và yêu cầu sẵn 
xuất của nhà nước; bán sản phầm 
theo đúng hợp dòng đã ký với nhà 
nước. Sau khi trừ đi các loại chỉ phí 
sản xuất (kế cả trả lương cho công 
nhận và cho bản thân mình, khău hao 
tài sạn cố định), nộp các loại thuế cho 
nhà nước, để quỹ tích lũy lài sản xuất 
mở ròng. .Á còn lại một giá trị sản 
phẩm tiêu dùng mí, Toàn bộ số mĩ 
này người đó không bọ vào túi riêng 
hướng một mình mà đem: chía cho các 
thành viên trong đơn vị theo nguyên 
lắc ai làm nhiền được hưởng nhiều, 
a1 làm ÍE được hướng ít (đương nhiên 


lễ 


có tỉnh đến cả các yếu tố lao động kỹ - 
thuật, lao động quản lý), và theo 
số vốn mà mỗi người bỏ ra, khóng 


- phân biệt vị trí xã hội chủ hay thợ 


thì như vậy đâu phải là bóc lột. Và'" 
cơ sở sản xuất dó đâu. phải là cơ sở 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các cơ 
sở sản xuất tư nhân này tuy là của tư 
nhân, nhưng trong điều kiện chuyên 
chính vô sản, trong bối cảnh xã hội 
mới, tính chất tư nhân đã không còn 
giống như trong điều kiện chủ nghĩa 
tư bản (xét ca về tính chất sở hữu tư 
liệu sản xuất. quan hệ con người với 
con người trong quá trình sản xuất, 
phương hướng sản xuất và phân phối 
sản phầm) Và nếu nó thực hiện 
nguyên tắc phân phối hợp lý, công 
bằng, được mọi người lao động chấp 
thuận (theo lao động và theo vốn đóng 
góp) thị đâu phải là cơ sở sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. 

4. Như thế, theo tôi, có thẻ cho 
phép đảng viên được làm kinh tế tư 
nhân ở một phạm vi nhất định và 
dưới những hình thức thích hợp. 

Với những hình thức này, đảng 
viên có thể phát huy được khả năng 


-sun xuất, kinh đoanh của mình, làm 


giàu cho xã hội, làm lợi cho một số 
người lao động và làm giàu cho cả bản 
thân. Đó là sự làm giàu chính đáng, 
không phải là bóc lột. Người đăng viên 


như thế vẫn theo đúng điều lệ dàng, - 


xứng đẳng là dàng viên và phát Luy 
được vai trò tiên phong gương mẫu 
của nx~ười cộng sản, 

Có đồng chí bàn khoăn: nếu như 
vậy, cứ theo đà phát triền sản xuảt, 
quy mô sản xuất có thể sẽ đần dàn 
lớn lên, người đẳng viên càng ngày. 
càng giàu có lên thì sao? Đó là điều 
đảng mừng, không có gì đảng ngại. 
Vị sự giàu có đó là hợp lý, hợp quy 
luật. Nhà nước không nên hạn chế 
mà nén khuyến khích; nếu cần thì 


; định rút chỉnh sách thuế thú nhập. Và 


Đăng có thể yêu cầu đăng viên đóng 
- (Xem liềp trung 48) 


Nghiên cứu — Ÿrao đổi =. ' 


Đảng viên với việc, 


thuê mướn lao động 


HEO khái niệm kinh điền, 
bóc lột là hành vi chiếm đoạt 
sản phầm thặng dư hoặc giá 
trị thặng dư của người lao 
động làm thuê. Bởi thế thuê lao động 
nhằm mục đích làm giàu đương nhiên 
là có bóc lột, Bóc lột ra đời, tồn tại 
và phát triền gắn liền với sự ra đời và 
phát triền của chế độ tư hữu. Trong 
xã hội có giai cấp đối kháng. mỗi giai 
cấp thống trị có phương thức bóc lột 
riêng, tùy thuộc vào trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuất. Chủ nô 
chiếm đoạt thân thề và sức lực của 
nô lệ. Địa chủ bóc lột địa tô. Tư sản 
bóc lột giá trị thặng dư do lao động 
của công nhân tạo ra. 


kì 


Trong thời kỳ quá độ lén chủ nghĩa 
xã hội, nếu như bóc lột được phép 
tôn tại thì chỉ tồn tại một thời gian 
nhất định, ở một phạm vì nhất định, 
trong hoàn cảnh và điều kiện hoàn 
toàn khác trước: không còn chế độ 
tư hữu (xét trên phạm vi xã hội), 
dưới sự quản lý điều tiết của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa ; nền kinh tế 
phát triền có kế hoạch và chịu 
sự tác động của cÁc quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội. VÌ vậy, không 
phải mọi trường hợp thuê mướn lao 


NGUYÊN VĂN KHÁC + 


động nhằm mục địch phát triền sản 
xuất đều mang tính chất bóc lột như 
trong chủ nghĩa tư bản. 

Việc thuê mướn lao động ở nước 
ta hiện nay tùy thuộc vào những 
điều kiện và đặc điềm sau đây: 

Một là, về cơ bản không côn chế 
độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Ruộng 
đái, hầm mỏ, sông hồ, các cơ sở công 
nghiệp lớn... thuộc quyền sở hữu của 
nhà nước và tập thề. Nếu có tồ chức 
sản xuất cá thề hoặc tư nhân thị 
người chủ sản xuất, kinh doanh chỉ 
có vốn, công cụ, phương tiện san 
xuất, còn ruộng đất, đối tượng lao 
đọng khác và có khi cả phương tiện, 
công cụ, mặt bằng sản xuất phải mượn 
hoặc thuê của tập thê hoặc cá nhàn 
khác, quy mô sản xuất Ít có khả năng 
phát triền lớn, và người chủ sản 
xuất, kinh doanh phải chịu sự chỉ 
phối, điều tiết của cả mối quan hệ 
với tập thề và nhà nước. ŸÏ thế, việc 
thuê lao động thường là có điều kiện 
và có mức độ, không thê có sự thuê 
mướn vô hạn. ` 


Hai là, Đảng cộng sản và nhà nước 
chuyên chính vỏ sản là người lãnh 


% Chuyên viên, Bạn tuyên huấn truuy Ương 
` 
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đạo và quản lý toàn bộ xK hội. Dù 
thành phần kinh tế nảo cũng không 
thề phát triền tự phát, thoát ly sự 
lãnh đạo và quản lý đó. Đảng và Nhà 
nước đã và sẽ có những chủ trương, 
chính sách* thích hợp đối với các 
thành phần kinh tế đề khuyến khích 
và hướng các thành- phần này phát 
triển trong quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. Nhà nước sẽ có những quy 
dinh về phạm ví, mức độ hoạt dộng 
của từng thành phần và các mối quan 
hệ cụ thể trong quá trình sản xuài 
kinh doanh. 


Ba là, nền kinh tế nước ta chủ yếu 
vẫn đang trong tỉnh trạng tự cấp, tự 
túc, quy mô sản xuất còn nhỏ. lực 
lượng sản xuất còn kém, kỹ thuật 
còn lạc hàu,.. Vị vậy, các €eơ sở sản 
xuat tư nhàn chua có điều kiện thuê 
mướn nhiều lao động. Thực tế vừa 
qua cho thầy cơ sỡ nhiều nhất cũng 
chỉ thuê đến vài ba chục người. 


Dốn là. về mặt chính trị, người 
thuê lao động không được quyền 
quyết dịnh mọi mặt đối với người 
làm thuê mà chỉ quản lý trên cơ sở 
hợp đồng lao động. Pháp luật của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền 
công dân cho người lao động. Người 
chủ và người làm thuê đều binh đẳng 
trước pháp luật. Người thuê lao động 
phải chấp hành các quy định của nhà 
nước về chế độ bảo hiềm, về điều 
kiện lao động... 


Ñăm là, việc phân phối thu nhập 
phải tôn trọng nguyên tắc bảo đảm 
3 lợi ích, trước hết là lợi ích của 
người lao động. Nhà nước có chính 
sách điều tiết thu nhập đề hướng các 
cơ sở kinh tế tư nhân phục vụ eó hiệu 
quả eo sẵn xuất và đời sống xã hỏi, 


Sáu là, trong diệu kiện hiện nay, 
những người lao động thường là con 
em cán bộ, công nhàn, viên chức nhà 
nước hoặc cân bộ, công nhàn viên 
chức đã nphỉ hưu. Ờ nông thôn, là xã 
viên, tập đoàn viên. Không ít! những 
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người làm thuê là làm thêm. Về chính 
trị, họ bình đẳng; về kinh tế, họ làm 
đề có thu nhập phụ thêm, chứ không 
phải coi đó là nguồn thu chủ yếu. 
Do đó, nếu vì lý đo nào đó hoặc vi 
trả công thắp họ có thề không làm. 


Từ những diều kiện và đặc điềm 
nói trên, tôi cho rằng việc thuê mướn 
lao động trong điều kiện hiện nay ở 
nước ta là có giới hạn, là khác với 
chủ nghĩa tư bản về nhiều phương 
diện, và không phải trong trưởng hợp 
nào cũng là bóc lột. Chúng ta cần có 
quan niệm mới, đúng với thực tế về 
thuê lao động, về bóc lột, về tư cách 
công dàn trong tỉnh hình hiện nay. 


Xem xét việc thuê lao động có bóc 
lột, hay không bóc lột, bóc lột nhiều 
hay bóc lột ít,là phải dựa trên cơ sớ 
sau đây : quan hệ giữa người thuê lao 
động và người lao động được thuê 
trong quả trình sản xuất và phân phõi 
như thế nào ? Người sẵn xuất tư nhân 
có thực sự là người quản lý, người chỉ 
đạo kỹ thuật và các mặt hoạt động khác 
không? Có trục tiếp đam gia lao 
động không ? Việc xử lý quan hệ giữa 
c, v và m trong giá trị thu nhập ra 
sao? Quỹ trả lương có chiếm tỷ lệ 
thỏa đáng trong giá trị thu nhập 
không ? Phân chia giá trị thặng dư 
như thế nào ? Tôi cho rằng hiện nay 
thuê lao động rất.đa đạng và mang 
tính hợp tác, klông nhất thiết mọi 
trường hợp thuê mướn lao động đều 
là bóc lột. Cần thấy hết ý nghĩa kinh 
tế và xà hội của việc thuê mướn lao 
động, xóa đi những định kiến và 
những nhận thức cũ không phủ hợp 
với tỉnh hình mới. Từ đó có những 
dịnh hướng đúng đắn cho việc phát 
triền các thành phần kinh tế nói 
chung và việc thuê mướn lao động 
HÓI rIÊng, 

Sẽ là không đúng nếu cho rằng. 
đảng viên đứt khoát không được thuẻ 
lao động trong sản xuất và kính 
đoanh, hoặc trái lại, cho rằng, đẳng 
viên được thuê lao dộng một cách 


bừa bãi, không có giới hạn và điều 
kiện. Theo tôi, cả hai quan điểm đó 
đều không ồn (cả về lý luận và thực 
tiền). Trong tình hình hiện nay, cần 
có những quy định hợp lý đề đăng 
vien phát huy: mạnh vai trỏ tiên 
nhong gương mẫu, đóng góp tích cực 
vào việc phát triền kinh tế, làm giàu 
cho đất nước. Quan điềm cứng nhắc 
là không phù hợp với quá trinh đồi 
mới năng động, và sẽ kìm hãm sự 
phát triền của sản xuất, cần trở hoạt 
động tích cực của đẳng viên. Mặt 
khác, cũng hết sức không đúng nếu 
xóa nhòa ranh giới giữa đẳng viên và 
người ngoài đẳng. Mặc dù bình d:ing 
trước pháp luật, đẳng viên và người 
ngoài đẳng vẫn có sự khác nhau về 
lập trường giai cấp, về trách nhiệm 
đối với đẳng, về vai trò người cộng 
sản... 


Với những suy nghĩ và cách đặt 
vấn đề như trên, tôi xin kiến nghị: 
Đảng và Nhà nước nên cho phép 
đảng viên tham gia các hoạt dòng 
"kinh tế equá độ » và ở một chừng 
mực nhất định được thuê mướn l:o 
động. Môi trường hoạt động của các 
thành phần kính tế trong thời kỷ quá 
độ và đặc điềm của việc thuê lao động 
hiện nay ở ta hoàn toàn có thê cho 
phép đẳng viên thuê lao động. vỉ nó 
vừa có tác dụng kinh tế, vừa có ý 
nghĩa xã hội. Đảng viên không thê 
không gương mẫu trong hoạt động ởỞ 
một số thành phần kinh tế; đang 
viên không làm thị quần chúng cũng 
không dám làm. 


Vả lại, trong tỉnh linh kinh tế còn 
nhiều khó khăn như hiện nay, Nhà 
nước chưa thê lao dam cuộc sống địìv 
đủ theo nhu cảu thiết vếu cho mọi 
người. Phần lớn đảng viên, cả Ở 
thành thị và nông !hôn, cả đang công 
lắc và đã nghỉ hưu, đòi sống còn rải 
khó khăn (70—8§0X đang viên chỉ sống 
bằng lương hoặc bằng thu nhập tử 
kinh tế tập thề: một số có làm thêm 
kinh tế gia định nhờ vào mảnh vườn), 


Irong khi đó có không ft đẳng viên 
có điều kiện và khả năng hoạt đòng 
kinh tế ngoài quốc đoanh và tạp thà 
(kŸ thuật, trình độ quân lý. mặt bằng 
sạn xuất...), Vị vậy, that không hợp lý: 
nếu Không cho dang $iên tham gia 
hoạt động trong một số thành phần 
kinh tế khác đề bảo đảm cuộc sòng 
cho giá đình mình và tạo thêm hàng 
hóa cho xã hội mà chỉ giới hạn đáng 
viên hoạt động trong thành phần kính 
tế xã hội chủ nghĩa. Thật vô lý nèu 
đẳng viên chỉ được làm thuê mà không 
được thuê lao động trong khuôn khô 
nhất định, ở một số lĩnh vực nhất 
định. Tôi nghĩ rằng. đẳng viên cần 
được thuê lao động trong sẵn xuất và 
địch vụ sản xuất, theo hợp đồng ngắn 
hạn cũng như đài hạn, với quv mÔ 
vừa phải. 


Tuy nhiên, đẳng viên thuê mướn 
lào động nhất thiết phải khác với 
những người ngoài đảng. Cụ thề là; 

— Đảng viên không được phép phtt 
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triên kinh tế tư bản, dù là tư bản 
sản xuất; không được thuê mướn 


lao động với quy mô lớn. Đã là cộng 
sản đứt khoát không thể là tư sản. 
Cũng không thề hùn vốn lập công ty 
hoặc xí nghiệp với quy mô lớn. Nẻu 
điều kiện và khả năng cho puếp phát 
triền từ cơ sở sản xuât nhỏ lẻn quy 
mô lớn thì lúc đó cần thay đỏi hình 
thức sở hữu cho hợp lý. 

— Đảng viên không được thuê lao 
động trong kinh doanh thương nghiệD, 
một phán trong dịch vụ thương nghiệp: 
trong xây dựng và giao thông vận tải. 
Ngay trong lĩnh vực sẵn xuất và dịch 
vụ sản xuất, việc thuê mướn lao động 
cũng phải nhằm làm tăng sản phầm 
cho xã hội và góp phần ngắn ngửa 
những tiêu cực trong hoạt động kinh 
tế và đời sống. 

Trong quá trình thuê lao động, đăng 
viên phải trung thực, làm theo đăng 
ký, công khai và dân chủ trong tồ 
chức sản xuất, quan tàm tời lợi ích 

(Xem tiếp lrang 53) 


Nghiên cứu ~— Trao đổi 


Đã là đảng viên 


¬ 


không được là tiều chủ. 


1. Đẳng cộng sản là đảng đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Nếu đảng đề cho trong hàng 
ngũ của mỉnh có một bộ phận những 
người sản xuất, kinh doanh cá thề và 
tư nhân thì sớm muộn đảng cũng sẽ 
bị thoái hóa thành một đẳng của tiều 
chủ, hoặc sẽ bị phân liệt sâu sắc về 
chính trị và tồ chức. Mặc dù ý định 
ban đầu của từng cá nhân có thề tốt 
đẹp nhưng về phương điện giai cấp 
mà nói, những đảng viên này không 
có khả năng đi tiếp bước sau, nếu 
không phải là chống lại. 


+ 

Đẳng ta luôn luôn nhấn mạnh phải 
đấu tranh chống tư tưởng tiều tư sản 
trong đảng. Điều đó xuất phát từ 
những điều kiện lịch sử cụ thề của 
nước ta. Trong tỉnh hình hiện nay, 
vấn đề này càng trở nên gay gắt, do 
các hình thức tiêu sản xuất°đang phát 
triền, do công nghiệp đình đốn, vị trí 
giai cấp công nhân bị giảm sút, chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới và trong 
khu vực đang đứng trước những thử 
thách lịch sử... Trong tỉnh hình đó, 
nếu trong đẳng lại có một tầng lớp 
những người tiêu chủ thì đó sẽ là 
miếng đất tốt cho sự nảy nở và phát 
triền của mọi thứ khuynh hướng tư 
tưởng phi vô sản, chí íL cũng làm cho 
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- đội ngũ của đảng bấp bênh về lập. 


trường giai cấp công nhân. 

Có đồng chí lập luận rằng. thực tế 
chẳng đã có những đảng viên xuất 
thân từ các thành phần khác mà tốt. 
trong khi có nhiều đảng viên xuất 
thân từ công nhân mà xấu đó sao? 
Xin đừng đánh tráo vấn đề. Cần phải 
thấy có sự khác nhau về nguyên tác 
giữa việc kết nạp vào đảng một người 
cụ thề của giai cấp nào đó đã từ hỗ 
lập trường giai cấp cũ của minh, tiệp. 
thu lập trường của giai cấp công 
nhân, với việc trong đẳng có một tầng 
lớp tiều chủ; giữa việc phải thường 
xuyên đưa ra khỏi đảng những người 
thuộc giai cấp công nhân đã. thoái 
hóa, với việc đẳng luôn luôn phai là 
đẳng của giai cấp công nhân. 

Có đồng chí nêu vấn đề : phát triền. 
sản xuất (trong đó có sản xuất cá thề, 
sản xuất tư nhân) là nhiệm vụ chính 
trị hiện nay của Đảng ta, đảng viên 
phải đi tiên phong trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của đẳng, cho. 
nẻn cũng phải đi tiên phong trong 
phát triền sẵn xuất cá thề, sản xuất 
tư nhân ; nếu đảng viên không làm thừ 
không lôi kéo được quần chúng, những. 


# Vụ trưởng, Ban tồ chức trung ương 


người giàu có sẽ không dám bổ vốn. 


ra kinh doanh.., Có thề nói, những lập 
luận này là ngụy biện, hoàn toàn 
không có cơ sở; đấy không chỉ là sai 
lầm về 'lô gích hình thức. 


Cũng có đồng chí cho rằng, nhiều 
người đứng ra sản xuất kinh doanh 
cá thề và tư nhân có lập trường và 
động cơ rất tốt, họ muốn góp phần 
giải quyết các vấn đề xã hội, giải 
quyết những khó khăn về đời sống 
cho hàng chục người đang không có 
việc làm ; rằng kinh tế cá thề và kinh 
tế tư nhân dưới chế độ ta đã có tính 
chất xã hội chủ nghĩa, những người 
chủ sản xuất không phải là những tiều 
chủ, tư sản như cũ; rằng nếu họ làm 
sai la sẽ dùng kỷ luật của đảng và 
pháp lệnh của nhà nước đề xử lý, 
vân vân và vân vân... Trong phạm vi 
vấn đề đang bàn, chúng ta không thà 
thảo luận sự biến đạng của thành phần 
kinh tế cá thề và tư nhân trong điều 
kiện lịch sử cụ thề hiện nay ở Việt 
nam, nhưng có thề nói đứt khoát rằng 
đó không phải là thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Những người kinh 
doanh đó không có tên gọi nào khác 
hơn là tiều chủ và tư sản. Chúng ta 
rất quý và cần phải khuyến khích giúp 
đỡ họ hăng hái bỏ vốn vào sản xuất 
kinh doanh. Nhưng dủ sao, hoạt động 
.của họ trước hết và chủ yếu nhằm vào 
sự vận động T—H—T. 


Có người viện dẫn Lê-nin với các 
chính sách kinh tế mới, thuế lương 
thực và những lời dạy của Người về 
học buôn bán... Đúng, Lê-nin khuyên 
chúng ta nhiều điều, nhưng không khi 
nào Lê-nin bảo những người cộng sản 
phải đích thân trở thành (tiêu chủ, 
thành ông chủ. Mà chính là ngược lại. 
Người còn chế giêu những ai muốn 
giải quyết những vấn đề về tính giai 
cấp của đảng chỉ dơn thuản bằng cách 
như Người nói là tuyên truyền * lòng 
tin vững ehác”, «lòng trung thành » 
wà «những đức tính cao quý khác s. 


Lại có người đưa ra nhiều trưởng 
hợp cụ thề đề chứng minh thế này 
hoặc thế khác không phải là bóc lột, ` 
đưa ra dẫn chứng ở nước này nước 
khác vẫn cho đẳng viên làm, sao đẳng 
họ không thoái hóa. Tôi thấy khi nói 
vẻ vấn đề này rất cần phải nghiên cúu 
kỹ xem thực tế ở những nước đó họ 
đã cho đảng xiên làm những gì, quản 
lÝ như thế nào, tình hình chính trị, 
xã hội của họ ra sao, hậu quả thế 
nào... chắc chắn sẽ rútra được những 
kết luận chính xác hơn. 


2, Theo tôi, chúng ta không thề mở 
rộng đề cán bộ, đẳng viên hoạt động 
sản xuất kinh doanh cá thể và kinh tế 
tư nhân «tới số » dược. Người cán 
bộ, đẳng viên (ví dụ bí thư, chủ tịch 
một xã, một huyện, một tỉnh, lãnh 
đạo một bộ chẳng hạn) sẽ giải quyết 
thế nào chức trách của minh khi anh 
ta là chủ nhân của một cơ sở sản xuất 
tư nhân ? Hai người cán bộ, đẳng viên 
có hai cơ sở cá thề có cạnh tranh hay 
không? Nếu không cạnh tranh nhau 
thi làm gỉ có động lực phát triển, và 
như thế thi thật là hoang đường; mà 
nếu cạnh tranh nhau (người này phát 
triền trên cơ sở sự lụn bại, pRá sản 
của người kia) thì họ sinh hoạt trong 
một chỉ bộ thể nào? Cái chỉ bộ đẳng 
của ông chủ và người làm thuê ở cơ 
sở tư nhân sẽ hoạt động ra sao? Đây 
không phải là những câu hỏi cho một 
trường hợp riêng biệt, mà là những 
vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc 
trong việc xây dựng đảng về tồ chức. 


Hiện nay, tỉnh hình kinh tế, xã hội 
của đất nước đang có nhiều khó khăn 
gav gẮt, toàn đẳng, toàn dân đang tìm 
cách khác phục, nhưng chắc chấn 
không phải chỉ bằng hoặc chủ vếu bảng 
cách phát triền kinh tế cá thể và kinh 
tế tư nhân, và lại càng không phải 
bằng kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân, 
của mấy đảng viên. Đời sống của 
tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và 
nhân dân lao động đang hết sức khó 
khăn. Một số người có những nguồn 


+ 


của cải chỉnh đánz đứng ra tồ chức 
sìn xuất kinh đoanh, œ làm giàu trước » 
liện có giải quyết được dời sống của 
số cán bộ, đảng viên còn lại không ? 
Đảng có mạnh lên vỉ có những đẳng 
viên «giàu trước » đó không ' 

Xét về "nguyên tắc, chúng ta cần 
những người sản xuất kinh doanh cá 
thề và tư nhân vào đẳng đề làm gì ? 
Đảng có lợi gì khi có một tầng lớp 
tiều chủ trong đảng? Ở đây có một 
vấn đề dễ lắn lộn. Chúng ta không sợ 
đưa đẳng viên vào những thử thách, 
vào những mặt trận gay gắt, nóng 
bỏng ; đẳng viên cũng không sợ phải 
tiếp xúc với những hiên tượng tiêu 
cực trong xã hội. Nhưng không thề 
nhầm lẫn sự cạnh tranh gay gắt trong 
kinh đoanh cá thề, tư nhân đề kiếm 
nhiều lãi cho bản thân mình với việc 
nêu cao phầm chất đẳng viên, hoạt 
động trong các môi trường khó khăn, 
phức tạp. vì lợi ích của đẳng. Lập 
trường của người đảng viên ở đây 
ohï có một : là xuất phát từ lợi ích của 
đẳng, từ đường lỗi chính sách của 
đẳng đề giáo dục, kiềm soát, dấu tranh, 
giúp những người sản xuất cá thề và 


tư nhân phát huy tài năng và tác 


dụng của mình. Đồng thời qua đó có 
thề lựa chọn đưa vào đẳng một số Ít 
những người đã được thử thách, đã 
chứng minh là hoàn toàn từ bỏ lập 
trưởng giai cấp cũ. tiếp thu tư tưởng 
của giai cÝp công nhân và lý tưởng 
của đẳng. 


3. Từ những vấn để trình bày ở 
trên, tôi xin đề nghị: - 


a) Đề phát huy tác dụng của các 
thành phần kinh tế cá thề và tư nhân, 
nhà nước nlarh chóng lan hành 
những chính sách, chế độ đối vói khu 
vực đó, Các tÔ chức đăng và đẳng viên 
phải xuất phát từ đó nghiêm chỉnh 
chấp hành, giúp đỡ, tạo điều kiện, đi 
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đôi với đấu tranh. kiềm soát. bảo đảm 
co các thành phần kinh tế đó luôn 
luôn phít triền đúng hướng. Không ' 
được kỳ thị, quấy nhiễu, hạch sách. 


lb) Trong điều kiện hiện nay, đẳng 
viên được khuyến khích làm kinh tế 
gia đình đề giải quyết khó khăn về 
đời sống. Những đẳng viên chua có 
công ăn việc làm hoặc ra khỏi biên 
chế nhà nước, được tÐÖ chức sản xuất 
cá thề những nghề nhất định, nhưng 
phải lao động trực tiếp, không thuê 
nhân công. Nếu là hình thức hùn vốn, 
có sử dụng lao động thì phải đưa vào 
hình thức quần lý hợp tác giữa những 
người lao động, không có quan bệ 
chủ — thợ. 


©) Một số đẳng viên đã đứng ra 
kinh doanh alớn » theo kiều tư nhân 
cần được tồ chức đảng nắm lại thật 
chác, đưa về hinh thức như đã nói ở 
điềm b, nếu họ không dòng ý thi họ 
có thề xin ¡ra đẳng hoặc ra .khỏi cơ 
quan nhà nước đề tiếp tục công việc 
sản xuất kinh doanh; đảng và xã hội 
không thành kiến. Trong tất cả các 
trường hợp đó, tài sản của họ được 
tôn trọng như những trường hợp sản 
xuất tư nhàn klác. 


d) Nghiên cứu xây dựng tồ chức 
đẳng ở những đơn vị sản xuất tư nhân. 
Tăng cường công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng trong dẳng, chú trọng đấu 
tranh chống mọi biều hiện của tư 
tướng tư sản và tiều tư sản. Những 
người lao động không có tư liệu sản 
xuất ở đó chính là một bộ phận của 
Øg!a1 cấp công nhân. 


đ) Đưa ngay những đẳng viên bóc 
lột ra klkỏi đẳng (nhũng người mua 
lúa non, cho vay nặng lãi, đầu cơ tích 
trữ, buôn bán gian đối) vi đó là 
những người đã thật sự không còn 
tư cách đẳng viên. 


Nghiên cứu — Trao đối 


- HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 
VỀ ĐỒI MỚI TƯ DUY* 


- 


2 —- Nguyên nhân của thực trạng 
tư duy. 


Các ý kiến đều cho rằng nguyên 
nhân quan trọng hàng đầu là nguyên 
nhân kinh tế—xã hội. Tư duy của cán 
bộ, nhân đân ta phản ánh và chịu 


sự tác động sâu sắc của nền kinh tế: 


nghèo nàn, lạc hậu và mắy chục năm 
chiến tranh khốc liệt. Đó là dãấu ấn 
mang tính đặc thù lịch sử của đất 
nước ta. 

Chứng minh điều này, nhiều ý kiến 
nói rỗ nguyên nhân khách quan, đó là 
nền kinh tế mang nặng tính chât tự 
nhiên, tự cắp tự túc, hầu như không 
có sự biến đồi rõ rệt về công cụ, kỹ 
thuật,: quy trình và quy mô sản xuất 
Ironø suốt hàng ngàn năm lịch sử, 
một nền kinh tế tiều nônz manh 
mún lạc 
kém phát triền, dân số gia tăng quá 
mức, bộ máy quản lý cồng kềnh, kém 


hiệu lực. Mà kinh tế — xã hội kém ' 


phát triền thì tư duy lý luận cũng 
kém phát triền. Ảnh hưởng của những 
tàn dư kinh tế — xã hội thời xưa còn 
đề lại dấu ấn đến nay. Đồng chi 
Nguyễn Ngọc Long phân tích: 
Công xã nông thôn phương Đông 
tồn tại dai dẳng. Khác với công xã 
Hy lạp, La mã mà các thành viên 
của nó là những người sở hữu tư 
nhân, công xã nông thôn ở Việt nam 
với chế độ đất công đóng vai trò quan 
lệ sở hữu chủ yếu, đã hạn chế 


hậu, khoa học — kỹ thuật: 


quá trình phân hóa xã hội, quá (rình 
tách rời lao động trí óc khỏi lao động 
chân tay và sự hình thành các đô thị, 
do đó nó cũng làm bạn chế sự sẵn 
xuất tỉnh thần của xã hội. Trong lĩnh 
vực đời sống tỉnh thần của xã hội ấy, 
« chủ nghĩa tập thề nguyên thủy » với 
đặc trưng là tư tưởng bình quân hầu 
như không có tác dụng kích thích 
tính tích cực tư duy của các cá 
nhân. Chế độ phong kiến với nền sản 
xuất hết sức thấp kém và các quan 
hệ xã hội « hoen rỉ» tồn tại lâu đài. 
Lớp trí thức phong kiến — bộ phận 
chuyên mòn hóa sản xuất tỉnh thản 
của xã hội lại chịu ảnh hưởng nặng 
nề của Nho học. Dấu ấn của lời sống 


xã hội đó trong ý thức thông thường 


là lối tư duy kinh nghiệm cảm tính, 
« nghĩ bằng bụng », còn trong lĩnh vực 
«qtư duy bác học» lại là lối «duy 
danh định nghĩa », « tầm chương trích 
cú». Sự tin tưởng giáo điều vào 
những chân lý có sẵn được ban phát 
từ œ thiên tử », từ « thánh hiền » không 


.(ho phép tồn tại trong suy nghĩ sự 


« hoài nghỉ » nào, dù đó là yếu tố cần 
thiết của tư duy trong quá trình vận 
đông, phát triền đến chàn lý khách 
quan. Cũng cần phải nói đến một thực 
tế là gần một thế kỷ dưới ách thuộc 
địa, nhân dàn ta mấy ai biết đến 
những thành tựu của tư tưởng nhàn 
loại thời kỳ bình minh của chủ nghĩa 


_# Xem TCCS từ số §-19&8, 
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Gt 


tư bản, còn những hậu quả tiêu cực 
của nó thì nhàn dân ta, theo lời của 
Mác nói, «tha hồ mà hưởng ». Đồng 
chí Lê Thị nói rõ thêm : Những ảnh 
hưởng của các hệ tư tưởng phong 
kiến Nho, Phật, Lão, đặc biệt là Nho 
giáo, cũng như ảnh hưởng của văn 
hóa tư tưởng phương Tây thời kỳ chủ 
nghĩa thực dân Pháp và Mỹ thống 
trị, ảnh hưởng của cuộc sống lâu đài 
-trong một xã hội nông nghiệp lạc hậu, 
Irong nhiều năm chiến tranh và sự 
non kém về khoa học — kỹ thuật đã 
biều hiện khá rð nét trong nếp nghĩ, 
cách lập luạn của nhiều người. Nếp 
tư duy cũ kỹ này đã thành thói quen, 
thành quán tính ở số đông người. 
Nước ta chưa trải qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là 
về mặt tư duy, shúng ta chưa thật sự 
trải qua giai đoạn phát triền chủ 
nghĩa duy lý, phát triền tư duy lý 
luận khoa học (kề cả tư duy pháp 
lý). 

Với nền lịch sử mang nặng dấu ấn 
« trầm tích » lại cộng với một thế giới 
tỉnh thần rất phức tạp, cùng tồn tại 
nhiều hệ tư tưởng ngoại lai, phản 
động, đất nước ta đã gặp nhiều lực 
lượng cản trở sự tiến bộ lịch sử và 
văn minh. Có thề nói, Nho giáo đã có 
ảnh hưởng nguy hại nhất trong tư 
duy truyền thống của chúng ta. Đó là 
một học thuyết được ưa chuộng và 
phù hợp với tỉnh hình kinh tế — xã 
hội nước ta thời trước. Là lực lượng 
cản trở rất lớn về tư tưởng, Nho giáo 
-đã ngấm vào tiềm thức của phần lớn 
dân cư nước ta và ảnh hưởng ít nhiều 
-đến tư duy của chúng ta. 


Song nếu chỉ căn cứ vào nền kinh 
tế xã hội trước đây và hiện nay đề 
tìm nguyên nhân về tìch trạng lạc 
hậu của tư duy thì chưa đủ. Thật ra 
trong một nền kinh tế thắp kém vẫn 
có thề tồn tại một tư duy tiền tiến, 
Sự xuất hiện và ảnh hưởng của tư 
duy mác xít Ởở nước ta chứng minh 
điều đó. Song thực trạng lạc hậu về 
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tư đuy của chủng ta hiện nay có 
những nguyên nhân chủ quan của nó. 
Về mặt này, đồng chí Nguyễn Đăng 
Quang lý giải như sau: hoàn cảnh 
lịch sử nước ta đã không cho phép 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin thâm nhập 
một cách có hệ thống và khoa học. 
Do yêu cầu cấp bách của sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin được đưa vào nước ta theo 
lối lược bớt đi, hay ở mức độ nào 
đó, theo lối «thực dụng » (hiều theo 
nghĩa cần gì học nấy). Thêm vào đó 
chiến tranh kéo dài, chúng ta chưa có 
điều kiện hoàn thiện việc giáo dục, 
truyền bá, nghiên cứu chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. Nhưng khi chiến tranh kết 
thúc thắng lợi, chúng ta lại ngộ nhận 
ràng mình đã hoàn toàn nắm vững 
chủ nghĩa Mác—L.ê-nin rồi. Cuộc sống 
đã bác bỏ nhận thức sai lầm ấy. 


Vì sao tư duy lý luận của chúng 
ta lại lâm vào trạng thái lạc hậu ? 
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cho 
rằng có mấy nguyên nhân. sau đây : 

Một là, chúng ta đã biến lý luận 
Mác—Lê-nin thành một thứ tôn giáo 
độc quyền. Biều hiện là chúng ta 
thường gạt bỏ một cách giản đơn các 
thành quả tư tưởng được sản sinh ở 
bên ngoài các nước xã hội chủ nghĩa, 
bên ngoài chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Chúng ta thường thích nhấn mạnh 
rằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin là lý 
quận duy nhất cho phép giải quyết 
đúng đắn mọi vấn đề của loài người 
đặt ra. Mọi tìm tòi, giải pháp khác 
đều là bắt lực hoặc phản động. 

Trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thì lý luận Mác—-Lê-nin do một nước 
độc quyền nắm giữ và giải thích, 
không nước nào được phép vượt ra 
khỏi khuôn khồ các công thức đã có 
sẵn. Mọi ý định làm khác đi, nói khác 
đi đều bị coi là xét lại. 

Trong từng nước xã hội chủ nghĩa, sự 
độc quyền nắm giữ chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin thuộc về đẳng cộng sẵn. Còn 


_ trong đẳng cộng sản thỉ rốt cuộc quyền 


đó thuộc về một vài cả nhân quan 
trọng.Các ngành khoa học xã hội không 
có sự phát triền sáng tạo. Nói chung, 
gần như có một tỉnh hình mọi người 
chỉ có quyền trích dẫn và minh họa, 
không được quyền phê phán, tranh 
luận. Như vày chúng ta đã biến chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin sáng tạo, thành 
hệ thống các tín điều cứng nhắc. nhiều 
khi tách rời cuộc sống, tạo nèn sự 
trì trệ trong tư duy lý luận. 


Hai là, chúng ta đã có lúc xử lý 
sai mối quan hệ giữa lý luận Mác — 
Lê-nin và đường lỗi chính trị của 
Đảng. Nhiều khi lý luận Mác—Lê-nin 
bị cắt xén cho phù hợp với quan điềm 
chính trị, hoặc được sử dụng chỉ như 
một phương tiện minh họa cho những 
kết luận, những quyết định mang tính 
chất chủ quan duy ý chí, Cùng một 
"chủ trương, khi cần đề chứng tỏ nó 
đúng. người ta dẫn Mác; khi cần phê 
phán nó sai, người fa dẫn Lê-nin ©), 
bất kề đến điều kiện lịch sử cụ thề. 
Vô tỉnh chúng ta đã làm chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin trở thành một thứ lý 
luận tầm thường, nhạt nhềẽo. 


Pa là, chúng ta thường phá vỡ tính 
thống nhất hữu cơ giữa các bộ phận 
cấu thành chủ nghĩa Mác—-Lê-nin 
(triết học, kinh tế chính trị học, chủ 
nghĩa cộng sản khoa học), Khi viết 
sách hay giảng dạy, chúng ta thường 
làm cho ba nội dung đó tách rời 
nhau hoặc phản bác lẫn nhau. Trong 
khi triết học nhấn mạnh phép biện 
chứng, thì kinh tế chính trị học mÔ 
tả chủ nghĩa xã hội như một thực thê 
siêu hình, phí mâu thuẫn, phi kế 
thừa. Còn trong chủ nghĩa cộng sản 
khoa học thỉ vẽ ra một Xã hội tiến 
Hòa đơn giản, theo sự sắp đặt sẵn 
của cấu trúc thượng tầng, ít phụ thuộc 
vào sự tiến bộ và phát triền của cơ sở 
hạ tầng. 

Nhiều ý kiến đã nói đến một 
nguyên nhân quan trọng là sinh 
hoạt lý luận, tư tưởng hầu như không 
có dân chủ. Hầu như không có tranh 


luận trong sinh hoạt lý luận. Sự sinh- 
hoạt đó, thưởng nói theo một chiều, 
Ít có một không khí cởi mở, tự do tư 


-tưởng, vỉ sợ bị «chụp mũ Pvề tư tưởng- 


và chính trị. Chúng ta đã lấy tư duy 
của cá nhân có quyền lực thay thế 
cho suy nghĩ của cả tập thề, của số 
đông quần chúng. Một cá nhân nghĩ 
thay cho mọi người, chỉ có độc thoại, 
không có đối thoại, nên đã kim hãm 
sự phát triền sáng tạo của tư duy tập 
thê và phát huy trí thông mìỉnh của 
quần chúng. Ngược lại trong thảo luận 
khoa học, cũng có khí lại lấy ý kiến 
của đa số lấn át, thay thế ý kiến của 
thiều số, coi chàn lý nhất thiết phải 
thuộc về số đông. 


: Đã từ nhiều năm nay do ảnh hưởng 
của chiến tranh, chúng ta vẫn thích thú 
kiểu Suy nghĩ và hành động« tiền hô hậu 
ủng ®*; không chấp nhận sự đối lập nào 
trong khóa học nói chung và trong khoa 
học Mác—Lẻ-nin nói riêng. Cuộc sống 
đầy mâu thuận, nếu không chấp nhận 
màu thuận trong suy nghĩ, tìm tòi thi 
lấy gì làm động lực phát triền lý luận. 
Rõ rằng là chúng ta trên lời nói thừa - 
nhận phép biện chứng duy vật, nhưng 
trong việc làm thi không trung thành 
với nó.Song phải thùủa nhận rằng,từ sau 
Đại hội lần thứ VỊ của Đảng, nước ta 
đã có những biều hiện bước đầu quan 
trọng trong sự đôi mới về nhiều mặt, 
trong đó có. sinh hoạt chỉnh trị, tư- 
tưởng và khoa học. 


Một nguyên nhân nữa làm cho tư 
duy của chúng ta thấp kém là có một 
thời kỳ hầu như thiếu giao lưu tư 
tưởng văn hóa với thế giói bên ngoài. 


Trước hết, hoàn cảnh chiến tranh 
đã ngăn cản ta giao lưu với nước 
ngoài, nhất là với nhiều nước không ở 
trong cộng đồng xã hội chủ nghìa và 
không ủng hộ chúng ta trong sự 
nghiệp chống Mỹ. Điều này lẽ ra phải 
sớm được khác phục. Nhưng chúng ta 
vẫn duy trì sự đóng kín cửa rong một. 
thời gian đài sau khi chiến tranh đã 
kết thúc. Ngay đối với những kinh 
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nghiệm xây đựng chủ nghĩa xã hội của 
[Liên xô và các nước khác, kề cả thành 
công và thất bại. chúng ta cũng không 
biết tiếp thu một cách có phê phán. 
chọn lọc Trong khi nền văn hóa nhân 
loại phát triền mạnh mẽ eủng với sự 
phát triền như vũ bão của khoa học— 
kỳ thuật như tin hợc, điện tử, điều 
khiển học, sinh học, chúng ta lại không 
quan tâm đầy đủ đến tỉnh hình đó đề 
làm phong phú tri thức và đồi mới tư 
duy của chúng ta, 


Có những ý kiến nói đến nguyên 
nhàn về tư tưởng là do Qhủ quan, 
thỏa mần, tự cho mình đã vươn tới 
đình cao của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
và dường như coi chủ nghĩa Mác—Lê- 
niín eó thể thay thế «ác khoa học xã 
hội khác, cho nên trong một thời gian 
đài xao nhãng khoa học xã hội, coi 
nhẹ những cœ quan sản xuất tỉnh thần, 
coi rẻ chất xám của những người 
nghiên eứu lý luận, khoa học. Vì thế, 
nhiều khi trong hoạt động thực tiễn 
không cần đến tính tiên phong. chỉ 
đường của lý luận. không có thói quen 
nghiên cứu áp dụng, kiềm nghiệm sự 
tác động giữa lý luận và thực tiễn, chỉ 
queri giai quyết các vấn đề thực tiễn 
bằng kinh nghiệm (kinh nghiệm rút ra 


từ thực tiễn cũ kỹ và « trích đoạn »), 


Điều nguy bại nhất ở đây có lẽ là 
nhiều cán bộ đã đừng lại không chịu 
học tập, nghiên cứu, lấy bề đày của quá 
trình công tác và kinh nghiệm đề giải 
quyết công việc. 

VÍ coi thường lý luận, nên không 
chú ý tổng kết đánh giá thực trạng tư 
duy lý luận đề bồ sung, sửa đồi. nhất 
là đối với những luận điềm lạc hậu, 
sai lâm so với thực tiễn. 


Dõng chí Nguyễn Đức Bình cho 
rằng. nguyên nhàn sâu xa nhất, gốc rễ 
nhất là trong một thời gian đài, lý luận 
của chúng la đã không xuất phát đầy 
đủ từ thực tế Việt nam, không chú é 
đúng mức tới những đạc điềm của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều 
kiện Việt nam. ThẬt ra từ đầu năm 
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1960, Hỏ Chủ tịch đã nói đến * đạc 
điềm to nhất » của ta là tử một nước 
nông nghiệp lạc hậu quá độ lên» chủ 
nghĩa xã hội không kinh qua giai đoạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa. Đường 
lối của Đại hội III cũng khẳng định 
nước ta đi lên chủ nghĩa xã hải từ 
một nền sản xuất nhỏ. Vậy mà cải 
“đặc điềm to nhất "ấy dã không 
được quán triệt nhất quản và đầy 
đủ trong tư duy lý luận. Nói sẵn xuât 
nhỏ nhưng làm thì cứ muốn làm lớn, 
nói từ sản xuất nhỏ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội nhưng trong lúc làm 
thì tựa hồ như đã có chủ nghĩa xã 
hội đầv đủ rôi. Nói sẵn xuất nhỏ 
nhưng điều đó vẫn chưa được làm 
sáng tó về mặt lý luận. Sản xuất nhỏ 
ở ta giống và khác gì với sản xuất 
nhỏ của nước Nga năm 1917, với 
Mông cô, Trung quốc khi bước vào 
chủ nghĩa xã hội ? — chưa có mội 
sự phân tích đầy đủ, chưa. có công 
trình điều tra cơ bàn, đến nơi đến 
chốn toàn bộ kết cầu kinh tế—xã hói 
đề xem sản xuất nhỏ ở ta đích thực 
là thể rào. Trong khi dó chúng tà 
văn cứ nói mãi về sản xuất nhỏ, 
tưởng chừng đã hiều lắm, tưởng cử 
nhắc đến nó là đã đủ chứng tổ có 
tính đến đặc điềm dân tộc. Ấy là 
mới nói đến đặc diễm lớn nhất, còn 
các đặc điềm khác về điều kiện lịch 
sử, về kinh tế, xã hội v.v thi lại càng 
không được nghiên cứu phân tích eụ 
thề, đầy đủ. 


Không xuất phát từ thực tế, khuyết 
điềm ấy biều hiện càng rõ hơn và 
cũng tác hại lớn hơn từ sau năm 
1975. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
đó là cái mới cực kỳ trọng đại. Nhưng 
chúng ta đã không nhận ra đầy đủ 
sự khác biệt to lớn giữa ¡miền Nam 
đã sống qua chủ nghĩa thực dân mới 
của Alš€ với miền Bác năm 1954. 
Chúng ta đã không thấy là thêm cả 
miền Nam đi vào chủ nghĩa xã hội 
thi quy mô các vấn đề sẽ tầng thêm 
gấp bội, tính chất của nhiệm vụ sẽ 


phức tạp hơn rất nhiều, mọi vấn đề 
đều phải đặt ra theo cách mới trên tầm 
cỡ quốc gia. Cần nhớ là Hội nghị 
Trung ương lần thứ 24 (khóa II có 
đóng góp quan trọng trong việc phân 
tích đặc điềm chính trị, kinh tế, xã 
hội miễn Nam. Nếu tỉnh thần nghị 
quyết đó được quán triệt nhất quán 
thì tình hình về sau chắc không đến 
nỗi xấu đi nhanh như đã xảy ra. 
Đáng tiếc là những nhận định cơ bản 
lúc đầu là đúng đã không được tiếp 
tục, đã bị lắn át bởi những nhân tố 
say sưa vì thắng lợi, từ đó sinh ra ảo 
tưởng về một cơ hội ngàn năm có 
một đề thừa thắng đi nhanh lên chủ 
nghĩa xã hội. Từ đó chúng ta đã gần 
như mở ròng nguyên xi đường lối, 
chủ trương, biện pháp của miền Bắo 
trước đó vào miễn Nam, thành chủ 
trương chúng cho cả nước, Những 
kết luận lý luận cho miền Hắc trước 
đảyv vốn đã có phản thoát ly thực tế, 
đã lạc hậu với thực tiên, khi đem áp 
dụng máy móc vào miền Nam làm 
cho mức độ xa thực tế, duy ý chí có 
thề nói là tăng gấp đòi. 


Chỉ đến những năm 1979 — 1980 
thực tế mới bác bỏ thắng thừng 
những kết luận lý luận không phù 
hợp, tự vạch lấy đường đi cho mình. 
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IV) eó 
ý nghĩa bước ngoặt, mở đầu quá 
trình đồi mới tư duy lý luận. Như 
vậy, chính là thực tiễn, là cuộc sống, 
đã cảnh tỉnh chúng ta. Một lần nữa, 
ở đây, nguyên lý «thực tiễn là tiêu 
chuần của chân lý * lại có thêm một 
trường hợp chứng minh. 


Đồng chí Nguyễn Đức Binh còn 
nhấn mạnh : sẽ là rất thiếu nếu không 
lưu ý đến nguyên nhân trong phong 
cách tư duy của chúng ta. Đó là xu 
hướng muốn đòng nhất lý luận với 
chính trị, chính trị với khoa học. 
tình trạng đó để làm mất tự do tư 
đưởng, hạn chế sự phát triền của lý 
luận và kKkhea học, Ơ đảy có nguyên 
nhân lịch sử phải tính đến. Do trải 


qua thời gian dài đấu tranh giành 
chính quvền, đấu tranh chính trị nöòi 
lên thành nhiệm vụ hàng đầu, trong 
chừng mực đó lý luận nhất thiết phải 
găn chặt với chính trị, chính trị được 
ưu tiên hơn khoa học. Đến thời kỷ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng vẫn 
cần sự thống nhất đó. Nhưng sự đồng 
nhất giữa chúng thì lại là phản lại cả 
khca học lắn chính trị. Không tôn 
trọng đúng mức lý luận khoa học, lấy 
chính trị thay cho lý luận, biến lý 
luận chỉ đơn thuần làm công cụ giải 
thích, chứng mình cho các quyết dịnh 
chính trị thì trước hay sau, sóm 
hay muộn chính trị đó cũng sẽ mất nội 
dung khoa học, rơi vào chủ nghĩa chủ 
quan duy ý chí, còn lý lcận thì rơi 
vào tư biện trừu tượng, thoát ly thực 
tế, không còn sức sống. Cần phải phi 
nhớ lời dạy của Ăng-ghen: *Chủ 
nghĩa xã hội từ khi trở thành khoa 
học đòi hỏi phải được đối xử như 
một khca học s. 

Phong cách tư duy của chúng ta còn 
eó đặc trưng là nặng về tư biện và 
đạo lý trừu tượng, chung chung, thiếu 
tư duy kinh tế, tư duy cụ thê. Không 
có thói quen tư duy trên các sự kiện, 
dữ kiện, không biết sử dụng và lắng 
nghe tiếng nói * lạnh làng nhưng đanh 
thép? của những con số. Chúng ta 
cảm thấy sảu sắc hậu quả của một 
nhược điềm lớn trong lịch sử tư 
tuởng đân tộc là thiếu sự phát triền 
của khoa học thực nghiệm và do đó 
của nhậu thức duy lý. 


3 — Những biến pháp khác phục sự 
lạc hậu và nâng cao trình độ tư duy 


của chúng ta. 


Các ý kiến cho rằng muốn đồi mới 
tư duy trước hết phải làm thay đôi 
tình hình kinh tế — xã hội nước ta 
theo hướng ồn định, phát triển. Sự 
tay đôi này là nền tẳng quan trọng 
nhất đề đôi mới tư duy, nàng cao 
trình độ tư duy của chúng ta. Điều 
đó phù hợp với quan điềm tồn tại xã 
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-‹hội quyết định ý thức xã hội. Sự phát 
triền kinh tế — xã hội sẽ kéo theo sự 
tiến bộ về tư duy. Ngược lại, sự tiến 
bộ về tư duy sẽ có tác động thúc đầy 
kinh tế — xã hội phát triền. Trước hết 
cần xóa: bỏ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, tạo điều kiện cho 
kinh tế phát triền. TÐó là điều kiện 
cho quá trình lột xác» của tư duy. 
Mà muốn phát triền kinh tế — xã hội 
phải có một lý luận khoa học, cách 
mạng. Ở đây, vấn đề lý luận bao trùm 
hơn cả là lý luận về chủ nghĩa xa hội. 
Vậy là phải đọc lại, đọc mới chủ 
nghĩa Mác -- Lê-nin, nhất là về thời 
kỷ quá độ đề xem xét, áp dụng sáng 
tạo nó vào hoàn cảnh nước ta. Hiện 
nay phải phát triền lý luận về thời kỳ 
quá độ theo hệ thống quan điềm chính 
sách kinh tế mới (NEP) của Lê-nin. 
Nêu như vậy, thì cần phải đồi mới 
quan điềm về tính chất, trình độ và 
mục tiêu kết thúc thời kỷ quá độ cũng 
như đồi mới cả hình thức, nhịp độ. 
bước đi của con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa ở nước ta, 


Chẳng hạn, mục tiêu kết thúc thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần 
được quan niệm theo kiều mới (phi 
cồ điền), chứ không phải quan niệm 
theo kiều cũ (cồ điền) như trong các 
văn kiện Đại hội 3, 4, 5 của Đáng đã xác 
định. Nghĩa là phải nhin nhận lại tính 
chất và trình độ cơ sở vật chất — kỳ 
thuật của chủ nghĩa xã hội và quan hệ 
sản xuất phù hợp với tính chất và 
trình độ của lực lượng sản xuất trong 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong điều kiện cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra trên quy 
mỏ toàn cầu hiện nay, trong bối cảnh 
quốc tế của cuộc đấu tranh «ai thẳng 
ai" giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản đang chuyền hướng chủ 
yếu gang thi đua về kinh tế và lối 
sống, chủ nghĩa xã hội đang bị thách 
thức căng thẳng trong cuộc thi đua đó. 
Nếu không tiến hành đồi mới chủ 


nghĩa xñ hội theo những quan niệm 
mới thì sẽ không có chủ nghĩa xã hội 
chân chính trên thực tế. Ngày nay, 
con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội vẫn nhất thiết phải qua « phòng 
chờ» trực tiếp, nhưng khác với 
“phỏng chờ "trực tiếp thời Lê-nin 
nói là chủ nghĩa tư bản nhà nước — 
liên quốc gia với cơ sở vật chãt — kỹ 
thuật — công nghệ phi cồ điền. Muốn 
thông qua « phòng chờ » đó đề quá độ 
trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội trong 
hoàn cảnh nước ta từ sản xuất nhỏ 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa thì không thề bỏ qua việc 
tạo ra những hình thức tồ chức kinh 
tế, những điều kiện vật chất — kỹ 
thuật cần thiết, không thề đơn giản 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội được, 


Ý kiến khác cho rằng muốn đồi mới 
tư duy, trước hết phải đồi mới công, 
tác lý luận, Phải tôn trọng vai trò 
độc lập tương đối của lý luận và thật 
sự lấy lý luận làm căn cứ khoa học 
cho các chủ trương, chính sách. 


Về công tác lý luận, cần phải giải 
quyết một khía cạnh khác mà đồng 
chí Thái Ninh đề cập đến. Đó là vấn 
đề quan hệ giữa trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và đồi mới tư duy 
lý luận gắn liền với thực tiễn cuộc 
sống. Lòng trung thành chỉ có thà 
được hình thành, củng cố đựa trên cơ 
sở nắm vững lý luận Mác — Lê-nin 
thông qua thực tiễn cuộc sống. Trung 
thành mà thoát ly cơ sở đó thì chỉ là 
trung thành kiều tôn giáo. Trung 
thành mà lại thần thánh hóa lý luận. 
coi những nguyên lý, quy luật của nó 
như những giáo lý thì sẽ sa vào chủ 
nghĩa giáo điều. Trung thành với chủ 
nghĩa Mác ~ Lê-nin không đồng nhất 
với giáo điều. Trung thành là đề phát 
triền, sáng tạo, mà cách mạng là sáng 
tạo, cho nên trung thành gắn liền với 
sáng tạo. Cảng trung thành thỉ càng 
phải chống giáo điều, càng phải đồi 
mới tư đuy lý luận. Đã có thời kỳ 
lòng trung thành được hiều một cách 


cứng nhắc, máy móc. Có người hiều, 
trung thành là trung thành với từng 
câu, từng chữ, từng ý, từng lời của 
các nhà kinh điền, nếu nói khác, viết 
khác, nghĩ khác, dù chỉ là chỉ tiết, 


cũng đều coi là * có vấn đề về quan. 


điềm?. Tiếc rằng, lòng trung thành 
đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
nhiều trường hợp lại dẫn đến bệnh 
giáo điều, sách vở, bất chấp điều kiện. 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể. nhất là 
thực tế đời sống đã thay đồi. Trung 
thành và đồi mới là những khải niệm 
dường như đối lập nhau nhưng lại 
thống nhất với nhau. Trung thành 
phải đồi mới, đồi mới đề trung thành 
sâu sắc hơn, có cơ sở khoa học vững 
chắc hơn. Sự lạc hậu về lý luận Ở 
nước ta trong những năm qua có lễ 
có một phần do trung thành mà Í1 đồi 
mới tư duy. Lòng trung thành đó đã 
làm cho một số quan điềm về chủ 
nghĩa xã hội bị xơ cứng mà Ăng-gl:en 


ví như “những hòn đá cuội đã mòn đi 


dưới dòng suối chảy? (). Đề làm 
mềm những quan niệm « hóa đá ® ây, 
không có con đường nào khác là 
không ngừng dồi mới tư duy lý luận. 
kiên quyết bảo vệ cái tính hoa, cái 
cốt tủy của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
làm cho sức sống của nó luôn luôn 
được tăng cưởng bằng những giá trị 
mới. những hạt nhân hợp lý xuất 
hiện trong quá trình đôi mới tư duy 
lý luận của thời đại. 


Song muốn đôi mới tư duy lý luận, 
thì trước hết tư duy phải tự ý thức 
được sự lạc hậu của mình. Đây là 
điều rất khó. Từ bao lâu nay ta tự 
khen ta, ta tự vừa ý với ta, bây giờ 
không dễ dàng gì mà nhìn lại được 
mình, thây được chính mình, vì phải 
vượt ra khỏi khuôn khồ giam hãm tư 
duy của mỉnh mà nhìn nhận dánh giá 
một cách khách quan. Khi đã nhận 
thức được mình, thì phải chọn một 
trong hai cách giải quyết, hoặc là cố 
tỉnh kéo dài tình trạng bảo thủ, cực 
đoan hoặc là phải đau đớn chịu mỒ 


xế và lột xác đề vươn đến cái mới 
lúc đầu còn non nớt nhưng sẽ phát 
triền theo quy luật tất yếu. 

Một giải pháp được nhiều người 
nói đến là cần phải dân chủ hóa trong 
sinh hoạt tư- tưởng, nhất là trong 
khoa học. Trước hết là thực hiện`dân 
chủ hóa trong công tác nghiên cứu 
và truyền bá lý luận, khắc phục thói 
cửa quyền, bao cấp, ÿ lại, ép buộc và 
chụp mũ trong giáo dục lý luận chính 
trị. Có ý kiến nhấn mạnh rằng. trước 
hết phải bảo đảm mở rộng dân chủ 
trong đảng, trong xã hội nhằm phát 
huy trí tuệ, sáng kiến của cán bộ và 
quần chúng nhân dân lao động trong 
việc tìm kiếm giải pháp thích hợp 
đưa đất nước tiến lên. 

Đồng chí Nguyễn Duy Quỹ nói 
rõ thêm: trong nghiên cứu tìm tòi 
chân lý, phát triền lý luận phải đặc 
biệt coi trọng việc thảo luận, tranh 
luận thực sự, thực hiện bình đẳng 
trong thảo luận, phải coi trọng những 
ý kiến, những công trình nghiên cứu 
có chiều sâu với tính thần độc lập. 
mạnh đạn, táo bạo, tạo nêu bầu không 
khí lành mạnh, sáng tạo và hợp tác. 
Chúng ta chống bè phái, nhưng Ủng 
hộ trường phái trong khoa học. nên 
đề cho các trường phái khoa học tồn 
tại nhằm khuyến khích tài năng, thi 
đua sáng tạo trong khoa học. 

Đồng chí Lê Đức Thúy ủng hò ý 
kiến cho tôn tại các trường phái khoa 
học. Theo đồng chí, cản khuyến khích 
các trường phái khoa học trong kinh 
tế, một lĩnh vực đang hết sức gay 6o. 
phức tạp. làm sao tạo nên sự thị đua 
gấp rút tìm ra các giải pháp lý luận 
nhằm giải quyết nhanh chóng tỉnh trạng 
suy thoái kéo dài của nền kinh tế hiện 
nay kéo theo tất cả những mặt khắc 
trong đời sống xã hội đi thụt lài. 

Mót biện pháp có ý nghĩa cấp bách 
và thiết thực, như đồng chí Nguyễn 


(1 Ph,. Ăng-phen: Chống Đuy rinh, Nxb Sự 


thật, Hà nội, 1971, tr. 31. 
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Đăng Quang khẳng định, là cần phải 
cải cách hệ thống giáo dục nói chung 
và hệ thống giáo dục lý luận Mác — 
Lê-nin nói riêng, Đây là lò luyện ra 
sản phầm của tư duy. Nhiều người 
lo ngại về chất, lượng giáo dục phồ 
thông ngày càng sút kém, tỉnh trạng 


học sinh học lệch về các kiến thức: 


cơ bản giữa khoa học tự nhiên và 
_ khoa học xã hội. Tâm lý coi nhẹ 
những khoa học nhân văn trong tuôi 
trẻ diễn ra một cách đáng sợ. Nhiều 
kiến thức cơ bản không gắn với và 
giúp các em di vào cuộc sống lao 
độ: ở sắn xuất, Đối với việc giáo dục 
lý luận Mác — Lẻ-nin, cần chống lối 
dạy áp đặt và học thụ động, chuyền 


từ phương pháp độc thoại sang đối - 


thoại là chủ yếu, khuyến khích thao 
luận, tranh luận. ý thức phê phán và 
suy nghĩ dọc lập, khuyến khích thái 
độ đũng cảm tìm tòi trong lý luận, 
viết lại sách giáo khoa về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin với nội dung hiện dại, 
gắn với cuộc sống và thực sự thề 
hiện tỉnh thần biện chứng duv vạt. 
Muốn làm tốt việc này, trước hết tạo 


lập một đội nưñũ cán bộ giảng dạy. 


được đào tạo cơ bản tử gốc, có năng 
lực và phương pháp tư duy tốt, biết 
“truyền đạt có hiệu quả cao lượng 
thông tín, kiến thức đến học viên, 
sàng lọc những cán bộ không có năng 
lực, sở trường về công tác này, đồng 
thời chú trọng giúp đỡ những cán bộ 
hoàn thành tốt nhiệm +*. 


Ngày rav, chủ nghĩa Mác — Lêẻ-nin 
có những bộ phận tách ra và phát 
triển thành môn học mới có tầm cỡ. 
Điều này nhắc nhở chúng (a muốn trở 
thành môn đệ của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín hiện đại, cần phái học tập nhiều 
hơn, như đối với các bò môn chủ 
nghĩa vô thần khea học, đạo đức học, 
lô gích học biện chứng... 

Đồng chí Vũ Khiêu nhấn mạnh: 
Đang yêu cần cán bộ chúng ta vừa 
phái nàng cao trỉnh độ lý luận, vừa 
phát bám sát thực tẻ cuộc sống, Đây 
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là một chân lý trong đồi mới tư duy, 


_ nhưng đạt được diều nàv là một việc 


vô cùng khó khăn và phức tạp. Làm 
sao có thể nắm vững được lý luận 
nếu như không đọc dược bao nhiêu 
những tác phầm kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin” hoặc chỉ đọc 
những lời khái quát một cách rắt sơ 
lược từ sách giáo khca. Nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác -: Lê-nin không thề 
dừng lại ở những tác phầm viết ra từ 
thế kỷ 19. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đem lại cho chúng ta một phương 
pháp tư duy khoa học nhất. Nhưng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin sẽ trở thành xơ 
cứng, nếu nó không được bồ sung bằng 
những kiến thức mới của nhàn loại, 
bảng những suy nghĩ mới của bản thân 
chúng ta về những vấn đề đang đặt 
ra cho dàn tộc và thế giới. Làm thể 
nào có thề nắm vững được thực tiên 
nếu chúng fa đi vào cuộc sóng với đôi 
mắt bị bịt kín. Thực tiễn phong phú 
gầp ngàn lần lý luận, nhưng không có 
lý luận mà đi vào thực tiễn thì giống 
như chim chích vào rừng. Đảng 
khuyến khích chúng ta phải bám sát 
thực tiễn và tồng kết kinh nghiệm. 
Nhưng thực hiện được điều này chúng 
ta phải có một điều kiện cơ bản là 
đi vào thực tiễn với một hệ thống lý 


"luận sàu sắc và những phương pháp 


điệu tra khoa học nhất mà nhân loại 
tiên bộ đang sử dụng. 


Một số ý kiến còn nói đến yêu cầu 
mở rộng quan hệ hợp tác với thế 
giới, tăng cưởng sử dụng thông tin 
hiện đại. Chúng ta thừa nhận sự cần 
thiết phải học tập các nước tiên tiến 
trên thế giới về nhiều mặt, trong đó 
có một số nước tư bản chủ nghĩa. 
Đã đến lúc không nên nhìn nhận chủ 
nghĩa tư bản như trước kia, chỉ một 
chiều lên án, phê phán, toàn thấy mặt 
xầu, tiêu cực, không thăy những nhân 
tÕ tích cực có thê tiếp thu và vận 
dụng sáng tạo vào hoàn cảnh đất nước. 

r.^> 


Việc mở rộng hợp tác với các nước 
trong công đồng xã hội chủ nghĩa và 


eác nước khác không chỉ nhằm tiếp 
thu tư duy khoa học — kỹ thuật tiên 
liên, mà còn nhằm thu nhận những 
kiến thức lý luận tiên tiến của nhàn 
loại, cùng nhau bồ sung và phát triển 
kho tàng lý luận Mác — Lê-nin, làm 
cho nó ngày càng hoàn thiên, mang 
đầy đủ yếu tố hiện đại. 

kết 


điều gợi ý thay lời 


Đồng chỉ Hà Xuân Trường, thay 


mặt Ban biên tập đã phát biều: Cuộc : 


hỏi nghị bàn tròn của chúng ta tuy 
thời gian ngắn. nhưng đã đạt kết quả. 
Vấn đề đồi mới nói chung và đồi 
mới tư duy ký luận nói riêng được 
đạt ra thường xuyén kề từ sau Đại 
hội VI của Đẳng. Chúng ta đã bước 
đầu đánh giá thực trạng tư duy của 
chúng ta trên những góc độ khác 
nhau, tìm ra những nguyên nhân thật 
sự của nó, đề xuất các biện phập giải 
quyết thiết thực. Phải nói ràng cả ba 
nội dung nói trên, đã có những ÿ 
kiến phát biều. trao đồi mạnh dạn, 
thẳng thắn, đi sâu vào thực chất của 
vấn đề và mang tính chất xây dựng: 


Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn 
và khó, đòi hỏi mỗi người chúng la 
tiếp tục suy nghĩ. nghiên cứu. Nøgay 
cả một số văn đề chúng ta đã nói đến 
cũng chưa phải đã có căn cứ khoa 
học đầy đủ, có sự lý giải sâu sắc. 
Chúng ta còn có những văn đề cần 
bàn đến hoặc làm rð hơn. Chẳng hạn, 
thừa nhận mặt lạc hậu, thấp kém của 
tư duv chúng ta là đúng thực trạng 
của nó, nhưng ngoài mặt đó ra. tư 
duy của chúng ta có mặt ưu điểm đi 
cần phát huy không. Ngoài ba căn 
bệnh trong tư duy mà chúng tạ 
thưởng nói tới: chủ quan duy ý chỉ, 
ảo tưởng; giáo điều và kinh nghiệm, 
còn có bệnh gì khác nữa khỏng; 


những bệnh này mang những đc 
tính gì trong môi trường Việt nam. 
trong điều kiện lịch sử Việt nam, và 
tác động lẫn nhau như thế nào trong 
viee cần trở đồi mới tư duy. Ví dụ: 
theo tôi, chủ nghĩa giáo điều ở nước 
ta không phải bắt nguồn từ đọc quá 
nhiều sách, ®chữ đầy bụng», mà chủ 
yếu vì đọc ít quá, «đói sách ®, « đói 
tin», do đó chủ nghĩa giáo điều biên 
thành «chủ nghĩa sao chép”. Cũng 
cần làm rồ ảnh hưởng của những 
nếp tư duy truyền thống ở nước ta 
(mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực) 
đối với tư duy hiện đại của chúng 
ta. VÌ, sao trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, tư duy của chúng ta 
thề hiện rõ nét tính năng động sáng 
lạo của nó, nhưng trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tư duy của chúng 
ta lại không có được tính đó. Đẳng 
ta nói: đề đồi mới. phải đổi mới tư 
duy, trước hết phải đồi mới tư duy 
kinh tế. Nhưng đề có tư duy mới vẻ 
kinh tế, thì phải chăng phải nắm chúc 
phương pháp tư đuy biên chứng Khoa 
học và coi trọng trau dđỏi Kiên thức, 
phải có văn hóa. Có thê đưa ra được 
biện pháp nào là hữu hiệu nhất hiện 
nay đề thật sự thúc đây dồi mới tư 
duy với một nội dung phong phú và 
eụ thề mà mọi người dễ tiếp cận. 
không rơi vào nói suông, hô khâu 
hiệu... 


bao nhiêu văn đề các đồng chí đã 
đề cập và chưa đề cập. Rất mong các 
nhà lý luận, các nhà nghiên cứu khoa 
học, các nhà làm công tác thực tiên 
Liếp tục làm rõ những vấn đề của đồi 
mới tư duy lý ]uận trên Tạpchí Cộng 
sản. Mục “Chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam — nhìn lại và đòi mới» mà chúng 
tôi hv vọng ra mắt bạn dọc vào đâu 
năm T989 sẽ đáp ứng một phản quan 
trọng vêu cầu nói trên. 


VĂN THIỆN tông thuật 
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ĐIỀÚU TRA 


=ươnớNnazasssaas ua=—mrasar-r-»e-ssne 


TỪ NẠN ĐÓI GIÁP HẠT HẢ TÌM 
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NẠN ĐÓI 


`* 


INH tế nước ta chậm phát triền. 

sản xuất nông nghiệp còn mang 

nặng tính chất tự cấp tự túc, độc 
canh, năng suất thấp, không nói những 
năm mắt mùa, ngay những năm thời 
tiết thuận, được mùa, chúng ta vẫn 
chưa tránh khỏi tỉnh trạng thiếu ăn lúc 
giáp hạt. 


Theo dõi diễn biến của thời tiết và 
khí hậu ở miền Bác nước ta hơn 10 năm 
qua, chúng ta thấy từ năm 1976 đến 
năm 1980 (thuộc nửa chu kỷ nghịch) * 
mủa màng thất bát nhiều do hạn úng, 
mưa bão liên tiếp xây ra dán đến 
tỉnh trạng thiếu ăn giáp hạt nặng vào 
năm 1980. Từ năm 1981 đến năm 1981 
(thuộc nủa chu kỷ thuận) thời tiết 
thuận lợi, miền Bắc liên tiếp được 
mùa, sản lượng thóc tăng lên và Ồn 
định, thiếu ăn lúc giáp hạt diễn ra ở 
mức bình thưởng (tuy nhiên ở một số 
nơi cho đến năm 1984 vẫn chưa khắc 
phục nỗi hậu quả do thiên tai bão 
lụt năm 1980 gây ra). Vào những năm 
981, 1955, 1986 nhịp độ tăng sản lượng 
lúa gần như chững lại (trên dưới 
U,2 triệu tắn/năm) và đến năm 1987 
do hạn úng, sâu bệnh phá hoại nặng, 
sản lượng lúa giảm Xuống còn 6,06 
triệu tấn, mở đầu cho thời kỳ sa sút 
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(*) Xem bài « làm thế nào 


HUY HÙNG 


nghiêm trọng trong nửa chu kỳ nghịch 
từ 1984 đến 1990. 

Từ sự phân tích về diễn biến của 
thời tiết và khí hậu có liên quan đến 
sự tăng, giảm về sản lượng lương 
thực, có thề rút ra kết luận sau: Tỉnh 
trạng thiếu ăn lúc giáp bạt ở các tỉnh 
miền Bắc diễn ra thường xuyên (hằng 
năm có khoảng 5 — 10% số hộ thiếu 
ăn và mức độ thiếu hụt lương 
thực nghiêm trọng thường vơi vào 
những năm thiên tai nặng. Tuy vậy, 
tỉnh trạng đói gay gắt lại khêng nhất 
thiết xảy ra theo chu kỳ tai biến, vì 
cỏn có sự tác động của con người thông 
qua các phương án dự phòng và các 
chính sách tích cực nhằm bồ sung 
phần Tương thực thiếu hụt bảo đảm 
nhu cầu tối thiêu về lương thực cho 
nhàn dân. 

Những diễn biến về thời tiết mang 
tính quy luật như đã nói ở trên là 
nguyên nhân khách quan dẫn đến tình 
hình thiểu hụt lương thực năm 19&7 
và các tháng giáp hạt đầu năm 1988. 
Song cân thấy rằng, do có những 


giải quyết 
vững chác vấn đề lương thực và thực phẩm 
Nguyễn Thành Bang, TCCS 


Ở nước ta ® của 
số 11- J9&6, 


khuyết điềm chủ quan. các cơ quan 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước đương 
nhiên phải chịu trách nhiệm về nạn 
đói giáp hạt gay gắt kéo dài ở các tỉnh 
miền Bắc trong những tháng qua. 


1— Chúng ta chưa có phương 
án dự phòng nhằm chủ động 
ngăn chặn tình trạng thiếu ăn 
giáp hạt, 


Những điễn biến mang tính quy 
luật trong sản xuất nông nghiệp ở miền 
Bắc nước ta là : năm nào thiên tai 
nặng cũng dẫn đến mất mùa, thiếu hụt 
lương thực và thiếu ăn giáp hạt. Vị 
vậy, trong kế hoạch phát triền kinh tế 
hằng năm không thề không xây dựng 
các phương án dự phòng nhằm bồ sung 
phần lương thực thiếu hụt và đề 
phòng nạn đói gay gắt có thẻ xảy ra. 


Đã một thời (vào năm 1985) chúng 
ta trịnh trọng tuyên bố trước thế giới 
tằng lần đầu tiên nước Việt nam ta 
hoàn toàn tự túc được lương thực. 
Nhưng liền sau đó khoảng vài ba 
tháng nạn thiếu ăn giáp hạt diễn ra 
căng thẳng, chúng ta lại im lặng nhập 
thêm vài chục vạn tấn lương thực. Vừa 
qua, tình hình không lặp lại hoàn toàn 
như vậy, một số nhà lãnh đạo cho 
rằng vớt số thóc thu được chúng ta có 
thê tự trang trải trên phạm vỉ cả nước. 
Mặc dù ngay từ những tháng đầu 
năm 1987, một vài cơ quan kinh tế đã 
đề nghị Hội đồng bộ trưởng cho nhập 
khầu gạo ngay vào các tháng cuÕi 
năm đề bù đắp phản lương thực thiếu 
hụt, nhưng không được chấp nhặn. 
Thế rồi nạn đói giáp hạt lặng lẽ kéo 
đến, ở một số nơi đồng bào phải đứi 
- bữa, nhàn dân một số vùng thuộc các 
tỉnh Bắc bộ rơi vào tỉnh trạng không 
còn đủ sức cứu trợ lăn nhau. Lúc này 
Nhà nước đã cử cán bộ e xoay trần ® 
ra điều khiền việc vận chuyền gạo từ 
Nam ra Bắc. Nhưng thực tế (theo 
công ty vận tải đường biền cho biết) 
thì chân hàng rất móng, có tàu từ 


cảng lHiải phòng vào cẳng Sài gòn nẫm 
chờ hàng tuần vẫn không có gạo. 
Cuối cùng Nhà nước buộc phải ra quyết 
định nhập khầu 30 vạn tấn gạo. 


Dư luận chung cho rằng nếu 30 vạn 
Lấn gạo này được nhập vào các tháng 
cuối năm 1987 thi vừa mua được với 
giá thấp (chỉ bằng gần một nửa se 
với giá nhập sau này) vừa giảm bớt 
được nhiều khó khăn cho nhân dân 
nói chung và tránh dược những hậu 
quả náng nề mà nhàn dân vùng bị đói 
phải gánh chịu. 


Một vài sự kiện kề trên cho thấy 
sự bị động lúng túng và biện pháp 
giải quyết chấp vá của các cơ quan 
nhà nước trong việc khắc phục nạn 
thiếu ăn giáp hạt. Phải chăng đã đến 
lúc trên phạm vi cả nước cần có mội 
phương án dự phòng đề trong bất cứ 
tỉnh huống nào nhà nước cũng có thề 
bảo đảm nhu cầu lương thực tối 
thiều cho dân, khác phục tình trạng 
thiếu ăn gay gắt lúc giáp hạt. Phương 
án dự phòng, theo tôi có thề bao 
gom hai nội dung: Một là, khai thác 
mọi tiềm năng sẵn có trong nước, 
huy động nhàn dân tận dụng đất đai, 
ngoài lúa, phát triền mạnh hoa màu 
đề phòng đói giáp hạt). Đồng thời, 
nhà nước bằng mọi cách nắm chắc số 
lượng lương thực của từng vùng, thông 
qua sự tính toán kỹ lưỡng các vếu 
tố về giá cả, kho tàng, bến bãi và 
phương tiện vận chuyền, dự kiến 
chính xác khả năng thu mua, chủ động 
kế hoạch điều phối lương thực cứu 
đói cho nhân dân lúc giáp hạt. Hai là, 
nhà nước chủ động nhập lương thực 
đề bù đáp vào phần lương thực thiếu 
hụt đo thiên tai gây ra, đồng thời có 
thêm nguồn lương thực dự trữ đề 
phòng những tai biến bất ngờ. Thực 
tế trong những năm qua đã chỉ rõ, 
sản lượng lương thực của cả nước đại 
mức 17.5 triệu đến 18,5 triệu tấn/năm 
thì đương nhiên Nhà nước phải nhập 
thêm khoảng 30 vạn đến 50 vạn tân 
lương thực. Với số lương thực này cũng 
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chỉ bảo dảm nhu cầu chống đói giáp 
hạt, chưa có dự trữ. Việc tính toán 
khối lượng lương thực phải nhập khâu 
trong năm cau là tùy thuộc vào mức 
độ thiếu hụt lương thực của năm 
trước (điều đó chúng ta hoàn toàn có 
thề dự kiến trước được) và số lương 
thực ấy cần phải được nhập khầu kịp 
thời ngay từ trước khi có nạn đói gay 
gắt xảy ra. 


Thiết tưởng nếu Nhà nước ta có 
phương án dự phòng chu đáo thi việc 
ngăn chặn và đầy lùi nạn đói giáp 
hạt gay gắt như vừa qua là hoàn toàn 
có thề làm được. 


2 — Nếu có sự chỉ đạo nhạy bén 
kịp thời với tỉnh thần trách 
nhiệm cao của các cấp lãnh đạo 
thì có thề ngăn ngừa và khắc 
phục nạn đói. 

Việc đề ra và thực hành phương án 
dự phòng đều phải dựa trên cơ sở của 
tính thần trách nhiệm cao đối với 
nhàn dân lao động. Việc đề xảy ra 
nạn đói gay gắt như vừa qua không 
chỉ do thiếu phương án dự phòng mà 
còn đo quan liêu không lắng nghe 
ý kiến quần chúng và cấp dưới, 
bằng quan vô trách nhiệm trước đời 
sống của hàng triệu người. liồ Chủ 
tịch đã từng dạy : «... chính sách của 
Đảng và Chính phủ là phải hết sức 
chăm lo đến đời sống của dân. Nếu 
dân đói Đảng và Chính phú có 
lôi ? (1). 

Sự chê trách của nhân dàn đối với 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước ta không phải là không có 
lv. Và nhân dàn ta cũng kịch liệt lên 
án thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của 
một số địa phương và một số căn bộ 
lãnh đạo trước đời sống khó khăn của 
hàng triệu quan chúng, đồng thời nhiệt 
nếệt hoán nghênh những địa phương, 
cản bộ đã nhạy bén kịp thời lo toan 
việc chống đói và khác phục hậu quả 
của nạn đói. 

Như đã nói ở phân trên, những dự 
báo về sự biến động thời tiết, khí 
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t1? lí Chì Minh : 


hậu có ảnh hưởng xấu đến sản xuất 
nông nghiệp và sự suy giảm sản lượng 
lương thực năm 1987, báo trước nguy 
cơ nạn đói có thề xảy ra. Đây là những 
tín hiệu nhắc nhở các cấp chỉnh quyền 
phải sớm có kế hoạch đề phòng, ngăn 
chặn nạn đói (ngay từ các tháng cuối 
năm 1987). Nhưng tiếc thay cả ở cấp 
trung ương lẫn ở nhiều địa phương, 
chúng ta chưa làm được như vậy. Ý 


.kiến của một số cơ quan kinh tế cho 


rằng: nếu đầu năm 1987 Chính phủ chỉ 
đạo các ngành và địa phương kiên 
quyết cắt giảm nhập khầu tỉ vi màu, 
vi đê ô cát xét, tủ lạnh... đề tập trung 
ngoại tệ cho trung ương nhập khẩu 
lương thực thi tỉnh hình đói không 
thể diễn ra gay gắt, ở diện rộng. Sau 
khi nạn đói xây ra, có nơi đến mức 
nguy kịch, thì việc triền khai chống 
đói lại không được coi là nhiệm vụ 
đột xuất, thu hút các cấp các ngành, 
các địa phương khin trương cứu: đói. 
Gạo nhập khâu chưa về, gạo trong 
Nam chuyên ra có hạn, do đó sự cứu 
trợ của nhà nước (số lượng ít, không 
kịp thời và cứu tế nhỏ giọt) không có 
tác dụng chặn đứng nạn đói. 

Tôi được biết, ở tỉnh Thanh hóa ` 
nạn đói xảy ra gay gắt ngay tử những 
tháng giáp tết nguyên đán. Nhưng 
mãi đến tháng 3-1988 khi đoàn kiềm 
tra của lội đồng nhà nước phát hiện 
ở ba huyện Quảng xương, Nông cống, 
Tĩnh gia nạn đói dang đe dca tính 
mệnh của hàng chục ngàn người, thi 
một số đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt của tỉnh, huyện vẫn ung dung cho 
rằng tỉnh hình diễn ra binh thường 
như mọi năm, không có gÌ nghiêm 
lrọng. Ở một số địa phương khác tình 
hình cũng điển ra tương tự, tuy mức 
độ có khác nhau, song nhìn chung việc 
huy động tiềm lực sản có của nhân 
dân nơi không đói hoặt ít đói (giữa 
các xà, các huyện, các tỉnh và trên 
phạm ví cả nước) đồ cứu trợ nhân 


Tuyền !4#, 
Ha nội, 1950, tập 2, tr. 31. 


Nxb Sự thật, 


dân vùng đói chưa được coi trọng 
đủng mức, chưa trở thành phong trào 
«nhường cơm, sẻ áo», do đó đã xảy 
ra những hiện tượng đau lòng: nhiều 
người bị đứt bữa, bán lúa non, vay 
nặng lãi... dẫn đến hậu quả nặng nề 
về nhiều mặt. 


Tuy nhiên có những địa phương do 
đánh giá đúng tình hình, lường trước 
dược khó khăn, đã gấp rút đề ra 
biện pháp ngăn chặn và khắc phục 
có hiệu quả nạn đói. Tôi được biết 
tỉnh Vĩnh phú năm 1987 bị mất mùa 
cả lúa lắn màu (sắn) nhưng các cấp 
lãnh đạo ở đây đã dự kiến trước tỉnh 
hình, chỉ đạo các hợp tác xã cho dân 
mượn đất tròng ngô đông và ngô xuân, 
trồng các loại cây có chất bột khác... 
do đó đã cứu được nhiều gia đình 
thoát khỏi nạn đói. Tôi đến Như thuy, 
một trong ba xã thiếu ăn nhất của 
huyện Lập thạch (Vĩnh phú), nhân 
đân ở đây cho biết nếu không có sự 
hướng dẫn của huyện trồng thêm rau 
màu từ đầu năm cộng với sự cứu tế 
kịp thời của nhà nước... thì nhiều gia 
định khó qua khỏi nạn đói. Huyện Gia 
viễn (Hà nam ninh) cũng vậy, năm 
1987 mÃt mùa toàn diện, 2/3 số dân 
trong huyện thiếu ăn ngay sau khi 
thu hoạch vụ mùa, huyện ủy và UBND 
huyện đã có chủ trương kịp thời 
khuyến khích nhân dân mở rộng diện 
tích tròng hoa màu và huy động mọi 
nguồn vốn của các ngành chung quanh 


huyện đề mua lương thực cứu đói cho 
nhân dân trong huyện. Việc phân phát 
lương thực cứu đói ở đây được tiến 
hành thường xuyên và không mang 
tính chất bình quân, phần lớn sỐ 
lương thực dành đề cứu đói được 
đưa đến. những nơi và những người 
thực sự bị đói. 

3 —- Từ thực tế thiếu ăn giáp 
hạt gay gắt vừa qua, rà soát lại 
chính sách của Nhà nước đối với 
nông dân, có thề thấy nhiều điềm 
chưa hợp lý cần được gấp rút sửa 
đồi nhằm giảm bớt khó khăn cho 
nhân dân các vùng thiếu ăn.: 

Như chúng ta đã biết, nạn đói vừa 
qua xảy ra chủ yếu ở nông thôn các 
tỉnh miền Bắc. Một số địa phương vốn 
có điều kiện sản xuất hết sức khó 
khăn, nhàn dân ở đày thường xuyên 
thiếu ăn không những không được 
hưởng chính sách ưu đãi gì của nhà 
nước mà còn phải đóng góp nhiều 
khoản rất nặng nề. 

Trước hét là chính sách thuế và 
huy động lương thực. Các đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt ở một số tỉnh, 
huyện cho biết số thuế nông nghiệp 
thu báng thóc phân bố cho các hộ 
nôi dân trồng lúa hiện nay chiếm vào 
khoảng 12 — 11X số thóc thu hoạch, 
chứ không phải 10X như nhà nước 
quy định. Qua điều tra ở một số hợp 
lác xã, có thề thấy những số liệu 
tưrơng tự : 


Hợp tác xã 


Nga giáp (CNpga sơn, Thanh hóa) 


Hùng thắng (liiệp hòa, Hà bắc) 
Án thượng (Hiệp hòa, Hà bắc) 
Tân biệp (Yên thế, Hà bắc) 
Đồng kỳ (Yên thế, Hà bắc) 
Cao xá (Tân yên, Hà bắc) 

Liên sơn (Tân yên, Hà bắc) 
Ngọc lý (Tân yên, Hà bắc) 


Thanh xuân (Lập thạch, Vĩnh phú) 
Cao xá (Phong châu, Vĩnh phú) 


Tỷ lệ 4 thóc nộp thuế 


Sở đĩ có tỉnh hình này là do :— Sản 
lượng tính thuế trước đây dựa vào 
năng suất thống kê bỉnh quản trong 
2 năm (ở thời điềm thời tiết thuận lợi) 
cao hơn nhiều so với sản lượng khoán 
cho hộ xã viên hiện nay. — Diện tích 
trồng lúa giảm do mở rộng xây dựng 
cơ bàn, hưng sản lượng thóc thuế 
phản bố cho hợp tác xã không thay 
đòi (lồng số thóc thuế giữ nguyên, 
diện tích giảm dẫn đến tỷ lệ thuế tăng 
lên). — Diện tích trong lúa chuyền 
sang trồng màu và cây công nghiệp 
nhưng thuế văn phải nộp bằng thóc 
(theo sự phản bố cho diện tích trồng 
lúa). 


Từ tỉnh hình trên, tôi cho rằng cần 
phải tiến hành điều tra cơ bản về tình 
hình đất đại, nắm lại điện tích tròng 
lúa, định Ilại sản lượng tính thuế cho 
công bằng và giảm bớt gảnh nặng cho 
người trồng lúa. Đồng thời chống 
thất thu thuế đối với các loại đất đai 
khác. 

Về chính sách huy động lương 
thực, qua nghiên cứu ở la tính Hà 
nam ninh, Vĩnh phú và Hà bác, tôi 
thấy mức độ huy động lương thực ở 
các hợp tác xã thuộc các tỉnh này 
chiếm trên đưới 30X tông sản lượng 
thóc. Ngay các huyện Lập thạch (Vĩnh 
phú), Gia viên (Hà nam ninh) nằm 
trên địa hình hết sức khó khăn, liên 
tiếp bị lũ lụt, hạn úng, mất mùa mà 
mức huy động lương thực (tồng số 
thóc dưa ¡a khỏi xã) cũng xấp xi 30X 
như những nơi có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi. Tôi đến hợp tác xã Như 
thụy là một tronøg Pa hợp tác xã của 
huyện Lập thạch đang có nạn đói. 
Nhân dân ở đày cho biết năm 1987 cả 
xã thu được 200 tấn thóc thì đóng 
thuế, thủy lợi phí và các khoản đối 
lưu mắt 60 tấn (xấp xi 20X). Số thóc 
côn lại chỉ bảo đảm mức ăn bình quân 
7 kg thóc/người,thá ng. : 


Nạn đói vừa qua xảy ra gay gài 
trước hết là ở những địa phương có 
điều kiện tự nhiên hết sức khắc nghiệt 


n8 : 


và luên ở trong tỉnh trạng thiếu hụt 
lương thực, nhưng các khoản giao 
nộp và đối lưu bằng thóc lại không 
được nhà nước miền giảm hoặc miễn 
giảm không đáng kề. Các cơ quan nhà 
nước vừa ra sức huy động lương thịrc, 
vừa cứu đói (tắt nhiên mức cứu đói 
bao giờ cũng thạp hơn mức huy động). 
do đó đời sỏng nhàn đân ở đày vốn 
đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. 
Đối với nhàn đân vùng này, theo tôi 
tính toán, nếu đề họ tự sàn đối toàn 
bộ số thóc sản xuất ra hằng năm 
thì may lắm cũng chỉ đủ ăn, thậm chí 
có nơi vẫn còn thiếu, nhà nước phải 
cứu ế lúc giáp hại. Những trường 


"hợp như vậy cần được áp dụng chính 


sách đặc biệt như : miền thuế hoặc thu 
thuế và thủy lợi phí bằng tiền, miễn 
giảm (Tất ca các khoản đóng góp bảng 
thóc nhằm giúp đỡ nông dân nhanh 
chóng khác phục tình trạng thiếu ăn. 
từng bước ồn định đời ›ống. 


Ngay cả những vùng có điều kiện 
sản xuất thuận lợi, với mức huy động 
J0% so với tòng sản lượng thóc, thi 
nông dân văn không những không còn 
thóc đề dự phòng khi bất trắc mà có 
khi còn thiếu ăn lúc giáp hạt. Văn đề 
đặt ra trên phạm vi cả nước và ở mòi 
địa phương là làm thế nào đề có thề 
tạo ra nguồn lương thực dự trữ ngav 
trong lúc sản xuất lương thực đang ở 
ranh giới giữa thiểu ăn và đủ ăn. Dân 
số nước ta có trên 60 triệu người, sản 
lượng lương thực (quy thóc) trong my 
năm nay đạt mức trên dưới IŠ triệu 
tăn/năm (bình quân khoảng 300kg: 
người/năm) chỉ là mức bảo đảm nhu 
cầu tối thiều, chưa có dự trữ. Do đó, 
trong thời gian trước mắt, ngoài các 
biện pháp vận động nhân dàn đầy 
mạnh sẵn xuất và triệt đề tiết kiệm 
tiêu đùng lương thực, tận thu thuế, 
quản lẻ chặt chẽ khối lượng vật tt 
phân bón... đề đối luu lương thực với 
nông đàn, nhà nước cần xem xét lại 
chính sách huy động lương thực đẻi 
với từng vùng và trong trường hợ; 


cần thiết mạnh đạn nhập khâu đề chủ 
đòng nguồn lương thực dự trữ. 


Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư 
cho nông nghiệp còn có hạn, cân áp 
dụng chính sách đầu tư ađày đầu 
mạch» và nâng đầu yếu? đề rút 
ngàn khoảng cách chênh lệch về trình 
độ sản xuất và đời sống nhìn dàn giữa 
các vùng. Việc lăng cường đìu tư thích 
đáng: cho “đầu mạnh » (lao gồm các 
Vũng sản xuất tập trung chuvên canh 
caVv, €on xuất khẩu...) là yêu cầu hết 
sức cấp bách đề tăng nhanh sản lượng 
lương thực, nông sản xuất khâu... tạo 
nguồn vốn tích lày ban đầu từ nông 
nghiệp. Đối với *đầu yếu » (bao gồm 
các vùng có điều kiện địa hình, đất 
-_ đai không thuận lợi, sẵn xuất thưởng 
xuyên gặp khó khăn, nạn thiếu ăn giáp 
hạt xay ra liên tiếp) thì nhà nước có 
chính sách đầu tư đặc biệt. llướng 
đầu từ Èo sản xuất chủ vếu là tập 
trung làm thủy lợi, trồng rừng giữ 
nước đầu nguồn. NlIữrg công trình 
thủy lợi ở đày không chỉ giải quyet 
trới, tiêu nước đơn thuần mà còi: có 
tác dụng chống lũ lụt và ủng hạu rải 
€ơ bán; nếu không có sự đầu tư thích 
đáng của nhà nước thì các huyện, xã 
khó có thê làm được. Tắt nhiên đầu 
tư vào những công trình này có rơi 


rất tốn kém, do đó cần tính toáan 
hiệu quả kinh tế, 

Những năm trước mÃt, tỉnh trạng 
thiếu hụt lương thực và thiếu ăn giáp 
hạt còn có thể điền ra gay gắt ở các 
vũng thuộc “đầu yếu». Do đó trong 
kê hoạch phát triền kinh tế hàng năm, 
lôi thấy ngoài sự cần thiết phải xác 
lập các dự án đâu tư đặc biệt cho 
vùng này, truớc mắt cần lập quỹ 
lương thực đặc biệt nhằm cứu trợ 
cho nhàn dân khi giáp hạt (quỹ này 
eó thể do một tô chức hiệp hội nào đó 
đứng ra kêu gọi nhàn dân trong nước 
hoặc các tö chức q°ốc tế... đóng góp 
và dược sử dụng dưới hinh thức cứu 
tế khi nạn đói giáp hạt xảy ra). 
„Đến nay nạn đói gav gắt đà qua rồi, 
vụ thu hoạch chiêm xuân ở miền Bắc 
đã kết thúc thắng lợi, nhưng một số 
họ nông đân vẫn còn lo âu vì họ đã 
phải bán lúa nón, vay nệng lãi... đề 
cứu sống gia định qua khỏi nạn đói. 
Nếu Không có sự kiểm tra xem xéi và 
cứu trợ kịp thời của các cấp chính 
quyền, Không eó sự vận động bà con *lá 
lành dùm là rách », giúp đỡ nhau khi 
hoạn rạn, giàm niức lãi suất hoặc hoãn 
BỢ... thì các gia đỉnh này (eon nợ) lại 
rơi vào tỉnh trạng quản bách triền 
miện, 


SỰ HÌNH THÀNH... 
(Tiếp theo trang Š) 


sản xuất bàng bóa đa thành phần và 
mở của ra bên ngoài. 

— Nghiên diẻu kiện và 
không chè (diều tiết) thị trường lao 
đóng bằng hệ thống các chính sách kinh 
tế và luật pháp thích hợp, trước hết là 
xáâv dựng bộ luật lao động. hoàn thiện 
chế độ hợp đông lao động, cải tiến cơ 
Lan chế độ tiên lương và phản phòi 


cứu tạo 


“biệt là 


thu nhập, chính sách điều tiết thu 
nhập (thông qua thuế và giá cả)... 


— lô chức các sự nghiệp tư vân 
giới thiệu việc làm và súp xếp việc 
làm, trước hết là ở các thành phó lớn, 
ác khu công nghiệp tập trung. Đặc 
nghiên cứu thị trưởng lao 
động quốc tế để mỡ rộng sự nghiệp 
hợp tác lao dòng và chuyên gia với 
Hước ngoài. 


Kinh nghiêm 


THÁI BÌNH ĐỒI MỚI MỘT BƯỚC 
¬ ĐỘI NGÙ CÁN BỘ 


ÓN nlận tỉnh thần đồi mới 
do Đại hội VÌ của Đảng đề 
ra. Thái bình đã đồi mới 
một bước đáng kề đội ngũ 
cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp. Đến nay, ở cắp tỉnh, tất 
cả các cán bộ chủ cl:ốt đều là mới. SỐ 
đồng chí mới trong lan thường vụ 
tỉnh ủy là 9/13, trong tỉnh ủy là 23/47. 
Khóa trước, số cán bộ chủ chốt các 
tan, ngành đưới 40 tuồi có 7,3, khóa 
này tăng lên 21,2%, số trên 50 tuồi 
từ 26,5% rủi xuống còn 14,&X. Tất cả 
các tỉnh ủy viên đều có trinh độ văn 
kóa tử cấp III trở lên (khóa trước 
_9.6Ã có văn hóa cấp II); số có trình 
độ đại học và trung học chuyên 
nghiệp chiếm tới 95,7 (tăng 38,2Ã so 
với khóa trưóc); số có trình độ tý 
luận trung cấp và cao cấp lên tới 
88,35%. ¬ 

Ở cấp ủy huyện, trong tông số 
349 đồng chí, có 169 đồng chí mới, 
chiếm 48 4X ; tuôồi đời binh quân là 
39, trễ hơn khóa trước 2,5 tuôi ; số có 
trình độ lý luận trung cấp và cao cấp 
chiếm 72Ã ; số có trinh độ văn hóa 
cấp IHI trở lên chiếm 82,5 ; số có trình 
độ dại học: 382. trình độ fYrung cấp 
kỹ thuật : 95,7%. Trong số cân bộ clủ 
chốt huyện, thị, có 2 phần 3 là mới; 
trong đó tài cả các bí thư huyện, đều là 


ch 


40 


CAO SĨ KIÊM * 


mới và đều có trình độ lý luận cao 
cấp, trung cấp, trình độ vấn hóa từ 
cấp II] trở lên. 


Trong tồng số 282 xã, phường và 
thị trấn, số cần bộ chủ chốt mới chiếm 
465 ; trong 4300 cấp ủy viên có 37X 
là mới. Trong các cấp ủy xã, số đồng 
chí dưới 30 tuồi chiếm 21,8% (tảig 
7,5% so với khóa trước), dưới 40 tuồi : 
25,5% (tăng 4,7), số có trình độ lý 
luận trung cấp và cao cấp lăng 2,6%, 
trình độ văn hóa cấp III tăng 6,5. 


Như vậy, Thái bình đã đồi mới khá 
mạnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo chả 
chốt ở tất cả các cấp, bước đầu tạo 
ra một đội ngũ lãnh đạo có tuồi đời 
trể hơn và trình độ hiều biết các mặt 
cao hơn. 


Thử thách to lớn đối với đội ngũ 
cán bộ Thái binh trong gần 2 năm 
qua là lãnh đạo đảng bộ và nhân dân 
trong tỉnh khắc phục mọi khó khăn, 
từng bước ồn định tình hình và phát 
triền kinh tế—xã hội, trực tiếp đương 
đầu với những hậu quả nặng nề của 
cơn bão số 5 (năm 1986) và thiên tai 
nghiêm trọng trong vụ chiêm (năm 


_ 1987). Toàn đẳng bộ đã tập trung mọi 


cõ gắng, làm chuyền biến tình binh, 


4 Hi thư Tỉnh ủy Thái bình 


phấn đấu theo hưởng làm cho Thái 
bình tử một tỉnh sản xuất nông nghiệp 
gần như độc canh, tự cấp tự túc là 
chính, chuyền sang sản xuất hàng hóa, 
đầy mạnh sản xuất thủ công nghiệp 
và tiều công nghiệp, tăng cường liên 
đoanh liên kết, thực hiện bằng được 
4 chương trình mục tiêu mà Đại hội 
lần thứ 13 của đảng bộ tỉnh đã đề ra 
là : sản xuất lương thực — thực phầm ; 
sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất 
bàng xuất khầu; kế hoạch hóa dân 
số và lao động. 


Năm 1987, sau vụ chiêm thất thu 
(năng suất lúa chỉ đạt 25 tạ/ha), 
Thái bình đã tập trung mọi khả năng, 
đồi mới mạnh mẽ cơ cấu giống, đầy 


mạnh các biện pháp thâm canh, các - 


biện pháp phòng trừ sâu bệnh, và đã 
giành được một vụ mùa bội thu, đưa 
năng suất lúa lên 40 — 45 tạ/ha. Tiếp 
đó, vụ đông cũng thắng lớn, nâng tồng 
sản lượng màu lên 7ổ ngàn tấn quy 
thóc. Nhờ thế, năm 1987 Thái bình 
thực hiện được kế hoạch 60 vạn tấn 
lương thực và có điều kiện vượt qua 
những khó khăn trong những ngày 
giáp hạt đầu năm 1988, giữ vững được 
sản xuất và bình ồn đời sống. 


Vụ xuân 1988, Thái bình lại được 
mùa lớn, vượt kế hoạch cả về diện 
tích gieo cấy, năng suất cây tròng và 
tồng sản lượng lương thực. Lần đầu 
tiên, Thái bình đạt năng suất. lúa 
49,10 tạ/ha/1 vụ, tăng gần gấp đôi 
năng suất lúa vụ xuân 1987 và tăng 
6,75 tạ/ha so với vụ xuân 1984 (là vụ 
cao nhất trước đây), đưa tỏng sản 
lượng vụ này lên 3/5 718 tấn. 


Với thắng lợi trên mặt trận sản 
xuất lương thực, tỉnh đã có điều 
kiện đề từng bước giữ vững và Ôn 
định đời sống, phát triền sản xuất, 
làm tốt công tác quốc phòng, giữ vững 
an ninh chỉnh 4rj và trật tự xã hội, 
bảo đảm các chế độ chính sách và 
công bằng xã hội, duy trì thường 
xuyên các hoạt động văn hóa, xã hội. 


Những thử thách và thắng lợi nói 
trên đã chứng minh những cố gắng 


của đội ngũ cán bộ tỉnh Thái bình — 


một đội ngũ đang trong quá trình đồi 
mới. đoàn kết nhất trí, bước đầu thề 
hiện được tỉnh thần và năng lực đồi 
mới theo yêu cầu chung . 


Không phải ngẫu nhiên mà Thái 
bình chúng tôi có được đội ngũ cán 
bộ như hôm nay. Đó trước hết là kết 
quả của cả một quá irình làm tõt công 
tác quụ hoạch cán bộ. Từ cuối những 
năm 60, khi đội ngũ cân bộ luôn bị 
đảo lộn do phải liên tục bồ sung 
người cho cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, Thái bình đã chú ý làm quy 
hoạch cán bộ. Đến cuối những năm 79 
bước sang giai đoạn cách mạng mới, 
các cấp, các ngành trong tỈnh đã khần 
trương hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ, 
tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đề 
đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu đài. 


Trong xây đựng quy hoạch cần bộ. 
Thái bình rât chú ý việc tạo nguồn 
và xác định cán bộ dự bị. Chúng tôi 
phân chia cần bộ theo 4 loại: cán bộ 
lãnh đạo đảng, cán bộ chính quyền, cán 
bộ đoàn thề và cán bộ kinh tế, và yêu 
cầu cán bộ chủ trì ở mỗi cấp có trách 
nhiệm tìm nguồn và xác định rõ cán 
bộ dự bị cho mỗi chức danh thưộc cấp 
đó. Dến nay ở Thái bình, tử tỉnh đến 
xã đều đã làm xong quy hoạch cán bộ 
dự bị nhưng không công bố nguồn với 
từng chức danh cụ thể đề tránh nảy 
sinh những biều hiện Liều cực- 


Trong việc phân cấp quản lý cán 
bộ, tỉnh ủy Thái bình quy định rõ là 
tất cả các cấp ủy đều phải trực tiếp 
làm công tác cán bộ, phân rõ trách 
nhiệm quản lý từng loại cán bộ cho 
thường trực, thường vụ, cấp ủy ; làm 
rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa 
eơ quan tham mưu và cơ quan lãnh 
đạo. Nhờ vậy dã tạo được sự nhất 
quán của cấp ủy trong đánh giá, xét 
duyệt cán bộ ; mọi cán bộ lãnh đạ9 
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làm theo chức năng, khắc phục được 
những hiện tượng tùòv Liện trong cônØz 
tác cán bộ. 


Gắn liền với quy hoạch cán bộ là 
việc kiện toản lồ chức bộ máu, sắp 
+ếp 0ä bố trí lại cán bộ. Chúng: tôi 
cho rằng tồ chức bộ máy gọn nhẹ, 
thích hợp cũng là một điệu kiện giúp 
cho cán bộ phát huy được năng lực, 
tính tích cực, đồng thời khắc phục 
u'.ững mặt yếu kém của mình. Thái 
bình đang kiện toàn tô chức bộ máy 
. theo hướng giảm mạnh cúc đầu mối, 
eác tầng nấc trung gian, giảm các 
phòng ban và cấp phó. Qua việc sắp 
xếp lại tồỒ chức bộ máy, Thái bình đã 
rút gọn được 3lÃ số sở, ban trực 
thuộc tỉnh, 67X số phòng thuộc SỞ, 
37% số phòng, ban thuộc huyện, thị. 
Số biên chế đôi ra ở tỉnh là 475 người, 
ở huyện là 552 người. 

t 


Trong xây dựng đội ngũ cắn bộ, 
chúng tôi còn chú ý đen xự đồng bộ 
của các teu lỐ: giữa cân bộ chủ chốt 
này với cán bộ chủ chốt khác; giữa 
cán bộ chủ chối với cấp ủy; giữa 
đang với chính quyền; giữa cấp trên 
và cấp dưới; giữa con người với các 
yêu tố vật chất và kỹ thuật cần thiết, 
Can phải tìm ra kháảu yếu nhất trong 
các mối quan hệ chàng chéo này đề 
đột phá, thay đổi. Thực tế có nơi 
chúng tôi đã phải thav toàn bộ cán 
bộ chủ chốt; có nơi chỉ cần thay 
hoặc chuyên đồi người ở một vài vị 
trí hoặc grúpgiải quyết một số vếu!õ cần 
thiết đề tạo nên một chuyên biến có 
khi mang tính chất bước ngoặt, Trong 
các yếu tố đó, chúng tôi rất chú trọng 
yếu tố tư tương. Cán bộ vừa là người 
làm công tác tư tưởng vừa là đối 
tượng của công tác tư tưởng. Giữa lúc 
tình hình kinh tế — xã hội điển biến 
phức tạp, hè thống chính sách mới 
đang hình thành và chưa đồng bộ, 
những tiêu chuảìn đánh giá cán bộ 
chưa rõ ràng, dư luận xã hội lại ràt 
khác nhau, mọi cán bộ, nhất là, những 
cân bỏ mới, trẻ, năng động đều rất 
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cần có chỗ dựa vẻ mặt tỉnh thần đề 
vững tin và hãng hái làm việc. Cùng 
một việc làm mà có thề được khen lá 
năng động cũng có thê bị xử lý ký 
luật. Đi với cát bộ, thái độ dúng 
đán và nhất quần, sự công minh và 
cụ thể của tập tê lãnh đạo cấp minh 
và cấp trên là rất quan trọng. 


Mặt khác, đề piúp đội ngũ cắn bộ 
cơ sở yên tâm làm việc, cản phải tạo 
được sự ủng hộ của dảng viên cơ sở. 
đặc biệt là đảng viên hưu trí. Hiện 
nay, ở Thái bình số đảng viên là cán 
bộ hưu và bộ đội phục viên chuyền 
ngành chiếm tới 60Ã (có nơi tới 80X) 
số đảng viên ở các đẳng bộ xã, 
phường. Ráắt nhiều đồng chỉ hăng hái 
lao động và công tác, đóng góp tích 
cực vào mọi mặt hoạt động ở địa 
phương, nhưng cũng có một số do bị 
hằng về tâm lý, lại thiếu thông tin, 
cho nên thường bảm giữ những quan 
niệm cũ, những nguyên tắc cũ, tạo 
nên những luồng tư tướng có khi gay 
gàt đối với cán bộ cơ sở. Làm tỐt 
công tác tư tưởng với cán bộ hưu, 
nhất là thường xuyên thông tin và 
động viên họ vào đúng nơi, đúng việc, 
sẽ tạo nên một điểm tựa tỉnh thân 
cho cán bộ cơ sở. 


Thái bình cũng đặc biệt chăm to 
piệc( đảo tạo ø»à bồi đường cán ĐỘ. 
Chúng tôi tự xác định, chỉ có dào tạo, 
bòi dưỡng tốt cán bộ mới có điều 
kiện đề đôi mới đội ngũ cán bộ; và 
chỉ có tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng 
thì việc đồi mới cán bộ mới có ở 
nghĩa. Trong việc bồi đưỡng cún bộ, 
Thái bình chú ý kết hợp việc cử đi 
học với việc rèn luyện, kèm cặp 
trong thực tế công tác. Cùng với việc 
gửi người đi đào tạo ở các trường 
trong nước và ngoài nước, tỉnh ủv 
Thái bình chủ trương tích cực đào 
tạo bồi đưỡng cán bộ tại chỗ. Thái 
bình có ba trung tàm học tập của tĩnh 
'Àt: Trường lý luận chính trị, Trường 
kinh tế kỹ thuật và Trường hàih 
chính. Trừ Trường hành chỉnh, cúi 


vqrưởng kia có đào tạo cả sau đại học. 
Việc học gắn với thực tẾế công tác đã 
giúp cho bàng ngàn cán bộ không 
những nâng cao được hiều biết mà 
còn tăng thêm năng lực trong công 
tác và tông kết những kinh ngiiệm 
tuực tế. Thái bình còn coi trọng việc 
luàn chuyền cán bộ, rèn luyện cần 
bộ qua cơ sở. Tất cả các ủy viên 
thường vụ tỉnh ủy hiện nay đều đã 
kinh qua bí thư huyện ủy. 


* 


Trong bối cảnh kinh tế — xã hội 
chung, việc đồi mới tò chức cán bộ 
của Thái bình tuy đã có những kết 
quả khá rõ rệt song vẫn còn bọc lộ 
nhiều non yếu, thiếu sót : 


Trước hết là chất lượng đội ngũ 
cán bộ của Thái bình chưa cao và 
chưa 'đồng bộ. Thái bình cũng ở trong 
tỉnh trạng chung là cán bộ đông mà 
chưa mạnh. Biêu hiện tập trung nhất 
là ý chí đòi mới của cán bộ chưa cao, 
tính thần năng đ¿cng sáng tạo chưa 
mạnh, tư tưởng bảo thủ tri trệ còn 
pl:ð biến. Có một thực tế là về vĩ mô, 
chúng la còn rất nhiều vướng mắc, 
Lế tắc; nhưng ở tầm vị mô, trên từng 
phương diện, lại có lôi ra. Chỉ riêng 
điều này cũng nói lên sự nàng đọpno, 
sảng tạo của cơ sở quan trọng như 
tế nào. Nó đòi hỏi mỗi cân bộ vừa 
phải năm vững chủ trương chịng, 
nhìn biết quy luật chung, vừa phải 
có Khả năng phân tích thực tế, biết 
tồng kết kinh nghiệm từ thực tế. Thái 
bình còn rất hiếm những cán bộ vừa 
ceÓ năng lực hành đọng, vừa có nhận 
thức lý luận khá và biết tông kết 
kính nghiệm một cách sàu sắc, Chính 
bởi vậy, những việc làm tốt, những 
điền hình tốt chậm được phát hiện 
và nhàn rộng ra; những vấp váp, 
thiếu sót chậm được ngăn ngừa, sửa 
chữa. Tính một cách tông quát, tử 
tháng 10-1956 đến nay, Thái bình đã 


thầy đồi 74X cần bộ (kề cả đề bạt 
mới và điều chỉnh), nhưng nhiều đơn 
vi, cơ sở vẫn bộc lộ sự non vếu, đỏi 
hỏi phải tiếp tục thay đôi và chấn 
chỉnh. Ở cấp xã, số cán bộ yếu còn 
tới 36X, ở cấp huyện là 282. Mội số 
Fan, ngành của tỉnh cũng đang cần 
có những cán bộ chủ chốt mới. | 


Vấn đề cấp bách đối với Thái bình 
hiện nay là đang thiếu những cán bộ 
biết lành đạo kinh tế. Số giám đốc 
yếu tới 30%. Thực trạng đó làm cho 
bức tranh kinh tế toàn cảnh của tỉnh, 
nhât là trong công thương nghiệp, vẫn 
còn mở nhạt, điềm sáng chưa nhiều. 


Đôi ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
của Thái bình khá đông đảo, nhiều 
đông chí được dào tạo cơ bàn, có hệ 
thống. Nhưng tính hiệu quả trong 
công tác thực tế còn yếu. Điều đáng 
quan tâm là, nhiều cán bộ khoa học 
kỹ thuật vẫn chưa bám chắc vào thực 
tế đề lao động và sáng tạo. Đó là sự 
lăng phí rất cần được khắc phục. 


Đội ngũ cán bộ nữ của Thái bình 
trong những năm chống Mỹ có tỷ lệ 
khá cao so với cả nước. Nhưng những 
năm qua tỷ lệ đó giảm nhiều và đang 
có dâu hiệu tiếp tục giảm cả về SỐ 
lượng và chất lượng. 


Tô chức bộ máy của tỉnh cũng còn 
công kênh và kém hiệu lực. Một số 
nơi chưa gản việc sắp xếp bộ miáy 
với bố trí lại cân bộ, chưa thịt sự vì 
việc mà chọn người. Lại có nơi quá 
gò ép về cơ cấu hoặc tuôi tác, đưa 
cả những cán bộ năng lực và tin 
nhiệm thấp vào những vị trí chủ chốt. 
Vì vảy chỉ sau một thời gian ngắn 
lại phải thay, hoặc bố trí lại. 


Việc quy hoạch cán bộ của tỉnh 
chưa được đôi mới mạnh mẽ. Chất 
lượng của quy hoạch chưa cao, thiểu 
tìm nhìn xa, cho nên Ở một xố vị trí 
chủ chốt văn bị “hàng”, có nơi văn 
còn hiện tượng bỏ trí cần bộ mội 
cách chắp vá, “lòng vòng 3, 
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lèn cạnh những mặt trên, còn phải 
tính đến những ảnh hưởng của điều 
kiện và tập quán địa phương đối với 
tư tưởng tâm lý, cung cách làm ăn 
của cán bộ. Là một tỉnh sản xuất 
nỏng nghiệp, gần như đóc canh và 
khép kín, giao lưu kinh tế và văn 
hóa kém, cộng với sự cách trở về 
địa lý, Thái bình có hai vấn đề tồn 
tại đăng chủ ý là: tàn dư của tư 
tưởng phong kiến khá dai dẳng dẫn 
đến những biều hiện hẹp hòi, tôn tỉ 
trật tự tronz công tác cán bộ; và sự 
chậm chạp Lronø việc nắm bắt những 
văn đề của sản xuất hàng ha, chuyền 
biến châm trong cách làm ăn năng 
động, sáng tạo, táo bạo. 


* 


Rút kính nghiệm từ những việc đã 
làm được và chưa làm được, cäñn cứ 
vào những yêu cầu mới nảy sinh, 
Thâit bình đang tiếp tục kiện toàn đòi 
ngũ cán bộ gắn với quá trình sắp xếp 
lại tồ chức bộ máy và đồi mới cơ 
chế quản lý theo hướng bảo đảm tính 
liên tục và tính kế thừa, từng bước 
tạc nên một đội ngũ cán bộ vững 
mạnh, biết làm kính tế, và tiến tới 
có những cán bộ làm kinh tế giỏi. 

Tuy đã tạo được nền nếp bước đầu. 
nhưng chúng tôi vẫn cân phải tiếp 
tục đồi mới phương pháp quản lý cán 
bộ theo cách phản cấp và xác định rõ 
trách nhiệm cho các cấp, các ngành, 
trong đó tập thể cấp ủv và thủ 
trưởng dơn vị giữ vai trò chính. 
Thưởng xuyên có sự phối hợp giữa 
cơ quan tham mưu với eäp ủy, xây 
dựng tính thần trách nhiệm cao và 
rõ ràng, đề giải quvết mọi vấn đề 
liên quan đến công tác cán bộ. 


Thực tế cho thấy, chỉ có thề đồi 
tới mạnh mẽ công lắc cần bộ Eronø 
sự chuy*n biến động bộ của cơ chế 


chính sách và tồ chức bò máy. Lâu 
nay, chúng ta thưởng nhấn mạnh vai 
trỏ quan trọng của cán bộ. coi cán bộ 
là quyết định tất thầy. Điều đó là 
đúng, nhưng cần phải có một cơ chế 
nhịp nhàng và đồng bộ. 


Đồng thời với điều đó là vẫn đề 
tiêu chuần hóa cán bộ. Ở đày cần cổ 
sự dồi mới cả về nguyên tắc xem xét 
và nội dung, cách thức đánh giá cần 
bộ. Hiện nay Thái bình đang cỗ gắng 
thực hiện tiêu chuần hóa cán bộ, tập 
trung vào một số chức danh chính, 
nhất là những vị trí chủ chốt, bằng 
cách hướng dẫn cho cơ sở cùng làm, 


rồi tồng hợp và hoàn chỉnh. 
? 


Vấn đề chính sách cán hộ cũng rất 
quan trọng. Mọi sự quan tâm đến đời 
sống cán bộ của địa phương là rãi 
cần thiết, nhưng dù sao đó cũng mới 
chỉ là một mặt. Chúng ta cần có những 
chính sách cơ bản hoàn chỉnh đề 
khuyến khích và tạo điều kiện cho 
đói ngũ cán bộ toàn tâm toàn ý làm 
việc. Ở đây không phải chỈ eó vấn đề 
khó khan về ngân sách. Dã có không 
ñ“ những cơ sở ở Thái bình thực hiện 
việc khoán ngân sách gắn với khoán 
quỹ lương, công khai hóa trước quần 
chúng, tạo cho cán bộ có thu nhập 
mới tốt hơn và đam bảo được sự công 
bằng. 


Thành công của công tác cán bộ 
bao giờ cũng gắn liền với việc thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị. Từ việc thực hiện nhiệm vụ chinh 
trị mà xây dựng khối đoàn kết thống 
nhật trong cần bộ, đánh giá, sắp xếp, 
bói đưỡng cán bộ. Và cũng trên cơ 
sở những kết quả của việc thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị đề đánh giá 
thành công của công tác tồ chức cán 
bộ. Những bước đi trong việc đồi 
mới đội ngũ cân bộ ở Thái bình cũng 
nìm trong sự nghiêm ngặt của quy 
trinh đó. 


Kinh nghiệm 


HƯỚNG ĐI ĐỨNG 
CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC 


IONG công cuộc đồi mới 

của đất nước ta hiện nay, 

mỗi địa phương. mỗi ngành, 

mỗi cơ sở, mỗi người lao 
động đều phải phát huy tỉnh thần 
năng động, sáng tạo, tỉm cách tháo 
gỡ khó khăn đề di lên chứ không thề 
ngồi yên chờ đợi. 

Với tinh thần ấy, các trường đại 
học và chuyên nghiệp của chúng ta có 
tiềm năng lớn về sức người, về chất 
xám, có những điều kiện vật chất — kỷ 
thuật nhất định, hoàn toàn có thê vừa 
bảo đảm làm tốt công tác đào tạo cán 
bộ vừa gắn bó với sản xuất và đời 
sống, làm ra của cải vật chất và tinh 
thần. Trường đại học nông nghiệp 3 
(Bắc thái) là một trong những trường 
bước đầu làm được như thế. 


Ở miền núi, xa trung ương, năm 
qua Trường đại học nông nghiệp 3 đã 
đào tạo hàng nghìn kỹ sư thuộc ba 
ngành trồng trọt, chăn nuôi, thú y và 
quản lý kinh tế cho các tỉnh trung đu, 
miền núi phía Bắc nước ta. Qua nhiều 
bước thăng trầm, đến nay trường đã 
xác định rõ mục tiêu của mình là đào 
tạo những cân bộ khoa học kỹ thuật 
nông nghiệp cho các hợp tác xã Ở 
trung du và miền núi. Lúc đầu không 
phải là không có người lo rằng như 
vay nhà trường SẺ bị “lép vế ® so với 
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các trường đại học khác. sẽ bị biến 
thành * trường nông dân ». Nhưng qua 
gần 20 năm thề nghiệm, nhà trường 
đã khẳng định rằng : ở các tỉnh miền 
núi, đa số dân cư làm nông nghiệp là 
đồng bào các dân tộc thiều số, trình 
độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật nói 
chung còn thấp kém, lạc hậu, rất cần 
những cán bộ khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp vững vàng “miệng nói tay 
làm  , 


_Cân bộ có hiều biết rộng và có tay 
nghề vững, biết nhanh chóng tiếp thu 
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống, đó là *đơn đặt 
hàng » của xã hội đối với nhà trường. 
Đề thực hiện được đơn đặt hàng »® 
này cần có nhiều thời gian và công 
sức đề đồi mới tử hình thức đào tạo 
đến chương trình, nội dung, phương 
thức giảng dạy, học lập vV.V- Trước 
mắt, nhà trường giữ nguyên quy mô 
của hệ dài hạn tập trung như hiện 
nay, đồng thời đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo, đáp ứng như cầu học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn 
của người lao động theo chủ trương 
đồi mới của ngành đại học và chuyên 
nghiệp. Hiện nay, nhà trường đã có 
nhiều hệ đào tạo: dài bạn tập trung 
(mỗi khóa tuyền 40 — 50 sinh viên 
chính thức, 70 — 80 dự bị), ngắn hạn 
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tập trung, tại chức, cử tuyển, lớp đào 
tạo cán bộ cho các tỉnh giáp biện, 
trang cấp, Việc “mềm hóa P nhà 
trưởng bước dâu đã đem lại hiệu quả 
rö rệi, được các địa phương, các hợi. 
lúc xã hoàn nghenh. Hàng trăm cân 
lò chủ chốt của các hợp tác xã Ở 
böac thái, Vĩnh phú, Lạng sơn, Hoàng 
liên sơn, Cao bằng, Hà bắc... đã được 
bồi dưỡng, nắng cao trình độ chuyên 
môn VỀ cây trồng, vật nuôi, về quản 
lý, hạch toán kinh tế trong hợp tác 
xã. llàng trăm người lao động tre, 
trong đó có nhiều người thuộc các dân 
tộc thiểu sỏ, đã và đang được đào 
tạo thành những cán bộ có đủ trình 
đỏ khoa học, Kỹ thuật nông nghiệp 
củn thiết, 

Nói chúng. sinh viên chúng ta hiện 
nai có Kiên thức chuyên môn hẹp mà 
không sâu, phồ biên là theo « chủ 
n:hữa trung bình ®, thiêu năng động 
súng tạo, RKém kha nàng thực hành. 
Trưởng đại học nóng noehiệp 3 đang 
khi phục tỉnh trạng đó bằng việc đồi 
môi nội dựng, chướng trình, phương 
thúc đào to nhằm tạo ra những cần 
bộ kloa học KỆ thuật có trị thức ròng, 
biết nhiều lĩnh vực, giỏi một nghề. 
Chàng hàn, sinh viên ngành trồng trọi 
ngoài những Kiến thức về sinh hỏa, 
sinh lý. Kỳ thuật canh tác củy trồng, 
chọn giỏng, phía thuốc trừ sàu 
bệnh v.v, còn phải có Kiện thức về 
chần nuôi, về làm nghiệp, về quan lý 
và hạch toán kinh te ở một hợp tác 
xã nòng nghiệp. Trong những năm 
trước màt, mẫu người chuyên môn 
mà nhà trường hưởng tời là kỷ sư 
trồng trọt chàn nuồi + chuyên viên 
kinh tẻ, 

Mội trong những Khảàu theu chối 
trong đào tạo theo hướng đôi mới 
của nhà trường là khau rên nạhề, 
Ren nghệ giúp sinh viên vàn dụng 
những Kiên thức đã bọc, trực tiếp thực 
hiền từ đau đến cuỏi một quv trình 
trong trọt, chàn nuôi đạt hiệu qua 
kinh tè cao, rèn nên những sinh viên 
tỏt nghiệp vừa nắm vững kiến thức 
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vùa giỏi thực hành. Rẻên nghề cũn: 
đồng thời góp phần quan trọng vào 
việc tạo ra sản phim vạt chất đề cân 
thiện đời sống của Lhiáy, TFOSSố bón 
phán xây dựng c+ sở Vật chất cho 
nhà trường, Hàng lao động sản xuât 
và rên nghề, thà trưởng dà biện gần 
1720 héc ta đất, phản nhícu là dải 
trống, dỏi trọc, thành những ruộng 
lúa, vườn rau, đòi chè, vườn cây ă1 
quả, rừng cây lây gỗ, ao cá, trại chăn 
nuôi... Hảng năm, nhà trưởng thu 
được một lượng sản phầm trồng trọt 
và chần nuôi trị giá hàng triệu đồng 


_ (đự kiên nâm 1988 thu 7,5 triệu dòng): 


người lao động là giáo viên, là sinh 
viên... được hưởng 70—8§0XÃ sản phầm 
làm ra. Cũng bằng những hoại động 
này, hằng năm nhà trường tự túc được 
—4 tháng lương thực, nhờ vậy mà 
trong những đợt khó khăn về lương 
thực, khí nhiều trường đại học và 
chuyên nghiệp đóng ở Bác thái phải 
cho sinh viên nghĩ học, Trường nông 
nghiệp 3 vẫn duy trì được công tác, 
học tập và đời sống bình thường của 
cán bộ, công nhàn, viên chức, sinh 
viên. 

Hình thức *®ba tự chọn » trong sinh 
viên đã bước đầu có hiệu quả đáng 
khích lệ. Trong 6 thang thực tập tối 
nghiệp. sinh viên phải nghiên cứu một 
đề tài khoa học và áp dụng hoàn chỉnh 
đề tài đó vào sản xuất. Trưcc đày 
nhà trường đảm nhận hầu hết các 
khâu như phản phối đề tài, chọn địa 
điềm thực tập. tồ chức việc đi lại, ăn 
ở v.v. Điều đó đã góp phần tạo ra tư 
tưởng Ý lại trong sinh viên. Nay nhà 
trường đề sinh viên tự chọn đề tài 
nghiên cứu, tự chọn địa điềm thực tập 
ấp dụng tiên bọ KÝ thuật và tự chọn 
giảo viên hướng dân, Như vậy, mọi 
sinh viên phải suv nghĩ chuẩn bị từ 
nằm thử ba. plLái phát huy tính nàng 
động. síng tạo, khắc phục chủ nghĩa 
trung bình. tư tưởng Ý lại và phải gâu 
bó vời đời sòng. Việc thực hiện €3 
tự chọny trong sinh vien đem lạ, 
nhiều lợi ích cho xã hội. cho nhà 
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Irrờng và sinh viên. Không quản khó 
Ihan. vất vá, nhiều sinh viên đã lặn 
lòi đến những vùng xa xôi, hẻo lánh 
"đề đưa khoa học vào sản xuất, đời 
- sống; nhiều sinh viên líy làng bàn, 
quê hương mình làm nơi áp dụng 
những kỹ thuật tiến bộ làm nên những 
vụ mùa bội thu. Nhiều giống cây trông, 
vật nuôi cho nắng suất, sản lượng cao 
dược sinh viên đưa đến cho người 
nông dàn, Nhiều kỹ thuật thàm canh 
tiền tiến được ấp dụng. Nhiều sinh 
viên lấy địa bàn thực tập làm nơi 
công tác làu đải của mình, Việc thực 
hiện «ba tự chọn” đông thời cũng 
tạo ra sự thí đua, vươn lên trong giáo 
viên. Ai không đắp ứng nhu cầu mới 
sẽ ít được sinh viên tìm đến và có 
nguy cơ trở thành «người thừa ». 


Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa đào 
tạo với 'aoc động sản xuất, thịc nghiệm, 
rèn n¿hề, gắn với thực tiền ở các địa 
phương, Trường đại học nỏng nghiệp 
3 đã và đang đào tạo ra những cân bộ 
khoa học kỹ thuật bám sát ruộng đồng, 
cũng «hai sương một nắng», chân 
lắm tay bùn» và cùng chung nỗi lo 
lắng với người lao động nông nghiệp. 
Họ cũng là người biết quý trọng và 
hiểu rõ giá trị của mỗi hạt gạo, củ 
khoai... 


Song song với việc đồi mới hình 
thức, nội dung, chương trình học tập, 
Trường đại học nông nghiệp 3 coi việc 
nghiên cứu khca học, đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất là một mặt rất 
quan trọng trong hoạt động của mình. 
Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu 
của mình, những thành tựu khoa học 
kỹ thuật nói chung 
nghiệm canh tác, chăn nuôi của nhàndân 
các dân tộc, nhà trường đã xây dựng 
nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi 
đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Nhà 
trường lấy trại thực nghiệm, vườn 
trưởng làm nơi thử nghiệm việc chọn 
giống cây trồng, lai tạo con vật nuôi 
đề tìm những giống, những kỹ thuật 
canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, 


và những kinh : 


khí hậu. thời tiết, tập quán ở trung đu, 
miền núi. *au khi đã làm thử thành 
công, nhà trường giới thiệu, mời các 
cơ SỞ sản xuất, cá nhàn người lao dòng 
đến xem và nếu đóng ý thị lai bên ký 
hợp đòng nhân ¡ra điện rộng. Trên cơ 
sở nhữnz điều kiện cần và đủ đề áp 
dụng kỹ thuật tiền bộ, nhà trường 
chắng những bảo dâm năng suất, chát 
lượng, hiệu quả của cây tròng, vài 
nuôi mà còn bội dưỡng về quy trình, 
kỹ thuật canh tác, chấn nuôi cho người 
tao động. Sau đó người lao dòng có 
thề tự minh thực hiện được từ dàu 
đến cuöi quy trình áp dụng kỳ thuật 
tiến bộ vào sản xuất, Trorg hợp đồng 
áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sẵn xuât 
bao giờ nÌà trường cũng quần triệt 
phương clâm đem lại lợi ích cho sản 
xuất và người lao động. Chẳng hạn 
vừa qua nhà trường ký :0U kợp đồng 
với 380 hộ ở hợp tác xã Sỏng công (Bắc 
thải) về thâm canh cây ngô. Năng 
suät cũ là 60 kg ngỏ hạtL/sào, nay nhà 
trường bảo đẫm đạt năng suất 100 kgí 
sào. Nếu không đạt 50 kg/sào thì nhà 
trường bủ, nếu đạt dưới 100 kg/sào thì 
nhà trường không chia lãi. Và kết quả 
là đã đạt trên 100 kg/sào. 


Với phương thức ký hợp đồng áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, tử năm 1982 đến nay, Trường 
đại học nông nghiệp 3 đã xây dựng 
được nhiều mỏ hình thâm canh cây 
trồng (lúa, chè, ngô, đỗ tương, v.v.) 
và lai tạo giống vật nuôi (lợn, gà, 
trâu...) đạt hiệu quả cao, góp phản 
phát triền sản xuất nông nghiệp Ở 
nhiều địa phương, tạo ra nhiều giống 
cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất 
sản lượng cao. liầu kết cúc tỉnh miền 
núi phía Bắc nước ta đều có những 
mô hình tốt của Trường đai học nông 
nghiệp Š. 

Riêng năm học 1987 — 1988, nhà 
trường đã nhận thực hiện 1 đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 9 
đề tài cẤp bộ, 15 đề tài cấp trưởng, 
đã chọn được một số giống lúa thích 
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hợp với trung du, miền núi, có khả 
năng chống chịu sàu bệnh, cho năng 
suất cao như ÏR 179413, MN2, V15, XH2, 
IRð64. Trưởng cũng đã ký 38 hợp đồng 
kinh tế kỹ thuật với các địa phương 
như nhân giống chè ở Hà tuyên, thâm 
canh chè ở Định hóa, thàm canh 200 
ha lúa ở Bắc thái đạt 40—50 tạ/ha/vụ, 
liên doanh nuôi lợn giống ở Định hóa, 
sản xuất thức ăn gia súc ở Bắc sơn, 
hoàn thiện việc khoán sản phầm ở 
nhiều hợp tác xã của Vĩnh phú, Hoàng 
Hiên sơn v.v. Bằng những hợp đồng 
này, nhà trường đã thu được hơn ð 
triệu đồng. Từ năm 1983, nhà trường 
đã ký hợp đồng áp dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất với từng hộ nông 
đân. Đến nay, sau khi có Nphị quyết 
10 của Bộ chính trị về đồi mới cơ chế 
quản lý nông nghiệp, lại thêm nhiều 
hộ tìm đến trường ký hợp đồng thâm 
canh tăng năng suất cây“ trồng, vật 
nuôi. Đây là một hướng mới đang mở 
ra. Bước đầu khoa học, kỹ thuật đang 
đi vào sản xuất và người lao động tự 
tìm đến khoa học, kỹ thuật. 


Qua gần 20 năm hoạt động, tìm 
phương thức dạy và học, gắn với đời 
sống, đến nay trong công cuộc đồi 
mới, Trường đại học nông nghiệp 3 
(Bắc thái) đã kháng định được hướng 
đi đúng đắn bằng kết quả đào tạo, 
bằng những giá trị kinh tế và bằng 
thực tế sẵn xuất ở các địa phương có 
tác động của nhà trường. Nhà trường 
xứng đáng được nhận cờ thi đua luân 
lưu của Hội đồng bộ trưởng. 


* 


Đến thăm Trưởng đại học nông 
nghiệp 3 hôm nay, trước cơ ngơi khang 
trang của nhà trường do chính tay 
thầy, trò... xây dựng nên, trước không 
khí đồi mới, đoàn kết, lành mạnh ổi 
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lên trong học lập, nghiên cứu khoa 
học, lao động sản xuất của thầy, trò của 
cán bộ và nhân viên nhà trường, chúng 
ta rất mừng và tin tưởng. Nhưng chúng 


_ ta cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng 


vì đội ngũ giáo viên của trường còn 
« mỏng » cả về số lượng và chất lượng, 
vỉ cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa 
học chưa có bao nhiêu, vì sự phối hợp 
với các cơ quan chức năng ở địa 
phương chưa chặt chẽ. chưa đồng bộ. 
Nhà trường còn thiếu nhiều điều kiện 
cần thiết cho hoạt động của minh. Nhu 
cầu của sản xuất và của cuộc sống ở 
các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc 
giàu tiềm năng này rất lớn mà những 
cố gắng và thành tựu của nhà trưởng 
thì mới chỉ như * muối bổ bề ?. Vì vậy, 
cần có sự quan tàm giúp đỡ, đầu tư 
nhiều hơn nữa của các cấp ủy đẳng và 
chính quyền địa phương, của Bộ đại 
học, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề, của các ngành các cấp oó liên 
quan đề tiếp sức cko nhà trường 
trong chặng đường trước mát theo 
hướng đi đúng đã chọn. 


° 


ĐẢNG VIÊN... 
(Tiểp thco trang 18) 


góp một phần thu nhập cao của mình 
cho quỹ đáng. Còn khi quy mô sẵn 
xuất đã lớn dến mức nào đó thi Đẳng 
và Nhà nước khuyến" khích, tạo điều 
kiện đề đẳng viên tự nguyện chuyền 
cơ sở sản xuất kinh doanh đó thành 
quốc doanh hoặc hợp tác xã. Nếu 
đẳng viên nào lúc đó vì lợi ích kinh 
tế, vì muốn làm giàu riêng vô hạn mà 
xa rời lý tưởng của Đảng, tự thủ tiêu 
vai trò đẳng viên của mình, thì Đảng 
xin mời họ cứ tiếp tục làm giàu riêng 
và sẽ xóa tên họ trong đanh sách các 
đẳng viên của Đẳng. 


Kinh nghiệ 


« 


Khoán hộ và đấu thầu 
ở x8 Hỏi minh 


tư ẢI MINH bao gồm 2 hợp tác 
xã nông nghiệp và Í hợp tác 
xã đệt gia công (gồm 200 lao 
động với 150 khung dệt). Cả 
xã có 11500 nhân khầu, 2850 hộ, 4200 
lao động, 50. số dân theo đạo Thiên 
chúa. Diện tích đất canh tác binh 
quân đầu người vào loại thấp (gần 
1 sào/người). 


Hãng năm, xã Hải minh giao nộp 
và bán cho nhà nước 550 tấn thóc, 
55 tấn thịt lợn hơi (riêng năm 1986 
được 80 tấn). Mỗi năm sản xuất khoảng 
7 tấn kén tằm. Về ngành nghề, hằng 
năm thường sản xuàt được 3 triệu 
viên gạch, 1 triệu viên ngói, 8000 tấn 
vôi, chế biến được khoang 5000 tấn 
bột dong riềng ; dệt 20000 — 25000 m° 
chiếu 'xe đan, 45U00 — 50000 chiếc làn 
mây tre và chế biến l5 tấn long 
qhãn đề xuất khầu. 


Năm 1985, Hải minh là một trong 
những xã được huyện ủy, UBND 
huyện Hải hậu chọn làm thử cách 
khoán mới, tức là khoán thẳng cho 
từng hộ xã viên. Nội dung chủ yếu 
của cách khoán này là gắn kế hoạch 
sắn xuất với kế hoạch phân phối ngay 
từ đầu vụ, xóa bỏ công điềm : Chẳng 


PHAN QUANG NIỆM «+ 


hạn : năm í98§6, mức khoán vụ chiêm 
xuân là li8 kgisào, xã viên sẽ được 
nhận 43 kg. Vụ mùa mức khoán lê 
110 kg/sào, xã viên được hưởng 35 kg. 
Việc giao ruộng đất và quản lý trâu 
bò vẫn trên cơ sở phương thức cũ là 
chủ yếu. Hình thức khoán thẳng cho . 
từng hộ xã viên đã có tác dụng kích 
thích sản xuất hơn, xã viên thấy 
trước phần thu nhập của cá nhân - 
nếu đạt được mức khoán. Mặt khác. 
do xóa bỏ chế độ ngày công nên không 
còn tình trạng rong công phóng điềm 
và giảm bớt được các mặt tiêu cực 
khác. Tính ra, xã viên đã được nhận 
30 — 35Ã sản lượng khoán, không còn 
hiện tượng xã viên trả ruộng khoán 
như trước nữa. 


Theo tỉnh thần và nội dung Nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị về đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế trong nông 
nghiệp, đồng thời căn cứ vào tỉnh 
hình thực tế của địa phương, đẳng bộ 
chúng tôi tập trung giải quyết mãy 
vấn đề sau : 

— Trước hết, đề tạo cơ sở cho việc 
giao khoán được đúng đắn, chúng 


* Bi thư đảng. Ủy xã Hải minh. Hải: hâu. 
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tỏi đã tiến hành tông kiềm kê tài sẵn, 
Lư liệu sản xuế sìn phẩm và các 
loại vặt tụ. 


— Hà xét lại ruộng đất của hợp tác 
v1, đánh giá nắng suất, sản lượng 
Hoàn tương ứng với từng loại ruộng 
trên cơ sở sự bàn bạc dân chủ của xã 
viên, Hợp tác xã đã dành C05 diện 
tích trông lúa chia theø nhàn khầu 
nhấn bảo đâm nhụ cầu cơ bản về 


csrơng thực cho mọi gia đình, 40%-~ 


miong đặt sẽ giao thêm cho các hộ có 
kinh nghiệm sản xuất, eó lao động, 
vỏn li*ng và đề điều chỉnh khi cần 
thiết, Dếi với những gia đình liệt sĩ, 
neo đơn quá khó khăn, hợp tác xã 
chia cho mỏi khầu 6 miếng đất đề họ 
gieo cấy; những hộ này không phải 
nộp thuế và quỹ hợp tác xã. 


— Phân loại, hóa giá đàn trau bỏ 
đề giao cho các hộ gia đình xã viên 
quản lý; chẳng hạn tràu loại À: giá 
800 kg thóc, loại B: 750kg thóc... 
Người mua sẽ hoàn trả cho hợp tác 
xã trong 3 vụ, riêng vụ đầu trả 50%. 
— Tiến hành cân đối sức kéo, vận động 
gia đình xã viên mua thêm trâu bò 
với sự hỗ trợ về vốn của hợp tác xã. 


— Nhận thức rằng, động lực trực 
tiếp của cơ chế khoán hộ là bảo đâm 
các lợi ích, mà trước hết và chủ yếu 
là lợi ích của người lao động, chúng 
tôi đã rà xét lại tất cả các định mức 
kinh tế — kỹ thuật, lấy thóc làm đơn 
vị đề tính toán và khoán cho từng 
hộ. Mặt khác, đề giảm chỉ phí quản 
!tỶ, các hợp tác xã đã giảm hớt 50% 
cân bộ. Ban quản trị từ 7 người còn 
3 người; bộ phận kế toán từ 920 
người còn 7 người, mỗi đội chỉ còn 
! đội trưởng. Trước đây, hợp tác xã 
có gìn hai chục loại quỹ. nay rút 
xuống chỉ còn một nửa; số thóc đề 
quỹ từ 20Ã giảm xuống còn 125% sản 
lượng khoán, giảm bớt gánh nặng 


đóng góp cho xã viên.' Ngoài các. 


khoản đóng góp như thuế, thủy lợi 
phí, đề quỹ tập thê, hần xã viên 
được hưởng tăng từ 20% lên 30% và 
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hiện nay là 50 sản lượng khoán; 
bộ máy quản lý đọn nhẹ hơn, tiêu 
cực giảm, quyền chủ dòng của xã việt, 
được nàng cao. Song trong cán bộ, xã 
viên không phải không còn những băn 
khoăn về chủ trương zx4a bỏ bao cấp 
trong hợp tác xã với việc thực hiện 
các chính sách xã hội, (mỗi năm các 
họj tác xã phải dành 300 tấn lương 
Lực đề điều hòa cho các đối tượng: 
øla đình liệt sĩ, thương bình, neo 
đơn, cán bộ xã...). Cho dến nay, nhà 
nước chưa có chính sách cụ thề về 
văn đề này, hợp tác xã vân phải tiếp 
tục bao cấp (chỉ khác là chuyền từ 
dạng bao cấp bằng thóc sang dạng 
bao cấp bằng ruộng). Gánh nặng này, 
từng hợp tác xã vẫn phải chịu. Thực 
hiện cơ chế khoán mới, nhiệm vụ 
của cắn bộ đảng và chính quyền địa 
phương nặng nề hơn; với mức thù 
lao quá ít ói cho các loại cắn bộ xã 
như hiện nay, nếu không dựa vào sự 
hỗ trợ (bao cấp) của hợp tác xã, thì 
làm sao có thề bảo đảm sự hoạt động 
của đội ngũ này. Cách khoán mới và 
việc giảm được nhiều loại quỳ có tác 
dụng mạnh mẽ đối với những người 
trực tiếp sản xuất, đó là hướng tốt. 
Song, mặt khác do giảm các loại quỹ 
trong lúc chúng tôi chưa có biện pháp 
bồ sung phần thiếu hụt nên các hoạt 
động văn hóa — xã hội, chăm lo phúc 
lợi công cộng và các hoạt động khác 
ở địa phương đang gặp khó khăn. Cơ 
chế khoán này chỉ có thề phát huy 
tác dụng nếu tập thề và nhà nước tồ 
chức tốt các khâu dịch vụ về vật tư, 
phân bón, thủy lợi và ứng dụng tiến 
bộ kỳ thuật. Các chính sách giá cả, 
mua bản giữa nhà nước với nông 
dàn cũng cần có sự cải tiến nhằm 
khuyến khích nông dân hăng hải sản 
xuất, 


* 


Cùng với việc hoàn thiện cơ chế 
khoán mới trong ngành trồng trợt,chúng 


Lôi đã khuyến khich nhân dân mở rộng 
ngành nghề và mạnh dạn áp dụng cách 
khoán mới. Ngoài hợp tác xã dệt gia 
côn: cho nhà nước, năm 1987 chúng 
tôi đã cưa vào hơn 100 khung đệt đề 
dệt khăn mặt xuất khầu theo phương 
thức mua nguyên liệu, bán thành 
phầm. CẢ xã có 25 lò sạch, ngồi, năng 
lực vận chuyền đường sông là 1000 
tân/phương tiên. Các ngành nghề khác 
như chế biến dong riềng, làm miền, 
chế biến long nhãn, nghề mộc. kham 
trai, làm, bánh đa nem có thủ nhập 
sút lớn, Một số nghề mới đưa VàO 
trong vài năm gân đày! làm hàng 
mâ y tre đan, dệt chiếu xe đan, làm 
Wập bụi xuất khầu, làm kem, nước 
đá, đang mở ra những triên vọng mới 
về phân công lao động trong xã. 


Qua thực tiễn lãnh đạo và chì đạo 
ở địa phương và vàn dụng tính thân 
Nuhi quyết 10 của Bộ chính trị, chúng 
tôi thày hình thức khoản đấu thâu 
cho hộ hoặc nhóm hộ xã V ên làm các 
ngành nghe là phươnE hướng quản lý 
có hiệu quá 'ừa bao đảm 'ợi ích cho 
tập thề, tăng khối lượng sản phâm 
cho xÃ hội, vừa tăng thụ nhập cho 
các hộ `xã viên và làm phong phú 
thêm bộ mặt nông thôn. 


Cho đến nay, tất cả các loại ngành 
nghề ở xã chúng tôi đều do các hộ 
hoặc nhóm hộ đứng ra nhận thầu 
sản xuất kinh đoanh. Những điều 
kiện và hình thức đầu thâu là gì? 
Quan hệ trách nhiệm giữa người chủ 
thầu với hợp tác xã và những người 
lao động mà họ thuê mướn ở đầy ra 
Si) 2 


— Trước hết, hợp tác xã định lại 
giá máy móc, tài sản cố định (1ö sịch, 
lò vôi, lần trại...) theo giá hiện hành 
quy giá trị đó ra từng loại sản phầm: 
tườcg ứng đề làm cơ sở tĩnh khăn 
leo, Tổ lệ khâu hao không 
ñ”au giữa "các loại sản phẩm và 


giọng 


đã được thôa thuận giữa người nhạn 
thầu và hợp tác xã. | 


— Chủ thâu (thường là những gia 
đình biết kỹ thuật, có vốn và có sức 
lao động...) phải thực hiện nghĩa vu 
đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết với 
hợp tác xã: như giao nộp thuế, tỷ lệ 
hoa lợi ruộng đất (đối với nghề gạch 
ngói), khấu hao tài sản cố định (nếu 
tài sản đó thuộc hợp tác xã), đóng 
đðÓp các loại quỳ hợp tác xã và qui 
lý phi... 


— Phần sửa chữa lớn và sửa chữa 
nhỏ, người nhận thầu phải chịu trách 
nhiệm. : 3 


— Ngoài phần sản phầm phải giaa 
nộp cho hợp tác xã theo quy. định, 
phần còn lại chủ thầu được toàn 
quyền sử đụng. Người nhận thầu tư 
tò chức sản xuất, thuê mướn và tô 
chức lao động, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ. Hợp tác xã có trách nhiệm 
về một số dịch vụ, cung ứng những 
vật tư kỹ thuật cần thiết hoặc tiêu 
thụ sẵn phẩm theo những hợp dòng 
đã ký kết giữa chủ thầu với tập thả 
và cơ quin nhà nước. 


Hợp tác xã căn cứ vào các điều 
kiện, năng lực sản xuất của từng loai 
mà có mức khoán cụ thê. Người chủ 
thầu phải nộp sản phẩm cho hợp tác 
xã theo các tỷ lệ đã được quy định. 
Chẳng hạn về cách khoán dấu thầu 
cụ thề ngói: 1 1Ò ngôi với sản lười s 
là 300000 viên/nãim phải nộp là 22.522 
sản lượng ngói loại .\Á tức là 6720 
viên. Việc khoán đău thău các si 
phầm khác cũng tiến hành như vạy. 
Nhận mức khoán này, người chủ thầu 
tiến hành tô chức sẵn xuất, tô chức 
và gứ địng lao động hợp lý, apdung 
các tiến bỏ kỹ thuật đề tăng nàng 


# Khău bao tài sản cỔ CA: thua 
5% ; họa lợi ruộng JÌT 
: 311 


2% ¡ quan 1ÿ hợp tác xã lj E. 


định : 
DĐ 232i aqHÿ hp Tác vũ 


suất, giảm chỉ phi, tạo ra nhiều sản 
phầm tốt đưa lại lợi nhuận cao. Đây 
chính là động lực mạnh mẽ nhất 
nhằm động viên hết tài năng và 
nguồn zốn của xã viên hợp tác xã. 


Hiện nay, toàn bộ ngành nghề, kề 
cả sản xuất các hàng xuất khảu, chúng 
tôi đều cho xã viên nhận thầu đề sản 
xuất. Có thứ chỉ 1 hộ xã viên nhận 
thầu, chẳng hạn các lò gạch có công 
suất nhỏ, hoặc sản xuất bánh đa 
nem... Một số sản phầm do nhiều gia 
đình mới đủ sức nhận thầu. 


Đề có được hình thức đấu thầu 
rộng rãi này trong xã, chúng tôi đà 
thử nghiệm ở một số ngành nghề, mội 
số lĩnh vực, chẳng hạn năm I9§7, 
trong khi hợp tác xã đang gặp khó 
khăn về vật liệu đề lát xỈ quãng 
đường dài 10 km, gia đình ông Định 
Văn Đốc có 7 nhân khầu đã đứng ra 
nhận thầu làm toàn bộ con đường 
đó. Kết quả là thời gian hoàn thành 
sớm hơn dự kiến, chất lượng bảo 
đảm, và đưa lại cho gia đình một 
khoản thu nhập lớn. Đồng thời, Ông 
Đốc còn nhận thầu thêm 1 lò vôi có 
công suất 30 tấn/lượt (1 năm 1500 tấn), 
tính ra, 1 năm gia đình ông Đốc thu 
được hàng triệu đồng tiền lãi, kế hoạch 
sản xuất của hợp tác xã cũng được 
thực hiện tốt. (Ông Đốc còn nộp cho 
ngân sách xã I5 số lãi). 


Kết quả của phương thức khoán 
đấu thầu này là rõ ràng. Tuy vậy, 
trong thời gian đầu, một số cán bộ 
đảng viên vấn có những bàn khoăn : 
mở rộng hình thức đấu thầu này thì 
tài sản của hợp tác xã còn không? 
Quan hệ sản xuất ở nông thôn thế 
nào? Sự phân hóa giữa người giàu 
và người nghẻo như thế nào? Văn 
đề bóc lột và bị bóc lọt và việc thuê 
mướn nhân công sẽ ra sao 2 


Qua thực tế, chúng tôi thấy rằng 
trong khi trình độ quản tý hợp tác 
xã còn thấp, khả nàng vốn liếng của 
hợp tác xã có hạn thì hình thức 
khoán này sẽ bảo đảm quyền tự chủ, 
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phát huy hết tài năng của mọi người. 
dân đần thực hiện được chuyên môn 
hóa, tạo ra sự phân công lao động 
mới ở nông thôn. 


Khi thực hiện đấu thầu, toàn bộ 
tài sản của hợp tác xã đã được đảnh 
giá lại và có trích quỹ khấu hao 
theo từng loại. Vấn đề chủ yếu là 
hợp tác xã sẻ quản lý và sử dụng các 
quỹ khấu hao này như thế nào cho 
eó hiệu quả. 

Thực hiện cơ chế này, tất yếu sẻ 
tạo ra sự chénh lệch về thu nhập 
giữa người này và người khác. Theo 
chúng tôi, đây chính là dộng lực 
nhằm khuyến khích những người cô 
tài kinh doanh và có vốn đầu tư đề - 
sản xuất ra nhiều sản phầm cho zR 
hội ; không có sự kích thích bằng lợi 
ích này thì không thể mở rộng các 
ngành nghề, bộ mặt nông thôn cũng 
khó mà đồi mới được. Vấn đề đặt ra 
cho chúng tôi là phải tạo việc làm 
cho mọi người lao động, ai giỏi nghề 
gì làm nghề đó, dần dần đi vào chuyên 
môn hóa sản xuất, nhằm bảo đảm và 
nâng cao thu nhập cho mọi người lao 
động. Tuy nhiên, trên thực tế sẽ có. 
những người có thu nhập rất cao. 
Nhà nước cần có những chính sách 
vừa bảo đảm thúc đầy phát triền sản 
xuất, vừa điều tiết thu nhập hợp lý 
đối với những đối tượng này. 


Năm 1987, có chủ thầu đã thuê 
mướn tới 20 lao động và có nhóm 
gia đình thuê thêm tới 49 lao động 
trong lúc thời vụ (chẳng hạn khi đưa 
gạch vào và ra lò). Chúng tôi cho 
rằng vấn đề thuê mướn nhân công, 
vấn đề bóc lột và bị bóc lột ở đây 
hoàn toàn không giống như đưới chủ 
nghĩa tư bản, Mỗi người có một thế 
mạnh, một khả năng riêng, không 
phải ai cũng có thề đứng ra nhận 
thầu làm ngành nghề. Thỏng thường, 
người chủ thầu nghề gỉ phải là người 
am hiều kỹ thuật về nghề đó, có khả 
năng tồ chức và quản lý. Do vậy, lao 
động mà họ bỏ ra, dương nhiên 


không phải chỉ là lao động chân tay 
mà còn là lao động trí óc Ở nông 
thôn ngoài quan hệ chủ— thợ ra, còn 
eó quan hệ họ bàng, làng xóm từ đời 
này qua đời khác. Mặt khác, mọi hoạt 
đọng sản xuất kinh doanh, thuê 
mướn lao động đều nằm trong sự 
giảm sát thường xuyên của chính 
quyền địa phương, của tập thề hợp 
tác xã. Việc đối xử với người lao 
động cũng không thể tùy tiện, muốn 
làm gì thì làm. Thực tế ở xã chúng 
tôi, những người đi làm thuê, thường 
nhận mức thủ lao ngang mức tiền 
công mà họ làm ở những nơi khác. 
Ngoài ra những ngày giỗ tết, lúc öm 
đau họ đều được chủ thầu quan tầm 
chăm sóc về tính thần và vật chất, 
khi thời vụ khần trương tiền công 
được trả cao, cùng với các hình thức 
khuyến khích khác. 


Trong vài ba năm gản dây, nhờ 
đầy mạnh phát triền ngành nghề mà 
bộ mặt nông thôn xã chúng tôi dã 
thay đồi đáng kề (*). Công nghiệp 
nông thôn đã và đang từng bước 
hình thành, thu nhập của nhiều gia 
định ở nông thôn và của tập thể hợp 
tác xã tăng lên rõ rệt. luy nhiên, 
một vấn đề đặt ra cho chúng tôi là ! 
với cơ chế khoán hiện nay, các gia 
đình nông đân vẫn còn muốn nhận 
ruộng khoán đề bảo đảm nhu cầu 
lương thực. Điều này trong chừng 
mực nhất định sẽ có ảnh hưởng đến 
việc chuyên môn hóa. 


Phương hướng phát triền kinh tế 
những năm trước mắt ở xã chúng tôi 
là : thực hiện tốt cơ chế khoán trong 
trồng trọt, tạo ra năng suất và sản 
lượng lương thực cao, và muốn làm 
giàu, phải phát triền mạnh mẽ ngành 
nghề tiều thủ công nghiệp: thực hiện 
phân công lao động mới trên địa bàn 
toàn xã Chúng tôi dự kiến sẻ mở 
thêm các ngành nghề mới như sử gốm, 
sản xuất bia và một số mặt hàng xuất 
khầu khác. Từ đó thực hiện chuyên 
môn hóa cao hơn, giảm bớt số lao 


động trồng lúa đề chuyển sang các 
ngành nghề. Đề thực hiện ý đồ này, 
ngoài những cố gắng của địa phường, 
căn có chính sách về giá củ và cùng 
ứng vật tư nguyên liệu hợp lý nhằ¡n 
hỗ trợ và khuyến khích nông dàn 
phát triển sảu xuất. 


(*) Hiện nav cả xã có tới 200 xe mắy cac 
loại, 200 ra đi ôõ cát xết, 50 máy thú hinh, 
hàng trăm máy nồ và máy công tác nhỏ, 


ĐẲNG VIÊN VỚI VIỆC... 


(Tiếp theo Irung 21) 


người lao động. Trả lương đúng theo 
hợp đồng đã ký kết trên cơ sở phân 
phối thu nhập thỏa đáng. Giữ quan 
hệ tốt với người lao động theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ của tỏ chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trên một 
số mặt của quá trình tồ chức sản 
xuất. Thực biện đúng chính sách và 
những quy định của Nhà nước về lao 
động, hợp đồng lao động. Bảo đâm 


- chẽ độ bảo hiềm,. điều kiện sản xuất 


và chế độ phúc lợi cho người lao 
động. Có những đóng góp thóa đáng, 
cần thiết cho xã hội. Có phầm chất 
đạo đức tối, gương mẫu về mọi mặt, 
tuân thủ đây đủ các nguyên tắc sinh 
hoạt và hoạt động của Đẳng; trung 
thực, giản dị trong cuộc số nữ. 


Tóm lại, khi tham gia sẵn xuất, kính 
đoanh trong các thành phần hinh tế 
« quá độ », đẳng viên được phép thuê 
lao động, nhưng phải gương mẫu 
trước quân chúng về mọi mặt, thạt 
sự phát huy tác dụng trong sản xưâit 
và tham gia khắc phục những tỉnh 
trạng lộn xộn, bất hợp lý, tiều cực 
trong sản xuất, kinh doanh hiện nay. 


vệ 


Sinn hoạt tư tưởng 


Xin miễn binh 
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RÊN báo Văn nghệ (thứ bảy 13" 

8-i988), Dương Tường giới 

thiệu tập thơ «Ngựa biên » của 
Hoàng Hưng, Nxb Trẻ thành phố 
Hồ Chí Minh tháng 5-1988. 


«... một Hoàng Hưng đồi mới... 
Không ít người nói thơ lloàng llưng 
khó và khó hiều. Ứ. có lẽ đã đến 
lúc phải nói thẳng với nhau: Thôi 
đing tiếp tục hạ thấp thơ bằng cách 
bát nó phải “dại chúng hóa », thôi 
đừng bát độc giá nuốt những bài thơ, 
-_ eu thơ rập khuôn dung tục trần 
trần ra, hãy chấm dứt kiều vun trồng 
mót lối đọc không phái để cảm, mà 


đẻ cố gsỐnøg cố chết hiều lấy được ». 


Pình cờ tôi được đọc tập thơ in rất 
đẹp của tác giả *“ đôi mới ” này đo một 
bạn thanh niên bực bội cho xem. Xin 
trích một số câu (một sự trích bắt đắc 
đi, xin lỗi bạn dọc): 
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- 


Œ 


Anh có yêu một cô bé tí teo 
Một cô bé tình yêu —chưa—mọc~ tóc. 


Bạn ơi giao hợp nơi đâu 
Về năm gác cũ sắc màu đung đưa'? 
Ở một bài thơ khác không đề : 


đ 


Tưởng vắng 
Khe. 


Lông. » 


Ở một bài thơ khác : 

€© — Biền hà hát. Tóc mưới. Vòng 
cong. iu ríu cánh bàng bàng. Chấm 
chấm nở. Phanh phanh lay. Núm núm. 

— Dương tràn sức đặc động sảm 
nồ. hấu cán kiệt, Háp háp. Sắp tan 
Sải: lan sắp Tan... 

— Nghe, nghe và đảm mộng. Buồn 
dứt thuốc l4. Ngón tay, tóc, mắt, đây 
cö@, kim đồng hồ, đêm, bão biến, hải 
lc, nối TUÔI... Ð 

Những «tiếng thơ” ahấp hấp » 
như vậy kéo đài mày trang * thơ ®, 
Không đảm làm nmiất thị giờ và làm 
phiền bạn đọc, xin ngừng. 

Và cũng xin miễn bình, cả thơ và 
cả lời bình thơ, s 


HỒNG TÂM 


Thư qửi Bộ biên tập 


BẠN ĐỌC VIẾT VỀ YẤN ĐỂ 
QUẦN LÝ VĂN HÚA 
VĂN NGHỆ HIẾN NAY 


RONG số thư và bài bạn đọc gửi 
cho Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
gần đây, có nhiều thư và bài 
viết về những vấn đề văn hóa, văn 
nghệ, nhất là về công tác quản lý 
van nghệ hiện nay. Các bức thư và 
bài viết này đều cho rằng Nghị quyết 
05 của Bộ chính trị về văn hóa, văn 
nghệ là chia khóa giải phóng tiềm 
năng sáng tạo của văn nghệ sĩ; hoạt 
động văn hóa, văn nghệ vưa qua đã 
bước đầu có chuyền biến mới. Song, 
các bức thư và bài viết này cũng 
dường như nhất trí nêu lên những 
băn khoăn, những suy nghĩ vẻ một 
mặt khác của tình hinh văn hóa văn 
nghệ, đặt ra những suy nhi, những 
câu hỏi và đưa ra những kiến nghị 
nhằm !ăng cường quản lý lĩnh vực 
này. Không chỉ bài viết mà cả các 
bức thư này đều khá dài và nhiều 
tâm huyết. Chúng tôi rất cám ơn và 
trân trọng nhiệt tình của các bạn cộng 
tác với Tạp chí. Do khuôn khô Tạp 
chí, chúng tôi mong các bạn vui lòng 
cho chứng tôi trước mắt trích đăng 
những ý kiến về những vấn đề được 
quan tâm nhiều nhất : 
Đồng chí Phan Đình Mậu, một cán 
bộ của Liên hiệp điện ảnh Việt nam 
_(Hà nội) có nhiều trăn trở trước cái 


qloạn vi đê ô* và những vấn đề 
thiết thân của ngành, đã viết : « Tại 
sao ta chưa nắm được phương tiện 
truyền thông mới mẻ này, lại đề cho 
nó trở thành công cụ «kiếm sống  , 
đề cho nó phá hoại tư tưởng, dạo 
đức, lối sống xã hội chủ nghĩa... của 
nhàn dàn ta (nhất là đổi tượng thanh 
thiếu niên)?,.. Vài năm gần đây ở 
nhiều tỉnh phía Nam, ởthành phố Hồ 
Chí Xinh và nhiều thành phố, thị xã 
khác, dcanh thu vị đê ô nhiều gấp 
$ — † lần doanh thu chiếu phim điện 
ảnh. Nhất là từ khi băng hình các 
nước tư bản chủ nghĩa ồ ạt tràn 
vào, mạng lưới chiếu bóng đã bị thu 
hẹp ghê gớm. Nhiều nơi giải lần đội 
chiếu bóng và chuyền hẳn sang hoạt 
động vị đê ô Người ta quan niệm 
thế mới là biết «làm kính tế trong 
văn hóa », Có nơi còn cho ràng “các 
văn bản về quản lý văn hóa, tư 
tướng ra trước Đại hội Đăng lần thứ 
VỊ đêu không có giá trị”? Trên thực 
tế. các chỉ thị, thông trí về quản 
lý và sử dụng máy và băng hình 


cũng không được thực hiện nghiệm ` ˆ 


túc. Mỗi địa phương có một danh 
mục phát hành băng vi đẻ ô riêng do 
hội đồng của địa phương đuyệt, sinh 
ra tỉnh trạng lộn xôn, ganh ty nhau 
giữa các địa phương về những danh 
mục băng kiều này. Địa phương thì 
như vậy, trung ương thì chưa đủ 
sức quản lý. Trước thắng 7-1988 duy 
nhất mới có một văn bản của Bộ văn 
hóa cho phép lưu hành 20 băng đã 
duyệt 


Chúng ta đều biết rằng không thề 
và không nên cấm vi đê ô, nhưng: 
không thề đề điễn ra tình trạng chiếu 


băng hình độc hại hỗn loạn như hiện 


Bà- 


nay. Đề loại trừ những băng hình có 
nội dung xấu này, điều quan trọng 
hơn cả là chúng ta phải có nhiều 
băng hình, nhiều phim hay đề đáp 
ứng nhu cầu ngày càng phong phú 
của nhàn dân. Hiện giờ, đề cung cấp 
cho mạng lưới chiếu bóng trong cả 
nước, mỗi năm chúng ta cần có 120 
tiết mục phim truyện (số lượng phim 
Việt nam hiện nay là 20). Nhưng đề 
có dủ băng hình cho số máy vi đẻ Ô 
hoạt động như hiện nay thị theo tính 
toán sơ bộ của Liên hiệp diện ảnh 
Việt nam, hằng năm phải có xấp xi 
1 000 tiết mục phim. Trong khi đó thì 


điện ảnh phải tự vay vốn của Nhà „ 


nước đề làm phim. Trung binh làm 
một bộ phim hết 100 triệu, một năm 
mới xong một bộ phim thì phải trả 54 
triệu tiền lãi cho ngân hàng, ấy là chưa 
kê dến phim làm xong, không ăn 
khách, phát hành phim không muốn 
mua hoặc mua rẻ. Từ đây nảy sinh 
ra hai vấn đề. Một là, việc hạch toán 
kinh doanh đối với các hoạt động văn 
hóa nghệ thuật nên như thế nào đề 
vua puụce vụ dược các nhiệm vụ chính 
lrị và dời sống văn hóa, vừa giải 
quyết được vấn đề kinh tế. Hai là, 
hơn lúc nào hết, bản thân ngành diện 
ảnh phải tích cực tìm tòi, đồi mới, 
nâng cao chất lượng. Nhưng thế nào 
là đồi mới về mặt nội dung trong diện 
ảnh? Làm thế nào đề khỏi nhảy từ 
cực này sang cực khác của sự sơ lược, 
công thức ? Phim có sức hấp dẫn 
địch thực là phim như thế nào ? Rồi 
vấn đẻ tự do tỉm tỏi sáng tạo và trách 
niệm của người nghệ sĩ diện ảnh đối 
với đất nước, với xã hội ? Có phải cứ 
tác phầm văn nghệ « không phản động, 
không đồi trụy ® CNghị quyết 05 của 
bộ chính trị về văn hóa văn nghệ) là 
thoái mái ra đời không? Ngay khi 
phim Người trong cuộc của xưởng 
pamm Nguyễn Định Chiều chưa ra mắt 
kbán giả, trên bảo ngành đã có bài 
phản ánh sự bất đồng giữa Hội đồng 
nghệ thuật của Liên hiệp các xí nghiệp 
điện ảnh và băng từ thành phố Hỏ Chí 
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Minh và tác giả bộ phim cùng giới 


sáng tác điện ảnh thành phố trong 


việc đánh giá, « cấp đấu OTK ?® cho bộ 
phim này. Vậy thì phạm vi quyền 
hạn của các Hội dồng nghệ thuật cơ 
sở, Hội đồng nghệ thuật địa phương 
và Hi đồng ở trung ương cần được 
giai quyết ra sao? Và phải kiện toàn 
các Hội đồng nghệ thuật như thế nào 
đề có đủ quyền hạn và năng lực đánh 
giá một cách chính xác các tác phầm 
điện ảnh? ®, Những câu hỏi mà đồng 
chí Mậu và một số bạn đọc khác đặt 
ra bước đầu đã dược giải đáp bởi 
Quyết định số 872 (ngày 9 tháng & 
năm 1988) và «Quy chế tạm thời vẻ 
quản lý hoạt động máy và băng phi 
hình ? của Hộ văn hóa. 


Văn đề bức bách trong quản lý 
điện ảnh cũng là vấn đề của sản khâu 
và các ngành văn hóa, nghệ thuật 
khác. Đồng chí Xuân Trình (Phỏ tòng 
thư ký Hội nghệ sĩ sản khẩu) cho rằng. 
do thiếu một quan niệm thống nhất 
về quyền tự do sáng lạo của người 


nghệ sĩ, về quyền quản lý của cơ quan 


chức năng nhà nước và về mỗi quan hệ 
giữa chúng, nên «cùng một tác phầm, 
nơi này thì cho lưu hành. nơi khác 
lại không cho với lý do là không 
thích hợp. Đối với những tác phầun 
gây tranh cãi, cách xử lý ở tửng nơi 
cũng khác nhau. 


Khi đem công diễn vở kịch Hồn - 
Trương Ba, da hàng thịt, sự dánh gia 
nội dung tác phầm còn rất khác nhau. 
nhưng Bộ văn hóa vẫn quyết định 
cho diễn. Sau đó báo chí và các tồ 
chức xã hội đã tiến hành hội thảo phe 
bình. Nhiều ý kiến bỉnh giá trái ngược 
nhau được đăng công khai trên tạp 
chí Sán khấu và một số báo khác. 
Tôi nghĩ rằng đây là một biện piáp 
tốt, phù hợp với tỉnh thần Nghị quyết 
0: kết hợp chặt chẽ việc mở rộng 
quyền tự do sáng tạo với việc đầy 
mạnh công tác lý luận phê bình. Bên 
cạnh đó, cách xử lý đối với vở kịch 
Em đẹp dần trong mắt anh (Đoàn kịch 


w@/ Hà nội) đã khiến cho một số báo 
ở thành phố Hồ Chí Minh tnơi đã 
họp báo về vở kịch) thắc mắc: tại 
sao lại không đưa ra công diễn ? Thậm 
chí tác giả vở kịch đã gửi đơn kiện 
tới Quốc hội và các cơ quan nhà 
nước. Theo chúng tôi, đây là một 
việc làm thiếu thận trọn§ của những 
người nắm quyền xét duyệt tác phầm. 
Khi đang còn băn khoắn về nội dung 
tác phầm, về tính chân thực, cách lý 
giải các hiện tượng nêu lên, về tác 
động xã hội của vở diễn trong tình 
hình hiện tại, thì vội gì mà đã cho 
tác phầm lưu hành ? Tuy vậy ở đây 
chủng ta nên Xác định rõ: người 
nghệ sĩ cỔ quyền tự do sáng tác, 
người quản lý cũng có quyền lựa 
chọn những tác phẩm có chất lượng 
và phủ hợp với hoàn cảnh cuộc sống 
đề đưa vào sử dụng. Việc Sở văn hóa 
Hà nội quyết định tạm không diễn 
vở kịch này tại thành phố Hồ Chí Minh 
(vị chưa thích hợp) là một việc làm 
hợp lý. | 


Tôi cho rằng, nếu tác phầm không 
vi phạm các điều cấm đã ghi trong 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị và đã 
được cơ quan quản lý cỏ thầm quyền 
cấp giấy phép lưu hành thì một. eØ 
quan khác, dù là cấp cao hơn, cũng 
không- có quyền cẩm. Nếu như tác 
phầm vi phạm thì tác giả và người 
xét duyệt thậm chỉ còn có thề bị truy 
tố. Một vấn đề đặt ra: ai sẽ nắm 
quyền xét duyệt, xử lý này ? Hiện 
nay có ý kiến cho rằng, việc can thiệp 
ngừng diễn hoặc cấm các tác phầm 
không thuộc quyền các ban của Đảng 
mà thuộc quyền xử lý của cơ quan 
nhà nước. Điều này là có lý. Cơ chế 
của Nhà nước ta là Đảng lãnh đạo. 
Nhà nước quản lý và nhân dân làm 
chủ, Thế nhưng trong hoàn cảnh chưa 
thê chế hóa được Nghị quyết 05 của 
Bỏ chính trị, nếu không công nhận Ý 
kiến các ban của Đảng về nội dung 
tác phầm thì chính là tự ta đã mâu 
thuẫn với ta. Rõ ràng, cần ban hành 


ngay những quy chế, hướng dẫn cụ, 
thề của các cơ quan nhà nước về vấn 


đề này. Về hình thức xét duyệt, 
theo. tôi không cần thiết phải 
thành lập Hội đồng nghệ thuật. 
Người xét duyệt — người có đủ 


trình độ và bản lĩnh đề dánh giá, xử 
lý tác phâm—sẽ chịu hoàn toàn trách 
nhiệm. Trong trường hợp cần thiết. 
người xét duyệt sẽ mời các chuyên gia 
làm tư vấn. 


Một vấn đề nữa cần xác định cho 
rõ là chúng ta mở rộng quyền tự đo 
sáng tạo cho ai ? Sân khấu mang nặng 
tinh chất giải trí và kiếm sống đang 
bành trướng ngày càng rộng khắp 
trong cả nước. Chắng phải chỉ riêng 
trong sân khấu mà các ngành văn nghệ 
đều có hiện tượng người làm nghệ 
thuật chân chính thi đói và người làm 
nghệ thuật * rởm? thì no,chuâần mực giá 
trị đang bị đảo lộn nghiêm trọng. Cho 
nên một vấn đề có tính chất nguyên 
tắc là quyền tự do sáng tạo phải được 
gắn liền với định hướng tích cực mà 
Nghị quyết 05 đã nêu lên. Đồng thời, 
việc khuyến khích tự do sàng tạo căn 
phải được đi đôi với những chính sách 
cụ thề, bảo đảm cho người làm công 
tác sáng tạo chân chính có điều kiện 
thực hiện được quyền sáng tạo của 
mình ». 


Đồng chí Vũ Tự Lân (Phó tông biên 
tập tạp chí Âm nhạc, Hà nội) tập trung 
nhấn mạnh tính mục đích. tính định 
hướng trong tự do sáng tác, tự do biểu 
diễn, trong việc đánh giá, sử dụng các 
tác phầm trước Cách mạng Thắng 
Tám : tiếp thu cái xưa là VÌ nay nên 
phải có chọn lọc, tiếp thu đề rồi sáng 
tạo những giá trị văn hóa mới cao hơn, 
sau hơn, chứ không phải để ròi từ đó 
coi thường, hạ thấp những giả trỊ văn 
hóa mới đã có. Đồng chí phản ánh: 
«Trong sinh hoạt âm nhạc tại các 
thành thị nước ta mấy tháng gần đây, 
nồi bật nhất là ở ngay Thủ đỏ, dư 
luận xã hội chú ý nhiều đến việc đcm 
biều diễn lại một cách ồ ạt, tràn lan 
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những bài hát sáng tác trước Cách 
tạng Tháng Tám và đầu kháng chiến 
chong Pháp, mà nhiều người gân chung 
cho một tên gọi —ea khúc * tiền chiến ”, 
lên cạnh việc biều diễn ồ ạt, thiếu 
chuần bị về mặt dư luận, tâm lý xã 
hội, là một số lời bình luận quá thôi 
phòng của người dẫn giải chương 
trinh biều điễn hoặc đăng trên báo 
chí. Do đó đã khiến người ta nghĩ đến 
một sự phục hồi, * giải oan nghệ 
thuật ®, đề rồi gây ra một phản ứng 
dày chuyền đỏi ® phục hồi » thêm một 
SỐ tác giá ca khúc khác nữa (như dã 
diễn ra ở một vài thành phố phía Nam 
với các ca khúc của Phạm Duy, 
Hoàng Thi Thơ v.v.). Những người 
lập chương trình, tồ chức biều diễn 
những bài hát nói trên đã nhàn danh 
«tự do sáng tác» — tự do biều diễn, 
khiến cho một số cơ quan quản lý, 
theo tôi hiệu, cũng lúng túng Lrong xử 
lý : thấy rõ là không nên, nhưng hạn 
clế lại thế nào đây đề không đi ngươc 
lại tính thần và lời văn của Nghị 
quyết 0Š của Bộ chính trị về văn hóa — 
văn nghệ, 


Theo tôi, một số bài hát được đem 
điển trong các « Đêm nhạc Văn Cao s. 
* Khúc hát trữ tỉnh?, ® Nhớ tuôi Xuàn ®, 
như Thiên thai, Suối mơ, Đài chim 
Việt (Văn Cao), Giọt mưa thu, Con 
thuyền không bến (Đặng Thế Phong), 
Đêm đâng (Nguyễn Văn Thương) v.v, 
là những bài hát hay, vỉ giai điệu đẹp, 
lời ca trau chuốt, giàu chất thơ, nói 
lên được không khí và một phần nào 
tìm trạng của trí thức nghệ thuật và 
của một lớp người thời bày giờ. Còn 
lại, một số ea khúc khác rõ ràng chỉ 
phù hợp với không khí phòng trà— 
tiềm nhảy thời đó: ngay dem đùng ở 
những quán ăn, sàn nhảy thời nay 
cũng phái căn nhắc, huống hò đem biều 
diện trên sản khấu. Cho nên nếu coi 
toàn bộ những bài hát lãng mạn sáng 
tìc trước Cách mạng Tháng Tám là 
«kho báu®, coi đó là những *“đỉnh cao» 
ng hệ thuật thì thật là một sự ngộ nhận 


ð§ 


đáng tiếc. Kho báu đích thực của Am 
nhạc phải là những bài ca biến thành 
sức mạnh vật chất, góp phần nâng cao 
tâm hồn con người, làm nên lịch sử 
về vang của dân tộc, chứ không thề 
chỉ là những bài ca du dương nang 
nặng tâm trạng bỉ quan, yếm thế, 
thoát ly hiện thực đấu tranh cách 
mạng của thởi kỳ mà Đảng ta đã ra 
đời và đang lãnh đạo. 


Chúng ta đều biết hoàn cảnh ra đời 
của loại ea khúủe thuộc đòng lãng mạn ; 
khi đắt nước còn bị xâm lấn, nhân 
dân, trong đó có văn nghệ sĩ, sống 
trong cảnh nô lệ ngột ngạt, khồ đau : 
khi nghệ thuật chân chính bị chà đạp 
và quyền tự do sáng tác bị nghiêm 
cắm. Cần có sự đánh giá lại ca khúc 
hay nói chung cả dòng văn học nghệ 
thuật lãng mạn thời bấy giờ cho công 
bằng hơn. Nhưng dù sao thì eon người 
Việt nam hiện nay cũng đã và đang 
làm chủ cuộc đời mình, sống có mục 


đích, có lý tưởng, có những quan niệm 


mới về nhân sinh, về thế giới. Bởi thế, 
giờ đây, những nguyên nhân tác đòng 
làm cho con người buồn, vui, yêu, 
ghét cũng khác trước. Tình yêu của 
họ cũng rộng mở hơn. Nhiều nhạc sĩ 
“lãng mạn » trước đây như Văn Cao, 
Nguyễn Định Phúc, Nguyễn Văn 
Thương đã tham gia cách mạng, tự 
giác đi từ cái cô đơn, bế tắc, buồn 
thảm đến cái nghĩa lớn của toàn dân 
tộc, đến với những suy tư mới hơn, 
rộng hơn, cao cả hơn, có thêm nhiều 
sáng tác hay hơn, đẹp hơn, lạc quan 
hơn về cuộc sống, về con người... Cho 
nẻn, chỉnh việc nhấn mạnh, tô đàm 
chất buồn thảm bằng cách biều điền 
cùng một lúc hàng loạt bài hát bi lụy 
trong một bối cảnh xã hội đã đồi mới, 
ban chất con người đã dồi mới, lại 
là một việc không bình thường. 


Tác giả bức thư cũng đề nghị: 
«cần khần trương xây dựng một cơ 
chế lành đạo và quản lý văn hóa — 
vẫn nghệ phù hợp (tvới những Hội 
đồng nghệ thuật, Hội đồng tư vấn v.v. 


như Nghị quyết đã nêu) song song 
với việc nâng cao trình độ lãnh đạo 
quản lý văn hóa — văn nghệ (trước 
hết là nâng cao nhận thức lý luận về 
văn hóa — văn nghệ) của những người 
=ó trách nhiệm quản lý ; đề cho công 
tác quản lý nhạy bén, linh hoạt hơn, 
không thô bạo cấm đoán nhưng cũng 
không chậm chạp, e dè, né tránh ® 


Như nhiều bạn đọc khác, đông chí 


Nguyễn Trọng Lô — Trưởng ban 
tuyên giáo Thành ủy Illải phòng — 


cũng có nhiều suy nghĩ: «Bẻn cạnh 
cái khởi sắc đáng vui mừng này, có 
cái băn khoăn, suy nghĩ trước một số 
thiếu sót cần được uốn nắn trong các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ ở toàn 
quốc nói chung và ở Hải phòng nói 
riêng. Một vấn đề đang bàn nhiều là 
văn đề tự do sáng tác. Với lập luận 
giản đơn không phản động, không đồi 
trụy là được lưu hành, một số cơ quan, 
lập thể và gia đình đã chiếu quá nhiều 
những phim nước ngoài «ăn khách » 
như phim chướng Hồng công, chuyện 
tình ở các nước tư bản... Một số 
truyện ngắn, ký sự, phóng sự, kịch 
Lắn sáng tác ở trong nước cũng đang 
đặt văn đề trách nhiệm của người 
cảm bút, ` 


Chúng tôi nghĩ rằng Nghị quyết 05 
ra đời là theo tỉnh thản đồi mới của 
Đại hội VI, là sự tiếp tục và cụ thê 
hóa thêm một bước Nghị quyết Đại 
hội VI, đặc biệt là ở phân văn hóa văn 
nghẹ. Nghị quyết 605 không những nói 
đến tự do sáng tác, đòi hỏi tác phầm 
không phần động không đôi trụy, mà 
còn đòi hỏi không được vị phạm pháp 
luật và đoạn này đi liền với doạn 
«bản chất quyền tự do sáng tác của 
văn nghệ sĩ nằm trong sự nghiệp cách 
mạng do Đảng lãnh đạo và được quy 
định bởi trách nhiệm và nghĩa vụ của 
mỗi người đổi với Tô quốc và chủ 
nghĩa xã hội ». Báo cáo chính trị tại 
Đại hội VI còn chỉ rõ: «Mỗi hoạt 
dòng văn hóa, văn nghệ phải tính đến 
hiệu quả xã hội, tác động tốt đến tư 


tưởng, tâm lý, tình cảm, nâng ca© 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và 
trình độ thầm mỹ của nhân dân ». Như 
vậy tự do sáng tác phải„đi dôi với 
trách nhiệm của người cảm bút, điều 
mà Bắc lHlỗ đã từng ân cần khuyên 
nhủ các văn nghệ sĩ. Hiện nay ở Hải 
phòng chúng tôi và ở một số nơi khác 
có người chỉ Lhích nói đến tự do sáng 
tác theo cách hiều tác phâm cứ không 
phản động — không đồi trụy lÀ được 
lưu hành, mà không tính đến hiệu quả 
xã hỏi của nó và không nói tới điềm 
không được vi phạm pháp luật (ví dụ 
như việc phản ánh sai lệch có tỉnh 
chất « bôi nhọ », xúc phạm nhân phảm 
người khác). 


- 


Â> 


Qua thực tế trên đày, chúng tôi đề 
nghị các văn nghệ sĩ nên chú ý đến 


trách nhiệm của mình trong việc lìm 


hiều, suy ngắm, cho ra đời các tác 
phẩm. Những người tô chức việc xuât 
bản, biều điển cũng phải tăng cường 
Ý thức trách nhiệm trước nhàn đàn, 
trước xã hội, không chạy theo khuynh 
hướng kinh doanh đơn thuần. Đề nghị 
Ban văn hóa văn nghệ trung ương, các 
cơ quan văn hó^ văn nghệ, báo chí v.v. 
cản cụ thể hóa thêm những dịnh 
hướng văn nghệ của Nghị quyết 0ð 
cúc Bộ chính trị và nên định rõ những 
tiêu chuàn đánh giá một tác phim văn 
nghệ đẻ trang bị cho người sắng tác, 
người quản lý, người tô chức thực 
hiện và người thưởng thức tác phầm 
những nhận thức căn thiết trong hoạt 
động của mình. 
: € 

Từ thực tiền hơạt đọng văn hóa 
văn nghệ ở địa phương, chúng tôi 
cũng kiến nghị cần có sự kết hợp 
chặt chẽ, đúng đản giữa các cơ quan 
quản lý và hoạt động văn hóa văn 
nghệ ở trung ương và địa phương. 
Thời gian vừa qua cũng có lúc có eợ 
quan văn hóa từ trung ương đã đề 
lọt xuống địa phương một số bộ phim 
nội dung không tốt như Lá thư cuối 
cùng (phùn Nam Triều tiên). Đề nghị 


các cơ quan quản lý ở trung ương nên 
đi sát các địa phương đề nắm được 
tình hình văn hóa văn nghệ ở khắp 
các vùng đất nước; eó theo đãi kiêm 
tra chặt chẽ, có hướng dân eụ thê, rÕ 
ràng, tốt nhất là bàng văn bản đề 
thực sự thúc đây văn hóa văn nghệ 
phát triền theo hướng tích cực. Cho 
phép địa phương có quyền chọn lựa 
và tạm dừng các vở diễn, bộ phim 
nếu thấy có hại cho nhân dân. hoặc 
chưa thích hợp với đặc điểm tình 
hình hiện tại của địa phương (có báo 
cáo với trung ương). Cải Vướng mắc 
lớn hiện nay là cơ chế quản lý văn 
hóa, văn nghệ chưa rõ ràng ; cần sớm 
xây dựng một cơ chế quản lý như 
thế nào đề bảo đảm được tính thống 
nhất, có quy định chức năng, nhiệm 
vụ rành mạnh của từng cấp, từng bộ 
phận quản lý đề tránh sự trùng lặp, 
« bao sân » hoặc «bỏ ngỏ ›. 


Ÿ kiến của đồng chí Nguyễn Trọng 
Lô cũng trùng hợp với ý kiến của 
một số địa phương khác và các ý 
kiến này đều xuất phát tử mong muốn 
giúp cho các hoạt động văn hóa văn 
nghệ phát triền lành mạnh, phục vụ 
có hiệu quả hơn cho công cuộc đôi 
mới đi lên của đất nước. 


Một vấn đề nữa đang nội lên hiện 
nay là vấn đẻ xuất bản. Cũng do chưa 
có những biện pháp cụ thê, kiên 
quvết trong quản lý, do chưa có 
những chuẩn mực rõ ràng trong việc 
thầm định, đánh giá tác phầm, nên 
bên cạnh «loạn vị đề ô» là «loạn 
xuất bản » (chủ vếu là Ở máng sách 
œ@ bung ra »), 


Về văn đề này, 
Cục trưởng Cục 
thông tin, đã phát biều: e Trong 
những nàm pần đây, đặc biệt là từ 
sau Đại hội VI của Đáng, sự nghiệp 
xuat bản ở nước tì đang có những 
bước pÏl.át triển đáng kề, đã phục vụ 
kịp thời các nhiệm vụ chính trị, tư 
tướng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 


đồng chí La Thăng, 
xuất. bản, Bò 
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phòng và an nìính, Nhưng bên cạnh 
những thành tích là cø bản, vài năm 
gân dày treng heạt động xuất bản có. 
những hiện tượng lộn xộn, biều hiện 
tập trung và rẽ nhất là ở dạng xuất 
bản nhất thời, trong đó có khuynh 
hưởng thương mại, chạy theo việc 
kinh doanh kiếm lời, không tính đến 
hiệu quả xã hội của xuất bản phầm. 
Đương nhiên, bọn người cơ hội này 
chạy theo thị hiếu thấp kém của một 
bộ phạn quần chúng, in những xuất 
bản phảm «ăn khách » với một số 
lượng rất lớn cốt thu lãi được nhiều. 
Hiện tượng sai phồ biến trong hoạt 
động xuất bản dạng này là không 
thực hiện đúng các quy định về xuảât 
bản mà Nhà nước đã ban hành. Có 
một số cơ sở in không tuân theo đúng 
thủ tục, giấy phép; có địa phương 
không chú ý đến đối tượng chính la 
phục vụ nhân dân địa phương mình, 
mà lại đem giày phép, bản thao đến 
nơi khác đề in và bán ngay tại chỗ, 
thủ lãi lớn. Chẳng hạn như Sở văn 
hóa và thông tin Lâm động đã thuê 
m tại thành phổ Hồ Chỉ Minh 7 cuốn 
truyện vụ án trong một thời gian rất 
ngắn. Cũng tại thành phố này, chỉ: 
riêng 6 thang đầu năm nay đã xuất 
hiện khoang 50 truyện tranh vụ án, 
vụ cướp v.v. Phần nhiều sách chỉ 
mỏng 30 trang, giá xấp xỉ 100 đồng. 
nhưng tiền lài thì bạc triệu. Mà thời 
gian in chỉ một, hai tuần, Người ta 
gọi đó là xuất bản kiều e chụp giựt ». 
Lại có hiện tượng xưất bản chui, 
không có giấy phép đảyv đủ và hợp 
lệ, không nộp lưu chiều. liện tượng 
này biều hiện chủ vếu ở một số ngành, 
cơ quan. tập thê, đơn vị không thuộc 
điện xuất bản chuyên nghiệp. 


Có những cuốn sách văn học dịch 
in tới TU ngàn bạn, nhiều cuốn sánh 
cần thiết khác lại chỉ được ìn với số 
lượng quá thấp so với Rẻ hoạch đã 
duyệt. Trên các quầy sách khá nhiều 
những tiêu thuyệt tỉnh, vụ án, tỉnh báo 


tranh truyện nhằm nhí. Cái ngụy hạt, 


nhất là có một số xuất bản phầm không 
lành mạnh, gây bất binh lớn trong 
công chúng. Có những cuön sa vào từ 
nhiên chủ nghĩa thô tục như Phá án 
trước ngày cưới, Một thời âm ảnh... 
như một số đoạn trong Tình biền. Có 
chị giáo viên đọc xong quyền Phá ân... 
này đã thốt lên: «llãy cứu lấy tâm 
hồn trẻ thơ! ®. Về lLa-rem * đôi trụy » 
sẽ có nhiều ý kiến tranh luận. nhưng 
có nèn ¡n tràn lan những cuốn sách 
như vậy không?! Đấy là chưa nói 
đến hàng loạt ăn phầm gieo rắc tầm 
lý bạo lực, lối sống ích kỷ, hưởng 
lạc, thậm chí quyền Cha Rồng mẹ 
Tiên và cài bọc trăm trứng (Sở văn hóa 
và thông tin Vĩnh phú xuất bản) còn 
có những lệch lạc nguy hại về lịch 
sử, chính trị. 


Tỉnh trạng này xuất phát từ sự 
quản lý lỏng léo trong công tác xuất 
bản. Một số Sở văn hóa và thông tin 
đã không nghiêm túc thực hiện đúng 
chức năng quản lý nhà nước về xuất 
bản, cho phép một số ngành, đoàn 
thề địa phương xuất bản nhất thời 
vượt quá quyền hạn của mình và bản 
thân cũng đứng ra xuất bản những 
loại sách «ăn khách ?®, đặc biệt là các 
loại sách dịch thiếu chọn lọc của HưƯỚc 
ngoài. Một số nhà xuất bản địa 
phương đã vi phạm nhiều quy định, 
coi nhẹ tính chất chức năng, nhiệm 
vụ và đối tượng phục vụ của nhà xuất 
bản, và cũng có hiện tượng chạy 
theo lợi nhuận đơn thuàn... 


Hoạt động xuất bản trong cả HƯỚC 
đang có những vướng mắc và khó 
khăn lớn về vật tư, eơ chế, chính sách. 
Cái quan trọng nhất của xuất bản là 
giãy, song Nhà nước chưa quan lý 
được chặt chẽ và tập trung; ràt cần 
«ö những chủ trương và biện pháp 
đồng bộ của Nhà nước đề giải quyết 
văn đề này. Mặt khác. đề thúc đây sự 
nghiệp xuất bản phát triền tốt hơn, 
chúng ta vừa phải đôi mới cỡ chế 


quản. lý của ngành, vừa phải lập lại 
trật tự, kỷ cương trong công tác xuẤt 
bản, tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước, vửa cần phát huy quyền tự chủ 
của các nhà xuất bản theo đúng những 
quy định về quản lý xuất bản của 
Nhà nước. Cần tăng cường kiềm tra 
chặt chẽ các hoạt động xuất bản, ¡n 
và phát hành sách trong cả nước và 
nàng cao ý thức trách nhiễm của các 
cơ quan quản lý xuất bản, của các SỞ 
văn hóa và thông tin, và của những 
người trực tiếp làm công tác xuất 
bản, in, phát hành. Chúng tôi đề nghị 
Nhà nước có chế độ, chính sách hợp 
lý đối với công tắc xuất bản, có 
chinh sách tài chính rõ ràng dối với 
các cơ sở sản xuất loại «hàng hóa 
đặc biệt » này. 


Cũng đề cập tới cái qloạn sách °, 
dồng chí Trần Trọng Đăng Đàn (thành 
phố Hò Chí Minh) viết: « Thời gian 
qua, báo, đài và công luận nói chung 
đã cực lực lẻnán tệ sách xấu tràn lan 
thị trường, đặc biệt là thị trường 
sách các tỉnh, thành phía Nam. Ấm 
được lưu ý ngay rằng: tại mảnh đất 
này trong hơn hai mươi năm TTƯỚC 
ngày giải phóng đã có tới hơn 31 van 
đầu sách với hàng tỷ bản, trong đó 
số lớn là sách phản động, đôi trụy. 
Qua nghiên cứu và điều tra xã hội 
học được biết: sau mười năm giải 
phóng, dù như ta đã truy quét được 
90% thì số sách xấu trước 1975 còn 
lại trong dàn ở miền Nam vẫn nhiều 
hơn số sách mà ta đã xuất bản từ sau 
giải phóng, Điều này nhắc nhở chúng 
ta phải nàng cao trách nhiệm hơn nữa 
trong việc cung cấp sách cho bạn 
đọc. 


..„ Sự xuất hiện một cách ồ ạt các 
loại sách truyện tranh cho thiếu nhi, 
sách viết về các vụ án hình sư... 
(trong đó có một số cuốn nội dung 
không lành mạnh, biên tập thị cầu 
thả, in ăn lêm nhèềm, trình bày loẻ 
loạt mang tính chất quảng cáo thường 
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mại. phát hành, in và xuất bản thi 
- sai luật lệ...) là đo nhiều nguyên nhân, 
nhưng trước hết có lẽ là do cơ chế 
quản lý, do tác động tiêu cực của 
khía cạnh kinh tế vào văn hóa, văn 
nghệ. 


Tránh bao cấp trong xuất bản, in 
ấn, phát hành sách là cần thiết. Tuy 
nhiên, đề khác phục tỉnh trạng ấy, 
một số người có trách nhiệm trong 
lĩnh vực này đã đi chệch sang một 
cực khác. Họ lây việc bán chạy sách 
làm mục đích duy nhất mà bắt chấp 
nội dung và quên đi nhiệm Vụ căn 
bản của ngành minh, của cơ quan 
mình là phải giành lời lãi về mặt tỉnh 
thân. tư tưởng. lLcch lạc này càng 
được khuyến khích lúc quyền lợi kính 
tế cụ thề của bản thàn một số người 
phụ trách các công việc xuất bản, in 
ấn, phát hành cùng quyền lợi vật 
chất của cán bộ, nhìn viên dưới 
quyền lệ thuộc trực tiếp vào mức độ 
tiền lãi mà họ thu được. Họ quyết 
định ngưng lại cả những đầu sách có 
nội dung đúng dắn, thích hợp, đã 
nằm trong kế hoạch, đã thông qua 
các hội đồng xuất bản (trong đó có 
cuốn đã ở công đoạn in ăn cũng bị 
rút lại) đề nhường cho cho các bản 
thảo viết vội về các vụ án, các thứ 
sách thuộc loại Săn khách” thuần 
túy là hàng hóa tiêu dùng. Và thế là 
trong vòng vài năm gìn đày họ đã dưa 
ra thị trường môt khối lượng thật lớn 
các loại sách mà gản đày chúng ta gọi 
là ® sá ch đen ®, sách * ngoài vòng pháp 
luật”, sách in bằng những nguyên 
tc giả mạo, vòng vẻo, sách không 
nộp lưu chiều, không có tèn eơ quan 
in ấn, tên người chịu trách nhiệm 
xuất bản... Thậm chí có người đã 
nghĩ ra cách thu lợi bằng hành vi 
lạm phát bừa bãi hàng loạt giấy phép 
xuất bản, tunø ra cho các lái sách, móc 
nối thành các đường dày, tự thuê 
mướn viết bản tháo, tự định đề tài, 
chủ dề, chạy vạy vật tư, tự tô chức 


in ấn, phát hành ngoài mọi sự quản 
lý v.v. 


Gian thương văn nghệ nói chung 
và gian thương trong lĩnh vực kinh 
doanh sách báo nói riêng, mà trước 
hết là những người đầu nậu của họ 
phải bị ngăn chặn hơạt động, phải 
được xử lý theo luật pháp, đề mở 
rộng đường cho những người làm 
xuất bản chân chính. Mặt khác cần 
tạo mọi điều kiện cho những cán bộ 
xuất bản, in ấn, phát hành thê hiện 
được năng lực của mình trong sự đòi 
mới đúng hướng, trong sự phát huy 
kiến thức và chức trách tông hợp mà 
mình được giao phó. Việc đào tạo. 
bồi dưỡng, bồ sung, điều chỉnh đề có 
được một đội ngũ những người hoạt 
động kinh tế trong văn hóa, văn nghệ 
thật tốt về phẩm chất và thật giỏi về 
nghiệp vụ là nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng. Cần xem một phần sự rối loạn 
về sản khấu ca nhạc tại một số tỉnh 
thành phía Nam hồi những năm 1980— 
198l, sự rối loạn trong kinh doanh 
vị đê ô vừa qua và sự rối loạn trên 
thị trường sách hiện nay như là 
những lời nhắc nhở khản thiết, 


Đối xử khách quan, đúng mức với 
loại sách vụ án, bao gồm cả việc định 
hướng cho tỷ lệ vẻ số lượng đầu - 
sách và số lượng ấn bản cho loại sách 
ấy. Dù sách vụ án đã loại trừ được 
các thiếu sót, sai phạm như vừa qua, 
nó cũng khỏng thề lấn chiếm thị 
trường sách, ảnh hưởng xấu đến các 
loi sách khác. Nhu cầo của văn hóa ~ 
đọc sách là rất đa diện. Xét mi tại 
của tình hình văn hóa tư tưởng, xét 
thực trạng công chúng của ta chưa 
được tiêu chuần hóa thì các loại sách 
tuy không được số đông công chúng 
khăn thiết đòi hỏi, nhưng lại chính là í 
có nhu cầu phải đem tới cho công 
chúng. Đưa các loại sách này đến với 
công chúng có thể sẽ không thu được 
lời lãi bao nhiêu, thậm chí còn bị lỗ, 
nhưng từ góc độ tư tưởng văn hóa 


thì chứng ta sẽ thu được những món 
lợi vô giá. 

Cũng như đối với sách truyện tranh 
cho thiếu nhỉ, trong việc lập lại trật 
tự cho sách vụ án, chúng ta chống lại 
các tác phầm viết bửa, xuất bản bừa, 
in ấn bừa, phát hành bừa; chống 
việc chạy theo các thứ thị hiếu thầm 
mỹ thấp kém, chạy theo các đòi hỏi 
hưởng thụ văn hóa một cách lệch lạc 
đề kiếm tiền, dẫn đến tình trạng mà 
có tác giả chuyên viết sách vụ ẩn 
cũng phải công phăắn cảnh cáo đồng 
nghiệp rằng : người viết sách vụ ân 


đang dạy tuôi trể Săn cắp và làm - 


tình » (Báo Công nhân giải phóng số 
636 — năm 1988). Dồng thời chúng ta 
tôn trọng những nhu câu chính đáng 
của bạn đọc, chắt chiu từng thành 
_ quả đã đạt được trong văn hóa, văn 
nghệ nói chung và trong chính còng 
việc viết, xuất bản, in ấn, phát 
hành sách nói riêng. Chúng tôi nĩồng 
muốn rằng sau khi chống rối loạn về 
xuất bản, in ấn, phát hành sách, đời 
sống văn hóa — đọc sách của chúng 
ta thực sự được gỡ rối chứ khỏng phải 
chuyền từ sự rối loạn nảy sang sự 
rõi loạn khác, hoặc càng gỡ rối, càng 
rối thêm». 


Tóm lại, trên những nét lớn hầu 
như tất cả những bài và thư chúng 
tôi nhận được đều đề cập vàn đẻ tự 
đo và trách nhiệm, tự do của mỗi 
người và sự quản lý của Nhà nước, sự 
lãnh đạo của Dẳàng. Tất cá đều đặt 
vấn đề cản tăng cường và nhanh 


chóng thề chế hóa sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối 
với văn hóa văn nghệ đang đòi mới 
trong sự nghiệp đôi mới của Đẳng, 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội 
VI và Nghị quyết 05 của Bộ chính 
trị. 


Chúng tôi đồng tỉnh với tư tưởng 
chủ đạo và cách đạt vấn đề như vậy 
của đông đảo bạn đọc. 


Văn hóa, văn nghệ ta thật ra mới 
chỉ bắt đầu đi vào công cuộc đồi mới. 
Chúng ta phải ra sức phát huy tiềm 
năng sáng tạo của mỗi người hoạt 
động văn hóa văn nghệ trong sự: 
nghiệp đồi mới, nhưng đồng thời 
cũng phải kịp thời uốn nắn, chân 
chỉnh.những lệch lạc, lộn xộn đã nảy 
sinh, khỏng thê coi mọi sự đều là 
bình thường và cứ đề mặc. Chúng tà 
đều biết Lê-nin là người rất tôn trọng 
quyền tự do sáng tác, nhưng cùng 
chính Lê-nin đã nói: “Le tự nhiên, 
chúng tôi là những người cộng sản, 
Chúng tôi không thề khoanh tay đề 
mặc cho sự hỗn độn hoành hành. 
Chúng tôi phải hoàn toàn chỉ đạo 
quá trình đó một cách có kế hoạch 
và tạo nên kết quả của nó » (]). 


Ban Văn giáo và Ban bạn đọc 


Zạp chỉ Công sản 


(1) Lé-nin: Ÿđ. sề căn hớa, sàn học. ÀNšb 
Văn học, lu nội, 1977, tr. 462, 
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Thư gửi Bộ biên tập 


VỀ VIỆC CHUYỀN HOẠT ĐỘNG 
NGÂN HÀNG §ANG 
KINH DOANH TIỀN TẾ 


[NH doanh tiền tệ là hoạt động 
có tỉnh tất yếu của tồ chức ngàn 
hàng. Thực hiện Nghị quyết của 

Hải đồng bộ trưởng, các tÔ chức ngàn 
hàng ở nước ta đang bát đầu chuyền 
sang hoạt động kinh doanh tiên tệ. 
Với tình hình kinh tế xã hội và tiền 
tẻ như hiện nay, việc chuyền ngân 
hang sang kinh doanh tiền tệ, theo 
tòi, là một vấn đề khó, không thẻ 
một sớm một chiêu thực hiện ngữay 
được. 


Giải quyết vấn đề tiền tệ là cốt 
lõi của mọi chính sách kinh tế. Một 
nên kinh tế được phát triển hoặc bị 

,... “ v T^ ` “+ h 
suv thoái đeu bắt dâu từ ôn định 
hoặc khủng hoang tiên tệ, nước ta, 
do chế độ tập trung quan liêu bao 
cấp kéo đài, ngần hàng cho đến nay 

+ ^' ` # “ ` ` 
chủ vếêu là cấp phát, mọi hoạt động 
ngàn hàng dùng sức người là chính. 
Muốn chuyên hoạt động ngàn hàng 
sang kinh doanh tiền tệ. cần phải có 
những điều kiện tiên quvết sau đày : 


1 Mọi hoạt động tiền tệ chỉ có 
lãi khi biết khai thác kính doanh 
tiền tệ của toàn đân. Điều kiện này 
muốn thực hiện được phải có sự báo 
vệ của luật pháp về quvền sở hữu, 
về lãi suảt, vẽ chuyên đổi và giữ bi 
mắt nguồn thú của mỗi công đàn có 
tiền đứi nưàn hàng. 


2) Sứ dụng tiên tệ lưu thông trong 
nước chủ vếu là bằng séc (séc chiếm 
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trên 70 số lượng tiền). Ở các nước 
phát triền cao, tỷ lệ tiền giấy (tiền 
mặt) chiếm từ 20 đến 255, côn lại là 
chứng khoán, tín phiếu. hối phiếu 
(séc). Trong khi đó lưu thông ở nước 


ta hiện nay chủ yếu bằng tiền mặt 


(chiếm 80 — 82,5% tồng số tiền). 
Tình trạng lạm phát hiện nav càng 
đầy ngân hàng lún sàu vào con đường 
hoạt động cấp phát. 


3) Trang bị hệ thống trung tâm điện 
toán hiện đại cho hệ thống ngân hàng 
từ trung ương đến tận các chi nhành 
đề thông kẻ, kiêm tra và thông bảo 
SỐ liệu một cách nhanh nhất. Đây là 
công cụ đề hoạt động ngàn hàng đủ 
sức ứng phó với thị trường trong 
nước và the giới. 


4) Có hệ thống thông tin — bưu 
điện hiện đại, bảo đảm tiền gửi tiết 
kiệm được thanh toán ở bất cứ nưàn 
hàng nào trong ci nước; nắm bắt 
được sự diện biến của tiền tệ thế giới, 


ø) Đội ngũ cần bộ ngàn hàng phải 
được đào tạo một cách chính quy, kề 
ca từ cúc nước tư bàn phát triển. 


Việc chuyên hoạt động ngàn hàng 
sang kinh doanh tiền tệ phải được 
chuần bị chủ đáo từ 3 đến 5 năm. ƠỞ 
nước ta hiện nayv, trÝ một số ñf tiền 
đứI tiết Kiểm, còn toàn dàn hău như 
không có tài khoan ngàn hàng. Chính 
vì thẻ, khi kìm phát xây ra, tiền mại 
sẽ ràt khan hiểm, gàv trở ngại cho 
việc Sản xuất và tiêu dùng của nhàn 
dàn. 


[lich sử kinh tế thể giới cũng như 
tronø nước đã ghi nhận nhiều thất 
bại Khi tiên hành eái cách kính tế 
không được chuẩn bị chủ đáo, trong 
đó sat lầm vẽ tiên tệ là quan trọng 
nhat. 


VŨ NGỌC PHƯƠNG. (Hà nọi)¬ 


- 


Thư gửi Bộ biên tập 


PHỤ NỮ NÔNG THÔN VỚI 
KẾ HOẠCH HÓA GIÁ ĐÌEH 


IỆN nay ở nước ta, thu nhập quốc 
dân hằng năm tăng khoảng 2%. 


Mức gia tăng dân số khoảng từ 2 


đến 3%. Sản xuất tăng không đáng 
kề. Mức binh quân thu nhập đầu người 
bao giờ năm sau cũng thấp hơn năm 
trước. TỷỶ lệ tăng đàn số quá cao là 
gánh»nặng đè lên vai nền kinh tế vốn 
rất còm cõi của nước nhà, 


Song song với việc thực hiện ba 
cưng trình kinh tế lớn, hạ tý lệ 
phát triền dân số được coi là mục 
- tiêu hết sức cấp bách, nhằm táo cỡ 
khó Khăn hiện nay. Tuy niIiên, cái 
quyết định thành công hàyv thất bại 
đối với kế hoạch hóa gia đình, suy 
cl.o cùng là ở chỗ có làm thay đồi căn 
bản được quan niệm của các tăng 
lớp đân cư về vấn đề sinh đẻ hay 
klong. Bởi vì, sinh đẻ, rốt cuộc vẫn 
thuộc phạm vị của mỗi gia đình, mỗi 
cặp vợ chồng và đặc biệt là của mỗi 
người phụ nữ. Hiều biết thái đọ của 
.„_ phụ nữ và gia đình họ về kế hoạch hóa 

“gia định là điều không thề thiếu được 
đếi với các cấp lãnh đạo và quản lý. 


hái niệm “chấp nhận kế hoạch 
Loa gia định s thưởng được biều tĩco 
m.fy nội dụng sau: MỖỗi cặp vợ chồng 
chỉ có một hoặc bai eon; khoảng cách 
sinh con :bứử rhất đến con thứ Pai là 


5 năm, tuôi kết hôn nên cao hơn tuồi 


luật định (nữ 20 tuôi trở lên, nam 22 
tuôi trở lên); hoãn việc có con lại vài 


năm sau khi cưới; thường xuyên àp 
dụng các biện pháp tránh thai v.v. 


Những nghiên cứu xã hội học trong 
thời gian vừa qua cho thấy, gia đình 
thành phố có xu hướng ngày càng 
chấp nhận kế hoạch hóa gia đình. 
Chẳng hạn theo điều tra ở Hà nôi, số 
con trung bình của các tầng lớp dân 
cư nội thành là 2,51 con trên miột gia 
đình. Trong đó, nhóm gia đỉnh trí 
thức là 1,69 con; nhóm gia đình công 
nhân là 2 con và nhóm gia đỉnh làm 
nghề tự do là 3,95 con. Phát biều 
nguyện vọng về số con của một gia 
đình, 76,4% cặp vợ chồng muốn có 2 


'eon. Số người muốn có 1 con tăng lên, 


người muốn có 3 con giảm xuống ; gần 
40% cặp vợ chồng không chọn lựa. 
phản biệt con trai, con gái; nhiều 
người tuy thích con trai nhưng văn 
đứng ở mức 2 con. Diều tra xã hẻi 
lọc trong phụ nữ HÀ nội cho biết: 
59,6% cho rằng tuồi kết bên tốt nhất 


đối với nữ là từ 23 đến 25; 205% 
muốn tử 20 đến 22; 7,6% từ 26 đến 


30; chỉ có 2,1% quan niệm lấy chồng 
nên trước tuôi 20, 


Theo số liệu của Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt nam năm 1987, tuổi kết hôn 
trung bình của nữ thanh niên Hà nội 
là 23 tuôi; có tới 514% số phụ nữ 
muốn hoãn việc có con sau khi cưới, 
trong đó có 47,2% phụ nữ muốn hoãn 
không dưới 5 năm. 


xhững số liệu trên đây cho phép 
chúng ta ly vọng việc kế hoạch hóa 
gia đình khu vực thành: phố sẽ được 
sự chặp nhận rộng rãi của phụ nữ. 


Ở khu vực nóng thôn, tỉnh hình 
không đơn giản như vậy. : 


Tâm lý truyền thống muốn có nhiều 
con và coi trọng con trai hơn con gái 
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tuy đang bị lay chuyền đưới tác động 
của cuộc vận động, song vẫn còn là 
động lực chỉ phối mạnh mẽ hành vi 
sinh đẻ của các gia đình nông đân. 
Gần 502 số cặp vợ chồng được phỏng 
vấn ở một xã đồng bằng Bắc bộ văn 
cho rằng «đông con nhiều cháu? là 
một yếu tố quan trọng của bạnh 
phúc gia đình. Hầu hết các gia đình 
nông dân đều bày tổ nguyện vọng 
muốn “có nếp có tế» hoặc «nhất 
thiết phải có con trai s. 


Về nguyện vọng sinh con, 78,65% số 
cặp vợ chồng muốn có từ 3 con trở 
lên, chỉ có 20,4 muốn có 2 con và 
không cặp vợ chòng nào muốn có Í 
con. Ở Quảng nam Đà nẵng việc điều 
tra của HLHDN Việt nam năm 1987 
cũng cho những kết quả tương tự. 
Nhiều cặp vợ chồng trẻ ở nông thôn 
tuy chấp nhận mô hình gia đình có 2 
con nhưng chỉ với điều kiện là đã có 
con trai. Đày là nguyên nhân làm 
cho nhiều gia đỉnh bị vỡ kế hoạch nếu 
cả hai lần đều sinh con gái. 


Tình hình trên đây dân tới nhận 
xót là: ở khu vực nông thôn, giữa nhà 
nước và gia định chưa tìm thấy mội 
sựr nhất trí, một lợi ích chung trong 
kế hoạch hóa gia đình. Đối với người 
nèng đàn những khái niệm ® bùng nồ 
dàn số», @sức ép dàn số»... dường 
nh không có liên quan gì dến cuộc 
sống hàng ngày của họ. Truyền thống 
muốn đông con, quý trọng con trai 
hơn con gái trong các gia đỉnh vốn 
có cơ sở xã hội của nó? 


—=Khoán sẳản phầm trong nông 
nghiệp hiện nay tạo cho gia dình nhu 
cầu €ó nhiều nhân lực đề trở thành 
đơn vị sản xuất mạnh, độe lập. 
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— Sản xuất nông nghiệp và cả lao 
động ngành nghề theo phương thức 
thủ công. nặng nhọc, cần đến sức 
khỏe, sự xốc vác của nam giới. Đàn 
ông vẫn có vai trò chủ chốt đổi với 
hiệu quả kinh tế của gia định. 


~Ở nông thôn, khi hết tuôi lao động, 
phần lớn các cụ già sống dựa vào các 
con. Người con trai do giữ vị trí kinh 
tế chính trong gia đình nên thường 
là nơi nương tựa chủ yếu của cha mẹ. 
Đó là chưa kề quan niệm truyền thống 
về vai trỏ của người con trai trong 
việc thờ phụng tô tiên, nối dõi tông 
đường cũng góp phần củng cố tâm lý 
quý con trai hơn con gái. - 


— Những dịch vụ y tế, kỹ thuật cho 
việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình 
chất lượng kém và không đòng đều. 
Môi trường văn hóa, trình độ văn 
hóa bạn hẹp cũng ảnh hưởng không 
nhỏ đến nhận thức đối với công tác 
này và hiệu quả của nó. 


Làm thay đồi căn bản những quan 
niệm cũ của phụ nữ và gia đình nòng 
dân trong vấn đề sinh đề là một quá 
trình tác động nhiều mặt, lâu đài và 
phức tạp, đòi hỏi sự năng động sáng 
tạo của nhiều ngành; nhiều cấp, Trên 
bình diện cả nước, khu vực nông thỏn 
tập trung 802 dân số, số gia đình làm 
nông nghiệp chiếm trên 602 tồng số 
gia đình. Cần có nhiều biện pháp 
tuyên truyền, giáo dục thiết thực, 
phủ hợp, đặc biệt cần sớm có chính 
sách xã hội thỏa đáng, những điều 
kiện vật chất kỹ thuật bảo đẫm mới 
mong thực hiện tốt công cuộc kế 
hoạch hóa gia đình. 


LÊ NGỌC VĂN 
(Viện xã hội học) 


Thư gửi Bộ biên tập 


Vời lởi cùng 


anh Ngô Thảo ' 


RƯỚC hết xin nói với anh Ngô 

Thảo, bài đăng trên Tạp chí Cộng 

sản bao giờ cũng ký tên người 
viết, họ tên thật hoặc bút danh, 
kề cả những bài lược dịch. tường 
thuật, thông tín, Tạp chí không đăng 
bài œnặc danh». Đó là việc thông 
thường của nghề làm báo. Cái « mùi 
nặc đanh ® mà anh nói đến là do anh 
tự tạo ra dấy thôi. 


Nhân đây, chúng tôi cũng cần nói 
tðõ với anh Ngô Thảo hai điều: 


1) Người viết báo, viết văn chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp, có 
vài ba thậm chỉ hàng chục bút danh là 
chuyện thường. Xưa này chưa thấy 
ai lầm lần bút danh ra * nặc danh » cả, 
Chúng tôi tưởng một điều thường thức 
như vậy anh Thảo đã biết từ làu. Hơn 


"nhiều tác giả 


nữa vấn đề không phải là ai viết mà 
quan trọng trước hết là nội dung bài 
viết. Chắc anh cũng nhất trí với 
chúng tôi là tên của tác giả có vai 
trò nhất định, nhưng không nên căn 
cứ vào người viết là ai đề dánh giá 
bài viết. 


2) Nếu anh Thảo trực tiếp đọc lại 
bài viết của ông Trương Tam đăng 
trên bảo #®“Đất Việt” sỏ 2 và 3 năm 
198§ và bình tĩnh đọc lại bài của 
Nguyễn Thanh Hà. trong dó có câu 
viết với ý phê phán, nhắc nhở ông 
Trương Tam, chắc anh sẽ suy nghĩ 
lại là Nguyễn Thanh Hà có lối “răn 
đe truy chụp » hay là vô tỉnh anh đã 
« răn de truy chụp » tác giả bài * Mày 
điều căn nói lại ». 


BẠN BẠN ĐỌC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


#* Trên số báo ấn nẹh# ra ngày 20-8-1256 
Ngô Thảo viết bài ® Nến chàng ? ® đề cập đến 
của các bác chí khác nhan. 
Chúng tòi chỉ lưu ý phần tác giá bài bảo viết 
liên quan đến Tạ; cÃht Cộng sản. 


*° 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


SỰ NGHIỆP (CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỀN 
NÔNG NGHIỆP Ủ (HDCND TRIỀU TIÊN 


LỜI BỘ DIÊN TẬP: Nhân địp RỦ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước 
CHDCND Triều liên (9-9-1948 — 9-9-1988), chúng tôi trân trọng trích giới 
thiệu UỚới bạn dọc bài oiết của đồng chí Xô Cvan Hi, Dị thư [' BTỊ ĐLD Triếu 
liên, đăng trên Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội, SỐ 3-1948. 


3u đt? do chúng tỏi (lại 


c.à AXUAI phát tử những điều kiện 
c1 thể, DỊ,Đ Triều tiên đã đề ra 
đường lối hợp tác hóa ngay sau khi 
giải phóng đất nước, trước khi đồi mới 
trang bị kÝ thuật nông nghiệp. Đường 
li này đụa vào những yêu câu cấp 
bách của chính giai cấp nông đàn, dựa 
rào các lực lượng cách mạng có khả 
năng thực hiện được nhiệm vụ mặc 
dủ trình độ phát triền của sản xuất 
lúc đó vẫn còn khá thấp. 

Phù hợp với những chủ trương của 
Đảng, phong trào hợp tác hóa được 
triền khai một cách tự nguyện nhưng 
tuyệt nhiên không phải là tự phát, 
Chúng tôi đã làm một khối lượng lớn 
công tác tư tưởng giáo dục nông đàn. 
thuyết phục họ bàng những tấm cương 
tồ chức công việc có hết quá nhất, 
trao cho những người lao độn, quan 
tứa.;£lW6ii,se0tÿ 1 uất Hiệu (ĐqNj: ph T95 
eụ thẻ, những biện pháp hợp 1hất các 
tư liệu sản xuất có lưu ý đến những 
diều kiện của địa phươnz. Đầu tiên 
trong mỗi một huyện đã tỏ chức làm 
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thứ ở một vài hợp tác xã gồm nhữna 
bản nông và các cốt cán nông nghiện. 
Và chỉ sau khi các hợp tác xả 
biều thị những ưu việt của cái 
thì quá trình tập thê hóa hàng 
mới được bắt đầu. 


Ha loại hợp tác đã được phồ Liên. 
[L.oai thứ nhật là tô đồi công cố định, 
lúc này đảt dai và công cụ nòng nahiệp 
vẫn còn nằm trong tav nâng đân, chỉ 
có lao động của họ mới là tập thề. 
Loại thứ bai hợp nhất đặt đai và các 
tư liệu sắn xuất chủ yếu, song tÌ° 
nhạp được phản phối vừa theo lao 
động vừa theo phần đất dóng góp. 
Trong các hợp tác xã loại thứ ha (caa 
cấp) thÌ ruộng đất và cóc tư liệu sẵn 
xuất chủ vến được xã hội hóa, còn 
phần phối được tiến hành chỉ tín cơ 
š,. Mịn động ŸÌ trưic đây 
€ 38t (0n a0 2aŸ S0 Tàn 1c TK 1901, 4010181xe 
tội huởi r phững người Tĩo độ»ø vào 
việ? xảy dựng những liền hiệp Kkhôig 
lớn lắm từ E5 đến 20 nông hộ, sau đó 
đần đần mở rộng những liên hiệp này. 


DiÐ 
HìC | 
loạt 
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NỞ Ôn Œ. 


Đẳng tăng cường công Lác tư lưỡng — 
chính trị trong nông dân, Nhà nước 
ủng hộ về mọi mặt cho các cán bộ hợp 
tác xã. Trước hết là gửi đến cho họ 
kỹ thuật, phân bón, thuốc trừ sâu, và 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật khác. 
Đào tạo các cán bộ có chuyên môn cao 


ở trung ương và các địa phương. Tắt 


cả mọi điều đó cho phép trong những 
điều kiện nặng nề sau chiến tranh hoàn 
thành việc hợp tác hóa với thời hạn 
crc kỳ nhanh chóng — trong 4— 5 
năm (1). Chính vì vậy mà ở đất nước 
chúng tôi đã vĩnh viễn thủ tiêu những 
nguồn gốc của sự bóc lột và bần cùng, 
nông dân đã trở thành những người 
lao động xã hội chủ nghĩa. Bát đầu sự 
phát triền năng đông của lực lượng 
sản xuất, cải thiện phúc lợi và đời 
sống văn hóa ở nông thôn. 

Một trong những mục địch cơ bản 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hôi là làm sao trên cơ sở củng cố chế độ 
mới đầy nhanh phát triên nông nghiệp. 
lam cho nhàn dân nông thôn trở 
thành những người sung túc, thủ tiêu 
sự lạc hậu còn rơi rớt lại từ quá khứ. 

Ủy viên Đoàn chủ tịch BẾT UBTU, 
bi thư LUBTƯ ĐLĐ Triều tiên 
Kim Chen Y đã nêu rõ: * Việc xóa bỏ 
ranh øiới giữa thành phố và nông thôn, 
sư khác nhau về giai cấp giữa giai cấp 
nỏng dàn và giai cấp công nhân và 
việc giải quyết triệt đề vấn đẻ ruộng 
đất là mội trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất đang đặt ra trước đang và 
nhà nước của giai cấp công nhàn trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sẵn 3. ˆ 

Vạch ra đường lỗi thực hiện triệt 
đề ba cuộc cách mạng — cách mạng từ 
tưởng, kỹ thuật và văn hóa, Đăng đã 
thực hiện đường lối này mọt cách kiên 
quyết, liiện này nông thôn văn còn 
lạc hậu so với thành phố vẻ nhiều 
phương điện. Tlinh thức sở hữu tập thể 
ngự trị trong nông nghiệp, còn trong 
công nghiệp là sở hữu toàn dân. Văn 
còn tồn tại những khác biệt có tính 
giai cấp giữa công nhân và nóng dàn 


cũng như có sự khác nhau đáng kể 
giữa thành phố vày nông thôn. Cần 
phải có những cải tạo căn bản đề khác 
phục chúng. 

Chúng tôi coi cuộc cách mạng từ 
Llưởng là trọng tâm. Mục đích của 
cuộc cách mạng này là nhồ sạch 
những tàn dư của quan điềm cũ trong 
ý thức của nông dân, trang bị cho họ 
những tư tưởng cách mạng, cộng sản 
chủ nghĩa, cải tạo giai cấp công nhâu 
theo mẫu mực của giai cấp công nhân 
tiên tiến. Chúng tôi gọi quá trình này 
là chiếm lĩnh « pháo đài tr tưởng của 
chủ nghĩa cộng sản » bằng biện pháp 
giáo dục mọi người làm chủ xã hội. 

Đẳng luôn luôn muốn để những 
người lao động nông thôn thể hiện tỉnh 
thần hăng hái và tính tích cực sáng lạo 
của mình trong thực tế, tự mình chịu 
trách nhiệm trực tiếp về việc giải 
quyết vấn đề ruộng đất, Dựa vào 
những tư tưởng 'chủ thề (2), ĐLĐ Triều 
tiên giáo dục nông dân trung thành 
với những truyền thống cách mạng, 
với chính sách của Đẳng, giáo dục ý 
thức giai cấp, kiên định cộng sản chủ 
nghĩa, chủ nghĩa yêu nước Xã hội chủ 
nghĩa đề tất cả mọi người làm việc 
quên mình vì lợi ích của xã hội: của 
tồ quỏc mình. Chúng tôi tòng kẻt vị 
tuyên truyền những tâm gương lòi về 
công tác giáo dục tư tưởng và giúp 
cho quần chúng nắm được kinh nghĩcim 
của những con người ưu tú. Điều này 
tạo nên những chuyên biến lớn trong 
hộ mặt tỉnh thần của những người 
lao đông nông thôn, trong lao động và 
lỗi sống của họ. 

Cách mạng kỹ thuật ở nông thôn ~ 
theo quan điềm của chúng: tôi, điều 


——~.-.= 

C1) Công cuốc hợp tác hóa nắng nghiệp ở 
CHDĐCND Triểu tiên đã hoàn thánh vào, năm 
1955 — BHT. 

(0 Ở CHDCND 
được định nghĩa như sau : 
thẻ có nghĩa nhân 
của công cuộc xảy? dựng là quần chủng nhân 
đản và họ là đêng lực nang Và 
xảy dựng Ð® — BH. 


Iriều tiên thuật ngữ này 
d Các tư tưởng chủ 


là chủ của cách mang và 


trong cach 


6n 


này không chỉ là phát triền lực lượng 
sản xuất, trang bị các máy móc hiện 
đại cho nền kinh tế, ứng dụng rộng 
rãi các thành tựu khoa học mà trước 
hết là việc giải quyết vấn đề kinh tế— 
xã hội quan trọng nhất — giải phóng 
nông clàn khói lao động chân tay nặng 
nhọc. Nội dung cơ bản của cách mạng 
kỹ thuật được đang xác dịnh là thủy 
lợi hóa, điện khí hóa, cơ giới hóa, 
hóa học hóa. 

Chúng tôi đặt lên hàng đầu công 
tác thủy lợi như là sự bảo đảm nuần 
nưửa thiên tai hằng năm và thu hoạch 
mùa màng tốt. Các công trình đò sô 
được xây dựng bằng tiền của nhà 
nước còn các công trình cỡ trung 
bình và nhỏ thì bằng tiên của nhàn 
đân nhưng có sự giúp đỡ về kỹ thuật 
của trung ương (3) Nếu như trước 
khi giải phóng đất nước các công trình 
thủy lợi chỉ tưới tiêu được tất ca là 
00000 héc tá thì hiện nay là 1,4 
triệu héc ta (§7Ã diện tích đất đai 
canh tác). Điều này cho phép thu 
hoạch những vụ lúa năng suàt cao, 
ön định (lúa là cây trồng chủ yếu) 
cả trong thời gian hạn hán mùa xuân, 
cả trong tời kỷ mưa đai dàng mùa hè, 


Tiền đề cần thiết của thủy lợi hóa 
và cơ giới hóa nông nghiệp cũng như 
của cách mạng văn hóa là diện khí 
hóa. Các trạm thủy điện và nhiệt 
điện lớn, trung bình và nhỏ đã được 
xây dựng ở mọi vùng đất nước, Do 
có phong trào toàn đàn nên đẺn năm 
19069 đòng điện đã đến tật ea các bản 
làng và các hộ nỏng dàn, đã được ứng 
dụng ròng rài trong sản xuât, 


Sau khi xảy dựng các hợp tác xã, 
việc cơ giới hóa là rất eäp bách. Ở 
nước chúng tôi các máyv móc hiện đại 
cỡ lớn đang làm Việc củng VỚI các 
máy không lớn lắm. Đầu tiên kỹ thuật 
được phô biến ở dòng bằng, sau đó ở 
trung du và miền núi. Từ việc cơ giới 
hóa trước hết đối với các công việc 
đặc biệt nặng nhọc, dàn dàn chúng 
tỏi thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, 
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phấn đấu đạt được hiệu quả sử dụng 
máy cao nhất. 

Các trạm kỹ thuật nông nghiệp 
được thành lập ở từng huyện đã dám 
bảo cho kết quả công tác về nhiều 
mặt, Các trạm kỹ thuật này không 
chỉ đơn thuần được xem như mọi 
trong những khâu trung gian của 
ngành mà như một thành phàn hoạt 
động quan trọng của các hợp tác xã, 
phô biến những phương pháp quản lý 
kinh tế tiên tiến và trinh độ sản xuât. 

Cung ứng về kỹ thuật thường 
xuyên tàng lên. Hiện nay ở đồng bàng 
cứ 100 héc ta đất cày có 7 máy cày, 
còn ở trung du có 6 máy cày. Hàu 
như tắt cả các công việc đã được cơ 
giời hóa, trong đó có cày. cấy, thu 
hoạch, tuốt lúa, chuyên chớ thực phầm. 
Trong tương lai gần nhất tông số máy 
kéo sẽ tăng từ 1U — 12 chiếc/100 héc 
la, việc sản xuất các loại máy móc 
khác sẽ được mở rộng. 

Dã làm được rất nhiều cho việc 
hóa học hóa nông nghiệp. Phủ hợp 
với khầu hiệu «œcó phin bón — là có 
lúa, có lúa — là có chủ nghĩa xã hội », 
Đảng đã phấn đấu đề tăng sản xuất 
và ứng dụng có căn cứ khoa học các 
chất hóa học. lliện nay cứ I héc ta 
bón thúc gần 2 tấn phân, chúng tôi dự 
tính đưa chỉ số này lèn đến 2,5 tấn. 
Ngoài ra đề chống các loại bệnh thực 
vật và côn trùng có hại, đã sử dụng 
một số lượng lớn các thuốc diệt có, 
và các chất đọc hóa học khác. 

Ở nông thôn đã hoàn thành thủy 
lợi hóa và điện khí hóa, còn cơ giới 
hóa và hóa học hóa đã đạt được Ở 
mức cao, Điều này làm cho lao động 
của những người làm ruộng xích lại 
gìn lao động của công nhàn. 

Mục đích của cách mạng văn hóa Ở 
nông thôn là nàng cao vẻ mặt tính 
thần cho nông đàn, đào tạo các cần 
bộ có chuyên môn cao, cải tạo bộ 
mặt của nông thôn, cai thiện công tác 
v tế, xóa bỏ những tạp quán lạc hạu. 
170U hồ 


(3) Trong nước CH đã xây dựng 
chưa nước, hơn 25090 trạm bơm. 


Ngay từ những năm đầu của chính 
quyền nhân dân phong trào quần 
chúng xóa bỏ nạn mù chữ đã được 
triên khai. Đến tháng 4 năm 1949 công 
tác được tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của ĐLĐ Triều tiên cho phép hoàn 
thành toàn bộ nhiệm vụ này. Sau đó 
Đăng đưa ra đường lối về phô cập 
giáo dục trung học đối với nhàn dàn 
nòng thôn kết hợp với phô biển kỹ 
thuật nông nghiệp. Ở mọi nơi đã thi 
hành chế độ giáo dục bắt buộc hệ l1 
năm đối với trẻ em, Trong mỗi tỉnh 


dã mở các trường đại học nông 
nghiệp, sư phạm và y khoa, còn Ở 


các huyện thì có các trường lrung 
học kỹ thuật đào tạo cán bộ trung 
cấp cho nông thôn. Nông dân đã được 
nàng cao kiến thức và trình độ mụột 
cách chắc chắn, chính vì vậy đã duy 
trì được chủ trương của Đăng về phát 
triền trình độ trí tuệ của toàn xã hội. 

Công tác vệ sinh — phòng bệnh ở 
nông thôn cũng có ý nghĩa to lớn. 
Các bệnh xá đã được cải tạo thành 
các bệnh viện. Ống dàn nước đã được 
đặt ở khắp mọi nơi, giao thòng bàng 
ô tô buýt cũng được thiết lập. Nhờ 
vậy đã dần dân xóa bỏ sự khác nhau 
giữa các điều kiện sống ở thành phố 
và nông thôn. 

...‹Chúng tôi cho rằng điều chủ yếu 
trong việc hoàn thiện sự lãnh dạo 
sản xuất nông nghiệp là dưa các 
phương pháp dang ứng dụng trong 
nông nghiệp xích gần với các phương 
pháp tiên tiến đang ứng dụng có Kết 
quả trong nền công nghiệp của chúng 
tôi. Khâu chủ yếu của hệ thống quản 
lý kinh tế mới trong ngành là Ban 
quản lý các hợp tác xã nông nghiệp 
của huyện. Ban này khỏng những chì 
đạo trực tiếp hoạt động của các hợp 
"tác xã nông nghiệp mà còn thay mặt 

Nhà nước thực hiện mọi sự giúp dõ 
cần thiết. W 

Những cán bộ ở các ban của huyện 
cùng với các cắn bộ hợp tác xã kl:ai 
thác những cái mới của ngành nông 
nghiệp, tô chức thực hiện những diều 


mới này. Các xí nghiệp nhà nước phục 
vụ nông thôn (các trạm kỹ thuật 
nông nghiệp và trạm khai thác thủy 
lợi, đơn vị sản xuất giống, phòng 
cung cấp vật chất kỹ thuật) phải phục 
tùng Ban quản lý kinh tế của huyện. 
Tóm lại, công tác quản lý được tập 
(trung vào một mối. Điều đó tránh 
được tình trạng vô tô chức và phân 
tán, đảm bảo hiệu quả của công tác 
quản lý kinh tế. 

... Một khía cạnh quan trọng trên con 
đường giải quyết vấn đề ruộng đất 
là xav dựng cái gọi là các điềm tựa 
theo lãnh thồ đề tiến hành toàn bộ 
công tác ở nông thôn. Đơn vị cơ sở của 
sự lãnh dạo của Đăng và chính quyền 
ở nước chúng tôi là huyện. Nó cũng 
là một trung tâm đặc biệt gắn liên 
thành phố và nông thôn. Do đó chúng 

`*tôi coi chức năng điềm tựa của huyện 
Tà quan trọng đề giải quyết tất cả các 
nhiệm vụ kinh tế một cách đông bộ. 
Các huyện ủy và các eơ quan khác 
gồm những căn bộ có khả năng. Như 
vàv huyện dóng vai trò to lớn khuyến 
khích phát triền về chính trị, kinh tế 
và vàn hóa ở địa phương. 

Những năm đã trôi qua sau giải 
phóng đem lại những kết quả tốt dẹp. 
Sản xuất nưi cốc đã tăng.4,5 — 5 lần 
SO với năm 1!444. Năng suất ngũ cốc/1 
héc ta tăng đáng kề: lúa từ 2,5 đến 
7,6 tần, ngô từ 0,733 tấn đến 6,5 tăn. 
Trước kia nông dàn chưa bao giờ dạt 
được những kết quả như vậy. 

Hiện nay nhàn đàn CHDCNHD Triều 
tiên phần khởi trước những kế hoạch 
lớn lao của kế hoạch 7 năm lần thứ 3 
(1987 — 1995), tích crre phần đầu nàng 
nông nghiệp lên một hướng mới, Mục 
tiêu của chúng tôi là hằng năm sản ˆ 
xuất 15 triệu tấn ngũ cốc, 1,7 triệu 
lăn thịt, 7 tỷ quả trứng, 2 triệu tấn 
hoa quả. 

Dưới ngọn cờ của 3 cuộc cách mạng, 
chúng tôi sẽ hoàn thành trước thời 
hạn những điều đã đẻ ra, những thắng 
lợi mới dang chờ chúng tôi trên con 
dường cải tạo nông nghiệp. 


rễ 


Thế giới : vấn đề, sự kiện hào 


(ẢI (ÁCH KINH TẾ Ở TRUNG QUỐC: 
MỤC TIỂU VÀ BIỂN PHÁP 


ÔNG cuộc cải cách kinh tế 
của Trung quốc, Xét trong 
khoảng thời gian dài, có thề 
chia làm ba bước lớn. Bước 
thứ nhÃt kế từ 1979 đến 1987. Bước 
thứ hai từ 1987 đến 2000. Hước thứ 
ba là 5 — 6 thập ky đàu thẻ ký 21. 

Bước đầu tiên có mục tiêu tăng gáp 
bai lân giá trị tồng san pham xã hội 
sovới năm 1980, giải quyết vấn đề 
ân no mặc ấm cho một tỷ dân. Đây là 
một nhiệm vụ rất nặng nề nhưng đã 
được thực hiện về cơ bán. Năm TUẩ?, 
tông sản phầm quốc dàn đạt 1092 tỷ 
đông *, bình quản trong 5 năm tĩng 
môi năm I1,1X4. Thu nhập quốc dân 
231 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 
15%. Thu nhập thuần túy của nông dân 
tỉnh bình quân đầu người là 463 đồng, 
của dàn thành phố và thị trấn 910 
đồng 


Trong bước thứ nhất đã áp dụng 
hàng loạt biện pháp chiên lược đề đạt 
mục tiêu xác định, quan trọng nhất là 
điều chính cơ cấu kinh tế và cải tách 
nông nghiệp và công nghiệp. Kết quả 
của việc điều chỉnh kinh tế là đã 
chuyền một nền kinh tế chỉ eoi trọng 
công nghiệp nặng, chỉ coi trọng sản 
xưätvà xây dựng, thành một nền kinh 
tê coi trọng tiêu dùng, coi trọng nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. kẻ từ năm 
1981, lần đầu tiên ở Trung quốc, trong 
giá trị sản lượng công nghiệp phân 


ty) 


“nghiệp nông 


LÊ TỊNH 


của công nghiệp nhẹ ngang với phần 
của công nghiệp nặng. Và những năm 
gan đáy, tỷ trọng công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp náng và nông nghiệp là xếp xi 
ngang nhau. Đó là một quan hệ càn 
đối và là một chuyền biến rất có v 
nghĩa, kết quả của những biện pháp 
kiên quyết, đồng hộ. 

Đề giảm bớt tỷ trọng công nghiệp 
nặng và piảm xây dựng có tính chất 
san xuất, Trung quốc đã dẹp bỏ hàng 
loạt công trình, cắt giảm đầu tư, ha 
thắp tốc đỏ, bắt buộc nhiều xi nghiệp 
phải chuyên hướng sản xuất... Việc 
giảm tiột triệu quân kề từ cuỏi nầm 
[UÑI, giảm tốc độ tăng của ngàn sách 


quốc phòng, và việc mở cửa nhằm 


thu hút vốn và kỹ thuật của Mỹ và 
phương Tày, đã hỗ trợ mạnh mẽ cho 
việc điều chỉnh kRinh tế nói trên. 
Trong sản xuất nông nghiệp, Trung 
quôc đã đạt được những thành tích 
nội bật. Năm 1987, thu hoạch 402 triệu 
tàn lương thực. Thu nhập của nông 
đân đạt bình quản 463 đồng so với 
60 đồng năm 1978, một mức thu nhập 
kéo dài 2 năm liên trước đó. Công 
thôn thu hút 85 triệu 
người, chiếm trên 22% tổng sức lao 
đông nông thỏn, tạo ra 150 tỷ đồng. 
[Làn đầu tiên giá trị sản lượng công 


z;, Dòng noi 
đân tệ. 


trong bai này là đồng nhân 


nghiệp nông thôn vượt giá trị sản 
tượng của tÃI cả các ngành khác ở nông 
thôn cộng lại (trồng trọt, chăn nuôi, 
rừng, cá nghề phụ...). Trong công 
nghiệp nông thôn, có một hệ thống xí 
nghiện chuyên xuất khâu, nắm ¡°Ä; 
đạt 5 tỷ đô la hàng xuât khảu. 

Tại một nước dư thừa sức lao động 
như Trung quốc, phát triền công 
nghiệp nông thôn do nông dân tự bỏ 
vốn là con đường đúng đắn đề hỗ trợ 
đác lực cho phát triền nông nghiệp, 
hiện đại hóa nông thôn, thực hiện 
công nghiệp hóa. Biện pháp quan 
trọng nhất đề đầy mạnh sản xuất ở 
nông thôn là khoán đến hộ (ruộng 
đát vẫn thuộc sở hữu toàn dân), lấy 
hộ làm đơn vị sẵn xuất chủ yếu và cho 
phép một bộ phận làm giàu trước dưới 
hình thức “hộ chuyên » (chuyên kinh 
doanh một ngành nghề). Cách làm 
này kích thích phát triền sản xuất 
hàng hóa ở nông thôn. Theo các nhà 
kinh tế hcẹc Trung quốc, hình thức 
sản xuất lấy hộ làm đơn vị chủ yếu 
sẽ tồn tại lâu dài. Hình thức này phù 
"hợp với đặc điềm sản xuất mông 
nghiệp ở Trung quốc, nơi mà điện 
tích đất đai tính theo đầu người và 
trình độ canh -tác vào loại thấp nhất 
thế giới, lao. động nông nghiệp còn 
nang: tính. chất phân tán. kéo dài, 
độc lập xử lý. Tuy nhiên, Trung 
quốc vẫn.khẳng định lối thoát cơ bản 
của, nông ¡nghiệp là tiến lên hiện đại 
hóa, sản xuất.nông:nghiệp phải có 
hình thức kinh doanh theo quy mô 
hợp lý, theo lỗi thâm canh. sử dụng 
.đtrợc kỹ thuật mới, cơ giới hóa. Hiện 
tay đã xuất hiện các hình thức liên 
hợa› giữa: các hộ theo những quy mô 
khác mhau, dựa: trên nhu cầu phát 
¡riÊn sẵn suất và hoàn toàn tự nguyện. 
Lồng thời tích cực khuyến kh†ch phát 
triền nhiều: ngành nghề, xây dựng 
trạng lưới dịch vụ rộng khắp. Mạng 
lưới này đáp ứng kịp thời các nhu cầu 
vẽ giống, thủy lợi. vốn, kỹ thuật, giao 
thông, trao đồi và về tất cả mọi mặt 
của sẵn xuất ở nông thôn. Trung quốc 


-‹hàng hóa, 


cho rằng vì trước đây chỉ chủ trọng 
công nghiệp hóa raà coi nhẹ xã hòi 
hóa, cho nên rốt cuộc sản xuất giảm: 
chân tại chỏ, công nghiệp hóa cũng 
that bại, Nay thông qua mạng lưới 
dịch vụ đề thực hiện xã hội hóa sản 
xuit nông nghiệp. thúc đầy sản xuất 
áp dụng ký thuật mới, 
từng bước đưa nông nghiệp tiến lên. 

Điều đáng chú ý là Trung quốc 4ã 


-_ thông qua các biện pháp như khoán, 


giá cả, khuyến khích ngành nghề. hộ 
chuyên... mà nàng cao sản xwất. Một 
inná!, nhà nước đã bố chế độ thu mua 
thống nhàt trước đây, thực hiện niuúa 
theo hợp đồng với giá có lợi cho nông 
dân, giảm tÝ lệ lương thực do nhà 
nước thu mua, miễn giảm thuế che 
nông dàn, tăng thêm đầu tư của nhà 
nước cho nông nghiệp, nhảt là từ 
ngàn sách địa phương. Những biện 


pháp đó mang lại lợi ích cụ thề che 


nông đàn. 


Mặt khác nhà nước khuyến khích 
phát triển nông nghiệp theo tính 
thần: nhà nước, tập thẻ và cá nhân 
nông đàn cùng bộ vốn. Chính sách 
này phù hợp với phương châm chung 
hiện nay của Trung quốc là đa dạng 
hóa nguồn vốn xây dựng, từng bưởe 
chuyền chủ thê dầu tư maãng tính 
chất kinh doanh sang xí nghiệp. 

- Những thành công trong cải cách 
nông nghiệp đã thúc đãy toàn bộ công 
cuộc củi cách kinh tẻ nói chung. Từ 


năm 1984, sau khi đạt sản lượng 407 


triệu tấn lương thực và mức bình 
quân 395 kø đủu người, Trung quố. 
chuyền trọng tâm sang cñf e ách thành 
thị, trong đó chủ vếu là cải cách công 
nghiệp. Mục tiêu của cải cách công 
nghiệp là xóa bỏ cơ chè tập trung cae@ 
độ. giao quycn chủ dòng cho cơ sở, 
làm sống động xí nghiệ), tạo ra hiệu 
quả kinh tế cao trong phạm vi vị mộ 
cũng như vĩ mô. 

Việc cải cách thẻ chế kinh tế của 
Trung quốc cũng gặp những khó Khăn 
lớn. Do kinh tế và kỹ thuát quá !ìe 


lkbậu, !õo san xuất nhỏ và kinh tế Lự 
nhiều còn phố biển, lại do tư tưởng 
chí dụo tả khuynh đuy ý chí, nên cơ 
chờ cũ của Trung quốc vượt rất xa 
các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu 
về mặt tập trung hóa, "hiện vật hóa. 


khép kín và bình quân hóa. Cơ chế 


kinh tế cũ của Trung quốc cả trong 
nông nghiệp lấn công nghiệp chẳng 
khác gì chế độ bao cấp kiều trại lính, 
trại tế bần, kiều qnồi cơm to ăn 
chung ». 

Một khó khăn nữa là trong giai 
đoạn trước mắt, Trung quốc vừa cải 
cách vừa phát triền kinh tế theo 
chiều rộng, cho nên việc vận dụng 
cơ chế quản lý hiện đại bị nhiều hạn 
chế. Đây là một mâu thuẫn lớn, khác 
với các nước xã hội chủ nghĩa châu 
Âu là những nước đang cải cách theo 
hướng phát triền kinh tế theo chiều 
sâu. ~ | 

Những đặc thủ trên đòi hỏi Trung 
quốc phải hết sức chú ý nắm vững 
tình hinh cụ thề đề có biện pháp cải 
cách thích hợp, phối hợp đồng bộ 
việc cải cách thành thị — công nghiệp 
và cải cách nông thôn. 


Trung quốc xác định: kinh tế xã 
hội chủ nghĩa của Trung quốc là kinh 
tế hàng hóa có kế hoạch dựa trên cơ 
sở chế độ công hữu. Đó là chỗ dựa lý 
luận cơ bản cho công cuộc cải cách 
kinh tế. Điều này đòi hỏi phải biết 
_ kết hợp vận dụng kế hoạch và thị 
trường, không coi kế hoạch là chinh, 
thị trường là phụ như trước. Việc 
xây dựng kế hoạch phải trên cơ sở 
trao đồi hàng hóa và quy luật giá trị. 
Thông qua nhiều biện pháp như ký 
hợp đồng mua hàng theo nguyền tắc 
trao đồi ngang giá giữa nhà nước và 
$¡ nghiệp, giữa xí nghiệp với nhau, 
từng bước thu hẹp phạm vi kế hoạch 
pháp lệnh, chuyền sang quản lý gián 
tiếp là chính. 

Cơ chế vàn hành kinh tế mới nói 
chung là: Nhà nước điều tiết thị 


trưở¿g, thịt trường hướng dẫn xí 
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nghiệp. Diều tiết ví mỏ, làm sống 
động kinh tế, làm sống động th: 
trường. Đa mặt này thống nhất với 
nhau. Phạm vị tác dộng của kế hoạch 
và thị trưởng phái bao trùm toàn xã 
hội. Nhà nước chủ yếu vận dụng các 
biện pháp kinh tế và pháp luật đề 
điều tiết quan hệ cung cầu thị trường. 
tạo ra hoàn cảnh kinh tế và xă hội 
phù hợp, đề từ đó hướng dẫn xi 
nghiệp xác định phương hướng kinh 
doanh đúng đắn. Việc này phải di 
từng bước, tích cực tạo điều kiện đề 
thực hiện. 


Trong xí nghiệp sở hữu toàn dàn, 


-việc đi sâu cải cách chủ yếu thco 


hướng tách quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh, thật sự giao quyền kinh 
doanh cho xí nghiệp. hhoán, chơ- 
thuê là những cách thích hợp đề thực 
hiện quyền kinh doanh của xí nghiệp. 
Các xí nghiệp sở hữu toàn đân loại 
nhỏ có thê cho tập thề hoặc cá nhàn 
thuê có bồi hoàn cho nhà nước. Việc 
tách quyền sở hữu và quyền kinh 
doanh là nhằm thông qua cạnh tranh. 
đề tìm người thật sự có tài kinh 
doanh. 

Thực hiện việc góp cồ phần do 
nhà nước kiềm soát với sự tham gia 
của các ngành, khu vực, xí nghiệp và 
cá nhân. Xóa bỏ việc nộp lợi nhuận, 
thay bằng thuế. 


Một nét mới trong cải cách kinh 
tế Trung quốc lâ sự ltuất hiện các tò 
hợp và tập đoàn xí nghiệp, được gọi 
là liên hợp kinh tế chiều ngang. 
Trong đó, nòng cỐt là xí nghiệp lớn 
và vừa, lấy hàng hóa có chết lượng 
nồi tiếng làm đầu môi cho sự liên 
hợp, trên cở sở kết Hợp nghiền cứu 
khoa học và sẵn xuất, phân công 
chuyên môn hớa. Hình thức liên bợp. 
này là xu hướn§ tắt yếu của kinh tế 
hàng hôa và xã hội hóa, phá bỏ kinh 
tế tự nhiên, khép kín, với bộ máy 
cöng kềnh, lạc hậu, kém hiệu quả. 


Qua cải cách hiện nay .đã có khoảng 
xỉ nghiệp công nghiệp lớn và 


vừa thực hiện khoán: kinh doanh, 
lức là qua thị tuyền và lựa chọn 
phương án tối ưu. Khoảng 7X xi 
nghiệp công nghiệp đạt tiêu chuần 
sống động, nghĩa là : có số vốn khá. có 
tiến bộ kỹ thuật, có sáng chế, có đội 
ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý tài 
năng, có hiệu quả kinh tế. có tốc độ 
phát triền khá, có đóng góp cho 
nhà nước, có mức sống trên trung 
binh. 

Tốc độ tăng của công nghiệp trong 
I0 năm qua đạt mức khá cao, bình 
quân hàng năm khoảng 10%. Năm 
1987, giá trị sản lượng công nghiệp 
đạt trên 1 900 tỷ đồng. phần của quốc 
daonh 60X (so với 825ÃX năm 1978), 
phần của sở hữu tập thể và sở hữu 
khác là khoảng 30%. hiêng khu vực 
sở hữu tư nhân có l7 triệu người lao 
đáng, chiếm 4,5% lao động phi nông 
nghiệp. Tính đến đàu nấm 1988, đã có 
1í 000 xí nghiệp và công ty do nước 
ngoài đầu tư với giá trị 32,8 tỷ đô la, 
thu hút 37 vạn người lao dộng. 

Về mở cửa, trong thời gian 1979 — 
I98§7, tồng số vốn nước ngoài được 
thu hút vào Trụng quốc dưới mọi 
hình thớc là 53,6 tỷ đô la. 

Năm 1987, bốn đặc khu kinh tế có 
giá trị sản lượng công nông nghiệp 
Ii tý đồng (tương đương 2,95 tỷ đô 
la), trong đó 65 là do nước: ngoài 
đảu tư. GiÁ trị xuất khảu là 1,8 tỷ đô 
la, tăng hơn 2 lân so với năm trước. 

Ngoài 4 đặc khu, Trung quốc còn 
mở cửa 14 thành phố ven biền, đảo 
Hải nam, tam giác Trưởng giang, tam 
giác sông Chu, tam giác phía Nam Phúc 
kiến. Tất cả hình thành một vành đai 
mở cửa ven biên dài 4000 km, rộng 
320 000 km”. Tại đày được thi hành 
môt chính sách ưu đãi hơn trong quan 
hệ kinh tế với nước ngoài. 

Trong 9 năm, có 49 000 người Trung 
quốc đã đi học ở phương Tày, trong 
đo 36 000 học ở Mỹ, còn lại là ở Nhật, 
Tày Đức, Anh, Pháp, Ca-na-đa... 
-_ Trung quốc chủ trương từ nay sẽ giảm 


bớt số sinh viên đi học ở phương 
Tây : 

Qua 9 năm cải cách và mỡ cửa, nền 
kinh tế Trung quốc đã trở thành 
năng động và cân đối. Tồng sản phầm 
quốc dân, giá trị sản lượng công 
nghiệp và nông nghiệp, thu tài chính 
nhà nước, thu nhập của nhàn dan 
thành phố và nông thôn đều tìng 
gáp 2 lần. Tốc độ tíng trưởng bình 
quản hằng nàm là 10%, một tốc độ 
hiểm thấy, nhất là đối với Trung 
quốc, một nước lớn và đông dàn nhất 
thể giới. Alột điều đáng lưu ý nữa là, 
Trung quốc đã duy trì được tốc độ đó 
trong khi nhiều nước trên thế giới. 
kể cả các nước tư bản chủ nghĩa và 
xã hội chủ nghĩa đều đang chậm lại. 
đo khó khăn, khẳng hoảng, trì trệ. ˆ 


Thành tích lớn, nhưng vấn đề cần 
giải quyết cũng không nhỏ. Thực tế 
cho thấy, cuậc cải cách kinh tế của 
Trung quốc, dơ tư tưởng chỉ đạo cũn 
có, do biện pháp không thích đán 
cũng có, đã gây ra những chấn động 
kinh tế xã hội không đầng xấyv rạ, 
làm nảy nở các hiện tượng tiêu cực, 
dận đến những màu thuẫn gay gắt. 
Một số trong các hiện tượng đó là 
làn sóng “tất cả vì tiền ®, chạy theo 
mức tiêu dùng quá cao, chạy theo 
hàng ngoại, lợi dụng chức quyền 
tham ô hối lộ, trồn thuế lậu thuẻ, 
đầu cơ tích trữ, buôn lậu, tranh giành 
nhau buôn bán hàng ngoại, nhập thiết 
bị trùng lặp, không tiên tiến, thậm 
chỉ nhập cả những thứ đã lỗi thời, 
hư hỏng. Các đặc khu kinh tế trở 
thành trung tâm buôn bán hàng hóa 
và nưoại lệ bất hợp pháp. Ở không 
ít xỉ nghiệp, giám đốc chuyên quyven 
độc đoán, thậm chí trở thành những 
bạo chúa 

Trong xã hỏi, từ thành phố đến 
nông thôn, chéênh lệch piàu nghèo 
ngày càng lớn. Sản xuất nông nghiệp 


“eó tăng nhưng không õn định vị quá 


nhiều nông dàn bỏ nghề trong trọt, 
cơ sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp 
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lại chưa có gi đáng kề, nhà nước 
không tăng mà còn giảm đầu tư vào 
nóng nghiệp. Đời sống một số vùng 
nông thỏn chưa được cái thiện mây 

[Lam phát nhiều, quy mô xây dựng 
vẫn còn quá lớn, quỹ tiêu đùng tăng 
quá nhanh, tông nhu cầu vượt tồng 
cunz cấp, tiền hàng mất cân đối, thị 
trường căng tháng, giá cả tăng nhanh, 
nhật lạ giá rau, thịt, Hỗn loạn trong 
đầu tư, trong tiền lương — tiền 
thư:rne—tín dụng, 

Trong cá nước, mặc đủ noành năng 
lưng, đino thông, thông tín, đã được 
cài trọn›, nhưng hoạt dòng văn còn 
rat vếu kém, Hiệu quả kinh tế, chát 
lượng sản phạm văn còn bị eoi nhị, 
Việc sử dụng đòn bầy giá cả đề điều 
triết cẨn xuất và tiêu dùng, việc liên 


lợp các hộ nông đân đề đập ứnz nhụ 


cón hiện đại hóa nông nghiệp v.v. con 
đan3ø là những văn đề gay căn, 


Trong thanh niên trí thức có su 
hướng mạnh đòi tự do tư sẵn 
hóa, thậm chí đòi tây hóa toàn 
hò», đòi có nhiều đẳng lãnh đao, 
đòi xóa bỏ sự lãnh đạo cúa ĐCS 
Trung quốc. Những hiện tượng 
“chống cộng, chống chủ nghĩa xã 
hội ở Trung quốc là sản phầm trực 
tiếp của cái gọi là ®ônhiểm tỉnh 
than”, của biện pháp «mở cửa. 
Thực ra lỗi cũng không phải hoàn 
toàn do việc qmờớ của”, bi vì nếu 
không có thiên hướng nhất hiện 
đáo » cuối những năm: 70 đầu những 
năm 80, thì những lệch lạc, những 
chao đảo trong tư tưởng xã hỏi không 
đến nói nghiệm trong, nạng nề như 
vày, Nhiễu ngưới cho rằng đó là cái 
tiêu cữc lớn nhất, sư trả øii đắt nhàt, 
sự trả giá không đán? có mà chưa 
biết đến bạo giờ mới hàn gắn lại 
dược. 

Tuy nhiên, phải nói ràng Trung 
quỏc có sự thành công về mặt kinh 
tế. Một nước không lồ mà ehuyền động 
lai nhanh. Đày vũa có nhân tố người 
lãnh đạ2, vừa có nhân tố sự thức tỉnh 
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của hàng trăm triệu người vỀ sự sống 


còn của Đán thân mình sau nhữna: 
cơn ác mộng khúng khiếp. Việc kế: 
hợp hai yếu tố đó đã đưa đến sư 
đoạn tuyệt đứt khoát với sai lâm củ: 
quá khứ, tiếp cận với thực tế khácn 
quan của Trung quốc, thuận theo xu 
thế thời đại, : 


Bước hai của cải cách kinh tế ở 
Trung quốc sẽ diễn ra từ nay đến 
cuối thế kỷ. Mục tiêu là tăng gấp đỏi 
tồầng sản phầm xÃ hội, dời sống nhàr 
dân đạt mức trung bình kha. ` 


Bước thứ ba nắm trong rừa đầu 


"thể kỷ 2l có ¡mục tiêu đưa giá trị tầng 


sản nhầm xã hải bình quân đâu ngươi 
các nước phát 
bình.đời sáng nhân dán tương đài 
đay đủ. 


đạt mức triền trung 


_Nhin cá quá trình ba bước, bước la› 
là bước bản lề hể: quan 
Trong bước lai trình độ kỹ thuật eác 
ngành còng.:. hiệp chủ yếu, về đai 
thế sẽ gần kịp trính độ các nước phát 
triển cuối những năm 70 đầu những 
năm SU, Các thành phố, thị tran và 
tuyết đại bộ phạn nông thôn sẽ hoàn 
thành việc phô cập giáo dục cấp bai. 
tác thành phố lớn sẽ thực hiện về eơ 
bản phô cập giáo dục cấp ba và kì 
thuat chuyên nghiệp tương đương cập 
ba. Đời sóng của nhàn dân sẽ được 
nàng lên mức trung bình khả, tương 
đối no đủ. Mức sống trung bình khá 
đó của nông dân Trung quốc nšm 
2000 được minh họa bàng những con 
số chỉ tiêu sau đày : tính bình quản 
đau người, thu nhập 800 đồng, lương 
thực 430 kg, thịt 30 kg, cá 11 Kkẹø. À(ói 
ngày đạt 3300 calo. Một nước döng 
đân và lạc hậu như Trung quốc. dạt 
được mục tiêu nói trên thực không 
để dàng chút nào. 


sức tron, 


_Đề làm được như trên, Trung quỏe 
dự định chú trọng giải quyết ba văn 
đề quan trọng nhất. Trước hết, đài 
khoa học kỹ thuật và giáo dục vào vì 
trí hàng đầu. Phải có chương trình 
phát triền khoa học kỹ thuật. Phải có 


kế hoạch triệt đề cải cách giáo dục. 
Kế hoạch trăm năm phải lấy giáo dục 
làm gốc. Phải gây thành phong trào 
xã hội tôn trọng trí thức, tôn trong 
nhân tài. nâng cao điều kiện sinh 
sống và làm việc của trí thức. 

Hai là, luôn luôn bảo đảm cân 
bằng lồng lượng cung cấp và tỒng 


lượng nha cầu. Sự cân bằng tồng: 


lượng kinh tế lại gắn liền với cơ cấu 
kinh tế, 

Về cơ cấu. Trung quốc tiếp tục xác 
định nông nghiệp là cơ sở đề phát 


triền toàn bộ kinh tế một cách ồn định 


và lân dài, là ngành có liên quan đến 
toàn cục xây dựng và cải cách, là điều 
kiện cơ bản đề thực hiện mục tiêu 
chiến lược cuối thế kỷ. 


Ba là, tiếp tục chính sách mở cửa, 
nhằm mục tiêu lấy động lực bên 
ngoài thúc đầy bên trong, thu hút 
thật nhiều tiền vốn, kỹ thuật và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến. Mở các đặc 
khu nhằm hướng ra ngoài là chính, 
lấv vốn nước ngoài là chính, công 
nghiệp là chính, xuất khầu là chính. 
Cho đến nay việc mở cửa ở Trung 
quốc đà thu được những kết quả 
không nhỏ. Riêng việc nhập kỹ thuật 
đã nâng cao nhanh chóng trình độ kỹ 
thuật trong nước, khiến cho 20X sản 
phầm điện tử, 10% sản phầm cơ khí 
của Trung quốc đạt trình độ những 
năm 70 đầu những năm S0 của thế 
giới. Việc nhập kỳ thuật cũng đã đầy 
mạnh cải fạo, nâng cấp xí nghiệp, 
tăng cường khả nàng tự nghiên cứu 
sáng chế, khiến cho Trung quốc từ chỗ 
phải nhập nhiều thiết bị toàn bộ, 
nay đã xuất khầu một ít v.v. Tuy 
nhiên, Trung quốc vẫn coi việc mở 
cửa nhằm đạt nhiều kết quả hơn nữa 
là một trong những vấn dề hàng đâu 
hiện nay. 

bo ` 

Xuyên suốt cá ba bước là tập trung 

sức phát triền lực lượng sản xuất. Đó 


là trọng tâm của mọi hoạt động. Diềm 
xuất phít đề xem xét mọi vấn đề, 
tiêu chuần và thước đo mọi công tác 
là ở chó có lợi hay không có lợi 
cho sự phát triền lực lượng sản 
xuất. Bất kỳ biện pháp nào. hinh thức 
nào thúc đảy được sản xuất, đều được 
coi là tiên tiến, là cần phải áp dụng. 
Thực ra, phát triền lực lượng sản 
xuất là công việc lâu đài. Nhưng 
trong thời kỷ đầu, nó quan trọng, bức 
bách, và gay gắt, bởi vi lúc này, thoát 
khói nghèo nàn lạc hậu là vêu câu 
cấp thiết. 

— Tại sao Trung quốc lại đặt vấn đề 
phát triền lực lượng sẳn xuất quan 
trọng như vậy 2 

Đó trước hết là do phải xuất phát 
từ đặc điềm tỉnh hình lịch sử cụ thà 
của Trung quốc : Truag quốc không co 
công nghiệp hóa và không có kinh tế 
hàng hóa phát triền. Quan niệm phồ 
biến cho rằng giá trị sản lượng công 
nghiệp chiếm trên 70Ã trong giá trị 
sản lượng công, nông nghiệp là đã 
thực hiện được eông nghiệp hóa. Thực 
ra tại các nước công nghiệp tiên tiến. 
thước đo công nghiệp hóa là ở tÝ lệ 
phân bố nhàn khẩu, Công nghiệp và 
các ngành phí nông nghiệp chiếm đại 
đa số nhân khâu. Nhân khầu nông 
nghiệp giảm tới mức thấp nhất, trong 
khi năng suất lao động nông nghiệp 
ngày càng tăng. 

Nay công nghiệp Trung quốc đã 
chiếm tới khoảng 70ÃX giá trị sản 
lượng công nghiện và nông nghiệp. 
Nhưng trong hơn một tỷ dân có 800 
triệu ở nông thôn. TỶ lệ nhân khầu 
nông nghiệp đó cao hơn 44ÃX so với 
mức trung bình trên thế giới. Chưa 
thề so với các nước tiên tiến. Như 
vậy về eơ bản vẫn là lao động thủ 
eông đề kiếm ăn Nếu không xóa bỏ 
được tỉnh trạng này, sao có thể gọi 


đà công nghiệp hóa được ? 


Mọt biểu hiện khác của lạc hậu là 
kinh tế hàng hóa không phát triển. 
Điều này trước đây cũng không được 


ˆ 
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nhận thức đầy đủ. Thực tiễn phát 
triền kinh tế trên thế giới cho thấy, 
kinh tế hàng hóa phát triền đầy đủ là 
bước phát triền tất yếu của quá trình 
kinh tế, là một điều kiện tiên quyết 
đẻ hiện đại hóa sản xuất. 

Về công nghiệp hớa. xã hội hóa sản 
xuất, thương phầm hóa và hiện dại 
hóa, Trung quốc còn kém xa các nước 
tư bản phát triền. Vì Trung quốc đã 
bỏ qua giai đoạn phát triền đầy đủ 
của chủ nghĩa tư bản, nên không thề 
không coi trọng v#ệc thực hiệm 4 hóa 
nói trên. 

Trung quốc cho rằng mâu thuẫn chủ 
yếu trong suốt cả ba bước đi nói trên 
là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng 


tăng về vật chất và văn hóa của nhân 


dân và trình độ sản xuất lạc hậu. 
Trung quốc không đặt vấn đề phẩi 
thực hiện cái gọi là quy luật kinh tế 
cơ bản của chú nghĩa xã hội. Nhưng 
việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu 
nêu trên đòi hỏi tập trung sức phát triền 
lực lượng sản xuất, từng bước đáp 
ứng nh cầu các mặt của nhàn dân. 


Theo các nhà lãnh đạo Trung quốc, 
phát triền lực lượng sản xuấit, trước 
hêt phải phát triền con người. Trình 
đó phát triền của con người là tiêu 
chuân quan trọng đề xem xét trình 
độ phát triền lực lượng sản xuất, 

.Ở đây bao gồm các đại lượng về 
phúc lợi có thê đo được như nhn cầu 
của con người về sinh sống, về hưởng 
thụ và về phát triền. ' 

Nhu cầu sinh sống bao øòm toàn bỏ 
những gi cần thiết đề bảo đảm đời 
sống vật chất và văn hóa.- 
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Nhu cầu hưởng thụ và nhu cầu 
phát triềq là những gì eầnh thiết cho 
con người tren£ kheảng thời gian nằm 
ngoài thời gian lao động sản xuất. 
như những công trình vật chất và 
dịch vụ đề hoạt động văn nghệ, thề 
dục. thề thao, đọc sách, trạo đồi nghệ 
thuật, khoa học... Đó là những điều 
kiện hết sức quan trọng đề phát triền 
năng lực chủ thề của Ểon người, nâng 
cao tính tích cực, tính sáng tạo và tố 
chất con người. Đây là những đại 
lượng khó có những thông số rõ ràng. 


Người ta dự báo rằng sự tăng 
trưởng kinh tế hiện đại ngày càng tùy 
thuộc tố chất con người, tức là tùy 
thuộc trí thức khoa học — kỹ thuật — 
văn hóa. Như vậy, nói phát triền lực 
lượng sản xuất, nhưng chỉ chú ý sư 
tăng trưởng vật chết, coi nhẹ việc 
bồi dưỡng con người thÌ sự phát triỀn 
đó sẽ quẻ quật, không có tiềm năng. 


Xuất phát từ quan niệm như vậy 
về lực lượng sẵn xuất, Trung quốc xác 
định nhiệm vụ trung tâm là ra sức 
phát triền lực lượng sản xuất. Bằng 
cách đó, Trung quốc hy vọng trang 
thời gian già nửa dầu của thế kỷ Đ!, 
sẽ trở thành một nước hiện đại, có 
giá trị tồng sản phầm xã hội bịnh 


quản đầu người đạt mức các nước 


phát triền trung bình, có mức sông 
tương đối đầy đủ, có sức sống năng 
động và đa dạng về văn hóa và xã 
hội. Từ đó. tiếp tục tiến lên giai đoan 
cao hơn của quá trình xây dựng xã 
hòi xã hội chủ nghĩa mang màu sắc 
Trung quỏc. 


`„ 
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Quoø sách báo 
các nước danh em 


(ŨN( TÁC NGHIÊN (ỨU VÀ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA ¬ 
VÔ THẦN KHÚA HỤ( IR0NC BIỀU KIỆN ( lÚ - 


7 


(Lược thuật. bài của Bộ biên tập tạp chí Người cộng sản (Liên 3ô), 


đăng roi số 4. tháng 3-1958) 


Sự cần thiết phải, cải tồ và cơ 
sở đề phát triền hơn nữa công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ 
nghĩa vô thần khoa học 


Hiện nay xã hội xô viết đã bước 
vào một thời kỳ lịch sử mới trong sự 
phát triền của mình, thời kỷ đôi mới 
xã hội, bao trủm mọi lĩnh vực của đời 
sống. Không thể, thực hiện được các 
nhiệm vụ do Đẳng đề ra, nếu không 
tính tới và tích cực hóa tối đa nhân tố 
eon người, nhân tổ cá nhàn, nêu không 
bảo đảm được mặt tàm lý và mát tư 
tưởng cho công cuộc cải tô. 


Cân có sự cải tô cần bạn trong công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa 
vô thân khoa học. Tiêu chuẩn ở dày 
là ưu tiên đối với lợi ích toàn đàn. đề 
cao v nghĩa của các giá trị chung cũa 
loài người, đề cao khát vọng cải tồ xã 
chói xã hội chủ nghĩa. Căn chủ ý tôi đa 
“tới cá lình thế phức tạp hiện này trên 
quy mô toàn thế giới — tới nhiệm vụ 
ngãn ngừa chiến tranh hạt nhân hủy 
diệt thế piới, nhiệm vụ giải quyết các 
vấn đẻ sinh thải có ý nghĩa toàn cầu... 


.1979, t1. 12, tr. 


Cơ sở đề phát triền hơn nữa công 


-_ tác nghiên cứu và giáo đc chủ nghĩa 


vô thần khoa học là thê hiện một cách 
nhất quán trong đời sống những điều 
ghi trong sắc lệnh của Chính quyền 
xÔ viết về tách giáo hội khổi nhà nước 
và tách trưởng học khỏi giáo hội (*), 
là thề hiện một cách nhất quán trong 
đời sống những nguyên tắc của Lê-nin 


(#) Sắc lệnh do V.[. Tâ-nin san thảo vá 
được Hỏi động dân ủy nước CHXHÔNXVLB 
Nga thông qua ngày 20 tháng giêng (2 thang 


1918. Sắc lệnh nàv bảo đảm cho 
công dân ở nước Nga XỔ viết có quyền theo - 
hoắc không theo bất kỳ tôn giáo nào. Sắc lệnh 
này cũng bảo đảm cho các tô cbức tôn giáo có 
thề thực hiện các chức nàng của mính : được 
tự do hành lẻ, miễn là không vị phạm trài 
tự xã hội và xâm phạm các quyền công dàn : 
được sử dụng không phải trả tiền các cơ sở 
va đồ dùng làm lẻ. Sắc lệnh này bảo đảm tự 
do cho ngay cả giáo hội, bởi vì nó giải thoat 
cho giao hội khỏi những chức năng chíah trì— 
xã hội phần động, tao khả năng cho giÁo hôi, 
như Lẻ-nin nói, *® chấm đứt được cái quá khứ 
nhục nhả.và đáng nguyên rủa, khi giao hội ở 
trong cảnh phu thuộc theo kiều nông nó vào 
nhà nước. và những công dân Nga ở trong 
cảnh phụ thuộc theo kiều nông nô vào quốt 
giáo... ® (Toädn tập. Nib Tiến bệ, Mái - sco - và, 
171). 


hai) năurn 


x- 


về thái độ đối với tôn giáo phù hợp. 


với những điều kiện hiện nay. 


Lê-nin đã viết : ® Chúng ta phải đấu. 


tranh chống tôn giáo. Đó là điều sơ 
đẳng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật, 
và do đó, của chủ nghĩa Mác. Nhưng 
chủ nghĩa Mac không phải là thứ chủ 
nghĩa quy vật chỉ đứng lại ở điều sơ 
đẳng ấy. Chủ nghĩa Mác đi xa hơn 
nữa ? (J). Không nghỉ ngờ gì nữa, ý 
nghĩa cơ. bản, về mặt thế giới quan và 
chính trị — xã hội của luận điềm đó 
không giảm đi cùng với thời gian. 


\hững lệch lạc trong thời kỷ 
sùng bái cá nhân và thời kỳ 
trì trệ 


Trong thời kỷ sùng bái cá nhân 
cũng như trong thời kỳ trị trệ, công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa 
vô thần khoa học đã chịu ảnh hưởng 
nặng của chủ nghĩa giáo điều và chủ 
nghĩa hình thức, Thông thường, các 
tác giả các bài viết về chủ nghĩa vô 
thần trong các thời kỷ ấy, xuất phát 
từ cưộc sống thi ít mà xuất hát từ 
những khuôn sáo thì nhiều ; họ không 
thấy được những va chạm phức tạp, 
nhiều mặt cổa cuộc sống : họ xuất phát 
không phải từ cái có thật mà từ cái 
muốn thấy. Kết quả là họ đã đần dần 
mất đi sáng kiến trong cách đặt và 
giải quyết một cách sáng tạo các vấn 
đề mới dơ chính thực tiển yêu cần, 
trong việc nhận thức những thay đồi 
và biến chuyển tiêu biều trong tỉnh 
hình tôn giáo, ¬ 

-Đương nhiên sẽ là ngày thơ nếu 
. giải thích tình hình không mav nói 
trên chỉ là do sự thiếu am hiều của 
mội số tác giả nào đó. Cần thấy cả 
nguyên nhân :!.hi ấy người ta chờ 
mong ở ác cán bộ khoa học không 
phải là những tìm tôi sáng tạo, mà là 
sự * thân thánh hóa » thực tiên thủ cựu. 
Các cuốn sách viết về chủ nghĩa vô 


thần khoa hoe trong một thời gian dài: 


đã đứng ở bên ngoài mọi sự phê phán 


_" nghiêm khắc, bởi vì người ta cho rằng 


§U 


chức việc 


điều đó có thầ gây ra những hậu quả 
«tai hại *, Còn các tác giả của các tác 
phàm thật sự mang tính chất sáng tạo 
và sâu sắc thi thế nào? Họ phải dăn 
minh vào cuộc đấu tranh không chút 
dễ dàng với các nhà xuất bản và những 
người phê bình sách. 

Tuy nhiên, trong nhận định chung về 
kinh nghiệm nghiên cứu các vấn đề 
tôn giáo ở Liên xô, về việc hình thành 


_niềm tin vô thần của quần chúng, chúng 


ta sẽ phạm sai lầm nếu không 
thầy được những thành tựu thực tế 
của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực 
này, Chúng ta không thề không thấy 
một bộ phận không nhỏ các nhà khoa 
học và các cán bộ đảng. của chúng ta, 
trong bãt cứ tỉnh huống nào, đã luôn 
luôn thề hiện được bản chất tốt đẹp 
của mình, biết tuân thủ những đi huấn 
của Lê-nin, cả trong công tác nghiên 
cứu lẫn trong công tác tuyên truyền 
chủ nghĩa vô thần khoa học.. 


Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay 


Khôi phục quan niệm lê nin nít 
truyền thống về việc tách giáo hội ra 
khỏi nhà nước và tách trường học ra 
khối giáo hội, về việc chỉ dùng những 
phương pháp thuyết phục về tư tưởng 
trong cuộc đấu tranh chống tôn giáo: 
làm giàu quan niệm truyền thống đó 
bảng những kinh nghiệm lịch sử mới 
và những thành tụu mới nhảt của 
khoa học — đấy là nhiệm vụ chủ vếu 
hiện nav- 


Hãy nhìn thẳng vào sự thật : hiện 


mav chúng ta hiêu chưa đủ sâu tỉnh 


hình tôn giáo và giáo hội trong xã 
hội ta. VÌ vạyv, một trong những 
nhiệm vụ then chốt hiện nay là tồ 
nghiên cứu một cách có 
mục đích rõ ràng, có nghiệp vụ chuyên 
môn những mâu thuần khách quan 


Irong sinh hoạt xã hội xã hội chủ 

nghĩa, những biến dạng trong sự 

(1) V. IÔ Lê-nin : Toửn tập, Nxb Tiền bô. 
1979, t. 17, ư. 514, 


Nai "'ÈYKeơ-Và, 


phát triền của sinh hoạt đó về mặt 
. đạo đức — tư tương, những nguyên 
nhân khách quan và chủ quan của 
những biến đạng đó. Điều không kém 
phần quan trọng là hiểu được bộ mặt 
của người giáo dân hiện đại, hiều 
được chúc năng xã hội của các tÔ 
chức tôn giáo hiện hành, giải thích 
được những nguyên nhân xã hôi 
hiên nay của sự tái tạo tồn giáo, 
nát là có sự quan tàm tới tồn giáo 
ngay cả ở các tầng lớp mà về mặt 
lĩnh thần hình thành ngoài các 
truyền thống tôn giáo, 


thăm đứt thái độ da nghi và 
thù địch với tín đồ và nhùữ%eg lý 
tung mà họ theo đnói 

Đà tới lúc chăm dứt vĩnh viên 
thai độ đa nehŸ và thủ địch vớ, tín 
đỏ và những lý tưởng mà họ theo 


.. h ` â DO, \ : 
đuới như lòng nhàn ái; tình véu, sự- 


tư fu dưỡng: về đạo đúc, Cần nhớ 
rang những quy tác đạo đức chúng 
của loài người trước tín biều hiện 
“ bảng con đường vòng? (Mác)— dưới 
hình thức tỏn giáo, hợp với quy luật 
trong quá khứ lịch sử. Trong bối 
cảnh của nền văn hóa thê tục hóa, 
nhiệm vụ không phải là làm thể nào 
để gạt bỏ những lý tưởng ấy ra khỏi 
ngưỡng cửa, mà là ở chỗ giải thích 
cho tín đồ thấy rõ tính không triệt 
đề ngẫu nhiên của những lý tưởng 
ấy, thấy rõ họ không biết cách thề 
hiện một cách thích đáng nguyện 
vọng và giá trị của mình. Chỉ có tôn 
trọng mới có thê tạo nên thái độ tự 
giác của nhiều tín đõ đối với nghĩa 
vụ công đàn, mới có thề làm cho họ 
nhiệt tỉnh thạm gia vào số phận mỗi 
người, sẵn sàng đến cứu giúp người 
đồng loại. 


Tin đồ và giáo hội là một thực 
tế chân thực: của xã hội xã hội 
chủ nghĩa 


Hàng triệu tín đỗ của các dạo khác 
nhau không phải là sai sót đáng tiếc 


của lịch sử, mà là một thực tế. Thực 
tế của chúng ta không phải là một 
thực tế sách vở mà là một thực.tế 
chàn thực, một thực tế trong đó có 
những nhu cầu tôn giáo và do đó, có 
ø1tO hội đề thỏa mãn những nhụ cầu 
đó. Vi vậy cần phải chú ý tới một tình ` 
huống chua từng có trong lịch sử là: 
giáo hỏi dã có thề tìm được chỗ 
đứng của nình trong xã hội xã hội 
chủ rh?a mà kkông phải hy sinh tín 
điều, RKhông hải ị hụ lòng tín của giáo 
đản, cca nhà nước, lần đầu tiên 
tron+z lịch sứ của mình, giáo hội trở 
thành một hội tự nguyện có tính chất 
độc lận, tp trung sự chú ý vào nhữrp 
chứa mñũng Tên giáo TrỰc LIẾD của 
mình, Nhưng bị tách ra khói nhà nước, 
khôn có negh7a là.giáo hội bị tích ra 
Lí oi đời sông xã hội, khỏi những vấn 
đề phức tẹp và cay gất đạig làm xúc 
động HỘI công đàn trong XÃ- hội, 
m"é ti thco dụo và nưười Không theo 
C1, Và XÌ thẻ các giáo hội hiện eÕ 
Ớ lacn XỎ dang tìm thầw troes vốn 
giá trị tỉnh thân của mình sự hèa hẹp 
với những lý tưởng nhàn đựp của chủ 
nghĩa xã hội; họ không những tỏ ra 
trung thành, mà còn tỏ ra dong tỉnh 
với những mục dịch có tính chất 
cương lĩnh của xã hội xô viết; họ 
tuyên bố góp phản thực hiện những 
mục đích ấy ; họ thể hiện lợi ích của 
những công đân xô viết theo đạo. 


Tôn giáo còn là «một Khoa 
học vê cuộc đời» 


Việc xảy dựng một hệ thống khoa 
học, có hiệu lực trong công tác giáo 
dục chủ nghĩa vỏ thần khoa học, đòi 
hỏi phải tính tới đặc điểm riêng của 
tôn giáo, vị trí của tôn giáo trong Ý 
thức xã hội nói chung, cũng như. 
trong sự thụ củm thể giới của từng 
người. Đối với tín đô, tòn giáo Không 
đơn giản là toàn bộ những giáo điều 
trừu tượng về những bí mật của vũ 
trụ, không đơn giản là thế giới quan. 
Đó còn là một cương lĩnh đạo đức 


bà 


cụ thể, ® một khoa học về cuộc đời » 
và một hình thức nhất định trong 
hoạt động hằng ngày, trong thái đò 
đối với người cùng tư tưởng. Đó còn 
là trạng thái tỉnh thần, « cái đặc biệt 
quỷ giá * trong thế giới nội tâm, là 
toàn bộ những tỉnh cảm và ý nghĩ 
khả sâu kín. VI vậy, những luận cứ 
nào của chủ nghĩa vô thần mà -bỏ 
qua lĩnh vựe xúc cảm trong đời sống 
thì sẽ không thề đạt được mục đích, 
cho dù chúng có lô gích tới đâu đi 
nửa. Công tác giáo dục và bồi dưỡng 
chủ nghĩa đuy vật (kề cả khía cạnh 
vỏ thần) cho quần chúng lao động 
rộng rãi, có thể và cần phải dựa vào 
những yếu tố của sự thụ cảm thế 
R1ới mang tính hiện thực đó trong ý 
thức của những tín đồ là những cái 
có thề bảo đảm cho họ trong tương 
lai hoàn toàn chuyền sang lập trưởng 
của chủ nghĩa duy vật, 


« Bán thân nhà giáo dục cần 
phải được giáo dục ›; 


n 

Điều có tác dụng quyết định đối 
với việc giải thoát con người khỏi 
các thành kiến và tàn tích là sự tiến 
bỏ của các quan hệ xã hội xã hội 
chủ nghĩa, là việc thỏa mãn những 
như cầu thực tế của con người, hơn 
nửa, những nhu cầu gắn với những 
giả trị đạo đức—xã hội. Nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, tư tưởng vô thần, 
công tác giáo dục khéo léo và 
thiết tha có thề và cần phải đóng 
vaitrỏ chủ yếu trong Việc giáo dục 
s người giàu » (Mác) khỏng cân nhờ 
cậy đến lực lượng siêu tự nhiên. Xin 
nhắc câu nói sáng suốt của Mác: 
“Bản thân nhà giáo dục cần phải 
được giáo dục ®. Vị vậy mà nhiệm vụ 
nàng cao tính chuyên nghiệp và am 
hiểu trong việc tuyên truyền chủ 
nghĩa vô thần là cực kỷ cấp bách. Ơ 
đây không có chỗ cho những người 
không am hiểu, khỏng nhạy cám vả 
thờ ơ. 


` 

Trên báo chí định kỳ hiện na y 
không thiếu những lời phê phán quá 
quắt đối với các nhà tôn giáo học 


- Nhưng sự phê phán đó thề hiện sự lo 


lắng của công luận đối với thái đa 
giáo điều vẫn còn thấy trong việc 
giải thích những quá trình phức lập, 
không chỉ có một nghĩa, trong đời 
sống hiện đại. Tất nhiên, cần phai 


. chống lại mọi sự xa rời lập trường 


mang tính nguyên tắc, mang tính thể 
giới quan của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nu. Chỉ có điều là trong việc này 
không nên núp sau uy tín những ý 
kiến của Mác, Ăng-phen và Lê-nin 
mà bản thân lại không đóng góp tịch 
cực vào việc phê phán tôn giáo, 
không nghiên cứu tình hình mới, tỉnh 
hình đặc biệt có một không hai. Ý 
nghĩa của việc nghiên cứu những vấn 
đề như thế đề thích ứng với những 
hạm muốn, cho dủ những ham muốn 
ấy bát nguồn từ ai, là rất lớn. 

Và sẽ càng không xác đáng hơn: 
nữa nếu nói tới một ®bước ngoài *® 
có thề có trong những công trinh 
nghiên cứu và những bài viết về chủ 
nghĩa vô thần, do những nguyên nhàn 
nào đó «ở cấp cao °., Vấn đề là ở 


- chỗ làm sao đề mở rộng được tư duy 


mới ra toàn bộ lĩnh vực: nghiên cứu 
tôn giáo và lĩnh vực giáo dục chủ 
nghĩa vô thần; khác phục tàn gốc 
chủ nghĩa giáo điều, bệnh sơ lược, 
tác phong quan liêu — hành chính, 
mọi khuynh hướng tả dẫn tới những 
biểu hiện của chủ nghĩa bè phải vô 
thần; và nhất là, khác phục tận gốc 
những hành động phạm pháp, bất chấp 
những tiêu chuần pháp luật bảo đảm 
những điều kiện cần thiết cho sinh 
hoạt xã hội và sinh hoạt nhà nước, 
tnà người theo đạo cũng như không 
theo đạo nhất thiết phải tưần theo, 


Không thề không cảnh giác 
với các phần từ lợi dụng tôn giáo 


® lồn giáo có cái ngòi chính lrỊ s, 
câu nói hình ảnh đó của Lu-na -tráe- 


x4) tỚI DãY 
chứng là: một số phần tử cục đoan 
đang lợi dụng không khí dân chủ hóa 
và cỏno Khai hóa, núp sau lá cờ tôn 
giáo đề chống lại những giá trị từ 
tưởng của chủ nghĩa xã hội. Sắc lệnh 
của lLê-nin về tách giáo hội ra khỏi 
nhà nước, do đó, đã và đang tiếp tục 
bảo vệ quyền tự đo tín ngưỡng chân 
chính của công dân, loại trừ những 
hành vi xâm phạm đến lợi ích của xã 
hội và nhà nước. 


Nghĩa vụ bất đi bất dịch của mỗi. 


người cộng sản là tìch cực tham gia 
¡ho biến thế giới quan duy vật biện 
chứng. Cần phải một lần nữa và một 
lân nữa suy nghĩ và thực liện trong 
điều kiện hiện nay luận điểm cơ bản 
của Lê-nin: Đối với chúng la, Sự 
thống nhất của cuộc đầu tranh thật 
sự cách mạng đó của giai cấp bị ấp 
bức.đề sáng tạo nên một cảnh cực lắc 
trên trải đất, là quan trọng hơn sự 
thống nhất ý kiến của những người 
yô sản về cảnh cựưc lạc trên thiên 
đường 5 (3). Luận điềm hày đựa trên 
in hức khoa học sâu sắc về cơ chế 
hinh thành ý thức xÃ hội, kề cả hình 
thức tồn giáo của ý thức đó, những 
mối liên hệ qua lại trong ý thức đó 
giữa các mặt thế giới quan và chính 
. tr} — xã hôi ; dựa trên việc giải thích 
số phận tôn giáo trên bình diện 


phương pháp luận chung và trên bình - 


diện lịch sử cụ thể, trong xã hội ta 
cũng như trên quy mô toàn thế giới. 


\ + 


vn. ` 
c;ua mất ý nghĩa, Ứng, 


[hắc phục ` yếu 1ổ tôn giáo 
tronz thế giới quan là một quá 
trình lâu dải 


Tất nhiên, vàn còn có mâu thuần 
giữa sự tìng thêm tính tích cực xã 
hội của tín đỏ với những yếu tố tôn - 
giáo trong thẻ giới quan của họ : màu 
thuẫn này sẽ được giải quyết trong 
tương lai lịch sử, bằng việc mở rộng 
sự tham gia vào cuộc sống lao động, 
vào sinh hoạt xã hội và nhà nước, 
bằng việc nâng cao trình độ văn hóa, . 
bằng änh hưởng đạo đức của tập thề. 
Khia cạnh tích cực, sáng tạo trong 
hoạt động sống của con người đang 
bộc lộ ngày càng rõ hơn trong tiến 
trình cải tồ. Trong những công việc 
thực tiễn hằng ngày, người xô viết 
đang nắm — và sẽ nắm hoàn toàn — 
trong tay mình vận mệnh của nhà. 
nước, củu sản xuất, vận mệnh của 
môi trưởng xã hội và thiên nhiên 
chung quanh họ, có nghĩa là họ dang 
nằm cả vận mệnh của bản thân mình, 
LỒ chức cuộc sống theo sự suy xét của 
minh, trên cơ sở khca học tiên tiến, 
chủ nghĩa nhân đạo thực tế và đạo 
đức cao cả. XR hội ta còn phải trải 
qua con đường: phát triền lâu đài trên 
đó người vô thần và người theo đạo 
cùng đi bên nhau, ra Sức thề hiện 
trong cuộc sốfg những lý tưởng xã 
hôi chủ nghĩa mà toàn bộ lịch sử 
loài người đã đạt được sau nhiều đau 
khồ. 


THANH MY lược thuật 


(23) V. I1. Lênin:. Toản tệp, Nxb Tiến bô. 
Miát-xcơ-va,1979, t. 12, từ. l7é. 
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Qua sách báo các nước anh em 


(HIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN XÃ HỘI 
VẢ KINH TẾ (ỦA (HC ĐỨC. 


nY 


Ớ] đầu dề « Chiến lược phái triền rã hội ðoà kinh tế chính (rị học ?, lẹp 


chí Thống nhất cơ quan !Ú luận của ĐXHCXNTA Đức, sẽ #88 đăng bởi 
của giáo.sư Herrnuilt Cô-di-ê-lắch, ủỤ uiên TỪ Đảng, Giám đốc Viện quản 
dụ kinh tễ trung trơng, oà giáo sư Ốt+o lai-nơ-hôn, ủụ piên TƯ Đìnng, Chủ tịch 
Viện hàn lâm khoa học rã hội trực thuộc TỪ DXHCXTX Đức, ưiết uề chiến lược 
rêu dựng +ä hội rã hội chủ nghĩa phát triền ở CHDC Đức. Sau' đâu tà những 


Jj Ch¡nh.. 


Trong một thế giới đầy biến động, 
đầy những thách thức và mâu thuẫn 
- mới, việc đề ra một Iý luận gắn liền 
.với cuộc sống, ứng dụng nó một cách 
sáng tạo.và thường xuvên tiếp tục 
phát triền lý luận đó, là đặc biệt quan 
trọng, Điều này đặc biệt đúng đối với 
kinh tế chính trị học của chủ nghĩa 
xã hội, vì hiện nay đang điễn ra 
những thay đòi sâu sắc trong nền 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ 
then chốt có tác dụng như một cuộc 
cách mạng đối với sức sản xuất. Nền 


tái sản xuất phát triền theo chiều - 


sâu — một kiêu phát triền mới — cần 
phải được quản triệt theo hướng lâu 
đài, chính vì vậy mà đã đặt ra những 
đòi hồi mới đối với hệ thống kế hoạch 
hóa và quản lý kính tế, đối với việc 
xây dựng các quan hệ sản xuất. Tính 
chất xã hội chủ nghĩa của lao động 
tiêp tục thể hiện rõ rệt trong thực tế, 
các hình thức và nội dung của lao 
động đang thay đồi một cách cơ bản. 
Quá trình cải cách mà ĐXHỂNTN 
Đức mở ra từ đầu những năm 70—do 
những điều kiện nêu ở trên — kh®eg 


R4 


“đề giải quyết 


phải là một. quá trình diễn ra một 
lần, giới hạn về mặt thời gian. cũng 
không phải là một quá tràah dã hoặc 
đang kết thúc. Đảng cháng tôi cho 
rằng chỉ có thề đảm bảo một mức 
phát triền năng động về kinh tế và 
xã hội khi quá trình cải cách mày 
được .kiên tri tiếp tực trong mỗi một 
giai đoạn phát triền mới. Theo tỉnh 
thần này, các cuộc cải cách, tức 
những cuộc biến đồi sâu sắc, là điều 
kiện cơ bản, là đặc điềm cơ bản . của 
công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Quan điềm này của 
Dáng chúng tôi đã được đồng chỉ 
Ê-rích Hô-nếch-‹cơ đặc biệt nhãn 
mạnh: *®TẤt cả những kinh nghiệm 
đến nay của các nước xà hội chủ 
nghĩa cho thấy công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là một quá trinh 
không ngừng đi tìm kiếm một cách 
sáng tạo những con đường đi tốt hơn 
những nhiệm vụ và 
những vấn đề mới. Dĩ nhiên điều . 
quan trọng là mỗi nước xà hội ch 
nghĩa cần phản ứng kịp thời và linh 
hoạt đối với những thách thức mới 
một cách phù hợp với các điều kiện 


trong nước và quốc tế. Đối với CHDC 
Đức, việc vạch ra đề án chiến lược 
tiếp tục xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền chưa bao giờ được 
coi là kết thúc cả. Hơn thế, chúng tôi 
cho rằng — như đã được ghi trong 
cương lĩnh của ĐXHCNTN Đức -dây 
là một quá trình biến đồi sâu sắc về 
chính trị, xã hội, tỉnh thần— văn hóa 3. 


. Các nhà chính trị và tư tưởng 
phương Tây, với ý đồ tim ra một sự 
trải ngược giữa ĐCS Liên xô và 
DXHCNTN Đức — hết ngày này qua 
ngày khác rèẻu rao về sự cần thiết cải 
cách ở CHDC Đức. Dĩ nhiền.,họ hình 
dung về những cải cách chống chủ 
nghĩa xã hội ở nước tà. Điều họ quan 
tâm là làm cho chủ nghĩa xã hội biến 
dạng theo cách hình dung của họ. Họ 
- có thề tin tưởng rẰng sẽ không bao 
giờ được chứng kiến các cuộc “cải 
cách? như vậy Chúng ta quan tâm 
đến một quá. trinh cải cách trong 
khuôn khồ của chủ nghĩa XÃ hội, 
nhằm tăng cường sức mạnh của chủ 


nghĩa xã hội, nhằm phát triền xã hội . 


_xÄ hội chủ. nghĩa lên những trình độ 
cao hơn. Chúng ta lúc nào cũng cầu 
- tới một quá trình biến đồi như vậy 
- Những giải pháp hôm qua không còn 
đáp ứng cho hôm nay, những giải 
pháp hôm nay không còn đủ elo 
ngày mai. Điều quan trọng là phải 
thường xuyên xem xét, phải giữ lại 
những gi đã được thử thách, vứt bỏ 
những gì tö ra không có hiệu quả 
trong thực tế, Nếu ở nước ta cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang 
đưa đến sự biến đồi có tính cách mạng 
đối với sức sản xuất thì điều đỏ là 
nhờ chúng ta đã và đang tiếp tục 
phát triền một cách kịp thời và sáng 
tạo các quan hệ sản xuảt xã hội chủ 
nghĩa và tất cả các lĩnh vực khác của 
sinh hoạt xã hội. Chỉ có thê tiếp tục 
sự kết hợp giữa chính sách kính tế và 
chính sách xã hôi nếu chúng ta luôn 
luôn tạo ra được những tiền đề kinh 
+ế và xã hội mới. Đảm bảo được tính 


nãng động này là điều kiện cơ bản 
đối với sự ồn định về chính trị ở- 
CHDC Đức... 


“Trong cương lĩnh của mính, 
ĐXHCNTN Đức dã xác định mục tiêu 
chiến lược là: tiêp tục xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triền ở 
CHĐC Đúc. Cơ sở của việc đề ra chiến 
lược này là sự dánh giá chính xác 
trình độ phát triền đã: đạt được của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, những đặc 
điềm cơ bản và những hướng phát 
triền chủ vếu trong tương lai của xã 
hội dó. Đồng chí Ê-rích Hô-nếch-cơ 
nhấn mạnh rằng chúng ta không bae 
giờ coi sự đánh giá đó cũng như 
những kết luận rút ra từ đó là đã kẻ! 
thúc. Quan trọng hơn là thường xevên 
thu thập những kinh nghiệm và kiến. 
thức mới cùng như tiếp tục phát triề o 
chúng một cách sảng tạo 


Khái niệm xây dựng xÃ hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền đã được lựa 
chọn một cách có ý thức và đã được 
thử thách ở nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa. Ở đây, chúng ta không quan 
niệm xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền là một thực trạng lý tưởng cuối : 
cùng nào đó cần phải đạt tới, mà là 
một xã hội không ngừng phát triền. 
Khái niệm này nhằm nêu bật tính 
năng động của xã hội chúng ta. Lê- 
nin đã chỉ rõ rằng trong quá trình 
phát triền xã hội chủ nghĩa, tính: 
năng động này sẽ tiếp tục tăng lên, 
giai đoạn hiện nay xác nhận quan 
điềm này. Khái niệm xây dựng cé 
nghĩa là quá trình này phải được 
thực hiện có ý thức và có'kế hoacÈ 
không một sự tự động hoặc một sự 
bột phát nào có thể thay thế lu 
trình đó được.. 


- Xây dựng xã hội xã hội chủ tp 
phát triền trước hết có nghĩa là phải 
làm cho mỗi người cảm thấy được 
những tỉnh ưu việt, lý tưởng, giả trị 
và tính nhân đạo của chủ nghĩa xã 
hội. Dĩ nhiên, điều cần thiết ở đây 
là phải có một nền kinh tế có năng 


- 
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s. , .®'` 
lực và phải nhanh chóng phát triền 
Sức sản Xuất, 


Chúng ta đặt chiến lược xây dựng 
xã hội lên hàng đầu, vì từ đó mới 
định ra được bản chất giữa chiến 
lược kinh tế và phương hướng cho 
kinh tế chỉnh trị học. Diều cần thiết 


là phải tìm ra những giải pháp nhằm 


thực hiện trong thực tế những ưu 
việt và giá trị của chủ nghĩa xã 
hội... 


Cuộc đấu tranh giành hiệu quả kinh 
tế cao nhất là mục tiêu quyết định 
của chính sách kinh tế của chúng ta. 
Những mục tiêu này không thể tách 
rời khỏi cuộc đấu tranh nhằm cải 
thiện điều kiện làm việc và điều kiện 
sống của người lao động. Tiến bỏ 
khoa học kỹ thuật nhất thiết phải 
gần liền với tiến bộ xã hội, với an 
toàn xã hội. Mức sống ngày càng 
tăng, an toàn xã hội, đủ công ăn việc 
làm là những đặc điềm cơ bản của 
nền kinh tếTehinh trị của chủ nghĩa 
xã hội. Mụựe tiêu xã hội là điềm xuất 
phát và cũng là (nục tiêu cửa nền 
kinh tế xã Hội chủ nghĩa, 


Những kinh nghiệm khác nhau 


trong thế giới xÃÂ hội chủ nghĩa cho: 


thấy việc kết hợp chính sách kinh 
tế và chính sách xã hội là vấn đề 
nhân lõi của quá trinh phát triền xã 
hội chủ nghĩa. Ở đâu không thành 
công — vào từng lúc hoặc trong một 
thời gian dài — trong việc gắn liền 


phát triền kinh tế, tiến bộ khoa học. 


kỹ thuật với cải thiện điều kiện làm 
việc và điều kiện sống, thì ở đó xuất 
hiện những mâu thuẫn và xung đột 
xã hội mà cuối cùng đlần đến những 
hiện tượng trì trẻ troñg kinh tế và 
xã hội. Như tình hình cho thấy, ồn 
định chính trị cũng bị chôn vùi. Mục 
tiêu và nhiệm vụ xã hội không phải 
là những chỉ tiêu phụ của nền kinh 
tế, mà chính là điềm xuất phát và lạ 
niục tiêu của nền kinh tế,,, 


&8 


Dối với nền tái sản xuất theo chiều 
sâu, thông qua hệ thống quản lý và 
lập kế hoạch, cần kết hợp ba yếu tố 
cơ bản trong tất cả các giai đoạn 
phát triền sản xuất : phát triền nhanh 
sức sản xuất — hiện nay trước hết 
thông qua phát -triền và ng dụng 
các công nghệ then chốt, phần đâu 
giành hiệu quả kinh tế cao, giành tiến 
bộ xã hội phù hợp với bản chât của” 
chủ nghĩa xã hội. Điều quyết định là 
không thực hiện ba yếu tố này theo 
một tuân tự thời gian, mà phải kẻt 
hợp từ đầu chí cuối ba yếu tố đó với 
nhau. l 


Luận điềm của lê-nin nói ràt g. 
năng suất lao động cao là điều quan 
trọng nhất đối với thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, đang và sẽ vẫn có tính 
thời sự cao nhất. Trong điều kiên 
của cuộc cách mạng khoa học kỳ thuả! 
và của cuộc đấu tranh hiện nay và 
trong tương. lai giữa hai hệ thống xã 
hại, nhận thức này tiếp tục có ý nghĩa 
quan trọng. Tăng năng suất lao động 
là nguồn phát triền kinh tế quan 
trọng nhất.. Trọng tâm ở đây 
là ứng dụng rộng rãi và có hiệu 
q:ả kinh tế caø các công nghệ then 
chốt... 


Trong những năm 70, chúng ta đã 
liên tục tạo ra một hệ thống quản lý 
vả lập kế hoạch kinh tế quốc dân 
đắp ứng được những đòi hỏi của nền 
tải sản xuãi theo chiều sâu và của 
cuộc cách mạng. Việc thành lập cá. 
liên hiệp xí nghiệp là yếu tố quyết 
định trong quả trình này. Chúng ta 
đã kiên trì làm mọi việc cân thiết đề 
trong những năm 80, đảm bảo được ` 
mức phát triỀn kinh tế năng động, đà 
có thề tiếp tục kết hợp chinh sách 
kinh tế với chỉnh sách xã hội. 


_ĐÓ rõ ràng là một quá trình cải 
cách có tác dụng lâu dài. Tỉnh hăng 
động của phát triền kinh tế và xã 
hội đòi tỏi phải tiếp tục quá trình 
này nmiột cách kiên trì và liên tục, 


trong đó có việc tiếp tục các xí 
nghiệp liên hợp, kết hợp chặt chẽ 
khoa học với sản xuất cũng như 
không ngừng hoàn thiện hệ thống 
lập kế hoach. Đối với các liên hiệp 
xí nghiệp, vấn đề có tính thời sự là 
chuyền sang tự cấp vốn hoàn toàn, 
tự chịu trách nhiệm về ngoại thương 
s«và tiếp tục xây dựng hệ thống quản 
lý nội bộ theo hướng đạt tính lính 
hoạt cao nhất. Một trong những 
nhiêm vụ trung tâm là tiếp tục tăng 
cường phát triền kinh tế theo chiều 
sâu... Phát triền kinh tế theo chiều 
sảu đã trở thành nguồn quyết định 
của phát triền kinh tế, nó ngày càng 
được thực hiện thông qua ứng dụng 
có hiệu quả các công nghệ then chối. 


Đó không phải 4à những mục tiêu 
_ vào từng lúc. Nhiệm vụ là phải thực 
hiện về lậu vẻ dài cách làm ăn kinh 
tử theo hướng vừa tiết kiệm thời 
gian làm việc, vừa tiết kiệm vật liệu 
và vốn. Phát triền kinh tế theo chiều 
sân đòi hỏi tăng kết quả của hoạt 
động kinh tế trong khi giảm chỉ phí 
về lao đông sống và lao động vài 
hóa, 

VỀ phát huy tỉnh ưu việt của chủ 
nh1a xã hội; các tác giá viết : 
- Những tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội thê hiện qua một loạt hiện 
tượng cụ thể mà thường đã trở thành 
di nhiên, như sự tham gia dân chủ 


của mọi người-lao động vào công . 


việc quan ý và lập kế hoạch kinh 
tế và xã hội, vviệc cái thiện điều 
- kiện làm việc và điều kiện sống, đảm 
lao và từng bước nâng cao mức sống 
vàt chất và văn hóa, thực hiện 
chương trình xày dựng nhà ở, đảm 
bảo chỗ làm việc, tạo ra khá năng 
học hành như nhau cho mọi người, 

Chiến lược kinh tế và xã hỏi của 
“ĐNIHIỚNTN Dức xuất phát từ việc sử 
đụng tất cà những tính ưu việt cơ 
bạn này của chủ nghĩa xã hội. Chúng 
phải trở thành những khải niệm 


vững chắc về gi trị của cbủ nghĩa- 


xã hội trên eơ sở bản thân người lao 
động cam nhận được, phải trở thành 
kinh nghiệm của người lao động và 
phải trở thành nhiệm vụ của công 
lác tư tưởng, đề biến chúng thành 
động lực thúc đầy hành động của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, của các giải 
cấp và tầng lớp, của các nhóm xã 
hội, của các tập thê và của từng 
"1 gười. 


Động lực thúc đầy của xã hội bao 


_ gồm toàn bộ các nhân tố và quan hệ 


xã hội, xuất hiện với tính cách là 
nguyên nhân và động lực thúc dầy 
hành động của các chủ thề khác nhau 
trong xã hội. Ở đây. trước hẻt phải 
kê đến những mâu thuẫn biện chứng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, mậu 
thuần là nguồn cơ bản và là động 
lực của mọi sự phát triền. Tính ưu 
việt không gì lay chuyền nồi của 
chủ nghĩa xã hội là việc tạo ra, củn 
cỗ và phát triền sự thống nhất giữa 
lợi ích của xã hội, của tập thề và 
của cá nhân. Đây là hình thức vận ` 
động cơ bản của các mâu thuẫn của 
xã hội chúng ta và cần được sử dụng 
một cách có ý thức làm động lực 
thúc đây của chủ nghĩa xã hội. Vi 
dụ: nhu cầu vật chất và tính thần 
tàng lên và cuộc đấu tranh của đẳng 
nhằm thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu 
đó thông qua đảy nhanh tiến bộ 
khoa học ký thuật và hoàn thiện 
công tác quản lý và lập kế hoạch. 


Lợi ích của người lao động, của 
các tập thê, giai cấp và tảng lớp 
khác nhau và của toàn xã hội, chiếm 
vị trí đạc biệt trong toàn bô tồng 
thề động lực của chủ nghĩa xã hôi, 
Những hich tượng của xã hội sẽ trở 
thành đông lực nếu chúng được coi 
là lợi Ích. Phong trào thị đua xã hội 
chủ nghĩa, nền đàn chủ xã hội chủ 
nghĩa, hạch toán kinh tế, quản lý và 
lặp Rẻ hoạch, Kkhuv Yn khích và nguyên 
tác hướng theo năng suất, là những 
hình thức vàn động của mâu thuẫn, 
những hình thức giai quvẻt vwiáu 
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thuẫn và cũng là những hình thức 
tạo ra sự nhất trí giữa các lợi ích. 
Qua đó, chúng trở thành những động 
lực thúc đầy hành động cổa người 
lao động, thúc đây sản xưẤt phát 
triền ở nhịp độ cao, 

lệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và 
công tác tư tưởng có ý nghĩa đặc 
biệt trong toàn bộ động lực của chủ 
nghĩa xã hội. Một mặt hệ tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa làm cho eon người 
Ÿ thức được lợi ích, hiều được mục 
tiều và ¡mục địch, hình thành được 
chính kiên và niềm tin. lý tưởng. Đó 
chính là những động lực tỉnh thần 
thúc đầy hành động vị chủ nghĩa xã 
hội. Mặt khác, hệ tư tưởng và công 
là điều kiến quyết định 
đề phát huy và tần dụng tình ưu việt 
và đâng lịm của chủ nghĩa xã hôi. 
XÃ hội xã hội chú nghĩa la xã hòi 
đầu tiên có khả năng phát huy động 
lực đề tự phát triển. Sử dụng và phát 
huy đầy đủ động lực là nhiệm vài cơ 
bản trong công cuộc xáv-dựng xã hồi 
xã hội chủ nghĩa phát triển. 


fÁC từ ltrờn g 


Những sáng kiến của hàng triệu 
người lao động xác nhận ràng đường 
lối kết hợp chính sách hinh tế vé: 
chính sách xã hội của Dẳng ta đang 
thúc đây nhiệt tỉnh làm việc của 


người lao động, vi môỖỗi người nhín 


thây sự cần củ của minh có ích chí: 
xã hội và cho chính bán thân mình, 
Ai đong góp nhiều nhất vào nguồ› 
của cải của xã hỏi, người đó dướ” 
hướng lợi ích lớn nhất. Dòi với tỉ: 
cá mọi người lao động, th nhập qua 
lao động là hình thức Rhuyến khicih 
vạt chàt chủ yếu và là nghồn thủ 
nhập quan trọng nhất. liẻag thời 
cũng cân nhãn mạnh rằ¡n/ nguyên 
tìc hưởng thụ theo năng suất chỉ 
phát huy đầy đủ tác dụng của nó 
kmi điều kiên sốn%® được cái thiên 
thon? qua khỏi tợng hàng hóa dềi 
đó và mạng lưới địch vụ tường ứng: 
[ao động tốt, thu nhập tốt và nguồs 
hàng hóa đòi dào gan liên chặt clie 
với niÌiau, _ 


(Tải liệu của TTXVN) s. 
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. TAIITH I(OITLIAH Ns9— 1988 


1O MbIOHl ~ CTaØH1uto€ H 1141O0MeDHO€., DA36HT116 HRDOROHACC€JeHH%., 
D43DHTH€ 9KOHOMHu€CKOFO H COI1I31bSHOrO cTpOHTeAbcT%a, HỊ'VYEH Xhiy 
3VHI` = @OpMHDOBAHH® DHIHKR HDH/1OZK©€HH'H1 DAỐOUHX CHI B HAI116R 
crpaue. HCC/IE/IOBAIIHIS - ObBMEH AIIIEHHØA\H w ŸYduacTne wAe- 
HAMH I&PTH B 3KOHOMHu€CILOH e#TeAbHocTnH. FT EH  HOHT — 
MOXXGT 1H HIÊH HAPTH 3âAHHMaATbCf‹-HH/HBH.1YA/IbBHOH XO38ñCTBEHROAR 
Aefre1bnocTb©o. HIYEH BÀAII KXAK — d-aeH napTH H HaềM. BYŸYH 
HbIK JJAHI — len HapTH Hê MOXCET ỐIiTb M@AKHM COỐCTB©HHHKOM. 
wr KoNdepeHuns ‹ KpVr/IbBf CT013: OỐ ĐỐHOB1eHHH MjNtlaeHns. [OH 
XWHF # Rbiöonb — Cne1aHHhi€ H3 ro1oa 1915 r. OITBbIT — KÀO THH 
KHEM - TxañØnHb H OỐHORI€HH€ COCTIBA DYKOBOIWMIHX, KAIDOB. 
BY HTFOK /jJIÀAH — HHcTrnTvyr H3Ốpa1 B€DHIIÍI HIVTb DA3BHTHS. À(HP : 
[IIPOBUIEMBb, COBBNTHR. Ilpeoốpo3onaHH€ H DA3BHTH€ C€ZbCKOFTO 
xoa3slcTrBa s KHjIP. JIE THHỊb —- 32woHowH*%ecwad peOopMa n KNTae : 
I1®14 H MeToAbi, H3 [TEHAT1I4 BDATCKHX CTPAH  HccaernoBaHHe 
H BOCWR?AQNHC H8Y4HOTO 4T€H3M8 B YC1ORHWX [I€DECTDOHKH. CTDATerR4 
COIIH4.IbHOTO H 9£OH©MHM€CKOFO Da3811TH1 B [` TP, 


&ÑEYIEW OF COMMUNISM Ñ° 9—1988 


ĐỒ MƯỜI - Stable and planned population grewth~— soeio-economic deveiop- 
ment. NGUYÊN HỮU DŨNG — The formation of labour market ín our 
couwtry. RESEARCH — EXCHANGEW Parly members participationa in the 
economic activities. NGUYÊN PHÚ THỌNG — Are Party members allowed to 
make privafe economic business. NGUYÊN VĂN KHÁC — Party members and 
the hire of workers. BÙI ĐỨC LAẠIT— Parly members muat RO(L be smail 
ơœwners. WŸ A round table meeting on the renewal of thinking. INVESTIGA- 
TION HUY HÙNG ~ Through the starvelion of the interscrop period let uø 
try finding mcasures (to overeome it, SXPERISNCE 1# CAO SĨ KIÊM — Thái 
Binh ím its earlYy steps in tÌ:e renovatien of the work of staff. VỀ NGỌC LAN— 
The right orieniation of a collese. WORLD: PROBILEMS AND EYENTS w 
The cause of reform and đevelopment Of auriculture in the People's Demo- 
eratic Republie of Korea. í.E. TỊNH —.Economie reform ¡in China : is aims and 
measures. ~[FHI:(OUGII THỊ: PDPUBLICATIONS OÓOIE QOUR BROTHERUY COUN- 
TRIES ŸE The study and cdueation of seienLific atheism in the condition of 
restructuring — The sirateøgy of soecio-eeonormie developinienL of the GDR. 


REYUE DU COMMUNISME N° 9— 1988 : 


DỖ MƯỜI — Planifier et stabiliser la croissanee démographique, đévelopper 
la société et léceonomie. NGUYÊN HỮU DŨNG — La øenese du marché du travail 
đans notre pays. EFTUDES — CHANGES XY la participation đes meinbres 
du Parti aux activités économiques. NGUYÊN PHÚ THỌNG — Les membre:s 
du Parti ont-ils 1e droit de pratiquer léconomie individuelle ? NGUYÊN VĂN 
KHÁC — Lêes membres du Parti etle louage de la main-d oeuvre. BÙI ĐỨ:‹ 
ILẠI — Les membres du Parti ne peuvent pas tre de petits propriélaire:. 
W Table ronde sur le renouveau de la pensée. ENQUÊTE W HUY HÙNG — 
De la disette de la période de soudure cherchons des mesures contre la Faim. 
LECON DEXPÉERIENCE W CAO SỸ KIÊM -—. Thái Binh aceomplit un pas 
dans le renouvellement des cadres. VŨ NGỌC LAN — La bonne orientation 
dune éeole supérieure. ILE MONDE: PROBLÈMES, EVÉNEMENTS Ÿ la 
transformalion et le đéveloppement đe lazariculture en HDP de Corée. 
LÊ TỊNH —.Réforme économique en Chine : Objectifs et mesures. À TRAVERS 
LES ILIVRES ET LA PRESSE DES PAYS FREREN #š L'étude et lenseigne- 
ment de lathéisme seientifique.dans les conditions de la restrueturatien. La 
stratéøgie de développement social et éeonomique en RDA. 


_REVISTA DEL COMUISMO N* 9— 1988 


ĐỒ MƯỜI — Planificar y estabilizar el ereeimienlo demográfico y promover- 
e1 desarrollo soeio-eeonomieo, NGUYÊN HỮU ĐỮNG — Formación deÌ] merca- 
do laboral en Vietnam. ENPUDIOS — INFERCAMBIOS #Ÿ Los miembros óel 
Partido en las actividades eeonómicas. NGUYÊN PHỦ THRỘNG — ¿Pucden Ios 
miembros del Partiđó hacer la eeonomia individual?2 NGUYÊN VĂN KHÁC - 
*JL,os miembros del ParHdo v la eontrata de la mano de obra. BÙI ĐỨC LAI ~ 
€ŒComo miembros del Partido. no pueden SẶeT peqtteTios prop:elarios. MESA 
REDONDA SOBRE LA BENOVACION DEL PENSAMIENTOT—TINVENTIGACIÓNð* 
HUY HỪNG — De là hambre en perfodo dc soldadura se debe encontrar méto- 
dđos para resolverla. EXNIPEHIENCIAS W (.AO SĨ KIÊM —Ln PpASO renovador 
del configente de cuadros en Thái Bình. VŨ NGỌC LAN — la acertada orien- 
taciỏn de una eseuela supertor. ELMUNDO: PROHI.EMAS Y ACONTECIMIEN- 
T{OS ŸŸ La obra de transformacion vy desarrollo de la agricultara en- 
HepúbHea Popular Demoerática de Corea. LÊ TỊNH — La reforma ©COnómiiea 
en China: objelivos y mẻfodos. Ä TRAVÉS DE l.ỢƠS LIBROS Y LA PRIL-NSA 
DẸE LOS PAÍSES HERMANOS #f La InveStignación v la cducación deÌ ateismo 
cientilieo en las condiciones de là perestroika. La cstrategia del desarrollo 
social ÿy eceonómieo en la HA. 
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Tạp chí Cộng sản 
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NĂM TIHIỨỬ XXXIV (393) 


ĐỖ MƯỜI — Phát triền đàn số có kế hoạch và ồn định. phát triền kinh 
tế — xã hội 

NGUYÊN HỮU DŨNG — Sự hình thành thị trưởng lao động ở nước ta 

NGUYÊN CHÍ MỸ — Tư tưởng tiều tư sản và cuộc đầu tranh đề khắc 
phục nó 

Nghiên cứu — Trao đồi 7š Đảng viên tham gia các hoạt động 
kinh tế 
NGUYEN PHỦ TRỌNG — Đáng viên có được làm kinh tế từ 
nhàn khoòng 
NGUYEN VĂN KHẮCT— Dăng viên với việc thuê mướn lao động 
BỨI ĐỨC LẠIT— Đã là đẳng viên không dược là tiều chủ 
#Ý Hội nghị bàn tròn về đồi mới từ duy 

Điều tra 7Ÿ HUY HÙNG — Từ nạn đói giáp hạt mà tìm biện pháp 
khác phục nạn đói 

Kinh nghiệm + CAO SĨ KIÊM — Thái bình đồi mới một bước đội 
ngũ cán bộ 
VỀ NGỌC LAN — Hướng đi đúng của một trường đại học 
PHAN QUANG NII:M — Khoán bộ và đấu thầu ở xã Hải mình 

Sinh hoại tư tưởng 7Ÿ IIÒNG TM — Xin miễn bình 

Thư gửi Bộ biên tập 1 Dạn dọc viết về vấn đề quản lý văn hóa 
văn nghệ hiện nay. VỤ NGỌC PHƯƠNG — Về việc chuyên hoại 
động ngàn hàng sìng kinh doanh tiền tệ, LÍ NGỌO VĂN — Phụ 
nữ nông thôn với kế hoạch hóa gia đình, Vài lời cùng anh 
Nơó Thảo 

Thế giới vấn đê, sự kiện 7Ÿ Sự nghiệp cải tạo và phát triền 
nông nghiệp ở CHDCND Triều tiên 
LÊ TỊNH7~ Cải cách kinh tế ở Trung quốc ‡: mục tiêu và biện pháp 

Qua sách báo các nước anh em 3Ÿ Công tác nghiên cứu và giáo 
dục chủ nghĩa vô thần khoa học trong điều kiện cải tồ 
Chiến lược phát triền xã hỏi và kinh tế của CHỦÙC Đức 


GUEPEEEHHEEEGEDNGGEEEACLHGGGGGGHGDOGWGERGIHGGGLTHEETIUHEEGTGGWEIGRGNGNIIE-GEEONGNEGNEINHGEGSx20ESEEIESEESWESIEOEISS) 
Trạ sở Bọ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng liiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52063 

Trụ sở cơ quan thường trẻ tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — T. P. Hồ Chí Minh. Dảy nói: 25.68 — ^2010 
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CƠ QUAN LÝ tUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
ơ quan lý luận và chính trị của 
_ Trung ương Đảng cộng sản Việt nam 


« 


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC - 
ĐÔNG CHÍ TRƯỜNG CHINH! 


THÔNG CÃO ĐẶC BIỆT 


(ỦA BAN (HẤP HẦNH TRUNG ƯỚNG BẢNG (ỘNG SÄN 

VIỆT NAM, QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI BÙNH 

BỘ TRƯỞNG NƯỚC (ỘNG HỦA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM VÀ B0ÀN CHỦ TỊM ỦY BAN TRUNG ƯỠNG 
MẶI IRẬN TỔ (MUIỐC VIỆT NAM 


AN chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Quốc hội, Hội đồng 
nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nướe Cộng hèa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam và Đoàn chủ tịch. Ủy ban trung ương Mặt trận Tò quốc Việt nam 
vỏ cùng đau đớn báo tỉn : 


! 


Đồng chí Trường Chính. nguyên Tồng bí thư Ban chấp hành trung ương. 
Đảng còng sản Việt nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, Cố văn của Ban chấp hành trung ương Đăng cộng 
gản Việt nam, đã từ trần hỏi l5 gờ 25 phút, ngày 50 tháng 9 năm 1985. thọ 
8l tuôi. 


Đong chí Prường Chính sinh ngày 8-2-1907 ở làng Hành thiện, huyện 'uển 
trường, tĩnh Nam định, nay là xã Xuân hồng, huyện Xuân thủy, tỉnh Hà nam 
ninh Hồi 1Í giờ f5 phút ngày 50-90-1985, đồng chí không miv bị ngã ở nhà 
riêng, chân thương so não ràt nặng, được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. 
Các giáo sư, bác sĩ tận tỉnh cứu chùa nhưng đo vết thương quá nặng, hơn một 
g!ờ sau, đồnz chí qua đời. 


Đông chí Trường Chỉnh là n;ười học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 
Wfinh kính mến, nhiều năm giữ chức vụ Tông bí thư Ban chấp hành trung rơng 
Đăng. Đồng chí suốt đời hy sinh phản đầu vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội của Tô quốc, vì hạnh phúc của nhàn dân, tuyệt đối trung thành với chủ 
mghĩa Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đồng chí là một nhà lãnh đạo 
có uy tín lớn của Đăng và Nhà nước, là mọt cán bộ cách mạng kiên cường, 
khiêm tốn, mẫu mực, được nhàn đàn tin yêu và kính trọng. 


Đồng chí Trưởng Chính mất đi là một tồn thất to lớn đối với Đẳng và 
nhàn dàn ta. 


Đề tò lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Trường Chính kính mến, Hội 
nghị liên tịch giữa Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Quốc 
hội. Hội đồng nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt nam đã 
quyết định : 


1— Tô chức quốc tang với nghỉ thức trọng thê. 


2— Toàn đẳng, toàn dân và toàn quân ta đề tang đồng chí Trường Chỉnh 
ngày, tử ngày 3-10 đến ngày 6-10 năm 1988. 


Trong những ngày đau thương này, Ban chấp hành trung ương Đảng công 
sản Việt nam, Quốc hỏi. Hội đông nhà nước. Hội đồng bộ trưởng và Đoàn chủ 
tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt nam kêu gọi toàn đẳng, toàn dân 
và toàn quản ta hãy biển dau thương thành hành động cách mạng, tăng cường 
đoàn kết, nhất trí chúng quanh Bàn chấp hành trung ương Đăng, rạ sức phấn 
đáu thực hiện tháng lợi côn cuộc đòi mới theo nẽhị quyết Đại hội lần thứ VĨ 
của Đảng. 


Hà nội ngày I-10-1988 
- BCHTU ĐCS Việt nam, QH, HĐNN, HBBT, 
Đoạn chủ tịch UBTU MTTQ Việt nam 


ĐANH SÍCH 
_ ỦY BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC 


1 — Đồng chí NGUYÊN VĂN LINH. Tông bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam. 


2 - Đồng chí PHẠM VĂN ĐỒNG, Cố vân Ban chấp Lành trung ương Đẳng 
cộng san Việt năm. 


3 — Đồng chí LÊ ĐỨC THỌ, Cố vấn Ban chấp hành trung rong Đẳng 
cộng sản Việt nam. 


4 — Đồng chí VÕ CHÍ CÔNG. Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Công hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. . 


9 — Đồng chí ĐỖ MƯỜI, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hàni: (rung ương 
Đảng công sẵn Việt nam, Chủ tịch Hội đông bộ trưởng nước Cộng hòa xã hỏi 
chủ nghĩa Việt nam. 


_6~= Đồng chí VÕ VĂN KIỆT. Ủy vien Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng còng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


7 — Đồng chí LÊ ĐỨC ANH, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, 


8 — Đồng chí NGUYÊN ĐỨC TÂM. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Trưởng ban tô chức trung ưƠi.g. 


9 — Đồng chí NGUYÊN CƠ THẠCII, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp nành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng trước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Hộ trưởng Bộ ngoại giao. 


10 — Đồng chí ĐỒNG SĨ NGUYÊN. Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hanh 
trung ương Đẳng công sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội động bộ trưởng nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


{1 — Đồng chí TRẦN XUÂN BÁCH. Ủy viên Hộ chínhtrị, Bí thư Ban c} ắp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam. 


12 — Đông chí NGUYÊN THANH BÌNH, Ủy viên bộ chính trị Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Bí thư Thành úy Hà nội, 


13 — Đồng chí ĐOÀN KHU E, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Thượng tướng, Tồng tham mưu trưởng Quân 
đội nhân dân Việt nam. 


14 — Đồng chí MAI CHÍ THỌ, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Bộ trưởng Bộ nội vụ. 


15 — Đồng chí ĐÀO DUY TÙNG, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam. 


16 — Đồng chí LÊ QUANG ĐẠO, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam. 


17 — Đồng chỉ NGUYÊN HỮU THỌ, Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


18 — Đồng chỉ HUỲNH TẤN PHÁT, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung 
ương Mặt trận Tô quốc Việt nam. 


19 — Đồng chí ĐÀM QUANG TRUNG, Bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. 


20 — Đồng chí PHẠM THẾ DUYỆT, Bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Tồng công đoàn Việt nam. 


21 — Đồng chí PHẠM BÁI, Ủv viên lan chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam, Chủ tịch Hội nông dân Việt nam. 


22 — Đồng chí NGUYÊN THỊ DỊNH, Ủy viên Ban chấp hành trung ương 


Đảng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam. 


23 — Đồng chí HÀ QUANG DỰ. Bị thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 


24 — Đồng chỉ NGUYỄN XIÊN, Tầng thư ký Đẳng xã hội Việt nam. 
25 — Đồng chí NGHIÊM XUÂN YÊM, Tồng thư ký Đảng dân chủ Việt nam. 
26 — Đồng chí BÙI XUÂN SƠN, Bí thư Tỉnh ủy Hà nam nỉnh. 


TIỀU SỬ TÓM TẮT CỦA 
ĐÔNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 


Cố vấn Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam 


ỒNG chí Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, Cố 

vấn Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, 

nguyên Tồng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Việt nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, sinh ngày 9-2-1907 ở làng Hành 
thiện, huyện Xuân trường, tỉnh Nam định, nay là xã Xuân 
hồng, huyện Xuân thủy, tỉnh Hà nam nỉnh. 


Năm 1925, đồng chí tham gia cuộc vận động đòi đế quốc Pháp 
ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu và năm 1926, đồng chí 
là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa đề truy điệu 
nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam định. Sau cuộc bãi khóa 
này đồng chí bị thực dân Pháp đuồi học. Đồng chỉ chuyền lên 
Hà nội tiếp tục học ở Trường Cao đẳng thương mại đến cuối 
năm 1929. 


Năm 1927, đồng chí gia nhập Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội, một tồ chức tiền thân của Đảng cộng sản Đông 
dương. 


Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Đẳng 
cộng sản Đông dương ở Bắc kỳ. 

Năm 1930, đồng chí được chỉ định vào Ban tuyên truyền cồ 
đông trung ương của Đảng cộng sản Đông dương. Cuối năm 
đó, đồng chí bị đế quốc bắt và kết án 12 năm tủ cẩm cố, đày 
đi Sơn la. 

Cuối năm 1956, do thẳng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp và 
do phong trào đấu tranh của nhân đàn Việt nam đòi quyền tự 
đo đân chủ và thả chính trị phạm, đồng chí được trả lại tự do. 
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Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí hoạt. động túi 
pháp và nữa hợp pháp ở là nội, là ủy viên Xứ ủy Bắc kỷ và 
đại biều của Dáng cộng sản Đông dương trong Ủy: ban - Mặt trận 
đản chủ Bác kỷ. Chiến tranh thế giới thứ bai nô ra, Mộng chí 
Hiến chuyền vào hoạt động bí mật. 


Nam T910 đồng chỉ là Chủ bút báo Giải phóng ®, cơ quan 
củi NỨ ủy Đắc RỷÝ, Tại lội nghị lần thứ 7 của Trung. ương 
Đảng cộng sản Đông dương, dòng chí được cử vào Ban chấp 
hành trung ương Đăng. 

Năm T911, lại Hội nghị làn thứ Ñ của Trung ương Đẳng, đồng 
chí được bàu làm Tông bí hư an chấp hành trung ương, 
Trương Fan tuyên huấn kiêm Chủ bút báo «Cờ giải phóng », 
cơ quan trung ương của Đảnø, và e Tạp chỉ Cộng sản », cơ quan 
Irunø ương của Đang, Trưởng bạn công vận trung ương. 

Năm 1943, dòng chí bị têa án bình của thực dàn Pháp ở Hà 
nội kết án tử hình vắng mặt, 


Ngày 9-7-1915, chủ trì Hỏi nghị Thường vụ Trung ương mở 


“rộng ra chỉ thị về «e Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của 


chúng ta» và chủ trương tồng khởi nghĩa. 


Tháng § năm 1945, đồng chí được Hội nghị toàn quốc của 
Đẳng cứ phụ trách Ủy lan khởi nghĩa toàn quốc. 


Năm TUñI, tại Đại hội lần thứ II của Đẳng, đồng chỉ được 
báu lại vào Ban chấp hành trung ương, là Tồng bí thư Ban 
chàp hành trung ương Đẳng lao động Việt nam (ở Đại hội này, 
Đăng cộng sản Đông dương được đòi tên là Đẳng lao động Việt 
nam) đến tháng 10 năm 1958. 

Năm 1958, đồng chí làm Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Ghủ 
nhiệm Ủy ban khoa học nhà nước. 

— Nâm 1960, tại Đại họi lần thứ HH của Đẳng, đồng chí được 
bảu lại vào Han chấp hành trung ương và Ủy viên Bộ chính 
đrÍ phụ trách công tác quốc hội và công tác tư tưởng của Đảng. 


Năm 1976, tại Đại hội lìn thứ IV của Đảng, đồng chí được 
báu lại vào Bạn chấp hành trung ương Đăng còng sản Việt nam 
(ở Đại hội này, Đăng lao động Việt nam được đôi lên là Đằng 
công san Việt nam). Đông chỉ là Ủy viên Bộ chỉnh trị phụ 
trách Trưởng ban nghiên cứu lịch sử đẳng trung ương và 
Trưởng lan lý luận của Trung ương. 

Năm 1976, đóng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy lan dự thảo 
Hiến pháp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, 

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa TÌÍ (1960 — 1964), khéa HH 
(19.1 - 1971), khoa IV C971 — 1975), khóa V (975 — 1976), khéa 


.v 


ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 
(1907 — 1988) 


An. Coosle 


VỊ (T876 — 191), khóa VI (1981 — 1987). Từ khóa lHĨ đến khóa 
VỊ, đồng chí làm: Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Năm 1951, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội 
đồng nhà nước và Chủ tịch Hội đông quốc phòng nước (Gòng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt: nam. 

Năm 192, tại Đại hội lần thứ V của Đáng, dòng chí được 
bầu lại .vào.ĐBàn chấp hành trung ươug Đăng cộng sản Việt 
nam và là Ủy viên Bộ chính trị, : 

— Tháng 7-1986, tại Hội nghị đặc biệt Đan chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt nam, đồng chí được bầu làm Tồng bí 
thư của Đảng. 

Tháng 12-I986, Tại Dại hội toàn quốc lần thứ VI của Đăng, 
động chí được cử làm Cố vấn Han chấp hành trung uơng Đìăng 
công sản Việt nam, Phó trưởng ban seạn thảo Cương lĩnh và 
chiến lược kinh tế kiếm Trưởng tiêu ban soạn thảo Cương 
lĩnh của Đẳng. 

Do những cống hiển to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp 
giải phóng đàn Lộc, xây dựng và béo vệ Tô quốc Việt nam xã 
hỏi chủ nghĩa và đối với sự nghiệp lăng cường doàn kết quốc 
tế, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huàn 
chương Sao vàng, huân chưong cao quý nhất của Nhà nước ta 
và nhiều huản chương khác. 

Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết tặng 
đồng chí lluàn chương lẻ-nin và Huàn chương Cách mạng 
Tháng Mười: Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhàn dân Lào lặng 
Huàn chương Vàng quốc ðiai; Nhà nước Cộng hòa nhàn dàn 
Cam-pu-chia tạng Huàn chương Ẩng-co;: Nhà nước Cộng hèa 
Cu-ba tặng Huàn chương Hó-xê Maáe-ti; Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ Đức tạng Huận chương Các Mác; Nhà nước Cộng hếa 
nhân đân Mông cÔ tặng Huận ehương Xu-khe Pa-to; Nhà nước 
Công hòa nhàn đàn Bun-ga-rl tặng Huàn chương Địi-mi-tơ-rốp ; 
Nhà nước Công hòa nhàn dàn Hung-ga-ri tìng Huàn chương Lá 
cờ đính kim cương: Nhà nước Cêng hẻa xã hội chủ nghĩa Tiệp 
khác tặng Huàn chương Clê-men Gỏt-van. 
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ĐIẾU VĂN 


DO ĐỒNG CHÍ TỒNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 
ĐỌC TẠI LỄ TRUY ĐIỆU ĐỒNG (CHÍ TRƯỜNG (HINH 


Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nướo, 
Thưa các đồng chí và các bạn, 


ÔNG chi Trường Chinh kính mến của chúng ta, Cố vấn Ban 

chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, nguyên Tồng 

bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sẵn Việt nam, 
nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam. người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh 
đạo có uy tín lớn của Đảng. Nhà nước và nhàn dân ta. nhà văn 
hóa và nhà báo lớn. nhà thơ với bút danh Sóng Hồng. không eòn 
nữa. Đồng chí đã làm việc đến giờ phút cuối cùng trước khi 
vĩnh biệt chúng ta. Toàn đảng, toàn dân. toàn quân la vô cùng 
đaw buôn, thương tiếc đồng chí. 


Tám mươi mốt tuôồi đời, sáu mươi ba năm hoạt động cách 
mạng kiên dường và liên tục, đồng chí đã cống hiến trọn đời 
mình che sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tồ quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nồi và phong phú của đồng 
chí gắn liền với những chăng đường đẫu tranh vô cùng quyết 
liệt những rất tự hào của nhân dân ta. Tên tuồi và sự nghiệp 
của đồng chí mãi mãi được ghỉ vào lịch sử vẻ vang của Đẳng 
và ơủa dàn tộc cùng với những sự kiện trọng đại của cách mạng 
Việt nam. 


là học trỏ xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh kính mến, được 
rèn luyện và trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng làu 
dài, gian khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng 
chí đã trở thành nhà lãnh đạo có uy tín lớn, được nhân dân ta 
và bè bạn trên thế giới tin yêu, kính trọng. 


các 2 


- _— ——— 


Đồng chí là một trong những người cộng sản đầu tiên đã tham 
gia vận động thành lập Đảng cộng sản Đông dương, đưa phong 
trào cách mạng Việt nam bước vào giai đoạn mới, giai đoạn giai 
cấp cÔng nhân và nhân dân lao động nước ta phát huy vai trò 
quyết định xu thế phát triền của đất nước theo con đường của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Clí Minh vĩ đại, trên cương vị Tồng bí thư của Đảng, tử năm 
1941, cùng với Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị, đã 
có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những 
bước ngoặt của cách mạng, vai trò của đồng chí nồi bật là một 
trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa cuộc Cách mạng 
Tháng Tám đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng. 


Nhiều năm là thành viên trong Bộ chính trị, đồng chỉ đã có 
nhiều đóng góp lớn vào sự lãnh đạo tập thề của Ban chấp hành 
trunø ương Đảng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nuóc. 


Năm 1986, ở cương vị Tồng bí thư, đồng chí đã sớm nhận rõ 
được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và 
nguyện vọng của nhân dân, đồng chí đã có nhiều đóng góp rất 
quan trọng vào việc đề ra chủ trương đồi mới. Vang mãi trong 
lòng nhân đân ta lời phát biều của đồng chí trong quá trình 
chuẩn bị Đại hội VI: « Đối với nước ta, đồi mới là yêu cầu bức 
thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn s. Lời nói đó đang 
thúc đầy nhân dân ta tiến lên trong sự nghiệp đồi mới. Trong 
trách nhiệm Cố vấn của Ban chấp hành trung ương Đẳng, đồng 
chi đã tích cực góp sức mình trong việc xây dựng cương lĩnh 
và chiến lược kinh tế — xã hội, chuần bị nội dung cho Đại hội 
lần thứ VII của Đảng. 


Là người lãnh đạo, đồng chí rất quan tâm đến công tác 
nghiên cứu lý luận, luôn luôn chăm lo việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và bản thân đồng chí đã có những đóng góp quan 
trọng vào kho tàng lý luận cách mạng Việt nam. 


Đồng chí là nhà văn hóa đã sớm đặt cơ sở lý luận cho việc xây 
dựng một nền văn hóa mới Việt nam theo phương châm dân 
tộc, khoa học, đại chúng. 


Đồng chí còn là nhà báo cách mạng nồi tiếng. Ngay từ những 
ngày còn trẻ, đồng chí đã làm chủ bút nhiều tờ báo quan trọng 


của Đẳng, Đồng chí là lính hòn của tờ “Cờ giải phóng ®, « Tạp 
chỉ Cộng sản ð; là tác giá của nhiều bài báo có tính chiến đẩu 
c+o, cớ sức thuyết phục lớn. Đó là những tờ báo đã có ảnh 
hướng sâu rộng trong quần chúng từ những năm trước cách 
mang Pháng Tám. Heạt đêng nhiều mặt của đồng chí còn thề 
hiện trên lĩnh vực thơ ea. Những bài thơ của đồng chỉ với bút 
danh Sóng Hồng đã thề hiện sức chiến đấu cao và lòng nhàn 
ái Sâu sẮc. 


Ở đồng chí, nhà chính trị. nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà 
hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ đã quyện với nhau lầm 
một. Đó là sự thể hiện một cách sinh động lương tâm, trí tuệ 
và tình cám cách mạng cao đẹp của người chiến sĩ cộng sẵn, 
của nhà lãnh đạo cách mạng của Đáng theo chủ mghĩa Mác — 
Lẻ-nin. 


Đồng chỉ luôn luôn là tấm gưonz sáng về tính kiên cường 
cách mạng. tính nguyên tắc và tô chức ký luật, tỉnh cảm chân 
thành với đồng bảo, đồng chí, tính khiêm tốn giản đị trong 
cuc sống hàng ngày, cách làm việc khoa học, cần thận, cụ thễ 
nhằm hiệu qua thiết thực. 


Đồng chí mất đi là một tồn thất lớn đối với chúng ta, nhưng 
cuộc đỏi cao đẹp của đồng chí, tài năng nhiều mặt của đồng 
+ ~ k ˆ ˆ , r{ S 
chí sẽ sống mãi trong lòng nhân đản ta. Đao đức mâu mực của 

đồng chỉ mãi mãi là tấm gương quý Fâu đối với chúng ta. 


Vĩnh biệt đồng chí, chúng ta và cả các thế hệ mai sau mãi 
mãi øhï nhớ công lao to lớn của đồng chí. 


Đồng chí Trường Chỉnh kính mến, 


Chúng tôi, những người đồng chí thản thiết của đồng chí, 
như nz bạn bè quốc tế gần gũi của đồng chí, cùng đồng bào và 
chiến sĩ cả nước kính cần nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí với 
miềm tiếc thương vô hạn. Chúng tôi chàn thành chia sẽ nỗi đau 
buôn sảu sắc này với gia đình dòng chí. 


Vĩnh biệt động chí, chúng tôi nguyện siết chặt hàng ngũ 
chung qưanh Ban chấp hành trunz ương Đăng cộng sản Việt, 


nam, giữ vững doàn kết, nhất (trí trong toàn dàng, toàn dân, 
ra sức khắc phục mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi 
công cuộc đổi mới theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI của Đang, đưa sự nghiệp cách mạng của nhàn đân tg 
tiên lên. 


Nmn nghiêng mình vĩnh biệt dòng chí Trường Chính 
kính mến, 


Nhân địp Đại hội toàn quốc lần thứ VI Công đoàn Yiệt nam 


B— 


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
GIAI CẬP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 


LỆN nay, giai cấp công nhân 
nước ta (bao gòm công nhàn, 
viên chức) có trên ‡ 
người, trong đó có trên 30 
vạn công nhân kỹ thuật, trên 20 vạn 
cán bộ khoa học kỹ thuật. Số công 
nhân trẻ chiếm 60X, công nhân nữ 
chiểm 46%. Đây thực sự là lực lượng 
nòng cốt đang giữ vai trò hết sức 
quan trọng trên mọi lĩnh vực của xã 
hỏi ta. Thiếu nó, cách mạng xã hội 
chủ nơhïa không thề thành công. Thiếu 
no. không thể có chủ nghĩa xã hội. 


Vai trò của giai cấp công nhân thê 
hiện trước hết trong lĩnh vực sản 
xuất. HÃng năm, giai cấp công nhân 
nước tạ đã tạo ra được một khối 
lượng sẵn phầm công nghiệp chiếm hơn 
50% tổng sản phẩm xã hội, hơn 10% 
thu nhập quốc dân và gàn 70X ngân 
sách nhà nước. Lực lượng kinh tế 
qiốc đơanh mà giai cấp công nhân 
nắm trong tay tuy còn nhiều mất 
yếu kém nhưng vẫn đang tiếp tục 
phát triền, văn giữ được vai trò chủ 
đạo trong nền kính tế. 

Ánh chị em cần bộ, công nhân, viên 
chức trong các ngành giáo dục, y tế, 
văn hóa... đã vượi qua khó khăn, gian 
khồ đề giữ vững và mở mang sự nghiệp 
m áo đục. chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
hước đầu tạo nên những khởi sắc mới 
trí sính vực văn hóa — văn nghệ. 


triệu - 
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PHẠM THẾ DUYỆT * 


Từ sau Đại hội VỊ của Đăng, đông 
đảo công nhàn, viên chức đã tích cực 
ủng hộ các quan điềm đồi mới, ủng 
hộ quả trình dàn chủ hóa và công 
khai hóa, phát hiện và đấu tranh có 
hiệu quai chống các hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống kinh tế xã hội, 
góp phần làm trong sạch và nàng 
e\qo sức chiến đầu của các tò chức 
dàng và bộ máy nhà nước. làm lành 
mạnh các quan hệ xã họi. l3 

Tuy nhiên, văn phải thừa nhận 
mọt thực trạng là, những năm gản 
đây, tronø giai cấp công nhìn có 
những điền biến theo chiều hướng 
xấu, ràt đáng lo ngại. 

Điều kiện sinh hoại của giai cập 
công nhàn ngày càng khó khăn, căng 
thẳng; đời sống vật chất, tính thân 
ngày càng vất và, thiểu thôn ; tiền 
lương không bảo đảm mức sống tôi 
thiểu; đại bộ phản công nhàn viên 
chức phải lo vạt lộn với cuộc sống 
hằng ngày. Tình hình đó đã làm cho 
công nhàn, viên chức không yên tàm, 
không phấn khởi sẵn xuất và công 
tác. Họ làm việc uẽ oai, cầm chứng, 
không tôn trọng kỷ luật lao động, 
không quan tâm đến nắng suất, chất 
lượng và hiệu quả, Không coi trọng 
bảo vệ tài sản xã hội chủ n chía. Nhiều 


w Chủ tịch TCĐ Việt n:ứt 
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«người, trong đó có cá thợ bậc cao đã 
phải bỏ việc đề tìm lối làm ăn khác. 
Từ năm 1978 đến nay đã có trên l0 
vạn công nhân bỏ việc. Một số công 
nhân, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước, nIất là trong các ngành vật tư, 
thương nghiệp, vận tải, các cơ sở có 
liên quan đến tiền, hàng... đã tìm mọi 
cách xoay xở, ăn cắp, hối lộ, móc 
ngoặc với gian thương đề bòn rút 
tài sản xã hội chủ nghĩa. Một số người 
-chạy theo lối sống thực dụng. Nạn cờ 
bạc, rượu chẻ, tệ mê tín đị đoan phát 
triền. 

Trước những khó khăn trong sản 
xuất và đời sống, trước những bất công 
và tiêu cực xã hội, trước những sai lầm, 
khuvết điềm của Đăng và Nhà nước, 
số đông công nhân, viên chức đã có 
tâm trạng lo âu, buồn bực, bất bình 
và giảm sút lỏng tín. Mối quan hệ 
giữa Đẳng, Nhà nước với giai cấp 
công nhân trên thực tế đang lỏng léo 
và sa sút nghiêm trọng. 


Trình độ văn hóa của công nhân 
thấp. Tỉnh chung trong cả nước, số 
công nhân có trình độ phồ thông 
trung học trở lên chiếm 42,5%, có 
trình độ phô thông cơ sở là 57,5%. 


Tay nghề của công nhân còn non; 
bậc thợ bình quân là 3,3/7. Số thợ có 
tay nghề bậc cao rất ít. Theo số liệu 
điều (ra gần đây của Tông công đoàn, 
tính chung trong ca nước, thợ bậc 7 
chi chiếm 1,9%. 


Từ năm 1979 đến nay, nhiều công 
nhân lâu năm, cÝ tay nghề cao đã 
nghĩ việc, Thay vào đó là lớp công 
nhân trẻ phần lớn xuất thân từ nông 
đân, hoặc dàn nghẻo thành thị, chưa 
được đào tạo qua các trường lớp dạy 
nghề, chưa được tiếp xúc nhiều với 
nền công nghiệp hiện đại, cho nên 
nhìn chung tay nghề còn non, tư 
tưởng, tập quần còn chịu ảnh hưởng 
của thành phần xuất thân, của nền 
sản xuất nhỏ; tác phong công nghiệp 
và ý thức tồ chức kỶ luật rất kém. 
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Cơ cấu đội ngũ công nhân thiếu 
cân đối, thiếu đồng bộ. Việc tuyền 
chọn đào tạo công nhân thiếu quy 
hoạch, cho nên một số người sau đào 
tạo không được làm đúng ngành nghề 
hoặc không có việc làm. 

Thực trạng nêu trên cho thấy, chất 
lượng giai cấp công nhân nước ta 


đang xuống cấp nhanh chóng. Điều 
đó do nhiều nguyên nhân. Có 


cđ nguyên nhân khách quan và 
nguyên nhân chủ quan. Song, với tính 
thần tr phê bình nghiêm túc, chúng 
ta phải nhấn mạnh nhiều tới những 
nguyên nhân chủ quan. Đó là: 


— Những sai làm về chủ trương 
chính sách kinh tế lớn, về chỉ đạo 
chiến lược và tồ chức thực hiện, việc 
duy trì quả lâu cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp và tỉnh trạng mất dân 
chủ, thiếu công bằng. 


— Từ khi cả nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội, công tác vận 
động công nhân của Đẳng chưa được 
đặt ra kịp thời, đúng mức. Nhiều chế 
độ, chính sách đối với công nhân chưa 
được thê chế hóa thành pháp luật 
và chưa được thực hiện nghiêm túc. 

— Đảng và Nhà nước ta chưa thật 
sự quan tàm chăm lo đời sống và bảo 
vệ lợi ích chính đáng của người lao 
động. 

— Các cấp ủy đảng và cơ quan nhà 
nước chưa thật sự tôn trọng quyền 
công đoàn và quyền làm chủ của công 
nhân. 


* 


Đề cho giai cấp công nhân có thề 
hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang 
của mình trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, vấn đề cấp bách đất ra là 
phải khần trương nâng cao chất lượng 
về mọi mát của giai cấp công nhâo : 

I. Trước hết, phải giải quyết có 
hiệu quả một số vấn đề cấp bách về 
lao động và đời sống cho giai cấp công 
nhàn. Cụ thề là: 


Tiến hành khần trương việc tỒ 
chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động. 
bảo đảm cho công nhân có đủ việc 
làm thường xuyên. Tô chức lao động 
sản xuất miột cách khoa học, chặt chẽ 
sẽ có tác dụng ràit lớn đến việc xây 
đựng con người, bởi vì giáo dục 
thông qua lao động làøœ phương pháp 
độc nhất và duy nhất đề tạo ra những 
con người hoàn thiện » (1). 


Xây dựng chế độ tiên lương hợp 
lý trong các xi nghiệp quốc doanh, cơ 
quan nhà nước; thực hiện nghiêm 
chỉnh nguyên tắc phân phối theo lao 
động. khuyến khích thâm niên, ưu đãi 
những người trực tiếp làm ra sản 
phầm hàng hóa, thợ lành nghề, cán 
bộ khoa học kỹ thuật, giáo viên và 
thầy thuốc. | 

Gắn tiền lương, tiền thưởng, phúc 
lợi với hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của các xí nghiệp và kết quả tăng 
năng suất lao động; bảo đâm đồng 
lương thực tế bảng quỹ hàng hóa của 
trung ương và địa phương, lo đủ gạo 
bán cho công nhân. giữ các mặt hàng 

thiết yếu được bù giá ; chồng bớt xén, 

Cài thiện điều kiện làm việc cho 
công nhân, tăng cường ngay những 
biện pháp có hiệu quả nhằm làm giảm 
hắn tại nạn lao động; phòng chồng 
bệnh nghề nghiệp; mở rộng việc tỒ 
chức nghỉ ngơi. tham quan và du lịch; 
chấm sóc tốt sức khỏe của công nhân 
và gia đình họ, nhất là đối với nữ 
công nhân và con công nhân; kiên 
quyết không đề nữ công nhân làm các 
nghề mà pháp luật đã cắm, bảo đảm 
việc làm cho nữ công nhàn sau khi 
sinh đẻ. 

Có kế hoạch từng bước sửa lại các 
chính sách đã lạc hậu, gây bất công 
trong phàn phối, hưởng thụ, giải 
quyết tốt vấn đề nhà ở của công nhân 
viên chức, bởi vỉ nhà ở hiện nay 
đang là một nhu cầu cấp' bách của 
công nhân, viên chức, nhất là công 
nhân, viên chức công tác ở các thành 
phố lớn. 


Chăm lo tốt đời sống văn hóa tỉnh 
thần của công nhân, viên chức, nhất 
là ở các vùng xa xôi, hẻo lánh. 


2. Phát huy quyền làm chủ thực sự 
của công nhân; thực hiện quyền tự chủ 
san xuất kinh doanh của các xí nghiệp 

Thực tế cho thấy, ở đâu quyền làm 
chủ của công nhân, quyền tự chủ sản 
xuất kinh doanh của xí nghiệp được 
tôn trọng và bảo đảm thì ở đó có 
phong trào cách mạng, sản xuất được 
giữ vững và phát triền. Ngược lại, 
ở đâu quyền làm chủ của công nhân, 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
xi nghiệp bị vi phạm, cán bộ quan 
liêu, mệnh lệnh, ức hiếp quần chúng, 
chế độ bao cấp. đặc quyền đặc lợi còn 
tồn tại thì ở đó tính tích cực. năng 
động, sáng tạo của công nhân bị triệt 
tiêu, không có phong trào cách mạng và 
mọi hoạt động đều bị trì trệ. Vi thế, cần 
xây dựng bộ máy quản lý xí nghiệp 
quốc doanh thực sự là người đại diện 
của công nhân đề quản lý xi nghiệp : 
kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liều bao cắp; xây dựng và thực 
hiện chế độ tự chủ sẵn xuất kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa theo đúng 
tỉnh thần quyết định 217/CP của Hội 
đồng bộ trưởng, phát huy vai trò chủ 
đạo của xí nghiệp và của kinh tế quốc 
doanh đối với các thành phần kinh tế 
khác. Đây là một đòi hỏi mới rất cấp 
bách. 


Ö- 8. Đồi mới và tăng cưởng công tác 
giáo dục công nhân, 

Trước những yêu cầu của công cnỘc 
đôi mới và thực trạng đội ngũ công 
nhân hiện nay, công tác giáo dục công 
nhàn cần được tăng cường và tiến 
hành theo phương thức mới, không 
thề giản đơn, một chiều, tùy tiện. 

Cần làm cho công nhân hiều rõ 
những quan điềm đồi mới của Đảng. 
hiểu rõ ba chương trinh kinh tế, những 


(1) Các Mác t Tư bán, Nrb Sự thật, HàÀ nội, 
1960, q. 1, t. 2, tr. 231, 
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chủ trươne. chính sách kinh tế, xã 
hỏi của Đăng và Nhà nước đề mọi 
người thông suối, thống nhất hành 
dong và đầu tranh thực hiện đúng 
những chủ trương chính sách đó, 

Giáo đục công nhân cảng cao Ý thức 
giác ngộ giải cấp ; giúp họ nhận thức 
được đây đú, sàu sắc vai trò. vị trí và 
trách nhiệm của mình đối với đất 
nước: khơi đậy trong họ lòng tự hào 
về truyền thống cách mạng vẻ vang 
của siai cầp công nhân Việt nam và 
các đạn tộc Việt nam, 

Phát huy những đức tính tốt đẹp 
vốn có cửa giai cấp công nhàn như 
Lĩnh thân yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hỏi, ý chí tự lực tự cường. sự kiến 
định, vững vàng trước mọi khó khăn, 
thử thách, tính năng động, sáng tạo 
và ý thức trách nhiệm cao... 

Này dựng trong giai càp công nhân 
một li sống có lý tưởng lành mạnh, 
trưng thực, sống bằng sức lao động 
của chỉnh mình, có ý thức tồn trọng 
và bao vệ của công, chăm lo đến lợi 
i«t của tập thể, của đất nước; chóng 
lỐi sông thực dụng. ích kỷ, chỉ biết 
minh và VÌ minh. 

Bảo đảm: chế độ thông tín thường 
xuyên về tỉnh hình đãt nước, vẻ nhiệm 
vị của xí nghiệp. giúp cho còng nhàn 
eó những hiều biết cần thiết về quản 
lý kính tế, quán Tý xi nghiệp, về hạch 
toán kinh tế, tạo điệu kiện cho công 
nhân được biết, dược Fân, được kiêm 
tra mọi hoạt động của xí nghiệp, eƠ 
quan cũng như của nhà nước. 


4. Cai tiên công tác đào tạo công 
nhàn. 

Nhà nước cần có quy hoich và kế 
hoạch chủ động đảo tạo lớp công nhân 
mới, gán Hiến với kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội, hướng nghiệp cho thế 
hệ trẻ, Tạo nguồn và quản lý thống 
nhất nguôn bỏ sung vào đói nơñn giai 
cập công nhàn từ các trưởng phô 
thông, cúc trường dạy nghề, các 
trường đại học và trung học chuyên 
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nghiệp, các trường lớp kèm cập, đảo 
lạo trong sản xuất của các cơ sở XÍ 
nghiệp... Các trường lớp này cần làm 
Lột từ khaău hướng nghiệp, dạy nụhệ. 
đến việc giáo dục chính trị. tư tưởng. 
tạo mọi điều kiện đề học sinh làm 
quen với sản xuất công nghiệp và đời 
Sông công nhân. 

Tiến hành kế hoạch hóa dạv nghề 
mọt cách tông hợp, đồng bọ nh:ĩớn 
thực hiện sự cần đối trong nội bọ hẹ 
thống giáo dục và cân đối niữa hè 
thông đào tạo với hệ thống kinh tế. 
Trên cơ sở đó hoàn chỉnh và phải 
triển hệ thống trường đạy nghề các 
loại. làm cho hệ thống dạv nghề kế 
tục đáy đủ hệ thống trưởng phô thông. 
bảo dảăm hướng nghiệp và dạy n:hề 
cho học sinh sau khi tốt nghiệp phô 
thông. 

Ngoài các trường lớp. đào tao cô:ø 
nhân tại các cơ sở sắn xuất cững là 
một hình thức dào tạo rất tốt, cìn 
được phát triền. Do đó. củng với việc 
ban hành quy chế trường đạyv ngÈe. 
nhà nước cần có quy chế đào tạo và 
hồi đưỡng công nhân tronz sản xuâi, 

Khần trương thanh toán nạn mũ 
chữ trong một bộ phạn công nhàn: 
Hoàn thành sớm việc phô cập văn hóa 
cấp Ï tiến lên:phô cập văn hóa cầu lÍ 
phó thông cho (đông nhân. Khuven tnich 
và tạo điều kiện thuận lợi ổno những 
công nhân có khả năng tiếp tne học 
tạp đề đạt tới nhữnz trỉnh độ cao hơn. 


5. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác vận đông công 
nhân và hoạt động công đoàn. 


Đẳng là bộ phận tiền phong của 
giai cấp công nhàn. Vị thế, muốn tầng 
cường sự lãnh đạo của đẳng đối vớ: 
giai cấp công nhàn, biện pháp tế! 
nhất văn là thường xuyên phát triền 
đảng trong công nhàn. Các ngành và 
xí nghiệp công nghiệp nặng, các ngành 
mũi nhọn, các xí nghiệp quốc phòng. 
các khàu sản xuất quan trọng... phí: 


(Xem liếp trang 3⁄9) 


Một số ý kiến về công tác 
cán bộ nữ trong tình hình mới 


Ừ khi eó chỉ thị 44 — CT/TUƯ 
ngày 7-0-1981 của Ban bí thư 
Trung ương Đẳng &Vẽ một 
số vấn đề càp bách trong công 
tác cần bộ nữ ». công tác cán bộ nữ dã 
được các cấp ủy đẳng quan tâm hơn 
và đạt những kết quả nhất định. So 
với trước, hiện nay số chị em tham 
aia công tác đăng và chính quyven có 
tang lên đôi chút. Đã có thêm cắn bộ 
nữ giữ cương vị lãnh đạo quan trọng 
ở mỏi số ngành trung ương và tỉnh. 
thành. Hàng ngũ lãnh đạo cục, vụ, viện, 
ban, ngành ở tỉnh, thành và quản, 
huyện đã được bồ sung thêm những 
cán bộ nữ trẻ, có năng lực và triển 
vong. 


Được rên luyện trong thực tế còn§ 
tác, nhìn chung đội ngũ cán bộ nữ đã 
từng bước trưởng thành. Hầu hết chỉ 
em tô rõ lòng trung thành với Đảng, 
với cách rmnạang. tạn tụv, thä ng thắn, 
công tâm trong công tác, Trình đỏ hiểu 
biết về chuyến niôn, nghiệp vụ, năng 
lực lãnh đạo, quản lý được nàng lên 
kề cả trong công tác đẳng, công tác 
đoàn thể, cũng như trong quản lý kinh 
tế, quản sý nhà nước, nghiên cứu và 
quản tý khea học. Nhiễu chị em đã 
phát huy tác dụng tốt, thê hiện rõ tỉnh 
năng động. sáng tạo, bản lĩnh và năng 
lực quản lý, xứng đáng với sự tín cậy 
của Đảng và nhàn đàn, Số chị em nưắc 
sai làm nghiêm trọng về phầm chất đạo 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH * 


đức hoặc vi phạm chính sách. pháp 
luật của nhà nước chỉ là cá biết, 

Tuy vày, đội ngũ cán bộ nữ phải 
triền vẫn chậm, chưa theo quy hoạch 

rà thiểu đồng bộ. TỶ lệ cắn bộ nữ 
trong các cơ (qran lãnh đạo côn thả Ap, 
chưa tương xứng với sự phát triển 
cúa lực lượng :ao động nữ. 1õ nữ 
tham gia hội đồng nhân dàn các cấp 
chỉ có tiến B3 (cấp tính 35—28X). Số 
nữ trone các cấp ủy đúng chiệm II—I: 2% 
(riêng n. BCHTU là 5X). Tỷ lệ nữ 
là cán bỏ lãnh đạo chủ chất Ở cấp 
trung ương và cơ sở quá thấp (chỉ trên 
dưới 1%). Cân bỏ nữ giữ chực trưởng 
trong các cơ qian lãnh đạo cao nh: ắt 
của đầng và chính quyền các cấp hầu 
như không đẳng kề. Necav ở mội số bộ. 
ngành đồng nữ hoặc ở những cơ quan 
mà chức năng, nhiệm vụ có liên quan 
nhiều đến chính sách đối với phụ nữ 
và trẻ em (như Hộ công nghiệp nhẹ, 
Bộ nội thương. Bộ nông nghiệp và 
công nghiệp thực phầm v.v. ) cũng chưa 
có hoặc có rất ít cân bộ lãnh đạo la 
nữ. Trong 10 cục, vụ của Bộ giáo dục 


chỉ có 1 đơn vị (Cục bảo vệ và giáo 
dục trẻ) là có cán bộ nữ lãnh đao, 


Tronø đội ngũ lãnh đạo các cục, vụ, 
viện của Bộ đại học và trung hoc 
chuyên nghiệp không có mội nữ nào, 
mặc đủ số cán bộ khoa học nữ là khá 
đông (trên 105). 


# Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Viết nom, 


là 


Điều đáng quan tàm là đội ngũ cần 
bộ nữ đã it, lại đang giảm sút và có 
chiều hướng giảm nhanh, nhất là ở cấp 
trung ương và cơ sở. Nữ đại biều 
Quốc hội giảm từ 21,7 xuống còn 
1717X. Tỷ lệ nữ trong hội đồng 
nhân dân huyện, xã giảm từ 27,7% 
xuốn, còn 19,6Ấ. 


Vì sao đội ngũ cân bộ nữ phát triền 


chậm, tỷ lệ thấp và giảm sút nhanh 
như vậy ? Có nhiều nguyên nhân. trong 
đó đáng chú ý nhất là các nguyên nhân 
sau đây : 


— Cân bộ lãnh đạo ở nhiều cấp 
chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò 
của đội ngũ cán bộ nữ và sự cần thiết 
phải có cán bộ nữ. Tư tưởng phong 
kiến, trong nam khinh nữ » còn ngự 
trị khÁ sâu trong tiềm thức và tâm lý 
chung của xã hội, kề cả trong mật số 
chị em. Biều hiện cụ thề là nhiều cấp 
ủy còn chưa tin khả năng lãnh đạo của 
phụ nữ, không mạnh đạn đề bạt cán bộ 
nữ dủ chị em có đủ tiêu chuân. Đánh 
giá cần bộ nữ còn khắt khe và câu toàn, 
thiếu khách quan và không công bảng. 
Có trường hợp quá đề ý đến những 
nhược điềm nhỏ của chị em dù chỉ 
thuộc về cá tính trong sinh hoạt ; 
không quý trọng, đề bạt những chị em 
có năng lực, có bản lĩnh và cương trực 
trong công tác, Thậm chí còn tôn tại 
những nhận định không có cơ sở thực 
tế cho rằng đa số cần bộ nữ không đảm 
đương được nhiệm vụ, hoặc phụ nữ 
không có khả nìng giữ vị trí lãnh đạo 
ở những cấp cao trong đảng và nhà 
nước ; trước tỉnh hình đời sống khó 
khăn hiện nay, không nên đề phụ nữ 
tham gia công tác lãnh đạo và quản 
lý mà đề chị em quay về làm tôi chức 
năng gia đỉnh... Tát cả những nhận 
thức nêu trên đều không đúng, cần 
được kịp thời uốn nắn. 

— Công tác cán bộ nữ chưa được 
đạt đúng tâm trong toàn bộ công tác 
cán bộ của Đăng. Nhiều cấp ủy đẳng 
còn ngại khó, thiếu quyết tâm xây 
dựng và thực biện quy hoạch cán bộ 
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nữ. Trong khâu lựa chọn, đề bạt còn 
nặng tư tưởng « ăn sẵn », khòna 
mạnh dạn sử dụng và bỏi dưỡng cần 
bộ trẻ. Chưa có chế độ, chính sách và 
những biện pháp thích hợp tạo điều 
kiện cho cán bộ nữ vừa làm trỏn chức 
năng làm mẹ và ồn định gia đỉnh, vừa 
hoàn thành tốt công tác. 

Nhiều cắp ủy đảng và cán bộ lãnh 
đạo bộ, ngành còn buông lông chỉ đạo 
thực hiện chỉ thị 44 về công lác cán 
bộ nữ. Gần đây công tác cần bộ nữ bị 
“thả nòi?, Hệ thống cán bộ chuyên 
trách theo dõi công tác nữ từ trunp 
ương đến địa phương không được 
củng cố và tăng cường. Trong nhiều 
cơ quan tồ chức của đảng và chính 
quyền vẫn chưa có cán bộ lãnh đạo 
là nữ hoặc chuyên viên nữ giúp lãnh 
đạo theo đõi và đề xuất chính sách 
cán bộ nữ. Trong 18 tỉnh, thành đươ‹ 
khảo sát, chỉ có 3 tỉnh có nữ tham 
gia lãnh đạo trong ban tồ chức. 


— Những khó khăn gay gắt về đời 
sống kinh tế mà phụ nữ là người gánh 
chịu nặng nề nhất đã tác động đến 
tâm tư, tính thản, nø!ị lực và sức 
khỏe của phụ nữ, khiến một bộ phận 
chị em phải rời công tác đề lo cuộc 
sống gia định. 

Việc đòi mới cơ chế quản lý trong 
những năm gần đây đòi hỏi phải nâng 
cao trình độ và năng lực, tính năng 
động và sự sáng tạo của người lãnh đạo. 
Mọt bộ phận cán bộ nữ do không được 
đào tạo vững chác, hoặc sau khi đề 
bạt không được tạo điều kiện tiếp tục 
trau đỏi chuyên môn nghiệp vụ cho 
nên không đáp ứng được yêu cầu 
cũng bị rơi rụng đàn s. 

~ Trong điều kiện thực hiện chế đò 
hạch toán kinh doanh, chống chế độ 
bao cấp, nhà nước chưa kịp thời đồi 
mới chính sách đối với cán bộ cơ sở 
khiến cho đội ngũ này không vên tâm 
công tác. Một số cán bộ đương chức 
xin nghỉ công tác lãnh đạo. quản lv 
để lao động sản xuất, một số chị em 
trẻ không muốn tham gia lãnh đạo. 


Sự cố gắng. nỗ lực vươn lên của bản 
thân cán bộ nữ chưa đều và chưa 
ananh. 

Cũng cần phải nói là trong cuộc 
đấu tranh chỏng tiêu cực, có không ít 
cán bộ nữ do thăng thắn đầu tranh 
đề bảo vệ chân lý đã bị gat ra khỏi 
guöng máy lãnh đạo. 


Trong cách mạng dân tộc đân chủ, 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ gắn liền 
với sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
giải phóng giai cấp. Trong cách mạng 
gã hội chủ nghĩa, sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ gán liền với công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng và các Nghị quyết 
của các Hội nghị Trung ương gần dây, 
chúng ta đang từng bước thực hiện 
sự nghiệp đôi mới toàn diện trên khắp 
đất nước. Sự nghiệp đó đòi hỏi phải 
ra sức củng cố xày dựng đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của đội ngũ cán bộ, làm tốt công 
tác vận động quần chúng, trong đó 
có công tác vận động phụ nữ và tăng 
cưởng cán bộ nữ. 


Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ nội 
dung của công tác vận động phụ nữ 
trong giai đoạn hiện nay là chống 
những quan điềm nhận thức lạc hậu, 
sai lâm của chế độ cũ về vàn đề phụ 
nữ; là phát dòng phong trào phụ nữ 
tham gia quản lý xã hội, tham gia sản 
xuất phù hợp với đặc điềm và sở 
trường của người phụ nữ; là giảm 
nhẹ lao động gia đình bằng côns tác 
tô chức đời sống một cách hợp lý: 
là tích cực nảng cao trình dộ chính 
trị. văn hóa, khoa học kỹ thuật của 
phụ nữ, tạo mọi điều kiện đề phụ nữ 
vừa thực hiện được chức năng của 
mìỉnh trong gia định vừa làm tốt nghĩa 


2 


vụ công dàn, phát huy quyền làm chủ 
một cách dày đủ nhàt. 

Tăng oườởng công tác cán bộ nữ là 
xuất phát tử quan điểm giai cấp của 
Đang về vấn đề giải phóng phụ nữ, từ 
yêu cảu của nhiệm vụ chính trị do 
Đẳng đề ra.,tử sự đòi hỏi tất vếu của 
phong trào phụ nữ. Trong phong trào 
hành động cách mạng của phụ nữ đã 
và đang xuáăt hiện những cán bộ nữ 
có tài năng, có khả năng tham gia 
lãnh đạo và quản lý trong những lĩnh 
vực công tác khác nhau, đặc biệt là 
những công tác phủ hợp với năng lực 
và đặc điềm của phụ nữ. Từ phong 
trào phụ nữ mà ra, đội ngũ cán bộ 
nữ có điều kiện phản ánh dầy đủ vêw 
cầu và nguyện vọng của quần chúng 
phụ nữ, tham gia xây dựng các chế 
trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước, có sức thuyết phục, động viên 
phụ nữ thực hiện mọi nhiệm vụ cách 
mạng. 


Cần khẳng định rằng. đòi ngũ cán 
bộ nữ là một bộ phàn quan trọng, 
không thề thiếu trong đội ngũ cán bộ 
của Đảng, và trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào, dù khó khăn đến mấy, Đảng ta 
quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bó 
nữ vững mạnh. 


_ 


Vân đề đặt ra đối với công tác cán, 


bộ nữ hiệu nay là đầy mạnh phát 
triền vẻ sô lượng, nâng cao chất lượng 
và tạo mọi điều kiện đề cân bộ nữ 
vừa dâm bảo chức năng làm mẹ, vừa 
đảm nhiệm công tác có hiệu quả. Các 
cấp ủy đảng cần nhận thức đúng đắn 
vị trí và vai trò của đội ngũ cán bộ 
nữ, quyết tàm và gấp rút xây dựng 
quv hoạch và có chính sách thích 
đáng đề thực hiện có hiệu quả việc 
đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đẻ bạt 
cán bộ nữ. Riên quyết đấu tranh 
chống tư tưởng phong kiến, chống 
thái độ khát khe, không công bằng 
trong đánh giá và sử dụng cán bộ nữ. 
Đồng thời phê phán thái độ trủ úm, 
chèn ép những cán bộ nữ có năng lực, 
dám đấu tranh bảo vệ chàn lý. 


417 


Quv hoạch cán bộ nữ cần được đặt 
trong quy hoạch tông thể có tỉnh chiến 
lược về công tác cán bộ của Đáng. Chícó 
nàm vững và xuất phát từ tiêu chuản can 
bộ nói chúng và tiêu chuẩn từng chức 
danh cụ thể mới có thẻ lựa chọn và dẻ 
bạt đúng cán bộ nữ, Tránh để bit cần 
bò theo qeớơ cau hình thức. chồng 
tư tưởng Săn sản Ð hoặc * tôn tỉ trạt 
tư ”® Irong lựa chọn, để bạt cán bò nữ. 


Trong việc đào tạo, bội đường cần 
bỏ nữ, chú ý kết hợp hàit hòa hình 
thirc đào tạo trong các trường lớii, với 
hình thức đào tạo tại chỗ. niạnh đạn 
siao Việc Và giúp đỡ chỉ em hoàn 
thành công tác, Biện pháp đào tạo 
cần bộ nữ có hiệu qua là: vừa mạnh 
đạn sử dụng, đề bạt, vừa tích cực bói 
dưỡng: để bạt rồi phải tiếp tục bồi 
đường đề sử dụng tốt hơn. 


Muốn duy trí và phát triền đòi ngũ 
sìn bộ nữ. nhàt là trong hoàn cảnh 
có nhiều Khó Kkhan về đời sống kinh 
tế xã hội hiện nay, cần sớm nghiên 
cứu để có một hệ thống chính sách 
riêng đòi với cán bộ nữ. Ngoài chức 
năng lao động xã hội như nam giới, 
phụ nữ còn có chức năng ve làm Thị », 
mọt chức nàng quan trọng, quan hệ 
trực tiếp đến việc báo tồn nội giòng 
và bồi dưỡng, giáo dục thể hệ tường 
lai. Dể thực hiện được thiên chức này, 
người phụ nữ phái đành nhiều thời 
gian vít clit., tàm trí và sức lực. Do 
vậy phái có những chính sách tạo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ nữ làm 
tron cá hai chức năng thiêng Hiệng 
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đó. Thực hiện chính sách riêng và 
& Không catO long ® đói với cán bọ nữ, 
không có nghĩa là « chiếu cố ®* hoặc 
« ban ơn» cho pEụ nữ, mà thực chất 
là áp dụng chính sách hợp lý đề giúp 
chị eín thực hiện dược quyền bình 
đang về các mặt, Hệ thông chính sích 
đỏ phải có tính dồng bộ. từ kế hoạch, 
biện pháp đào tạo. bòi dưỡng đến 
phương tiện và điều kiện làm việc. tử 
chế dö chăm sóc và báo vệ sức khe 
đến chính sách phúc lợi tập thể và 
e1 tiên những hoạt động dịch vụ căn 
thiết để giải phóng sức lao động của 
cán bọ nữ, 


Chúng ta chỉ có thể xây dựng được 
đội ngũ củn bộ nữ vững mạnh, nếu 
công tác cán bỏ nữ được đặt trong 
mối quan hệ hữu cơ với việc plảt 
triên lực lượng lao động nữ, phát 
triên đội nưũ khoa học, kỳ thuật. 
chuyên mòn nghiệp vụ. làm tốt công 
tác phát triêền đáng trong phụ nữ. vì 
đó là những việc làm có tác dụng to 
nguồn bộ sung cán bộ nữ. 


Đẳng tạ coi sự nghiệp giải phỏng 
phụ nữ nói chung và công tác cân bộ 
nữ nói riêng là sự nghiệp của toán 
đang, của nhà nước và của ea xà hội, 
trong đó có trách nhiệm của chính 
phụ nữ. Đọi ngũ cân bộ nữ, đặc bịt 
là cần bộ nữ trẻ tuôi cần khẳng định 
vị trí và vai trỏ của mình trong sự 
nghiệp cách mạng, cố gắng khắc phục 
mọi khó khăn, nâng cao trình độ mọi 
mặt, tự tín ở sức mình, sẵn sàng đảm 
đương tốt những nhiệm vụ được giao. 
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Năm vững và thực hiện tốt 
bộ luật tố tụng hình sự 


N hành Bộ luật hình sự quy 
định tập trung, thống nhất 
vấn đề tội phạm và hình 
phạt, thề hiện rõ chính sách hình sự 
của Đảng và Nhà nước ta trong giai 
đoan cách mạng mới. Đề bảo đảm 
thì hành tốt Bộ luật hình sự, kịp thời 
phát hiện và xử lý nhanh chóng, 
nghiêm mình mọi hành ví phạm tội, 
cần phải có một cơ chế tố tụng hình 
sự phù hợp mang tính đồng bộ và 
thống nhất, bởi vì giữa hình sự và 
tố tụng hỉnh sự có mối liên hệ mật 
thiết, hữu cơ với nhau. €2, Mác đã 
khẳng định : “Việc xét xử và luật 
pháp liên hệ mật thiết với nhau, cũng 
như hinh đáng cây cối gắn liền với 
cây cối, hình đáng động vật gắn liền 
với thịt và máu của động vật. Cũng 
với tỉnh thần ấy phải cô vũ việc xét 
xử và pháp luật, bởi vì trinh tự xét 
xử chỉ là hinh thức của sự sống của 
pháp luật, do đó cũng là biều hiện 
của sự sống bên trong của nó ? (|), 
Pháp luật tố tụng hình sự nước ta 
được hình thành và phát triền trong 
mãy chục năm nay. Từ thực tiễn 
công tác điều tra, truy tố, xét Xử và 
1h: hành án hình sự, chúng ta đã rút 
ra được những kinh nghiệm tốt, đưa 
ra những quy định có hiệu quả, có 
tác dụng đáng kề đối với công tác 
đấu tranh chống và phỏng ngừa tỏi 
pham. Tuy vậy, nhìn chung các văn 
bản hiện hành về tố tụng hình sự còn 
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mang tính đơn lẻ, chỉ quy định về 
một hoặc vài vấn đề riêng biệt. Do 
đó, thiếu tỉnh đồng bộ và tính thống 
nhất, chưa thề hiện được một cáoch 
toàn diện chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta trong lĩnh vực tố tụng 
hinh sự. Bên oạnh đó, đa số các văn 
bản hiện hành là những thông tư, 
chỉ thị la các ngành tòa án, kiềm 
sát, nội vụ, tư pháp..., và nói chung 
là các văn bản dưới luật, hiệu lực 
pháp lý thấp, có một số văn bản 
không còn phù hợp với tỉnh hình 
hiện nay. Việc ban hành Bộ luật tố 
tụng hình sự thẻ chế hóa hoạt động 
của các cơ quan điều tra, truy tỐ, xét 
xử là rất cần thiết, là yêu cầu tất 
yếu của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Nó hoàn toàn phủ hợp với chủ trương 
từng bước bồ sung và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật mà Đại hội lần thứ VÌ 
của Đảng dã đề ra. 

Bộ luật tố tụng hình sự là một văn 
bản pháp luật tồng hợp quy định tập 
trung và thống nhất các thủ tục, trình 
tự tiến hành các hoạt động điều tra, 
truy !ố và xét xử các vụ án hình sự 
nhằm phát hiện chính xác, nhanh 
chóng và xử lý nshiêm minh, kịp thởi 
mọi hành vi phạm tội, đồng thời bảo 
đảm việc thi hành các bản án và 
quyết định của tòa án đã có hiệu lực 

# hỏ trưởng Bỏ tư pháp. 

(0 C, Mác và Ph. Ăng-ghen : Ÿo¿n tệp. 
Nxb Sư thật, Hà Nội, 1976, t. 1. tr. 213. 
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pháp luật Họ luật được xây dựng 
xuât phát từ tỉnh hình kinh tế — xã 
hội nước ta đang ó chặng đường đ›u 
của thời kỷ quá độ, từ thực tiên đâu 
tranh chống và phòng nr:ừu Lòi phạm 
trong mấy chịc năm qua. 
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1. Bộ luật tố tìịng hình sự thể hiện 
quan điềm tăng cường dàu tranh 
chống tội phạm một cách kiện quyết 
và triệt đề. Tronz hình hình hiện nay, 
đo nhiều nguyên nhàn ki:h tế - xã 
hội, tình hình phạm tội van có chiêu 
hướng tìng lên, nhiều tội phạm 
nghiêm trọng xảy ra hết sức đã man, 
trắng trợn, tàn bạo như: giết người, 
cướp của, hiếp đầm, nhiều vụ ăn cấp 
tài sản xã họi chủ nghĩa mang tính 
chất có tồ chức dưới nhiều hình thức 
tính .vị, phức tạp: có không íL vụ 
xâm phạm danh dự và cấc quvẻn 
của công dân, nhất là ở cơ sở. Đáng 
quan tâm là trong số những người 
phạm tội, số thanh niên thiếu niên 
chiếm tỷ lẻ lớn, số cân bộ, công nhàn 
viên chức nhà nước cũng không ít. 

Gan đây, các cơ quan pháp Tuật, 
các cầp chính quyền và các tô chức 
xã hội có cố gắng trong việc đầu tranh 
chống và ngăn ngừa tội phạm. Nhưng 
phải nhận rõ là pháp luật nói chúng 
vẫn bị buông lỏng, thậm chí dã bị 
coi thường, hiệu lực quần lý của nhà 
nước sút kém, bọn lưu manh côn đỏ, 
bọn tròm, cướp, đàu eơ, buôn lậu lợi 
dụng hoành hành, người lương thiện 
trở nên e đẻ, né tránh, bàng quan. 
Việc điều tra, truy tố, xét xứ, thị 


hành án chưa thực sự đạp ứng vẻu: 


cầu, mà nhiều khi chậm trẻ, kéo dài, 
thiếu sác bén, nghiêm mình. 

Muốn bảo vệ chế độ, bảo vệ công 
dân phải ra sức el:ống tội phạm. Đàn 
tranh chống tội phạm bao gồm hai 
mặt: xử lý và phòng ngửa tỏi phạm. 
Hai mặt công tác này quan hệ biện 
chứng và hỗ trợ cho nhau. Phòng 
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ngửa tốt thì ít phải xử lý và ngược 
lại, xử lý đúng đắn, công minh, kịp 
thời sẽ có tác dụng giáo dục — phòng 
qanorra tốt, 

Trước hết, phải triệt đề tuân theo 
nguyên tắc mọi công dân đều bình 
đàng trước pháp luật. Về mặt này, 
ân bảo đảm mọi hành ví phšm tỏi 
phải được phát hiện và xử lý kịp 
thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. 
không bỏ lọt tội phạm; xóa bố mọi 
sự bao che đề lần tránh pháp luật ; 
củng cố thêm lòng tin của quần chúng 
nhân đân vào cônz lý, vào pháp luật, 
vào hoạt động tư pháp nói chung và 
hoạt động điều tra. truy tỐ, xét xử 
nói riêng và giúp cho họ tìm thấy ở 
các cơ quan bảo vệ pháp luật sự phán 
xét công bằnz, chỗ dựa đáng tin cậy 
đề bảo vẻ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình. Hộ luật tố tụng hình sự 
một mặt quy định trách nhiệm của 
cơ quan điều tra, viện kiềm sát và 
tòa án phải phát hiện và xử lý kịp 
thời, nghiêm mình mọi hành vị phạum 
lới, mặt khác quy định một loạt 
nguyên tắc bảo đảm cho hoạt động 
tố tụng được tiến hành khách quan, 
toàn diện, đầy đủ, tránh khuynh 
hưởng chỉ tìm những chứng cứ có tội, 
chứ không chú ý đến những chứng 
cứ vô tội, đồng thời giao cho co quan 
điều tra, viện kiềm sát, tòa án nhiều 
quyền hạn trong lĩnh vực tố tụng 
hình sự nhằm tạo điều kiện cho các 
cơ quan đó xử lý vụ án hình sự đúng 
pháp luật. Các cơ quan nhà nước. tồ 
chức xã hội và công đàn có nghĩa vụ 
siúp các cơ quan pháp luật phát hiện 
và ngăn chặn kịp thời các hành vi 
phạm tội, không được bao che tội 
phạm và người phạm tội. 

Tác dụnz của việc xử lý tội phạm 
phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo đảm 
hiệu lực thị hành của các quyết định 
của cơ quan điều tra, viện kiềm sát 
và tòa án. Dù quyết định có đúng 
đán, công mình đến mấy mà không 
được thi hành thì việc xử lý tội phạm 
cũng không có tác dụng tích cực đố: 


với việc đấu tranh chống tội phạm. 
Do vậy, Bọ luật tố tụng hình sự chú 
trọng việc bảo đảm hiệu lực của các 
quyết định xử lý vụ án hình sự, nhất 
là các bản án và quyết định của tòa 
án 

Mặt thứ hai không kém phần quan 
trọng của công tác đấu tianh chống 
tội phạm là việc tích cực, chủ dòng 
phòng ngửa. Nhiệm vụ của cơ quan 
điều tra, viên kiềm sát và tòa án 
không chỉ giới hạn trong phạm vi 
phát hiện, xác mình vụ xử lý tội 
phạm, mà trong quá trình tiên hành 
tố tụng, các cơ quan này còn có nhiệm 
vụ phát hiện những nguyên nhân và 
điều kiện phạm tội, kịp thời kiến 
nghị đề các cơ quan, tồ chức hữu 
quan có biện pháp khắc phục. loại 
trừ những nguyên nhân và điều kiện 
đó. Trong lĩnh vực này, cần có sự 
hỗ trợ và tham gia tích cực của các 
cơ quan, đoàn thề và nhân dân. 

2. Những quy dịnh của Bộ luật tố 
tụng hình sự về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan điều tra, viện 
kiềm sát, tòa án cũng như môi quan 
hệ giữa ba ngành, giữa cấp trên và 
cấp dưới trong hoạt động tỏ tụng 
binh sự thề hiện quan điềm tăng cường 
hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp 
luật trong lĩnh vực tố tụng hình sự. 
Những quy định này góp phản hình 
thành một cơ chế tố tụng hình sự 
thống nhất, linh hoạt và khoa học, 
bảo đảm sự phối hợp hoạt động ăn ý, 
nhịp nhàng giữa các cơ quan, các 
ngành trong công tác điều tra, truy 
tÕ, xét xử ; khắc phục tình trạng chậm 
chạp, thiếu khản trương, thiếu trách 
nhiệm. đùn đầy, đồng thời phát huy 
tính tích cực, chủ động và dẻ cao 
trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cán 
bộ trong công tác, nâng cao hiệu quả 
đấu tranh chống và phòng ngừa lội 
phạm. 

°%, Bộ luật tố tụng hình sự quản 
triệt tính thần dân chủ hóa hoạt động 
tố tụng hình sự. Điều quan trọng là 
bảo đảm cho quần chúng nhàn dân 


tham gia quan lý nhà nước, quản lý 
xã hỏi. V.I. Lê-nin đã chỉ rõ: « Toàn 
thể công dàn không trừ một ai đều 
phải tham gia vào việc xét xử và quản 
lý đất nước. Và điều quan trọng dối 
với chúng ta là thu hủi*toàn thề 
nu¡ững người lao động, không trừ một 
ai, tham gia việc quản lý nhà 
nước » (2). Việc tăng cưòng và mở 
ròng sự tham gia của các tÒ chức xã 
hội và công đàn vào hoạt động tố 
tụng hình sự có ý nghĩa chính trị — 
pháp lý rất quan trọng. Nó kết hợp 
sức manh pháp chế xã hội chủ nghĩa 
với sức mìanh cỦa quần chúng nhân 
đàn trong dấu tranh chống và phòng 
nưửa tôi phạm, bảo vệ chế độ, bảo 
vẻ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
quyên và lợi ích hợp pháp của công 
đàn. 

Thực tiền đấu tranh chống tội 
phạm ở nước ta cho thấy rằng, nếu 
khônse biết đựa vào nhân dân, không 
phát huy được tính tích cực, chủ động 
của quản chúng đầu tranh chống tội 
phạm, thỉ các cơ quan bảo vệ pháp 
luật gặp nhiều khó khan trong việc 
ngăn chặn các lành ví paạm pháp, 
phát hiện và xứ lý kịp thời, nghiêm 
mình các tội pöạam và đặc biệt là 
trong công tác thị hành án. Vị vày, 
Bỏ luật tò tụng hình sự đề cao vai 
trÒ VÀ mở rộng quyền của các tỒ 
chức xã hội và công đàn tham gia tố 
tụng hình sự dưới nhiều hình thức 
khác nhau như tỔ giác và báo tin về 
Lôi phạm; tham gia bát người phạm 
tội quả tang hoặc người đang bị truy 
nn; tham gia xét xử vụ án hình sự 
với tư cách là hội thầm nhàn dân: 
làm bào chữa viên xã hội; nhận bảo 
lãnh bị can, bị cáo: tham gia bảo 
đâm thị hành án... 

Các cơ quan điều tra. viện kiềm 
sát, tòa án có trách nhiệm tạo điều 
kiện thuận lợi đề các tô chức xã hội 
và cóng dàn tham gia hoạt động tố 


Lẻ -nin : Toản tập, Nxb 
(. 30, tr. 68, 


(2) V.I, Tiên bộ, 


Mát-xcơ-va, 97c, 
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tụng hinh sự, nhất là tham gia giám 


sát đối với hoạt động tố tụng. bảo 
đảm thực hiện quyền khiếu nại, tố 
cáo của công dân đối với những việc 
làm và quyết định trái pháp luật của 


cơ đuan và cán bộ tiến hành các hoạt: 


động tố tụng. Bộ luật tố tụng hình sự 
quy định Mặt trận Tô quốc và các 
thành viên của mặt trận có quyền 
kiến nghị với cơ quan có thầm quyền 
về những hành vi trái pháp luật của 
các cơ quan và cán bộ tiến hành các 
hoạt động tố tụng hình sự. Cơ quan 
có thầm quyền phải xem xét và giải 
quyết nhanh chóng kiến nghị hoặc 
khiếu nại, tố cáo và thông báo kịp 
thời kết quả. 

Trong hoạt dộng của mình, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật phải thường 
xuyên kiêm tra tính hợp pháp 
và tính có căn cử của các 
quyết định của mình. Trong điều tra, 
truy tỐ, xét xử. thi hành án, các cơ 
quan hữu quan cần đề cao tính thân 
trách nhiệm nhằm dúng người phạm 
tội, đúng tội phạm, đúng pháp luật, 
không bắt giữ, giam người hoặc khám 
xét một cách tùy tiện. Một nguyên 
tắc hết sức quan trọng phải được tuân 
theo là * không ai có thề bị coi là có 
tỏi và phải chịu hình phạt khi chưa 
có bản án kết tội của tòa án đã có 
hiệu lực pháp luật ®*. Bộ luật chú trọng 
đến quyền được bào chữa của bị can, 
bị cáo, vai trò của luật sư, bào chữa 
viên xã hội, 


* 


Muốn quản lý xã hội bằng pháp 
luật thì cân phải có luật. Nhưng chỉ 
có luật không thôi (thậm chí là luật 
rất tốt, rÃất hoàn thiện) thì chưa đủ, 
mà vấn đề quan trọng là tô chức thực 
hiện chúng bằng những biện pháp 
thiết thực, đồng bộ đề rốt cuộc đua 
pháp luật vàu cuộc sống. Cũng 
như Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng 
hình sự muốn được thị hành nghiêm 
chỉnh thi cần phải có sự nỗ lực chung 
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của Nhà nước, của toàn xã hội và mot 
công dân. Cán bò, nhân viên tòa án 
kiềm sát, nội vụ, tư pháp và các 
ngành khác trong khối nội chính phải 
là những người gương mẫu trong việc 
thực hiện tốt những quy định của Pộ 
luật. Trước mắt có một số việc căn 
làm như sau: 


— Tồ chức tuyên truyền, phồ biến 
rọng rãi trong cán bộ, nhân viên các 
cơ quan, đoàn thể và trong quần chúng 
nhân dân về những nội dung cơ bản 
của Hộ luật tố tụng hình sự đề giúp 
cho họ thày được trách nhiệm tam 
gia phát hiện và ngăn chặn tội phạm, 
giúp các cơ quan bảo vệ pháp luật xử 
lý kiên quyết, triệt đề, kịp thời moi 
hành vi phạm tội, thấy được trách 
nhiệm giám sát của họ đối với hoạt 
động tố tụng theo luật định. Đối với 
cán bộ, nhân viên các cơ qian bào vệ 
pháp luật, cần tồ chức học tập toàn bộ 
nội dung của Bộ luật, đặc biệt làm kỹ 
đối với cán bộ trực tiếp làm công tác 
điều tra, truy tỐ, xét xử và thi 
hành án. 


— Rà soát lại những văn bản tố 
tụng hình sự hiện hành, phát liện 
những văn bản đã lỗi thời boặc kém 
hiệu lực đề kịp thời hủy bỏ hoặc sửa 
đòi cho pl ù hợp với Bộ luật ; chuẩn 
bị soạn thảo và ban hành một sỐ văn 
bẫn mới cụ thề hóa các quy định của 
Bộ luật hoặc hướng dắn chi tiết thị 
hành. 

— Kiện toàn tỒ chức bộ máy, tăng 
cường và nâng cao trình độ nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ và bảo đản 
điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
hoạt động của các cơ quan tiến hành 
tố tụng. 

Những việc nêu trên cần được tiến 
hành sớm đề đến ngày 1-1-1989, khi 
Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực, 
chúng ta có thề sẵn sàng thi hành và 
sau đó có thề tiếp tục những công 
việc đó và xử lý một số công việc 
mới nảy sinh do sự phát triền tình 
hình thực tế đưa đến 


'Vồ pháp lệnh kế toán và thểng kê 


VAI TRỦ (ỦA KẾ T0ÁN VÀ THỐN€ KỈ 
TR0N( VIỆ( NÂNG (AO HIỆU QUÁ @IÁN LÝ 


LÊ VĂN TOÀN + ~ TRƯƠNG VĂN PHÚC +x 


Í toản và thống kê với tư 
cách là một công cụ quản lý 
được hình thành và phát triền 
cùng với sự phát triền của sản 
"xuất và nhu cầu quản lý kinh tế — xã 
hội. Về hình thức chung, có thề hiều 
hạch toán (bao gồm kế toán, thống 
kẻ và hạch toán tác nghiệp) như là 
sự tính toán và nghiên oứu mội cách 
có hệ thống các hiện tượng kinh tế — 
xã hội bằng các phương pháp định 
lượng. 

Œ. Mác đã đề cập trong Tư bản: 
* Kế toán, như là phương tiện kiềm 
soát và tồng kết quá trình sản xuất... 
Gho nên kế toán càng cần thiết đối 
với sản xuất tư bản chủ nghĩa hơn là 
-đối với sản xuất phân tán của thợ thủ 
-‹eông và nông dân, và lại càng cần 
thiết đối với nền sản xuất công công 
hơn là nền sẵn xuất tư bản chủ 
mpghĩa » (1). 

Từ «kế toán? C. Mác dùng ở đây 
không chỉ giới hạn vai trò của nó 
trong việc thu thập, tính toán số liệu 
như một nghiệp vụ kỹ thuật đơn 
thuần, mà với nghĩa rộng nhất của nó— 
một công cụ đề kiềm sơát và tồng kết 
quá trình sản xuất. 


Phát: triền tư tưởng của C. Mác, 
trong nhiều tác phầm của mình, 
V.I. Lê-nin đã đưa ra những quan 
điềm cơ bản khẳng định vai trò của 
kể toán trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Mười ngày sau khi thiết lập chính 


quyền xô viết, tại phiên họp Xô viết 
Pê-tơ-rô-grát của các đại biều công 
nhân và binh sĩ, V.I. Lê-nin đã đưa ra 
khầu hiệu nồi tiếng của mình : «chủ 
nghĩa xã hội là hạch toán s(2). Và Người 
đã chỉ rõ : tồ chức hạch toán và kiểm 
tra sẵn xuất, phân phối sản phầm là 
sự cần thiết sống còn đối với nhà nước 
xô viết non trẻ, là một trong những 
nhiệm vụ trọng yếu nhất đặt trước 
giai cấp vô sản sau khi giành được 
chính quyền. 

Đề bảo đảm thực hiện thắng lợi 
chức bếp. và nhiệm vụ quản lý kinh 
tế trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, nhà nước phải thiết lập một 
eơ chế hạch toán đề kiềm kê và kiềm 
soát sản xuất và phân phối sản phầm. 
Bởi vi, sự nghiệp cải lạo, xây dựng 
và phát triền kinh tế của nhà nước 
chuyên chính vô sản không thể không 
bắt đầu từ việc thực hiện nhiệm vụ 
kiềm kê và kiềm soát đối với kết quả 
sản xuất và phân phối sản phầm, nắm 
chắc mọi nguồn tài nguyên, lao động 
và hiện trạng kinh tế — xã hội của đất 
nước. Hạch toán là công cụ đắc lực 
thực hiện chức năng kiềm kê, kiềm soát 


W Giáo sư, tiến sĩ kinh tế 

w#W Pho tiến sỉ kinh tế 

(1) C. Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1961, quyền 2. tập 1. tr. 171, 1⁄5. 

(2) T. V. Ri-a-bu-skin: Di sản cửa 
V.I.Lê nin oề thống kê, tiếng Nga, Nxb Khoa 
học. Mát-xcơ-va, 1978, tr. 50 
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của nhà nước đối với hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các thành phản 
kinh tế và khai thác tiềm năng của 
đặt nước, là mớt biện pháp quản lý có 


hiệu quả nền kinh tế quốc dàn xã hội 


chủ nghĩa nhằm vận dụng các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, các dòn 
bầy, các chế độ và chính sách kinh tế 
đề thúc đây sản xuất phát triền với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
ngày càng cao. liach toán và kiểm tra 
như là hai mặt của một chức năng 
trong quá trình quản lý kinh tế—xã 
hội. : 

Đề hiều đúng về vai trò, tác dụng 
sủa kế toán và thống kẻ, căn phải có 
quan điểm lịch sử cụ thề và xem xét 
nó trong mối quan hệ biện chứng với 
sự phát triên của lực lượng sản xuất 
và tính chất của quan hệ sản xuất xã 
hỏi. Bản thân sự thống nhất của hệ 
thống hạch toàn Kinh tế quốc đàn xã 
hội chủ nghĩa cũng như vai trỏ chủ 
đạo của thống kẻ trong toàn bộ hệ 
thống này không thẻ hiều một cách 
trừu tượng, tách rời các nhiệm vụ cụ 
thề của quản lý nhà nước cũng như 
trình độ phát triền của lực lượng sản 


xuất, trình đọ tò chức quản lý và kế - 


hoạch hóa, trình độ giác ngô của người 
lao động trong từng piai doan lịch sử 
của thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. ° 


Nhận thức sâu sắe những quan 
điềm có tính nguyên tắc của lý luận 
Mác—Lê-nin về kế toán và thống kê 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
việc đồi mới công tác kế toán và thống 
kê. Song đày là một vàn đề hết sức 
phức tạp và không thề nóng vòi. Bởi 
ví, đề có được sự đồi mới thật sự và 
có hiệu qua cao trong công tác kế 
toán và thống kê không chỉ cần có sự 
chuyền biển đơn thuận về mặt nhàn 
thức lý luận. về tô chức công tác 
chuyên môn nghiệp vụ. mà còn phải 
có sự thay đội về cơ chế quản lý một 
cách đóng bộc Cấn phải xuất phát từ 
thực tiền của đất nước để thực hiện 


2i 


_đẩi mới tưưn' mặt, từng bộ phần 


mọi cách thiết thực, trên cơ sở đó 
từng bước tiến tới đồi mới toàn bộ và 
cả l›¿.thống. Kinh nghiện ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa và ở nước ta 
chở thày, do không nhận thức đầy đủ 
những đặc điềm về trình độ nhát triền 
kinh tế, kỹ thuật, về tính chất của quan 
hệ sản xuất xã hội cũng như sự hoạt 
động có tính đặc thủ của các quy 
luật kinh tế trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, nên công tác thống 
kẻ chưa bảm sát được thực tiễn cuộc 
sống đề kịp thời phục vụ yêu cầu quản 
lý kinh tế xã hội của Đẳng và Nhà 


ĐIFỚC, 


lại 


Hơn 30 năm qua, côn¿ tác kế toân 
và thốn kê của ta đã đạt được một số 
kết quả nhất định, nhưng cững còn 
nhiều mát yếu kém eụ thê là: 


— Những quy định của Nhà nước 
vẻ các nguyên tắc, chế độ kế toán và 
thông kê chưa được các ngành. các 
cầp, các đơn vì cƠ SỞ và mọi người 
chấp hành một cách nghiêm chỉnh 
như là một bộ phận của luật phúp 
trong quản lý kinh tế—-xã hội. Nhiều 
đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ 
kế toán và báo cáo; báo cáo không 
kịp thời, không đầy đủ các chỉ tiêu 
theo quy dịnh của nhà nước. Hiện 
tượng thu chỉ ngoài sồ sách, kạp chứng 
từ giả mạo, báo cáo sai sự thật ngày 
càng phô biến, tạo kẽ hở cho những 
hành vị làm láo bảo cáo hay, tham Ô 
lãng phí, chiếm đoạt tài sản xã hội 
chủ nghĩa, trốn tránh trách nhiệm và 
nghĩa vụ với nhà nước. 


— Công tác ghỉ chép ban đầu trong 
các xỉ nghiệp, các hợp tác xã và các 
tò chức chưa được thực hiện nghiêm 
túc và thống nhất Phương pháp 
luận tính toán các chỉ tiên tỒng hợp 
quan trọng như tồng sản phầm xã 
hỏi, thu nhập quốc đân vv. chưa 


đươc hoàn thiện; chế độ báo cáo, 
phuơng pháp điều tra nàng nề, phức 
tạp. thông tin cho lãnh đạo vừa thừa 
laivửa thiếu. Thên: vào đó, việc LÔ 
chức thu thập thông tin, nhất là thông 
tin lan dâu không tuần theo những 
quy dịnh chặt chẽ. Chít lượng, hiệu 
quả và những hiến đồi mới chưa dược 
phản ánh và lý giải đày đủ đã gây 
khó khăn cho việc xem xét, đánh 
giá, nhận định tình hình và xu hướng 
phát triền kinh tếT-xã hội của đât 
nước. 

— Công tác công bố và lưu Irữ các 
thông tín kinh tc—xã hội chua được 
quản lý thống nhất. Tỉnh trạng tùy 
tiện trong việc đòi hỏi cùng cáp cÁC 
thôr ø tín kinh tế T—xã lội ở nhiều cập, 
nhiều ngành làm cho thôrg tin trùng 
lặp, thông tin vừa thùa lại vừa thiếu, 
thông tín kém hiệu quả và gáy khó 
khăn tốn kém cÌ:o đơn Vị cơ Sở 

Những mặt vẻu kém nói` trên đã 
hạn chế nhiều vai trò của kế toán 
và thống kê với tư cách là một công 
cụ quản lý kinh tế - xã hội của Đảng 
và Nhà nước. Có nhiều rguyên nhàn 
của tình hình nói trên, nhưng đáng 
chú ý là nhà nước chưa thực hiện 
được việc kiềm kẻ, kiểm soát các xÍ 
nghiệp và đơn vị sản xuất, kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế bảng 
pháp luật. chính sách Kính tế và chính 
sách tiến bộ kỳ thuật. Cơ che quản 
Lý tập trung quan liêu vừa gò bó cặp 
dưới, vùa làm giảm hiệu lực quản lý 
tập trung là nguyên nhàn trực tiếp 
làm rối lon trật tự kỷ cương rong 
quản lý kinh tế xã hội. Thêm vào đó, 
cơ chế giá áp đặt, các ngành, các địa 
phương. các đơn vị lại vàn dụng tùy 
tiện, làm cho công tác kế toán và 
thống kê trong các đơn vị kinh tế cơ 
sở bị rối loạn mà trước hết là khau 
hạch toán giá thành, hạch toàn chỉ 
phí sản xuất. Hiện tượng giảu giếm, 
khai man số liệu và báo cáo sai sự 
thật, lãi giả lò thật ngày càng nhiều 
là những nhân tố ảnh hưởwu trực 
tiếp đến độ tin cày của các thông tin 


kinh tế— xã hội tông hợp, gây nhiều 
khó khăn cho công tác xử lý tồng hợp 
của cơ quan thông kê các cấp cùng: 
như các cơ quan chức năng có liên 
quan trong việc đáp ứng yéu `cầu 
quản lý của Đảng và Nhà nước các 
cấp. Các cấp, các ngành và đặc biệt 
là đơn vị cơ sở chưa quan tâm đúng 
mức đến công tác kế toán và thống 
kê. Nhiễu nơi có tỉnh trạng khoán 
trảng, coi kế toán và thống kê là 
công việc chuyên mòn riêng của các 
cản bộ nghiệp vụ và chủ yếu là đề 
phục vụ cấp trên. lãnh đạo chỉ biết 
đòi hỏi thông tín, chứ không nghĩ 
đến cần tồ chức, chỉ đạo như thế nào 
đề có được những thông tin đó một 
cách chính xác và kịp thời, có nơi có 
lúc lại áp đặt, can thiệp vào chuyên - 
mên. Chính vì vậy công tác kế toán 
và thống kê từ trung ương đến địa 
phương, từ ngành đến đơn vị kinh 
tế cơ sở chàm được củng cố và tìng 
cường theo yêu cầu đồi mới. Đội ngũ 
cần bộ kế toán và thống kê vừa thiếu 
về số lượng và yếu về chất lượng. 
lại thiếu ồn định về tồ chức cán bộ, 
nhất là ở các đơn vị kính tế cơ sở, 
các xã, phường đã ảnh hưởng trực 
tiếp đến tính kịp thời, đây dủ và 
chính xác của các thông tín pÌLục vụ 
nhu cầu của Đăng và Nhà nước trong 
lãnh đạo và quản lý kinh tế—xã hội 
cä về bẻ rộng lăn chiều sâu 


* 


Những năm gản đây, thực hiện 
nghị quyết Đại hội làn thứ VỊ của 
Đăng và các nghị quyết 2, 3, 4 của 
HCHTUP (khóa VŨ nền kinh tế cả 
nước đang có những chuyền động 
theo hướng tích cực, mạnh đạn đồi 
mới cơ chế quan lý, kiện quyết xóa 
bỏ quan liêu bao cấp, chuyên hẳn 
sang hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 

“Cùng với những đồi mới trong cơ 
chế quan lý Rinh tế, Nhà nước ta đã 
bạn hành pháp lệnh kẻ toàn và thông 
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kê. Đây là một văn bản pháp lý 
quan trọng, thê chế hóa một bước 


những tư ttỞởng và quan điềm đồi. 


mới của Đảng về công tác kế toán và 
thống kê.. 


Pháp lệnh kế toán và thống kê là 
cơ sở pháp lý đề tiến hành công tác 
kế toán, thống kê trong các đơn vị 
cơ sở cũng như các cấp, các ngành 
nhằm : 


— Bảo đảm sự thống nhất về nguyên 
tắc đề ghi chép, phản ánh kịp thời, 
trung thực, đầy đủ và có hệ thống 
quá trình và kết quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hoặc thu chi ngân 
sách cũng như các số liệu điều tra 
có liên quan, bảo đảm sự thống nhất 
các nguôn số liệu trong hệ thống 
thông tin kinh tế bằng số ở từng 
đơn vị eơ sở, từng cấp, từng ngành 
cũng như trong cả nước; 


— Tạo điều kiện đề thực hiện tối 
việc kiềm kê kiêm soát của nhà nước 
cũng như phát huy đầy đủ quyền 
dân chủ của quần chúng lao động 
đối với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và quản lý kinh tế, tài chính 
của đơn vị; 


- Thực hiện đây đủ sự phân cấp 
trong việc tỒ chức thu thập, tông hợp 
và cung cấp thông tin phục vụ quản 
1ý kinh tế -xã hội giữa cơ quan thống 
kê trung ương với các cơ quan thống 
kê địa phương, giữa hệ thống thống 
kê tập trung với hệ thống thống kê 
của các bộ, ngành, đồng thời xác định 
rỗ chức năng quản lý nhà nước của 
Tồng cục thống kẻ, Bộ tài chính 
cũng như trách nhiệm, quyền hạn 
của các bộ, các cơ quan khác thuộc 
HĐBT, của UBND các cắp và đơn vị 
cơ sở trong việc quản lý, tồ chức 
thực hiện và kiêm tra việc thực hiện 
các chế độ kế toán, cbế độ thống kê; 


— Bảo đảm quyền đóc lập về chuyên 
môn nghiệp vụ của những người làm 
công tác kế toán, thống kê, ngăn 
chặn oác hành vi áp đặt hoặc can 
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thiệp vào chuyên môn làm xuyên tạc 
sự trung thực, khách quan của số 
liệu kế toán, thống kẻ, vi phạm 
nguyên tắc quản lý kinh tế như: giả 
mạo chứng từ, sử dụng các loại chứng 
từ, biều mẫu không hợp lệ, khai man 
số liệu hoặc ép buộc người khác khai 
man số liệu, báo cáo sai sự thật ; 


— Đắu tranh chống các hiện tượng 
vi phạm chế độ ghi chép ban đâu, 
chế độ kiềm kê, kiềm soát, chế độ 
báo cáo kế toán, thống kê và điều 
tra thống kê cũng như những quy 
định của nhà nước về bảo mật, về 
công bố và sử dụng các số liệu kế. 


"toán, thống kê, góp phần thực hiện 


tốt chủ trương công khai hóa trước 
quần chúng và cấp trên về kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh, thực 
hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với 
nhà nước. 


Pháp lệnh kế toán và thống kê 
cùng với các văn bản pháp quy khác 
có liên quan do HDBT và các cơ 
quan chức năng ban hành tạo thành 
hệ thống các cân cứ pháp lý từ thàp 
lên cao đề từng bước thực hiện cải 
tiến có hiệu quả công tác kế toản và 
thống kê trong cả nước. 

Đồi mới và tăng cường công tác kế 
toán và thống kẻ đề đáp ứng yêu 
cầu đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
và quản lý nhà nước không chỉ tà 
trách nhiệm của ngành thống kê, mà 
còn là nhiệm vụ chung của các bộ, 
các ngành, ƯBND các cắp và các đơn 
vị cơ sở. Người lãnh đạo và quản lý 
kinh tế giỏi là người biết nắm lấy 
và sử dụng tốt công cụ kế toán và 
thống kê, biết động viên mọi năng 
lực của đội ngũ làm công tác này, 
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng họ bằng 
những hình thức phù hợp, bảo đảm 
cho họ có đủ khả năng và những 
điều kiện vật chất cần thiết đề hoàn 
thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được 
giao, đóng góp ngày càng nhiều cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Lợi ích người lao động 


với hoạt động 


ÂU nay ở Việt nam, khái niệm 
«lợi ích ® được hiều rắt chung 
chung và trừu tượng. Chúng 
ta thường nhấn mạnh nhiều 


đến lợi ích tập thề và lợi ích xã hội : 


còn lợi ích của người lao động bị 
nhìn nhận một cách thô sơ, đơn giản, 


đường như đó là vấn đề “tầm 
thường » chỉ liên quan đến những 
việc mà công đoàn vẫn thường làm 
như căng tin, hiếu hỉ v.v. 

Trong bài viết này, tôi chỉ đi sâu 
phân tích một vài khía cạnh cơ bản 
về vấn đề lợi ích người lao động và 
vai trò của công đoàn đối với chức 
năng thiết yếu này trong thực trạng 
đời sống kinh tế xã hội ta hiện nay. 

Người lao động chúng ta hiện đang 
meng muốn gì, đang cần gì? Thử 
dừng lại ở một điềm nhỏ từ góc đỏ 
xã hội học. Việc điều tra ở một số 
nhà máy, xi nghiệp ở Hà nội về lý do 
khiến người ta xin vào công tác ở xí 
nghiệp thu được kết quả như sau: 

I{—Có khả năng nâng cao được 
kiến thức, tay nghề ° 71,9% 

2— Có điều kiện 
71,3% 

3 — Được ở gần nhà :67,7X 

4á - Có khả năng thực hiện công 
việc mà mình yêu thích: 67,4% 

5 — Có điều kiện tốt về văn hóa xã 
hỏi : 51,83 


làm việc tốt: 


của công đoàn 


TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG * 


6—Có khả năng được khuyến. 
khích về vật chất cao hơn: 47,1% 


7 — Dễ được phản nhà ở: 42,3Ã 


Dựa trên các chỉ số đó, ta có thể 
nói rằng tất cả các lý do đều xuất 
phát từ lợi ích. Đó có thề là lợi ích 
trước mắt hoặc lợi ích lâu dài; lợi 
{ch kinh tế hoặc lợi ích tỉnh thần, 
văn hóa. 


Người lao động mong muốn một 
đời sống khá hơn, nhưng trước hết 
họ cần sự công bằng trong lao động 
và hưởng thụ. Họ mong muốn sống 
được bằng chính lao động, bằng chính 
nghề nghiệp của minh. Nói như vậy 
có nghĩa là, thực tế chưa đáp ứng 
được sự mong muốn đó. Cơ chế 
vận hành của bộ máy kinh tế xã hội 
ta hiện nay đang có nhiều điềm trải 
khoáy và lộn ngược, gây ảnh hưởng 
rẤt xấu đối với thề chế của chúng ta 
và trước hết là đối với lợi ích của 
người lao động. Tôi chỉ đơn cử hai 
khía cạnh quan trọng. Đó là lương 
và đào tạo. 

Nhiều khảo sát xã hội học cho thiy, 
hiện nay hầu như mọi người lao dòng 
chân chính đều phải làm thêm đề 
tăng thu nhập. Ví dụ: ở công nhân là 
hơn 60%, ở trí thức hơn 70%... TY 
lệ những người làn việc trêu 1Ú 
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W Cán bộ nghiên cửu, UBKHXH 


liêng đồng bỏ một ngày là không 
nhỏ. Đồng ý là văn đề lương ràt phức 
tìp vÀ giải quyết nó cho thật thỏa 
gáug khôi phải là đơn giản. Song 
piái (lứa nhận là chúng ta đang có 
một cơ chè lương bất hợp lý. Lý luận 
cũng nữ thực tiến cho thầy, lương 
là Lac nhân quan trọng nhất đề kích 
thích sắt: xuất, Thế nhưng Ở nước la, 
cơ chế lương đang có sự vàn lành 
lòn n;ược, Nguyên lý chủ nghĩa Xác 
đà khang định: lao động phức tạp 
lÀ bội so của lao động giản đơn. Vậy 
mà không đâu như ở nước ta, thu 
nhập thực tế của lao động gian đơn 
lại cao hơn (thậm chí gấp nhiều lần) 
lao động phức tạp. Cụ thê là trước 
dày tiên bói dưỡng Cho bác sĩ sau 
một ca mồ khá phức tạp không bằng 
tiền công vá một miếng săm xe đạp; 
lương bình quân một buồi lên lóp 
của giáo viên phô thông trung học 
không bằng thủ nhập trung bình một 
giờ của người bán giày lòn; nhuận 
bút mọt bài viết nhiều đêm của nhà 
văn, nhà báo không bàng thu nhập của 
người đi đưa bảo một buồi sắng... 
Tỉnh hình đó hiện nay cũng chưa 
được eal tiến bao nhiêu. Đẩy là chưa 
nói đến những bất công, bất hợp Lý 
trong nhiều trưởng hợp xếp lương, 
lên lương ở các cơ quan, cơ sở sản 
xuat, Trong thực tế, lương không đủ 
sóng, vì thế không đảm bảo ngày cả 
ở mức tái sản xuất giản đơn chứ 
chưa nói đến tái sẵn xuất mở rộng. 
Chúng tà phải thấy được tỉnh nghiệm 
trọng của văn đề, vì chủ nghĩa Mác 
đà chỉíröt: Khi một nền sản xuất 
không đảm báo được tái sản xuất 
gián đơn có nghĩa là nền sản xuất 
ay dang suy sụp. 


Người ta bắt đầu đã phá chủ nghĩa 
bình cuàn và những cách thức vị 
phạm nguyên tắc clầm theo năng 
lực, hưởng theo lao động » trong eơ 
chế lương, lìõ ràng đã đến lúc cần 
nghiên cứu và thay đôi để có một 
cơ chế lương thích hợp. Điệu đó là 
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vì chủ nghĩa xã hội, vi đất nước, 
nhưng trước hết và trực tiếp là vì 
lợi ích của người lao động. 


Một mặt khác rất quan trọng đối 
với sự phát triền của niột nền sản 
xuất, gắn với lợi ích người lao động. 
đó là văn đề đào tạo. Chúng ta có 
những sai lầm lớn về vấn đề này. 
Khảo sát xã hội học về giới trí thức 
ớ thành phố Hồ Chí Minh cho biết 
có Lới 21,13% v kiến cho rằng mình 
được phân cỏng không phù hợp với 
ngn6 nghiệp dào tạo; ở Hà nội con 
sò đó là 18,1%. Rõ ràng là có sự xộc 
xẹch, mâu thản trong vấn đề đào 
tạo và sử dụng cân bộ của ta. Về 
nguyên tắc, đào tạo phải gắn liền với 
sử dụng, đào tạo là đề sử dụng cán 
bộ có hiệu quả hơn. Nước ta là một 
trong những nước nghẻo nhất thế 
giới nhưng sử dụng cân bộ khoa học 
lại lăng phí nhất thế giới. Hàng loạt 
kỹ sư, phó tiến sĩ làm việc trái 
ngành, trái nghề, thậm chỉ làm cả 
những việc khỏòng cần đào tạo hoặc 
chỉ căn đào tạo không đáng kề như 
văn thư, hành chính, tạp vụ. Nguy 
hiềm lơn là người có học hàm, học 
vị ngành này lại đi quản lý ngành 
khác. Phải thấy được rằng kinh tế 
chính trị học không xét đến mắt vật 
thề trong các quan hệ kinh tế. Bản 
thân người công nhân, người kỹ sư 
là hình thái vật thề của lao đông sống. 
Nó chỉ có ý nghĩa khi là một mất 
khảu trong phân công lao động xã 
hội. Lao động sống (hay sức sản 
xuât) chỉ tồn tại như một khái niệm 
kinh tế chính trị học trong sự kết 
hợp thường xuyên với tư liệu sản 
xuất. Một phó tiến sĩ khoa học lại 
làm một việc đơn thuần hành 
chỉnh thì bàng cấp trở nên một vật 
trang sức không hơn không kém. 
(thúng ta không nên đơn thuần tự hào 
lì có một đội ngũ đông đảo` ahững 
giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ. Kì sư... 
Điều đó chỉ có ý nghĩa khi đội ngũ 
đó làm gì và làm được gì trong chính 


:ghề nghiệp của mình, nghĩa là phải 
nàm trong hệ thống phản công lao 
động xã hội. - 


Đó là chưa kề đến một loại quan 
điềm đang tồn tại và đang gây tác 
hại, là xem đào lạo như mọt phần 
thưởng, một vấn đề quyền lợi mà 
không tính đến khả năng phát triển 
của cá nhàn được đào tạo và nhu cầu 
của chính ngành đó. Anh có quá trình 
tích cực công tác công đoàn, công tác 
thanh niên... thì cho anh đi học ; anh 
đã ở cơ quan lâu nàm, có “đóng 
góp » thì cho anh đi bảo vệ luận án 
phó tiến sĩ. Rất có thê đào tạo xong 
không sử dụng được vi không đủ 
năng lực hoặc đìo tạo xong thì về 
hưu luôn vi tuôi đã cao,sức đã vếu, 
Mẫãy ai đã ngồi tính những hậu quả xã 
hói của nó. Coi đào tạo như một 
phản thưởng đã là sai, nhưng sẽ còn 
tác hại đến đâu khi người ta biến sự 
đào tạo thành một thứ có thể mua 
bản được hoặc một thứ dùng đề ban 
ơn, gây bẻ kéo cánh. Chỉ tính riêng 
chuyện thi nghiên cúủúu sinh trong 
một vài năm nay thi rõ. Có khá nhiều 
trường hợp lộ đề thí, có khá nhiều 
những vụ kiện cáo và còn biết bao 
nhiều chuyện khác nữa đẳng sau hàu 
trưởng. Yêu càu về thực chất, chất 
lượng đang bị đầy lùi xuống hàng 
thứ vếu. 

Trong nhiều năm, nhà nước đã tốn 
kem không Ít về việc đào tạo, nhưng 
thực tế đang đẻ ra một bộ phản gọi 
là trí thức rồi việc, sống bàng bằng 
cấp và đang gày tác hại cho xã hội 
bảng chính những bằng cấp ấy. 


Trước đây đã có bệnh * lý lịch ®, 
bệnh “thời gian công tác” thì bây 
giờ đang có bệnh «bàng cấp”, Cũng 
chưa ai lường được hết những nguy 
hiềm của cần bệnh này, 


lương và đào tạo là những văn đề 
rất cơ bấi: gần liên với lợi ích người 
tạo độn, sân liền với tiến bộ xã hội. 
Với tư cach là đại diện cho người 
JAOG động, công đoàn cần hiều rõ điều 


đó dễ cùng với Đẳng và Nhà nước có 
biện pháp giải quyết tích cực. 
Ù 

Mác, Lê-nn đều xem xét lợi 
ích như là một hiện tượng của bản 
thần hiện thực, là sự biều hiện của 
các quan hệ kinh tế khách quan. Có 
nhiều loại lợi ích, vấn đề là xét ö uóc 
đò nào. Tỏi cho rằng. văn đề cốt lòi 
nhất là nhìn nhận và giải quyết mối 
quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi 
ích xã hỏi. Ở phạm vi này, lợi ích xã 
hội chỉ quy định lợi ích của cá nhàn 
người lao động khi mà nó là diều 
kiện, là phương tiện đề đáp ứng tốthön 
nhu cầu tiên dùng của những người 
lao động. Tronø các xã hội khác nhau, 
lợi ích quan trọng nhất bao giờ cũng 
là lợi ích của các cá nhân, do vậy 
lao g1ớ nó cứng có tính mục dịch, 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. HÓI 
lợi ích trước hết là nói đến lợi ích 


của những nhà tư bán enq thể, và đá 
là mục dích của nền sản Xuất ãyv 

: ¬ Xã ˆ = vợ 
[rong xã hội xã hội chủ rợ 'a, đầu 


tiến không thể Không nói đến lợi ích 
của bản thân từ: g người lao động dó 
là mục đích của nên sản xecct xã lỏi 
chủ nghĩa. Sự làm lan giữa phương 

tiện và mục địch trong việc giải quà ếI 
quan hệ giữa lợi ích xã hội và lơi ieh 
cá nhàn sẽ dàn đến việc thủ tiên 
chính động lực và mục đích của sản 
xuất, phá bổ toàn hộ mối quan hệ 
giữa người với người trong quả trình 
sản xuất, tách người lao dòng ra khỏi 
sự kết hợp xã hội với tư liệu sản xuất, 
khỏi quá trình sản xuất xã hỏi. Thực 
tế đã cho thầy, khí mục đích và lợi 
ích của người lao động bị thú tiêu 
thi toàn bộ các quan hệ kinh tế khách 
quan bị phá vỡ, tức là mất đi cái 
phương tiện duv nhất mà nhà nước 
có thể quan lý nên sản xuất xã hỏi 
bànøz các biện pháp kinh tế Tại Hỏi 
nghị toàn thể HƯU DCS Liên xô ngày 
25-6-1987, đỏng chí Goóc-ha-trốp đã 
nói: &đ€Về mặt lÝ luận và thực tiền, 
không ai chối cãi răng lợi ích của 
những người lao động với tư cách là 
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ahững người chủ sản xưất là lợi ích 
mạnh nhất, là động lực mạnh nhất đề 
đầy nhanh tiến bộ kinh tế xã hội và 
khoa học kỹ thuật. 


Chinh vị thế mà vấn đề lợi ích của 
người lao động không phải chỉ có ý 
nghĩa cấp thiết trước mắt mà vốn là 
vấn đẻ nguyên tắc, mang tính lý luàn. 
Côag đoàn — tồ chức quần chúng của 
cônz nhân viên chức — không thể 
không nhìn nhận vấn đề từ góc độ 
này. 

Đã có thời chúng ta mắc bệnh duy 
ý chí, nói cho rõ hơn là sa vào thuyết 
xã hội chủ nghĩa không tưởng. Chúng 
ta đã nói quá nhiều đến những từ 
qgiáo dục, động viên, tô chức. vận 
động... », những từ ấy có lúc dã trở 
thành nhàm chán. Vấn đề là chúng ta 
làm được gì cho người lao động, làm 
cho họ ý thức được quyền lợi chính 
đáng của mình. Có một thực tế là 


trong nhà máy của tư bản rất ít có 
chuyện công nhân vô kỶ luật, ăn cắp 
tài sản tuy họ hầu như không được 
giáo dục hay động viên. Chúng ta vêu 
chế đô của mình không có nghĩa là 
cho tất cả những gì thuộc xã hội đối 
lập là xấu xa. Biết thừa nhận và học 
tập những điều tốt, điều hay trong xã 
hội đối lập mới là có tỉnh vêu và 
trách nhiệm đích thực với xã hôi của 
mình. Trong hoạt động công đoàn. 
cần hiều đúng câu nói của Lê-nin: 
“Công đoàn là trường học còng sản ®: 
không nên thô thiền cho rằng hệ cứ 
là cần bộ công đoàn thì được và cần 
đi giáo dục người lao đóng. 


Trên tất cả những góc nhin lý luận 
ấy, tồ chức công đoàn cản nhìn lại 
mọi vấn đề theo tính !thìần đôi mới, 
và đặt vị trí xứng đáng cho vấn đề 
lợi ích người lao động trong hoạt 
động của minh. 


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG... 
(Tiếp theo trang 14) 


có tồ dáng, không đề tình trạng có tồ 
sản xuất e trắng ø không có đẳng viên. 

Các cấp ủy đẳng cân tôn trọng và 
phát hụy tính độc lập về tô chức của 
công đoàn, lãnh đạo công đoàn chủ 
yếu bàng phương pháp vàn động, 
thuyết phục, tránh áp đặt, bao biện 
hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với 
công đoàn; thực sự tôn trọng luật 
công đoàn, điều lệ, nghị quyết của 
công đoàn. Khi bố trí, điều chuyền 
cán bộ công đoàn căn thảo luận thống 
nhất với công đoàn, lắng nghe, đối 
thoại, trưng cầu ý kiến và kịp thời 
giải quyết những kiến nghị đúng đắn 
của công nhân và tô chức công đoàn, 
khắc phục tỉnh trạng bao biện, làm 
thay, làm cho công đoàn ÿ lại, dựa 
dẫm vào sự lãnh đạo của Đảng. Lãnh 


đạo chặt chẽ việc sắp xếp lại cơ chế 
tồ chức bộ máy công đoàn các cấp 
gọn nhẹ; có quy hoạch cán bộ; xây 
dựng tiêu chuần mới của cán bộ công 
đoàn; đòi mới và nâng cao chất 
lượng đào tạo cán bộ công đoàn. Nắ¡n 
vững tình hình công nhân, phong 
trào công nhân ở từng cơ sở, từng 
địa phương, từng ngành ; tồ chức tốt 
việc phối hợp hoạt động giữa công 
đoàn với các tô chức xã hội và sác 
cơ quan nhà nước đề tạo ra cho được 
phong trào công nhân hãng hái tham 
gia đồi mới quản lý, đầy manh sản 
xuất, nâng cao chất lượng. hạ giá 
thành sản phẩm, thực hiện thắng lợi 
mục tiêu ồn định tỉnh hình kinh tế, 
xã hội và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 
mà Đại hội VỊ của Đảng đề ra. 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 


BÌN THÊM YỀ (CÁC QUAN 


O yêu cầu đồi mới tư duy kinh 
tế ở nước ta, trong những năm 
gần đây, các cán bộ lãnh đạo và 
nghiên cứu kinh tế đã có những bài 
viết và hội thảo về sự tồn tại và hoạt 
động của các quan hệ hàng hóa -tiền 
tệ trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Là một nước đi sau trên con đường 
xay dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
khó tránh khỏi sự lặp lại những đối 
thoại của những nước đi trước, nơi 
đã từng giải đáp các vấn đề tương 
tự như của nước ta hiện nay. Âu 
hướng phồ biến nhất là theo đði những 
đợt nghiên cứu và tranh luận gan đây 
ở Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, nắm được những kết luận 
đã nhất trí, chúng ta có thể đối chiếu 
với hệ kiến thức đã tiếp thu và vận 
dụng lâu nay đề tìm cách hoàn thiện 
tư duy kinh tế. 
Tuy nhiên, khi đối chiều các hệ 
kiến thức ở các thời điềm khác nhau, 


Quan điềm lịch sử đòi hỏi những 
người nghiên cứu kinh tế ở nước ta 
phải tồng kết kinh nghiệm vận dụng 


eNghiên cứu 


———————— 


HỆ HÀNG HÓA — TIỀN TỆ 


LÊ HUY PHAN * 


cần đứng trên quan điềm lịch sử đề 
thấy tính kế thừa trong sự phát triền 
lý luận và chính sách, phân biệt 
những yếu tố hợp lý trong cái eũ cần 
duy trì với những yếu tố lạc hậu cần 
xóa bỏ, lựa chọn những điềm mới 
cần bồ sung cho hoạt động trước mắt 
với những phương hướng cần đón 
trước đề vận dụng sau này. Có thể 
gọi một số kiến thức cũ là ® ấu trĩ", là 
® thô sơ » đề ngay trong bước đầu phát 
triền này không lặp lại, nhưng lại 
sẽ phạm sai lầm nếu đem những thang 
thuốc và thực đơn dùng cho một cơ 
thề phát triền đề áp đặt cho một cơ thề 
non yếu. Trong lịch sử phát triền xã 
hội, những người bảo thủ ôm lấy cái 
cũ và những người mắc bệnh “tiển 
phong »® nôn nóng chưa kịp tiêu hóa 
cái mới cuối cùng vẫn gặp nhau Ở 
chỗ cả hai bên đều thoát !y hiện thực, 
đều rơi vào chủ nghĩa duy ý chỉ, 


các quan hệ hàng hóa — tiền tệ tử khi 
bước vào thời kỷ quá độ lên chả 


% Chuyên viên kinh tế 


ð1 


nưn A Xà hội, trước hết từ năm 1925 
tiên miền liác, và sau đó từ năm 1975 
trên cá nước, Cần lưu ý đến một sự 
thật là, trước đó Đảng và Nhà nước 
ta đà có kinh nghiệm và kiến thức 
van dụng các công cụ thương nghiệp 
và tài chính đề củng có chính quyền 
nàn dàn, đ¿a Kháng chiến chồng 
lap đến tháng lợi, Và trong 20 năm 
chuẩân bị và tiền hành cuộc kháng 
chiến chong ÁÍỷ, Nhà nưrức ta lại tạo 
ta ca HỘP cơ “hệ Kính tế mới chạch 
toỉna VÀ giảm đòc» trên HỨA NƯỚC 
lên thuận cho sự nghiệp giải 
[ion dät HƯớc, Chừang nào nước ta 


li 
cntra ra khối thời kỷ qná độ lên chủ 
ruàia xã hội thì đổi tượng nghiên 
cưu các qaian hệ hàng hóa — tiên tệ ở 
nước ta là nen san Xxuât hàng hóa 
trong thời kỹ quả độ lên chủ nghĩa xã 
hỏi với tại ca tính chất phức tạp của 
nó chứ khong thê là nen sản Xuất 
hàng hóa xã họi chủ nghĩa trưu tượng 
nói riêng, càng không phải là nen sa 
xuât hang hóa trừu tượng nói chu... 
Những kiến thức cơ bạn và nhữ..: 
điểm Đồ sửng mới nhất của kính ts 
chinh trị học Mác — T.ẻ-nin về nẻ¡ sản 
xuat hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội 
chỉ sốt sáng phương hướng phần tích 
và tìm tòi chứ Khỏ,¿y cho nhữ +2 cách 
giá: đáp eụ thể. 


Trong bước đấu quá độ lén chủ 
nghĩa Xã hội trên miền Bác, chúng tà 
chịu ảnh hưởng sàu sắc của hệ kiến 
thức đã đạt được ở Liên xô vào những 
nan aU, Trong sự nghiệp cái tạo xã 
hỏi chủ nghĩa lúc đó thương nghiệp 
và tiên lệ dược coi là những công 
cụ và ®phương pháp»... của giai cấp 
Lư sản được nhà nước vô sản sử dụng 
đe kháe phục thành phần từ bản chủ 
nha ð» (3) còn trong Sự nghiệp Xây 
đựng nẻn kính tế mới thì nhà nước 
xa hội chủ nahĩa cần chủ động vận 
dụng các quan hệ hàng hóa — tiền tệ 
đc Khuyến khích sản xuất (đặc biết 


đổi với thủ mua nông sản), bảo đâm 


cho các xí nghiệp có tích lũy cần thiết, 


kỹ) 


có tính đến quan hệ cung cầu, tránh 
đặt giá thấp làm cho nhu cầu tăng 
lên giá tạo, giá cao gây ứ đọng hàng 
hóa (l). Ngay từ năm 1957, Nhà nước 
ta đã có chủ trương xây dựng từng 
bước chế độ hạch toán kinh tế, đã coi 
«xí nghiệp có sinh lợi ha không là 
mọi tiêu chuần quan trọng dễ Xét xem 
xí nghiệp có đạt được hiệu quả hay 
không * và nhận định rằng “chuyên 
từ một chế độ quản lý kinh tế mang 
nặng tính chất cung cấp truỏc đây 
sai chế độ kính tế hạch toán » là 
“một cuộc cái cách căn bản troiở 
việc quan lý xí nghiệp của chúng ta 
đói hỏi phải có một chuyên biến cần 
bản về mặt tư tưởng quản lý kính 
doanh ® (5). 


hau khi có đường lối công nghiệp 
hóa xĩ họi chú nghĩa của Đại hội Đẳng 
làn thứ LH, Kkiển thức về vận dụng 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, đặc 
biệt là quy luật giá trị, đã có những 
bước tiên bọ mới như: khẳng định 
rang «vàn dụng triệt đề quy luật giá 
trị là một trong những hình thức quan 
trong nhất» để khuyến khích phát 
triên kinh tế, trong khu vực quốc 
danh nó thúc đầy việc “làm cho giá 
Irị cá biệt của từng xí nghiệp hoặc 
ngang hoặc thấp hơn giá trị xã hội », 
tronøg quan hệ với khu vực tập thê nó 
« có ý nghĩa quan trọng đối với những 
biện pháp quản lý thị trường, bình òn 
vạt giá, thu mua nông sản ®(6). 

Cuộc hội thảo về sản xuất hàng hóa 
đo tạp chỉ Hạc tập tô chúc năm 1964 
đánh đàu bước tiền tập thể của tư 


(3) Minh Chỉ : a Về thời kỷ quả đô từ chồ 
nghĩa tư bản lên chỉ nghĩa xã hội *, Tạp chì 
Học tệp số 2-1957, tr. 313. 

(4) Nem Đăng Việt Châu : « Đàn về chỉnh 
sách giá ca và lành đạo giá cú °ð Tài liệu đã 
dàn. 

(5) Đào Thiện Thị : « Xây dựng tứng bước 
chế độ bách toán Kính t trong các xì nghiệp 
quốc danh Tạp chỉ Học tập, số 6-1957, tr 
1125 1x)g điển 

(6) Đậu Ngọc Nuân — Tạp chí 


` #ghiên cóo 
binh :ế. số 2-1952. 


duy kith l¿ ở nước ta trong những 
năm đó và tạo luận chứng sàu sắc 
cho một T®pghị quyết có giá trị đặc 
biệt của Đăng ta là Nghị quyết Hèi 
nghị lần thứ 10 (1965) cÚa BGHPUD 
(khóa IID về thương nghiệp và giá cả 
mà tĩnh thần cơ bản đựcc dong chí 
Phạm Hùng giải thích froirp một bài 
đăng trorgø fạp chí Học tập số Í nằm 
đó. Có thấy rõ điều kiện căng thẳng 
đặc biệt vào đêm trước của cuộc 
kháng chiến cPẻng MỸ trone cả nước 
mới xác định dược tâm cao của nhận 
thức lúc đó: “chúng fa mới ở thời 
ký dầu, tức thời Lt khó khăn gian 
khồ nhất của str nghiệp xay đựng chủ 
nghĩa xã họi», “quá trính tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở miện Bắc đồng 
thời phải là quá trình mở rộng và 
phát triền mạnh mẽ sản xuất hàng 
h2#c xÃ hỏi chủ neh?a. thất TÀ săn 
X"“Ất hàng hóa trong nông nghiệp, 
công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp 
tro điều kiện nở rộng lưu thông hàng 
hca siữa côn nahiệp và nông nshiệp. 
giữa các vùng kính tế với nhau ®, 
thừa nhận một thị trường thông nhất 
xã hội chủ neh'a trên toàn miền Hắc 
với các thị trường địa phương đơ 
thong nghiệp que đeanh lãnh đạo; 
khang dịnh giá trị hàng héa làm căn 


IH 


Thật ra thị tư duy kính tế và cơ 
chè quan lý đã hình thành trên miền 
Bắc trước đầy chỉ có thê phát triển 
nếu miền Đác được xâv dựng trong 
hòa bình, với một lượng viện trợ 
bao cấp» dáng kề từ các nước anh 
em. Chính cái cơ chế đó (đôi khi bị 
kết án là cơ chế của «chủ nghĩa cộng 
sản thời chiến) lại không chịu nội 
thử thách của chiến tranh phá hoại, 
khi các nguồn tiên tế từ bên ngoài 
bị trắc trở, các xí nghiệp phản tán 
và sơ tán phái phá vỡ tắt ca các quv 
chế quản lý và hạch toán mới thiết 
lập đề bảo đôm nghĩa vụ phục vụ 


cũ của công fíc đính giá, đồng thời 
có tính đen gian hệ cúng cầu về hàng 
liêu dùng nói riêng, v.V, 

Đổi chiếu với quá trình phát triền 
chung cửa tư duy kinh tế tronøơ chủ 
nghĩa xã hội thì Kiến thức trong thời 
gian đó ó nước fa tương đương với 
kiến thúc của trời kỷ đầy nhanh công 
nghiệp lóa xã hội chủ nghĩa, khi còn 
phản biết rạch rồi giữa một bên là 
lưu thông các tư liện san xuất với tư 
cách một đạng lưu thông hàng hóa 
đặc biệt (phân phối vật tư kỳ thuật 
và sức lao động theo kế hoạch đâu 
tư cơ bản, g ao nộp sản phầm thcc 
địa chỉ quy địch, bạch toán chỉ phi 
theO giá củng cải, V.V.) với một bến 
là lưu thông các hàng hóa tiêu dùng, 
và do đó chua tfbề có nhận thức dây 
đủ về tính phô biến của các quan hệ 
hàng hóa—tiên tệ và vẻ một thị trường 
xã hội chủ nghĩa thểeng nhất như hiện 
nav. Nhưng phê phân hệ kiến thức 
lúc đó là bệ kiến thức “kính tế hiện 
vạt®, hoặc là “nẻp hoạt độn; quan 
liên bao cấp», thị thật cbua thỏa 
đáng, nếu chua thấy những tước tiến 
ràt đáng kế vẽ tư đuy kinh tế mà sau 
đó chiên tranh và sự nghiệp tiếp 
quản miền Nam xóa mở trong ký ức 
nhiều người, 


chiến tranh với bất cứ giả nào ». 
Chế độ hach toán kính tế cET còn Tà 
cái vỏ vì mọi vếều fô săn suất và thủ 
tục thành toán đếu bị hạch toán theo 
mức giá và tiên lương giả tạo, hoàn 
lOàn xa rời giá trị hiện thực đã thay 
đồi của cá các tư liều sẵn Xuất và từ 
liệu tiêu đùng, Rhi hoàn thành công 
cuộc giải phóng đất nước và bắt đầu 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước thì nền kinh tế miễn ác cũno 
như nên kinh tế mới tiếp quản ở miền 
Nam đếu ở trong tỉnh trạng xáO trôn, 
các mỏi cũng ứng từ bền ngoài và 
trao đồi bên trong đều trục trạc, hoạt 
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động hạch toán hết sức lộn xôn, các 
hệ thống giá ban hành thống nhất 
trong cả nước chỉ có tác dụng áp đặt 
hành chính. Cả chế độ kế hoạch hóa 
mới ban hành và các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ đều trải qua một cuộc 


khủng hoảng sâu sác mà khâu hiệu: 


“ mạnh bạo tháo gỡ khó khăn và gò 
bó cho sản xuất bung ra? đưa ra đúng 
lúc vào năm 1979 nhưng chưa có bài 
"bản cụ thề lại làm cho tỉnh hình trầm 
trọng hơn và kéo dài cho đến nay 
như các văn kiện chính thức của Đăng 
và Nhà nước ta đã ghi nhận. 


Trong lĩnh vực tư duy kinh tế, 
chúng ta cần phân tích sàu hơn tỉnh 
trang lạc hậu và bị động của các công 
tác nghiên cứu kinh tế trước những 
điễn biến phức tạp mới. 


Cạn nêu rõ một sự thật là, thời 
điềm nền kinh tế miền Bắc bị xáo 
trộn vì chiến tranh phá hoại lại chính 
là thời điềm bước đầu hình thành 
tư duy mới ở Liên xô và các nước 
anh em. Dược ảnh hưởng của cuộc 
vận động cải cách kinh tế vào những 
nam 60 ở Liên xô, Đảng và Nhà nước 
ta đã đề ra phương hướng khắc phục 
“nếp quản lý hành chính cung cấp? 
(Hội nghị lần thứ 20 của TƯ Đẳng, 
khóa II, chủ trương làm thử việc 
cải tiến quản lý, bắt đầu từ việc nâng 
cao chế độ tự chịu trách nhiệm về 
sản xuất kinh doanh ở đơn vị cơ sở. 
đã thu được ít nhiều kinh nghiệm qua 
các năm 1969 —= 1972, Trong khi 
chuần bị giải phóng hoàn toàn miền 
Nann. nhiều cơ quan lãnh đạo đã đòi 
hỏi trong quá trình tiếp quản phải 
duy trỉ nếp quản lý sẵn có trong khi 
chờ đợi những biện pháp toàn diện 
và thống nhất trong cả nước về đôi 
mới cơ chế quản lý. Nhưng tỉnh hình 
khần trương giữa năm 1975 không 
cho phép Nhà nước ta thực hiện 
nguyện vọng đó và việc nghiên cứu 
quản lý kinh tế hoàn toàn không theo 
kịp diễn biến của tỉnh hình, Hơn 10 
năm nay, cơ chế quản lý rệu rã trong 
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cả nước đã mất hiệu lực, và vẫn chờ 
đợi một srựr nghiệp tồ chức lại săn 
như từ đầu trên cơ sở phân tích đúng 
những mâu thuẫn của nền kinh tế 
hiện thực. 


Trong tỉnh huống phức tạp như 
vậy lại xuất hiện những quan điềm 
quá giản đơn quy kết mọi tội lỗi vào 
chỗ chậm nhận thức về tính tảt yếu 
phải duy trì và phát triền nền sản 
xuất hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội 
và coi phương hướng cơ bản trong 
tình hình hiện nay là phai khách 
quan hóa” các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ », phải lấy tư duy mới nhất về 
mặt đó làm gốc của mọi biện pháp 
kinh tế, Trong khi dó chính Lưu thông 
hãng hóa và tiền tệ ở nước ta hiện 
nay dang rối loạn khó gỡ, Yà phương 
hướng tác dòng lớn nhất phải là làm 
chủ các quan hệ đó khi các quan hệ đó 
đang hoạt động tự phát và gây rối, 
đặc biệ! trong bước đầu quá độ lén 
chủ nghìa xã hội trong cả nước hiện 
nay, khi khu vực quốc doanh chưa đủ 
sức và chưa có phương thức có hiệu 
quả đề quản lý thị trưởng. Theo tôi, 
hiện nay phải đặt trọng tâm nghiên 
cứu vào những kinh nghiệm và kiến 
thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
một chủ trương đo V.I, Lê-nin đề ra 
rất chính xác trong thời kỳ NEP ở 
Nga xô viết trước đày. Chủ Irương 
này dựa vào quyền lực của chuyên 
chính vô sản kết hợp với vị trí chủ 
đạo của các tô cbức quốc doanh tồ 
chức lại thành các liên hiệp (trust) và 
liên doanh (syndicaL) mạnh, thông qua 
liên kết với một số chủ tư bản (chủ 
yếu là một số ít chủ tư bản nước ngoài 
biết tìm cách quan hệ với chính quyền 
xô viết) và chế đã hợp tác xã đề khôi 
phục và phát triền sản xuât. quản lẻ 
thị trường, dưa gền tiều sản xuãt hàng 
hóa (và cả nền sản xuất hàng hóa tư 
bản chủ nghĩa đã bị đồ nát trong nội 
chiến cách mạng) lên nền sản xuất 
hàng hóa «văn minh ? eủa chủ nghĩa 


xã hại (7). Vận dụng những kiến thức 
mới nhất về các quan bệ hàng hóa — 
tiền tê trong ehủ nghĩa xã hội ở trình 
độ cao mà thoát 1y điều kiện phức tạp 
của thời kỳ quá độ — đặc biệt của 


Thực tế tháo gỡ khó khăn và mở 
đường phát triền ở nước ta trong mấy 
năm qua theo bài học NEP dã góp 
phần bồ sung trên một số điềm cụ thề 
tư tgởng của Lê-nin về thời kỷ quá 
độ lên cbủ nghĩa xã bội bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bêu chủ nghĩa. 
Trước hết, đó là những điền hình 
thực hiện hạch toán thương mại của 
một số đơn vị « đầu ngành trong liên 
kết». Các đơn vị dó nắm vững phường 
thức liên kết liên doanh trực tiếp và 
thỏa thuận với nhiều đơn vị kinh 
doanh bạn và vệ tỉnh, thuộc các thành 
phần kinh tế khác nhau, trong và 
ngoài khu vực địa lý của mình (sản 
xuất và thương nghiệp quốc doanh, 
hợp tác xãsẵn xuất và mua bán, tồ kinh 
doanh tư nhân. xuất nhập khầu và 
kiều bào có vốn ngoại tệ...) đề vừa tồ 
chức sản xuất và kinh doanh, vừa bảo 


đảm chức năng do nhà nước quy định. 


và quản lý thị trường. Một loạt công 
ty khác-cũng hoạt động kiều đó trong 
các ngành khác nhau (hải sản, lâm 
nghiệp, công nghiệp đệt, giày da...) kê 
cả trong lĩnh vực ngoại thương. Ớ 
đây hầu hết các công cụ đa dạng của 
sản xuất hàng hóa được vận dụng (mua 
bán và trao đồi tự do, có đối lưu, tín 
dụng ngàn bàng và tín dụng thương 
mại. góp vốn cồ phần và chia lãi kinh 
doanh, trả lương theo chế độ nhà 
nước và theo hợp đồng, gia công và 
hợp tác sản xuất. thanh toán bằng tiền 
ta và bằng ngoại tệ, v.v). Về thực 
chất, dây chính là phương thức chủ 
nghĩa tư bản nhà nước với đầy dủ ý 
nghĩa của nó, không chỉ với nghĩa 
hẹp như trước đây đã từng vận dụng 


những bước đi ban đầu - và bổ qua 
kinh nghiệm đã dược thử thách trước 
đây ở cúc nước anh em, có thề dẫn 
dến những thiếu sót. thàm chí sai Iầm, 
mà tư duy kinh tế tỉah táo hoàn toàn 
có thề giúp chúng ta tránh khỏi. 


IV 


(chỉ biết hợp doanh đề xóa bỏ tức 
thời hoặc từng bước mà không biết 
liên doanh có hạn hoặc không thời 
hạn). Nó là công cụ vừa điều tiết. vừa 
thúc đầy và kết hợp sự phát triền của 
tất cả các thành phần kinh tế có thê 
chứa đựng dược. thông qua các quan hệ 
hàng hóa và tiền tệ quen thuộc trong 
xã hội hiện đại. Nó đối lập với tỉnh 
trạng thâ nồi quyền tự chủ kinh doanh 
cho hàng nghìn đơn vị cơ sở bung ra 
hoạt động hồn độn, tranh mua tranh 
bán đề thu chênh lệch giá trên quá 
nhiều khâu trung gian (lãi thương 
nghiệp) làm cho giá cả đội nhau và 
tăng lên không giới hạn. gây ra lạm 
phát trầm trọng không ngăn chặn nồi. 
Phương thức hoạt động trên đày được 
mở rộng từng bước sẽ quy hoạt động 
sản xuất kinh doanh vào một số đău 
mối hạn chế với bản lĩnh tồ chức và 
quản lý cao, tử đó sẽ xuất hiện một 
thế hệ cán bộ quản lý mới đủ năng 
lực thực hiện nhiệm vụ phức tạp 
trong điều kiện mới. Tòi cho ràng 


Ca... 

Œ) Theo chủ nghĩa. Mác — Lê-nin thị chế 
độ hợp tác xã là một phương thức phủ định 
nền sản xuất hàng hóa giản đơn do những 
người sản xuất nhỏ tự nguyện lập ra. nó hoàn 
toan phụ thuộc vào phương thức sản xuấi 
thống trị. Trong chủ nghĩa tư bản, nó bị 
khống chế và sử dụng vì lợi ích của chủ nghĩa 
tư bản. Trong thời kỹ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, V.I. Lê-nin đát nó trong hệ thống chủ 
nghĩa tư bản nhà nước do chuyên chính vô 
sản chỉ phối. Trong chủ nghĩa xã hội. chế đệ 
hợp tác xã nằm trong cơ cấu thống nhất của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, các hợp tác xã 
là các đơn vị sản xuất hàng hóa với đây đủ ý 
nghĩa của tứ này. Chế độ hợp tác xã là một 
vấn đề cần nghiên cứu riêng, trong bài này 
tôi chỉ mêu lên mà không đi sâu. 
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mục tiêu lHiậit nghị lăn thứ 3 của 
BCHTU (khóa VŨ) đề ra về mở rộng 
quyền tự chủ kinh doanh và tài chính 
của cúc đơn vị cơ sở sẽ chỉ thực hiện 
được nếu qua nó lực và kiên trí tồ 
chức lại sản xuất và kinh doanh. nhà 
nước ta tạo được mạng lưới các đơn 
vị sản xuất hàng hóa theo kiều đó 
trên quy mò cả nước (liên hiệp và 
Hiên doanh trung ương) và từng địa 
phương (liên hiệp và liên doanh vũng 
và địa phương). Không phải con 
đường phát triền của sản xuải hàng 
hóa nói chung. hiều một cách mơ hồ 
và có thể giải thích tủy tiễn, mà chính 
là con đường eụ thề có định hướng 
rõ rệt của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
sẽ dưa nén sản xuất hàng hóa tự phát 
và mang nhiều vếun tố tiêu cực hiện 
nay lcn nén sản xuất hàng héa phát 
triền của chủ nghĩa xã hội. 


Suốt chiêu dài thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cơ sở vật 
chất — kỹ thuat của chủ nghĩa xã hòi 
SẼ còn nhàn lên nhiều lần, phát triền 
theo chiều rộng vẫn là phương hướng 
chủ vếu; sự nghiệp dó vô cùng lớn 
lao và chủ nghĩa tư bản nhà nước đù 
là lực lượng manh đến đàu cũng không 


có chức năng bảo dăm sự nghiệp đớ. 
Nhưng quá trình phát triền theo chiều 
sâu của cơ sở công nghiệp hiện có, 
bao gồm cả việc trang bị thêm và đồi 
mới trang bị théo vêu cầu khoa học 
kỹ thuật hiện đại lại hoàn toàn nằm 
trong khả năng và phải đặt thành 
trách nhiệm của các đơn vị liên kết và 
liên doanh như đã nói ở trên. Thuận 
lợi mới trong lĩnh vực này chính là 
những kinh nghiệm cải tỒ cơ cấu quan 
lý kinh tế ở Liên xô và các nước anh 
em hiện nay. Đó là những kinh 
nghiệm chuyền hẳn khâu cơ bản của 
nẻn kính tế quốc dân (xí nghiệp và 
liên hiệp xí nghiệp) theo hướng lái san 
xuat mở rộng theo chiều sâu. Với quy 
chẻ tự hoàn vốn và tự chủ tàichinhđầy 
đủ thạch toán kinh doanh toàn phần) 
với quyền chủ động lựa chọn và hoàn 
thiện các quan hệ liên kết liên doanh 
(kề cả với các bạn hàng nước ngoài), 
những kinh nghiệm đó giúp ích rảit 
nhiều cho cán bộ lãnh đạo và nghiên 
cứu kinh tế ở nước ta hoàn thiện quy 
chế hạch toán thương mại của các 
liên hiệp và liên doanh dang ra đời 
và chuyền quy chế đó từng bước 
thành quy chế hạch toán kinh doanh 
ở trình độ cao hơn. 
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CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP... 
(Tiếp theo trang 07) 


tiếp với người tiêu dùng. Trước mẶIt, 
có th sử dụng tồ chức củng ứng 
chuyên về thiết bị và phụ tùng eơ khí 
nông nghiệp ở [rung ương và các vùng 
lãnh thỏ. Các tồ chức cũng ứng cấp 
tỉnh, huyện có nhiệm vụ cung ứng các 
vật tư nông nghiệp (không thành lập 
các tÒ chức cũng ứng chuyên) nhằm 
giảm tỏi đa đâu mi cũng ứng đề tư 
liệu sản xuất sớm đến với người Irực 
tiếp sản xuất. 


Để tăng cường hơn nữa hiệu quả sử 
đụng năng lực thiết bị cơ khí. tập 


trung thê¡n lực lượng cho nông nghiệp, 
Tông liên hiệp xí nghiệp cơ khí nông 
nghiệp €Óó quyền liên kết ngang với 
các ngành sản xuất tư liệu sản xuất 
kháe nhằm tạo thêm khả năng đáp 
ứng veu cầu phục vụ ba chương trình 
kinh tế lớn của Đảng. Chỉ có quy ho¡iich 
eơ khí theo hướng tập trung, đồng bộ 
và Rẻt hợp với các mặt đầu tư xày 
đựng các cơ sở hạ tảng khác cho ông 
nghiệp, trong vài ba thập KỶ tới chúng 
ta mới eó thể tạo được một eơ sở hạ 
tìng cho nên nông nghiệp sản xuât 
lớn 


Nghiên cứu 


Mấy vấn đề kinh tế, xã hội 


cần giải quyết ở Tây nguyên 


1 — Đặc điềm kinh tế, xã hộ! 
Tây nguyên § 


1. Tây nguyên phong phú về tài 
"nguyên thiên nhiên, lại nằm trong 
khu vực thuận lợi đề xây dựng nền 
kinh tế hàng hóa, xây dựng một thị 
trường sản xuất hàng hóa đa dạng và 
phong phú với những vùng chuyên sản 
lớn: lâm sản, cây công nghiệp, năng 
_ lượng. khoáng sản... Thế mạnh trước 
mắt nồi lên là cây công nghiệp, lâm 
sản (1). Thế mạnh trong một tương 
lai không xa là chăn nuôi, năng lượng, 
mỏ, du lịch... Hạn chế của việc khai 
thác thế mạnh hiện nay là vốn đầu tư 
thiếu, cơ sở vật chất kỹ thuật quá véu, 
tồ chức lại muốn quy mô quá lớn, ồ 
at, chưa thích hợp với năng lực quản 
lý; khai thác không đi đôi với Lòi 
dưỡng, gây lãng phí, phá hoại nguồn 
tài nguyên, nhất là đất và rừng. Thiếu 
sót của chúng ta là chưa nhận thấy 
bên cạnh thế mạnh toàn vùng, còn có 
thế mạnh riêng của từng địa phương. 
như du lịch, dặc sản, đồ mỹ nghệ, 
có thề đem lại hiệu quả cao mà chỉ 
cần ít vốn. Vì vậy hiện ray những thế 
mạnh này còn bị lãng phí, thậm chí 
còn bị hủy hoại có ý thức hoặc vô ý 
thức. Mặt khác, những mặt yếu, thế 
yếu nảm ngay trong thế mạnh như 
thiếu nước, thiếu năng lượng, đặc 
biệt thiếu đường sá, phương tiện 


ĐĂNG NGHIÊM VẠN * 


đi lại, chuyên chở chưa được chú ý 
khắc phục. Tài nguyên Tây nguyên 
quả là giàu có, nhưng vi tưởng là vô 
tận, nên con người đã sử dụng quá 
hoang phí dưa đến kết quả rất tai hại. 
Điều đáng chú ý là tài nguyên Tây 
nguyên lại thuộc loại phải đối xử tính 
tế, có sự kết hợp đồng bộ giữa năng 
lực khai thác khoa bạc với vốn đâu 
tư và nguồn lao động tương xứng. 
Nếu khêng rất dễ bị tồn hại, ảnh 
hưởng xấu đến môi trường sinh thái 
trong vùng và vùng xung quanh, 
Trong những măm qua, chúng ta đã 
giải quyết không tốt vấn đề này. Kế 


* Giáo sư, dân tộc học. 

(1) Tồng diện tích Tây nguyên là 3,5 triệu 
ha, trong đỏ có trên 2,8 triện ha đã có rừng 
với trữ lượng gỗ chiếm khoảng 42% của cả 
nước. Đất ba dan thuận lợi cho việc trồng 
cây công nghiệp cũng (ập trung nhất, chiếm 
60% quỹ đái ta dan cả nước với khoảng trên 
1.2 triệu ha. Tuy nhiên trong 12 năm qua, 
rửng bị phá hoại với tốc độ ng¿y một tăng, 
đến nav chỉ còn khoảng hơn nửa triệu ha 
rững giàu chiếm 15,6% diện tích có rừng. Đó 
là chưa kề 1,3 triệu ha đất trống cần phục 
hồi rừng. Đát ba dan hiện ray bị thoái hóa 
nậng chiêm 21,6%. thoái hoa trung bình và 
nhẹ chiếm 57,7% tòng diện tịch của no¬ Đất 
được đưa vào sử dụng, theo dẫn liệu nam 
1936 mới chỉ được 35% trồng rùng; 10.2% 
trông lương thực và hoa màu, ŠÄX trồng cây 
công nghiệp. Số còn lại bị bỏ hoang, phần 
lớn là đất bị thoái hóa nặng và trung biak 
(theo tài liệu Chương trình 48 ©). 
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hoạch tiiền khai thị khAn khiêng, 
thiếu đồng bộ, chỏng chéo nhau giữa 
nông và làm nghiệp, giữa khai thác 
và bỏi dưỡng. giữa trung ương và địa 
phương. Việc áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật tiến hành một cách vội 
vàng, năng lực quản lý, vận hành công 
việc của. eon người thấp kém. Công 
nghiệp chế biến và dịch vụ chậm phát 
triền. Về mặt xã hội. nảy sinh tỉnh 
trạng vô chủ do quan niệm sai lệch 
về vấn đề sở hữu đất đai. mạnh ai nãy 
làm (giữa các ngành, các cấp, trung 
ương, địa phương, các tỉnh bạn...), 
tham Ô, lãng phí trong việc sử dụng 
tài nguyên, nguyên liệu và máy mốc, 
coi nhẹ thực hiện chính sách dân tộc, 
đối xử không thích đáng đối với bộ 
phận cư dân trước đày ở vùng tạm bị 
địch chiếm. 


Địa hình Tây nguyên cho phép một 
lãnh thồ nhất định như một vùng. một 
huyện, một xã, thậm chí một buôn 
làng vừa có thề tham gia vào một tồ 
chức chuyên sản với quy mô lớn, vừa 
có thề sử dụng đất đai và con người 
vào những ngành sản xuất thứ yếu. 
Một tồ chức kinh tế xã hôi cần (thích 
hợp với việc sản xuất đa ngành đề 
tránh lãng phí đất đai, lao động, kim 
hãm sản xuất. Hiệu quả kinh tế phải 
gản liên với phát triên xã hội, phục 
vụ con người. Như thế mới tránh được 
việc coi thường chính sách gã hội, 
đặc biệt chính sách đàn tóc, tránh 
được những mâu thuận niữa các loại 
cư đản, và đặc biệt là làm cho những 
hoạt động kinh tế càng có hiệu quả... 
Cần lưu ý đến việc thực hiện các chính 
sách xâ hôi cân thiết đt với cư đâÂn 
những miễn ít có diều kiện phát triền, 
dễ bị bỏ quên, nhằm hạn chế sự phát 
triền lưỡng thề ở Tây nguyên đang 
điển ra một cách tự phát (3). 


2. Tây ngưyvên là một miền eó nhiều 
thành phần cư đân đang ồn định thay 
vì quá trình phát triền 
không đồng nhất, trình độ phát triền 
kinh !ế - xã hồi không đồng đầu, lai 
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lịch sử: 


rất đa đang trong ngôn nøơf. nếp sống, 
phong tục, văn hóa... Tỉnh thống nhất 
của Tây nguyên đang cần được xày 
dựng trên cơ sở duy nhất, vững chẤc 
là công dân của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt 
nam. 


là mọi người đều 


Những cư dân bản địa chiếm khoảng 
gần 405 dân số Tây nguyên, bao gồm 
12 thành phần dân tộc với hàng chục 
nhóm địa phương, có sự thống nhất 
về mặt lịch sử — văn hóa, nhưng cũng 
có sự khác nhau, chênh lệch về các 
mặt kinh tê, xã hội, văn hóa. Đại thề 
có thề chia ra hai bộ phận tương ửng 
với hai vùng mà ranh giới chưa thật 
rõ rệt: vùng phát triền và vùng chậm 
phát triền. Tuy điềm xuất phát của 
các cư dân bản địa quá thấp (xã hội 
manh nha có giai cấp), nhưng do tác 
động khách quan. qua 100 năm tiếp 
xúc ngày càng nhanh và nhiều với xã 
hội bên ngoài, một bộ phận cư dân ở 
vùng phát triền đã chuyền nhanh 
sang một xã hội hàng hóa với chế độ 
tư hữu, với việc trồng trọt các cây 
công nghiệp, với việc tiếp xúc với 
các thị trấn, thị xã... Bộ phận này 
tuy còn chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng đang 
và sẽ là một lực lượng sản xuất trực 
tiếp năng động. Gần đây, họ đã tả 
rõ khả năng của mình với sự giúp đỡ 
của các địa phương, của nhà nước. 
Tuy vậy trong thời gian trước mắt, 
cư dân bản địa vẫn chưa phải là lực 
lượng chủ yếu làm giàu cho Tây 
nguyên, 

Những cư dân mới đến chiếm 
khoảng trên 60X dân số Tây nguyên, 
chủ yếu là người Kinh và các dàn ltộc 
thiều số miền Bắc, bao gồm nhiều 
nhóm xã hội, từ nhiều địa phương 
trong nước lên lập nghiệp với nhiều 
động cơ khác nhau. Dó là một cộng 


(3) Thu nhập đầu người giữa vùng cao 
hẻo lánh, vùng các dán tộc thiều số chỉ 


bảng 1/10, thạm cbíi 1/410 thu nhận đều 
người vùng ven đà thị đường giao thông. 
vùng nông thôn phát triền vùng người 
Rinh 


“lồng chưa thuần nhất đã, đang và se 
là lực lượng chính trong công cuộc 
phát triền Tây nguyên. Những cư dàn 
này Cư trú ở những vùng có tính chất 
quan trọng về kinh tế, chính trị, xã 
hói và quốe phòng. So với các cư 
dàn bản địa, ở một sỐ nơi, đời sống 
của cư dân mới đến có cao hơn, thậm 
chỉ hơn đến vài chục lần. Đáng chú ý 
là bộ phận thường được gọi là người 
Kinh eũ lên Tây nguyên trước năm 
1975. Số đông là lực lượng sản xuất 
đáng kề theo hướng kinh tế hàng hóa, 
với các mảnh vưởn cây công nghiệp 
ngắn và dài ngày, rau, đặc sẵn, với 
việc tham gia vào các đồn điền chè, 
cà phê, cao su.. Họ là những nhà 
kinh doanh, tiều chủ, làm thuê, và 
hiện nay là những người sản xuất có 
kinh nghiệm, quen thuộc với hoàn 
canh vùng cao nguyên. Do họ có liên 
quan Ít nhiều với chính quyền cũ, 
chính sách của ta, có lúc, có nơi còn 
hạn chế họ, cho đên gần đây mới bắt 
đầu chấn chỉnh lại. Nhưng họ vẫn 
chưa thể phát huy hết khả năng của 
mình trong việc phát triền sản xuất. 
Họ vẫn oòn làm cầm chừng, nghe 
ngóng, thường hay tham gia vào boạt 
đòng của ®*thị trường tự đo, Với 
tĩnh thần đồi mới, cần xóa bỏ những 
thành kiến đối với bộ phận này. Thực 
(ế l7 năm qua cho thấy, chinh trong 
bộ phận dân cư này có nhiều cơ sở 
kinh tế tập thê được coi là tốt. 


Bộ phân người Kinh mới được Nhà 
nước tồ chức đưa lên sau năm 1975 
đang sinh sông và sản xuất trong 
các cơ sở quốc doanh, các khu kinh 
tế mới. Họ giữ vị trí hàng đầu trong 
việc phát triền kính tế—xã hội Tây 
nguyên. Tuy nhiên, do bản thân còn 
chua quen với ngành nghề mới, với 
quê hương mới, do cơ chế tò chức 
stn Xuất còn chưa phù hợp, lại thêm bộ 
nhận quản lý lãnh đạo còn yếu kém 
và e€Ó nhiều tiêu cực, nên họ chưa 
thật phát huy được năng lực sản 
xuất của mỉnh, thậm chí còn có những 


hiện tượng tiêu cực cản trở sẵn xuất, 
hoặc lại rơi vào tình trạng sản xuất 
theo nếp cũ ở đồng bằng, mang tính 
tự cấp tự túc. 


3. Cho đến nay, công nghiệp Tây ` 
nguyên còn chiếm một tỷ trọng rất 
thấp. Mọt bộ phản nông nghiệp còn ở 
trạng thái chưa ồn định. Nghề rừng 
mới bắt đầu xây dựng, nặng về khai 
thác làm hư vốn rừnz, điện tích trô: ø 
chưa đáng kề, kết quả còn rất hạn 
chế. Việc trồng cây công nghiệp cũng 
mới hắt đầu, mới rõ dần phương 
hướng sản xuất, mới chọn lựa được 
một số Ít cây trồng thích hợp. Nhìn 
chung, lực lượng sản xuất còn lâu 
mới đáp ứng được vêu cầu phát triền. 


I — Tö chức phát triền kinh 
tế xã hội Tây nguyên 


Việc tô chức phát triền kinh tế xã 
hội Tày nguyên vừa phải đáp ứng yêu 
cầu trước mắt, vừa phải chuân bị 
cho sự phát triền những năm về sau 
với quy mỏ lớn. Khai thác Tây nguyên 
cần bảo đảm có hiệu quả ngay từ đâu, 
khai thác đi đôi với báo vệ và phát 
triển tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
đi đôi với mở rộng đần những cơ sở 
sản xuất mới. Mluốn vậy cần kiên 
quyết đi vào hướng chuyền từ sản 
xuất nhỏ tự cung tự cấp lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Với hướng đó, 
xác định được một cơ cấu kinh tế—xã 
hỏi, một hệ thống quản lý thích hợp 
với những đặc điềm về hoàn cảnh tự 
nhiên và con người lao động sản xuát 
của toàn vùng, của từng tính, từng 
huyện ở Tây nguyên. 


A — Về kinh tế — xã hội: đít Tảy 
nguyên trong môi quan hệ với cả 
nước, Với nước ngoài mà suy tính, 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết 
xây dựng một hệ thống tồ chức kinh 
tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa, đặc 
biệt là hàng xuất khầu, phá dần từng 
bước thế tự cấp tự túc. Soát xét lại 
tất cả các việc đang làm, đỗi với các 


ủú 


tỒ chức sản xuất không đạt hiệu 
quả kinh tế thị kiên quyết chấn chính, 
thậm chí xóa bỏ ; không quên hiệu quả 
kinh tế phải phục vụ các mục đích xã 
hội. nâng cao đời sống nhàn dàn và 
góp phần làm giảu cho đất nước. Có 
thể nêu ra mấy hướng chính : 

1. Tạp trung làm hàng xuất khâu. 
tạo mọi điều kiện và khai thác mọi 
khả năng cho xuất khầu. Bên cạnh wiệc 
tiếp tục phát triền sản xuất cày công 
nghiệp đài ngày (cà phê. hạt tiêu, chè, 
điều, cao su...) cần chú trọng phát 
triền các cây công nghiệp ngắn ngày 
(mía, thuốc lá, lạc, đỗ tương), cày 
thực phầm (rau, quả...), cây dược 
Hiệu, chú trọng thủ mua các làm thô 
sản, phục hồi và cải tiến các ngành, 
nghề truyền thống của đồng bào (đan 
lát. dệt, điêu khắc...) hướng vào xuất 
khầu, phát triền hàng phục vụ du lịch. 


Việc xác định thứ tự ưu tiên cho các 
sản phầm xuất khầu phải dựa trên cơ sở 
tính toán tồng hợp nhằm đáp ứng yêu 
cầu của nền kinh tế quốc dân, tăng 
nhanh kim ngạch xuất khầu, phù hợp 
với điều kiện lao động, vốn, lương 
thực và kết cấu hạ tầng có thê có, 
bảo vệ và cải tạo môi trường. Nhin 
chung có thề ưu tiên trước hết cho 
cây cà phê, hồ tiêu, thứ đến chè, cao 
su củng các cây lâu năm khác như 
cày điều, các cây được liệu, cây 
ăn quả, các cây công nghiệp ngắn 
ngày : lạc, đỗ... Hạn chế dần việc xuất 
thô, tận đụng mọi khả năng xuất khâu 
các mặt hàng mỹ nghệ, đặc sản, từ 
các sản phầm thủ công nghiệp, tồ 
chức lại lưu thông hàng xuất khầu. 


Đề đảm bảo phát huy các thế mạnh 
phục vụ tốt sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu, không thề khòng coi trọng vấn 
đề lương thưe, bảo đảm nhu cầu lương 
thực bằng tự túc tự cấp và trao đồi với 
bên ngoài. Nếu không mọi việc sẽ chỉ là 
bàn suông Cần tính cụ thỀ mức lương 
thực đầu người. Mức 300kg đầu người 
hiện nay là thấp đối với cư đân bản 
địa. 
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2. Chủ trọng việc thâm canh tăng 
nắng suất cây trồng và củng cỗ về 
mặt kết cấu hạ tầng đối với các diện 
tích mới trồng, hoàn thiện và mở 
rộng từng bước các vùng chuyên sản, 
tận dụng sức lao động tại chỗ, nhất 
là khoảng 10X lao động còn chưa có 
việc làm, nghiên cứu thay đồi chính 
sách và cách thức tồ chứê thu mua 
hàng xuất khầu, đặc biệt chính sách 
vùng » phải được quán triệt trong 
các vấn đề đầu tư, giá cả, tiền lương, 
tiền lãi và tích lũy cho sẵn xuất. Đãy 
mạnh việc liên doanh với nước ngoài. 
kẻ cả Việt kiều trên cơ sở đầu tư 
trực tiếp và ohia sản phầm, hạn chế 
việc vay vốn kinh doanh và trả bằng 
sản phầm. 

“Đổi với rừng, ngoài chế biến ván 
lạng, ván sàn, gỗ thành khí, nên chú 
trọng bao bì và bột giấy. tận dụng gỗ 
cành, ngọn. Thực hiện chế độ tính 
sản phầm rừng trong rừng khỏng ở 
bãi. : 


3. Phát triền mạnh mẽ hệ thống 
đường sá. Ơ Tây nguyên, hệ thống 
đường sá là tiền đề cho mọi sự phát 
triền kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo 
dục, y tế và quốc phòng, là điều kiện 
quyết định cho việc chuyền nền kinh 
tế tự nhiên tự cấp tự túc sang nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa. 
Cùng với việc phát triền hệ thống 
đường sắ, cần coi trọng công tác 
thương nghiệp địa phương. 


4. Tiếp tục thực hiện việc phân bé 
lực Hrợng lao động và sản xuất trên 
toàn địa bàn Tây nguyên. Chấn chính 
lại việc đưa dân lên Tây nguyên. chủ 
trọng những cán bộ, những người lao 
động có chất lượng, có kỹ thuật; trả 
lời chính xác những câu hỏi: đi làm 
gì? đi đâu? đi lúc nào? lựa chọn 
những ai đi ? Có chính sách rõ rệt về 
các mặt và đầu tư ban đầu đầy đủ c'o 
người đân lên Tây nguyên. Chấm dưt 
việc đưa người lên mà không 
được chuần bị. dẫn đến tỉnh trạng 
phá hoại tài nguyên thiên nhiên, ảnh 


hưởng không tốt đến quan hệ đoàn 
kết dân tộc, gây thêm khó khăn cho 
địa phương. Các tỉnh cần được chủ 
động trong việc đưa dân lên Tây 
nguyên làm sao vừa phù hợp với lợi 
ioh của địa phương, vừa phục vụ cho 
việc phân bố lại lực lượng lao động 
trong cả nước, 


5. Tồ chức từng bước và có trọng 
điềm các cư dân tại chỗ cũng như 
mới đến tham gia vào các ngành phục 
vụ xuất khầu hằng cách đầy mạnh 


kinh tế gia đỉnh, đặc biệt là kinh tế. 


vườn (vườn gia đình và vườn rừng), 
tồ chức tốt dịch vụ, nâng cao từng 
bước đời sống người dân, nhất là 
người đân tộc thiều số, có chính sách 
xã hội khuyến khích thỏa đáng đối 
với các bộ phận cư dân, chú trọng xây 
dựng phong eách sống và làm việc 
theo pháp luật, chống các hiện tượng 
tiêu cực trong kinh tế, xã hội. 


6. Về quan hệ sản xuất, vấn đề lớn 
hiện nay là tồ chức lại cho phù hợp 
với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, trong đó có việc giải 
quyết mối quan hệ giữa sở hữu toàn 
dân và chiếm hữu hay sử dụng đất 
đai của các cư dân, quy định hợp lý 
ranh giới đất đai của các cơ sở quốc 
doanh, các buôn làng, đặc biệt là giao 
đất, giao rừng cho dân, hay đúng hơn 
là chia đất, chia rừng cho dân, vi đối 
với người dân bản địa Tây nguyên, 
rừng là đối tượng sản xuất chủ yếu. 
Nghiên cứu phương pháp quản lý 
gian đơn và thực tế thích hợp với 
trình độ cán bộ địa phương. Hướng 
chủ yếu là khoán đến hộ gia đình, tô 
chức các hình thức tập thê giản đơn, 
quy mô nhồ * tồ đồi công, tập đoàn 
sản xuất, trường hợp thật đủ điều 
kiện mới tô chức hợp tác xã. Trong 
các tô chức tập thề và quốc doanh, 
cần phát triền kinh tế gia đình. Các 
tồ chức` quõe doanh có trách nhiệm 
cùng địa phương quản lý về mặt kinh 
tế, xã hội các làng, xã vệ tỉnh trong 
khu vực xí nghiệp quốc doanh. 


Trước mắt cũng như lâu đài, eó thề 
có sự phân công giữa quốc doanh 
(hay tư bản tư nhân) và tập thề, cá 
thề. Người dân dù ở trong tập thê 
hay cá thê đều chủ yếu trực tiếp sản 
xuất (trồng, chăm sóc, tu bồ rửng, 
trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp, 
chăn nuôi gia súc); quốc doanh hay 
tư bản tư nhân chủ yếu nắm khâu 
công nghệ sản xuất, khâu địch vụ đời 
sống và sản xuất như: chọn giống, 
hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp phân 
bón, thu mua sản phầm theo giá thẻa 
thuận, chế biến thô và tỉnh, lưu thông 
phân phối, xuất klầu (riêng cho quếc 
doanh), 


B—-Về tư tưởng văn hóa:cần coi 
trọng mặt trận tư tưởng văn hóa, có 
thề là cần đi trước một bước. Công 
tác tư tưởng văn hóa ở Tây nguyên 
có tác động trở lại rất mạnh đến các 
mặt khác, nhất là mặt kinh tế, khoa 
học kỹ thuật. Đề phục vụ trực tiếp 
cho việc phát triền kinh tế — xã hội, 
công tác tư tưởng văn hóa cần chủ 
trọng mấy điềm sau đây :. 


â 


1. Do việc tồ chức lại sản xuất với 
các quan hệ sẵn xuất khác nhau, tính 


“chất và cung cách lao động cũ dàn 


đần biến đồi, dẫn đến việc tbay đồi 
các bảng giá trị lao động, văn hóa, 
thay đồi tập quán, nếp sống. Cho nên, 
cần đón trước những vấn đề xã lội 
nảy sinh đề giải quyết kịp thời, nhu 
các văn đề phát triền gia đình nhỏ, 
sở hữu cá nhân, dịch vụ, người già, 
phụ nữ, quan hệ dân tộc v.v cũng 
như việc giải phóng sức lao động, 
tài năng cá nhân, chuyên môn h¿a 
lao động. | 

2. Ngoài vấn đề giáo dục lòng yêu 
đân tộc, yêu đất nước, việc phát triên 
văn hóa giáo dục, nhất là vấn đề đâu 
tư cho giáo dục phải được coi như đâu 
tư cho kinh tế và có gk trị như kinh 
tế. Tạo lặp một thói quen thích ứng 
với những tiến bộ kho: học kỹ thuật, 
những loại cây, con mới, những 
phương pháp sản xuất mới, với cuô^ 
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sống tiêu dùng của người dân. Đưa 
bất cứ một cái gi mới dù nhỏ bé vào 
sản xuất, đời sống cũng cần có sự 
tập dượi, giáo dục, tránh làm ồn ào, 
tràn lan, không làm thử, rút kinh 
nghiệm. Cần trích quỹ sản xuất đề 
đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, 
công nhân, nông dân về kỹ thuật 
sản xuất. Nên nhớ là việc hướng 
dẫn người dân đồng bằng Bắc bộ cấy 
thắng hàng còn phải mãi hàng năm, 
huống hồ đưa các kỹ thuật mới đến 
với người dân Tây nguyên. 

ở. Trong sự nghiệp giáo dục, vấn 
đề cấp bách là nâng cao dân trình độ 
văn hóa đang rất thấp của nhân dân, 
đồng thời chú ý việc giáo dục hướng 
nghiệp, nhất là các ngành nghề cần 
thiết cho khai thác thế mạnh của Tây 
nguyên, phục vụ chương trình xuất 
khầu bằng cách tồ chức các lớp ngắn 
hạn có mục đích rõ ràng. Cần có một 
kế hoạch giáo dục và đề cao pháp 
luật xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu 
những hình thức đưa pháp luật của 
Nhà nước vào hoàn cảnh xã hội Tây 
nguyên. Đối với người dàn Lộc thiểu 
số cần có sự hướng dẫn chỉ tiêu có 
kế hoạch, hướng vào việc tái sản 
xuất, vào chuần me của một gia 
đình tiến bộ, văn minh, tránh tình 
trạng chỉ tiêu làng phí trong những 
hội hẻ, đình đám, thiểu lo xa. 

4. Dê thực hiện tất cả những điều 
nói trên, vai trỏ quyết định là đói ngũ 
can bộ. Có thê nói đây là vấn đề cán 


bách nhất. Trong công việc đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, cần chú ý đến 
những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 
thuật giỏi, những cán bộ tại chỗ, cán 
bộ người dân tộc một lòng vì sự giàu 
mạnh của Tây nguyên và của đặt 
nước, tránh thành kiến với bộ phận 
người Kinh cũ. Cần lập viện nghiên 
cứu về Tây nguyên và tăng cưởng 
tiềm lực cho các trường đại học ở 
Tây nguyên. 


ˆ 


Tây nguyên, một miền đất hấp dẫn 
đang thúc dậy. Nhưng đề cho Tây 
nguyên bừng tỉnh, nở hoa kết trái, 
xửng đáng là địa bàn chiến lược quan 
trọng của Tô quốc, chúng ta còn phải 
giải quyết biết bao vấn đề mà những 
vấn đẻ nêu trong bài này chỉ là một 
phần quan trọng và cấp bách. Con 


đường, những bước đi, hình thức đi 


lên chủ nghĩa xã hội của Tây nguyên 
trong chĩng đường hiện nay cần đượe 
nghiên cứu, tông kết đây đủ hơn theo 
những quan điểm đòi mới của Đai 
bội VIca Đăng. Song điều chác ehän 
là văn đề Tây nguyên không thề giải 
quyết nội nêu nÌlư người đân Tảy 
nguyên chưa có ý thức làm cbủ, cũng 
nữ nếu Tây nguyên không được đặt 
đúng tầm một vùng chiến lược của 
&œa nước và thiếu sư đong góp. giúp 
đỡ thích đang của cả nước, 


Nghiên cứu — Trao đối 


ø@ Trao đi 


——--r-ry-.y-r^F.--r-.r.-.-r.-.-rz-.-.-.-en 


(ÂN NẮM VỮNG QUY LUẬT KHI 
TỔ (HỮC BẦN LUẬN VỀ VẤN BỲ LẠM PHÁT 


ÔI đã theo đõi hầu hết các 
bài viết trên Tạp chí Cọng 
sản về vấn đề lạm phát và đã 
học được nhiều điều. Nhiều 
bài eó quan điềm đối lập với nhau khiến 
cho vấn đề được lật đi lật lại một 
cách khách quan. Chính vì vậy tôi chờ 
mong một bài tồng kết cuộc thảo luận 
đề thăy được quan điềm nào là đúng, 
quan điềm nào là sai, những điềm nào 
đã thống nhất được qua bàn luận đề 
tìm ra được biện pháp tối ưu cho văn 
đề đau đầu vào bậc nhất của đàt nước, 
Nhưng bài sơ kết vấn đề lạm phát đăng 
trên Tạp chí Cộng sản số 4/1988 theo 
tôi chưa khoa học, chưa đáp ứng được 
yêu cầu đó. 


Vị vậy tôi viết bài này, mong đóng 
góp phần nhỏ bé của tôi vào việc tìm 
ra giải pháp đúng cho nạn lạm phát 
đang làm khốn khô hàng triệu người và 
làm kiệt quệ đât nước, với mục đích 
trước mắt là néu lên một số vấn đề 
cần tranh luận nghiêm túc, 


VŨ NGỌC NHUNG „ 


1. Tình trạng thiểu tôn trọng 
quy luật và chưa phân tích đủ 
thực tế khách quan khi bàn về 
lạm phát, 


Đồi mới tư duy thực chất 1à đòi hỏi 
phải suy nhĩ đề hướng dẫn hành 
động phủ hợp với quy luật kinh tế 
khách quan. Vivậy nếu bàn về lạm 
phát mà không dựa trên cơ sở tìm 
hiểu sâu sắc hơn quy luật lưu thông 
tiền tệ tất yếu sẽ dân tới sai lìm. 
Những điềm không dựa vào quy luật 
đề bàn là: 


a —Những lập luận xa lạ với thai 
độ tôn trọng quy luật kinh tế khách 
quan: 

Trong Tạp chí Cộng sản số 3/1988 có 
tác giả đã viết: œ Tiền tệ của ta không 
thề tính toán theo quy luật lưu thông 
tiền giấy *. Tôi cử clờ mong tác gia 
sẽ đưa ra được một quy luật lưu thông 
tiền tệ mới đang chỉ phối đồng tiền 

%# Chủ nhiệm khoa 


tiền tệ tín dung, 


ˆ Trường đại học ngàn hàng T.P. Hồ Chị Minh 
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của ta, nhưng cuối cùng lại thấy dấu 


vết của duy ý chí qua càu viết tiếp 
sau đó: « Tử trước đến nay sức mua 
của đồng tiền là do nhà nước quy 
định». Trong khi đó tất cả những 
hiện tượng xây ra trong lạm phát kéo 
dài ở nước ta tử kháng chiến chống 
Pháp đến nay đều có thề giải thích 
một cách đễ hiều và khoa học bằng 
quy luật lưu thông tiền giày. 


Trong Tạp chí số 2/1988, có tác giả 
cũng đã giải thích quan điềm * thiếu 
tiền trong lưu thông” không dựa theo 
quy luật số lượng tiền cần thiết cho 
lưu thông. Điều đó tất yếu dẫn đến 
những so sánh và lập luận không 
khoa học, ví dụ như tác giả đã viết: 
«với lượng tiền phát hành hiện nay 
cho đù chúng ta quay vòng đồng tiền 
được 3 lần (trong 1 năm) thì cũng 
chua đủ đề mua được số lương thực 
cần thiết cho cân bộ, công nhân và 
lực lượng vũ trang ®, Tl:oạt nghe, lập 
luận này có vẻ đúng và khớp với 
tình hình thực tế hiện nay là nhà 
nước không đủ tiền mặt cho thu mua. 
Nhưng sai lầm của tác giả là đà thiếu 
sự phân tích tốc độ lưu thông tiên tệ 


khi đưa ra con số 3 vòng. Đó là tốc. 


độ lưu thông tiền tệ qua quý ngân hàng 
mà càng lạm phát nặng nó càng chậm 
đi (thập kỷ 60 nó là 6 đến 6,8 vòng), 
có lúc nó đã tụt xuống chỉ còn 2,2 
vòng và pần đây có nhích lên 
được 3 vòng. Còn tốc dộ lưu thông 
tiền tệ thực, Ở ngoài thị trưởng 
_xã hội, phải là vài chục vòng, bởi vì 
chỉ cần khảo sát thực tế đã thấy tiền 
trong tay cần bộ công nhân viên chức 
phải quay khoảng lŠ vòng/năm (tháng 
lĩnh lương hai kỳ, vậy phải quay vòng 
đồng tiền bình quản 725 ngày một 
vòng), còn tư thương với một phần 
không lớn tiền trong lưu thông hiện 
nay, họ đã có đủ sức quay vòng mua 
hết cả hàng hóa của xã hội nếu như 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ngưng 
hoạt động. 
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Chính do không đựa vào quy luật 
lưu thông tiền tệ nên tác giả đã tự 
mâu thuẫn với mình với hai đoạn lập 
luận như sau: «so sánh lượng tiền 
mà lại không đếm xỉa đến sức mua 
của nó (giá) thì quả là một sự kỳ 
quặc *, và sau đó là ý cơ bản của 
quan điềm * mạnh dạn phát hành °®, ¿đó 
là : a Tiền tăng 4,4 lần, giá tăng (0 lần 
thì phải phát hành ngay cho kịp với 
tốc độ tăng giá ». 


Như vậy chính tác giả đã không đếm 
xỉia đến sức mua của đồng tiền khi 
phát hành ngay cho kịp mức tăng giá 
10 lần, lúc đó chắc chắn giá cả sẽ Lăng 
10 X 10 lần 


4,4 

còn tăng lên đến 30, 40 lăn, và lạnn 
phát càng nặng thì tốc độ tăng của giá 
ca càng lớn hơn tốc độ tăng của tiền 
trong lưu thông). Phải chăng theo tác 
gia khi tiên tăng 4,4, giá tăng 
10; còn lúc “mạnh đạn phát hành, 
tiên tăng 10, giá sẽ đứng lại cho tiền 
đuôi kịp ? : 


lên : = 22,7 lần (thực ra nó 


b—Không sử dụng các phương pháp 
luận khoa học đề tông kết các bài 
tham gia tranh luận. 


Lạm phát là tai họa cho rất nhiều 
nước trên thế giới xưa và nay, 
chống lạm phát luôn luôn là một bài 
toán khó, kề c khi tìm ra nguyên 
nhân và khi đưa ra biện pháp khắc 
phục. Vậy mà bài sơ kếL trong 
Tạp chí Cộng sản tháng 4/1968 lại bất 
chấp cả những quan điềm khác nhau, 
những lập luận của các tác giả có bài 
tranh luận, đưa ra những nguyên nhàn 
chung chung, không sai nhưng cũng 
chưa đúng vi cứ theo nguyên nhàn đó 
mà œ bốc thuốc * chữra cháo chắn bệnh 


` sẽ không khỏi mà có k1 còn xây ra 


biến chứng khó chữa hơn. Và quả thật 
như vậy, những biện pháp được tồng 
kết cũng mang tính chất mơ hồ, thiếu 
lắp luận khoa học. 


Xin dẫn chứng một vài điềm: 


—*“Trước mắt có thề phát hành 
thêm tiền ở mức độ cần thiết » (tr. 12). 
Vậy mức độ cần thiết đó là bao nhiêu 2 
Căn cứ vào đâu đề tính ra mức cần 
thiết này? Có phải. là 10 lần tăng 
thêm như đề nghị của giáo sư Định 
Phương không? Từ ®*có thề», nếu 
hiều theo nghĩa khoa học là có thể 
phát hành thêm tiền vào lưu thông mà 
không sợ hậu quả gì. Như vậy là đã 
bác bỏ mà không phàn tích, lập luận 
gì về ý của đồng chí Quang Tuệ (TCCS 
số 2-1988) nhận định rằng lạm phát 
đã chuyền sang giai đoạn 2, nên phát 
hành thêm tiền là hết sức nguy hiềm— 
một ý rất đúng vị đã được kiềm 
nghiệm qua thực tế nhiều lần ở nước 
ta và ở hàng trăm nước đã bị lạm phát. 

— Cũng cần nghiên cứu ý kiến về 
việc « phát hành đồng tiền theo bản 
vị vàng của đồng tiền chuẩn », Ý này 
vừa khác với ý của người viết muốn 
lấy 4 loại hàng đề xác định đồng 
tiền chuẩn, vừa vướng mắc về lý luận 
và thực tiễn. Đó là khi vàng làm tiền 
tệ hay trong chế độ bắn vị vàng cồ 
điền mà giấy bạc ngân hàng được tự 
do chuyền đồi ra vàng thì vàng không 
có giá cả. Nó đo giá trị bằng giá trị 
của bản thân nó, nhưng khi lưu thông 
dấu hiệu tiền tệ không chuyền đồi tự 
do ra vàng được thì vàng lại có giá 
cả. Như vậy « phát hành đồng tiền 
theo bản vị vàng của đồng tiền chuần » 
sẽ hoặc là hoang tưởng vì không có 
vàng dâu đề đúc tiền vàng và khôi 
phục lại chế độ bản vị vàng đã bị cả thế 
giới từ bổ, hoặc chỉ xây dựng được một 
đồng tiền chuần trên một thứ giá cả 
không chuần vì trong lạm phát giá 
vàng là một thứ giá biến động hỗn loạn, 
nhất là đo đầu cơ, buôn lậu hàng 
ngoại và do tâm lý mua vàng dự trữ 
đề chạy trốn khỏi đồng tiền giấy mất 
giá 

c© — Sự thiếu phân tích đây đủ thực 
tế khách cuan đã dẫn đến phân tích 
không trúng nguyên nhân của lạm 
phát và không tìm ra biện pháp tối ưu 
đề chống lạm phát có hiệu quả. 


Tìm nguyên nhân bao giờ cũng là 
điều khó khăn nhất và chỉ tìm đúng 
nguyên nhân mới chữa đúng * bệnh ›. 
Trong bàn luận về vấn đề lạm phái. 
các bài viết và nhất là bài sơ kết 
chỉ đi vào tìm nguyên nhân chung 
của lạm phát mà chưa đi vào tìm 
nguyên nhàn của tỉnh trạng bùng nô 
lạm phát sau tháng 9-1985. nhất là 
không phân tích từng bước tăng giảm 
của mức độ lạm phát qua từng năm, 
từng quý sau đó. Bởi vì trong năm 
1985 sản xuất phát triền hơn thời kỳ 
suy thoái 1976 — 1980, cũng không có 
chiến tranh làm bủng nồ lạm phát 
như nắm 19:9. Như vậy tại sao lạm 
phát lại bững nồ từ 2 con số lên 4con 
số ? Tại €wo tiền tăng 4,4 lần mà giá 
lại tăng 8,45 lần ? Đó là những văn 
đề bị bỏ quên khiến cho ta không 
thề tìm được biện pháp giảm lạm ph:ít 
có hiệu lực. Mặt khác khi tồng kẻ!. 
các biện pháp đối lập nhau không được 
đưa ra phân tích một cách khoa học 
đề thấy hết tính chất phức tạp của 
vấn đề vì hầu như biện pháp nào 
cũng như con đao hai lưỡi, được mặt 
này lại mất mặt khác: ®* mạnh đạn 
phát hành », thì khắc phục được nạn 
khan hiếm tiền mặt gây khó khăn cho 
thu mua, cho sản xuất, nhưng lại lao 
vào cơn xoáy lốc lạm phát: tiên 
tăng — giá lên — tiền lại phải tầng 
với tốc độ nhanh hơn; ngược lại 
cắt giảm mạnh bội chỉ tiền mặt đề 
giảm lạm phát thi lại thiếu tiền mất 
gay gắt. Chính có đưa ¡a phản tích kỳ 
lưỡng những biên pláp khác biệt 
nhau, thậm chí trải ngược nhau nởi 
tìm ra được biện pháp vừa giảm 
được lạm phát vừa không gày kkan 
hiểm tiền mặt ở khu vực nhà nước. 


2. Muốn giảm lạm phát cân 
phân tích nguyên nhân gây bùng 
nồ lạm phát sau thu đôi tiền 
tháng 9-1985. 


Theo tôi nếu chỉ quy một câu là do 
sai lầm về giá — lương - tiền sẽ 
không thể tìm ra được biện phấp dua 
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lạm phÁt trở lại trước thời kỷ thu 


đồi liền, với mức độc (S4ÃX/năm), 
nghĩa là chỉ khoảng G,33/tháng) 


và mức tăng của giá cả còn thấp 
hơn Do vậy cản phải đi sàu hơn 
xem sai lầm là ở đàu? 

a — Trước hết là do điều chỉnh gia 
sau thu đồi quá cao và theo chiều 
hướng chỉ nâng gia. | 

Thu đôi tiền là một biện pháp 
mạnh đề thu hút bớt tiền trong lưu 
thông về, lập lại thế căn bằng đã bị 
mắt dị giữa tiền và hàng vì qua thu 
đồi bao giờ tiền mới phát ra cũng ÍŸ 
hơn số tiền cũ thu về; nhiều nước 
con đòi 10 đồng tiền cũ chỉ được 
I đông mới (mà không làm thay đồi 
giá từ 10đ xuống thành 1đ như của 
1a); như vậy là hủy tới 9/10 lượng 
tiên trong lưu thông. Tiền ítLdi, tất 
yếu giá cä phải hạ xuống tương ứng 
hay „=hí Ít cũng không thể tăng lên 
dược. Dẫn chứng là sau khi thu dồi 
liền ở miền Nam năm 1973, 1d tiền 
cũ ăn 1đ.25 liền mới nhưng giá cả thị 
trường tự do vàn giữ nguyên, như 
vậy là đã hạ tương đổi 55 ;¡ còn năm 
!985, sau thu đôi tiền nhà nước lại 
điều chính tăng giá lên 10 lần, thực 
chất là phá giá đồng tiền mới. 


b—Do sai lãm «mạnh dạn phát 
hành thêm tiền” cho mạt bằng giá 
n:ớt. 

Tông điều chỉnh giả năm 1981 và 
nám TU&5 thực chất là chạp nhận sự 
mát giá của đồng tiền và tính lại giá 
cà ebho phù hợp với mức độ mất giá 
đó đúng theo quy luật tiền giấy. Như 
vậy~là điều chỉnh giá cho phù hợp 
với lượng tiền đã có trong lưu thông 
và đã làm cho tiền mắt giá. Khi đó 
ngửng phát hành hay chỉ phát hành 
với tốc độ cũ là giữ được cần bàng 
giữa tiền và hàng. Trái lại phát hành 
® cho đủ theo mặt bằng giá mới » là 
sai VỀ mặt tính toán lý thuyết, và điều 
đó trên thực tế đã phá vỡ mặt bằng giá 
mới vừa được thiết lập. Sai lâm năm 
1981 cũrø là như vậy nẻnđã đày lạm 
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phát từ (1SÃ/năm) lên (SI%/năm,; 
Tháng 9-1985 sai làm nàv được 
lặp lại với mức độ cao hơn 
nhiều. Nếu không phản tích đúng 
nguyên nhân, sai làm này sẽ còn bị 
lp lạt. 

c— Do khôi phục tiền lương mà 
không lo tạo điều kiện kinh tế — tài 
chính phù hợp. 

Chính sách ép lương bằng cơ chế 
hàng cung cấp trước thu đồi tiền 
thắng 9/7965 là ví phạm quy luật phản 
phối tfheo lao động nhưng lại có tác 
dụng kiềm chế lạm phát trong nhữna 
năm trước đó bằng chính phần thu 
nhập thực tế bị mất đi của người ăn 
lương. Việc sửa sai lầm này (vì phạm 
quy luật phản phối theo lao động) 
lại đân tới việc làm tăng khối lượng 
tiền trong lưu thông và gây bùng nồ 
lạm phát, Khỏi phục tiền lương trong 
khi chua giảm biên chế, chưa lo tăng 
thú ngàn sách dễ chịu được khối tiền 
lương chỉ ra gấp hói trước đó là mót sai 
kìm đạn đến bùng nồ lạm phát. Chính 
tư tưởng “mạnh đạn phát hành theo 
mặt bằng giá mới® đề mong lẫy tiền 
mặt lạm phát dùng cho việc khỏi 
phục tiền lương trở lại với giá tri 
thực của nó đã nhanh chóng xóa bỏ 
kết quả của việc khỏi phục Liền lương 
vỉ tốc độ tăng giả hàng đã vượi tốc 
độ phát hành thêm tiền ra lưu thông. 


đ — Một nguyên nhân trực tiến bết 
sức cơ bàn là nạn tiêu cực đã bàng nồ 
theo mức bùng nộ lạm phát và phá vỡ 
mọi kỷ cương, 

Chính sách hai giá «mua như cướp 
bán như cho» đà tạo điều kiên cho 
nạn tiêu cực phát sinh và phát triền 
một cách hợp pháp qua các chế độ 
phân phối bằng hiện vật được các 
cấp các ngành dặt ra chỉnh thức hay 
không chính thức. Càng “eó chức có 
quyền, có hàng hóa tiền bạc trong 
tay cảng dễ đạt ra đủ thứ phần phối 
phá vỡ quy luật phản phối theo lao 
động. Lạm phát bùng nồ mạnh nhất 
vào năm 1966 đã tạo ra một thứ phản 


bón tuyệt hảo hạng cho loài co dại 
tiêu cực phát triền: đó là khoản 
chênh lệch giá được tạo ra; khoản 
chênh lệch giá này là nguồn gốc của 
những hành vi nhàn hôi lộ, ô dù che 
chủn cho những kẻ làm ăn phi pháp. 
Lạm phát thúc giá tăng nhanh đến 
mức độ chỉ một tháng giá lên là đủ 
xóa sạch số lỗ do dám mua cao hơn 
cả giá bán lẻ ngoài thị trường. Tiêu 
cực đã tạo ra một lớp cán bộ cấp 
trên ngọng miệng khi cần bắt cấp 
dưới đi vào kỷ cương. Tiêu cực thúc 
đầy lạm phát trầm trọng thêm với 
kiều nâng giá cao hơn cả tư thương đề 
tạo ra một đồng mĩah kinh tế hết sức 
có lợi: đó chính là lạm phát. Bọn 
tiêu cực chắc chắn sẽ ủng hộ hết 
minh những ai dùng được lý luận đề 
làm cho mọi người hiều lầm và chính 
bản thân mình cũng hiều lầm rằng có 
thề lấy “lạm phát đề chống lạm 
phát », sợ gì mà không mạnh dạn phát 
hành thêm. 


3. Nên căn cứ vào quy luật 
kinh tế khách quan đề tìm ra 
biện pháp chống lạm phát tối ưu. 


a — Cần kiềm seát chặt chẽ giá cả 
khi bát buộc phải tiếp tục phát hành 
thêm tiền vào lưu thêng. 


Hai quan điềm đối lập nhau về thừa 
tiền và thiếu tiền trong lưu thông vẫn 
- gặp nhau trong biện pháp chung là 
vẫn phải tiếp tục phát hành nhưng 
trên cơ sở lập luận khác hẳn nhau. 
Tôi đã phân tích sai lầm của quan 
điểm cho rằng hiện nay thiếu tiền 
cho lưu thông ở phần trên nhưng 
thống nhất với biện pháp phải tiếp 
tục phát hành thêm tiền đề khỏi rơi 
vào tỉnh trạng nhà nước thiếu tiền 
mặt cho tư thương thao túng. Nhưng 
đề tránh hệ quả giá tăng nhanh hơn 
lượng tiền phát hành thêm, đầy chúng 
(ta vào cơn xoáy lỐc của lạm phát phi 
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mã, cần phải gắn. với v sư “lợp quý luất 


tiền,hÀ"hÿt chẽ. Đó là: 


`, 


— Kiềm soát chặt chế giá cả bảng 
chỉ số. Chấm dứt cách kiềm soát bằng 
những đợt định giá sau khi giữ giá 
cũ không nồi, làm giá nhà nước cứ 
nhảy cóc; vừa công bố ra đã lạc hậu 
so mới mức độ mất giá của đồng tiền, 
làm cho sản xuất diêu đứng. Hãng 
tháng, theo mức bội chi.tiền mặt mà 
Hội đồng bộ trưởng cho phép đủ che 
thu mua và sản xuất, Ủy ban vật giá 
nhà nước và Ngân hàng nhà nước 
(người hiều rõ nhất mức độ mất giá của 
đồng tiền do phát hành thêm). Thông: 
báo chỉ số tăng giá cho phép. Mọi giá 
hàng tăng vượt quá chỉ số này đều 
phải có hình phạt thật nặng như ngừng 
chức ngay giám đốc đề thanh tra xét 
kỷ luật, như phạt cao gấp nhiều lần. 
số lãi đem lại do tăng giá. Chỉ số tăng 
giá này phải phù hợp với quy luật 
lưu thông tiền giấy có nghĩa là xấp 
xỉ và cố gẳng phấn đãu đề thấp hơn 
tỷ lệ phát hành thêm tiền ra lưu thông. 
Chỉ có thề giảm lạm phát khi chỉ số giá 
cả tăng châm hơn chỉ số phát hành 
tiền. Trước mắt có thề cấm tăng giá 
hàng trong 2 — 3 tháng bằng kỷ luật 
thép. 

— Chấm dứt tình trạng đòi nhau 
thanh toán bằng tiên mặt giữa các 
xí nghiệp và đơn vị có tài khoản ở 
ngân hàng bằng kỷ luật hết sức nặng 
và lãi suất cho vay cao. Mặt khác cần 
cung ứng đủ tiền cho ngân hàng chi 
trả tiền mặt khi khách hàng đến rút 
tiền gửi, đồng thời kỷ luật thật nặng 
giảm đốc nưàn hàng nào cho vay 
tiền đề chuyền thành tiền gửi của cả 
đơn vị khác bằng các khoản ứng trước. 
Đây là biện pháp phải kiên quyết 
thực hiện đề giảm đến mức ít nhất số 
tiền phải phát hành thêm vì nếu phát 
hành nhiều quá sẽ không có khả năng 
giữ cho chỉ số tăng giá chậm hơn chỉ: 
số tăng phát hành. 


b—- Cần tồề chức điều chỉnh “!ê 


thông qua việc kiềm soát g”Á cả thee 
chỉ số. 
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Việc nâng giá vé máy bay, tàu hỏa 
và một số mặt hàng 10 ngày sau thu 
đồi tiền tháng 9/1985 đã chàm ngòi cho 
lạm phát bùng nồ đữ đội. Vì vậy cần 
điều chỉnh giá theo cả hai hướng : vừa 
tầng giá các loại vật tư hàng hóa 
trước đày vẫn bán theo giá cung cấp 
quá hạ. vừa giảm các loại giá đã tăng 
lên quá cao. Khi đã quản lý giá theo 
chỉ số như trên, cần có biện pháp 
tồng hợp mạnh cả về kinh tế, hành 
chính, hình sự đề kéo hẳn một sỐ giá 
cao vô lý do tranh mua tranh bán 
xuống mức tương xứng với các giá 
hàng hóa, dịch vụ khác như giá tôm, 
giá điều, giá tiêu v.v.; có kỷ luật 
nặng đối với những trường hợp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán cao hơn 
uiá thị trường hiện đã xảy ra). Kiên 
quyết phá vỡ sự móc ngoặc giữa xí 
nghiệp, cơ quan nhà nước với tư 
thương đề nâng giá. : 

Đề điều chỉnh giá và quản lý giá 
theo chỉ số, cần sớm ban hành đồng 
tiền chuần tính theo giá của một vài 
mặt hàng chính. Nếu trong các mặt 
hàng này có vùng thì cần cho nhập 
vàng tự do (tất nhiên có thuế nhập 
khầu linh hoạt) đề giảm bớt các « cơn 
sốt vàng * thường xảy ra trong điều 
kiện lạm phát (điền hình như đầu 
năm 88 vừa qua), Đây hoàn toàn không 
phải là việc «phát hành đồng tiền 
theo bẵn vị vàng của đồng tiền chuân » 
như đã viết trong bản sơ kết vấn đề 
lạm phát đăng trên Tạp chí Cộng sản 
số 4/1988 vi trên cả thế giới hiện nay 
chỉ còn ehế độ bản vị “vàng giấy » 
trên danh nghĩa, vậy làm sao nước 
ta có thề đủ vàng đề thực hiện một 
chế độ bản vị vàng thực chất -— cái 
thực sự có giá trị chống lạm phát 2 


e— Điêu chỉnh lương thường xuyên 
theo chỉ số nói trên song song với 
giảm biên chế và cân bảng ngân sách 
"theo chỉ Số. " 

_Nếu khöng tàm các việc trên song 
song với nhau, chúng ta sẽ bị rơi vào 
cơn xoáy lốc giá — lương và không 
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thoát được tỉnh trạng tiền lương thực 
tế thường xuyên bị giảm sút. 


Cân bằng ngàn sách theo chỉ số là 
chỉ tăng theo chỉ số giá thi cũng phải; 
có biện pháp lãng thu theo kịp mức 
tăng của giá cả như doanh thu đề tính 
thuế phải tăng theo giá, như vừa phạt 
vừa có thuế suất cao đánh vào người 
bán hàng đã tĩíng giá vượt quá chỉ số 
cho phép. 


d—Nâng lãi suất tín dụng lên thee 
chỉ số nói trên. 


Nâng lãi suất lên gấp đôi chỉ số 
phát hành là biện pháp đã giúp nước 
Mỹ chấm dứt tỉnh trạng lạm phát 
quốc tế của đồng đô la và thời kỳ 
khủng hoảng của đồng đô la (1965 — 
1981). Nhưng ta cũng đã không đếm 
xỉa đến kinh nghiệm đó. Bản sơ kết 
vấn đề lạm phát cũng ghi: «Huy 
động tiền gửi và cho vay phải theo 
đúng biều lãi suất nhà nước quy 
định *, nghĩa là cho vay như cho : thu 
nợ vay đề mua một con trâu chỉ đủ 
cho vav lại đề mua một con gà. Mộit 
biểu lã¡ suất làm nghèo ngân hàng 
và nghèo đất nước như vậy tất nhiên 
phải được bảo vệ bằng những lý lè 
không khoa học. Đó là: — Lãi suất 
ngân hàng không được cao hơn tỷ lẻ 
lợi nhuận và chiết khấu thương 
nghiệp. Lập luận này đã quên mất 
khoản chênh lệch về tăng giá hàng 
mà xí nghiệp nào cũng được quyền 
dùng đề tự bù đắp cho số vốn tự có 
bị tiền mất giá bào mòn và trả lãi 
cho ngân hàng cũng bù vào chỗ vốn 
con trâu hóa thành con gà. 


“Nhiều xí nghiệp kinh doanh 
không đủ lãi đề trả lãi cho ngân hàng 
nếu nâng lãi suất như vậy. Lập luận 
này cũng quên mất rằng những xí 
nghiệp có tỷ lệ lãi không theo kịp 
chỉ số giá cả tăng lên là đã lỏ thực 
mà lãi giả. Vậy có nên duy tri lãi 
đó và hấp, đề nuôi những xí nphiệp 


và PB TGÁO, 
Hay là cần tìm cách thaB3 nợ theo ° 


xi nghiệp đó có lãi thực đủ đề trả 


đúng mức lãi kinh doanh cho ngân 
hàng. —— 


e—-Đấu tranh xóa bỏ bọn tiều cực 
đang lợi dụng lạm phát như một công 


eụ phân phối lại thu nhập œó lợi cho - 


chúng. 

Đấu tranh bằng hai con đường : 

— Xóa bỏ những cơ hội trong cơ 
chế quản lý tạo điều kiện cho chúng 
hoạt động như chế độ hai giá, các 
khoản chênh lệch giá không được 
quần 1ý chặt. Ngăn chặn việc lợi dụng 
« tháo gỡ » đề phá bỏ mọi kỷ cương, 

~ Dựa vào dân đề dân biết những 
gi là tiêu eực cần chống, dân bàn biện 
pháp chống tiêu cực và dân kiềm tra 
phát hiện những hành động tiêu cựe 


4. Cần tồ chức một cuộc hội 
thảo khoa học đề tìm đúng 
nguyên nhân gây lạm phát và 
bùng nồ lạm phát và cân nhắc 
chọn ra những biện pháp hợp 
quy luật, chống lạm phát có hiệu 
quả. 

Đúng ra nhà nước phải tồ chức 
cuộc hội thảo này vi những biện 
pháp nhà nước đã áp dụng chỉ là cắt 
giảm lạm phát từ ngọn; cắt bội chỉ 
tiền mặt và đề mặc ngân hàng và các 
ngành kinh tế tự xoay xỏa đã dắn tới 
không thu mua được nông sản và cơ 
sở sản xuất điêu đứng vi thiếu tiền mặt. 
Cách làm như vậy đã tạo ra những 
chinh sách không ồn định như chính 
sách ưu tiên tiền mặt cho tiêu dùng 
(chi lương và chỉ cho quân đội), tín 
dụng bao cấp cho vốn tự có bị ăn 
mất qua số chẻnh lệch giá nộp ngân 
sách v.v. | 

Đề nohj Tạp chí Cộng sản dứng 
ma tỒ chức cuộc hội thảo này trong 
phạm vi những người đã có bài viết 
shogTạp chí được đăng hay chưa 
được đăng và đại diện một số bộ eó 
liên quan đề cho cuộc hội thảo có kết 
quả ; nên nêu trước các ý khác nhau 
trong các bài viết, tập hợp theo các 
nguyên nhân cần tìm cho đúng vú các 


biện pháp giảm, tiến tới xóa bỏ lạm 
phát. Mỗi người tham đự hội thảo cần 
chuần bị trước ý kiến và các lập luận 
bảo vệ hay bác bỏ I nguyên nhân, 
1 biện pháp nào đó. Như vậy mới có 
thề thảo luận dứt điềm từng vấn đề. 
rút ra được những kết luận xác dàng 
với đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiên. 
Biên bản cuộc hội thảo sẽ là tài liệu 
quý giá cho các cơ quan có trách 
nhiệm chống lạm phát vì nó chứa 
đựng những ý kiến kêt luận không có 
cách nào bác bỏ được, có sức thuyết 
phục đề mọi người cùng thống nhất 
hành động theo những biện pháp 
chống lạm pháp có hiệu quả nhất đã 
được tuyền chọn. 

Chi phí cho cuộc hội thảo và thời 
gian dành cho nó chắc chắn sẽ chỉ 
rất nhỏ bé so với những tồn thất và 
thời gian phải bỏ ra đề sửa chữa sai 


lãm về giá — lương - tiền. 


LÒNG TIN... 
(Tiếp theo trang 70) 


những ai * má đã sưng” mà chưa mơ 
thấy ngày giải vạ. | 

Trước sự thật, ngày xưa. đến cổ 
cAy còn... cất lên tiếng nói : 

Còn giờ đây, trước những phát hiện, 
những ý kiến phê bình của báo chí, 
móng sao những người có trách nhiệm 
hãy đáp lời với tỉnh thần trách nhiệm. 
V.]. Lê-nin đã nói rằng, mỗi lời phát 
biều có tính phê phán sẽ chỉ mang lại 
lợi ieh khi nào các sự kiện được kiềm 
tra, các biện pháp nhằm thủ tiêu 
những thiếu sót bị phê phân ấy được 
thi hành, và trong bất kỳ trường hợp 
nào dù được chứng thực hay không 
được chứng thực thi những cầu trả lời 
cho sự phê bình vẫn cần phải được 
công bố. Chúng ta hãy làm đúng như 
Lê-nin nói. Không thề đề tỉnh trạng 
nghiêm trợng như trên tiếp tục. Sự 
giảm lòng tin bắt đầu từ đây. 
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Trao đổi 


ĐANG VIÊN THAM GIA 
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 


* 


KHÁI NIỆM BÓC LỘT VẢ VẤN ĐỀ ĐẲNG VIÊN 
THAM GIÁ CÁC THÄNH PHẦN KINH TẾ 


ÓC lột là hành vi của người chủ 

sở hữu tư liệu sản xuất chiếm 

đoạt kết quả lao động của người 
khác trong các xã hội có đối kháng 
gia! cấp. Bóc lột là một hiện tượng xã 
hội của những xã hội có chế dộ cưỡng 
bức lao động. nhờ đó giai cấp thông 
trị chiếm đoạt được sản phẩm lao 
động thặng dư, và đỏi khi chiếm doạt 
cả một bộ phận lao động tải yếu của 
người sản xuất trực tiếp. 


Phương pháp bóc lột có tính đặc 
thủ tùy theo môi hình thái kinh tế — 
xã hội, và do cách kết hợp sức lao 
động với tư liệu sản xuất quyết định, 


Dưới chế độ phong kiến, giai cấp 
thống trị là chủ sở hữu ruộng đất và 
một phản sức lao động của người làm 
thuê. Chúng chiếm đoạt sản phầm 
thạng dư do lao động của nông nô tạo 
ra dưới hinh thái địa tô. 


Trong chủ nghĩa tư bản, sự bóc 
lột lao động làm thuê biều hiện ở sự 


si 


ĐỒ THẾ TÙNG * 


chiếm đoạt giá trị thặng dư, tức là 
khoản chênh lệch giữa giá trị mới do 
sức lao động của công nhân sáng tạo 
ra và giá trị của bản thân sức lao 
động đó. 


Chủ nghĩa xã hội (đã hoàn thiện) 
sẽ thiết lập chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sẵn xuất trên toàn 
bộ nền kinh tế quốc dàn và sẽ xéa 
bỏ hoàn toàn giai cấp bóc lột và các 
hiện tượng người bóc lột người. 
Nhưng việc xóa bổ chế độ tư hữu 
và hiện tượng người bóc lột người 
chỉ có ý nghĩa một khi nó gắn chặt 
với sự phát triền sản xuất, tạo ra 
nhiều sản phảm thặng dư. Nếu thiết 
lập chế độ công hữu về tư liệu sẳn 
xuất mà không biết tò chức, quản lv. 
làm cho sản xuất giảm đi hoặc khônz 
phát triền, hay không biết tồ chức 
việc phân phối, khiến cho kết quả 


W# Phó tiến sĩ kinh tế học 


sản uất không phục vụ việc nâng 
cao mức sống của người lao động. thì 
quyền sở hữu công cộng về tư liệu 
sản xuất sẽ không được thực hiện vê 
mặt kinh tế, và trở thành vô nghĩa. 
Chính vì vậy. ở Liên xô trong thời 
kỷ chính sách kinh tế mới, V.I. Lê-nin 
chủ trương hãm tốc đỏ quốc hữu hóa 
lại, chuyên bớt những xí nghiệp quốc 
dœanh chưa đủ sức quản lý có hiệu 
quỗ sang các thành phần kinh tế Khác. 

Trong thời kỳ quá độ, còn tồn tại 
nhiều thành phần kinh tế là vi: 

~ Thành phản kinh tế xã hội chủ 
nghĩa (lao gồm quốc doanh, tập thê 
và bộ phận kinh tế gia định gắn với 
hai khu vực nói trên) chưa đủ sức 
hoạt động có hiệu quả trong tất cả 
các ngành của nền kinh tế quốc dàn, 

~ Bản thân các thành phần kinh 
tế ngoài quốc doanh và tập thể còn 
có tác dụng thúc đầy lực lượng sẵn 
xuất trong những lĩnh vực nhất định, 
góp phần giải quyết việc làm, nàng 
cao đời sống nhàn dân lao động, sản 
sàng chấp hành các chính sách và pháp 
luật của nhà nước chuyên chính vô 
sản, đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. 

— Đẳng cộng sản và nhà nước 
chuyên chính vô sản chủ trương phát 
huy sức mạnh tồng hợp của cả nước 
trong một mặt tràn đân tộc thống nhàt 
đề đầy mạnh cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có cả những “bạn 
đồng mỉnh có điều kiện” là những 
nhà tư sản đân tộc và những người 
sản xuất cá thê. 

Tronz những điều kiện nói trên, 
đang viên tham gia hoạt động kinh tế 
như thế nào? Đẳng viên có được 
tham gia thành phần kinh tế tư bản từ 
nhàn Không 2 

Trước hết, phải khẳng định một 
nguyên tác cơ bản: trong điều kiện 
nên kinh tế nhiều thành phần, dáng 
vien không được bóc lột, nhưng được 
phép nhận một số thu nhập hợp pháp 
không do lao động (như có thể dùng 


tiền của đành dụm được hoặc kế thừa 
của người thân cho các cơ sở sản xuât 
của nhà nước và tập thề vay đề hưởng 
lài; dành bớt một phần nhà ở riêng 
ca mình cho thuê đề nhận tiền thuê 
nhà v.v.). Đảng và nhà nước thủa 
nhận những khoản thu nhập nói trên 
dẻ dòng viên mọi tiềm năng vào 
phát triển kinh tế, Cũng giống như 
trong bợp tác xã bạc thấp phái 
kết hợp phản phối theo lao động với 
phàn phối theo hoa lợi cho ruộng 
dàt và công cự sản xuất mà xã viên 
tự nguyện đóng góp vào sản xuất lập 


thề, 


Đảng viên không được bóc lột, 
nghĩa là không được trực tiếp chiêm 
đoạt lao động thặng dư (Ở đây không 
lao gôm những trường hợp một đang 
vien có trình độ kỹ thưật, thuê một 
vài người lao động cùng làm việc. 
như thợ cả và thợ bạn, mặc dâu thọ 
cả có thu nhập cao hơn nhiều). 


Có người viện lề rằng cái gi hợp 
pháp thị đẳng viên đều được làm. Họ 
cho rằng tính tiên phong của đăng 
viên hiện nay chỉ biều hiện ở việc 
phát triền sản xuất. Đảng viên nào 
trực tiếp thuê công nhân đề phát 
triên sản xuất, tạo ra nhiều sẳn phầm 
tháng dư, tạo nhiều việc làm, thậm 
chí trả lương cho công nhân cao hơn 
lương công nhàn trong xí nghiệp 
quốc doanh, và nộp nhiều thuế cho 
nhà nước, như vày là tốt, sao lại 
không cho phép 2 Xin trả lời: 


— Là đẳng viên thì phải gương 
mẫu chấp hành pháp luật, nhưng 
không phải cứ pương mau chấp hành 
pháp luật đã đủ tiêu chuẩn là đẳng 
viên. Đó mới là một tiêu chuẩn của 
đang viên thôi. 


— Đảng là đội tiên phong của giai 
cấp công nhàn. Vậy trong mặt trận 
thông nhàt của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đẳng viên phải đứng vào vị 
trí tiên phong, chứ không thề đứng 
vào hàng ngũ “những bạn đông 
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minh có điều kiện » là các nhà tư 
sản. | 


— Trong thời kỳ quá độ, nền kinh 
tế còn nhiều thành phần; các thành 
phần đó tồn tại cạnh nhau, vửa thống 
nhất, vửa có mâu thuẫn, vừa hợp tác, 
vừa có đấu tranh. Xu hướng vận động 
chung là kinh tế xã hội chủ nghĩa 
nuày càng mạnh lên, vai trò chủ đạo 
của kinh tế quốc doanh ngày càng 
được tăng cường, các thành phần 
kinh tế khác ngày càng được cải tạo 
đề sử dạng tốt hơn và đi theo quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Vậy ai là 
người đi tiên phong trong việc làm 
cho kinh tế xã hội chủ nghĩa mạnh 
lên? Chính là đẳng viên, 


Với việc mở rộng quyền tự chủ của 
đơn vị kinh tế cơ sở, người đẳng 
viên kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
giỏi cũng sẽ được hưởng lợi xứng 
đáng, cũng sẽ giàu lên. Cái giàu do 
được phân phối theo tài năng quản 
lý, tài năng kinh doanh của mỉnh 
chứ không phải bằng chiếm đoạt lao 
động của người khác. Và cái giàu 
này đặt trong cái giàu chung của 
những người cùng lao động với mình 
và của xã hội, chứ không phải cái 
giàu riêng của nhà tư bản đút túi mọi 
sản phầm ròng. 

Có người lập luận rằng, hiện nay 
cơ chế quan liêu bao cấp chưa được 
xóa bỏ hẳn, cơ chế mới chưa được 
định hình, nên người đẳng viên có 
tài kinh doanh bị trói tay. Bởi vậy 
nếu lập xí nghiệp tư nhân, người 
đảng viên đó sẽ phát huy được tài 
năng và sẽ đóng góp cho xã hội nhiều 
hơn. Thế nhưng nếu mọi đẳng viên 
có tài kinh doanh đều đi lập xí nghiệp 
tư nhân thì ai là người thử nghiệm 
đề tìm ra những hình thức kinh tế 
thích hợp nhằm hoàn thiện cơ chế 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa 2 Chính 
lúc khỏ khăn này Đảng mới cần 
những đẳng viên có tài xả thân vì 
nghĩa lớn, đi mở đường tới tương lai 
tốt đẹp. 


S2 


Có ý kiến cho rằng nếu không cho 
đẳng viên tham gia thành phần kinh 
tế tư bản tư nhân thì các nhà tư bản 
sẽ không dám đầu tư, hưng động 
lực thúc đầy các nhà tư bản đầu 
phải là tấm gương của đang viên 
cộng sản mà chính là lợi ích kinh tế. 
Sở dĩ một số nhà tư bản chưa hãng 
hải «vào cuộc» là do những chủ 
trương chinh sách không nhất quản 
trước đây của Nhà nước ta còn dẻ 
lại trong lòng họ tâm trạng hoài nghỉ ; 
và các chủ trương, chinh sách mới 
hiện nay chưa đước thề chế hóa dây 
đủ, chưa đảm bảo chắc chẩn lợi ích 
kinh tế xã hội của họ. Biện pháp 
đúng đán là hoàn chỉnh pháp luật đề 
khuyến khích họ tích cực đầu tư. 
chứ không phải bằng cách cho đẳng 
viên tham gia bóc lột. Vả lại, ngay 
trong thành phần kinh tế quốc doanh 
nhiều giám đốc xí nghiệp cũng không 
phải là đẳng viên. 


Một số người khác lại lập luận: 
nếu cho đẳng viên tham gia thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân thì sẽ 
dễ quản lý hơn là đề các nhà tư bản 
kinh doanh, vì có điều lệ đẳng ràng 
buộc, và do ý thức giai cấp, họ sẽ 
tự giác chấp hành pháp luật. Lập 
luận đó không đứng vững được. Thực 
tế cho thấy ngay những đảng viên 
trong thành phần kinh tế quốc doanh 
nếu thiếu sự kiềm tra 'chặt chè của 
Đảng và nhà nước cũng dễ bị thoái 
hóa, huống chi trong các thành phần 
kinh tế khác. Một khi dà lao vào 
guồng máy kinh dcanh theo kiều tư 
bản tư nhân thì lợi nhuận là động 
lực thúc đầy họ mạnh hơn mọi điều 
lệ và nguyên tắc. 


Một băn khoăn của nhiều người 
là những đảng viên, nhất là đảng 
viên về hưu, đã lập xí nghiệp, thuê 
mướn nhiều công nhân và đang phát 
triền sản xuất, dịch vụ, thỉ xử lý ra 
sao? Theo tôi, cứ khuvến khích họ 
tiếp tục công việc của mình. Văn đề 
quan trọng là yêu cầu họ giải quyết 


đúng việc phân phối sản phầm thặng 
dư của xi nghiệp. 
®% 


Phân tích hoạt động của các nhà tư 
bản trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản 
tự do cạnh tranh, chúng ta thấy mỗi 
nhà tư bản đều có hai mặt. Một mặt, 
họ là người quản lý, có khi còn đòng 
thời là chuyên gia giỏi. Mặt khác họ 
là kể bóc lột lao động thặng dư của 
công nhân. Xóa bổ quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa chỉ nên xóa mặt bóc 
lột của họ, còn mặt quản lý, tức là 
vai trò enhạc trưởng?, do tính chất 
của lao động hiệp tác đòi hỏi, thì 


phái kế thừa và học tập. Nếu những 


đảng viên có xí nghiệp riêng muốn 
tiếp tục xứng đáng là đăng viên cộng 
sản thì họ cần tiếp tục duy trÌ và 
hoàn thiện vai trò người quản lý xí 
nghiệp, họ sẽ được nhận thù lao xứng 
đáng với tài năng, cộng với một khoản 
lợi tức cồ phần theo số vốn đóng góp 
của họ. Nhờ đó họ có thu nhập cao 
và mức sống sung túc. Mặt khác, họ 
tự nguyện không sử dụng phần lợi 
nhuận ròng của xí nghiệp cho riêng 
mình mà dùng đề tái sản xuất mở 
rộng xí nghiệp, tăng phúc lợi xã hội 
cho công nhân và tăng đóng góp cho 
ngân sách nhà nước, Nói gọn lại, họ 
cần chuyền xí nghiệp của mình thành 
một loại hình xi nghiệp tư bản—nhà 


nước “mà 3/{ là xã hội chủ nghĩa ® 


(theo cách nói của V.I ELe-nin). 


Hiện nay, đề thực hiện giảm biên 
chế và cải thiện đời sống cho công 
nhàn viên chức, nhiều cơ quan cũng 
lập xí nghiệp sản xuất hay dịch vụ. 
Nhiều đẳng viên được giao nhiệm vụ 
quản lý kinh doanh đã nhàn mức 
khoán lãi phải nộp cho eơ quan hằng 
năm (ngoài thuế và các loại quỹ). Äi 
nghiệp càng đạt hiệu quả kinh doanh 
cao, lợi nhuận thu được càng vượt 
mức khoân nhiều, thì thu nhập của 
người quản lý và công nhân càng 
được nàng lên. Những đẳng viên có 
Hài quản lý vừa có mức sống cao, 


vừa được thừa nhận là đẳng viên 
ưu fú. 

Nếu những đảng viên có xi nghiệp 
riêng không thỏa mãn với thu nhập 
cao theo tài năng quản lý và lợi tức 
cỒŠ phần, mà lại muốn bỏ túi tất cả 
lợi nhuận, như những nhà tư bản 
thông thường, đề làm giàu lên mãi. 
thì phải xóa danh hiệu đảr g viên của 
họ, nhưng không xóa tư cóch nhà tư 
bản củ:: họ, vì tư cách đó được pháp 
luật thừa nhận. Nhưng trong thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân vẫn có 
đảng viên. Đó là đảng viên được kế: 
nạp từ những người tiên t'ến trong 
các công nhân làm thuê co nhà tư 
bản. Họ giống như những Cả -ø viên 
trong các xi nghiệp tư bản chủ nghĩa 
trước cách mạng. Chỉ khác là ng:v 
nay nhiệm vụ của họ là bảo vệ quyên 
lợi của công nhân trong xí nghiệp, 
và tham gia công cuộc cải tạo và sử 
dụng các nhà tư sản đó theo dúng 
chủ trương chính sách của Nhà nước. 


Trong thành phần kinh tế tư lần 
nhà nước cũng có đỉnz viên. Đó ¡: 
đẳng viên do Đẳng cử sang làm cải: 
bộ quản lý hoặc kết nại từ công nhàn: 
trong xí nghiệp. 

Trong thành phần kinh tế liều sản 
xuất hàng hóa cá thể cũng có cùng 
viên. Những đẳng viên này được kệ! 
nạp tử những người lao đeẹng cá IIY 
tiền tiến, đủ tiêu chuần. Trcngøg thì:h 
phần kinh tế này có cả những đi ¿ 
viên về hưu còn sức khỏe muốn than. 
gia sản xuất hoặc dịch vụ đề cải thiện 
đời sỏng. Họ phải giữ vững bản chỉt 
của người chiến sĩ tiên ph‹ng, khôi g 
được đề các hiện tượng tiêu cực làm 
tha héa, nếu thoái hóa sẽ bị khai trủ 
khỏi đang. 

Tóm lại, theo tôi, đàng viên cén ec 
mặt trong tất cả các thành phần kí:h 
tế trong thời kỳ quá độ, trừ trường 
hợp trực tiếp làm nhà tư bàn chiếm 
đoạt sản phầm thặng dư của nưười 
lao động, cho vay nặng lãi lay thực 
hiện các hành vi bóc lột khác. 


R) 


Trao đói 


NÊN ĐỀ ĐẨNG VIÊN LÀM KINH TẾ (Á THỪ VÀ TƯ NHÂN 


Ù sau Đại hội VI của Đẳng, với 

chủ trương khuyến khích phát 

triền 5 thành phần kinh tế, đầy 
mạnh sản xuất hàng hóa và chuyền 
sang thực hiện hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, trong các thành 
phần kinh tế cá thề và tư nhân đã 
xuất hiện một số đảng viên và gia 
đình đẳng viên tham gia sản xuất, 
kinh doanh, làm dịch vụ. ` 

Ở Hà nội, trong 38 413 hộ buôn bán, 

dịch vụ, sản xuât có 16299 hộ là gia 
định cán bộ, công nhân viên chức, 
I833 là dáng viên; trong 21451 hộ 
kinh doanh thương nghiệp có 855 đảng 
viên; trong 12159 hộ kinh doanh, 
dịch vụ ăn uống có 708 đảng viên, 
Trong lĩnh vực pia công chế biến, các 
loại dịch vụ khác có 271 đẳng viên. 
Ở thành phố Hồ Chí Minh, trong số 
840 đẳng viên được khảo sát, có 195 
người có vốn, có công cụ sản xuất, 
nhà xưởng đã tồ chức hợp tác lao 
động làm nghề dệt vải, dệt đây thun, 
làm đệm mút ô tô, xa lông và đồ gỗ: 
4 đẳng viên thuê mướn từ 2 đến 6 
công nhân: 50 đảng viên mở cửa 
hàng ăn, quán cà phê, bán hoa quả, 
thuốc lá, may vá quần áo, chữa xe 
gắn máy; 4 đảng viên đứng ra tồ 
chức làm dịch vụ xoa bóp, có thuê 
mướn từ 12 dến 18 nữ thanh niên; 
20 đẳng viên buôn bán tạp phầm, làm 
đại lý cho các hợp tác xã mua bán; 
2l đẳng viên có cửa hàng cho thuê 
(nhà do nhà nước cấp), có người mỗi 
tháng thu nhập thêm trên 1 chỉ vàng; 
21 đẳng viên góp vốn cho tập thề vay 
với lãi suất trên 10%. 

một số địa phương khác cùng có 
tinh hinh tương tự. 


§4 


PHẠM VĂN KHÁNH 4 


Qua những số liệu điều tra, nghiên 
cứu tỉnh hình đẳng viên tham gia 
các hoạt động kinh tế trong các thành 
phần cá thể và tư nhân ở mọt số địa 
phương, tôi thây: 

1) Quy mô sản xuất, kinh doanh 
làm địch vụ của đẳng viên và gia 
đình đảng viên còn nhỏ bé so vời 
tiềm năng thực tế; còn không ¡f 
những đảng viên (đã nghỉ hưu hoặc 
đương chức) có vốn, có kỹ thuật, có 
kinh nghiệm làm ăn, nhất là ở các 
thành phố lớn như Hà nội, Hải phòng. 
TP. Hồ Chí Minh, Đà nẵng... nhưng 
chưa phát huy hết tác dụng. ˆ 

2) Số đẳng viên trực tiếp làm kinh 
tế cá thê và tư nhàn hầu hết là đẳng 
viên đã nghỉ hưu. Trong đó số người 
làm ăn có hiệu quả phần lớn là 
những người eó tay nghề cao, có kỷ 
thuật, có nghề gia truyền, có quan 
hệ công tác rộng, có vốn và có đia 
bàn thuận lợi cho việc sản xuất, kinh 
doanh, làm dịch vụ 

J) Thực tế đẳng viên là người có 
Vai trò quan trọng trong các hoạt 
dộng kinh tế của hộ gia đình, 
nhưng không dám dứng tên chủ hò 
(vÌ sợ mang tiếng là «bóc lộtĐ®, vị 
Phạm nguyên tắc đảng); đứng tên 
chủ hộ thường là cha, mẹ, vợ, con 
đẳng viên. 

4 Những đăng viên và gia đình 
đảng viên làm kinh tế cá thề, kinh tế 
tư nhân có thu nhập và đời sống cao 
hơn hẳn so với những đẳng viên, gia 
đình cán bộ, công nhàn viên chức 
chỉ sống đơn thuần bằng đồng lương 


W Cán bộ nghiên cứu, Viện Mác— Lê-nin 


Từ thực tế trên đây, tôi kiến nøh]†: 
Đẳng và Nhà nước nên cho phép dàng 
viên được làm kinh tế cá thê, kinh tế 
tư nhân. 

Đăng ta hiện nay có hơn 2 triệu 
- đảng viên. Ở cắp phường, xã, số đăng 
viên hưu đã kinh qua quản lý kinh 
tế, hoặc có tay nghề chuyên môn cao 
chiếm số lượng không nhỏ (1). Nếu 
cho phép đẳng viên làm kinh tế cá 
thề và tư nhân thì có mấy cải lợi: 


— Sực sản xuất (nhất là tiền vốn, 
lao động, kỹ thuật, công cụ sản xuất...) 
eòn tiềm ần trong đảng viên sẽ được 
giải phỏng, góp phản không nhỏ vào 
việc phát triền sản xuất. kinh đoanh 
và làm địch vụ. Nhờ đó, sản phim 
hàng hóa sẽ tăng lên, nhiều ngành 
nghẻ truyền thống Sẽ được khỏi phục 
và phát triền, góp phản mở rộng thị 
trưởng trong nước và quốc tế. 


— Góp phần quan trọng vào việc 
giải quyết những khó khăn về công 
ăn việc làm, về đời sống của đẳng 
viên và gia đình họ. 


— Giúp cho đẳng viên và tô chức 
đẳng tích lũy được kinh nghiệm làm 
ãmn, buôn bán, đề Đẳng có thê lãnh 
đạo có hiệu quả các thành phần kinh 
tế ngoài quốc doanh và tập thề, từng 
bước đưa các thành phần kinh tế này 
đi đúng quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, 


~ Góp phần khắc phục các biều hiện 
của tư tưởng ỷ lại, thụ dộng, bình 
quân chủ nghĩa, bệnh nói dối làm âu 
do cơ chế hành chính bao cấp gày ra 
trong dáng viên. Chủ nghĩa trung 
binh sẽ bị thay thế, những tài năng 
sẽ được kích thích phát triền, những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ được đưa 
nhanh hơn vào sẵn xuất, kinh doanh, 
dịch vụ 

— Gây ảnh hưởng tốt dối với những 
tầng lớp có của trong dàn cư, làm cho 
họ tin tưởng hơn vào những chính 
sách kinh tế mới của Đảng và Nhànước. 


Bên cạnh những ich lợi nêu trên, 
việc cho phép đảng viên làm kinh 


- 


tế cá thề và tư nhân cũng có những 
« mặt trái» cần được chú ý đề phòng, 
ngăn ngừa, hoặc kịp thời xử lý một 
cách thỏa đăng : 

Trước hết, trong đội ngũ đẳng 
viên có thề sẽ có sự phân hóa đo sự 
chênh lệch về thu nhập và về đời 
sống gây ra. Một số người sẽ giàu có 
lên ; một số người sẽ gặp khó khăn hơn, 

Thứ hai, nếu chúng ta không có 
biện pháp quân lý tốt thi quỹ thời 
gian vật chất, kỹ thuật, chất xám 
tronz khu vực kinh tế nhà nước và 
tập thề sẽ bị thu hút phần lớn sang 
thành phần kinh tế khác, 

Thứ ba, có thề một số đẳng viên sẽ 
chạy theo lợi nhuận đơn thuần, hoặc 
có thề bị tha hóa. suy thoái về lối 
sống, đạo đức, tách biệt khỏi cuộc 
sống những người lao động bình 
thưởng, 

Thứ tư, xuất hiện và phát triền tư 
tưởng sùng bái vật chất, nô lệ hàng 
hóa. dẫn đến thương mại hóa cả các 
quan hệ trong tồ chức đẳng và chính 
quyền, làm trầm trọng hơn tệ địc 
quyền đặc lợi, sử dụng đất đai và các 
tư liệu sản xuât một cách vô nguyên 
tíc đề phục vụ cho lợi ích cá nhàn, 

Một thời gian khá đài, chúng ta 
hoïe là ảo tưởng, chủ quan, hoặc là 
rập khuôn máy móc trong việc xử lý 
các thành phần kinh tế cá thể và tư 
nhàn, dẫn đến có những chính sách, 
chủ trương sai lầm, gây nên hậu quả 
nghiêm trọng. Trong suy nghĩ của 
đảng viên, của cả xã hội đã hắn sâu 
định kiến cho rằng, giàu cỏ là không 
cách mạng, buôn bán đồng nghĩa với 
đầu cơ. trục lợi. Tư tưởng bình quân, 
hẹp hòi, sợ người khác giàu có..., 
còn khá nịng. 

Từ sau Đại hội VŨ, Đăng ta chủ 
trương khuyến khích phát triển các 


(1) Ở phưởng Cửa đông (Hà nội) trong số 
253 cân bộ hưu có 290 là đảng viên, có 200 
người có trình độ đại học về các ngành nghề 
khác nhau. 


s5 


thành phần kinh tế cá thê và tư nhân. 
nhưng việc cụ thê hóa thành những 
chính sách còn chậm và chưa động 
bộ, có không ít chính sách còn thiêu 
nhất quản, chưa phù hợp với thực 
tế đời sống. 


Đội ngũ cán bộ quản lý và tô chức 
thực hiện của chúng ta còn chưa có 
đủ những nàng lực và phầm chất 
cần thiết. Số không Ít còn lợi dụng 
những sơ hở của nhà nước để làm 
lợi cho bản thân, cho gia đình mình, 
gầy nẻn những thiết hại lớn cho nhà 
nước và làm im sút uy tín của Dang. 
Trải qua nhiêu thời kỷ cái tạo, những 
người có vốn, có nàng lực sản xuất 
rất sợ lại bị cải tạo, bị kiềm tra hành 
chính, bị tịch thu tài san; họ chưa 
hoàn toàn tin vào chủ trương và 
chính sách của Đăng và Nhà nước. 


Ngay trong Đăng, ở các địa phương 
có một số quy đính về tiêu chuần 
đảng viên không còn phù hợp với 
thực tế nhưng vàn chưa được sửa 
đồi. Nhiều cấp ủv đảng còn rất lúng 
túng trong việc xử lý, giải quyết 
những trường hợp đảng viên làm 
kinh tế cá thê, kinh tế tư nhàn. Nơi 
thì kim hãm, bó chàt; nơi thì làm 
ngơ, thả nội. Tình hình trên đây đã 
6ày ra không ít những cần trở trong 
việc cho hép đẳng viên làm kinh tế 
gia đình, kinh tế cá thể, tư nhân. 


Theo tôi, đối với những đảng viên 
cô điều kiện (như đã nonï hưu, hoặc 
ở ngoài biên chế nhà nước, ngoài 
khu vực tập the), Đăng và Nhà nước 
nên cho phép họ được tham gia các 
hoạt động kinh tế cá thể và tư nhàn, 
kề cả các hình thức dưới đây : 


— Góp vốn và công cụ sản xuất đề 
phát triền sản xuất, kính doanh; 
hoặc trực tiếp đứng ra tô chức sản 
xuất, kinh doanh. 


Kỷ hợp đóng về khoa học KẾ 
thuật với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh cá thê, tư nhàn (với điều kiện 


Số 


những thành quả nghiên cứu đó, nhà 
nước, tập thề không sử dụng và 
không được đề lộ bí mật quốc gia). 


— Cho thuê diện tích nhà ở đề 
làm mặt bằng sản xuất, kinh đoanh, 
làm dịch vụ (kề cả nhà do nhà nước 
cấp, không sử dụng quá tiêu chuän 
nhà nước quy định). 


—Cho vay tiền, vàng nhằm mục 
đích phát triền sản xuất đề lãy lãi 
theo thỏa thuận. 


— Được nhận đấu thầu trong một 
số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông. Nếu có nhu 
cau thì được thuê mướn nhàn công. 


Tuy nhiên, Đẳng yêu cầu và có 
quy định cụ thề buộc đảng viên phải 
chấp hành đầy đủ những chính sách, 
những quy định của nhà nước. Có 
trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền 
những chính sách đó trong quần 
chúng nơi mình làm việc, cư trú. 
Phải trung thực báo cáo về hoạt 
động kinh tế của minh với tỒ chức 
đẳng nếu tỒ chức đảng yêu cầu. 
Không lợi dụng chức vụ, quyền hành 
đề hưởng đặc quvền, đặc lợi. Nếu 
sản xuất, phải bảo đảm chất lượng 
hàng hóa, đáp ứng nhu cầu chính 
đáng của xã hội. Nếu kinh doanh, 
làm dịch vụ thì phải là người kinh 
doanh, làm dịch vụ văn minh, không . 
kinh doanh hàng cấm; không đầu 
cơ tích trữ, hoặc tiếp tay cho bọn 
làm ăn phi pháp. Nếu có nhu cầu 
thuê mướn nhân công (không hạn chế 
số lượng) phải thực hiện đầy đủ các 
chính sách của nhà nước về lao động, 
đâm bảo cuộc sống cho người lao 
động và gia đình họ. Bản thân phải 
trực tiếp lao động và gương mẫu 
trong lối sông; dù có thu nhập cao 
văn phải giữ lối sống lành mạnh. 
không được xa xỉ, suy đồi. 


Các cấp ủy đảng và chỉnh quyền 
cần giáo dục đẳng viên và quần chúng 
nắm vững quan điềm của Đẳng và 


phát triền kinh tế hàng hóa và sự 
can thiết của việc cho phép đẳng viên 
hoạt động trong các thành phần kinh 
tế cá thê và tư nhân. Cần nghiên cứu 
đề xây dựng tồ chức đẳng trong các 
cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu 
vực quốc doanh, tập thẻ. Có biện 


THỂ MẢO LÀ 


1 — ĐÃ là đảng viên thì phải lao 
động, không bóc lột. Đó là vấn dễ có 
tính nguyên tắc, bởi vì mục tiêu cuối 
củng của cách mạng vô sản do giai cấp 
công nhân và đảng tiền phong của nó 
lãnh đạo là xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ 
bóc lột, xóa bỏ sự bất công, xây dựng 
một xã hội ấm no, hạnh phúc, bình 
đáng và bác ái thật sự, Vì thế, không 
lao động, có bóc lột là điều hoàn toàn 
trái ngược với bản chất và lý tưởng 
cao đẹp của người đảng viên cộng 
san. 

Song thế nào là bóc lột ? Có phải cứ 
làm kinh tế tư nhân, cứ thuê mướn 
nhân công là bóc lột ? Điều này néu 
không làm sáng tỔ sẽ tạo ra mặc cảm 
băn khoăn lo lắng, thiếu yên tâm 
không những chỉ trong cán bộ, đảng 
viên mà đối với cả những người dàn 
bình thường khác. Hơn bốn mươi năm 
sống dưới chính quyền cách mạng 
(ở miền Nam là hơn mười năm) người 
dân Việt nam rất sợ và rất nơi từ 
“bóc lột * bởi vì mọi hoạt động có 
dính dáng đến chuyện bóc lột đều 
không tồn tại lâu dài, mọi sự làm giàu 
do bóc lột mà có đều bị lên án 

Muốn xem một hoạt động kính tế 
nào đó là có bóc lột hay không bóc 
lột trước hết cần chú ý tới phương 
thức phân phối của nó. Phương thức 


pháp giáo dục và kết nạp vào đãng 
những người lao động trong các 
thành phân kinh tế này nếu họ đủ 
Liều chưn và tự nguyện xin gia nhập 
đăng; đồng thời thương xuyên đưa 
những người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi đăng, 


BÚC LỘT ? 


TIẾN HẢI 


phân phối có tính chất lịch sử cụ thề. 
Môi phương thức sản xuất có phương 
thức phản phỏi riêng thích hợp với 
tính chất của quan hệ sẵn xuất và 
trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất. Lịch sử loài người trải qua 
nhiều phương thức sản xuất khác 
nhau, do đó cũng có nhiều phương 
thức phân phối khác nhau, 

Dưới chế độ công xã rguyên thủy, 
tư liệu sản xuất thuộc quyên sở hữu 
chung của công xã những năng suất 
lao động ràt thấp kém, chưa có sản 
phảm thặng dư, do đó phương thức 
phần phối tất yếu phải là phân phối 
bình quân. 

Dưới các chế độ chiếm hữu tư nhân 
về tư liệu sản xuâi, có sự đối kháng 
giải cấp, có người bóc lệt người, cho 
nẻn phương thức phán phối dựa trên 
tài sản tư nhân. Các giải cấp thống 
trị như chủ nô, dịa chủ phong kiến 
và tư sản bóc lột tàn nhắn người lao 
dòng dưới các hình thúc khác nhau. 
Giai cặp địa chủ chiếm đoạt hầu hết 
sản phim cúa nông đàn dưới các hình 
thức địa tô: nòng dân chỉ dược hướng 
phần còn lại hết sức nhỏ bé không 
đăng kẻ, Giai cấp tư sản chiếm đoạt 
giá trị thạng dư dười các hình thức 
lợi nhuận :giai cập công nhàn làm 
thuẻ chỉ được lĩnh tiên công. Thông 
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thường, số tiền đó đều thấp hơn giá 
trị do sức lao động của công nhân mới 
tạo ra và có những trường hợp thấp 
hơn cả giá trị sức lao động của họ. 
Ngoài số tiền công ít ỏi (lại thưởng 
xuyên bị cắt xén bởi các hình thức 
cúp phạt, thuế khóa) người lao động 
làm thuê không có thêm một khoản 
thu nhập nào khác. Các phương thức 
phân phối trên là sự thề hiện rõ rệt 
nhất của tình trạng người bóc lột 
người. | 
Phương thức phân phối đưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa là phân phối theo 
lao động thông qua hình thức cơ bản 
của nó là tiền lương. Tiền lương dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa là phần thu 
nhập của người lao động theo đúng số 
lượng và chất lượng lao động mà họ 
đã đóng góp (tiền lương tương Xứng 
với giá trị sức lao động). 


Lương là khoản thu nhập chính của 
người lao động dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng ngoài khoản thu 
nhập đó, người lao động trên thực tế 
còn có thẻm các nguồn thu nhập khác 
thông qua các sự nghiệp phúc lợi công 
cộng, các hình thức khen thưởng và 
động viên khuyến khích. 


Phương thức phân phối theo lao 
động của chế độ xã hội chủ nghĩa 
không có dấu hiệu nào của sự bóc lột, 
bởi vì lao động dã được lấy làm đơn 
vị đo lường chung và bởi vì sau khi 
“đã khấu trừ các khoản đi rồi, mỗi 
một người sản xuất nhận được trở lại 
vừa đúng bằng cái mà anh ta đã cung 
cấp cho xã hội » (I). 


Như vậy, muốn biết một hoạt động 
kinh tế nào đó có dấu hiệu của sự bóc 
lột hay không thì phải căn cứ vào 
những điềm sau đây ; 


— Một là, tiền lương của người lao 
động có tương xứng với giá trị do sức 
lao dộng của họ mới tạo ra hay không ? 
hàm chí có tương xứng với giá trị 
sức lao động của họ hay không ? 


Sĩ 


— Hai là, ngoài tiền lương, ngườ: 
lao động có được hưởng thêm các 
khoản thu nhập nào khác không ? 


— Ba là, quan hệ giữa người với 
người trong cái cộng đồng lao động đo 
là quan hệ « chủ —thợ » bất bình đẳng 
hay là quan hệ bình đẳng, hợp tác. 


Nếu đứng trên các góc độ ấy đà 
xem xét thì ta có thê nói rằng không 
phải cứ làm kinh tế tư nhân, cử 
thuê mướn nhân công là bóc lột. Một ca 
nhân nào đó, có vốn, có kỹ thuật, 
đứng ra làm một ngành nghề nào đó 
và thuê mướn nhân công đề bảo đản 
cho quá trình sản xuất được thực 
hiện. Anh ta trả lương cho công nhàn 
tương xứng với giá trị do sức lao 
động của công nhân mới tạo ra hoặc 
ít nhất cùng tương xứng với giá trị 
sức lao động và những cống hiến thực 
tế của họ; ngoài tiền lương, người 
lao động còn được hưởng thêm các 
khoản thu nhập khác như tiền 
thưởng, tiền thăm hỏi khi ốm đau. 
tiền trợ cấp khi có việc hiếu, hỷ 
hoặc gặp tai nạn... (tất nhiên là trích 
trong sản phâm thặng dư); quan hệ 
giữa anh ta với những người lao 
động là quan hệ bình đẳng, hợp tác, 
giúp đỡ lán nhau và có trách nhiệm 
đối với nhau; anh ta lại hoạt động 
trong khuôn khô mà pháp luật của 
nhà nước cho phép và bản thân anh 
ta cũng trực tiếp tham gia lao động... 
Nếu như thế thì làm sao có thề gọi là 
bóc lột được? Làm ngược lại mới là 
bóc lọt. Từ cách nhin như thế, thiết 
tưởng cũng phải nói thêm rằng, mức 
độ bóc lột nặng hay nhẹ, ít hay nhiều, 
không phụ thuộc vào số lượng nhàn 
công mà người chủ thuê mướn. Có 
khi chỉ thuê vài ba nhân công vẫn 
là bóc lọt; ngược lại, thuê mướn vài 
ba chục nhân công, thậm chỉ vài ba 
trăm nhân công nhưng; văp không 
phải là bóc lột. 


(1) C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Tuyền t4, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1983, t. 1V, tr, 477, 


Có lẽ đã đến lúc khái niệm « bóe 
lột: cần được hiều một cách mềm 
dẻo hơn, linh hoạt hơn và thực chất 
hơn. 


2 — Trên cơ sở cách hiều đó về 
khái niệm bóc lột, tôi tán thành những 
ý kiến cho rằng, người đảng viên có thề 
làm kinh tế cá thề, kinh tế tư nhân và 
có thề thuê mướn nhân công. Nhưng 
trong quá trình sản xuất, người đẳng 
viên phải gương mẫu tuân thủ những 
điều kiện cần thiết như đã nói ở trên 
đề bảo đảm cho hoạt động kinh tế 
của mình mang tỉnh lành mạnh, không 
có bóc lột. Nếu 100 người làm kinh 
tế tư nhân, thuê mướn nhân công mà 
có tới 80 người là đảng viên cộng 
sản và tất cả 80 người này đều gương 
mẫu tuân thủ những nguyên tác bảo 
đảm cho hoạt động kinh tế của mình 
1à hoạt động lành mạnh không có bóc 
lột thì tốt quá chứ sao. Nhìn thấy 
đẳng viên làm như vậy thì 20 người 
còn lại không thề làm khác được. 
Như thế là vai trò của người đảng 
viên đã được phát huy, đồng thời 
không có gì trái với quy định của 
Đảng đã được ghi trong Nghị quyết 


Hội nzhị lần thứ 5 BCH TƯ (khóa VI). 


3 — Trong điều kiện tồn tại 5 thành 
phản kinh tế, đề quản lý tốt đảng 
viên của mình, các tồ chức đẳng cần 
có biện pháp kiềm tra thật chặt chẽ, 
Nếu đảng viên nào làm ăn chính đáng, 
hoạt động kinh tế của họ không mang 
tính chất bóc lột thì động viên, 
khuyến khích. Nếu đẳng viên nào làm 
giàu bằng con đường bắt chính, hoạt 
động kinh tế của họ thề hiện sự bóc 
lột rõ rệt, làm ảnh hưởng xấu đến 
uy tín của Đảng và đanh hiệu người 
đăng viên cộng sản thì cần ngăn chặn 
và có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu 
người đẳng viên đó không sửa chữa 
thi đưa ra khỏi Đảng. 


ˆ Cho phép đẳng viên tham gia tất cả 
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 


nghĩa, ngoài những mặt tích cực như 
một số đồng chí đã phân tịch : sức sản 
xuất được giải phóng, góp phân giải 
quyết công ăn việc làm cho nhân dân, 
giúp đảng viên và tò chức đảng tích 
lũy được kinh nghiệm làm ăn buôn 
bán, v.v... tôi còn thấy có thêm mấy 
điều lợi sau đây : 

— Một là, gây được tâm lý xã hội 
tích cực. Người dàn thấy đẳng viên 
cũng được làm thì họ sẽ an tâm hơn; 
tâm lý hoài nghĩ, lo ngại sẽ bớt dần, 
tử đó họ sẽ quyết tàm hơn trong việc 
đảu tư vốn, trí tuệ, sức lực cho việc 
mở rộng và phát triền sản xuất, kinh 
đoanh. 

— Hai là, người đẳng viên có điều 
kiện phát hưy được vai trò của minh 
tronø tất cả các thành phần kinh tế. 
trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời 
số nơ. 

— Ba là, các thành phần kính tế 
phi xã hội chủ nghĩa sẽ hoạt động 
lành mạnh hơn, đúnzg hướng hơn, hạn 
chế được đến mức tối đa sự phát triền 
của các khuynh hướng tiêu cực. 

Người đảng viên có trách nhiệm 
về mọi mặt đối với Đảng. Qua việc 
tham gia các hoạt động kinh tế ngoài 
quốc dơanh và tập thề mà người đảng 
viên giàu lên một cách chính đáng 
là điều đáng mừng. Nhưng khi thu 
nhập đạt tới mức cao thi người đăng 
viên phải có nghĩa vụ trích một phần 
thu nhập đó của mình đề đóng góp 
cho Đảng. Đồng thời, nhà nước cũng 
nên có chính sách chung đề điều tiết 
thu nhập của tất cả những người có 
thu nhập cao do hoạt động trong các 
thành phản kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa. 

Khi cả 5 thành phần kinh tế đều 
hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả 
theo hướng tích cực thi nhất định 
sản xuất sẽ phát triền, xã hội sẽ giàu 
lên, lòng tin của nhàn dân đối với 
Đăng sẽ được củng cố, uy tín của 
Đảng và của đảng viên sẽ được 
nàng cao. 
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Đồi mới- Ý kiến và kinh nghiệm 
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UỐI tháng 8 năm nay, một tai nạn 

giao thông khủng khiếp đã xảy ra 

trên đường số 5, xóa đi khỏi cuộc 
sống cùng một lúc toàn bộ gia đình 
nhà viết kịch trẻ tuôi, tài năng Lưu 
Quang Vũ, vợ anh, nhà thơ Xuân 
Quỳnh. tác giả của sự dàm thấm da 
diết đây tỉnh người trong thơ ca hiện 
đại và dứa con trai nhỏ của họ, cũng 
một hứa hẹn về nghệ thuật. 


Số phận đường như cố ý đành phần 
oan nghiệt cho những con người tài 
hoa, những nghệ -sĩ chân chính mà lao 
đọng của họ thật đáng kính trọng, 
trong khi nó lại nuông chiều những 
kế bất lương, dối trá. vô đạo đức... 


Chẳng riêng gì giới sân khấu mà 
ngay trong văn học, Lưu Quang Vũ 
cùng với những tác phầm của anh 
(không chỉ kịch mà cả thơ ca) cũng 
phải được coi như một hiện tượng của 
những năm gản đây. Một hiện tượng 
đích thực dang tồn tại đáng đặt ra cho 
tất cả giới văn học nghệ thuật, nhất 
là những nhà nghiên cứu suy nghĩ 
và đánh gii một cách nghiêm túc. 
Chưa có nhà viết kích Việt nam nào 
đạt dược thành tựu như Vũ. Tại 
sao Ẵ€Ó người đầm ha năm mới hoàn 
thành xong một vở, trong khi ấy 
Vũ có thê bình quản một năm viết 
6 vớ, lại có vớ chỉ một tuân là viết 
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xong và đưa cho các đoàn đang ngồi 
chờ sản đem về dàn dựng? Anh thông 
minh ư? Khôn ngoan ư? Điều đề 
chẳng nói lên cái gì cả. Rõ ràng Vũ là 
một con người không ồn ào, không 
đại ngôn về điều này điều khác. một 
oon người chỉ biết lấy tác phầm của 
minh đề đáp lại sự đòi hỏi cửa quần 
chúng. MộiI con người lấy nghệ thuật 
phục vụ nhân đân làm mục đích ca 
đời minh. Người nghệ sĩ chân chính 
là như vậy ! 


Tôi hỏi một bạn diễn viên, một 
nghệ sĩ ưu tú của sân khấu về cải chết 
của nhà soạn kịch trẻ tuồi. Anh nói : 


— Nếu không có Lưu Quang Vũ thì 
mấy năm nay không chỉ một đoàn mà 
nhiều đoàn kịch hay ca kịch phải thắt 
nghiệp vi không có vở điển. Cùng 
lắm thi cũng chỉ đựng theo những vở 
lam nham mà ngay bản thân diễn 
viên chúng tôi cũng đã chán ngay khi 
đọc vở. Nhiều diễn viên sẽ bị đói. 
Sống được cho đến hôm nay một phần 
trông vào những vở của Vũ. Không 
biết nói vậy có quá không ? 

Tỏi cũng không biết anh có nói quá 
không nhưng cứ bằng vào hôm đưa tang 
gia dinh Lưu Quang Vũ, biết bao nhiên 
anh chị em điễn viên đã khóc bằng 


W (hà văn 


những giọt nước mắt thật sự, không 
phải nước mắt trên sân khấu. Nói cho 
thật công bằng, trước khi có Vũ, giới 
sân khấu vẫn hoạt động bình thường 
nhưng cũng nói cho thật công bằng 
thì từ khi xuất hiện những vỡ kịch của 
Vũ, sân khãu sôi nồi hẳn lên, sức sống 
tràn vào cái không gian ba mặt ấy. 
Trong những năm ổ5, 66... người ta 
nô nức đến nhà hát kịch, bởi người 
xem thấy được có mội phần cuộc đời 
minh trên sân khấu, bởi khi tan hát 
ra về cái còn đọng lại trong tàm hồn 
họ là những day dứt về cuộc sống hôm 
nay hoặc lòng tin yêu vào con người 
được nhân lên qua tối diễn... 


Hồi dó, sân khấu vượi lên trên các 
ngành nghệ thuật khác vì sự năng 
động của nó nắm bắt được những điều 
trăn trở của thời dại. Người ta thường 
nhắc đến: Tôi và chúng ta, Nguồn 
sáng trong đời, Ñhân danh công lý 
hoặc Mừa hè ở biền v.v. cũng như 
người đọc truyền tay nhau hai cuốn 
tiều thuyết dịch của Liên xô: uy 
luật muôn đới của N. Đum-bát-đê và 
Thao thức của A. Krỏn; cũng như 
giới mỳ thuật nhắc dến những phòng 
tranh của Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn 
Sáng hay Bùi Xuân Phái... 


Năm - nay, có vẻ như sản khảu bị 
chững lại. Một phần vì tất cả những 
điều mà người ta được xem trong nhà 
hát không còn thỏa mãn họ, hơn nữa 
chúng còn kém về sinh động hơn các 
bài báo, bài văn đang được ¡in rầm rộ 
trên các bảo chí xuất bản ở thủ đô 
và các địa phương hưởng ứng 
Những việc cần làm ngay. CÓ về 
như sân khấu kịch nói chưa có phương 
hướng mới. Người fa cùng cố viết và 
cố dựng một hai vở theo cách khai 
thác những nét u ám của cuộc sống 
nhưng nó không sòng làu và ngay từ 
khi ra đời đã bị quản chúng phân đối. 
Bởi cái nội dụng của vở kịch ấy chẳng 
nói lên điều gì khác ngoài sự làm 
nhein nhuốc thêm cuộc sống, gây thêm 
cho người xem Làm trạng chán chường. 


Cái mục tiêu nghệ thuật bị bỗ rơi và 
nó mắt tác dụng là phải... 

Có một luồng sân khấu đang tồn 
tại và đang bị lên án. Đó là sàn khấu 


ca kịch mà nội dung của nó toàn là 


những sự cóp nhặt những câu chuyện 
nửa kim nửa cồ gọi là của nước 
ngoài, đeo những cái tên khủng khiếp 
nhằm đáp ứng thị hiếu rể tiền của 
một loại công chúng hạn chế về trình 
độ văn hóa và thầm mỹ nhưng lại có 
nhiều tiền. Đây là một cách đề duy 
trì sự tồn tại. Tôi cho rằng thời nào 
thì cũng có loại hình nghệ thuật ấy 
bởi nó đáp ứng sự giải trí bình thường 
nhất của một tỷ lệ khán giả không 
nhỏ. Ngăn cấm nó hoặc dùng biện 
pháp hành chính đề hạn chế nó là 


chuyện không tưởng. Vì đé là nhu 


cầu của cuộc sống, nhất là trong khi 
nền kinh tế còn có những năm thành 
phần và các đoàn hát ấy phải tự kiếm 
sống. Biện pháp tốt nhất đề giải 
quyết tỉnh hinh này là các đoàn quốc 
doanh của những nghệ sĩ chân chính 
phải có được những vở diễn nghiêm 
chỉnh, khu hút được số khán giả tuy ít 
nhưng là những khán giả chủ yếu của 
nghệ thuật. 


* 


Chẳng riêng gì sân khấu mà nhiều 
ngành nghệ thuật khác tới bây giờ 
cũng đang bị chững lại. Ví như điện 
ảnh chẳng hạn. Sự tồ chức điện ảnh 
của nước ta lâu nay hoàn toàn theo 
tính bao cấp. Ngành điện ảnh trước 
kia làm phim theo kế hoạch đề tài: 
năm nay cần bao nhiêu phim truyện 
về nông nghiệp, bao nhiêu về công 
nghiệp. bao nhiều vẻ chiến tranh v.v, 
cứ thế mà tiến hành. Cố đạt cho bằng 
được kế hoạch đề tài này, đủ có để ra 
những bộ phiin rất kém về nghệ thuật 
cũng không sao, phim làm ra đã có cơ 
quan phát hành nhận hết đưa đi chiếu 
cho công chúng xem. Công chúng cũng 
phải xem vị chẳng có phim gì khác 
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nữa... Cứ như thế, mọi người đều vui 
vẻ, nghệ thuật có về được công nhận: 
Và thỉnh thoảng một bộ phim Việt 
nam đem đi dự liên hoan phim ở nước 
ngoài lại được giải, được băng 
khen v.v. Thế là tất cá đều yên tâm. 


Nhưng sang tới năm nay, mọi việc 
không chiều theo ý muốn của ta nữa, 
Mặc dù đã bỏ lối làm phim theo kế 
hoạch đề tài, mặc dù đã giải quyết 
khâu dưyệt kịch bản đến mức dễ dàng 
nhát, giới điện ảnh vẫn đang đứng 
truớc những thử thách to lớn. Trước 
hết là kinh phí hết sức han chế, muốn 
làm phim nhưng lại thiếu tiên, thậm 
chí không có tiền. Mỗi bộ phim phải 
tiêu tốn hàng mấy chục triệw đồng mà 
làm ra chưa chắc ngành phát hành 
phim đã mua cho. Bơi chính ngành 
này cũng đang bị thua lỗ kinh khủng. 
Nhà nước không thể bù lỗ mãi. ]"him 
chiếu ngoài rạp không có khách xem. 
Sự thua lỗ trông thấy rành rành. Phim 
Việt nam làm ra rát tốn kém, đó là 
điều tự nhiên bởi cái nguyên liệu ehủ 
yếu đề làm phim là phim nhựa thì phải 
nhập tử nước ngoài, hơn nữa tồÖ chức 
làm phim bao cấp trước kia vẫn chưa 
từ bỏ cách làm ăn kiều cũ của nó. Bao 
cấp có nghĩa là tiền của của nhà nước, 
của nhân đân bỏ ra mời anh cứ việc 
chỉ tiêu, lỏ Fai đã có người khác gánh 
chịu. Gái thói quen xài tiền của nhà 
nước là thói quen khó bỏ, vì vậy bây 
giờ khó làm phim lắm... 


Nghệ thuật điện ảnh lại còn đang 
bị các loại băng hình vi đê ô tấn 
công. Gần đày, chẳng mấy ai muốn 
xem phim Việt nam vì rất nhiều lý do 
trong dó có lý do chủ yếu là phim 
không hay, có tiên thì người ta di 
xem băng hỉnh vi đẻ ô. Có thề trách 
khán giả quá say mê những pha cụp 
lạc, giật gân trong các băng hình của 
những phim tư bản, và cũng có thề 
lên án bọn phe vi đê ô làm hại bầu 
không khí vốn trong sạch trong nghệ 
thuật điện ảnh. Thế nhưng không phải 
tất cả những người không muốn xem 


phim Việt nam đều thích những băng 
hình của phim chưởng. Những phim tư 
bản như : Jên E-rơ. Những con chim 
nép mình đề chết (đựa theo tiêu thuyết 
Tiếng chim hót trong bụi mận gai, 
Tất cả những dòng sõng đều chảy... đàu 
có những pha giật gân ? Đó là rhững 
phím hết sức đứng đăn cả về nội dung 
lắn nghệ thuật. 


Một nghệ sĩ đã nói với tôi : «e Đày là 
lúc thử thách đối với chúng ta. Đây 
là lúc chúng ta phải chuyên tàm làm 
ra những sản phầm nghệ thuật chàn 
chính chứ không phải là của giả. Là 
nghệ thuật chân chỉnh khắc nó sẽ thu 
hút được khán giả ». 


Năm 1988 này là năm rất khẳảe 
nghiệt đối với nhiều ngành nghệ 
thuật, không chỉ sân khấu, điện ảnh 
mà cả giới âm nhạc cũng nằm trong 
tình hinh đó. Tôi hỏi một nhà quản 
lý ngành âm nhạc rằng phương hướng 
của các anh năm nay ra sao ? Ảnh 
bảo : «Chúng tôi chẳng có phương 
hướng gì hết...». Đó là một câu trả 
lời thật thà. Bởi cứ nhìn phạm vi 
hoạt động của giới âm nhạc thì đủ biết. 


Năm 88 này, hoạt động của âm nhạc 
tập trung vào hai việc lớn: một là 
những cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp 
toàn quốc. Nhưng kê cũng lạ, những 
danh ca được giải cao lại là những 
giọng hát mà quần chúng it nhắc đến. 
Hai là những buồi biều diễn của 
những tối âm nhạc « trữ tỉnh ». « tiên 
chiến » v.v. Trước hết và bắt đầu là 
đêm nhạc Văn Cao. Quả là những 
đêm nhạc Văn Cao đã tha hút được 
khá nhiều người. Người đến nghe 
nhạc chủ yếu là những người đứng 
tuôi, muốn tử những bản nhạc của 
Văn Cao đề tìm lại mình, tìm lại 
những ký niệm của chính mình ngày 
xưa. Những Thiên thai, Suối mơ, 
Trương Chỉ... những hành khúc của 
các chiến sĩ không quân, hải quân, 
lục quân, những Sông Lô hay Làng 
tôi.. Và còn điều này nữa, công 
chúng thật sự thông cảm với tác giả, 


người nhạc sĩ tài hoa đã một thời làm 
xáo động lòng người, dắt dân mọi 
người đến với cách mạng. Từ ba 
chục năm nay, tác giả của Tiến quân 
ca im lặng và bây giờ mới trở lại. 
Bởi vậy người ta muốn chia sẽ nỗi 
niềm với anh, Những đêm nhạc Văn 
Cao là những đêm nhạc của lòng 
người... 

Nhưng cũng từ đó, người lại tồ 
chức ra những đêm nhạc «trữ tỉnh » 
khác của nhiều tác giả khác, cứ tưởng 
thế là ăn khách thì thật là lầm lẫn. 
Có đêm nhạc được báo chí đề cao quá 
mức, không đúng với thực chất của 
nó. Những Con thuyền không bền; 
Đêm đông, Sơn nữ ca... ấy đã đem lại 
cho người nghe điều gì? Khó có ai 
giải thích được. Đấy là những ca khúc 
của một thời mà cái thời ấy ai cũng 
biết, con người đang còn quẳn quại 
trong nỗi đau mất nước và mất gốc, 
đói và rét. 


Nền âm nhạc Việt nam hiện nay - 


đang đi về hướng nào? Thật cũng 
khó trả lời. Cách đây không lâu, 
người ta phê phán nhạc vàng rất 
nhiều, bây giờ cũng cái thứ nhạc ấy 
từ hải ngoại tung về đang làm chủ 
thính giác nhiều người. Cải Sự phê 
phán trước kia là sai hay đúng ? 

Phải chăng đảy là hiệu quả của 
cái quan điềm «dịnh hướng rộng »®, 
có nghĩa là chẳng có phương hướng 
gì hết? 


* 


Tình hình văn học năm nay đáng 
làm cho mọi người quan tâm nhiều 
hơn cả. Trước hết là sự xuất hiện và 
lan tràn những loại « sách đen ® ở các 
tỉnh phía Nam, hiện nay đã bị nghiêm 
cảm và phê phán. Một số người chủ 
trương loại này nhắm mục đích kiếm 
lời đã bị kỷ luật. Loại * sách đen, 
sách vụ án lam nham đó, không bao 
giờ và không ở đâu, kề cả ở những 
nước tư bản — nơi phát sinh ra nó — 
được coi là văn học, và vì vậy 


không thề đối xử với nó như đối xử 
với văn học. Những người viết và 
người xuất bản nó chắc chỉ thấy bán 
chạy chứ chưa biết dối tượng của nó 
là ai? Loại người nào đọc nó nhiêu 
nhất ? Một nhà xã hội học bảo tôi : 
“Loại sách đó là những sách bỏ túi 
của bọn đã can án và sắp lại can án 
hình sự. Sách ấy giống như tài liêu 
tập huấn về nghiệp vụ cho chúng... ?. 
Đây cũng là một thứ tệ nạn xã hội 
giống như nạn số đề, cờ bạc, hút 
xách... ChỈỉ có điều chúng ngốn cúa 
chúng ta số lượng giãy mực đáng kề 
và hoàn toàn đi ngược với bản chất 
xã hội ta... 


Năm 88 này cũng có sự xuất hiện 
nhiều bài viết của nhiều cây bút mới, 
cả sáng tác lắn phê bình, lý luận. 
Trong những bài viết ấy có nhiều suy 
nghĩ mới mẻ đáng quan tâm, đóng ¿óp 
vào sự nghiệp đồi mới, dồng thời 
cũng có nhiều giọng điệu không kém 
phần hung háng, phá phách và làm 
rối công cuộc đồi mới trên lĩnh vực 
văn học nghệ thuật. Đó là sự ra đời 
của thứ €văn chương uẽ tạp, sa đọa 
và quá khích» và những sự a dua, 
phỉnh nịnh kiều đó ; của thứ “ văn 
chương bới móc đời tư của người này, 
người khác với giọng cay cú °, của 
thứ «văn chương gây ngờ vực và bế 
tác...?. Người ta không thể không đặt 
câu hỏi: Phải chăng như thế là đôi 
mới trong văn học ?®. Và nếu như anh 
không tân thành cái thứ vận chương 
ấy, anh sẽ bị liệt vào loại bảo thủ đen 
tối, chỗng đồi mới. Cái tội ấy kề cũng 
không nhỏ, bởi vì nó đã cản bước của 
cả một xã hội di lên €)... Chẳng riêng 
gì ở trung ương, một vài tờ báo hav 
tạp chí gì dó ở địa phương cùng có 
những giọng điệu phụ họa. Sự quá 
khích bộc lộ ngay cả trong bai phỏng 
vấn mà cả người hỏi lấn ugmơi trả 
lời cùng thề hiện cái tâm lý muốn phủ 
nhận tắt ca. 

Đối với người viết văn thị văn học 
là sự nghiệp của dời minh. Chúng ta 
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có yêu cầu sự * cởi trói » bởi nó dã 
bao năm nay trối buộc sự sáng tạo 
của nhà văn Và thực hiện việc cởi 
trói hay tự cỡi trói này tốt nhất 
hay đúng nhất là bằng tác phầm, 
những tác phầm văn học chân chính. 
Nhưng cũng có người lại biến văn 
học thành phương tiện nhằm mục 
dích gì đó và chỉnh đó là diều 
đang gày rối trong tỉnh hình hiện nay. 
HBàt cứ người việt nào cũng có động 
cơ tư tưởi øg. chàng ai viết văn một 
cách hồn nhiên tới mức bản năng, 
nghĩ thể nào thì viết thể, muốn ra sao 
thì ra. Mà ngayv cái việc anh nghĩ thể 
nào cũng chứng mình bán chất con 
người nhà văn của anh ròi. Người 
có tấm lòng nhàn đạo thì nghĩ ra 
chuyện ưu ái con người. Kẻ sát nhàn 
chỉ chuyên tưởng tượng về máu và 
tội ác. Bao làu nav, môi phà văn đều 
đã có một làn viết ra hoặc suy nghĩ 
về ý thức trách nhiệm của ngòi bút 
trước vận mệnh đàn tộc mình. Chính 
cái ý thức trách nhiệm ấyv đà phần 
biệt nhà văn cách mạng với nhà văn 
phi cách mạng. » 


Lưu Quang Vũ là một nhà văn trẻ, 
cuộc đời anh cũng không ít lận dạn, 
không được số phận nuôngz chiều, 
nhưng trong tác phầm của anh, cả thơ 
lần kịch, tỏi chưa hề lắt gặp một chút 
gì oán trách con người, miệt thị cuộc 
đời. Tấm lòng nhàn đạo của người 
viết chan hòa khắp trong mắy chục 
tác phầm của anh. Tôi cũng chưa bao 
giờ thàyv anh am ï vẻ chuyện văn 
chương... Văn học trước hết là nhàn 
học và cái nhàn học này cùng không 
phái chúng chúng toàn thể giới. Nhân 
học là sự kính trọng con người, đối 
với nhà văn thì là sự kính trọng độc 
giả của mình, 


Cùng siống như nhiều ngành 
n«hệ thuật, văn học hiện nấv dang 


đứng trước những thứ thách khá cay 
go và quyết liệt, Thứ thách cúa nên 
kinh tế dang bị mất càn dối nghiêm 
trọng, giá cả hồn loạn, giá siấy, giá 
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công in v.v. tăng vọt. Thêm vào đó là 
sự hón loạn của thị trường văn chương. 
Tác phầm của các nhà văn rất khó 
được in, mà có được ín cũng rắt khó 
bán vì ø!á quá cao, không hợp với túi 
tiền của những độc giá lương thiện, 
trong khi ấy thì các loại sách dịch, 
sách vụ án, sách lam nham rất thấp 
về chất lượng tư tưởng và nghệ thuật 
đua nhau tung ra và chiếm lĩnh thị 
trường. Do việc in ấn khó khăn, người 
ta đã nghĩra các loại sách “liên kết s. 
Có nhà xuất bản bán cái tên cho một 
địa phương đề in sách rồi đứng ngoài 
kiếm chút lời. Cho nên không phải cứ 
thấy cái danh của nhà xuất bản này, 
nọ là đã vội vén tâm đó là sách hay, 
sách quý, Cũng có người gọi là nhà 
văn hay nhà thơ chỉ ra mội vài * chỉa 
rồi cũng đội tên nhà xuất bản đề che 
ra dời lác phầm kỷ quặc của minh, 
cũng gọi là thơ hay văn chương dãy. 
Kèm theo đó, cũng có anh viết bài 
khen rối rít, coi đó như một phát hiện 
mới, một tài năng mới, đăng; trên bảo 
trung tương hẳn hoi, Cùng miột đồng 
một cốt với nhau, họ đua nhau làm hàng 
gia, hàng róm, chang khác gì ngoài 
thị trường kinh tế.., 


Nhưng văn chưa hết, tình hinh 
diễn biến phức tạp hơn. Sau cuộc họp 
của Bạn chấp hành Hội nhà văn Việt 
nam đầu tháng 9, có người đã ra sức 
tuyên truycn sai lệch về nội dung 
cuộc họp, tung tin thất thiệt, giật 
gàn về sự phản nộ của quần chúng » 
với cuộc họp này nhằm phủ nhận 
mọi nghị quvet của nó. Cũng trong 
tháng 9 có một cuộc họp khác kéo 
đài 2 ngày, trong đó nòi bật lên 
những giọng điệu quá khích quen 
thuộc, đòi coi cuộc họp này là 
q đối trọng» với cuộc họp của Ban 
chấp hành Hội nhà văn Việt nam, 
đòi ra nghị quyết (không hiều với tư 
cách gi?) phủ định nó, đòi giải tán 
ngav cá Hội nhà văn Việt nam đề 
thành lạp một cái Hội « đôi mới ạ, 
Ghẻ hơn ca là giọng điệu đầy Phần 


khích, chửi rủa nền văn học cũ và 
thách thức tắt cả (cá văn học lẫn sử 
học)... Tuy số đông trong cuộc họp 
không chia sẻ, cũng khòng đồng tỉnh 
với giọng điệu ấy, nhưng nó lại muốn 
là giọng cao nhất, giọng lĩnh xướng, 


Nhiều người cho rằng đày là một 
cuộc họp được triệu tập vội vã, không 
bình thưởng, trong tỉnh hình có bè 
phái. mất đoàn kết trong Hội nhà văn 
Việt nam. 


Cái tình hình rõi ren đó đã tác 
động đến việc chuần bị Đại hội lan 
thứ { các nhà văn Việt nam. Bao 
lâu nay, đề chuần bị Đại hội, khả 
nhiều người chỉ sốt sắng và quan 
tàm có mỗi chuyện nhàn sự và tô 
chức... rồi răn đe, rồi hùng hồ... và 
bây giờ thì được tập hợp lại... Chao 
ôi, cái tư cách của nhà văn nghĩ mà 
tội nghiệp! 


Điều chủ yếu nhất cần quan tâm, 
theo tôi. có lẽ là việc thống nhất quan 
niệm về chức năng của văn học, về ý 
thức và trách nhiệm của nhà văn 
trước vận mệnh của cả đất nước nàv. 
thống nhất quan niệm về tô chức và 
quản lý Hội. Phải xóa bỏ cái ý thức 
và tác phong quan liêu bao cấp trong 
tồ chức Hội, làm sao cho đó là Hội 
của các nhà văn chứ không phải của 
ai khác. Mà nhà văn là những nơười 
cầm bút sáng tạo ra những tác phim. 
Dân chủ và bình đẳng, cởi mở và 
công khai, tất cả các nhà văn coi SỰ 
nghiệp xây dựng tắc phầm là điều 
tâm niệm thường ngày của mình. Và 
Hội là người bảo trợ cho những đứa 
con tỉnh thần ấy 


Văn chương là chuyên đời thường 
nhưng cũng là việc thiêng liêng đối 


với người cầm bút. Cồ nhân mỗi khi 
bình thơ hay đàm luận văn chương 
còn phải tắm rửa sạch sẽ, thay quàn 
áo mới, đốt trầm hương đề tỏ lòng 
thành kính đối với sản phẩm của 
mình, thứ sản phầm tỉnh thần chẳng 
riêng cho thế hệ mình mà còn lưu 
lại cho thế hệ sau. Vậy thì lại SaO 
bày giờ người ta lại đang tâm bôi 
bần văn chương, dung tục hóa nó. Tự 
mình làm nhọ mặt mình thị làm sao 
đòi hỏi xã hội tôn trọng được mình ? 


Đương nhiên chúng ta cần phải học 
tập cái hay của nước ngoài. Nhưng 
cái thời chuyên đi bắt chước và học 
mót người nước ngoài đã qua rồi. Tự 
chúng ta phải tìm ra lối đi của chúng 
ta, lục tìm trong quá khứ và nhìn vào 
tương lai đề tạo ra một mô hình 
riêng, một tiếng nói riêng, một bản 
sắc riêng, cửa mình, của Việt nam. 
Sản khấu Việt nam, điện ảnh Việt 
nam. nghệ thuật Việt nam và văn học 
Việt nam. Trong đời sống những năm 
gần đây, có những sự trải nhau rất 
lạ, tự kiêu dãy rồi cũng tự t¡ dãy, 
đóng chặt cửa rồi mở tung cửa, nhiêu 
người trong chúng ta cứ đi từ cực 
này sang cực khác một cách tự nhiên 
như không. Trước kia thì cái gì của 
nước người cũng là hay và bắt chước: 
kê cả nhiều cái sai của họ; sau đó 
lại cấm tiệt, ta cứ là ta mẫi, cứ nghẻo 
túng mãi. Rồi lại đi tỉm kiếm và bắt 
chước với tàm lý nôn nóng, Vòi Vã... 


Tất cả là gì? Cái chủ yếu là nhận 
thức, là quan niệm, là kiến thức, là 
sự tìm kiếm và học hỏi không ngừng, 
là lao động không ngừng với tắt cả 
tấm lòng nghệ sĩ chân thành vì Tôồ 
quốc và nhân dàn... 
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-Đổi mới — Ý kiến — Kinh nghiệm 


Cơ khí nông nghiệp với 
ba chương trình kính tế lớn 


; nước ta, lao động nông nghiệp 

còn chiếm 70— 75% tổng số 
lao động trong cả nước. Năng 
suất lao động rất thấp. Do 
chiến tranh và chủ yếu là do những 
sai lầm trong hợp tác hóa và trong 
việc sử dụng các thành phần kinh tế. 
nhiều ngành nghề ở nông thỏn (kê cả 
các ngành nghề truyền thống có giá trị) 
không phát triền. 


: Sự phát triên phong phú các ngành 
nghệ hay còn gọi là công nghiệp nông 
thỏn chính là dòng lực khách quan, 
tạo tiên đẻ cho phản công lại lao động 
xã hội; sự phàn cỏng càng mở rộng 
càng đòi hỏi nâng cao năng suất lao 
động nông nghiệp, đòi hỏi rút lao động 
nông thôn ra khói hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Nhưng những sai lầm nói 
trên đã đán đến tỉnh trạng số lao động 
ởớ nông thỏn không có việc làm ngày 
càng nhiều và hình thành quan niệm 
sai lâm trong một số cán bộ lãnh đạo 
nông nghiệp nước ta là không cần cơ 
giới hóa (thực tế đã bỏ mục Liêu tăng 
năng suất lao động nỏng nghiệp trong 
nhiều năm), gây ra tỉnh trạng sản xuất 
hị trì trệ, đình đốn. 


Về mặt trang bị cho nông nghiệp, 
tỉnh trạng phô biến hiện nay là thiếu 
công cụ thường (trong lúc chỉ căn đuy 
trì và phát triền các lỏ rèn thủ công là 
đã có thề đáp ứng được phần lớn nhu 


-eầu); công cụ eơ khí nhỏ và lớn tuy 


có nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp, 
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NGUYỄN BÌNH + 


gần 402 máy móc và công cụ hiện có 
bị hư hỏng. không dùng dược vì thiếu 
phụ tùng thay thế và năng lực sửa 
chữa kém (riêng cơ khí nhỏ chiếm 
gần 605). 

Hiện nay chúng ta có gần 2 vạn đầu 
máy kéo lớn loại 6U sức ngựa (đều 
nhập của nước ngoài); gân 6 vạn miáy 
kéo nhỏ cỡ 12 đến 2U sức ngựa (hơn 
02% là nhập của nước ngoài); các 
công cụ đi theo đầu máy kéo lớn gần 
40% là nhập của nước ngoài. Các phụ 
tùng thav thế, mặc dù công nghiệp 
trong nước dủ sức làm nhưng 705 
vẫn dựa vào nhập khầu. 

Không thể bảo đảm sự phát triền 
vững chắc cho một nền nông nghiệp 
(đang vươn lên sản xuất hàng hóa! 
trên cơ sở một nền công nghiệp mà 
năng lực trang bị kỹ thuật cho nông 
nghiệp yếu kém như vậy ! Nông nghiệp 
đã được khẳng định là mặt trận hàng 
đầu; điều đó cũng có nghĩa là tích lũy 
ban đầu đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta bắt đầu từ nông nghiệp. Ba 
chương trình kinh tế : lương thực thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khäu, trên thực tế chủ yếu cũng bắt 
đầu từ năng suất lao động và phân 
công lao động trong nông nghiệp. Do 
đó. công nghiệp phải phục vụ đắc lực 
cho nông nghiệp. Trong 30 năm qua. 


s Phó tiến sĩ KTKT, giám đốc Nhà máy 
cơ khi nông nghiệp l, Hà nội. 


quy hoạch và hoạt động công nghiệp 
của nước la chưa đi theo hướng đó. 


Chúng ta chỉ mới dừng lại ở những. 


khảu hiệu chính trị chung chung, hiếm 
thầy những hành động và những biện 
pháp thiết thực làm thay đôi căn bản 
tỉnh trạng nông nghiệp lạc hậu của 
nước ta đề nó trở thành nên nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa. Cũng vỉ 
lẽ đó mà nhiều sản phầm công nghiệp 
phục vụ cho nông nghiệp chỉ có trong 
triền lãm mà không có hoặc không sống 
nồi trong thực tế sản xuất. Tỉnh trạng 
vỏ tô chức và phân tán trong hoạt 
động cơ khí phục vụ nông nghiệp (hộ 
máy phình to và chặt khúc các hoạt 
đồng cung ứng cho nông nghiệp theo 
các kế hoạch quan liêu) đã cần trở sản 
xuất nông nghiệp và gày phiền hà cho 
người nông dân. 


Yêu cầu phát triền nền nông nghiệp 
hàng hóa đarng đặt ra cho ngành cơ khi 
nông nghiệp nước ta những nhiệm vụ 
hết sức nặng nề. Trước hết là đáp ứng 
các nhu cầu về công cụ thường, công cụ 
cải tiến cho sản xuất nông nghiệp, cho 
hoạt động của các ngành nghề ở nông 
thôn và chế biến nông sản; giữ vững, 
bò sung động lực và trang thiết bị lớn, 
nhỏ, từng bước giảm nhập khảu và 
tiến đến tự théẻa mãn như cầu thiết bị 
sau động lực (cá canh tác và chế biển); 
đặc biệt chủ trọng các cày xuất khẩu 
mũi nhọn (cà phê, hồ tiêu, chè, cao 
su); thiết bị vạn chuyền nông thôn; 
tiến đến tự túc phụ tùng thay thể và tự 
sản xuất máy kéo theo hướng đầu tư 
chiều sâu trên năng lực sản Xuất công 
nghiệp hiện có. 

Nhằm thực hiện những nhiệm vụ 
trên đây, chúng tôi mạnh dạn nêu lên 
một vài ý kiến có tính chất định hướng 
về quy hoạch và hệ thống tö chức cơ 
khỉ nông nghiệp trong thời gian tới 
nÌìữ sau: „ 


. =Do trinh độ phát triền công 
nghiệp cỏn thấp, công nghiệp địa 
phương hiện nay chủ yếu là phục vụ 
nông nghiệp (canh tác và chế biến 


nông sản). Cần thống nhất đầu mối 
công nghiệp địa phương (cấp tính và 
đặc biệt cäp huyện), lấy nhiệm vụ sản 
xuất công cụ thường, công cụ cải tiến 
và sửa chữa cơ điện làm trung tàm. 
Công cụ thường chủ yếu dụa vào nghề 
rèn thủ công, có chính sách khuyến 
khích lò rên truyền thống phát triền: 
Lận dụng và phát huy khả năng tối da 
của các xướng cơ khí cấp huyện, tỉnh. 
Đặc biệt chủ ý bảo dảm nhu cầu công 
cụ cái tiến cho các ngành nghề tiều, 
thủ công nghiệp nông thôn nhằm góp 
phản thiết thực hình thành và phát 
triển các ngành nghề tại chỗ. 

— Lực lượng cơ khí của các ngành 
nồng nghiệp, làm nghiệp, thủy sản cần 
được tô chức lại, song nhiệm vụ chính 


“chỉ là đảm nhận sửa chữa, lắp ráp, 


tay thế ; còn nhiệm vụ chế tạo cơ khí 
chỉ bảo đảm cho các trang thiết bị đặc 
chủng cúa từng ngành với số lượng ít. 
Cơ khí ngành hoạt động đưới dạng 
các Hiến hiệp xỉ nghiệp cơ khí, trong 
đó có thể lày một xí nghiệp cơ khí chú 
lực (xí nghiệp mẹ) làm trung tâm tô 
chức điều hành; cần bảo đảm quyền 
tự chủ về tài chính và hạch toán độc 
lập của các xí nghiệp thành viên, 

Các liên hiệp xí nghiệp ngành có 
quyền thực hiện Hiên kết ngang đề bảo 
đâm cơ cấu sản phầm đã xác định và 
sản xuất hàng loạt, tiến đến chuyên 
môn hóa cao hơn sau này. 

— Đề bảo đảm phục vụ cho yêu cầu 
phát triền của cả nước trước mắt cũng 
như lâu dài cần thành lập tông liên 
hiệp xỈ nghiệp cơ khí nông nghiệp 
(thuộc quyền quân lý nhà nước của Bộ 
công nghiệp nặng), kao gồm nhiều liên 
hiệp theo loại hình sản xuất và theo 
cỡ động lực (ví dụ: Liên hiệp máy 
kéo cỡ trung, máy kéo cỡ nhỏ...). Đề 
tạo ra sự đồng bộ trong quá trình tồ 
chức, hợp tác, liên hiệp cần sản xuất 
từ máy động lực, thiết bị công tác 
kèm theo cho đến các loại phụ tùng 
thay thế, cung ứng và bảo hành trực 


(Xem tiễp trang 36) 
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Sinh hoạt tư tưởng 


Lòng tin giảm bắt đầu từ đây... 


HÌN hai đồng tài liệu, một gồm 

những ý kiến phê bình, đơn thư 

khiếu lại un lên và đống kia nằm 
lép xếp bén cạnh là những ý kiến trả 
lời (được cat ra từ các báo) trên bàn 
làm việc của tôi anh bạn nhà giáo 
bồng giật mình nhưng lại khênh cười 
được ngày, rồi khẽ thúc thắc ngàm 
HƯỢI: Œ lích kêu dưới vũng tre ngâm. 
Ếch kêu mặc ếch, tre giầm mặc tre. 
Và vỗ nhẹ lên vai tôi: #®Phải thú thật 
ràng, Ông cba minh ngày từ xưa đã 
nói như thánh s. 

Câu nói tưởng như hờ hững ấv làm 
tôi nhớ lại một câu chuyên cô. Rằng, 
xưa vua Mi-đát-xơ hay nói những lời 
cần rỡ nên bị thần Ä-pô-lông dạặp cho 
một cái tại lửa. Nhà vua giấu biệt. 
Thế nhưng, bác thợ cạo nhà vua vẫn 
thấy được. Làm thế nào? Nói ra thi 
bị xử tử. Mà không nói ra thì... không 
Lài nào chịu nội. Đặc tính của sự thật 
là như vậy. Loay hoay mãi, bác đành 
đào một cái lỗ đề ủy thác cho lòng 
đất vô trí điều hủy ky ấy. Thế rồi, một 
ngày kia có mấy cây lau mọc trên 
đám đất đó. Và eứ mỗi lần gió thôi 
qua là chúng lại thầm thì cùng nhau; 
«qÀli-đát-xơ có tại lừa. Vua Mi-đát-xơ 
©€O ... TAI... lửa... cÓ... tại... lừa ®, 

Thỉ ra, ngay tử ngày xưa, dù chàn 
lý có bị chôn sâu dưới đất thì châu lý 
văn còn sức mạnh khiến cho đến cỏ 
cày cũng phải lên tiếng. Còn ngày 
na, Phì.., 


Thẻ 


NHỊ LÊ. 


Anh bạn tôi lắng Hìng với tay rất 
tép một tờ bất kỳ từ đổng tài liệu 
lớn, rồi cao giọng đọc như diễn thuyết : 
« Một vụ khiếu tố chín năm chưa được 
giải quyết — ông nghe nhé — « chị Vũ 
Thị Dung (huyện Nam nình, Hà nam 
nình), con gái cụ Vũ Thị Minh — gia 
đình liệt sĩ — đưa cho phóng viên Xem 
cái túi đựng hàng ngàn lá đơn, phần 
lớn đã nhàu nát, đều là đơn lưu bản 
gốc, đem lên càn nặng 2,7kg. Riêng tôi~— 
một người từ làu viết vẻ nông thôn 
thấy cái túi đơn khiếu tö nặng 2,7kg 
ấy như một hòn đá đè nặng lên trái 
tìm mình P (Đại đoàn kết số lỗ, ngày 
1-8-198:). 

Riêng mình ư ? — anh bạn tôi bỗng 
trầm xuống — lầm cầm, sao lại chỉ 
riêng mình ? Một con người đã kiên 
tâm, cay cực ném chín năm của cước 
đời vào vòng kiện tụng, chỉ mong sao 
giải bày và giải đượa nỏi oan ức mà 
văn bị người ta chối bỏ, quay lưng, 
chẳng lẽ chỉ đủ nhói lên nỗi đau cho 
riêng anh nhà báo nọ thôi ư'? Chin 
năm — tức là ba ngàn ngày ! Còn có 
vụ nào như thế này nữa không ? 


Anh bạn tôi lật đọc tiếp một bài 
nữa: *Gia dình tôi là một gia đình 
cách mạng. Giữa lúc gia đình tôi đang 
sống êm ả thì vào một đêm giữa tháng 
11-1977, tiếng súng. tiếng xe gầm thé! 
bỗng phá tan giấc ngủ của chúng tòi. 
Tỉnh đậy chúng tôi vô cùng sửng sót 
khi thấy trong ánh đèn pha chói lòa. 


ba chiếc xe tăng và mấy chiếc xe Zep 
củng bổ đội, công an cắm sủng 
vây kín nhà mình. Chúng tôi bàng 
hoàng chưa hiềura sao thì hàng 
loạt chai ê te tới tấp ném vào nhà. 
Trong phút chốc ca gia đình lồi 
đều bất tỉnh và bị bất bỏ vào xe 
bọc thép chở đi... Mẹ tôi. chị tôi, 
tôi và đứa em lỗ tháng bị giam l9 
tháng. Di tôi bị giam 3 tháng 17 ngày. 
Anh trai tôi ở đồn biên phòng vẻ phép 
bị bắt giam38 tháng. Còn ba tôi bị giam 
cầìm hơn 6 năm... Chúng tôi có tội gì 2 
Đã hơn mười năm nay, khi ở trong 
lrại giam cũng như khi đã dược tha, 
gia đình tôi đã hỏi những cơ quan 
có trách nhiệm như công an. viện 
kiềm sát nhân dân tỉnh Tày ninh cầu 
hoi ấy, nhưng cho tới nay vẫn chưa 
được trả lời» (Tiền phong, số 2, 
ngày 13-6-1988). Chuyện quả thật có 
vàv không? Nếu không diễn ra như 
vậy, tại sao không thấy trả lời. Thời 
gian hỏi quá lâu mà không thấy trả 
lời, thì phải coi đó là sự thạt, một sự 
thật vỏ cùng nghiêm trọng ! 


Tập tài liệu trên tay anh bạn nhà 
giáo xô ra, tôi lướt nhanh: « Cái đêm 
hôm ấy đêm gì... » ở Thọ xuân, Thanh 
hóa ; « Ông vua ở khách sạn Bông sen " 
của thành phố Hồ Chí Minh ; eQuyết 
định đồi trắng thay đen? ở Hà sơn 
bình; “Cường hào mới ở xã Vạn 
long ®, huyện Vạn nịnh, Phú khánh ; 
« Con tôi bị đô nước sôi vào người » 
tại 32 Hàng bài, Hà nội; “ Xôn xao 
một cái chết ®,ở Bộ nông nghiệp và 
công nghiệp thực phầm ; “Không thê 
lần tránh trách nhiệm ?* ở Tông công ty 
IMEXCO thành phố Hồ Chí Minh, v.v, 
và vV.V. 

Có những sự kiện mới đây, nhưng 
cũng có những sự kiện cũ mềm, 
đã hàng chục năm. Có sự kiện được 
công Đố năm ngoái, năm kia. song 
cũng có vụ, việc bảo còn chưa Tảo 
mực. Nhưng tất cả đều chịu chung số 
phận : rơi tõm vào * sự im lặng dâng 
sợ » hoặc nếu có được những cơ quan 


có thầm quyền, những người liên 
đới chịu trách nhiệm &ngó» tới, 
hi rốt cuộc, cũng hết sức hình thức, 
trả lời một cách qua quýt, chiếu lẽ 
«có cũng như không 3. 

Còn bao nhiều những điều như thế 
và hơn thế được công bố trên những 
tờ báo khác, trên đài, trên màn ảnh 
truyền hình, (cả trong ô kéo các cơ 
quan chức trách) mà tôi chưa được 


thấy, được nghe? Năm 1987, 10 tỉnh, 


thành phố, đặc khu và 16 bộ, tông cc 
còn gản 31 000 đơn, thư chuyền sang 
năm l19Šä, trong đó hơn 15 000 đơn. 
thư thuộc điện tồn đọng. Chỉ ri*ng 
mấy tháng đâu năm nay, báo Quân đại 
nhân dân công bố 46 ý kiến bạn đọc 
mà chỉ có 7 ý kiến được trả lời. Kề từ 
tháng 5-1987 đến nay, khêng hơn 50% 
số ý kiến phê bình trên báo chí có hồi 
âm, số còn lại chỉ là những tiếng kêu 
trước sa mạc, mảy may không một 
tiếng trả lời f 

Cho đến lúc tôi viết những dòng 
này, ngày 17-8-!I9§§, tình hình ván 
như cũ. Và được biết thêm, một bạn 
đồng nghiệp của tôi-anh Xuân Ba— 
ngôi tiếp chuyện ông già thương bình 
4/6 Nguyễn Hồng Minh (ở thôn 4, xã 
Nghĩa lộ, thị xã Quảng ngãi, Nghĩa 
bình) — người chiến sĩ Vệ quốc đoàn 
từng dự tràn Đắc đoa nội tiếng năm 
xưa đã ôm 6,850 kự đơn thư, chứng từ, 
giấy biên nhận... với § lần qtràyv» 
Hà nội, suốt 5 năm, vượt hơn 25500 
dặm đường, gõ khắp mọi cửa từ bí 
thư, chủ tịch đến viên kiêm sát, tòa án, 
thanh tra, chỉ cốt mong sao thực hiện 
cái khát vọng duy nhất là được bỏ 
sức lao động đề kiếm sống, nhưng 
không được giải quyết. Tôi nhận ra 
rằng, anh bạn nhà báo kia đã nói mọi 
câu chí lý; “Gái túi đơn nặng 2,7 kơ 
ấy như một hỏn đá đẻ nặng lên trái 
tìm mình » f. 

2z kg đơn từ của chị Dung 
gần 7 kg đơn từ của ỏng Minh 
chẳng lẽ chỉ đủ đẻ nặng lên một quá 
tìm người cầm bút và những quả tím 
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của những người dòng cảnh và cảm 
thông mà thôi ư?ưới chế dộ của 
ta, tại sao lại đề một tỉnh trạng 
vô lý, ngược đời tồn tại và có nguy 
cơ phát triền:chân lý thuộc về kể 
mạnh, người có chức có quyền, có 
tiên có thế. Phải chăng phê binh — cứ 
phê binh; công luận mặc công luận ; 
còn trả lời hay không là cái quyền của 
một số aười đang nắm quyền, nắm 
chức 2 

(hằng thế thì sao có khá nhiều cơ 
quan và những ngườj liên quan đến 
các vụ, việc được bảo chí phê bình 
lại im lặng, làm ngơ, thậm chí còn 
tìm đủ mọi cách ngàn chặn, cần phá 
hoặc trủ dập không thương tiếc những 
người trung thực 2 | 


Tỏi biết, khi thầy bài “® Một vụ khiếu 
tố chín năm chưa được giải quyêet? 
trên báo Nhân dân có liên quan đến 
mình, Vũ Mộng Kiếm —-lúc đó là phó bí 
thư huyện ủy Nam nình, Hà nam 
ninh —truy tìm tác giá bài báo vànhững 
người cung cấp tài liệu, vẻ xã họp một 
số xã viên, kích động nhàn dàn len án 
người viết báo ; lợi dụng diện đàn ở 
huyện và tỉnh, kàm hồ sơ giá đề thanh 
minh cho việc làm sai trải của mình... 
Hoạc như lloàng Quốc Bình, nguyên 
trưởng công an xã Đồng tiến, huyện 
Chaàu giang, Hài hưng, đã từng VÔ ngực 
huệnh hoang: “Nhất. trung ương, nhì 
địa phương, cho anh mang cơm nắm 
đi mà kiện». Đó là thái độ ơi 2 


Tắt nhiên, “sự im lặng đáng sợ? 
lâu nay không chỉ có lý do ấy. Phải 
chăng là do người lãnh đạo các cấp, 
các ngành chưa ra tay, còn tránh né 2 
Tại sao còn tránh né, còn chưa ra tĩv 2 
Cùng có thẻ do nẻ nang, hoặc do 
những mối quan hệ tỉnh cảm * nào 
đó mà người lãnh đạo «há miệng mắc 
quai”, ®*rút dâv sợ động rừng ›. 
Trong bức công văn do đồng chỉ viện 
trưởng viện kiềm sát nhân dân tỉnh 
Nghĩa bình gửi viện kiêm sát nhàn 
đân tối cao xung quanh vụ Nguyễn 
Hồng Minh, ngày 24-4-1987, có ghi rõ : 
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®Việc xảm hại của ba ông Phiên) 
Tàm, Nửa đối với ông Minh bao hảàim 
ý trả thù ức hiếp quần chúng nhưng 
lại được một thế lực mạnh bao che. 
Còn ông Minh ở trong thế cô đơn ®: 
Có phải chăng vì cái «thế lực ® nào 
đó mà sự thật về vụ việc này dã phải 
đi theo con đưởng vòng vèo hơn hai 
ngàn ngày, trên 25500 đặm đường 
nhưng chưa tới dích 2 


Cũng có thể do tư tưởng thành tích 
sợ ảnh hưởng đẻn uy tín, sợ «thanh 
mìỉnh là thú nhận®... mà ngoảnh mặt 
làm ngơ. Thậm chí có thề làm ngơ 
trước cả tiếng kêu oan khốc của chỉ 
Nguyễn Thị Hương Lan ở tỉnh Tây 
ninh : “chúng tôi có tội gì?... Nếu 
chúng tôi không có tội thì ai phải chịu 
trách nhiệm về nỗi oan trái này ?? 


Và cũng có thề là do quan liệu, 
không sát dân, cấp trên có xuống cáp 
dưới, có về cơ sở cũng thường chỉ 
làm việc với các e quan chức » sở tại, 
chứ chưa được nghe tiếng nói chàn 
thực của người lao động bình 
thường, v.v. Và cũng xin nói: không 
loại trừ trường hợp vì tay đã * trỏi 
nhúng chàm » nén phải tìm cách che 
chăn, đối phó. 


Thời gian gản đây, qua bảo chí, 
không ít vụ, việc được đưa ta ánh 
sáng và đã được xử lý nghiêm minh. 
Nồi oan của anh Nguyễn Si ý (Nghệ 
tĩnh), đã giải sau ba tháng được 
đưa ra công luận. Trường hợp 
anh Nguyễn Văn Nhiên (ở Hậu giang) 
cho đủ kết quả còn chậm, chưa cao và 
nhiều điều còn phải làm tiếp, nhưng 
anh Nhiên được xóa án tủ cũng là điều 
đãng mừng, Phiên tòa phúc thầm xử 
n"n~u19òn, ngày 10-0-1988 vừa qua, VỚI lời 
tuyên của tòa ; «hủy bỏ một phản bản 
ân sơ thầm về phia Đàm Đình Vinh và 
Vũ Việt Tân, kê cả phần đền bu tài 
sản» đã làm đậy lên những tiếng nói 
đồng tỉnh. Tuy rằng, “được vạ tÌi... 
má đã sưng» nhưng vẫn còn hơn 


(Xem liếp trang 29) 


_CẦN TIẾP TỤC 


Thư gửi Bộ biên tập 


«NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY»_ 


Ä hơn một năm kề từ ngày tác giả 
N.V.L cho ra mắt bạn đọc bài đầu 
| tiên trong loạt bài e€«Những việc 
cần làm ngay ». . 
Trong loạt bài này, tác giả đã chỉ 
ra những việc làm sai trải, tiêu cực, 
vô trách nhiệm ở một số cán bộ, 
một số cấp, một số ngành, gây thiệt 
hại không ít cho công quỹ Nhà nước 
và tài sản nhân dân; tắc giả cũng đã 
nêu đích danh những cán bộ, đẳng viên 
thoái hóa, biến chất, tham ô hủ hóa, ăn 
hõi lộ ; những ông quan liêu hách địch, 
lợi dụng chức quyền trù dập, ức hiếp 
quản chúng ; bọn đầu cơ buôn lậu lũng 
đoạn thị trường, làm rối trật tự, an 
ninh xã hội... 
__ Rất dễ hiều vi sao chỉ trong một 
thời gian ngắn, loạt bài này đã gây 
gôn xao trong dư luận, được đỏng 
đảo quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh 
và đồng tình ủng hộ. Quần chúng ghi 
nhận, qua loạt bài này, tác giả N.V.L. 
đã nói lên chính tiếng nói của lòng họ, 
những điều mà lâu nay họ thường 
thắc mắc, phẫn nộ. 

Công bằng mà nói, những vụ việc 
mà tác giả N.V.L. nêu lên không mới, 
cũng không phải * động trời P gì nhưng 
cái mới là ở thái độ của tác giả: 
không khoan nhượng trước những việc 
làm sai trái, tiêu cực; cũng không 
lạnh lùng khuyên bảo quần chúng 


chãy kiên trì chờ đợi», mà đòi có 
« Những việc cản làm ngay » để sớm 
chấm dứt những hiện tượng tiêu cực, 
kịp thời xử lý những người có hành 
động phi pháp, vô trácb nhiệm — dù 
họ giữ trọng trách gì và ở cương vị 
nào = đề tấy lại niềm tin của quần 
chúng. 


Biều thị sự đồng tỉnh và ủng hộ 
mạnh mẽ đối với thái độ kiên quyết 
của tác giả, đông đảo quần chúng đã 
® mã dịch » bút đanh N.V.L. của tác giả 
là «Nói Và kàm °. 


Nói và làm! Đó là yêu cầu, là đòi 
hỏi bức xúc của đông đảo quần chúng 
và những người có lương tri, có thiện 
chí trước hiện tỉnh đất nước và thực 
trạng xã hội những ngày này. Như 
mợi người đều biết, những vụ Việc 
tiêu cực, sai trái lan tràn, phát triền 
hiện nay bắt nguồn từ nhiều nguyên 
nhân: đời sống kinh tế khó khăn; 
tình trạng bất công trong xã họi; cán 
bộ, đáng viên thoái hóa, biến chát, 
làm bậy làm cần, nêu gương xâu cho 
quần chúng ; pháp luật bị buông lòng, 
trật tự kỷ cương xã hội bị eoi thường,.. 
Và còn một nguyên nhân khác 
không kém phần quan trọng. đó là 
bệnh lý thuyết suông, bệnh hô khầu 
hiệu, nói nhưng không làm, nói nhiều 
nhưng làm ít, nói hay nhưng làm đở... 


jl 


Giờ đày, tác giả N.V.L. lên tiếng kêu 
gọi đã nói là làm, và đòi có *“ Những 
việc cần 2àm ngav ? đề sớm chăm dứt 
tình trạng tiêu cưc trong xã hội. làm 
lành mạnh bầu không khí đất nước. Vị 
vậy, không có gì lạ trước việc quần 
chúng đón nhận loạt bài * Những việc 
cần làm ngay ? với tâm trạng hài lòng, 
tin tưởng, và coi đó như lời hiệu triệu 
hành động, đòi đôi mới tác phong công 
tác sao cho năng động hơn, nhạy bén 
hơn, có tỉnh chiến đầu hơn: đã nói 
là làm ! Một bầu không khí còng kÈai, 
dân chủ, nói thẳng, nói thật trong 
quần chúng dược mở rộng một bước, 
đó là kết qua trực tiếp đầu tiên hưởng 
ứng loạt bài “Những việc cần làm 
ngay » của tác giá N.V.L. 


Nhưrg bên cạnh bộ phận quần 
chúng dông đảo nhiệt tình hoan nghênh 
và sẵn sàng hậu thuan cho tác giả 
N.V.L. trong cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực, còn một bộ phận khác có 
cái nhin và cách đánh giá khác với 
loạt bài “Những việc cần làm ngay », 
qua việc “mã dịch P bút danh tác giả 
N.V.L, là “Nhảy Vàe Lửa 2. 


Những người này tuy một số có ý 
hoan nghênh tác giá dũng cảm, dám 
đứng ra trực diện đương đầu với bọn 
người có hành đòng sai trái, nhưng 
nhìn chung, tó thái độ hoài nghị, 
thiểu tín tướng. Họ cho rằng chống 
tiêu cực manh đến dâu đi nữa cuối 
cùng cũng chẳng đi đến đâu, vì tiêu 
cực trong xã hội fa hiện nay là hằng 
hà sa số, chẳng thề não chồng hết được. 
Tâm trạng này có lý do của nó: từ 
nhiều năm nay, trước tỉnh hình tiêu 
cực lan tràn, phát triển, biết bao 
người với đầy đủ quyền lực trong lay, 
biết bao khau hiệu đã được tung ra 
nhưng nào có làm được gì đầu, bọn 
người xấu van ngang nhiên lòng hành, 
tha hồ tác oai tác quái, làm xã hội ta 
cxuông cấp» nhanh chóng, thế mà 
giờ đây, ông N.V.L, lại cả gan nhấy 
vào lửa, đòi chấm đứt nhanh chóng 
các hiện tượng tiêu cực, đòi trừng 


2 


trị thẳng tay bọn làm càn, làm bậy, 
phòng có nên cơm cháo gì hay chỉ 
chuốc họa vào thôi, không chết cháy 
cũng bị bỏng vi lửa (Œ). 


Ngoài hai bộ phận quần chúng nói 
trên, còn có số thứ ta đón đọc loạt 
bài «Những việc cần làm ngay » của 
tác giả N.V.L. với thái độ không thân 
thiện, nếu không nói là hằn học, thủ 
địch, qua việc họ “mã dịch» bút 
danh N.V.L. của tác giả là “* Nói Yung 
Lên". 

Không đồng tình, không ngợi khen, 
cũng không tỏ ý hoài nghĩ, thiếu tin 
tưởng, số này bày tỏ sự hẳn học 
không giấu giếm đối với việc làm hợp 
lòng dân, ý đảng của tác giả N.V.L. 
Thái độ phản ứng của họ không làm 
ai ngạc nhiên. Chính những việc làm 
sai trái, tiêu cực do họ gây ra là đối 
tượng mà tác giả N.V.L. đã vạch ra 
trong loạt bài viết của mình. Làm sao 
họ có thể vui lòng chấp nhận cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực này —nói gì 
đến ủng hộ, tham gia—-làm sao họ cô 
thề khoanh tay ngồi nhìn *những 
việc cần làm ngay ? được tiến hành 
suôn sẻ, trót lọt đề tước đi của họ 
các đặc quyền, đặc lợi thu vén tử 
bấy lâu nay. Vì vậy, bằng mọi giả, 
họ quyết tâm chống lại e«Những việc 
cần làm ngay, dù trong thâm tâm 
biết rằng cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực này là đúng, là cần thiết, là 
sống còn. 


Điều không thê không quan tâm là 
số người bơi ngược dòng này tuy 
không đông nhưng khá “nặng cân? 
vì trong số này có nhiều người có 
chức có quyền trong tay, đang đảm 
đương trọng trách ở cấp này cấp nọ, 
nơi này nơi nọ. Họ có thẻ lợi dụng 
danh nghĩa Đảng, Nhà nước—như họ 
đã từng làm — đề trù dạp, ức hiếp, bịt 
miệng quần chúng bằng những lập 
luận «đanh thép» săc mùi cách 
mạng ». Trên thực tế, họ đang là lực 
cản lớn, không thể coi thường được. 
Thực tiền trong thời gian qua đã 


chứng minh điều đó. c«Những việc 
cản làm ngày ® có làm ngay được 
lay không, nhanh hay chậm, thuận 
lợi hay khó khăn phụ thuộc không li 
vào số người này, vào các ccửa ái? 
mà họ đang trăn giữ. 


Vị vậy, mặc đủ Nghị quyết Đại hội 
lần thử VI của Đăng đã đẻ cập dcn 
vận đẻ này một cách nghiêm túc, 
được người lãnh đạo cao nhất của 
Đăng phảt cờ, cô sủy; được đông dào 
quản chúng đồng tỉnh, ủng hộ và báo 
đài lên tiếng mạnh mẽ, cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực đâu đã thuận 
luom xuôi giÓ. 


Không phải không có lý do mà dư 
luàn nhận xét là cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực, qua việc hưởng ứng sôi nồi 
* Những việc cản làm ngay »® thời gian 
đàu. đã có phần nào chững lại; có 
vụ việc tiêu cực đưa ra bị rơi vào 
quên lãng, bị: cắp cổ thầm quyền 
« ngàm cứu? quá lâu (tình trạng mà 
có thời kỳ quần chúng gọi là “ sự im 
lặng đáng sợ »); có vị cân bộ bị dư 
luận lên tiếng phè phán, tố giác với 
đầy đủ chứng cứ, vẫn ung dung: tại 
chức, tại quyền, không ai dám đòng 
đến họ... 


Tình hình thời gian qua có lúc. có 
nơi là như vậy. Tuy. nhiên, quần 
chúng vẫn chờ đợi, văn hy vọng là 
ciốc đấu tranh chồng tiêu cực mà tác 
giả N.V.L, phát động qua ® Những 
việc cần làm ngay *, trước tình hình 
mới, không vì những tiếng kêu lạc 


lõng coi chừng kẻ địch lợi dụng °,. 


« vạch áo cho người xem lưng »®, “làm 
rối lỏng đân», «làm cần trở công 
việc của lãnh đạo... mã giảm chân 
tại chỗ, thậm chí làm vào tỉnh trạng 
đánh trống bỏ dùi. 

Không thê như thế được ! Tuyệt đại 
đa số đẳng viên, cán bộ, quản chúng, 
trước hiện tỉnh đất nước và thực 
trạng xã hội, dêu mong mỏi cuộc đầu 


tranh chống tiêu cực, dù còn không Í{ 
khó khăn, trở ngại, vẫn tiếp tục phát 
triền. Không thề đề tôn tại mãi mãi 
trong đẳng và nhà nước ta những đúng 
viên, cắn bộ thoái hóa, biến chảt — 


những con sâu làm rầu nồi canh. 


Không thê đề phát triền, lan tràn vô 
tội vạ các việc làm cai trái, các hiện 
tượng tiêu cực làm tha hóa xã hội ta, 
làm mất lòng tín của quần chúng, mà 
lòng tin một khi đã mất thì không tÌ 
có thê bù đắp được... Không được dễ 
thời gian ủng hộ bọn người xấu này 
cùng những.việc làm sai trái này Ì 

Cuộc vận động làm trong sạch và 
nàng cao sức chiến đấu cúa các lồ 
chức đẳng và bộ máy nhà nước, làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội — một 
cuộc vận động có tính cách mạng 
sàu sắc — đang được tiến hành trén 
cơ sở phát động quần chúng mạnh 
đạn đóng góp nhiều ý kiến xây dựng 
đảng, phê phán, tố giác những. hiện 
tượng tiêu cực frong đẳng viên, 
cán bộ. ¬ 

Không thề tiến hành thắng lợi cuộc 
vận động này nếu không phát huy 
được sức mạnh tông hợp của quần 
chúng, không lấy đân làm gốc, không 
đề cao tỉnh công khai, tính dàn chủ = 
điều mà tác giả N.V.L. đã gửi gắm 
trong loạt bài * Những việc cần làm 
ngav * của mình. : 

Dư luận mong rằng, đề có thề làm 
trong sạch và nàng cao sức chiến đấu 
của các tồ chức đẳng và bộ máy nhà. 
nước. làm lành mạnh các quan hệ xã 
hòi,, cần kiên trì tiếp tục cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực, đưa cuộc đấu 
tranh đầy khó khăn, trỞ ngại này đến 
thắng lợi cuối cùng. Quần chúng đang 
đòi hỏi cần tiếp tục « Những việc cần, 
làm ngay », cần có nhiều hơn nữa 
Những việc cần làm ngay kể. 


HỒ SỈ THOẠI 
(Hà nội) 


T3 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


VAI TRÒ DẪN ĐƯỜNG CỦA LÝ LUẬN 
ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH (CẢI TỒ Ở LIÊN NỔ 


. RƯỚC khi bước vào giai 
| đoạn cải tô cơ bản trên hai 
lĩnh vực chủ yếu — cải cách 

triệt đề cơ chế kinh tế và 

dân chủ hóa toàn bộ sinh hoạt xã 
hội — Liên xô đã qua một thời kỷ 
chuẩn bị về tư tưởng — lý luận và tâm 
lý xã hội cho cải tồ. Ba năun qua, công 
tác lý luận được đặt ở hàng đầu trong 
công tác tư tưởng và trong toàn bỏ 
hoạt động của đảng. Ba năm chỉ mới 
là một chặng đường ngắn ngủi và di 
nhiên công tác lý luận ở Liên xô, bên 
cạnh những thành tựu, không tránh 
khỏi những va vấp, những bỡ ngỡ. Tuy 
nhiên, việc nghiên cứu bước phát triền 
đó cũng có thể rút ra những điêu bồ ích: 


Thứ nhất, hơn bất kỳ lĩnh vực nào, 
công tác lý luận của đẳng và đội ngũ 
những người làm công tác lý luận phải 
quán triệt nguyên tắc lê nin nít tôn 
trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật 
với tỉnh thần phê phán nghiêm khác, 
Trong lĩnh “ vực (tư tưởng — lý luận, 
nguyên tíc nhìn thẳng vào sự thật lao 
hàm việc làm sáng tỏ tính chất vô căn 
cứ, chủ quan, duy ý chí của những 
luận điềm không phải là sản phầm của 
- quá trỉnh nghiên cứu khoa học nghiệm 
túc, tính chất giáo điều, sách vở của 
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TRẦN KHÁC VIỆT 


những kết luận chính trị — thực tiễn 


thoát ly hoàn cảnh lịch sử cụ thể. 


Nguyên lắc đó lên án lối tán dương, 
đề cao lăn nhau giữa các nhà khoa họe 
và các cơ quan nghiên cứu lý luận 
trong khi họ cố tỉnh lắng tránh những 
câu hồi cấp thiết của thực tiễn. Nhìn 
thẳng vào sự thật — đó là con đường 
thoát ra khỏi lạc Hậu về lý luận, đề 


không tự giam minh trong những thành 


quả đã đạt được. Phải thấy rằng nhìn 
thắng vào sự thật, công khai thừa nhận 
khuyết điềm và sự yếu kém về lý luận, 
nghiêm túc rút ra những bài học tử 
những thất bại là việc không dễ đàng 
ngay cả đối với một đẳng đã qua nhiều 
thứ thách, đã có uy tín to lớn. Ở đây 
có các lý do như sau. Một là, khi thỏa 


. mãn với trình độ đã đạt được, người 


ta sẽ khỏi phải lao động trí tuệ về các 
vấn đề chắc chắn là hóc búa. Hai là. 
người ta đễ vin cớ bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
Lránh sự lợi dụng xuyên tạc từ phía k¿ 
thủ tư tưởng đề che đậy những khuyẻ! 
tạt có thật. Ba là, phủ nhận những 
luận điềm đã hỉnh thành đồng nghĩa 
với tước bổ uy tín khoa học, địa vị 
xà hội của chính các tác giả của nó. Vì 
vậy, đề thực hiện đúng phương chàm 


nhìn thẳng vào sự thật, mỗi người 
phải nêu cao ý thức chính trị, thái độ 
còrig sản và lập trưởng giai cấp công 
nhàân/dũng khi của nhà khoa học, đề 
cao tự trọng và trách nhiệm công dân 
trước vàn mệnh của đãt nước. Nhận 
tiúc đầy đủ những yếu kém của công 
tác lý luận tuyệt nhiên không phải đề 
đi đến xem nhẹ vai trò của nó. Trái 
lại, càng phải đề cao sự cần thiết và 
ai trò dân đường của lý luận đổi với 
cai tô và toàn bộ công cuộc xây dựng 
xã hội mới. Đồi mới, phát triền lý 
luận không gỉ khác hơn là làm cho nó 
đóng góp xứng đáng hơn. tích cực hơn 
vào quá trinh cái tô. Thực tiễn cho 
thay, cải LÔ càng đi sâu. công tác lý 
luận càng phải tiến lên phía trước. Nói 
cho cùng, mọi thành quả của cải tô là 
tùv thuộc ở sự soi sáng của lý luận. 
Vai trò của lý luận là cực kỷ quan 
trong, bởi lẽ nó không còn là chuyện 
trưữu tượng trên mây trểê1¡ 1Ó nà HỖ 
đa‹ giải đáp mọi câu hỏi của cuộc 
sống sôi động. 


Thứ hai, Liên xô cho rằng Skhuyẻt 


điềm của những khuyết điềm ®,cỦa hoạt. 


động lý luận là sự xa rời thực tiền, 
khỏng phục vụ Irực tiếp những đòi hỏi 
của cuộc sống. Do vậy ĐCS Liên xô 
hướng mạnh công tác lý luận 
nghiên cứu những vấn đề thực tiễn — 
cũ an đề trước mắt đã chín 


vào 


những vấn 
muối, những vấn để do công cuộc cải 
tC, day nhanh sự phát triền kinh tế — 
x: họi và tư duy chính trị quốc tế mới 
đ?! ra, lần những vấn đề triền vọng 
phát triển của đất nước và thế giỏi. 
Các môn khoa học xã hội phải phần 
ứ-g nhạy bén đối với.những thay đôi 
X¿:V Pa trong cuộc sống, phải nắm vững 
những hiện tượng mới, rút ra những 
k-! luận có thể định hướng đúng đản 
ci:o thực tiễn. Tiên tỉnh thần ấy, trong 
g!1ới nghiên cứu lý luận xô viết đã 
xuất hiện ngày càng nhiều những tiếng 
nói phàn tích, phé phán tình trạng 
công tác lý luận xa thực tiền, Xa Cuộc 
sống, xa quản chúng. Những biều hiện 
sách vở, kinh viện, tư biện, giáo điều 
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yà chủ nghĩa quan liêu trong hoạt động 
lý luận bị phê phán nghiêm khắc. Nhờ 
thể công tác lý luận đã góp phần hình 
thành bước đầu một hệ thống tương 
đối hoàn chỉnh những quan điềm cơ 
ban của công cuộc cải lô, đầy nhanh 
sự phát triển kinh tế — xã hội của đất 
nước. cải cách cơ chế quản lý kinh tế 
và dàn chủ hóa toàn bộ đời sống xã 
hội, tạo cơ sở quan trọng đề tiến lên 
giải quyết những vấn đề cụ thề phát 
sinh trong quá trình cải tò. Chẳng hạn, 
nhờ đi sâu nghiên cứu những văn đề, 
những mâu thuẫn trong đời sống kinh 
tế hiện thực, giới lý luận xô viết đã 
phê phán tính vỏ cần cứ, giản đơn của 
quan niệm cho ràng dưới chủ nghĩa 
xã hỏi tắt nhiên và tự khác có sự phủ 
hợp giữa quan hệ sẵn xuât và lực lượng 


sun xuất. Qua sự phê phán. phân tích 


đó, cả lý luận về phát triền lịc lượng 
sản xuất lấn lý luận về cau hệ sản 
xuất đều có những phát triều mới. 
XØ8ày bay những phạm trù như lợi ích 
kinh tế, hạch toán kinh tế, phát huy 
mặt tích cực của qiaa hệ hàng hóa —: 
liên tệ và quy luật giá trị trên cơ sở 
xã hội chủ nghĩa đề nâng cao hiệu quả 
kinh dca th, văn để Khuyến khích người 
lqo dộng qtoan tâm đến ki quá lao 
động, vai trò tự chủ của xí nghiệp, vai 
[rò của tập thể lao động trong sỏ hữu 
xũ hội chú ngh a, vai trò của lao động cá 
thẻ, kinh tế phụ gia đình... đang được 
làm sáng tỏ về lý luận, được luận chứng 
có sức thuyết phục và ở múc đỏ khác 
nhau đã đáp ứng được nhụ cầu của đời 
sống sĩ hội, Nói chúng trên ca 3 11nh 
vực của hẹc thuyết Mác : triết học, kính 
t¿ chính trị, chủ nghĩa còng sản khoa 
học, giới công Léc lý luận xỏ viết đang 
có những sự tìm tòi sáng tạo và phát 
triển mới, phù hợp với tính thần đôi 
mới ca Đại hội 27 ĐC Liên xô. 

Tuy nhiên, sẽ là không thực tế nếu 
đòi hói công tác lý luận đủ súc giải 
đáp ngay mọi văn đề của cuộc sống. 
Những thử thách to lớn còn ở phía 
trước. Đi vào thực tiễn, ftÌm ra con 
đường tiếp càn và giải quyết dũng đắn 
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những mâu thuần phức tạp của đời 
sống xã hội trong thời điềm bước ngoặt, 
chắc chắn phải có thời gian. Điều quan 
trọng là khi đã£đặt thực tiễn vào đúng 
vị (trí của nó tronø quan hệ với.lý luận 
thỉ thực tiễn sẽ cung cấp cứ liệu và 
Liếp nguồn sinh lực cho lý Tuận không 
nưừng phát triền. 


Thứ ba, quá trình đồi mới "nhận 
thức, thay dòi tư duy, phát triền lý 
luận — đặc biệt trong thời kỷ có bước 
chuyền đột biến — đòi hỏi phải trung 
thành và tuân thủ nghiêm ngặt những 
nguyên tác phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Dảắt cứ sự xa rời 


dù nhỏ nào những nguyên tắc cách 
mạng và phương pháp nhận thức 


luàn của chủ nghĩa xã hội khoa học đã 
qua thử thách đều dẫn tới những :ai 
làm lý luàn và chính trị khó lường 
trước hậu quả, làm này sinh những 
bất đồng, sa vào những tranh cãi mắt 
hắn tính nguyên tác, rốt cuộc không 
giải quyết được những vấn đề thực 
tiến đặt ra. Cố nhiên, phải hiều vai 
trò của caủ ngh?a Mác— Lê-nin trên cả 
hai phương điện: với tư cách là 
kho tàng đồ sô những chỉ đản khca 
học, những kết luận chính trị — thực 
tiên, những vấn đề có tính quy 
luật phồ biến và với tư cách là thế 
giới quan, phương pháp luận về nhận 
thức thế giới..Bên cạnh những kết luận 
của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin vẫn còn 
nguyên giá trị, là rất nhiều luận điềm 
đòi hỏi phải được hiều và vận dụng 
sáng tạo phù hợp với điều kiện lịch 
sử mới của thời đại ngày nay và trình 
đỏ đã đạt được của xã hội mỗi nước. 
Chủ nghĩa Mác -Lê-nin, với bản chất 
sách mạng và sáng tạo của mình, coi 
việc phát triển sáng tạo những luận 
điểm vốn có ca nó là việc làm cần 
thiết bởi vì không làm như thế là trái 
với quy luật của phép biện chứng. 
Những quan niệm về chủ nghĩa xã hội 
và con đường xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa —-hạt nhân lý luận của 
chúng ta — cũng không phải là « nhất 
thành bất biến ®, Bản thản Lê-nin là 
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tấm gương tuyệt vời của việc kịp thời 
thay đồi nhận thức về chủ nghĩa xã 
hội khi thực tiên cách mạng đã biến 
đồi. Chuyên sang chính sách kinh tế 
mới, Lê-nin viết : q chúng ta buộc phải 
thừa nhận là toàn bộ quan điềm của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hỏi đà thay 
đồi về căn bàn? .(1) Và dương 
nhiền là việc lầy trừ những sự xuyên 
tạc quan liêu chủ nghĩa. giáo điều, đuv 
ý chí, với những công thức không đính 
gì với học thuyết Mác — Lè-nin là điều 
cản được tiến hành thường xuyên. 
Quan trọng hơn cả là việc khai thác 
chủ nghĩa Mác~Lê-nin với tư cách là 
phương pháp, là việc vận dụng những 
nguyên tác cách mạng và khoa học của 
học thuyết ấy. Ngay từ việc phản địch. 
trong nhàn thức hiện thời đâu là 
những luận điềm khoa học, đàu là 
nhữnz khái niệm sai làm, xác óị:h 
thái độ đối với từng loại dó đã đòi 
hỏi phải nắm vững ghương pháp mắc 
XÍt — lê nin nít. Alọi sự quy Ret vọi 
vàng, thiếu căn cứ khea học, mọi sự 
phê phán có tính chaảt xu thỏi chỉ gảy 
nên tỉnh trạng lộn xôn, làm rối thẻm 
tỉnh hình và mở đường cho việc trượt 
tử cực này sang cực khác. Việc phê 
phán những nhận thức và phương 
pháp tư duy cũ cần quán triệt sâu sắc 
tư tưởng của những người sáng lập 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, trong đỏ đặc 
biệt quan trọng là những nguyễn lúc 
phê phán triệt đề, chú ý những heàn 
cảnh lịch sử cụ thề để ra sai lầm v: 
nguyên tắc phê phán có chọn lọc. kẻ 
thừa và hoàn thiện thêm, không phủ 
định sạch trơn. Phương hướng hình 
thành tư duy lý luận mới — như chủ 
nghĩa Máe—Lê-nin đòi hỏi — phải bao 
gồm trước hết việc nhận thức đúng 
hiện thực khách quan, thời điềm hiện 
nay của xã hội và thế giới, tôn trọng 
và vận dụng đúng các quy luật khách 
quan, tôn trọng sáng kiến của quần 
chúng nhân dàn lao dộng và biết rút 


(i) V.I.Lâ-nin : Te¿n tệp, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ«va, 1978, t. (5, tr. 429, 


những bài học từ kinh nghiệm thực 
tiên và từ quá khứ. 


Thứ tư, dân chủ hóa rộng rãi công 
tác lý luận, phát triền thảo luận, 
tranh luận khoa học, chống độc quyền 
chân lý. TÃI cả các cơ quan lý luận, 
các cán bộ nghiên cứu lý luận và khoa 
học xã hội, các nhà khoa học, những 
người lãnh đạo các cấp, toàn thê nhàn 
đàn lao động đều có quyền và trách 
nhiệm góp phần thức đầy công tác lý 
luận không ngừng phát triền. Các 
phương tiện thông tìn đại chúng được 
huy động tối đa vào phản ánh những 
Ý kiến khác nhau về tất cả các vấn đề 
hê trọng của đảng và nhà nước. Các 
sinh hoạt chính trị của tồ chức đẳng, 
chính quyền và đoàn thề quần chúng, 
các cuộc hội thảo khoa học, các cuộc 
mạn dàm về cải tô là những diễn đàn 
tốt thu nhập ý kiến của các nhà khoa 
học, những người lãnh đạo các cấp và 
quần chúng nhân dân. Coi sự khác nhau 
giữa các ý kiến trong khuôn khô có ý 
thức xây dựng, không chống lại đường 
lối cải tô và không đi ngược lại lợi 
ích của nhân dân là việc bình thường. 
Chỉ riêng điều đó đã là đấu hiệu dầu 
tiên rãt quan trọng của dân chủ hóa 
hoạt động nghiên cứu lý luận. Nó 
chấm dứt thời kỳ dài chỉ nói những ý 
kiến một chiều,'sáo mòn và nhiều khi 
trống rộng. Mới qua hơn 3 năn kề từ 
hội nghị toàn thề UBTƯ ĐCS Liên xô 
tháng 4-1985, khái niệm cải tô, đầy 
nhanh sự phát triền kinh tế — xã hội 
đã được bồ sung, cụ thề hóa đáng kê. 
Kết quả đó chứng tỏ hiệu quả (to lớn 
của chủ trương mở rộng dân chủ trong 
hoạt động lý luận, khuyến khích tư 
tưởng sáng tạo trong đẳng và trong xã 
hội. Đương nhiên, tiền đề đề đân chủ 
hớa dạt kết quả là sự nỗ lực trí tuệ 
của tất cả các cơ quan khoa học. của 
các nhà khoa học và các cán bộ lãnh 
đạo mà thiếu họ thì dù có mở rộng 
dân chủ đến mấy, công tác lý luận 
cũng không có bước phát triền thực sự 
đáng kề. 


Thứ năm, sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng là nhân tổ bảo đảm 
cho công tác lý luận hoạt dộng đúng 
hướng, bước chuyền sang tư duy mới 
có kết quả. Cần phải thức tỉnh toàn 
đảng về sự lạc hậu của công tác lý 
luận, khẳng định dứt khoát vai trò 
dẫn đường của lý luận đối với sự 
nghiệp cải tô rộng lớn và đầy khó 
khăn, vạch rõ phương hướng. tập 
trung sức nghiên cứu. kết luận kịp thời 
những vấn đề lý luận dã chín muôi, 
tạo bầu không khí đân chủ. cởi mỡ, 
công khai, thay đồi một số tồ chức 
và cán bộ cần thiết... Đó là những 
điều kiện thuận lợi cho công tác lý 
luận phát triền. Các nghị quyết của 


Bộ chính trị UBTƯ ĐCS Liên xô về 
-_ eải tiến công việc của Học viện khoa 


học xã hội trực thuộc UBTỨUP, nghị 
quyết của UBTƯ ĐCS Liên xô vẻ lạp 
chí Người cộng sản, về hoàn thiện 
việc giáo dục đẳng — chính trị cho 
cán bộ lãnh đạo dưới ánh sáng các 
nghị quyết của Đại hội 27 ĐCS Liên xô, 
các cuộc gặp gỡ của các đồng chỉ lĩnh 


-đạo cao nhất của đăng với đại diện 


các bộ mòn khoa học xã hội, các nhà. 
báo, những người lãnh đạo cúc cơ 
quan thông tin đại chúng và các hiệp 
hội sáng tạo... có tác dụng to lớn kích 
thích, thúc đây các cơ quan công tác 
lư tưởng cũng như toàn đẳng dầy 
mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận. 
Công khai đánh giá một cách khách 
quan, khoa học những vấn đề lịch sử 
phức tạp, khẳng định rõ công lao và 
sai lầm của các nhân vật và tác phầm 
đang có những nhận xét khác nhan, 
cũng góp phần mở đường cho giới 
nghiên cứu có điều kiện phát biểu 
thắng thắn chính kiến khoa học của 
mình. Đẳng chấn chỉnh hoạt động của 
các phương tiện thông tin đại chúng 
theo hướng phản ánh thực tiền một 
cách trung thực và nhạy bén hơn, qua 
đó cung cấp nguồn tư liệu phong phú, 
đa dạng và chính xác phục vụ công 
tác nghiên eứu lý luận. 


77 


Thế giới: vấn đè, sự kiện | 


_ (ẤC TỔ HỢP 0N S—(294 MGíp nỊ: 


UỐI thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 

chủ nghĩa tư bản dọc quyền Mỹ 

ra đời, báo hiệu một thời kỷ mới 
trong quá trình phát triền của chủ 
nghĩa tư bản Mỹ. Sau chiến tranh thế 
giới thứ hai. chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của Mỹ nhằm thống trị thế 
giới đã được triền khai một cách toàn 
diện. nhất là vào những năm 60, đưới 
sự tác động của các tồ hợp quản sự— 
công nghiệp. Đó là sự kết hợp giữa 
các tồ chức đệc quyền tư bản với Lầu 
năm góc và các thiết chế khác trong 
xã hội, tạo ra một cơ cấu vô cùng phức 
tạp với nhiều sợi dây liên hệ, trong 


đó bộ phận cết lõi là các công ty tư 


bản độc quyền sản xuất và kính doanh 
các phương tiện chiến tranh, có lợi 
ích gấn bó mật thiết với giới hiếu 
chín trong bộ máy chỉ huy chiến 
tranh.. Ngoài bộ phận «xương sống » 
là tồ hợp quân sự Mỹ, còn có các bộ 
phận khác như bệ phận cực hữu lrong 


các cơ quan chính quyền, cơ quan 


nghiên cứu khoa học, công đoàn, giáo 
phái và các cơ quan chiến tranh tâm 
lý... Từng bộ phận trong cơ cấu đó 
có những chức năng riêng. Bệ máy 
chiến tranh của Lâu năm góc là ® nhà 
nước của nhà nước Mỹ?. Đó là bộ 
máy thần kinh trung ương của chủ 
nghĩa quân phiệt Mỹ. Với một biên 
chế gản 5 triệu người, bộ máy này 
chiếm hữu 13 triệu héc ta đặt đai của 
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ĐỘT Hit LỰC QC E 


NGUYVN KiÁC THÂN # 


nước ÀẰlÿ và các nước khác, mỘT tài 
sản khoảng 200 tỉ đô la và quân lý 
hàng trăm hợp đồng trị giá hàng 
ngàn tỉ đô la. Đây chính là cơ quan 
hoạch định chiến lược đối ngoại và 
thực hiện chiến lược toàn cầu của 
Mỹ. Giữa Lầu năm gÓc và các công 
ty tư bắn độc quyền có mối dây licn 
hệ hữu cơ. Các công ty tư bản đóa 
quyền kinh doanh vũ khí có sự liên 
hợp với các phần tử cực hữu của Làu 
hám góc và bộ máy nhà nước về con 
người và tư bản. Ba giám đốc của 
công ty IBÀM thời Ca-tơ chính là các 
bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ ngoại 
giao và bộ xây dựng nhà ở. Bộ trưởng 
bộ quốc phòng thời Ai-xen-hao là 
Uyn-xơn, trước đó là chủ tịch công ty 
Giê-nê-ran mô-to. Còn Mác Na-n:a-ra là 
chủ tịch công ty Phe. Lê-đơ, bộ trưởng 
quốc phòng dưới thời Nich-xơn là một 
triệu phú và là luật sư của tập đoàn 
Ca-li-pho-ni-a. Các quan chức này sở 
hữu một bộ phận cồ phiếu của các 
công ty độc quyền và kiềm soát 
công ty. 

Các công ty tư bản thường thuê 
theo hợp đồng ngắn hoặc dài hạn các 
tướng lĩnh trong bộ máy quốc phòng 
làn “cố văn?" cho chúng với mòt 
khoản tiền trả rất “hời». Người ta 

* Cán bộ giảng dạy học viện Nguyễn Ái 
Quốc 


tính toán rằng trong những năm 7Ô, 
100 «nhà thầu » sản xuất vũ khí cho 
Lầu năm góc đã lôi kéo được 2121 sỉ 
quan từ đại tá trở lên tham gia vào 
ban quản trị các công ty Riếng công 
ty Löe-hit -' một trong những còng 
ty quàn sự ~ công nghiệp lớn nhất 
của Xfíÿ đã sử dụng 210 sĩ quan cao 
cắp, trong đó có 22 tướng và đô đóc. 
CGônz tv Bô-inh sản xuất máy bay B52 
đã sử dụng 169 người trong đó có l5 
tướng và đô đốc. Còn Công ty Mi- 
nuýt-man lại thuê sĩ quan không quân 
đẻ theo đõi việc sản xuất tên lửa, 
trong đó có trung tướng Ot-xtin Đẻ- 
vít — người phụ trách cao nhất các 
hệ thống tên lửa. - 

Bằng việc tuyên truyền cho cuộc 
chạy đua vũ trang và sự hứa hẹn 
mane lại lợi nhuận cao, các tô chức 
quản sự — công nghiệp Mỹ còn thu 
hút được cä các nguồn vốn không cố 
nguồn gốc tư bản đề biến thành «tư 
bản quần sự ». Việc làm đó tạo ra một 
mối quan hệ mới có lợi cho các tô 
hợp quản sự — công nghiệp và chủ 
nghĩa quân phiệt Mỹ. 

Tô hợp quân sự — công nghiệp là 
một phân hệ của chủ nghĩa tư bản 
độc quyên nhà nước, hà bộ phận cốt 
lõi nhất, cơ sở của chủ nghĩa quân 
phiệt và là hình thức vận động mới 
của quan hệ sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. 
Ngày nay dưới tác động mạnh mẽ của 
khoa học kỹ thuật, tích tụ sẵn xuất 
được đầy mạnh, hoạt động của các tô 
hợp quân sự,~ công nghiệp có những 
biều hiện mới. 


Một là : Sự liên hợp hóa theo ngành 
đọc và đặc biệt là liên hợp nhiều 
ngành — gọi là công gở lô mê Ta, đều 
¡t nhiều đính dáng đến việc sản xuất 
và kinh doanh vũ khí. Ví dụ các công 
ty thuộc ngành điện tử đều có thề tham 
gia vào quá trình sản xuất các chi tiết 
của ra đa, của máy tính điện tử dùng 
cho quân sự. Hoặc các hãng sản xuất 
động cơ đã chuyên một phân sang sản 
xuất động cơ xe tăng, máy bay. Đó là 


đo khát vọng về lợi nhuận và ý miễn 
mở rộng quyền lực của các lồ chỉ2 
độc quyên. Tỷ suất lợi nhuận của 
những công ty kinh doanh vũ khí chì 1 
tranh thường gấp 2 — 3 lần các CÔ H,) 
ty kinn dcanh trong ngành dân dụng. 
Trong những hợp đồng của chương 
trinh SDTI eó công ty đã kiếm được ty 
suất lợi nhuận 1000. -  & 


Hai là: Các công ty tư bản độc 
quyền trong tô hợp quân sự — công 
nưhiệp ngày cảng bkành trướng ra nước 
ngoài và thực hiện xuyên quốc gia la: 
thực hiện sự chuyền giao khoa học kỹ 
thuật quân sự, xuất khầu vũ khí và 
phân công chuyên môn hóa trong lĩnh 
vực sản xuất các mặt hàng quân sự. 
Hiện tượng này biểu hiện trong Kiệt 
nước của khối NA TO, giữa Mỹ và Nhật. 
Hình thức quốc tế của tô hợp qu.n 
sự — công nghiệp biền hiện lập trung 
nhất trong việc thực hiện chương trình 
SDI. Chương trình này đã lôi kéo các 
côïg ty tư bản trong tồ hợp quân sự~ 
công nghiệp ở nhiều nước Pày Âu và 
Nhật bản, ` 


Ba là: Khuynh hướng mới nhỉ! 
trong sự tiến hóa của các tô hợp quản 
sự — công nghiệp là sự thảm nhịạp 
ngày càng sàu hơn của chủ nghĩa quản 
phiệt vào cấu trúc thượng tầng và cơ 
sở hạ tầng của chủ nghĩa tư bản, Điều, 
đó không thê không gây ra sự lo sợ 
đáng báo động. Việc chuần bị cho một 
cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn 
chưa từng có gắn liền với việc quản 
sự hóa vũ trụ đang được tiến hành 
một cách ráo riết. Đó là một cơ chế 
thực hiện chiến lược toàn cầu mới đỏi 
« chia sể gánh nặng » của đế quốc ^fÿ, 
phá hoại hòa binh và an ninh của các 
đàn tộc. 

Bến là: Sg thu hút các. tiềm lực 
quốc gia và quốc tế vào việc lạo ra 
nguồn lợi nhuận cho các tô hợp quản 
sự — công nghiệp ngày càng lớn, làm 
tăng thêm xu hướng cực hữu của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ. Sự kết hợp lợi ích 
của các công ty tư bản độc quyển và 
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bọn cực hữu trong giới quân sự Mỹ 
đã tạo nên cơ cầu chính của các lồ 
hợp quàn sự — công nghiệp Mỹ. Bọn 
cực hữu trước hết phục vụ lợtLich 
4lộc quyền băng nhũng đơn đặt bàng 
béo bở, Lợi nhuận của những đơn đặt 
hàng này là nhàn tố cơ bản đưa đến 
đường lỏi quản sự hóa kinh tế, thực 
hiện chạy đua vũ tran, Hiện nay tô 
hợp quân sự — công nghiệp Àlš có cả 


một hệ thống gồm †16 hãng lớn, 1000 
xí nghiệp với 5U0P chỉ nhánh và 2500 


nhà thâu. Trong đó những nhà thầu 
có tẻn tuôi là Công ty điện tín điện 
thoại Mỹ, cúc côn? ty Đô-ïnh, Lốc-hít, 
Giè-nê-:an  Đi-na-mich, Gièê-ne-ran 


mề-<fO,u Mười nhà thầu lớn này 
chiếm 255 các hợp đông sản xuất 


vũ khi của lầu năm góc, Việc nhận 
thầu này đã đấm ao lợi nhuận cao 
hơn hẳn các công ty sản xuất hàng 
-đân dụng, vị các nhà thầu có thê tự 
định ra giá cả. Đồng thời do sản xuất 
hàng quần sự nên các công ty này 
con lợi dụng việc đầm bảo bí mật ?® 
đề làm những việc mở ám mà không 
bị kiểm soát. Các tồ hợp công nghiệp 
còn sử đụng một lực lượng khoa học 
kỹ thuật lớn. Nhiêu nhà khoa học trở 


thành những người phục vụ cho mục 


địch xâm lược, giết hại con người. 
Trong số đó, có người đã trở thành 
những nhà thâu trong lnh vực khoa 
học phục vụ quần sự. 

Các trung tàm khoa học nồi Hiểng 
như Viện nghiên cứu cốc phòng 
Mỹ (DA), trường đại học Ca-li-pho- 
nì-a... dẻu được giao những hợp đồng 
nghiên cứu khoa học phục vụ quần sự. 
lễ tài sản xuất chất độc hóa học dã 
dùng ở Việt reim là do các trường đai 
học Atên-phoóe, — Ca-li-pho-ni-n... 
nghiên cứu, Ngày rav các tò hợp quàn 
Sự — công nghiệp Mỹ đang tùng cường 
#8 hợp tác » đề lôi kéo các nước trong 
khối NATO và các nước đang phái 
triển vào các chương trình quân sự, 
địc Liệt là chương trình SDLI Từ đó 
lợi dụng thành tựu của các nhớc khác 
phục vụ mưu đồ chiến tranh và tạo ra 


$0 


sự phụ thuộc vào Mỹ, Cũng từ đó. Mỹ 


thực hiện việc dị cư chất xám từ các 
nước đang phát triền sang Mỹ. 

Sự bành trướng của các tò hợp 
quản: sự — công nghiệp Mỹ đang gsáv 
ra sự lo ngài đối với vận mệnh của 
nước Mỹ. Trước lúc chuyên giao chính 


quyền cho Ken-nơ-đi, Ai-xen-hao đã. 


nÓI! «... Sự kết hợp một khối quản 
sự tO lớn và một nền công nghiệp sản 
xuất vũ khi quan trọng đó tạo thành 
một sự kiện mới trong kinh nghiệm 
của Mỹ, Ảnh hưởng của sự kết hợp 
đó — về kinh tế, chính trị và nøav cả 
về tỉnh thần — thề hiện ở tãi cả các 
thành phố, trong tất cả các nghị viện 
lập pháp của các bang. trong tắt cả 
các cơ quan chính quyên liên bang. 
(húng ta thùa nhận sự cần thiết cấp 
bách của một sự phát triền như thẻ. 
Nhưng chúng ta cũng không được 
quên là phải thấy những hậu qua 
nghiêm trọng của nó. Những hậu quả 
dó bao gồm lao động, tài nguyên. sự 
tòn tại của chúng ta. Trong các cơ 
quan chính phủ, chúrg ta phải ngăn 
chặn không cho các khối Hiên hiệp quán 
sự — công nghiệp đó có một ảnh hưởng 
quá đáng...» và thượng nghị sĩ Mác Ga- 
vơn cũng đà nhận định rằng, các tồ 
hợp công nghiệp — quân sự “đã trẻ 
thành mỗi nguy hại bền trong nghiêm 
trọng nhất đe dọa nước Mỳy *. Mõi 
nguy hại đó được biều hiện trên nhiều 
mặt. 

Trước -hết, các tô hợp quản sự — 
công nghiệp MỸ làm tăng thêm: mâu 
thuản vốn có trong nền Riỉnh tế. Do 
chạy đua vũ trang, Mỹ phải tăng chỉ 
phí quốc phòng, Nếu những năn' Bở 
trung bình §0 tỈ một năm thí những 
năm  Ñ0, eon cố đó đã lênđến 270 tì, 
năm. Í286 lên 375 tí và 1©8Z — 0Ä tỉ. 
Chỉ riêng cho chiến tranh xem lược 
Việt nam, Mỹ đã phải chỉ phí 1 L9ô tỉ 
đỏ 1a, Còn chỉ phí cho hệ thông tên 
lủa phòng không đã trên 650 tỉ đồ 1a. 
Trong khi đó ở Mỹ có khoang 7X lực 
lượng lao động bị thấầt nghiệp và 
theo đồng chí Gớt-hôn, Tông bí thư 


ĐGS Mỹ thì số người sống ở mức nghẻo 
khỒ lên tới gần 40 triệu. Mặt khác, 
việc quàn sự hóa nên kính tế tuy eÓó 
tạm thời giải quyết được khủng hoàng 
của quá trình tải sản Xuất, song lại 
làm cho quá trính đó màu thuận trầm 
trọng hơn. Bởi vì, khi phải tập trung 
nguon tài nguyên, lao động vào khu 
vực sản xuất cóng nghiệp chiến tranh, 
tắt yếu sẽ giảm cùng cấp cho các 
nguòỏn kinh tế khác và cũng do đó 
làn suy vếu chúng. Nhà trắng cũng 
đã thầy phần nào các tác hại đó nẻn 
đã yêu cầu các nước động mình «chia 
sẻ gánh nặng® với Mỹ dề cứu văn 
nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên 
các nước đế quốc khác không dễ đàng 
tuàn theo mệnh lệnh đó, Trước tính 
hình chạy dua vũ trang, nưàn sách 
Mỹ tiếp tục bội chỉ lớn. Năm 1985 là 
212 tỉ, 1986: 250 tí. Nhập siêu năm 
1985 so với năm 1985 tăng trên 150 tỉ 
đỏ la, Nợ nước ngoài lên tới mức kỷ 
lục: 2 111 tỉ đô la. Tóc độ phát triển 
kinh tế chậm lại (225Ã so với Nhật 
3,7%). Trong khi đó các nước Tây Âu 
và Nhật bàn đã không ngừng vượt 
lên, trở thành các trung tầm trong 
cuộc cạnh tranh với Àlỹ. Thực tế đó 
đòi hỏi những người cầm đảu Nhà 
trắng phải suy nghĩ, phái có một tư 
duy mới về vấn đẻ chiến tranh. Nhiều 
nghị sĩ có «đầu óc» đã khuyên ngăn 
những người diễu hành bộ máy chiến 
tranh nén thức tỉnh và sớm thoát ra 
khỏi chạy dua vũ trang. Sau nữa, sự 
- hoạt động của các tô hợp quân sự — 
công nghiệp Mỹ đã phá hoại nền kinh 
tế của nhiều nước, gày tình hình 
căng tháàng trên thế giới, Đăng việc 
chạv dua vũ trang, gày chiến tranh 
cục, bộ, đế quốc ÀÍÿ đã tạo ra «bảàu 
không khí nóngĐ®, làm cho thế giới 
phải tiêu phí một lượng của cải hết 
sức lớn. Kề từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đến nay, trên toàn thế 
giới 6 ngàn tỈ đô la đã bị tiêu phí 


trực tiếp cho chạy đua vũ trang, 
tương ứng với thủ nhập quốc đần của 
tất ca các nước năm 1975. Đặc biệt, 
đošbj lôi cuốn vào chạy đua vũ trang, 
nhiều nước đang phát triển mặc dù 
tỉnh hình Kinh tế rất khó khăn cũng 
phải táng chỉ tiêu quốc phòng, trong 
đó có 30 nước đang sản xnất vũ kb, 
Nhiễu nước phải nhập khảu vũ Khi, 
làm tăng thêm gánh nặng nợ nàn, 
Vang thêm sự trầm trọng về kính Lế— 
xï hội. Trongø khi phải chỉ tiêu hàng 
trăm tí độ là cho quốc phòng thị hàng 
triệu người không dược chăm sóc súc 
khỏe, thiểu ăn, mù chữ, hàng triệu trẻ 
em không được dến trưởng và hàng 
trăm triệu người khác bị thất nghiớp. 
Người ta tỉnh rảng nếu chỉ giảm một 
người lính thì sẽ đành ra được 
19 300 đô Ta một năm, đủ đè phục vụ 
việc giáo dục, cho 700 trẻ em đến đỏ 
tuổi di học. Giản chỉ tiêu cho nghiên 


-@ứu một máu máy bay hiện đại cũng 


có thẻ xây dựng được 75 bệnh viện 
loại 100 giường bệnh. 


Sự câu ltết giữa các giới sản xuất 
vũ ki giết người với chính quyên nhà 
nước là chỏ dựa của bọn cực đoan 
phản động, là nguồn gốc thường xuyên 
và không ngừng tăng lên của nguy 
cơ chiến tranh. Mặc dù trên thế giới 
đang có xu thế đồi mới tư duy chính 
trị dối ngoại, mặc dù một bộ phạn 
trong chỉnh giới Mỹ đang có sự 
chuyên dòng theo hướng #*biết điều 
hơn », mặc dù quan hệ Xô — Mỹ, quan 
hệ Đông — Tày dang trọng chiều 
hướng bớt căng thắng, bầu không khí 
thể giới đang dịu bớt, song chững nào 
còn tồn tại các tò hợp quân SIT — 
công nzhiệp, chừng äv còn nguy cơ 
chiến tranh và cần đầu tranh ngăn 
chặn nguy cơ đó. Đó là sứ mệnh lịch 
sử của chủ nghĩa xã hội, của tất cả 
các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa 
bình trên hành tỉnh, 


- 
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34 cúc nước anh em _ 


NHỮNG ĐIỀU KIÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN 
LÍ LUẬN HÁC —LÊ-MIN - 


Đồng chí ÑN. T-ri-bat-gia-cốp. Viện sĩ Viện hàn lám khoa học Bun- 


qa-ri. Tồng biển tậplạp chí Thời đại mới của UBTU ĐC Bun-ga-ri, 
#&ä bàn đến pấn (lẻ này trong bài © Những pãn đề thời sự của lử luận 
Alác — Lê-nin pề chủ nghĩa xã hội ® dàng trên tạp chỉ "gười cộng 
sản, cơ quan lý luận bà chính drị của LBTU ĐCS Liên rồ, số 9 
thủng 6-1987. Dưới dày là những ý chlnh. 


ba 


Năm vững mổi liên hệ biện 
chứng giữa lý luận và thực tiễn 


Đáy là một chân lý cơ bần, sơ 
dáng, Những lịch sử đã cho thấy vò 
cỏ những trưởng hợp không coi trọng 
can TỶ đó, thể hiện một mặt ở chỗ 
¡Ý luận tách rời thực tiễn đẫn đến chủ 
"an1a giáo di'u, mại khác ở chỗ thực 
tiền tách rời lý luận dân dến chủ nghĩa 


ta .a đụng, 

Những trường hợp nói trên đã dẫn 
tới những hiện tượng tiêu cực, những 
quan niệm sai lệch, những áo tưởng 
mà chúng tạ đã biết: 

— nhữn? thất bại, lệch lạc, hiến 
cang rong phing trào công ¬sản và 
cóng Cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hỏi : 


— những quan niệm sai lệch về 
"chủ nghĩa Mác — Lê-rin, những định 
ò:—n, tư tướng xét lại hoặc phủ định 
sach trơn đổi với chủ nghĩa Mác — 
[Lc-nin, đối với bộ phận cầu thành 
này hay bộ phận cấu thành khác của 
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nó, nhất là đối với phép biện chứng 
duy vật; 


— những ảo tướóïø, nào là chủ na?a 
Alác — Lê-nin đã lâm vào tỉnh trạng 
« khủng hoảng », « không có khả nã na 
trà lời những vấn đề của thời đại. 
làm kim chỉ nam về tư tướng cho 
hành động trong điều kiện hiện nax : 
nào là càn phải «xây đựng lại chủ 
nghĩa Mác và tạo ra một thứ chủ 
nghĩa Mác «mới», «chủ nghĩa Mác 
phương Tày »; nào là đã đến lúc xếp 
chủ nghĩa Mác vào loại « tất eä những 
gÌ là lôi thời về tư tưởng » của thế 
kỷ thứ 19, hoặc còng lắm. đành cho nó 
một vị trí danh đự nào đây trong đèn 
Pan-lê-ôn như naười ta đã dành cha 
chủ nghĩa Pla-tôn chẳng hạn.. 


Điều đặc biệt khiến chúng ta càng 
bản tâm là những hiện tượng tiêu cực. 
nưrững quan niệm sai lệch, những ao 
tưởng nói trên lại điển ra không chi 
vào nửa đầu mà cả vào nửa sau thế 
kỹ thứ 20, khi: 


-- lịch sử thế giới đã tạo ra những 
ki:h nghiệm mới lờn lao chua từng 
thấy trong quá khứ về tỉnh phong pÌ:u 
và đa dạng của các bình thúc ; 

~ cuộc cách. mạng hiện đại trong 
khoa học và kỹ thuật với những hậu 
quả xã hội của nó kkông chi xác nhạn 
bản chất duy vật biện chứng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, mà còn lạo ra 
những khả năng hiện thực đề nâng 
c:ủ nghĩa Mác — Lê-nin lên một giai 
đoạn phát triền sáng tạo mới, cao hon; 

— không chỉ những thành tích, mà 
cả những sai lầm, những biến dạnz 
và nhỉ ng thất bại trong phong trào 
cộng sản và công cuộc XÂY dựng chủ 
ngh a xã hội, đều xác nhận học thuyết 
Mác — Lê-nin là đúng ; | 

— phần lớn các lý luận tư sản quan 
trọng nhất về triết học, xã hội học, 
kinh tế học và về các lĩnh vực 
khác, đang chịu ảnh hưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin hoặc đang gquất 
hiện và phát triền như một đối 
sách * của nó; _ 

— trong khoa học tự nhiên hiện đại 
ở nhiều trường lợp, thậm chí trong 


điều kiện khủng hoảng của triết học ` 


tư sẵn, đang nảy sinh chủ nghĩa duy 
vật và phép biện chứng duy vật. 


Khác phục chủ nghĩa dân tộc 


Chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin không phải 
là một học thuyết có tính chất dân tộc 
hay địa phương, mà là một học thuyết 
- quốc tế, Vi thế nó không thề phát 
triền trên cơ sở kinh nghiệm lịch sử, 
bằng sức mạnh trí tuệ của một nước 
hay một vùng riêng biệt nào trên thế 
giới. Không phải ngu nhiên Lê-nin 
đã nhấn mạnh rằng : đối với lý luận 
cách mạng của phong trào giải phóng 
vĩ đại nhất trên thế giới của giai cấp 
bị áp bức, của giai cấp cách mạng 
nhất trong lịch sử, thì «không thề 
bịa ra » được, không thề thu thập nó 
một cách máy móc từ những thành 
quả lý luận của các nhà mắc xit ở các 


nước riêng lẻ, bởi vì « nó này sinh ras 
tử tông hợp kinh nghiệm cách mạng 
và tư tưởng cách mạng của tất cả các 
nước trên thế giới s(1). Mác, Ẩng-ghen, 
Lê-nin và tất cá các nhà lý luạàn mì 
xít lỗi lạc đã xây dựng và hoàn thiện 
học thuyết cách mạng vĩ đại này 
không phái trên mảnh đất đần tộc 
hẹp hỏi, mà bằng con đường phản 
tích lý luận và tông kết kinh nghiệm 


lịch sử — toàn thế giới của cá loài 


người, nghiên cứu bản chất của bất 
cứ hiện tượng nào trước hết ở dạng 
chín muồi nÏ:ät của nó. 
_Lịch sử thế giới bao gỏm lịch sử 
của các nước và dân tộc riêng lẻ tạo 
thành thế. giới. Nhưng nó lớn hơn con 
số cộng máy móc đơn giản các lịch 
sử của các nước và dàn tộc ấy. Mọt 
khi trở thành lịch sử toàn thế giới, 
nó là sự thống nhất biện chứng của 
các bộ phận cấu thành không chỉ 
narg tính chất đặc thủ, khác nlau, 
mà thậm chí còn đối lập và loại trừ 
nhau; nó là một hệ thóng thế giới 
toàn vẹn, và chỉ trong lệ thống này, 
mới có thề hiều dược và giải thích 
được sự ra đời, sự tồn tại và số phận 
lịch sử của từng bộ plận và :ừng 
nhóm bộ phận cấw thành nó. Tính 
chất, sự phát triền và tương lai của 
lịch sử toàn thế giới với tư cách một 
hệ thống toàn vẹn, đến lượt nó, lại 
phụ thuộc vào những thay đôi bắt đầu 
trong các bộ phận cấu tl:ành của nó. 
Đề nắm được phép biện chứng 
khách quan của cái đơn nhất, cái địc 
thủ và cái chung ở mỗi nước riêng lẻ, 
đề nắm được vị trí và các chức nã' g 
của một nước nào đó trong hệ thô: g 
lịch sử thế giới, đề nắm được sự tác 
động qua lại của nước đó với các nước 
khác tạo nẻn hệ thống và với toàn bộ 
hệ thống, đề nắm được phép biện 
chứng khách quan của quá trình cách 
mạng thế giới, của lịch sử thế giới 
nói chung nữa, người mác xÍt cần phải 


@) V.IL. Lê-nin : Toản tộp, 
Mát-xc0 - va, 1980, t, 27, tr. 12. 


Nxb Tiến bộ, 
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xen. xét hiện thực biện chứng khách 
quan ¿có như một nhà duy vật biện 
chứng. Người đó nhất định phải 
nghiên cứu bất cứ hiện tượng nào 
tronø các mối liên hệ đa dạng của nó, 
trong sự vận động của nó. Chỉ có thê 
làm giàu một cách sánz+ tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin khi mà đối với nhà 
nghiền cứu mác xít không có những 
trở ngại về mặt quốc gia, khi mà đổi 
tượng nghiên eứu của họ có thê gồm 
ca kinh nghiệm tích cực la kinh 
nzhiệm tiêu cực của bát cứ nước nào, 
Trong trưởng hợp ngược lại, tầm mắt 
đàn tộc hẹp hòi tất nhiên sẽ biến chủ 
nghĩa Mác — một lý luận đúc từ một 
thỏi thép nguyên thành một thứ gì đó 
ging như chiếc lều của người Di-gan 
may từ các mảnh vải kích thước, 
hinh thủ và màu sắc khác nhau. Nó sẽ 
mất đi ý nghĩa là mọt lý luận cách 
mạng khoa học quốc tế nhằm đạt 
được những mịic tiêu mang tỉnh chất 
lịch sử toàn thế giới. 


Thấy hết tính chất phức tạp 
của thế giới hiện nay và những 
vấn đề trước mắt phải giải quyết 

Thế giới hiện nav phíc tạp, mầu 
thuẫn và năng động hơn nhiều so với 
mọi thời kỷ trước đây. Ngày nay. 
các nước thuộc các hệ thống xã hội 
khác nhau, thậm chỉ đối lập nhau, 
đang cùng tồn tại và tác động lấn 
nhau; chúng hình thành các *“ thế 
giới * hoàn chỉnh — « thể giời xã hội 
chủ nghĩa*, «thế giới tư bản chủ 
nzhïa ®*, q@thế giới các nước đang phát 
triền s. Bên trong các “thế giới » này 
lại tồn tại một phạm vi rộng lớn các 


mức độ phát triền về các đặc điềm, 


địa phương, đân tộc, chủng tộc, kính 
tế, lịch sử— văn hóa, tôn giáo, chính 
trị và các đặc điềm khác. Trên eơ sở 
những hiện thực lịch sử — xã hội khách 
quan này, cùng một lúc lại này sinh 
một số lượng lớn các vấn đề có tảm 
quan trọng sống còn gắn bó với nhau 
một cách kỳ quặc. Không thề phát 
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triền một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin mà lại không-giải quyết 
tắt cả các vấn đẻ nêu trên xẻ 
lv luạn. 


NHÀ: 


Nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội, 
của loài người, máy sinh từ kinh 
nghiệm của lịch sử thế giới sau Lẻ-nin, 
từ cuộc cách mạng hiện đại trone ki:ca 
học và kỹ thuật, dang đòi hỏi một cách 
tất vếu, khách quan phải chuyền saup 
mọi giai đoạn mới, cao hơn, trong việc 
phát triền chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Sự 
tiến triển của những tư tưởng trong 
thế kỷ 20 đang chứng tỏ? không có 
đổi sách cho vai trò lịch sử và sứ mệnh 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, cũng như 
không có đối sách cho chủ nghĩa xã 
hỏi và chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên. 

_đo những nguyên nhân đã nêu Ở trên, 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin tới nay chưa 
nghiên cứu nhiều vấn đẻ quan trọng 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực ; của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại và các nước 
đang phát triền; của quá trình cách 
mạng thế giới; của cách mạng khoa 
họ kỹ thuật trong mối liên hệ của nó 
với thực tiễn của công cuộc xủyv dựng 
chủ nghĩa xã hội,. của các quan hệ 

. quốc tế, của chiến tranh và hòa bình, 
của sinh thái học, của nhận thức của 
con người, và với những vấn đề lý 


Tuận khác có Ý nghĩa to lớn đối với 


thực tiễn lịch sử—xã hội. Đấy là một 
tronø những màu thuân cơ bản của 
thời: đại chúng ta mà việc giải quyết 
là nhiệm vụ của phong trào cộng sản 
quốc (ế, trước hẻt là của các đang 
công sản các nước xã hội chủ nghĩa, 
của các cán bộ lý luận và các học 
viện ở các nước đó. Dù sao, mở đầu 
cho giai đoạn mới trong sự phát triền 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin cũng là thời 
kỷ chúng ta, thời kỷ bước ngoặt (như 
Tông bí thư UBTU ĐCS Liên xô 
M.X. Goóec-ba-trốp đã gọi), thời kw 
13 năm cuỗi thế ký thứ 20 và đầu thế 
kỷ thứ 21. 


Đây là thời kỳ chuyền từ Yhế kỷ 
này sang thế kỷ khác ; cũng là thời kỳ 


xã hội xã hi chủ nghĩa chuyền sang một 
trạng thái mới về chất, thời kỷ của 
những biến đồi sâu sắc mang tính 
bước ngoặt, thực chất là cách nyAanø, 
rong cơ sở hạ tầng và kiến trúc 
thượng tầng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nhằm làm rõ ưu thế toàn điện 
và sức hắp đán to lớn của chủ nghĩa xã 
hội so với chủ nghĩa tư bản phát triền. 


Việc bát đầu thời kỳ bước ngoặt 
trong sự phát triền của chủ nghĩa xã 
"hội đã được nêu lên tại Đại hội thứ 
</ ĐC5 Liên xô và tại các đại hội gần 
đây của các đẳng cộng sản và công 
nhšn các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế. Các nước trong 
công đồng xã hội chủ nghĩa đã cùng 
nhau soạn thảo và thông qua Chương 
trình tông hợp tiến bệ khea học — kỹ 
thuật đến năm 2000; còn môi đảng 
thì đã soạn thảo và thông qua chương 
trỉnh riêng về phát triên kinh tế, xã 
hội, khoa học—kỹ thuật, chính trị và 
văn hóa của đất nước mình. 


Việc soạn thảo và thông qua những 
chương trình này dã buộc tư duy lý 
luận Mác—Lê-nin phải tiến hành một 
công việc sáng tạo to lớn, và đông 
thời đã đặt nó trước sự cần thiết cấp 
bách phải thực hiện những thay đồi 
căn bản trong toàn bộ các vấn đề, 
trong các hình thức, các phương 
pháp và phong cách công tác, trong 
việc phát triền sáng tạo, giảng dạy, 
tuyên truyền và vận dụng ly luận 
Mác—Lê-nin. | 

Trong số vấn đề: 
thời Rẻ bước ngoặt đặt ra, văn đề và 
nhiệm vụ quan trọng nhất là: giải 
thích rõ và chứng mình tính tất yếu 
lịch sử của giai đoạn này; chỉ ra 
phạm ví và tính chất các vàn đề và 
nhiệm vụ sẽ được giải quyết trong giai 
đoạn này; chỉ ra những điều kiện, 
những con đường và những phương 
tiện đề giải quyết các vấn đề và nhiệm 
vụ ấv: chỉ ra Ý nghĩa của giai đoạn 
này đối với chủ nghĩa xã hội và lịch 
sử thẻ giới. 


và nhiệm vụ mà 


năng nghiên cứu khoa học. 


Đày là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực chung của những 
người đại diện cho tư duy lý luận 
mác XÍC Ở tất cá các nước, đòi hỏi 
phúi có sự nỗ lực chung của tất cả 


các Khoa học xã hội; khoa học tự. 
nhiên và khoa học kỹ thuật, của tẤt 
cả các lĩnh vực văn hóa mà nhờ 


phương pháp luận duy vật biện chứng 
đã gắn bó với nhau thành một hệ 
thống thông nhất, thành một hệ thốrg 
tiến triền năng động, mở và nhạy 
cảm đối với bất kỳ tư tưởng hoặc 
phương pháp mới nào cho thấy rõ 
tính chất khoa học và phát hiện của 
nó trong quá trinh thảo luận sảng tạo 
tự do,trong quá trình sáng tạo khoa 
học và nghệ thuật, trong thực tiễn lịch 
sử — xã hội. Củn phải có một bước 
ngoặt quyết định trong toàn bộ các 
vân đề, trong các phương pháp và 
hình thức công tác, trong các mối 
liên hệ giữa các bộ plận riêng biệt 
của hệ thông đó, trong động thái và 
quy mô ảnh hưởng của hệ thống đó 
đối với cuộc sống, và cả trong các 
tiêu chuaän đánh giá những thành tựu 
của hệ thống đó. 


Xây dựng đội ngũ cán bộ lý 
luận toàn năng 


Muốn giải quyết văn đề lý luận, 
phải có cán bộ lý luận chuyên nghiệp 
Không có đủ số cán bộ lý luận chuyên ` 
nghiệp căn thiết thì mong muốn phát 
triển lý luận trước sau vẫn chỉ là 
mong muốn. 


Đúng là trong lĩnh vực khoa học 
xã họi chỉ ở các nước xã hội chủ 
nghĩa mới có một đội ngũ đông đảo 
«qnhững người làm công tác khoa 
học ». Nhưng một bộ phận không nhỏ 
trong đó lại không có khả năng tiến 
hành công tác nghiên cứu khoa học 
sáng tạo. không có khả năng tự cải 
tồ đề làm công việc đó. Một bộ phận 
đáng kề khác trong đó thì đã mất khả 
Nhưng 
những đại diện của bộ phận này thi 
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lại cho hoạt động khoa học của 
minh là giải thích, tuyên truyền và 
vận dụng các chàn lý — cũ hoặc mới — 
đã đượcd`”xác lập đề hình thành ý 
thức xã hội nhất định. Họ không có 
vốn hiều biết cần thiết đề có thê thật 
sự độc lập — cá nhân hay tập thê — 
tiến hành một công tác lỷ luận sàng 
tạo nhằm phát triển và làm giàu học 
thuyết Mác bằng những tư tưởng mới. 
Nhóm những người làm công tác 
khoa học» thứ ba thật sự làm công 
tác nghiên cứu khoa học sáng tạo. 
nhưng lại chuyên môn hóa quá hẹp, 
vì vậy không có khả năng độc lập 
giải quyết những vấn đề cơ bản, 
những vấn đề nhiều ít phức tạp, trong 
khoa học xã hội, trong triết học. Giải 
quyết những vấn đề này là mọt công 
việc khó khăn, ngay cả đối với những 
chuyên gia ở các chuyên ngành rộng 
hơn, có khả nănz thâu tóm những 


vấn đề cơ bản của mọt lĩnh vực khoa - 


học cu thê. 


Thực tế cho thấy khó có thê chờ 
đợi ở một nhà sử học chẳng hạn, 
một sự đóng góp nào đấy vào việc 
làm sâu sắc hơn một cách sáng tạo 
lý luận Mác - Lẻ-nin, phù hợp 
với những yéu cầu của thời dại, 
đạc biệt ' là phù hợp với 
yêu cầu của thời kỷ bước ngoặt, nếu 
như nhà sử học đó không có trình độ 
uyên bác về lý luận Mác — Lê-nin 
trên các lĩnh vực triết học, xã hội 
học, tàm lý xã hội, kinh tế chính trị, 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, lý luận 
văn hóa, v.v.; nếu như nhà sử học 
đó không có quan điềm lý luận, lịch 
sử — triết học rõ ràng về quá trình 


lịch sử, về những động lực và những” 


tính quy luật khách quan của quá 
trình đó, về đặc trưng các nhận thức 
lịch sử ; nếu như nhà sử học đó 
' không nắm vững phương pháp luận 
triết học trong bộ môn của mình, v.v, 
Điều vừa nói đó đúng với tất cả các 


nhà khoa học ở các ngành khoa học 


xã hội và tự nhiên. 
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những . 


Đương nhiên, có thề bồ sung thiếu 
sót trên bảng việc tỒ chức công tác 
nghiên cứu chung uiữa các nhà khoa 
học ở các chuyên ngành khác nhau 
với các nhà triết học, nhăm giải 
quyết những vấn đề mà người ta 
thường gọi là những vàn đề mang 
tính tông hợp. Phương pháp tô chức 
nghiên cứu khoa học như vậy đang 
và sẽ đóng vai trò ngày càng lứn. 
Nhưng những cố gắng của những 
người tham gia các tập thê như thế, 
cho dù có được phối hợp tốt đến đâu 
đi nữa, thì bản thân sự phối hợp đó, 
trong chừng mực nào đấy, cũng đã 
và sẽ mang tính máy móc. Trên con 
đường này, khó mà đạt được bề rộng 
và bề sau của quá trỉnh sáng tạo eủa 
một nhà khoa học kết hợp được trong 
bản thân mình cá hai con người mội 
lúc: vừa là nhà nghiên cứu ở mội 
chuyên ngành khoa học nào đấy, vừa 
là nhà triết học — tư' tưởng. 


[Lịch sử chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
sáng tạo, lịch sử các chuyên ngành 
khoa học và lịch sử triết hợc cho 
thấy : những phát hiện lớn trong chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, trong khoa học 
và trong triết học nói chung, không 
phải là công việc của các nhà chuyên 
môn hẹp, tầm nhìn có hạn, mà là 
công việc của các nhà tư tưởng và 
các nhà khoa học toàn năng, nếu có 
thê nói như thế. Chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin không khi nào có thề sinh ra và 
phát triền một cách sáng tạo, nếu như 
những người sáng lập nó — Mác, Ẳng- 
ghen, Lẻ-nin — không đồng thời là nhà 
triết học, nhà kinh tế học, nhà xã hội 
học, nhà lý luận về chủ nghĩa cộng 
sản, nhà đạo đức học, nhà tư tưởng 
và nhà hoạt động chính trị. 


Người ta có thể bác lại rằng trong 
thời đại các ngành khoa học riêng biệt 
không ngừng phân hóa và chuyên môn 
hóa sàảu sắc như thời đại chúng ta, thi 
việc đưa ra những yêu cầu tương tự 
cho các nhà khoa học, chỉ đẫn tới thái 
độ hời hợt trong việc nhận thức các 


môn khoa học riêng biệt và triết học. 
Nhưng thực tế cho thấy rằng ngay 
bâv giờ đây, trên mức độ lớn, những 
vêu cầu như thế là hợp lý, ít nhất 
cũng là hợp lý đối với các nhà khoa 
học cắp cao đang sáng tạo mỌt khoa 
học lớn, Không thiếu những ví dụ cho 
thấy rằng cùng với sự phân hóa, đang 
điền ra một cách hợp quy luật và tát 
vêu, sự liên kết tri thức khoa học Với 
nghiên cứu khoa học, Chúng là kết 
quả của phép biện chứng khách quan 
của khoa học hiện đại. Và cũng chính 
phép biện chứng đó đang tạo khá 
năng cho việc xây đựng một đội ngũ 
các nhà khoa học kiều như vậy. Đội 
ngũ này càng đông, thì khả năng phát 
triền nhanh khoa học sẽ càng lón. 


Đổi xử với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đúng như đổi xử với một 
khoa bọc chân chính 


Như trên đã nói, những hiện tượng 
tiêu cực, những quan niệm sai lẹch 
và những áo tưởng xuất hiện trong 
phong trào cộng san và công Cuộc XâyV 
_ dựng chủ nghĩa xã hội, những nhàn Lô 
khiên cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chú nghĩa xã bội dang trở thành văn 
đề cần được nhàn thức lại, căn được 
lý giải lại, chung quy là do chủ nghĩa 
giao điệu và chủ nghĩa thực dụng. the 
hiện sự không coi trọng mối liên hệ 
biện chứng giữa ]ý luận và thực tiên, 
Nói cách khác: chủ nghĩa Niác — Lê- 
nin đã không được đổi xử dúng như 
mót khoa học chân chính; các bỏ phận 
cấu thành cơ bàn của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin như triết học, xã hội học, khóa 
kinh tế chính trị và lý luận chủ n:?:ĩa 
công sản khoa học, đã không được 
phát triển một cách đậy đủ, sáng tạo. 
Trong các giải thưởng được trao tìng 
ở các nước xã hội chủ nghĩa trong 
hàn chục năm liền, Íf† hơn ca là số 
các giải thưởng được trao cho các 
thành tựu đạt được trên lĩnh vực lý 
luận về chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
quá trình cách mạng thế giới, 


Đề đối xử với chủ nghĩa Mác — Lê- 
mmn dúng như một khoa học chân 
chỉnh, rò ràng phải tôn trọng, không 
được vị phạm những quy luật biện 
chứng khách quan mà bất cử khoa học 
nào muốn phát triền đều phải đựa vào. 


Phép biện chứng của khoa học là 
đân chủ vô hạn. Nó không thừa nhận 
những giới hạn, do đó. không thừa 
nhận bất kỷ một sự kiếng Ký và miột 
sự độc quyền nào trong việc nghiên 
cứu một cách khoa học bất cứ văn đề 
nào về nhận thức của con người. Đàu 
tranh tự đo về tư tưởng-thảo luận 
khoa học—là quy luật của nó. 


lPhép biện chứng của khoa học 
đồng thời còn đòi hỏi một trật tự hết 
sức khát khe. một kỷ luật về phương 
pháp luận. Bởi vì, chí có chân lý — 
chàn lý khách quan—mới là mục đích 
của tìm tòi khoa học. Chân lý này 
không dựa vào niềm tin ở sự không 
bao giờ sai làm của những quyền uy 
khác nhau trên trời và dưới đất, và 
càng không dựa Vào Sự mì ề lin Xa Xua 
đã công lại và ian trần rộng rài trong 
thời đại chúng tt, mà đựa vào sử 
chứng mình Khoa học thông qua việc 
sử đụng các quv luật lô gích hình thức 
và lỏ pích biện chúng, thòng qua việc 
kiểm nhiệm bất cứ kết luận nào, và 
SỐ tính pó với những chân lý và 
chứre cứ khea bọc đà được xác làn 
vững chắc, thông qua việc thử nghiện, 
và thông qua thực tiên nói chung, f:eo 
nghĩa rộng nhất của từ này. 

ức mạnh, trời gian Và quy mô tác 
động của bộ Tư bạn và các tác phẩm 
Duy-rinh, Lam gì ?, Clủ 
nghĩa duy vạt và chủ nghĩa kinh nghiệm 
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phê phân, Chủ nghĩa để q:.ốc, giai đoạn 
tột cùng của chủ nghĩa tư bản và các tác 
phẩm kinh điền mác xít khác, không 
phải là kết qua của các quyết định, 
đo các hội nghị có trách nhiệm hướng 

dân nào đó của đẳng đưa ra, không phải - 
là kết quá của một kỷ luật nào dó bắt 
buộc mọi người phải theo. Các (Ác 
phảm này là kết quả và mẫu mực của 
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các công trình nghiên cứu khoa học sâu 
sác, của việc đánh giá hết sức nghiêm 
khác và khái quát những thành tựu 
của lịch sử tư tưởng thế giới, của trì 
thức loài nzười, của cuộc đầu tranh 
của các giai cấp xã hội và các hệ 
thống xã hội khác nhau, của toàn bộ 
nền văn hóa thế giới. Chúng dược 
kiềm nghiện bằng cuộc dàu tranh 
không khoan nhượng về tư tưởng, 
bàng thực tiên lịch sử không phải ở 
mội góc riêng biệt nào đó trên thế 
giới, mà là trên vũ đài thế siới, 


Trong thời kỳ bước ngưoặt hiện nay, 
đề có được hoạt động sáng Lạo SỎI 
nồi có quy mỏ rộng lớn và năng động 
nhằm làm phong phú chủ nghĩa Xác ~ 
Lẻ-nin, phủ hợp với các nhủ cầu chín 
muải của thời kỳ này, không thể không 
cải thiện căn bản điều kiện và bâu 
không khí trong đó sinh hoạt tư tường 
và hoạt động lý luận của chúng ta 
văn diễn ra cho tới này, Không thê 
thực hiện một bước ngoẠt thực sự 
troag phoag cách công tác lý luận, 
trong việc phát triền lý luận Mác Lê- 
nn bằng cách nào khác ngoài con 
đường dũng cảm đưa ra những tư 
tưởng mới, không khcan nhượng 
trong cuộc đấu tranh chống các tư 
tưởng và quan điềm lòi thời. bảo thủ 


và thuân túy sai lâm. 


_ Ñự khiêm tốn », sự “vâng lời ° 
trong lý luận, trong khoa học-đó là 
cái chết đói với nhận thức khoa học 
và là mảnh đất tốt cho sự phát 
triền của thái độ nô lệ trong sắng.I::O, 
là hình thức nhục nhã và nguy hại 
nhất của thái độ nô lệ, bởi vì nó gieo 
rắc thái đó nô lệ chung, mà thái độ 
này, thì tuyệt đối không phủ hợp với 
cách tư đuy, cách xử sự và cách hành 
động theo hướng cách mạng, phê 
phán. Không kém pïần nguy hại đối 
với khoa học và thực tiễn xã hội chủ 
nghĩa, là sự đễ đãi vô bờ, dễ đãi hoàn 
toàn đối với tất cả và bất kỷ quan 
điềm và tư tưởng nào. Đối với tuyên 
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bố của Gô-lày : «Chúng tôi không chỉ 
trích mọt ai», Lê-nin.đã bác lại : « Sât 
lầm của đồng chí là ö shö ăyv dày. 
dòng chí Gô-lây ạ1 ® 2). Bởi vì người 
đầu tranh cho chản lý, cho sự tiến lo 
trong khoa học và thực tiên, trong 
chính trị và văn hóa, không thể không 
đấu tranh chống tất cả những ai dang 
bao vệ những quan điềm bảo thủ, lạc 
hậu, nhữaz ý kiến sai làm và tắt cả 
những gì đang.làm mê tquòoit quân 
chúng, gìày trở ngại cho bước tiến của 
chúng tạ trên con đường của chủ 
nghĩa xã hội, cho sự toàn thắng của 
chàn lý Khoa học, của tiên bộ lịch 
Sử — xã hội, 

Từ tất ca những điều vừa nói trên, 
không khó khăn gi nẻều phải làm rõ: 
nhiệm vụ của các điển đàn tư tường 
Mác xi! — lề nin nị!, như các tạp chỉ 
lý l:ận của các dàng mắc xít — lê nin 
nít, khỏ:g chỉ và không hẳn chủ yếu là 
tuyên truyền các chân lý đã được xác 
lập. Các tạp chí đó chỉ có thẻ thực 
hiện được mục tiêu đề ra cho mình, 
khi bắt đầu đóng vai trò chủ đọng 
tronm việc đề ra và nghiên cứu về lý 
luận những vấn đề mới nảy sinh từ 
kinh nzhiệm Hch sq và hiều biết chung 
của loài người; khi chính trên các 
trang tạp chí, các cuộc thảo luận khoa 
“học bát dâu được triền khai hết sức 
mạnh mẽ; khi các tạp đài đó kích 


thích tư duy sáng tạo độc lập và sự: 


tìm tòi, kích thích sự thàăm nhập táo 
bạo của tư tưởng mác XÍtI vào những 
lĩnh vực chưa hiểu biết ‡ khi các tạp 


` chí đó đũng cảm chống lại tất cả và 


bất cứ tín ngưỡng, tư tưởng, phương 
pháp, hành động và hiện tượng thực 
tiên nào không qhủ hợp với những 
nguyên tắc khoa học của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, của chế độ dân chủ, lỗi sống, 
đạo đức, văn hóa của xã hòi đó. 


LÊ DUNG tược thuật 


(2) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ. Mát.- 
xcơ-va, 1980, t, 27 tr,lâẳẹ 
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TATITH KOHTUIAH Nèe 10-1988 


TOBAPIIIIIY tIblOHT. THHO— HAIIY BI:3AI:PHYRKOO CKOPHb ! 


bAM TXE: 3X — IIÏOBNCHTb KaW€CTBCHIHHIH COCTAB DâÕO€TO K.lACCa 
BbcTHaMa. ÏlÍIA'EH TÀI! HHHb — HekorOopi® MHÊHH1S O IDOỐ/EMG 
HC©HCKHX K#@/1ÐOB B HOBOBñ CHTVvAILHH. GH XHỈI:II — O6eciieqiTb ToOqHOoe€ 
BhlO1H€HHC ORCKCd 34XOIOB O HODSI/IKE BO3ỐY 2K /DÊ€HHW YTOJOHHb X 16-1, 
2JIE BAH 1@)ÀI1—tbÓOI1I` BẢN @ọXYh—Poäb 6y XFaA1T€DHH H CTaTHCTHKH 
B HIOBDDIIICHHH 3(0đ€KTHBHOCTH vñpasaennms. HbÌOlIT CWŸ AIT tỊbIiOHHT" — 
HHT©6DCChi TDY/14111XCS 1IO0]1®ñ H TDOIDCOIO+1O€ ]RBH2k©eHH€, HCCTIE/1O- 
BAHHE, OBAIEH ÄX\HIEHHØIAH: »xy J0: PT! QÀH —O repapno —. 
JI€H6ZKHHX öorrotreHH#x. HANHEI HPHEXM BÀI — HegoTopmwe ce@una- 
JISHO — 9KOIIOWHUICCKHC HPOỐỔ/€MbI B TAÄHTY€H€, TD€ỐYIOHH©E CBO€TO 
paapemeHnw, BÀ TIƯOIL HBIOIII'—W „eTr oỐbCKTHBHhiX 33K@W@M€DHOC TeR 
HTDH OỐCV;LP HH OỐ 100218111, JqaẴCT€ 0.1CH18MH HaDTHH B 9KOHOMHWe- 
choli 108T©lbioern. /|O TXE TWYHP, @œAAI BAH KXAHb, TbEH 
NAIT OBHOB-I:HHE — A\IHEHH“1 H Olibl†w MAI HEDI, HIYI:H 
BI1HÙb. MIHIP: TIPOBZIEWNHI @œ AT #š HÀI KXAR BbET —. 
ÏĨaHpan.151011119 D0216 TPCODHH B nñnepecrpoiee B CCCP. HEYEH KXAK 


TÀXN.\H — 2ÀMCDpIHNAHCKRHGC BOCHHO — HDOMBIH/ICIHHHDIO KOMIHLICICBl — 
V/ISTDPA:IDAB818 €H:1a. 


REVIEW OF COAIMUNISM N° 10-1988 


WE ALT., EEEI., DEEP °:OHRROW OVEH COMRADE TRƯỜNG CHINH ”S DEATHI 
PHẠM TH DỤ YET — Purther raise the quality of the Vietnamese Working 
Class. NGUYÊN THỊ 2 NHĨ — Hefleetions on work among women cađres in the 
new situaition. PHAN HIỆN — Firmly grasp and correctly implement the Code 
of Pepal Proccdure, LÊ VĂN TOÁN — TRƯƠNG VĂN PHÚC — The role of 
accounting and statistieal worR in improving management. TRƯƠNG XUÂN 
THƯỜNG — The workers” inlerests and Trade Union aetivitics ReseaFch 

and Evchange 3X LÍ HUY PHAN — More about the eommođity -none 
rrlationship. ĐĂNG NGIHÊM VẠNT—Some urgentL soeio-eeonomie problems 
in the Central Iiighlands. VŨ NGỌC NHUNG —F IrmÌy prasp the laws govern- 
ing inflation when holding điseussions.about iL Parly mcmbcrs) rarticipation 
in eeonmie aetivitiesŸX ĐÓ TH TÙNG, PHẬM VĂN KHÁNH, TIỂ N HAI. 
Renovation: Ideas and Experieneces ?' MAI NGỮ, NGUYÊN BÌNH. 
The world: Problems and Events 3% TRẦN KHÁC VIỆT — The guiding 
role of theory ín te proeess oŸ renewal ín the Soviet Union. NGUYÊN KHAU 
TH.ÀN — The mHÌ(aFV conplexes — LŠ induslry: an 


cxtreme righ( — wing 
Aoree. 
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REYUE DU COMMUNISME N° 10-1988 


REGRETS ETERNELS FOUR LE CAMARADE TRƯỜNGCHINH! PHẠM THẾ 
DUYfT — Elever la qvalite dc la classe ouvriere vietiamienne. NGUYÊN THỊ 
ĐỊNH — Quelques idées sur Ic travail en đireection des cadres féminins đans la 
situation nouvelle. PHAN HIỄỀN — Bien saisir ey appliquer la Code de la procé- 
dure pénale. LẺ VÀN TOÀN — TRƯƠNG VĂN PIHIÚC — Le rôle de la compta- 
bilitẻ et de la staHisHique đans l augmenfation de ]' cffieacité đe la gestion. 
TRƯƠNG XUâN THƯỜNG — Les intérets đes travailleurs et les activités dc: 
syndicats. Etudos — Echanges ŸY LÊ HUY PHAN — Surle rapport marchan- 
dises— monnaie. ĐANG NGHIÊM VAN Quelques problemes économico ~— 
sociaux à résoudre au Tây nguyên. VỀ NGỌC NHUNG — Bien saisir les lois 
quand 1i sagit d' orcaniser dcs đéÌÏais su linflaion # Participation des 
membres du Paril aux aeclivités éenomoiques, ĐỒ THẾ TÙNG. PHẠM VĂN 
KHÁNH, 1,¿N HAI. Reno::yveau—-opinions et expériences 7Ÿ MAI NGỮ. 
NGUYEN BÌNH. E€@ rionde: problèmes, évẻnemenis # TRẦN KHẢO 
VIỆT — Le rộ e đc chốc dc là théorie đans la restrrcturation cn RE». 
NGUYÊN KUÁC 1iiÃN — Lcs complexes milifatires — industriels américains: 
une foree de lextreme droife. 


REYISTA DEL COMUNISMO N° 10-1988 


EN INFTNITO RECUERDO AI, COMPARSERO TRƯỜNG CHINH! PHẠM THỂ 
DUYÍfT—Mejorar la calidad đe la clase ohrera vietnamita. NGUYÊN THỊ ĐỊNH-— 
Algunas opiniones sobre cÌ trabajo de cưadros femeninos en la nueva situasión. 
PHAN iHEN — Dominar y ejecufar„bien el Código del procedimiento penal. 
LÊ VĂN TOÁN — TRƯƠNG VĂN PHÚC — EI rapel de la contabilidad y las 
es(adísticss en el mejoramiento de la cficiencia gestional. TRƯƠNG XUÂN 
TRƯỜNG —L.os intereses del trahajador v la actividad sindical. Estudios — 
intftereambios — LÊ HUY PHÁN — Otras reflexiones sobre las relaciones 
mercaneía-noneda. ĐẶNG NGHIÊM VẠN — Algunos problemas económico - 
sociales a resolver en Tay Nguyen. VŨ NGỌC NHƯNG — la de dominar bien 
la ley al organizar las điscusiones sobre la inflaciôn, ŸŸ Miembros đel Partido 
en las actividades ceonómicas ŸŸ ĐỎ THỂ TÙNG, PHẠM VĂN KHÁNH, TIẾN 
HAI. Eenovación — opiniones y expcrieneias 1# MAI NGỮ, NGUYÉN 
BÌNH. El mundo: problemas y aconteecimientos  TRẦN KHẮC VIỆT- 
EI papel guiador đe la teoria para con eÌ proceso de la perestroica en la Unión 
Soviética. NGUYÊN KHÁC THÂN — Los complejos militar-industriales norte- 
americanos: una fuerza ultraderecbhista. 
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Tạp chí Gộng sản 


Thônz cảo đặc biệt về việe đồng chỉ Trường Chỉnh, Cố vấn BCHTƯ 
ĐCS Việt nam, từ trần 

Danh sách Ủy ban lễ tang nhà nước 

Tiều sử tóm tắt của đồng chỉ Trường Chỉnh 

Điếu văn do đồng chỉ Nguyễn Văn Linh đọc 

PHAM THẾ ĐUYỆT — Nâng cao chết lượng giai cấp công nhân Việt nam 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Một số ý kiến về công tác cán bộ nữ trong 
tình hình mới 

PHAN HIỀN — Nằm vững và thực hiện tốt Bộ luật tố tụng hinh sự 

LÊ VĂN TOÀN —- TRƯƠNG VĂN PHÚC - Vai trò của kế toán và 
thống kê trong việc nâng cao hiệu quả quản lý 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ~ Lại ích người lao động với hoạt động 
của công đoàn 

Nghiên cứu — Trao đồi 

Nghiên cứu * LÊ HUY PHAN — Bàn thêm về các quan hệ hàng hóa 

tiền tệ 
ĐẶNG NGHIÊM VẬN — Mấy vấn đề kinh tế, xã hộ: cần giải 
quyết ở Tây nguyên 

Trao đồi ⁄ VŨ NGỌC NHUNG ~= Cần nắm vững quy tuật khi tồ chức 
bàn luận về vấn đề lạm phát 
9ảng viên tham gia các hoạt động kinh tế W ĐỖ THỂ 
TÙNG — Khái niệm «bóc lột» và vấn đề đăng viên tham gia 
các thành phần kinh tế 
PHẠM VĂN KHÁNH ~— Nên đề đẳng viên làm kinh tế cá thề và 

- tư nhân 
TIẾN HẢI — Thế nào là bóc lột? | 

Đồi mưi — Ý kiến và kinh nghiệm 7# MAI NGŨ — Cảm nghĩ văn 
nghệ 58 
NGUYÊN BÌNH — Cơ khí nông nghiệp với ba chương trình 
kinh tế lớn 

Sinh hoạt tư tưởng #f NHỊ LÊ — Lòng tin giảm bắt đầu từ đây... 

Thư gửi Bộ biên tập 7Ÿ HỒ SĨ THOẠI — Cần tiếp tục « Những việc 
cần làm ngay » 

Thế giới; Vấn đề, sự kiện # TRẦN KHẮC VIỆT — Vai trò dẫn 
lường của lý luận đối với quá trình cải tò ở Liên xô 
NGUYÊN KHẮC THÂN ~ Các tồ hợp quân sự — công nghiệp 
Mỹ: một thế lực eực hữu , 

Qua sách báo các nước anh em # Những điều kiện đề phát 
triền lý luận Mác — Lê-nin 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẲẢN VIỆT NAM 


TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 
(œ quan lý luận và chính tíị của 
[rung ương Bảng cộng sản Việt nam 


Kỷ niệm lần thứ 7Ì Cách mạng Tháng Mười 
và lân thứ 10 ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị 
và Hợp tác Việt nam — Liên xô 


QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN XÔ 


TÌNH HÌNH MỚI, TÂM CAO MỚI 


ÁCH đây mười năm, Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác 
giữa Việt nam và Liên xô 
được long trọng ký kết 
tại Mát-xcơ-va. Mục tiêu 
_ quan trọng của Hiệp ước 
là ra sức cứng cố tỉnh đoàn kết và 
hữu nghị giữa Việt nam và Liên xô, 
không ngừng phát triền quan hệ chính 
trị và hợp tác về mọi mặt, ra sức ủng 
hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng độc 
lập và chủ quyền quốc gia, bình đẳng 
và không can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhau, góp phần tích cực vào 
việc bảo vệ thành quả xã hội chủ 
nghĩa. 

Việc ký Hiệp ước là một cái mốc 
trọng dại trong lịch sử quan hệ Việt 


nam — Liên xô, nó đánh dấu bước phát 
triền toàn diện của tỉnh hữu nghị anh 
em, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích - 
của nhân dân hai nước và những đòi 
hỏi khách quan của thời đại; đồng 
thời tạo ra tiền đề mới, khả năng mới 
đề nàng mối quan hệ Việt nam — Liên 
XÔ lên mỘột tầm cao mới trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác—Lẻ-nin và chủ nghĩa 


_ quốc tế vô sản, phù hợp với những 


diễn biến quan trọng trên thế giới 

Mười năm qua không phải là giai. 
đoạn thuận lợi dối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và 
công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục kinh tế ở Việt nam. 
Nhưng vượt lên trên mọi khó khăn, 
phức tạp, quan hệ Việt—Xô phát triền 


tốt đẹp, phong phú, sinh động, được 
củng cố cä về chiều rộng lăn chiều sâu. 
Những khả năng lớn lao của hai nước 
đá dược huy động, được khai thác có 
l.:ẻu quả trong việc xây dựng và bảo 
vệ đặt nước, trong việc phối hợp đấu 
tranh vị hòa bình,an nĩình và hợp tác 
¿ =hàu Á — Thái bình đương và trên 
cm thể giới. ` 

Quan hệ chính trị — cơ sở vững chúc 
dẻ phát triền các mối quan hệ tronz 
nối lĩnh vựưce— được củng cố và ngày 
e.rs phát triền. Hai đã gø và hai nhà 
nirce Việt nam — Liên xô luôn luôn nhất 
tri cao, nhiệt tình ủng hộ và hợp tác 
-at chẽ với nhau trong những văn đề 
lồn mà hai nước hằng quan tâm. Hai 
đảng thường xuvên tiếp xúc với nhau 
ở mọi cấp, chân thành trao đôi ý 
kiến và kinh nghiệm hoạt động trong 
việc tồ chức và lãnh đạo xây dựng 
=hủ nghĩa xã hội, trong việc giải quyết 
-ác văn đề cụ thê của đời sống kinh 
tè—xñ hội và văn hóa: Thông qua các 
cóc đáp gỡ, tiếp xúc, chúng fA hiện 
ràng, côn cuộc cảj bò ở Liên xô là 
một sứ nehiệp cách mạng mới nhắm 
mang lại cho đất nước Xô viết sự 
tiến bộ mới về kinh tế — xã hội. 


Kiên quyết và khần trương tiến 
rảnh cái tỒ — một công việc vô cùng 
khó khăn, phức tạp nhưng hết sức 
cần thiết — nhữn#z người cộng sản và 
nhân đân Xô viết đã thê hiện niềm tin 
vào truyền thống cách mạng, vào sức 
mạnh, ý cùi và trí tuệcúa mình ; đồng 
thời cũng thể hiện thái độ có trách 
nhiệm đối với lịch sử, đối với sự phát 
triên của chủ nghĩa xã hội. Cải tồ là 
niềm hy vọng không những của nhân 
đàn I.iên xô mà còn là của nhiều dân 
tộc khác trên thế giới. 


Cũng thông qua những cuộc gầp gỡ 
và tiếp xúc mà Liên xô hiều rõ được 
tỉnh hình Việt nam, ủng hộ sự nghiệp 
đồi mới ở Việt nam và sẵn sàng giúp 
đỡ Việt nam khắc phục khó khăn, 
thiếu thốn trong giai đoạn hiện nay. 
Đồng chí M.X. Goóec-ba-trốp, Tồng bí 
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thư UBTƯ ĐCS Liên xô, Chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Xô viết tối cao Liên xô ở3 
từng nói: Nhân dân Liên xô luôn 
luôn đoàn kết với nhân dàn Việt nam 
anh em, đành cho nhân đân Việt nam 
sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng. Những 
người cộng sản Việt nam và toàn thà 
nhàn dàn lao động Việt nam có thè 
tin tướng vững chắc rằng sự nghiệp 
xây dựng chủ nehĩa vã hỏi ở Viẻt 
nam, sự nghiệp đọc lập. tư đo của 
Việt nam sẽ luôn luôn có chỗ đựa 
vững chắc trong tình đoàn kết của 
chúng tôi » (1). 


[Là trụ cột của chủ nghĩa xã hội. với 
tiềm năng kinh tế và khoa học — kế 
thuật lớn lao, Liên xô dã dành cho 
Việt ram sự giúp đỡ to lớn và quý 
báu trong việc xây dựhg cơ SỞ vả! 
chất của chủ nghĩa xã hội. Khối lượng 
vien trợ của Liên xô cho Việt nam 
tíng lên không ngừng: trong kế hoạch 
5 triằm 1981— [985 tầng gấp đôi so về? 
2 Hăm 1976 — 1950, trong kế hoach 
D1156 — 1990 lại Lăng gấp đôi so với ^ 
năm T1981— 1985. .. 

Trên đất nước Việt nam, bầu như: 5 
khắp mọi nời đều in đấu ấn của tính 
hữu nehị Việt — Xỏ. Liên xô đã và 
đang giúp Việt nam xà dựng, thải 
phục, cải tạo và khai thác hơn ¬5ô 
công trình kinh tế trải dài từ bắc chị 
nam, trong đó có nhiều công trình 
quy mô lón như: thủy điện Hòa bìnE 
thủy điện Trị an, nhiệt điện Phả lai 
xi mãnø Bim sơn, đầu khi Vũng tán, 
động cơ đi ê đen Gò đầm, Xu pe phế: 
phát Làm tao, cầu Thăng long, Cung 
văn hóa eông nhân ở Hà nội. hai tram 
qiên lạc vệ tình mặt đất lĩoa sen v.v 


tiện nay những xì nghiệp do Liên 


_xô giúp đỡ sản xuất khoảng 60% tồng 


số điện năng, §7Ã sản lượng than đá. 
60% sản lượng thiếc, 100 sẵn lượng 
npa tít 100% sản lượng a xi! xu: 


(1) M.X. Goóc-ba-trốp: Tuyền tập các bác 


' giết ud bài nói (lếng Ngâ), Mát-xcơ-va, 19E7 


t. 1, tr. 323, 


phua rích, 100% mávy-gọt kim loại, 10% 
sản lượng xi màng, 57% sản lượng 
chẻ v.v. của cä nước ta. Liên xô không 
chỉ giúp Việt nam về vật chàt.— kỹ 
thuật mà còn cử hàng nghìn chuyên 
gìn nh‡ệt tỉnh và giàu kinh nghiệm kẽ 
vai sát cẢnh cùng lao động với nhân 
sản Việt nam, 

XSongø song với việc Liên xô viện trợ 
không hoàn lại và co Việt mà ¡ VAY 
vốn, q"“#an hệ thương mại giữa ¿ai 
nước côrơ đã phát triền và kim ngạch 
trao đôi neo+i thương giữa hai nước 
ngày càng tăng lên: nìm 1961: cần 1 
tỷ rúp; năm 19S5: 15 tỷ rúp; 1955: 
1.6 tỷ rúp. Những mặt hàng Liên xô 
cung cãi) cho Việt nam đóng vai trỏ 
thiết vếu đối với sản xuất và đời sông 
của nhân đân ta rhư: xăng đảu, Sắt 
thép, phân bón, thiết bị, máy móc, 
hàng tiêu đùng và lương thực. Việt 
nam xuất sang liên xô những san 
phầm của nền nông nghiệp nhiệt đới 
như: cà phê, chẻ, cao su, rau quả, 
hàng mỹ nghệ và hàng gia công, Trong 
lĩnh vực thương mại. Liên XỎ cũng 
trụ tiên, ø:úp đỡ Việt nam rất nhiều 
vì thưởng thường +ố hàng của Liên 
xỏ đưa sang Việt nam nhiều gấp Ea 
SỐ hàng Việt nam chuyên cho Liên xô. 
liên xỏ đã cho ta vay vốn đẻ bù 
khoản nhập siêu đó. 


Trong thời gian vừa qua, nước tạ !j 
các thế lực thủ địch thực hiện cái đòi 
là bao vày kinh tế hỏng làm co 
chúng ta sụp đồ hàn, nhưng chúng tá 
vẫn đứng vững được có thể nói :à 
nhờ phần lớn vào sự giúp đõ bào hiện 
và chí tỉnh của nhàn dàn Liên xỏ. 


Một trong những thành tựu có ý 
nghĩa quan trọng nhất và cũng thề 
biện sầu sắc tỉnh hữu nglị Việt — Nề 
là việc Liên xô giúp ta đào tạo đội 
ngủ cân bộ khoa học — kỳ thuật và 
cóng nhân tành nghề. Trong đội nơũ 
trí thức và cônø nhân kỹ thuật nước 
ta có lầñ 000 người đã được đào tạo 
ở Liên xô. trong đó có hơn 100 tiến 


sĩ, gan +000 phó tiên sĩ, 20 nghìn 


người có trình độ đại học và hàng 
chục nghìn thợ có tay nghề cao. Đỏ là 
chưa kê hàng chục nghìn người khác 
được Liên xô đào tạo ngay tại các công 
trình mà Liên xô giúp ta xáảv dựng. 
Dày là vốn quý đối với đất nước ta. 
Nhiều người trong số họ hiện nay đã 
giữ những chức vụ cao tronø bộ máy 
nhà nước, những vị trí quan trọng 


ì 
“trong nền kinh tế quốcZđ>n, Chính 


nhờ có đội nơũ này mà {ta lợp tác có 
hiệu qua với Liên xô trong lĩnh vực 
‹uca học — kỹ thuật, kính tế và văn 
hóa. Ngày nay không chỉ có cán bộ, 


- chuyên gia của Liên xô sanø giảng đạy, 


ng:iên cúu Ởở Việt nam, mà Liên XxÔ 
cũnø đã mời cán bò Việt nam sang 
giang dạy và ngiiên cứu ở các trường 
đại học, các viện nghiên cứu của 
Liên xô. Một số nhà khoa học Việt 
nam đã dược Liên xô phong danh 
hiệu giáo sư, viện sĩ, địìc biệt, đã có 
người Việt nam được tặng giải thưởng 
L..-:1n về công trình KÈca học nghiên 
cứu œiung VỚI các bạn đồng nghiệp 
Liên xô. liiện nay các nhà Nhca học 
liên xô và Việt nam đang cùng nhau 
nehiên cứu nhiều để tài quan trọng, 
tử khoa hẹc vũ trụ đến việc chọn 
giống cây trông, vật nuôi. Riêng trong 
linh vực chọn giống đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng và có triên 
vọng to lớn và thiết thực, 


Hợp tác trao đòi văn hóa làm cho 
hai dân tộc hiểu nhau hơn và gản cũi 
nhau hơn về tâm hồn và tình cảm. 
Việc LÔ chức *Những ngày văn hóa 
Liên xóở V:;ệt nam Ð? và « Những ngày 
văn hóa Việt nam Ở Tiên xô b, việc 
trao đôi các đoàn nehệ thuật đi biều 
điển đã tạo nên những ngày hội của 
nền nơhệ thuật Liên xô và Việt nam. 
Điều đó phục VỤ mục tiêu cao cả lÀ 
khang định lý tưởng thầm mỹ và 
những n;uyên tắc nhân đạo của nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa, giữ gìn 
và phát triền những truyền thông 
văn héa đân tộc tiến bộ, làm giàu 
thểm nền văn 6a của mỗi nước. 


Tiềm năng hợp tác văn hóa, khoe 
học - kỹ thuật giữa Việt nam và Liên 
xô rất lớn. Đề bảo đảm cho sự hợp 
tác đó phát triền sâu rộng, có hiệu 
quả thiết thực, Ủy ban liên chính phủ 
Việt — Xô về hợp tác văn hóa đã được 
thành lập vào năm 1987. 


Tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác 
giữa Việt nam— Liên xô vốn có truyền 
thống tốt đẹp và đã tạo nên nhiều 
thành tựu trong thời gian qua, đặc 
biệt là từ khi ký hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác đến nay. Điều đó đã được 
hai đẳng và hai nhà nước khẳng định. 
Nhưng trước tình hình và nhiệm vụ 
mới, với tỉnh thần tháng thán và 
thiết thực do Đại hội 27 ĐCS Liên 
xô và Đại hội VI ĐCS Việt nam tạo 
nên, chúng ta cũng đã nhìn lại một 
cách nghiêm túc và dũng cảm nhận ra 
những thiếu sót trong quá trinh hợp 
tác niữa hai nước. 


Về phía “Việt nam vẫn cờn tâm lv 
ỷ lại, thường nặng về yêu cầu giúp 
đờ một chiều, chưa quan tâm đúng 
mức đến nguyên tắc hai bên cùng có 
lợi. Nhìn thắng vào sự thật, thẳng thắn 
công nhàn những thiếu sót của mình 
và tích cực tìm cách tháo gỡ là nét 
mới trong hoạt động của chúng ta. 
Trên tỉnh thần đó, chúng ta còn nhận 
thấy ta mắc sai làm là yêu cầu bạn 
xây dựng nhiều công trình quy mô lớn 
với tốc độ nhanh, vượt quá sức chịu 
đựng của nền kinh tế nước ta. Khi 
các công trình đó hoàn thành, ta cũng 
không sử dụng hết công suất. Trong 
trao đồi hàng hóa, ta chưa giải quyết 
hợp lý cơ cấu mặt hàng nhập từ Liên 
xô, chưa chú ý đúng mức về vật tư, 
nguyên liệu, hàng tiêu dùng, Ta sử 
dụng viện trợ của bạn còn lãng phí, 
kém hiệu quả. Mặt khác ta cũng chưa 
thực hiện đầy đủ các cam kết giao 
hàng cho bạn đúng thời gian,đảm bảo 
sỐ lượng và chất lượng. 


Đại hội VỊ của DCS Việt nam đã 
coi việc khắc phục những thiếu sót 


này là một nhiệm vụ chính trị. Ngày 
7-5-1987, Bộ chính trị TƯ ĐCS việt 
nam đã có những quyết định về việc 
đồi mới và nâng cao hiệu quả sự hợp 
tác kinh tế Việt nam—Liên xô. 


Về phía Liên xô, sau Hội nghị Trung 
ương tháng 4-1985 và nhất !à sau Đại 
hội 27, dưới ánh sáng của công cuộc 
cải tồ, Liên xô xem xét, phàn tích, 
đánh giá một cách kỹ lườnz những 
hoạt động của mình tron: quan hệ 
hợp tác và giúp đỡ Việt nam. Sau hai 
cuộc họp giữa các ban. các naành, các 
cơ quan có quan hệ trực tiếp hay gián 


_ tiếp với Việt nam, Liên xô đã thẳng 


thắn công nhận những thiếu sót như : 
sự giúp đỡ chưa đồng bộ từA đến Z: 
thiết bị, máy móc đưa sanz Việt nam. 
không phải khi nào cũng là những 
thứ hiện đại, hơn nữa có những thứ 
không phù hợp với điều kiện Việt 
nam: chưa thẳng thần góp # kiên 
với Việt nam về chươn: tiinh xây 
dựng cơ bản, về các công trỉnh có quv 
mÔ lớn; các công trinh xảy dựng 
thường đứt điềm chậm và 


Với tỉnh thần đồi mới, sau kh 
nhận ra các thiếu sót, chúng ta đã 
nêu cao quyết tâm và phối hợp các: 
nỗ lực đề khắc phục, đồn: thời đề 
ra những phương hướng, những 
biện pháp và các hình thức mới đề 
nàng cao hiệu quả hợp tác. Trong 
quan hệ kinh tế Việt nam — Liên xô, 
chúng ta đã đi từ việc Liên xô viện 
trợ cho Việt nam, đến trao đồi hàng 
hóa hai chiều, rồi đến liên doanh liên 
kết trên cơ sở hai bên cùng có lợi. 
Hiện nay cả ba hình thức đó đẻư 
đang tön tại, nhưng rõ ràng hình thức 
liên doanh, liên kết tô ra cô triền 
vọng to lớn nhất. Sau việc khai thác 
dầu khi Vũng tàu, Liên xô đã liên 
doanh với ta trong việc trồng cao su, 
chẻ, cà phẻ, rau quả, rồi đến liên 
doanh trong ngành đánh cá, nuôt 
trông thủy sẵn, dịch vụ, v.v. 

Nói chung, hiện nay và trong tương 
lai, bên cạnh việc Liên xô giúp đờ 


“Việt nam trong các lĩnh vực Xiàng 
lượng, điện khí hóa, giao thông vận 
tải, cung cấp vật tư, nguyên liệu, hợp 
tác kinh tế Việt nam — Liên xô chủ 
yếu phát triền theo hướng liên kết 
kinh tế xã hỏi chủ nghĩa, tiến hành 
chuyên môn hóa và hợp tác sản 
xuất, xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, chuyền sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mở rộng 
các hinh thức hợp tíc ở cấp nhà nước, 
cấp ngành, cái dịa phương và cấp xí 
nghiệp. Có thẻ tồ chức tốt hơn. hợp 
lý hơn đề việc hợp tác lao động có 
hiệu quả hơu cả về mặt kinh tế lần 
xã hội. Trong tắt cả các lĩnh vực hợp 
"tác phải gắn liền trách nhiệm và lợi 
ích của cả hai bên. 

. Tình hữu nghị Việt nam — Liên xô, 
mà người đặt nền móng đầu tiên là 
Chủ tịch Hö Chí Minh, đã trải qua 
nhiều thập kỷ phát triền và ngày càng 
'trở nên bền chặt. Chúng ta vun đắp 
"và củn: cố mối quan hệ đó là vì lý 
'tưởng, vị lợi ích và tình cảm của hai 
-đân tộc, vì sự phát triền của chủ nghĩa 
- '#Kã hội, vi sự nghiệp hòa binh, an ninh 
và hợp tác ở chân ÁÄ— Thái bình dương 
Yà trên toàn thế giới. Trong những 
năm qua Việt nam đã phối hợp chặt chẽ 
*ới Liên xô, kiên trị thái đò bình 
“hưởng hóa quan hệ với Trung quốc. 


Từ nav vẻ sau chúng ta cũng sẽ làm 
như vày không chỉ đối với Trùng quốc 
mà cả với các nước trong khu vực châu 
Á — Thái binh dương, bởi điều đó phù 
hợp với chính sách đối ngoại yêu - 
chuộng hòa bình của chúng ta. phù 
hợp với xu thế đối thoại và hợp tác 
đang phát triền trên thế giới. 


Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt 
nam bao giờ cũng coi tỉnh đoàn kết 
và sự hợp tác toàn diện với Liên xô 
vừa là vấn đề có tính nguyên tắc. vừa 
là tình cảm cách mạng. Việt nam đã 
và đang r:: sức thúc đầy sự phát triền 
quan bệ Việt — Xô theo đường lối kết 
hợp sức mạnh đân tộc với sức mạnh 
thời đại, đường lối độc lập tự chủ và 


- đoàn kết quốc tế. 


Chúng ta kỷ niệm 10 năm Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác Việt nam ~ Liên. 
Xô tùng với việc nhân dàn Xô viết và 
toàn thề nhân loại tiến bộ kỷ niệm 
71 năm Cách mạng Tháng Mười. Với 
tỉnh cảm cách mạng chân thành và 
niềm tin sâu sắc, chúng ta gửi đến 
những người cộng sản và toàn thê 
nhân đàn Liên xô lời chào mừng nồng 
nhiệt nhất, chúc cho công cuộc cải tỒ 
thu được những thành tựu mới. làm 
giàu mạnh thêm quê hương Cách mạng 
Tháng Mười. 


(uan È$ qlữa văn nghệ và chính trị 


không phải là c 


hại “bá G 


À Ô người nói: gần đây trong 
2 quá trình đôi mới văn nghệ 
. xuất hiện một lý luận mới? 

chứng minh rảng văn nghệ và 
ehinh trị là hai ® bá quyền ? luồn luôn 
mâu thuẫn và xung đột nhau. Lại có 
người nói : làm gì có, đấy chẳng qua 


chỉ là một cách dùng chữ. Vậy sự thật. 


là thế nào ? Hãy căn cứ vào những gỉ 
đã diễn ra trong đồi nói. 


Thoạt đầu là những lời phản nàn, 
phê phán sự gò ép, trói buộc, can thiệp 
thô bạo, cấm đoán vô lý, niất dân chủ 
trong văn nghệ, cản trợ tự do sắng 
tạo và do đó hạn chế tính phong phú, 
đa dạng của nền văn nghệ mới. Tuy 
có chỗ quá lời do bực tức ấm ức lâu 
ngày cân được thông cảm, sự phần 
nàn, phê phán ấy nói chung là đúng. 
Đúng, vì nó cân thiết ebo đồi mới 
(không thê đồi mới mà khỏi øg phẻ phán 
triệt đề cái cũ sai lám lay lỗi thời; 
hơn nữa còn phải tông kết một cách 
có hệ thống dê rút ra bài học vẻ dàn 
chủ hóa sự lãnh đạo và quản lý văn 


nghệ). Đúng, vị nó đã dâm nhìn thàng 
vao SỰ thật, đánh giá công láng, 


khách quan nén văn nghệ mới : thành 
tưu lo lớn song khuyết điềm sai làm 
cũng không ít, nhất là xét từ yêu cảu 
của công cuộc đôi mới ngày nay. 


Fr 


+ 


"an hệ giữa 
;yên › trtng xã hội 


LÊ A^LUÂN VŨ 


Nhưng liền sau đó có sự thiên lệch, 
Một số người chỉ còn thấy có khuyế 
điệm và sai lầm, trói buộc và cắn 
đoán, đánh giá nên văn nghệ cách 
mạng lầu như chẳng có gì đáng kề. 
Nào là, mãy clục năm qua còn lại vài 
truyện ngắn. Nào là hãy nói to lên, 
rói công khai một sự thật là văn học 
cách mạng ta mấy chục năm qua cên 
nghẻo nàn. Nào là, đó là nền văn họ«e 
tuyên truyền, văn chương tuyên huấn 
Nào là, đó là giai đoạn văn học ninh 
hẹa cần phải đọc lời ai điếu cho no. 
Đó không phải là văn học đích thực. 
Đó là văn nghệ quan phương, văn 
chương cung đình, văn nghệ “tao 
đàn ? ăn lương nhà nước và sáng tác 
theo “cảm hứng nhà nước °, vàn vân 
và vàn vân. Công chúng giật minh 
trước những lời đánh giá ngày càng 
thiên về hướng phủ nhận toàn bộ đó, 
nhất là khi biết rằng trong số những 
hgợười quả trớn có những cây bút vừa 
mới đây thôi, vào địp kỷ niệm 35 nău:: 
rỏi 40 năm văn học cách mạng, đã ‹a 
nuoớœi rất hay không chỉ mặt tư tưỏ: 
chính trị mà cả mặt «đặc sắc Bến 
thuật», những tác phầm *thực thụ 
néhệ thuật không gì thay thế được, 


_® cá tính, phong cách nghệ thuật khác 


nhau », “nghệ thuật mới ® của nền văn 
hoe cách mang. 


" 


Dễ dàng nhận thấy rằng sự phủ 
nhận một chiều như vậy là nhất quản 


với nguyên nhân mà một số người đã. 


nêu là do lâu nay *xu hướng đồng 


nhi văn nghệ với chính trị. là xu - 


Rướởng chủ dạo, bao trủm. Chính trị cần 
tuyên truyền thì đề ra văn nghệ mỉnh 
họa. Văn nghệ do làm cái việc tỉnh 
cảm hóa những nội dung chính trị nên 
không có văn nghệ lớn? (1); là do 
‹ đã quá gắn với một xã hội lấy chính 
trị làm thống soái » Ô). Văn nghệ cứ 
bị chính trị chỉ phối không ® bung 
ra Ð được, là do «sự lãnh đạo đối với 
văn nghệ?, do “quan hệ giữa chính 
. trị và văn nghệ @). Cũng theo cái 

đối coi những khuyết tật, un§ nhọt trên 
c«ơ thề con người là toàn bộ con 
người, có những tiếng kêu la rằng 
trong văn nghệ ta chỉ thấy toàn là 
canh gác, trói buộc, cấm đoán, lâu 
lâu lại nồ ra một vụ án vẫn chương... 
Rồi tử cái ngày hôm qua chưa hay 
bằng cái ngày hôm nay, từ cái sợ đến 
cài hẻn của người cầm bút, tất cả đều 
được quy kết là do chính trị, do 
những người ầm quyền tạo T4 cả Ì 
Thậm chí có người còn nói bừa rằng 
“lãnh đạo khinh bỶ sâu sắc văn nghệ 
sỉ» (4), tcoi vần nghệ si như còn 
nít? (2), rằng « chưa bao giờ vẫn nghệ 
sĩ bị khinh rẻ như bây giỜ 9®. 


Nguyên nhân đã là đo chính trị 
tănh đạo thị, theo lô gích, phải « đặt 
lại vấn để » quan hệ giữa văn nghệ 
và chính trị theo một hướng khác. 
Thế là bắt đầu hình thành lý luận hai 
«bá quyền?®. Nào là “văn nghệ có 
tính độc lập với chính trị » (6). Nào 
‹ văn nghệ và chính trị chỉ phối 
lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau (7). 
Nào là «chính trị là vị lợi (rước mẮI, 
văn nghệ thì lại vô tW», «cl;:nh trị 
ià pháp quyền, là cả mội €Ơ chế quan 
chương, chính thống, trong khi đó 
-p:ệ thuật lại là ý thức phi quan 
phương, là sự tự Ý thức của nhàn 
dàn?®, ®Sự đụng độ giữa ý thức nghệ 
thuật và ý thức chính trị quan phương 


vẫn tồn tại ngay trong 
dưới thời đẳng cộng 
quyền... » (8) V.V. 


Ncuời sóp gió, kể góp củi và lý 
luận hai ebá quyền" văn nghệ và 
chính trị luôn luôn mâu thuẫn, xung 
đẹt nhau được Lã Nguyên trên Văn 
ngÍ.¿ số 10-1988 và nhất là Lại Nguyên 
Ân trên Văn nghệ số 9 (ngày 27-2-1988) 
và trên tạp chí Sóng Hương số 3l 
(tháng 5 và 6-1€88) trình bày khá rồ : 
«Về thực chất quan hệ giữa chính 
trị và văn nghệ là quan hệ giữa những 
người eầm quyền, đứng đau quốc gia. 
lãnh đạo đất nước và những người 
sáng tạo văn nghệ, những trí thức 
sáng tác nghệ thuật. Đó cũng là quan 


vàn nghệ 
sản cầm 


"hệ giữa hai loại cbá quyền? trong 


xã hội». Bá quyền" chính trị thị 
hoặc là bác bỏ, đàn áp như nhà Tần. 
như Hit-le, hoặc là ưu ái, bảo trợ mà 
mức cao nhất là để ra văn nghệ quan 
phương, kiều «tao đàn? của Lê Thánh 
Tông. Văn nghệ quan phương đó, theo 
Lại Nguyên Ân, là đồng nghĩa với văn 
nghệ chính thống của một xã hội, là 
thứ văn nghệ “bao giờ cũng phục 
tùng, phục vụ những nền tảng, những 
yêu cầu của việc xây dựng và củng 
có chế đỏ ấy ?; nhưng văn nghệ quán 
phương lại không phải là nghệ thuật 
chân chính, Nó «khó mà có giá trị 
cao, vì nó gắn với «cảm hứng nhà 
nước », “điền đạt tư tường của nhà 
nước nhằm bảo vệ lợi ích của nhà 
nước. Trong khi đó. nghệ thuật chàn 
chính phải phát ngôn ý thức nhàn dân, 


(1) Nguyên Đăng Mạnh : « Phê binh văn 
hoc trong tỉnh hình mới ®, Văn nghệ ~› :!A 
ngời 29-8-1987 và Văn nghệ cố 9-1953: thảo - 
luận «œ« bàn tron ®, 

(2) Ngô Tháo : 
luận @ bản tron ®, 

(3) Lê Ngọc Trà: Văn nghệ số 2u- TUÀN, 

(4), (5) Nguyễn Đấng Xanh : Van nghệ -Õ 
42-1987 và Van vnghệ số ra ngày 20-Á- !8A¿, 

(6) Hỗ Ngọc: Văn nghệ số 47, 4äÄ- 9®. 

Œ) Nguyên Văn Hạnh: Văn nghệ số 19- 
198A, 

(\) Lã Nguyên: Văn nghệ số 10-1988: thảo 
luận « bàn tròn %% 


Văn nghệ SỐ 10-1953 : thảo 


— 
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» thức thời đại. Những nzhệ sĩ trung 
bình có thề sống vên ồn trong ý thức 
quan phương, còn những nghệ sĩ lớn 
hao giờ cũng phải ebun; ra» khỏi ý 
thức ấy», Xưa đã vay, nay cùng 
chẳng khác bao nhiên, nhất là khi ở 
Việt nam ta * đã biến văn nghệ sĩ thành 
cán bỏ nhà nước, thành viên chức ăn 
lương đề làm văn nghệ — một tỉnh 
trạng na ná ®tao đàn » của vàn nghệ 
quan phương ® (9), Thực tế là “chinh 
các đăng cầm quyền cùng phạm không 
Ít sai làm trong đưởng lối», “đa 
có không íE bàt đóng này sinh 
trong quan hệ giữa đảng cầm quyền 
với văn nghệ sĩ, trí thức ở Hung- 
gì-ri. Ba lan, Tiệp' khắc, Liên xò 
nữa 9®... 

[ý luận hai «bá quyềmñ » văn nghệ 
và chính trị thực chát là màu thuần, 
xung đột giữa nhà cầm quyền với văn 
nghệ sĩ Lày côn được tuần báo Văn 
nghệ quan làm liền trong lai số 
kép 29-30 và 20-31 bảng cách lưu ý 
bạn đọc về cách đọc và hiều truyện 
ngăn Vdng lửa song song với việc cho 
đăng truyện nzắn /? làm tiết, ® Trong 
mhiều ý nghĩa dòn nén vào một truyện 
ngắn hàm súc có thể tìm thấy phép sơ 
sánh nhà chính trị và nghệ sĩ về tăm 
nhìn, tầm suy nghĩ, về lòng tỐI, tư duy 
chính trị và tư duy nghệ thuật, về vai 
_ trỏ tác động của từng kiều nhân vật 
đó trong đời sống xã hỏi, lịch sử, và 
từ đó là mối quan hệ giữa nhà chính 
trị và nghệ sĩ. “(«đÔng không coi 
Nguyễn Du ra gỉ, hoặc có thề ông coi 
Nguyễn Da là mọi eon ngựa piống tôi 
trone cả đản ngựn, lợn, bỏ, gà mà ông 
chăn đất ® — thông qua cách nhin nhận 
của Gia Long về Nguyễn Du, ta thấy 
phần nào địa vị người ngỉ:ẻ sĩ dưới 
con mắt nhà chính trị trong quá khứ)”, 
Cái quan hệ người chân dát và đàn gía 
súc đó trong truyện nưàn Vdøu,g lứa 
tuy có được láy lại trong truvẻn noàn 
"hầm tiết, (œ vua gà, vua vịt Ð), nhưng 
ở Phầm tiết mối quan hệ giữa nghệ sĩ 
và nhà chính trị, giữa cúi dẹp và 
quyền lực đã đảo ngươc : nhà chính trị 


+ 


tiến bộ bay phần động, Quang Trung 
kay Gia Long cũng đều cạn hẹp, tâm 
thườn,, đê tiện, đầu thêm muốn bần 
thần trước cúi đẹp nhưng không sao 
chính phục nội eái đẹp, mà trái lại đều 
bị cái đẹp làm clio xây xầm mặt này, 
chết không nhắm mắt, thậm chỉ thứ 
nước thải của nó cũng kiến cho bậc 
để vương phải thổ dài, ngã quay ra 
đàt, ngất lịm đi... Không chỉ bôi nhọ 
anh hủng dân tộc Quang Trung. truyện 
ngắn “hâm tiết còn có một tầng « ý 
nghĩa đón nén » lại như vậy đó ? 


* 
: N 

`Rö ràng là đã có một lý luận « hai 
bá quyền? văn nghệ và chính trị. 
nhưng tôi nghĩ rằng những đồng chi 
dựng lên lý luận ấy có lề cũng xuất 
phát từ thiện ý và nhiệt tâm muốn 
“© dàn chủ hóa ø nền văn nghệ ta. Ở 
đày, không nên có sự suy diễn chủ 
quan và cũng dừng ai lái vấn đề sang 
một phía khác như kiểu mấy người 
Mỹ hỏi nhà văn Lẻ Lựu:*® bày giờ 
nói sự thạt công khai, thì ra văn nghệ 
các anh trước đây nói dối * Nay nói 
phải cởi trói, vậy ai đã trỏi các anh 2®, 
Không, chúng la coi việc công khai bày 
tỏ ý kiến của mình và thảo luận dân 
chủ là một thành tựu của đồi mới. 
Chúng ta tín rằng những đồng chí 
dựng lên lý luận «bai bá quyền * chị 
muốn nhanh chóng đồi mới, đã thẳng 
thắn nói lên ý kiến của minh — và 
chúng ta tôn trọng quyền dân chủ đó 
của các đồng chí ấy— nên về mặt trị 
thức khoa học còn chưa kịp chú Ý đến 
những thiếu hụt, sai sót và về mặt 
phương pháp đã chủ trương « hò hét, 
niệm chú để lấy đà s. sau đó cứ lệch 
đân, cộng thêm một chút bực bội cá 
nhàn, đi đến cực đoan trong dánh giá 
cũng như trong truy cứu nguyên nhân. 
Chàng hạn, chẳng phải là trong văn 
nghệ la không có minh họa dẫu rằng 


(9) ấn nghệ số 9-1988. 


mình họa cũng có ba bảy đường, không 
phải là không-có sự đồn+ nhất văn 
nghệ và chính trị ở mức độ nào 
đó v.v. những lại bơin to lên thành 
nền văn nưhệ quan phương, « tao dàn?, 
coi sự đông nhất vần n:hệ và chính 


trị là xu huớcg hao trừm, văn học ta 


chỉ là văn học tueên truyền, thấp. 
khòng phải là văn học nghệ thuậtv.v. 
đề đặt thành vấn đề ® mâu thuẫn nội 
tại » và “xung đột nội tại » của quan 
hệ văn n‹hệ và chính trị, ebá quyền? 
văn nghệ và «bá quyền ? chính trị... 

Nhưng dù sao thi lý luận « Lai bá 
quyền » cũng đã xuất hiện, và chúng 
ta không thẻ chấp nhận nó được. Phê 
phán và l:bắc phục sự đồng nhất văn 
nghệ với chính trị là đúng, nhưng 
trone xã hội có giai cấp không thê 
tách văn nghệ ra khỏi chính trị, eoi 
văn nghệ là vô tư, độc lận với chính 
trị. đứng trên hay đứng ngoài chính 
trị. 


Chinh trị là quan hệ giữa các giai 
cấp, các dân tộc, các quốc gia. Nói 
đến chính trị là nói đến các tư tưởng 
cbinh trị, đến chế độ nhà nước, đến 
hoạt động của các gia! cấp, đảng phái, 
các tạp doàn xã hội v.v. Chính trị 
phản ánh trực tiếp và gắn chặt với 
cơ sở kinh tế, với lợi ích căn bản của 
cÁc giai cấp, nên nó có sức mạnh 
chỉ phối mọi mặt đời sống tỉnh thần 
của xã hội. Văn nghệ cũng như tất ca 
mọi hình thái ý thức xã hội khác hợp 
thành đòi sống tỉnh thần của xã hội 
đều phát triển dưới tác đông lãnh đạo 
và hướng dẫn của chính trị. Đương 
nhiên văn nuhệ cũng “tác động trở 
lại kinh tế và chính trị, nhiều khi với 
một sức mạnh phí thưởng s(10) nhưng 
. nồ không thê đứng ngoài mà phải ở 
trong kinh tế và chính trị»a (I1), 
bao giờ cũng biều hiện một ý thức 
chính trị nhất định. 


Trong xã hội có giai cấp, giai cấp 
thống trị tö chức bộ máy quvẻn lực 
nhà nước đẻ thực hiện những tư 
tưởng chính trị của nó, cũng tức là 


quản ly đất nước theo đường lỗi, chính- 
sách, cđươns lĩnh chính trị của nó. Văn 
ng thông trị tron XÃ hội do đó- 
c¡ng là văn nehệ của giai cấp thống 
trị, sở trong chính trị » của giai cấp: 
thống trị. Nó là văn nghệ chính thống 
của xã hội. thì đi nhiên là nó thống 
nhất với chính trị của giai cấp thống 
trị rồi. Dù có tách ra làm văn nghệ: 
chỉnh thống tức văn nghệ quan phương. 
và văn nghệ hợp pháp thì ngav cá 
văn nghệ hợp pháp cũng vẫn là «ởỡ 
trong chính trị» của giai cấp thống 
trị, khách quan văn là phù hợp với 
chính trị của giai cấp thống trị. Cho 
nên, văn nghệ chính thống của một 
xã hội dù mang nhiều màu sắc và ở 
những mức độ khác nlau bao giờ 
cũng phục tùng, phục vụ việc xây 
dựng. bảo vệ và cúng cố xã hội ấv. 
Chỉ có văn ngÌhệ không chính thống 
tức văn nghệ của những giai cấp lì 
trị, của những ai không tán thành: và 
chống lại chế độ xã hội đóT— kê cả của. 
những người từ giai cấp thấnz trị, từ 
nén văn nghệ chính thống puản hóa 
ra vào lúc chè độ xã hội đó thoái hỏa, 
suy tàn "mới màu thuận và xung (lọt 
thường xuyên, làu đài với chính trị 


eua giai cấp thông trị cảm quyền. Đó. 


không phải là mâu thuận và xung đói 
giữa hai “bá quyền P văn nghệ và 
chính trị mà là giữa những thứ chính: 
trị phản ánh những lợi ích khác nhau. 
Chính Lại Nguyên Ân cũng đã nói rõ 
trên Sóng hương số 31: « Trong lịch 
sử nếu đã có trường hợp những nohệ- 
sĩ tuyên bố từ chối chính trị thi thực 
chất dó không phải là sự quay lưng 
lại chỉnh trị nói chung, mà là sự từ 
chối chính trị của những người cu 
quyền en thẻ ®, 

Rõ ràng là không thê có sự đối 
nghịch giữa một bên là «bấ quyền s 
văn neghệ nói chung và bén Eịa là Ê bá 


(10) Irương Clhình : Về oán hà a cả nghệ 
thuột, Nxb Văn học, lià nội, T9A5, tá , 


(11) Hồ Chị Vinh : Và cóng tác pìn hóa oán 
nghệ. Nxb Sư thất. là nài 1971, tị, a0 


HT 
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quyền › chính trị nói chunø. Chỉ có sự 
đối nghịch giữa một thứ văn ngiệ cụ 
thề biều hiện một chính trị cụ thê 
với một chính trị eụ thê khác. Khôns 
phải mỗi nl:à chính trị đều có ý thức 
nghệ thu¿t, nhưng mỗi nhà nghệ thuật 
dù tự giác hay k ông đều bị một ý 
tiức chính trị nhất định chỉ phối. 


Dựng lên sự đối nehịch giữa văn 
nghệ và chính trị, lý luận “hai bá 
quyền ” đã giải thích rằng chính trị là 


“một cơ chế quan phương, chính: 


thống còn #nghệ thuật lại là ý thức 
phi quan phương”, “là sự tự ý thức 
của nhân dân». Điều đó phải chăng 
cũng eónghTa là: P) Cái gi gắn với chính 
trị,thị không phải là nghệ thuật ; hoặc 
-} văn nghệ chính thống phục vụ việc 
xây dự,g và củng cố chế độ xã hội 


đương thời là văn nghệ quan phươn JSC 
8 „ng Ũ 


không phát là nghệ thuật chân chính, 
nó «Khó mà có được giá trị cao s* 
Nêu thể thị lịch sử văn nghệ hay 
nói hẹp hơn, lịch sử văn học nước 
n»à Và đông, tây, &4im, cồ sẽ còn lại 
“những øi? Phải vứt bố tất cả Cáo, 
Hịch, Văn thơ ý Trần, Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du, Nguyễn Định Chiều, Bà 
huyện Thanh quan v.v.? Văn nghệ 
chính thống của một triều đại phong 
kiến đang lên, văn nghệ tư sẵn thế kỷ 


18, 19, v.v. đều không phải là nghệ - 


thuật chân chính 2 Hà ea tụng thì đều 
là “ tạo đìn P,là «nghệ sĩ trung bình 
bị trôi buộc trong ý thức quan phương, 
không “phát: nôn được ý thức 
nhân đãn, ý thức thời đại»? Và văn 
nghệ sĩ trong các nên văn nghệ chính 
thống đều là thần phản “eon hát cũng 
đình ?cả? 


Nhưng eái dích của lý Erần hai “bá 
qnven» vốn nghệ và chính trị không 
phải là ce giải thích lịch sử mà là 
nhằm vào hiện tại, đi nhiền, Sao khi 
nẻu lên kính nghiệm lịch sử là nếu 
không phải là nehệ sĩ trane bình thị 
phải cúng ra» khỏi Ý thức quan 
phường Và nền văn nữ Ệ quan phong, 
tử chối chính trị của những người 
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cảm quyền cụ thề, để « phát ngôn cho 
ý thức nhân dân, ý thức thời đại. 
“diễn đạt nhu cầu phát trin con 
người và xã hội cao nhất của thời đai 
và dân tộc”, nó khẳng định rằng «quan 


“hệ chứa đựng khả năng nảy sinh mâu 


thuẫn và xung đột giữa người că:n 
quyền và giới trí thức sáng tạo nghệ 
thuật, khoa hee, nguy cơ hình thinh 
mụt loại văn gi: quan phương ting 
phải đã hoàn toàn mất ý nghĩa 2 
những nơi mà đảng cộng sản cầ¡ 
quyền, bắt tay vào cái tạo xã hội va 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ¿ 


- (Sông Hướng số 31, tr 51). Đồng thờ: 


nó lại nhận định rằng nền văn nẹha 
cách mạng nước ta cũng ở vào ® ma: 
tỉnh trạng na ná «tao đàn? ca văn 
nghệ quan ;:hương », lãnh đạo khinh 
bí sâu sắc văn nghệ sĩ ®, “coj văn nghệ 
sĩ như con nít?, Đúng là chún< 1s 
đang đầu tranh xóa bỏ cơ chế quan 
liêu bao cấp trong nhà nước ta. Cũn= 
đúng là văn n hệ ta còn cỏ bêt::: 
äu trÏ, công thức, sơ lược, minh 
hẹa v.v, cần khắc phục. Nhưng chẳng 
lẻ nhà nước ta và nhân dàn ta, và" 


nghệ ta và nhân đàn ta "ơaV nay vận 


ở thế «lưỡng lập ® theo kiều hai *1;a 
quyền» văn nghệ và 'chính trị luôn 
luôn mâu thuản và xung đột nhau” 
Chíng lễ nhà nước ta không phải :ả 
nhà nước nhân dân, văn Dơhc ta cìii 
là “tao đàn? của văn n::ẻ quan 
phương « không phát nsôn cho v thức 
nhân đàn, cho sự tự ý thức của lịc5 
sử? ? Chàng lẽ mày chục năm qua 
nhân đàn ta, văn n¿hệ sĩ ta tcn bao 
Xương máu, còng hiến bạo trí tuệ và 
tài năng, tàm huyết vỏ ích ư? Chẳn. 
lẻ trong thời đại mới, văn đối lập nha 
nước với nhân đàn, đổi lập nền vàu 
ngàệ cách mạng đã có với một nề:. 
“văn nghệ cbân chính » nào đó, ho: 
phủ nhận nền văn nghệ cách mạn, 
hiện có để đi tỉm một nền «văn ngÌ:ê 
chân chính» nào đó 9 

Lý luàn hai €bá quyền» văn nghề 
và chính trị đặt câu hồi:eNếu như 
một nghệ sĩ (lớn hoặc chưa được coi 


tà lớn) không đồng ý với đẳng cầm 


quyền thị sẽ phải xứ sự ra sao đề đâm, 


ảo tự do sáng tác, tự đo công hỗ tác 
phầm ?Làm sao đề hàu như không 
còn bao giờ trót trù đập một ai đó đề 
rồi về sau lại phải khôi phục 2». Lần 
đầu, lý luận ấy tự giải đáp mà 
vàn nhự không : “Câu trả lời tất 
nhiên nằm ở chỗ « dân chủ hóa? 
nhưng... * (I^). Lân sau, trên 50/7 
Hương số 31, lý luận ấy đã dua ra 
mấy giải pháp cụ thề như quyền tự 
quản của các hội văn học nghệ thuật, 
chính sách đối với văn nghệ sĩ có lài. 
Đó là những kiến giải theo hướng đúng 
đản, đáng hoan nghênh. Nhưrg, nhĩ 
thế là « dân chủ hóa ? đứt khoảt phải 
là œ dàn chủ hóa » ở trong clhính 
trị của ta, ở trong nên văn nghệ chỉ:h 
thống của ta hôm nay. Nếu vẫn coi là 
có bai q@bá quyền? trong xã kLội, mà 
văn nghệ thi đòi độc lập với chính trị, 
nung ra khỏi ý thức quan phương của 
nhà nước ta, khỏi nền ván nghệ cách 
mạng ta bị coi là qican phương ra nâ 
* taodàn”.., thì quả là không biết « dân 
chủ hóa » như thể nào! Đi:ải chăng vì 
vậy mà có người đã nách nước một 
cách lấp lửng răng: * nói dến sự lãnh 
đạo trong giới nhà văn... khôi 3 phải là 
nói đến việc lãnh da tự tươi sàng 
tác... Sáng tác là còn, việc cua từng 
người, nó rất tự do, nẻn iãnh đạo dù 
cao nhất của lHiọi cũng kiuông thề 
« quản lý »... * Khỏng thẻ ra lệnh, gò ép 
văn nghệ sĩ viết cái này bay cái khác, 
thế này hay thế khác, n.ư:g chẳng lẽ 
dân chủ là không cần lãnh dạo gì cả 
sao 2? 


* 


[ý luận hai “bá quyền? văn nghệ 


và chính trị luôn luôn màu thuần và 
rung đột nhau thật ra không đáng là 
một lý luận, bởi tự nó đã mâu thuẫn 
với nó. Nhưng đề nó khỏi làm rỗi 


công cuộc đồi mới văn nghệ trong sự 
nghiệp đồi mới đất nước ta, cũng cần _ 
nhấc lại điều không mới này : không 
hình thái tư tưởng nào có thê thay thế 
được văn nghệ, nhưng văn nghệ không 
phải là một * bá quyền », trí thức văn 
nghệ sĩ không phải là một lực lượng 
xã hội độc lập với chính trị. Chỉ có 
những chính trị khác nhau tranh giành 
quyền lực mượn sức mạnh của văn 
nghệ, văn nghệ không nên tự huyễn 
hoặc mình là độc lập với chính trị, là 
có mục đích chính trị tự thân. 


Dúng là chúng ta chưa thảy hết và 
chưa quan tâm đầy đủ đến tác động 
trở lại của văn nghệ đối với chính trị. 
Trong quá trình phát triển của văn 
nghệ «ở trong chính trị? của tA cũng 
đã và vẫn có thề sẽ còn có những chỏò 
trục trặc, bất đông, không thông suối 
với nhau, nhưng nguyên nhân không 
phải là ®bá quyền ” văn nghệ đối lập 
với # bá quyền » chính trị, là vần nghệ 
cao rộng, chính trị cạn hẹp. Xguyên 
nhân thường thấy ở ta là do khác 
nhau về trình độ hiểu biết tỉnh hình 
chính trị-- xã “hội, về các công việc 
quản lý đất nư 7c, do một số nhà chính 
trị không thầy rõ văn rghệ có đối 
tượng và híi:h thức phần ảnh đặc trưng 
của nó, đo cơ c:ế điều hành quan lí» 
mềi.h lệnh, Đico xu sướng Shnia nước 
hớa », v.V, Trong khi chính trị phản 
ánh q"an hệ giữa các giải cấp, các 
đần tộc, cặc nhà cước bằng các từ 
tướng chích trị thì văn nghệ phán ảnh 
toàn bộ cuộc song VÀ côn HGười [rong 
cuộc sống đỏ bang cáo hình tượi g nghệ 
Lnuat, nÓ có Gioie nàn Xã hội và quv 
luật phát triển dặc thủ của nó. Ghính 
là ở điềm này để phát sính nhiều bất 
đồng và màu thuân nhất, Muốn giải 
quyết hoc tránh được những bãi 
đồng và màu thuận giữa văn nghệ sĩ 
và cán bộ lấăn:: đạo văn nghệ thì một 
mặt phải nàng cao trình độ hiều biết 


(Xem tiếp trung 7) 
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(12) Lại Nguyên Án : Van nghệ số 9-1988 


l1 


| Nghiên cứt 
— Trao đồi 


————————__ˆ`——————-P,a 


eNghiên cứu 


"———————== 


Và giá chuần thóc gạo 


- 


Ù nhiều năm nay, giá cÄ nói 
chung, giá ca thóc gạo nói 
riêng trong cả nước thường 
xuyên biến động theo hướng 
tăng lên, tăng lên mãi! Đạc biệt tử 
cuối tháng 9-1965 đến nay sự biến 
động đó diễn ra cảng dữ dội hơn. Chỉ 
nói riêng về giả gạo do nhà nước 
chỉ đạo và quản lý, sau 30 tháng 
(10-1985 — 5-1988) đã tầng gấp 50 lần 
(từ 5 đ/kg tên 400 đồng). 

Giá cá thóc gạo tàng, đân đến giá 
.cả mọi hàng hóa khác tầng theo, vì 
thóc gao là nhu yếu phầm số mội, giá 
cả thóc gao là cơ sở chủ yếu của mọi 


ẤÀ 


/Lÿ\ 


hao phí lao động xã hói cân thiết tạo 
.pền gia trị hang Ì:öa, 

Giá ca hàng hóa, nhất là giá thóc 
gạo tăng nhanh có thẻ có nhiều 
nguyên nhân, trong đỏ có nguyên 
nhân cung và cầu vẻ thióc gạo ngày 
càng mất cân đối nghiệm trọng. Nguồn 
gốc sâu xa của sự mắt cân đối này 
chính là việc xây dựng và xác lập 
giá thu mua thóc gạo của nhà nước 
-trước đây sai về nguyẻn lý và trải về 
quy luật. tức là theo quan điềm giá 
cả sản xuất bình quân của phần lớn 


:12 


TRẦN PHỤNG «+ 


các tỉnh thuậc đồng bằng Bác bộ (nơi 
cung ứng tuyệt đại bộ phận lương 
thực hàng hóa che nhu cầu toàn miền 
Bác lúc bá; giờ). Vì giá cả sẵn xuất 
được tính bình quân, nén trong nông 
nguiệp, có nơi nông dân lãi nhiều. có 
ơi lãi ít, hoặc không có lãi, thậm 
chỉ còn bị lỗ và phải chuyền từ trồng 
lúa sang trồng cây công nghiệp, 
rau, màu ... (họ chỉ sản xuất thóc gạo 
ở mức đủ ăn mà thôi). Do đó cung — 
càu về lương thực ngày càng cách 
xa. nhau, càng đầy giá cả théc gạo 
trên thị trường tự do tăng lên, khiến 
cho nông dân ở những vùng ruộng đất 
tốt và trung bình cảm thấy bị thiệt 
khi phải bán lương thực cho nhà nước 
theo giả chỉ đạo nói trên (mặc dù nếu 
so với chỉ phí sản xuất thực tế đã bỏ 
ra, thì họ đã. có lãi, thậm chí còn 
được lãi lớn). Về phần mình, đề thu 
mua và nắm che được lương thực 
mà chủ yếu là thóc gạo, nhà nước đã 
phải «động viên chính trị liên tục ®, 
mặt khác ra sức bao vây, cấm ngặt 
việc tự do lưu thông thóc gạo giữa 


& Chayên viên kiah tế 


các vũng, các miền. Cuối cùng nhà 
nước sử dụng chính sách « đối lưu hai 
chiều » cho nông dân bảng nguồn hàng 
công nghệ phầm và vật tư nông 
nghiệp rất hạn chế mà nhà nước có 
trong tay. Từ sự bị động này dắn tới 
sự bị động khác, cũng cầu càng trở 
nên mất cân đối, thị trưởng càng trở 
nên lộn xộn. Hàng hóa nơi 
cảng thiếu, nơi thừa càng thửa, 
và đã xuát hiện một số người trong 
đó có cả nông đân và cán Lộ chuyển 
mua đi bán lại đề ăn chênh lệch giá. 
Thế nhưng tình hình đó dã không 
được các cơ quan có trách nhiệm chú 
ý nghiên c#u, nhằu: điều chỉnh những 
elỏ làm trải quy luật trong việc xày 
dựng, xác lập hệ thống giá chỉ đạo. 
— „Gân đây hệ tốnz giá cnÏ đạo thu 
ma thốóc gạo đã được điều chỉnh 
bà: g biện pháp phân vùng định giá. 
NMới biên pháp này, trong cả nước 
đã hình thành f† vùng với 4 mức giá 
eụ thể cao thấp khác nhau: các tỉnh 
Nam bộ cũ (nức giá thấp nhấU; các 
tỉnh vùng đỏsz bằng sông Hồng (mức 
thứ hai); các tỉnh duyên hải miền 
Iruns (nức thứ ba); các tỉnh Tây 


osuyên và mền núi phía BẮc (mức 


giá cao nhất), 

Thực tiến cho thấy: biện pháp 
phân vùng định siá thủ mua không 
những không khắc phục được những 
tmiâu thuần, bắt hẹp lý vốn có trong 
chính sách *gia cả sản xuất bình 
quân * mà còn làm tràm trọng thêm 
tình hình. 

l — Việc phân vùng đề định giá 
thóc binh quản cho cá vùng đã không 
làm giảm bớt sự chênh lệnh: bát hợp 
lý giữa gia ca sản xuất cá biệt của 
những ruonz đất tốt và: trung bình 
VỚI Biảá cá sản xuất chung được 
quyết định bởi những chỉ phí đã bỏ 
ra đề sản xuất trên phững ruộng đất 
xâu nhàt, có điều kiện canh tác bất 
lợi nhất; mà còn làm nảy sinh nhiêu 
bất hợp lý mới do có sự chênh lệch 
mới về gia cả thu mua thóc gạo giữa 
4ác vùng, 


thiếu - 


Chẳng hạn, dù chó nhà nước có mưa 


“ thóc của nông dân các tỉnh thuộc Nam 


bộ cũ với bất cứ giả nào (giá thống 
nhất trong cả nước hay giá theo 
vùng), thị thu nhập binh quân tính 
trên đơn vị điện tích (bằng tiền và 
hiện vật) của nông dân đặc khu Vũng 
tàu — Côn đảo cũng chỉ bảng 48.S5 
mức th nhập bình quân của toàn 
vùng. Tỉnh Sông bé, tÝ lẻ này khoảng 
69%; tỉ:h Tây nị:h 72X: tỉnh Minh 
hải cũng chỉ mới khoảng 85X. Nếu so 
với Tiền giang là tỉnh có nức năng suát 
bình quản cao nhấttoàn vùng,! lì những 
tỷ lệ nói trên eỏn thấp hơn nữa. tĐặc 
khu Vũng tàu — Côn đảo chỉ có 20%, 
Sông bé chỉ 51%, Tày ninh 552% và 
Minh hải 65). Sự chênh lệch bất hợp 
lý này không phải đo giá cả mà là do 
có sự chênh lệch về độ phi nhiều tự 
nhiên ca ruộng đất giữa các tỉnh 
trong vùng, và cả trong phạm vị từng 
tỉnh, từng huyện, thàm chí từng xã, 
từng hợp tác xã! Như vậy là de đồng 
ruộng Việt nam có cấu tạo khôip 
đồng đều. khòng bằng phẳng. 
cao thấp khác nhau; có nơi eli cấy 
được lúa nước, có nơi chỉ chuvẻn 
trồng màu hoặc các cÂy sống trên cạn; 
nên độ màu mỡ tự nhiên của ruộng 
đất cũng khác nhau. Mặt khác, độ phì 
tự nhiên của ruộng đất là một vều 
tổ tồn tại khách quan dưới chủ nghĩa 
tư bản cũng như chủ ngh:a xà hội. Đo 
vày, việc điều chỉnh giá cả theo vùng 
là chưa hợp lý. Quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa dù có ưu viết, huy dòng 
được Iirẻ lượng toàn đản ra súc cải tạo, 
bồi dưỡng đất thì cũng chỉ có thà tầm 
cho sự chênh lệch vẻ độ phi tự nhiên 
của ruông đất giữ nguyên hoặc thay đồi 
ñ#“-O nhiều chứ không thê xóa bỏ hoàn 
toàn được Ớ Nam bộ có nhiều điều 
kiên thuận lợi và sản xuất hàng hóa 
trong nông nghiệp đã phát triền sớin 
và manh hơn nhiều nơi khác, những 
cũng không phải vì thế mà sự chênh 
lệch về dộ phì tự nhiên của ruộng đất 
ở đầy đã bị xóa bỏ! Theo số liêu 1985 
của bộ tài chính thị năng suất tự nhiên 
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trung bình của các tình Nam bộ ơ8 
vẫn có sử chênh lệch nhau quá lớn: 
Fác khu Vũng tàu — Côn đảo có năng 
s:ất thấp nhất: 1360 kz,ha, Sông bé 
1*=ãä kg/ha, Tây ninh 2021 kg/ha, Minh 
hải (tổng điện tích eanh tác có trên 
350008 ha, hãng năm sản xuất gần 
Kf;© 080 tcn thóc cho xã bội) 2568 ku/ha., 
Những tỉnh có năng suất cao n' ư Cửu 
lo.2, An giang trên 3000 ka:ha, Hậu 
t7, Bến trẻ trên 3100 kez.ha, đặc 
hiệt Tiền giảng cao nhất là 3759 kgha., 
Pinh quản chung toàn vùng là 2787 
kc ha. : 
E.`y ndởi ciï tính tronz rhạm vi nội 
bẻ vũng. G:ở đây do có sự phân vùng 
di: giá khác n':au nên sự chênh lệch 
b.† hợp lý treng thu nhập bi:h quàn 
t.ũa các vùng lại càng cách xa nhau, 
rguyên tắc' côig bằng xã lội bị vi 
"phạm nặng nề hơn trước. Chang hạn. 
nếu chỉ dựa vào độ phi tư nhiên của 
ruongz đất không thôi, thị năn+ suất 
bịnh quản/ha của đặc khu Vũng tàu — 
Cón dao chỉ mới bằng 46,8X vùng 
“uyên hải miền Trung. Nếu tính thêm 
yến tố giá vùng này cao kơn vùng 
Nam bộ thị tỷ lệ dó còn 529% !Cũng 
với cách so sánh đó :tỉnh Sông bé tử 
c.ở 06,14 nay chỉ còn 55,3%, tỉnh 
Tày ninh 69.6% nay còn 58% ;tỉnh 
Mihhải 81,224 nay còn xấp xỈ 6§%. 
[uat khó hiệu và cũng khó giải thích: 
tA1 SáO năng suất tự nhiên trung bình 
e¿ vũng duyên hải miền Trung (tử 
Q.:og nam Đà nẵng tới Thuận hải) 
là 4902 kg/ha, cao hơn vừng các tỉnh 
xam bộ cũ (chỉ có 2787 kg.la) mà lại 
được nhà nước mua với giá cao hơn? 


Z— Việc phản vùng đề định giá thóc 
bình quân cho cả vùng chỉ là sự lấp 
lại quan điềm “giá cả sản xuất bình 
quân ® được giới hạn trong phạm vị 
vùng và đã vô tỉnh phá vỡ tính thống 
nhất của nền kinh tế nới được khôi 
phục sau 1975, | 


Giờ đây, việc phàn chia cẢ nước 
thành 4 vùng với 4 mức giá thóc khác 
nhau đã làm nảy sinh 4 hệ thống giá 


TN 


4 hệ thống thị trường khác nhau, ở 
cạnh nhau. hoạt động xen kẽ, tác động 
qua lại, vừa tự do, vừa bị rảng buec 
bởi những quan hệ kinh tế chính trị, 
gã hội. quốc phòng của một nền kìch 
tế tiếng nhất, một dàn LỘC và m:iỏi 
quốc gia thống nhảit, Tình linh nay 
vừa có mâu thuẫn, vừa lả nguzê›: : h›n 
của mọi sự rắc rỏi, lòn xón, thiểu ỗa 
dịnh trong sản xuảt và lun thông Lang 
hóa, trong việc vận dụng các quv luật 
kinh tế và sử dụng các đòi. lv K:ich 
Lẻ... đũng nl,ư trong đi lại và sin: ::cạt 
của dân cư. Có thể nói, hơn 1 nim 
qua chưa lúc nào nền kinh tế của đặt 
nước lại lộn xôn, mất trật tự. Lộ: loan 
như những năm cán đây, Tăng 'C::ven 
buôn mói đi tìm chênh lệch. gia phát 
triển. Tình trạng ncăn sôi £ cân: chợ 
VỚI tự ra đòi hệ thong trạm các liên 
tỉnh, liên vùng, nội tỉnh, nội huyện 
dày dặc cũng phát triền cùng với sư 
tăng cường đội ngũ thuế vụ, quản :Ý 
tÌ:¡ trường, công an kinh tế, cảnh sát 
g:ao thô: g. Tiêu cực xã hội, tỉnh trạng 
ăn hối lộ. móc ngoặc. ăn cắp của công 
dưới mọi hình thức kề cả tỉnh trạng 
thcái hóa biến chảt trong một số cán 
bộ đảng viên (nhất là trong đội ngũ 
quản lý thị trường, thuế vụ, còng an, 
lái xe...) phát triền tới mức trầm trọng. 
Tỉnh hình rấy rhải chàng có nguyệt 
nhĩn sâu xa, co lắn từ những sai lầm 
vẻ giá, mà chủ yếu và truớc hết là đìa 
cả thóc gạo do nhà nước đặt ra chưa 
rl:n hợp như đã phân tích ở trêr, 

(iá cả là một quan hệ xã hội tna 
lợp. Việc xảy dựng và Xác lần n:ẻt lệ 
thong giá chỉ đạo của nhà nước đvn. 
Lay sai, có đầy đủ hay còn thiếu.e:*^ 
cứ khoa học, đều tác động trực tiệr 
đến toàn bộ quá trình tái sản xuất xã 
hội ;đến tất cả các ngành, các cặp: 
đến toán xã hội củng như đến 
từng người. 

Một hệ thống giá phải có một mặt 
bằng và tất vếu phải có mội giá chuần 
duy nhất và thòng nhất cho cả nước, 
nếu không, nền kinh tế sẽ trở nên hỗn 
\Oạn, mất trẬt tự. | 


Nghị quy ết Hội nghị lần thứ §EBCITTLTĐ 
(khóa V)đã xác định phải lấy giá thóc 
đề làm giá chuần, làm mặt bàng cle 
cả hệ thông giá chỉ đạo của nhà nước. 
Điều đó là đúng đắn và có căn cứ khoa 
bọc vững chắc.vxBởi vì, Cố: với rhân 
dân Việt nam théc r:o bào g ở cũt‹ là 
nhùu cầu số một; hàng héca thiếu (2 
luôn luôn chiêm tỶ trọng lớn trong 
tönø lượng bàng hóa trên tị tri.ệ¡g 
ca về giá trị và hiện vật, Do đó, việc 
tầng hav piaảm số lượng vàÀ ni có 
hàng léa thóc cạo trên thị trườn? là 
khỏi điểm của mọi sự biến động (ro 
nền kinh tế, trong cuộc sốne hà 
ngày của toàn xã hội cũng như can”: 
ga đình. Nhưng nghị quyết c¡ca sác 
dịnh rõ giá chuần đó là giá nào, là 
“giá cả sản xuất bị:h quản? như 
trước đã vận dụng, hãy là &piá 
cả sản xuât của loại ruộng cụt 
xấu nhất, không đem lại địa to” mà 
Mác đã chỉ rõ. Nehị quyết 2 và 3 của 
BCHLUD (khóa Y]) gìn đây cũng chua 
xác định một cách chính xác và cụ 
tle giá chuẩn thóc gạo, mà văn còn 
clung chúng : phải đảm bảo cho nông 
đán có lãi từ 26 dến 40, riêng t:óc 


phối (024. Người ta không hiểu lại 30—ˆ 


4U tìCñn cái gì” của giá thành nào? 
Vị trong sản xuất nông nghiệp có rảàt 
nhiều giá thành. Cùng diện tích, cùng 
chỉ ph: sản xuất như nhau, nhung do 
độ màu mỡ của ruộng đất khác n au 
nẻn oó năng suất khác nhau và dan 
đến giá thành đơn vị sản phảm cũng 
rãt khác nhau, có khi chênh lệch tới 
4—5 lùn. 

Thực trang kinh tế xã hội của đãi 
nước đã và đang đặt ra cho Đảng và 
Nhà nước ta một sự lựa chọn cặp 
bách và rất nghiêm khắc. 

— Hoặc là cứ đề cho giá cả trén thi 
trưởng tiếp tục biến động tự phát và 
ảnh hưởng xấu đến mọi mặt đời sống 
xã hội. Và chúng ta luôn luôn hi 
đủi phó với sự gia lăng ngày cài¿ 
nianh của nó. 

— lăầoặạc là phải vươn lén làm clủ 
cho được giá cả và thị truờng thó: 


gạo, từ đó làm chủ giá cả và thị 
trường xã hội. Đáyv là điều kiện tiẻo 
quyết đề lập lại trật tự trong phá 

phối lưu thông, thúc dảy sản xuất ; hai 
triển theo quy hoạch và kế hoạch : 
Lừng bước ôn định tâm lý xã hội, Èn 
dịnh và cải thiện có trọng điềm +). 
sống nhận dàn. 

Chí có hướng tbứ lai môi Cứa 
cúng đa thoát KOi ccC€ ci0nø L0á1,g 
toán điện biện nay, Ơ luộng này 
địcu ©:Ủủ yếu và trước !.l là phá: 
diều ckinn lại quan điềm xây dụpe và: 
xúc lái: giá chuẩn thóc cạo sao che 
vừa có lợi cho người sản xuãt, vùa ee 
lợi cho người tiêu dùng, vừa tạo được: 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tẻ, lại vừa 
tạo được điều kiện dễ lập lại trật tư 
kÝ cưcng trong phân phối lưu thông. 

Đề đạt được các yêu cầu trên, chúng 
tôi kiên nghị năm biện plLáp lớn như 
sau ; 

1— Phải chủ động tạo cbo được sư 
chênh lệch hợp lý giữa giá thóc mua 
vao, giá gạo bán ra. Phực hiện mua 
cao. bán hạ đề quy luật giá trị phát 
huy tác dụng theo quỹ đạo xã hội chủ 
nghĩa mà không tự phát điều tiệt si 
xuât, lưu thông hàng hóa như làu nay. 

2 — Định giá thóc mua vao thật cao 
và chỉ một giá thòng nhất cho cả 
nước. Ncười san xuất có thề được 
lãi không phải tòi đa 40X, mà 5% 
hay hơn bữa dựa trên cơ số pnhữig 
chỉ phí sản xuât trên những ruộng 
đất xàu nhất, có điều kiện canh táe 
bát lợi nhất. Các Mác đã chỉ rõ: 
“Giá cá sản xuất của loai đất xấu 
nhất không dem: lại địa tô bao mìa 
cũng là cái giá cá có tác dụng dđiès 
tiết thị trường » (1), 

Như váy, trên 6 triệu há đât caăr 
xuất lương thực của nước fa sẽ đduươa 
thầm cảnh toàn bộ, liên tục và nạ 
cảng cao, Sự chủ động và nỏ lư- 
(TOnBĐ sản Xuất của ngưỜi HBÔi đÃ« 

+ 


(1) C. Mác: Tư bản, Nab Su thại, HÀ nẹ 
1U0ó;. đ.-3.‹:.3, tf. 0ú: 


được nâng lên khi họ đã thấy rõ 
những lợi ích cụ thề, thiết thực và 
thỏa đáng. Khi đó: lượng thóc gạo 
hàng hóa nói chung và treng tay nhà 
nước nói riêng sẽ ngày càng nhiều. 
Có nhiều thóc, nhiều tiền, nhà nước 
sẽ làm được mọi việc, giải quyết 
được mọi khó khăn; làm chủ được 
thị trường hàng hóa cũng như thị 
trưởng lao dộng xã hội. 


J— Xác dịnh giá sao bán ra thấp; 


đúc đầu nền bán thật rẻ và cũng chỉ 
có một giả bán duy nhất và thếng 
nhất trong cả nước. Thee tính toán 
bước đầu, chúng tôi đề nghị giá 1 kg 
gao bản ra chỉ ngang giá † kg thóc mua 
vao đề nhanh chóng xóa bó thị trường 
tự do về lương thực mà không cần 
đến công an, thuế vụ, quản lý thị 

“trường, cũng khôNg phải cảm chợ 
ngắn sông dưới bất cứ hỉnh thức nào. 
Bởi lề, chính lực lượng tư thương, 
lực lượng hàng xay hàng xáo có l:àng 
vạn. hàng chục vạn người đã thường 
xuyên tranh mua tranh hán thóc gạo 
với nhà nước và thường XUYên gày ra 
những cơn sót không dáng có về đạO; 
những lực lượng này vừa là lao đòng, 
vừa là bóc lột, do đó ngôài tác động 
của quy luật giá trị không có bất cứ 
một biện pháp hành chính nào có thề 
chặn đứng và loại trừ họ ra khỏi thị 
trưởng được. 

4 — Lẫy giá gạo bán ra làm chuần 
đề xày dựng và xác lập một hệ thống 
quan hệ tỷ giá hợp lý, có căn cứ 
khoa học vững chắc cho mọi hàng 
hóa công nghệ phầm, nông lâm sản 
khác. 

Làm tỐt việc này sẽ có tác dụng 
tích cực về nhiều mặt: thay dồi 
quan hệ kinh tế bất hợp lý giữa nhà 
nước và nông dân, tạo diều kiện sử 
đụng tỐI quy IoẠt g1á trị, thực hiện tối 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hỏi 
chủ nehĩa,.... 

9 — Đồi mới chính sách thụ trona 
nông nghiệp: bài bỏ chính sách thuế 
nông nghiệp hiện hành vừa bất hợp 
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lý lại vừa không công bằng ; thav vào 
đó bằng hai chínH sách cụ thề ‹au 


đây : 


2) Chính sách 
ruệng đất 

Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ 
yếu, không thề thay thế. không thề di 
chuyềp treng nẻng nghiệp. Da vậy, 
bất cứ cá nhản hoặc tồ chức xã hội nàe 
sử đụng ruộng đãi vàe sản xuất kinh 
doanh đều phải nộp thuế kinh dcanh 
ruộng đất cho nhà nước. Mức thuế 
đồng leạt che mại loại ruộng đá! trerg 
một năm sø bộ đưr kiến là 206 kế thóc 
một hác ta canh tác. Ruộng đất đã 
nhận mà khônz đưa vàe canh tác (bỏ 
hóa) vẫn phải nệp thuế kinh ccanh 
ruộng đất. | 

b) Chính sách thu hồi địa tô chênh 
lệch 1: 


Do đặc điềm của đồng ruộng Việt 
nam không thuần nhãi. tốt xấu xen 
kẻ nhau và trồnz lúa là chính nên 
không thể áp đụng một cách máy móc, 
rập khuôn biện pháp phân vùng định 
giá như ở một số nước mà chỉ có thề 
dùng chính sách thu hồi đại bộ phận địa 
tô chênh lệch Í vào tav nhà nước đề 
phục vụ lợi ích chung của toàn xã hỏi. 
Mức địa tô chênh lệch Í căn cứ vào 
sự chênh lệch vẻ năng suất tự nhiên 
trung bình cáa các bạng ruỏrnøz đất 
tốt và trung bình so với loại Tuởng 
đất xấu nhất, có điều kiện canh tác 
bất lợi nhất hiện nay. Do đó, chỉ 
những cá nhân và đơn vị sản xuất 
trên ruộng đất tốt và trung bình mới 
phải nộp địa tô chênh lệch 1. Đà nchị 
nhà nước thu 80% tồng lượng địa tô 
chênh lệch 1 mà mỗi hộ..mỗi đơn vị 
có được trên phần ruộrg đãt được 
giao sử dụng; và òn định mức, lượng 
phải thu trên 5 năm. 

Thu hỏi địa tô chênh lệch ! không 
phải là một sự cướp đoạt của nông 
đần như có mọt số người đã hiều ; mà 
là một phương pháp tính toán. một 
phương thức điều phối giá trị và øiá 
trị sử dụng giữa một bên là nông dân 


thuế kinh doanh 


(người sản xuất ra thóc gạo) và một 
bên là nhân khẩu phi nông nghiệp 
(ngưởi tiêu dừng) mà nhà nước là đại 
diện, nhằm thực hiện một giả mua 
thống nhất đối với hàng hóa thóc gạo 
được đưa va bắn trên thị trường, thuộc 
mọi vàng đất tết xấu khá: nhau, S20 
cho mọi người đều có lợi, bảo đảm 
lợi ích chân chính: đựa trên công sức 
- lao độn: và chỉ phí của mỗi người đã 
bỏ ra trên đồng ruộng của mình. Kiên 
quyết không cho phép bắt cứ người 
nào, đơn vị nào có thê dựa vào điều 
kiện thiên nhiên ưu đãi đề làm giàu 
trên lưng người khác như trước đây. 


Thu hồi địa tô chênh lệch ! đi liền 
với việc nâng giá mua thóc ngang 
lãng hoặc cao hơn mức giá cả sản 
xuất cá Liệt của những ruộng đất xấu 
nhất, có điều kiện canh tác bất lợi 
nhất, có :shïa là : nếu nông đân (người 


sản xuất) bị giảm về mặt giá trị sử. 


dụng (về số lượng thóc gạo) thị lại 
được tăng vẻ mặt giá trị (tăng về tiền). 
Trên cơ sở CÓ nôrg dàn có thể 
ma sắm các tư liệu tiêu dùng cần 
thiết khác (ngoài thóc gạo) có lượng 
giá trị,ngang với lượng giá trị chúa 
đựng trong thóc gạo do chính mình 
đã sẵn xuất ra. Điều cần được đặc 
biết chú ý là: không phải chỉ nhìn Ở 
số lượng thóc gạo nóng dân bán cho 
nhà nước ít hay nhiều sau thí đã nộp 
địa tô chênh lệch 1 mà là với sỐ lượng 
“thác gạo còn lại (sau khi bán cho nhà 
nước) người nóng dân thu dược ao 
nhiêu tiền ; và với số tiên đó mua lại 
hàng công nghệ phẩm có nhiều hơn 
-+rróc hay không? Hõ ràng là bằng 
biện pháp này, người nông dân chỉ 
«ó lợi và họ càng tích cực thàm canh 
tăng năng suất đề có nhiều địa tÔ 
chênh lệch 2 thi càng có lợi; bởi lẽ 
nhà nước không động chạm đến loại 
4lịa tô này. Nếu cần bán, nhà HƯỚC 
sẽ mua với củng một giá cao nhất như 
đi nói ở trên. Người tiêu dùng có nhà 
ước đại điện cũng có nhiều thuận lợt 
hơn ~¬ _ 


_ cách niạnz, 


Với biện pháp thu hồi địa tô chánh 
lệch 1, mọi người. mọi đơn vị sản 
xuất kinh doanh thóc gạo đều có cùng 
diều kiện, hoàn cảnh như nhau đề thì 
dua thâm canh tăng năng suất và đều 
được hưởng phần lợi ích thỏa đáng, 
tươnz xứng với công sức của mình dã 
bỏ ra. Và sẽ không còn đặc quyền 
đác lợi do ruộng đất màu mỡ, điều 
kiện canh tác thuận lợi đem lại cho 
HIỘt SỐ người, một số vùng mà nhiều 
nơi khác không cỏ. : 


, 


QUAN HỆ... 
(Tiếp theo trang f1) 


của văn nzhệ sĩ về các công việc quản 
1ý đất nước ; mặt khác phải dàn chủ 
hóa, đồi mới và nâng cao trình độ 
lãnh đạo của Đăng và quản Lý của nhà 
nước đối với văn nghệ. chứ không 
phải là «bung ra? khỏi hay tìm 
thường hóa sự lãnh dạo và quản lý đó. 


Cho rên, vấn đề đặt ra cho chúng 
ta hiện này là hãy vếp ra mọt bên 
cái lý luận «hai bá quyền »,đề trẻn 
cơ sở đánh giá đúng đàn cên văn nghệ 
tìm cho đúng những 
nguyên nhân yếu kém, sai làm của Hóc: 
nhàn thức lại cho dòng vai trôc và 
chức năng xĩ hội của văn nghệ trong 
thời đại hiện nay, ; nhau thiết 
thực đầy mạnh dân chủ hóa văn nghệ, 
đặc biệt là đân chủ hóa lãnh đạo và 
quản lý ván nghệ theo tỉnh thần nghị 
quyết Đại hội VÌ và nghị quyết 05 của 
Bộ chính trị vẻ văn hóa văn nghệ. Đỏ 
mới là nội dung quan trọng nhất của 
đồi mới văn nghệ, cần đến sự đórz 
góp sáng tạo của mỗi người chíng ta, 
không trừ một :41. 


“nữ 
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CÁC 


Nghiên cứu cứu 


CHÍNH SÁCH THUẾ 


PHẢI NHĂM KHUYẾN KHÍCH 
PHÁT TRIỀN cẢN XUẤT HÀNG HÓA 


là . _ÔT Bi, những biện pháp 
ÂN, quan trọng đề quản lý nền 
&v- kinh tế hiện nay là nhà nước 

phải sử dụng có hiệu quả 


eác đòn bầy tài chính, đặc biệt là thuế, 

Hệ thống thuế hiện hành của ta gồm 
19 loại, trong đó khu vực kinh tế ung 
doanh có 2 loại: 

— Thu quốc doanh mà thực chất là 
thuế đoanh thu (Liên xô và môi số 
nước xã hội chủ nghĩa gọi là thuế 
thu chuyền). 


— Trích nộp lợi nhuận từ 40% đến: 


60, thực chất đây là thuế lợi tức (Chay 
là thuế thu nhập của xí nghiệp với 
nghĩa thu nhập là lợi nhuận (m chứ 
không phải v + mì), 

Khu vực kinh tế 
doanh có: 

—= Thuế doanh nghiệp 

—~ Thuế lợi tức 

= Thuế hàng hóa 

— Thuế môn bài - 

~ Thuế buôn chuyến 

— Thuế sát sinh 

— Ti:›uế muối 

— Thuế thô trạch 

~ Thu trích lãi của hợp tác xã mua 
bản (20) (thực chất đây là thuế lợi 
tức), 

~ Thuế đánh bắt thủy, hải sản 


ngoài quốc 


1§ 


_HOÀNG CÔNG THỊ + 


_“= Lệ phí giao thông phà, đò 
—= Lệ phi trước bạ chứng thư 
— Thu tiền nuôi rừng (thực chất 14 
thuế khai thác và sử dụng tài nguyên) 
~ Thủy lợi phí 
~ Thuế hàng hóa xuất, nhập khầu 
mậu địch 
— Thuế xuất, nhập khầu hàng hóa 
phi mậu dịch 
— Thuế nông nghiệp 
Như thế, với 19 loại thuế thì sö với 
các nước xã bội chủ nghĩa là nhiều, 
nhưng so với các nước ngoài hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, nhất là các nước tư 
bản chủ nghĩa thì quá ít, Tuy nhiên 
số lượng các loại thuế nhiều hay Í1 
không phản ánh thực chất của cii:h 
sách thuế tốt hay không tốt. Bởi vị, 
hệ thống thuế của môỖỗi nước đều được 
hình thành do rất nhiều yếu tố quy: 
định như: trình độ phát triền, kha 
năng quản lý, đặc điềm kinh tế — vã 
hỏi. lịch sứ, phong tục tập quán, v.v. 
Hiện nay nói chung các nước trên thả 
giới có hệ thống thuế không giốn3 
nhau và các chuvèn gia kinh tế, tài 
chính chưa hè xếp loại các nước eo 
chính sách thuế hay, đỡ, tối, xắu. àu 
cích Khác, không có một chính - 
thuế, một hệ thống thuế mẫu khiết mọi 


nước, 


Ỷ Pho tiến sĩ kính tế học 
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n 
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Chúng ta hãy xem xét vai trò thực 
sự của thuế đối với ngân sách nhà 
nước như thế nào 2 


Trong khu vực quốc doanh, trước 


đây đã có thời kỳ thuế chiếm 20 thu 


ngàn sách nhà nước (1971 — 1975), sau 
đó tăng lên 39 (1976 — 1980) và hiện 
nay ngót 50X Đó là kết quả hạch 
toán theo kiều bao cấp. Nếu loại trừ 
tt ca các khoản bao cắp của ngân 
sách nhà nước cho khu vực quốc 
doanh (chủ yếu là giá máy móc, thiết 
bị, nguyên, vật liệu, năng lượng... quá 
thấp so với thực tế) thì kinh tế quốc 
doanh hiện tại chưa có tích lũy, chỉ 
‹lủ ăn, thậm chí đang ăn leẹm vào vốn 
dưới nhiều hinh thức như khấu hao 
thấp. giá nguyên, vật liệu, năng lượng 
tính thấp... Tất nhiên nguön tích lũy 
và một phần tiêu dùng hiện giờ của 
đất nước là nhờ vào vốn bên ngoài 
(vay nợ, viện trợ, hợp tác lao động, 
đầu tư tử nước ngoài v.v. Có thẻ nói, 
thuế trong khu vực quốc doanh nước 
ta hiện nay so với các nước xã hội 
chủ nghĩa khác là không cao, thậm 
chí còn thấp. Hệ thống chính sách 
thue tronøg khu vực quốc doanh còn 
mang nặng tính chất bình quân, cản 
gặp rút nghiên cứu sửa đồi. 


Trong khu vực ngoài quốc đoanh, 
thuế chỉ chiếm trên dưới 20X thu 
ngàn sách nhà nước. Trong đó. thuế 
nông nghiệp chỉ chiếm khoảng Ì đến 
5Ã về giá trị thu ngàn sách nhà nước, 
còn về hiện vật thường từ 1,1 đến 
1.2 triệu tấn lương thực quy thóc. Gần 
lưu ý, sở dĩ tỷ trọng thu ngân sách 
nhà nước từ thuế nông nghiệp quá 
thấp một phần là do ta tính giá thóc 
thuế quá thấp (trước 25 đ/kg, nay 
150 đ/kg). Nhưng đủ sao mức động 
viên tài chính tử nông nghiệp (qua 
thuế nông nghiệp) là còn thấp: chỉ đạt 
7X sản lượng lương thực (mức quy 
định là 10X) Văn đề đặt ra là tại sao 
thuế nông nghiệp tử trước tới nay còn 
thấp, mà nông dân vản kêu ca nhiều ? 
Qua điều tra, chúng tôi được biết: 


— Trước hết so với thuế vườn và 
thuế cây công nghiệp và xuất khầu 
như cà phê, tiêu, điều,... thì mức thuế 
đối với lúa năng hơn, người trồng lúa 
chịu nhiều thiệt thỏi hơn. 

— Đối với những gia đỉnh thuộc diện 
chính sách, neo đơn, nhà nước chưa 
có chính sách xã hội (kề cả miễn giảm 
thuế) thỏa đáng. 

— Ngoài thuế là nghĩa vụ bắt buộc, 
nông dân phải đóng góp quá nhiều 
khoản như : chỉ cho máy kéo, thủy lợi 
phí. giúp đỡ người đi khu kinh tế mới, 
quỹ bảo vệ thực vật, quỹ quốc phòng, 
quÈ y tế, giáo dục và hàng chục loại 
quY khác. 

Trong các khoản đóng góp đó, có 
những khoản cần thiết và hợp lý, 
những cũng có những khoản được đặt 
ra hết sức tùy tiện, vô lý với động cơ 
“xà xếo » của dân. Những hiện tượng 
đó cần phải được lên án, trừng trị, 

Trong lĩnh vực tiêu, thủ công 
nghiệp. thương nghiệp. xây dựng, giao 
thông của tập thề và cá thề hiện nay 
có thuế công, thương nghiệp. Tỷ trọng 
thu thuế tử khu yực này lâu nay chỉ 
từ 9 đến 1Í% trong thu ngân sách 
Nhà nước, như vậy là rất thắp. Thất 
thu cả về hộ lần mức thu thuế công 
thương nghiệp lên tới 30 — 40%. 

Như trên đã phân tích, chính sách 
thuế là sư cụ thể hóa của nhiều chính 
sách, điều kiện, phong tục tập quán, 
nên cả sự đánh giá và sửa đồi đều. 
rất khó. Tuy vậy, đề có cơ sở cụ thề 
cho các nhà làm chính sách tham khảo, 
chúng tôi mạnh dạn nêu ra một số 
nhận xét và các kiến nghị bước đầu 
như sau: 

Về đánh giá, chúng tôi cho rằng 
chính sách thuế của ta cên có những 
nhược điềm sau đây : 

i — Thiếu hoàn chỉnh: rất nhiều 
nguồn thư, nguôn lợi được sử dụng 
mà không bị đánh thuế. Điều này vừa 
không kích 'thích sản xuất phát triền, 
vừa không hướng dân tiêu dùng, 
không hạn chế việc sử dụng lãng phí 
và kém hiệu quả các nguền lợi của 
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đất nước. Những nguồn thu và nguồn 
lợi không bị đánh thuế gôm: 

— Sử dụng yốn của nhà nước 

— Sử dụng nguồn lao động của nhà 
nước 

— Sử dụng và khai thác tài nguyên 
- của đất nước 

— Các khoản thu nhập cao của những 
người làm nghề khác nhau phát sinh 
do chính sách giá chưa hợp lý. 

4V: 

2 — Còn chồng chéo, trùng lặp gây 
phức tạp. Ví dụ: 
tòn tại dưới nhiều hình thức như: 
thu quốc doanh, thuế hàng hóa, thuẻ 
doanh nghiệp, thuế muối, thuế môn 
bài, v.v. Hoặc thuế thu nhập (nhà 
nước chưa ban hành) hiện đang tön 
tại dưới 5 — 6 tên gọi: trích nộp lợi 


nhuận, trích lãi hợp tác xã, thuế lợi - 


tức, thuế nhập khâu phi mậu dịch, 
đóng góp xây dựng Tô quốc (của những 
người đang công tác, lao động ở nước 
ngoài), y.y. 

3— Một số khoản thu thiếu cơ sở 
khoa học và thực tiền hoặc không hợp 
lý, như thuế suất bồ sung, trích nộp 
lãi (trong khi không quản lý được đầu 
vào, đầu ra, giá thành), v.y. 

4 — Một số chỉnh sách thuế ban hành 
không kịp thời. Ví dụ như thuế đối 
với người đầu tư nước ngoài, thuế 
đối với các xí nghiệp (công ty) cÔ 
phần, thuế thu nhập đân cư, v.y- 

5—Các chính sách thuế hiện hành của 
la đều dưới luật. Đày là một khó khăn 
thực sự khi ta mở rộng đầu tư từ nước 
ngoài, liên doanh liên kết, pháttriền các 
thành phân kinh tế ngoài quốc doanh. 

Vừa qua Hội đồng bộ trưởng đã thừa 
nhận những bất hợp lý cân sửa đòi 
trong chính sách thuế khóa của ta. Theo 
chúng tôi việc sửa đồi chính sách thuế 
cần hướng vào một số điềm sau đây ; 

1 — Tích cực và từng bước nàng 
các loại thuế hiện hành lên thành luật 
như thuế nông nghiệp, thuế công 
thương nghiệp... Từ nay về sau sẽ ban 
hành dưới dạng luật các loại thuế 
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thuế doanh thu đang ˆ 


_ 


mới như: luật thuế thư nhập đân cư, 
luật thuế vốn sản xuất, luật bi: khai 
thác và sử dụng tài nguyên, v.v 

2 — Hoàn thiện bộ luật Tin gòm: 

— Luật thuế nông nghiệp 

— Luật thuế công thương nghiệp 

— Luật thuế xuất nhập khâu 

— Luật thuế đầu tư của người nước 
ngoài 

— Luạt thuế thu nhập dân cư 

— Luật thuế sản xuất — kinh doanh 
trong kinh tế quốc doanh 

— Luật thuế khai thác và sử dụng 
tài nguvén 

3 — Trước mắt cần sửa đồi những 


“điều bất hợp lý gây khó khăn cho sản 


xuất và lưu thông hàng hóa như : 

— Aghiên cứu hạ thấp thuế suất đố: 
với thuế doanhnghiệpcủa ngành! hương 
nghiệp (hiện nay là 1 %. 6X và 8%'). 

Giảm bớt danh mục các mặt 
hàng chịu thuế hàng hóa. Hiện nay 
cỗ 3l nhóm hàng chịu thuế hàng hóa 
là quả nhiều, chỉ nên có khoảng 10 mặt 
hàng (là những mặt hàng không khuyến 
khích sản xuất và tiêu thụ như thuốc 
là, rượu, bia...). 

— Nên lấy căn cứ tính thuế môn 
bài là doanh thu chứ không phải mức 
thu nhập như hiện nay (vi như thế sẽ 
lẫn với thuế thu nhập). Hiện na v thuế 
môn bài của ta có 5 mức, nhưng trone 
một mức có thề có doanh thu cao thấp 
rầt khác nhau giữa các hộ (đo địa điềm 
bán hàng, và các nguyên nhân khách 
quan khác). Điều đó là khôngcông bằng. 

— Nên miễn hoặc giảm mạnh hơn nữa 
các mặt hàng nhập phục vụ sẵn xuãi 
và tiêu dùng thiết yếu (mi chính chẳng 
hạn) bằng con đường phi mậu dịch. 

— Bỏ thuế đánh vào đất làm kinh 
Lế gia đình _ 

— Tăng thuế trực thu, giảm thuế 
gián thu nhằm ngăn chặn việc tăng giả. 


"tăng lạm phát, 


Hoàn thiện dần chính sách thuế hiện 
hành theo hướng phát triền mạnh mẽ 
hơn các chức nàng động viên, điều tiết 
của thuế là khuyến khích phát triền 
mạnh mẽ sản xuất hàng hóa. 


cỊ 


Nghiên cứu 


biện chứng của sự phát triền 


xã hội trong thời đại chúnơ 


hân tích sâu sắc các mâu 
thuần nội tại của chủ nghĩa 
tư bản (trước độc quyền), 
C. Mác đã đi tới dự đoán khoa 
học nồi tiếng là: sự tập trung tư liệu 

sản xuất và xã hội hóa lao động sẽ 
đạt tới cái điềm mà chúng không còn 
thích hợp với cái võ tư bản chủ nghĩa 
của chúng nữa. Khi đó cái oỏ phải mỡ 
†ung ra. 


Khi chuyền sang giai đoạn độc 
quyền, chủ nghĩa tư bản đã chuẩn 


bị đây đủ hơn những tiên đề khách 
quan và chú quan, những điều kiện 
vật chất cho sự phá vỡ cái vỏ đó. 
Nhưng sự phát triền xã hội lại diễn 
ra trong mâu thuẳn và qua các mâu 
thuẫn. Ở một số nước đế quốc chủ 
nghĩa phát triên nhất, điều kiện kinh 
tế cho sự thrre hiện chủ nghĩa xã hội 
đã chín muôi, nhưng lại chưa có được 
điều kiên chính trị xã hội cần thiết đề 
nồ ra cuộc cách mạng vô sản. Pronøkhi 
đó. ở một số nước khác. mặc dù kinh 
tế còn kém phát triền, nhưng tiên đề 
chính trị—-xã hội của cách mạng tại 
chin muồi, giai tấp thống trịở đó không 
đủ mạnh. Tức ià ở đó cái vô tư bản 
hủ nghĩa «mỏng hơn ®. có thẻ chọc 
thủng được. Theo cách đánh giả của 


# 


L2 


' 


NGUYÊN ĐĂNG QUANG x 


Lê-nin, ở mỗi loại nước trên đây, chủ 
nghĩa xã hội chỉ mới được chuân bị 
một mứữa : hoặc là nửa kinh tế —xã hội, 
hoặc là nửa chính trị. Biện chứng của 
sự phát triền xã hội là như vậy. 


Nước Nøa nàm 1917 là khâu vếu 
nhất của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới và là nơi tập trung các mâu 
thuận của chủ nghĩa để quốc. Nó chira 
có đủ trình độ văn minh đề thực 
hiện chủ nghĩa xã hội, nhưng lại có 
tiền dề chính trị sâu sắc, và được 
hướng dẫn bởi một đẳng cách mạng 
kiên cường, bởi lãnh tụ thiên tài V.I. 
Lê-nin. Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại thành công 
chính là sự đột phá lỗ thủng dầu tiên 
vào cái vỏ tư bản chủ nghĩa thế giới, 
mở ra phương hướng mới và biện 
chứng phát triền mới của toàn thể nhân - 
loai, là sự kết hợp tuyệt đẹp nhân tố 
lự giác của con người VỚI máu thuận 
phát triển của xã hội tại thời điềm có 


tính bước ngoặt, 


"Biện chứng của sự sản sinh xã hỏi 
mới là ở chỏ, như Lê-nin phân tích : 
« lịch sử... đã tiền triền một cách đặc ¿: 


X* lòng biên tập tạp chỉ Cido đục lý luận 


biệt, đến nỗi vào năm 1918 đã cho ra 
đời hai nửa rời rạc của chủ nghĩa xã 
hội, tồn tại bẻn cạnh nhau, giống 
như li con gà con tương lại trong 
củng một cái vó trứng chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế. Năm 1918, nước Đức và 
nước. Nga đã thề hiện rõ ràng hơn hết 
điều kiện vật chất đề thực hiện chủ 
nghĩa xã hội: mọt mặt là điều kiện 
kinh tế, sản xuất, kinh tế — xã hội, mặt 
khác là điều kiện chính trị? (1). Vì 
thế, “Không ai lại chờ đợi lịch sử 
cho ra đời một chủ nghĩa xã hội « hoàn 
bị » một cách trơn tru, lặng lẽ, để 
đàng và đơn giản » (2), Con người có 
thề và cần phải làm ra lịch sử của 
chính mình, không bỏ lỡ thời cơ đã 
xuat hiện 


D2 là mâu thuẫn biện ki đặc Lrưng 
cho sự phát Iriên của xã hội loài người 
trong thời đại chúng ta, đánh dấu 
bằng cuộc cách mạng Tháng Mười vĩ 
đại. Được ngọn cờ Tháng Mười cồ vũ, 
lịch sử nhàn loại bảy thập kỷ qua vận 
động trong màu thuần này và được 
_đầy nhanh thêm nhờ mâu thuẫn đó. 


Quả vậy, cho đến nay tất cã các 
xã hội xã hội chủ nghĩa đã ra đời và 
được xây dựng tại các nước chưa 
phải là tiên tiến nếu xét về trình độ 
văn minh của các nước đó lúc nồ ra 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay sự lạc hậu về kinh tế giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền vẫn còn 
đáng kề. Mặc dù vậy, cái chủ nghĩa 
xã hội «chưa hoàn bị » này vẫn tỏ ra 
là khả năng thực tế mở ra trước toàn 
thề nhân loại, vẫn là tấm gương 
hướng tới tương lai, buộc chủ nghĩa 
tư bản phải tự điều chỉnh và thích 
ứng với hoàn cảnh mới. 


Màu thuần này cũng tôn tại trong 
các nước thuộc thế giới thứ ba. Các 
quốc gia đã chọc thủng được hệ 
thống thực dàn T-thuộc địa, đề 
chuyền sang con đường độc lập dân 
tộc hoặc xã hội chủ nghĩa đều là 
những nước vốn rất lạc hậu hoặc kém 


+ 


phát triền. Ờ đây những khó khán về 
kinh tế luôn luôn đe dọa thành quá 
chính trị đã giành được. Mặc đủ vài. 


các nước này — với số lượng áp d.e 


(rên 100), đang trở thành một :tưc 
lượng không thề thiếu mặt trong cac 
vấn đề chính trị quốc tế cơ bản. 


Cho đến nay, ở tất cả các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền nhất, điều 
kiện kinh tế đề thực hiện chủ nghĩ 
xã hội đã tăng thêm rất nhiều lần se 
với hồi đầu thế kỷ này, trong khi đẻ 
điều kiện chính trị văn chưa trở thành 
triền vọng gần. Hình như ở đây cai 
vỏ của chủ nghĩa tư bản độc quyên 
trở nên rán chác hơn mức độ mà l2¿- 
nín đã hình dung trước đây. nó trữ 
nên khó chọc thủng hơn. Theo quan 
điềm biện chứng của sự phát triền thì 
hiện tượng đó cũng không ra ngú¿ 
quy luật. mà €. Mác đã từng thả. 
nhở : qKhông một chế độ xã hội nàc 
lại diệt vong khi tất cả những lự 
lượng sản xuất mà chế độ xã hỏi đó 
tạo địa bàn đầy đủ cho phát triểr. 
vẫn còn chưa phát triền... »ø (3). 

Nói khác đi, ở khủ vực này sư 
chuân bị điều kiện vật chãt — kỳ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội văn chưa 
tới giới hạn của nó. Nó còn được đây 
lới sâu sắc hơn nữa trong khuôn khà 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhờ 
sử dụng thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học —- kỹ thuật hiện đài 
vào mục đích tăng cường bóc lột lao 
động và bóc lột các nước chậm phải 
triên. Nhưng cũng ở đây xu hưởng 
quân phiệt và bạo lực vẫn là môi 
thực tế. Tiến bộ về kinh tế — kỹ thuật 
vốn chứa đựng khả năng văn minh 
hóa, nhân đạo hóa và đân chủ héa 
đời sống xã hội lại không thể đem 
đến cho con người sự giải phỏng thực 
sr về mặt xã hội và tỉnh thần. Đó lh 


(1) V.I. Lê-nin : eêux (ệp  Nib Tiển 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 36. tr. 368, 

(3) Sách đã dẫn, tr 368. 

(3) C Mác — Ph. Ăng-ghen : Tuyền zập. Niỳ 
Sự thật, Hà nội, 19Š1, t. 3, tr. 638, 


mâu thuẫn không thề giải quyết trong 
pham vi chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Giải pháp thực sự cho vấn đề CON 
NGƯỜI chỉ có thề tìm thấy trong sự 
kết hợp chặt chẽ tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật với bản chất nhân đạo của 
chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng 
Mười đã mở đầu. 


«Không có kỹ thuật tư bản chủ 
nghĩa quy mô lớn được xây dựng 
trên những phát minh mới nhất của 
khoa học kỹ (huật hiện đại, không 
có một tồ chức nhà nước có kế hoạch... 
thi không thề nói đến chủ nghĩa xã 
hôi», «Đồng thời nếu không có sự 
thống trị của giai cấp vô sản trong 
nhà nước thì cũng không thề nói đến 
chủ nghĩa xã hội được » (4). Vi thế. cái 
mâu thuẫn biện chứng « hai nửa rời rạc 
của chủ nghĩa xã hội P là mâu thuẫn 
đặc trưng cho biện chứng xã hội của 


thời đại chúng ta — thời đại quá độ. 


từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới. 


Suốt 7 thập kỷ qua, sự đấu tranh 
và sự xâm nhập lẫn nhau giữa bai 
mặt đối lập của màu thuẫn này trở 
thành động lực đầy nhanh quá trình 
cách mạng thế giới, đồng thời đầy 
nhanh quá trình *chuần bị » và * hoàn 
bị chủ nghĩa xã hội. Xã hội mới, 
được khai sinh từ Cách mạng, Tháng 
Mười, mặc dù còn chưa “hoàn bị » 
và không tránh khỏi thiếu sót trong 
quá trình xây dựng, đang trở thành 
lực lượng thực tế có khả năng ngăn 
chặn và đầy lùi xu hướng đối đầu, 
phát xít, quàn phiệt, bạo lực, thủ ghét 
con người trong chủ nghĩa tư bản, 
thúc đầy +u hướng thí đua hòa bình 
pả tranh ‹lua hòa bình giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản, làm cho 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại 
các nước tư bản phát triền có thê sẽ 
diễn ra theo một dạng khác, với những 
hình thức mới mẻ mà chúng ta sẽ 
được chứng kiếu trong tương lai. 

Vận động trong mâu thuần này và 
thông qua màu thuần này, loài người 


đang hình thành cho mình một thế 
giới đầy mâu thuản nhưng lệ thuộc 
uào nhau uà heàn chỉnh nề nhiều mặi. 
làm cho quá trình chuần bị cho chủ 
nghĩa xã hội bước sang giai đoạn mới. 
Vì thế giờ đây chúng ta cảm thấy sâu 
sắc hơn bao giờ hết tầm quan trọng 
và khái quát của nguyên tắc lê nin 
nít: phải biết kết hợp, lhống nhất các 
mặt đối lập trong quá trình cách mạng 
của một nước, cũng như trong các 
quan hệ quốc tế, Điều đó đòi hỏi phải 
phát triền lý luận Mác — Lê-nin lên 
trình độ mới. 


Cách mạng Tháng Mười vẫn đang 
tiếp tục trong sự vận động biện chứng 
của thời đại chúng ta. Công cuộc cải 
tồ và đồi mới trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa sẽ * hoàn bị ® chủ nghĩa xã 
hội về mọi mặt, chuyền nó lên trình 
độ hoàn toàn mới về chất: chín muồi 
cả chính trị lần kinh tế, cả vật chất. - 
lẫn tỉnh thần, cả cơ sở vật chất kỹ 
thuật lắn nhàn tố con người, một kiều 
xã hội thực sự VĂN MINII và NHÂN 
ĐẠO vào đầu thế kỷ XXI. 


(4) Sách đã dẫn, tr. 368. 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG... 
(Tiếp theo tràng 29) 


của sự phát triền dàn số. Điều khó xử là 
làm thế nào đáp ứng được những nÌ:u 
cầu thiết yếu của nhân đàn về thực 
phầm, nhà ở, quần áo và bảo vệ sức 
khỏe mà không dán đến sự kiệt quê 
các tài nguyên cơ bản. Đề tránh khỏi 
những hậu quả nguy hiềm đó, không 
có cách nào khác là chủng ta phải 
lập lại một kiều phát triền mới trên 
đất nước chúng tì dựa trên cơ sở sử 
dụng một cách khôn ngoan và hợp lý 
hơn các tài nguyên thiên nhiên, đưa 
ra những mục tiêu phát triền mà trong 
đó vấn đề bảo vệ môi trưởng sống 
đóng vai trò chủ chốt. 

lày là mội công việc rất to lớn và 
hết sức khó khăn. nhưng có khả năng 
thực hiện được bằng những biện 
pháp đã nẻu trên. 


Nghiên cứu — Trao đổi 


e Trao đii đải 


THỤC TRẠNG LẠM PHÁI Ủ NƯỚC TA 


VÀ (Ất BIỆN PHÁP KHẤC PHỤ( 


Ứ nhiều năm nay, thực trạng 

nền kinh tế nước ta là thu 

— không đủ chi, xuất không đủ 

nhập, làm không đủ ăn và vay 

nước ngoài không có khả năng trả 

đúng hạn. Nhà nước ta buộc phải 

phát hành giấy bạc đề bảo đảm những 

nhu eầu chỉ tiêu của đất nước. Nhưng 

việc phát hành giấy bạc quá mức đã 

vi phạm quy luật lưu thông tiền tệ, 

gày ra những hậu quả vô cùng nghiêm 
(rong. 


Lượng tiền trong lưu thông, nếu 
lấy năm 1976 làm mốc 
thì năm 1980 tăng gấp 2,2 lần, năm 
1285 gấp 29,9 làn, năm 1986 gặp 136,1 
lăn và năm 19§7 gấp 548,6 làn (tít cá 
đã quy ra đơn vị tiên tệ đang lưu hành). 
Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào tốc độ 
và số lượng tiền trong lưu thông tăng 
lên thì chưa thề kết luận nền kinh tế 
có lạm phát. Phải đặt nó trong mỗi 
quan hệ với sản Xuất, với sự vàn 
động của hàng hóa và diễn biến của 


giá ca trong cùng thời kỷ thì mới thấyS 


rõ thực trạng và mức độ của lạm phát. 
(Xem biêu đồ ở đầu trang sau) 


với chỉ số là 1 


MUY n7f@W & 


Các chỉ tiêu 1 và2 TT theo giá so 
sánh 1982 đề nói rằng khối lượng vài 
chất trong 12 năm qua tăng lên không 
đáng kề, nhưng lượng tiền phát hành 
vào lưu thông quá lớn đã đầy giá cả 
hàng hóa tăng lên. Nói như vậy không 
có nghĩa là quy tất cả nguyên nhà: 
lạm phát cho việc phát hành tiền, ma 
bản thân giá cả cũng có những sai 
lầm nghiêm trọng. Nhất là vào những 
năm nhà nước chủ động điều chỉnh 


- glả, giả cả tăng lên nhiều lần trong 


khi vòng quay của đồng -tiền không 
đồi. đòi hỏi phát hành vào lưu thông 
càng nhiều thị giá lại càng tăng. Cử 
như vậy giá kéo tiền, tiền đầy giá làm 
cho lượng tiền trong lưu thông ngày 
càng lớn. 


Điều rất không bình thường là đồng 
tiên từ một trung tâm duy nhàt là 
ngàn hàng phát ra, sau khi thực hiện 
chức năng của nó, đáng lễ phải quav 
trở lại ngàn hàng với một lượng lớn 
hơn theo công thức vận động T-H.. 


W Chuyên viên cao tần kinh tế 


| 


Chỉ tiêu kinh tế 1976 
¡ — Tồng sản phầm xã hội 
(giá so sánh 1982) 100 
5 — Tồng mức hàng hóa bán 
lễ thị trường xã hội (so 
sánh 1982) 100 
3 — Tiền lưu thông binh 
quân X4. 100 
4 — Chỉ số giá hàng hóa bán 
lẻ thị trường xã hội 100 
5 — Sức mua của đồng tiền 100 


SX...H`—T' đề thực hiện vòng tuần 
hoàn tiếp theo. Nhưng do cơ chế 
quan liêu bao cấp, do kỷ cương điều 
hành lỏng lẻo, tiền cứ phát ra mà ít 
quay trở lại ngân hàng, khác nào như 
máu không trở về tim, cơ thê làm 
sao mà cường tráng được ! 


Nếu như biều hiện của lạm phát tiền | 


giấy là giả cả không ngừng tăng lên, 
sức mua của đồng tiền và mức sống 
của những ngưởi làm công ân lương 
ngày càng giảm xuống, thì những chỉ 
tiêu so sánh trên đây đã khẳng định 
nên kinh tế nước ta đang ở trong tỉnh 
trạng lạm phát và lạm phát trầm 
trọng. Vàv mà có nhà nghiên cứu 
cho rằng tiền mặt đang thiếu nhiều 
trong lưu thông (một bài trong Tạp 
chí (ông sản số 2-1988). Lập luận của 
đồng chỉ này là lấy giá trị thu nhập 
quốc dân chia cho tốc độ vòng quay 
đóng tiên đề tim ra lượng tiền cần 
thiết cho lưu thông. Đem so sánh 
lượng tiền cân thiết cho lưu thông với 
lượng tiöa đang lưu thông đề đi đến 
kết luận trong lưu thông đang thiếu 
tiên là không có cơ sở thực tế, Bởi vì, 


— Thu nhập quốc dân không phải 
tất cả đều là sản phầm hàng hóa. Ví dụ 
như lương thực, thực phầm nông dân 
đề lại ăn, đề đóng thuế nông nghiệp, 
không phải là hàng hóa, không cần 
có một lượng tiền mặt cần thiết đề 
ưu thông. 


1980 1985 1986 1987 
105 155 157 163 
79 152 123 
223 2995 {113610 54864 
189 2890 |16150 62305 
vn, 3,8 0,80 (0,16 


— Đề phục vụ lưu thông hàng hóa 
không phải chỉ dùng tiền mặt mà còn 
sử dụng cả những phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

— Về tốc độ vòng quay đồng Hền,z 
nếu lấy vòng quay tiền mặt qua quỹ 
ngân hàng thi không đủ. mà lấy vòng 
quay của đồng tiền trong nền kinh 
tế thi các nước xã hội chủ nghĩa phát 
triền cũng chưa tính ra. 

Lại có đồng chỉ lấy lượng tiên 
đang lưu thông chia binh quản đảu 
người đề nhận xét là tiên trong lưu 
thông hiện nay chưa Ởở mức độ lạm 
phát. Theo lập luận này thị sau lần 
đồi tiền tháng 2-1959— thời kỷ mà tác 
giả cho là ôn định nhất, bình quản 
mỗi người đàn có số tiền đủ mua 15 
kự gạo. Hiện nay lượng tiền tronglưu 
thông nếu chia bình quản đầu người ˆ 
cũng chỉ đủ mua số lượng gao tương 
tự. Từ đó tác giả kết luận:« hiện 
tượng trong lưu thông thửa tiền và 
nhà nước thiếu tiên không hoàn toàn 
là hiện tượng của lạm phát » (một hài 
trong Tạp chí Cộng sản số 3-1988). Lạp 
luận này cùng chưa có sức thuyẻt 
phục, bởi lê: 

— Giá gạo thị trường năm 1959 
nhiều nơi rẻ hơu sạo màu dịch, Còn 
hiện nay giá gạo thị trường tự do 
gấp hơn 10 lần giá gạo cung cấp. 

— Lân đồi tiền 1959, đơn vị tiền tẻ 
đã xóa bỏ 3 số 0 (1000 đ tiền cũ bả ng 
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f đ tiền mới). Nhưng khi ấy nhờ có 
viện trợ to lớn và nhờ những biện 
pháp kinh tế, hành chính có hiệu lực, 
nhà nước đã giữ được giá cả, tiền 
lương ồn định. Chỉ số giá thị trường 
xã hội 1959 so với 1958 là 108,86%. 
Tiếp đó từ 1960 đến 1964, chỉ số giá 
năm sau so với 
không quá 10%. Lần đồi tiền tháng 9- 
1985 tuy đợn vị tiền tệ xóa bớt một 
số 0 nhưng chỉ số giá 1986 so với 1985 
tăng gấp 5,8 lần, 1967 so với 1986 tăng 
gấp 4 lần. Như vậy không thề chạy 
theo giá cả thả nồi, giá cả đầu cơ 
trong những năm gần đây đề nói rằng 
trong lưu thông hiện nay đanø còn 
thiếu tiền hoặc chưa có hiện tượng 
lạm phát. 

Theo tôi, trong khi chưa tìm ra 
những phương pháp khoa học đề tính 
toán lượng tiền cần thiết cho lưu thông 
thi việc lấy chỉ số giá cả hàng hóa 
tắng lên hoặc sức mua của đồng tiền 
giảm xuống hiện nay so với một năm 
gốc đề xem xét tình hình và mức độ 
lạm phát là có thề chấp nhận được. 
Còn nguyên nhân gây ra lạm phát thì 
cần phải phân tích kỹ hơn: 

Về nguyên nhân lạm phát. nhiều 
nhà nghiên cứu cho rằng đó là do hậu 
quả chiến tranh, do sự mất cân đối 
kéo đài trên nhiều mặt của nền kinh 
tế. Nhiều người khác nêu lên những 
nguyên nhân cụ thề như do bội chi 
ngàn sách, bội chỉ tín dụng, tín dụng 
kém hiệu quả, do sai làm trong chính 
sách giá, do buông lông quản lý thị 
trường, do mất càn đối cung eầu v.v, 

Những nguyền nhân nói trên đều 
có. Nhưng vấn đề quan trọng là phải 
tìm ra những nguyên nhàn cội rẻ của 
lạm phát. Theo tôi có mấy nguyễn 
nhân sau đây : 


I-Tư duy kinh tế lạc hậu đã gây 
nhiều trở ngại cho sản xuất, làm tốn 
thất tài sản xã hội, tạo tiền đề của lạm 
phá t. 

Do nhận thức không đúng về quy 
luật quan hệ sản xuất phải phủ hợp 
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năm trước chỉ tăng 


với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, nhiều nơi đã đưa 
quy mô hợp tác xã nông nghiệp lên 
quá lớn và thực hiện cải tạo công 
thương nghiệp quá nhanh. Nhưng kết 
quả điển ra đã không theo mong muốn 
của những người duy ý chí. 


Do nhận thức sai lầm về sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa, người ta 
đã kim hãm, đối xử không công bằng 
với các thành phần phi quốc doanh. 
Thậm chí có nơi, có lúc cÒn muốn 
triệt tiêu kinh tế gia định, kinh tế 
tư nhân, cá thề chỉ vì sợ tự phát lên: 
chủ nghĩa tư bản. Người ta đã phủ 
nhận quy luật giá trị, coi thường quy 
luật lưu thông tiền tệ. Trong trao đồi 
có khuynh hướng lấy quan hệ hiện 
vật thay cho quan hệ tiền — hàng. 
Người ta đã cường điệu vai trò của 
kế hoạch hóa với rất nhiều chỉ tiêu 
pháp lệnh mà coi nhẹ các phạm trù 
giá cả, tiền lương, lãi suất, lợi nhuận 
là những đòn bầy quan trọng của kinh 
tế hàng hóa.. 

Tư duy kinh tế lạc hậu, giáo điều 
đà thâm nhập vào các chủ trương, 
chính sách gây cản trở cho sản xuất, 
làm tồn thất tài sản xã hội và làm 
suy yếu nền tài chính quốc gia, tạo 
tiên đề dẫn đến lạm phát nghiêm 
trọng. 


9_.Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đều tư 
không hợp lý làm cho sản xuất phát 
tiên chậm trong khi dân số tăng 
nhanh, gây mất cân đối trên nhiều 
mặt. 

Tông sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc đàn tăng nhanh hay chậm (nếu 
loại trừ yếu tố thiên tai, địch họa) 
là do sự bố trí cơ cấu đầu tư (vốn, 
kỹ thuật) vào các thành phần kinh 
tế và các ngành kinh tế. 


Hơn 10 năm qua. trong cơ cấu tồng 
sản phầm xã hội thành phần kinh tế 
quốc doanh hằng năm chỉ chiếm tỷ 
trọng 35X — 37 và trong cơ cấu thu 
nhập quốc dân, thành phần này chỉ 
chiếm 2{ — 56%. 


Xét theo cơ cấu ngành, cũng trong 
thời gian qua, năm cao nhắt ngành 
công nghiệp chỉ tạo ra 27Ã — 28% thu 
nhập quốc dân. Còn ngành nông 
nghiệp — mặt trận hàng đầu của nẻn 
kinh tế thi tỷ trọng trong thu nhập 
quốc dân giảm từ 57Ã năm 1976 xuống 
51% năm 1980- và 19% năm 1986. 
Trong lưu thông, thị trường tự do 
chiếm trên dưới 50% tòng mức hàng 
hóa bán lễ trên thị trường xã hội. 


Với cơ cấu như trên, kinh tế quốc 
doanh chưa giữ được vai trò chủ đạo, 
nông nghiệp chưa trở thành mặt trận 
hàng đầu của nền kinh tế. Kết quả 
là sẵn xuất phát triền chậm trong 
khi dân số tăng nhanh (bình quân 
22%/năm), dẫn đến nhiều mặt mất 


cân đối, trước hết là mất càn đối. 


trong quan hệ cung cầu. 


Sản xuất phát triền chậm, thu nhập 
quốc dân sản xuất trong nước chỉ bảơ 
đảm 80 — 90% quỹ tiêu dùng xã hội. 
Trong tình hình ấy. tài chính, tín dụng 
dù có tài giỏi đến mãy cũng không thề 
phân phối và phân phối lại vượt quả 
số của cẢi trong nước làm ra cộng với 
số vay nợ, viện trợ rất hạn chế của 
nước ngoài. Sự phân phối và phân 
phối lại thông qua tài chính, tín dụng 
tuy có những yếu kém nhất định 
nhưng không phải là những nguyên 


nhận trực tiếp gây ra lạm phát mà 


là hệ quả của cơ cấu đầu tư, cƠ cấu 
kinh tế không hợp lý với sự duy trÌ 
bộ máy hành chính quá công kènh và 
cơ chế bao cấp tràn lan. 


5_.Cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp, các chính sách kinh tế 
thay đổi qué nhiều, không đồng bộ, 
thiếu nhất quán là những nhân tố kìm 
hêm sản xuất, làm rối lưu thông, thúc 
đẩy nhanh quá trình lạm phát. 


Về chính sách tài chính, lín dụng. 
Tài chính là tấm gương phản ánh 
các hoạt đông kinh tế — xã hội. Đồng 
thời nó là sông cụ đề kiềm soát và 
điều tiết các hoạt độngấy Không thê 
có một nhà nuớc vững mạnh dựa 


trên một nền:tài chính quốc gia suy 
yếu. Cũng không thê có một chính thề 
tập trung dân chủ: theo đúng nghĩa 
của nó khi mà ngân sách trung ương 
thiếu hụt còn ngân sách địa phương 
thì nhiều nơi chỉ tiêu “xả láng ® mà 
vẫn có kết dư. Đáng tiếc là nhà nước 
ta chưa.xây dựng được bảng cân đối 
tài chính quốc gia song song với việc 
xây dựng các bảng cân Mối vật chất 
khác. Tài chính trung ương không 
điều hành, điều tiết nồi tài chỉnh địa 
phương. Nhà nước cũng chưa sử dụng 
tài chính, tiền tệ như những công cụ 
sắc bén đề kiềm soát mức sản xuất và 
mức tiêu dùng trong phạm vi toàn xã 
hội. Chính vi vậy mà các nguồn thu 
ngân sách đã ít lại thất thoát, phân 
tán. Chính sách động viên tài chính 


\ 


đối với các thành phần kinh tế chưa. 


công bằng. Kinh tế tập thề, cá thê 


làm ra 70% thu nhập quốc dân nhưng: 


mới đóng góp khoảng 20% vào tông 
thu ngân sách. Thuế công thương 
nghiệp bị thất thoát lớn, thuế nông 


"nghiệp khê đọng nhiều. Nguồn thu 


ngoài nước ngày càng giảm. Các dịa 
phương ít chăm lo đến nguồn thu của 
cả nước. Trong khi hầu hết các nguùòn 


thu mang tính cố định thì các nguồn: 
'chỉ bị trượt dài theo sự biến động 


của giá. Ngân sách nhà nước trung 
ương luôn luôn ở vào tình trạng * bóc 
ngắn, cắn dài», phải bù đắp bằng 
vốn phát hành. Nhưng đẳng sau 
lượng tiền giấy phát hành thêm 


không có khối lượng vật chất tương 


đương bảo đảm. Đó là nhân tố chủ 
yếu gây ra lạm phát. 

Trong những năm qua, tín dụng 
cũng rơi vào tình trạng bao cấp nặng 
nề : 80 — 90X vốn hoạt động của các 
xí nghiệp đều trông vào vốn vav 
ngân hàng. Nhưng lãi suất tiền gửi 
quá thấp so với sự mất giả của đồng 
tiền nên không thu hút mạnh các 


nguồn vốn nhàn rỗi vào ngân hàng: . 


lãi suất cho vay cũng quá thấp không 
gây được ý thức tiết kiệm trong việc 


sử dụng vốn vaye 


KI/ 


Mãy năm qua, do chưa phân định 
rõ chức năng quản lý-và chức năng 
kinh đoanh. sự kiềm soát bằng đồng 
tiên thông qua quan hệ tín dụng bị 
buônz trôi. Ngân hàng đã tiếp tay cho 
những hoạt động mua bán lòng vòng, 
tranh mua tranh bán, gắấm hàng chờ 
giá, dự trừ vật tư quá mức cần thiết. 
Trong lĩnh vực sản xuất đã diễn ra 
tỉnh trạng vật tư, nguyên liệu mua 
về không cản đưa vào sản xuất, sẵn 
phim sẵn xuất ra cũng không cần 
tiêu thụ ngay mà chờ khi giá cao mới 
bản. Nhưng trong lĩnh vực tín dụng 
thị đo trượt 'giá, cả vốn lẫn lãi thu 
về trong vòng đầu không đủ đề cho 
vay vòng hai với quy mô phục vụ 
sản xuất kinh doanh như cũ, ngân 
bàng buộc phải phát hành thêm đề 
cho vav. Như vậy, sau bội chỉ ngân 
sách thi bội chỉ tín dụng và tín dụng 
kém hiệu quả là cái van thứ hai bị 
hở, làm cho tiền giấy tràn vào các 
kênh lưu thông. 

( hính sách giá. Cơ chế giữ mức giá 
thiếp đã tồn tại máy chục năm. Từ 
122i đến nay, nhà nước đã 3 lần tông 
d'êu chính giá với mức quá lớn, không 
đồng bộ, Nếu như qua tông điều chỉnh 
pilì mà nhà nước xây dựng được 
những mức giá, tỷ giá hợp lý trên cơ 
sở tính toán những hao phí lao động 
xã hội cần thiết và sau đó giữ nghiêm 
kỷ luật giá. thì dù tiền mặt có phải 
đưa thêm vào lưu thông trong vòng 
đầu cũng Không gày ra những rối loạn 
kinh tế, Nhà nước trung ương không 
điệu hành nội cơ chế siá ở tầm vĩ 
mô, buộc phải chấp nhàn cơ chế giá 
trượt trong việc thu mua nông sản, 
thực phẩm và bủ giá vào lương. Nhiều 
ngành, địa phương tự động điều chính 
piá đe Kiểm chênh tệch øiá, Tỉnh hình 
này đã ø¿v ách tắc sản xuất, rối loạn 
tliị trường và làm tăng tóc độ bội chỉ 
ngàn sách, bội chỉ tiên mặt, Còn Rinh 
tẼ tư nhân, qua mỗi khìn tông điều 
chỉnh giá đã làm ;iàu nhanh chóng, 
có thêm phương tiện dễ lần át thị 
trường có tô chức. Bởi vì trước khi 
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điều chỉnh giá, nhà nước đã không 
kiêm kê đánh thuế tồn kho đề phản 
phối lại thu nhập của họ. 


Chính sách xuất nhập khầu Việc 
buông lóng quản lý ngoại thương. 
ngoại hối cũng gây ra những tác hại 
lớn cho ngân sách và lưu thông tiš¬ 
tệ. Trong hoạt động xuất khầu đã ph:- 
sinh hiện tượng tranh mua. dị: 
phương này treo giá cao đề hút hàng 
của địa phương khác. 
mua hàng xuất lên đã ảnh hưởng lé: 
đến giá hàng nội địa. Tranh m:ra 
tất yếu đẳn đến tranh bán. Trên th: 
trường quốc tế, do có sự tranh bán, 
nhiều mặt hàng xuất của ta đã bị ép 
cấp, ép giá gây thiệt hại lớn đến lợ: 
ích quốc gia. 


Tông kim ngạch xuất khầu hàng 
năm chỉ chiếm 30% tổng kim ngạch 
nhập khầu. Mỗi năm hân sách nhà 
nước phải .bù lỗ xuät nhập khầu hàna 
chục tỷ đồng và ngân hàng phải cì: 
ra hàng trăm tỷ đề thu mua hàng 
xuat. Nhưng tiền mặt thu về qua bán 
hàng nhập khiu chẳng được bao nhiều. 


4 — Pháp ' luật, pháp chế không 
"nghiêm ; ; nhiệm vụ kiểm kê, kiểm soát 
của nhà nước bị buông lỏng là điều 
kiện thuận lợi cho lạm phát. 

Tron# lúc giao thời, cơ chế cñ chưa 
bị xóa bỏ, cơ chế mới chua hoàn 
chỉnh. nhiều hiện tượng tiêu cực diễn 
ra trong các cấp, các ngành. các đơn 
vị kinh tế đều do kỷ cương. kỷ luật 
không nghiềm và do sự kiềm kê, kiêm 
soát của nhà nước bị buông lỏng. 


Các ngành, các địa phương không co 
trách nhiệm đảy đủ dối với nền tài 
chỉnh quốc gia, không chấp hành 
nghiềm kỷ luật giá : các đơn vị sản 
xuất Không giao nộp đây đủ sản phầm: 
cho thương nghiệp quốc doanh, ngượ: 
lại thương nghiệp quốc doanh ép cä›, 
ép giá đối với các đơn xi sẵn xuất, 
làm gia công ; các đơn vị quốc đoanh, 
Lập thể đòi thanh toán với nhau hàng 
tiên mặt và đem hàng trăm triệu tiền 
mặt di các địa phương mua hàng; cac 


Việc đãy ga: 


«“ 


- đơn vị, địa phương tianh mua, tranh 
bán, giấu giếm ngoại tệ, lập quỹ đen; 
tất cả những hiện tượng đó dù ít haý 
nhiều, dù tự giác hay không, đều làm 
thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa, 
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 
và làm tăng nhanh tốc độ mất gi4 của 
đồng tiền. 


* 


Lạm phát đã ở mức độ trầm trọng. 
Chống lạm phát lúc này không phải 
chỉ nhằm ồn định lưu thông tiền tệ. 
Ý nghĩa ngàn lần quan trọng hơn là 
qua chống lạm phát mà giữ cho nền 
kinh tế khỏi lún sâu thêm vào tỉnh 
trạng suy thoái, làm cho lòng dân 
được yên. Trên cơ sở đó thực hiện 
dần các quan hệ kinh tế — xã bà theo 
chương trình đồi mới. 


Giải pháp đầu tiên là đẳng căn nâng 
cao nhận thức chính trị, nhận thức 
"kinh tế cho cán bộ, đẳng viên theo 
phương hướng đồi mới. Không được 
trang bị tư duy mới, kiến thức mới 
thì cần bộ không thề thực hiện được 
những yêu cầu đồi mới trên mọi lĩnh 
vực. - 

Đồng thời nhà nước phải dùng sức 
mạnh chuyên chính vỏ sản lập lại trật 
tự, kỷ cương xã hội, giữ nghiêm phép 
nước. Phải kiên quyết thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong hệ 
tống đảng và các cơ quan nhà nước. 
đầu tranh không khoan nhượng Xóa 
bỏ những đặc quyền, đặc lợi, những 
Iư tưởng cục bộ địa phương đang làm 
trì trệ. tê Liệt những chủ KHHEOINH chính 
sách của nhà nước. 


Đề làm được việc này, nhà nước 
cần ban hành những đạo luật chung 
về kinh tế, các đạo luật cụ thề về giá 
cả, lao động. tài chính, ngân hàng, 
xuất nhập khâu..., làm cơ sở cho việc 
thống nhất thi hành trong ca nước, 
Đồng thời phải đề cao chức năng kiềm 
kẻ, kiềm soát của nhà nước đối với các 
hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội. 


` 


Giải pháp thứ hai là giải phóng mọi 
năng lực sản xuất. Trong lúc này bắt 
kê thành phần nào, cá nhân nào đủ 
chỉ làm ra được cái kim, sợi chỉ, củ 
khoai, hạt thóc cũng cần được khuyến 
khích và trân trọng, Cân đối xử ưu ái 
với các nhân tài trong nước và với 
những nhà khoa học Việt nam đang 
sống ở nước ngoài. Kêu gọi lòng yêu 
nước và tài năng của họ đề họ đưa 
khoa học kỹ thuật vào việc phát triền 
kinh tế của đắt nước. 

Tập trung nhân, tài, vật lực đề phát 


_triền kinh tế hàng hóa theo phương 


hướng ba chương trình kinh tế lớn, 
trước hết là chương trinh lương thực, 


.thực phầm. Giải quyết được vấn đề 


lương thực, thực phầm sẽ căn bản ồn 
định dược đời sống, giá cả, thị trường 
và tạo điều kiện đề giải quyết các vấn 


đề to lớn khác. 


Giải pháp thứ ba là mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại đề hỗ trợ và phát 
triền kinh tế trong nước, Giữ nghiêm 
cơ chế thống nhãt quản lý ngoại 
thương và ngoại lệ. Chính phủ trung 
ưƠng phải nắm quyền hành xuất nhập 
khẩu và quyền tập trung ngoại tệ, 
Đồng thời bảo đảm quyền sử dụng 
ngoại tệ chính đáng của các ngành, 
địa phương và cơ sở, 


Trong quan hệ hợp tác kinh tế với 
nước ngoài, bên cạnh nguyên tắc cùng 
có lợi, phải đặt chữ “tín P lên hàng 
đầu. Tín nhiệm trong quan hệ mua 
bán, vay trả, liên doanh, hợp tác gia 
công là nhàn tố quyết định đề tranh 
thủ khách hàng và ngày càng mở rộng 
quan hệ hợp tác. 

Trong việc vận động kiều bào góp 
phần xây dựng đất nước, cần có thái 
độ cởi mở, xóa bỏ những định kiến 
hẹp hòi, những thủ tục phiền hà đối với 
họ và thân nhân của họ ở trong nước, 

Vấn đề cấp bách là phải đào tạo, 
bói dưỡng dội ngũ cán bộ làm kinh 
tế đối ngoại có sự hiều biết ngang 
tầm với nhiệm vụ và yêu cầu của 
công cuộc đồi mới. 
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LỆN nay, nền kinh tế nước ta 
M đang lâm vào tình trạng lạm 

phát trầm trọng, bội chi ngân 
sách lớn, giá cả tăng vọt, đồng tiền 
mất giá nhanh, tiền lương thực tế giảm 
sút, đời sống của nhân dàn lao động mà 
trước hết là của công nhân viên chức 
và lực lượng vũ trang gặp những khó 
khăn gay gắt. Do vậy, muốn thực 
hiện một cách năng động và sáng tạo 
ba chương trình kinh tế lớn mà Đại 
hội VIỀcủa Đảng đã đề ra cả trong sản 
xuất, lưu thông, phân phối và -xuất 
nhập khẩu, thi tính chất sản xuất phải 
là sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa. 
có chương trình, mục tiêu. có sự phân 
cấp quản lý và trao quyền tựchủ sáng 
tạo cho các cơ sở sản xuất và xi 
nghiệp. Điều đó đòi hỏi phải giải 
quyết vấn đề tiên tệ đúng với quy 
luật khách quan của sản xuất hàng 
hóa đưới mọi chế độ xã hội là đồng 
tiên kế toàn. 

Trong bài tóm tắt quyên I bộ Tư 
bản của Mác, sau khi phân tích hàng 
hóa với tư cách là hàng hóa, Ăng-ghen 
đã kết luận: *®Mỗi hàng hóa trong cả 
một loạt hàng hóa này đều có thề 
đong vai trò vạt nưang giá chung, 
nhưng treng cùng một lúc thi các hàng 
hóa chỉ có thê lấy một trong những 
hàng hóa của cá cái loạt đó làm vật 
ngang giá chung thôi, vì nếu tất 


"§ 


NGUYÊN HÒA 


cả các hàng hóa đều là những vật 
ngang giá chung thì mỗi hàng hóa sẽ 
lần lượt gạt (Ất cả các hàng hóa khác 
ra khỏi vai trò đó» (I1); «Cho nẻn. 
phải có một thứ hàng hóa nào đấy 
đóng vai trò vật ngang giá chung — 
với thời gian hàng hóa này có thề 
thay đồi — và chỉ có như thế hàng 
hóa mới hoàn toàn trở thành hàng 
hóa được. Thứ hàng hóa đặc biệt ấy. 
trong đó hình thái vật ngang giá chung 
kết hợp làm một với hình thái tư 
nhiên của nó, là tiền tệ? (2), Nếu 
không có tiền tệ là vật ngang giá 
chung thi *các hàng hóa không đứng 
đối diện với nhau với tư cách là hàng 
hóa, mà chỉ với tư cách là những sản 
phầm » (3). 


Ph. Ăng-ghen giải thích tiền kế toán 
như sau: 


« — Thước đo giả trị (giả định vàng 
làm chức năng tiền tệ). 

Tiền tệ với tư cách là thước đo 
giá trị là hình thái biều biện tất yếu 
của thước đo giá trị nội tại của các 
hàng hóa: thời gian lao động. Biều 
hiện đơn giản của giá trị tương đối 
của hàng hóa dưới hình thái tiền, 


(1) Ph. Ăng-ghen : Những bứái nghiên cứt 
sề bộ « Tư bản", Nxb Sự thật, Hà nội, 1963. 
tr. 30. 

(2), (3) Sách đã dân, tr. 39, 32. 
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x hàng hóa A = y tiền, là giá cả của 
hàng hóa. 

Giá cả của hàng hóa, tức hình thái 
-_ tiền tệ của hàng hóa, được biều hiện 
bằng tiền tệ trên ý niệm ; như vậy chỉ 
có tiền tệ trên ý niệm mới là thước 
đo giả trị. XIN: 

“Niột khi giá trị đã được chuyền 
hóa thành giá cả, thì về mặt kỹ thuật 
tất nhiên phải phát triền hơn nữa cái 
thước đo giả trị thành một tiêu chuần 
giá cả ; nghĩa là phải quy định một số 


lượng vàng nhất định dùng làm . 


chước đo các số lượng vàng khác. Cái 
đó hoàn toàn khác hẳn thước đo giá 
trị. vì bản thân thước đo giá trị lệ 
thuộc vào giá trị của vàng, còn giá 
trị của vàng thì lại không có quan hệ 
gì với thước đo giá cả. 

«Một khi giá cả đã được biều hiện 
bàng những tên gọi của các đơn vị của 
vàng thì tiền được dùng làm tiền kế 
toán » (4). 


Đồng tiền Việt nam hiện nay 
chưa đóng được vai trò tiền kế toán. 
Điều đó không chỉ dẫn đến tỉnh trạng 
khó khăn trong đời sống của nhân 
dân lao động. công nhân viên chức 
và lực lượng vũ trang mà cơ bản 
nhất là : do chưa có bản vị, chưa phải 
là tiền kế toán nên đông tiền Việt 
nam gây khó khăn lớn cho việc sản 
xuất hàng hóa. Chúng ta chưa thề 
thực hiện hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa hoặc hạch toán không 
chính xác hạch toán theo kiều lãi giả 
lỗ thật ăn chênh lệch giá và hiện nay 
còn phải duy trị hai giá cho một loại 
hàng trong cùng một thời gian. 

Chứng: ta đều biết theo định 
nghĩa của Mác và giải thích của Ẳng- 
ghen thi sản xuất theo kiều tập trung, 
theo kế hoạch quan liêu và bao cấp 
chÏ dẫn đến sản xuất ra sản phầm mà 
thôi. Muốn sản xuất hàng hóa phải có 
tiền kế toàn Việt nam tức là đồng tiền 
Việt nam phải `'eó bản vị vàng hoặc 
một đồng tiền mạnh nào có bản vị 
làm trữ kim đảm bảo cho đồng tiền 


Việt nam. Nhiều nước đã làm như 
thế. Chỉ có tiền kế toán Việt nam mới 
thực hiện được hạch toán sản xuất 

àng hóa trong nước và hợp tác rộng 
rãi với nước ngoài. Chừng nào chúng 
ta chưa có tiên kế toán thì đồng tiền 
còn bị trôi nồi. tỉnh trạng lạm phát, 
bội chỉ ngàn sách còn gia tăng, khó 
khăn của sản xuất hàng hóa còn kéo 
đài và nền kinh tế còn không ồn định. 

Tất nhiên, sẽ có một câu hỏi đát 
ra : trong tỉnh hình hiện nay ta có đủ 
trữ kim đề đảm bảo cho bản vị bằng ˆ 
vàng của đồng tiền Việt nam không ? 
Thực tế, không nhất thiết cứ có khối 
lượng vàng lớn là đồng tiền có bản vị 
vàng này sẽ được các nước thừa nhận 
có giá trị chuyền đồi tự do trên thế 
giới. Vi dụ: Nam Phi hằng năm xuất 
khầu trên dưới 600 tấn vàng, nhưng 
đồng tiền Nam Phi không có giá trị. 
chuyền đồi tự do trên thế giới như 
đồng đô la. Vậy, rõ ràng là tồng sản 
phầm quốc gia (GNP) quyết định giá 
trị đồng tiền có bản vị vàng là đồng 
tiền kế toán. Điều đó còn có nghĩa 
đồng tiền này phụ thuộc vào: 
tồng số giá cả hàng hóa, khối lượng 
tiền phát hành và số lần chu chuyền 
của tiền làm chức năng lưu thông. 
Như vậy phải có một nền kinh tế sản 
xuât hàng hóa ồn định có đồng tiền 
có bản vị vàng làm tiền kế toán. 

Cũng cần nhắc lại, ở Việt nam năm 
1946 trong hoàn cảnh chính trị, kinh 
tế, quốc phòng cực kỳ khó khăn, phức 
tạp, sau khi bầu Quốc hội khóa Ï 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
chúng ta phát hành tiền Việt nam. 
Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 
sác lệnh công bố bản vị đồng tiền 
Việt nam là vàng. 

Sắc lệnh đó và những luận cứ khoa 
học của Mác và Ăng-ghen về đồng 
tiền kế toán còn nguyên giá trị cho 
ta xem xét đồng tiền Việt nam hiện. 
nay trong tỉnh thân nghị quyết Đại 
hội VI, 


(4) Sách đã dẫn. tr. 33 ,3đ, 
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ảng ta đã chính thức thừa 
nhận sự tồn tại trên thực tế 
các thành phản kinh tế khác 
nhau. Điều đó cũng có nghĩa 
là thừa nhận tỉnh trạng còn bóc lột 
trong chừng mực nhất định ở một số 
thành phần kinh tế nhằm huy động và 
khai thác mọi năng lực của đất nước 
đề phát triền lực lượng sản xuất, phát 
triền kinh tế hàng hóa. tăng nguồn 
của cải xã hội, xóa bỏ lạc hậu, nghèo 
nàn. 

Bỏc lột tắt nhiên là điều không tốt, 
song thất nghiệp, đình đốn. nghèẻo 
khổ chắc chắn còn nguy hiềm hơn 
nhiều. Chấp nhận tình trạng còn bóc 
lột hiện nay như một điều chưa tránh 
được, chưa thể xóa bỏ ngay, tức là 
chấp nhận cái xấu ít đề tránh cái xấu 
nhiều, chấp nhận một điều xấu đề 
traãnh những điều xấu hơn. Quyết định 
đo là sáng suốt, phù hợp với tính thần 
đồi mới và với thực tế nước ta. 

Sự nghiệp đôi mới mà nhân dàn ta 
đang tiến hành là một cuộc vận động 
cách mang lớn. Cũng như đối với mọi 
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cuộc vận động khác từ trước đến nay, 
Lãng ta phải tham gia vừa với tư cách 
là bộ một phận, một thành viên, vừa với 
tư cách là người lãnh đạo. Và thông 
qua cuộc vận động đó. Đăng sẽ trưởng 
thành, khẳng định vai trò lãnh đạo 
của mỉnh trên một tâm cao mới, Đề 
hoàn thành nhiệm vụ của mình, mọi 
cán bộ, đẳng viên của Đảng đều phải 
là những người đi tiên phong trong 
cuộc vận động đó. Đảng không có mục 
đích tự thân. Mục tiêu của Đẳng là 
mục tiêu của dân tộc : Tổ quốc độc 
lập và đi lên chủ nghĩa xã hội. đất 
nước giàu mạnh, xã hội công bằng, 
nhân dân tự do, hạnh phúc. Vi vậy, 
phải sắn xây dựng đẳng với phát triền 
kinh tế. 


Là người đề ra đường lối, chiến 
lược và chính sách kinh tế, Đẳng ta 
phải lãnh đạo việc thê chế hóa chính 


Ỷ Xem TCCS từ số 9-1988. 
*w* Chuyên viên cao. cáp Văn phòng 


Trung ương Đảng. 


sảch thành pháp luật. Khi chính sách 
đã được thể chế hóa thành pháp luật 
thì. cùng với mới công đân khác, với 
-tư cách là thành viên của xã hội, mọi 
cán bộ, đẳng viên của Đẳng phải chấp 
hành; hơn nữa, còn phải gương mẫu 
thí hành pháp luật. | 


Pháp luật thừa nhận bóc lột ở múc 
độ và giới bạn nhật định. Môi công 
đân đền có nghĩa vụ thị hành đúng 
luật, đều có quyền làm những việc 
mà pháp luật không ngần cấm. Nhưng 
điều lệ đăng quy định đang viền 
không được bóc lột, Gắn bộ, đang 
viên của Dẳnz ngoài việc gương máu 
thí hành pháp luật, còn phải thực 
hiện đúng điều lệ đảng. Vậy vấn đề 
sẽ được giải quyết ra sao ? Đảng viên 
cộng sản có gì khác với người ngoài 
đẳng 2 Chẳng lẽ Đẳng ta lại chấp nhận 
giữ lại trong đảng những người bóc 
lột? Nếu như thế thì Đẳng sẽ ví phạm 
nguyên tắc của chính mình và sẽ làm 


vàonguv cơ biến chất. Đó là điều bản. 


khoăn rất chính đáng của nhiều đồng 
chí, là điều mâu thuẫn đòi hói phải 
được giải quyết. _ 


Ở đây có một số câu hỏi cần được 


trả lời thỏa đang, Đó là ? giá trị thàng 
dư có gắn liền với bóc lột hay không ? 
Thuê nhàn công và bóc lọt có phải là 
hai phạm trủ luôn luôn đồng nhàt hay 
không ? Phải chăng thuê nhiều nhàn 
công hơn thì bóc lột nhiều hơn 9... Và 
bao trùm lên tất cả là càu hỏi: « Thể 
nào là bóc lột ? ». N. 


Đề trả lời những câu hỏi đó, 'có 
nhiều cách tiếp cận văn đề. Tôi mạnh 
đạn làm theo cách vận đụng luận điểm 
của Mác vào điều kiện hiện nay và 
trên cơ sở đó xin phát biêu một vài ý 
kiến sau đây. ˆ 


Nghiên cứu trình độ bóc lột sức 
lao động dưới chủ nghĩa tư bản, Mác 
dã đưa ra công thức giá trị của hàng 
hóa = ec †+ v+m, và đã đi đến một số 
kết luận : 


— 
— 


— Ckhông tạo ra giá trị mới; 


— Giá trị duy nhất thật sự được tạo 
ra trong sẵn xuất hàng hóa là v +m; 


— Trình độ bóc lột sức lao động 
được biểu hiện qua tỷ suất giá trị 
thặng dư m/v. -  - 

“Trong chủ nghĩa xã hội, nhũt là: 
trong thời kỳ quá độ và ở hoàn canh 
cụ thề nước ta, đề vận dụng được 
đúng đàn những kết luận trên đày của 
Mác, cần đi sâu lâm rõ thêm một sỐ 
điểm: k)Ðut 

Miột là, theo kết luận trên thì toàn 
bộ m là do lao động thặng dư của 
người lao động tạo ra, trong đó kliông 
tính đến lao động thàng dư của chính 
bản thân nhà (tư bản. Công thức 
trên cũng không chứa đựng cả giả trị 
lao dòng tất yếu v của anh ta. 

Điều này đúng khi bản thân nhà tư 
bản, hoặc người thừa kế tài sản của 
anh ta, chỉ bỏ tiền ra mà không làm 
gì cả. Mọi việc, tử quản lý, điều hành 
đến thiết kế, công nghệ, lao đòng 
chân tay và lao động trí óc, đều được 
thuê mướn; tật cả giám đốc, kỹ sự 
và công nhân đều là người làm công 
cho nhà tư bản. 


.-—....” 


-. 


« 


Song như thường gặp ở ta hiện nay, 
người chủ tư nhàn không những chỉ 
bỏ tiền đầu tư mà còn trực tiếp quan 
lý, điều hành, và nhiều khi lại kiêm 
luôn cä công việc của người thiết kế, 


đưa ra những mẫu hàng mới. hay 


người làm công nghệ, hướng đìn quy 
trình sản xuất, hoặc trực tiếp chỉdịo 
việc kinh đoanh, tức là người chủ đà 
làm công việc của giám dóc, KỸ sư. 
Trong trường hợp đó, rõ ràng không 
thề bỏ qua v và cả m của chính anh ta, 
Người shủ tư nhân phải được nhận 
phân lương của mình, đồng thời cả 
phần giá trị thàng dư do anh ta Lạo 
ra phải được ghí nhận. Như Mác đã 
nói, lao động quản lý, kỹ thuật; lao 
dòng có trình độ nghề nghiệp 'ao đếu 
là lao động phức tạp, giá trị của nó là 
bội số của lao động giản đơn. Vị VàyY, 
tiền lương và phần m của người chủ 
sẽ lớn hơn hản so với v và phân m 
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trung bình của công nhân trong xi 
nghiệp. Phần được hưởng đó là chính 
đáng, không liên quan đến bóc lột. 

Hai là? với sự phát triền rộng rãi 
những công ty cồ phần hiện nay, sẽ 
không ai bổ vốn góp cồ phần mà lại 
-biết chắc rằng việc mình làm là vô tích 
'sự, không thu được chút lợi nào; chẳng 
những thế, còn bị mang tiếng là 
bóc lột. Nếu vậy thi tốt hơn hết là 
chuyền số vốn đó đề tiêu dùng hoặc 
biến thành hàng tích trữ. Kết quả là 
đù muốn hay không, ta đã khuyến 
khích tiêu dùng, khuyến khích đảu 
cơ, tích trữ chứ không khuyến khích 
sản xuất ; sẽ không có đầu tư cho sản 
xuất, kinh doanh, không có công ty, 
không có- xí nghiệp, không có việc làm 
cho công nhân. 


¡ Giải pháp đề khuyến khích đầu 
tư, góp cô phần, tức là thúc đầy 
sắn xuất, tạo ra chỗ làm việc có lẽ 
phải dựa trên căn cứ sau đây: đúng 
là tư bản bất biến e tự bản thân nó 
không tạo ra giá trị mới như Mác đã 
nêu, song dù sao văn phải thừa nhận 
wai trò gián tiếp của nó, thông qua 
đó người lao động mới có điều kiện 
tạo :¡a v và m được. Vì vậy, tư bản 
bất biến cj không phụ thuộc vào 
người nào bỏ ra đề đầu tư cho sản 
xuất, phải được hưởng một phần lãi, 
trích từ giá trị thặng dư. Phần trích 
đó không gọi là bóc lột. 

Cho đến ray, mặc dù lý luận chưa 
đưa ra lời kháng định cuối cùng, song 
trên thực tế, ở khắp mọi lĩnh vực, từ 
tài chính, nuàn hàng đến sản xuất, 
"kinh doanh, ngưới ta đã mặc nhiên 
thừa nhận- vai trò gián tiếp của tư 
bản bất biến c, thông qua trả lãi, coi 
đó là điều hợp pháp và hợp lý. 

Ba là, Mác cho rằng tư bản bóc lôi 
toàn bộ giá trị thặng dư m, dù cho giá 
trị đó bị phân phối thành nhiều mục: 
các loại thuế, lợi tức, lợi nhuận... 

Mác nghiên cứu trong điều kiện giai 
cấp tư sắn ở thế kỷ XIX nắm quycun 
thống trị, vì vậy kết luận của ông là có 

` 
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lý :dù cho nhà tư bản phải rút một phần 


_m đề nộp thuế thì đó cũng là nộp cho 
- nhà nước thống trị, đàn áp người lao 


động đề bảo vệ quyền lợi của nhà tư 
bản và của giai cấp tư sản. Xét về 
phương diện đó, tức là xét về bản chất 
giai cấp, phần m nộp thuế phải được 
tính là bóc lột, như Mác đã nói : toàn 
bộ giai cấp tư sản bóc lột toàn )ệ giai 
cấp công nhân. 


Song hiện nay, tỉnh hình có những 
nét khác. Ở một số nước, mặc dù không 
phải là nước xã hội chủ nghĩa, tính 
chất và mục đích của việc sử dụng 
thuế cũng đã được điều chỉnh theo 
hướng phân phối lại một phần giá trị 
thặng dự nhằm thực hiện công bằng xã 
hội, giúp đỡ những người già cả, neo 
đơn, bệnh tật, thất nghiệp, nghèo khó... 
Đối với các nước xã hội chủ ng ha, 
điều này lại càng rõ hơn vì tính chất 
và mục đích của việc sử dụng thuế đã 
khác hẳn về bản chất, nó nhằm phục vụ 
người lao động, phục vụ mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự trả 
lại một phần giá trị thăng dư cho nhân 
dân lao động theo mức điều tiết của 
nhà nước được quy định bằng luật 
pháp. Trong trường hợp đó. phần giá 
trị thặnz dư nộp thuế không còn mang 
tính chất bóc lột nữa. 

Trên ý nghĩa này thì dưới chủ 
nghĩa xã hộĩ ề cả trong thời kỳ quả 
độ), không có xỉ nghiệp tư bản tư 
nhân nguyên hình ; dù ít dù nhiều, nó 
đã mang tính chất của tư bản nhà 
nước, 

Từ mấy điềm vửa nêu trên đây, 
chúng ta có thề tách giá trị Lhàng dư 
m thành những phần mi, m2, m3, má 
theo trình tự sau: 

m1: phần lương trả cho chủ tư 
nhân. Đúng hơn, về mặt lý luận, phải 


-tách phần ml này ra khỏi lĩnh vực giá 


Lrị thăng dư và gọi đúng tên của nó là 
tiên lương v của người chủ. Trên thực 
tế sô sách, về mặt nghiệp vụ, nên 
chuyền phần mi này tử mục giá trị 
thặng đư sang mục tiền lương. Nếu 


_ 


rgười chủ quả thật không làm ơi cả 
ngoài việc bỏ vốnvra thì đi nhiên anh 
ta không dược nhận tiền lương, tức là 
mÍ =0. Trong trường hợp người chủ 
trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý xí 
nghiệp thì anh ta được nhận lương 
của người quản lý; nếu kiêm cả chỉ 
đạo thiết kế, công nghệ... thì tùy theo 
công việc đảm nhiệm, anh ta sẽ nhận 
phần v tương ứng. 

— m2: phần trích trả lãi cho các 
cô đông tùy theo số cồ phần mà họ đã 
mua. Nếu công nhân vừa là người sản 
xuãt, lại vừa là người góp cồ phần thì 
ngoài tiên lương của minh, công nhân 
còn được 'hưởng lãi cồ phần. Nếu 
toàn bộ vốn là do người chủ bỏ ra thi 


đương nhiên anh ta được nhận toàn . 


bộ phản m2 đã trích, 


— m3: phần đóng các loại thuế cho 
nhà nước trung ương và địa phương 
theo quy định của pháp luật. 

—m!: phần giá trị thặng dư còn 
lại, trong đó có cả phần giá trị thặng 
dư do người chủ tạo ta. 

Như vậy, tồng giá trị thặng dư là 
m = mÍi+m2 + m3 + m{ (hoặc nếu đã 
tách m1 sang mục tiền lương v của 
người chủ kiêm quản lý, thì tồng 
giá trị thặng dư sẽ chỉ còn là: 
m = m2 + m3 + mi), trong đó m1, m2, 
m3 là hợp pháp và hợp lý, không liên 
quan đến bóc lột. Vấn đề còn lại là 
xử lý phần mé. | 

Việc xử lý đó có thề theo mãy 
phương án sau đây : 

— Phương ân Ì: người chủ tư nhân 
thu toàn bộ phần m4: trong trường 
hợp đó, anh ta đã bóc lột giả trị thặng 
dư của những thành viên khác trong 
xí nghiệp. Nếu anh ta trả lương cho 
công nhân đúng nguyên tắc thỏa thuận, 
với mức thỏa đáng, thì việc bóc lột 
này nằm trorg phạm vi pháp luật và 
. được thửa nhận. 

Ngay cả trong trường hợp anh ta 
dùng toàn bộ hoặc một phần mi đề 
đầu tư trơ lại, thực hiện tái sản xuất 
mở rộng, thì mức độ bóc lột sẽ tăng 


dần lên (chúng ta không đi sâu vào 
điểm này vì như vậy sẽ quá dài, xin 
dè dành cho một chuyên đề nghiên 
cứu khác), song về mặt luật pháp, điều 
này vẫn được thừa nhận. Han nữa, đề 
thúc đầy sản xuất phát triền nạnh mẽ, 
chúng ta còn khuyến khích việc đầu 
tư trở lại, vi làm như vậy vẫn tốt hơn 
là đề người chủ bỏ toàn bộ m4 vào tiêu 
dùng. „7 

Nếu người chủ là đảng viên mà thu 
toàn bộ phần m4 vào túi mình thì đảng 


- viên đó đã bóc lột, tuy không trái với 


luật pháp, song đã làm không đúng 
điều lệ đàng. 

_= Phương an 2: người chủ cùng 
với Hội đồng quản trị, Hội đồng xí 
nghiệp, Hội đồng công nhân... xử lý 
phần m{ trên nguyên tắc phân phối 


` theo lao động, nghĩa là tùy theo v mà 


phân phối phần m4 đó một cách công 
khai và công bằng. ˆ 

Hội đồng cũng có thề quyết định 
chia m4 ra thành những khoản khác 
nhau: chẳng hạn dành một phần đề 
chỉ cho việc đào tạo, nâng cao trình 
độ công nhân, một phần đề sử dụng 
vào quÿ phúc lợi do công đoàn quản 
lý..., phần còn lại sẽ được chỉa. 

Nếu Hội đồng quyết định sử dụng 
phần còn lại này đề đầu tư tái sản 
xuất mở rộng thì đó là điều cần khuyến 
khích. Song đề tránh gây ra phức tạp 
trong việc xử lý ở vòng sau, tốt nhất 
là nên phân phôi cho mọi người, sau 
đó dùng cách bán cô phần ~ trên 
nguyên tắc tự nguyện đề khuyến khích 
các thành viên của xi nghiệp góp vốn 
đầu tư, phát triền sản xuất. Đồng thời. 
cách làm đó cũng phản ánh tính đa 
dạng của các hình thức tư bản nhà 
nước, Giữa các hình thức đó có sự 
chuyền hóa, xen kẽ, thâm nhập lẫn 
nhau, từ công ty nhà nước đến công 
ty cồ phản, công ty tư nhân và công 
ty hỗn hợp. Đây là con đường hinh 
thành các hình thức và mức độ của 
quan hệ sản xuất, phù hợp với tính 
chất đa dạng và trình độ phát triền 
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không đều của lực lượng sản xuất ở 
từng giai đoạn nhất định trong thời 
kỳ quá độ. Đó là hướng phát triên đứng 
đắn của nền kinh tế nước ta. 

Theo phương án 2, có thê kết luận : 
nếu xử lý m4 một cách công khai, 
đúng đắn, công bằng và thỏa đáng thi 
sẽ không còn, hoặc về cơ bản không 
còn bóc lột. 

Giữa hai phương án trên, có thể 
có những phương án trung gian.) 
Chăng hạn, có người chủ không đút 
túi mình toàn bộ phần m4, mà trích 
một phần đề thưởng cho những công 
nhân, kỹ thuật viên có năng suất cao, 
có trình độ tay nghề giỏi, hoặc chuyền 
một phần sang quỹ phúc lợi của xi 
nghiệp... Mức độ bóc lột do đó sẽ 
thấp hơn. Về mặt pháp luật, các mức 
độ bóc lột, kẻ cả mức độ của phương 
án 1 đều được thừa nhận. 

Như vậy, gia trị thặng dư có quan 
hệ với bóc lột, song không nhất thiết 
luôn luôn gắn liền với bóc lột. Có bóc 
lột thì có gia trị thặng dư, song có. 
gia trị thặng dư chưa chắc đã có bóc 
lột. Điều đó còn tùy thuộc vào các 
phương,án phán phối phần m4 như đã 
trình bày ở trên. Trong điều kiện tồn 
tại nhà nước xã hội chủ nghĩa, kề cả 
ở thời kỷ quá độ, phải phát triền rất 
mạnh Tực lượng sẵn xuât, không nưừng 
nàng cao năng suất lao động, mà một 
trong những biều hiện quan trọng là 
giá trị thăng dư ngày càng tăng lên. 


Nêu người chủ tư nhân là đảng 
viên, kiêm người quản lý, bỏ ra toàn 
bộ vòn và phân chia công băng phân 
mí£ thì đông chí đó không bóc lột. 
[Phan lượng của dòng chí đó cộng với 
lại tính theo vốn và phản được chía 
trong số mÍ là phản được hướng 
chính dung. Nếu thu nhập đó bảo 
đảm cho người đẳng viên và gia đình 
sống đây đủ, sung sướng thị ta cần 
hoạn nghenh, vì người đang viên đó 
đà bỏ vỏn để tạo ra việc làm, trả 
lương công nhìn thỏa đáng, làn giàu 
cho đàt nước, và tự 


làm giàu một 


kề: 


cách chỉnh đáng, hợp lý, không vi 
phạm pháp luật và diều lệ đẳng. Giả 
sử người đảng viên đó lại tự nguyện 
trích ra thêm một phần thu nhập của 
mỉinh đề đóng góp vào quỹ đảng thì 
càng đáng quý hơn. 

Từ những điều trình bày ở trên, 
xin nêu lên -vắn tắt vài kết luận: 


1 — Trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, có thề và cần phải sáng tạo ra 
ngày càng nhiều giá trị thặng dư. 
Điều đó phần ánh xu thế phát triền 
không ngừng của nền kinh tế. 

2 — Sản xuắt nhiều giá trị thặng dư 
không nhất thiết gắn liền với bóc lột. 
Vấn đề còn tùy thuộc vào phương an 
phân phổi giá trị thặng dư đã tạo ra. 
Phân biệt người làm kinh tế là đẳng 
viên với người ngoài dàng đhấu chốt. 
là ở cách thực hiện việc phân phối 
đó, Đăng ta cần có nhiều đẳng viên là 
những nhà quản lý sản xuất. kinh 
doanh tài giỏi, biết tỒ chức làm ra 
ngày càng nhiều giá trị thặng dư, 
đóng thời biết phân phối đúng đản, 
công bằng giá trị thạng dư dó. Đề 
phân phối được khách quan và đúng 
đắn, cách làm tốt nhất là người đẳng 
viên chủ tư nhàn đưa việc phân phối 
cho bản thân ra Hội đồng xí nghiệp 
bàn và quyết định. 

Có đồng chí hỏi rằng: trong đăng 
ta, liệu có thể có những nhà * tư bản 
dö” được không? Tôi xin phép trả 
lời: văn đề không phải ở tên gọi mà 
ở nội dung của nó. Nếu chúng ta muốn 
đùng tên gọi đó thi có thẻ nói những 
địng viên như vừa kề trên dày chính 
là hình ảnh của nhà «tư bản đỏ ». Về 
thực chất, đó là những chiến sĩ tiên 
phong trên mặt trận kính tế, mặt trận 
chủ yếu trong giai đoạn hiện nav. Và 
như vậy, họ văn là đẳng viên cộng 
sản, 

s— Dưới chủ nghĩa xã hội, nhà 
nước hoàn toàn có khả năng kiềm 
soát giới hạn và mức độ bóc lột giá 
trị thặng dư, được quy định bằng 


pháp luật. Như đã trình bày ở trên, 
người chủ tư nhân không thê bóc lột 


toàn bộ giá trị thăng dư m được; chỉ: 


côn phần mí là có khả năng chứa 


đựng nội dung bóc lột mà thôi. Vị 


vậy, so với chủ nghĩa tư bản, trinh 
độ bóc lột, tỷ suất giá trị thặng dư 
đã giảm đi nhiều. Thông qua sử dụng 
linh hoạt -công cụ thuế, kề cả dùng 
thuế lũy tiến đánh vào thu nhập, 
nhà nước có thề khống chế tỷ suất 
điá trị thăng dư ở giới hạn quy định, 
bảo đảm mức thu nhập đủ đề khuyến 
khích người chủ tiếp tục đầu tư 
phát triền sản xuất. 


Riêng đối với đảng: viên, pgoài 
pháp luật còn phải thí hành đúng 
điều lệ đảng, trong đó quy định 
không được. bóc lột. Như đã nói ở 
các điềm trẻn, thực hiện tốt phương 
án 2 thi đảng viên có thể thi hành 
đúng cả pháp luật và điều lệ đẳng 
mà không gặp điều gì mâu thuản. 


4 -Bóc lột trước hết thê hiện ở 
tính chất, sau đó mới xét đến quy mô 
Chỉ thuê vài ba người vẫn có thề bóc 
lột nhiều hơn thuê mấy chục người. 
Thuê hàng trăm người mà thực hiện 
đúng phương án 2 thì vẫn không bóc 


lột. Vì vậy, không nên đặt vấn đề: 


hạn chế đảng viên làm kinh tế ở 
mức hộ cá thề hoặc tiều clhựi. Chẳng 
lẽ Đảng ta chỉ chấp nhận những đẳng 
“viên làm ăn ở mức trung binh hoặc 
nhiều lắm là mức khá, còn mức giỏi 
và. cao hơn nữa thì đề dành cho 
người ngoài đảns? Rỏồi đây, một số 
xí nghiệp quốc doanh, nông, lâm 
trường, cửa hàng, cơ sở dịch vụ.. 
làm ăn thua ló kéo đài sẽ phải chuyển 
một phần hoặc toàn bộ cho tập thê 


hoặc tư nhân dưới đạng cho thuê, . 


đấu thầu Trong trường hợp đó. 
chẳng lẽ đẳng viên chỉ được tham 


gia thuê hơặc đấu thầu những cơ sở 


nhỏ, còn cái lớn thì phải đề đành 
cho người ngoài đảng hay sao ? 

9Trong tương lai, chúng ta sẽ mở 
vộng làm ăn với các công ty tư bản, 


kề cả với Việt kiều, lại càng cần có” 
những đẳng viên giỏi kính doanh, 
thành thạo ở cương vị chủ xi nghiệp 
tư nhân đề giao dịch kịp thời với 
các công ty đó. Ở nông thôn. đã và 
đang xuất hiện những đảng viên làm 
kinh tế nông nghiệp giỏi, nên chăng 
cho phép những đông chí đó thuê 
người, miễn là trả công thỏa đáng 
và sỏng phẳng, nghiêm chỉnh thị 
hành pháp luật, gưong mẫu nộp các 
khoản thuế clhìo nhà nước. 
Ạ 

5 — Cũng không nên đặt điều kiện 
đẳng viên chỉ được góp cồ phần với 
quốc doanh và tập thê. Nếu quốc 
doanh hay tập thề làm ăn thua i1ỗ thì 
sao? Điều quan trọng nhất đối với 
người góp vốn là phải căn cứ vào 
hiệu quả và cách thức làm ăn đúng 
đắn, sòng phẳng của cơ sở. Không ai 
dại đột đưa tiền vào nơi làm ăn kém 
hiệu quả và thua lỗ. 


Tóm lại, bài viết này muốn trình 
bày một quan điềm : liệu có tồn tại 
một phương án nào, trong đó làm ra 
nhiều giá trị thặng dư mà vẫn không 
phải là bóc lột hay không? Câu trả 
lời là: có một phương ân phân phối 
bảo đảm được điều đó, bảo đảm người 
đảng viên tốt của Đảng vừa thi hành 
đúng được cả pháp luật lản điều lệ 
đẳng 


Điều mong muốn của người viết là 


kết luận trên đây sẽ góp phần giải 


tỏa những băn khoăn, định kiến đang 
cản trở bước đi của chúng ta trên 
con đường đôi mới. Tắt nhiên, từ lý 
luận đến thực tế có khoang cách mà 
La cần khắc phúc thông qua làm thử 
đề rút kinh nghiệm và mở rộng đần. 


Song, đề có thê nhất trí trong việc 


thực hiện, trước hết phải thìo luận 
và nhất trí về quan điểm. Không giá: 
phóng được nhận thức, khó lòng giải 
phóng được trong hành động; không 
giải quyết văn đề chúng, khó lòng 
giải quyết đúng và nhất quán những 
vàn đề riêng - 
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Trao đải 


KHÔNG NÊN DÙNG CÁC PHẠM TRÙ «BÓC LỘT » 
VẢ «B| BÓC LỘT» TRONG NỀN KÍNH TẾ MứI 


UỐN bàn vấn đề đẳng viên 
làm kinh tế, chúng ta cần 
đi từ một vấn đề rất cơ 
®Ó bản: nền kinh tế nhiều 
thành phần trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta về nguyên tắc có còn quan 
hệ bóc lột và bị bóc lột nữa không? 
Theo tôi, trong điều kiện đã có chế 
độ chính trị mới do Đảng ta lãnh 
đạo, sở hữu công cộng đã là hình 
thức sở hữu chủ yếu, nền kinh tế 
nước ta tuy là nền kính tế hàng hóa 
eó nhiều thành phần, trong đó có cả 
thành phần tư nhân và cá thề, nhưng 
về nguyên tắc không còn chế độ bóc 
lột, không còn giai cắp bóc lột thống 
trị. Đây là nền kinh tế thee chế độ 
hợp tác, với định hướng xã hội chủ 
nghĩa; các thành phần kinh tế tất 
yeu đi theo xu hướng gắn bo với 
.__ nhau trong quan hệ hợp tác trong đó 
tính chất xã kội chủ nghĩa là chất 
mới, là tính chủ đạo. Và xã hội ta là 
cộng đồng những công dân bình đẳng, 
nằm trong khối liên minh nhân dân 
và dân tộc xây dựng chế độ mới. 
Quan hệ giữa người bỏ vốn kinh 
doanh hợp pháp với người ăn lương 
không cỏn là quan hệ cưỡng bức giữa 
người bóc lột và người bị bóc lột, mà 
là quan hệ hợp tác tự nguyện giữa 
người có vốn kinh doanh với những 
người có sức lao động nhưng không 
só vốn. x 


4ã 


ĐÀO XUÂN SÂM * 


Do đó, trong xã hội ta hiện nay, 
không nên dùng các phạm trù « thuê 
mướn 9%, «làm thuê ®, bóc lột *, * bị 
bóc lột”... vốn là những phạm trủ 
của nên kinh tế cũ, xã hội cũ Cầh 
dùng các phạm trủ mới của chế độ 
hợp tác ' chợp tác», «đồi công ®, 
« phân công», “phân phối theo lao 
động và theo vốn ». Nến dùng các 
phạm trù thuê mướn, bóc lột (và cả 
phát canh thu tô, cho vay lấy lài...) 
thì không chưần xác và không thề 
giải thích được nhiều hiện tượng 
kinh tế cũng n!ư nhiều nhân tố mới 
trong xã hội ta. Chẳng hạn như, kinh 
tế quốc doanh và kinh tế tập thề eó 
bóc lột không khi dùng lao động 
hợp dòng, thực hiện khoán đấu thầu 
hoặc giao đất, giao rừng cho người 
lao động? TỒ hợp sản xuất gồm 
người có vốn biết quản lý và các 
thành viên khác chỉ lao đọng ăn 
lương có bóc lột nhau không? Có 
thề coi là hợp tác xã được không 9 
Đã có ý kiến cho răng Nông trường 
sông llậu, Liên hợp lâm công nghiệp 
[-ẻ súp «hóc lột ® khi giao khoán đắt 
cho nhân dân tại chỗ. 


Nếu quy định đẳng viên và gia 
định đẳng viên chỉ được làm kinh tế 
gia đình và tiều chủ đề không trở 


() Giáo sư (¿ 


thành người bóc lột thì không hợp 
lý, nửa vời và rất mơ hồ, v' 


— Trước hết, không thề phân biệt 
được ranh giới giữa kinh tế gia đình 
và kinh tế tiều chủ, không thề xác 
định rõ giới hạn đến đâu là vượt 
mức tiều chủ. Người ta bỏ vốn cho 
vay lấy lãi hợp pháp, hoặc góp cồ 
phần đề phát triền sẵn xuất, chẳng 
lẽ lại hạn chế? Người ta thực hiện 
phương thức gia công, giao khoán, 
không thuê nhân công thị tính như 
thế nào ? 


— Thứ nữa, phải chăng sản xuất, 


kinh doanh với quy mô nhỏ ở mức 
tiều chủ thi gần chủ nghĩa xã hội và 
tiến bộ hơn so với sản xuất, kinh 
doanh quy mô lớn, dùng nhiều lao 
động, bỏ nhiều vốn? Phải khẳng 
định rằng, trong nền kinh tế theo chế 
độ hợp tác có định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mọi thành phần làm ăn hợp 
pháp đều mang tính chất xã hội chủ 
nghia ‹ở những mức độ khác nhau, 
đều mang «‹ dòng máu” của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, tức là đều năm trong 
quan hệ liên kết, hợp tác nhiều thành 
phần có “định hưởng xã hội chủ 


nghĩa ®. Điều đó phù hợp với luận đề _ 


mác xít rất cơ bản: các hình thức 
kinh tế tư hữu nhỏ không bao giờ là 
một phương thức sản xuất độc lập; 
tính chất của nó bị quy định bởi tính 
chảt của quan hệ sản xuất (hav chế 
độ sở hữu) thống trị trong phương 
thức sản xuất nhất định Không thề 
nói người làm kinh tế gia đình và 
-tiêu chủ gần chủ nghĩa xã hội hơn 
cách mạng hơn người có tài, có vốn, 
sản xuất kinh doanh lớn (đều trong 
quan hệ hợp tác). Tư tưởng coi tiều 
chủ cách mạng hợn tư nhàn kíih 
doanh lớn, ngay trong chế độ ta, 
chẳng qua là tàn dư của cách nghĩ 
cũ, cách hiều cũ, tàn dư của tư tưởng 
bản cố nông, lấy bạn nghèo, người 
nghéo làm trọng Trong những môÔ 
hình công ty kinh doanh công, nông, 
làm, ngư nghiệp... có liên doanh, liên 


kết nhiều thành phần, chẳng lẽ những ` 


tư nhân kinh doanh lớn trong: liên 
kết (có người giàu gấp mấy chục lần. 
người khác, dùng thêm nhiều lao 
động. trả công đích đáng, gắn bó lâu 
dài) lạt là nhân lố tiêu cực hơn so - 
với người lao động binh thường, chỉ 
có khả năng đơn giản là làm công ăn 
lương. Hơn nữa, trong nền kinh tế 
theo chế độ hợp tác, không còn những 
tư sản, tiều chủ, trung nông nguyên 
đạng như trong xã hội cũ, mặc dủ còn 
mang Ít nhiều đi sản tiêu cực. — 


Đăng (a cần khuyến khích làm giàu 
hợp pháp. Người có tài. có sức, có 
vốn, làm giàu hợp pháp, tích lũy tái 
sản xuất mở rộng, tạo được nhiều việc 
làm và trả công xứng đáng cho người 
lao động phải được coi là người đóng 
góp cho cách mạng tốt hơn so với 
người kém tài, không tích góp được 
vốn sẳn xuất. Ngày nay, Đẳng và nhân 


-đân nhìn nhận tính chất tiến bộ hay 


lạc hậu, tiên tiến hay binh thưởng là 
căn cứ theo tiêu chuần thúc đầy sản 
xuất phát triền đến đâu, cống hiến 
tích cực và có hiệu quả cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước ở mức 
nào, có tạo được việc làm và thu nhập 
đích đáng cho người lao động không. 

từ quan điềm cho rằng nền kinh tế 
mới là nên kinh tế nhiều thành phần, 
theo chế độ hợp tác, với định hướng 
xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, tất yếu chúng ta thừa nhận 
rằng mọi thành phần kinh tế đều bình 
đẳng trước pháp luật (bình đẳng về 
địa vị chính trị). đều nằm trong liên 
mình nhân đàn cách mạng, trong chế 
độ hợp tác do Đảng lãnh đạo; và Đăng 
phải bao gồm những người tiên t:ến, 
tích cực cá về kinh tế và chính trị, của 
tất cả các thành phần kinh tế. Dng 
kết nạp vào đội ngũ của mình những 
người tiền phong ở mọi thành phần, 
những người làm ăn chân chính và có 
tác động tích cực trong việc vận động 
lồ chức quần chúng tLiến quản vào 
mặt trận kinh tế, Đẳng ta chưa bao giờ 
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và đến ngày nay càng không thề là 
đẳng của người nghèo. Trong chế độ 
hợp tác (kề cả liên doanh, liên kết, 
Đẳng không nên tuyên bố là không kết 
nạp vào đẳng, hoặc đưa ra khỏi dang 
những ai bỏ nhiều vốn kinh doanh và 
sử dụng nhiều lao động 


Trong chế độ kinh tế hợp tác, nên 
bỏ bản sự phân chia thành phân giai 
cấp theo kiều cũ (vô sản, bần nông, 
trung nông, tiều chủ, tiêu thương, tư 
sản, tư sản dân. tộc...). Có thè đặt tên 
hộ kinh doanh tùy theo quy mô sản 
xuất như tồð, tập đoàn, xỉ nghiệp... Còn 
mỗi cá nhán được xác định theo chức 
nghiệp, và sau này khi nhà nước định 
ra thuế thu nhập, thị được phân loại 
đề nộp thuế thu nhập. Người nộp thuế 
thu nhập cao có nghĩa là đóng góp 
nhiều cho xã lội. có thể tự hào so với 


người đóng ít, và càng tự hào so với 


người có điều kiện lao động mà còn 
phải cứu trợ. Sở dĩ cần bỏ sự phân 
định thành phần giai cấp theo kiều cũ 
là vì nói chung, sớm muộn mọi người 
làm kinh tế gia dinh, cá thề, hoặc tư 
nhàn đều nằm trong hệ thống hợp tác, 
liên doanh, liên kết với thành phần 
quốc doanh và tập thê. Họ là những 
thành viên của chế độ hợp tác. Kinh 
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tế tư nhân, cá thề ở nước ta,trong chế 
độ hợp tác, không có khả năng phát 
triền theo con đường đại tư bản. 


Lưu ý rằng, do tần tại kinh tế nhiều 
thành phần, cho nên ở những mức độ 
khác nhau, nhiều công nhân, viên chức 
và xã viên hợp tác xã so. với trước, 
đã và đang có sự tư hữu hóa. Theo 
cách nhin cũ thì tư hữu hóa như vậy 
là xấu và tụt lùi. Nhưng ở ta. đỏ lại 
đang là một tất yếu kinh tế. Trong 
những điều -kiện như nhau, người biết 
làm kinh tế gia đình, biết sản xuit kinh 
doanh hợp pháp, cằng lớn thÌ càng là 
người tích cực, tiến bộ hơn những 
người vụng về hoặc lười biếng, kl:ông 
biết làm. Đương nhiên như vậy không 
có nghĩa là mọi eông nhân kỹ thuật 
bạc cao, mại kỹ sư. bác sĩ. nhà khoa 
học, nghệ sĩ... đều nên phân tán tài 
sức vào nghề phụ. Cần nhăn mạnh : với 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, chúng ta không hề khỏi phục 
ch độ tư hữu bóc lột, mà xàyv dựng 
chế độ kinh tế hợp tác. Không nên 
dùng các phạm trù cũ trong nền kinh 
tế mới, vỉ như vậy sẽ làm hỏng chế 
độ hợp tác; làm mất khối liên mình, 
xày dựng kinh tế. 


Trao đối 


CẦN «MỞ CỬA CHO THOÁNG› 


chỉ ebo rằng điềm mâu chốt 
của vấn đề đẳng viên tam gia 
| - làm kinh tế tư nhân là cần xem 
*inh tế tư nhân ở nước ta hiện nay 
-có phải là hoàn toàn phi xã hội chủ 
nghĩa không ? Thuê mướn nhân công 
thế nào là bóc lột, thế nào là không 
bóc lột ? Tôi cho rằng, trong điều kiện 
-chuyên chính vô sản, kinh tế tư nhàn 
không phải !A hoàn toàn phi xã hội 
.‹chủ nghĩa, mà có nhân tố xã hội chủ 
nghĩa, Đó là vị kinh tế tư nhân tuy là 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhưng đả 
bị nhà nước vô sản chỉ phối và kiêm 
soát bằng nhiều chính sách. Chẳng 
hạn. việc thuê mướn lao động phải 
“thực hiện theo luật pháp của nhà 
nước ; việc phát triền ngành nghề phải 
theo yêu “cầu và phương hưởng của 
mhà nước. Nhà nước bán 
nguyên liệu, uăng lượng. thiết bị, cho 
vay vốn. Sản phầm làm ra cũng bản 
cho nhà nước thông qua những hợp 
-đồng kinh tế... hư 
Như vậy thị đâu còn là kinh tế tụ 
nhân tư bản chủ nghĩa thuần tủy. Đó 
thực chất là một đạng công ty giữa tư 
nhân và nhà nước. Hơn nữa. những 
- người lao động tuy làm thuẻ cho các 
chủ tư nhân, nhưng họ vẫn là chủ 
nhân của đất nước. họ có quyền bình 
đẳng về chính trị và pháp luật, không 
ải có quyền tước bỏ được 
_—— Người chủ có quyền sa thải công 
nhân nhưng phải theo đúng pháp luật 


+ 


ÔI đồng ý với một số đồng 


vạt tư, - 


THIẾT NGỌC PHƯƠNG 


` 


của nhà nước xã hội chủ nghĩa. chứ 
không phải muốn làm gi thì làm, muốn 
sa thải thế nào cũng được. Có thề, vi 
lý do cá nhân nào đó, giữa chủ và thợ 
không hợp nhau, bọ không hợp tác với 
nhau được. Đó là sự chọn lựa bạn 
nghề thích hợp đề cùng nhau sản xuất, 
kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, chứ 
không phải là sự sa thải. 

Kinh tế tư nhân được phép thuê 
mướn lao động là một chính sách hợp 
lý ; bởi vi trong điều kiện ngày nay, 
một sản phầm hoàn chỉnh được tạo ra. 
thường phải qua tay nhiều người thợ 
trên một dây chuyền công nghệ. 
Nhưng vấn đề say cần cần bàn là đẳng 
viên có được làm ®*ông chủ» kinh 
doanh không ? Có được [huê mướn lao 
động không ? Như trên trình bày, đã 
coi kinh tế tư nhân là thành phần 
kinh tế có nhân tố xã hội chủ nghĩa 
và tồn tại lâu dài trong thời kỳ quá 
độ thì nên cho phép đẳng viên tham 
gia, và được thuê mướn lao dộng. 

Thuê mướn lao động với số lượng 
cần thiết đề đầm bảo tạo ¡a được sẵn 
phầm hàng hóa và trả công hợp lý, 
sông phẳng cho nguời làm thuê, thì đó 
không phải là hành động tước đoạt 
hay bóc lột sức lao động của người 
khác. Tuy nhiên. xét cho cùng, đã tiến 
hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
thì ai cũng muốn có lợi, cũng muốn 
thu lãi. Có lợi, có lãi, người ta mới. 
làm. Lãi là một động lực rất quan 
trọng. Thu nhập của chủ tư nhàn được 
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tỉnh trên các mặt : trả công xứng đáng 
cho trình độ kỹ thuật và công sức quản 
lý; khấu hao nhà xưởng, tư liệu sản 
xuẩt; lãi suất do bỏ vốn ra đề sản 
xuất, kinh doanh; có một phần m 
trong việc phân phối nội bộ... 

“Như vậy, người chủ có thu nhập 
cao hơn người thợ cũng là dé hiểu. 
Nhưng mức độ tao nhiêu là vừa 2 Đó 
còn là điều khó biết chính xác. Văn 
đề quan trọng là phải có kiềm tra, 
kiềm soát, có hướng dân đề hạn chế 
và ngăn ngửa sự bóc lột và các thủ 
_ đoạn, mánh khoé gian đối khác. 


Đảng viên là chủ tư nhân thì vừa 
phải chịu sự kiềm tra, kiềm soát của 
nhà nước, vừa phải tự giác báo cáo 
và chịu sự kiềm tra của tồ chức đẳng. 
Đấy là chỗ khác nhau giữa đẳng viên 
và người ngoài đẳng. 

Trước đây chúng ta thường quan 
niệm chỉ có sức lao động của công 
nhân (y) mới tạo: ra giá trị thặng dư 
(m), nhưng ngày nay với trình độ 
khoa học kỹ thuật phát triền mạnh mẽ 
thì ngay cả thiết bị, máy móc, nhất 
là thiết bị, mảy móc tỉnh vi (c) và 
chất zám của cán bộ khca học kỹ 
thuật cũng tạo ra m, hơn nữa còn tạo 
ra m nhiều hơn lao động cơ bắp đơn 
thuân.  - - 

Nếu chúng ta có nhiều đẳng viên có 
tay nghề cao, có trình độ khoa học kỹ 
thuật và quản lý giỏi đề làm kinh tế 
với động cơ không phải đề làm tư sẵn 
thì rất tốt. Trong đẳng ta hiện nay 
không phải không có những đẳng viên 
có những điều kiện về tiền vốn, trình 
độ kỹ thuật và quản lý, có mối quan 
hệ rộng, có bản lĩnh và có cái eduyên 
đề “làm ăn kinh tế”®, Đó là một khả 
năng tiềm ẩn cần được khai thác đề 
phát triền kinh tế hàng hóa. 

Một số đảng viên đã nghỉ hưu ở 
mòt số phường, tuy tuôi đã cao nhưng 
con sức khỏe, có tay nghề khá, có 
trình độ kỹ thuật và quản lý, có nhiều 
kinh nghiệm quý, đã từng làm việc Ở 
nhiều cơ quan kinh tế kỹ thuật, hoặc 
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đã từng là cán bộ quản lý ở những 
xí nghiệp quốc doanh. Bản thân các 
đồng chí đó cũng rất muốn được tiếp 
tục làm việc đề vừa góp phần có ích 
cho đời, vừa có thêm thu nhập đề cai 
thiện đời sống. Nhưng nhiều đồng chỉ 
cỏn băn khoăn, ngại đứng tên chủ hộ 
vì sợ bị đánh giá này nọ về tư cách 
đảng viên. Đã có những đẳng viên 
đứng đẳng sau vợ con đề làm ăn, 
tránh tiếng với chi bộ. 

Hiện nay ở các phường, số đảng 
viên hưu trí chiếm từ 75 đến 80% tồng 
số đảng viên; sắp tới lực lượng này 
chắc sẽ còn tăng thêm. Trong số 4 592 
đẳng viên được khảo sát ở 31 phường. 
có 1210 đảng viên (cbiếm 26,3Ã) 
tham gia hoạt động kinh tế dưới các 
dạng sau : 


— Có vốn, có công cụ, có mặt bằng 
sản xuất, tồ chức sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ 

—~ Buôn bán vặt (một số ít buôn bán 
lớn) 

— Góp vốn cho tạp thề vav hoặc 
cho vay lấy lãi 

—=Làm môi giới dịch vụ, kinh 
đoanh. 

Trong khi đó có đến 3 382 đảng viên 
(chiếm 73,6X) chủ yếu sống bằng 
lương hưu, đời sống có nhiều khó 
khăn. Một số đồng chỉ đã phải bán vẻ 
xồ số, giữ xe đạp, bán thuốc lâ, nước 
chè, v.v. đề kiếm đăm bảy nghìn đồng 
phụ thêm cho sinh hoạt. 

Trong xãä hội có người giỏi việc 
này, người giỏi việc khác là lẽ thường 
tình và ai cũng muốn phát huy tối đa 
cái giỏi của mình. Người đẳng viên 
nào giỏi làm kinh tế, có khả năng tồ 
chức sản xuất, kinh doanh thị nên 
đứng ra làm ăn. Lâu nay đảng viên 
không dám làm “ông chủ », * bà chủ ? 
công khai vi sợ bị phê phán, bị thi 
hành kỷ luật, nhưng đảng viên đi làm 
thuê cho người khác thì không b 
điều tiếng gỉ. Đã đến lúc phải kieắc 
phục quan niệm không đúng đó, và 
cũng đã đến lúc cần giải phỏng tư 


cả — —_—— Ẩ_m_=nnasnntuin IING Win, sinh sa 


tưởng cho đảng viên đề các đồng chỉ 
đó yên tàm làm ăn. Ái có sức thi góp 
sức, ai có tiền thì góp tiền, ai có tài 


thì gép tài... đề làm cho kinh tế bớt. 


khó. khăn, tạo thêm nhiều sản pl ầm 
hàng hóa cho xã hội. Nếu có sức, có 
tiền, cÓ tài mà giàu lên lẵng phái 
triền sản xuất thì càng đáng hoan 
nghênh và khuyến khích. - 

Nước ta có nguồn lao động dồi 
đào, đó là vốn quý, nhưng trong điều 
kiện cụ thề hiện nay. đó cũng là mọi tai 
họa, vì chúng ta chưa có đủ việc làm. 


Hằng năm cả nước có thêm 1,2 dến - 


1,3 triệu lao động. Như vậy trong 5 
năm cân phải có 6 triệu chỗ làm việc— 
một con số thách thức gay gắt, đòi 
hỏi xã hội phải giải quyết. Cho phát 
triền kinh tế tư nhân sẽ góp phần giải 
quyết việc làm cho người lao đóng. 
Đẳng viên nào có điều kiện đứng ra 
tỒ chức sản xuất, kinh doanh, địch 
vụ, thu hút được lao động, giải quyết 
được công ăn việc làm, đều đáng được 
khuyến khích. 

Danh hiệu đẳng viên hiện nay 
trước hết phải gắn với việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, với 
đồi mới, với phát triền kinh. tế, phát 
triền lực lượng sản xuất, với thực 
hiện dân chủ và công bằng xã hội, 
với việc làm cho dân giàu, nước 
mạnh.. 


Tuy nhiên, trong bất cứ giai đoạn 
nào của cách mạng đẳng viên cũng 
là người lãnh đạo chính trị của xã 
hội, phải giữ đúng vai trò gương mẫu, 
tiên phong, và phải chịu sự kiềm 
tra của tò chức đẳng về tư tưởng và 
hành động của minh. Hoạt động của 
đảng viên tốt xấu thế nào đều có phần 
trách nhiệm của chỉ bộ, của tồ chức 


đảng. Tồ chức đẳng có kiềm tia. quản 


lý, giáo dục thường xuyên mới giữ 
được tư cách đảng viên. 


Trao đồi với nhiều đồng chỉ, tôi 
tán thành quan điềm « mở cửa cho 
thoáng? chứ không tán thành quan 
điềm « mở toang », e mở hết cỡ », nghĩa 
là mở phải có giới hạn. Giới hạn ấy 


_đến đâu, là bao nhiêu? Có lẽ phải 


chờ thực tế trả lời. Vừa làm, vừa 


.điều 'hỉnh là cách làm tỐI nhất đề 


tìm ra cái giới hạn ấy. Điều quan 
trọng nhất lúc này là cản sớm có 
chính sách và hướng dẫn cụ thề đề 
ồn định về mặt tư trởng và tạo điều 
kiện thuận lợi cho đảng viên mạnh 


- đạn làm kinh tế tư nhân (dưới một số 


hình thức thích hợp); đồng thời cần 
xóa định kiến cho rằng những 
người làm việc, lao động trong các 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
và tập thề là lạc hậu, kém cỏi, là 
không có tiền đồ. 


© 


Hội nghị khoa học— thực tiễn 


Đảng viên làm kính tế» 


ửa qua tại Hà nội, Ban tồ 
chức Trung ương Đẳng cùng 
với một số cơ quan có liên 


L/ 


` quan đã tồ chức Hội nghị 


khoa học — thực tiễn về vấn đề đảng 
viên làm kinh tế nhằm cụ thề hóa và 
vận dụng quan -điềm cơ bản của Nghị 
quyết Hỏi nehị lần thứ năm BCHTUĐ, 
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- chuần bị những quy định và hướng 
-đdân cụ thề về vấn đề đảng viên làm 
. kinh tế. “ 

Tham gia hội nghị có các đồng chỉ 
Ilãnh đạo chủ chốt một số Lan, bộ, 
- ngành ở trung ương, một SỐ tỉnh, 
thành; một số giáo sư, tiến sĩ, phó 
.tiến sĩ chuyên viên nghiên cứu, 
-giảng dạy ở các cơ quan nghiên cứu, 
học viện, tạp chí lý luận, trường đại 
chọc... ở Hà nội. 

Tại ¡ hội nghị đã có 235 đồng chí phát 

-biều ý kiến, tập trung vào các vấn đề : 
ý nghĩa quan trọng của việc đảng 
-_ viên làm kinh tế; phương pháp luận 
trong việc nghiên cứu vấn đề đẳng 
viên làm kinh tế; khái niệm *lao 
động ® và «bóc lột*; vai trò, trách 


nhiệm của đảng viên trong điều kiện, 


5 thành phân kinh tế; sự tham gia 
.-cœủa đảng viên vào các hoạt động 
kinh tế ngoài quốc đoanh và tập thà... 
Trong bầu không khí trao đồi cởi 
mở, tranh luận thẳng thắn, nhiều 
đồng chỉ đã đề xuất những ý kiến có 
giá trị và bồ ích, góp phần thiết thực 
vào việc xây dựng chủ trương, quyết 
định của Trung ương. Dưới đây là 
-tóm tắt một số ý kiến chính : 


Về ý nghĩa quan trọng của vấn đề 


Hầu hết các ý kiến phát biều tại 
hội nghị đều cho rằng đây là văn đề 
lý luận và thực tiễn rất lớn, rất 
mới, vừa cơ bản, vừa cấp bách, có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc phát 
-'triền kinh tế xã hội và công tác Xây 
dựng đẳng ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay. Đồng thời đó cũng là văn 
đề rất phức tạp, đến nay vẫn còn 
nhiều ý kiến khác nhau. 

Dây là vấn đề lớn, cơ bản và phức 
tạp, vì nó liên quan đến hàng loạt 
. văn đề đòi hỏi phải nhận thức lại về 
chủ nghĩa xã hội, về thời kỷ quả độ, 
-về sẵn xuất hàng hóa, các thành phản 
kinh tế; các khái niệm về lao động, 
bóc lột, lợi nhuận, các vấn đề về cơ 
cấu và thành phần giai cấp, đâu 


"hành kỷ luậU). 


tranh giai cấp, ...; nó liên quan đến 
Lập tục và tàm lý xã hội ; đến nguyên 
tắc xày dựng đảng, tính chất của 
dáng, vai trò, tiêu chuần đẳng viên. 
Tựu trung đó là vấn đề xây dựng 
đang trong điều kiện phát triền sản 
xuất hàng hóa, phát huy tiềm năng 
của 5 thành phần kinh tế như thể nào 


Đày là vấn đề rất mới, vì tử xưa 
tới nay đẳng viên chỉ hoạt động trong 
kinh tế quốc đoanh, kinh tế tập thề. 
Có thời kỳ kinh tế gia định cũng bị 
hạn chế (đã có tỉnh quy định chỉ cho 
đảng viên nuôi 20 con gia cầm: có 
đang viên mở quản bán nước chẻ 
hoặc cho thuê 4m” đất đã bị thi 
Nay đảng viên được 
tham gia các thành phần kinh tế thi 
phải có những quy định nào đề bảo 
đảm điều kiện và LIÊN chuân đăng 
viên. 


Đày là vấn đề rất cấp bách, vì ở 
các địa phương người ta đã se làm 
chui », “làm trá hinh ® tử nhiều năm 
nay rồi. Một số đảng viên đã làm 
kinh tê cá thề, nhưng không đám 
đứng tên chủ hộ, hoặc núp dưới danh 
nghĩa «tồ hợp tác ». Vừa qua, triền 
khái thực hiện Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng, nghị quyết 10 và nghị quyết 
16 của Bộ chính trị, „.. các loại: hinh 
kinh tế ngoài quốc doanh đã phát 
triền khá. Nhưng còn nhiều đẳng viên 
và người ngoài đảng e dè, chưa mạnh 
đạn bỏ vốn ra kinh doanh. Hạ đang 
chờ Trung ương có những quy định cụ 
thề và còn chờ xem thực tế thế nào. 


Có đồng chí nhân mạnh đây là tuột 
« đặc cách lịch sử» nià chúng ta phải 
có những chủ trương. chính sách 
thích hợp, phải có những quyết định 
rảt tích cực và thận trọng. Nhưng 
cũng có ý kiến cho rằng vì vấn đề cấp 
bách cho nên không thề nghiên cửu 
kéo đài, không nên cevừa làm vừa 
run”... Có đồng chí lãnh đạo địa 
phương phát biều: «Hưởng trúng 
rồi, cứ cho làm mạnh đi, thực tế sẽ 


giúp chúng ta hoàn chỉnh..." 


Về phương pháp luận nghiên cứu 


Trong cuộc hội thảo xuất hiện 
nhiều cách tiếp cận vấn đề. 

Nhiều đồzg chí, nhất là các đồng 
chí lãnh đạo địa phương. đi từ thực 
tế, từ những “mô hình » có thật Ở 


địa phương đề thảo luận và giải - 


quyết văn đề. Bằng nhiều điền hình 
thực tế phong phú, các đồng chí lãnh 


dạo địa phương chứng minh rằng ˆ 


đẳng viên tham pia các loại hình kinh 
tế là một tất yếu khách quan và là 
điều rất cần thiết. Nhiều đồng chí 
đã kiến nghị Đẳng và Nhà nước nên 
khuyến khích đẳng viên làm cả kinh 
tế tư nhân (đương nhiên là có những 
điều kiện đi kèm). . 

Nhiều đồng chí đi từ lý luận đến 
thực tiễn đề cắt nghĩa thế nào là lao 
động, thế nào là bóc lột: trong điều 
kiện chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khái 
niệm «lao động? và nhất là khái 
niệm “bóc lột » cản được hiều như 
thế nào, từ đó kiến nghị cho đảng 
viên được làm những loại hình kinh 
tế gì và với điều kiện nào. ¬— 

Hiện nay, Việt nam là một trong 
số rất ít nước nghèo nhất thế giới; 
kinh tế xã hội có rất nhiều khó khăn, 
nạn thất nghiệp và lạm phát trầm 
“trọng. Tình hình đó đòi hồi phải 
bằng mọi biện phắp phát triền mạnh 
lực lượng sản xuất. Thực tế đã có hàng 
vạn đẳng viên làm kinh tế các loại, 
nhiều người đã bỏ vốn, chất xám, tay 
nghề ra tồ chức sản xuất kinh đoanh, 
và bước đầu đã tỏ rõ khả năng kinh 
doanh của minh. Nước ta đang trong 
quá trinh đồi mới chúng la mong muốn 
“xóa bỗ bóc lôt? nhưng phải nhânmanh 
«xóa bố nghéo nàn, lạc hậu » V.V. 


Đề có thề thống nhất được ŸÝ kiến, 
cần có sự thống nhất phương pháp 
luận trong việc nghiên cứu vấn đề này. 
Cụ thề là cần nghiên cứu vấn đề này 
trong bối cảnh và yếu cầu chung của 
công cuộc đồi mới. trước hết là đồi 


mới tư duy, đồi mới nhận thức, không 


nên câu nệ vào từng câu chữ của lý. 


luận Mác — Lê-nin hoặc của các nghị 
quyết trước đây của Đảng ta. Chúng 
ta đang đi từ một nên kinh tế tự cấp,. 
tự túc, đơn nhất sang nền kinh tế: 
nhiều thành phần, giải phóng mọi 
năng lực sản xuất, dầy mạnh sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa, lấy lợi 
ch của người lao động làm gốc. Đây: 
là một bước chuyền rảt quan trọng,. 
gắn liền với thời đại phát triền như: 
vũ bão của cuộc cách mạng khoa học: 
kỹ thuật. Chúng ta cần sử dụng các 
hình thức kinh tế quá độ đề phát triền. 
sản xuất hàng hóa, không nên định 
kiến và phân biệt đối xử giữa các 
thành phần kinh tế. Cần đồi mới nhận. 
thức về các thành phần kinh tế, đồi 
mới nhận thức về vai trò lãnh đạo 
của đẳng. về tiêu chuần, nhiệm vụ của. 
đảng viên. 

Tìm ra cách tiếp cận vấn đề một 
cách khoa học và đúng đắn nhất dẻ 
nghiên cứu, giải quyết vấn đề này là 
hết sức quan trọng. 


Về khái niệm «lao động »› và 
« bóc lột» H 


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng 
mẫu chót đề giải quyết vấn đề đẳng 
viên làm kinh tế tư nhân là phải hiều 
đúng khái niệm “* lao động * và « bóc: 
lột ?®. | 


Thể nào là “eó lao động *? 

Nhiều đồng chí nhắc lại rằng lao- 
động là hoạt độ#g có ÿ thức của con. 
người, nhàm biến đồi thiên nhiên, 
làm cho thiên nhiên phục vụ tốt như- 
cầu của con người. Có thê phán lao 
động ra thành nhiều loại: lao dcng 


trong lĩnh vực sẵn xuất vật chất, lao. - 


động trong lĩnh vực không sản xuât 
vật chất : lao động tay chân, lao dộng 
Ứrí óc: trong lao động sản, xuất vạt 
chất, ngoài lao động tay~chân, lao: 
động trực tiẾp sản xuất, còn có lao 
động kỹ thuật, lao động quản lý. 

Ngoài ra, lao động bảo vỆ sản Xuất 

bảo vệ Tô quốc (của quân đội) là loại 
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lao động đặc biệt, nếu khô8g có loại 
lao động này thì sản xuất không thề 
tiến hành được. 


Tất cÃ mọi của cải của xã hội là 
do các loại lao động, hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp, tạo thành, không loại. 
Lrừ loại lao động nào, miễn rằng đó 
là lao động xã bội có ích. 


Trước đây ta thường chỉ nhấn mạnh 
lao động tay chân, coi nhẹ các loại 
lao động khác như lao động kỹ thuật, 
lao động quản lý, lao động mua bán 
hàng hóa..., không thấy rằng, lao động 
kỹ thuật là lao động phức tạp, hơn 


nữa là œbội số của lao dộng giản. 


đơn?®. Nhiều ý kiến khẳng định vai 
trò quan trọng của lao động quản lý — 
cqmột thứ lao động sản xuất » như 
Œ. Mác đã nói, nó cũng là loại lao 
động phức tạp. là một khoa học. một 
nnhệ thuật, và ở mức độ khá lớn 
nó như là do ebầm sinh » chứ không 
chỉ do kết quả đào tạo mà có được. 
Có ý kiến cho rằng nó là « trung gian » 
giữa lao động tay chân và lao động 
trí óc, kết hợp hai loại lao động này 
sẽ tạo ra của cai vật chất cho xã hội. 
Chính đo không nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa quan trọng của lao động kỹ 
thuật, lao động quảa lý, cho nên một 
thời gian dài đã tồn tại một quan 
niệm dường như chỉ có những người 
lao động tay chân mới là *có lao 
động? và việc phàn phối sản phảm 
lao động đã chừng. nào rơi vào chủ 
nghĩa bình quân, 

bên cạnh cách phân loại lao động 
như trẻn. cũng có ý kiến dề nghị nên 
phản lao động ra thành 6 loại: 
1) lao động trực tiếp sản xuất, 2) lao 
động khoa học, kỹ thuật, 3) lao động 
quản lý sản xuất, 4) lao động quản 
lý nhà nước, 5) lao động văn học, y 
tế... và 6) lao động dưới hình thức 
đầu tư vốn (lao động quá khứ, lao 
động vật hóa). Sự chính xác của cách 


phân loại này như thể nào, còn cần. 


tiếp tục thảo luận, nhưng ở dây có 
hàm ý đánh giá cao các loại lao động 
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kỹ thuật, lao động quản lý. lao động 
quá khứ, và đòi phải trả công xứng 
dáng, hợp lý cho các loại lao động 
này, coi cáckoại hoạt động này cũng 
là lao động. 

Mọi loại lao động đều đắng quý 
như nhau. Tham gia một (hoặc một số) 
loại lao động trong tồng số các loại 
lao động nói trên tức là * có laođộng °® 
chứ không phải chỉ có lao động tay: 
chân, lao động trực tiếp làm ra san 
phầm mới là «có lao động». Và tất 
nhiên, “có lao động » thì được “phân 
phối theo lao động Y. Đây là lẽ công 
bằng. Hoạt động của đẳng viên cũng 
nằm trong quỹ đạo đó. 

Tại cuộc hội thảo, có ý kiến cho 
ràng chúng ta đã quan niệm kinh 
tế xã hội chủ nghĩa là kinh. tế 
hàng hóa, Đảng ta đã khẳng định 
chủ trương phát triền sản xuất hàng 
hóa, thị phải thửa nhận điều kiện 
quan trọng nhất của sản xuất hàng 
hóa là sức lao động phải là hàng hóa. 
Nếu thiếu điều kiện này thì không 
thề có hình thái hàng hóa phồ biến, 
và nói sản xuất hàng hóa chỉ là trên 
lý thuyết. Thừa nhận sức lao động là 
hàng hóa thì đương nhiên xä hội 
phải thừa nhận việc thuê mướn lao 
động là phương thức phồ biến. Các 
đơn vị kinh tế quốc doanh và tập thề 
cũng phải thuê mướn lao động, các 
hình thức kinh tế khác đều phải thuê 
mướn lao đòng. Nếu cấm hoặc hạn chế 
thuê mướn lao động thì không thề có 
sản xuất hàng hóa.. Đảng viên cũng 
như mọi công dân. có quyền đi làm 
thuê cho người khác và cũng có quyền 
thuê người khác làm cho mình (đương . 
nhiên phải theo đúng pháp luật). Mối 
quan hệ giữa người thuê và người đi 
làm thuê. trong chế độ xà bội của 
chúng ta ngày nay có rất nhiều điềm 
khác thời tư bản và phong biến. 


Thể nảo là ‹ không béc lột " ? 

Nhiều dồng chí nhắc lại quan diềm 
cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cho rằng bóc lột là hành vi của người 


_ sở hữu tư liệu sản xuất chiếm đoạt 


thành quả lao động của người khác. 
Thành quả lau động của người khác 
thề hiện ở sản phầm thặng dư (địa 
tÔ phong kiến) hoặc ở giá trị thặng 
dư (bóc lột tư bản chủ nghĩa). Có 
trường hợp bóc lột cả một phân sản 
phầm hoặc giá trị tất yếu nữa. Có 
hình thức bóc lột giá trị thặng dư 
trực tiếp (tư bản sản xuất). có hình 
thức bóc lột gián tiếp qua phân phối 
lại giá trị tbhặng dư giữa các tập đoàn 
bóc lột (lợi nhuận thương nghiệp. 
lợi tức tư bản cho vay, địa tô tư bản 
chủ nghĩa). Nhiều ý kiến nhấn mạnh 
phải biều bóc lột theo nghĩa đầy đủ 
như vậy, không nên chỉ xét việc bóc 
lột giá trị thặng dư của tư bản sẵn 
xuất. . | 


Yề vai- trò của bóc lột tư bảu chủ 
nghĩa, có ý kiến cho ràng bóc lột là 
một điều ác nhưng cũng là mội « việc 
thiện », vì chính nó dưa xã hội phong 
kiến sang xã hội tư bản chủ nghĩa 
có lực lượng sản xuất cao hơn. Đứng 
về mặt tiến hóa của nhàn loại thi nó 
1à một tiến bộ. 

Không phải nhà tư bản «ăn hết » số 
giá trị thặng dư kiếm được (vì như 
cầu của con người đù xa xỉ tới đâu 
cũng là có giới hạn, đòng thời nền 
sản xuất cũng chỉ đáp ứng được những 
nhu cầu nhất định trong từng giai 
đoạn cụ thề mà thôi) mà nhà tư bản 
dùng đại bộ phận giá trị thặng dư 
kiếm được đề đầu tư vào sản xuất, 
do đó mới có sự phát triền nhanh 
chóng của lực lượng sản xuất từ 
ngày chủ nghĩa tư bản ra đời đến 
nay ~ l 
_ Kinh tế tư nhên ở nước ta hiện nay 
có. mang tính bóc lột không ? Sự bóc lột 
đó có gì khác sự bóc lột tư bản chế 
nghĩa ? Bóc lột thuộc phạm trù quan 
hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất bao 
gồm : quan hệ sở hữu, quan hệ quản 
. lý và quan hệ phân phối. Về quan hệ 
sở hữu, trong nông nghiệp. tư liệu sẵn 
xuất chủ yếu là ruộng đất. Ruộng dất 


là của toàn dân, là quốc gia công thồ. 
Quốc doanh, tập thê, cá thẻ, tư nhân 
sản xuất kinh doanh trên ruộng đất 
của nhà nước thì đàu phải là sở hữu 
tư bản chủ nghĩa. Về quan hệ quản lý, 
chủ kinh doanh phải thị hành đúng 
các chính sách, chế độ của nhà nước, 
không thề.tủy ý thuê mướn,`sa thải 
công nhân, không thề kéo đài ngày lao 
động, tăng cường độ lao động. Về quan 
hệ phân phối, chủ kính doanh phải 
bán sản phầm cho nhà nước khi nhà 
nước yêu cầu, phải nộp thuế cho nhà 
nước, phải trả công cho lao động theo 
mức thỏa thuận... Kinh doanh ngành 
nghề gì phải được nhà nước cho phép. 
Như vày xí nghiệp tư nhân của ta” 
khác với xi nghiệp tư bản chủ nghĩa 
thuần túy, và việc bóc lột của hai loại 
xí nghiệp này cũng khác nhau: một 
bên có giới hạn rộng, một bên giới 
hạn chật hẹp hơn. Có thề nói các hình. 
thức kinh tế tư nhân của ta thuộc quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội, có tính clất 
xã hội chủ nghĩa rồi. Có ý kiến gọi. 
đây là kinh tế tư bản nhà nước. 

Ý kiến chung là, so với kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, kinh tế tư nhân ở nước 
ta hiện nay có bóc lột nhưng giới hạn, 
quy mô, mức độ bị hạn chế. Lâu nay 
chúng ta có những quan niệm không 
đúng về vấn đề bóc lột, tư duy giáo 
điều còn rất nặng nề. Đã đến lúc 
chúng ta cần hiều đúng vất đề bóc lội. 
Trong điều kiện cụ thề hiện nay, có 
khi phải chấp nhận một sự bóc lột nào 
đó đề phát triền lực lượng sản xuảt, 
đề xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu. Khắc 
phục tâm lý ghét người giàu, không 
đám làm giàu, tức tối khi thấy người 
khác giàu (dù đó là giàu chính đáng). 
Bóc lột là xấu, nhưng thất nghiệp, 
lạm phái, nghèo đói còn xấu hơn nhiều. 
Trong hai cái xấu. ta phải chấp nhận 
một cái ít xấu hơn. Vả lại, ở nước ta 
hiện nay. đề bóc lột được theo ý 
muốn không phải là để, vì chúng ta 
còn có sự lãnh đạo của đẳng cộng sàn, 
có sự quản lý của nhà nước chuyên 
chính vô sản. 


47 


Muến hiều đúng khái niệm « bóc lột °, 
„phải thấy thực chất của bóc lột là gì? 
Nhà tư bản bỏ vốn ra đề kinh doanh. 
Anh ta thuê nhân công với giá có lúc 
-thấp hơn giá trị sức lao động, anh ta 
“kéo dài ngày lao động hoặc tăng 
-eường độ lao động của công nhân đề 
thu giá trị thặng dư. Giá trị thặng dư 
kiếm được, ngoài việc đóng thuế cho 
nhà nước tư sản, còn bao nhiêu anh 
-ta bỏ túi. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của ta cũng phải nhằm đạt được nhiều 
giá trị thặng dư bằng những phương 
pháp tồ chức tốt lao động, phát triền 
khoa học kỹ thuật, tăng năng suáắt lao 
động. Nhưng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
phân phối giá trị thặng dư vi lợi ích 
của xã hội, của nhà nước (thuế và các 
khoản phải nệp), lợi ích của tập thề 
lao động (các quỹ xí nghiệp) và lợi ích 
cá nhân người lao động (các khoản 
'tiền thưởng từ lợi nhuận). Và như vậy 
không phải là bóc lột. Tóm lại, thực 

-chất của việc “có bóc lột » hay “ không 
bóc lột» là ở chỗ phân phối gia trị 
thặng dư như thế nào. 


Có ý kiến cho rằng trong điều kiện 
-kỹ thuật phát triền 'như ngày nay, giá 
trị tư liệu sản xuất (e) cũng tạo ra 
giá trị thăng dư, vị máy móc hiện đại 


SO với máy móc kém hiện dại hơn, 


trong cùng một thời gian, với cùng 
một số lượng lao động sống (v), lạo ra 
một khối lượng giá trị thặng dư nhiều 
hơn. Nhưng có ý kiến bác lại: theo 
C Mác, c không tạo ra giá trị thăng 
dư mà nó chỉ chuyền giá trị của nó 
vào sản phầm; chỉ có v.tạo ra giá trị 
thăng dư. Thiết bị, máy móc hiện đại 
dù có góp phần làm ra một khối lượng 
_ sẵn phầm nhiều hơn thị đó cũng chỉ 
là « phục vụ không công ® giống như 
sự phục vụ không công- của thiên 
nhiên (nguồn nước, mỏ đề khai thác, 
đất đai mầu mỡ...). 


Có ý kiến cho rằng vốn bằng tiền, 
thiết bị máy móc cho thuê... cũng 


. kiếm được một số lợi tức, một số tiền 
cho thuê... Số tiền này có gọi là kết 


.á?P 


quả của bóc lột không? Dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, chúng t8 còn cần vốn 
bằng tiền, bằng thiết bị, máy móc, ta 
cần trích một phần sản phầm của xã 
hội đề trả lãi (cũng có thề gọi là 
thường) cho những người có tiền cho 


vay (kỀ cả gửi tiết kiệm) và có tư liệu - 


sản xuất cho thuê. Số tiền này không 
gọi là tiền bóc lọt. Có đồng chí đẻ nghị 
gọi đây là “thu nhập không do lao 
động nhưng hợp pháp» cũng giống 
như tiền trúng xô số, tiền được 
thừa kế... : 


Có đồng chí chứng mình rằng lao 
động quản lý đóng vai trò cực ký 
quan trọng trong việc tạo ra sản phâm 
thặng dư. Lao động quản lý có thề 
làm phát friên hoặc làm suy sụp một 
xi nghiệp, một ngành. thậm chí cả một 
nền kinh tế. Không nên coi nhẹ lao 
động quản lý. _ 

Như vậy, tiền trả cho vốn đầu tư 
(c) là phần thu nhập hợp pháp của 
những người có vốn góp vào sản xuất 
kinh doanh, kề cả của công nhân tror:g 
xí nghiệp có vốn đóng góp. Tiền công 
trả cho !ao động quản lý, lao động kỹ 
thuật cũng như trả cho công nhân theo 
thỏa thuận là phần thu nhập hợp pháp. 
đó kl.ông phải là bóc lột. Còn giá trị 
thặng dư được chia thành 3 phần: 
1) phản nộp thuế các loại cho nhà 
nước ; 2) phần trả lãi cho vốn; 3) còn 
lại chia làm 3 phần nhỏ: a) quỹ phát 
triền sản xuất ; b) tiền thưởng cho chỗ 
vì lao động quản lý của cltủ cũng tạo 
ra một khối lượng m; c) tiền thưởng 
và phúc lợi cho công nhân. 

Nếu đang viên nào đứng ra kinh 
doanh xử lý theo phương án này, tức 
là chỉ góp cô phần lấy lãi và hưởng 
thu nhập theo lao động của minh, thị 
không phải là bóc lột. 


Về trách nhiệm của đảng viên 
Rất nhiều ý kiến cho rằng. đẳng 
viên phải nắm vững những điều kiện. 
tiêu chuần và nhiệm vụ đẳng viên đã 
được ghi trong điều lệ đẳng. thường 
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xuyên rén luyện và phấn đấu theo yêu 
cầu đó. Trong điều kiện hiện nay. 
đẳng viên phải nêu cao vai trò tiên 
phong gương mẫu của minh trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 

Trên lĩnh vực kinh tế, đẳng viên 
phải nỗ lực phấn đấu. ra sức học tập 
nãnø cao trình độ và năng lực làm 
kinh tế, lãnh đạo kinh tế. dồi mới tư 
uy, làm hết sức mình, bằng lao động 
sáng tạo và có chất lượng cao của 
minh góp phản phát triền lục lượng 
sản xuất, thúc đầy kinh tế phát triền, 
xóa bó nghèo nàn lạc hậu, làm cho 
<điân giàu nước mạnh. ˆ 

Những đảng viên là công nhân viên 
chức tại chức, xã viên hợp tác xã 
phải là những chiến sĨ kiên cường. ra 
sức khắc phục khó khăn, phấn đấu 
với tinh thần trách nhiệm cao, đóng 
góp có hiệu quả nhất vào việc xây 


“ 


dựng, củng cõ và phát triền các đơn - 


vị kinh tế quốc doanh và tập thề, làm 
cho các đơn vị này trở thành lực 
lượng chủ đạo và nòng cốt trong nền 
kinh tế quốc dàn. Ngoài việc phấn 
đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ 
công tác được giao, cần tích cực phát 
triên kinh tế gia đình theo đúng chính 
sách và pháp luật của nhà nước đề 
gøöp phần tạo thêm nhiều của cải cho 
xñ hội, giải quyết một phần những 
khó khăn về đời sống. Rhi cần thiệt 
có thê thuê mướn thêm một số lao 
động. 

Riêng việc đẳng viên có được tham 
gìa các hoạt động kinh tế cá thề, tiều 
chủ và tư doanh không. vẫn còn có 
nhiều ý kiến khác nhau. Đại thề có ba 
loại ý kiến chỉnh: _ : 


- T—Một số ít đồng chí cho rằng, kinh 
tế tư nhàn là kinh tế bóc lột, thuê 
mướn nhân công là có tỉnh chất bóc 
lột. Đằng viên phải là người lao động, 
không được bóc lột. Do đó đảng viên 
không. được làm kinh tế tư nhân, 
không được thuê mướn nhân công, mà 
chỉ được làm kinh tế quốc doanh, tập 


thề và gia đình. Ai cũng biết rằng, sau 
chủ nghĩa tư bản, tất yếu phải là chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
xóa bỏ triệt đề bóc lột. Đó là mục đích, 
lý tưởng của đẳng cộng sẵn. của mỗi 
đẳng viên. Tư tưởng của giai cấp nào 
thì dựa trên cơ sở kinh tế của giai 
cấp đó. Trong thực tế có bao giờ kẻ 
thuê người và người làm thuê có 
chung lập Irường giai cấp với nhau. 
Nếu cho đẳng viên làm kinh tế tư 
nhân thi liệu đẳng viên có còn giữ 
được bản chất của người công sản 
không. Cách hiều và cách giải thích 
khái niệm « lao động », * bóc lột » như 
đã nói ở trên là chủ quan, duy ý chí, 
là ngụy biện. Đảng viên trước hết là 
một cÔng đàn, nhưng không phải mọi 
công đàn đều là đẳng viên; không 
phải cái gi công dân được làm thi 
đẳng viên đều được làm. Ví dụ, công 
dân được tự do tín ngưỡng, chẳng lẽ 
đăng viên cũng đi lẻ nhà thờ sao ? 
Đăng viên có hai đạo luật phải thco. 
đó là Hiến tháp và Diều lệ Đẳng : còn 
công dân chỉ cần tuân theo Hiến pháp 

Đảng viên có thuộc tính là «có lao 
động, không bóc lột ». Mất thuộc tính 
đó thì không còn là đẳng viên nữa. 
(Chúng ta có kinh tế quá độ chứ không 
thê có đảng quá độ. Hiện nay kinh tế 
quốc doanh và tập thê chưa tốt chủ 
yếu là đo chính sách. cơ chế quản lý 
vĩ mó chưa tốt, chúng ta cần tập 
trung sửa cái này, củng cỏ tốt hơn tữa 
kinh tế quốc doanh và tập thề, chứ 
không phải vì thế mà kêu gọi đảng viên 
bỏ kinh tế quốc doanh và tập thề đi 
làm kinh tế tư nhân. Nếu mọi đẳng 
viên đều đi làm kinh tế tư nhân thi 
ai sẽ là nòng cốt đề củng cố và phát 
triền kinh tế quốc doanh và tập thè. 
Đảng viên không thê bóc lột công 
nhân: không nên tư sản hóa đẳng 
viên.. : 


2T— Mệt số đồng chí khác cho rằng, 


nên cho đẳng viên tham gia tất cả các 
thành phần - Minh tế. Luật pháp quy 


+" 


định những gì công đân được làm thì 
đảng viên cặng được làm ; đảng viên 
được kinh doanh tới mức mở xí 
nghiệp tư doanh và được thuê mướn 
nhân công không hạn chẽ. Đảng viên 
phải đi tiên phong trong tất cả các 
loại hình kinh tế. Hiện nay ta rất khó 
tìm được những đảng viên làm kinh 
tế giỏi, quản lý kinh tế giỏi, vì một 
thời gian đài dường như ta kết nạp 
vào đảng toàn những người nghẻo, 
những người không biết buôn bản, 
kinh đoanh, làm kinh tế. Binh quân 
mỗi xã bây giờ có 200 đảng viên, 
trong đó khoảng 50% là các đẳng viên 
hưu, còn lại thì nắm các chức trách, 
làm các côngtác hành chính, văn phòng, 
thoát ly sản xuất kinh doanh. Như 
vậy làm sao Đảng ta lãnh đạo kinh tế 
giỏi được. 

Có cho đẳng viên làm kinh tế tư 
doanh- mới bồi dưỡng, rẻn luyện tốt 
đẳng viên, giúp đẳng viên nâng cao 
trình độ quản lý, tay nghề, liên hệ mật 
thiết với quần chúng. Mặt khác quản 
chúng mới thật sự tin vào chủ trương 
của Đẳng N, 

Vả chăng. đây là vấn đề hiệu quả 
kinh tế. Loại hình kinh tế nào thích 
hợp, có lợi, phát huy tác dụng nhanh 
thi ta cần khuyến khích phát triền. 
Có ý kiến lập luận rằng, ta nói bóc 
lột là xấu, đắng viên không nên làm. 
vậy tại sao lại xúi dân làm ? Tại sao 
lại nói một đường làm một nẻo ? Đề 
nghị cứ đề cho đảng viên làm mọi 
việc ở mọi lĩnh vực. Nếu hai triệu 
đẳng viên của Đảng đều giàu có hoặc 
đều trở thành triệu phú thi đó là phúc 


lớn cho đất nước. Trong điều kiện. 


hiện nay không phải đẳng viên nào 
cũng có thề làm giàu được. Làm giàu 
phải có vốn, có tài, có điều kiện và 
thời cơ. Đẳng sẽ khống chế sự giàu 
có của đẳng viên bằng chính sách thuế 
thu nhập và thu đồng phí theo tỷ lệ 
lũy tiến. 

3 — Đại đa số các ý kiến đểng ý cho 
phép đẳng viên làm tất cả các loại 
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hình kinh tế, nhưng với điều kiện đảng 
viên đó phải «có lao động, không bóc 
lột”, chấp hành đầy đủ chính sách. 
pháp luật của nhà nước và chịu sự kiềm 
tra, giãm sát của tồ chức đảng. Cˆụ thẻ 
là : | 


— Những dẳng viên đã nghỉ hưu 
hoặc chưa có việc làm có thề đứng ra 
tồ chức các đơn vị kinh tế tập thẻ 
(tồ hợp tác, hợp tác xã...) hoặc kinh 


-tế tư nhân dưới các hình thức về sản 


xuất, dịch vụ, kinh doanh,... kẻ c¡ 
việc ký hợp đồng với nhà nước. tập 
thề, hoặc nhận đấu thầu đề tô chức 
sân xuất, dịch vụ, kinh doanh. Trong 
các cơ sở này, đảng viên phải trực 
tiếp lao động (lao động chân tay. hoặc 
lao động kỹ thuật, lao đột g quản lý): 
việc thuê mướn lao động phải theo 
đúng quy định của nhà nước và trả 
công theo hợp đồng thỏa thuận. =. 
— Những đẳng viên có khả năng lao 
động, có trình độ chuyên môn, kỹ 
thuật, quản lý.... eó thề tham gia sản 
xuất, dịch vụ, kinh doanh trong các 
đơn vị sản xuất, dịch vụ, kinh doanh có 


tư cách pháp nhân. Những đẳng viên là 


công nhân viên chức tại chức có thẻ 
nhận làm thêm. ngoài giờ làm việc. 


— Những dảng viên có vốn nhưng 
không có khả năng và điều kiện tự 
tồ chức sản xuát, dịch vụ, kinh doanh, 
có thề góp cồ phần vào các don vị 
kinh tế quốc doanh, công tư Lợp 
doanh, tập thề và các đơn vị kinh ¡ẻ 
có tư cách pháp nhân khác. Có thẻ 
mua máy móc, công cụ sản xui, 
phương tiện vận tải cho người khác 
thuê, hoặc mua trâu, bò, hươu,... cho 
nuôi rẽ, bảo đảm lợi ích thỏa đáng cua 
cả hai bên. Đăng viên có nhà riêng 
hoạc nhà thuê của nhà nước (không 
vượi quá tiêu chuần do nhà nước quy 
định) có thề thu xếp ở cbật lại. cành 
một phần diện tích cho thuê lại đề có 
thêm thu nhập. - 

Đảng và nhà nước không không chế 
mức thu nhập của đẳng viên và gia 
đình đẳng viên, trái lại, khuyến khích 


đảng viên và gia đình đẳng viên làm 
giàu, nhưng đó phải là thu nhập hợp 


pháp, làm giàu chính đáng bằng sức,. 
lao động của bản thân và gia đinh: - 


Đảng nghiêm cấm đảng viên bóc lột. 


Đang đòi hỏi đẳng viên phải gương . 


tmrắu chấp hành chính sách và pháp 
luật của nhà nước và luyện truyền, 
giáo dục. vận động quản chúng làm 
theo, giữ gin tốt mối liên hệ với quần 
chúng, quan tâm giúp đỡ những người 
lao động gặp khó khăn, đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp phúc lợi chung và 
các phong trào quần chúng. 


Đảng viên phải báo cáo trung thực 
với cấp ủy đảng về tỉnh hình hoạt 
“động kinh doanh và thu nhập của 
.minh với tỉnh thần thẳng thắn, trung 
thực của người cộng sản, chấp hành 
những quy định và yêu cầu của tồ 
chức đảng. Đóng góp tích cực vào 


— 


"nghiêm mình những người 


việc xày dựng các chính sách nhằm sử 
dụng đúng và tốt nhất các thành phần 
kinh tế. Giữ gin phầm chất đạo đức, 
nếp sống giản dị, lành mạnh, đấu 
tranh chống mọi biều hiện thoái hóa, 
biến chất, sa đọa. 


Các tò chức đẳng cần tăng cường 
công tác kiềm tia, quản lý đảng viên, 
nắm chắc tình hình đảng viên và quần 
chúng làm kinh tế gia định và các 
hình thức kinh tế khác, kịp thời biều 
đương, khuyến khích những người 
làm tốt, uốn nắn những lệch lạc, xử lý 
có sai 
phạm, những đang viên lợi dụng chức 
quyền đề vi phạm pháp luật, thoái 
hóa biến chải. Những đảng viên nào 
bị xử lý về hành chính thì phải bị xử 
lý kỷ Iuậit về đảng ; trưởng hợp nghiêm 
trọng phải bị khai trừ ra khỏi đảng. 


TRẦN BÌNH tồng thuật 


BƯỚC ĐI CẦN THIẾT... 


(Hiếp !heo trang 0+2) 


tư. phân bón.... xã viên tự mua thêm 
nhiều máy' móc, trâu bỏ. Tử số vốn 


không - đáng kề, nay hợp tác xã có. 
vốn cố định 1ä triệu đồng và vốn lưu: 


động trên 200 triệu. Lñi năm 1987 là 
§ triệu đồng; 6 tháng dau năm 1988 — 
trên 20 triệu đồng. Tuy còn phải tiếp 
tục hoàn thiện nhưng hình thức hợp 
tác xã sản xuất — tiêu thụ là phủ hợp 
với trỉnh độ của lực lượng sản xuất 
trong chặng đường trước mắt. 


“Đề hợp tác xã sẵn xuất — tiêu thụ 


`hoạt động được tốt, điều mẫu chối là “ 


phải xây dựng bộ máy và dội ngũ cán 


bộ quản lý có năng lre, có nhiệt tỉnh 
và được quần chúng tín nhiệm; xây 
đựng đảng bộ. và chính quyền cấp xã 
vững mạnh gắn với hợp tác xã.- 

Đê đồi mới cơ chế quần lý có kết 
qua, một mặt các cơ sở phải tìm ra 
những biện pháp phù hợp, nhưng mặt 
khác cấp trên cũng cần tiếp tục đồi 
mỚi một loạt các chủ trương chính 
sách, tô chức bộ máv năng động, xóa 


tang nắc trung gian, tạo điều kiện 


®thoáng » để các tế bào nông nghiệp 
làm ra nhiều hàng hóa, đáp ứng đầy 
đủ hơn nhu cầu của xã hội 


Sí 


Đồi mới— Ý kiến và kinh nghiệm 


TƯ DUY MỚI VÀ VẤN ĐỀ THỰC TIỀN 


Ừ sau Đại hội VI của Đẳng: 
ngôn tử tư duy mới đã được 
bàn đến rất nhiều và khá sôi 

__ nồi. Song cho đến nay tư duy 
mới Rà cái gì thi còn nhiều mập mờ 
và có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. 


Do sự chưa rõ ràng này ngôn từ tư. 


“duy mới đang bị lạm dụng quá nhiều 
và có lúc quá thỏ bo. 
Không ít những người nãp dưới 
ngôn tử tư duy mới đề đua ra nÌ ững 
nhận định sai lầm về thực tiền, những 
biện pháp siêu hình, duy ý chí không 
những khong giải quyết được những 


vẫn đề thực tiễn mà còn làm rối loạn 


thêm. Bọn cơ hội tha hồ ngụy biện cốt 
đề được lòng lãnh đạo. Trong đó, 
không ít trường hợp họ mượn rgôn 
từ tư duy mới bài bác đả kích người 
khác và che chân cho những ý kiến dề 
XuẤt rỗng tuếch của mình, 


Sự thực chúng ta đã phải trả giá 


quá đắt cho hiện tượng nói trên. ~ 

Theo tôi đã đến lúc cần phải ngăn 
chặn cái họa lợi dụng ngôn từ tư duy 
mới. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào 
vũng bùn của chủ nghĩa xét lại tầm 

thường. 

Thứ nhất, tư duy mới không thề là 
cải gì khác ngoài việc đánh giá đúng 
cái đang tồn tại và xu hướng phát 
triền của nó đề có biện pháp cải lạo 


"2 


NGUYÊN THẾ UẨN +- 


phủ hợp với mục tiêu và phương hướng 
dã xác định. Không trên cơ sở đánh 
gia đúng cái đang (tồn tại và xu hưởng 
phát triền của nó và dựa trên những 
mục tiêu đã xác định thi không có bất 
cứ một tư duy mới nào có thề nảy 
sinh, hoặc có này sinh thi chẳng qua 
là ngụy biện. 

Thứ hai, tư duy mới không thề 
thoát Iy nhận thức luận của chủ nghĩa 


- Mác. Vì vậy muốn có tư duy mới phải 


nắm vững nhận thức luận của Mác và 
đồng thời phải có kiến thức sâu sắc 
về lĩnh vực mình đang làm; trong đỏ 
trực quan sinh động là cần thiết. Song 
dừng lại ở trực quan sinh động không 
gi3) quyết được vấn đề mà phải có 
tư duy trừu tượng mới cỏ thề rút ra 
được những vấn đề mang tính quy 
luật, mới có khả năng cải tạo thực 
tiễn. _ 

Thứ ba, tư duy mới phải xuất phát 
từ thực tiền và phải được thực tiên 
kiềm nghiệm. Nói cho cùng mọi hoạt 
động của con người dều có mục tiêu 
và động lực. Mục tiêu của chủ n:hĩa 
xã hội là không ngừng nâng cao đời 
sống của xã hội trên cơ sở đầy mạnh 
sản xuât, tăng năng suất lao động xã 
hội. Tư duy mới. không chạy theo 


W Phỏ tiến sĩ kinh tế học 


- những đòi hổi trước mắt một cách 
thiền cận mà phải bám chắc những 
mục tiêu chung đề sáng tạo. Nếu không 
vậy không còn là tư duy mới xã hội 
chủ nghĩa. 


. Thứ tư, tư duy mới không thề nảy 

sinh một cách để đàng tmnà phải thông 
qua một cuộc đấu tranh liên tục và 
không khoan nhượng đề phấn biệt 
giữa cái đúng và cái sai, giữa cái 
trung thực và cái cơ hội, giữa cái 
đồi mới th«o hướng tích cực và cái 
đồi mới tùy tiện v.v. không những 
trong nội bộ đảng từ trung ương đến 
địa phương mà cả trong quần chúng 
sàu rộng. Phải nhin thằng sự thực, 
đánh giá đúng sự thực, nói rõ sự thực 
như Báo cáo chính trị của BCHTƯ tại 
Đại hội lần thứ VI của Đảng đã 
nêu ra. 


Nói thẳng nói thật có thề mất chức, 


mất quyền, mất lợi lộc cá nhân v v. 

VÌ vậy phải là người có dũng khí mới 

_ œ6 thể nói thẳng nói thật và tư duy 
mới. 


Tư duy mới nói cho cùng là phải 
thể hiện trước hết ở chỗ đánh giá 
đúng thực tiễn và tìm ra những biện 
pháp có hiệu nghiệm đề cải fạo thực 
tiễn, đưa toàn bộ cáe hoạt động xã hội 
của đất nước đi vào trật tự, cân đối 
và có hiệu quả. 

liiện nay tình hình kinh tế xã hội 
của chúng ta đang đứng trước những 
khó khăn lớn. Những khó khăn này 
kéo dài và ngày càng nghiêm trọng 
Nhiều chính sách của Nhà nước đưa 
ra chưa ráo mực đã phải sửa đồi. Như 
vậy phải chăng chúng ta chưa có tư 
đuy mới. Xin nêu sau đây một số 
trong những vấn đề kinh tế xã hội 
nồi bật hiện nay của nước ta đáng 
được chúng ta xem xét một cách toàn 
diện và phản tích sâu sác đề rút ra 
những kết luận cần thiết về thực tiễn. 

1 — Đã bao nhiêu năm, đặc biệt là 
tử sau ngày giải phóng miền Nam. 
thống nhất Tô quốc, có năm nào là 
chúng ta không trăn-' trở với vấn đề 


lương thực và đã có lúc phải chạy gạo 
bán sống, bán chế Nhưng vì sao 


chúng ta chưa bao giờ đánh giá 
đúng thực trạng văn đề lương 
thực và giải quyết vấn đề lương 


thực đến nơi, đến chốn, Tình trạng 
đói kém của chúng ta phải chăng là 
hậu quả của lối tư duy nửa vời không 
chịu nhìn thẳng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đề có 
thề giải quyết vấn đề một cách có 
hiệu quả ? 


2 — Trong lúc nền kính tế đang 


lâm vào tình trạng khó khăn và bế 


tắc, khủng hoảng tài 'chính tiền tẻ 
ngày càng sâu sắc, Nhà nước đang 
gặp muôn vàn khó khăn thi thị 
trường tự do trong nước bành trướng 
rất nhanh. Với tất cả những thói hư 
tật xấu của nó như đầu cơ buôn lậu, 
tranh bán tranh mua, khai man lậu 
thuế v,v. thị trường tự do đang tác 
động ngày càng xấu đến sản xuất và 
đời sống, 

Hiện tượng Thanh hóa có gần 
6000 hộ buôn bán trốn thuế (báo A/4ns 
dân số ra ngày 16-5-1988) phải chăng 
là cá biệt? Không, đây là một hiện 
tượng phồ biến vi trong điều kiện 
hiện nay việc đi buôn đang thịnh 
hành, và với cơ chế quản lý lỏng léo 
của Nhà nước như hiện nay thì không 
những các hộ buôn bán không đăng 
ký trốn thuế mà cả những hộ buôn 
bán có đăng ký cũng có muôn vàn 
mưu mô xảo quyệt đề trốn thuế. 


Cả xã hội đồ dòn vào đi buôn. - 
Quốc đoanh, tư decanh, cợ quan nhà 
nước, đoàn thể quần chúng, thậm chỉ 
cả trưởng học, công an, quân đòi, ai 
cũng đi buôn, người thì nhằm đáp ứng 
một số nhủ cầu tiền mặt hoặc kiếm 
thêm tbu nhập, trợ lương cho cân bộ 
công nhàn viên chức, kẻ thí đề làm 
giàu... | 


3— Ngoại thươi:g phân tán đến mức 
gần như buông lỏng. Các ngành, các 
địa phương ai cũng đòi quyền trực 
tiếp xuất khầu theo phương thức “ tự 


mĩwsè¿ 
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cân đõi, tự lo liệu, tự trang trải ». 
Nhưng trong thực tế không ai tự cưu 
mang được minh mà càng làm càng 
thêm nợ. Trong 10 năm qua chúng ta 
đã vay hàng chục tỷ rúp và đô la của 


nước ngoài, nhưng sử dụng nguồn vốn 


đó nói chung không có hiệu quả. 
Làm ngoại thương như bây giờ phải 


chăng là dúng đán? Theo tôi, phân. 


tán ngoại thương là một sai lầm vỉ 


trong diều kiện xuất it nhập nhiều, 
nợ lớn, mọi sự phân tán đều dẫn đến - 
xé lẻ nguồn ngoại tệ tranh thủ được, 


không thề sử dụng tập truủg vào 
những trọng điềm của nền kinh tế 
quốc dân. 


Mặt khác thông qua xuất nhập khâu 
theo cơ chế tự cân đối của các ngành, 
các địa phương, đồng đô la có cơ hội 
tăn công trực diện vào đồng Việt nam 
đến mức không kịp thở. Nhập khầu 
đề săn đuôi chênh lệch giá trong nước 
đang phá vỡ cơ cấu sản xuất và tiêu 
dùng trong nước, làm cho giá cả tăng 
một cách nhân tạo, gày lạm phát trảm 
trọng 


4— Nói đến sản xuất thì tình hình 
còn bị đát hơn nhiều Tất cả những 
hậu quả của sai lầm về giá lương tiền 
cũng như về ngoại thương đã đồ lên 
đầu sản xuất. Trong nhiều năm nay 
các cơ sở sản xuất thường không đủ 
vốn liếng (kề ca tiền mặt và ngoại tệ) 
đề trang trải các chì phí về vật tư 
nguyên liệu và tiền lương cho công 
nhàn trước tốc độ trượt, giá trên thị 
trường xã hội. Sản xuất thực sự ngày 
càng cá, nhiều khó khăn 

Báo chí đã đề cập đến không Ít 
những khó khăn và bế tắc của sản 
xuảt không những trong nòng nghiệp 

"mà cá trong công nghiệp. Ví dụ trong 
bái phòng sự điều tra * Tại các hầm 
lò vì sao nhiều thợ lò bo việc * đăng 
trong báo Nhân dân số ra ngày 
16/5/1988 đã mô tả tỉnh trạng bì đát 
của khu mỏ ; đây phải chăng là những 
tiếng kêu cứu của sản xuất. Nhưng tại 


sao Nhà nước không giải quyết tỉnh - 
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trạng bị đát kéo dài nhiều năm nói 
trên đề đến nỗi công nhân phải bỏ việc 
Có phải thiểu trách nhiệm hay bất lực 


Lâu nay chúng ta lần tránh mặt 
trận sản xuất. Vì vậy nhiều văn đề 
nảy sinh trong sản xuất, chúng ta đã 
buông trôi phó mặc cho sản xuất tự 
chèo chống. Kết quả là lo cho đời 
sống của công nhân dã khó, làm sao 
có thê đầy mạnh được sản xuất. 


5—Nạn thất nghiệp ngày càng trầm 
trọng, chưa có phương hướng giải 
quyết ; trước mắt đã khó khăn, về lâu 
dài cũng thấy khó Đây là một khó 


khăn không chỉ mang tính chất kinh tế 


mà còn có tính chất xã hội 


6= Trong quản lý thì bộ máy nhà 
nước không dủ sức mạnh đề có thề 
điều tiết thống nhất toàn bộ các hoạt 
dộng kinh tế xã hội của cả nước. 
Điềm yếu của Nhà nước là không làm 
chủ được vật tư, không cân đối được 
ngàn sách, không giữ được độc quyền 
ngoại thương, ngoại tệ v.v Vi vậy 
Nhà nước không có cơ sở vật chất đề 
thực hiện các kế hoạch kinh tế xã hội 
trong phạm vi toàn quốc. 

Tư duy mới về kinh tế là sự nhạy 
cảm với thực tiễn, đánh giá đúng thực 
tiên và cải tạo thực tiễn theo một 
phương hướng phát triền kinh tế xã 
hội xác định. Nếu lười suy nghĩ chỉ 
dừng lại Ở trực quan sinh động đề 
giải quyết vấn đề thì như người chơi 
cờ chỉ đì từng nước một, chạy theo sự 
vụ trước mắt, nhất định sẽ thụ động 
và sa lầy 


Tư duy mới đứng trên quan điềm 
kinh tê quốc đân đề tiếp cận vấn đề, 
phần tích văn đề và giải quy ết văn đề. 
Căn xem xét kết hợp giữa cái chung 
và cái riêng, giữa cái chủ yếu và cái 
hứ yếu, giữa cái trước mắt và cái lâu 
dài, giữa kinh tế và xã hội, giữa toàn 
quếc và địa phương. 

Tư duy mới trước hết phải hướng 
vào việc không ngừng kiềm tra lại các 
chủ trương, chính sách cũng như đường 


lối chung của Đảng Đường lôi và 
chính sách chẳng qua là sự vận dụng 
các quy luật kinh tế, xã hội khách 
quan đe cải tạo thiên nhiên và xã hội 
nhằm phục vụ lợi ích của con người. 
Lợi ích của con người quyết định 
đường lõi, chính sách. 

Xơ cứng tư duv trong việc nghiên 
cứu chính sách là rất nguy hại vi 


đường lối chính sách mà không đúng - 


thị các hoạt động kinh tế xã hội không 
thề đưa lại kết quả. 


Tư duy mới là coi trọng khoa bạo: 
coi khoa học thực sự là mũi nhọn trong 
kinh tế xã hội. .: 

Tư duy mới đời hỏi có một đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý 
kinh tế xã hội có lương. tâm và trinh 
độ. 


Cho nên ngoài sự đồi mời tư duy 
trong việc nghiên cứu đường lối chinh 


sách, cần có !†ư duy đúng trong việc 
sắp xếp tô chức và bố trí cán bộ. 
Muốn sắp xếp tô chức và bố trí cán bộ 
tỐt cần phải nấm vững mục tiêu của 
công việc và năng lực eon người. Phải 
kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. 
giữa mục tiêu và tồ chức. 


Như Báo cáo chính trị của BCHTU : 
tại Đại hội VI của Đẳng đã nêu. 
* Những sai lầm và khuyết điềm trong 
lãnh đạo kinh tế, xã hội, bắt nguồn từ 
những khuyết điềm trong hoạt động 
tư tưởng, tồ chức và công tác cân bộ 
của Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi 
nguyên nhân » (1). Vì vậy thay đồi tư 
duy trong lĩnh vực hoạt động tư tưởng, 


- tỒ chức và công tác cán bộ có tầm 


r 


quan tông đặc biệt. 


Đại 
198), 


(1) Báo cáo chính trị của #WCHTU tại 
hội VỊ của Đẳng, Tạp chí Cộng 428 SỐ 1, 
tr. 28. 


GIAO LƯU VĂN HÓA... 
" (Tiếp theo trang 68) 


- 


đều rãt tốn kém v.v. Nhin chung, cho 
rộng ˆ 


đến nay nhiều kế hoạch mỡ 
quan hệ văn hóa với các nước không 
thực hiện được không phải vì lãnh 
đạo không thấy là căn thiết, mà chính 
¡à vì ta không có tiên. Trong những 
cái khó khăn trở ngại đó, tôi cho 
rằng trở ngại thứ nhất tư tướngz bảo 
thủ, hẹp hòi, đóng cửa hoặc tự phụ, 
tự cao...) là khó giải quyết nhất. Nếu 
vượt qua được trở nzai đó, chúng ta 
sẽ có nhiều sáng kiến đè khắc phục 
dần những trợ nưại vật chất khác, 
liên nay đã có nhiều mìm móng, 
phương hướng hứa hẹn vẻ giao lưu 
văn hóa với các nước tiên thẻ giới, 


trong đó có sự kết hợp với giao lưu 
kinh tế và khai thác các khía cạnh kinh 
tế của văn hóa. Cần có sáng kiến tin 
kiếm viện trợ nhân đạo của các tồ 
chức văn hóa ở các nước tr bản chủ 
nghĩa, sự giúp đỡ của Việt kiều ở các 
nước v.v Thêm vào đó, đường lối 
đối ngöại của ta, với những dồi mới 
của nó, sẽ là chiếc chia khóa cho 
việc phát triền giao lưu văn hóa của. 
ta trên quan điềm mới. Đó là việc 
mạnh đạn học tập những cái hay của - 
thế giới mà vẫn gin giữ được bản sắc 
đân tộc của ta, đề tạo nên một nền 
văn hóa Việt nam ngày càng phong 
phú: dân tậc độc đáo đồng thời đại 
rất hiện đại, mới mc 
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, 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG 


`°* 


RONG những năm vừa qua, 
chúng ta đã sử dụng không 
lợp lý, khai thác một cách 
thiếu kế hoạch các loại tài 
mguyên thiên nhiên và môi trường, 
Øxy +a những sự tần phá, làm suy 
thoái thảm thực vật, đất đai, nguồn 
nước, động, thực vật hoang đại và 
môi trưởng sống, làm mất cân bằng 
về sinh thái, gAyv nguy hại đến vốn 
tài nguyên cơ bản, cần thiết đề duy 
tri sự tồn tại của cả dân tộc. 


/ÏÌ 


\ 


D:ên tích rừng giảm sút một cách 
nghiêm trọng. Sự phá rừng đề lấy đất 
làm nông nghiệp thường làm cho đất 
bị thoái hóa nhanh và dẫn đến sự 
thay đòi về các tính chất vật lý và 
sinh học của cả hệ thống. Lượng mưa 
lớn tẬp trung trong một thời gian 
ngắn, kết hợp với chế độ nhiệt cao 
thường gây ra uöạn Xói mòn đất. Sự 
suy thoái và biến đồi theo kiều hủy 
diệt các hệ sinh thái rửng tạo điều 
kiện thuận lợi cho hàng loạt các loại 
địc! bệnh phát triền. 

Hằng năm nước ta mất đi khoảng 
490 000 la rừng, trong đó khoảng 
50 030 1a đo khzi Eoang đề lấy đất 
làm nông nghiệp, 50.000 ha do cháy 
rừng, piân còn 1i do kÈai thác rừng 
đề lấy cũ, gỗ... Trong thời kỳ chiến 
trạn!:vùa qua, hơn 2 triệu ha rừng 
rậm niïệt đới trong đất Hiến đã bị 
tàn phá nặng nề Lởi loi, đạn, nà 
pan, xe ủi và nIất là do chất đọc hóa 
học, làm cl:o nhiều vùng đất rông lớn 
có hệ sinh thái rừng giàu đã trở thành 


trơ trụi và rừ»g kiLôrg tê tự hồi phục. 
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vỏ QUÝ * 


tại được. Hợn một nửa diện tích rừng 
ngập mặn ở các tỉnh phía Nam đã bị 
phá hủy hoàn toàn do chất đọc hớa 
học, gây nèn những tồn thất rất lớn 


_ (ho hệ sinh thái giàu có này. 


Trong khi đó, tốc độ trồng rừng 
chưa đáp ứng yêu cầu về gỗ xây dựng 
và củi đốt ngày càng tăng của nhân 
dân. Hằng năm chúng ta vẫn phải 
khai thác khoảng 35—45 triệu m` gỗ. 
Trong lúc đó rừng tự nhiên còn lại 
không đáng kè, điện tích rừng trồng 
được còn quá ít ỏi mà thực tế cũng 
chưa thề khai thác được. Nếu không 
có biện pháp khắc phục kịp thởi thị 
khoảng vài chục năm nữa rừng tư 
nhiên ở nước Ta sẽ không còn nữa. 

„ Công tác trồng rừng và tu bồ rừng 
trong những năm qua tuy có nhiều 
cố gắng nhưng vẫn còn chưa đạt mức 
cần thiết. Từ năm 1955 đến năm 1980 
chúng ta mới trồng từng tập trung 
được khoảng {,3 triệu ha, nhung 
kiềm kê !ại chỉ khoảng 420 000 ha là 
thành rừng thực thụ, chiếm kl.cing 
32%. liiệu quả trông rừng còn thấp 
là đo: chọn cây trồng chưa thích hợp 
với từng địa phương; bảo di:ỡng cây 
sau lúc trồng còn kém; có nơi tròng 
chua đúng mùa vụ thích hợp, lửa 
rừng và trâu bò phá mất kÌá nhiều. 
Gần đây, tốc độ trồng rừng có tăng 
Tên rõ rệt, hẳng nrm đạt kho¿ia 
20000 há với tỷ lệ th;àch Từng 
khoảng 46% và khoảng 500 triều cây 
trông phân tấn, tương đương với 


# Giáo sư sinh họt : 


160 000 ha. Tuy nhiên, với tốc độ trồng 


rừng mới này, thắm họa mất rừng tự - 


nhiên ở nước ta.vẫn chưa thê tránh 
khải — —' | 

Tài nguyên đất của nước ta rất c©® 
hẹp. lliện nay là 0,55 ha/người, đứng 
thứ 128'trong tồng số 200 nước trên 
thế giới. Dự kiến đến năm 1990 còn 
khoảng 0,51 ha/người và: đến năm 
2000 còn 0/44 ba/người. Như vậy. 
“nước ta là một trong những nước 
nông nghiệp có mật độ đân cao nhất 
“trên thế giới. Đồi núi chiếm 2/3 điện 
tích cả nước, đất bằng phẳng có khả 
năng làm nông nghiệp chỉ có khoảng 
10 triện héc ta. Đến nay khoảng ? 
triệu héc ta đã được kkai thác làm 


- đất nông nghiệp. Đây là những vùng | 


đất tốt nhất, có nhiều thuận lợi cho 
nông nghiệp. Số diện tích còn lại phần 
lớn là đất xấu cần phải có vốa đâu 


tư đề cải tạo, có biện pháp sử dụng . 


lợp lý như loại đất mặn, phèn ở đồng 
bằng sông Cửu long, lay đãi bạc màu 
ở Tây nguyên và Đông Nam bộ. 


`- Cân lưu ý rằng lớp đất mặn được 
- hình thành trong điều kiện nhiệt đới 
ầm rãi dễ bị rửa trôi, xói mòn. Vì 
thế mà chất lượng của đất, nhất là ở 
- miễn núi rã. đễ bị thay đôi, thoái hóa 
“ tủy theo biện pháp canh tác, tưới tiêu 
và các hoạt động khác của eon người. 
Tính chất móng manh và nghèo chất 


dự trữ hữu cơ, để thoái hóa cũng lá 


một hạn chế lớn của đất vùng nhiệt 
đới | | 

Đất nông nghiệp ở đồng bằng cũng 
có xu hướng lị troái hóa, bằng năm 
phải tăng thêm lượng phân bón, và 
sử dụng các biện pháp kỹ. thuật canh 
tác, thủy lợi, thuốc trừ sàu, t1 nàng 
suất cây tròng mới kuông bị giảm sút, 


Việc thu hẹp thầm rừag đã lìm cho 
sự xói mòn đất ngày càpg trần trọng. 
Hằng năm, các sông suối Ở qniền ĐẤc 
đã mang ra biên miột lượng đất màu 
không lồ. Nạn xói mòn đất ảnh hưởng 
nìng nề Trên 410X điện tích tr nhiên 
của nước ta. Lớp đất màu ở các dỏi 


núi phía Bắc nước ta bị bào mòn 
trung bình hằng năm 1 - 2 cm. Do 
canh tác không hợp lý mà nhiều vùng 
đất màu mỡ mới khai phá thỉ sau 
2-3 năm đã bị cần cỗi *không thề 
trồng trọt được. Diện tích đất trống 
đòi trọc bị cổ tranh chc phủ ngày 
càng lan rộng. từ khoảng ở triệu ha 
năm 1943 đến nay đã chiếm hơn 13 
triệu ha. Đất bị xói mòn đã gây thiệt 
hại lớn cho các công trinh xày dựng, 
nhất là các hồ chứa nước.#Việc thu 
hẹp điện tích rừng, nhất !à rừng đầu 
nguồn đã gày ảnh hưởng rõ rệt đến 
chế độ thủy văn trong vùng. Nhiều 
sông suối ở Bình trị thiên, Vĩnh phú. 
Hoàng liên sơa. Tây nguyên có mực 
nước trung bình thấp hơn hẳn so với 
trước kia. Lấy § con sông ở Bình trị 
thiên làm ví du: trước chiến tranh 
5§,3% lưu vực của các con sông này 


-e rừng che phủ, hiện nay chỉ còn lại 


không đầy 11,35%. Do nất rừng mà 
lưu lượng nước trong mùa mưa đã 
tăng lên gấp đôi (5622m /giày so với 
3112m”/giây), trái lại lưu lượng nước 
trong các mùa khác chỉ còn lại khoang 
một nữa (1,7m /giâv so với 9,§m3ƒ 
giày). Mực nước ngầm ở nhiều nơi 
cũng bị hạ thấp nghiêm trọng Nhiều 
ILãn làng trù phú ở Tây bắc đã phải 
rời di nơi khác vì. các suối nước bị 
cạn kiệt đo rừng đầu nguồn đã bị phá 
hết. Lũ lụt, hạn hân trong những năm 
gần đệy đã xây ra nhiều hơn. và nặng 
hơn, gày thiệt hại lớn cho sản xuất 
nông nghiệp và nhiều ngành kinh tế 
khác. Chẳng hạn như khu rừng thông 
đầu nguồn của sông Đồng nai do bị 


“chẤt bạ nhiều, đã gây nẻn nạn xói 


môn đất và lũ lụt thường xuyên, đã gày 
trở nưại lớn cho việc trông tủa ở vùng 


_ hạ lưu tỉnh Đồng nai. Thường xuyên 


thành phố ở đáy bị ngập tử 10 đến 
30cm nước. còn vũng Xxung# quanh thì 
bí ngàm nước Làng tháng. — 


Tài nguyên sinh vật nước ta đang 


bị piám sút nhanh chóng, Thực vật 
bậc cao Ở nước la khoảng 12 000 loài, 


hyi 


†- 


nhiều loài có giá trị kinh tế cao, trong 
đó có khoảng 2300 loài đã được 
sử dụng đề làm thuốc chữa bệnh, thức 
ãn cho gia súc. lấy gỗ. tính dầu và 
nhiều sản phầm kikác. Còn rất nhiều 


loài chưa` được sử dụng. Do đặc điểm . 


cấu trúc của các kiều rừng nhiệt đới 
gió mùa và nhiệt đới Ầm, lại đo không 
eó loài chiếm ưu thế rò rệt, số lượng 
cá thề của tửng loài thường hạn chế, 
nên khi khai thác không hợp tý thị 
chúng nhanh chóng bị kiệt quệ. Hiện 
nay, một số loài cây gỗ quý như Gỗ 
đó, Gạ mật, một số loài cây thuốc như 
Hoàng liên chân gà, Ba kích đã trở 
nên rất hiếm, một số loài đang có 
nguy cơ bị tiêu diệt như Hoàng đàn, 
Câm lai, Pơ mu... 

lệ động vật nước ta cũng hết sức 
phong phú. Hiện nay đã biết được 
273 loài thú, 771 loài chím, 180 loài 
bò sát và 80 loài ếch nhái, hàng trăm 
loài cá và hàng chụe ngàn loài động 
vật không xương sống. 

Thế nhưng trong một thời gian ngắn 
nước ta đã mát đi hầu bết nguön tài 
nguyên hết sức quý giá này. Có thề 
nói rằng chỉ trong kỷ nguyên này một 


số loài thú quý của nước ta đã bị tiêu 


điệt như Heo vòi, Tế giác hai sừng. 
Nhiều loài khảc đang đứng trước miệng 
hố của sự diệt vong 

Nếu được sử dụng và quản lý một 
cách đúng đắn, thì động vật hoang dại 
của nước ta là một nguồn tài nguyên 
thiên nhiên tái tạo có giá trị kinh tế 
_ eao, nhưng tiếc thay nguỏn tài nguyên 
này đang bị mất đi mọt cách nhanh 
chóng. Nguyên nhân của sự tồn thất 
này rất phức tạp, nhưng chủ yếu là do 
mất rừng, làm thu hẹp điều kiện sống 
tự nhiên của động vật và do sự sản 
bắt bừa bãi. Sự mặt mát về nguồn gen 
trên đang diễn ra ngày càng trầm 
trọng với sự thoái kóa của rừng là 
một thiệt hại lớn không những cho 
đất nước ta mà còn cho cả nhân loại. 


* 


Làm thế nào đề hồi phục lại những 
#ùng đất bị phá hủy trong chiến tranh. 
những hệ sinh thái bị suy thoái nghiêm 
trọng do những hoạt động không hơợp 
lý của con người? Đây là một nhiệm 
vụ cực kỳ khó khăn và gian khồ. V›éc 
hoàn thành nhiệm vụ này đòi hỏi phả: 
có một quy hoạch chu đáo dựa trên các 
nguyên tắc về sinh thái học (bảo ve) 
và kinh tế học (phát triền). 


Điều đầu tiên mà tất cả chúng ta 
cần phải nhận thức rõ là : rừng là 
một bộ phận quan trọng của môi trưởng 
sống, có giá trị to lớn đối với nén kính 
tế quốc dân và đời sống nhân đâm 
trong cả nước. Đảo vệ rừng và trồng 
cây gây rừng là một nhiệm vụ hết sức 
cấp bách của toàn dân. Mặc dù đời 
sống hiện nay còn nhiều khó khăn. 
nhưng việc trồng rừng và bảo vệ rừng 
không phải không làm được. Đây là 
công việc không tốn kém nhiều mê 
đem lại lợi ích kinh tế cao. Từ nay 
đến năm 2000 chúng ta phải trồng 
được 1,5 triệu ha rừng tập trung trên 
đồi núi trọc ; bảo vệ, nuôi dưỡng ‡ 
triệu ha đồi có cây đề rừng hồi 
phục một cách tự nhiên, tu bồ 250 000 
ha rừng nghèo đề trở thành rừng giàu. 
Việc động viên nhân dàn cả nước 
trồng cây ở dọc đưởng di, mương 
máng, xung quanh nhà ở, những 


khoảng đất trống v.v sẽ góp phần 


nhanh chóng phủ xanh lại đất nước, 
cung cấp thêm củi gỗ cho sinh hoại. 
cải thiện và bảo vệ được nguồn nước. 


Học sinh các trưởng phô thông trung 
học là một lực lượng trồng cây qua: 
trọng. Nên coi việc trồng cây là rmêt 
trong những mặt lao động chính khóa 
của trưởng học. Nếu biết sử đụng tỏi 
lực lượng học sinh thì sẽ thu được 
kết quả quan trọng. Có thê lấy mét 
ví dụ, trường phò thông Cồn tiên 
(Binh trị thiên? trong 5 năm đã trồng 
được 8ö0 000 cây xanh tốt trên bãi đát 
vành Tai trắng hài Mỹ-nguy. _ 


Nhiều năm gần đây, việc trồng rừng 
ở nước ta chủ yếu là tròng các loại 


Ván ecc) si Led sa 


cây đề Tấy gỗ, làm cột trụ mỏ, bột 
giấy và làm củi... Việc trồng rừng 
đọc canh này đã đạt được một số kết 
quả. nhưng đến nay loại mô hình 
trồng rừng theo kiều này đạt kết quả 
tốt trên quy mô lớn và lâu đài vẫn còn 
ít Mặt yếu của việc trồng rừng độc 
canh là rừng dễ bị cháy, sâu bệnh 
phá hoại, chất định dưỡng của đất 
chóng bị tiêu hao... Đề giảm bớt 
_ những sự mất mát này, cần tĩ::z cỜờng 
trồng thêm một số loài cây chịu lửa 
và giảm bớt việc tròng độc canh, 
Trồng rừng với nhiều loại cây sẽ tạo 
điều kiện cho chỉm và các loài động 
vẬt khéc sinh sống, hạn chế sự phát 
triền của sâu bệnh, 


Cân xây dựng sém hệ thốnz các 
vườn quốc gia và khu bảo vệ đề cứu 
lấy nguồn tài nguyên động, thực vật 
quý giá đang bị giảm đi nhanh chóng. 
Hệ thống các khu bảo vệ này cần 


được chọn kỹ đề bao gồm được hết các. 


hệ sinh thái điền hình, nhất là đè bảo 


vệ được những loài đang có nguv cơ: 


bị tiêu diệt và những loài quý hiếm 
khác. | } 
Chúng ta cũng cần bắt tay nray 
vàq việc bảo vệ các loài động, Liực 
vật có giá trị bằng cách giữ nguyên 
irong điều kiện tự nhiên; tồỒ chức 
"nuôi những nhóm- động, thực vật có 
khả năng sinh sẵn trong các vườn thú, 
vườn thực vật, tô chức các ngàn hàng 
hạt giống và các hình thức bảo vệ 
chuyền vị khác. Chúng ta không thề 
vin vào những khó khăn về đời sống 
đề trì hoãn những công việc hết sức 
quan trọng nảy. 

Tử tháng 9 năm 1985, Chủ tịch Hội 
đồng bộ trưởng đã ra nghị quyết về 
đầy mạnh công tác điều tra cơ bản, sử 


- đụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ thiên: 


nhiên, động, thực vật, tài nguyên đi 
truyền và đầy mạnh công tác bảo vệ 
môi trường .Nghị quyết này là một bản 
hướng dẫn hết sức quan trọng cho các 
nhà chức trách, các cán bộ làm quy 
hoạch, đưa được các quan niệm về 


4 


bảo vệ môi trưởng sống vào công tác 
phát triền ở các cấp khác nhau. Tủy ' 
theo điều kiện cụ thề mà từ năm 1986, 
những chỉ tiêu đầu tiên về hảo vệ tài 
nguyên môi trường từng bước được . 
đua vào kế hoạch phát triền kinh tế 
hằng năm và năm năm ở các ngành 
khác nhau, : 

Đương nhiên, đề bảo vệ được tài 
nguyên (hiên nhiên k›ông chỉ cần có 
sự quan tàm của các cấp đảng, 
chính quyền địa phương mà còn cần 
p:.ai có Sự tham gia của đông đảo quần 
c:úng nhàn dân. Chúng ta phải dựa. 
vào nhàn đân đề phục hồi và bảo- 
vệ ciinh môi trườag sống của bản 
thân họ và làm cho bọ nhận thức sâu 
sắc tầm quan trọng của công việc này. 
Điều quan trọng là chúng ta phải làm 
cho nhân dân có được những hiều Liết 
Sâu sắc về môi trường. | 

Trong điều kiện đất nước còn nghèo 
nà, chúng ta cần tập trung nhiều 
chương trinh cấp nià nước vào việc 
tìm kiếm các biện pháp bảo tồn, hồi 
phục và sử dụng hợp lý các tài nguyên 
thiên nhiên. Tập hợp nhiều nhà kica 
học có trình đỏ cao đềethựe hiện các 
chương trình đó. Sự hợp tác mặt thiết 
của các cơ quan sản xuất với các 
nhà ki:oa học sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc trồng cây gây rừng và 
cài thiện môi trưởng. Chúng ta cũng 
đang áp dụng những biện pháp mới 
để cải thiện các vùng đồi núi trọc, mở 
mang cắc vùng đất hoang hóa, chống 
nạn xói mòn, xâv dựng những mÔ 
hình có tính chất thuyết phục về sự 
phát triền sinh thái, về phương thức 
nông lâm kết hợp v.v Bên cạnh đó, 
cần phải thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch phát triền dân số trên quy mô 
toàn quốc 

Nước ta đang phải đương đầu với 
một sự khủng hoảng có tính chất rộng 
lớn về môi trường không ồn định, vi 
những sự sụp đỗ về sinh thái do hậu 
quả lâu dài của chiến tranh và sức ép 


(Xem liếp trang 23) 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Bước đi cần thiết trong quản lý 


® P.4 ^ 
kinh tế nông n3 
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à huyện giáp biền, Trà cú (tỉnh 
Cửu long) có 13,6 vạn đàn và 30 
ngàn ha đất nông nghiệp (trong 
đó gần 20 ngàn ha ruộng lúa). Trước 
đầy, do bị nhiễm mặn nặng, thiếu 
nguồn nước tưới nên sản xuất độc canh 
1 vụ lúa, năng suất bấp bênh, nông 
sản hàng hóa thấp Mười năm qua, 
huyện đã tập trung sức xày dựng kênh 
sương tưới tiêu, cải tạo dòng ruộng, 
đồi mới cơ cấu giống.. và đã đạt 
được nhiều kết quả. Tuy nhiên, nhiều 
Aơi còn thiến ăn, nợ nhà nước chồng 
chất, mức sống zgiẫm sút, thậm chí 
nhiều hộ đã bỏ nghề làm ruộng...Một 
trong những nguyên nhàn của tỉnh 
hình trên là do một, số chủ trương, 
einh sách chua đúng đã kim hãm sản 
xuất nông nghiệp phát triền 
Sau giải phóng, Trà cú vận độn” 
trung nêng chia bớt ruộng cho bần, cố 
nông. Năm 1978 theo chỉ thị 13 của 
trung ương, huyện tiến hành cải tạo 
nông nghiệp với những chiến dịch 
quy mô ö ạt và đã hoàn thành cơ bản 
vào năm I9Ñ5. Lúc đầu tập đoàn sản 
xuất làm ăn theo kiều “công Xã » nên 


lâm vào hoàn cánh cha chune không. 


ai khóc». Sat đó lại tiến hành eào 
bằng, khoán bình quần theo định suất. 
Do vày, người làm giỏi thì không đủ 
đất tầm, người làm Kém Tại thừa ruộng 


©Ú 


long 


$ 


niệp ở Trà cú 


TRIỆU VĂN BỀ 


đất, *nh hưởng rất lớn đến việo sản 
xuất hàng hóa ở nông thôn. 


Chính sách tập thề hóa trâu bỏ, máy 
móc nông nghiệp cũng làm swy yếu 
nEanh lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp vốn đã lạc hậu. Bên cạnh đó. 
việc điều hành sản xuất đuiợc thực hiện 


„_ theo cơ chế tập trung quan liêu. từ trên 


dội xuống. Sản xuất cải gi, giá cả ra 
sao do nhà nước quy định, nhưng khi 
mắt mùa thì nông dân phải chịu. Sai 
lầm nghiêm trọng trong quản lý kinh 
tế nông nghiệp của chúng ¡a là đã kéo 
đài tỉnh trạng nhà nước dùrg phươ: g 
pháp hành chính mệnh !ệnh mà không 
tính đến quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
quy luật giá trị, không quan tâm đến 
lợi ích của rông dân. Trong nhiều năm 
nhà nước đã dùng quyền lực * ép giá ? 
nhất là giá lúay thậm chí nhiều trường 
hợp mua thấp hơn giá thành rất nhiều. 
Trong khi đó nhà nưóc nắm vật tư, 
đậc quyền về tỷ giá, định tÝ giá giữa 
vật tr và nông sản “không hẹp lý, Hại 
có nhiều cấp !rung gian nên sinh ra !ệ 
trên ép đưới, đưới ép dân và dùng cả 
biện pháp mệnh lệnh lành chính Hà 
thu mua Bên cạnh đó, nhà nước lại 
áp dụng chính sách thuế đi£g0 + tiết với 


* Bi qhư huyện ủy Trà cø, tỉnh Cửa 


nông dân quá cao. Nếu tỉnh kỹ cho cây 
lúa thì người sản xuất không eó phần 
dỏi ra, nhiều trường hợp phải «ăn? 
vào vốn, không có điều kiện mở rộng 
sản xuất. Mặt khác, ở nông thôn một 
số cán bộ thoái hóa biến chất ăn bám, 


ức hiếp dân, đã trở thành vật cần 


t , 
roig sản Xuất s 


Chúng te ởã mắc phải sai lầm là 
bất chấp quy luật khách quan; với 


nhiệt tình cách mạng chúng ta muốn. 


huyền thẳng nền nông nghiệp sản 
uất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua mhững nấc thang trung gian 
sần thiết. | 


Thực tế còn chỉ rõ rằng những chủ 
trương chính sách sai lầm ngày càng 


đè năng lên cuộc sống của nông dân ;' 


lỏng tin của nông dân đối với đẳng bị 
xói mòn, đó là một nguy cơ lớn. Đề 
kịp thời khắc phục hậu quả của những 
sai lầm này, trong khi cấp trên chưa 

eó chủ trương, chỉ thị mới thì ở cơ sở 
_ nhất là cấp huyện phải chủ động tìm 
biện pháp tháo gỡ. Đầu năm 1935, tập 
thề lãnh đạo huyện chúng tôi đã xác 
định phải chuyền mạnh sang sản uất 
hàng hóa trên cơ sở tháo gỡ dân từng 
bước, tránh đột biến, vừa bảo đảm 
phát triền sản xuất, vừa ồn định và 
cải thiện từng bước đời sống nông 
đân. Tháng 2-1985, huyện ủy thực hiện 
chủ trương giãn dàn theo các vùng 
quy hoạch, chủ yếu là các vùng đọc 
theo các kênh mới đào, những nơi 


gần sông, rạch; đồng thời cấp vốn, “£ 


cấp đất.. cho nông dân làm kinh tế 
gia dinh đề ồn định đời sống. Từ xây 
dựng mô hình điềm ở hợp tác xã 3-2 
Phước hưng, đến nay cả huyện dã có 
.trên 5 000 hộ và 30 000 người đến nơi 
ở mới theo hệ thống kênh đào. 


Trên cơ sở nhữag kết quả dã đạt 
được, tháng 9-1986, hội nghị Dan 
chấp hành huyện Ủy mở ròng dã 
quyếtv lịnh bước đi tiếp theo: đicu 
chỉnh lại ruộng đất thee khả năng 
lao động; khoán hộ ồn định lâu dài 
kết hợp với giao khoán liền canh, làm 


s 


bở vùng và thủy lợi. Các hộ trồng 
dừa, lúawmàu, nuôi tôm... theo. quy 
hoạch và kế hoạch. Việc giao đất ồn 
định đã tạo cho nông dân niềm tin, 
sự cẩn bó với mảnh đất của mình. 
Huyện chủ trương, hộ nào làm xong 
thủy lợi theo mô hình và sử dụng tỏi 
đất đai theo kế hoạch 'hi được cấp 
giấy sử dụng đất ồn định lâu lài và 
dược hưởng quyền thừa kế. Còn lại 
cấp giấy tạm thởi đến 1989 (Nếu hộ 
nào làm tốt thì sẽ được chuyền sang 
cắp giấy sử dụng chính thức. Hộ làm 
không tốt thì có thề bị thu hồi đát 
giaø cho hộ khác). Dến nay só gìo 
10 000 hộ có kinh tế gia đình vườn, 


. ao, chuồng và đã làm xong việc phân 


khoảnh trên mảnh đất của minh, 
chủ động tưới nước thâm canh tăng 
vụ, nuôi trồng tông hợp và phát triên 
mạnh cây công nghiệp. Do đó, cơ cấu 


. san xuất nông nghiệp trong huyện dã 


thay dồi, các vùng chuyên canh cây 
công nghiệp (mía, dừa) trên tuyên 
sông liậu, sông Trà cú, sỏng Tồng 
long, sông Hạch cá chạy đài trên 3Ê km 
đã hinh thành. Ở đây đã xuất hi¿n 
nhiều mô hình lúa — tôm — dừa ~ 
nấm; trỡng đào và nuôi vịt xuất khẩu. 
Những hộ có khả năng ăn nên, làm 
ra » ngày càng nhiều, cảnh nghèo đc 
ngày càng thu hẹp lại 


Thực tế ở huyện chúng tôi cho 
thấy khoán cào báng gây tác động 
xấu đến sản xuất và đời sóng, đến sự 
đoàn kết trong nội bộ nông dân. Tình 
hình đắt đai luôn biến động mạnh và 
đã đến lúc nhiều hộ nông dân đúng 
lên đòi dáất; đó là điều không thể 
tránh khỏi, nếu ta không sửa thì đàn 
chông yên Tòng. Nhưng sửa thế nào 
đề ồn định được? Chủng tôi chủ 
trương phải kịp thỏi sửa sai nhưng 
không làm xáo trộn cất cai, sai đâu 
sửa đó và dựa vào đân c¿ sưa. Dối với 
đất dai của thành phần bóc lột sá 
dược chia cấp cho nông cân, này 
không trả lại; đổi véi ruộng dạt 
được điều chỉnh treons sỏi bộ nông 
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dân đã đúng thì giữ nguyên, trưởng 
hợp nào không đúng chính sách, nhất 
là đối với cán bộ lợi dụng chức, 
quyền chiếm nhiều ruộng đất thi phải 


kiên quyết sửa lại cho đúng Rà soát. 


và điều chỉnh ruộng đất cho đúng đối 


tượng và phủ hợp với khả năng sản - 


xuất của mỗi hộ. Đối với gia đình 
thương bính, liệt sĩ, có công với cách 


mạng không giao bình quân theo lao: 


động mà phải giúp đỡ tạo điều kiện 
cho bà con sản xuất; gia đinh nào 
không có khả năng lao động có thề 
cho người khác mướn đất đề thu hoa 
lợi. Huyện ủy tự phê bình về những 
việc làm sai, nêu phuơng hướng và 


biện pháp khắc phục, đồrg thời đề. 


nghị nông dân nói rõ những điều 
còn thắc mắc, băn khoăn, Cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ có năng lực của 
huyện được phân công xuống trực 
tiếp chỉ đạo sửa sai. Kinh nghiệm cho 
thấy, trong chỉ đạo nơi nào đám nhận 
sai, đám sũa, và mạnh đạn xử lý (iêu 
crrc từ trên xuống, từ trong ra, biết 
đựa vào dân, hết sức kiên trị, chịu 
khó giáo dục thuyết phục, đoàn kết 
trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của 
dân, thi có cách giải quyết tốt và kịp 
thời ngăn chặn đuợc việc trở về đất 
cũ không hợp lý. Những năm qua, 
hàng ngàn vụ sai trái đã được phát 
hiện và sửa chữa, nhiều hiện tượng 
tiêu cực đã được khắc phục. Hiện 
nay, tuy còn những vấn đề phải tiếp 
tục giai quyết, nhưng đại bộ phận 
nông dân trong huyện đã an tâm 
phấn khởi sản xuất, bầu không khi 
lành mạnh trở lại với nông thôn. 


Việc sửa sai trong điều chỉnh ruộng 
đất của Trà cú nhằm khai thác tốt 
hơn tiềm năng đất đai, lao động, và 
cũng nhằm tạo điều kiện cho nông 
đàn sử dụng hợp 1ý đất đai ồn định 
của mình. Còn chấp nhận làm ăn tập 
thề hay không là tủy ở sự tự do chọn 
lựa của nông dân. 


Bước thảo gỡ tiếp theo là xác 
định vai trò độc lập của hộ, coi hộ là 
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một đơn vị sản xuất hàng hóa. Đày là 


sự chuyền hướng quan trọng nhằm 
khơi đậy tiềm năng của mỗi gia đỉnh 
nông dân, điều chỉnh lại quan hệ sản 
xuất cho phù hợp với trình độ của 
lực lượng sẳn xuất trong nông nghiệp. 


Cải tiến cơ chế khoán sản phầm, 
xác định lại đối tượng nhận ruêng 
khoán và khoán đấu thầu -— liệu có 
lối ra không? Ở một địa điềm. một 
thời gian nào đó, khoán đấu thầu phát 
huy được khả năng và trinh độ của 
những người sản xuất giỏi, thu hẹp 
điện tiêu cực trong các đối tượng 
nhận ruộng khoán; đưa sản xuất 
hàng hóa tăng lên, Nhưng về mặt 
phân phối trong cách khoán đấu thầu, 


có chỗ chưa hợp lý. Bởi lẽ, đất không . 
chỉ là sản. phầm tự nhiên mà còn là 


kết quả lao động của các hộ nông 
dân, của tập thề đã nhiều năm khai 
phá, cải tạo và bồi dưỡng. Chúng ta 
không thê đo lường được số lượng 
lao động đã đầu tư cho đất đề có một 
sự phân phối quyền sử dụng ruộng 
đất một cách công bằng. Trong khoán 
đấu thầu, mức khoán có thề sẽ cao do 
sự cạnh tranh giữa những người nhận 
thàu, nhưng phần đổi ra này dều đưa 
vào quỹ tập thề nên không khuyến 
khích người lao động. Mặt khác, chính 
nó sẽ tạo ra kẽ hở cho những người 
có chức có quyền lợi dụng * đấu thầu » 
đề chiếm dụng nhiều đất. Và những 
hộ nghẻo, thiếu khả năng (do khách 
quan) thì càng tiếp tục nghèo thêm. 
Giả định : nếu chúng ta không đâu 
thầu mà đem vốn đất của tập thề chia 
binh quân cho nông đân, có chiếu cố 
diện chính sách; và đề tránh “cào 
bằng », ta cho phép chuyền nhượng 
công lao động trên phần đất của hộ 
thiếu khả năng sản xuất sang các hộ 
có khả năng sản xuất bằng sự thỏa 
thuận trong nội bộ nông dân, nhàm 
phân công lại lao động theo hướng 
“ại giỏi nghề gì làm nghề đó », thi 
người nghèo có thêm được một khoản 
võn nhở lao động ứng trước trên đất 
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Ổai chung. Đó là vốn ban đầu đề - 


"nguời nghèo nhận khoán hộ (ở cơ chế 
khoán đấu thầu, khoản vốn này thuộc 
về tập. thề); và họ có điều kiện phái 
triền sản xuất hơn. - 


Vai trò của hộ (gia đỉnh) ngày 
càng tăng “Trong sản - xuất — kinh 
doanh, vai trò điều hành của tạp thề 
thông' qua ban quản lý sẽ thay đồi. 
Nếu không có sự hợp tác mới thì bộ 
máy quản lý hợp tác xã cũ trở thành 
thừa, thậm chí còn là evật cần » của 
một cơ chế mới. 


Giờ đây, hộ gia đình sẽ tự chịu 
trách nhiệm +xê lỗ lãi của mìình, từ 
người «bị quin lý”, họ trở tlành 
người ®chủ quản lý s.Gia đình sẽ tự 
cl:ủ trong việc quản lý đất đai, mây 
móc, trâu bò và các tư liệu sản xuất 
khác, đồng thời có quyẻn tự chủ về 
tài chính và tiêu thụ sản phầm. Với 
cách khoán này, thu nhập của nông 
dân sẽ tăng lên và họ sẽ tích cực bỏ 
vốn ra mua sắm công cụ, tự lo cả 
dịch vụ và do đó sẽ cân đối được 
hoạt động trong nông nghiệp. Có 
người cho rằng trong khi thiếu tiền 
mặt nếu không ứng trước vật tư thì 
sau này không nắm được sản phầm 
và "giả cả thay đồi, khó quản lý. Suy 
nghĩ này còn chưa thoát ra được 
thực chất của quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ. Vấn đề là ở chó việc mua và 
bán theo nguyên tắc thỏa thuận mua 
đúng giá sau khi ca bán đúng giá. 
Trong tỉnh hinh xã lội thiếu lương 
thực, nếu nhập khầu quá đắt, thì đề 
khuyến khích sản xuất trong nước 
phát triền, ta mạnh dạn mua lương 
thực của nôrg cần với piá cao, Lúc 
đó nóng địn sẽ 1a súc sẵn xuất tạo 
Tra nhiều lươrg thực và các nêng sản 
khác. Mặt khác, ta có tề giảm nhập 
“các mặt hàng kiônz cần thiết lắm, 
mà đành ngoại tệ nÏ”ập các vVẬCt tư 
cần thiết đề thỏa mãn nỈủ cầu phát 
triền sản xuất. Thực tế cho thấy, mặt 
hàng nào nhà nước quản lý bằng 


phương pháp hành chính quá chặt thì. 


mặt hàng đó khan hiếm và giả đât. 


Mặt bàng nào nÈhà nuớc nới lỏng khâu 


lưu thông, thi mặt hàng đó nhiều lên. 
và giá cả Lạ xuống. Có thề nói. hiện 
nay không có mặt hàng nào -hị lao: 
vây, ép giá hơn là lúa gạo và rốt 
cuộc cơn sốt thiếu lúa gạo vẫn cử. 
liên tiếp xảy ra. 


Quá trinh sẳn xuất —lưu thông hàng: 
bóa của nông đân tất yếu dẫn đến 
tích tụ vốn trong taw những nguỏi làm 
ăn giỏi, có năng suất cao. Nhiều lá 
mua sắm công cụ máy móc kinh 
đoanh, làm dịch vụ nông nghiệp và 
căn công nghiệp với nông nghiệp, 
làm cho lực lượng sản xuất trong 


nông nghiệp phát triển, bàng kLóa 
ngày càng tăng. Với chính sác 
đòi mới, trong vài năm gần đảy 


nông dân đã mua sắm thêm nhiều 
trâu bò, máy móc nông nghiệp. ngư 
nghiệp, xây dựng nhiều cơ sở chẽ 
biến. Một số hộ trung nông được kÌi 


"phục và pháf triền đã đi vào sẵn xuât 


tập trung,-chuyên môn hóa với quv 
mô ngày càng lớn, và sản phầm hàng 
hóa tăng nhanh ở những vùng tróng 
và chế biến cây công nghiệp. 


Ở đây vẫn còn nhiều người nghèo, 
người đi làm thuê nhưng có phải viéc 
làm thuê của họ giống như làm thuê 
đưới xã hội tư bản không ? Cuộc sống 
thực tế đã chỉ rõ không ít hộ khi làm 
chủ mảnh ruộng của mình thì lao: 
động không tốt bằng đi làm thuê cho 
ngưởi khác, hoặc làm thuê nghề khác. 
Và không nhất thiết. đi làm thuê thị 
thu nhập thấp, mức sống thấp. Nhin 
chung, họ có thu nhập cao hơn nhiều 
so với những người lao động trong 
các đơn vị tập tlè và quốc doanh. Sự 
cạnh tranh trong sản xuất tất yếu sẽ 
đẫn đến một số hộ làm nông nghiệp 
kém bị phá sản hoặc phải chuyền sang 
làm ngành nghề khác. Sư điệu tiết lao 
động theo quy luật giá trị đã đưa đên 
hình thành sự phân công lao động 
mới, cân đối lại nền sản xuât là mọi 
yêu cầu cần thiết khách quan của xã 
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hội. Xã hội ta còn phân hóa là không 
có gì lạ. Không nên đem lòng *ganh 
ty ® mà thực hiện chủ nghĩa bình quân, 
bởi lẽ, sự bình quân này sẽ triệt tiêu 
động lực sản xuất Trái lại, sự 
tPân hóa lành mạnh trong lao động 
ñiện ray còn là điều căn thiết, vì 
cuính nồ còn là một trong những tác 
nhân kích thích sẵn xuất. Đề tránh 
khuynh hướng phân hóa không lành 
mạnh trong xã hội, chúng ta không 
giao đất cho tửng hộ ồn định rồi 
mạnh ai nấy làm, mà phải tính đến 
xu hướng phát triền của cách làm ăn 
mới, Điều chỉnh ruộng đất theo khả 
năng lao đông là nhằm sửa sai việc 
“cào bằng", Nhưng ở nơi đất Ít, 
người đông, không thể rập khuôn giao 
theo khả năng lao động bất kỳ mà 
càn phải chiếu cố đến đặc điềm cụ 
thể của từng hộ, từng vùng. Ngoài 
cách làm đó, có thề đề nội bộ nông 
đân tự điều chỉnh lấy trong một thời 
pian 


khoán và giao đất cho hộ là nhằm 


làm cho quan hệ sản xuất phủ hợp với 
trình đợ của lực lượng sản xuất. Nhưng 
xịn xuất nhỏ, bản thần nó không thể 
giải quyết được yêu cầu cuộc sòng 
đạt ra, mà phải tiến lên sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Nhưng tiến lên bằng 
giải pháp nào là điều cần quan tâm 
nghiên cứu 


Trong nền kinb tế nước †a hiện nay, 
ngoài thành phần quốc doanh và tập 
thề, còn có các thành phần kinh tế 
khác tồn tại đưới đạng những hộ sản 
xuất kinh doanh khác nhau, Ở nông 
thôn rồi rõ là bộ Gia đình) tiều nông, 
tiêu chủ, tiều thương. Những hộ này 
không thể tự sản xuất kinh doanh 
khép kín, mà ho cần liên kết, hợp 
lic VỚI nÏau theo hướrg mỡ rộng 
sạn xuât, tập trung, chkuvên môn ha 
rên cơ sở «kỹ nàng tlav nchè và 
đóng vốn ® ở một địa băn kinh tế nIất 
dịnh. Sự liên kết=liên dcanh này chỉ 
có thể thực hiện dược thông qua tô 
chức hợp tác xã. Các hợp túc Xã dó 
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không chỉ chuyên sản xuất, ma phải 
kết hợp cả tiêu tbụ, gắn với hộ hoạc 
nhóm hộ trến địa bàn xã Loặc kha 
vực, cụm kinh tế (mà các công ty 
trạm, trại quốc đcanh khóng tuễ thực 


hiện được) Dó là hợp tác xã sảp 


xuất — tiêu thụ, hoạt động trên cơ sẻ 
bảo đảm quyền tự quản của từng 
thành viên và thực hiện nguyên tắc 
tự nguyện, binh đẳng, cùng có lợi, 
tông qua các hình thức Hên dcanh, 
hợp doanh gia công, hợp đồng tiêu 
thụ sản phảm, hợp đồng kinh tế ha: 
chiều, cho vay... 


Các hợp tác xã này có, sức tập 
trung tư liệu sản xuất, kỹ năng lao 
động, và tiền vốn đề mở mang ngành 
nghề, đầy mạnh phân công lại lao động 
xã hội, nhờ đó mà đồi mới được cơ cậu 
sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều 
công ăn việc làm, thu hút lao động 
trong nông thôn. 


Với suy nghĩ trên, từ tháng 3 năm 
1985 huyện ủy chúng tôi Đất tay chỉ 
đạo xây dựng mô hình hợp tức xã 
nông - công — thương — tín ?—2 ở xã 
Phước hưng. Hợp tác xã tăng đần quy 
mô theo cơ chế mở đần cho hộ tự lo 
từ 200 ha tăng lên 220 ba toàn xã. 
Từ chỗ tập thề hóa tư liệu sẵn xuất 


chuyền sang “hộ hóa P tư liệu sản 


xuất và tự chủ. Đồng thời hợp tác xã 
có chính sách huy động vốn, tay nghề 
của các hộ có khả năng, mở mang 
thêm ngành nghề và chuyền các hoạt 
động của các hộ theo hướng hợp tác 
phân công lại lao động *ai giỏi nghề 
øt làm nghề đó”. Hợp téc xã được 
quyền tự chủ sản xuất — kinh dcanh. 
được quyền liên kết nhận đơn đ.: 
hàng sản xuất và tiêu thụ tẳng vớ: 
nơi nào có lợi, không qva các công tơ 
trung gian, và láy tiêu thụ (lưu thông) 
túc đầy sản xuất Sau khi chuy Šs 
hướng: quản lý mới, tỉnh hình sảa 
xuất của hợp tác xã và đời sống của 
xã viên đã 'có chuyền biến rõ rét 
Hợp tác xã luôn chủ động đuợc vài 


~ 


(Xem liếp trang 351) 


Nghiên cứu 


GIÁO LƯU VĂN HÓA TRONG THỜI ĐẠI NGẢY NAY 


w 


HÔNG một nền văn hóa nào 
không cbịu ảnh hưởng của 
một nền văn hóa khác. Một 


z 


sẻ héo mòn và tự tiêu diệt.  _. 


Tuy vậy, việc giao lưu yăn hóa của 
mọi thời trước là một hiện tượng tự 
phát. ngẫu nhiên do hoàn cảnh địa lý, 
buôn bản hay chiến tranh xâm lược..‹ 
Tủy theo từng trường hợp. những 
cuộc tiếp biển văn hóa diễn ra với 
những kết quả rất đa dạng, vừa đem 
lại cái mới, có thề làm giàu cho: văn 
hóa bản dịa, vừa có thê làm triệt tiêu 
cái bản địa. Đề thực hiện sự thống trị 
đối với các nước và các đâần tộc khác, 
các nước. và các dân tóc lớn thông 
thường không chỉ có áp bức chính trị, 
quân sự mà còn có cả chính sách áp 
bức về văn hóa nữa. Nhưng mỗi nền 
văn h«a đân tộc đều có sức: chống đỡ 
đề mong øiữ lấy bản sắc của mình và 
sự giao lưu ván hóa diễn ra dưới 
hình thức một cuộc đấu tranh văn 
hóa, mà không phải phần thắng luôn 
thuộc về nước “ mạnh s. Cũng có lúc 
nền văn hóa bản dịa, vùa tiếp thu rất 
, mạnh miề những yếu tố văn héa tích 
cực bên ngoài, vừa bảo vệ vốn truyền 
thống, và phát triền thành một nền 
văn hóa hiện dại có tính dân tộc cao, 


Với sự ra đời của nền văn hóa mới 
xa hội chủ nghĩa, tính chất giao lưu 
văn hóa lại càng gắn chặt với đấu 
tranh văn hóa có ý thức giữa hai nền 


nẻn văn hóa khép kín tự nó: 


LÊ ANH TRÀ w 


văn hỏa xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. 

Trong một thời gian đài, trước khi 
có những đồi mới các quan niệm về 
tính chất của tl:ời đại, cùng vói sự đối 
đầu về chính trị, quân sự giữa các 
chế độ xã hội, sự đối đầu mâu thuẫn 
của hai nền văn khóa có tính chất 
nguyên tắc gắt gao, nó lắn át hẳn tính 
chất giao lưu, trao đồi và học tập lăn 
nhau, 


Ngày nay, trên một hành tỉnh cä 
trở thành bé nhỏ như một ngôi nkà, 
nói theo hình ảnh của đồng chí Goóc- 
ba-trốp. không một nước nàc; một dân 
tộc nào, dù ở chế độ nào lại có thề 
phát triền trong sự biệt lập, đóng kín 
như ở các thập kỷ trước. Đề tồn tại „ 
và phát triền, mọi quốc gia. mọi người 
phả: chung sức mới có thê giải quyết 
những vấn đề chung nhất, sinh tử của 
loài người, như hủy.bỏó chiến tranh, 


chung sống hòa binh, bảo vệ môi 


trường, chống nghèo đói, phát triên 
kinh tế, kế hofch hóa đân số. bảo vệ 
sức khoẻ con ngườiv.v. Chính hoàn 
cảnh mới đó bắt buộc ngay những 
nước vốn thủ địch nhau cũng phải 
xích lại gần nhau, tìm hiều nhau, và 
do đó mà có những quan hệ tương hỗ 
và tác động lấn nl”au vẻ mọi mặt, 
trong đó có văn hóa vốn được xem 


% Giáo sư (l) Viện trưởng Viện văn. hóa, 
nghệ thuật, Bộ văn hóa. 
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như một chiều (dimension) của sự phát 
triền. 

Giao lưu văn hóa trong thời đại 
này nav chính là sự đối lập với chính 
sá(h chiến tranh lạnh », với sự căng 
thẳng đối đầu về chính trị quốc tế. 
Nhưng giao lưu văn hóa không 
phải là một sự mở cửa vô điều kiện 
về văn hóa giữa các nước, mà 
vẫn phải có sự chọn lọc trong tiếp thu, 
sư khước từ, loại bỏ những yếu tố 
không phủ hợp, phải đấu tranh chống 
những cái không lành ni:ạnh, phản 
động, và tuyên truyền giới thiệu, 
khẳng định những chân giá trị. Trong 
giao lưu văn hóa vẫn có đấu 
tranh giữa hai con đường, vốn không 
bao giờ được coi nhẹ dưới những 
hình thức, nhương pháp phù hợp với 
không khí chung sống hòa bình. Trước 
tỉnh hình các nước đế quốc chủ nghĩa 
không lúc nào ngừng tung vừo các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
"thuộc thế giới thứ ba những tác 


phầm “đại chúng» dưới nhiều hình. 


thức có tính khêu gợi, ru ngủ và 
hấp dẫn nhằnñ tuyên truyền cho lỗi 
sống Mỹ, cho tư tưởng chống chủ nghĩa 
xã hội, biện hộ cho chủ nghĩa tư bản, 
cho chiến tranh xâm lược, chúng ta 
phải hết sức cảnh giác đề phòng và có 
biện pháp thích hợp tiến công lại các 
- hoạt-động ấy 


Cũng cần nói thêm là trong thời 
đại chúng ta, giao lưu văn hóa còn có 
những nguyên nhàn có tính chất vật 
chất, Kỹ thuật. : 


Theo ÙNI.SCO, hiện nay trên thế 
giới hàng năm số tài liệu, tác phầm 
dịch tăng lên 15 đến 20 và công nghệ 
văn hóa, RÝ thuật thông tin, báo chí, 
xuấi bản cũng tăng gấp lôi Xuất hiện 
nhiều tò chức, nhiều hội văn hóa hữu 
nahj liên dàn tộc không chỉ sủa nhà 
nước mà còn có tính nhàn dân, của 
những người tự nguyện, những trí 
thức, nghệ sĩ, nhà văn hóa... (những 
tô chúc đó bao gồm mọi ngành văn 
hóa như thể dục th; thao, v học, các 


Là, 


khoa học tự nhiên hoặc xã hội. điện 
ảnh, phôn clo, ngôn ngữ v.v.). Sự 
bùng nồ thông tín có những ảnh 
hưởng lan rộng khắp các nước trên 
thế giới, vượt qua biên giới các quốc 
gia có những chế độ chính trị khác 
nhau. Một quốc gia nào đỏ dù muốn 
đóng cửa, khước từ những sự tiếp 
xúc, ảnh hưởng đó, cũng không thể 
được. Vi như trước các hoạt đòng 
tuyên truyền Ðồ ạt của văn hỏa thể 
giới tư bản chủ nghĩa với các chiến 
dịch vị đê ðô, tỉ ví màu, đài phát 
thanh, các loại băng nhạc hiện đại... 
chúng ta phải có cách đối phó thông 
minh. không thề chỉ cấm đoán môi 
cách đồng loạt đơn giản, mà phải 
trang bị cho nhân dàn ta, ngoài một 
hệ thống kỹ thuật thông tin hiện đại. 


'là một trinh độ văn hóa thầm mỹ 


nhất định để biết tự chọn lựa, gạt bỏ 
hoặc sử- dụng, học tập các giá trị văn 
hóa từ bên ngoài xâm nhập vào lãnh 
thồ nước ta. . 

Phải nói rằng trước đây chủng ta 


_ thường đánh giá các nền văn hóa của 


các nước trên thế giới chưa that đầy 
đủ, có quan niệm hề nói đến văn hóa 
tư sản thi xem tất cả đều là hư hỏng, 
xấu xa, mang đầy ý thức hệ phản 
động. Thực ra vấn đề không đơn giản 
như vậy. : 
.` Nền văn hóa thế giới là sự hội tu 
của mọi giá trị văn hóa của tất oà các 
đân tộc, kết tỉnh toàn bộ những tình 
hoa. thành tựu của loài người. Tắt cả 
các nước. dù lớn hay nhỏ thuộc mọi 
chế đò đều có đóng góp tich cực trong 
đó. Trong quá trinh lịch sử, không 
mọt dân tộc nào lại không sản sinh 
ra những giá trị văn hóa. cao đẹp, dủ 
(f dù nhiều Các nước tư bản, du là 
nước phản động nhất, cũng đã trải 
qua trong lịch sử những giai đoạn rực 
rỡ đã có đóng góp vào kho tàng văn 
hóa thế giới, và vẫn còn gin giữ trong 
bản thân minh những di sản, truyền 
thống đẹp đẽ mà họ tự hào. 

Nền văn hóa hiện nay của các nước 
ãv cũng rất đa dang. Có phần trực 


tiếp chịu sự chỉ phối của ý thức hệ tư 
sản vốn gồm những tác phầm ca ngợi 


lõi sống tư sản (lối sống Mỹ), đề cao 


.chế độ bóc lột, ca ngợi đạo đức tư sản. 
Đó là phần đi ngược lại lối sống vô 
sản. có hại đến việc xây dựng một xã 
bội “+ông bằng và đân chủ thật sự 
Nhưng ngoài phần hày, trong nền văn 
hóa ấy còn có những yếu tố tích cực 
đo những lực lượng tiên bộ trong 
nhàn dân sáng tạo ra, và ở đây có thề 
có những đỉnh cao về văn hóa -nghệ 
thuật của thế giới. 


Phần văn hóa tiến bộ này ở các 
nước tư bản chủ nghĩa ngày càng phát 
triền và đối lập, đấu tranh lại với thứ 
văn hóa do bọn phản động cực hữu 
chi phối. Chính những yếu tố văn hóa 
này là những giá trị mà chúng ta cần 
tiếp cận. tìm hiều, tiếp thu rộng rãi. 
Không có nhà cầm quyền tư bản đẻ 
quốc nào ngăn cản được việc xuất 
hiện ở nước họ những thiên tài về văn 
học, nghệ thuật, về khoa học kỹ thuật 
với những tác phầm mang tính nhân 
đạo, tiến bộ rõ rệt, làm nên niềm kiêu 
hãnh của nhân đân-nước họ 

Về phương diện khoa học kỹ thuật, 
phải nói rằng ở nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa có sự phát triền đến trình 
đỏ rất cao. mà chúng ta cần tiếp xúc 
chọc tập, nếu không muốn tụt hậu 
Ơ đày chúng ta nên có thái độ thực 
sự cầu thị, khiêm tốn, cố gắng tiếp thu 
những thành tựu lớn lao của loài 
người, dù chúng sản sinh ra Ở nước 
nào. 

Còn về vn hóa của các nước thuộc 
thế giới thứ ba. chúng ta cùng cần 
nghiên cứu và trần trọng, Bao nhiều 
tác phầm lón ngày nay vẻ văn hóa, 
nghệ thuật trên thể giới đã chẳng thuốc 
về nhiều nước đang ,phát triền ở A, 
Phí, Mỹ la tính đỏ sao 2 

Với một lỏng thành thẬt tìm kiếm 
và học hỏi những giá trị cao đẹp của 
văn hóa thế giới đề bỏ sung cho nền 
van hóa của ta, tỏi cho rằng không 
thề có thái độ quá đẻ đặt, đóng cửa, 


nghỉ kị đối với văn hóa các nước 
không ở trong cộng đồng xã hội chỗ 
nghĩa Điều quan trọng là phải có sự 
đánh giá đúng đắn yề những mặt ưu 
và khuyếttrong nền văn hóa các nướe 
đó. Khi có sự đánh giá đúng đầẩn. 
chúng ta sẽ biết phản biệt, lựa chọn 
và cảnh giác đối với những phần giá. 
trị. | 


Chúng ta cũng cần có sự nhìn nhận 
đánh giá nền văn hóa dân Lộc ta một 
cách hết sức khách quan và công bằng. 
Văn hóa ta có những tác phầm có giá 
trị đạt tới đỉnh cao của văn hóa 
thế giới, và nó đã trở thành một bộ 
phận nòng cốt của nền văn hóa mới của 
nhân loại. Nhưng không phải vì vậy 
mà ta không thấy nền văn hóa của ta 
còn nhiều mặt kém cỏi,đòi hỏi phải học 
tập người khác đề bồ sung cho những 
chỗ yếu của mình. Nếu chỉ đóng kin, 
cửa, tự mãn với những gì đã đạt 
được thì khó mà tránh khỏi sự đình 
trệ và tụt hậu. 


Việc giao lưu rộng rãi như vậy sẽ 
không dân đến một sự san bằng, 
thống nhàt kiều số cộng mọi nền văn 
hóa theo một chủ nghĩa thế giới (cos- 
mopolitisme) vốn thường đi kẻm một 
quan niệm về việc. phát triền kinh tế 
đơn thuần, một chủ nghĩa kinh tế 
không đếm xỉa đến chiều văn hóa của 
phát triền (đimension culturelle du 
đéveloppement}. Đày là khuynh hướng 
mà các nhà văn hóa thế giới hiện nay 
kêu gọi đề phòng (như ở lời phát biểu 
rât sâu sắc của ông Prederico Mayor 
tại Liên hợp quốc vừa qua, nhàn ngàv 
khai mạc thập kỷ thế giới về phát 
triền văn hóa). 


Quan hệ biện chứng giữa mở cửa 
để tiếp thủ học tập thế giới bên ngoài. 
bất luận từ pguồn nào, với việc giữ 
gin và phát triền bản sắc dân tộc; là 
hai mặt của một vấn đề chuns, là sự 
phát triền văn hóa. 


* 


0¿ 


- 


Nước Việt nam trong quá trình lịch 
sử đã «ó siao lưu văn hóa hết sức rẻ 
đài và sàu đàm với Trung quốc, 
đ›; những giao lưu đó đã đề lại tr 
&:: trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của 
ncn văn hỏa đân tộc phong phú của 
đạt nước. Vào cuối thế kỷ 19 và nửa 
dau thế kỷ 20, văn hóa Việt nam có 
tr đụng độ với văn hóa thực dàn Pháp. 
Qua sự đụng độ đó, bên cạnh những 
ảnh hưởng rất tiêu clre, văn hóa Việt 
nam cũng tiếp cận được những vếu tố 
văn hóa tích eực của châu Âu: bên 
cạnh những ảnh hưởng xấu, cùng có 
sự mở mang theo hưởng mới của một 
nền văn mình mới lạ vốn có ảnh 
huớng không nhỏ về sau. 


VÌ Vậy, ngày nay việc mở rộng 
cửa đối với các nền văn hóa lớn có 
duyên nợ lâu đài là hết sức cần thiết 
cho việc rà soát lại nhiều giá trị đã 
hình thành trong quá trình tiếp xúc 
với họ. 

Đặc biệt đối với Trung quốc. nước 
xã hội chủ nghĩa láng giồng, việc giao 
hưu văn hóa còn nằm trong kế hoạch 
£lao lưu văn hóa chung của các nước 
xä hội chủ nghĩa, mà từ nay sự mở 
rôing g!ao lưu văn hóa này lại càng 
phải được đầy mạnh hơn, với tỉnh 
thần học hỏi lăn nhau. 


Trong lịch sử, các nước Ở vùng 
Đông Nam A, tronn đó có Việt nam, 
Lào và Cam-pu-chia, đã có những mối 
quan hệ có nguồn gốc sâu xa hết sức 
chặt chẽ ngay từ thời văn hóa Đông 
sơn: Hiện nay rất nhiều đấu vết cö 
cón lưu lại trong phong tục tập quán 
của lừng nước Đông Nam Á chứng tỏ 
sĩ gìn gũi giữa chúng ở các thời đại 
cÒ. Tuy vậy, ngày nay các nước Đông 
Nam Á và Việt nam hầu như chưa có 
mối liên hệ về văn hóa nào đáng kề. 
Trước hết, chúng ta cần phát triền 
mạnn mẽ quan hệ văn hóa giữa nước 
ta với Lào và Cam-pu-chia và từ đó 
phát triền quan hệ văn hóa với các 


nước trong khối ASEAN, coi đây là, 


việc làm hết sức cần thiết và cấp 


6â 


` 


bách. Tôi tin rằng, trong một ngày 
gần đây các mối giao lưu văn hóa của 
ta với nhiều nước khác trên thế giới, 
kề cả những nước tư bản chủ nghĩa 
phương Tây, sẽ được đặt ra trên tính 
thần đã nêu ở trên. Ngay đối với Mỹ 
là nước đem lại cho ta bao- nhiêu sự 
đau thương, đã đề lại những nọc độc 
xấu xa của nền văn héa thực đân mới 
ở nước ta, chúng ta vẫn cần có những 
mối quan hệ văn hóa tích cực và bình 
đẳng. 

Có rất nhiều khó khăn trở ngại cho 
ViỆC mở rộng giao lưu này, mà tôi 
thầy cần nêu lèn đề tỉm eách khắc 
phục. 

Trước hết là tư tưởng bảo thủ, 
khước từ sự mở cửa trong văn héa. 
muốn duv trì tình trạng đối đầu gifa 
văn hóa xã hội chủ ngh7a và văn héa 
tư bản chủ nghĩa. Trong nhận thức 
có sự đánh giá phiến điện về các nền 
văn héa, sự phú định mọi nền văn 
h¿a tư sản, cũng như không thấy hết 
những cái yếu kém trong các nền văn 
hóa của chúng ta vốn cần được lồ 
sung và nâng cao băng nhữn.z: giả trị 
văn hóa của thế giới. ` 

Trở ngại lớn chính là năng lực 
của các iực lượng làm côn” tác giao 
Lưu văn hóa. Trình độ vàn hóa, chuyên 
môn, cũng như trình độ ngoại nrữ 
của cán bộ văn hóa eÌ: úng fa còn nỶ ần 
hạn chế. Ví dụ, m:-ốn có sự trao đồi 
với các nước Đông Nam Á, các nước 
phương Tày vvw cần nắm vững n' ra 
ngoại nựữ căn thiết, nhất là tiếng An", 
điều mà ta còn thiếu. Sự hiều biết 
về nên văn hóa của các nước tư bìa 
chủ nghĩa và các nước thuệc thế gi: ï 
thứ ba của nhiều cán bộ chúng ta nói 
chung chưa phong phú. 

Một trở ngạt hết sức cơ bản nữa 
là vân đề tài chính, ngàn séch, nhất 
là trong giai đoạn khó khăn hiện 
nay. Việc đi lại bằng các phương 
tiện hiện đại (máy hay) cũng như 
việc trao đồi nghiên cứu, đón tiếp, 


(Xem liếp rang 53) 


ø 


Thư qửi Bộ biên tập 


" 


MẬI Số Ý tÍN Vì 


SẠN XUẤT LÀNG HA Ứ 


Ừ Đại hội VI đến nay, về sản 

` xuất hàag hóa, chúng ta đã có 

bước chuyền cả về mặt quan 

điềm và hành động: trên thị trường 

mặt hàng- phong phú đa dạng hơn, 

màu sắc dẹp hơn, bao bị đóng gói 
được chú ý hơn...: 


Tư duy của người sản xuất và một 
phần của người lưu thông bước đầu 
eó đòi mới. Y thức cửa quyền của họ 
cùund bắt đầu thay đồi * không thê như 
Irưỏe đầy, lưng làm ra tốt hay xấu 
đều bán được hết. Thàm chí “* thứ 
phàm » lại có lợi hơn (do dược quyền 
phân phối nội bộ). Hàng không bản 
được trên thí trường, ngành thương 
nghiệp lại “ban phái » qua con đường 
căng tin của xí nghiệp, cơ quan! Đa 
đạng hóa sản phảm. làm ra mặt hàng 
đẹp, tốt thực sự đã trở thành khău 
hiện bành động của nhiều cơ sở sản 
xuất. Việc quảng cáo hàng hóa trước 
đàv bị coi là xa lạ, là thừa nay đã 
trở thành phồ biến và chính thức được 
ghỉ vào phí lưu thông... 


Nhưng có một điều mà người sản 
xuất, người kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa không nên quên: chính phát 
triền sẵn xuất — kinh doanh là vì lợi 
ích của eon người, vì sự phỏn vỉnh 
của đãt nước, việc đầy mạnh sản xuất 


-“ 


°© 


RƯỚ{ TA HIỆN NAY 


e° 


hàng hóa không đồng nghĩa với tàng 
lợi nhuận, chạy theo đồng tiền vơi 
bài cứ piá nào như dưới chủ nghĩa 
tư bản. 

Quan hệ tiền — hàng là quan hệ tất 
yêu của sản xuất hàng hóa. Với chức 
nàng là thước đo giá trị, tiền là tiêu 
chuận đề tính toán lỗ lãi của sản xuất 
hàng hóa, của hoạt động sản xuất— 
kinh doanh. Nhưng cái khác cơ bản 
của sản xuất hàng hóa dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa là vì lợi ích-người tiêu 
dùng, trước hết vì lợi ích người tiêu 
dù»z chứ không phải vì dòng tiền. 
Tiêu dùng là mục dịch, lợi nhuận là 
hiệu quả. Giá trị và giá trị sử dụng 
của hàng hóa là thống nhất. 

Song do chưa nắm vững bản chất 
của sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nzhĩa, nhất là mối quan hệ hàng — 
tiền trong nền sản xuất của ta. nên 
trong thực tế đã và đang xuất hiện 
cách kinh doanh tùy tiện, thường 
biều hiện ở những mát sau đây ° 


— Không tính đến lợi ích nền kinh 
tế, hiệu quả chung của sản xuặt ð 
bình diện vĩ mô, nên một số mặt hàng 
được bung ra quá sự cần thiết, như 
xe đạp, phụ tùng xe đạp, xà phòng, 
đường, mật, thuốc lá... Nguyên liệu 
của những mặt hàng đó trong các xí 
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nghiệp trung ương và địa phương 
thực chất chỉ đủ cho trên 50X công 
suất máy móc hiện đại, nhưng lại đã 
và đang bị phân- tân tân mạn sang 
nhiều cơ sở sản xuất mới, hiệu suất 
và chất lượng-kém hơn. Những tháng 
gia năm l98§, nhà máy thuốc lá 
Thăng long, nhà máy xà phòng Hà 
nội... chỉ chạy với 20—30X công suất 
(có những ngày ngừng hoạt động) vì 


không có nguyên liệu. Trong khi đó, 


các cơ sở sản xuãt không thuộc diện 
quản lý của nhà nước vẫn chạy chọt 
đủ nguyên liệu và sản xuất bình 
thưởng Ì 

— Không ít cơ sở (quốc doanh, hợp 
tác xã, tư nhản) đã sản xuất và tung 
ra thị trường nhiều thứ hàng hóa kém 
phầm chất, thậm chí hàng gia, kê cả 
những mặt hàng liên quan đến sức 
khỏe và tỉnh mạng nhàn dàn như 
thực phầm, thuốc chữa bệnh. Mội 
trong những vụ điền hình là Nguyễn 
Thị Nâng (quận Bình thạnh, thành 


phố Hồ Chí Minh) kinh doanh phân. 


hóa học giả kiếm lãi xây cả nhả lầu 
trị giá 200 lạng vàng (báo Nhân dân 
ngày 12-7-1988). Theo số liệu ban đầu 
của cơ quan quản lý, năm 1987, cỏ 
hàng ngàn xe đạp không đúng quv 
cách đã «a lọt ? ra thị trường. Một sỐ 
mặt hàng xuất khẩu vì chất lượng quá 
kém đã mất khách trên thị trường thế 
giới. Những mặt hàng đó lại được cơ 
quan kinh đoanh—lưu thông tiêu thụ. 
Hâu như qua những lần kiềm tra các 
_ cửa hàng thương nghiệp, hợp tác xã, 
đều phát hiện việc đánh tráo, đem 
hàng giả, hàng xấu bân chơ người tiêu 
dùng. Tình trạng này không chỉ thiệt 
hại cho người tiêu dùng, làm mất uy 
tin của thương nghiệp xÃ hội chủ 
nghĩa, mà còn khuyến khích người 
sản xuất làm ầu. Trường hợp .mậu 
dịch quốc đoanh thành phố Nam định 
đã nhận bán hàng trăm xe đạp giả 
của bọn làm ăn gian dối, là một 
thí đụ. | 

Cũng vi chạy theo đồng tiền mà 
sinh ra biết bao tỒ chức trung gian 


sản xuất, làm 


"- 


mua. đi bán lại. Nhiều cơ quan. đơn 
vị, thậm chí ca cơ quan chính tì 
không có chức năng lưu thông. cũng 
đứng ra buôn bán thu lợi ở khâu trung 
gian, kiếm chác bằng «nước bots. 
Đầu năm 1987, cả nước có 785 đơn vị 
kinh đoanh vật tư độc. lập, tăng 2,4? 
lần so với năm 1980 (số đo địa phương 
quản lý tăng 8,25 lần) gàv cần trở cho 
tăng vô lý giá “đàn 
vào». Phí.lưu thông vậi tư từ 6.47% 
năm !1976 tầng lên 10.6% năm 1986- 
Lại có cơ quan chỉ ngồi ký “ hợp đồng 
tay ba P (sản xuất — trung gian — tiêu 
dùng) mà hưởng chiết khấu gấp máy 
lần lợi nhuận người sẳn xuất. Báo 
chí cũng đã phanh phui nhiều vụ 
buôn bán bằng « trao tay chứng từ », 
hàng hóa chỉ từ bên phải sang bên 
trái đường mà giá cả đã tăng lên từ 
10 đến 2054. 


Đề có chênh lệch giá chia nhau 
trong nội bộ đơn vị, (qua kiềm tra. 
năm 1987) 1 000 cơ sở sản xuất — kinh 
doanh đã chiếm dụng trái pháp 4 tỷ 
đồng Việt nam và 356 000 đô ta Mỹ 
(báo Lao động ncày 2-7-1985). 

Những biều hiện không lành manh 
trên trực tiếp tấn công vào sản xuất: 
lãng phí lớn nguyên liệu, nâng gi 
thị trường một cách giả tạo, làm mất 
uy tín ngay cho eác cơ sở sẳn xuất và 
cơ sở lưu thông, gìy xáo trộn lớn 
trong kính tế, làm cho gương mặt - 
những người sản xuất và người lưu 
thông chân chính bị hoen ố lây. 

Đề kiến lập và thực hiện đúng đắn 
quan điềm sản xuất kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, chúng tôi xin có mấy 
ý kiến như sau: 


— Các cơ quan quản lý kinh tế 
trung ương và địa phương, trước hết 
là các ngành quản lý kinh tế và kỹ 
thuật trung ương cần khần trương 
thà chế hóa tiêu ebgằn chất lượng 
trong sản xuất và kinh doanh hàng 
hóa. Các cơ quan quản lý chất lượng 
sản phầm và các cơ quan tài chính 
cần thực hiện việc kiềm tra và thanh - 


` 


tra thưởng xuyên, nhất là có chế độ 
phạt thật nặng những hành vi sản 
xuất và lưu thông hàng giả, hàng xấu 
và mọi thê đoạn tạo ra chênh lệch giá. 

- Các cơ sở sản xuất — kinh doanh 


ch? được phép hành nghề sau khi đã. 


có đăng ký về máu mặt hàng với chất 
lượng quy định. Các cơ sở lưu thông 
nếu cho lưu hành những hàng hóa 
không dúng tiêu chuần chất lượng 
hoặc kinh doanh bằng chênh kệch giá, 
ti bị thu hồi đăng ký, bị phạt nặng, 
đồng thời phải bồi thường thiệt hại 
cho người tiêu dùng. 

—Cần tạo ra dư luận xã hội cồ vũ 
và đề cao việc sản xuất và lưu thông 


Hội 4 Ý MiẾM khổ VỀ Việt 


Đ41H GIÁ TÌï B1 
VĂN HÓA VĂN kGHỆ 


À một người yêu văn học, rất 
quan tâm đến sự biến chuyền 
troag đời sống văn học nước nhà 
Lôi rất vui mừng trước sự xuất hiện 
“của nhiều tác phầm hay (kề cả trong 
sáng tác và phê bình), biều hiện cách 
nhìn mới, đề cập những vấn đẻ bức 
thiết của thời đại, của cuộc sống hôm 
nay Điều đó có được, trước hét là 
nhờ tình thần đối thoại dân chủ và 
công khai theo chiều hướng đồi mới 
của Đẳng. 


; 
vả 
Ủ, 


Quá trình đồi mới này thực sự đã_ 


diễn ra trong văn học nghệ thuật 
chúng ta từ đầu những năm 80. Trong 
điện ảnh, đó là sự xuất hiện của bộ 
phim Hy vọng cuối cùng (đạo diễn 
Trần Phương, biên kịch Trần Hoàng 


—_ 


hàng hóa có chất lượng tốt; đồng 
thời lên án và bài xích việc sản xuất 
và lưu thêng hàng vấu, hàng giả. 


.  Cáe eơ quan giáo đạc, thông tin đại 
chúng và các tồ chức xã hội cần coi 
trọng việc tuyên truyền giáo dục, đề 
cao lối sống và làm việc trung thực, 
thẳng thắn, phê phán và bài trừ lối 


_ sống giả đối chạy theo đồng tiền, lối 


sống cá nhân ích kỷ, bất chấp đạo lý 
theo kiều «sống chết mặc bay, tiền 
thầy bỏ túi ». 


__ ĐAN TÂM 
_ (Trường cao cấp Công đoàn VN), 
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Bách). Trong sân khấu có Nhân danh. 
công lý, Tôi và chúng ta, Niùa hè ở 
biền.. thề loại tiêu thuyết có: 
Đứng trước biền, Mùa là rụng trang 
vườn..., cùng hàng loạt truyện ngắn 
khác Các tác phầm này đã đáum nhìn 
tháng vào sự thật, đũng cảm phê phán 
những mặt tiêu cực trong cuộc sống 
của chúng ta và đã bắt đầu quan tâm 
hơn đến cái «đời thưởng *. Ngay lúc 
ấy người ta đã khẳng định đó là 
những tín hiệu của sự đồi mới. Cho 
dù đó mới chỉ là những cái nụ, cái 
chồi, song rất đáng nàn nu và trần 
trọng, đề đến hôm nay, quá trình đồi 
mới đã bùng nồ với một liều lượng, 


âm lượng lớn hơn và một phạm vi 


rộng hơn rất nhiều. Tôi đã được đọc 
nhiều bài viết, đã nghe nhiều ý kiến 
và cố gắng suy nghĩ với một thái độ 
nghiêm túc và khách quan. ' 
Khi chúng ta đều nhất trí với nhau 
rằng, đồi mới là công việc chung, cấp 
thiết của tất cả mọi người thì tôi cũng 
xin góp một ý kiến nhỏ chung quanh 
việc nhìn nhận và đánh giá lại thành 
tựu của một giai đoạn đã qua của văn 


FẬ 


học — một trong những vấn đề trung 
tâm của cuộc tranh luận đang điển ra 
trên Iïinhvực phê bình vău học hiện nay. 

Vấn đề t.iứ nhất: trong bài «Về 
khả năna phản ánh phủ định của chủ 
nghĩe hiện thực xã hội chủ nghĩa? 
của lê Chí Dũng (háo Văn nghệ ngày 
30-4-1988), khi đánh giá tình hình phê 
bình những năm qua, tác giả viết: 
« Sẽ không công bàng nếu nói rằng các 
nhà lý luận, phê bình ở nước tâ 
không nhắc tới enbiệt tình phê phán ® 
khi họ bàn về chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. Thế nhưng đôi với họ 
cnhiệt tình phẻ phán » chỉ có quyền 
hướng vào cuộc sóng cũ, còn nếu chía 
vào những mặt 
nghĩa xã hội, thì những mặt tiêu 
cực nảy öohỉ là etần dư? của phong 
kiến. dế quốc, tư sản hoặc chỉ là 
nhữ:ø biểu hiện tiêu tư sản... 

Nhận định trên đây theo tỏi không 
phù hợp với những thành tựu mà nền 
lý luận phê birh của nước ta đã đạt 
được, Các đồng chí Trường Chính, 
Phạm Văn Đồng đã nhiều lần phát 
biểu về vấn đề này. Đồng chỉ Phạm 
Văn Đồng có lần nói: « Chúng ta cần 
“khuyến khích sự phê phán và có nhiệm 
vụ phê phán nghiêm khắc những cái 
xấu,cai không đúng còn tồn tại trong xã 
hội ta, đề loại trừ nó, đề phá bỏ nó.. 
Bên cạnh những tàn tích của xã hội 
cũ còn có những cái sai, cái không 
đúiz, không đáng xây ra — những cái 
này không ft đâu » và «chúng tôi chủ 
trương phai lên án cái xấu » (1). Đồng 
chí Hà Xuân Trưởng trong bài * Chủ 

- nghĩa hiện thực phê phán và vai trò 
phê phân của chú n¿hĩa hiện thực xã 
hỏi chủ nghĩa * đã phán tích một cách 
kỳ lưỡng vấn đề này Dòng chí cho 
ráng: Phải phê phán không thương 
tiếc những bắt công của xã hội cũ, 
những tàn đư của xã hội cũ, và 
nhữuđg thứ tiều cực mới trong chế 
đỏ xã hỏi chủ n¿hĩa... ®. eTa lại phải 
biết phê phán tá, tị phải biết cuời ta, 
cuời cái lố bịch, cái lạc hậu ta mác 
phái... ® ), 


tiêu cực trong chủ 


Tôi ' thiết nghĩ, khi kết luận rằng 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
không chủ trương lên-án những cái 
xấu, cái tiêu cực nảy sinh trong lòng 
chế độ xã hội chủ nghĩa, Lê Chí Dũng 
nên nghiên cứu kỹ hơn lịch sử của 
vấn đề — từ những bài lý luận phê 
bình cho đến thực tiễn sáng tác. VÌ 
không có ý muốn tranh luận dài dòng 
cùng tác giả, tôi chỉ xin trích dẫn quan 
điềm của một số nhà lý luận phê bình 
khí bàn về tính phê phán của chủ 


nchỉa hiện thực xã hội chủ nghĩa nhu - 


trên. Lời bình và kết luận .xin đành 
quyền cho tất cả các bạn. 


Vấn đề thứ hai: khi đánh giá thành 
tựu. của văn học cách mạng, ng*rời 
ta bàn nhiều tới sự lãnh đạo của bàng 
đối với văn rghệ, đặc biệt là vẫn đè 
tự do của văn nghệ sĩ. Lê Ngọc T:2 
trong bài ®Về vấn đề văn học phản 
ánh hiện thực» (3) đã viết: ®Lần 
đâu tiên chúng ta đã có can đảm nói 
to lên, nói còng khai một sự thât: 
Văn học cách ' mạng của chúng !s còn 
nghèo nàn.. Tình trạng nghèo nàn 
của văn học cách mạng trong mấy 
chục năm vừa rời có nhiều nguyên 
nhân: sự lãnh đạo đối với văn nghệ, 
mỗi quan hệ giữa chính trì và văn 
nghệ...®. [Lại có người xem nền văn 
nghệ cách mạng của ta “na ná tao 
đàn của văn nghệ quan phương » (4) 
thời phong kiến, và văn nghệ quan 
phương * bao giờ cũng bị hạn chế vẻ 
mặt tỉnh nhân đàn, bị hạn chế so với 
yêu cầu tiến bộ xã hội? (ã) Có 


(1) Pham Văn Đồng: ÄÃ4y đựng nền tên 
hóa săn ngÀ$ ngang tầm sóc đán tộc f8, the: 
đợi !a. XxÙ Sự thật, Hà nội, 19713. tr, 17, h*, 

(3) Hà Xuân Trương : Dưới 4AÀ sáng Ðẹ: 
hội !V của Đảng, Nxb Tác phầm mới, Hà nò.. 
1978, tr, 235, 26. 

(4) Lê Ngọc Trà : Pà sẩn đề cầu học phản 
ánh hiện thực bìo Văn nghệ, số ra ngày 11-5- 
L9AA., ` 

(1) Ý kiến lai Nguyên Ấn : Thảo lu°n 
« Hàn tiờn ® lại tuần bảo Van nghệ, tháo Veéa 
nghệ, so ra ngày 27-2-1988). 2 
(5) Lại Nguyên Ân : Và mỹt phương điện của 
quan hệ giữa săn nghệ sẽ chÍAÀk trị. Tạp chỉ 
Sông Hương. số 31 nầm 1988, tr. 53, 


⁄ 
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agười. nặng nề hơn, còn gọi văn học 
ta là một thứ văn chương cung 
đinh »! : 
Về mối quan hệ giữa phê bình văn 
hộc và sắng tác, gần dây eó người cho 
rằng, đó là mối quan hệ giữa anh 
chàng Gia ve «người lính gác P luôn 
Hhiôn xoơi mói, đò xét và tên tội phạm 
Giảng Van-giäng ! ® Công tác phê bình 
văn học dường như chỉ làm nhiệm 
vụ của hai mảnh da che hai 
bén con mất ngựa?.` Trong 20 
năm qua, #*“eác nhà phê bình văn 
học đã hoạt động một cách mẫn cán 
đè di đến tiêu điệt những cái đích 
thực của văn học và tạo nên một nền 
văn học không còn là văn học 
nữa * (6). Các văn kiện của Đảng cũng 


như các công trỉnh lý luận phê bình - 


từ xưa đến nay chưa bao giờ chỉ xem 
nhà phê bình như một người linh gác 
trên mặt trận tư tưởng. Nhà phê binh 
là người bạn tri âm tri kỷ với người 
sáng tác, là bà đỡ mát tay, là người 
môi giới giữa người sáng tác và quần 
chúng, đồng thời là người chiến sĩ 
trên mặt trận tư tưởng ; Phê bình là 
một phương thức chỉ đạo cụ thê của 
Đảng trong lĩnh vực văn nghệ? (7). 
"Phê bình của ta tụy còn yếu, còn 
nhiều khuyết điềm, nhưng trong 20 
năm qua đã có nhiều thành tựu, đã 
góp phần thúc đầy phong trào sáng 
tác và hướng dẫn thị hiếu thầm mỹ 
của quần chúng. Các công trình nghiên 
cửu đã khẳng định những thành tựu 
to lớn của nền văn học trong 30 năm 
cl.õng Pháp và chống Mỹ. 

Những lời đánh giá nghiệt ngã mà 
tôi đã dẫn ra trên đây cũng hoàn toàn 
không phủ hợp với Nghị quyết mới 
nhất của Bộ chính trị về văn hóa văn 

nghệ (báo Nhân dân, 5-12-1987) là: 
« Văn hóa, văn nghệ đã phát triền 
mạnh mẽ. Các văn nghệ sĩ, các nhà 
hoạt động văn hóa trở thành những 
chiến sì tiên phong của Đảng trên mặt 


_> 


trận văn hóa nghệ thuật, sáng to 
được nhiều tác phẩm có giá trị, có 


sức động viên cồ vũ to lớn đối với 


nhân dân ta trong hai cuộc kháng 
chiến vừa qua. Văn học nghệ thuật 
nước ta «xứng đáng đứng vào hàng 
ngũ tiên phong của nền văn học nghệ 
thuật chống đế quốc trong thời đại 
ngày nay ». 

(Chúng tôi thiết nghĩ, 
định trong Nghị quyết của Hộ chính 
trị về văn hóa văn nghệ phải là cơ sở 
che chúng ta khi đánh giá lại nén 
văn nghệ mấy chục năm qua. Còn 
một điều là tác giả của những nhận 
định mà tôi cho là sai lầm trên đã 
không chứng mình, lý giải những 
quan điềm của họ một cách thấu đáo 
và thuyết phục. Vậy chuần mực là ở 
đâu? Tính chất tùy tiện, thái quá 
trong một số phát biều gần đây, thee 
tôi, đã dẫn đến những đánh giá lệch 
lạc, thiếu khoa học, thiếu nghiêm túc. 
Nó không những không góp phản thúe 
đầy sự đồi mới tiến lên mà ở mức độ 
nào đó, có một tác động không tốt 
tới công cuộc đồi mới. Tôi mong muỐn 
các cơ quan báo chí, tuyên truyền, đặc 
biệt là Hội nhà văn Việt nam sẽ phát 
huy vai trò của mình trong việc 
hướng dẫn thị hiếu cho bạn đọc. 
Trên tỉnh thần ủng hộ cái mới, 
bạn đọc chờ đón những tác phầm 
hay, những bài phê binh tốt, thực sự 
công phu, nghiêm túc, và có cơ sở 
khoa học. | 


TRẦN KHOA 


(l.Ý nhân-Hà nam ninh; 


(6) Mu:iˆ Ngủ : Pð một thời kỹ đá go Tp 
chi Ván nghệ quán đôi số ?. năm 1987, tr, lê. 
(7› Trường Chỉnh : r4) săn hóa sk sghu@ 
thuột, Nšb Văa bọc, Hà nội, I$%&6. (. 1Í, tr 13: 


nhi Ah nhận, 
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Hung-ga-ri 


THẾ GIỚI: YẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


— cải cách và triền vọng 


ỀN kinh tế Hung-ga-ri đã trải 
qua nhiều biến đồi quan trọng 
trong suốt mấy thập kỷ gân 
đây, đặc biệt tử mắm 1968— năm 


mà cuộc cải cách lần thứ nhất được bắt 
đầu. Trong cuộc cải cách này, nền 
kinh tế Hung-ga-ri phát triền một cách 
măng động, thu được những thành 


tựu đáng kề, nhất là trong lĩnh vực 
mông nghiệp. 


- Tỉnh thần cơ bản của cuộc cải cách. 


lần thé nhất thề hiện trước hết ở 
việc cải tạo mếi quan hệ giữa các xí 
nghiệp và các cấp quản lý nhà nước — 
từ đó phong cách hoạt động của các xí 
nghiệp được cải tiến. Tiếp đó là việc 
đồi mới vai trò của tiền tệ. phương 
tiện chính đề điều khiền, và điều đó 
đã có tác dụng lớn trong chế độ kinh 
tế mới. 

Cuộc cải cách lần thứ nhất diễn ra 
trong một thời gian dài, lúc nhanh, 
lúc chậm và cuối củng bị chững hẳn 
vì những ảnh hưởng lớn của môi 
trường quốc tế, đồng thời vì có sự 


2Á 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


không nhất trí giữa các nhà lãnh đạo 
và cả giữa các nhà kinh tế Hung-ca- 
ri về những quan điềm cơ bảu của 
cuộc cải cách. 


Năm 1985, Hung-ga-ri đứng trước 
những thử thách nghiêm trọng. Một 
mặt, các khó khăn trong kinh tế đối 
ngoại ngày một trầm trọng thêm. 
Lai suất tín dụng quốc tế tăng từ 
5,8% (1978) lên 114 (1979 — 1983). 
Do những hạn chế nghiệt ngã về . 
nhập khầu bằng ngoại tệ, vốn đầu 
tư từ 50X so với thu nhập quốc dân 
(1978) tụt xuống còn 12% (1984). 
Các hợp đồng trao đồi bị hủy bẻ làm 
cho Hung-ga-ri thiệt 30 tỷ phô rinh. 
Các mặt hàng nông nghiệp xuất khầu 
truyền thống của Hung-ga-ri bị sụt 
giá trên thị trường thể giới, góp phần 
làm cho cán cân thanh toán ngoại 
thương bị thâm hụt lớn. Trong khi đó 
thì trong nước các hoạt động kinh tế 
văn theo cơ cấu cũ, sản xuất không 
phát triền và không cạnh tranh nồi 
với thị trường bên ngoài. Nợ nước 
ngoài tiếp tục tăng lên (tỉnh đến năm 


1985, tông số nợ của Hung-ga-ri là 9 
tỷ đô la Mỹ)... Những yếu tố liêu cực 
nói trên đã tác động mạnh đến Hung- 
ga-ri. Dang và chính phủ Hung-ga-ri 
đứng trước một sự lựa chọn : hoặc là 
tiến hành -cài cách lần thứ hai, đưa 
đất nước thoát khỏi*cơn hiềm neÌhẻo 
và vững bước tiến lên phía trước, 
hoạc là chống lại các khó khăn bằng 
những biện pháp thụ động, cực bộ, dẻ 
rồi chỉm sâu vào một cuộc khủng 
hoảng đã thấy trước. Đăng còng nhân 
xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã lựa 
chọn con đường cải cách. Năm 1985 
có thề coi là mắm mở đầu cuộc cải 
cách lăn thứ hai. Từ năm {1985 đến 
năm 1987 những cuộc tranh luận nhàm 
tìm một hướng đi đúng đấn cho cải 
cách đã liên tục diễn ra. Trong các 
cuộc tranh luận đó, những nên tảng 
và điềm tựa của cuộc cải cách lần thứ 
nhất cùng những kinh nghiệm thành 
công và thất bại của nó đã được xem 
xét. đánh giá một cách thận trọng và 
khoa học. Kết quả hoạt động kinh tế 
các thời kỳ 1972 — 1978 và 1979 — 1984 
cho thấy, muốn làm chủ một nền kinh 
tế có thị trường điều tiết thi không 
thể chỉ quay trở về mô hình kinh tế 
của cuộc cải cách lần thứ nhất mà 
còn phải đầy mạnh và mở rộng hơn 
nữa vai trò của thị trường tự điều tiết. 


Xuất phát tử quan điềm: nền kinh 
tế xã hội ch" nghĩa của Huag-ga-ri là 
mèn kinh tế sản xuất hàng hóa dựa 
trên cơ sở chế độo công hữu xã hội 
chủ nghĩa, ĐCNXHCN Hung-ga-ri chủ 
trương ủng hộ việc áp dụng mọi biện 
pháp đề buộc các tồ chức kinh tế phải 
lưu ý dến những quy luật thị trường 
và khẳng định chế độ công hữu trong 
hiện tại và tương lai vẫn đóng vai 
trò quyết định treng nền kinh tế 
nhiều thành phần, và nhiệm vụ quan 
trọng là tăng hiệu quả hoạt động của 
sở hữu nhà nước và tập thề. 

Nếu như trong nước, chính phủ 
buộc các xí nghiệp phải có ý thức 
hơn về giá cả, phải gắn với thị trường, 


- Đảng. (tháng 5 —_ 1988) hơn 


thị trong hoạt dộng kinh tế đối ngoại, 
Đẳng và Nhà nước Hung-ga-ri chủ 
trương đưa đản nền kinh tế của mình 
hòa nhập vào thị trường thế giới và 
cố gắng đưa đồng phô rinh thành 
đồng tiền có thề chuyên đồi được. 


Hung-ga-ri đã định rõ những niục 
tiêu của cuộc củi cách kính tế là : 


— Tăng cường củng cố chế độ xã 
hội chủ nghĩa, dày mạnh công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hếi. 

— Hoàn thiện các quan hệ sở hữu 
xã hỏi chủ nghĩa- và lực lượng sản 
xuất, nàng cao tính độc lập và cải 
Liến hoạt động của các «í nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. 

— Bảo đảm tốt hơn nữa tính kể 
hoạch trong phát triển kinh tế, hiện 
đại hóa các phương pháp kế hoạch 
hóa xãñ hỏi chủ nghĩa. 

— Phát huy có hiệu quả hơn nữa 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
khuyến khích các tập thề và tông nhàn 
xí nghiệp lao động với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao. 

— Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
sử dụng toàn bộ lao động có hiệu 
qua hơn, môi đơn vị kinh tế làm việc 
có lô chức hơn. 

Dê có đủ sức mạnh lãnh đạo tất 
cuộc cải cách kinh tế, DCNNHCN 
Hung-ua-ri coi trọng việc cúng cõ tÔ 
chức đăng, tăng cường các cấp lãnh 
đạo của đảng, kế cả cấp lãnh địo cao 
nhất. Sau hội nohị toàn quốc của 
30 số - 
Ủy viên trưng ương đã được thay thế. 

Trong cơ cấu hiện nay của Trung 
ương đẳng (gồm 108 người) có 4 viện 
sĩ hàn lâm, 13 giáo sư của các trưởng 
đại học và các viện n#hiên cứu, hau 
hết số còn lại đều đã tốt nghiệp đại 
học. Đề thực hiện cải cách đến cùng, 
DCNXHÉCN Hung-ga-ri chủ trương ai 
có năng lực và ủng hộ cải cách thị 
đứng ra đâm đương công việc, ai 
không có năng lực hoặc không ủng 
hộ cải cách thí phải rút lui. Tiêu 


~ 
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chuần chính đề được đề cử vào các 
cương vị công tác của đảng và nhà 
nước là sự thích hợp với vị trí công 
tác, còn đối với những người lãnh 
đạo đương chức thị tiêu chuần thể 
hiện ở hiệu suất, kết qua công tác và 
sự trong sạch về nhân phầm. 


Cũng cần nói thêm rằng trong chính 
sách cần bộ, Đăng và Nhà nước Hung- 
ga-ri đánh giá rất cao cống hiến của 
các nhà khoa học nói riêng và của 
giới lao động trí óc nói chung, coI giá 
trịdo các hoạt dòng khoa học kỹ thuật, 
do lao động trí óc tạo ra là nhân tố 
quyết định sự tiến bộ xã hội... Điều 
này đã được tê hiện cụ thề trong sự 
đöõi xử về mặt chính trị, trong đãi ngộ 
về vật chất và tỉnh thần thích đảng 
đối với giới trí thức và đội ngũ lao 
động trí Óc. 

Đi đôi với việc xây dựng một ban 
lãnh đạo có quyết tàm cao, có khả 
năng hành dòng, ĐCNXHCN Hung- 
ga-ri đặc biệt chú trọng việc thay 
đồi thề chế chính trị, thay đồi cơ 
chế quản lý của nhà nước và cơ 
chế lãnh đạo của đảng, nhằm tạo điều 
kiện cần thiết thích hợp đề ban lãnh 
đạo hoạt động có hiệu quá. Theo cơ 
chế mới, đăng định ra đường lối chiến 
Hưrợc ki:h tế — xã hội và kiếm tra kết 
quả thực hiện. Còn việc tô chúc thực 
hiện đường lối chiến lược và quản lý 
xã hội thì đo nhà nước đảm nhiệm, 
đẳng không can thiệp cụ thẻ bởi vi 
nếu đăng bao biện làm thay thì vai 
trò kiêm tra.của đảng sẽ mất hiệu lực. 


Cùng với việc cải tiến sự lãnh đạo 
của đảng, Hung-ga-ri coi việc phát 
lLuy nàng lực của các cơ sở sản xuất, 
thực sự trao cho các cơ sở đó quyên 
tự chủ trong sản xuất kinh doanh có 
một vai trò quan trọng đặc biệt. Cũng 
như ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
khác, trước đây cơ chế cũ ở Hung-ga- 
ri đã bóp nghẹt sức sáng tạo và tính 
năng động của các xí nghiệp, mặt 
khác lại bao cấp nuôi dưỡng những 
xi nghiệp luôn luôn làm ăn thua lỗ 
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Nghị quyết của UBTƯĐCNXHCN 
Hung-ga-ri về cải cách cơ chế kinh tế 
đã dành một mục nói về quyền tự 
chủ của xi nghiệp và chế độ quan 
tâm lợi ích vật chất của các xí nghiệp 
trong khu vực quốc doanh ». Theo đó, 
lãnh đạo xí nghiệp có HUỚG quycu 
hạn như sau: 


— Xác định kế hoạch sản xuất của 
xí nghiệp, thực hiện bán sản phần: 
(tìm thị trưởng và quyết định giá bán) 


— Xác định công cụ, lực lượng lao 
đông có thẻ sử dụng đề sẳn xuit. 
quyết định chính sách thu nhằn-T— 
tiền lương của xí nghiệp trong kh:ón 
khô cơ cl:ế điều tiết. 


— Xúc định chương trình phát triền 
kỹ thuật của xí nghiệp (trong đỏ có 
việc sử dụng quỹ phát triền xí nghiệp!. 
tồ chức và duyệt chỉ cho. các hoạt 
động sản xuất — phát triền sản xuất 


- Thiết lập kế hoạch giá của xí 
nghiệp. 

— Xác định tô chức của xí nghiêp 
nội quy và quy chế lao động của ›i 
nghiệp, giải quyct đời sống cho công 
nhân viên chức của xi nghiệp trong 
khuôn khồ sẵn có. 


Ngày nay ở Hung-ga-ri các giám 
đốc xí nghiệp đều có quyến tự quvẻ! 
định lấy mặt hàng sản xuất, số lượng 
và giá bán. 

Cùng với việc trao quyền tự chủ 
cho xí nghiệp, đĩ nhiên quyền lực cua 
giám đốc cũng được mở rộng. Nhưng, 
đối với những quyết dịnh đụng chaur 
đến các điều kiện sống và làm việc 
của công nhân, đối với việc lựa chọrn: 
các hình thức khuyến khích về vật 
chất, xác định số người lao động. 
giãm đốc phải tiếp thu ý kiến của tập 
thề. ĐGNXHCN Hung-ga-ri chỉ rõ cần 
kết hợp đồng thời sự lãnh đạo và 
chịu trách nhiệm cá nhân của gián: 
đốc với sự tham gia tập thề của những 
người lao động trong việc giải quy! 
các công việc của xi nghiệp. Sự kết 
hợp này phải dựa trên nguyên tác bề 


“ 


sung cho nhau chứ không bài xích 
nhau. Và cũng cần lưu ý rằng phải 
thực hiện nguyên tắc lãnh đạo và 
chịu trách nhiệm cá nhân của giám 
đốc lrong tất cả các quyết định cuối 
cùng về vấn đề sản xuất, lưu thông và 
phát triền của xí nghiệp. 

Một ví dụ về sự đặc biệt quan tâm 
tới vai trò của giám đốc xí nghiệp 
trong giai đơạn hiện nay, là việc nữ 
-đồng chí Ta-tai I-lô-na, giám đốc đương 
nhiệm của xí nghiệp cao su Tô-rút (xí 
nghiệp này làm ăn thành công trong 
13 năm liền), được bầu vào Bộ chính 


trị ĐCNXHCN Hung-ga-ri. Ngày nay ˆ 


chẳng mấy ai ngạc nhiên khi đọc 
những đòng quảng cáo kiều này trên 
báo: « Bộ công nghiệp thông báo về 
cuộc thi tuyền chọn người vào chức 
vụ Tồng giám đốc xi nghiệp chế tạo 
mây « Lang » đề thay thế đồng chí 
'tồng giám đốc cũ sắp nghỉ hưa... ». 


Có một câu hỏi đượe nêu ra là, khi 
phạm vi quyền hạn của lãnh đạo xí 
nzhiệp được nâng lên đến mức như 
vậy thì tác dụng chỉ đạo của trung 
ương có giảm đi hay không ? Kinh 
nghiệm của Hung-ga -ri đã cho thấy 
ráng việc phân chia quyền hạn một 
cách cụ thề càng làm tăng hiện suất 
chỉ đạo kinh tế của trung ương, bởi 
vi nó tạo điều kiện cho chính phủ và 


các bộ quan tâm sâu sắc hơn tới các 


xản đề chủ yếu của sự phát triền 
kinh tế _. 

Các xí nghiệp được trao quyền tự 
chủ, được tự quyết định chiến lược 
kinh doanh của minh, tất yếu sẽ đưa 
đến sự cạnh tranh giữa hai hay nhiều 
_ xi nghiệp cùng sản xuất một mặt hàng. 
Sự cạnh tranh này kích thích mạnh 
mề sự phát triền của các xí nghiệp, 
đồng thời cũng là cách thông qua chọn 
lọc tự nhiên đề loại trừ cái vếu kém. 
Các xí nghiệp làm ăñ thua lỗ sẽ bị 
phá sẵn và bán đấu giá 

Cuộc cái cách kinh tế lần này của 
-_ Hùng-ga-ri đang hứa hẹn những triền 
ong tốt, Trong xu thế chủng của thời 


® 


đại, những điều kiện quốc tế hiện nay 
đang thuận lợi cho tư tưởng cải cách. 
Trong quan hệ giữa hai hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và (tư bản chủ nghĩa, 
các nhân tố tích cực của tư duy chính 
trị mới đã bắt đầu phát huy ảnh 
hưởng. Sự đối đầu cứng rắn trước đây 


đã được thay thế dđần bằng đối thoai 


với những nỗ lực tìm kiếm các khả 
năng có thể giải quyết các vấn đề toàn 
cầu. Trong khung cảnh đó cải cách ở 
Hung-ga-ri diễn ra với sự ng hộ 
quan trọng của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là Liên xô. 


Trong nước, lực lượng ủng hộ cải 
cách ngày càng đông đảo, Trong lực 
lượng ủng hộ có nhiều người đáng 
tin cậy thuộc các cơ quan tham mưu 
của nền kinh tế; bằng khả năng 
chuyên môn và tính kiên trì, họ đã 
và đang cố gắng hoàn chỉnh những 
cải tiến cơ chế và đấu tranh chống lại 
sự ngăn cẩn cải cách. Tuy nhiên, do 
ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo thủ và 
lối tư duy cũ hoặc do muốn bảo vệ 
những đặc lợi đặc quyền đã có, ở 
Hung-gạ-ri vẫn còn một bộ phận hơặc ˆ 
chống đối hoặc miễn cưỡng chấp nhận 
cuộc cải cách. Cũng không thề phủ 
nhận một hiện trạng, như một chuyên 
gia kinh tế của Hung-ga-ri, đồng chí 
l-a-nốt Kô-rnay, đã viết: «Mô hình 
kinh tế của Hung-ga-ri giống như môi 
lò luyện thép đang cho ra đồng thời 


cả thép và xỉ. Các thành tích đi liền 


với các hậu quả như chạy đua vì đồng 
tiền, sự bóc lột nhẫn tâm, các thủ 
đoạn và sự hối lộ tỉnh vi... Nếu những 
hiện tượng có hại này không bị loại 
trử một cách kiên quyết, thi chúng sẽ 
củng cố thêm lý lã của những người 
ở trong hệ tư tưởng chống lại cải 
cách kinh tế xã hội chủ nghĩa 2. 

Mặt khác, cũng phải thấy rằng 
những vấn đề tồn tại trong nên kinh 
tế Hung-ga-ri là những vấn đề đầy 
khó khăn phức tạp. Xử lý tốt vấn đề 
nợ nước ngoài. châm đứt nạn thiếu 


(Xem tiếp trang 83) 


ãbế giái : vấn đề, sự kiện 


Châu Á — Thái bình dương 
trước ngưỡng cửa thế kỷ XẮI: 


| HỆN nay khu vực chàu Á — Thái 
bình đương dang thủ hút mạnh mẽ 
sự chú ý của các nhà quan sát, 
giới khoa học, các nhà hoạt động chính 
trị - ngoại giao, và đặc biệt là các 
cluyên gia vạch chiến luợc đối nội, 
đối ngoại của nhiều quốc gia trên thế 
giới. Họ đi đến kết luận: Thế kỷ XXI 
là thế kỷ của châu Á — Thái bình 
đương, nghĩa là. trong môt tương lai 
không xa, châu Á — Tiái bình đương 
đóng vai trỏ hàng đầu trong sự phát 
triên kinh tế — xã hội của toàn nhân 
loại 


Một khu vực phát triền năng 
động và dây tiêm năng 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
Nhật bản là một nước bại trận, bị tàn 
phá nặng nề, con người kinh hoàng 
vì bai quả bom nguyên tử Mỹ giáng 
xuống đất nước họ. Thế mà ngày nay 
Nhật bản là cường quốc kinh tế thứ hai 
trên thế giới. thu nhập bình quân đầu 
người/“năm hơn 20 nghìn đô la, đứng 
đầu thể giới về dự trữ ngoại tệ (trên 
90 tý đô !a) và hàng hóa cạnh tranh 
thắng lợi ở khắp mọi nơi, 

ClÏ riêng những thành tựu đó của 
Nhaàt bạn cũng đã làm cho khu vực 


2N 


NGUYÊN HỒ 


này được chú ý rồi. Thế mà sau Nhật 
bản, Nam Triều tiên, Hồng công, Đài 
loan, Xin-ga-po vươn lên mạnh mẽ, 
liên tiếp đạt được nhiều thành tựu và 
đã trở thành những nước cÔng nghiệp 
mới. Rỏi các nước Thái lan, Ma-lai- 
xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-;in và 
nhiều nước khác cũng đã đi vào quỹ 
đạo phát triền và tỏ ra đầy hứa hẹn 

Trong khi hàng chục nắm qua, nên 
kinh tế của nhiều nưỏc ở châu Âu, 
Bắc Mỹ, Mỹ Ta tính phát triền chậm 
chạp, luôn xảy ra suy (hoái và khủng 
hoàng. tỷ lệ tăng trưởng hằng năm 
chỉ đạt 1 — 2%, có nơi chỉ 0,5%, thì 
các nước châu Á— Thái bình dương có 
tỷ lệ tăng trwởng hằng năm kká cao. 
Trong lŠ năm: qua, mức tăng binh 
quân của nền kinh tế Nhật bản vào 
khoảng 5,6%, Nam Triều tiên, Hòng 
công, Đài loan, Xin-ga-po khoảng 8Ấ. 
Trong suốt thập kỷ 70 vì 80, In-đô-nê- 
xica, Thái lan, Ma-lai-xi-a duy trì 
được mức tăng hằng năm khoảng 
7— 10%. Từ năm 1978 đến nay, nền kinh 
tế Trung quốc — đất nước hơn l rý 
dân — tăng bình quân hằng năm 10ẤÃ. 


Điều quan trọng là nền kinh tế của 
các quốc gia trong khu vựcgnày phát 
triền năng động, nhiều hình, nhiều vẻ, 
đạt hiệu quả cao và có nhiều sáng lạo. 


Người Nhật nồi tiếng với kinh nghiệm 
tạo ra và duy trì sự gắn bó mật thiết 
giữa người làm công và xi nghiệp. 
Người Trung quốc (cả ở Đài loan lấn 
lục địa? có những thành công trong 
xây dựng các đặc khu kinh tế. Người 
Nam Triều tiên được chú ý bởi việc 
thực hiện nghiêm n‹sặt ký luật lao 
động. Người Hồng công tự hào về 
hình mẫu một nền kinh tế hướng 
ngoại thành công. 


Đặc điềm chung của các nước này 
là biết tập trung phát triền những 
ngành công nghiệp mũi nhọn có giá 
trị cao như: điện tử, xe hơi, chế biến, 
hóa chất, dệt và nay mặc. Họ chỉ xây 
dựng những xỉ nghiệp có quy mmÔ vừa 
và nhỏ đề vốn đầu tư sinh lợi nhanh, 
dễ đàng thay đồi quy trình công nghệ, 
không ngừng vươn tới các kỹ thuật 
cao. Họ tìm nhiều cách thu hút vốn 
đầu tư của nước ngoài và khi có điều 
kiện họ cũng sẵn sàng đầu tư sang 
nước khác. 

Không phải các nước nói trên đã 
giải quyết được ồn thỏa mọi vấn đề, 
nhất là vấn đề công bằng xã bội và 
quyền lợi của siai cấp công nhân. 
Nhưng dù sao, sự phát triền năng 
động và n' ữag thành tựu của họ đã 
tác động đến tất cá các nước khác 
trong khu vực, làm cho các nước đó 
muốn hòa nhập vào quá trình phát 
triền này Mỹ, Liên xô, Trung quốc 
nhanh chóng nhận ra tìm quan trọng 
của chàu Á— Thái bình dương đối với 
hiện tại, và nhất là đối với tương lai 
của họ. Các nước khác cũng vậy, 
không ai muốn đứng ngoài quá trình 
phát triền có sức lôi cuốn này Và như 
vậy là một khu vực rộng lớn lao la 
với diện tích chiếm bơn một nửa trái 
đất, với khoảng 3/1 số dân thế giới 
đang hăm hở tiễn vào tương lai. 


Tiềm năng của khu vực này rẤt 
lớn. Ngoài nguôn nhàn lực đồi dào, 
tài nguyên thiên nhiên cũng vô cùng 
phong phú. Chỉ riêng 33 quốc gia năm 
- ven bờ Thái binh đương đã chiếm 


56% trữ lượng chì, 47% kẽm, 41X nị 
ken, 37 cô ban, 31% đồng của toàn thế 
giới. Riêng đáy Thái bình dương 
chứa hơn 30 trừ lượng dầu mỏ và 
khí đốt của tất cả các đại dương. Các 
loại khoáng sản quý và hiếm khác 
cũng tập trung ở khu vực này với một 
trữ lượng lớn. Điều quan trọng nhất ˆ 
là nơi đây tập trung các quốc gia có 
tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và trình 
độ khoa học—kỹ thuật tiên tiến nhất 
thế giới như Liên xô, Mỹ, Nhật bản. 
Hiện tại khu vực này chiếm khoảng 
80Ã giá trị sản xuất công nghiệp và 
hơn một nửa tồng giá trị thương mại 
của toàn thế giới. 


Vai trò và chiến lược phát 
triền của các nước lớn : 


Khu vưc châu Á—TIái bình dương 
tẬp trung các nước có diện tích và 
số dân lớn hoặc tương đỏi lớn như 
Liên xô, Mỹ, Trung quốc, Ấn dò, 


"Nhật bản, In-dô-nê-xi-a, Mẻ-hi-eÔ, 


Ca-na-đa, Việt nam, Thái lan. Ô- 
xtray-li-a. Phi-lip-pin. Rõ ràng, 
tương lai của châu Á — Thái bình 
dương phụ thuộc vào chiến lược phái 
triên của các quốc gia này, đặc biệt 
phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm và 
thiện chí tôn trọng lợi ích của nhau, 
phát triền hợp tác trên cơ sở bình 


- đẳng và cùng có lợi. 


. Liên xô— đáất nước có 3/1 điện tích 
nằm ở châu Á—đã còng khai bày tỏ 
quan điềm của mình thông qua bài 
phát biều quan trọng của đồng chí 
M.X.Goóc-ba-tröp, Tồng bí thư UBTU 
ĐCS Liên xô tại Vla-đi-vô-xtỐc ngày 


- 21-7-1986. Với tư cách là một nước 


nằm trong khu vực, Liên xô rất 
quan tâm đến châu Á — Thái bình 
dương và sẽ làm hết sức mình đề bảo 
đảm hòa bình, an ninh và sự phát 
triền ồn định của khu vực. Liên xô 
sẵn sàng cai thiện quan hệ với tất cả 
các nước, tìm các hình thức thích hợp 
đề hợp tác kinh tế với tất cả các 


70- 


:nước. Liên xô đạt chương trình khai 
thác vùng đất phía đông rộng lớn, 
giàu tài nguyên trong sự phát triền 
-chung của chàu Á—Thái binh dương 
và hy vọng ràng sẽ có sự tác động qua 
lại và giúp đỡ lắn nhau giữa các nước 
trong khu vực. Tháng 3-1988, Ủy ban 
„quốc gía Liên xô về hợp tác kinh tế 
châu ÁT— Thái bình dương đã được 
thành lập. Nhiều nhà bác học hàng 
-đầu của Liên xô đã tham gia ủy ban 
-tày.“ 


_ Mỹ thi từ lâu đã chú ý đến vai trò 
của châu Á —Thái bình dương đối với 
lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế của 
Mỹ. Ngày nay, khi châu Á— Thái bình 
dương đang chuyền minh và có thề 
trở thành trung tâm phát triền của 
nhân loại, Mỹ càng coi trọng hơn 
Tông thống Ri-gân tuyên bố zằng, với 
tư cách là người Ca-li-phoóc-ni-a, 
-ông fa đặc biệt coi trọng lợi ích 
của Mỹ ở Thái bình dương. ông và 
chỉnh quyền của ông sẽ làm hết sức 
mình đề mọi người nhận thức được 
đầy đủ tầm quan trọng của châu Á — 
Thậi binh dương đối với nước Mỹ 
Tử tháng 8-1984, Mỹ đã thành lập Ủy 
ban hợp tác Thái binh đương “Từ năm 
1980 đến nay, buôn bán hai chiều của 
Mỹ với châu Á- Thái bình dương đã 
xượt châu Âu và có thề đạt 150 tỷ đô 
da trong năm 1988. Có điều là lợi ¡ch 
kinh tế không phải là cái duy 
nhất Mỹ quan tâm, mà bên cạnh đó, 
Mỹ ván chưa từ bỏ âm mưu giành ưu 
thế quân sự ở khu vực này. 


Trung quốc tiến hành cái cách kinh 
tế tronøg khi đã nhận thức được khá 
rõ về triền vọng lo lớn của châu Á— 
Thái bình dương Sau khi thị hành 
chỉnh sách kinh tế mở cửa và đã thu 
được một số kết qua, Trung quốc đã 
đề ra những kẻ hoạch đầy tham vọng. 
Đến năm 1997 Trung quốc sẽ lấy lại 
tong công, ngoài ra Trung quốc còn 
hv vọng Đài loan cũng sẽ trở về với 
đại lục và lúc đó Trung quốc có 
những cơ sở to lớn đề phát triền. 
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-_buôn bản. 


Ngay từ bảy giở, Trung quốc đã :iến 
hành xây dựng “chiến lược biên» 
nhằm khai thác có hiệu quả tiềm 
năng lớn lao của Thái bình đương. 

Nhật bản, sau một thởi gian tp 
trung nỗ lực vào phát triền kinh tế 
đang trở lại đóng vai trò của một siêu 
cường. Sức mạnh kinh tế và khoa 
lọc—kỹ thuật thôi thúc Nhật bàn tim 
kiếm một vị trí trội nồi hơn trong các 
sinh hoạt quốc tế. Với nền kinh tế 
hướng ngoại điền hình, Nhật bản rất, 
quan tâm đến thị trường các nước 
trong khu vực Nhật bản sẵn sàng đầu 
tư vốn và kỹ thuật vào các nước khác 
đề thu lợi nhuận. Nước Nhật không 
giấu tham vọng trở thành siêu cường 
quốc tế về kinh tế và tri thức trong 
thế kỷ XXI. 

Ấn độ càng ngày càng tin vào sức 
lực của mình và-đä đề ra chương trinh 
phát triền toàn điện Nằm trên trục 
đường thôngthương giữa châu A Thái 
binh dương với châu Âu và châu Phi, 
Ấn độ tiếp nhận được tỉnh túy của 
nhiều khu vực và sẽ thề hiện được sự 
tỉnh túy đó trong bước đường đi lên 
của mỉnh. 


Các nước công nghiệp mới và các 
nước ASEAN cảm thấy dường như họ 
đã nắm được chia khỏa của sự phát 
triền trong tay Tuy nhiên, họ ván 
phải trông chừng Mỹ và Nhật bản, 
họ muốn được tự do và bình đẳng 
hơn trong các mối quan hệ làm ăn. 
Chắc chắn vai trò của ho 
ngày càng được cũng cố bằng những 
nỗ lực của chính bản thân họ. 

Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Ô-xtrây-lHi-a và 
nhiều nước khác đã và đang hòa nhập 
vào quá trình phát triền năng động 
và hiệu quả do những nước châu 
Á khởi xướng Với tài nguyên thiên 
nhiên phong phú và tiềm lực kinh tế 
đáng kẻ, họ sẽ làm sôi động thêm một 
khu vực vốn đã phát triền rắt sôi động. 

Trong gần nửa thế kỷ qua, khi các 
đân tọc khác chuyên tâm vào phát 
triền kinh tế thì nhàn dân Việt nam 


í 


¬" 


phải đồn hầu như toàn bộ: sức lực và 
trí tuệ của mỉnh vào việc cứu nướe 


và piữ nước. Chúng ta bước ra khỏi 


cuộc chiến tranh với tư thế của người 
chiến thắng, nhưng đất nước bị tàn 
phá kiệt quệ. Hàng chục năm qua Việt 
nam vẫn chưa hòa nhập được vào sự 
phát triền của khu vực. Nhưng chúng 
:a đã nhận thấy điều đó, quyết tâm 
tiếp cận và tham gia vào' quá trinh 
đó. Chính phủ Việt nam đã ban hành 
Luật đầu tư và cho đến nay Bộ kính 
tế đối ngoại của ta đã cấp một số giấy 
phép cho các công trình đầu tư của 
nước ngoài. Từ những bước đầu khiêm 
tốn đó, chúng ta phấn đấu đề phát 


triền quan hệ hợp tác kinh tế với quy 


mÔ ngày càng lớn, — 


Những mâu thuấn và các yến 
tổ gây trở ngại” 


Ở châu Á — Thái bình đương tập 
trung ba nhóm nước.các nước xã 
hội chủ nghĩa, các nước tư bản phát 
triền và các nước đang phái triền. 
Chế độ chính trị l:hác nhau, trình độ 
phát triền chênh nhau dẫn đến các lợi 
ích khác nhau, chồng chéo lên nhau, 


ˆ nảy sinh nhiều mâu thuần, có những 


mâu thuần rất sàu sắc và rất gay gắt. 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nay, ở khu vực này đã xảy ra bai 
cuộc chiến tranh lớn và đều có sự 
tham gia của Mỹ, đó là chiến tranh 
+ Triều tiên và chiến tranh ở Việt 
nam Ngoài r« còn diễmg ra nhiều cuộc 
xupg đội khác dai dẳng và đẫm máu, 
gây nên tỉnh hình căng thẳng, đe dọa 
sự ön định. Hiện nay khu vực này 
cũng là nơi tập trung những màu 
thuận lớn và phức tạp của thời đại 
như mâu thuẫn Đông — Tây, Bác — 
Nam, Nam~ Nam. 

Tình trạng chạy đua vũ trang và 
quân sự hóa ở khu vực này tuy chưa 
đây đặc và gay gắt như ở châu Âu, 
nhưng lại chứa đựng nhiều yếu tố 


. nguy hiềm: 


— Giữa các nước châu Á — Thái binh 
dương chưa có hiệp ước an nính chung 
kiều Hiệp ước Hen-xin-ki đối với. 
châu Âu. 


— Ở khu vực này vũ khi hạt nhân 
vẫn chưa được kiềm soát. Người ta. 
chưa biết rõ ở Nam Triều tiên, Phi- 
lip-pin, Nhật bản có bao nhiêu dầu 
đạn hạt nhân của Mỹ Trung quốc 
cũng là quốc gia hạt nhân nhưng chưa 
hề tham gia các cuộc đàm phán hạn 
chế và thủ tiêu vũ khi hạt pnhân;. 
ngược lại, Trung quốc đang ra sức 
phát triền và hiện dại hóa kho vũ khí 
hạt nhân của mình. Ngoài ra, ở khu 
vực này có một loạt nước đã có cơ sở 
vật chất kỹ thuật đề trở thành nhữ::g 
quốc gia hạt nhân. : 

— Mỹ ván giữ nguyên tham vọng 

giành ưu thế quân sự và giành các 
quyền lợi khác bằng sức mạnh. Sức 
mạnh quân sự của Mỹ ở vùng này 
rất lớn với số quân là 3600 nghìn 
người đóng trên các đảo, các hạm đội 
và eác căn cứ quân sự tại Nam Trieu 
tiên, Nhật bản, Phi-Iip-pin, Ô“xIrây- 
li-a. Mỹ công khai gây sức ép đòi cac 
đồng minh tăng chỉ phí quốc phòng . 
nhằm tạo ra sức mạnh quản sự lón 
do Mỹyđiều khiên theo kiểu * NA 10: 
phương Đông» - 
— =Các cuộc xung đột ở khu vực 
này văn còn đang tiếp tục gày tỉnh 
trạng căng thẳng. Có những nước lớn 
vẫn chưa muốn giải quyết triệt cề 
các cuộc xung dột này, ngược lạt, 
họ lợi dụng nó đề mưu lợi ích riêng. 
Đây là một âm mưu không nhân đạo 
và đầy nguy hiềm, nó gày dau khỏ 
cho nhân dân các nước đang xung 
đột và đe dọa sự ồn định của cả khu 
vực | 

—= Một số đảo, quần đảo ở TLái 
bình đương đang là, mục tiêu tranh 
chấp giữa hai hay nhiều quốc gia. Có 
những nước lớn ván chủ trương 
«ngoại giao pháo thuyền », hồng giải 


quyết tranh chấp bằng sức mạnh, 


Điều này rất dễ gày xung đót và bùn; 
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nồ thành những cuộc đụng độ lớn 
khó kiềm soát. Đây hiện là một 
trong những vấn đề tế nhị và gây sự 
nhạy cảm nhất của khu vực này. 

- Hiện. nay châu Á - Thái bình 
dương là khu vực mà hoạt động 
thương mại quốc tế diễn ra sôi động 
nhất, và cũng là nơi chứa đựng những 
mâu thuẫn kinh tế gay gắt nhất. 
Trước hết đó là mâu thuần giữa 
Nhật và Mỹ. Trong những năm gần 
đây, Nhật xuất siêu sang Mỹ khoảng 
70 tỷ đô la/năm. Do nhập siêu quá 
lớn và thiếu hụt ngân sách, Mỹ từ 
một nước chủ nợ đã biến thành con 
nợ lớn nhất thế giới. Rõ ràng Mỹ khó 
mà cam chịu tỉnh trạng này mãi; nếu 
các biện pháp kinh tế không giải 
quyết được vấn đề, Mỹ sẵn sàng dùng 
các biện pháp cứng rắn hơn. Những 
mâu thuẫn tương tự như vậy, tuy có 
ít gay gất hơn cũng đã xảy ra giữa 
Mỹ, Đài loan, Nam Triều tiên và các 
nước ASEAN. và mâu thuẫn giữa các 
nước ASEAN với NhẠt, mâu thuẫn 
giữa các nước công nghiệp mới với 
các nước ASEAN... 


Tuy là một vùng đang giàu lên 
nhanh chóng, nhưng cũng chính tại 
chàu Á — Thái bình dương đang có 
ðlŠ triệu người sống ở mức cực kỳ 
ngìẻo khô, chiếm 89% số người 
nghẻo khồ trên thế giới. Do quan hệ 
kinh tế chưa bình đẳng, những nước ‹ 
nghẻo thường bị lép vế, bị bóc lột 
càng nghèo thêm. Khoảng cách giữa 
các nước giàu và các nước nghèo 
ngày càng mở rộng. Gần đày, nan bạo 
lực trên biển cũng tấng lên, những 
toán cướp biền xuất hiện ngày càng 
nhiều và hoạt động rất trắng trợn, đã 
man, đe dọa việc đi lại của các đội 
tàu buôn 


Hòa bình —- điều kiện tiên 
quyết của một tương lai phồn 
vinh 

Đề châu Á — Thái bình đương phát 


triển đúng như mong muốn của loài 


hộU 


người tiến bộ, tất cả các dân tộc 
trong khu vực phải kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ hòa binh. Đường lối đối 
ngoại đầy thiện chí của các nước xà 
hội chủ nghĩa, những sáng kiến của 
Liên xô, Mông cồ, CHDCND Triều tiên 
và của ba nước Đông dương đang 
tạo bầu không khi thuận lợi cho việc 


bảo vệ hòa binh trong khu vực. Các. 


nước Ấn độ, In-đô-nẻ-x1-a, 'Ê-rt rây- 
li-a, Niu Dây-lơn cũng có nhiều đóng 
góp cho phong trào hòa bình bằng 
chính sách phi hạt nhân, bằng những 
đề nghị hợp tình hợp lý, bằng thải độ 
xây dựng. Hiện nay khuynh hướng 
đối thoại đang phát triền và thay thế 
khuynh hướng đối đầu. Nhiều nhân tố 
mới xuất hiện bảo đảm cho việc tăng 


cường sự ồn định và hợp tác trong: 


vùng : 


— Quan hệ Xô - Mỹ đã bớt căng 
thẳng. Việc ký hiệp ước hủy bỏ tên 
lửa tầm trung và tầm ngắn giữa Liên 
xô và Mỹ tạo không khi phấn khởi và 
khích lệ phong trào hòa bình trên 
thế giới và trong khu vực. 


~ Quan hệ Xô — Trưng đang được 
cải thiện. Điều này đáp ứng lợi ¡ích 
của cả hai nước và của tất cả các 
quốc gia trong khu vực 


- Quan hệ Liên xô —- Ấn độ phát 
triên tốt đẹp Hai quốc gia vĩ đại này 
có những quan điềm gần nhau trong 
cách đánh giá tình hinh thế giới và 
hợp tác với nhau trên cơ sở bình đẳng 
và cùng có lợi. 

— Quan hệ giữa Liên xô và các 
nước ASEAN, cúc nước công nghiệp 
mới được khai thông. Nhiều nguyên 
thủ quốc gia của các nước đó đã đến 
thăm Liên xô và hiều rỡ thiện ch) hòa 
bình của Liên xô 


Nói chung, các mối quan hệ giữa 
các nước trong khu vực đều ít nhiều 
được cải thiện do những nhận thức 
mới, quan điềm mới về thế giới mà 
chúng ta đang sống. Dù thuộc đàn tộc 
nào, chế độ chính trị nào và nằm ở 
khu vực nào trên thế giới, tất cả các 


| 


nước đều cần hòa bình như nhau. 
Phong t:ào hèẻa bình đã phát triền 
mạnh mẽ và đang thắng thế ở châu 
Á — Thái bình dương. Các cuộc xung 
đột khu vực đang được giải quyết 
theo hướng đối thoại hòa binh, hòa 
giải đân tọc. Liên xô đã rút quản khỏi 
Áp-ga-ni-xtan ; cuộc gặp gỡ không 
chính thức đã được tô chức tại 
In-đô-nê-xi-a đề bàn về vấn đề Cam- 
pu-chi-a ; I-rắc và I-ran đã chấp nhận 
ngừng bắn theo nghị quyết của Liên 
hợp quốc... Đãy là những dấu hiệu 
đáng vui mừng, tuy nhiên quá trình 
tiếp điển còn đầy khó khăn, phức tạp, 


đòi hỏi mọi người phải có những nỗ. 


lực liên tục mới giải quyết thành công 
các cuộc xung đột, bảo đảm đúng đắn 
lợi ích của các bèn và các nước có 
liên quan. 


- Ngày 16-9-1988, phát biều tại thành 
phố Cra-xnô-a-rơ-xcơ, đồng chí Goóc- 
ba-trốp, TÔng bí thư UBTƯ ĐCS Liên 
xỏ, lại vừa đưa ra những dẻ nghị 
quan trọng nhàm củng cố hòa bình và 
an ninh ở châu Á -— Thái bình dương. 
Những đề nghị cụ thề này đan được 
sự chú ý của tất cả các nước trong 
khu vực, và chắc sẽ góp phần tích 
cực làm cho tỉnh hình ở châu Á — 
Thái binhdương ngày càng phát triền 
tốt đẹp. 


Trong thời đại ngày nay, một trong 
những nhàn tố quan trọng dề bảo đẫm 
hỏa bình và an ninh quốc tế là sự 
hợp tác kinh tế trên cơ sở hai bên 
cùng có lợi. Khả năng mở rộng mối 
quan hệ hợp tác đó ở khu vực châu 
Á — Thái bình đương vô cùng to lớn. 
Vi dụ, việc hợp tác đánh cá và khai 
thác thủy sản trên Thái bình dương, 
việc hợp tác thăm đò và khai thác tài 
nguyên dưới đáy Thái bình dương v.v. 
sẽ tạo điều kiện đề nhiều nước có thê 
làm ăn với nhau. Một ví dụ khác: 
NhẠt bản là nước có nguồn vốn tO 
lớn, có kỹ thuật cao nhưng lại thiếu 


nguyên liệu, trong khi đó vùng Xi-bi- 
rỉ rộng lớn và giàu tài nguyên của 
Liên xô đang cần khai phá, việc hợp 
tác kinh tế khi được tiến hành sẽ làm 
lợi cho cả hai bên. Trên thực tế hai 
nước đã bắt đầu thực hiện sự bợp 
tác lớn lao này. 


Nhiều khả năng tương tự đang mở 
ra trước tất cả các nước trong khu 
vực, và các nước trong khu vực 
cũng đã nhìn thấy điều đó. Đề 
biến các khả năng đó thành hiện 
thực, các nước châu Á — Thái bình 


_đương cần có hòa bình, sự ồn định 


và sự hiều biết, tôn trọng lẫn nhau— 
tôn trọng quyền lợi kinh tế cũng như. 
quyền lợi an ninh — chính trị. Những 
điều đó phải được bảo đảm ngay trong 
hoàn cảnh ở châu Á - Thái bình dương 
@òn tồn tại nhiều mâu thuẫn, nhiều 
bất đồng gay gắt. Cho nên cần phải 
có tư duy chính trị mới, những nỗ 
lực củng thiện chí và trí tuệ của tất 
cả các dàn lộc trong khu vực. 


————————_—————=— 


HUNG-GA-RL... 


(Tiếp theo trang 77) 
hụt trong kinh tế, phục hồi lại khả 


năng thanh toán của đất nước v.V. 


là những công việc không thề làm 
xong trong một sớm mội chiều. Hung- 
ga-ri đang lựa chọn những giải pháp 
hữu hiệu, và đĩ nhiên là bên cạnh 
những giải pháp đó phải chấp nhận 
ở mức nhất định những hậu quả kinh 
tế đi kẻm. 

Con đường tiến lên của Hung-ga-ri 
còn nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng 
với sức sắng tạo và tính kiên dịnh 
dã được thử thách của ĐCNXHCN 
Hung-ga-ri, chúng ta tin tưởng rằng 
cuộc cải cách kinh tế lần này Ở 
Hung-ga-ri sẽ thắng lợi. 


- 


+ 


Que sách báo 
|eđ€ nước anh em 


VỀ CUỘC CẢI TỔ Ở TIỆP KHẮC 


Báo Quyền lợi đỏ, cơ quan trung ương của UBTU ĐCS Tiệp 


khác, ngài 12-1-1988 có đăng bài của đồng chí M. Gia-két, Tồng 
bí thư CBHTU ĐCS Tiệp khác, trẻ lời phỏng ấn của tạp chí Thời 
đại (1/7) xung quanh ouàn đề củi tồ ở Tiệp khắc. Dưới đâu là bản 
lược thuật những Ú chính trong bài trả lời phỏng uàn nói trên. 


Vì sao phải cải tô? 


Tiệp khắc vừa kỶ niệm lần thử 10 
ngày Cách mạng Tháng Hai thắng lợi, 
ngày nhân đàn lao động quyết định 
xây dựng đất nước mình trên cơ SỞ 
chủ nghĩa xã hội. Trong 40 nầm qua, 
Tiệp khắc đã thu được nhiều thành 
tích mà nướo ngoài cũng phải công 
nÏi:ận:.. 


Tuy nhiên, chúng tồi muốn tiến 


nhanh hơn, muốn giải quyết những 
vấn đề tồn đọng do hiệu suất kinh tế 
chưa cao, do áp dụng kém hiệu quả 


những hiều biết về tiến bộ khoa học. 


và kỹ thuật. Chúng tôi muốn nhân 
-đân minh sống đầy dủ hơn, hài lòng 
bơn. Muốn vậy, chúng tôi phải đầy 
nhanh sự phát triền kinh tế và xã hội. 
phải sử dụng tốt hơn những ưu thế 
eña chủ nghĩa xã hội. Đại hội XVII 
ĐCS Tiệp khắc đã bàn những vấn đề 
này và quvẻt định những phương 
hướng hoại động chính của chúng tôi 
trong giai đoạn phát triền mới của chủ 
nghĩa xã hội. Trên cơ sở đánh giá có 
phé phán tỉnh hình xã hội, chúng tôi 
đã soạn thảo một chương trình cải 
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cách mà nguyên tẮc là cải tỒ cơ chế 
kinh fế và toàn bộ đời sống xã hội, 
làm sâu sắc thêm nền đân chủ xã hôi 
chủ nghĩa. Đó cũng là điềm mới so 
với hai thập kỷ trước đây. 

Sự cần thiết phải có những thay 
đồi bắt nguồn từ toàn bộ các nguyên 
nhân bên ngoài và bên trong. Chúng 
tôi đang ở vào mội thời kỷ diễn ra 
bước ngoặt lịch sử trong đó cần phải 
hoàn thiện và cũng cố chủ nghĩa xã 
hội, cần phảẩi nâng cao thêm tính chất 
của chủ nghĩa xã hội, !‡m cho chủ 
nghĩa xã hội thêm hấp dẫn ở trong 
nước và trên thế giới. Đó là một chiến 
lược mà nhân dân chúng tôi nhất trì 


ng hộ, một chiến lược mà đề thực 


hiện, chúng tôi có những điều kiện 
chính trị và xã hội cần thiết, có những 
tiềm năng sản xuất và khoa học cần 
thiết, oó cả những kinh nghiệm cần 
thiết. Vi vậy, chúng tôi tin chắc rằng, 
nhiệm vụ hiện nay dù có lớn và khó 


‹khăn đến đâu, chúng tôi sẽ hoàn thành. 


- Xin nhấn mạnh rằng chúng tôi 
không đơn độc tiến trên con đường 
đó. Chúng tôi đang sử dụng rộng rải 
kinh nghiệm của những người cộng 


sản và nhàn đàn Liên xô, kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đang giải quyết nững nhiệm vụ 
tương tự. Chúng tôi cũng đang tham 
khảo một số tri thức và kinh nghiệm 
vẽ phát triền kinh tế ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, kề cả ở Mỹ. 

Cải tồ ở Tiệp khác có gì khác 
với ở Liên xô? 

Trên những vấn đề cơ bản, Tiệp 
khắc đang cùng với Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác tiến theo 
con đường cải Lồ và dân chủ hóa. 

Tất nhiên, trên nhiều điềm, Tiệp 
khắc có những điều kiện khác, riêng 
biệt Chúng tôi có những truyền 
thống văn hóa lịch sử riêng, có lịch 
sử riêng, có những quy mô và kết quả 
kinh tế riêng của minh. Tập quán, tâm 
lý và kinh nghiệm của chúng tôi khác, 
những hình thức trong hệ thống chính 
trị của chủng tôi cũng khác, v.v Mặc 


dủ vậy, tính chất của những nhiệm vụ ' 


và yêu cầu về phát triền kinh tế sau 
này, là giống nhau. Những mục tiêu 
chính của công cuộc cải tồ ở Liên xô, 
ở Tiệp khắc và ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, là giống nhau. 

Hiện nay, chúng tôi chú ý nhiều 
đến cải cách kinh tế Những phương 
pháp quản lý theo chỉ thị đang còn 
chiếm ưu thế, sẽ được thay bằng các 
phương pháp kinh tế; như vậy, sẽ 
thay đồi nội dung, những hình thức 
và phương pháp kế hoạch hóa đề đáp 
ứng tốt hơn những yêu cầu về phát 
triền theo chiều sâu, mở ra con đường 
áp dụng những thành tựu phát triền 
của khoa học và kỹ thuật, làm cho 
Tiệp khắc có thể tham gia nhiều hơn 
vào phân công lao động quốc tế. 
Chúng tôi dựa vào việc sử dụng một 
cách có hiệu quả hơn các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, quy luật giá trị và 
œ&ọi chức. năng của thị trường xã hội 
chủ nghĩa, có nhiệm vụ hướng nền 
sản xuất vào chỗ thỏa màn các nhu 
cầu của nhân dân. Chúng tôi đang 
chuẳần bị đề đầu năm tới có thề điều 


chỉnh lại giá bán buôn và giá bán lẻ, 
làm sao đề các giá đó biêu hiện đúng 
hơn các chỉ phí xã hội và gần với 
giá cả thế giới. Nằm trong phạm vì: 
cải cách kinh tế còn có việc giảm bớt 
bộ máy hành chính trong khu vực 
quản lý, có việc cấu trúc lại tô chức 
các cơ quan trung ương và cơ sở sản 
xuất, chuyền sang hệ thống hai cấp: 
bộ — xi nghiệp. 

Vấn đề là mở rộng quyền hạn và 
trách nhiệm của, các xí nghiệp, là 
tăng cưởng sự tham gia của người 
lao động vào việc quản lý. Vì vậy. 
các xỉ nghiệp sẽ hoạt động trên cơ sở 
các nguyên tắc hạch toán kinh tế, tự 
cấp vốn và tự quản xã hỏi chủ nghĩa 
Mặt khác. cũng sẽ phát huy vai tro 
của các hợp tác xã vốn -có truyền 
thống phong phú ở Tiệp khắc và hiệp 
đang đóng vai trò quan trọng trong 
các dịch vụ công cộng và trong sản 
xuất hàng hóa. Các hợp tác xã còn 
là cơ sở của nền nông nghiệp của 
chúng tôi và đang bảo đảm phần lớn 
sản xuất nông nghiệp. Những vấn đề 
này đã được thề chế hóa trong eắc 
dự luật về các xi nghiệp quốc doanh 
và về các hợp tác xã nông nghiệp và. 
các hợp tác xã khác, các dự luật này. 
đã được xem xét rộng rãi trong cuộc 
thảo luận công khai có hàng triệu công 
dân tham gia với hơn mười vạn nhận 
xét và kiến nghị. Hiện nay cũng đang 
diễn ra cuộc thảo luận công khai và 
những nguyên tắc bồ sung Luật lae 
động. Những nguyên tắc về cơ chứ 
kinh tế mới hiện đang được thử nghiệm 
ở một phần tư số xi nghiệp, và đang 
được áp dụng đần dần Nền kinh tế 
quốc dân sẽ bắt đầu hoạt động hoàn 
toàn trên cơ sở này từ đầu kế hoạcb 
3 năm thử chín, tức từ năm 1991. 

Cuộc cải cách kinh tế là một bê 
phận của công cuộc cải tồ toàn bộ đờ: 
sống xã hội nhằm áp dụng chế độ tự 
quản của công dàn với một quy mô 
rộng lớn mà vẻ khách quan, không 
thể có được trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Chủng tôi dự kiến thành lập 
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các hội đồng của các tập thê lao 
động ; các hội đồng này sẽ quy: l định 
mọi vấn đề về quan niệm phát triền 
của các xí nghiệp và về phân phối 
lợi nhuận. Ngay lúc này đây trong 
nên kinh tế quốc dân của chúng tôi 
đã có các giảm đốc đo chính người 
lao động bầu ra đang làm việc. 
Cuộc cải tỒ mang tính toàn bộ và 
vì vậy, bên cạnh lĩnh vực kinh tế, nó 
đụng tới cả các lĩnh vực chính trị, 
tư trởng, văn hóa, giáo dục, tới hết 
thầy mọi lĩnh vực trong đời sống xã 
hội. Mục tiêu của cải tồ là mở rộng 
hơn nữa chế độ dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, là sự tham gia của mọi người 
vào những quyết định liên quan tới 
những vấn đề phát triền của đất nước 
trong đó họ sống. Và cũng vỉ thế, tất 
nhiên öñó bao gồm cả tính công khai, 
sự (rong suối, hay như chúng tôi gọi: 
một sự thông báo công khai, một 
chính sách thẳng thắn. dứt khoát. 


Hệ thống chính trị và vai trỏ 
lãnh đạo của đảng cộng sản rồi 
đây sẽ như thể nào? 


Về cơ cấu chính trị, hay nói đúng 
hơn, về hệ thống chinh trị, trước sau 
van là xã hội chủ nghĩa. Lịch sử đã 
cho thấy vai trỏ lãnh đạo của đẳng là 
cơ sở cho sự phát triền thắng lợi của 
"chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, vai trò 
lãnh đạo của đẳng cần được thực 
hiện một cách đúng đắn. Phải tăng 
cường hoạt động sáng lạo của mọi 
người, phải liên kết họ lại vì sự phát 
triền và giàu mạnh của xã hội. 

Văn đề là mở rộng sự tham gia 
của các công đân vào việc sáng tạo, 
thực hiện và kiềm tra chính sách, 
Thực chất của chủ nghĩa xã hội là.ở 


đó. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục, 


cùng với những công việc khác, áp 
dụng đầy đủ những yếu tố tự quản 
trong sông tác của các ủy ban dân 
tóc, là các ủy ban đã được thành lập 
ở nước chúng tôi sau khi Tiệp khắc 
được giải phóng vào năm 1945, và 
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hiện là cơ sở của chính quyền nhận 
dàn ở các thành phố và ở các xã, ở 
các quận và ở các vùng. Các ủy ban 
dân tộc là cơ sở tồ chức đề áp dụng 
trên thực tế nền đản chủ trực tiếp. 
Đồng thời, chúng tôi cũng đang có 
căng đạt được một sự phát triền mới 
trong các hoạt động. và đang cỗ 
gắng sử dụng hơn nữa các khả nàng 
đân chủ rộng rãi hiện có trong công 
lác của Mặt trận dân tộc là cơ sở của 


hệ thống chính trị hiện nay của ‹núng 


tôi, bao gồm ngoài ĐCS Tiệp khắc ra, 
bốn chính đẳng khác cùng nhiều tồ 
chức quàn chúng và tò chức hữu 
quan khác. Ở nước chúng tôi hiện có 
hàng trăm hội và hiệp hội hết sức đa 
dạng tích cực hoạt động. Đó là cơ 

rộng rãi và mạnh mẽ giúp cho các 
công dân làm rõ đầy đủ những quyền 
lợi của mình, thực hiện những tự do 
công dân và tự do chính trị. 

Đối với chủng tôi, chương trình 
dân chủ hóa không phải là mọt chiến 
dịch, mà là một quan niệm cụ thẻ 
với mục đích cũng là dề xớa bỏ các 
hàng rảo quan liêu, xóa bổ một sự 
tập trung vô ích v.v ở đây, chúng 
tôi dựa vào một thực tế đã được 
kiềm nghiệm: sức mạnh lớn nhất của 
chủ nghĩa xã hội chính là ở bản thân 
con người, ở năng lực và thiện chi 
của họ muốn tự quyết định lấy những 
công việc liên quan đến bản thân 
mình. Cả ở đây cũng cho thấy sự 
giống nhau về mặt thực tế giữa cuộc 
cải tồ ở nước chúng tôi với cuộc cải 
tồ ở Liên xô. 

Nếu chúng tôi thực hiện được 
những thay đồi cơ bản trong toàn vã 
hội, thì những thay đồi nẵư vậy 
cũng sẽ diễn ra trong bản thân đảng. 
Trong kỳ họp quan trọng sắp tới của 
UBTƯ ĐCS Tiệp khắc, chúng tôi sẽ 
thảo luận các vấn đề về hoạt động 


của đẳng trong điều kiện cải tồ cỡ: 


chế kinh tế và dân chủ hóa. Chúng 
tôi muốn rằng đẳng sẽ thực hiện tốt 
vai trỏ của minh là người lập chương 
trình phát triền xã hội, nhưng đẳng 


sẽ không làm thay các cơ quan nhà 
nước và cơ quan kinh tế. Đảng phải 
tác độnz bằng những phương tiện 
chính trị, bằng tấm gương cá nhân 
của mỗi người cộng sản. 

[Là lực lượng lãnh đạo xã hội, ĐCS 
Tiệp khắc cộng táo trong Mặt trận 
dân tộc với các: chính đảng khác, 
với cấc công đoàn, với tô chức thanh 
niên, với nhiều tồỒ chức công nhân, 
nỏng đàn và trí thức khác. Còn về hệ 
trống chính trị thì tôi cho rằng vấn 
đề không phải ở mô hình của nó, mà 
ở chỖ phát huy những khả năng cụ thề 
của nó. Cũng vỉ vậy, chúng tôi chú ý 
trước “hết đến hoạt động của con 
người, đến việc làm thế nào đề họ 
thè hiện lợi ích có căn cứ của họ một 
sách tích cực hơn nữa, khiến cho chủ 
n⁄:ia đa nguyên xã hội chủ nghĩa 
hều hiện một cách cụ thề trong cuộc 
thảo luận dân chủ rộrg rãi, ở đó mỗi 
ting nói rghiêm chỉnh, dù là tán 
tàn] hay plê phán với tỉnh thần xây 
dựng một thiếu sót nào đó, đều được 
coi trọng, 


Nên hiều thế nào về những sự 
kiện năm 1968? 

Về những sự kiện năm 1968 — 1969 
tôi thấy không có lý do gì đề 
phân tích khác với nLững tài liệu mà 
bạn đọc của ngài chắc không có khả 
năng tììn hiều kỹ Vì vậy, tôi muốn 
nhắc lại rang, cho dù trong những 
năm CŨ xã hội chúng lôi có tiếp tục 
tiến vẻ phía trước di nữa, (lì một số 
hiện tượng đáng lo ngại cũng đã bắt 
đầu bộc lộ. những hiện tượng chẳng 
bạn như : dánh giá một cách chủ quan, 
duy ý chỉ đối với những quá trình kinh 
tế và xã hội; phạm những khuyết điềm 
nghiêm trọng tront công tác tư tưởng; 
có bám lấy nhữnz phương pháp đã 
to Ta VÔ hiệu và lới thời trong các 
hoạt dộòng của đang; không nghiệm 
chinh thực hiện nhữig biện pháp đã 
được thỏag qua. Những hiện tượng 
và vân đẻ như vậy đã được nêu lên 
một cách chích đânz vào năm 1968; 


tôi đặc biệt nghĩ tới kỷ họp tháng: 
giếng của UBTƯ DĐCS Tiệp khắc. Nếu 
hồi đó người ta thành công trong việc 
giải quyết những vấn đề nói trên, thì 
hòm nay chúng tôi đã tiến xa hơn rồi, 

Hủi thay, do lỗi của ban lãnh đạo 
yếu và chia rẽ khi ấy, năm 1968 
chương trình đồi mới đã không được: 
thưc hiện, Do chính sách sai lầm, ban 
lãnh đạo dẳng khi ấy đã mở đường 
cho các lực lượng chống chủ nghĩa 
xã hội trong xã hội hoạt động và tiến 
công các cơ sở của chủ nghĩa xã hội. 
tiền công quyền lực chính trị và kinh 
tế của nhân dân lao động, cũng lức 
là tiến công những nguyên tac của 
cuộc cách mạng đã giành được thing 
lợi cách đây 40 năm. Kết quả là dã 
điển ra một cuộc khủng hoàng nghiêm 
trọng trong đăng và trong xà hội, đe 
dọa sự ồn định về chính trị và xã hội 
của nước chúng tôi và của các nước 


-đồng mình. Vào thời kỷ khó khăn 


đó, chúng tôi đã được các nước tnh 
em giúp đỡ có hiệu quả Căn biết 
phản biệt các khái niệm: vấn đề khi 
đó là sự giúp đỡ quốc tế vì lợi ích 
hảo vệ chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích 
của nhân đân nước chúng tôi. Vấn đề 
khi đó tuyệt nhiên không.pLải là một 
sự can thiệp | 

Tòi biết rằng người ta lại đang 
tranh luận về những vấn để này ở 
phương Tàyv và người fa sẽ còn trai:h 
luận nữa. Dề tài phô biến nhất là 
lìm ra một sự tương tự giữa sự tiến 
triền khi đó ở Tiệp khác với công 
cuộc: cải (tô hiện rav ở Liên xô hoặc 
ở nước chúng tôi. Tỏi muến nói rằng 
chúng tôi chỉ thầy có sự tương tự 
trong việc trình lLày số những văn đề 
giống nhau mà thôi. Còn phương pháp 
giải quyết những vấn đề ấy tì chẳng 
có gì giống với phương pháp đang điện 
ra kiện nay. Đối với những so sánh 
máyv móc khác về nÏ.ffnø hiện tượng 
khác nhau, những so sánh chang tính 
gì đến những điều kiện lịch sử cụ 
thể cá, thì cũng sẽ không Lao giờ đưa 
lại một sự biểu biết chân thực được, 


NY 


Liệu việc cải tồ cơ chế kinh tế 
có dẫn tới nạn thất nghiệp và 
ahững biến đồi không hợp lòng 
ân không ? 


Chúng tôi không cho rằng việc cải 


tồ cơ chế kinh tế sẽ dẫn tới, chẳng 
bạn, nạn thất nghiệp. Điều đó dã 
được chứng thực bằng những phân 
_ tích khoa học nghiêm túc cho thấy 
những tiềm năng và nhu cầu rất lớn 
về phát triền khu vực thứ ba, khu 


vợc dịch vụ và thương mại, khu vực: 


mà hiện nay ở Tiệp khắc phát triền 
chưa bao nhiêu. Hơn một triệu người 
đôi 
truyền thống sẽ có thê tìm được việc 
làm trong khu vực nói trên. Chúng 
tôi dự kiến tiếp tục phát triền ngành 
du lịch; ở nước chúng tôi, có một số 
lớn các công trinh kỷ niệm và các giá 
trị văn hóa khác, do đó có nhiều khả 
năng đón các khách du lịch nhiều 
hơn. Cả ở đây, chúng tôi cũng cần có 
nhiều người am hiều công việc. Chúng 
tôi phải đề cho các bà mẹ có con nhỏ 
có nhiều thời giờ chăm sóc con mình 
hơn; với sự giúp đỡ của nhà nước, 
chúng tôi đang bắt đầu giảm dần giờ 
làm, v.v Chế độ sở hữu tập thề về tư 
Hiệu sản xuất và phương thức phân nhối 
của cải thích hợp, cũng như sự phát 
triền có kế hoạch nền kinh tế, đang cho 
phép giải quyết những vấn đề như 
vậy. Trong quá trình tồn tại, chủ nghĩa 
xã hội đã cho thấy rõ ràng điều đó. 
Chúng tôi đang xem xét những thay 
đồi lớn về cơ cấu trong nền kinh tế 
quốc dân, những thay đồi này không 
tránh khỏi đản tới những thay đồi về 
tay nghề của người laođọng Điều này 
là cực kỳ căn thiết, nhưng đó cũng là 
những biện pháp khổng được lòng dân. 
Quả thật là những biện pháp này sẽ 
không đụng đến bản thân cuộc sống 
của con người, mà chỉ làm rối loạn 
những thói quen quả lâu, tạm thời gày 
cho con người cảm giác không thoải 
mái * Một số người sẽ phải thay đồi 
việc làm, chuyền sang nơi làm khác, 
một số người sẽ phải đào tạo lại ; chỉ 
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ra ở các ngành công nghiệp 


- 


phí đào tạo lại, cũng như việc sắp xếp 
lại chỗ làm việc sẽ do nhà nước đảm 
nhận. Có nghĩa là mỗi người đều sẽ có 
việc làm. Quyền lao động thực tế, 
quyền sử dụng tự do và phát huy các 
năng lực sáng tạo đang và sẽ vẫn là 
một trong những thành tựu chủ yếu 
của chủ nghĩa xã hỏi. 
Cờn về vấn đề giá cả hay nói đúng 
hơn, vẫn đề trợ cấp, chúng tôi không 
nghĩ tới việc xóa bỏ hoàn toàn. Tuy 
nhiên, vấn đề trợ cấp còn có một khía 
cạnh khác, tức là giảm chi phí sản 
xuất. Không cần phải trợ cấp cho mọi 
loại sản phầm mà chúng tôi đang trợ 
câp với củng một mức độ; đối với 
một số sản phầm mà sản xuãt cần tiết, 
kiệm hơn và có hiệu quả hơn, thì việc 
trợ cấp chỉ là vô ích. Hợp lý hóa các 
chỉ phí `sản xuất, thích ứng với các 
thông số của thị trường thế giới — đấy 
là con đường chúng tôi cần đi vào mạnh 
mẽ hơn nữa. Việc cải tồ cơ chế kinh tế 
đang tạo điều kiện cho việc làm đó. 
Chúng tôi cũng kiên quyết dự kiến 
phân biệt các khoản thu nhập theo kết 
qui lao động. Đó là nền móng của 
công bằng xã hội dưới chủ nghĩa xã 
hội. Cần công khai nói rằng vẻ_ mặt 
này, mọi cái chưa ồn định ở nước 
chúng tôi ; còn thiếu sói nhiều ; làm 
lý bình quân đã ăn sâu. đang tiếp tục 
gây những kết quả tiêu cực Chúng tôi 
phải thủ tiêu tâm lý đó bằng những 
công cụ kinh tế, cũng như bằng việc 
giáo dục cho dân cư về kinh tế. Mức 
sống của mỗi công đân phải phụ thuốc 
rõ rệt vào kết quả lao động cho xã hội. 
Ai đóng góp nhiều hơn phìn nghĩa vụ 
cơ bản phải được sống tốt hơn so với 
người làm việc tồi ; và phải được sống 
tốt hơn nhiều sqa với người lạm dụng 
quyền lao động, cố giành cho mình các 
khoản thu nhập bằng những thủ đoạn 
bất chính, không phải do lao động mà 
có Đầy là lẽ công bằng và chinh trực, 
là điều vốn có của chủ nghĩa xã hội 
mà chúng tôi phải giữ vững ® 
NGỌC KHANH 
lược thuậi 


- HỢP TÁC qiỮI « TẠP (HÍ tộNG SẲN» VỚI (CÁC TẠP 
CHÍ LÝ LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG (( ĐẲNG ANH EM_ 


« TẠP CHÍ CỘNG SẴN ˆ VÀ TẠP CHÍ . NGƯỜI CỘNG SẴN " 
(LIÊN XÔ) 


Thực hiện kế heạch hợp tác giữa hai tạp chí lý luận và chính trị của 
. Trưng ương Đẳng cộng sản Việt nam và ỦY ban trung ương Đảng cộng sản 
kiên xô, tử ngày 12 đến 22-10-1985 lại Mát-xeƠ-va, đồng chí Hà Xuân Trường, 
Tồng biên lập Tạp chí Cậng sản, và đồng chí Đỗ Hfu Hạnh, chuyên viêm 
hinh tế của tạp chỉ đã làm việc với đồng chí viện sĩ N. B. Bích-kê-nhin,. 
Tồng biên tập và các đồng chí tronz Ban biên lập tạp chí Người cộng 
sàn, thăm Viện Mậc—Lê-nin trực thuộc Ủy ban trung ương Đẳng cộng sản 
Liên, xê, Viện kinh tế các nước xã hói chủ nghĩa thuộc Viện hàn lâm khoa 
học Liên xô, làm việc với lạp chí Người cộng sản của Ủy ban trung ương 
Đảng cộng sản U-crai-na, thăm một số đơn vị hành chính, kinh tế, văn hớa 
thuộc thành phố Ki-ép, thủ đô nước Cộng hòa xô viết U-crai-na. \ 

Các đồng chí lãnh đạo của hai tạp chí đã thông báo cho nhau những 
vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp cải tồ và đồi mới của hai 
đẳng, hai nước nêu trên tạp chí và những kinh nghiệm nghề nghiệp. Hai 
bên đã nhất trí cụ thể hớa thêm kế hoạch hợp tác năm 1989 và 1990. 

Trong khoảng tháng 4. tháng 5-1989, ở Hà nội sẽ tỒ chức hội nghị sân 
tròn với đề tài « Vai trò của vếu tỖỐ con người trong việc giải quyết những 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã ,hội ». Tạp chí Người cộng sản sẽ cỬ 4 cán 
bộ sang dự và tìm hiều thực tế của Việt nam. 

Năm 1990, Tạp chí Cộng sản sẽ cử đại biều sang thăm Liên xô và 
tham dự hội nghị bàn tròn với đề tài « Dân chủ hóa sinh hoạt đẳng và đời 
sống xã hội : kinh nghiệm và vấn đẻ ». 

Tạp chí Cậng sản nhận lời tham gia bằng bài viết cuộc «thảo luận 
bàn tròn» về đề tài « Cái chung và cái riêng trong quá trình đồi mới của 
chủ nghĩa xã hội» trên tạp chí Người cộng sản cùng với các tạp chí lý 
luận của Trung ương mỏi số đẳng anh em, 

Các cuộc gặp gỡ và làm việc đã diễn ra cởi mở với tỉnh thần đồng 
chí, anh em. 


, 


WẦ Từ ngày lõ đến 21-10-1988. đồng chí Mi-lan Gia-rat-nhích, ủy viês 
8an biên tập, thư ký lỏa soạn lạp chí Tư tưởng mới, cơ quan lý luận và chính 
trị của Ủy ban trung ương Đăng cộng sản Tiệp khắc đã đến thăm Việt nam 

7 Tử TU 20 đến 28-10-1985, đồng chí W. U-lich-kv. tiến sĩ xã hôi 
học, ủv viên Ban biến tập tạp chỉ Cøn đường mới, cơ quan lý luận về 
chính trị của Ủy ban trung ương Đảng công nhân thống nhất Ba lan đã đến 
thăm Việt nam. 
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TAITMH KOHTLIAH Ne 11-1988 : 


z  BbeTHaMO — COB€TCKH€C OTHOIICHHfS: COBD€M€HHO€Ẵ COCTOSHHe, 
Kaq©CTB€HHO HOBbe CxBHFrH. JIE CÝ AH BWŸ —Ð3anMOOTHOIICHH1 M€GXAY 
.1IIT€DaTYPOH, HCKVCCTBOM H IOIHTHKO H© MOTYT ỔhiTb OTHOIICHHXMH 
Iï©ereMOIOB B oốiecTrne. HCC/7IE/JIOBAHHE #r HAI I q@àYHI — 
O TBPep.ol neie pnca XOAHI'.KOHI` TXH — CncTreMa Ha:iOTOOỐAO- 
Z“2K€HHW 4O12KH3 BITb  HAI€1ÊHE Hãâ CTHMY1HDOBAHH€ DA33BHTHS 
IIDOH3BOcTea ToBapos. OBMEH MHEHHÄMH #% TIOH MHHb ~ 
COCTOW#HH© HHQ.IHIHH B` HAaUICÏ CTDAH€ H HYTH €e© YCTDB8H€HHS,. 
YtJÀCTHE t2IEHAMH I[IAPTHH B 2KOHOMHHECKOH HNENTE.2I 
bHOCTH. OlbHOBUJIEHHE-— MHEHHf H OIIbIT w HIFYEH TXI:ŸAH 
HOBRO€ Mbilll1€HH€ H IDAKTH4e@CKHe€ Boiipocw. MHMP : IPOB/IEMbBI, bÄK- 
Thị zxzBO TXXW @blOHIˆ~ BenHrpHs : peODMbiI H IÊDCIICKTBHBhI Da3BHTHS8 
cTpanii. HI'3 EH XÔ — À3nn — TnxHñ OKeaH Hà nopore XXÌI cTo0A€THS 


EEVIEWY OF COMMUNISM N° 11-1988 


zr The relationship between Vietnam and the USSR: Its new situation and new 
height LÊ XUÂN VŨ — The relationship between literature and arts and politics 
s not that between two hegemonies in society. Research 7Ÿ TRẦN PHỤNG ; 
On the standard priee of riee. HOÀNG CÔNG THỊ: Tax policies must aim 
at promoting produetion of goods. Exchange ƒ#W⁄ HUY MINH: Facts about 
inflalion ¡in our countrv and some measures taken to overcome it. Party 
members taking part in economic activities, Renovatien: Opinions 
and experience Y NGUYÊN THỂ UẦN: New thinking and reality. The 
world: Problems and facts: VÕ THỦ PHƯƠNG: Hungary — Reforme 
and prospects. NGUYÊN HỒ: The Asian and Pacifie Region at the threshold 
Of the 2lst centurY 


.REYUE DU COMMUNISME N° 11-1986 


#W Helations vielpamo-soviétiques — nouvel état,. nouyelle hauteur. LÊ 
XUÂN VŨ — Les rapports entre les leltres, les arts et la politique ne sont 
pas ccux đes deux lhégémonies dana la société. Etudes % TRÂN PHỤNG — 
Sur le prix-norme du riz. HOÀNG CÔNG THỊ — Les politiques fiseales doivent 
encourazger le đéveloppement đe la production des marchandises. đchanges b4 
HUY MINH — L¿tat réel de l'inflation de notre pays et Ìles meSures pOur ÿy 
remédier. La partiripation des membres du Parti aux activités écenomiques 
Renotrveat— opinions et expériences #Y NGUYÊN THẾ UẦN—Renouveau 
de la pensée eÍ problèmes pratiques Le monde: probÌlemes, événeme- 
nts W VÕ THỦ PHƯƠNG — La Hongrie — réformes c†t pcrspectives. 
NGUYÊN HỒ — 1. Asie — Pacifique au seuil du XXIe siẻcle. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 11-196898 


#7 Relaciones vietnamo—soviéticas : l.a.nueva situación y la nueva altura. LẺ 
XUÂN VŨ T— l.as relaeiones entre la literatura y artes y la politica no son las 
de dos hegemonias en la soeiedad. Estudios W TRẤN PHỤNG — Sobre el 
preelo fijo dei paddy. HOANG CÔNG THỊ. Las politieas de impuestos deben 


estimular el dđesarrollo de la produccion de mercaneíias. Ứntercambios 3X 
HUY MINH — EÌ verdadero estado đe la inflaeción en Viclnam v las medidas 


a supcrarla Participación de los miembros del partido en las actividades 
económicas. Re aovación — opinienes y experiencias Z NGUYÊN THẾ 
UÀN — E1 nuevo pensamieulo y el problema de la páctica. EÌ: mundo: 
Problemas y acon teeimientos X VÕ THỦ PHƯƠNG - Hungrla : reformas 
y pcrspectivas. NGỦ) ÈN HỒ — Asiael Paeifieo ante el umbral del siglo XXI, 


Tạp chí Cộng sản bị» Tuấn 


NĂM THỨ XXXIV (395 


W W W Quan hệ Việt nam — Liên xô — Tỉnh hình mới. tìm cao mới 
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z quan lý luận và thính trị của 
- Trung tưøng Bảng cộng sản Việt nam 


NHỈN LẠI MƯỜI NĂM VẺ VANG CỦA 
NHÂN DÂN CAM-PU-CHIA ANH HÙNG" 


ng. 


HENG XOM.RIXN 


Tồng bí thư BCHTU Đảng NDCM Cam-pu-chia, 
Chủ tịch HĐNN nước CHXND Cam-pu-chia 


UỘC cách mạng giải 
phóng dân tộc Cam-pu- 
chia trải qua mấy bước 
ngoặt lớn. Bước ngoặt 
"eó ý nghĩa quyết định 


là sự ra đời của Đảng NDCM Cam-pu- 


chia ngày 28-6-1951. Thắng lợi ngày 
17-1-1975 cũng đánh đấu một bước 
ngoặt của cách mạng Cam-pu-chia. 
Song ngay sau đó, tập đoàn Pôn Pốt 
đã phản bội cách mạng, phản 'bội đân 
tộc, gây nên họa diệt chủng khủng 
khiếp. Bước ngoạt mở ra kỷ nguyên 
độc lập tự đo thật sự cho nhân đân 
Cam-pu-chia là cuộc cách mạng ngày 
7-1-1979, đánh đỏ tập đoàn diệt chủng 
Pôn Pốt, tay sai của thế lực bên ngoài, 
lập nẻn nước CIIND” Cam-pu-chia. 


Sau 10 năm hồi sinh. hiện nay nhân 
dàn Cam-pu-chia đang đứng trước 
triền vọng của một bước ngoặt mới, 
một bước phát triền mới về chất, 
Suốt mười năm qua, tàn quân của 
tập đoàn diệt chủng Pôn Põt — Yêng Xa- 
rỉ cùng các lực lượng đối lập khác, 
được sự hà hơi tiếp sức từ bên naoài, 
đã không ngừng tiến hành cuộc chiến 
tranh lấn chiếrh và lật đô, tiếp tục 
gây đau thương tang tóc cho nhân đân 
{am-pu-chia vừa gượng đậy sau gần 
4 năm bị đày đọa khủng khiếp. Vì vậy, 
trong suốt 10 năm, nhân dân các đân - 
tộc Cam-pu-chia đã phải liên tục chiến 
đău quyết. liệt đề bảo vệ thành quả 


w Hài viết cho Tạp chỉ Cộng sản 
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cách rạng, khôi phục và phát triền 
đãt nước. : 

Trong những ngày đâu giải phóng 
muôn vàn khó khăn gian nguy, không 
thề tưởn; tượng nồi rằng ngày nay 
chúng tôi lại có được một cơ ngơi vậi 
chất và tỉnh thần to lớn đủ sức tự 
minh đứng vững trên mảnh đất của 
mình, làm chủ đất nước mình, làm 
chủ vận mệnh dân tộc minh. Có nhỉin 
lại thầm trạng của điềm xuất phát, 
mới thấy được giá trị của sự cố gắng 
phi thường, sự hy sinh to lớn của 
nhân đân, quân đội và đảng chúng tôi. 

Cuộc cách mạng Cam-pu-chia trải 
dài từ ngày Đẳng chúng tôi ra đời đến 
nay, nhất là từ 10 năm nay, là một 
cuộc cách mạng có thực tiễn sôi động 
nhất, có thề rút ra nhiều kinh nghiệm 
quan trọng. | 


Cách mạng giải phóng dân tộc 
Cam-pu-chia giành được tháng 
lợi là nhờ có đường lối đúng đắn 
của Đảng NDOM Cam-pu-chia 


Quá trình mười năm hồi sinh là mười 
năm thử nghiệm và thắng lợi của đường 
lối cách mạng do Đẳng NDCM Cam-pu- 
chia đề ra. 1979: Đại hội IHII Đẳng 
NDCM Cam-pu-chia và tiếp đó là 
đánh thắng Pôn Pốt và bẻ lũ. 1980: 
chiến thẳng nạn đói. 1981 : Đại hội IV 
Đảng NDCM Cam-pu-chia, bầu cử 
Quốc hội, dự thảo Hiến pháp của chế 
đỏ mới. 1982: lực lượng tự thân cách 
mạng Cam-pu-chia có bước phát triền 
mới, quân tĩnh nguyện Việt nam bắt 
đầu rút về nước. 1983: nông nghiệp 
được khôi phục và đạt sản lượng cao. 
1981: mở đầu chiến dịch biên giới mùa 
khô 1984— 1985, tiêu điệt toàn hộ cứ 
điềm của địch, tạo bước ngoặt trên 
chiến trường. 10985: Đại hội V Đẳng 
NDCM Cam-pu-chia. 1986 : nồi lên 
phong trào xây dựng và cúng cố cơ 
. SỞ cách mạng ở xã ấp. 19&7: thắng 
lợi ngoại giao, đối thoại giữa Chủ tịch 
HĐBT CHND Cam-ttu-chia và Hoàng 
thân Xi-hn-núc. 1986: Bộ tư lệnh bộ 
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đội tình nguyện Việt nam và 5 vận 
quân rúi về nước, chuyền giai đoạn 
cách mạng, vừa đính vừa đàm. 

Chặng đường đầy gian nan nhưng 
thắng lợi huy heàng nói trên chứng 
minh sự đứng đến của đường lối cách 
mạng của Đảng NĐCM Cam-pu-cbia 
với hai nhiệm vụ chiến lược là bảo 
vệ và xây dựng lồ quốc. treng đó 
nhiệm vụ bảe vệ là bàng đầu. Đẳng 
cũng đề ra ba mục tiêu của cáo h mạng 
và xác định đó là nội dung chả yếu 
quyết định thẳng lợi trước mÂt và tâu 
dài của cách mạng Cam-pu-ohia, tử 
đó đưa cách mạng tiến sang giai đoạn 
phát triền mới về chất, 


Xuất phát từ thực tế Cam pu-chia, 
Đẳng chúng tôi đã đề ra 3 pheng trào 
cách mạng của quần chúng nhầm phát 
huy sức mạnh lồng hợp. thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược. 

Đề quán triệt và cụ thề héa đường 
lối và nhiệm vụ chiến lược, Đảng còn 
kịp thời đề ra những chủ trương, chính 
sách thích hợp. Đó là những chinh 
sách về khôi phục và phát triền kinh 


tế, văn hóa, xây dựng các lực lượng 


vũ trang, xây dựng hệ thếng chính 
quyền, mặt trận, các đoàn thề quần 
chúng từ trung ương đến cøœ ở, xây 
dựng và củng cố cơ sở xã ốp vững 
mạnh. chính sáeh đối với nêng dân, 
công nhân, tri thức, tôn giáo, dân tộc, 
kinh tế tư nhân, hòa hẹp đến tộc, 
chính sách đổi ngoại... 

Đồng thời Đảng cèn chăm lo xây 
dựng đăng vững mạnh về tư tưởng, 
chính trị, tồ chớc cán bệ và 
cách, làm cho Đẳng thật sự là nhân t6 
quyết định mọi thắng lợi c&a cách 
mạng Cam-pu-chia. _ 

Những thành quả cách mạng đã 
giành được và những thất. bại liên 
tiếp của địch chứng tỏ đường tối của 
Đảng yề cơ bản là đúng dắn và thành 
công, mặc dù còn có những vấn đề 
cần tiếp tục nghiên cứu, bỒ sang về 
xác định một cách sáng tạo, đặc biệt 
là trong giai đoạn cách mạng sắp tới. 


Treng bài hẹc kinh nghiệm về việc 
xác định đường lõi cách mạng. điều 
quan trọng bậc nhất là Đẳng phải luôn 
luôn nắm vững tỉnh hinh thực tế và 
đo điềm của xã hội Cam-pu-chia. Vậy 
xã hội Cam-pu-ohia là như thế nào? 
Chúng tôi thường nói Cam-pu-chia là 


một nước có nền nông nghiệp lạc hậu. - 


Nhưng lạc hậu như thế nào, biều hiện 
cụ thề ra sao, tác động và ảnh hưởng 
của sự lạo hậu đó đối với toàn bộ 
kinh tế xã hội Cam-pu-chia ở mứo 
nào, sự khác nhau giữa Cam-pu-chia 
và oác nước nông nghiệp lạc hậu 
khác ở những chỗ nào ? Nền nông 
nghiệp lạc hậu đó có ảnh hưởng gì 


đối với bước đi của cách mạng Cam-. 
pu-chia ? Tất cả đều đòi hỏi một sự: 


nghiên cứu công phu và sáng tạo nhằm 
tim ra một giải pháp đúng đắn nhất. 


Đặc trưng nồi bật của xã hội Cam- 
pu-chiía là Phật giáo giữ vai trò hết 
sức quan trọng. Trải qua tiến hóa và 
biết bao thăng trầm, đạo Phật ở bên 
ngoài vào từ thời lịch sử xa xưa đã 
thâm nhập sâu sắc và trở thành mặt 
bản chất của xã hội Cam-pu-chia. Nền 
văn hóa Phật giáo Cam-pu-chia có sắc 
thái độc đáo, con người Cain-pu-cbia 
mang dặc tính riêng biệt, có truyền 
thống riêng biệt. 


Mặt khác, đo chế độ thống trị bóc 
lột lâu đời, trong xã hội Cam-pu-chia 
có sự phân hóa giai cấp sâu sc. Một 
bộ phận bóc lột giàu sang, còn đại bộ 
phận nhân đân nghèo nàn đói khô. 
Hình ảnh bất bình đẳng và bất công 
xã hội « người ăn không hết người 
lần chẳng ra? đập vào mắt người 
dân Cam-pu-chia từ đời này qua đời 
khác. Đó là một đặc điềm quan trọng 
của x8 hội Cam-pu-chia cũ mà ngày 
nay khêng thề bỏ qua. 

YChủng tôi nói Cam-pu-chia hiện 
đa:g ở giai đoạn vừa đánh vừa đàm. 
Điềo đó hoàn toàn đúng. Đó là sự 
khái quát toàn bộ cục diện Cam-pu- 
chia hiện nay. Nhưng đánh ai và đàm 
với gỉ, những đối tượng cụ thè đó 


~ 


mang dặc tỉnh ra sao ? Những điều ấy 
đều cần phải được làm rõ. 


- Đất nước Cam-pu-chia cũng như các 

nước khác trên thế giới đang sống 
trong thời đại mới, xu thế quốc tế 
mới. Đó là thời đại thi đua hòa bình 
giữa hai hệ thống xã hội khác nhau. 
Thời đại mà nhân dân tất cả các nước 
đều đấu tranh cho hòa bình, độc lập 
dâ tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Xu thế hiện nay trong quan hệ quốc 
tế là đối thoại, hòa giải và hợp tác. 
Các cuộc xung đột khu vực đang được 
giải quyết bằng thương lượng. Hiện 
tượng phô biến trong nội bộ nhiều 
nước là cải cách, đồi mới và đân chủ 
hóa trong kinh tế, chính trị và xã hội. 
Hiện tượng này không phải là không 
tác động đến quan hệ quốc tế. 


Vậy những tỉnh chất và xu thế nói 
trên của thời đại tác động và thề 
hiện ở Cam-pu-chia như thế nào. 
Trước mắt và về làu đài Cam-pu-chia 
cần định hướng phát triền như thế 


"nào cho phủ hợp với những tính chất 


và xu thế đó. 

Bao trùm và ín đậm lên hết thầy là 
xã hội Cam-pu-chia trải qua nạn diệt 
chủng Pôn Pốt, mọi cơ sở kinh tế xã 
hội, mọi tế bào xã hội đều bị đảo lộn 
và triệt phá tận góc. Hầu như cả mấy 
triệu người còn sống sót hiện nay 
đều là nạn nhàn và có thù sâu với Đôn 
Pốt và đồng bọn. Ngay cả hoàng thân 
Xi ha-núc cũng là một tronz# những 
nạn nhân điền hình. Bây là vết thương 
đau gây nhức nhối uất hận ngàn đời 
không bao giờ tắt trong lòng mọi 
người đân, mọi gia định Cam-pu-chia. 
Điều này tác động và ảnh hưởng sâu 
xa đến mọi lĩnh vực của xã hội và 
con người Cam-pu-chia. 

Trải qua 10 năm hồi sinh, chúng 
tôi đã bước đầu xóa bỏ bóc lột, xóa 
bỏ bắt công, phục hồi kinh tế xã hội 
và cuộc sống gia đình. Đất nước đã 
thay đa đồi thịt, đà có sức sống, lạo 
đà cho bước phát triền đầy hứa hẹn 
trong tương lai. Nhưng chỉ mới 10 
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mm ngắn noủi, lại cón phải chiến đấu 
ác liệt, chúng tôi chua làm được nhiều 
so với yêu cầu. Rẽ ràng hiện nay ở 
Cam-pu-chia đang tồn tại hai mâu 
thuẫn chủ yếu. Thứ nhất, mâu thuần 
giữa một bên là thế lực thù địch có sự 
tiếp sức từ bên ngoài, tìm mọi cách 
hỏng lật đồ chính quyền nhân dân, 
lập lại ách thống trị tàn bạo của chúng; 
với một bên là toàn thề nhân dân các 
đân tộc Cam-pu-chia đang bảo vệ độc 
lập tự do và hòa bình. Hai là mâu 
thuẫn giữa một bên là yêu câu của 
nhân dân được nâng cao đời sống 
hiện còn thấp kém với một bên là 
nền sản xuất nông công nghiệp lạc 
hậu, chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu đó. 
Hiện nay, một số nước cũng có loại 


mâu thuẫn thứ hai này và người ta. 


đang tập trung giải quyết. Ở Cam-pu- 
chia, do trình độ phát triền còn thấp, 
mâu thuẫn này thề hiện rất gay £tt 


đòi hỏi phải được giải quyết cắp bách. 


Ngoài ra còn có những màu thuản 
khác, nhưng không phải là mâu thuần 
chủ yếu. 

Trên đày là những đặc điềm chủ 
yếu của xã hội Cam-pu-chia hiện nay. 
Những đặc điềm ấy phải được phân 


tích sâu sắc và cụ thể trên mọi lĩnh - 


vực, mọi khía cạnh. Toàn bộ đường 
lối chính sách của Đảng và Nhà nước 
đều phải xuất phát từ những đặc điềm 
đó. phải được cân nhắc và tính toán 
tỈ mỉ trên cơ sở những đặc điểm đó. 

Hai màu thuẫn chủ yếu nói trên 
phản ánh tình trạng vừa có chiến 
tranh vừa có hòa bình của đất nước 
chúng tôi. Đó là cơ sở đề xác định 
đường lõi chiến lược, mục tiêu chiến 
lược và nhiệm vụ chiến lược. Alau 
thuẫn thứ nhất là cơ sở đề xác định 
nội dung, tính chất và giai đoạn cách 
mạng. Màu thuần thứ hai là cơ sở đề 
xác định nội dung, bước đi lên của 
đường lỗi kinh tế. 

Tuy cả hai đều là màu thuản chủ 
yếu nhưng màu thuận thứ nhất có vị 
trí quan trọng hơn. Nó quyết định tính 


4 


chất của mâu thuẫn thứ hai. Việc giấr 
quyết mâu thuần thứ hai phụ thuộc 


và nằm trong khuôn khồ của việc giải 


quyết mâu thuản thứ nhất. Mâu thuan 
thứ hai sẽ tồn tại lâu dài hơa nhiều 
so .với mâu thuẫn thứ nhất Và 
sau khi giải quyết xong màu thuản 
thứ nhất, tính chất của mâu thuẫn 
thứ hai sẽ thay đồi. Màu thuẫn thứ: 
hai cũng có vị trí hết sức quan trọng 
Quá trình giải quyết mâu thuần thứ 
hai sẽ tạo ra cơ sở vật chất và tinh 
thần đề giải quyết mâu thuẫn thứ 
nhất. Giải quyết tốt mâu thuản thử 
hai tạo điều kiện giải quyết tốt mâu 
thuần thứ nhất. Tớ 

Hút bài học †U năm qua, Đảng 
chúng: tôi phải làm cho đường lỗi 
chính sách của minh ngày càng phù 
hợp với thực tế, không ngừng được 
bồ sung và hoàn thiện, từ đó mà đưa 
cách mạng liên tục tiến lên giành 
những thắng lợi mới. ~ 


Tăng cường cơ sở, lấy dân làm. 
nền tảng, dựa vào dân đề xây 
dựng sức mạnh tự thân của cách 
mạng Cam-pu-chia 

Nắm vững nguyên lý * Cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng »,. 
Đăng NDCM Cam-pu-chia chủ trương + 
tìng cường cơ sở, lấy đân làm nên 
tảng, dựa vào dân đề xây dựng và buơ 
vệ chế độ, động viên lực lượng foàn 
dân đề bồi đắp sức mạnh tự thân của 
cách mạng Cam-pu-chia. 

Cách mạng của mỗi nước, mỗi dân. 
tạc phải do quần chúng nhân dân nước 
đó, dân tộc đó tiến hành, không ai có 
thè làm thay. Chính vì vậy mà Đại hội 
lần thứ 5 của Đảng chúng tôi đã chỉ 
rõ: q(Sức mạnh tự thân củacách mạng 
Cam-pu-chia là sức mạnh teàn dân, 
toàn quân đoàn kết thành một khối 
vững chắc đi theo đường lối lãnh đạe 
của Đăng. Ngày nay, nhân dân ta đã 
thực sự vươn lên làm chủ đất nước, 
bảo vệ được thành quả của cách mạng. 
Chúng ta khẳng định rõ rắng: thắng 
lợi cuối cùng của cách mạng nước t&: 


- phải là do chính nhân đân Cam-pu-chia 
- dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Cam- 
pu-chia quyết định ». Ä + 
Nhân dân Cam-pu-chia vốn có truyền 
thống yêu nước lâu đời, thiết tha với 
: độc lập tự do. Đặc biệt sau thẳng lợi 
ngày 7-1-1979, chế độ mới đã đem lại 
- quộc sống mới cho mợi người dân, thực 


hiện mọi quyền tự do, đân chủ, đã 


khơi dậy tỉnh thần yêu nước nồng nàn, 
lỏng căm thủù-sàu sắc đới với bọn diệt 
chúng. ý chí kiên quyết bảo vệ thành 
-quả cách mạng. Nhờ vậy mà cả nước 
„đã dấy lên những phong trào cách 
mạng rộng lớn của quần chúng : phong 
-trào đánh dịch và địch vận; phong 
trào sản xuất và xây dựng cuộc sống 
-mới; phong trào xây dựng thực lực 


* ` éđ 
cách mạng; phong trào xảy dựng 


tuyến phòng thủ biên giới; phong 
“trào tăng cường và cũng cố cơ sở, 
_Những phong trào đó quan hệ chặt chẽ 
Với nhau, thúc đây lần nhau, phát 
huy được khả năng cách mạng dõi 
dào, sức gắng tạo to lớn của mọi tìng 
lớp nhan dân, nhất là ở cơ sở, tạo 
thành sức mạnh tồng hợp toàn dân 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


Dựa vào dân đề xảy dựng thực 
tực cách mạng, trước hết là xây đựng 
‹ohi bộ đảng, xây đựng lực lượng 

vũ trang bao gồm bộ đội chủ lực, 
bộ đội địa phương và dân quản, xây 
dựng hệ thống chính quyền các cấp, 
nhất là cấp eơ sở và cấp huyện, xây 
dựng Mặt trận đoàn kết xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc bao gồm các đoàn thề 
như công đoàn, thanh niên, phụ nữ, 
hội Phật giáo, xây dựng các tồ zđoàn 
kết sản xưất ở nông thôn và các tô lao 
“động và làm việc ở xí nghiệp, nông 
trường, công trường, trường học, bệnh 
viện... Đó là các lực lượng đòng đảo 
rộng lớn gôm' hàng triệu người. Phải 
* làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong 
-các tồỒ chức ấv biết hơạt động, tín 
tưởng vào sức mạnh của quần chúng, 
tôn trọng quản chúng, phát huy quyền 
làm chủ của quần chúng, lãnh đạo. 


- 


hướng dẫn quần chúng làm tốt nhiệm 
vụ sản xuất và chiến đấu. : 


Muốn dựa vào dân phải bồi dưỡng 


_ sức đân. Sức dân là vô địch. Nhưng 


nếu không chăm lo bỏi dưỡng sức dân, 
sức mạnh ấy sẽ suy giảm, cạn kiệt. 
Do vậy, phải tìm mọi cách phát triền 
sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân, 
nâng cao đời sống của nhân dân. Chăm 
lo lợi ích chính đáng của nhân dân, 
chăm lo cuộc sống hạnh phúc và tiến 
bộ của con người, là mục đích và lý 
tưởng cao đẹp của chúng tôi. Nếu dân 
được no ấm hạnh phúc thì mọi việc 
sẽ tốt đẹp. | 

Cán bộ đẳng viên ở các ngành các 
cấp, trong các lực lượng vũ trang, 
đân quản xã ấp, cần phải tin đân, hòa 
mình với dàn, cùng dàn sẵn xuất và 
chiến đấu. Phải dùng hành động gương 
mẫu đề làm cho dân tin, đân yêu. Quan 
liêu, mệnh lệnh, ức hiếp đân, ra vẻ 
“ông lớn » và sống cách biệt với dân - 
là tạo ke hở cho địch lợi dụng. 

Quan điềm cơ bản của chúng lôi là 
cần phải làm những gì mà dân muốn. 
Hiện nay nhân dân Cam-pu-chia muốn 
gì? Đương nhiên là muốn hòa binh, 
muốn độc lập, tự do, muốn hạnh phúc. 
Cụ thề, nhân đản, trước hết là nhân 
đàn nông thôn, đang muốn có ; trường 
học, bệnh viện, chợ, chùa, mùa màng, 
lực lượng bảo vệ và cán bộ tốt. Tất 
cả đẻu là yêu cầu tốt đẹp. 

Đảng phải làm tất cả những gì mà 
nhân dân mong muốn. Đó là bí quyết 
thành công của chúng tôi từ trước đến 
nay và tử nay về sau. 

Dựa vào đàn đề xây dựng lực lượng 
tự thân cách mạng Cam-pu-chia, điều 
quan trọng là phải nêu cao tỉnh thần 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường, nêu 
cao tự hào dân tộc, vĩnh viễn xóa bỏ 
tim lý tự tí và lập quán phục tùng 
mũ quáng đo tập đoàn Pôn Pốt và 
các chế độ bóc lột cũ gây nên, 

Sống trong xu thể độc lập đân tộc 
của thời đại, lễ nào nhân dàn Cam- 
pu-chia vốn giàu kính nghiệm có 


nhiệt tỉnh yên nước, yêu hỏa binh, có 
truyền thống văn hóa lâu đời, lại 
khòng ý thức được tầm quan trọng, 
sự cần thiết oấp bách phải nêu cao 
ý thức đàn tộc, hồi sinh đân tộc, phục 
hưng đàn tộc Dàn tộc nào cũng có 
những anh hùng của mình. Trải qua 
nhiều thế !ệ đấu tranh đựng nước và 
g!ữ nước, nhân dân Cam-pu-chia đã 
có biết bao anh hùng dân tộc, biết bao 
các bạc tiền bối đã có công lao bất 
hủ đối với đất nước. Chúng tôi tự 
hào vi có nền văn hóa Ănø-eo muôn 
vàn rực rỡ dã vĩnh viễn đi vào lịch 
sử Cam-pu-chia và thế giới như là 
một đỉnh cao văn minh chói lọi, vĩnh 
_viễn là niềm kiêu hãnh không chỉ của 
nhân đân Cam-pu-chia mà còn lù của 
toàn thề nhân loại, vĩnh viễn là nguồn 
_ @ð vũ vô tận đối với ý thức dân tộc 
và tỉnh thần vươn lên của mọi thế hệ 
người Cam-pu-chia. 


Trong quá trình đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân đân Cain-pu- 
chia đã ruất hiện biết tao chiến sĩ 
kiên cường mà tiêu biêu là những 
gương sáng Tu Xăm Mút, Sơn Ngọc 
Minh, Keo Mô Ny... 


Tuy nhiên, nêu cao lòng tự hào vi 
là công dân của đất nước Ăng-co 
không phải đề kiêu ngạo, tự mãn, sô 
vanh. Mỗi người dân Cam-pu-chia 
phải biến lòng tự hào đó thành chất 
men kích thích lòng yêu nước chân 
chính, chí cảm thù dịch, ra sức cố 
gắng làm tròn mọi nhiệm vụ. Thật là 
không xứng đáng nếu thế hệ người 
Cam-pu-chia hiện nay lại không giữ 
gìn nồi quê hương vĩ đại của Ăng-co, 
không biến Cam-pu-chia thành một 
nước hòa bình, hùng mạnh và tươi đẹp, 


Phải đạp bằng những trở ngại trên 
con đường phục hưng dàn tộc. Phải 
đứt khoát lên án tư tưởng hằn thù 
dân tộc của- tập đoàn Pòn ĐỐI, tư 
tưởng chà đạp và hủy diệt con người, 
biến con người thành nô lệ, biến cả 
dân tộc thành một bầy nô lệ. 


- 


Rõ ràng, việc lấy dân làm nén 
tảng, dựa vào đân đề xây dựng thực 
lực cách mạng, bằng cách thường 
xuyẻn tăng cường và củng cỐ cơ Sở, 
luôn luôn chăm 1o bồi dưỡng sức đàn, 
nêu cao ý thức tự lực tự cưởng và 
lòng tự hào dàn tộc chỉnh đáng, chưa 
bao giờ lại có ý nghĩa quan trọng. 
cấp thiết như hiện nay. 

Vừa tăng cường đoàn kể: dân 
tộc vừa tranh thủ sự giúp đỡ và 
đoàn kết quôc tẻ 

Đây là văn đề kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh quốc tế. Tư 
tưởng này hoàn toàn đối lập với 
quan điềm dàn tộc số vanh cực đoan 
của tập đoàn Pôn Pốt. Dưới chiêu bài 
qđộc lập tự chủ, tự lực cánh sinh ®, 
bọn điệt chủng muốn tách Cam-pu- 
chia ra khỏi cộng đồng quốc tế, biến 
Cam-pu-chia thành một ốc đảo, nằm 
ngoài quan bệ với các nước anh em 
trên bán đảo Đông đương, nằm ngoài 
mọi phong trào cách mạng và tiến 
lộ trên thế giới. 

Dảng NDCM Cam-pu-chia cÈo rằng 
cách mạng Cam-pu-chia là mỏi bộ 
phận khing khít của cách mạng trên 
thế giới. Thành công của cách mạng 
Cam-pu-chia là do nhàn dân Cam- 
pu-chia quyết định nhưng không thề 
tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ của các 
trào lưu cách mạng lớn của thời đại, 
những trào lưu đang đấu tranh cho 
hòa bình, đọc lập dàn tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội. Đồng thời. cách 
mạng mỗi nước thành công lÀ một 
đóng góp xứng đáng vào phong trào 
cách mạng trên thế giới. 

Việc kết hợp nâng cao sức mạnh 
dân tộc với đoàn kết quốc tế cỏ ý 
nghĩa là vừa nêu cao tính thần yêu 
nước vừa giữ vững tỉnh thần quốc 
tế, vừa bảo vệ lợi ích dân tộc vừa 
quan tâm đến lợi ích của nhàn dàn 
thế giới. Cũng có nghĩa là hướng sự 
phát triền của cách mạng Cam-pua- 
chia sao cho phù hợp với xu thế 
chung trên thế giới. 


Cách mạng Cam-pu-chia thắng lợi 
là do biết kết hợp sức mạnh của bản 
thân với sức mạnh quốc tế. Cách 
mạng Cam-pu-chia đã được tiếp sức 
bởi sức mạnh của lực lượng hòa bình 
và tiến bộ trên thế giới, trong đó, 
các nước xä hội chủ nghĩa là tiụ cột: 
Từ đó, sức mạnh tự thân của Cam- 
pu-chia được nhân lên gấp bội. Thực 
tế cho thấy, cách mạng của bất cứ 
nước nào cũng càn có sự giúp đỡ 
quốc tế. Hoặc là giúp đỡ về tỉnh thần, 
hoặc về vật chất, hoặc cả hai. Ngày 
nay, sự giúp đỡ đó diễn ra dưới 
nhiều đạng phong phú. Lịch sử cho 
thấy, không thề có một nước nào 
làm cách mạng thành công bằng cách 
_ đóng kin cửa, không hợp tác không 
ˆ_ đoàn kết quốc tế, không có bạn đồng 


minh chặt chẽ, không có sư đồng tỉnh. 


ủng hộ rộng rãi. Ngay Cách mạng 
Tháng Mười cũng vậy 


Mười năm qua. cách mạng Cam- 
pu-chia đã nhận đươc sự đồng tình 
ủng Bộ của nhàn đân tiến bộ trên thế 
giới, sự giúp đỡ có hiệu quả của 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. Đặc biệt, cách mạng 
Cam-pu-chia đã phát triền và lớn lên 
trong tình đoàn kết anh eÌhn giữa ba 
nước Cam-pu-chia, Việt nam và Lào. 
Đẳng cộng sẵn và nhân dân Việt nam 
đã đưa con em của mình sang giúp đỡ 
nhân dân Cam-pu-chia hỏi sinh và 
phát triỀn. Sự đoàn kết quốc tế nói 
trên là một trong những nhân tố 
quyết định thành công của cách mạng 
Cam-pu-chia. Ặ 


Hiện nay, đất nước Cam-pu-chia 
đang vừa có chiến tranh vừa có hòa 
bình. Rút bài học vừa qua, chúng tôi 
cần tiếp tục thực hiện chủ trương 
đoàn kết và hợp tác quốc tế như thế 
nào?. Điều khẳng định dâu tiên là 
chúng tôi cần tiếp tục tărgt cường 
đoàn kết và hợp tác với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em. trước hết là 
Việt nam, Lào, Liên xô và các bạn bẻ 
ử khu vực và trên thế giới. Bắt cứ 


trong tình huống nào cũng không giảm 
bớt hoặc xóa bỏ sự đoàn kết và hợp 
tác với các nước anh em gần gũi đã 


_tận tỉnh trọn nghĩa giúp đỡ chúng tôi 


trong cả quá trình đấu tranh gian 
khồ và lâu dài. Không thề đi theo 
gót bọn vị kỷ chủng tộc cực đoan, 
bọn bằn thù dân tộc nguy hiềm Pôn 
Pốt và đồng bọn. : 

Ngoài các nước xã hội chủ nghĩa: 
Cam-pu-chia còn phải phát triền quan . 
hệ với các nước đang phát triền, các 
nước tư bản phát triền, và với các 
tò chức quốc tế quan tâm đến đất 


nước Cam-pu-chia. Chúng tôi không 


quên một số tò chức quốc tế đã giúp đỡ 
Cam-pu-chia trong thời gian qua. 

Vấn đề của Cam-pu-chia hiện nay 
là làm thế nào đề vừa bảo vệ được 
Tồ quốc. lại vùa phát triền được hợp 
tác quốc tế. Làm thế nào đề hướng sự 
hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác trong 
lĩnh vực kinh tế và thương mại, phục 
vụ thiết thực cho sự phát triền đất 
nước, cải thiện đời sống nhân đản, 
Lăng thêm sức mạnh bảo vệ TÔ quốc, 
tránh được mọi sự lợi dụng của các 
thế lực thù địch bên ngoài phá hoại 
sự nghiệp của chúng tôi. 

Xây dựng Đăng nhân đân 
cách mạng Cam-pu-chia 

Từ ngày thành lập, Đẳng NĐCM 
Cam-pu-chia được nhân dân Cam-pu- 
chia giao phó sứ mệnh lịch sử là lãnh 
đạo toàn bộ công cuộc giải phóng 
dân tộc, đưa đất nước không ngừng 
tiến lên con đường tiến bộ và phồn 
vinh. Nhờ có đường lối đúng đẳn của 
Đắng, đến cuối năm 1973, vùng giải 
phóng đã chiếm tới 90% lãnh thô Cam- 
pu-chia với hơn ã triệu dân. Với sự 
giúp đỡ tích cực của nhân dân Việt 
nam, cùng với thắng lợi của nhân dàn 
Lào, trong phong trào sôi đệng và rộng 
rãi của dân tọc nhân đân Cam-pu- 
chia đã giành thắu lợi quyết định, 
đánh bại bọn để quốc Mỹ và tay sai 
tháng 4-1975. Lẽ ra sau đó, nhân dân. 
Cam-pu-chia đã có thề xây đựng một 


? 


xã hội mới tươi đẹp. Nhưng vô cùng ' 


bất hạnh, ngay sau ngày 17-4-1975, 
tập đoàn Pôn Pốt đã nhận chỉm đất 
nước Cam-pu-chia thàn yêu của chúng 
Lôi trong biên máu. Đảng NDCM Cam- 
pu-chia bị bọn phản bội Pôn Pốt — 
Yêng Xa-ri phá hoại tận gốc. 


Núp dưới cái tên gọi eqăng ca? 
huyền bí đây ma lực, tất cả bộ máy 
dảng và nhà nước Cam-pu-chia lúc 
đó hoàn toàn do Pôn Pốt và tay chân 
của hắn nắm trọn quyền thống trị, là 
công cụ khát máu, điên cuồng chém 
giết nhân dân, thủ tiêu những người 
cách mạng chân chính. Đăng NDCM 
Cam-pu-chia hầu như hoàn toàn tan 
ra. Cách mạng bị tồn thảt nặng nề 
nhất. 

Trước ngày giải phóng 7-1-1979, 62 
Viẳng viên được tập hợp lại từ nhiều 
nguồn đã lãnh dạo các cuộc nồi đậy 
chống Pôn Pốt, đã tiến hành hội nghị 
vào đầu tháng 1-1979. Hội nghị này 
do ý nghĩa lịch sử của nó, đã được 
xác định như một đại hội và là Dại 
hội lần thứ III của Đẳng. Đại hội đã 
định ra cương lĩnh chính trị của cách 
mạng Cam-pu-chia. Đại hội đánh dấu 
sự chuyên biến cơ bản trong việc xây 
dựng lại chính đảng cách mạng của 
. nhân đàn Cam-pu-chia về mặt tö chức, 
chính trị và tư tưởng, đặt nền móng 
cho Đảng trở lại giữ vai trò lãnh đạo 
toàn điện, nhân tố quyết định mọi 
thắng lơi của cách mạng Campu-chia. 


Tiếp theo Đại hội III, với việc tiến 
hành thăng lợi Đại họi IY năm 1981 
và Đại hội V năm 1985, cùng hàng 
loạt kỷ họp của BCHTƯP, các chủ 
trương, đường lối, chính sách của 
Đang NDCM Cam-pu-chia ngày càng 
tiếp cận và phù hợp với đạc điềm và 
tỉnh hình thực tế cụ thê của Cam-pu- 
chia, đưa đất nước Cam-pu-chia đến 
eục diện thắng lợi không thê dảo 
ngược được như ngày nay. Chính vì 
vậy mà từ một lực lượng rất nhỏ bẻ 
lúc đầu xây dựng lại, Đảng NDCGM 
Cam-pu-ehia đã và dang trở thành 


—— 


ồ 


móột.chính đảng cách mạng nhân đân 
chân chính với quan điềm tư tưởng 
và lý luận cách mạng vững vàng. Đảng 
có một đội ngũ hàng vạn đảng viên 
đang kiên cường lãnh dạo nhân dân 
chiến đấu và sản xuất trên khắp mọi 
miền của đất nước. Đảng có hệ thống 


tö chức từ trung ương đến cơ sở, tắt 


cả các tỉnh đều có tỉnh*wủv, hầu 
hết các Huyện đều có huyện ủy, hầu 
hết các xã đều có chỉ bộ hoặc đang 
viên. Các tô chức đảng hoạt động theo 
đúng nguyên tắc “lập trung trên cơ 
sở dân chủ», đoàn kết thống nhất, 
toàn đẳng đoàn kết chung quanh 
BCHTƯP. Đặc biệt, Đảng chủng tôi 
đã rèn luyện, đào .tạo được một đói 
ngũ cán bộ vững vàng, hoạt động trên 
tăt cả mọi.lĩnh vực, kề cả trong cúc 
lực lượng vũ trang, trưởng thành 
trong thực tiến cách mạng, đủ sức đảm 


“đương nhiệm vụ nặng nẻ trong giai 


đoạn mới. Đó là sức mạnh của Đăng. 
Sức mạnh đó còn được nhàn lên gấp 
bội bởi các tồ chức quần chúng chưng 
quanh Đăng, được tập hợp trơng Mặt 
trận đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc Cam-pu-chia, bởi hàng vạn lồ 
viên nòng cối, khiến Đáng ngày càng 
trở thành một đẳng ®ó tỉnh chất quản 
chúng. có cơ sở quần chúng rộng rãi. 

Trong 1Ú nắm xây dựng thực lực 
cách mạng, nồi rõ lên bài học quan 
trọng nhất. Đó là xây dựng lại Đẳng 
NDCM Cam-pu-chia chân chính và 
vững mạnh, vĩnh viễn loại trừ khả 
năng xuất hiện trở lại chủ nghĩa Pôn 
Pốt, một hiện tượng quái đản trong 
lịch sử cách mạng Cam-pu-chia. 

: “` Ề 

Tình hình và nhiệm vụ mới 

Kề từ khi toàn bộ cứ điềm của địch 
trên biên giới Cam-pu-chia bị tiêu 
diệt trong chiến dịch mùa khô 1981 — 
1985, địch phân chia lực lượng chủ 
lực thành từng nhóm nhỏ phân tán 
vào nội địa. Đó là thất bại chiến lược 
của chúng. Mưu đồ giành thẳng lợi 
bằng biện pháp quân sự bị đặp tan 
Địch chuyên từ biện pháp quân sự là 


chính sang kết hợp chính trị; quân sự, 
ngoại giao. Trên thực tế nguồn tiếp 
tế hậu cần và sinh lực của dịch tử 
bên ngoài bị cắt đứt hoặc ngần chặn 
nghiêm trọng.?Hoạt động du kích của 
địch trong nội địa mang tính chất thô 
phỉ, cướp bóc, phân tán trong rừng 
bạt ngàn, không có ý nghĩa lớn về 
quân sự, chỉ càng bộc lộ sự ngoan cố, 
tàn ác và mất lòng dân của chúng. 
Trong lúc đó, sức mạnh tông hợp 
toàu đân đánh địch phát triền nhanh 
'ehóng, chủ động truy lùng tiến công 
địch, làm fan vỡ ý muốn của địch là 
có hai vùng lãnh thồ, hai chính quyền. 
Địch muôn giành sân, giành lương 
thực, không được. Địch muốn móc 
mối gày cơ sở ngầm trong phum 
ấp, không được. Địch muốn chuyền 
sang phản công chiến lược, không 
đượe. Địch ở nội địa rõ ràng là ở vào 
thế không thề gượng dạy nồi, thụ 
động, bị ngập trong thế trận toàn 
đàn bao vây chủ động tần công tiêu 
điệt. Hoạt động của địch suy giảm 
trông thấy. Cá thế và lực của chúng 
đều suy yếu. Nội bộ “húng xàu xẻ lần 
nhau. Tỉnh thần binh lính chúng nưày 
cùng sa sút, số ra đầu hàng, rã nụuũ, 
trở về với nhân dàn ngày càng nhiều. 


Tuy nhiên, kẻ địch văn ngoan cố 
đem hết tàn lực chống phá quyết liệt 
cách mạng Cam-pu-chia. Chúng vẫn 
âm mưu duy trì và phát triên lực 
lượng chờ cơ hội có lợi cho chúng, 
RKhông phải vô cớ mà chúng văn giữ 
tẻn gọi và khung các đơn vị sư đoàn 
trunơø đoàn với những ten ác òn khét 
tiếng mang đầy nợ máu với nhàn dàn, 
phản tán trong rừng. Chúng văn âm 
mưu lật đồ chính quyền nhân dân, lập 
lại ách thống trị tàn bạo của chúng, 
nhất là sau khi quản tỉnh nguyện 
Việt nam rút khỏi Cam-pu-chia. 


Ngoài những hoạt động quản sự, 
địch ra sức chống phá vẻ chính trị, 
kinh tế, tư tưởng, tâm lý, đặc biệt 
là phá hoại, chia rẽ nội bộ cách mạng 
Cam-pu-chia, phá hoại tỉnh đoàn kết 


Cam-pu-chia — Việt nam bằng mọi 


_ hình thức. Kế thù nham hiềm tính 


toán rằng chúng không thê đánh bại. 
cách mạng Cam-pu-chia về quân sự, 
nhưng chúng có thê giành lại tất cả. 
bằng thủ đoạn đánh vào nội bộ cách. 
mạnh, làm đục ruống và gây chia rẽ 
nội bộ cách mạng. 

Song âm mưu của địch .đang vấp 
phải mọt sức mạnh mới về chất của 
lực lượng cách mạng. Bước vào năm 
1988, sức mạnh tự thàn của nhân dàn 
Cain-pu-chia trưởng thành đủ sức tự 
mình hoàn toàn đảm đương nhiệm 
vụ bảo vệ và xây dựng Tô quốc. Đây 
chính là điều kiệnchủ yếu đề bộ đội tình: 
nguyện và chuyên gia Việt nam hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử và rút về nước. 

Ơ biên giới, chúng tôi đã đứng trụ 
vững chắc. Lực lượng vũ trang cách 
mạng tự thân Cam-pu-chia với sự hỗ: 
trợ đắc hre của nhân dân cả nước,. 
đã bảo vệ một cách kiên cưởng biên 
cươnz phía tày của Tồ quốc, chặn 
đứng sự thâm nhập quan trọng của 
địch, góp phần to lớn tạo thuận lợi. 
cho việc đánh địch ở nội dịa, 

Ớ nội địa, chúng tỏi thực hiện 
phương châm toàn dàn đánh giác. sử 
dụng sức mạnh tông hợp, biên pháp 
tông hợp đề đánh giặc, vừa tàn công 
tiêu điệt địch, vừa vận động lôi kéo 
người lầm đường theo dịch trở vẻ 
với nhàn dân, đày mạnh các phong 
trào cách mạng, nhằm làm thất bại 
mọi ầm miữu của địch, Chính sách hòa 
giải đân tộc đã tranh thủ được lòng 
đàn, giác ngộ được nhiều người làm 
đường, tăng cường được khối ' đoàn 
kết dàn tộc. 

Trên mặt trận kinh tế xã hội, việc 
thực hiện 4 mũi nhọn kinh tế có 
những kết quả đáng phấn khởi. Đời 
sống nhàn dân tuy còn khó khăn 
nhưng mùa màng không thất bát thì 
đủ gạo ăn, sinh hoạt xã hội cơ bản 
ön định. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, 
y tế đều có nhiều chuyền biến tốt. 

Vẻ đối ngoại, lập trưởng 7 diễn: 
của chúng tôi về một giải pháp chính 
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trị công bằng hợp lý cho vấn đề 
Cain-pu-chia đã được sự đồng tỉnh 
ứng hộ rộng rñi ở kỈu vực và thế 
giới. Nhiều người đã tháy rõ tính 
chất hợp tìn!: bợp lý và thái độ thiện 
chí của chúng tôi. tu cỐ 

Sự lớn mạnh vượt bậc trên các mặt 
chính trị. kinh tế, xã Lới và đối ngoại, 
đã nàng cao uy tín của CHND Cam- 
pu-chia trong khu vực và trên thế giới. 

Thành quả Cách mạng 10 năm qua 
của CHIND Cam-pu'chia thật đáng 
phấn khởi và tự hào. Nhưng chặng 
đường cách mạng sắp tới với những 
giải pháp chính trị hòa hợp dân tộc 
(rong khi nhân dân còn phải báo vệ 
vững chắc nền an ninh của Tò quốc, 
đang đặt ra cho chúng tôi những 
nhiệm vụ nặng nề, phức tạp. Toàn 
đẳng, toàn dân, toàn quân Cam-pu- 
chia phải có ý thức trách nhiệm rất 
cao trước tỉnh hình mới. 

Trải qua chiến tranh liên miên và 
họa điệt chủng khủng khiếp, hơn bất 
cứ dân tộc nào, nhân đân Cam-pu- 
chia rất thiết tha với hòa bình. Cây 
súng mà nhân đân Cam-pu-chia đang 
cảm là do kế thủ áp đặt, Đề có một 
nên hòa bình bền vững cho đàt nước, 
chúng tôi còn phải nẳảm chắc tay 
súng, ra sức xây dựng và củn/ cÕ các 
lực lượng vũ trang bao gỡm bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương và đàn 
quân xã ấp. Tăng cường và củng cố 
quốc phòng là nhiệm vụ hàng đầu, là 
văn đề sống còn của nhân dân Cam- 
pư-cÌt. . 

Về mặt kinh tế. chúng tôi cần tiếp 
tục thực hiện tỐI các mục tiêu đã đề 
ra, Trong đó chủ trọng 4 mũi nhọn, 
phần đấu giải quyết tốt vấn đẻ lương 
thực và hàng tiêu dùng cho nhân đân,. 
Đằng và Nhà nước §ẽ xem Xét lại một 
số chỉnh sách kinh tế xã hội nhằm 
làm cho chúng phủ hợp hơn với tình 
hình thực tế hiện nay của Cam-pu- 
chía. Đường lối chính sách phải động 
viên được nhàn đân tích cực và yên 
tầm lao động, bằng mọi hình thức 
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đảy mạnh sản xuật đề bảo đảm tự 
cung cấp cho như cầu của minh và có 
nhiều hàng kóa, đồng thời giải quyết 
công ăn việc làm cho số rgười đến 
tuổi lao độn: đang ngày một tũng, báo 
đảm đời sốigp và đóng góp xúng đáng 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước. 


Về văn hóa, giáo dục, y tế, olding 


tôi đã đạt được những thành tợu hơn 


cả chế độ cũ, làm nồi bật tỉnh ưu 
việt của chế độ mới. Chưa beo giờ có 
đông con em nhân đân đến trường 
học như hiện nay. Tuy nhiên, chất 
lượng còn hạn chế, khỏ khăn côn 
nhiêu. Còn phải cỐ gắng nhiều hơn 
nữa về mặt này. Chúng lòi coi giáo 
dục, y tế, văn hóa là những ngành 
quan trọng nhất đề mở mang đần trí, 
phục hồi sức sống dân tộc, tăng 
cường sức mạnh tự thân của cách 
mạng Cam-pu-chia. Ngay từ bây giờ 
phải bit (tay vào việc đào tạo những 
cán bộ có trình độ khoa học kỳ thuật . 
và trinh độ quản lý kinh tế xã hội, 
nhất là trên lĩnh vục kinh tế công 
nông nghiệp, kinh tế đối ngoại. Đồng 
thời phải chuản bị một đội ngũ cán 
bộ vững vàng về chính trị, thông thọạo 
vẻ clnyên môn, đáp úcrg được đôi 
hỏi của bước phát triền sắp tới. 


Irong hết (háy mọi nhiệm vụ của 
chúng tôi, việc tăng cường và củng eÕ 
đăng có ý nghĩa quyết định. Đẳng là 
chỗ dựa của chế độ, là nền tẳng của 
xã hội. Chỗ dựa phải cứng cấp. ải 
nền có vững thì nhà mới chắc. Đăng 
phải xứng đáng là trung tâm đoàn kết 
và lành đạo toàn đân, toàn quân, Đìi g 
phải xuất phát từ tỉnh hình thực tế cụ 
thề, cần cứ vào tính thần Đại hội V 
của Đăng đề xác định phương hướng 
nhiệm vụ quan trọng cho những năm 
sắp tới. Điều quan trọng nhất là phải 
kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Trung 
ương Dẳng. bảo đảm lãnh đạẹo tập 
trung thống nÈtất trên cơ sở phát buy 
trí tuệ tập thề, tăng cường đoàn kết 
nội bộ đảng từ cấp cao nÈhết đến eơ 


Sở. Đảng phải chú ý thực hiện tốt dân 
chủ trong đảng, từ đó thực hiện tốt 
đân chủ trong các ngành các cắp và 
trong xÃÄ hội. Nền dân chủ của chúng 
-tôi còn sơ khai, cần phải chú ý mở 


rộng dàn dần, không đề Cam-pu-chia. 


tách xa xu thế dân chủ hóa mạnh mẽ 
trong cáo nước anh em và trên thế 
giỡi. 


Đảng phải thường xuyên giáo dục 


cân bộ, đảng viên và nhàn đàn thấm. 


nhuäần và nắm vững lý tưởng và mục 
tiêu cao đẹp của Đẳng, của cách mạrg 
Cam-pu-chia theo đúng tỉnh thần các 
Đại hội Đảng vừa qua đã xác định. 
Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng 
mới, với triỀn vọng có các giải pháp 
chính trị cho vấn đề Cam-pu-chia, đất 
nước sẽ xuất biện những yếu tố mới 
mẻ, phức tạp. Đảng cần giáo dục mọi 
người hiều rẽ tỉnh hình, làm tốt mọi 
nhiệm vụ, tuyệt đối tin tưởng vào sức 
mình, vào lực lương vũ trang của 
mình, vào đường lối đúng đắn và sự 
lĩnh đạo sáng suốt của Đảng, vào các 
chử trương chính sách của Nhà nước. 


Đằng cần giáo dục mọi nguời nêu - 


caơ tỉnh thần cảnh giác. Trong tình 
hính hiện nay, phải thấy sự ngoan cố 
và thâm độc của địch, âm mưu chiến 
lượøcủa chúng chưa có gì thay đôi. Kẻ 
địch đang hết sức mong muốn chúng 
tôi baông lơi cảnh giác. Chúng cố 
sức tạo ra một khung cảnh im ắng 
gi tạo, kéo dài tình hinh đó cho đến 
ki người ta thật sự lãng quên cbúng, 
kkf đó chúng sẽ bất ngờ hành động. 
Đồ là thủ đoạn quen thuộc của chúng. 
Dẫu rằng đó ohỉÏ là ảo tưởng của địch, 
song nếu chúng tôi mắt cảnh giác thi 
sỡ phải trả giá rất đát. 


Trên tất cả các mặt, chúng tôi còn 
nhiều vấn đề và nhiều khó khăn. Song 
đố. lâ những vấn đề và khó khăn trong 
qu trình phát triền và trưởng 
thành. 


Trong giai đoạn trước mắt, chúng 
tới chủ trương đeàn kết và động viên 


các tầng lớp nhân đân các dên tộc 
Cam-pu-chia bao gầm công nhân, nông 
dân. trí thức, sư, säi, các lực lượng 
vũ trang nhân đân, kiều dân Cam-pu- 
chia ở nước ngoài, mọi người Cam-pu- 
chia, kề cả những người khêng cùng 
chính kiến với chúng têi nhưng đối 
lập với tập đeàn diệt chủng Pôn Pốt, ˆ 
cùng nhau nêu cao tỉnh thần yêu nước, 
yêu dần tậc, căm thù bẹn điệt chủng, 
tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của 
các nước anh em, các bạn bè và cộng 
đồng quốc tế, kiên quyết ngăn chặn và 
xéa bỏ tận gốc nguy cơ tập đeàn diệt 
chủng tàn bạo Pôu Pất quay trẻ lại 
thống trị một lần nữa. nhằm xây dự. g 
một nước Cam-pu-chia hòa bình, độc 
lập, đân chủ. có chủ quyền, trung lập 
và khảng liên kết. 


Chúng tôi cố gắng phấn đấu hết sức 
minh cho một giải pháp chính trị 
công bảng và hợp lý vẻ vấn đề Cam- 
pu-chia, giải pháp đáp ứng được 
nguyện vọng cơ bản của nhàn dân 
Cam-pu-chia và đư luận chính đáng 
của cộng đồng quốc tế, giải pháp phản 
ánh thực trạng trên chiến trường 
Cam-pu-chia. Chúng tôi kêu gọi các 
bên Khơ-me, đối lập hưởng ứng thông 
cáo chung Hun-xen — Xi-ha-núc và 
những thỏa thuận đã dạt dược tại 
cuộc họp không chính thức Gia-các -ta, 
tiến tới giải pháp đem lại hòa bình và 
òn định cho nhân dân Cam-pu-chia và 
góp phần vào việc ồn định hòa binh 
trong khu vực. Chúng tôi kêu goi bình 
lính và chỉ huy trong các phái Khơ- 
mẹ đối lập sớm trở về cùng với nhân 
dân và gia đình, thực hiện hoà giải 
dân tộc. Chúng tôi hoan nghênh dư 
luận nhất trí của cộng đồng thế giới 
đang nghiêm khắc đòi có biện pháp 
có hiệu lực ngăn chín nguy cơ chế 
độ diệt chúng tàn bạo Khơ-me đỗ 
quay trở lại. Chúng tôi kiên quyết 
phản đối luận điệu hào chữa cho KEơ- 


(Xem tiếp trang í9) 


là) 


Máy vấn đề cấp bách về công tác 
bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng 
lực lượng công an nhân dân 


thứ VI của Dáng, tình hình 
an ninh chính trị vẫn tiếp tục 
điển biến phức tạp. Việt nam 
và các nước Đông dương vẫn còn là 
một trong những điềm nóng của cuộc 
đấu tranh giữa cách mạng và phản 
-cách mạng. 


1 


Đế quốc Mỹ và thế lực bá quyền 
văn tiếp tục câu kết với nhau, cố sức 
thực hiện chính sách bao vày, cô lập 
đhòng phá hoại cách mạng ba nước 
Đông dương, trước hết là Việt nam. 
Cái mới là trong cuộc chiến tranh 


phá hoại nhiều mặt đối với nước ta, ˆ 


chúng đang hết sức tăng cường những 
hoạt động phá-hoại kính tế, văn hóa, 
tư tưởng. Ở biên giới phía Bác cũng 
như phía Tây Nam ,chúng liên tục đưa 
giản điệp, biệt kích, xâm nhập thực 
hiện * chính sách hàng hóa ? đua lậu 
hàng xa xỈ và hàng tiêu dùng không 
thiết yếu vào nước ta, làm cho ta tiếp 
tục €chảyv máu vàng », vừa phá hoại 
kinh tế, vừa gây chia rẻ đàn tộc, vừa 
mua chuốộe và tha hóa cần bộ,nhân viên 
và chiến sĩta, Lợi dụng những khó 
khăn,yếu kém về kinh tế của ta, những 
thicu sót trong eái tạo, trong thực hiện 
đàn chủ xã hội chủ nghĩa, chúng ra 
sức đầy mạnh chiến tranh tâm lý, 
nhàm tác động vào những người bực 
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bội về sự chậm trẻ trong đồi mới, 
những phân tử cơ hội, bất mãn, những 
bọn xấu, bọn phản động... đã kích 
vào Đảng và Nhà nước, vào những 
cần bộ lãnh đạo của ta. 


Trong xu thế chung của thế giởi 
đang chuyên từ đối đầu vũ trang sang 
đối thoại, hợp tác, hòa bình thi ở 
kh& vực Đông dương, việc ta chủ 
động rút quân tỉnh nguyện Việt nam 
khỏi Cam-pu-chia từ nay đến 1990 đã 
mở ra khả- năng giải quyết vấn đề 
Cam-pu-ehia bằng giải pháp chính trị. 
Đây là một thất bại của chủ nghĩa đé 
quốc và các thế lực phản động quốc 
tế khác. Nhưng dù trong tình hình có 
đối thoại và hợp tác hòa bình, - thì 
cuộc đấu tranh giữa: các dân tộc với 
chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động 
trên thế giới cũng sẽ văn tiếp diễn 
gay gát trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Hơn nữa, 
không thề ngay một lúc chăm dứt 
được tất cả các cuộc chiến tranh cục 
bộ và cũng chưa thề khẳng định dứt 
khoát rằng sẽ khòng còn một cuộc 
chiến tranh cục bộ nào xảy ra trên 


“thế giới nữa. Ở khu vực Đông dương, 


nhân dân ba nước chúng ta đã 
thing một bước quan trọng, nhưng 


.*# Họ trưởng Bộ. nội vụ 


cuộc đẩu tranh cho' một giải pháp 
chính trị ở Cam-pu-chia văn còn rất 
gay go, phức tạp. Cũng không nên 
đơn giản cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng 
thắng lợi trong cuộc đấu tranh chính 
trị. kinh tế, văn hóa, tư tưởng sau này 
nếu không có những nỗ lực vượt bậc. 

Sau khi giải phóng miền Nam, một 
số đỏng chí chúng ta đã say sưa vÌ 
chiến thắng, tưởng rằng không còn có 
bọn đế quốc, phản động nào dám 
đụng đến nước ta, nên dã chủ quan, 
lơ là cảnh giác. Đối với bọn Pôn Pốt— 
Yêng Xa-ri, không phải là không sớm 
nhận được tín hiệu phản bội của 
chúng, nhưng chúng ta cũng đã chủ 
quan, thiếu cảnh giác và chậm đối 
phó với những âm mưu, thủ đoạn của 
chúng. Chúng ta đã đề tỉnh hình phát 
triền phức tạp đến mức phải gánh 
chịu hậu quả nặng nề cho tới ngày 
nay. Đó là một bài học cảnh giác rất 
quý nhưng rất đắt mà chúng ta phải 
luôn luôn ghi nhớ. ⁄ 

Ngoài bài học lớn đó, trong thời 
gian qua, hiện tượng mất cảnh giác 
văn nghiêm trọng và phô biến : nhiều 
tài liệu mật có thề tìm được Ở các 
cửa hàng bán sách báo, giấy cũ, các 
mẹt hàng ®*đồng nảt »; một số chủ 
trương có tỉnh bí mật quốc gia đã bị 
lộ ra ngoài trước khi thực hiện ; việc 
quân lý cán bộ, bảo vệ bí mạt, bảo 
vệ tài sản bị buông lỏng, ky luật bảo 
mật quốc gia bị ví phạm và gày tác 
hại không nhỏ. 

Từ thực tiễn trên, có thề kết luận : 
dủ trong bất kỷ tỉnh huỏng nào, 
chúng ta cũng phải luôn luôn giương 
cao ngọn cờ cách mạng tiến công và 
nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng 
đối với bọn đế quốc và bọn phản động. 


Về tỉnh hình trật tự, an toàn xã hội, 
tuy chúng ta đã cố gắng liên tục, 
nhưng tỉnh hình vẫn diễn biên phức 
tạp. thậm chí có mặt xấu hơn. Từ đầu 
năm đến nay,tinh hình phạm pháp hình 
sự có mặt văn tăng, trong đó có nhiều 
vụ án hình sự nghiêm trọng như giết 


người, cướp của, cưỡng đoạt, đánh 
người gây thương tích nặng..., không 
phải chỉ ở thành phố lớn, mà còn ở cả 
những vùng nông thôn, một số vùng ở 
miền núi. Điều đáng chú ý là trong 
thành phần tội phạm xâm phạm tài sản 
xã hội chủ nghĩa, phần lớn lại là cán 
bộ, công nhân viên chức. Lứa tuồi 
thiếu niên phạm tội lên tới trên dưới 
12%. Riêng án giết người thì gần 40% 
là do mâu thuận trong nội bộ nhân 
dân, trong đó có 81 vụ là gia đình ruột 
thịt giết nhau rất tàn nhắn như cha 
con, vợ chóng, anh em ruột giết nhau, 
biều hiện một tỉnh trạng suy thoái 
về đạo đức rất không bình thưởng. 
Tệ nạn xã hội đang có chiều hướng 
phát triền như cờ bạc, nghiện hút 
gái mãi dâm, đồng bóng, bói toán... 

Sự điễn biến phức tạp và nghiêm 
trọng về tình hình trật tự. an toàn xã 
hội trên đây làm cho tất cä chúnz ta 
đều quan tâm lo lắng. Nhiều vấn đẻ xã 
hội chưa được giải quyết : cộng với 
hàng triệu người đang không có việc 
làm, hàng năm có khoảng nửa triệu 
em học sinh không thi đậu vào cấp 
IIIL, không thị đạu vào đại học: các 
chiến sĩ quản đội, công an, thanh niên 
xung phong giai ngũ, số cán bộ dư 
đôi trong biên chế... đều đòi hỏi giải 
quyết việc làm. Đó là chưa kề hàng 
chục ngàn người đã mãn án tù 
hình sự cũng càn có công ăn việc 
làm. Đây là môi trường thuận lợi đề 
sản sinh ra tội phạm. Nếu chúng ta 
không có các chính sách, biện pháp 
đề phát triền sẵn xuất, tạo ra việc làm 
thì không thề giai quyết được vấn đề 
nói trên. | 

Thực trạng tỉnh hình trên có những 
nguyên nhàn khách quan và chủ quan 
đã được phân tích trong Đại hội VL, 
Chúng ta cần nắm vững các bài học 
kinh nghiệm đã rút ra trong Đại hội 
đề tập trung giải quyết mấy vấn đề 
cấp bách trong công tác bảo vệ an 
ninh và t:iật tự hiện nay, 
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Máy vần đề cấp bách về công tác 
bảo vệ an nình, trật tự trong giai 
đoạn hiện nay, 

l — Thật sụ “ lấy dân làm gốc ” 
trong công tắc bảo vệ an ninh, trật tự, 

Công tác bảo vệ an nĩnh, trật tư 
hoàn toàn không phải là thứ chuyên 
mòn đơn độc, mà chính là mọt công 


tác vận động phong trào cách mạng 


của quàn chúng nhằm xây dựng trận 
địa an nình, trật tự từ cơ sở, bảo vệ 
cuộc sống của chính mình, bảo vệ 
cách mạng, bảo vệ Tô quốc. Chỉ trên 
cái “ nền nhân dân ấy ® mới có cơ sở 
, vững chắc để xây dựng, phái huy các 
lực lượng chuyên trách, nủúa chuyên 
trách, lực lượng bí mật, phát huy 
khoa học. kỹ thuạt và nghiệp vụ bảo 


đảm cho công an nhàn đân có đủ sức- 


mạnh chiến thắng mọi âm mưu, thủ 
. đoạn của kẻ thủ. 

Lấy dân làm gốc là lý tưởng, là 
đường lới, là phương pháp công tác cơ 
bản của Đảng ta, Từ quan điềm đó, 
chúng 1a tập trung xây dựng cho được 
phong trào ho vệ an ninh TÔ quốc 
trong nhân dâu ở từng thôn, ấp, khu 
phố, phường, xã và phong trào bảo vệ 
an nỉnh, trật tự trong các cơ quan, đơn 
vị, xí nghiệp, thường xuyên tông kết 
rút kinh nghiệm, xây dựng điền hình, 
động viên, khen thưởng và phô biến 
những điền bình tốt. Có như tế mới 
nuôi dưỡng và phát triền được một 
phong tràe quần chúng thật sự. Những 
việc này ehúng ta đã làm và đã có 
kinh nghiêm, nhưng tiếc rắng trong 
thời gian qua đã mắc bệnh qvcan liêu, 
hinh thức, nặng nghiệp vụ đơn thuần, 


nên dã buông lơi phong trào quần 


chúng. 


Kể địch dù có thâm độc, xảo quyệt 
đến đâu cũng không thề qua được 
con mát của nhân dân. Bác Hồ đã 
dạy «Công an có bao nhiều người ? 
Đủ có vài ba ngàn hay năm lẫy vạn 
đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít 
lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. 
Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cập 


1á 


mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao 


có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng 
chục triệu cập mất và đôi tai mới 
được ? (I). Bọn tỉnh báo, gián điệp 
địch ví như con chim không thề bay 
mãi trên trời, mà nhất định phải tìm 
cách đáp xuống kiếm mồi ở một nơi 
nào đó. Nếu ta tồ chức được một 
mạng lưới quần chúng rộng khắp thị 
sẽ có được một «thiên la địa võng? 
mà bất cử kẻ địch nào, bọn tội phạm 
nào cũng không thề lọt qua được. 
Đó là phép “lấ tình hể động » trong 
công tác bảo vệ an nỉnh, trật tự. 


Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh 
cho thấy, tuy nói ®lấy dân làm gốc ®, 
nhưng có một số đồng chí lại hiều 
“đân”® ở đày chỉ gồm những người 
ở vùng kháng chiến cũ, những người 
đã tham gia kháng chiến, những người 
không theo một tôn giáo nào. Từ đó 
dẫn đến ăn tượng, thành kiến với số 
người ở ngoài điện nói trên. Cũng 


từ đó dàn đến hình thành điện sưu 


tra quá rộng, phân biệt đối xử, làm 
cho một số người trong lớp quần 
chúng này hoài nghỉ, thạm chí đỏi 
lập với cách mạng. Việc lầm lẵn ta, 
bạn và thù như thế đã ảnh hưởng 
không tốt đến việc thực biện chỉnh 
cách mặt trận, chính sách tôn giáo 
hính sách đân tộc của Đẳng. Những, 
quan điểm, dối sách sai lầm trên đây 
chỉ làm lợi cho âm: mưu chía rẻ của 
kẻ thủ, vô tình giúp cho chúng lôi 
kéo thêm được {tay sai và mở rộng 
địa bàn hoạt động. - 

Hai năm sau Đại hội, nhiều địa 
phương đã có chuyền biến bước đầu: 
lôn trọng quyền tị do tín ngưỡng 
của đồng bào các tôn giáo, không còn 
cấm đoán những hoạt động lễ nghi có 
tính chât thuần túy tồn giáo; việc 
sửa chữa nhà thờ, tu viện, chùa chiền, 
học kinh thánh, đi lại, làm lẽ... cũng 
được đễ dàng hơn trước; một số nơi 
đã cải tiến việc cấp giấy phép hành 


—— 


(I) 13 Chi Minh : Toán tp, Nxb Sự that 
Hà nội, 198%, t, 6, tr. 12%. 


nghề, góp phần giải phóng lực lượng | 


sẵn xuất xã hội; bà con Việt kiều vẻ 
thăm quê hương, TÔ quốc được dễ 
đàng, thuận lợi hơn; chúng ta cũng 
đã giảm bớt phiền hà trong việc cấp 
giấy phép xuất cảnh, nhập cìn::.. 


Về giữ gin trật tự, an toàn xã hội. 
chúng ta đã rà soát, bồ sung, sứa đồi 
một số thề lạ hành chính không phủ 
hợp với thực tế bước đầu đồi mới 
công tác quản lý hành chính về trạt 


tự xã hội, quản lý hộ khầu, quản lý. 


. địc đoanh, quản lý hành nghề trên 
biền, cấp bằng lái xe, bài bỏ những 
trạm kiềm soát trên đọc đường giao 
thông... Những đồi mới trên đày đã 
tạo thêm công ăn việc làm cho hàrg 
chục vạn người, góp phản thúc đảy 
sản xuất, đầy mạnh lưu thông hàng 
đóa, cấp hộ khầu cho 56 vạn người 
trước đây không được nhập hộ 
khẩu... Một số địa phương đã cõ 
gắng tạo việc làm cho những người 
tù hình sự được tha về, cho các thanh, 
thiếu niên chậm tiến. Một số nơi đã 
sáng tạo mô hình tô chức * Hội đồng 
bảo vệ trật tự xã hội?®, “phong trào 
tự quản »... ở các cụm dân cư trong 
phường, tập hợp được các doàn thê, 
cơ quan, ban, ngành ở cơ sở, góp 


_ phần vào việc phỏng ngửa tôi phạn: .. 


tương đối tốt. Tuy nhiên, chúng ta 
côn phải làm nhiều hơn nữa nhìm 
triền khai tính thần lấy dân làm gốc 
trong đối sách với các loại đố: tượng, 
trong công tác, trong xảy dựng 
lực lượng. Thấm nhuần tư tưởng lấy 
đân làm gốc, người cán bộ, chiến sĩ 
công an mới thật sự có lý tưởng, có 


lòng tự hào đề vượi qua mọi khó, 


khăn, thiếu thốn như đã từng thề 
hiện trorg hai cuộc kháng chiến. Làm 
được như thế mới có cơ sở ŒS thực 
hiện Nghị quyết số 04 của Bộ chính 
trị về cuộc vận động « làm (rong sạch 
và nâng cao sức chiến đấu của tlÔ 
chức đẳng, và bộ máy nhà nước, làm 
lành mạnh các quan hê xã hôi 


2-Chủ động và liên tục tấn công 
bọn phản cách mạng và tội phạm khác, 
đính trúng, đánh mạnh bọn đầu số 
nguy hiềm nhất, 


Lấy đàn làm gốc, phát động được 
khí thế cách mạng của quần chúng 
chính là sự av hiếp đáng sợ nhất đối 
với bọn tội phạm, hạn chế đến mức 


lối đa địa bàn hoạt động của chúng. 
'Laáy cân làm gốc còn đòi hồi chúng 


ta phải hết sức tôn trọng, nghiêm 
chính thực hiện các chính sách mặt 
trận, tôn giáo và dân tộc của Đẳng. 
Chỉ có như vậy mới làm cho kể địch 
không thề lợi dụng những khác biệt 
về dân tộc, về tư tưởng, tín ngưỡng 
đề chia rẽ nhân đân ta. Trên cơ sở 
lấy dàn làm gốc mà xây dựng thế 
trận an ninh toàn dân, phát triền 
các lực lượng bí mật, luồn sâu vào 
hàng ngũ địch, phát hiện, ngăn clặăn 
và đập tan những âm mưu, ý đồ và 
hoạt động của chứng trước khi chúng 
kịp thực hiện. 


Đề tấn công địch có hiệu quả, cần 
nằm tỉnh hình thật nhanh, nhạy, 
chính xác. Từ phát hiện tỉnh hình, 
phải tồng hợp, phân tích có hệ thống, 
tìm ra quy luật hoạt động, địa bàn 
trcng điềm, các tuyến và tụ điềm 
hoạt động của các loại tội phạm, trên 
cơ sở đó mà tập trong bố trí lực 
lượng, xây dụng trận địa an nình, 
tr¿t tự, nhằm pEát buy hiệu suất cao 
nhất (rong công cuộc tấn công vào 
bọn chúng. Ở đây cản phải chếnz chủ 
nghĩa quan liêu, linh thức, giấy tờ, 
không căn cứ vào yêu cầu thực tế 
chiến đấu, không căn cứ vào địa bàn, 
tuyến hoạt động ca địch mà hố trí 
lực lượng, bố trí tỒ chức và cún bộ. 


- Trong tỉnh hỉnh đặc biệt hiện nay, 
đi đôi với việc mỡ rộng đân chủ 
nhiều hơn nữa, cần tăng cường 
chuyên chính đối với kể thử và các 
loại đối tượng khác, ban hành 
những Iu¿t lệ cấp thời. những biện 
pháp đặc biệt, kiên quyết và kịp 
trời nghiêm trị các loại đối tượng 


LĂn 


nguy hiềm, nhằm bảo vệ tỉnh mạnh, 
tài sản của nhân dân, bảo vệ Tô quốc, 
bao vệ cách mạng. Dánh trúng, dánh 
mạnh, đánh liên tục vào các loại tội 
phạm, đặc biệt là bọn đầu sỏ. 

Mát khác, chống việc trấn áp bừa 
bài. bát giữ tràn lan, chú trọng tuyên 
truyền, phồ biến luạt pháp trong 
nhàn dàn, nhất là đối. với các cơ 
quan thi hành pháp luật, trong đó có 
cơ quan công an. Trước mắt, tò chức 
“phô biến, học tập và chấp hành 
nghiệm chỉnh bộ luật hình sự và bộ 
luạt tố tụng hình sự. 

._ Sức ninh tông hợp trong cuộc tấn 
công tội phạm trước hết là sức mạnh 
của nhân đân thê hiện ở quy mô, 
chất lượng của phong trào quần chúng 


bao vệ an nình, trật tự. Các ngành,. 


các đoàn thê. các tÔ chức xã hội cần 
phối hợp rất nhịp nhàng, dòng bộ, 
nhất là giữa các ngành nộọi chính, 
giữa Công an nhàn dàn với Quản 
đội nhàn dđân, Luôn luôn đế cao 
canh giác, sản sàng chiến đầu, công 
an và quân đội phối hợp chặt chẽ với 
nhau, tăng cường lực lượng tuần tra 
cơ động kết hợp với-lực lượng tuầntra 
của nhân dàn ở các đường phố, thỏn 
- ấp. Sự có mặt thường vuyên của các 
lực lượng vũ trang trong công tác 
Luận tra, nắng cao uy lực của chuyên 
chính vô sản, hỗ trợ khí thế đấu tranh 
của quản chúng, uy hiếp mạnh mẽ 
- bọn tội phạm. Kinh nghiệm thể giới 
cho thầy công tác tuần tra vũ trang 
đã làm giảm trên dưới 502 tòi phạm. 


ca 

Là một bộ phận hợp thành của mặt 
trận bao vệ an nình, trật tự, các 
nuành truyền thông đại chúng đóng 
vai trò hết sức quan trọng, thực hiện 
củc nhiệm vụ: nàng cao ý thứ- cảnh 
giác cho quản chúng bảng cách kịp 
thời thông tin về âm mưu, thủ doạn 
của địch và bọn tòi phạm khác, nêu 
lên những điện bình tốt, phô biển 
kinh nghiệm, kịp thời đưa tín xử án 
bọn tòi phạm, thong.báo truy nà tòi 


phạm trên báo, trên đài. Tác động: 
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của truyền thông đại chúng vừa uy 
hiếp bọn tội phạm. vùủa làm chó dựa 
và gây thanh thế cho quàn chúng, hỗ 
trợ cho công an nhân dân trong phòng 
ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 


3— Ôn định tình hình kinh tế — xã 
hội và ồn định tình hình an ninh — 
trật tự có quan hệ hữu cơ và tác động 
lần nhau cà 


Thời gian qua, ở những vùng cây 
công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy, 
sản và một số xí nghiệp... đi vào cách 
làm ăn mới, đã có những biến chuyền 
tốt, đời sống quân chúng được cải 
thiện rõ rệt, bảo đảm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. Tuy nhiên, những- 
điện hình tốt trên đày chưa được tràn 
trọng đúng mức, chưa được tồng 
kết, nhàn ròng. Mặt khác, tỉnh trang 
tập; trung quan liêu bao cấp. trật tự, 
kỷ cương lỏng lẻo chưa được kiên 
quyết khác phục một cách đồng bộ 
và có hiệu quả. Do đó. những đồi 
mới bước đầu trên đày chưa thề làm 
thay đồi cục diện chung hiện nay. 


Tình hình bội chỉ, lạm phát, giá 
cả tăng vọt, khó khăn trong đời sống 
đang tăng lén một cách nguy hiềm 
rõ ràng lầm cho tỉnh hình an nỉnh, 
trật tự càng thêm phức tạp. Trong 
/1 tháng đâu năm 1988, công an đã 
phát hiện trên 40000 vụ buôn lậu 
qua biên giới, thu gàn 9 tỷ đồng 
hàng hóa cho Nhà nước; việc đánh 
vào bọn tham nhũng, đầu cơ nông 
sản đã thu hồi được 6,5 tỷ đồng. 
Hiệng hai tháng 7 — 8/1988, Công an 
đã khám phả gàn 300 vụ xâm phạm 
tài sản xã hội chủ nghĩa, gần 10U0 vụ 
đầu cơ, buôn sâu, thu lại hàng hóa 
với giá trị gần 2tÿ đồng. Hiện tượng 
tuỏn vật tư, hàng hóa của Nhà nước 
ra ngoài, buôn. bán vòng vẻo ăn chênh 
lệch giá, đề tư thương lợi dụng danh 
nghĩa tập thề và cơ quan nhà nước 
buôn bản đầu cơ, là khá phồ biến. 
Những con số trên đây còn rất xa sự 
thật, tỷ lệ phá án còn rất thấp. 


Tình hình kinh tế khó khăn, quản 

lý kinh tế yếu kém đã ảnh hưởng 

- nghiêm trọng đến tìỉnh' hình an nĩnh, 

trật tự. Nhưng những yếu kém trong 

bản thân công tác quản lý an ninh, 

trật tự cũng ảnh hưởng không nhỏ 
đến tỉnh hình kinh tế, xã hội. 


* Song Không phải chỉ có vấn đề quản 
lý kinh tế, quản lý an nìinh trật tự là 
nguyên nhân của tình trạng phức tạp 
vẻ tội phạm, mà ngay cả việc quản 
lý văn hóa, tư tưởng cũng là một 
nguyên nhân không kém quan trọng. 
Trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, 
thông tín đại chúng trong thời gian 
qua, đã bám sát cuộc sống, góp phần 
khơi động bầu không khi đân chủ, cởi 
mở và tỉnh thần công khai trong đời 
sống xã hội. Chúng ta còn phải làm 
nhiều hơn nữa theo phương hướng 
máìv. Tuy nhiên, đã xuất hiện một sỐ 
thiếu sót cần được uốn nắn, Đó là 
hhền tượng buông lỏng quản lẻ văn 
hớa,g@văn nghệ, bảo chí, xuất bản, 
khuynh hướng thương mại cả trong 
sáng tác, biều diễn, xuất bản... Những 
thiểu sót này đã tác dòng xấu đến an 
ninh, trật tự trong thời gian qua. Chỉ 
eó 200/400 tở báo đã phát hành là có 
giẫy phép, 61/162 cuốn sách không có 
giấy phép xuất ban. Cơn sốt *sách 
đen »evi để ô đen? vừa qua tác động 
rãt xấu đến tâm lý. tư tưởng của quần 
chúnø, nhất là đổi với thanh, thiếu 
niên, Những hiện tượng này đã bị dư 
luận quần chúng lên án. Trên báo chí, 
trong đó có báo chí của Việt kiều, 
bén cạnh những tiếng nói phê phán, 
xây dựng chàn thành, còn có hiện 
tượng coi nhẹ phản ánh các nhàn tố 
tích cực và cũng đã xuất hiện luận 

điệu kích động, đã kích Đang, Nhà 
nước và chế độ ta. 

d2 
Cần nói thêm, trong lĩnh vực văn 

- hóa, tư tưởng, cũng đã có một số sai 
lầm nghiêm trọng không kém gì kinh 
tế, Một trong những sai lầm đó là 
trong khi xây dựng đạo đức Cộng sản 
chủ -nghĩa đã xem thường việc kế 


thửa những truyền thống tốt đẹp về 
đạo đức, văn hóa của dàn tộc. Những 
truyền thống tốt đẹp đó đã dần dàn 
bị lãng quên, bị xói mòn, thậm chỉ 
đang có nguy cơ bị * phủ dịnh ®. Việc 
làm đó tác hại trực tiếp đến xây dưng 
đạo đức, tư tưởng mới. Thậm chí, 
ngay đối với các cháu nhỏ ở mẫu 
giáo, ở cấp I, chúng (ta cũng nôn nóng 
dạy dỗ về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
còng sản trước khi dạy các cháu về 
nhân cách làm người. Không thề bắt 
các cháu phải chạy trước khi các 
cháu đứng vững được trên đôi chân 
của mình. Nhiều người đã than phiền 
về việc bỏ dạy món luân lý từ 
nhiều năm nay ở trường phô thông. 
Không phải vô cớ mà hiện nay, mọi 
người đều 1o lắng về tình trạng thanh, 
thiếu niên hư. Số cláu hư này là 
một nguồn bồ sung thường xuyên cho 
sự phát triên tội phạm mà bất cứ 
biện pháp cảnh sát nào cũng không 
thể đơn đọc giải quyết dược. Do đó, 
cũng không thể dỏ lỗi những tiêu cực, 
suy thoái hiện nay hoàn toàn chí do 


_ nguyên nhàn kinh tế, Sai lầm về kính 


tế, nếu ta nỗ lực, có thề khắc phục 
trong năm, bảy năm, nhưng sai lần: 
về văn hóa, tư tưởng theo kiều trên 
đày, muốn khắc phục được, phải mặt 
vài thể hệ † 

Hỗ ràng, công tác văn hóa, tư 
tưởng đã phạm sai làm nghiêm trọng 
khi đối chiếu với một càu trong bài 
học kinh nghiệm thứ ba của Nghị 
quyết Đại hội VỊ: «Trong toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của minh, chúng 
ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp 
các yếu tố đàn tộc và quốc tế, các 
yêu tố truyền thống và thời đại ». 


4 — Xây dựng lực lượng công an 
nhân dân thật sự trong sạch, vững 
mạnh. 

Trong thời gian qua, đời sự lãnh 
đạo của Đang, được sự giúp đỡ của 
nhàn dân, công an nhàn dân đã giành 
được những thăng lợi Vẻ vang tronø 
hai cuộc khủng chiến và từ sau giải 


1: 


phóng miền Nam, cũng đã có một sỐ 
thành tích lớn trong công tác bảo vỆ 
an nình, trật tự: phát hiện kịp thời 
và đập tan các tồ chức phản động âm 
mưu gây bạo loạn, tiêu diệt phần 
lớn bọn phản động PULRO, phá 
am mưu địch đưa gián điệp, biệt 
kích xâm nhập ; bắt, truy tố hàng vạn 
lưu manh chuyên nghiệp và tội phạm 
khác. Chỉ kề từ sau giải phóng, công an 
nhân dân cũng đã được Nhà nước 
phong hàng chục anh- hùng. Những 


thành tích vừa qua trong chiến đâu. 


của công an không thề tách rời thành 
tích xây dựng lực lượng công an. Đội 
ngũ công an đã được tuyên lựa tương 
đối chặt chẽ, được rên luyện, giáo 
dục có hệ thống. Công an nhân dân 
đã từng bước lớn lên. 

Tuy nhiên, lực lượng công an nhân 
dân đông mà chưa mạnh: tình trạng 
quan liêu, cửa quyền khá phồ biến; 
hiện tượng tiêu cực. suy thoái là đáng 
_lo ngại; có một số vụ bắt bớ, giam 
cầm không đúng pháp luật, cá biệt có 
trường hợp dùng nhục hình, bức cung. 

Những khuyết điềm nghiêm trọng 
trên đây có nguyên nhân khách qua 
và chủ quan. | 


Về khách quan: 


— Khi một đẳng, một chính quyền 
đã mắc sai lầm quan liêu, nhất thiết 
sẽ nặng sử dụng các biện pháp hành 


chính, biện pháp cảnh sát. Tình hình 


đó dẫn đến việc lực lượng công an, 
cảnh sát buộc phải làm những việc 
không phủ hợp với quyền lợi của 
nhân dân. Như vậy, làm sao có thê 
xây dựng được lý tưởng cho cán bộ, 
chiến sĩ công an 2 

— Mặt khác, do những khó khăn 
chung của đất nước, đời sóng cán bộ 
chiến sĩ không đảm bảo được mức 


cần thiết, lại bị bao vây bởi một cái, 


biền tiêu cực gôm những bọn lưu 
manh, đầu cơ buôn lậu, bọn ăn cắp 
tài sản xã hội chủ nghĩa. thường 
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xuyên tấn công rất mạnh mÈ, nếu 
không có lý tưởng vững vàng thì khô 
có thề đứng vững được. 

— Cũng do đất nước có nhiều khỏ 
khăn, trang bị vật chất, kỹ thuật cho 
công an còn rất nghèo nàn, lạc hậu. 

Yề chủ quan: ˆ : 

— Bản thân còng an nhân đân cũng 
đã phạm những sai lầm khá nghiêm 
trọng nhrr chuyên môn, nghiệp vụ đơn 
thuần, coi nhẹ việc lấy dân làm gốc. 
Đã chuyên môn đơn thuần, coi nhẹ 
lấy đân làm gốc thi cũng không thể 
có lý tưởng được. Do đó, quân đông 
mà không mạnh, dẫn đến quan liêu, 
xa rời thực tế. thậm chí có mặt đối 
lập với quần chúng. 

— Bố trí lực lượng chiến đấu theo 


kiều quan liêu, bàn giấy. 


¬ Kỷ luật phạt thiếu 


nghiêm minh. | 

Xây dựng lực lượng công an nhàn 
dân trong sạch, vững mạnh chủ yếu 
cũng là phát huy những ưu điềm đã 
có, khắc phục cho được những khuyết 
điềm, nhược điềm trên đây. 

1 — Đi đôi với việc chống chủ nghĩa 
quan liêu trong toàn đảng, phải 
chuyền toàn bộ hoạt động của công 
an nhân đân đi vào quản chúng, chăm 
lo phục vụ quyền lợi của quần chúng, 
phát động phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh TÔ quốc, coi đây là 
nền tảng đề phát huy các mặt công 
tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, 
làm cho lực lượng công an vừa có lý 
tưởng, vừa có sức mạnh về tò chức. 

2 —Làm cho lực lượng công an tính 
giản gọn nhẹ. Luôn luôn phát huy tỉnh 
thần cách mạng tiến công. tập trung bố 
trí lực lượng vào những địa bàn trọng 
điềm, các tuyến hoạt động chính của 
các loại tội phạm nhằm truy quét 
chúng một cách có hiệu quả. 

3— Tuyền lựa. bố trí cán bộ cho 
phù hợp với yêu cầu về lập trưởng. 
quan điềm, phầm chắt và cả về năng 
khiếu. Vì môi bộ môn của công an 


thưởng, 


đều đói hồi những năng khiếu phù. 


lợp khác nhau. 


1T— Tổng kết kinh nghiệm đã qua, 
phát triển mạnh khoa học và kỹ thuật, 
điều chỉnh, bồ sung những tài liệu 
huấn luyện theo đúng tính thân 
đồi mới trong các Nghị quyết 
của Đảng và của công an. Hết sức 
rẻn luyện công an về . lý tưởng, 
Trong việc học tập phải gắn bó chặt 
chẽ lý luận với thực hành. Không 
ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ 
_eu thê, kỳ thuật bắn súng, vũ thuật, 
đảm bảo sự hùng Ynanh của lực 
lượng công an nói chung, đặc biệt 
đăm báo tô chức cho được các đôi 
trình sát. cảnh sat đạc nhiệm có sức 
waạịạnh uv hiếp vượt trội và đánh 
thẳng mọi loại tòi phạm, 


s— DI đôi với việc rên luyện lý 
tưởng, nâng cao niềm lự hào chính 
đáng của người chiến sĩ công an nhân 
đàn, tỉnh thần tự lực, tự cường, khắc 
phục mọi khó khán, thiếu thôn, cần 
phát huy mọi khả năng, hết sức chăn 
lo cải thiện đời sống vật chát của 
cán bộ chiến sĩ. 


6 — Cố găng trang bị tốt hơn về cơ 
sử vật chất — kỹ thuật cho công an. 


7 — Rịp thời khen thưởng những 
cần bộ, chiến sĩ, những điển hình 
tốt, nghiêm khắc xử lý kỷ luật các vụ 
tiều cực, cửa quyên, ức hiếp nhàn 
đàn. 


8§— Toàn bộ công tác bào vệ an 
ninh trật tự và xây dựng lực lượng 
công an phải là kết quả phát huy 
sức mạnh tông hợp của toàn.bộ hệ 
thống chuyên chính võ sản, sự phối 
hợp chặt chè giữa các ngành nội 
chính do các cấp ủy đăng trực tiếp 
lãnh đạo, Công an nhàn dàn vừa làm 


nòng cốt, vừa là tham mưu đắc lực 
của cấp ủy trên mặt trận này 


A * 


Từ Đại hại VI đến nay, thời gian 
còn ngàn, chưa đủ điều kiện cho các 
chủ trương đồi mới trên liah vực an 
ninh, trại tự thu được những kết quả 
một cách toàn diện. Nhưng với tư 
duy mới về an ninh. trật tự, ngành 
công an nhân đàn đã giành được một 
số thăng lợi bước đầu nhưng rất quan 
trọng. Chúng ta tín tưởng ràng con 
đường đồi mới của Đảng ta là hoàn 
toàn dúng. Ngành công an nhân dân 
chúng ta nhất dịnh thắng, xứng đáng 
với trách nhiệm của Đăng và Nhà 
nước giao phó, xứng đáng với lòng 
mong đợi và sự tin cày của nhân dân, 


——_———_EEennnrne 


NHÌN LẠI... 
(Tiếp theo trang E1) 


mẹ đồ của những thẻ lực bá quyền 
nước lớn, hòn; thực biện giải pháp đi 
ngược dòng lịch sử, trái với xu thế 
hòa hoãn, đối thoại đang nuày càng 
tăng. 

Nhân đàn các đàn tộc ' Cam-pu-chia 
đã thức tính, đã nắm chắc trong 
tay vận mệnh của mình, quyết không 
đề cho họa diệt chủng quav trở lại. 
Chúng tôi mong muốn nhận được sự 
đồng tỉnh và ủng hộ tích cực của 
công đồng thể giới. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục kiên trì mọi cố gắng nhằm đưa 
đất nước tiến lên theo hướng hòa 
binh, độc lập. dàn chủ, có chủ quyền, 
trung lập và không liên kết. 


` 
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CHIẾN TRANH BẢO VỆ TÔ QUỐC 
TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 


HỞI đại ngày nay là thời 
đại tồn tại xu hướng chung 
bảo vệ hòa bỉnh thế giới, 
hai hệ thống chính trị thế 
.- giới cùng tòn tại hòa bình và thị dua 
với nhau, đồng thời cũng là thời dại 
đòi hỏi phải giải quyết những màu 
thuần gav gắt băng biện pháp đối 
thoại, cố tránh biện pháp đối đầu. 
Song các quốc gia, các dân tộc không 
thề không cảnh giác trước những 
âm mưu thủ địch mới của những phe 
phái, tô chức phản động thế giới; và 
đấu tranh ngăn ngừa chiến tranh 
hạt. nhàn, bảo vệ hòa bình thế giới, 
bảo vệ yăn mỉnh nhân loại vẫn là 
nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách của 
thời đại chúng ta. Cuộc đầu tranh đó 
không tách rời cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc đỏi quyền dân sinh, 
đàn chủ, đọc lập dân tộc và đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Các quốc gia, các 
đàn tộc đã có đọc lập chú quyền 
không thê không đặt vấn đề báo vệ 
đắt nước, và muốn có hòa bình thật 
sự vững chắc thì phải có đủ sức mạnh 
đề bảo vệ rên đợc lập dàn lộc của 
mình. Việc nghiên cứu chiến tranh 
hảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày 
nav cũng không ngoài mục đích đó, 
Và đối với nước.ta đã trải qua 30 
nìm chiến tranh giải phóng đàn tộc 
f{hì việc nohiên cứu đó còn giúp 
chúng ta thay thế những hiểu biết 


t!o 


HOÀNG MÌNH THẢO * 
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quen thuộc về chiến tranh giải phông 
đân tộc bằng những hiều biết mới me 
về chiến tranh bảo vệ tö quốc trong 
thời đại ngày nay« " 
Chúng ta đều biết rằng, vũ trìng 
bảo vẻ tô quốc xã hội chủ nghĩa là 
vận đề có tính quy luật: trong thời 
đại đầu tranh giữa hai hệ thống xã 
họi đối lập. Chính Lê-nin là người đạt 
nên móng cho học thuyết chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của 
piai cấp vô sản sau khi chiến thắng. 


_ Học thuyết đó của Lê-nin làm cho 


chúng ta hiều rõ bản chất và phương 
thức của chiến tranh bảo vệ tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng là 
cơ sở nhận thức đề phân biệt sự khả c 
nhau giữa kai loại chiến tranh : bảo 
vệ tÒ quốc và giải phóng dân tộc, từ 
đó có thề hiều được đạc điềm của 
chiến tranh hiện đại. 
Chiến tranh bảo vệ tỒ quốc và chiến 
tranh giải phóng dân tộc đều là những 


loại hình của chiến tranh chính nghĩa. - 


Chúng có chang bản chất chính trị vì 
độc lập đản tộc, vì nhân đàn, bảo vệ 
hay giành lại quyền lợi cho một hoặc 
nhiều dàn tộc, cho số đông trong công 


đồng đản cư chống lại sự nỏ dịch 


bóc lọt, sự xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc. Nhưng giữa chúng có .ự 
khác nhau về đặc điềm của mục tiêu 


W* Giao sư, thượng tướng, Giám đốc Học 
viện quản sự Cấp cao 
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chiến tranh.về cơ sở đề tiến hành chiến 
tranh và về sự chỉ đạo chiến tranh, 

Mục tiêu chính trị của chiến tranh 
giãi phóng là giành lại chủ quyền độc 
lập đề thiết lập nhà nước thống nhất 
chàn chính của dân tộc, còn mục tiêu 
chính trị của chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc là giữ vững nền độc lập và chủ 
quyền của đàn tộc, bảo vệ nhà nước 
của đân tọc mình. 

Đặc trưng của chiến tranh giải 
phóng là không có chủ quyền nhà 
nước, lực và thế của chiến tranh giai 
phóng thường phát triển từ không 
đến có, tử nhỏ đến lớn. Quá trình 
tiến hành chiến tranh là quá trình 
vừa tiêu điệt lực lượng của địch, 
phá thể của địch, làm thất bại từng 
am muu của địch, giành quyen làm 
chủ ở từng vùng. tiến tới đạp tan 
toàn bộ v chí thống trị của địch, 
giành quyền làm chủ trên toàn lãnh 
thô. Còn chiến tranh bảo vệ tö quốc 
là chiến tranh được tiến hành trên cơ 
sở lực và thế đã có, đã được chuan 
bị tử trước, trên cơ sở dự kiến kha 
nang, tình huống của những cuộc 
chiến tranh có thê xáây ra. Dịc trưng 
của nó là có chủ quyền nhà nước 
trên toàn bộ lãnh thỏ quốc gia. Do 
đó chiến tranh bảo vệ tô quốc có đầy 
đủ điều Rđện để một quốc gia dàn tóc 
có thê phát huy hết tiếm lực, sức 
mạnh tông hợp của đất nước. 

Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của 
khoa học kỳ thuật và những cái cách 
trong lĩnh vực quản sự, chiến tranh 
bao về tỏ quốc trong thời đại ngày 
nav khác xá với' những cuộc chiến 
tranh giải phóng trước đấv về đạc 
điểm, quy mô (thời gian, không gian) 
và cường đỏ. Đó là cuộc chiến tranh 
khôn¿ phản biệt tiền tuyến và hậu 
phường, sức (tiêu hao rất lớn, với 
tính chút rất phức tạp, ác liệt, 


Trong thời đạt ngày nay, trên thể 
giới xuat hiện nhiều loại chiến tranh 
được che đậy bằng các màu sắc khác 
phau Đó là c%c cuộc chiến tranh xàm 


⁄ 
lược quy mô lớn, chiến tranh cục bộ, 
chiến tranh cường độ thấp, chiến 
tranh tranh chấp lãnh thỏ. xung dst 
biên giới, chiến tranh lật đồ. nòi 
chiến... Hiện nay chiến tranh trau 
chấp lãnh thô, xung đột biện giới và 
chiến tranh lật đồ là các đang chín 
tranh phô biến hơn so với các đang 
chiến tranh khác, Tính chất của c.oó 
cuộc chiến tranh này thường kéo đài 
về thời gian, vi nó khỏnz lôi cua 
toán bộc đất nước vào chiến tranh, 
nhưng lại rất phức tạp, vì nó do. 
màu thuần về chính trị, tư tưởae và 
ngắng Erở công cuộc phát triên kích 
tẾ xây dựng đất nước của bên này 
hay bên kia, hoặc của cả hai bên. Ví 
dụ như cuộc chiên tranh đang xảy ra. 
hoặc đã xây ra ở Ni-ca-Pa-toiu,- 
Ngam-phi — Ăng-gỏ-la, I-ran — !-rúe, 
Ï-xra-en— Ä-rập, Äp-ga-ni-xtan, Cani- 
pu-chia... Nưược lại. những cuộc chièn 
tranh quy mô lớn thì lại khó kéo dài, 
vì nó đòi hỏi chỉ phí chiến tranh rảt 
lớn, và nhàn đản thể giới cũng như 
nhàn đàn các nước đang tiễn hành 
cuộc chiến tranh xâm Tược, với những 
tư đuv chính trị mới Irong thời ở: 
này nav, sẽ đâu tíianh mạnh Toờ 
chồng những kế căm đầu cuộc chiến 
tranh này, | 

Đặc điềm mới của cuộc chiến tranh 
hiện đại là sự hình thành cùng niột 
lúc ba chiến trường :tirên đất liên, 
trên Không và trên biện, Tác chịc ì 
hiệp đóng quản bình chúng hiện Cái 
ngày nay đã đạt tới trình dộ rất cao, 
Khea học quản sự thể giới hiện bay 
đang Tạp Trung Vào việc phát triên lực 
lượng không quần và hai quản để thục 
hành chiến tranh bang đường Róng và 
đường biển, Điều đó là boàn toàn phủ 
hợp với quy mìố, tính chất, đặc địch 
clưển tranh hiện đạt, AEat Khác nuốc 
đi xâm lược phải xảy đựng được lục 
Hượng không quản và hải quần mạnh; 
hiện đại mới có thê tô chức nhữngS- 
đón đánh lớn, đánh sàu, hiểm, chọn 
nhoáng vào toàn bộc lãnh tö (kế ca 
hậu phương) của đòi phươn¿, mói có 


thề đánh ở phạm ví không gian rộng 
và đánh những cần cứ ở xa nước mình 
hoặc các căn cứ ở xã đất liên. Có xây 
đựng được lực lượng hai quân mạnÈb, 
hiện đại thí mới đập ứng được vêu 
cầu của phương thức tát chiến hiện 
đại, đập ứng những yêu cầu về chuyên 
chớ vũ khi, lương thực, vặt tư, những 
nhủ câu cản có cho cuộc xâm lược. 
Đó chính là biện pháp để giải quyết 
mâu thun giữa chiến đấu và báo đảm 
chiến dâu, 


Quân xâm: lược có hải quân mạnh 
thì đường biện là rất quan trọng, Có 
hải quân mạnh thì cơ dộng và triền 
khai lực lượng, tế trận trên biền tự 
do hơn và chủ động hơn. Song súc 
mạnh của hải quản có phát huy được 


cao lav thấp lại còn cần có những 
điều kiến khác nữa. Đó là có căn 
cứ xuất phát gàn Fav xa và có lay 


không có các hai dào làm căn cứ trung 
gian. Các nước lớn có biện và có nên 
công nghiệp, kỹ thuật phát triển, lại 
có ý đỏ chính trị muốn phát triền 
ảnh hưởng của nìỉnh ra ngoài, có tham 
vọng chiếm một vị trí nào đó trong 
công việc chung của thể giới thì đều 
ấp một chiến lược đại dường. Nếu 
họ chứa có được chiến lược đại dương 
Ehí bước đâu họ cũng cố gắng xây dựng 
chiến lược cận đại dưong (chiến lược 
biền sản) đề trên cơ sở đó mà tiến 
đen xảy đựng chiến lược đại dương, 
sên cạnh hạm đội là thành phần chủ 
yếu, thi hải đảo, quần đảo là thành 
phần quan trọng của chiến lược đại 
dương và cận đại dương. Thiếu nó thì 
không thê hoạt động tác chiến làu đài, 
dai sức được, hơn nửa hạm đội mà 
không có hoặc có ít tàu sản bay thì 
phải đặt sản bay trên hài đảo. 


Nuày. nay, trong lĩnh vực chiến 
lược quân sự chúng tq cần phải chú 
Irong nghiền cứu chiến lược đại dương 
và cận đại dương, chiến lược biền 
Đông của phía xâm lược, Bởi vì quân 
xâm lirợc nếu thực hành được kế hoạch 
đồ bộ đường biên sẽ có khả năng thuận 
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lợi trong việc đánh chiếm các hải 
cảng, khống chế nó, phát triển tiến 
công vào nội địa và làm cần cứ hậu 
cần lớn. Nếu đối phương có hạm đội 
mạnh, có căn cứ xuất phái gìn và có 
các hải đảo làm làn đạp trung giìn 
thì chúng dễ triền khai lực lượng 
chiến đầu cơ dòng và chủ động hơn 
trong tác chiến, nhất là trong viẹc 
Liếp tế hậu cản cho một. đội quân 
xâm lược lớn, sử dụng nhiều bình khi 
kỹ thuật hiện đại. Đối với chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc. chủng ta cần phải coi, 
trọng cá ba chiến trường : trên không, 
trên biển và trên đất liền. Môi một 
hướng lại phải có cách đối phó khác 
nh:au. Ở hưởng biền, chúng ta cần 
phải có lực lượng hải quản thích hợp 
đủ sức đề đánh trả các cuộc đồ hộ 
của dịch. Trước mắt và trong một 
thời gian nữa, hải quản của ta còn 
vếu. Nhưng ta có cải lợi là dựa chắc 
được vào sức mạnh trên đất liên và 
trên hai đảo. Hải quản của la mà 
đơn độc tác chiến với hải quân dịch 
trên mặt biền thì gặp rất nhiều khó 
khăn, vì hải quản ta còn yếu. Nhưng 
nếu hải quàn của ta phối hợp hiệp 
đồng cùng lục quân, khỏng quản, 
phòng không đề đánh trả các cuộc đồ 
bộ của dịch vào đất hiền thị hái quản 
có sức mạnh. Ngược lại, dối phương 
có hái quản mạnh hoạt động trên mìt 
biển thì chúng phát huy được sức 
mạnh. Nhưng: nếu đánh: (đồ là) vào 
bở, vào đất liên thì sức naạnh đó sẽ 
bị giam sút nhiều vì ta có lục quan 
mạnh. có bà thứ guần mạnh và có ‹ư 
hợp dòng tập thể của các quản chủng, 


Hiện nay vấn đề phát triền lự. 
lượng trên đất liền có nhữn? mí † 
không mạnh như trên không và t:can 
biên. Điều đó cũng để hiều, bởi sụ 
quy định của nhiều lơại, dạnu chiếu 
tranh diễn ra trên thế giới hiện nay. 


Trên đất liên chúng ta đã có những 
kinh nghiệm phong phú của mấy chục 
năm tiến hành chiến tranh giải 
phóng dân tóc mà nưày nay còn kế 


- 


thừa được trong chiến tranh bảo vệ tồ 


Nó đarg đóng vai trò quan tr:ng 


quốc. Lực lượng không quân của ta “trong tự thành bại ca chiến tran: 


cỏn hạn chế, nhưng nếu xây dựng 
được lực lượng phòng không nhân đân 
mạnh cũng có thề ngăn chặn được tác 
chiến đường không của đối phương. 
Có thề nêu ra một dẫn chứng:đo tồ 
chức và nghệ thuật chỉ huy tác chiến 
phòng không giổi mà trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, phòng không và 
không quân của ta đã tiêu điệt và sát 
thương được nhiều máy bay của Mỹ, 
NI:ất là việc đập tan cuộc tập kích 
chiến lược đường không bằng B52 vào 
Tà nội, Hải phòng và một số nơi khác, 
bắn tan xác 81 máy bay các loại trong 
đó có 34 máy bay B52 và öð FIII. Tác 
chiến trên bộ, bảng thế trận chiến 
tranh nhân dàn, bằng cách dánh kết 
hợp chặt chẽ giữa chiến tranh nhân 
đàn địa phương và chiến tranh bằng 
các binh đoàn chủ lực, chúng ta đã 
hạn chế được sức cơ động và khả năng 
tác chiến của xe tăng, xe cơ giới và 
bộ binh địch, có lúc chỉ bằng vũ khí 
thô sơ và vũ khí tưcng đối hiện đại. 
Ngày nay nếu như chúng ta tồ chức 
xây dựng lực lượng phòng không 
nhân dân mạnh. trang bị vũ thí cho 
lực lượng vũ trang, dàn quản địa 
phương tốt, chíc chân sẽ hạn chế 
được sức mạnh của không quân và 
hẻ¿a lực trên bộ của dối phương và 
làm cho sức sản xuất của địch không 
thề bù đắp kịp những vũ khí l‡ tiêu 
lao, phá hủy trong chiến tranh. Những 
lập luận dẫn chứng trên gợi cho 
chủng ta yêu cầu nghiên cứu hướng 
tác chiến trên biền. 

Một điềm dáng chú ý nũa là, ngày 
nay trên thế giới đang điễn ra cuộc 
chiến tranh diện tr. Yếu tố kỳ thuật 
đã len lói vào mọi ngóc ngách của 
cuộc sống xã hội. Máy tích diện tử đã 
và đang giúp cho tư duy con người 
trong tự-động hóa chi huy, trong điều 
khiền khí tài, vũ khí. K€ thuật điện 
tử đã chỉ phối và điều khiến các kế 
loach tác chiến và phản tác chiến trên 
không, trên biền và trên đất liền 


VI thế, điều đảng quan tàm là nhải 
tạo ra nhữne điều kiện tuận lợi dềồ 
đảm bão lĩnh đạo chiến tranh bảo và 
tồ quốc trong thời đại ngày nay giàna 
được thắng lợi. 


Đối với chúng ta, mâu thuảận lớn 
nhất trong chiến tranh bao vệ tồ qcếo 
là gì? Do so sánh Lực lượng, chúng ta 
van phải lấy ít địch, nhiều, lấy nhỗ 
thíng lớn, tiếp tục phát huy truyền 
thống đọc đáo của nghệ thuật quân sự 
Việt nam. Với traug bị vũ khí chua 
hiện đại phải chống chọi với kẻ thử 
có trang bị vũ khí hiện đại lrơn và cố 
quân đội chính quy đông hơn. Chúng 
(a phải giải quyết mâu thuẫn đó bằng 
cách xây dựng lực lượng vũ trang 
như thế nào đề có sức mạnh hơn 
địch ở những thời điềm quyết định, 
ở hướng tác chiến trọng yếu, nhất là 
tö chức quân đội như thế nào đề 
chuyên hóa và phát huy được sức 
mạnh đàn tộc thành sức manh hiện 
thực trong chiến tranh, 


Sức mạnh của chiến tranh là øi? 
Đó chính là sự kết hợp hữu cơ giữa 
số lượng và chất lượng của lực lượng 
vũ trang, giữa lực, thế và thời mà trong 
đó yếu tố con người là quvết dịnh. Yếu 
tố cơ bản có ý nghĩa quyct định đối 
với việc phát huy thế, lực và thời 
trong chiến tranh bảo vệ tô quốc là 
tính chất chính nghĩa, tính chất chính 
trị của cuệc chiến tranh. Với yăn tố cơ 
bín đó. cơ qean Hình cạo chiến tranh 
phải hoạch đị:h được một đường lối 
chỉ đạo chiến tranh kÈkoa hoc, phủ hợp 
với các điển kiện khách quan và chủ 
quan, đề rồi cnối cùng phải được 
chứng mình báng hiệu quả thực tế. Đó 
là toàn bộ công việc chuẩn bị cho 
chiến tranh, mà trước bết, đường lõi 
đó phải là ngọn cờ tập hợp, doàn kết 
đàn tộc, phát động được toàn đáng, 
toàn dân, toàn quân tronz việc phát - 
huy sức mạnh dụn tộc và sức mạnh 
thời dại. Các cấp ủy đúng phải là 
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người chỉ đạo trực tiếp việc xây đựng 
tiềm lực, tạo sức mạnh vật chát và 


tính thần cho cuệc chiến tranh Lão và- 


Lò quốc. - 

Dựt trên cơ sở đường lôi chiến 
tranh nhàn đân píủù hợp với yên cầu 
thời đại rơày nay, chúng ta xâv dựng 
một nên qucc phòng toàn đàn vững 
“mình, bảo đam cho cuộc chiến tranh 
lao vệ 1Ô quốc xã hội chủ nehĩa được 
tiến hành theo vách tắc cỉiến Truyền 
tống nhưng hiện đại và có hiệu quả 
tác chiến của la thứ quản với bái 
phương thức cliển tra:h nhèn dònđra 
phương và chiến tranh làng các bình 
đoàn clk:q lực. đồng thời mang th 
elat foän dàn, tan điện, hiện cái liên 
mình, Có nh vậy, chúng tA mới có 
{le khác phục được những hạn chế, 
những mũu thuận frong chiến tranh, 


Đối với chiến trai h hiện đại, pưuyên 
töe quan rong là làm sao tránh được 
đón đánh bắt ngờ đầu tiên của đỏi 
phương, từ đó mà Kịp thời năm thời 
cơ tỏ chức lực lượng, thực hiện đòn 
giáng trả quyết liệt, Muốn tiế, phải 
có sự chưnn bị tốt trong thời bình, sẵn 
sàng nhanh chóng chuyển đất nước từ 
tl:ời bình sang thời chiến một cách 
chủ động đề đờ bị tồn thất, Còn eó 
những văn đề rất quan trọng (rong 
chiến tranh hiện đại cần được nghiên 
cứu vàn dụng, như no]lệ thuật tíc 
chiến chiến lược, chiến địch, nghệ 
(hưạt tô chức những dòn đánh vụ hỏi, 
học sâu, chía cát, cô lặp địch và tập 
trung lực lượng vào việc đặp tan quân 
dịch ở hướng chủ yếu, dòng thời noãn 
clan bước tiên của dịch ở tuyến đảu 
biện giới và bờ biến, 

Đặc điểm cơ bản của chiến tranh 
hiện đại là chiến tranh tông thể. Không 
phản biệt tiên tuyểu Và Pậu phường, 
Vị thế, chủ thẻ của chiến tranh bảo vệ 


f{Ó quốc Tà mọi người đản, mọi người ` 


lính. Khi chiên tranh bùng nó, đất 
mữcc phải nach chóng chuyện trạng 
Phát từ thời bình sang tỪời cliến, mọi 
hoạt dòng xã hội đều chuyển vào thời 


chiên, pEẩn tồ chức huy động toàn bâ - 


sức Innanh quân đòi và nhân dân vào 
chiến ranh. Muốn vậy trong thở; bình, 
quản chỉnh quy phải gọn nhẹ, nhưng 
lực lượng hạàu bị phải được xây dựng 
hủng hậu đề có thề đọng viên nhanh 
chóng cho chiến tranh 


Mee tiêu tấn công chính của chiến 
tranh tương lai, ngoài các cơ sở quàn 
sự còn bao gòm cả các ngành kinh tế 
chủ yếu, đầu mối giao thông, trung 
tam Thông tín, cơ quan lãnh đạo đất 
nước và cơ quan chỉ huy chiến lược. 
Trong tìi:h hình đó, nếu không có công 
lêcđ động viên mạnh mẽ, có hiệu quá 
đẻ sat đòn tập kích đường không của 
ke dịch văn duy trí được hoạt động 


"Rính tế, giao thông, thông tín của đát. 


nước, đảm bảo khỏi phục, phát triền 
œàìn đội nhanh ' chóng, giữ vững, 
quyết tàm kháng chiến của Loàn dàn, 
thí nhất định sẽ gặp rất nhiều kEó 
khăn, 

Nự tiến bộ nhảy vọt của khoa học 
kỹ thuật và những cải tÖ trong lĩnh 
vực quân sự đã làm thay đồi mạnh mẽ 
cơ cầu bên trong thực lực quản sự 
một nước, Trong đó, quân thường trực 
[iv giữ vai trỏ quan trọng, nhưng vị 
trí các vếu tố chính trị tĩnh thần, kinh 
LẺ, kỷ thuật và con người đarg được 
nàng lên rõ rệt. Kha năng động: vien 
của một nước chỉnh là chuần bị chuyền 
những yếu tố tiềm lực đó thành sức 
mạnh thực tế trong chiến tranh, 
Chiến tranh hiện đại càng cản dựa 
vào khả năng động viên chiến tran]. 
do đó phải Fết sức chú ý nâng cao 
hiệu lực của hệ thống động viên chiến 
tranh của nhà nước, Trách nhiệm nìv 
thuộc vẻ ngành quần sự địa phương. 
cũng các cơ gran clức răng của nià 
nuéớc triển khai thực hiện dưới sự 
lĩnh đạo của cúc cấp Ủy dáng, 


Iaìrg năm cần có diễn tập tị chi 
địo mới sắt với thực tế và tỉ ảnh thị,o, 
Tiotrg công Tác xây dựng lực lượng# 
dự bị, cần có những quy định cụ thề 
Ví du, các trường đại học, trung học. 


các nhà máy xỈ nghiệp công trườnơ, 
nông làm (Trường... mỗi nắm huàn 
Iluvện bao nhiêu ngày ? nội dung ơi 2 
Các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh tế 
trích quỹ của mình dê bảo đảm cbo 
nhiệm vu huấn luyện đó. 


Trong điều kiện chiến tranh hiện 
“đại, công tác động viên chiến tranh 
phải phù hợp với bước này vọLvê 
chất của khoa học kỹ thuật và kỹ 
thuật quân sự hiện đại Vừa qua, 
công tác động viên còn nặng về động 
viên nhàn lực, eoi nhẹ động viên kinh 
tế đất nước, động viên lực lượng 


nhoa học kỹ thuật và cũng chưa eoL, 


trọng đúng mức công tác phòng thủ 
đàn sự. Công tác này phải được đặt 
tronz kế hoạch của các cơ quan chức 
năng của nhà nước và của Pộ quỏe 
phòng dưới sự lãnh đạo của các cấp 
úy. đăng, Lâu nay, công tác dộng viên 
chỉ chú trọng huàn luyện dàn bình 
trên diện rộng, số lượng lớn, không 
có trọng điềm, chất lượng thấp, chưa 
đáp ứng vê cầu chiến tranh hiện đạa. 
Trước đổi phương có hóa lực mạnh, 
sức cơ động cao và sức phá hoại lớn 
thí không thể lấy số đồng chất lượng 
kém đẻ đối phó được 


Vì vậy, vấn đề rất cần thiết là phải 
có dự trữ chiến lược về kinh 
quốc phòng, mở rộng và xàyv dựng 
nhiều hơn nữa các vùng kinh tế mới, 
đưa dân đến ở các địa bàn chiến lược 
quan trọnz, tạo ra thế bố trí chiến 
lược mới về kinh tế và quốc phòng, 
Nhrr thế trong thời pian xay ra chiến 
tranh mới có thể vừa sẵn xuất, vừa 
chiến đấu, vừa bảo đâm việc dư trữ 
chiến lược các mặt. Phải xâyv dựng 
kết cấu hạ tảng vững chúc như các 
sàn Fayv, bến cảng, hệ thống giao 
thônz, trong đó chú trọng mỡ ròng 
hệ thònz giao thông nội đi trước 
hết là phục vụ phát triển kinh tế và 
san đó là phục vụ quốc phòng, Phi 
xảy dựng hậu phường chiến lược gốm 
hạu phương lớn quốc gia và hịu 
phương khu vực. Các bàu phương 


lẻ— 
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phải có tực tượng vật chất dư trữ 
từng khu vực và có hệ thông đường 
giao thông nói liền với nÌau. Các 
khu vực hàu phương cũng phải tồ chức 
phòng thủ vững chắc. dặc biệt coi 
trọng củng cố các cơ sở kinh tếT—yếu 
tổ có ảnh hướnz? quyết định đến quy 
mô, tời giản, cđuong độ cửa chiến 
tranh, như Tẻ¿-nin nói: XSẠKI cũng 
biết rằng, trong chiến tranh hiện đại, 
tô chức kinh tế có một ý nghĩa quyết 
định» (I). Tiềm lực kinh tế là cơ sở 
sức mạnh quản sự, sức mạnh phòng 
thủ của xã hội xã hội chủ nghĩa. Vi 
thế, nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc 
piông, báo đạm Kinh tế cho quốc 
phòng toàn dân và c?iến tranh bảo 
vệ tò quốc lÀ nhiệm vụ có tính chiên 
lược. lrong quá trình chiến tranh, 
nhịp độ sản xuất vật chất vẫn cần 
dược øiữ vũng, Có loại vũ khí, vật tư 
Irondø Chời bình sản xuất Ít nhưng 
tronsz chiến tranh hại phải sản xuất 
hiểu hớn, Trong cuộc chiến tranh 
lo vệ (Ô quốc chong pIát xi HHH-I1e, 
liên xổ đã là được như thể. Nhiều 
nhà m¿v sen xuất Làng dân đụng cần 
có Kế hoạch sản sàng chuyển sang sẵn 
xua hàng quốc phòng trong thời chiến 
ö clc vũng Lậu phương vững chắc, 


* 


Sự thay đôi nu lẹ, phức tạp của 
tỉnh hình an nĩnh, chính trị, kinh tế 


“thế giới cũng như sự phát triển không 


ngững của Khoa học Kỹ thuật và kỹ 
thuật quản sự thể giới đưa đến sự 
thay đồi về chiến lược quản sự của 
các quốc gia, vẻ đổi tượng, nhiệm 
vụ và phương thức tác chiến của 
quản dội, Pừ đó đặt ra nhiều vấn đề 
cản phải nghiên cứu về chiến tranh 
bảo vệ tô quốc, Trên dày, chỉ là mẫy 
văn đẻ vừa cơ bàn, vũa cấp bách về 
chiến tranh bảo vệ tô quốc trong thời 
đại ngày này cần nghiên cứu đòi với 


«. 


chúng tạ 


_f1) V.I, Te-nin: Tan t4n. Nxb 
Mat-xecơ-va, E926, t1 31, tr. 200, 


bộ, 


Tiến 


Nghiên cứu 
— Tao đồi 


Một số vấn đề nóng hồi 


trong hợp tác hóa ở nước ta 


GHỊ quyết 10 của Bộ chính trị 
mở ra một bước ngoặt trong 
phong trào l.ợp tác hóa và đã 
đặt ra những vấn đề nóng hồi 
cần giải quyết về vị trí của kinh tế 
gia đình, về ruộng đất với hợp tác 
hóa, về sự đồi mới trong lãnh đạo và 
chỉ đạo sản xuất... 


I—Kinh tế gia đình chiếm vị trí 
trung tâm trong chế độ hợp tác ở nông 
thôn, còn hợp tác xã thì năm quy hoạch, 
kế hoạch và tö chức dịch vụ kỹ thuật. 


Với cách khoán mới, lợi ích của 
người lao động được quy tụ trong 
từng gia đình, chứ không hèa tan 
trong hợp tắc xã như chế độ ngày 
công — lao động. Quyền sử dụng đã 
được xác định trong thời gìn đài thì 
. người xã viên không còn phân biệt 
đàu là ruộng 5%, đâu là ruộng của 
hợp tác xã, và họ tập trung đu tư vào 
mạnh ruộng khoản đề đạt-hiệu quả 
cao nhất. 

Trầu cũng trở thành trâu của gia 
đình sau khi dà được hóa giá phải 
chäng. Thực tế cho thấy, ở những nơi 
m:anh dạn giao cho xã viên thì chỉ sau 


=§ 


TRẦN ĐỨC * 


% 


"một thời gian ngắn trâu béo tốt trông 


thấy ; hơn thế nữa, do quyền sở hữu 
cá nhân được kháng định nên xã viên 
tíc{i cực mua thêm trâu bò. Và 
nnaữ vậy hợp tác xã không những tự 
túc được sức kéo gu côn có thề 
cung cấp thêm cho các xã bạn. 


Đối với các tư liệu sản xuất khác 
cũng vậy, kinit tế pgø'a đình được 
khuyến khích đã kích thích xã viên 
mua sắm nông cụ, máy kóo nhỏ. máy 
chế biến... Lãy kinh tế gia: đình làm 
trung tâm, cùng có nghĩa là chú ý đến 
việc chủ động tronz sản xuất và lợi 
ích của các hộ gí(đ đỉnh, Bởi lẽ, lợi 
ích của người lao động là động lực 
chủ yếu thúc đầy sản xuất. [âu nay. 
chúng ta nói nhiều đến làm chủ tập” 
thẻ và coi nhẹ lợi ích của người lao 
động nên đã dân tới sự trì trệ trong 
sản xuất, Tất nhiên, lợi ích này phải 
kết hợp hài hòa với lợi ích của tập 
thề, lợi ích của xã hội... Nghị quyết 
10 của Bộ chính trị sở đi đi vào lòng 
người và làm cho nông thôn sống 


 Chuycn viên cao cấp kinh tế 


động chính là vì đã quan tâm tới lợi 
ích của người nông dân. 


Bảầy giờ. Bạn quản lý hợp tác xã: 


nông nghiệp với lay xuống từng hộ 
gia đỉnh; vai trò của dội trướng chỉ 
là đôn đốc. kiêm tra các gia đình thực 
hiện đúng Kế hoạch của hợp lác xã. 
Như vậy. văn đề được đặt ra là bạn 
quản lý hợp tác xã có nhiệm vụ gì? 

Muốn phát triển sản xuất và lừng 
bước hiện đại hóa nòng nghiệp, 
không thể không có quy boạch. Trước 


đây, các quy hoạch thường không 
thiết thực, khí thực hiện thị những 
điều đã vạch ra lại không phù 


hợp với thực tế: Khi đã xác định kinh 
tế gia đình chiếm vị trí trung tâm thì 
việc Xây dựng quy hoạch phải khác 
trước. Quv hoiich tập trung vào nhiệm 
vụ sẵn xuảt trước mất, nhưng không 
thể coi nhẹ những vấn đề cơ bản và 
lau đài. Hợp tác xã phải nắm lày quy 
hoạch, kế hoạch và tô chức dịch vụ 
kỹ thuật. Nếu không làm những việc 
đó ùn hợp tác xã không có lý do đề 
tồn tại. Rế hoạch sản xuất do hợp tác 
xã dự tho. quản chúng góp ý kiến 
và ban quản lý gIÚPp Xã viên thực 
hiện. 

Nhiều nơi phần biệt phần địch vụ 
bất buộc do hợp lắc xã trực tiếp điều 
hành và phản dịch vụ thỏa thuận đề 
xã viên có quyền lựa chọn. Phần dịch 
vụ bát buộc như tò chức tưới tiêu, dự 
tỉnh dự báo phòng; trừ sân bệnh, cơ 
giời hóa trên những địa bàn ôn định. 
Làm như vậy để sản xuất được tiến 
hành thuận lợi và an toàn, khôug thê 
đề các gian đỉnh tùy tiện mạnh ai người 
ấy làm. Phân dịch vụ thẻa thuận như 
làm giỏng, cùng cấp vật tư kỹ thuật 
có thê do hợp tác xã, quốc doanh 
hoặc tư nhân làm trên cơ sở hợp đồng 
ký kết giữa hai bèn. Tất cả những 
dịch vụ nói trên chỉ có thể thực hiện 
có kết quả nếu có sự cải tiến đồng bộ 
hoạt dòng của các cơ quan nhà nước 
từ trung ương đến tỉnh, huyện. Mọt 
vấn đề nữa cần nêu lên là trong xu 


hướng chúng giảm các quỹ của hợp. 
tác xã thì quý dự trữ sản xuất cần 
được duy trì và củng có. Quỹ do các 
gia đình đóng góp và hợp lắc xã trực 
tiếp quản lý, 

Ở nước ta, (rong gia! doạn hiện 
nay, hợp tác xã chuyên sang làm dịch 
vụ kỹ thuật trong điều kiện hết sức 
khó khăn nhưng không thề thoái thác, 
nếu không duy trì hợp tác xã đề làm 
việc đó thì kinh tế gia đình sẽ phát 
triên hỗn loạn; chưa kề một số chức 
năng xã hội mà hẹp tác xã phải đảm 
đương, không thể hoàn toàn phó thác: 
cho chính quyền. 

2-Ruộng đất giao cho/các gia đình 
nhưng phai dầu dân tập trung hóa. 

Trong cải cách ruộng đất, chúng 
ta lấy ruộng đải của địa chủ chỉ 
cho nông dàn; phong trào hợp tác 
hóa tập hợp ruộng đãt thành từng 
đơn vị sàn xuất theo quy mò thòn, 
quy mô xã. Ngày nay, với cách khoán 
mới, chúng ta đem ruộng đảt đó giao- 
cho nông dán sử dụng theo đơn vị 
kinh tế gia đình. Với cách làm đó tất 
vếu sẽ này sinh một số vấn đề như 
sau ‡ : 

a) Tỉnh trạng manh mún sẽ không 
tránh khỏi, nhất là sau khi chủ trương 
giao ruộng đảt trong thời hạn í0—15 
năm được công bố, mọi người sống 
ở nòng thòn đều muốn nhận ruộng 
đất, kê cả những người từ lâu không 
dính đáng gì đến ruộng đất, Nghị 
quyết 1Ú đã làm cho nông dân trở về 
với rường đất, nhưng điều cần ngàn 
chặn là-xu hướng chia cát ruộng đất 
một cách manh mún 

Qua khảo sát chúng tôi thấy các: 
hợp tác xã thường chia ruộng đất 
làm 2 vòngơg: vòng 1 theo nhu cầu cơ. 
bản, vòng 2 đề sản xuất lúa hàng hóa. 

Trên thực tế, các nơi thưởng dự 
kiến đề ruộng đất chia ở vỏng;2 quá 
nhiều, nhưng khi chia thì vòng 2 
không còn được bao nhiêu ruộng đất, 
thảm chí có nơi không còn. Tình trạng 
phồ biến là ruộng đất giao cho xã 
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viên có phần manh mun và cào bằng 
hơn trước do đem chía cho nhàn 
khau kết hợp với lao động (rước đây 
chia theo suất lạo dòng). Ở vòng 2, 
nhiều nơ, giao khoán cho những xã 
viên có khả năng thăm canh nhưng 
khi nhàn xét ai có, ai không có khả 
năng thì thật không đơn giản và đẻ 
gầy xích mícn trong nông thôn, 
Một nguồn quan trọng ruộng đất đề 
giáo thêm cho những gi dịnh có khả 
nàng là ruộng đất của các gia đình để 
khẻ đọng sản phảám, Số nợ này khá 
lớn: ở lai phòng có f9 vạn tấn thóc 
khẻ độọn,¿. bình quản một hợp tác xà 
để khẻ dọng 2350 tần, có hợp tác xi 
tó: 600 — 790 tần, Nguyên nhìn chính 
là các ø'a định thiểu lao đóng, thiểu 
ven, không có kinh nghiệm làm án 
nén Không đạt mức khoán; cũng có 


những người do đây ăn, mông làm *¿ 


khboông ÍE hợp Lác xã ngoài nỢ ra cón 
khoan lãi nơ chóng chảt Eừ n?ïcu năng, 

Trên cơ sở thanh toáu nợ khẻ đọng, 
tùy mức độ thanh toán mà xã vien 
được giao nhiều hay H, thậm chỉ 


Không go, VŨ vậy, chứ VỤ nào n? 


vỤ mùa năm nayv, xà viền thí nhau tra 
nợ kh đọng nhiều và n:ành như hề, 
Nau Khi thanh toán, môi bọn tác xã 
%0 trong TAaVv hang chức, thần củi 
làng trầm máu trung rút Từ cách) 
Khẻ đọng. đề piao tiêm cho nhữ»⁄s sa 
đình có khả nàng thà canh, 

Huộng xâu, rong? xa, thàng đìo, 
[iùng đấu, no hồ.,, đếua đuớc nho 
khoán hoặc đem đàu thàu cho các on 


định. Số ruộng đất, đó hồ đem dân, 


thầu hiện nay chúa nhiều, Hợp tác và 
Vớm xá (HÀ nam nình) cho dân thầu 
m máu 4 sào ruộng, sản lượng khoán 
trước đây là 46 tần thốc, này sẵn 
lượng nhận thầu tàng lên Đ3l1,/ tin, 
Cnnø hợp tác xã nàv có 9 họ nhận 


thầu bình quản môi hộ 3 mau ao, 6 hộ 


nhận bình guân môi hộ 1 sào ao, sản 
lượng giao Khoản năm TU là 11,2 
tìn thóc (chưa kế khi giìo khoán. hợp 
tác xà phải chỉ cho môi kg cá 0,76 Rụ 
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thóc và 30 đồng tiền vậy, đăng cho 
một sào), nay sản lượng nhận thầu là 
18 tăn thóc. 


Với các cách làm trên đây, sau kí 
chia theo vòng 2 nhìn chung rủi ở 
đất văn còn phản tán và manh mùế, 
tuy vậy ở một số hợp lác xã có phaạn 
Lập trung hơi. liợp tác xã Văn xá nói 
trên, trước đây với bình quản mệt hộ 
7 Sào, SỐ hộ có từ 1 đến 2 nàu kionag 


* 


nhiều; sau Khi cha lại reong đạt 0a 


có: 22 họ có trên 2 máu: 291 hộ có từ 


1 đến 2 man; S63 hộ có từ 1 sào đến, 
Í màu và 156 hộ có đưới 1sào., Ơ những 
vùng có bình quản ruộng đấtcao héóa 
như đóng chiêm trầng, Lân sơn địa và 
ven biến thì có nhicu kho nàng đạn 
{rung ruộng đất hơn.. 


Muôn tập trung hóa ruộng đất địca 
quan trọng là phải vận đụng quy luật 
giá trị, các gia định có thề đượa 
chuyền nhượng quyền sử: đị BƠ TöuộnT 
đất. Nếu được luật pháp cno phép nữ 
vày, trong nông thôn sẽ hình thành 
những gia đỉnh có nhiều ruộnø đất hón, 
trinh độ thấm canh được ròng đào 
lên, sản pl ầm hàng hóa nhiện rên: và 
SỐ người đổi ra sẽ chuyên car¿ lun 
đích ví hoặc phát triệu to¿ngh nước: 


tròng đất được giao thầm như thể 
paan lớa không thuc loa tối, và theo 


—quy Iuậi Mit-stơ-lich (hiệu quả phần 


bón càng thắp nến năng SUáL Tung 
đặt càng cao) thị cầu tư thảm cảng 
trên nhữngz loài ruộng xa Yà nắng sẽấi 
trunø bình trỏ lên chúc chân sẽ đcịn 
L;ï hiệu qua cao hơn, 


Cách ziao ruộng đất cên phải hẹp 
lý đề cuối cùng người nhận Tuông có 
thể canh tác ôn định làu đài trên điện 
tích được piao, Có nơi đành một số 
điện Tích làm ruộng dự phòng đẻ cl'a 
cho những nhàn khia táng thêm hoie 
chia cho bộ đội cau khi trở về lạna., 
Nếu đặt văn để như vậy thỉ mày phần 
trầm không đủ mà phái vài chục phần 
trăm trở lên mới đủ đề chia co số 
nhàn khầu tầng thêm từ nạv đến rằm 
2000; còn đổi với bỏ đội tại ngũ thì 


nhiều nơi đã chia neay cho họ trong 
phần ruộng đất giao cho gia đình, 
không đợi đến lúc họ trở về. 


b) Có quy mô tập trung chưa đủ, 
văn đề là phải làm thế nào đề phát 
huy được hiệu quả. | 


Ông Ngô Vấn Kích là xã viên hợp 


tác xã Án nhuận thuộc xã An hòa (Hải. 


phòng) có õ !ao động 10 nhàn kÈầu, 
nhận của hợp tác xã 14 mẫu ruộng 
xấu, chan cao, thường gặp khó khăn 
về nước; mức khoán từ 335—45 kg/sào. 
Gia đình ông có Í trâu, ÍÏ máy công 
nòng, | máy bơm nước, Í máyv xay XÁTU; 
phụ tùng và xăng dâu do ông mua 
ngoài chợ. Ngoài 9 máu cÄy lúa, ông 
con trong 2 mau mía, 3 mẫu lạc, khoai, 
e1, Máy công nông hết cày cho nhà 
lai cầy và vận chuyển đôi lấy công 
gật lúa cho xã viên, Khéo kết hợp các 
{ư liệt sạn xuất sản có đề thầm canh 
nên năng suất lúa đạt Í20 kg/sào. Từ 
7.9 tấn thóc thu hoạch vụ mùa, ông 
đã đồi được 5 tấn đạm; sau khi bón 
ruộng nhà, ông còn bán lại 1,6 tấn 
cho xã viên. Sau khi giao nộp 1,3tân 
(hóc thuế và quỹ, ông kích còn cho 
hợp tác xã, xä viên vay lrên Í tấn 
thóc, _ 

Qua điền hình Ngô Văn Kích, 


chúng ta thấy với hàng chục máu. 


ruộng trở lên nếu biết kinh doanh 
sản xuất thị hiệu quả kính tế sẽ nàng 
cao gấp bội, năng suất tăng gấp 2 đến 
ở lần so với mức khoán cao nhất. Song, 
không thể chỉ dựa vào con tràu với 
cái cày thủ công, mà phải kết hợp 


thủ công với cơ khí, sử dụng máy kéo - 


nhỏ với các loại công eụ tử bơin nước 
đến xay xát, khép kín chu trình từ 
san Xuất đến chế biến, từ làm ra hạt 
thóc đến cai tạo đồng ruộng, và vàn 
dụng sùng một lúc nhiều hình thức 
kinh tế như cày bừa, vận chuyền thuê, 


thuê công cày công đạp, trả công kết- 


hợp với đôi công, vay của hợp tác xã, 
cho xã viên và hợp túc xã vay v.V' 
DĐiệm nồi bạt là trước sau như miệt, 
lợi ích của người lao động phải được 


coi trọng. Giả thử mỗi hợp tác xã cổ 
mấy chục hộ chuyên như Ngô Văn 
Kích thì trong điều kiện hiện nay, tuy 
chưa có một sự thay đồi gỉ to lớn về 
cách mạng kỳ thuật, nhưng với đất 
đài và cơ sở vật chất kỹ thuật ấy, 
chúng ta cũng có thê đưa sẵn xuất 
hàng hóa lèn một trình đô cao hơn. 


Rõ ràng muốn mở rộng quy mô sản 
xuất hàng hóa, phải vận dụng một cơ 
chế mới, dẻ quy luật giá trị tác động 
trong quá trình sản xuất và trong sự 
kết hợp các yếu tố sản xuất. Sự thuê 
mướn nhàn công kề cả thời vụ và 
thưởng xuyên, tự nhiên sẽ xắv ra, nếêu 
chúng ta chủ trương cho đấu thầu 
hoặc giao ruộng khoán từ mấy mẫu 
ruộng trở lên, hoặc phát triển mạnh 
ngành nghề rong nông thỏn, 


Với cách khoán mới, sẽ đần đần 
hình thành những hộ chuyên, có thuê 
mướn nhàn công, eó tài khoan riêng, 
thực chất họ sẽ trở thành những 
người giàu có ở nòng thôn, Điều đó 
không có. øì lạ, vì mọt khi nhiệm vụ 
trung tân là giải phóng sức sẵn Xuất 
đề làm ra nhiều hàng hóa thị sự kết 
hợp các vếu tố sẵn xuất, nhất là giữa 
vốn và lao động trên cơ sở phát triền 
kinh tế gia đỉnh không thể không đắn 
đắt đến sự phân hóa giàu, nghèo trong 
nòng thôn. Chúng tá một mặt khuyến 
khích mọi người làm giàu một cách 
chính đáng, mặt khác ngăn chặn và 
han chế đến mức tối thiêu sự nghèo 
nàn đến với một số ít hộ bằng một hệ 
thống biện pháp trong đó sự giúp đỡ 
khắc phục khó khăn trong sản xuất là 
quan trọng. Ngoài ra, cần có sự phối 
hợp giữa chính quyền và hợp tác xã 
nhằm thi hành các chính sách xã hội 
đối với nông thòn. 


3 — Cần kịp thời đôi mới sự lành 
đạo và chỉ đạo. 


Hợp táo xã từ chỗ nắm đội sản 


xuất là chỉnh nay chuyên sang lấy 


kinh tế gia đỉnh làm .trung tàm, lày 
hộ gia đình làm đơn vị sản xuảãi thì 


49 


sự chỉ đạo phải được đồi mới một 
cách cơ bản. ⁄ 


a) Trước hết, trong việc quản lý 
ruộng đạt. Muốn chống tình trạng 
chia cắt mạnh mún, khác phục việc 
chia rưộng đàt có xâu, có tốt; có gản, 
có xa, nhất thiết phải tiến hành phân 
khoảnh định hạng. Trên cơ sở đó, vận 
đụng quy luật giá trị như các hợp tác 
xã ở Vinh phú đã làm, ruộng sản 
tượng thấp thí đóng thuế và nộp quỹ 
ĐÈ hơn ruộng sản lượng cao. Hợp tác 
xã Yên đồng (Hà nam ninh) làm quy 
hoạch bàng cách tiên hành điều tra 
thồ nhưỡng phản khoảnh định hạng 
đến từng xứ đồng. sau đó xảy dựng 
các biện pháp thâm canh thích ứng, 
có sự tham gia Ý kiến của 
quản chúng. Mỗi hợp tác xã cần có 
một bản đồ tồng hợp (địa hình, nông 
hóa, thồ nhưỡng) giải thua đến từng 
hộ: xem đó là công cụ quan trọng đề 
ban quản lý điều hành kế hoạch sản 
xua¿f trong môi vụ. Mỗi hà được nhận 
một số khoán họ đề sử dụng nhiều 
năm. trong đó có gi¡ tóm tắt tình 
hình cơ bản, các khoản xã viên phải 
¿trd, tỉnh hình giao và nhận khoản, 
việc thanh toán sản phầm tính từng 
vụ trong năm: 


bá 


b) BDộ máy quan lý hợp tác xã ở 
nhiều nơi đã gọn nhẹ, nhưng sư 
tính giản được đạt ra không phái Ở 
mức độ như khi còn khoán việc, Do 
vậy, biện chế mặc dâu đà rút gọn, còn 
phải giảm mạnh hơn nữa; tiến tới 
làm sao đề xã viên không cảm thấy 
bộ máy tô chức đề nặng lên đôi vai 
gầy yếu của họ. Trước đây, quyền 
hành tập trung nhiều ở cấp đội. Nay, 
nhiều hợp tác xã đã giảm đội phó 
và thư ký đội, nhưng có nơi còn tiếc 
rẻ, chỉ giảm đội phó. Việc giam bớt 
đầu mỗi có thê góp phần giảm nhẹ 
bộ máy Hợp tác xã mua bán can 
phải được chăn chính và tô chức lại 
đề hoạt động eó hiệu quả hơn. Và 
nếu có thề sắp nhập với hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp thì việ- cung 
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ứng vật tư kỹ thuật sẽ chỉ do một tô 
chức đâm nhiệm. 

e) Đề có nhiều sản phầm và sản 
phầm hàng hóa, cần khuyến khích 
các hình thức kinh tế phát triền. 
Chúng ta đã chăm dứt được tỉnh 
trạng “bế quan tỏa cảng» kéo đài 
nhiều năm, lao động ở hợp tác xã nào 
thì bị giữ rịt ở hợp tác xã đó. Với 
chế độ khoán mới, lao động trở nên 
cơ động hơn. Xã viên hợp tác xã Trực 
đông (Hà nam ninh) cày mùa xong 
tự đo đi cấy thuê cho các gia đình ở 
nơi khác. Trạm máy kéo huyện căn 
làm địch vụ kỹ thuật và huấn luyện 
thợ cày máy giúp các hợp tác xã. Khi 
càn thiết, hợp tác xã có thề cày thuê 
bàng máy hoặc bằng trâu giúp các 
hợp tác xã khác. Các hình thức tín 
dụng trong đân gian như các phường, 
các họ (họ tháng, họ vụ, họ năm...) 
cần được phát triền, giúp nông dân 
có vốn đề tậu trâu, làm nhà, v.v. 


hồ trợ cho mặt trận sản xuất 
thêm năng động Các hình thức 


hợp tác Kinh tế càng phong phú thì 
sự kết hợp các vếu tố sản xuất càng 
thuận lợi, đồng vốn quay nhanh và 
hiệu quá kinh tế đem lại càng cao 
hơn. 


d) Lúc còn khoán việc, tình trạng 
tham ô trong hợp tác xã thưởng thề 
hiện dưới dạng ăn cắp công điềm; 
ngàv nay chuyên sang khoán theo 
đơn giả. xã viên được làm chủ trong 
sạn xuất và phản phối thì tệ tham ð 
chưa phải chăm đứt nhưng đã giảm 
nhiều và đi vào các hình thức tính 
vi hơn. Xã viên cần có điều kiện đề 
kiểm tra, giám sát hoại động của ban 
quản lý và các đội trưởng. Về phía 
huyện, tính cũng phải giúp đỡ hợp 
lác xã bằng cách mở các lớp huấn 
luyện nghiệp vụ kế toán. ban hành 
chế độ kiềm soát tài chính, thực hiện 
chế độ đó một cách thường kỷ. nhất 
là những hợp tác xã có doanh số 
lớn. 


e) Trước mắt và trong nhiều năm 
sắp tới, chúng ta tập trung phát triền 
kinh tế gia đình, nhưng không thề 
coi nhẹ chế độ hợp tác. Ngay từ bây 
giờ, phải kịp thời vạch ra quy hoạch 
xảy dựng nông thôn mới. Kinh tế gia 
định phát triền manh, sản xuất sẽ 
bung ra không phải một cách tùy tiện 
mà +trong khuôn khô và phương 
* BÀ đã định, sản của quy hoạch, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 
thu tiến bộ kỹ thuật và mở rộng địa 
bàn cơ giới hóa. 


N 
Quy hoạch của từng hợp tác xã tất 
nhiên không tách rời quy hoạch toàn 
huyện, nó gắn liền với mô hình kinh 
tế nông công nghiệp của từng tĩnh. 
Nhà nước cần có kế hoạch và đầu tư 
vốn xảy dựng, tu bồ, cải tạo những 
công trình thủy nỏng quan trọng. 
Giúp các hợp tác~ xã chủ động tưới 
tiêu, đầy mạnh thăm canh tăng năng 
suất cây tròng. - 


Quy hoạch không thẻ bó hẹp trong 
phạm vỉ sản xuất nông nghiệp mà 
. phải bao gồm cả công nghiệp nông 
thôn và các ngành nghề khác. Ơ tỉnh 
Hà nam nỉnh, xí nghiệp may mặc xuất 
khầu thành phố Nam định đang giúp 
các hợp tác xã nông nghiệp Nam 
thành và Nam long xày dựng cơ SỞ 
may mặc. Môi hợp tắc xã xây một 
„ nhà 3 tảng tập trung 50 máy 'khâu của 
các xã viên, 2 máy chuyên dùng của 
hợp tác xĩ. Lao động dư thừa trong 
xi được xí nghiệp kèm cặp tay nghề 
cho đến khi thành thạo. Xi nghiệp 
cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản 
phầm, còn hợp tác xã tồ chức sẵn xuất 


gian công. Đây là con đưỡởng tô chửa 
và phân công lại lao động, phát triền 
công nghiệp nông thôn; kết hợp với sự 
tự lực đi lên của cá+ hợp tác xã nông 
nghiệp bằng các ngành nghề truyền 
thống và các Ngĩïnth nựhề mới; với 
sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp 
ở trung ương và tỉnh. Điều đó, một - 
mặt giải quyết việc làm cho lao động, 


rút bớt lao động ở ngành trồng trọt ; 
. mặt khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 


trong nước và nhu cầu xuät khẩu. 

Cuối cùng kinh tế gia đình càng 
phát triển thì những vấn đề văn hóa —: 
xã hội !rong nông thôn càng phải: 
được quan tâm, chăm sóc. Sự phân 
cực về thu nhập giữa các hộ gia đình 
là điều khó tránh khỏi. Cần làm sao - 
đề điều đó ít ảnh hưởng đến việc đây 
tới nhịp độ phá triền cuộc cách mạng 
văn hóa và tư tưởiữø ở nông thôn, 
làm sao đề hạn chế đến mức tối thiều 
nạn ô nhiễm tỉnh thần với những 
biểu hiện như cở bạc, rượu, chè, 
phóng đãng .. thưởng là “ro nioóc » của 
những xã hội lấy quy luật giá trị điều 
liết làn chủ vếu. Muốn vậy. nhà 
HƯỚC, nhân đân, các hợp lác xã phải 
có một khoản đàu tư nhất định trong 
việc mở mang trường học, xây dựng 
câu lạc bộ, mạnư lưới truyền thanh, 
truyền hình, hướng nội dung vào các 
chủ đề phồ biến khoa học kỹ thuật, 
tuyên truyền lối sống mới,... Đương 
nhiên, những việc trên phải đi đôi 
với công tác giáo dục thưởng xuyên 
bằng các cuộc sinh hoạt nhẹ nhàng, 
thiết thực trong các tô chúc quần: 
chúng như hội nông dân, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ. 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


áo dục 


#S, 
—=©_ 
=ì 

ễÒ? 

Hãy 


ẤN đề cải cách giáo đục phô 
thông và sự nghiệp đào tạo 
thế hệ trể đang được toàn xã 
hội hết sức quan tâm, Có the 


nói cả nước đang sôi nội tham gia: 


vào một cuộc chội thao * lớn về tình 
hình giáo dục, về điều chỉnh cải cách 
ciảo dục và đồi mới tư duy giáo dục. 
Tuy còn đang ở giai đoạn đầu, song 
cuộc thảo luận xã hội rộng lớn này 
đã cho thấy cần phải mau chóng đầi 
mới lý luận giáo dục, đồi mới quan 
niệm, cung cách quản lý và lãnh đạo 
sự nghiệp giáo dục. Trước sự phát 
triền phư vũ bão của cách mạng khca 
học và kỹ thuật, cuộc chạy đua đề 
đôi mới hệ thống giáo dục quốc đân 
cũng đang sôi nội diễn ra trên phạm 
vi toàn thế giới. Nuớc nào, dân tộc 
nào cũng đang chăm to hoàn thiện sự 
nghiệp giáo dục và đào lạo của nước 
mỉnh, dân tộc minh, nhàm phát huy 
tới mức cao nhất vai trò của hệ thống 
nhà trường đổi với nên kinh tế quốc 
đản, mà một trong” những mục tiêu 
hàng đầu của nó là *chất lượng — 
hiệu quả — đôi mới». Bàn lại văn để 
lý luận cơ bản về giáo dục, trước hết 
phải bàn về quan hệ phức hợp giữa 
giáo đục và kính tế 

Treäg quá: trình thảo luận về cải 
cách gio đục hiện này, nhất là xung 
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Về quan hệ 


và kinh tế 


ĐỨC MÌNH # 


.. 
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quanh vấn đề cơ cầu hệ thống giáo 
dục phô thông, các ý kiến phái biều 
còn phàn tán và bộc lộ những quan 
niệm khác nhau về mối quan hệ phúc 
hợp giữa giáo dục và kinh tẻ. Có ý 
kiến cho rằng “kinh tế quyết định 
giáo dục», bởi vậy “kinh tế có đến 
đâu thì cho giáo dục đến đầy ®, và từ 
đó đi đến kết luận phải “ngừng cải 
cách giáo dục ®, phải ® rút ngắn số năm 
học?, phải mở trường tr», vV.V. 
Và V.V, 

Mối quan hệ phức hợp giữa giáo 
dục và kinh tế đòi hỏi chúng ta phải 
xem xét nó theo cả hai chiều: kinh 
tế — giáo dục và giáo dục — kinh tế. 
Đóng thời cũng cần quan niệm ràng 
kinh tếvà giáo dục vừa là «hai » lại 
vua là “một” về nhiều phương điện. 
Trong thực tia quần lý kinh tế — 
xã hội hiện nay ở nước ta, thiên hưởng 
coi giáo dục, nhấtlà giảo dục phô 
thông, hoàn toàn « nằm ngoài » kinh 
tế và chỉ ăn theo ® kinh tế vẫn còn 
tương đối phô biến. Bởi vậy, ở nhiều 
địa: phương giáo dục phô thông và 
nhà trường phồ thông các cấp chưa 
được đảng bộ và chỉnh quyền chăm 
sóc thích đáng, bị coi là « phi kinh tế, 


xöGiáo sư, Pho viện trưởng Viện khoa họe 
giáo dục Việt nam 


® phi sản xuảt» và do đó nó chỉ là 
« mỗi Ìo sau cùng” cúa cấp ủy đẳng, 
« chưa øiii quyết cũng chưa chết at? 

Nhưng ớ một số tỉnh và thành phổ. ở 
hàng chục quận, huyện trong cã nước, 
những người lãnh đạo chủ chốt cùng 
với đòi ngũ cốt can đã có cách nghĩ, 
cách làn mi đối với sự nghiệp đào 
tạo thế hệ trẻ, nhờ vậy mà đội ngũ căn 
bộ gio dục và giáo viên phần khởi, 
tin tưởng, phản đâu giữ vững và 
từng bước nàng cao chút lượng 0htO 
dục. tiếp tục thực biện cải cách pho 
dục có điều chính mọt cách tích cực 
và có kết qua tốt, Bài học Rinh nghiệm 
sảu Sắc nhất của những địa phương 
“CỐ cung cách tìm ấn tốt đối với giáo 
duc là nhận thúc đúng đấn cúa đột, 
nà những người lãnh đạo và quan 
lv kính tẾ — Xã hội về vài Erô và VỊ 
trí của giáo đục, nhất là giáo dục phố 
thông, trong hệ thông Kinh tế quốc 
đàn cũng như trond nên sản Xuất xã 
hội. 


+ 
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Đề không nưừửng cũng cố và phát 
triền chế đò xã hội của mình, chúng 
tai nhật thiết phải phần đâu đạt dược 
mục Tiêu cơ bản của phát triển kinh 
tế — xã hội là đáp ứng ngà cảng cao 
những nhụ cầu thiết vếu vẻ đời sông 
vất chàt và tĩnh thần cbo mọi thành 
viên xã hội trên cơ sơ Không nưừng 
nâng cao năng suát lao động xã hội, 
Giáo dục phô thông, bộ phần cơ sở 
làm nền tang cho toàn bộ hệ thông 
giáo dục quốc đản, lÀ một thành tổ có 
tìm quan trọng đặc biệt của đời sóng 
văn hóa — tĩnh thần của nhàn đìn ta, 
Thành tố này bạo giờ củng phái được 
tính đến trong Khi vạch ra những nữịc 
tiêu phát triền kinh tè — xã hội và 
được coi là một Khia cạnh không tệ 
thiếu được của mục tiêu Kinh tế, Dòng 
thời, giáo dục và khoa hoe vòn có mỏi. 
lén hệ hữu cơ với nhau. cho nên, 
cùng với những tiên bộ Khoa học và 


kỹ thuật, giáo dục là nhàn tố không 
thể thiếu được của phát triền kinh tế. 

Giáo dục phô thông trong giai đoạn 
sách mạng hiện tại và tương lai của 
nước ta có nhiệm vụ chiến lược là 
đặt cơ sở đâu tiền vững chắc cho sự 
phát triển về nhiêu mặt của nhân cách 
mới xã hội chủ nghĩa của mọi thành 
viên xã hỏi, trước hết là của thể hệ 
trẻ, Nietrường phố thông từng ngày 
từng giờ, thông qua các tIẾtI học và 
các hoạt động giáo dục đa dạng, đang 
tao nên những sức mạnh biều kiến và, 
tiềm tàng về ea tỉnh thần cũng như thề 
chát cho môi cá nhân trể em và thánh 
niên nhằm chuần bị tốt cho thể hệ trẻ 
bước vào đời đẻ lao động sắng tạo Với 
năng suảt cao, đống thỏi sống mọt 
cuộc sông văn mình, hạnh phúc. Điều 
đo hoàn toàn.Khớp với mục tiêu phát 


triên kinh tế, và như Vậy rõ ràng 


. vat trỏ của giáo dục là góp phân quan 


troọnøz và trực tiỀp vào quá trình tái sản 
xuätsức lao dạng với chất lượng ngày 
cang cao cho chỉnh nén kính tế quốc 
đản, cho chính nên sản xuất xã hội. 
Không những thể, qua hệ thống spiiO 
đục phỏ thông từ sau Cách mạng 
Tháng Tâm và từ Khi thông nhất nước 
nhà đến này, các tìng lớp nhàn đàn và 
còn em họ đã và đang dân đân có điểu 
kiện bình đẳng tiếp nhận một nền học 
văn cơ bàn, và chính nhờ VvậV mà cờ 
cấu xã hỏi tì đang đổi mới từng bước 
đề tiên tới một cơ cậu thông nhất 
(rong đỏ chỉ còn tập thể những người 
lao dòng có Văn hóa, có sự nhất trí 
mgàyv càng; cao VỆ chính trị và tư 
tưởng, đồng thời có tỉnh thần làm chủ 
xà hội, góp phản tích cực Vào quá 
trình xóa bó đân mọi bạt công, bất 
bình đang, những hiện tượng nát 
đàn chú, không tồn trọng nhàn cách 
giữa các thành viên xã hội, những sự 
cách biệt giữa thành thị vi nông thôn, 
ĐIỮA TIỀN XUÔI Và THIÊN núi, V.V Nói 


“cách Khác, giáo dục phô thông đang 


phát huy vai trô tích cực và trực tiếp 
của minh trong vi°c 'ãi sản Xuất quan 
hệ sản xuất mới cho xã hội đề đạt cơ. 
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sở vñnz chả: cho cônz cuộc xây dựng 
một đến kinh tẾ mới của Cất nước: 


w 


Đà hiều rõ hơn rữa vai trò của 
giáo dục đối với kinh tế, cần đi sâu 
tìm hiều vấn đề vị trí của giáo dục 
tronz nền sẵn xuất xã hội và hệ thống 
kinh tế quốc dân. Những nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học 
đã đòi hỏi chúng ta có quan niệm 
đông đắn về nền sản xuất xã hội. 
Trong tác phầm Nguồn gốc gia đình, 
Chế đạ tư hữu và nhà nước, Ph. Ăng- 
ghen đã khẳng định rằng, theo quan 
điềm duy vật, xét cho cùng, nhân tố 
quyết định trong lịch sử là việc sản 
xuất và tái sản xuất ra đòi sống trực 
tiếp. Việc sản xuất và tái sản xuất 
này tại có bàn chất kép, nói cách khác 
là bao gôm hai mặt gắn bỏ mật thiết 
với nhìu: một mặt là sìn xuất vật 
chất tạo ra các phương tiện cho đời 
sống như thức ăn, quần áo, nhà cửa 
và những công cụ cần thiết cho sản 
xuất vật chất; mặt khác là việc sản 
xuấ' ra chính con người đề tiếp tục duy 
trì giống nòi. Trong Hệ tư tưởng Đức; 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen, cũng đã nói 
Tð quan niệm này. 

Việc đưa tái sản xuất bản thân con 
người vào nền sìn xuất xã hội đã gây 
nên sự phản đỏi tử phía các nhà kính 
tế đơn thuần cho rằng nén săn xuất 
xà hội đồng nghĩa với “kinh tế s, và 
sản xuất ra đời sống trực tiếp chỉ có 
nghĩa là sản xuất ra của cải vật chất. 
Cách hiệu sai lệch đó bất nguồn từ 
những năm 50 ở Liên xô và *dăn tới 
kết luận : mọi lao động bén ngoài lĩnh 
vực sản xuất vật chát, như lao động 
của cô máu giáo, của giáo viên phô 
thông khác hắn lao động của chị chăn 
bò, và do đó bị coi là phí sản 
xuất ® (1), | 

Việc đồi mới tư duy kinh tế và tư 
duy giáo dục theo tỉnh thần nghị 
quyết Đại hội lần thứ V[I của Đảng 
sẽ cÓ cơ sở vững chắc và đem lại 
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hiệu quả thực tiền đáng kề nếu quat, 
điềm nói trên của những nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa hce 
về nền sản xuất xã hội được quán 
(riệt đầy đủ trong công tác lãnh đạo 
và quan lý nền kinh tế quốc đân ở 
nước fu. Sản xuất và tái sản xuất ra 
đời sóng trực tiếp là sự thống nhất 
biện chứng giữa bai mặt của một quá 
trình bao gỏm: sản xuất ra của cải 
vạt chất và tái sản xuất ra chỉnh con 
người. Khâu thứ hai dược thực hiện 
thông qua cơ chế sinh sản người trong 


. những mối quan hệ đặc biệt của tình 


yêu, hỗn nhân và gia đỉnh, và tiếp 
(co là thông qua quá trình giáo đạc 
và đào tạo của nhà trường, từ nhà trẻ, 
màu giáo đến trường phô thông các 
cấp, v.v. 

khoa học kinh tế hiện đại đang 
phát triền trên cơ sở của những luận 
chứng triết học về nền sản xuất xã họi 
của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Nền 
kinh tế quốc dàn ngày nay chính là 
sự thẻ hiện sinh động, cụ thề của 
quan điễm về nền sản xuất xã hội đó. 
Những nhà kinh tế học tiến bộ hiện 
nay đẻu thừa nhận rằng chỉ ít thì hệ 
thống giáo dục và đào !tạo cũng phải 
là một bộ phận không thê thiếu được 
của câu trúc hạ tầng. «Cấu trúc hạ 
tảng là toàn bộ các ngành kinh tế 
phục vụ các lĩnh vực sàn xuất và không 
sản xuất, bao pöỏm đường sá, kênh 
nước, sàn bay, cơ sở năng lượng, kho 
tàng, giao thông vận tải, giáo dục phồ 
thông và chuyên nghiệp, v. v. Nhiều 
nhà kinh tê học và giáo dục học 
phương Tày đã căn cứ vào thực tiền 
phát triền kinh tế tư hàn chủ nghĩa 
mà đề ra lý thuyết về công nghiệp 
giao dục, col øiáo<dục và đào tạo thế 
hệ trẻ là một ngành công nghiệp lớn 
trong nền kinh tế quốc dân. Điều này 
đương nhiên làm phật ý những nhà 
kinh tế đơn thuần và phái kỹ phiệt 


(1) V. Sin-ka-ruc.«Con người và nền sáu 
xuất xã hội ®, Hào Giée siên Liên 46, ngày 22 
tháng 3 nàm 1988. 
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(côn gọi là kỹ trị — (eebnocratie) vốn 
coi thường cả con người lắn nhân tố 
con người và do đó gạt giáo dục 
sang lĩnh vực phi sản xuất. Phải 
thấy ràng chính nền sản xuất xã hội 
đang hàng ngày sản xuất ra lớp người 
mới, và chính những con người đang 
lớn lên ấy được đào tạo đề sẽ làm 
việc trong các ngành của nền sản xuất 
xã hội. 

Bài học sâu sắc mà các nhà kinh 


-tế học xô viết đang đi theo ngọn cờ 


cải tô và đồi mới đã rút ra là: khái 
niệm «kinh tế quốc dàn» và nền 
sản xuất xã hội » theo quan điềm kinh 
tế chính trị học của những năm 30 là 
lạc hậu và cản trở sự phát triền các 
lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như 
các lĩnh vưe khoa học và giáo dục. 


Trên cơ sở xác định rõ vai trò và 
vị trí của giáo dục trong nền sẵn 
xuất xã hội và nên kinh tế quốc dân, 
chúng ta cần giải quyết hàng loạt vấn 
đề kinh tế của sự nghiệp dào tạo thế 
hệ trẻ nói chung và của cải cách giáo 
dục nói riêng. Vấn đề kinh tế, hay 
nói cách khác là tính kinh tế của giáo 
dục có nội dung đặc trưng của nó 
gợi là “nội dung hai chiều ®: những 
tác động và yêu cầu của nền kinh tế 
quốc dân đối với giáo dục, và ngược 
lại, những yêu cầu và tác động của 
giáo dục đối với nền kính tế quốc 
dân. Tính kinh tế đó phải được xem 
xét trên cơ sở coi giáo dục là một bộ 
phận hợp thành của nền sẵn xuất xã 
hội. Sau đây là một số ví dụ về tính 
kinh tế của giáo dục phồ thông được 
xem xét theo tỉnh thần đồi mới tư duy 
kinh tế và tư duy giáo dục. 


Thứ nhât là vận đề đâu tư cho giáo 
dục. Giáo dục và đào tạo nói chung, 
cũng như giáo dục 4ghồ thông nói 
riêng, là thành tố của nên sản xuất 
xã hội, có nhiệm vụ sản xuất rất cụ 
thề và có ý nghĩa chiến lược đối với 
kinh tế : tái sản xuất ra bản thân con 
người ; tái sản xuất sức lao động và 
tái san xuất quan hệ sản xuất mới. 


Chính vi vậy, việc đầu tư thích đáng 
cho giáo dục là tãt yếu và đươc gọi là 
đầu tư ban đầu hay là đầu tư trước — 
bộ phân quan trọng trong đầu vào của 
nền kinh tế. Dù cho đời sống còn 
nhiều khó khăn, ít nhất giáo dục cũng 
phải được đối xử như những thành 
phần khác trong cấu trúe hạ tầng, chứ. 
không bị đối xử như “mối lo toan 
sau cùng ®* của nhà quản lý kinh tế, 
hoặc như « phần còn lại * của phúc lợi 
xã hội. Vẫn còn phô biến kiều tư duy 
kính tế theo lối mòn: nói hay về con 
người mới nhưng sự thật là coi nhẹ 
nhân tố con người và gạt giáo dục 
ra ngoài nền sản xuất xã hội. Rốt 
cuộc vẫn tồn tại kiều làm ăn cũ là 
chia ngân sách còn thừa cho giáo dục. 
Hậu quả tai hại của cách nghĩ, cách 


- làm lạc hậu đó là kinh tế không mở 


mang được, sản xuất vật chất thì sút 
kém và chất lượng giáo dục do đó 
cũng tụt dàn. Ở nước ta từ 1976 đến 
nay, giáo đục phô thông chỉ được chỉ 


. khoang 0,5% —0,7 thu nhập quốc dân 


hằng năm, hoặc khoảng 3 ngân sách 
nhà nước. Lương trung binh thực tế 
của giáo viên phỗ thông thấp hơn 
lương cán bộ nhân viên ngành công 
nghiệp nhẹ (năm 1976 giáo dục: Í, 
công nghiệp nhẹ: 1,22; hiện nay sự 


chênh lệch này là : †—31). Nếu so với 


ngành công nghiệp nặng thị tỉnh hình 
còn tệ hại hơn. Trong khoảng 10 năm 
qua, các. ngành sản xuất vật chất 
khác trong cấu trúc hạ tang được đầu 
tư hàng chục tỷ ngoại tệ (rúp —đô la). 


_Còn giáo dục và đào tạo chưa quá 


00 triệu đô la (. Công luận đang: 
dóng góp nhiều ý kiến quý báu cho 
giáo dục, song cũng có những đòi 
hỏi quá nhiều đối với giáo dục so 
với những điều kiện tối thiều mà nó 
càn phải có, đặc biệt là so với đầu 
tư quá thấp cho nó (thuộc vào mức 
thấp nhát thế giới). Phải chăng giáo 
dục đòi hỏi quá đáng, không sát thực 
lẾÊ? Không đâu! Chỉ cần chống tệ 
tham ò, lãng phí, triệt để thực hành 
tiết kiệm trong khu vực kính doanh 


bo 


và sản: xuất vật chất, dẹp bớt 
những đự án bày bồng. không thiết 
thực trong các ngành công nghiệp và 
kỹ thuật, tận thu thuế khóa, yêu cầu 
một số ngành kinh doanh có lãi lớn 
Lớt phần phản phối nội bộ quá mức 
và có nghĩa vụ đóng øóp nhiều hơn 
nữa cho ngân sách nhà nước, V.V. 
thì chúng ta cũng có đủ đề đầu từ 
thích đáng cho giáo dục phô thông 
và chuyên nghiệp. Đấy là chưa kề 
đen một số nguồn đầu tư khác mang 
tính khả thì chưa được đẻ cập tới 
trong khuôn khổ có hạn của bài bảo 
này. Song xét-cho-cùng, văn đề văn 
là ở chỏ muốn xoay chuyên tỉnh hình 
đâu tư cho giáo dục cần phải có tư duy 
kinh tế thật sự đòi mới thẹo phương 
hướng nói trên, 


Cơ cấu hệ thống giáo đục, phố 
thông cũng là mọt văn đẻ có tính 
kinh tế rõ rệt, Đặc biệt là vấn đề số 
nàm học cúa trường phô thông cơ SỞ 
và phô thông trung học, Đày là cả 
một bài toán lớn mà đáp số phải vừa 
khoa học, vừa sư phạm, vừa có tính 
kinh tế cao, Mặc dủ cải cách giáo dục 
còn đang tiếp tục và chưa xong 
một vòng, chưa eó đănh giá khóa học 
toàn bộ vòng cái cách đó, những 
cũng đã có những dự kiến cắt bớt số 
năm học xuống lÍ năm, thạm chỉ 10 
năm, với động cơ tốt là vị đời sống 
cón nhiều khó khăn, kinh phí của 
nhà nước rất hạn hẹp v.v. Tính kinh 
tt cùng với tính sư phạu và tính 
Rhoa học của giáo dục đòi hỏi chúng 
tạ phải chuyển những dự kiến đó 
thành những đề án hoàn chỉnh cỏ 
luận chứng sử phạm kinh lẻ vững 
chắc, rồi sau đó tiền hành thực neliéẻm 
trước khi đi đèn quyết định: cuỗi cũng 
của Đăng và Nà nước, SỔ năm học 
của trường phố: thông là chỉ số quan 
trọng vẻ chất lượng giáo dục, vẻ 
trinh độ bọc văn phố thông, và do do 
là bộ mặt văn hóa chúng của mọi 
nước được đặt [rOnE Tượng UAN VỚI 
căc nên học văn của các nước Khác 


¬— 


trên thế giới. Hởi vậy, việc luận 
chứng cho sự thêm bớt số năm học 
của từng cấp học phồ thông phải 
thận trọng và toàn diện, đặc biệt phải 
xét kỹ tính kinh tế ở đầu ra của cập 
hóc (có lợi hại øiì chọ phát triền kinh 
t¿) chứ khỏng dừng lại ở đầu vào 
(ớt chị phí được bao nhiêu) mà thôi. 
Itaa hét các nước trên thể giới, trong 
đó có cả nước giàu và nước nghẻo,. 
nước lớn và nước nhỏ, đã số định hệ 
thông giáo dục phô thông I3 năm 
(hí côn một số íí nước đang có hệ 
thống T3 năm hoặc đưới !12 nắm, 
Điểm thông nhất gần như tuyệt đỏi 
là phải bảo đấm phổ thông cơ sở phò 
cập và bật buộc Ø9 năm với kết cầu 
cấp Lva eäp2 đa dạng: 6+ 3, 5 + 1, 
I†5 (ở Liên xô có một dự án mớt 
dt 0 và cá 3 cấp là 12 năm), Đề bảo 
đam tính kính tế của cải cách giáo 
dục, điều quan trọng là phải thay đòi 
cung cách làm ăn của “húng ta: bàn 
bạc thật sự dàn chủ, thực nghiệm 
nghiêm chỉnh đủ một vòng rồi bầy 
ket luận và quyết định. Bệnh chủ 
quan nóng vội có chiều hướng tải 
phát có thề dẫn đến những quvelt 
định về hệ thống giáo đục có hại cho 
tiên sản xuất xã hội, cần trở sr phải 
triển của nén kính tế quốc đân trong 
những năm cuối thế kỷ này và đầu 
thể ký 21, Cần khẳng định: số năm 
học phô thông chủ yếu do mục tiêu 
và nội dùng giáo dục quy định! 


Tính kinh tế cũng cần được quản 
triệt trong cách triền khai cải cách 
giáo dục phô thông. Ngày nav, ngay 
các nước giàu có nhất trên thế siờới 
cũng CQêu phải đoan tuyệt với lối 
phát động một cuộc cái cách oiáo duụe 
theo Riêu khép kín” (hoàn thành 
Irong một thời giìn có định cứng 
nhắc) và đồng loạt» (thav đổi hết 
tất ca mi thứ cùng niột lúc theo kiều 
«dàn hàng nưang mà tiến»), Không 
CÓ SỨC người, sức của nào đủ đề làm 
như vạàyv, Họ đã phải tuyên bộ « mẻm 


(Vem liễp trang 20) 


* 


Đồi mới - Ý kiển và kinh nghiệm 


_ €ÔNG TÁC MẶT TRẬN : 
TRONG ĐIỀU KIỆN ĐÔI MỚI 


- 


ỘT tồ chức chính trị xã hội 

rộng lớn như Mặt trận tồ 

SG đ@Ã ÓC quốc Việt nam không phải 

nh tự thân gắn cho minh cái vẻ 

quan trọng mà được. 5 năm qua kề từ 
Đại hỏi toàn quốc lần thứ 2 cho đến 
tại hội toàn quốc lần thư 3 vừa rồi 
của Mặt trận, hay nói rộng ra từ khi 
sÄ nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, 
.một điều đáng quan tâm nhất là vai 
rò của Mặt trận vẫn mở nhạt trong 


suộc sống, hoạt động của nó chưa. 


ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng. 
Tình hình này do nhiều nguyên nhân, 
mà nguyên nhân quan trọng là không 
nhận rõ vị trí, vai trò của Mặt trận. 


Ngày nay yêu cầu của cách mạng 
đối với Mặt trận lại càng lớn. Sau khi 
hai đẳng Dân chủ và Xã hội, 
thành viên của Mặt trận đã hoàn 
"thành sứ mệnh lịch cử của mình. trên 
thực tế dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt nam, Mặt trận là tồ 
chức chính trị xã hội càng có 
trách nhiệm nặng nề hơn. Vi vậy 
củng với Quốc hội, Mặt trận có một vai 
trò quyết định trong việc đại điện 
và bảo vệ cuyền làm chủ của nhân 
dân trong chế dộ xã hội chủ nghĩa 


_Mặt trận phải có mỗi quan hệ mẠt 
thiết với moi giai cấp, tầng lớp trong 


⁄ 


"cho hoạt động của Mặt 
được tính quần chúng rõ rệt. Nó 


_ VĂN. ĐỨC 


xã hội, đại điện và bảo vệ lợi ích 
chính đáng cửa mọi giai cấp, (tầng 
lớp, phản ảnh các loại nhu cầu 
trong cuộc sống hằng ngày của 
mọi người dân. Hoạt động của nó. 
góp phần thiết thực vào việc giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa các giai 
cấp, tầng lớp nhân đân đarg có những 
chuyền biến phức tạp. Phải làm tao 
Trận mang 


* 


không giống một ban tam mưu của 
Đảng, có chức năng nghiên cứu, 
hoạch định đường lối, chủ “trương 
chỉnh sách. Nó không giống cơ quan 
dân cử mang tính quyền lực, hành 
chính hay cơ quan. quản lý chuyên 
ngành trực tiếp điều hành các quá 
trinh hoạt động kinh tế xã hội. Mặt 
trận cũng không phải là một tö chưc 
đoàn thề đơn thuần theo giới, thco 
lứa tuôi, nghề nghiệp... Nó là một tồ 
chức chính trị liên hiệp tắt cả các 
giai tầng trong xã hội. 


Khác với trước kia ngày ray Mặt 
trận không chỉ hô hào, động viên 
nhân dân thực hiện các chủ trương, 
chính sách cửa Đẳng và Nhà nước, mà - 
eòn piải thu thập đươc nhiều ý kiến. 


- 
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thiết thực, bồ ĩch của các tô chút 
thành viên (kề cã chuyên gia) góp 
vào việc xây dựng, bồ sung, điều 
chỉnh đường lới, chủ trương. chính 
sách, các bộ luật trước khi được 
Đẳng, Nhà nước quyết dịnh tan hành 
cũng như quá trình "thực hiện chủng 
trong cuộc sống, góp phần giải quyết 
những vướng mắc khó khăn. Trong 
tỉnh hình hiện nay, nếu biểt-cách 
phát huy trí tuệ, tính nẵng động sắng 
tạo của quần chúng thì có thề gờ được 
không ít vướng mắc, khó khăn. Mặt 
trận là tồ chức có điều kiện đỉ sàu 
vào mọi tầng lớp nhàn dân, tìm hiệu 
tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, 
kịp thời phần ánh, đề xuất với Đăng 
và Nhà nước, nhất là-về những vẫn 
đề có liên quan đến lợi ích thiết thân 
-và nhu cầu bức bách của quần chúng. 


Mặt trận chủ động tô chức các cưộc. 


đối thoại, chẤt vấn trọng quyền hạn 
của mình "giữa nhân đản với cần bộ 
Cơ quan dẳng và nhà nước các cứp, 
tao nên sự trao đôi ý kiến .đa dạng; 
thiều chiều, nhằm tăng cường mỗi 
quan hệ gắn bó, hiều biết lăn nhau 
"giữa nhân đản với Đảng và Nhà 
nước, ` ` ` _ 

§”” So  VlẾ (EỢP 4 

Ă "Nuày này; ngoãấi nhiệm vụ nàng cao 
p]áe ngộ bhính "trị, bảo vệ quyền lợi 
chính trị của nhân đân, Mặt tràn còn 


bảo vệ những lợi ích kinh tế chính - 


đáng: nhu oầu -xã hội của mọi tầng 
lớp dân cứ, của các đản tộc, của đồng 
bào thep đạo và không theo đạo trong 


cộng đồng xã hội Việt nam, quan lâm - 


đšn nguyện vọng, dỏi bói của từng 
đối tượng, tửng lớp người, thậm chí 
từng cá nhân. Mặt trận cần chú trọng 
nắm bắt và góp phần giải quyết 
những mâu thun [rong nội bộ nhàn 
dân trên tỉnh thần tương thần tương 
ái, hợp tỉnh hợp lý, ngăn ngửa những 
việc đáng tiếc xây ra, đồng thời tham 
gia đầu tranh chống tiêu cực, bảo vệ 


cặi đúng. ,cúi tiến bộ, chống sự phá. 


hoại của, kẻ. thè. làm cho gương mặt 
xã hội trong sắng, lành mạnh, 


- 


“se 
› 


Với tỉnh chất quần chúng rộng lớn 
nhất. Mặt trận là tồ chức đứng ở 
hàng đầu trong việc dân chủ hóa xã 
hội, tạo nên bầu không khí cởi mở 
trong trao đồi, tranh luận, đóng góp 
Ý kiến, phát huy trí tuệ, tỉìm tòi chăn 
Jý; đầu tranh chống những hiện tượng 
wi phạm dân chủ. Đây là một nhiệm 
vn.ftrong tâm mà Mặt trận cản làm 


thật tốt: Mặt trận có trách nhiệm góp 


phần tích cực vào việc xây dựng 
chính quyền các cấp, làm cho nó thật 
sự là chính quyền của dán, đo dân 
và vì dân, làm cho các cơ quan đân 
cử thật sự là cơ quan có quyền lực. 
Mặt trận thực hiện quyền hạn của 
mình một cách độc lập trong quả 
trình tiến hành bầu cử, trong việc lựa 
chọn giới thiệu những người ra ứng 
cử vào các cơ quan dân cử. Mặt trận 
thực hiện việc giám sát hoạt động của 
các cơ quan nhà nước, đặc biệt là về 
mặt bảo đảm quyền dàn. chủ và lợi 
ích của nhàn đân. Trong công tác kiềm 
tra. giám sát chính quyền, có thê theo 


ba hình thức: . 


- —= Phối hợp, giúp đỡ -các cơ quan 
dân cử và các đại biều. dân cử thực 
hiện, chức năng giám sát, kiềm tra đối 
với bộ máy hành chính của nhà nước. 

= Phối hợp giúp đỡ các tò chức 
thanh tra nhà nước, đoàn thê, các tồ 
chức thanh tra nhân đân (cấp phường. 
xã, khu đân cư). 

— Trực tiếp điều hành, kiềm tra, 
giảm sát việc thực hiện chủ, trương, 
chinh sách có liên quan đến nhiều 
tầng lớp nhân đân (đặc biệt là những 
chính sách xã hội). 


Thông qua các hình thức nói trên, 
Mạt trận đưa ra những kiến nghị cần 
thiết đề các cơ quấn có trách nhiệm 
nghiên cứu giải quyết. . 

Là một tồ chức có quyên đề xuất 
các dự tuật, Mặt: trận thu hứt trí tuệ 
của các thành viên của mỉnh tham gia 
có hiệu quả vào việc xây dựng pháp 
luật, làm cho pháp luật của la vừa eó 
eơ sở khách quan khoa học, vừa sát 


hợp với: những yêu cầu phát triền' 


kinh (ế — xã hội của đắt nước, bảo vệ 
những lợi ích chính đáng của các 
. tầng lớp xã hội. 

Với những chức nàng, nhiệm vụ 
nói trên, Mặt trận hoạt động với tư 
cách là mật tô chức độc lập. Mặt trận 
cần tránh khuynh.hướng thụ động. ÿ 
. lại, trông chờ, còn tồ chức đẳng và 
chính quyền thi tránh khuynh hướng 
biến nó thành tồ chức phụ thuộc. Đề 
bão đảm và phát huy vai trò độc lập 
của mình, Mặt trận cần có những quy 
chế chặt chẽ về tồ chức và hoạt động 
theo chức năng, nhiệm vụ của minh 
trong hệ thống chính trị, trong mối 
quan hệ với các tö chức khác, và phải 
hoạt động với một tỉnh thần tích cực 
chủ động, dồng thời có sự kết hợp 
chặt chẽ với các tồ chức khác. Đương 
nhiên đề trở thành một tô chức độc 
lập thật sự, bản thân Mặt trận từ 
trung ương đến cơ sở phải tự đôi mới 
mình, hoàn thiện mình 
yêu cầu công tác mới hiện nay. Việc 
_tồng kết hoạt động của Mặt trận các 
cấp trong những năm qua là một cơ 
SỞ rãt quan trọng đề có hướng và nội 
tụng đồi mới đúng dắn, thiết thực. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy ở 
những nơi hoạt động tốt, Mặt trận đả 
góp phần rất quan trọng vào việc 
bảo đảrn các quyền công dân cơ bản của 
nhần đàn trong làng, xã, phường, quận 
như ăn, ở, đi lại, học hành và chữa 
bệnh, giải quyết kịp thời các dơn từ 
khiếu tố, các vụ xích mích, tranh chắp 
trong nhân dàn, tạo nên sự thương 
yêu, đoàn kết với nhau theo «tinh 
làng, nghĩa xóm » trong các tầng lớp 
rhân dân. 


* 


Thay đồi phương thức hoạt động 
của Mặt trạn đang là một đòi hỏi cấp 
thiết. Tính chất và nhiệm vụ của Mặt 


trận ngày nay quyết định phương. 


thức hoạt động của nó không thẻ theo 


đổi Äqượng, 


theo những: 


.đóp phần xây đựng. củng cÕ 


kiều hành chính, vận động hồ Hảo ` 
chung chung, mà phải IÀ' phưởng ' thức: 
có nhiều cách tiếp cẬH phủ hợp vớỉ. 
qtần chúng thủộe mọi tầng lớp. xã hội, 
đặc biệt là các lăng lờp mà “tác (ồ_ 
chức đảng và nhà nước. khó có điều, 
kiện quan tầm đầy đủ. cũng' khong 
phải chỉ làm rộ lên trong những ciộc 
vận động lớn, nià điều cần thiết hơn: 
là đi vào cuộc sống hãng ngày của 
quần chúng. nắm được tàm tư, nguyện ˆ 
vọng và những việc mà, quần chúng yêu 
cầu giải quyết. i 


Mặt trận các cấp cần đi sâu: vận 
động một cách.linh hoạt với nội, dung ` 
và cách thức thích hợp đổi với từng. 
trên từng địa bàn khác. 
nhau: Hướng chính là chuyền mạnh: 
hoạt động xuống cơ sở, khắc phục tịnh 


trạng quan liêu hóa, hành chính hóa tồ 


chức Mặt trận. Khi .định chương 
trình, kế hoạch công tác, cắn bộ Mặt 
trận nên đặt mình trong hoàn cảnh. 
mới, suy nghĩ,. định ra sao cho phủ 
hợp với thục tế cơ sở. Công tác Mặt 
trận ở thành thị hiện nay nên chú ý 
tô dân 
phố; ở nông thôn là xây dựng đơn vị 
làng, xóm về mặt quan hệ nội bộ 
nhàn đàn và nếp sống tiến bó, văn 
minh. Trong kinh tế, chú ý đến quần. 
chủng thuộc các thành phần kinh tế 
ngoài quốc đcanh ; trong xã hội, chú 
Ý hơn nữa đến các vùng đồng bào dân 
lọc thiều số, đến những vùng đông 
đồng bào theo đạo, | 

Mặt trận cùng với Đáng, Nhà nước: 
xây dựng quy chế thống nhật thực 
hiện phương chăm ® đán biết, dàn bàn, 
đàn làm, dàn kiểm fra”. 

Mặt trận tham øia tò chức các dịch 
vụ pháp lý, giúp nhân dân giải quyết 
có hiệu quả và nhanh chóng đơn thư. 
khiếu tỏ, thúc đáy các nưành chức. 
năng xử lý kịp thời các yụ kiện tụng, 
làm cho không khí xà hội bớt những 
vần đục. 


" _ 


Sự lãnh đạo của Đăng đối với Mặt 
trận trong điều kiện đồi mới trước 
hết thề hiện ở nhữi:# định hướng đúng 
đẳn cho Mặt trận hoạt động trong 


tình hình kinh tế, xã hội đang có' 


những điền biến phức tạp; sau đó là 
bồ sung, sửa đồi và kịp thời đề ra các 
chính sách đối với các tầng lớp nhân 
dân cơ bản (như đối với trí thức, 
các đân tộc thiều số, tòn giáo, những 
người có công với cách mạng, những 
người vẻ hưu, Việt kiều...), trang bị 
cho các cán bộ Mặt trận những hiều 
biết mới, thông tin mới đề họ cỏ điều 
kiện suy nghĩ về nội dung hoạt động 
của minh phù hợp với tâm trạng của 
quần chúng và tác động tích cực đến 
quần chúng. Đạc biệt là quan tâm 
xâv dựng, đào tạo một đội ngũ cán 
bộ Mặt trận thật sự có năng lực và 
phầm chất, chấm dứt tỉnh trạng đưa 
những cán bộ không làm được Việc 
ở nhiều nơi, những người già yếu, 
không đủ sức khỏe về làm công tác 
Mặt trận. 


Không phải chỉ tô chức đảng, mà 


cả chính quyền các cắp cần quan tâm „ 


tạo những. phương tiện vật chất và 
tỉnh thần cho !ö chức Mặt trận. các 
cấp hoạt động. Trong hoàn cảnh khô 
khán hiện nay và với tính chát hoạt 


động của nó, nếu không có được nhữn~- 
phương tiện vật chảit, tính thần tối 
thiểu, thì Mặt trận rát khó hoạt động. 
Thực hiện chế độ lương bậc có khuyến 
khích,. khen thưởng thích đáng, bồi 
dưỡng về tỉnh thần và chăm lo đời 
sống của cần bộ Mặt trận chẤc chắn 
là một yếu tố tác động mạnh mè đến 
sự yên tâm và hăng hái công tác của 
đội ngũ cán bộ Mặt trận. Cũng cớ thề 
Mặt trận tìm cách tạo ra nguồn vốn 
tự có đề đầy mạnh hoạt động của 
mỉnh, chẳng hạn, tồ chức những hinh 
thức dich vu thích hợp, động viên sự 
đóng góp về vàt chất và tỉnh thần của 
những thành viên có khả năng vào: 
hoạt động của Mặt trận. 

Trên các phương tiên thông tin đại 
chúng, trong các trường đảng và nhà 
nước, cũng cần có sư tuyên truyền,. 
giáo dục những hiều biết cơ bản về 
công tác Mặt trận 

Về mặt tồ chức Ủy ban Mặt trận 


_các cấp nên thu hút nhiều người 


ngoài đảng, các nhân sĩ, trí thức tham 
gia, chỉ đề một tỷ lệ đảng viên thật cần 
thiết, làm :ao phát huy trí tuệ của 
nhiều tầng lớp. Tuy cần bảo đảm tính 
mặt trận trong cơ cấu ban chấp hành, 
nhưng đó phải là một bộ máy lâm 

được việc. 


VỀ QUAN HỆ... : 
(Tiếp theo trang 36) ~ 


hóa * cách tiến hành đồi mới giáo 
dục: cách tân hoặc đồi mới giáo dục 
từng phần và liên tục, có kế hoạch. 
Hội nghị lìn thứ 11 về cách tân giáo 
đục châu Á— Thái bình đương (APEID) 
họp tại Dăng cốc từ 3 đến 8-8-1955 
vừa qua đã chính thức chấp nhận 
phương thức cải cách hoặc cách làn 
giáo dục nói trên. Do tỉnh thế bắt 
buộc, trong 8 nàm qua, chúng fa đã 
cải cách giáo dục theo cách “cuốn 
_ chiếu * từng phản và liên tục, và đến 
nay thấy rö như vậy là phủ hợp với 
xu thế chung của thế giới. Mạc dầu 
40: 
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có nhiều khuyết điềm, song cách làm: 
đó của Việt ram đã được hội nghị 
đồng tình và hưởng ứng. Điều tất 
yếu là theo tỉnh thần nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng, cải cách giáo dục 
của chúng ta cần được tiếp tục tiến 
hành thận trọng, có thực nghiệm 
nghiêm túc, điều chỉnh từng phần và 
liên tục theo sự dánh giá và tỒng kết 
từng giai đoạn một~eách khoa học,. 
trên cơ sở toàn đẳng toàn dân quán 
triệt quan điểm kinh tế mới về giáo 
dục : đầu tư cho giáo dục là đầu tm 
chiến lược cho kinh tế, là cách đầu tu 
khôn ngoan nhất và có lãi nhất. 


“Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


‹ 


Kiến trúc và vấn đề quản lý - 


HỮNG năm qua trên đất nước 
ta đâu đâu cũng mở công 
trường xày dựng các công 
trinh lớn nhỏ khác nhau, từ 
„nhà ở của người đân đến các công 
. "trình văn hóa và phúc lợi có quy mô 
lớn, các tò hợp công nghiệp đồ sô. 
Việc xây dựng đã đáp ứng những yêu 
cầu tức thời của cuộc sống. Nhiều 
-.công trinh đã góp phản làm giàu đãi 
.nước, làm đẹp cảnh quan, tạo bộ ni 
văn minh cho xã hội. Nhưng tiếng chê 
-cũng ngày càng nhiều, càng dữ dội. 
Rảng chất lượng môi trưởng sống 
-chậm được cải thiện, càng xây càng 
thêm lộn xộn. Rắằng nhà cửa của chúng 
ta không thuận tiện, lại xấu và đát. 
Bộ mặt phố phường, làng xóm bộc lộ 
rõ sự tủy tiện, không có tồ chức. Có 
thề khái quát là chúng ta có xây dựng, 
nhưng chưa có kiến trúc. 


Kiến trúc phản ánh thực trạng kinh 
tế xã hội và liềm năng phát triền của 
mỗi đất nước, mỏi đàn tộc. Kiến trúc 
là nghệ thuật xã hội. Con người ta 
sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong 
lỏng Kiến trúc, chịu tác động của Kiến 
trúc. Nhưnz đồng thời họ cũng góp 
phần vào Kiến trúc, bảng những công 
việc thường ngày, đề tạo đựng và tò 
chức cuộc sống của mình. 


Cho nén những lời chè trách trước 
đhết nhắm vào các kiến trúc sư, những 


NUYỄN TRỰC LUYỆN * 


người, theo thiên chức nghề nghiệp, - 
phải làm đẹp cuộc sống bảng sự thuận 
tiện và xúc cẩm thầm mỹ của công trình 
và môi trường. Nhưng công việc của 
kiến trúc sư là suy nghĩ, là tưởng tượng 
trên những cơ sở khoa học và thực tế, 
là đề ra những ý tướng, những giải - 
pháp, đặt nền móng cho mọi hiệu 
quả của xảy dựng. Còn việc thực hiện, 
biến dự định thành thực tiền lại là của 
xã hội— của mỗi người đàn, của nhiều 
ngành, nhiều tồ chức. Và đương nhiên 
vai trỏ quan trọng, có tính quyết định 
ở đây là sự điều hành, là việc quản lý. 

Cung cách quản lý chẳng những 
quyet định chất lượng thị công xây, 
dựng, mà cả chất lượng của giải pháp 
thiết kế kiến trúc quy hoạch Nhiều 
nĩin rồi chúng ta có Ủy ban xây dựng 
eơ bản nhà nước và có Bộ xày dựng, 
nhưng kiến trúc và quy hoạch lại hàu 
như không ai quản lý 

Thường nội dung quản lý đi vào 
phép tắc và thủ tục. Cúc vấn đề kinh 
tế và kỹ thuật xây dựng được quan 
tâm nhiều hơn, Còn những vấn đề 
của kiến trúc ảnh hưởng đến môi 
trường, tác động đến con .người và 
cuộc sống (nói cách khác, là hiệu 
qui cuối cùng, là mục tiêu của bất cứ 
công việc xây dựng nào), nếu có được 


+2 Tòng thư ký lọi kiến trúc sư Việt nam 


41 


-đặt .a cũnữ. 
không được coi trọng khi quyết định. 
Có phải vì hạn quả đủa chúng chưa 
bộc lộ ngay, khó nhận biết, khó đo 
đếm được? Bắng chứng về lệch lạc 

nrận thức này là cả Ở Ủy ban xây 


đựng cớ bản nhà nước,.eä ở Bộ xây 
` dựng đều có Viện kinh lễ và. Viện, 


khoa học kỹ thuật xây dựng, nhưng 
không có một viện nghiên cứu kiến 
trúc nào. C hỉ có các Viện thiết kê. 


Về mặt phương pháp. quản lý phải 
trên cơ sở dự đoán và hướng dẫn, chứ 
không phải là ngăn chặn và xử lý. 
Muốn vậy phải coi trọng công tác 
nghiên cứu kiến trúc và phải có tồ 
chức làm việc này. Sự bùng nồ” 
trong xây dựng nhà ở của nhàn dân, 
nạn Xây váäy, cơi.nới lùng fing vừa 
qua ở các thành phố, làm hỏng mỏi 

_trường và bộ mặt đồ thị là hậu quả của 
việc quản lý bị động, đi tau cuộc sóng 

Tô chức, cơ sở đề việc quản lý xây 
dựng có hiệu lực; quy hoạch, công cụ 
đề quản lý có hiệu quả ¿ và luật pháp T— 
cả ba ‹cái này chúng ta đều thiểu. 
Chưa có thành phố nào ở nước ta có 
chế độ Kiến trúc sư trưởng# thành 
phố Tmộột chức đanh chuyên môn về 
quản lý cùng với những tồ chức cần 
thiết đi kem. Và cũng chưa cớ một 


quy hoạch thành phố nào (trừ Hà - 


nội) được duyệt và chính thức đưa 
vào kế hoạch đề làm cơ sở pháp lý 
cho việc chỉ đạo và quần lý xây dựng. 


Chúng ta cũng chưa có bộ luật về xây - 


đựng và quản lý đô thị, ngoài những 
quy định và thề lệ về từng mặt, từng 
_ lúc, từng phần. 

Khảo sát thiết kế là công việc khởi 
đâu và quyết định hiệu quả kinh tếT— 
xã hội của công trình xày dựng. Thiết 
kế có vai trò rất lớn trong quản lý, 
là khâu eụ thê hóa chủ Irương đường 


-ehÌ rất, hình thức và. 


“lối 'xẠo thực. tiễn. Tiúi(t kế là dạng 


lao động có đặc thù riêng, sản phầm 
của nó là đồ án thiết kế—sự vật chất 
hóa lao động trí tuệ củng với sự điều 
luyện của tay nghề. Nhung chúng ta 
đối xử với thiết kế như với một khâu 
phự thuộc, đi theo trong xây dựng; 
chứng ta quản lý cÔng việc hày như 
quản lý một thứ sản xuất vật chất 
(hông thưởng. Về thực chất, trong 
những năm qua việc thiết kế bị tha 
nồi, aï làm cũng được. làm thế nào 
cũng xong, mọi tiêu chuần quy phạm 
bị vứt bỏ, việc xét duyệt thì hinh 
thức và tùy tiện. Tronz điều kiện ấy, 
người kiến trúc sư khó mà làm tốt 
trách nhiệm nghề nghiệp của mi nh, 
kiến trúc chịu nhiều hạn chế. 


Từ Dại hội toàn qucc lần thứ IV 
đến các Đại hội lần thứ V và thứ VỊ, 
Đăng la đã tỏ rõ thái độ coi trọng 
kiến trúc n:ư một nơoành nghệ thuật 
và xác định kiến trúc của nước Việt 
nam chúng te phải hiện đại và dân 
tộc. Đến năm 1983 này, những tư 
tưởng ấy của Đẳng mới được thê chế 
hóa về mặt nhà nước (Quy*t định số 
6 nhày 9/5/1988 của HĐBT) đc trở 
thành thực tiễn. Đó là mọt bước 
chuyen biến về phía trước rắt có ý 
nghĩa. | 


h 


Thực tế xây. dựng của những năm 
qua chỉ ra rằng, quản lý nào sẽ có 


kiến trúc ấy. 


Lúc này, việc quản lý xâv dựng đã 
được quy vào một mối, chúng ta cần 
rút ra những bài học về nhận thức và 

nội dung, về phương pháp và tồ chức 
quản lý xây dựng, đề có kiến trúc, 
và đề cho kiến trúc có bước phái 
triền mới xứng đáng, đề việc xây dựng 
của chúng ta có hiệu qua — cuộc sống 
và đãt nước thêm tươi đẹp. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Làm gì dề củng cố và 
kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở 


HỖ mạnh của nuành vlế Việt 
ram từ những năm 00 là 
mạng lưới y lẺ cơ sơ. dịc 
biệt là mạng lưới v !tế xã 
Wtiệt phát triền rộng khắp với những 
hoạt động khá toàn điện và có hiệu 
quả, góp phần nâng cao cức khóc, khả 
- năng lao động, sức chiến đấu và tuôi 
thọ của nhân dân ta. Thế nhưng từ 
năm 1980 lại dây, mặc dâu có nhiều 
c€õ gắng đề giữ vững và phát triền 
mạng lưới theo phương hướng mới, 
tỉnh hình tô chức và hoạt động của 
nó văn tiếp tục ca sút. Dó là một điều 
đáng báo động, một nguy cơ đối với 
việc hằng ngày trực tiếp giữ gin sức 
khỏe người lao động mà toàn xã hội 
cần quan tìm và sớm siai quyết, 
Mạng lưới y tế cơ sở là nền tảng 
của hệ thống y tế cá nước, thưởng 
Xuyên và trực tiếp phục vụ sức khỏe 
mọi người. No là noi tiếp xúc đầu tiên 
với nhân đân, dua công tác chìm sóc 
sức khóc tới tận nơi người dân sinh 
sống, lao đọng và học tạp, tỏi từng 
tập thề, gia đỉnh và cá nhàn, hbànở 
những kỷ thuật thích hợp về phòng 
bệnh, chữa bệnh và lăng cườnz sức 
khỏc. thuận tiện, rẻ liên mà môi tia 
đình; môi người đân có thể cũng than 
gia thực hiện. Nó là nơi cuối cùng 
tiếp nhận và thực hiện các chủ trương, 


đường lối của Đẳng và Nhà: nước về 


cõng tác y tế, các mục tiêu và nhiệm 


xương, đội 


VŨ KIÊN * 


vụ của ngành, các chương trình 
chuyên môn mà các cơ quan v, được 
trung ương đề ra và chỉ đạo thực 
hiện. Cơ sở lại là nơi 1B chức tốt nhất 
việc lông phép và phối hợp giữa các 
hoạt động chuyên khoa. huy dòng 
dược các ngành, các đoàn thể và quân 
chúng tren lĩnh ve chăm sóc sức khóe 
của nhân đân đưới sự chỉ đạc của 


chính quyền cơ sở. 


Tình hình môi trường, dịch, bênh, 
sinh đẻ, dời sống và sức khốc của nhân 
đần điển biến hằng ngàyv là ở cơ sở, 
Ở lữ XÓIM PơưÕ, đường phó. phần 
Sin XUẤt và ở từng sia 
đỉnh, Chỉ có mạng lưới y tế eơ Sở 
hoạt động tích cực mới bảm sát được 
tỉnh hình đó, eó những biện nháp chủ 
động và thích hợp đề ngăn nưừa dịch, 
bệnh, phát hiện sớm de đạp địch và 
chữa bệnh kịp thời, cunơg cấp thuốc 
men nhanh chóng, đáp ứng những như 
cầu cấp thiết của quần chúng — hạn 
chế đến mức tối đa việc phi dưa 
người bệnh lên bệnh viện tuyển trên, 
Nhờ đó mà giảm bởi được nhiều Khó 


g 
khan, giảm bớt được tồn phí súc 
người, sức của, có lợi cho sản xuất 


vị học tập. 

Từ Kinh nghiệm của 
thế giỏi và của bản thần 
nước fA — nưàyv nav chức 


lò chức v tế 
ngành v tế 
Hắn? và 


Chuyện viền cao cấp D) y tế 
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-đân ta, Đó là việc giáo dục kiến 


ˆ4lã khám bệnh khoảng trên 


cho hàng triệu 


nhiệm vụ của mạng lưới y tế cơ sở 
-được xác định 


rộng hơn và toàn 
diện hơn, không còn bó hẹp trong 
phòng bệnh và chữa bệnh mà còn chú 
trọng chăm sóc, 


sức khỏe ban đầu » đang dần dần trở 
nên quen thuộc với cán bộ và nhân 
thức 
về sức khỏe, cải thiện môi trường sống 
và lao động; phấn đấu đề có một chế 


-độ đỉnh đưỡng đủ và hợp lý; chăm 


sóc bà mẹ trẻ em và sinh đẻ có kế 
hoạch; tiêm chủng ° mở lộng việc 


phòng các bệnh lày truyền; phòng 
-chống các bệnh, dịch lưu hành; chữa 


trị các bệnh và vết thương thông 
thường; báo đảm như cảu thiết vếu 
về thuốc chủ yếu là thuốc nam và áp 
dụng rộng rài các phương pháp không 


-dùng thuốc; quản lý sức khóc các đối 
tượng ưu tiên 


như những người bị 
bệnh xã hội. phụ nữ ở lứa tuôi sinh 
đẻ, trẻ sơ sinh. người già có bệnh mãn 
tính.. + | 

Đề hình dung khối lượng công tác 
nàng nề này, xin dẫn ra vài số liệu cụ 
thê 


lượt người. chiếm 75Ã tông SỐ nưười 
khám bệnh trong cá nước. diều trị 
ti trạm gán 6 triệu lượt người, sơ 


Cứu và cấp cứu hàng triệu người bị 


tai nạn ở eơ sở. Đờỡ đẻ và chàm sóc 
tiên 2,Í triệu trẻ sơ sinh và các sản 
phụ. chiếm 75% tông số trẻ sơ sinh và 
sản phụ hằng năm trên cả nước ; quản 
lý và làm địch vụ sinh đẻ có kế hoạch 
người, trong đó có ba 
triệu phụ nữ đang mang vòng tránh 
than.. 

Phải nói rằng trước đây đã có 2 
thời kỷ tỉnh hình mạng lưới v tế cơ 
sở Ở nước fa eó những thành tựu khá 
nội bật, : : 

Thời kỷ sau cải cách ruộng đất. từ 
năm 958 tới những năm 00, cùng với 
việc tập trung mở lớp đào tạo y sĩ, 


LẺ: 


tao ra và nâng cao - 
.sức khỏe của nhàn dân. Đó là những. 
-nội dung phong phú của * chăm sóc 


Hắng năm mạng lưới v tế cơ sở - 
IUU triệu 


nữ hộ sinh.' y tế cho cơ sở. ngành ¬ w tế 

đã xây dựng rất nhanh chóng các trạm 
y tế — hộ sinh (sau này gọi gọn là 
trạm y tế) cho các xã toàn miền Bác 
từ đồng bảng đến miền múi và các 
vùng hải đảo xa xôi. Chủ trương giai 
phóng và đưa kỹ thuật xuống xã. két 
hợp công tác chuyển môn với phonzø 


-_ trào quần chúng ở nông thôn và thành 


thị. thực hiện « sạch làng tốt ruộng ». 
qsạch phố tốt đồng »s, thực hiện ba 
sạch, bốn diệt. xây dựng la công 
trình vệ sinh : hố xí. giếng nước. nhà 
tắm, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. phòng 
chống dịch và các bệnh xã hội, sơ cứu, 
cấp cứu và chữa bệnh thông thường. 
phát triền thuốc nam... ở xóm. làng 
vu đường phố, đã góp phần hạ thấp 


tỷ lệ mắc các bệnh, dịch và tăng hiệu 


quả cấp cứu chiến thương trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cửu nước. 


Thời kỷ tử năm 1975 đến các năm 
1978— 1979, với những kinh nghiệm của 
miền Bắc. mạng lưới y tế cơ sở đã 
được xây đựng rộng khắp trên ca nước. 
Phong trào 5 đứt điềm nhắm thực hiện 
; mục tiêu về công tác y tế (không 
chế và dặp dịch nhanh chóng ;‡ hạ thấp 
tỷ lệ phát triền dàn số và bảo vệ hà 
mẹ, trẻ em bảo đảm thuốc ; quản lý 
sức khóc và chữa bệnh; xây đựng 
mạng lưới y tế) được triên khai ở các 
xã, phường và các công. nỏng. làm 
trường. xi nghiệp trong ca nước. 

Từ năm 1980 dến nay, các cấp và 
ngành y tế đã có nhiều biện pháp đề 
phát huy những thành tựu đã đạt 


được, nhưng do nhiều nguyên nhàn 


khách quan và khuyết điềm chủ quan, 
nhất là do chưa chuyên hướng kịp 


thời các chủ trương chính sách về y. 


tế theo kịp với những chuyên hướng 
về kinh tế, nên mạng lưới y tế cơ sở 
ở nước ta đã xuống cấp một cách đáng 
lo nưại. 

Nhiều địa phương. đạc biệt là ở 
nhiều huyện, quận, tỉnh, thành phia 
Nam và ở một số vùng đòng bằng 
phía Bắc, ngành y tế được sự chỉ đạo 


` 


tích cực của chính quyền, đã nhân dịp 
nxy có sự chuyền hướng mạnh mẽ 
trong việc đầu tư bảng nhiều nguồn 
tiêm cho y tế cơ sở. nên mạng lưới y 
tế được củng cố. nhiều điền hình tốt 


_ mới xuất hiện 


Nhưng nhin chung. số N trạm y 
tế cơ sở đang trong tình trạng rệu rã, 
loạt động cầm chừng, làm không đầy 
đủ chức năng và nhiệm vụ của minh. 
có những nơi. nhất là ở miền núi và 
hững vùng kinh tế gặp nhiều khó 
khăn. v tế cơ sở hầu như "HỮNg hoạt 
động. 


- Hai năm 19§6— 1987 bệnh sốt rét có 
chiều hướng phát triền và diễn biến 
phức tạp, nhiều vụ dịch xảy ra ở miền 
núi, lày nguyễn và Đông Nam bộ làm 
cho có lúc. có nơi sản xuất bị tẻ liệt 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng và bị bệnh tật, 
nhất là các bệnh nhiềm trùng, các bệnh 
xã hội và các bệnh- nghề nghiệp khá 
cao, sức khỏe của thanh niên và người 
lao động giảm sút. Do vậy, y tế cơ 
sở không thê thực hiện được chức 
năng. nhiệm vụ của mình, phải dồn 
người bệnh lên tuyển trên, gây lồn 
phí sức lực.- thời gian tiền, của cho 
nhân đàn và đồn thêm khó khăn cho 
nhà nước và xã hội : 


lý 


Vi sao tỉnh hình mạng lưới V lẽ sa 
sút như vậy ? Băng cách nào và ai 
phải chịu trách nhiệm. phải lo giải 
quyết, khắc phục tình trạng này ® 

Như đã nói trên, chúng ta đều biết 
rằng khi có những chuyên hướng về 
chủ trương kinh tế, như thực hiện chế 
độ khoán mới trong nông nghiệp năm 
1980 và chống bao cấp cuối nàầm 1955 
mà thiểu sự đồi mới kịp thời về thể 


độ, chính sách dũi với cán bộ y tế và, 


hoạt động của mạng lưới y tế cơ SỞ, 
thì đó lì nguyên nhàn trực tiếp dàn 
đến tỉnh trạng sa sút của màng lưới 
này Tãit nhiên không thể không nói 


"` sức 


đến những thiếu sót của ngành y tế 
trong công tác đào tạo và tồ chức quản: 
lý. những ảnh hưởng của tình hình. 
kinh tế—xã hội ngày càng khỏ Sàn: 
và phức tạp. 


Hội đồng bộ trưởng đã có quyết 


định 123 về việc thực hiện các chế độ,. 


chính sách đối với mạng lưới y tế cơ 
sở. Nhiều địa phương đã giải quyết 
chế độ lương cho cán bộ, nhân dân. 
và bước dầu xây dựng quỷ sự nghiệp: 
cho y tế xã. Nhưng nhiều nơi do khó. 
khăn vẻ ngân sách, hoặc do các cấp- 
chính quyền chưa nhận thức rõ sự cấp: 
bách của vấn đề nén.vẫn tạm giữ chè 
độ trả lương thấp như cũ. Không ít 
dịa phương đã có quyết định trả 
lương mới nhưng hằng quý vẫn chưa. 
có tiền đề trả lương, hoặc co lương... 
rỏi mà vẫn phải mua gạo với giá đảit,. 

tiền lương không đủ trả tiền gạo 


Nhiều trạm y tế cơ sở phải hạn chế: 


- eông tác chữa bệnh vì không có thuốc 


thông thưởng bán cho dân, vì nhiềư 
đụng cụ hư hồng không có cái thay 
thế. thiển bông, băng, côn, ï ôi đề 
bảo đâm việc vô trùng trong đỡ de và 
điều trị Nói chung là thiếu kinh phí 
tối thiêu đề hoạt động vy tê theo chức 
năng, nhiệm vụ của y LỄ CƠ SỞ 


Việc đưa cán bộ y tế xã vào biên 
chế như ở một số tỉnh, thành đã làm, 
việc thực hiện trả lương và gây quỹ 
sự nghiệp cho các trạm y tế xã ở môi 
số địa phương gần đây theo quyết 
định 123—IIDBT' đã là một sự tiến hộ, 
nhưng trong tỉnh hình giá cả tăng vọt 
hiện nay, những cố gắng đó vẫn chưa 
bảo đảm đời sống và điều kiện phục 
vụ của cán bộ, nhàn viên y tế cơ sở. 
Họ văn phải bớt xén nhiều giờ, nhiều 
buôi phục vụ đề lao động thêm kiếm 
sóng. Chua kế số khá đông nhân viên. 
v tẻ nửa chuyên nghiệp ở thôn. ấp, 
đỏi sản xuất đươc dài tho quá thấp 
đã trẻ nai công tác, không theo dõi 
tỉnh hình môi trường, dịch bệnh và 
khỏe nhàn dàn nơi mình phụ 


trách. Trong lúc đó người bệnh cạn 


- 


.eấp cứu và chữa trị, sản phụ cần được 


cỡ đẻ văn đòi hỏi 4hầy thuốc và nữ 
hộ sinh có mặt thường xuyên tại 
trạm; các cháu nhỏ, cụ già, phụ nữ 


“rang thai và những người có bệnh xã 


hội và mãn tính văn luôn luôn 
càn đến người nhân viên y tế gàn nhà, 
am hiều bà con, năm bữa, nửa tháng 
đến thăm nom, hướng đàn và kịp thời 


nỗ trợ khi bệnh hoạn, lúc tắt lửa - 


tối đèn. 

Những điều đó nhất định có thê 
thực hiện được nếu chúng (a quyết 
tàm giải quyết tốt hai vấn đề : đời sống 
và điều kiện hoạt độnz của đội ngũ 
cán bộ ý tế cơ sở. 


“Thấu suốt quan điềm của Đẳng và 
Nhà nước fA về sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hội, các cấp đẳng, chính quyền ở tỉnh, 
hiyền và xã hơn lúc nào hết cần thấy 
Tõ việc củng cố và kiện toàn mạng 
Nưởi v tế cơ sở nhằm chủ động và 
thường xuyên chăm sóc sức khóc của 
công nhân, rồng đàn và mọi người 
lao động lúc này là vì lợi Ích của sản 
xuất. Bởi vậy phải làm cho các cơ 
quan phụ trách kinh tế, các hợp tác 
xã, các xí ngiiệp, các công, nông, làm 
trường và cä những người sản xuất 
riêng lẻ có trách nhiệm góp phân thực 
hiện đảy đủ nhất quyết định 123 — 
HDDT đề có đủ lương, phụ cấp và 
lương thực cho cán bộ, nhân viên y 
tế ở cơ sở và có đủ kinh phí cho hoạt 
động chuyên môn hẳng ngày phục vụ 
sức khỏe nhân đân. Việc trả lương và 
bảo đảm lương thực, nếu cấp xã không 
đủ sức giải quyết thi cấp huyện và cấp 
tỉnh có trách nhiệm tö chức thực hiện: 


Theo kinh nghiệm của nhiều huyện; 
quận, xã, phường, của nhiêu công, 
nôn. làm trưởng. xí nghiệp thì ngoài 
số lương phụ cấp và lương thực được 
cấp hàng tháng. lãnh đạo còn có những 
q:v chế cho các trạm v lẾ cơ sở có 
thêm nguồn thủ từ các dịch vụ khám, 
chùa bệnh, đỡ đẻ, trông, chế biến 
thuốc Pam và bán tần dược, chăm sóc 
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người bệnh tại trạm và tại nhà ; từ 
thu nhập của các mảnh đất sinh thái 
VAC mà địa phương hay đơn vị đã 
cấp cho tập thê và cá nhân cán bộ, 
nhân viên y tế. Nhờ nguồn thụ thẻm 
đó, mạng lưới y tế cơ sở mới thật sự 
có điều kiện trang bị đủ dụng cụ y tế 


- và thuốc nam đề phục vụ tại trạm, tại 


các điềm dân cư, các tập thề !ao động 
và tại nhà, mới có thê tăng thêm thu 
nhập cho bản thân mỗi người cán bộ 
y (tế cơ sở, đáp ứng. những yêu cầu 
về đời sống mà tiền lương và phụ 


. ep không dủ đề trang trải. Ở nhiều 


nơi, nhân dân đã họp bàn với y tế cơ 
sở, với v tế đội, đi tới những hợp 
đồng bảo đảm đầy đủ những điều kiện 
nói trên và với những yêu cầu cụ thề 
đề mạng lưới y tế làm tròn chức năng, 
nhiệm vụ của minh. 


Song song với việc giải quyết hai 
vấn đề cấp bách đó, đề kiện toàn 


mạng lưới y tế cơ sở, nhiệm vụ rất 


quan trọng của ngành y tế hiện nay 
là phải đào tạo-và bồ túc liên tục về 
những nội dungxvà phương pháp 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đội 
ngũ cán bộ y tế từ trạm đến các điềm 
đân,cư, đồng thời phối hợp chặt chẽ 
với Hội chữ thập đỏ đề huấn luyện 
cho hội viên đưa công tác y tế đến 
tân gia đình. Trong những trường hợp 
cần thiết, ngành y tế cần giúp chính 
quyền chãn chỉnh tồ chức và sắp xếp 
lại cân bộ y tế cơ sở. 


Việc củng cố và kiện toàn mạng 
lưới y tế không thề tách rời việc ồn 
định tỉnh hình kinh tế—xã hội. Trong 
tiến trình ồn định này chúng ta phải 


_ phần dấu khần trương tháo gỡ những 


khâu thiết yếu vốn có khả năng biện 
thực. Chúng ta không thề chờ đợi và 
Ÿ lại, mà phải chủ động góp phần thực 
hiện những nhiệm vụ trọng dại đồ 
bàng những việc làm cấp bách và có 
ý nghĩa nói trên vì sức khỏe của nhân 
dân, vì lợi ích của sản xuất và đời 
sông. 


Siồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


— THỰC MIỆN CHÍ §ẤCH IAÐ-BỆN, — 7 
THƯỜNG BÌNH, XÃ HỘI Ứ THÁI BÌNH | 


ÔNG cuộc đồi mới của toàn 
đẳng, toàn dân ta trên cúc 
lĩnh vực từ sau Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đến nay đã 
có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình 
nhận thức cũng như tò chức thực 
hiện chính sách lao độns, thương 
bính, xã hội ở Thái binh. 


Tỉnh chúng tôi là một tỉnh có tỷ 
lệ người đi bộ đội so với dân số (hơn 
1,5 triệu) cao nhất ca nước. Trải qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chố¬g Mỹ, chỉ viện cho chiến trường 
hai nước bạn lào, Catm~ou=hia, đã 
có 59000 liệt sĩ; 21092 thương bệnh 
binh (trong đó có 69) thương hanh 
loại nĩng); 62032 gia dinh thường 
bình, Hệt sĩ. Số người già cả neo đón 
chiến {2Ã dân số. Số người về hưu, 
mất sức là 370)). Năm nay ước tính 
phải chỉ đề thực hiện chính sách cho 
các đối tượng này khoảng trên dư ¿¡ 
7 tỷ đồng. Có huyện phải chỉ 19) 
triệu đön? một tháng. Hoàn cảng 
tiực hiện chính sắc lao dòng, thươ.g 
hình, x1 bội ở tính cùng tôi thật 
khôar đơn giản. Mĩy chục vận 
zơười trong diện chia: sách hìệo 
Ta! nh;¿ềa đối tượng khác nhau, tỉnh 
hìuain Ccời sống kinh (tế, xã hội có 
nhữ 1g kaó khăn kéo à:, quỹ dự thự 
về tài can), lược? thực của dịa 


` 
_ Ma 


"LÊ TRỌNG CHÍNH * 


phươnØ” không phải lúc nào cñ-g có 


sẵn, dày đủ. Nhiều quy định trong 


hàng loạt chính sách, chế độ cần phảúi 
thay đồi cho phủ hợp với những biến 
động mới của tình hình, cho hợp lý 
hơn (chẳng hạn tiền trợ cấp cho gia 
đình liệt sĩ 1 thắng trước d¿y tường 
đương 10 kg gạo, đến nay chỉ bằng 
2,3 kg). Đội ngũ cán bộ công tắc trên 
lĩnh vực này cũng cần được bỗ sung, 
kiện toàn. Xét về mít tính cất, công 
tác trên lĩnh vực phức tạp này vừa 
có tính khoa nọc tòng hợp, vừa manø 
nặng nghĩa tỉnh, trach nhiệm của nhà 
nước, của xi hội đối với cuộc sống 
con người, nuàt là những người gà 
cống hiền nhiều cho xã hội, đối với 
eä cuộc đời gìn như khép kín của 
Mọi con nöuướởi từ khi bước Vào đời 
bàng lao động, chiến đâu, tới ối 
đau, thương tật, ngài hưu cho đến 
khi qca đời, 

Đ> bảo đảm thực hiện tỐt công tác 
này trong tỉnh hình hiện nay, daig 
bộ fỉnh chúng tôi đã xác định: công 
tac lao động, thương bình, xã bội 
paải được chuyên hướng, phải 1ö 
chức tỐtI việc chăm sóc để các diói 
tượing chính sách mau chóng có ©:óọ€ 


———_Ý———————— 


# Giảm đốc Sở lao động, thương bình, và 
trọt Thaâi bình | : 
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sống ồn định và có mức sống bằng 
mức sống trung bình của nhân dân địa 
phương. Đối với người lao động, phải 
tạo ra nhiều hướng, nhiều nguön đề 
từng bước sắp xếp việc làm, làm cho 
những ai còn có khả năng lao động đều 
có việc làm, tham gia đóng góp làm ra 
của cải vật chất cho xã hội. Thực hiện 
ehủ trương đó, trong thời gian qua 
-ehúnø tôi đã đạt, được một số kết quả 
bước đầu và có một vài kinh nghiệm 


nhỏ. ở 


l —Kết hợp chặt chẽ việc quản lý 
thực hiện chính sách với việc tò chức 
các hình thức chăm sóc ở cơ sở theo 
hướng đồi mới cơ chế Tôn nộ trong 
nông nghiệp. | 

(ng tác thương bình xã hội, hay 
-eó thê gọi là công tác bảo trợ xã hội, 
Ẵ@Ó ba mặt chủ vều bao göm nhiều 
loại chính sách: ưu đãi đối với 
những người và gia đình có công với 
cách mạng; bảo hiềm cho những 
người lo động và hết tuôi lao động; 
giúp đỡ những người có khó khăn, 
bị tai nạn, rủi ro... Đây là một công 
tác lớn và ngày càng lớn (số người 
trong điện chính sách là +19 vạn); 
tính chất công việc rất phức tạp, kho 
khăn, chính sách lại luôn luôn thay 
đồi, giải quyết được bất hợp lý này 
thị bất hợp lý khác lại nãy sinh. Cho 
nên, nó luôn là văn đề nóng bỏng và 
cấp bách. Trong khi đó eó một số cán 
bộ và nhân dàn do không hiều tính 
chất bảo trợ xã hội của nhà nước 
trong chính sách, họ coi đây cũng là 
sự bao cấp cần phải xóa, nên có nơi 
đã thì hành chính sách không được 
tẾt. 


[Là tính mà đại bộ phận đối tượng 
-chính sách ở khu vực nông nghiệp, 
nên tính trước hết tập trung cố găng 
cho hướng này. Mục đích nữa chính 
Sách thương bình, xã hội là làm cho 
các đối tượng có đời sống vạt chất 
ồn dịnh, tỉnh thần vui vẻ. Đời sống 
của nuười hưởng chính sách nói chung 
có nhiều yêu cầu. 
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ong trong tình. 


hinh hiện nay, trước hết chúng tôi 1ö 
giải quyết vấn đề lương thực, tức là 
lo bữa ăn hằng ngày của bà con. 


Trước tình hình khó khăn hiến 


nay, nhà nước không thề đảm bảo 


nồi việc bán bù lương thực chênh 
lệch với khối lượng quá iớn cho các 
gia đình thuộc diện chính sách, nên 
đã quyết định giao cho địa phương, 
cơ sở chịu trách nhiệm làm việc này. 
Nhưng quỹ công ích hiện tại của hợp 
tác xã không cho phép Thái bình điều 
hòa đủ cho các gia đình này niột số 
lượng thóc lớn tới 1 vạn tấn mỗi năm. 
Vậy làm thế nào đề tháo gỡ khó 
khản lớn đó ? Thái bình đã sớm đón 
trước tỉnh hình, nên đã chuyền việc 
điều hòa bằng ® lương thực. sang 
điều hòa bằng ruộng từ cuối năm 
1987. Đối tượng được chia ruộng điều 
hỏa là những thương bình, gia đình 
liệt sĩ đang hưởng trợ cấp thường 
xuyên, trung bình mỗi định suät từ 
0,6 sào đến 1 sào Bắc bộ. Những gia 
đình có đủ điều kiện cần thiết đề tiến 
hành sản xuất thì được nhận ruộng 
ưu tiên, thuận lợi và tự làm, tự 
hướng. Các nơi đã giúp đỡ các gia 
đình này trong khâu làm đất, bão vê 
thực vật, thủy lợi, có nơi còn xét 
miễn thuế, thủy lợi phí hoặc còn giúp 
một vừi khàu khác. 

Traài qua 3 vụ thực hiện cách điều 
hỏa đó, các gia định thuộc diện chính 
sách rất phấn khởi. Hợp tác xã giảm 
bớt được chỉ phí, mỗi gia đình có thu 
nhập cdo hơn, như vụ mùa 1987 ở các 


. hợp tác xã Vũ đoài, Đông hòa, Đông 


hoàng, Đông xá, Dông cơ, Quyết tiến. 
nếu vẫn giữ cácb điều hòa bằng 
lương thực thì hợp tác xã phải chì 
41,5 tắn, nhưng chuyền sang điều hèa 


“bằng ruộng, kề cả các khâu hợp tác 


xã giúp thì chỉ cần. 19,8 tấn (bằng 


_47,7% số điều hòa bằng lương thực) 


Thu nhập của các gia dình tăng hơn 
trước, trung bình: là 152,9%, thấp 
nhất cũng là 140Ã (Đông hoàng). cao 
nhất tới 186% (Quyết tiến), Đời sống 


của các gia đình nhìn chung đảm bảo 


về mặt lương thực, có gia đỉnh đư đát 


chút ít. 


Qua thực tế kiềm nghiệm, chúng © 


tôi khẳng định chủ trương này là 
đúng, nên lúc dau từ 31 hợp tác xã 
(vụ mùa 19&7), đến vụ chiêm xuân 
1588 chúng tôi thực hiện ở 220 hợp 


tác xã, và sang vụ mùa này (1988). 


thi triền klai ra tất cả các hợp tác 
xã trong toàn tỉnh. Như vậy vấn đề 
- đặt ra là cơ sở đề tính ruộng điều hòa 


như thế nào? và có nên “khoán ˆ 


trắng» không? Chúùug tôi cho rằng 
cần xuất phát tử mục tiêu của chính 
sách. Nghĩa là phải lấy nhu tầu tối 
thiều về lương thực của mỗi người đề 
xác định số ruộng, chứ không nên 


tính theo định suất đầu người hoặc - 


chia thêm ruông so với định suất binh 
quân. Cơ sở “đó là 10 kự lương thực 
quy gøao/tháng cho một người, tức là 


84 kg thóc/vụ Í người. Cùng có nghĩa - 


là điều hỏa số ruộng bao nhiêu đó, 
mà tủy theo năng suất khoán, sau khi 
trừ tất cả chỉ phí văn còn lại đủ cho 
mỗi người một tháng 10. kg gạo. 


-Muốn giải quyết được y(u cầu này, 
cần xem xét đúng khả năng thực tế 
của mỗi gia đình. Nói chung là họ 
thiếu sức lao động, ít công cụ và 
vốn, giống, cho nên không thề giao 
ruộng như các xã viên khác. Và đề 
dảm bảo được mức sống của cúc gia 
đình đó, các nợp tác xã đã có nhiều 
hình thức giúp đỡ, hoặc là trích quỹ 
xã hội hoặc là điều tiết trên lao 
động, diện tích đề thực hiện phương 
thức : 

— Hợp tác xã: giúp làm đất, thủy 
nông | 


— Huyện: giúp bảo vệ thực vật 
- —= Tỉnh : giúp thủy lợi phí 
— Trung ương: miễn thuế 
Làm như vậy, Thái bình tuy có rất 
đông đối tượng, nhưng bình quân 
mỗi đối tượng được chia 0,8 sào Bắc 
bộ là có thẻ đảm bảo được mức sống 


về lương thực. Tử đ2 góp phần ồn 


_ dịnh tình hình chung: ngay số thóc 


dành ra giúp đỡ các gia đình trong 
một số khâu (kê cả miễn thuc và 
thủy lợi phí) cũng chí bằng 20% — 
V0Ã số thóc điều liòỏa và bán lương 
thực chênh lệch trước đây. Ngoài ra, 
tỉnh chung tôi còn có quỹ bảo trợ xã 
hội đề tö chức giúp đỡ các đối tượng 
trong những việc như làm nhà cho 
thương bình, bệnh binh nặng, bố, mẹ 
liệt sĩ độc thân, cho con liệt sĩ đi học, 
trợ cấp những gia đỉnh khó khăn đo 
mắt mùa vì thiên tai... Ở Thái binh, 
quy này đã được tồ chức- từ làu 
nhưng mới chỉ ở từng hợp tác xã 
nông nghiệp. MỖi năm, người lao 
động nông nghiệp đóng góp từ 2 đến 
ở công lao động tương đương với từ 
3 đến 3kg thóc. Nhiều đoàn thề như 
phụ nữ, thanh niên mà tiêu biều là 
các hội phụ nữ Quỷnh phụ, Vũ thư, 
các đoàn thanh niên Kiếu xương, 
Thái thụy còn tồ chức những ngày 
lao đòng xã hội chủ nghĩa giúp thương 
bình — gia đình liệt sĩ. Nhờ đó đã 
góp phần giải quyết được nhiều yêu 
cầu của công tác thương binh xã hội. 
Tuy nhiên đề thực hiện sự công bằng 
xã hội giữa các gia đình, các cơ sở 
sản xuất, các thành phản kinh tế, 
Thái bình chủ trương trong thời gian 
tới sẽ lập quỹ bảo trợ xã hội thông 
nhất trên quy mô toàn tỉnh, và sẽ có 
một tồ chức quản lý quỹ này boạt 
động theo phương thức hạch toán 
kinh tế. ` 


2 — Tích cực phát huy vai trỏ của 
các đối tượng chính sách, đặc biệt là 
cân bộ hưu trí vào việc thực hiện các 
chương trình kinh 'ế, xã hôi: của địa 
phương. 


Thương bình, gia đình liệt sĩ, cần 
bộ hưu trí không những là đối tượng 
chính sách, mà còn là người tham gia 
thực hiện chính sách. Là một bộ phản 
quần chúng đông dảo, chí cót, với 
cách mạng, họ có vị trí và vai trò 
không nhỏ ở địa phương. Chúng tôi 
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một mãt làm cho họ nhận rõ vĩnh 
dự và trách nhiệm của họ ỏ địa 
phương, mặt khác bạo điều kiện dể 
họ tham gia các hoạt động xã hội, 
đạc biết là cần bộ hưu trí, Đội ngũ 
cản bộ hưu trí của Thái bình có trên 
2 vạn, trong đó có gan 209 là cần bộ 
lão thành cách mạng. Đày là lực lượng 
không nhữnz? có ca cu2e đời đi theo 
cách mạng, góp phần không nhỏ vào 
việc đào tạo những cần Độ hiện tạt, 
mà còn có trình độ hiểu biết về nhiều 
mịn, nhất là khả nàng vận động quản 


chúng và làm công tác xây dựng đăng, 


Nhưng do nhiều nguyên nhìn, họ 
cũng có nhiều tầm tư, nhiều nói Lăn 
khoản, lo lìng, 


Đồ phát huy được tính tích cực 
của lớp cần bộ này, Thải ban đã thật 
sự quan tâm chầm sóc người về hưu 
bàng những hoạt động cụ thể, Hằng 
mãn chúng tỏi tÔ chức những cuộc 
gấp mặt giữa cán bộ hưu với cần bộ 
đương chức ở cả ba cấp tỉ:h, huyện, 
xã, lây ý kiến của cần bộ hưu về 
công tàu xay đựng đăng, phát triển 
kinh tế gia dinh, đặc biệt là giải 
quyết mối quan hệ giữa cần bộ hưu 
với cán bộ hiện tại. Chúng tôi đã dưa 
các căn bộ hưu vào tham gia sinh 
hoạt ở các ban đại điện hưu trí cấp 
huyện và các câu lạc bộ lưa trí cấp 
xã. Hiện nay tỉnh đang Hiếp tục động 
viên căn bộ hưu tham gia các tổ chức 
máng tính chất bảo trợ xã hội như 
Hội Lào thọ (đã có ở hàu hết các xÃ), 
Hỏi làm vườn, liội chăm sóc thiểu 
Hiền nai động v.V, 


Với những cố gáng nói trên, đội 
ngũ cán bộ hưu trí của Thái bình 
tương đối ôn định. Họ có mỗi quan 
hệ tốt với cập ủy đăng, chính quyền, 
được nhàn dàn tran trọng và vêu 
mến; Có trên 70X số cần bộ hu trí 
còn có điều Kiện tham gia các hoạt 
động xã hội, Trong đó nhiền dòng 
chỉ là cố văn rát tích cực cho cấp Ủy 
và chỉnh quyền địa phương như ở 


các xã Hách thuận (Vũ thư), Xinh 


MÀ) 


châu (Đông hưng) Qunh tiang 
(Quỳnh phụ) các phường Quang Trung, 
Đề Thăm (thị xã Thái bình) v.v. Cũng 
có nhiều cắn bộ hưu tò chức sẵn 
xuất, làin kinh tế gia đình giỏi như 
Ông Bùi Văn Bách ở phường Kỳ bá 
(thị xã Thái bia) hàng năm thu nhập 
thẻm cho gia địah hàng triệu đồng... 


3 — Giải quyết việc làm tại chỗ là 
hướng chủ sều, - _ 

Ở Thái binh, hằng năm số người 
vào độ trôi lao động khoảng 3ä vạn 
và số lao động nhàn rỏi chủ véu là ở 
khu vực nông nghiệp chưa đủ việc 
làm néưứ quy đồi tương dương với 
ÿ—Ð® vạn lao động. linh trung bình 
môi xã, phường cÓ 02 người vào đó 
tuổi lao động và ^7U người còn nhàn 
rô: thiếu việc làm. Như vậy quỹ thời 
gian lao động còn rất đöi dào. 


Trọng mắy năm gìn đây, cũng như 
nhiều tích khác, ở Thái bình vấn để 
việc làm đã trở nên sôi động, có lúc 
rắt øay gắt, Do quan niệm vẽ việc 
làm chưa đầy đủ hoặc không đúng, 
nên đa số thanh niên mới trưởng 
thành, bộ dđẻi phục viên, lao động 
hợp tác ở nước ngoài về chỉ muốn vào 
biên chế nhà nước. Đến nay tuy 
nhiên người đã đi làm theo hình 
thúc họp đóng, nhưng tư tưởig muốn 
cđiờợc làm việc trong biên chế các cơ 
quai nhà nước cuưa phải đã hết. 
Thục tế ở tỉnh chúng tôi cho thấy 
rìng, mỏi năm các cơ quan nhà nước 
chỉ có khả năng thu nhận khoảng 
S10 — 1000 lao động, đưa đi hợp tác lao 
động ở nước ngoài khoảng 1900 — 
I20U người, đưa đi xây dựa: vùng 
kinh tế mới Rkhoảag 5)09 lao đột, 
lồng cón chỉ được trên dưi¿i §öc0 
[lo động, Như vày không ccn cách 
nao HÀ phải tìm hướng, lìo ngưồn, 
vinc qHYẾT Việc làn Lạt œ*hÖ thì mới 


“thoát ra khói sự bế to này. 


Với quan điềm nÌ:ư vậy, trong thôi 
gian dứa, Phái bình dã tập trưrø gái 
quyạc việc Ea tại chó theo Lướng 


` 


- tuông khoán sản phầm, 


lợn, gia 


cShz ñồng-k#t hợp, nhà nước. tập thê 
và gia định cùng lo. 
— ỚỞ khu vực nông nghiệp, số lao 


động dư thừa dược khuyến khích sử. 


dụng vào việc đầu tư chiều sâu cho 
sàn xuất (làm đảt, làm phân xanh, 
làm '\diốổaø) quay vòng đất (trồng vụ 
đôrg), phát triền nghề phụ, nghề 
truyền thống, dịch vụ kỹ thuật, động 
thời phát triển kinh !?ế gia đình, Qua 
kiềm tra Ở hai huyện và 30 hợp tác 
xã thì số lao đảng trong trọt tường 
đối ồn định. Nhiều xã cỏ mô hình : sản 
xuất lúa + ngành nghẻ phụ + dịch vụ 
chế biển, Nhiễêu hộ xã viên vừa làm 
vừa làm nghề 
thủ cởng, vừa làm VAO nh ở cúc xã 
Bách thiện (Vũ thư), Đồng phương 
Đông hưng), Qiỹnh hoàng (Quỳnh 
phụ), Tây giang (liên hà) v.v, G 
những nơi này, số lao động dư thủùa, 
SÒi rãi còn rất ít và tư tướng muốn 
thoát khỏi nông thôn cũng dân dần 
bớt đi. | : 


— Ở khu vực tÈỊ xã và thị trăn, tuy 


có khó khăn hơn, nhưng tình đã chỉ 


đạo và tạo mọi điều kiện đề phát triền 
sản xuất. Ngoài việc mỡ rộng sản 
xuất ở các hợp tác xã thủ công nghiệp 
vốn có, tính chúng tôi chủ trọng đây 
mạnh hình thức liên kết giữa các hộ 
gia định với nhau để tồ chức sản 
xuất, khuyến khích tư nhàn đăng ký 
sản Xuất kinh doanh, đặc biệt là làm 
tỐt việc phát triển kinh tế gia đình 
bảng cách làm hàng gia công, nuôi 
sảm, trông boa, nuôi chím 
cảnh v.v, Cho nên đã thh hút hàng 


_nghin lao động vào làm những công 


Việc trên 


—Ở các cơ quan xí nghiệp nhà 
nước, €ố lao động dỏi ra nếu không 
gud quyết theo các hướng khác được, 
thì tô chức và mở rộng sẵn xuất phụ. 
ngày tại cơ quan xí nghiệp theo 
hướng tự kinh doanh, giao khoản cho 
người lao động, 

Vột hướng khác là đi đôi với việc 
tiếp tục cuộc vận động đưa dân đi 
XaYy dựng các vùng kinh tế mới ngoài 
tỉnh, tỉnh chủ trương đầy mạnh việc 
đưa đàn đến các vùng ven biên, các 
triền sông lớn, các thủng. đồng chưa 
khai phá. Tại những nơi Dày cùng có 
thẻ giai quyết việc làm cho hàng vạn 
lao động, đỡ tòn kém mà đen: lại hiệu 
-qttt kimh tế nhanh hơn, . 


Đội với các đối tượng chính sách 
thương bình và xã hội, sắp xếp, bố 
trí việc làm phù bợp là nội dung eơ 
bàn của chính sách. Thời gian qua 
cũng như sắp tới, tỉnh chung Lôi thực 
hiện chương trình dạy nghệ và truyền 
nơnG theo cụm xã và xã, đối với 
những tô chức sản xúáải, dịch vụ có 
đỏi tượng thuộc chính sách thương 
bình, xã hội tham gia, thực hiện ưu 
tiên đâu từ vốn, nguyên liệu, tiêu 
thụ để phát triền ngành nơne nhằm 
giai quyếg việc làm cho thương bình, 
người tàn (ật còn khả nắng tạo đột.g, 
đồng thơi tạo diều kiên de các gia 
đình thuộc chính sách thương bình xã 
hội làm kinh tế gia đỉnh. Chúng tỎi 
đang nohien cứu việc thành lặp trung 
làm siao địch và giải QuUYết việc làm 
ở từng cầp đẻ rắm và giải quyết yêu 
cầu vẻ việc làm cho người lao động, 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


MẤY šUY NGHĨ VỀ PHÁP LUẬT VÀ (HÍNH TRỊ HIỆN NAï 


HÀ nước xã hội chủ nghĩa 
là quản lý kinh tế, xã hội bằng 
-`Ÿ.- pháp luật và theo pháp luật. 

Đày là mối quan hệ cơ bản 
của pháp luật và chính trị, Cho nên 
văn đề được đặt ra là: I—- Làm thế 
nào đẻ xảy dựng được hệ thống luật 
đây đủ, khoa học, tiến bộ trên tất cả 
các mặt của đời sống xã hội. 3— Làm 
thể nào đề hệ thống đó thực sự trở 
thành công cụ có hiệu lực của việc 
quản lý đất nước, nói cách khác là 
làm thế nào đề nắm được và sử dụng 


công cụ pháp luật một cách có hiệu: 


quả 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa hiện nay 
ở nước nào cũng vậy, đều bao gòm 
những ngành luật giống nhau, bởi lẽ 
những lĩnh vực hoạt động của xã hội 
trong các nước xã hội chủ nghĩa đều 
mang nhiều tính chất giống nhau và 
eó những mặt, những mỗi quan hệ 
tương tự mà nhà nước cin-có sự điều 
chính. Với tính chất là công cu của 
nhà nước xã hội chú nghĩa đòi với 
những quan hệ, những lình vực hoạt 
động của xã hội, của công đân, pháp 
luật xã hỏi chủ nghĩa Ởở các nước về 
cơ bản có những chuin mực giống 
nhau trong việc cho phép hav ngàn 
căm các hành vị của con người. Song, 
do những phong tục, tập quán, truyền 
thống dân tộc của môi nước, cho nên 
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HOÀNG CỔNG 


nội dung của pháp luật ở mỗi nước 
cũng có những điềm khác nhau. 


Vấn đẻ đầu tiên đề xảy dựng một 
hệ thống pháp Iuật đây đủ, khoa học, 
tiến bộ là việc xác định được toàn bộ 
những mối quan hệ chính trị, kinh 
tế, xã hội khách quan, hiện thực 
Trong những quan hệ đó phải xác định 
được những chuẩn mực khoa học, tiến 
bộ, không chỉ thề hiện lập trường giai 
cấp công nhân, mà còn thề hiện được 
sư kế thừa những nét đẹp trong truyền 
thống văn hóa của dân tộc, không chỉ 
thề hiện đặc điềm dân tộc cụ thê, mà 
còn phản ánh tỉnh chất tiến bộ nhân 
văn của thời đại, không chỉ là thề 
chế hóa chủ trương, chính sách hiện 
tại của đẳng với tư cách là người lãnh 
đạo xã hội, mà còn có giả trị như chỗ 
dựa có tính ồn định tương đối lâu đài 
cho các hoạt động xã hội của các công 
đàn, tô chức và của chính nhà nước. 
Do đó tính đúng đắn của pháp 1]uạt 
xã hội chủ nghĩa phụ thuộc rất lớn vào 
tính khea học của đường lõi của đẳng. 
vào trình độ tư duy pháp lý của eác 
nhà lập pháp, lập quy Song pháp luật 
xã hội chú nghĩa cũng là sản phầm tính 
thần của nhân đản. Trước khi pháp 
luật có giá trị bất buộc đối với 
mỏi thành viên của xã hội thì 
nó phải được sự thừa nhận vẻ tỉnh 


tiần của nhân đân lao động và rộng 
hờn là của cả xã hội. Tính nhàn dân 
và cũng là tỉnh đân chủ của pBáp luật 
xã nội chủ nghĩa là ở chỗ đó. Dàn 
chủ là mục tiêu của pháp luật xã hội 
hủ nghĩa, đồng thời cũng là cơ sở 
hình thành nội dung và hinh thức 
của nó. Tính dân chủ càng cao thi 
hiểu quả của pháp luật càng lớn. Tính 
đân chủ ngày càng thê hiện thành đặc 
điềm nồi bật, phô biến của pháp luật 


các nước xã hội chủ rghĩa nói chung, 


là tỉnh thần chỉ đạo pháp luật của nhà 
nước ta nói riêng. 


Pháp luật của ti còn thiếu nhiều. 
Những bộ luật quan trọng 
luật đàn sự, tố tụng đàn sự, các luật 
lao đọng, hành chính... chưa ra đời. 
Tuy nhiên điều đáng nói hơn cả là 
hiện nav có sự cáchxa giữa tỉnh thần 
của luật và hiện thực của nó, giữa 
luật trên văn bạn và luật trong cuộc 
sống. Điều đó nói lên rằng ý thức tôn 
trọng pháp luật của mọi người, kề cả 
các nhân viên nhà nước còn kém, 
nhưng mặt khác là pháp luật của ta 
còn xa hiện thực, không phải chỉ vì 
thiếu những quy định thực tế, mà 
quan trọng hơn là vì thiếu những 
điều kiện bảo đảm kém theo dẻ cho 
luật pháp được thí hành nghiệm 
chỉnh. 


Hiến pháp 1980 quv định, nhân đân 
lao động là người chủ của đất nước, 
có quyền lực cao nhất. Quvẻn lực đó 
được nhân dân thực hiện chủ yếu 
thông qua nhà nước, cụ thê là tông 
qua Quốc hội và HDND các cấp. Đé là 
các cơ quan có quvên quyết định 
mọi chủ trương, chính sách của nhà 
nước, đề ra những phương hướng và 
biện pháp cơ bản đề thực hiện những 
chủ trương, chính sách đó và thực 


hành quyền giám sát tôi cao việc thực: 


hiện. Tuy nhiên trên thực tế, Quốc hội 
và các lIIDND không thực hiện được 
chức năng đó. Các cơ quan quyền lực 
không phái là nơi quyết định cao nhất 
các chủ trương, chính sách của nhà 


như bộ 


nước trên mọi +ấn đề, không thực hiện 
được việc giảm sát cao nhất đói với 
mọi hoạt động của các cơ quan chấp 
hành của nó. Quyên đề cứ, bãi miền của 
các cơ quan đó đối với các thành viên 
của các cơ quan chấp hành như IIĐBT,, 


-UBND các cấp không thực hiện được 


hoặc chỉ là hình thức. Ngược lại các 
cơ quan chp hành lại có vai trò và 
quyền lực thực tế cao hơn bẳn các cơ 
quan quyền lực. Mọt trong nÏững 
nguyên nhàn quan trọng của tỉnh 
trạng đó là do Quốc hội và HDND các 
cấp chưa tập hợp dược trí bue, liếng 
nói của đông đảo quần chúng nhân 
đàn. Đó chưa phai là điển đàn dân 
chủ thực sự của nhân dân. Quyền dân 
chủ lựa chọn, bầu và bãi miện của 
nhân đân đối với các đại biểu thay 
mặt mình, trong cúc cơ quan đó chưa 
được thực hiện đầy đủ. Mặc dù đã có 
luật bầu cử Quốc hội và IIDND, nhưng 
trên thực tế tính thần dàn chủ chua 
cao. Các đại biều của nhàn dàn chua 
gìn bó với nhân đân, chưa đám nói 
lên những nguyện vọng của nhàn dân. 
NiIiều người được bu Vào các cơ 
quan đó là do có sự áp dạt, cLứ 
chưa đủ trình độ và tiệu chuân của 
một người làm công việc ở niột cơ 
quan nhà nước cao như thể, Điều đó 
nói lên đàn chủ trong Quốc hội, HĐND 
phụ thuộc vào đàn chủ bẻm ngoài HÓ, 
tức là đàn chủ ngoài xã hội, Ngược 
lại dân chủ ngoài xã hội cũng phụ 
thuộc vào dàn chủ tại các cơ quan 
nhà nước, nhàit là cơ quan nhà nước 
cao nhất. Tuy nhiên dàn chủ của 
Quốc hội, HIDNXD phụ thuộc trước Tết 
và trực tiếp vào mi quần hệ giữa các 
cơ quan đó với dang lãnh đạo. 


Thực tiền cho thấy, sự lãnh đạo 
của đăng đối với nhà nước trong 
thời gian qua đã có những nhược 
điểm: 


{— Lê ra ph:ú thông qua tháo tuần 
đàn chủ trong Quốc hội và THÔND 
các cấp, thì các cơ quan đăng các cấp 
tử trung ương tới cơ sở thường úp 
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đĩt chủ trươnz, quyết dịnh của mình 
và do đó biến Quốc hội, HDND thành 
người thụ động chấp nhận những chủ 
trương, quyết định đỏ, 


2— Lè ra phải làm cho Quốc bội, 
HDND trở thành cơ quan gòm những 
đại biều có năng lực thảo luận, xem 
xét những chủ trương của dáng đưa 
ra. và có khả năng biến những chủ 
chương đó thành những quy: định 
pháp lý, những Liên pháp nhà nước 
hữu hiệu khác đẻ thực hiện nó, thi 
các cơ quan đó trở thành nơi tập hợp 
của không it người chỉ biết tân thành, 


bởi vỉ trình độ hiểu biết và khả năng. 


hoạt động nhà nước của họ có nhiều 
han chế. Điều này liên quan trực,l;iếp 
tới quá trình lựa chọn đề cứ và bầu 
các đại biều Quốc hội, HĐND không 
căn cứ vào những tiêu chuần xác 
đảng. 


3 — Việc đánh giá hoạt động của 
cúc cơ quan nhà nước, chỉ ra các 
thiếu sót của nó thường không cỏ địa 
chỉ cụ thề nào. Do đó việc bãi nhiệm 
những thành viên của cáo €ơ quan 
chấp hành không được đặt ra một 
cách thực tiền trước cơ quan quyền 
lực nhà nước và có những trường 
hợp rất khó thực hiện việc bãi miễn. 
Hơn nữa, trong thành phản đại biều 
của cơ quan quyền lực, tức là cơ 
- quan lập pháp, lập quy và thực hiện 
quyền giảm sát cao nhất có một bộ 
phản lón thành viên nắm các 
chức vụ trong các cơ quan chấp hành, 
trong đỏ có nhiều cán bộ lãnh đạo 
đăng, Đo đó Quốc hội, HĐND dường 
như một tồ chức mang tính chất « vừa 
đá bóng, vừa thôi còi ®. 


Tử tỉnh hình thực tế đó, cần thiết 
phải xem lại và quy định lại cơ cấu 
thành viên của các cơ quan quyền 
lực sao cho quyền lập pháp, gim sát 
có tính độc lập tương đối với quyền 
hành pháp. Tô chức của các cơ quan 
quyền lực, sự hoạt động của nó. tuy 


đạt dưới sự lãnh đạo của đảng nhưng 


bỆ 


vẫn phát huy được quyền dân chủ và. 
trí tuệ của cúc (hành viên. Những 
quyết địch do các có quan quyền lực 
đề ra không phải là sự so chép, lặp lạt 
những chủ trương của đang, mà phải 
thực sự là sản phầm của tỉnh, thần 
đân chủ và trí tuệ của nhân đân, 
Như thế là cần phải có luật về mối 
quan hệ giữa dáng với các cơ quan 
dân cử, với các cơ quan chấp hành 
của nó, Hội dòng lộ trưởng và Ủy 
lan nhân dàn cần pl:ải có những quy 
định về thú tục và quy trinh bicn 
nh:ững chủ trương, chính :ách của 
đẳng thành những luật, những quy 
định của nhà nước. Và nhữrøg cái đó 
phải trở thành tiêu chuần thống nl ất 
cho sự đánh £@iá mọi hoạt động của 
xã bồi. Tất cá các đẳng viên của 
đảng, kế cả các đảng viên có cưong 
vị cao trong đảng và cơ quan nhà nước 
đều bịt buộc phải tuân tỉ'eo những quy 
định và pháp luật của nhà nước. Nếu 
họ vi phạm pháp luật thì trước hết 
phải bị xử lý theo pháp luại,chứ không 


.phải theo những chuẩn mực nào khác. 


Điều đó trước hết đòi hỏi các cơ 
quan nhà nước phải có khả năng 
thề chế hóa thành pháp luật những 
chủ trương của đẳng. Lâu rav có 
những chỉnh sách đúng đắn của đảng 
không được thê chế hóa kịp thời 
thành pháp luật của nhà nước, nên 
tỉnh trạng lấy nghị quyết, chủ`trương 
của đảng thay cho pháp luật là diều 
tường thấy. Đương nhiên, việc tLề 
chế hóa đó trong điều kiện hiện ray 
không phai để dàng, vỉ sự biến động 
phức tạp của tỉnh Linh, sự thử nghiệm 
nghiêm khắc đối với nó trong cuộc 
sống. Soủg nếu đề mỗi người biều và 
vận đụng các chủ trương, chính sách đó 
mọt cách khác nhau, tùy tiện; nhà 
nước và mọi người không có nl.ững 
quv phạm, chuán mực chung, thống 
nhất đề đánh giá và xử lý những việc 
thực hiện chủ trương, chính sách đó, 
thì sẽ xảy ra tỉnh trạng người đáng 
khen thì bị pLạt, còn kế đáug bị phạt 
thi được khen. 


Pháp luật nhà nước tf+ quy định: 
Viện kiềm sát, Tòa án nhân dàn là 


các cơ quan có chức năng bảo vệ, 


pháp luật. Đó là các cơ quan chỉ chịu 
trách nhiệm trước Quốc hội, và Ở các 
_-cấp thì trước cấp trên của nó hoặc 


trước IIDND. Về mặt thực hiện nhiệm. 


ˆvụ chính trị, các cơ quan đó chỉ chịu 
sự 'kiềm tra, giám sát của các cơ quan 
uyền Iực mà thôi. Về mặt tô chức 
và nghiệp vụ các cơ quan đó tuân 
theo hệ thống thống nhất từ trung 
ương đến địa phương. Nguyên tắc đó 
bảo đảm cho các cơ quan kiềm sát và 


tỏa án hoạt động khách quan, độc lập: 


theo pháp luật. Dĩ nhiên như thế 
không có nghĩa là các cơ quan đó 
không chịu sự lĩnh đạo của đảng, bởi 
vi chính pháp luật và những quy dịnh 
của các cơ quan quyền lực đã mang 
nội dung.-tư tưởng, tỉnh thần của 
đảng röi. Nhưng trong hoạt động 
thực tế, các cơ quan này nhiều khi 
gặp phải sự can thiệp của các tồ chức 
đảng, thậm chí có khi của một cá 
nhàn Trong cấp ủy đảng. Sự lãnh đạo 
theo kiều đó của các cấp ủy dàng đối 
với các cơ quan pháp luặt là không 
hợp lý nếu không muốn nói cũng là 


một sự vi phạm pháp luật. Cho đến. 


nay nhiều vụ vi phạm pháp luật của 
những đẳng viên có chức, có quyền, 
vì có sự can thiệp của các cấp ủy đẳng 
xào công tác của các cơ quan kiềm 
sát và tòa án mà chậm hoặc không 
bị xử lý, nên đem lại hậu quả xã hội 
không tốt, đặc biệt là về thái độ đối 
với pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Quan hệ của các tồ chức đảng và 
nhà nước với các tồ chức quản chúng 
tronec hệ thống chính trị cũng Ở trong 
tỉnh trạng tương tự. Các tô chức đó 
không thực hiện được vai trô như 
Hiến pháp quy định. Thực tiễn đòi 
hồi đã đến lúc cản phải có luật về 
các tồ chức này, sao cho chúng thực 
sự là tồ chức đại điện cho lợi ích của 
các thành viên (tức là các giới, các 
tàng lớp...) có vai trò thịrc sự trong 


việc tham gia quản lý mọi mặt của 
đời sống xã hội, kê cả trong việc lập 
pháp và giám sát việc thí hành pháp 
luật. Đảng không can thiệp thô bạo vào 
hoạt động của các tô chức đó. Sự 
lãnh đạo của đẳng đối vói các tô chức 
đó không có gỉ khác 1À làm cho các 
tỒ chức đó thực sự là các tô chức 
đân chủ và hoạt động theo đúng pháp 
luật. | 
Về mặt kinh tế, ngày ray các thành 


"phần kinh tế được tồn tại và phát 


triền, cổ sự tham gia của nhiều tầng 
lớp kề cä các nhà tư sản đân tộc. Cho 
nên, trong xã hội hình thành nên 
những thành phần xã hội, những tầng 
lớp dàn cư đa dạng. Vấn đề đặt ra 
là pháp luật phải bào đảm địa vị 
pháp lý bình dẳng cho tất cả các 
thành phần dàn cư khác nhau, bảo 
đảm cho họ tham gia vào hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, bảo đảm 
quyền sở hữu về tư liêu sản xuất cùng 
những tài sản khác của họ. Tuy nhiên, 
trong tỉnh hình phản hóa mạnh về 
thu nhập giữa các tàng lớp dàn cư, 
nhà nước cũng nên nghiên cứu và 
ban hành luật về thu nhập, và trong 
điều kiện còn có quan hệ sản xuât tư 
bản chủ ngh7a, cũng cần có những quy 
định rõ ràng, đầy đủ đề điều chỉnh 
quan hệ giữa chủ và thợ trong các xí 
nghiệp và các tÖö chức kinh tế tư 
nhân, ngăn chặn tỉnh trạng bóc lột 
quá đáng đỏi với người lao động. 

Đối với nông đàn, những quy định 
pháp lý của nhà nước về nzhĩa vụ 
kinh tế của họ đối với nhà nước có 
tác dụng thực t¿ 1o lớn, Thông qua 
luật, các cơ quan có trách nhiệm cần 
kiểm soát chặt chẽ quan hệ hợp đông 
kinh tế giữa nông dàn với nhà nước 
và các tồŠ chức kinh tế khác. Việc xử 
lý những vi phạm tronz quan hệ đó 


- phải bình đẳng về mặt pháp luật, thậm 


chí phải xử lý nặng hơn đổi với cáo 
cơ quan nhà nước vi phạm quan hệ 
hợp dòng kinh tế với nông dàn: 
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VÌ SA0 KINH TẾ TIỂU THỈ (ÔNG NGHIỆP tỬA 
(Ñ THÍ VÀ TƯ NHÂN Ứ HÀ NỘI CHẬM PHẤT TRIÊN ? 


Lộ — Á NỘI là đất ngàn năm văn 
\ mi vật; có nhiều nghề thủ công 

CÀ GỐ truyền thống. Nhiều nghệ 
với bàn tay khéo léo đã tạo nẻn 
những mặt hàng thủ công mŸ nghệ 
như: sơn mài, cham khẳẩm, điêu khác, 
thêu ren, dệt thảm, mây tre đan... với 
nhiều mẫu mã dẹp, kỹ thuật tỉnh xảo, 
chất liệu độc đáo, đậm đà màu sắc 


nhần và thợ giỏi của Hà nội -: 


đân tộc, được khách hàng trong nước. 


và nước ngoài ưa thích. 


Tuy nhiên trong thời gian quas' 


nhiều nghệ nhân và thợ giỏi vi thiếu 
nguyên liệu sản xuất đành phải bỏ 
nghề chuyển sang nghề khác. Một số 
người khác do cơ chế quản lý gò bó, 
khởng phát huy được tay nghề phải 
vào thành phố Hỏ Chí Minh và một số 
nơi khác hành nghề. X*aàn xuất tiêu 
thủ công nghiệp ở Hà nội, đặc biệt 


là nghề thủ công xuất khâu phát triển" 


chậm. Công tác cải tạo «lập thê hóa PÐ 
đã làm cho các nghề thủ công nàv bị 
sa sút đản cả về số lượng, chất lượng 
san phìm và trình độ tay nghề của 
người thợ. 

— Nau khi có nghị quyết Đại hội hìn 
thứ VIcủa Đẳng, các quyết định lội 


=_ DOÃN ĐÌNH HUỀ 


và 680 của thành phố về khuyến 
khích phát triền kính tế cá thề và tư 
nhàn, sản xuất tiêu thủ công nghiệp 
ở Hà nội bước đầu đã có chuyền 
biến đáng kề. Một số nghề thủ công 
truyền thống được khôi phục lại. Mọt 
SỐ cơ sở sản xuất mới như : thủ công 


mỹ nghệ Hòa binh, Ảnh sao điện tử 


(gọi tắt là SEL), kinh phản quang, 
đúc Bách khoa, phụ tùng xe dạp Dũng 
tiến, lốp ô tô Tân phong, đan lưới 
Tây .mÕ... ra đời đã mỡ ra whững 
triền vọng tốt cho thời kỳ dầu khôi 
phục và phát triền tiều thủ công 
nghiệp ở Hà nội. Từ năm 1987 đến 
nav,ở Hà nội đã có thêm gàn 3 000 cơ 
sở sản xuất với 8376 tao động. Trong 
đó, có 243 tô sản xuất gồm Í §13 lao 
động, 682 hộ thủ công cá thề gồm 
1218 lao động, và 974 hộ thủ công 
gia đình gồm 52168 lao động. Thực 
hiện nghị định 27/HĐBT (9-3-1988) và 
Nghị quyết !6 của Bộ chính trị về 
khuyến khích phá! triền các thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh, Hà 
nội đã quyết định cho thành lập 8 xi 
nghiệp và công ty tư doanh như : Cơ 
khí Toàn thắng, Gốm sử mỹ nghệ 
Thăng long, Thủ công mỹ nghệ Hòa 


binh, Điện tử SEL, 
mỉ ca... 

Nhìn chung, chính sách đối với 
kinh tế cá thề và kinh tế tư nhân đã 
©Ó sự cởi mở nhưng vẫn chưa thực 
sự đi vào cuộc sống bởi mấy nguyên 
nhân sau đây : 


tấm lợp phooc 


1 — Tâm lý chung của người sản 


xuất cá thể và tư nhân là chưa thực. 


sự tỉn vào chính sách của nhà nước. 
_ Nhiều người còn cho rằng chính sách 
của Đẳng thì «cởi trói * nhưng đến 
khi cụ thề hóa thi thát lại. Nhiều 
người ở Hà nội đã từng chứng kiến 
- không íl trường hợp tư nhân trước 
đây bỏ vốn hàng chục lạng vàng mua 
sắm máy móc, mở mang cơ sở sản 
xuất, sau đó bị chính quyền địa 
phương xử lý hành chính, tịch thu 
máy móc, nhà xưởng... Qua trò chuyện 
với những người sẳn xuất, tôi đượé 
biết: «bỏ vốn đề mở rộng sản xuất 
thì không ngại, nhưng chỉ ngại 
sau một thời gian giàu lên lại 
phải chuyền vào quốc doanh hoặc 
phải đóng «ửa mãt?, Có người 
còn chờ xem những đảng viên về 
hưu ở cơ sở có làm kinh tế tư nhân 
dưới hai hình thức cá thề và tiều 
chủ không ? Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5 BCHTƯ Dảng (khóa VI) đã chỉ 
rõ: “Dã là đảng viên thì phải lao 
động, không bóc lột. Đó là vấn đề có 
tính nguyên tắc». Điều đó thực ra 
đã làm nhiều người sản xuãt cá thà 
có tâm lý lo ngai, chưa an tâm. Trong 
lúc nhà nước đã có luật đàầu tư nước 
ngoài tại Việt nam thì lại chưa có 
luật đã tư trong nước, cho phép xúc 
định những nguyên tắc cơ bản phát 
triền các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh, quan hệ của nó đối với 
nhà nước, tính tự chủ và độc lập của 
nó, tính công bảng và bình đẳng xã 
hội về quyền lao động và thu nhập 
tương xứng với chất lượng lao động. 

2 — Quá trình đấu tranh giữa cơ 
chế mới và cơ chế cũ đang diễn ra rất 
quyết liệt. Cơ chế cũ bảo thủ vấn còn 


tồn tại trong cách nghĩ cách làm. Còn 


cơ chế mới lại chưa đồng bộ. Một số 
cắn bộ các cấp. các ngành hữu quan 
chưa nhận thức rõ vấn đề này đã gây 
không ít khó khăn cho cơ sở sẦn xuất, 
Chẳng bạn, đầu tháng 3 uăm 1987 
thành phố ra văn bản về các chính 
sách mới đối với các thành phần kinh 
tế cá thề và tư nhân. nhưng tới tháng 
7, tháng 8 năm 1987 các ngành có liên 


quan vẫn chưa có các văn bản hướng 


dẫn cụ thề về phương thức hoạt 
động,- các chỉ tiêu cụ thề về thuế. 
Nhiều huyện, phường, xã còn rất lúng 
tũng trong việc quản lý sản xuất cá 
thề và tư nhân. Thậm chí khi các. 
ngành đã có văn bản hướng dẫn cụ 
thê thi một số cán bộ tài chính, quản 
lý thị trường, công an, ủy ban nhân 
dân vẫn còn thực hiện một cách 
tủy liện, gây nhiều phiền hà cho cơ sở 
sản xuất cá thề và tư nhân, Mặt khác, 
cũng có những cơ sở sản xuấi cá thể 
và tư nhân lợi dụng chính sách mới 
này xin đăng ký sản xuất kinh doanh 
nhưng .thực tế là đề dễ móc ngoặc 
rút vật tư, hàng hóa từ cơ quan nhà 
nước, đâu cơ tích trữ buôn bán lầy 
chênh lệch giá. 

Gần ba mươi năm nay, đa số sân 
bộ và nhàn dàn đã bị những quan 
niệm về lao động tập thê, về sở 
hữu xã hội chủ nghĩa gò bó, có 
mặc cảm với việc làm ăn cá thê, 1ó 
cũng là một trở ngại không nhỏ đối 
với việc phát triền kinh tế cá thề và 
kinh tế tư nhân, | 

ở — Trong hội nghị bàn về phát 
triển kinh tế cá thề và tư nhân tiều 
thủ công nghiệp ở Hà nội, đồng chí 
Nguyễn Thanh Dinh, nguyên Bí thư 
thành ủy Hà nội có kết luận: « Tiềm 
nắng của các đơn vị sản xuất rất lớn, 
song thành ủy nắm bắt đề thay đồi 
còn chàm ». Điều này rất đúng với 
tỉnh hình thực tế ở Hà nội, Những 
năm qua các chính sách kinh tế của 
nhà nước không những không thúc 
đầy mù còn kìm hãm sự phát triên 
sản xuất và lưu thông hàng hóa. 


HYi 


_ Trước hết, chính sách thuế vừa pỏ 
bỏ. vừa sơ hở, chẳng những không 
khuyến khích ngừười làm ăn chàn 
chỉnh mà còn làm cho nhà nước bị 
thất thu lớn. Hiện nay, thuế doanh 
nzhiệp đang có hiện tượng thu chòng 
chéo nhiều lần. Sẵn phầm từ người 
sản xuất dến người tiêu dùng phải 
qua nhiều khâu trung gian. cứ mỗi 
khâu trung gian trong lưu “thông lại 
_ eô một lần đánh thuế vào đoanh số. Từ 
sản xuất đến bán buôn, bán lẻ, thuỗ 
cũng đã làm cho giá cá hàng hóa tăng 
hơn nhiều so với giá gốc. Trong sảm 
xuất tiều thủ công nghiệp, các sản 
phảm hàu hết được sản xuất theo 
nhóm, mỗi cơ sở là một công doan 
của sản phầm, thuế đoanh nghiệp đều 
đánh trên từng công đoạn và sau 
cùng là đánh trên sản phảm hoàn 
chỉnh khi qua lĩnh vực lưu thông. Đô 
là chưa ke thuế doanh nghiệp, thuế 
hàng hóa đã đánh vào vạt tư (đầu 
vào) và khi sản phảm qua các khâu 
lưu “thông lại bị đánh thuế tiếp. Cách 
tính thuế này vừa đánh vào người 
tiêu dùng vừa làm ảnh hưởng không 
tốt đến hoạt động của các cơ sở sản 
xuất. 

Hai là, về chính sách giá cả, nhà 
nước nhiều lần diều chính giá các 
mặt hàng tiều thủ công nghiệp song 
mỗi lần điều chính thường chậm so 
với biến động của giá cái ngoài thị 
trường, cho nên hàng không bán được, 
vốn đọng lại, người sản xuất kém 
phần khởi. Cơ sở sản xuất khi ký hợp 
dòng với cắc cơ quan tiêu thụ hàng 
hóa thường bị €ép giá ». Nhiều khi họ 
phải chấp nhận mức lãi thấp đi đề 
hàng hóa chỉ chuyền nhanh hơn. Một 
khó khăn nữa là cơ sở sản xuất bản 
hàng theo hợp đồng cho các cơ quan 
đều bảng séc, do đó, thiếu tiền mặt đề 
mua nguyên liệu và trả công cho 
người lao đọng. 

Từ đầu năm 1988 đến nay, trong 
khi giá vật tư, nguyên liệu tăng nhiều 
lần, thì khung giá bán lẻ nhiều khi 
lại thấp hơn giá thành sản phảm, có 
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nơi giá thành sản phầm đội giá thị 
(trường. Trong nhiều trường hợp cơ 
sở sản xuất không thề bán hàng theo 
khung giá chỉ đạo của nhà nước mà 
bán theo giá thỏa fhưận thì thương 
nghiệp lại không đủ vốn đề mua. Đỏ 
cũng là một trong những nguyễn niIân 
dẫn đến ứ đọng sản phầm một cách 
giả tạo. 


Ba là, hoạt động của hệ: thống 
ngân hàng chưa phù hợp với đặc điểm 
của nền kinh tế có nhiều thành phản. 
Cơ sở sản xuất mở tài khoản ở ngân 
hàng muốn rút tiền ra, phải rút nhiều 
làn. mỗi lần chỉ được 30X tiền mặt. 
Đó là một khó khăn lớn làm ách tác 
sản xuất và kinh doanh. 


Bốn là, lâu nay các cơ sở sản xuát 
cá thề và tư nhân không được mua 
nguyên liệu của nhà nước. Nói chung 
các cơ sở sản xuất: phải tự lo nguyên 
liệu và sử dụng nguyên liệu tải sinh. 
Vị thế, một số mặt hàng đỏ nhựa như : 
guốc, đép, cảu. mũ, quai mũ, can, áo 
ni lông... tuy có mẫu nã đẹp phù hợp 
với thị hiếu người tiêu dùng” nhưng 
chất lượng sản phầm xấu, chóng hỏng. 

Khi nói về vật tư nguyên liệu cho 
sản xuất, quyết định 517 của UBND 
thành phố Hà nội ở điều 1, phần 2 có 
quy định : «Cơ sở được nhận vật tư 
thiết bị của người thân ở nước ngoài 
gửi về không hạn chế về số lượng đề 
phát triển samr xuất». Nhưng chỉ thị 
số 202:11DÐHT lại quy định rằng *đối 
với vát tư kỹ thuật, nguyên liệu sản 
xuất nếu mang về hoặc gửi về trên 
mức quy định đề lại cho bản thân sử 
dụng thì phải bán phần vượt cho. 
ngành vật tư theo giá mua thỏa đáng, 
được cộng thêm một tỷ lệ thưởng và 
được tlh:ianh toán sỏng phẳng °B.Ở đày 


- theo tôi có hai điềm: thứ nhảt là 


những quy định chưa rõ ràng và thiếu 
đồng bộ, thứ hai là khái niệm Š* sòng 
pháng Ð thực Lế không được thực biện, 
bởi vỉ vật tư nguyên liệu về đến cửa 
khầu đã bị thu mua thì cơ sở còn đâu 
mà sản xuất.. 


Năm là, về vốn, thành phố chưa 
«chú trọng cho cơ sở vay đề mở ròng 
_ sản xuất kinh doanh và chưa có chính 
sách thích hợp khuyến khích thành 
phần kinh tế cá thê, tư nhân mạnh 
đạn đầu tư vốn vào việc mở rộng sản 
xuất kinh doanh. Trong mội số trường 
hợp. các cơ quan chức nắng còn gây 
phiên hà cho những người ở nước 


ngoài gửi ngoại tệ về cho người thân. 


rong nước đề mở rộng sản xuất. 


Sáu là, việc xuất khầu hàng tiều 
*hủ công nghiệp của thành phố gặp 
nhiều vướng mức. Trong một thời 
gian dài nhà nước không có chủ 
trương cho xuất khầu các mặt hàng 
+tiều thủ công nghiệp ra nước ngoài. 
Người sản xuất không được øiao dịch 
trực tiếp với «bạn hàng», do đó, 
- nhiều nghề thủ công mỹ nghệ bị mai 
một. hàng hóa sản xuất-ra không có 
nơ: tiêu thụ. Đề có một sản, phầm 
hảng hóa xuất khầu ra nước ngoài, 
người sản xuất phải qua nhiều khâu 
®rung gian kiềm hóa phiền hà và chịu 
nhiều thiệt thòi vì không được sử 
đụng ngoại tệ đề tái sản xuất, không 
được đối lưu hàng hóa. 

Đề các chính sách kinh tế đi vào 


cuộc sống, tôi đề nghị cần chú trọng 


mấy điềm sau đày : 


- 


Một là, về hình thức nên tồ chức 


-quan lý kinh tế cá thề, kinh tế tư nhân 
như thế nào cho có hiệu quả. Việc tÒ 
chức nắm cơ sở sản xuất ngoài quốc 
đoanh, không nhất thiết phái eó nhiều 
-cấp quản lý và can thiệp sàảu vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. 

Hiện nay, ở Hà nội có 4 loại hình 
sản xuất cá thề và tư nhân tiêu thủ 
công nghiệp. Thứ nhàt, người có kỹ 
thuật, có vốn mở cơ sở san xuất tại 
gia định. Ví dụ:sản xuất phụ tùng 
xe đạp, a øga, đò diện... Thứ bai. 
người có kỹ thuật có vốn (hoặc huy 
‹đệhg vốn) thành lập tô sản xuất hay 
xí nghiệp tư doanh gòm nhiều thợ 
bạn hoặc thuê mướn người làm, sản 
Xuất Lại gia định hay mt vài cơ sở 


« 


% 


khác của các gia đình. Vỉ dụ, các tồ sẵn 
xuất đồ nhòm Vĩnh cường, đép thêu 
xuất khầu, lốp ô tò Tàn phong, cơ khi 
Toàn tháng... Thứ ba, người có kỹ 
thuật, có vòn (hoặc huy động vốn) 


thành lập tô sản xuất hay xí nghiệp 


(tư nhân, còn vệ tỉnh là các hộ gia 
đình nhận gia công tFeo đơn đặt hàng 
của tô hoặc xí nghiệp. Ví dụ: các cơ 
sở đan lưới 'Tày mô, thủ công mỹ 


nghệ Hòa bình, gom sứ mỹ nghệ 
Thăng long... Thứ tư. một nhóm 


người có kỹ thuật góp vốn hình thành 
một trung tàm sản xuất hoặc công ty 
tư doanh, còn các hộ thủ công đường 
phố chuyên làm các chỉ tiết rồi giao 
cho trung tâm lắp rấp thành sản. 
phầm hoàn chỉnh. Ví dụ : điện tử SEL, 
dép thêu xuất khủu, mây tre đan 
xuät khầu... Ở' loại hinh này cũng có 
cơ sở sản Xuất tạp trung ở một địa 
điểm như:đúc Bách khoa, tấm lớp 
phoóc mi ca... Nhìn chung các loại ˆ 
hình san xuất phản lớn đều sản xuất 
lại gia đỉnh dưới nhiều hình thức. 
khác nhau (sản phầm hoàn chỉnh, gia- 
công bộ phản). Các (Ô sản xuất và 
công ty xi nghiệp tư doanh đều muốn 
có mặt bằng đề mở rộng cơ sở sản 
xuất và nơi trao đồi vật tư sản phâm, 


Hiện nay hình thức sản xuất tại 
gia dình được coi là thích hợp. Vì nó 
rất năng động, gọn nhẹ, đâu tư dỡ 


.tốn kém. Hơn nữa sản xuất tại gia 


đỉnh còn là hình thức kết hợp tốt nhất 
giữa việc phát triền kinh tế (tận dụng 
thời gian lao động nhàn rỏi) với quản 
lý giáo dục con cái và bảo vệ trị an 
dàn phố. Những cơ sở sản xuất có 
tính chất dày chuyền công nghệ được 
phép sản xuất tập trung tại một địa 
điềm xa nơi dân cư, tránh ồn ào, ảnh 
hưởng đến môi trường sống. Việc tÔ 
chức nơi sản xuất riêng này chỉ dành 
cho một số cơ SỞ nảo thật cân thiết, 

Căn thành lạp Hiệp hội những 
người sản xuất tiêu thủ công nghiệp 
với tư cách là một tô chức bảo đảm 
quyền lợi chính đáng của người sản 
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“ 


, xuất, khai thắc năng lực các nghệ 
nhân và thợ giỏi. Hiệp hội sẽ tạo 
điều kiện cho họ sinh hoạt trao đồi 
kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và 
đào tạo thợ trẻ. Muốn làm ăn làu dài 
và có hiệu quả, các nghệ nhàn và thợ 
giỏi cần được thông tin về kinh tế, 

về nhu ceìu và thị hiếu của người tiêu 
_ dùng, về phong tục tập quán, truyền 
thông văn hóa và tâm lý của khách 
hàng ở các thị trường. Từ đó mà sáng 
lạo các kiều cách, mẫu mã, màu sắc 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
Hiệp hội cũng sẽ tạo điều kiện cho, 
người sản xuất trực tiếp đi nghiên cứu 
thị trường rộng, thị trường hẹp, giúp 
họ nâng cao trình độ nghề nghiệp, 
năm bát thông tin kinh tế và ký các 
hợp đồng tiêu thụ hàng hóa. 


— Việc cấp đậu chứng nhận nhãn 


hiệu hàng hóa và dấu chất lượng sản 
phảm cũng như việc cấp con dấu cho 
các cơ sở sản xuất cá thề, tư nhân là 
biện pháp quan trọng đề kiềm tra 
- chất lượng hàng hóa. Hiện nay những 
hàng hóa chất lượng kém do các 
cơ sở quốc doanh cũrg như ngoài 
quốc đoanh sản xuất không phải là 
1t. Nhiều cơ sở sản xuất cá thể, tư 
nhân khỏng tiêu thụ được hàng hóa 
vì chất lượng không bảo đảm. Tình 
hình đó đòi hỏi các cơ quan chức 
năng tăng cường hơn nữa việc kiềm 
tra chất lượng sản phầm, có biện pháp 
ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với 
những tập thê và cá nhân làm hàng 
gi!ủ: ¬ | / 


Hai là, hệ thống chính sách kinh tế 
đối với các thành phân kinh tế cá thề 
và kinh tế tư nh n phả 
dựng và thực hiện đồng bộ. 


được xây 


— Vẽ chính sách thuế, không nên 
đề tỉnh trang đánh thuế chồng chéo, 
Irùng lặp gáy phức tạp như hiện nay, 
Nền thay các loại thuế môn bài, lợi 
tức, hàng hóa bàng loại thuế doanh 
nghiệp tính theo tỷ lệ phản trăm trên 
doanh thu và xóa bỏ cách tính thuế 
lợi tức theo suất miễn thu (liền công 
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không chịu thuế). Thuế nên òn định 
một thời gian nhất định đẻ khuyến 


.khích- các cơ sở yên tâm sản-xuát, 


Thuế đánh theo nhóm hàng và mọi 
cơ SỞ sản xuất, không phân biệt quớc 
doanh, tập thề hav cá thề: nến sản 


"xuất hàng hóa giống nhau dềẻu phải 


chịu mức thuế như nhau Những cơ 
sở sản xuất mới có nhiều khó khun, 
tùy theo tỉnh hinh cụ thề cỏ thê giám 
mức thuế đề cơ sở đó phát triền sản 
xuất kinh doanh. Nên miễn giam thuế 
đối vói các mặt hàng nhập phục vụ 
cho sản xuất bằng con đường phí mậu 
dịch. Miễn hoặc giản thuế hàng hóa 
đối với mặt hàng làm báng phé liệu 
tận dụng, các mặt hàng thiế| vếu eho 
đời sống. Ví dụ: xà phòng giật. dö gỗ 
thông thường quy dịnh thuê suat 15%, 
nên chỉ thu 10%. Đối với sản phảm 
gia công, mua nguyên liệu bản sản 
phẩm cho nhà nước thi được tính 
thuế trên giá gia công thu mua, không 
nên bắt cơ sở nộp thuế thay cho khách 
hàng, vì họ chỉ được hướng tiền công. 


— Về nguyên liệu, dó là khó khăn 
chung đối với cơ sở sẵn xuất quốc 
doanh và ngoài quốc doanh. Đề 
khuyến khích phát triền sản xuất cá 
thề và tư nhân, nhà nước có thê dành 


-ra một số nguyên liệu bán cho họ theo 


phường thức mua vật tư. bản sản 


phầm hoặc theo đơn đặt hàng. Thực tể 


cho thấy rằng, một số cơ sở hiện nay 
hoạt động cầm chừng và có ngưy cơ 
đóng cửa là vì thiếu nguyên liệu. Xhiều 
sản phầm hàng hóa tiều thủ công 
nghiệp sử dụng nguyên liêu trong 
nước, nhưng cũng có nhiều loại phải 
sử dụng nguyên-liệu nhập khâu như: 
thẻu, ren, thảm. gốm sử, sơn mài, 
điện tử... Do đó, đòi hỏi có sự chỉ đạo 
sắp XẾp lại sắn Xuất (âu nay chúng t4 
đề tự phát, thiểu quy hoạch). Một số 
địa phương có nguồn nguyên liệu đöi 
đào nhưng lại gàyvy khứ khăn cho ®r 
sở sản xuất đến mua nguyên liệu như 
bất giữ tùy tiện và đánh thuế nhiều 
lần. Mặt khác, các cơ sở sản xuất hợp 


đồng bán sản phầm. lẫy vật tư đối lưu 
cần được thanh toán kịp thời, tránh 
đày dưa ảnh hưởng đến khâu tái sản 
xuất. Thực tế hiện nav nhiều đơn vị 
quốc doanh nhạn sản phầm hàng hóa 
“xuất khầu rồi nhưng chưa trả vật tư 
đỏi lưu lại cho cơ sở. Về vật tư, 
nguyên liệu do cơ sở đặt hàng theo 
con đưởng phi mậu dịch, nhà nước 
nẻen đánh thuế theo luật định. khỏng 
nên thu mua, nhát là các mặt hàng 
nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. 

Về giá sản phầm, việc quy dịnh 
- hai loại giá như hiện nay là cần 
thiết. Nếu sản phầm làm tử vặt tư, 
nguyên liệu tự chạy thỉi cơ sở tư định 
giá theo phương thức *thị trường 
mua được, bán đước ®. Còn sản phầm 
làm từ vật tư nguyên liệư do nhà 
nước cung cấp thị theo khung giá của 
nhà nước quy định. Đương nhiên việc 
định giá này phải phủ hợp với điều 
kiện cụ thề của sản xuất. Nếu định 
giá một sản phầm hàng héa thấp, cơ 
sở sẽ không đủ bù đáp được chỉ phí 
sản xuất. Ngược lại, nếu định giá qạiá 
cao, hàng sẽ không bán dược, gây ứ 
đọng vốn. Người sản xuất cá thê và 
tư nhân chủ yếu sống bằng tiền công, 


nưoài ra không được hường chế độ, 


nào khác. Trong tình hình giá cá hiển 


động như hiện nay, việc dịnh giá kịp 
thời và lấy gạo hoặc lấy hàng đối lưu 
làm đơn giá tiền công là biện pháp 
tích cực đề ồn định việc làm và đời 
sống cho người sản xuất tiêu thủ công 
nghiệp. Ngoài việc ký kết hợp dòng 
về sản xuất, người sản xuât cá thề và 
tư nhản có quyền tồ chức tiêu, 
thụ hàng hóa của minh bảng nhiều 
phương thức: ký gửi, ký hợp đồng 
với xí nghiệp sản xuất gia còng hàng 
xuất khầu, công ty ngoại thương. với 
công ty bách hóa bán lẻ, các hợp tác 
xã tiêu thụ, đăng ký mở cửa hàng đề 
bán sản phầm hàng hóa của cơ sở 
mình sản xuất ra. 

Kinh nghiệm phồ biến trên thế giới 
cho thấy :kinh tế cá thể cũng như 
kinh tế -sản xuất hàng hóa nói chung 
muốn phát triền cần có 5 yếu tố ;vốn ; 
lao dộng;công nghệ ; máy móc, vật 
tư nguyên liệu; và điều kiện xã hội 
(kê eñ hệ thốn< chính sách nhà nước). 
Thực tế, các cơ sở sản xuất kinh tế cá 
thề và kinh tế tư nhàn ở Hà nội 
hiện nay chưa hội tụ được đủ cả 5 
yếu tố đó. Phải tìm cách tháo gỡ đề 
tạo ra môi trường sản xuất hàng hóa 
cho kinh tế cá thể và kinh tế tư nhàn, 
đó là bài toán đặt ra mà chưa có lời 
giai thích đáng. : 
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MẤY SUY NGHĨ... 
(Tiếp theo trang 22) 


Thực tiễn chứng tỏ, tronz quan hệ 
giữa nhà nước với các giai cấp, tàng 
lớp mà thực chất là quan hệ giữa các 
giai cấp, thi những quan hệ kinh tế 
và những quy dịnh pháp lý về quan 
hệ kinh tế có ý nghĩa chính trị to 
lớn, không thề xem thường. 

Hiện nay Ởở ta tỉnh trạng tham 
những đã ở mức độ nghiệm trọng. 
Điều đáng nói là nó đã lan sâu vào 
các cơ quan nhà nước, đính líu tới 
không ít cán bọ nhà nước từ thấp 
dến cao. Đó là những vi phạm về kính 
tế, chúng dục ruông bộ máy nhà nước, 
kề cả các cơ quan pháp luạt. Hậu quả 


của tham những là rất nghiêm trọng 
về mọi mặt, ke cả về mặt chính trị. 
Chúng ta tuyệt đối không được xem 
thường tác hại của nó. _ 

Gần đày, nhà nước ta dã ban hành 
Hộ luật hình sự và sắp tới là Bộ luật 
tố tụng hình sự. Nội dung của những 
Bộ luật đó thề hiện rõ quyết tâm của 
nha nước ta lIrong việc phòng và 
chỏng tội phạm, đặc biệt là kiên 
quyết trừng trị những âm mưu và 
hành động phá hoại, lật đồ. bảo vệ và 
mở rộng quyền dàn chủ của nhân dân, 
bảo vệ tính mạng và nhan phầm con 
HUƯỜI. _ 

Cần làm cho các bộ luật đó phát 
huy đầy đủ hiệu lực của chúng- 
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“VỐN CA NHÀ NƯỚC 
ĐI BÂU QUA (0N ĐƯỜNG 
(HÊNH LỆ(H GIÁ? 


IỆN nay chênh lệch giá — 

khoản tiền phát sinh do cơ 

chế giá kế hoạch tập- trung 
cứng nhắc trong khi giá cả thị trường 
thay đồi thưởng xuyên — đang còn 
là vấn đề dáng quan tâm của nhiều 
ngành kinh tế và các đơn vị sản xuất 
kinh doanh. 

Xem xét chênh lệch giá qua kiêm 
kẻ hàng hóa tòn kho sau khi có quyết 
định táng giá của nhà nước, chúng ta 
thay thê chế hiện tại quy định xí 
nghiệp quốc doanh được giữ lại đề bồ 
sung vào nguồn vốn tự có là không 
hợp lý. Bởi vì trên thực tế, nguön 
vóán hàng hóa tồn kho của các xí 
nghiệp quốc doanh ngoài vỏn tự có 
còn bao gồm nguồn vốn cho vay của 
ngân hàng, nguồn vốn chiếm dụng 
của ngân sách và của khách hàng. 
Trên tồng thê xã hội, chênh lẹch giá 
hàng tồn kho phát sinh trên tài khoan 
của các xí nghiệp quốc doanh nhỏ hơn 
rất nhiều so với tông sỏ vốn của nhà 
nước bị mất do giảm sút giá trị thực 
tế vốn tự có của các xí nghiệp quốc 
doanh, vốn cho vav của ngàn hàng, 
vốn của ngân sách nhà nước tham gia 
dự trữ hàng hóa tồn kho. Bởi vậy 
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Thư gửi Bộ biên tập 


_— 


phân chia tỷ lệ chênh lệch giá hàng 
hóa tòn kho cho các ngành- như thẻ nào 
cho hợp lý là một vấn đề rất phức tạp 
và khó khăn, hầu như không thê làm 
được. Xét từng xí nghiệp quốc doanh. 


thì chẽnh tệch giá hàng hóa tồn kha 


phát sinh không theo tý lệ với vốn 
tự có. Một số ít đơn vị kinh tế mua 
nhiều hơn bán, thực hiện hạch toản 
thương mại, găm hàng chờ giá, vay 
được nhiều vốn của ngân hàng, chiếm 
dụng được nhiều vốn của ngàn sách 
và của khách hàng thi chênh lệch giá 
hàng hóa tồn kho phát sinh lớn, den 
vị có nhiều điều kiện bồ sung vốn tự 
có, Còn đa số các đơn vị có phát sinh 
chènh lệch giá hàng hóa tỏn kho nhỏ, 
tất nhiên không đủ đề bói hoàn vốn 
Lự có. Giá trị thực tế vốn tự có của 
các đơn vị này ngày càng teo lại và 
đang tiễn đần đến số không. 

Vẻ chênh lệch giá mua, chênh lệch 
giá bán, thê chế hiện tại quy định cho 
các ngành, các đơn vị cơ sở phải nộp 
vào ngân sách nhà nước. Do không có 
lợi ích trong việc. thu khoản chènh 
lệch giá này nên các xỉ nghiệp quốc 
doanh cũng không tích cực thực hiện. 
Trong trường hợp có- thu được chèẻnh 
lệch giá mua, chênh lệch giá bản thì 
xí nghiệp quốc doanh cũng tạm thời 
chiếm dụng, biến hóa đề xây dựng cơ 
bản, phân chia nội bộ v.v. 

Xem xét chênh lệch giữa giả cả 
hàng hóa theo mặt bằng thị trường 
xã hội với giá mua, giá bán hàng hóa 


thực tế của các xí nghiệp quốc doanh, 
- chúng ta thấy khi tốc độ mất giá càng 


nhanh, nhà nước bán hàng càng nhiều 
thì vốn tự có. của xi nghiệp quốc 


` 


doanh, vốn cho vay ngân hàng, vốn 
ngân sách nhà nước chuyên cho tư 
thương càng nhiều. 


Từ lạc hậu về nhận thức các quy 
luật kinh tế khách quan, chúng ta phân 
chia thị trường xã hội thành hai bộ 
phận: thị trường có tồ chức và thị 
trường tự do. Trong thị trường có tô 
chức, nhà nước không quan tâm đúng 
mức đến quyền tự chủ và lợi ích vật 
chất của các đơn vị sản xuất kinh 
doanh. Mặt khác lại sẵn sàng tiếp vốn 
cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh 
doanh kém bằng cách bán vật tư giá 
rẻ, cung ứng tín dụng lãi suất thấp 
hoặc điều hòa vốn từ đơn vị sản xuit 
kinh doanh giỏi sang đơn vị sản xuảt 
kinh đoanh thua lô. 


` 
Đối với thị trường tự do, lúc thị 
_ chúng la nôn nóng cải tạo và muốn 
xóa bỏ, lúc thì thả nồi. Song trong 
thực tế đã không tồn tại hai thị 
trường mà. chỉ có một thị trường 
duy nhất. Và vì chúng ta tạo ra 
bai thị trường một cách giả tạo 
nên đã tạo ra một độ lệch mà biều 
hiện là chênh lệch giá, nguyên nhân 
của các hiện tượng tiêu cực: tham Ô, 
hối lộ, phân phối nội bộ, ví phạm 


nguyên tắc phân phối theo lao động. 


và kim hầm sản xuất. Kết quả chối 
cùng vẫn là một thị trường thống nhất 
nhưng đã bị méo mó. 


Từ hậu qua của quan niệm tòn tại 
hai thị trưởng, tiên lương của cần bộ 
công nhân viên chức lại phải tiêu dùng 
theo giá cá của mặt băng thị trường xã 
hội, và vi vậy chỉ đủ sống trong 
“TÚ ngày. Nhà nước đã buộc phải 
sử dụng giá cả làm công cụ phàn phối 
lại. Chính sách phản phối lại qua giá 
làm chia cắt sản xuất với lưu thông, 
chia cát sản xuất với thị trường. làm 
cho ngành thương nghiệp ngày càng 
phình ra công kênh, nhiều tìng nàc 
trung gian nhưng hiệu quả kém, 
Chính sách «bao cấp» qua giá biến 
nhà nước thành người giữ giá, lao 
cấp cho toàn bộ xã hội. Đối với các 


,„ 


đơn vị sản xuất, nhà nước càng bao: 
cấp qua giá, sản xuÃt càng yếu kém ˆ 
thua lỗ. Nhà nước buộc phải trợ giá 


"và khoản trợ giá cho các xi nghiệp . 


quốc doanh ngày càng là gánh nặng 
đẻ lên ngân sách nhà nước. Nhà nước 
trợ giá cho các xí nghiệp quốc doanh: 
còn gây ra những tác dòng xâu khác 
đối với nền kinh tế như duy trì 
những cơ sở xí nghiệp có năng suãt 
lao động thấp, và làm cho các dơn vị 
kinh tế tập thề và cá thê phá sản nếu 
họ không tìm cách trốn thuế, m:a 
lạu vạt tư. Chênh lệch giá nảy sinh 
lử việc nhà nước điều hành giá tập: 
trung quá mức dẫn đến hậu quả : 

— Nhà nước quyết định chậm giá. 
mua, giá bán đân đến hàng chờ giá, 
ách tắc sản xuất lưu thông. 

— Xà nước quyết định giá nhanh 
thì đản đến ba trường hợp sau: 

+ Nhà nước điều chỉnh giá ngang 


“bằng với mặt bằng giá thị trường xã 


hội, trường hợp này là hãn hữu và 
Lòn tại trong một thời điềm ngắn, 
Trong trường bợp này vốn của nhà 
nước văn thất thoát vì trước khi có 
quyết định giá của nhà nước thì các 
xí nghiệp quốc dcanh đã bán một số 
lượng lớn hàng hóa trong trường hợp 
giá nhà nước thấp hơn giá thị trường, 
và mua một số lượng lớn hàng hóa 
tronzø trường hợp giá nhà nước cao 
hơn piá thị trường. Đó là chưa kề 
đến trường hợp nhàn viên thương 
nøniệp khai man số lượng hàng hóa 
kiểm kẻ. 
— +Nhà nước điều chỉnh giá bán. 
tháp hơn giá thị trường xã hội, giá - 
mua cao hơn giá thị trường xã hội, 
dân đến tình trạng buôn bán lòng 
vònz, chỉ phí lưu thông ăn» hết 
chênh lệch giá và không tránh khỏi 
nhà nước chuyên vốn cho tự thương. 
+ Nhà nước điều chính giá bán cao 
hơn giá thí Irưởng xã hội, giá mua 
thấp bơn giá thị trường xã hội dàn 
đến khuvnh hướng ép bán, ép mua, 
chia cắt thị trường, đẹp bỏ thị trường. 
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"Muốn thay đôi thực trạng trên đây, 
không còn con đường nào khác là 
phải thừa nhận cơ chế giá biến động 
^ lĩnh loạt theo quan hệ cung cầu trên 
thị trưởng, Thừa nhận quyền định giá 
.và điều phối sự vận động hàng hóa 
trêu thị trường của các xí nghiệp quốc 
doanh. Thề chế giá ca phải thay đồi 
đề mọi chủ thề tham gia sẵn xuất 
hàng hóa đều bình đẳng trước thị 
trưởng (mợi chủ thề kinh tế đều có 
quyền định giá với hâu hết các mặt 


hàng, trừ những mặt hàng nhà nước 


quan lý giá). Nhà nước phải vươn lên 
de chuyên từ chức năng chủ vếu là 
diều tiết giá sang sử dụng các biện 
pháp gián tiếp. 

. Phê chế tài chính căn thay đôi theo 
hưởng nhà nước với tư cách là chủ 
sở hữu vốn của các xí nghiệp quỐc 
doanh, không cấp vốn và điều chuyền 
vòn cho các xỉ nghiệp quốc doanh mà 
có định hóa nguồn thu. Nhà nước chỉ 
thu thuế và lợi nhuận của các xí 
nghiệp quốc doanh, ÄAf nghiệp quốc 
doanh phải có trách nhiệm bảo toàn 
siá trị thực tế của vốn tự có. Có nghĩa 
là vốn tự có của XÍ nghiệp quốc doanh 
ở kỷ sau í nhất phải bàng vốn tự eó 
kỷ trước n]Ìân với chỉ số mất oiá. 
Doanh thu bán hàng và dịch vụ của 


CÁI ĐÃ ĐƯỢC 
ĐỪNG ĐỀ TUỘT: 


HƯỚI điểm chùng ta sống hôm nay 
văn đang trên đà tăng của nhiều 
khó khán xã hội. «Giá lương 
Liên sò — hãy nghe tiêng nói của những 
người sống bàng lương, không có gì 


04 


xí nghiệp quốc doanh sau khi trừ đi 
các chỉ phí, trừ đi phần hoàn tra vốn 


tự có đo mất giá. trừ đi khoán nộp 


thuế, sẽ được phản chia theo tỷ lệ 
pÌần trăm giữa xí nghiệp quốc doanh 
và ngàn gách nhà nước. Phần của xỉ 
nghiệp quốc doanh sẽ được dùng đề 
trả lương, thưởng, bảo hiềm xã hội... 
và bồ sung vốn tự có của xí nghiệp. 

Chúng ta chỉ có thề xây dựng thê 
chế giá ca và tài chính mới dựa trên 
một thị trường sôi động, trong đó các, 
yếu tố lao động, vật tư, tiền vốn được. 
tiền Lệ hóa. Các chủ thề kinh tế được 
đua tài trên thị trường, nếu phát sinh 
lỗ và không tìm được nguồn tài chính 
bù đắp thì phải bị giải thề. Quyền lực 
trên thị trường được cân bằng giữa 
cũng và cầu bảng cách xóa bỏ các đơn 
vị kinh tế độc quyền. Giá cả và chất. 
lượng hàng hóa được thông báo rộng 
rãi trên hệ thống thông tin đại chúng. 

Chênh lệch giá đang là vật cản đối 
với sức sản xuất là nguồn nuôi đưỡng 
bọn tham Ôô, hối lộ, buôn lậu. Dã đến 
lúc chúng ta phải xóa bỏ nạn ăn 
chênh lệch giá, đem lại sự lành mạnh 
cho nền kinh tế nước nhà. 


PHẬM NGỌC 
(Hà nội) 


PHỦ 


n\EO HÀ lương, và các bà nội trợ. Các 
lệ nạn xã hội khôug giảm, lại xuất 
hiện nhiều sắc lạ. 


Thời điểm hôm nay cũng là thời 
điềm tranh cãi không đứt về mọi vấn 
đề, hìm các dạng bảo lưu s vì không 
dễ có trọng tài, nó phản ánh trạng 
thái đôi co chưa phân thắng phụ giữa 
mới và cũ, khi mọi tiêu chuần đánh 
giú chưa thật xác định, và khi hiệu 
qua cụ thể cho sự kiềm nghiệm còn 
chưa bọc lộ rõ ràng. 


Nhưng không phải tất cả đều đáng 
bị quan, mà văn có những cái được, 
trên không ít lĩnh vực. Tỏi xin 
. khoanh vùng trong phạm vi một vài 
cái được ở lĩnh vực 
thần. _ 


* 


Cái” được trong hai năm qua, về 
phương diện văn hóa > tính thân là 
không khi dàn chủ, sự cới trói ®%, 
theo một cách nói quen thuộc làu 
nay. Có ai đó nói, đã hét cái quyền 
uy và thản tượng, đã hct các ban 
phát từ trên xuống, hoạc nếu có 
cũng không còn «thiêng » như trước 
nữa. Cách nói đó là quá lời, nếu bị 
lợi dụng theo một ý đó không lành 
mạnh .thi co thề đưa tới sự lộn xôn, 
vô chính phủ, thậm chí sự phá vỡ 
mọi trật tự, kỷ cương. Nhưng dòng 
thời với sự ngĩn ngừa có ý thức 


những biều hiện cực đoan, lại không 


thà, không nên hạn chế đà lên của 
khí thế dân chủ; tránh gàyv ca những 
rào đón, răn đe, cán trở xu thế không 
thề đảo ngược này. 

heo tỏi, đây là một xi thế tốt, nó 
làm rạn vỡ — chứ chưa thể xóa bỏ — 
tắt cả những gì xơ cứng, cũ kỹ; 
nhưng điều quan trọng hơn, nó góp 
phan phát động một khí thể tích cực, 
sáng tạo của nhàn dàn, nói cách khắc, 
nó đem lại thực chất cái mà làu này 
ta gọi là «ý thức làm chủ» của nhàn 
đân. Trong lịch sử những hiện tượng 
tương tự như trên thường là sự báo 
hiệu cho mọt thời đại mới. Thời dại 


Phục hưng ở phương Tây bắt dâu từ: 


chủ nzhĩa hoài nghỉ của ÄAlônu-te-nhơ, 
Mông-te -nhơ đã viết trong lập Những 
tiền luận: «Chúng ta có thể trịnh 
trọng nói ràng: — «Ni-xê-rông nói 
như thế, như thế». Hay: « Dày thại 
là lời A-riI-xtốt», Nhưng thứ hỏi chúng 
(na, chúng ta sẽ nói được gì với danh 


văn hóa tỉnh. 


nghĩa của minh. Ÿ kiến phán đoán 
của chúng ta như thể nào? Hành vi 
của chúng ta ra sao? Nếu không thì 


- ngay con vẹt cũng có thê nói được 


nh thẻ!a. Chính tỉnh thần hoài nghỉ 
đó là một trong những nét cơ bản 
xác định tính cách «không lỏ » của 
con người Phục hưng, theo cách nói 
của Ảng-ghen: «lọ không thừa nhận 
một uy quyền bền ngoài nào cả, dù 
là thuộc bất cứ loại nào. Tỏn niáo, 
quan niệm vẻ tự nhiên, xã hội. chế 
đò nhà nước, tất eä đều bị phê phán 
một cách hết sức không thương xXxói; 
tất ca đều phải ra trước tỏa án của 
lý tính dễ biện hộ cho sự tồn tại của 
mình hoặc từ bố sự tồn tại của mình »Ÿ, 


Quan sát lịch sử văn hóa và tư 


tưởng của nước ta, tôi thấy đày cùng 


là thực trạng đã diễn ra từ cuối thể 
kỷ NIX. dau thế kỷ XX. Bát đâu là 
mặc cam tự ty của những Cao Bá Quát, 
Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường To... 
khi tầm nhin của họ được mở rộng 
qua các chuyến «viên đương» đề 
tröng thầy thiên hạ, Nồi cả một trào 
lưu tư tưởng eanh tàn hỏi đầu thế 
kỷ. khi phong trào Đông du được 
phát động, cùng với những ngọn giỏ 
Tảy thôi tới, với cam hứng phê phản 
không còn chút kiêng dè mọi thứ trì 
trệ, hủ lậu tích đọng hàng ngàn nàm 
trong tối tầm và phong bế của đếm 
trưởng rung cÖ, 

Ở nước ta ngày nay những thiểu 
sót, du trí VÀO dÓC nai trong XâYV 
dựng chủ nghĩa xã hội đã làm bọc 
lò rõ tính hạn chế trong tâm nhìn 
của chứng ta. Và đần dăntrong đời sống, 
khi các khó khăn ve Kinh tế — xã hội 
chồng chất nồi lên, môi ngày môi tăng, 
Đi mực cảm tự (TÚ đà xuat hiện, rốt 
lanát, và thậm chí, đổi khi nhàn chỉm 
ý thức khẳng định và tàm lý tự tồn của 
đàn tộc, Tâm lý này có phần chính đáng, 
và rất cắn thiết trong 50 năm chiến 
tranh cách mạng, nhưng lại kéo quá 


bi Mác—Ẩng- nhen : Tuyền tập. Nxb Sự Thật, 
là nọi,T9À2, tạp V¿ tr, au2, 


ìR) 


-đài, đến mức quá thừa sau năm 1975: 
gày nên bao tai hại. Xfặác căm lự Tỉ 


gán với ý thức phê phán, và có lúc,. 


nội sự phủ định quá đà. 


Tôi trở lại cái ý cân đề phòng, 
ngăn ngửa nhưng không được gày cẩn 
trở xu thể dân chủ hóa đang nồi lên 
như một thắng lợi và thuận lợi của 
cách mạng, mà Đại hội lần thứ VI 
và các nghị quyết gàn dày của Đảng 
đã có công phát động và thiết kế. Đó 
là xu thế đỏi hỏi phát huy quyền làm 
chủ của nhàn đàn trên thực chất, chứ 
không đừng ở các ngôn từ trống rỗng ; 
là xu thế đôi đạt lại các văn đề từ 


góc đến nượọn, chứ khòng được nửa 


vời, là xu thế đòi phá vỡ một số 
quyền uy, thần tượng nào đó đến hôm 
nay đã không còn tác dụng, hoặc đã 
màt liết tín nhiệm trước yêu câu mới 
của lịch sử. - 


Có ai đó, ngân ngại hoặc hoảng hốt 
trước xu thế đó, sẻ đát các câu hỏi: 
quân chúng đây là quần chúng gì, röi 
hoài nghỉ các chuyền động và những 
chủ động từ dưới lên. Xin thưa: 
đó là quần chúng mà da số đã trải 


qua chiến tranh, đã biết cải gi 
của chiến tranh và cách mạng, 


Là quần chúng đã được rên luyện 


._ giác ngộ. Là quần chúng khao khát 


được làm việc, và mong có việc đẻ 
làm v.v Rõ ràng trong cài được 
- chung hôm nay, ở khí thẻ đàn chú, 
không thê không chú ý đề phòng những 
kẻ lợi dụng đề quấy rỗi, từ cái 
mệnh đề «dân làm gốc », đang được 


gọi chệch thành «dàn làm guốc ®, 
“dân làm thớt». Chúng ta vừa 


chủ trương láng nghe ý kiến quần 
chúng, tôn trọng quyền chủ động của 
cơ sở; nhưng khi quản chúng biểu lộ 
thái độ và hành động làm chủ của 
mình thị lại đặt càu hỏi hoài nghĩ, 
rồi tiếp tục răn đe áp đặt. Chúng ta 
đặt vấn đề lấy lại uy tín và sức chiến 
đu của Đẳng. Nghị quyết Hội nghị 
lLìn thứ 5 DCHTU Dàng (khóa VỤ) về 
tấn đề xây dựng đăng, và quyết tâm 
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của toàn đẳng thực hiện nghỉ quyết 
đó, dưới sự kiềm tra của quầu chúng, 
chính là một cách lấy lại sự cản bảng, 
thăng bằng, đề đưa đất nước đi lên 
trên đôi chàn không còn khập khiẻng. 
Có điều, việc quan niệm đẳng lành 
đạo như thế nào và cơ chế tồ chức 
như thế nào đề bảo đảm sự lãnh đạo 
đó, là cái chúng ta đang phải nghị, 
phải thiết kế, từ các bài học lịch sử 
và những kinh nghiệm - của chính 
chúng ta, đồng thời cũng chính từ các 
nước anh em.. : 


* 


» Trở lại không khí đàn chủ hóa như 
sự khởi đầu cho một quá trình. Từ 
các kinh nghiệm lịch sử, những khởi - 
động về mặt ý thức, tư tưởng này tuy 
là những cái hích» quan trọng, 
nhưng chưa dễ, chưa thầ tạo được 
ngay hiệu quả vật chất rÕ rệt trên „ 
các lĩnh vực kinh tế — xã hội. Đó là 
điều tự nhiên, không nên nóng vội, 
Lúc này những lực lượng lãnh đạo, 
chỉ đạo có vai trò rát quyết định. 
Mọi khởi động tạo ra nhiều xao động, 
đao dộng, trên bề mặt, bề rộng, cùng 
với nhiều sóng ngầm ở chiều sâu, 
người lãnh đạo phải biết sáng suốt 
nghe — nhìn, và nắm chắc thời cơ đề 
đầy nó đi lên. Dẹp bỏ, dập tắt một 
xu thế mới theo các quán tính và áp 


. lực quen thuộc, là có tội. Xfa việc đó 


thị để biết mấy so với việc nhen nhóm 
và vun trồng cho cái mới nảy nở. 
Từ đòn bầy dàn chủ hóa (và công 


_ khai hóa) đất nước ta đã và đang có 


những khởi động đắng mửng trong 


. bầu không khí chung gần hai năm nay, 


Lôi tin, những năm tới, ta sẽ có những 
chuyền động đáng kề trên các mặt 
kinh tế — xã hội. " 

Dâu vậy, chúng ta biết rỏ, cuộc 
sống còn nhiều khó khăn trong việc 


(Xem tiếp trang 68) 


Sinh hoạt tư tưởng 


` 
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_MAY MÀ ÔNG ẤY MỚI 
ỨNG BẦU HỆT HUYỆN 


ÂU chuyện không mới nhưng 
cũng chưa cũ. Cách đây mãy 


năm, ở huyện C thuộc tỉnh N một 
bí thư huyện ủy mới được bầu 


' lên. Chỉ trong mộ thời gian ngắn sau 


khi vị bí thư kia nhậm chức thi cái 


. xã hẻo lánh nằm cách thị trấn huyện 


hàng chục kí lô mét — nơi.có vinh dự 
được sinh ra người lãnh đạo cao 
nhất của huyện — bỗng thay da đồi 
thịt. Đau tiên là một đưởng dây điện 
cao thế được gấp rút xây dựng kéo 
thảng từ thị trấn huyện ly về xã. Và 
thế là ánh sáng văn minh đã được 
truyền đến cái nơi mà người dân ở 


đây vẫn gọi một cách tự tỉ là ® khỉiho: 


cỏ gáy *, Tiếp đó, con đường từ thị 
trấn về xã vốn khúc khgýu, gập ghềnh 
cũng được nhanh chóng nắn lại, mở 
rộng ra, nậng cấp lên dề thỉnh thoảng 
đồng chí bí thư có thề phóng chiếc 
xe Ô tÔ “u oát» về thăm quê 
hương, biều lộ sự quan tâm sàu sát 
của một người lãnh đạo đối với quần 
chúng. Sau khi hai công trình có tính 
chất đặt nền móng kia hoàn thành là 
một loạt các công trình khác, đủ loại 
đã liên tiếp mọc lên trong cái Xã 


- của ông bí thư: hiệu sách nhân dân, 


bãi chiếu bóng (chưa phải là rạp), 
thư viện, cửa hàng bách hóa, cửa 
hàng thực phầm, cửa hàng ăn uống, 
trạm vật tư... Bên cạnh đó, các công 
trinh của riêng xã như trụ sở UBND, 


“trưởng phô thông cơ sở cũng được 


xây dựng lại khang trang. Người ta 


còn kề rằng, năm nọ, huyện bị một 
cơn bảo gày thiệt hại khá nặng, 
trong đó một dãy nhà gỗ mười gian 
của trưởng đảng huyện bị hư hại, 


buộc phải thanh lý. Rất nhiều cơ 


quan trong huyện đẻn xin mua, Trong 
số khách mua có ngành thương nghiệp, 
một ngành rat có thế lực trong 
huyện. Việc hán nhà được dưa lên 
hỏi ý kiên bí thư vi đây là tài sản 
của huyện ủy và bí thư đã đồng ý bán 
cho ngành thương nghiệp với điều 
kiện: dãy nhà đó phải được ngành 
thương nghiệp biến thành một: cửa: 
hàng bách hóa bán lẻ đặt tại xã quê 
hương ông. Tất nhiên, Ý muốn của bí 
thư được thực hiện một cách nhanh 
chóng. 

Xét về quy mô và đầu mục các công 
trình được xảy dựng cùng với ngàn 
sách đầu tư hằng năm thì cái xã quê 
hương ông bí thư xứng đáng được 
gọi là một ethj,trấn thứ hai®, đứng 
sau thị trấn huyện ly. 


Nếu cũng trong thời gian này, sự 
thay đồi bộ mặt một cách đăng phần 
khởi của xã nói trên cũng xảy ra trong 
toàn huyện hay nhiều xã trong huyện 
thi chắc chắn nhân dân trong huyện và 
cơ quan báo chí, thông tín đại chúng 
đã ngợi ca tài năng, đức độ của ông. 
Nhưng không. Cái xã mà tôi kê không 
phải là thí điềm của huyện mà ông bí 
thư muốn thề nghiệm đề rồi nhân ra 
thành hàng chục xã trong huyện. Chỉ 
duy nhất có cái xã quê hương của đồng 
chí bí thư được như vậy, dân trong 
huyện gọi là được hưởng ân sửng của 
bí thư, các xã khác không những 
khỏng phát triền gì thêm mà thậm 
chí eòn bị thiệt thôi về nhiều mặt. 
Bởi một điều đơn giản là, tài sẵn, vốn 
liếng cửa huyện chỉ có hạn, đem cho nơi 
này nhiều thi nơi kia chỉ được ít theo 
tỷ lệ nghịch, rất bất công. Ngoài ra 
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còn phải kề đến nỗi khô, nỗi vất vả 
của một số ngành trong huyện, đặc 
biệt là các ngành kinh doanh (eä kinh 


tế, văn hóa" trong việc duy trì và 


nuỏi dưỡng các cơ sở của họ tại xã 
- quê hương ðng bí thư. Bởi vì cải xã 
đó tuy có vinh dự được sinh ra ông 
bí thư nhưng lại Không có những điều 
kiện cần thiết đề có thê trở thành 
một trung tâm kính doanh dịch vụ 
phát triền như ông bí thư mong muốn. 
Cận hộ xã ÿ lại vào cấp trên, tàm lý 
hủ lậu «làm quan cả làng dược nhờ? 
được nuòi đưỡng tronz một bộ phận 
nhàn dân xã. Và lỏ triền miền là điều 


không thê tránh khỏi trong hoạt động 
kinh doanh của các cơ sở ấy 


Những điều nghịch lý trên dây không 
phải không có nhiều người nhận thấy, 
nhưng cho đến nay chúng vẫn mặc 
nhiên tồn tại cùng với sự tồn tại của 
vị bí thư huyện ủy nọ. Quan tàm đến 
quê hương là tỉnh cảm tốt đẹp nên 
được bồi dưỡng. Nhưng quan tâm 
đối với quê hương kiều ông bí thư 
huyện C thì không thề chấp nhận 
được. Đó là một biều hiện rõ nhất 
của tư tưởng cục bộ địa phương, đạc 
quyền đặc lợi kiêu phong kiến. May 
mà ông ấy mói dứng đầu một huyện. 


” : VÙ ĐĂNG 


CÁI ĐÃ ĐƯỢC... 


(Tiếp theo trang 60) 


làm mới, hoïc phải làm lại từ đầu - 


nhiều công việc; và đo vậy tránh sao 
khỏi những âu lo và nghĩ ngại. Nếu 
vấn đề quần chúng làm chủ đang có 
những dấu hiệu có triền vọng, thì vấn 
đề đẳng lãnh đạo và nhà nước quản 
lý, tôi cho là còn nhiều mặt xọc xệch, 
Tôi chỉ nêu nhận xét, có thể còn là 
cảm tỉnh, chứ chưa đám lạm bản — vì 
nó là lĩnh vực chuyên sàu của các 
nhà chính trị, kính tế, luật pháp, tô 
chức... Rhàu tÔ chức có lẽ là khâu 
trí trệ nhất trong cầu trúc này chăng 2 
(hinh từ đây mà mọi đường hướng 
cai tiến, cái cách, cải tÔ còn gặp 
nhiều vướng víiu, chậm trẻ, hoặc ách 
tác trên nhiều mức độ. Công tác tô 
chức nhìn chung còn chưa theo Kịp 
yêu cau, nề Không nói là còn đứng 
ra ngoài (đề quan sát, thắm đò), thậm 
chí có: mặt còn cần trợ trước những 
đòi hỏi khần thiết của thời CUỘC, 
[Phái chăng chính từ Khaàu quân lý 
và tô chúc mà chúng 'fa chưa phát 
luv dược mạnh mề vấn người, vòn 


lao động, quá ư dư thừa của chúng: 


ta, S9 lớn lực lượng lao động xã hội 
côn chứa được sử dụng, phát huy. 
Lao dòng chất xám cực kỷ rẻ giá, và 
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còn tiếp tục hạ giá. Rễ giá không 
phải vị ta quá nhiều, quá thửa — 
theo quy luặt cunơ cầu bình thưởng — 
chất xám quá rẻ trong khi chính ở tạo 
lai là nơi thiếu chät xám trầm trọng. 


- Thiếu trên khip mọi lĩnh vực. Thiếu 


cho như cầu trước mắt, đề gỡ ra khỏi 
những khó khăn gay gát hỏm nay, 
càng thiếu cho nhu cầu tương lai, 
của những nàm £0. Còn nói gì đến 
qhế kỷ NXL. Đấy là nghịch lý đặt ra 
cho những người lãnh đạo. - 


w 


Sức mạnh của đất nước được khởi 
động từ bầu không khí đần chủ, công 


“khai đang đòi hỏi được sự vun đắp, 


sự đón nhận từ giới quản lý, lãnh 
đạo. Và đề đón nhận, phát động eáe 
Liêm năng của quần chúng. bán thân 
giới lãnh đạo quản lý cũng cần được 
đỏi mới. Trong sự chủ động từ hai 
phía, sao cho nhịp nhàng. đồng bộ, 
dưới và trên, cơ sở và các cắp, quản 
chúng và lãnh đạo, theo tôi cần 
nhanh chóng dồi mới từ trên, từ các 
cấp trên. Không gỡ được từ trên thị 
những khởi động từ dưới. ngay ca 
bảàu không khi đàn chủ hoa cũng sẽ Dị 
càn trở, thậm chí bị bóp nghẹt, 
PHONG LT 
Viện trưởng Viện Đàn học 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Trên đất nước Ảng-co 


HÚNG tôi đến Cam-pu-chia 
giữa lúc nhân dàn ca nước 
tưng bửng làm lẻ Chun 
. _ mân (lẻ cúng ông bà) — một 
bội lớn hơn cả Tết năm mới Chon 
Chxơ năm Thơ mâv giữa tháng 
tư dương lịch hằng năm. - Lẻ 
Chun mân kéo đài nửa tháng kề từ 
cngày 26-9, đỉnh cao là ngày 10-10. 
Vào những ngày này, mọi người, kế 
cả cán bộ, nhân viên nhà nước, trầy 
hội chùa tại nơi ở hoặc tại quê hương, 
hành lễ, vui chơi nhảy mùa, dòng 
thời đầng cúng các thứ lẻ vật, tiên 
nong, đề rồi phần lớn những thứ này 
qua nhà sư trở về với nhân đàn dưới 
hình thức những bệnh viên, trưởng 
học, nhà trẻ, cầu đường... được {u sử: 
hoặc xây mới. Qua là đạc sắc: nhà 
của giữ vai [rò quan trọng trong đòi 
sống tỉnh thần và vạt chất của nhàn 
đàn Cam-pu-chia, Khòng lấy làm lạ: 
trên đài phát thanh, buôồi sáng hàng 
ngày đều có đọc kính Phát, môi tuần 


CÓ dUộ( lần thuyết trính kinh Phật.. 


hồi sinh và phát triền 


_VŨ TIÊN - TRỊNH CƯ 


“Lễ Chun mân năm nav hòa làm 
một với phone trào thí đua sôi nồi 
khắp nước đề chào mừng ngày Quốc 
khánh 7-1. 

Từ khônz đến có. Cai khó không bỏ 
được cái khôn. 


° : 
` 


ID năm chăng lÀ bao treng chiều 
đài lịch sử, Nhưng TÚ năm qua, nhàn 
dân Cam-pu-chia đã vươn lên bàng 
đôi bài `vạn đăm. Cả một xã hội được 


xây đựng lại, cá một đẳng được 
khỏi phục, cả một bộ mày chính 


quyền cách mạng được xác lập vững 
chắc từ trung ương đến cơ SỜ, cả mội 
nền kinh tế dược vực dạy. Ay là 
trong bối cảnh lịch sử đen tối, bí thâm 
trên môi nước hầu như hoang tàn 
đồ nát, khi cả một đân tọc vừa hị 
dầy đến bở vực thìm điệt chủng hoàn 
toàn và trong lúc bọn Khơ-me phản 
động, được gian thầy bên ngoài là 


"hơi tiếp sức, tiếp tục chống phá quyết 


liệt ! ` 


Từ một thành phố “ma ® sau ngày 


giải chóng, ngày nay thủ đô Phnôm 
Pênh duyên dáng soi bóng trên dòng 
sông Mềẻ-kông và sông Tông lê Bát 
xắc đã trở lại nhộn nhịp, đông vui 
như bất cứ thủ đô nào khác. Nhiều 
đường phố được rải nhựa lại, hẻ phố, 
cống tình được sửa chữa, vườn tược 


công viên được tu bồ làm tăng thêm 


vẻ đẹp của thành phố. Chợ Ô lanh pích, 
chợ Ô xây, chợ Tuôn lơ pông... dầy 
ấp hàng hóa, nội có, ngoại có, đủ cả. 
Chùa chiền khoe sắc vàng son. Chùa 
Vàng, chùa Bạc nồi tiếng đã được khôi 
phục đầy đủ. Tượng Áp xa ra được 
đúc bằng 90 kự vàng với 9551 viên 
ngọc gắn quanh, sàn chùa lát bằng 
5281 viên «gạch? bàng bạc nặng tắt 
cả 5809 kg. Tất cả đều còn đó đề khách 
thập phương chiêm ngưỡng. 


Phuôm Pênh được bảo vệ an toàn, 


mặc cho kế địch huệênh hoang về 
những *cbiến tích * tưởng tượng của 
chúng. Chẳng những thế, các mặt hoạt 
động đều được khôi phục và phát 
triển nhanh chóng. Nhiều xí nghiệp 
nhà nước như nhà máy xe đạp 7-1, 
nhà mây cơ khí, xỉ nghiệp may quần 
áo, nhà máy thuốc lá, các nhà máy 
nước đá, đặc biệt là nhà máy săm lốp 
ô tô Tác Màu gần thủ đô, luôn luôn 
hoàn thành kế hoạch sản xuất và đi 
đầu trong phong trào thị đua cách 
mạng. Ba cơ sở điện với sản lượng 
1 240 000 kW/giờ bảo dảm đủ ánh sáng 
cho thủ đô ngày và đêm, 1840 cơ sở 
tiều thủ công nghiệp sẵn xuất một số 
"lớn mặt, hàng thỏng dụng đáp ứng 
nhu cau của nhân đân về sản xuất và 
sinh hoạt. Trong lĩnh.vực này, chỉnh 
sách của nhà nước cho kinh tế tư 
nhân phát triển đem lại hiệu quá rõ 
rệt. Ngoại thành Phnôm Pênh đã biến 
thành «vành đai xanh » cung cấp thực 
phầm, rau quả cho thành phố. Và nếu 
như trước dày chế độ Pôn Pốt coi con 
người chỉ là con vật biết nói, thì ngày 
nay, đáng và nhà nước chăm sóc con 
người về mọi mặt. Năm học 1987 — 
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1988. thủ đô đã có 61 trường tiều 
học với: 78760 học sinh, 3Í trường 
trung học .với 45776 học sinh. Những 


. trường đại học tồng hợp, y dược, sư 


phạm... đã được khôi phục, thu hút 
hàng nghìn sinh viên. Ngành y tế góp 
phần đáng kề vào việc chống các bệnh 
dịch, giảm rõ rệt tỷ lệ chết vi bệnh, 
chết của trẻ sơ sinh. Phnôm Pênh 
thật sự đã thay đa đồi thịt. 


Chẳng những ở thủ đô, mà khắp 
nơi trên đất Cam-pu-chia đều có cảnh 
hồi sinh và phát triền tương tự. Chúng 
tôi đã đến thăm tỉnh Công pông Chàm, 
một tỉnh lớn nhất với 1 triệu 30 vạn 
đàn cách thủ đô 100 km về phia đòng— 
bắc. Đón chúng tỏi là đồng chỉ Không 
Xuân Eêng, Trưởng ban tuyên huấn 
Tỉnh ủy, một phụ nữ có thủ sâu khô 
nặng với chế độ Pòn: PĐốt vì chồng bị 
chúng giế4, hai con bị cách ly mẹ và 


- bị hành hạ đến nay còn mang thương 


tật. Chị dân chúng tôi xuống huyện 
Tbuông Khơ -mông nằm ven sông Mê~ 
kônz hùng vĩ. Cảnh sắc nông th'n ở 
đày. thật đẹp. Những cánh đồng lúa 
xanh rờn xen lắn những hàng cày 
thốt nốt thắng đứng, những mái chùa 
hiền hòa, óng ảnh ần hiện giữa những, 
vườn cảy trái sum suê. Thiên nhiên 
thật đã ưu đãi mảnh đất này. Nơi đày 
có đồn điền cao su Chúp nồi tiếng 
nay nằm trong công ty cao su 7-† của 
nhà nước, cũng là nơi sản-sinh ra 
câu chuyện dân gian truyen từ đòi 
này qua đời khác — câu chuyện Tum 


- Teä về một mối tình oan trái do các 


vra chúa thời xua gây ra. Tiếp chúng 
tôi, đồng chí Muốc Xa Ruy, Chủ tịch 
UBND huyện, nói ngay: năm nay 
mưa thuận gió hèa, chắc chắc sẽ có 
một vụ thu hoạch xứng đáng chào 


mừng lễ kỷ niệm 7-l. Dồng chỉ kề lại: 


mảnh đất phì nhiêu thế này mà trở 
nên tan hoang đưới chế độ Pỏn Pốt. Sau 
ngày giải phóng, nạn đói khủng khiếp 


-Vản còn tiếp diễn, mãi đến năm 1980 


mới giải quyết xong và đời sống nhân 
dàn mới ồn định. Khi bàn đạp đã có, 


nhân đân bạt đậy nhanh chóng. Đến 
nay, điện tích sản xuất lương thực 
tử 1,3 vạn ha đã lên đến 2 vạn ha; 
trước đây chỉ làm một vụ, đến nay. 


ngoài vụ mùa mưa là chính còn có: 


760 ha lúa vụ khô; chẳng những thế, 
ˆ bằng công tác thủy lợi, huyện đang 
tiến mạnh theo hướng thàm canh, đang 
phát huy tiềm năng to lớn về nôäg 
sản: đỗ tương, ngô, sắn, thuốc lá 
thơm có tiếng, trong đó có thứ có giá 
trị xuất khầu lớn. Cao su là một trong 
bốn mũi nhọn kinh tế (lúa, cao su, gỗ, 
cá) do Đại hội V của Đảng đề ra. 
Công ty cao su 7-1 ở đày cung cấp 1,6 
vạn tấn crếp so với trên 3 vạn tấn 
của cả nước. Các mặt văn hóa, giáo 


dục, y tế phát triên đồng đều, tùy 
chất lượng còn bạn chế. Trong 4 


người dàn đã có 1 người đi học, hơn 
hẳn tất cả các chế độ trước. 


Tbuông Khơ-mông là hình ảnh thu 
nhỏ của vùng nông thôn Cam-pu-chia 
glàu tiêm năng kinh tế mà thời gian 
ngắn ngủi 10 năm chưa cho phép 
khai thác được hết, 


Bóng ma diệt chủng còn ần hiện 
đây đó. 


Một ngày nắng đẹp, chúng tôi thăm 
tỉnh Công pông Xpư, tỉnh cửa ngõ 


của thủ đô trên đường số 4 đi cảng - 


Công-pông Xom, hai phản ba diện 
tích là rừng núi, có dãy núi Ô ran 
chạy đọc tỉnh tử phía biên giới Cam- 
pu-chia — Thái lan tới. Đồng chỉ Xuân 
Giang, Trưởng ban tuyên huăãn Tỉnh 
ủy, tiếp chúng tôi trong một ngôi nhà 
sàn đơn sơ. Đồng chí cho biết tỉnh ủy 
chưa có trụ sở khang trang, kể dịch 
còn quấy phá trong tỉnh, tỉnh ủy 
trước hết lo xây dựng thực lực cách 
mạng. đang ra sức nêu cao tỉnh thần 
đánh địch và chăm lo đời sống của 
đàn, lây thành tích chào mừng ngày 
Quốc khánh 7-1. Cán bộ lãnh đạo của 
tỉnh mỗi tháng xuống cơ sở chỉ đạo 
công tác [0Ô— {5 ngày, 

- Qua câu chuyện cởi mở của đồng 
chí, chúng tôi được biết: tỉnh Công 


pông Xpư chính là một địa bàn đề - 
bọn diệt chủng Pôn Pốt chuần bị rút 
lui * chiến lược » trước ngày 7-1-1979 
và cũng là một địa bàn mà ngàv nay 
chúng âm mưu dùng đề quấy phả thủ 
đô. Đầu tháng 1-1979, trước khi rút 
chạy, chúng đä tàn phá sạch thị xã, 
cả một vùng trời phia tây thủ đô rực 
lửa. Khách đến thăm còn-thấy vỏ vàn ˆ 
mảnh đạn cháy nằm đó và rất nhiều 
ngôi nhà trơ khung. Thật xúc động vô 
cùng khi chúng tôi đến thăm ngòi 
chùa Om je phnom, nơi bọn Pôn Pốt 
đã biến thành ngục tủ tra tấn và giết 
người cực kỷ dã man. Hơn 4 000 hố 
chôn người ở ngay vườn chùa. Một 
đống sọ người được nhân đàn đào 
bới sau ngày giải phóng hiện còn đó 
đề oan hồn những người đã ngã 
xuống— như lời đồng chí Xuân Gianu— 
nhắc nhở những người đang sống 
phải căm thù chế độ điệt chủng như 
thế nào, phải làm gì đề vĩnh viễn 
loại trừ bọn diệt chúng. Chúng tôi 
nghĩ ngay đến những@ÿj. trên thế 
giới đang cỗ bao che cho chúng, muốn : 
chúng quay trở lại nắm quyền, mà 
lòng xót xa, căm giản vô cùng. Néeu 
nhà tù Tuôn XiIeng ở Phnôm Pênh 
với 2 vạn người bị giết và 1Í năm mô 
lớn còn tươi khi bọn điệt chủng rút 
chạy là bản cáo trạng hùng hòn lẻn 
ân chúng nó thi ngòi chùa này £ùng 
là bản cáo trạng tương tự. | 


Nhưng bọn Khơ-me phản động đầu 
có thay đòi bản chàt. Chúng văn 
chống phá quyết liệt sự hồi sinh của 
đân tộc với đô la, súng đạn của quan 
thầy chúng ở bên ngoài. Xiọt mặt, 
chúng cố chiếm chốt ở biện giới, mặt 
khác chúng xoi mở hành lang từ hiện 
giới vào nội địa, luỏn lách qua các 
rừng sâu, bu bảm xã p, móc nội cơ, 
SỞ, xây dựng lực lượng ngâm, tiến 
hành chiến tranh tàm lý. ÝY đồ của 
chúng là dön cách mạng vào thẻc*Sda 
cứng thịt mềm», xay dựng “hai 
vùnz, hai chính quyền?® như trước 
năm 1985 và khi có cơ hội sẽ .rở lại 


z1 
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nắm quyền cả nước; trước mắt, gày 
Liếng vang nào đó đề quấy phú ngày 
Quốc khánh 7-1. Phải nói, chúng có 
bài bản của sách “thày * dạy, chịu 
luồn sáu lách rộng, có những thủ 
đoạn khá xảo quyệt như dánh vào 
tỉnh cảm người phụ nữ nông thôn góa 
chồng bảng cách cho lính trể * kết 
duyên ?* đề xâu chuỗi, hoặc bắt cóc 
cán bộ, Älãng viên đưa vào rừng dụ 
dỗ rồi thả về đề biên thành lực lượng 


. ngäm hoặc ít nhất đề bởi đen. Nhưng 


cho' đến nay, chúng không chiếm 
được một xã ấp nào, có chăng chúng 
khống chế được một số ấp bia rừng, 
len lỗi được vào một số nơi xa Xôi 
héo lánh. Từ sau chiến địch mùa khô 
1981 — 1955. chúng khong thê đánh 
được bằng lực lượng lớn, chúng buộc 
phải phân tán thành tốp nhỏ hoạt 
động như thồ phỉ — một thắt bại về 
chiến lược của chúng. Cả thế và lực 
của chúng đẻu suy yếu, nội bộ chúng 
lủng củng, chém giết lần nhau. Chúng 
chẳng làm được bao nhiêu, bởi lẽ 


' nhân đàn Cam-pu-chia quyết không 


đề cho chế độ diệt chủng quay lải! 


Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, 


Ngay từ đầu, Đảng nhàn dân cách 


.mạng Cam-pu-chia đã đề ra hai nhiệm 


vụ chiến lược là bảo vệ Tô quốc và 
xày dựng đất nước. trong đó bảo vệ 
Tô quốc là hàng đàu. Đường lỗi đó 
đã được thê hiện bằng những chủ 
trương sáng suối về phát dộngz quần 
chúng với 3 phong trào cách mạnư, 
về xìy dựng lực lượng vũ trang và 
lực lượng an nình, về khỏi phục và 
phát triển kính tế, về bóc gỡ địch 
nưgàm... Đặc biệt, từ tháng 7-198?, 
Trung ương Dáng họp hội nghị toàn 
thể lần thứ 5 và thứ 6 đã nẻu bại 
tâm quan trọng của việc xây dựng, 


_ eỨng cỐ cơ sở: «Cơ sở là vàn đề sống 


còn của cách mạng. lấy cơ sở làm 
mặt tràn chính, eoi công tác xây đựng, 
cẳng cố xã, đơn vị lực lượng vũ trang 
eơ sở là nhiệm vụ hàng dâu ®, 


~TÍl 
(< 


Dưới sự lãnh đạo của Dăng nhân 
dân cách mạng Cam-pu-chia, ba 
phong trào cách mạng của nhàn dân 
Cam pu chia (phong trào đánh địch 
và dịch vận ; phong trào sản xuất và 
xây dựng. đời sống; phong trào xảy 
dựng thực lực cách mạng) phải 
triên rầm rộ hơn bao giờ hết. Động 
lực thúc đầy các phong trào đỏ là 
lòng căm thừ sàu sắc bọn diệt chúng, 
lòng yêu nước nồng nàn, biêu lộ bằng 
vô vàn hành động anh đũng và thông 
minh hằng ngày. Bà mẹ nào chả 
thương con. nhưng bà mẹ Cam-pu- 
chia đã khỏng chút do dự tiễn con 
lên đường đi biên giới chiến đấu hoặc 
xây đựng tuyến phòng thủ K5. Người 
Phụ nữ nào khỏng thương chồng, 
thương con, nhưng khi chồng, con làm 
đườnz theo sự dụ dỗ của địch thì 
người phụ nữ Cam-pu-chia đã ngày 
này qua ngày khác lặn lội rừng sàu 
tìm chồng tìm con thuyết phục họ 
trở về. Trên đất Cam-pu-chia, không 
chỉ một lần, chúng tôi được nưhe kề 
về những tấm gương anh hùng của 
người phụ nữ Cam-pu-chia, như đại 
đội công binh nữ Soài Riêng gỡ hàng 
vạn quả mỉn trên biên giới và chị đại 
đội trưởng Pun Xà Rưn đã được 
phong anh hùng quân đội, như chị 
Chhêng Kiêu, xã Chăn xỏ, huyện Sôt 
ni kum, tỉnh Xiêm riệp, nồi Liếng về 
dịch vận. Một mìinh chị So ở huyện 
San dan tỉnh Công pòng Thom vận 
đọng được hơn 600 người lầm đường 
trở về, nhưng thương thay, chị dã hy 
sinh vì sự nðnghiệp cách mạng. Đấy là 
chưa kề hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ 
quàn đội và an ninh đang đương dần 
với muỗi rừng và mìn đạn, kiên 
cường dánh chốt và giữ chốt ở biên 
giới, đánh địch ở nội địa, nhảit là 
Lừ khi quần tỉnh nguyện Việt nam rút 
đần về nước, 

Theo chi.thị của Đăng nhân dàn 
cách mạng, hàng trăm hàng nghìn cán 
bò cót cán của trung ương và địa 
phương tự nguyện đi về các cơ sở 
đề cũng cố chính quyền, phát triền 


đẳng, xây dựng các đoàn thề quần 
chúng, xây dựng dân quàn du kích... 


Đến xã Thơ Mo pun, huyện Pràyxo, 
tỉnh Công pông Chàm, chúng tôi thấy 


rõ nghị quyết của Trung ương Đẳng. 


được thực hiện có hiệu quả như thế 
nào. Đồng chí Ca Mưn, bí thư chỉ bộ 
xũ, là hình ánh của một chiến sĩ kiên 
sưởng bám trụ. Dáng người rắn chắc, 
vẻ mặt hiên hậu nhưng cương nghị, 
đồng chí đã lăn lỏn với bà con ở đây 
tử những ngày đầu sau giải phông. 
« Tôi tham gia cách mạng chỉ với tâm 
lòng của người dân trước cảnh nhà 
tan cửa nát» — đó là lời tàm sự của 
đong chí. Huyện ủy Prâyxo có ý 
điều đồng chỉ lên giữ một chức vụ 
cao ở huyện, nhưng đóng chỉ tự 
nguyện xin ở lại với bà con, bởi lẽ 
đầng chỉ đã gắn bó bằng cả «tấm 
lòng » với xã. Trước những năm. [9Š5 — 
1980, bọn Pôn Pốt lập đội «linh hồn 
Rhơ-me » thường Xuyên ra vào xà, O 
ép quản chúng, cướp lương thực, 
phục kích đánh trụ sở xã, trong đàn 
có người sự buộc phải tiếp tế cho 
chúng, biết chúng vào xã mà không 
đám báo. thạm chí biến thành.«cđịch 
muưam » hoặc chạy theo chúng vào rừng, 
bảy giờ chúng còn đang lên lút trong 
rừng chỉ cách xã vài ba Kí lỏ mét, 
Nhưng tình thế cách mạng ở xã đã 
xciy chuyền hàn, Đưa chúng tôi đến 
và đi, bạn văn cảnh giác bào vệ 
chúng tôi bằng vũ trang: Dường như 
nản bắt được ý nghĩ của chúng tôi, 
đồng chí,bí thư nói nơay : dịch không 
eón đâm ra Vào xã nữa, bởi lẽ 
thực lực cách mạng ở xã đã mạnh 
hẳn. đặc biệt là đã xây dựng được 
một đội dân quản vũ trang tập trung, 
mạnh, thường trực luyện tập, canh 
gác, dóng chót ở bìa rừng, lùng sục 
địch trong rừng mà đánh, tự tìm lấy 
súng đạn để đánh. Bằng tai mắt của 
nhàn đân, đói biết rõ dịch ở dàu, 
chúng đang khôn khỏ như thể nào 
trong rừng. Đọi là con cưng của dân, 
được dàn cung cấp lương thực, quản 


áo, thương yêu đủm bọc, Ủy ban xã 
đành cho đội 4 ha đãt và vài ha vườn 
đề sản xuất ngoài giờ chiến đấu, năm 
1987 — 19§§ thu hoạch được tới 19 vạn 
riên. Gia đình các đội viên được ưu 
tin chia đất chia vườn, mua hàng 
công nghệ phầm, được trợ cấp khi cỏ 
khó klấn, được giúp đỡ khi xây nhà 
sửa cửa... Có được lực lượng báo vệ 
như vậy, quàn chúng được phát động 
thấy rõ quyền lợi của mình gắn chặt 
với việc đánh địch. Và đánh được 
địch, các mặt phong trào của xã đều 
lên mạnh, nhân đân vên,ôn làm ăn, 
tín lưỡng ở cách mạng, 

Với mức độ khác nhau, hầu hết 
các Xã ở Can-pu-chia đều có nhũ nợ 
đội như vậy; đã hình thành những 
cụm xã liên hoàn chiến đấu, những 
cụm chốt đóng ngay tại bìa rừng, ven 
hỗ. Huyện, tỉnh đều có lực lượng vũ 
trang độc lập tác chiến. Phong trào 
đặc biệt nồi ở các tỉnh Xiêm riệp ỐI 
đô Miễn chay, Cong pông Thom. Bát 
đam Boong, Công pông Chơ năng... là 
những tỉnh ven Biền hồ. - 

Đang nhân đân cách mạng Cam-pu- 
chia đã biết khơi đậy lỏng dàn, biến 
thành sức mạnh to lớn. Và cũng chính 
sức mạnh đó đã được Đẳng huy động 
vào việc khai phá hàng vạn héc ta 
đất, khỏi phục hàng chục nhà máy, 
xày dựng và tu bỏ hàng trăm công 
trình thủy lợi, xảy dựng hàng trăm 
kí lỏ mét dường mới trải đài đến tận 
nơi thàm sơn cùng cốc, ngày càng đồn 
địch vào tl:ế tan rã. 


Tình cảm chân thành, tình nghĩa 
đạm đa. 

Những ngày ở đắt nước này, chúng 
tôi được sông trong tỉnh cảm chân 
thành của các bạn Cam-pu-chia. Những 
buôi gặp gỡ, những cuộc tiếp xúc 
làm việc, những chuyến đi địa 
phương, với sự giúp đỡ của đồng chỉ 
NÓI Thí Vông, một cần bộ có năng 
lực và dễ mến của Ban tuyên giáo 
Trung ương đảnø, đề lại trong chúng 
tôi những ấn tượng sâu sắc. Những 


tự. 


.-—— 


lúc tàm tình, nhiều bạn ôn lại những 
kỷ niệm cũ lròi mới giải phóng, khi 


cán bộ Cam-pu-chia cùng chuyên gia - 


và quải. tình nguyện Việt nam chia 
bùi sẽ ngọt, củng phau gánh vác 
nhiệm vụ trước cảnh bẻ bộn ngồn 
ngang đặt ¡ra cho cách mạng, cùng 


nhau truy quét dịch, giúp nhàn dân- 


giải quyết nạn đói và ồn định đời 
sống. Một nắm gạo nắu cháo, một 
dúm thóc giống, một mảnh vải đắp, 
một miếng bí đỏ, một khúc cá khô 
lúc đó thật quý giá vô ngần! Thể rồi, 
tình nghĩa dó được nhân lên, và ngày 
nay, cả một cơ đỏ đã được gây dựng 
lại, cÃ một đàn tộc đã lấy lại được 
sức mạnh đứng lên làm chủ đất nước, 
tự thân quyết định vận mệnh của 
minh trong lúc quản tình nguyện và 
chuyên gia Việt nam rút đản về nước. 


Các bạn Cam-pu-chia trân trọng công> 


lao ghi bằng chữ vàng của các chuyên 
gia và quản tỉnh nguyện Việt nam, 
mà nhiều người đã ngã xuống trên 
mảnh đất nắy, tô thấm tỉnh đoàn kết 
chiến đầu Cam-pu-chia — Việt nam. 


Tiếp chúng tôi, nữ dòng chí Men 
Xam On, ủy viên Bộ chính trị Trung 
ương ÙDäng nhàn dân cách mạng Cam- 
pu-chia, đã «cảm ơn Tạp chí Cậng 
sản cũng như báo chỉ Việt nam đã 
phân ánh thành quả cách mạng củ? 
Cam-pu-chia. Thành tựu của Cam-pu 
chia trong 1Ú năm quá có tầm quan 
trong và ý nghĩa lịch sử to lớn. Nếu 
không có tình đoàn kết quốc tế cao 


T4 


cả của Việt nam thì chắc chẩn không 
thề có được những thành tựu như vậy. 
Đẳng chúng tôi đánh giá cao sự giup 
đờ của nhân dân Việt nam, Đẳng 
cộng sản Việt nam». Đồng chí Xoi 
Keo, thứ trưởng Bộ quốc phòng, mọi 
người phục vụ lâu năm trong quân 
đội, dã từng chiến đấu trên nhiều 
chiến trưởng, ca nượi *tỉnh thần chịu 
đựng gian khô, chiến đấu kiên cường, 
hy sinh xương máu của quân tình 
nguyện Việt nam ® dong chỉ ví tỉnh 
đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba 
nước Đông dương như kiềng ba chân, 
« không thề đề mất một chân, cả ba 
chân vững thì kiềng mới chắc s. 


Với tỉnh cảm rộng mở, đồng chỉ 
Nô Ca Đuôn, thứ trưởng Bộ giáo dục, 
một nhà thơ lớn của Cam-pu-chia, đã 
nói lên tình hữu nghị Cam-pu-chia~ 
Việt nam bằng mấy vần thơ mộc mạc 
mà thân thiết « Vui bạn bè, Cam-pu- 
chia nhớ ơn Việt nam ?, 


Hời đất nước Cam-pu-chia, chúng 
tôi mang theo niềm phấn khởi trước 
sự trưởng thành nhanh chóng của bạn, 
sự vươn lên mạnh mẽ của cách mạng 
Cam-pu-chia, tuy khó khăn gian khồ 
còn nhiều không dễ khắc phục ngày 
một ngày hai. Chúng tôi cũng mang 


"theo trong lòng niềm tin vững chắc 


vào lực lượng tự thàn của Đẳng và 
nhân dân Cam-pu-chia đủ sức gánh 
vác sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn 
đău tranh gay go phức tạp sắp tới. 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


LUẬN CHIẾN VỀ CÁCH MANG PHÁP 


? : 
I4 THANG Ví năm) tới, vừa tròn 


200 năm Cách mạng Pháp. 

Cách mạng Pháp năm 1789 như một 
tiếng sét giảng mạnh vào châu Âu 
phong kiến, và trên nhiều mặt, đã 
định trước sự phát triền xã hỏi sau 
này của thế giới, Trong tất ca các 
cuộc cách mạng vào thời ký đâu, Cách 
Tạng Pháp là quan trọng nhất, sâu 
sắc nhất trong việc đoạn tuyệt với 
chế độ chuyên chế phong kiến lỗi thời. 
Và mặc dù thành quả của thắng lợi 
rốt cuộc đã rơi vào lav giai cập tư 


san là giai cấp đã lợi dụng dược: 


những sai làm của những người lãnh 
đạo Hội nghị quốc ước (nghị viện 
cách mạng), ngay từ khi ấy khả năng 
về một quyền lực của nhàn đân dã 
được chứng minh. 

Ý nghĩa và tầm quan trọng đó của 
Cách mạng Pháp tưởng như đến nay 
không có gì phải bàn cãi nữa. Thế 
nhưng không phải... 


Những mưu toan của phái « xét 


lại chủ nghĩa » ở Pháp 

„ Đã từ nhiều năm nav ở Pháp xuất 
hiện một trường phái sử học mới mà 
những người ở thủ đô nước Pháp gọi 
là phái “xét lại chủ nghĩa » do các 
nhà sử học như Ph. Phuy-rê, P, Nô- 
nuvy, v.v, đại điện. Phái này đã và 
đang cố làm mát uv fín Cách mạng 
Pháp bàng cách trình bầy nó như một 
loạt những hành động quá trớn, như 
một œ@ sự đi trệch khỏi tiến trình bình 
thưởng của lịch sử », thậm chí như 


một cái nói của các chế đọ cực 
quyên ®. Họ không muốn coi Cách 
mạng Pháp là một cuộc cách mạng xã 
hội như làu nayv mọi người đã thủa” 
nhận. Họ coi mọi giải thích Cách mạng 
Pháp theo quan điềm mác xít đều là 
“hoang đường ®. 

Một chỉ tiết đặc biệt đáng chú v là + 
khi xem xét qua khứ dưới góc độ 
những quan điểm chính trị hiện này 
của mình, phái «xét lại chú nghĩa p 
trước hết kịch liệt công kích quyền 
lựa chọn chế đỏ chính trị, một quyền 
thiêng liêng mà các dân tọc đã giành 
được trong tiến trính cách mạng thế 
kỷ 19 và thể kỷ 20. Họ không ngớt 
làp đi lắp lại rằng đường như cuộc 
cách mạng nào cũng đều có hại cï. 
Cách mạng, như P. Sô-nuy mới viết 
gần đạv trên tờ Lơ Phi-ga-rô, là sự 
« chất đống những sai lầm * đang 
« nhàn chìm xã hội xuống vực tham 
của những điều bắt hạnh » 

xử dụng luận điệu này, phái «xét 
lại chủ nghĩa * côn đi tới chỗ miêu tả 
[Lu-i NVIở Pháp và Ni-cô-lai H ở Nga, 
những ông vưa đã bị lật đồ và bị hành 
quyet vì đã đáy nhàn đản nước mình 
đến mức cùng cực của tình trạng phá 
sản và không quyền bành, như là 
những nạn nhân vô tòi của sự khủng 
bố. Đi nhiên, các tác gia những câu 
chuyện bịa đặt trên Ít quan tầm hơn 
hết đến số phận của những Ông vua 
cũ ấy, Ý đồ của họ ở chỗ khác: họ 
muôn xuyên tạc bạn chất và ý neh›a 
của Cách mạng Pháp. rồi sau đó xuyên 


th) 


tạc luôn bản chất và ý nghĩa của 
Cách mạng Tháng Mười, khiến mọi 
người nghỉ ngờ, không tỉn sự thay đồi 
những hình thái chính trị bằng cách 
mạng là một điều có tính quy luật: 


Vì vậy cũng dễ hiều vì sao mọi 
người đều chú ý tới cuộc tranh luận 
đã kéo đài Làng chục năm nay. khi thì 
dịu đi, lúc lại rộ lên trong giới sử 
học Pháp: Liệu Cách mạng Pháp có 
phải là một sự đoạn tuyệt với chế độ 
cũ không, bav rốt cuộc điều chiếm ưu 
thế trong sự phát triền của xã hội văn 
là sự kế thừa-dại loại như một sự 
đồi gác ở bộ phản lãnh đạo quốc gia ? 

Ph. Phuy-rê đã bác bỏ quan điềm 
của Mác cho rằng cơ sở kinh tế của 
quá trình cách mạng là nguyên nhân 
khiến cho sự thay đôi của các hình 
thái chính trị là không thê tránh khỏi. 
Trong cuốn sách mới xuất bản gần đây, 
Ông fa đã viết như :au: cơ sở của 
Cách mạng Pháp “khôỏng phải là 
những quan hệ kinh tế, mà là những 
nguyên tắc chỉnh trị mới và hình thức 
cai trị mới» đã được quy định trong 
bản * Tuyên bố về quyền con người 
và quyén công dân », mà bản tuyên 
bố này thì lại do quốc hội lập hiến 
thông qua từ ngày 26 tháng 8Š năm 
1789, tức vào thời điềm: chính thê quân 
chủ lập hiến văn còn. Và vi, như ông 
fa nói, “ những nguyên tắc chính trị 
mới * đã do ván kiện trên quy định 
rồi, cho nẻn cách mạng xã hèi là thừa 
và thậm chỉ có hại. 

Tuy nhiên, như những người bác 
bỏ luận điệu trên của Ph, Phuy-rê, đã 
vạch rõ : đúng, việc quốc hội lặp hiến 
thông qua văn kiện quan trọng trên 
đã đóng vai trò to lớn trong việc dân 
chủ hóa chế độ xã -hội ở Pháp, nhưng. 
văn đề khôn4 chỉ ở đó, còn có hai càu 
hỏi nữa mà Phuy-rê đã lảng tránh 
không tra lời. - 

Một là, vÌ sao ông ta và những 
người cùng quan điềm với ông ta lại 
lạng in không nói gì đến bản « Tuyên 
bố về quyền con người và quyền công 
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đân » thứ hai mà Hội nghị quốc ước 
đã thông qua sau thắng lợi của cách 
mạng dưới sức ép của phái Gia-cò- 
banh và những đồng mình của họ vào 
năm 1793 ? Không có việc lật đồ chính 
thề quân chủ và thiết lập chế độ 
cộng hòa thì không thể có việc công 
bố bản tuyên bố ấy, bản tuyên bố mà 
đích thực là nhằm tuân thủ trên thực 
tế, chứ không phải trên gkíy. quyền 
con người. Trong bản tuyên bố đó đã 
ghỉ rõ: xã hội có trách nhiệm bảo 
đảm việc làm cho người nghẻo ; người 
không có khủ năng lao động có quyền 
được nhận phương tiện đề sinh sống ; 
nhà nước chăm lo việc giáo dục toàn 
đàn ; quyền tự do theo đạo; quyên 
tự do hội họp; và cuối cùng, quyền 
cácađân tộc được lạt đồ các chỉnh phủ 
vỉ phạm các quyền của các dàn tộc. 


Hai là, sẽ hình dung như thế nàơ 
hiện nay việc thực hiện bản * Tuyên 
bố về quyền cen người và quyền. 
công dàn?, ngay ở dạng đầu tiên 
của nó, ở dạng bị cắt xén của nó, nếu ˆ 
như không tiếp tục quá trình cách 
mạng, không có các cuộc cách mạng 
năm iŠ18 và năm 1871, và không có 
cuộc đấu tranh sau đồ của các dàn 
tộc cần lao chống ách thống trị của 
chủ nghĩa tư bản? 


Và chắc cũng không phải là ngu 
nhiên trong các cuốn sách dạy sử ở 
các trường phồ thông ở Pháp, như 
báo Luy-ma-ni -tê đã viết, ban « Tuyên 
bố về quyên con người và quyền 
công dân? chỉ được trình bày ở dạng 
đâu tiền của nó, còn ở dạng thứ hai 
của nó chẳng thấy có một lời nào. 
Thêm vào đó, sự phát triền của cuc 
cách mạng sau năm 1789 còn được. 
miêu tả chỉ như là một sự- hoành 
hành của nạn khủng bố đảm múáu. 
Trong các sách giáo khoa người ta 
cỏn hay nhấn mạnh rằng cuộc cách 
mạng dó không do một sự cần thiết 
nào đó thúc đầy sả, bởi vì con đường 
cải cách mà Lu-i XVI dường như 
đồng ý tiến hành thì tốt hơn nhiều. 
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Hưng ứng cuốn sách mới với nhan 


- đồ mang tính luận chiến * Cách mạng, 


1770 — 1B§0 ø của Ph. Ehuy-rê, người 
cùng tư tưởng với ông ta là A. Bê- 
dăng-xông cũng đã viết trong số tạp 
chí Ếch-prét vừa ra ngày 21 tháng 10: 

“4 Cách mạng Pháp đã diễn ra với 
những khó khăn đặc biệt và đã phải 
trả giá đất, nó đã làm cho nước Pháp 
sa sút đi kha khá. Do những tai họa 
về chiến tranh, về nhân khầu, về kinh 
tế, về văn hóa (, nước Pháp đã đứng 
sau *ÌAnh, đứng sau Đức, đứng sau 
Hoa kỷ, và người Pháp đều biết điều 
đó. Đấy là lý do vì sao kỷ niệm quá 
lớn (2) cuộc cách mạng xï đại bao 


"giờ cũng mang theo nỗi buồn »... 


Chắc là cảm thấy những người 


®#® xét lại chủ nghĩa * đi quá xa, tồng 


thống Ph. Mit-tơ-răng đã thấy cần 
thiết phải tuyên bố khi phát biêu tại 
Trưởng đại học Xoóe-bon : e Không có 
việc cắt đứt với chế độ cũ khiến cho 
cách mạng được ghỉ nhớ, thì nước ta 
làm sao trở thành tồ quốc của quyền 
con người được »... 


Thái độ đề cao Cách mạng Mỹ 
và hạ thấp f ách mạng Pháp ở Mỹ 

Không, chỉ ở Pháp, mà cả ở nơi 
"khác cũng đang có sự đầu cơ chính 
+rị nhân ngày kỷ niệm 200 nắm Cách 
nang Pháp. 

Chẳng hạn ở Oa-sinh-tơn người fa 
-đã chuân bị một đại hội lớn mà ý đồ 
của những người tồ chức rõ ràng là 
muốn chứng minh một điều mà họ 
không thẻ chứng minh: Có lề Cách 
mạng Pháp chỉ là kết quả của cuộc 
chiến tranh giành độc lập của Mỹ 
điện ra trước đó không làu ? 


Trước ý đỏ đó, nhiều nhà sử học 
và nhà chính luận Pháp đang nhắc 
nhở cho các đồng nghiệp của mình ở 
bèn kia đại dương cũng như cho 
những người cùng tư tưởng với họ 
ở Pa-ri nhớ rằng : đủ thể uảo thỉ việc 
giữ gin ý thức chừng mực và tỉnh 
than tôn trọng đối với chiến công vĩ 


đại không kém của nhân suy Pháp 
cũng là điều có ích. 


Chẳng hạp, báo Lơ Mông mới đây 
đã đăng một bài chỉ trích gay gắt 
cuỗn sách nhan đề « Cách mạng Pháp 
và cách mạng Mỹ: bạo lực và đạo 
lý ® của một tác giả Ga-xđoóc-p.hơ nào 
đó. Tiện đây nói luôn: đây cũng 
chính là cuốn sách mà nhà *xét lại 
chủ nghĩa » P. Sô-nuy ở Pháp tới ray 
không ngớt tâng bốc tới tận mày 
xanh trên các trang của tờ Lơ Phi- 
ga-rô thân Mỹ. Gi. P. Ri-u, tác giả 


bài báo nói trên, đã phê phán quan 


điềm trình bày trong cuốn sách của 
Ga-xđoóc-phơ như sau : 

Hóa ra là một số kẻ phiến loạn 
được các nhà tư tưởng thời trước 
Mác sử dụng, đã chiếm ngục Ba-xH, 
rồi sau đó gày ¡a vụ thâm sát ở Văng- 
đê theo kiều Pôn Pốt và đdìm nước 
Pháp đáng yêu xuống vực thầm của 
sự khủng bố, như dim một “nước 
công hòa chuối » nào đó, Còn đáy, Ở 
phía kia Đại tây đương, thì các phù 
thực đân hùng mạnh nồi dậy chống 
vương miện Anh đã giữ nguyên đầu 
óc lạnh lùng. H'ến pháp của họ khòng 
chứa đựng những chuyện hoang đường 
mang tính bẻ phái, còn luật pháp 


của họ thì bảo đảm cho sự phát triền 


thuận lợi của các sự kiện, không gây 
đau khô cho ai cả trong suốt hai thế 
ký — cho người Anh điêng, cho cư 
dàn da đen, cũng như cho cư đân 
miền Nam. Năm 1789 đem lại bạo 
lực, còn năm 1787 được ghi nhớ 
bằng sự toàn thắng của đạo lý... » 
Gi. P. Ri-u còn phản tích cả các 
cuốn sách khác trong đó người ta đã 
miều tà việc tuyên bố đọc lập của 
Hca kỷ như một hành vi chính nghĩa 
và cao cả hơn Cách mạng Pháp. Theo 
Ông, các cuốn sách đó là biều hiện 
của một *“chủ nghĩa dàn tộc AIš dược 
tôn thờ ®*, một chủ nghĩa đàn tọc đã 


(Xem liếp trang 86) 


W Năm thòng qua hiển pháp Mỹ/ 


?? 
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Thế giới : vấn đề, sự kiện 


PHÁP LUẬT KIỀU MỸ 


f thống tư pháp ở Bác Mỹ, 
như đã được chứng tỏ ròng 
rãi qua nhiều năm, luôn luôn 
đứng về phía những người 
giàu có, ®&ác giới chính trị có quyền 
thế, bọn chúng tộc chủ nghĩa và tập 
đoàn phản động về mặt đối ngoại Ở 
Hoa kỳ, 

“Nhiều người vô tỏi, vì thế đã phải 
trả giá, mắt mạng hoặc mất quyền 
tự do. 


Một hệ thống tư pháp như vậy dân 
đến một chế độ tù tội vô nhàn đạo, 
„.* ~ — ` ê x- 
với những kiều trừng phạt không đếm 
xia đến việc giáo dục lại con người, 

đứa họ trở lại với xã hội. 


Trong tháng chín vừa qua, ở lloa 
kỷ đã có 516 000 tủ nhàn và theo các 
nhà phản tích ở Văn phòng tư pháp, 
đến trước cuối thế kỷ này, tông sỐ 
phạm nhân sẽ tăng thêm 50Ã đề 1U 
năm Sau sẽ lén trên một triệu ngươi 


Trong các nhà tù ở Pác Mỹ, điều 
kiện rất khắc nghiệt, đặc biệt Fì đổi 
với người đa đen và người Hị- 
xpa-nÔ (l),. những người không ngỚt 
bị bọn cảnh sát quấy rầy. Trong phần 
lớn những nhà từ ấy, tủ nhàn sống 
chen chúc, hỗn độn khóng thê chịu 
ni, 

Một trong những vỉ dụ khủng khiếp 
nhàt của chế độ tủ tội ở Bác MỸ là nhà 
tù tối căủn mặt Me-ri-ơn ở bang T-li- 
noi, thường được biết đến đưới cát lên 
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Tân An-ca-tra-dơ. Về nhà tù Mê-ri- 
ơn, nơi tủ nhân bị giam giữ cực kỷ 
bí mặt, tạp chị Tin tức Liên bang và 
Thế giới hồi tháng bảy năm ngoái đã 
việt: eỢ đó người ta dã quên việc 
giáo dục đề cải tạo. Triết lý ở đó là 
thiến con người về mặt tâm lý s. 
Chính trong nhà tù ấy đã bị giam 
cảm từ nhiều năm qua một trong 
những nạn nhàn của hệ thống tư pháp 
Hca kỷ; đó không phải là kẻ tội phạm 
nguy hiềm, không phải là người buôn 
làu ma túy, cũng không phải kẻ dã 
tấn công các ngân hàng và hăm hiếp 
nữ vị thành niên. Đó là Lẻ-ô-na Pen- 
chi-ẻ, mọt chiến sĩ đấu tranh cho 
quyền của người bản xứ ở loa kỷ. 


Pen-chi-e bị kết án vì bị gán là đã 
giết một nhàn viên E.B.I. 2) Anh văn 
bị giam cảm, mặc dù người được coi 
là nhàn chứng chính trong vụ án vẻ 
sau đa nói lại rắng những lời khai hàn 
đưa ra là dưới sức ép của cảnh sát, 


Theo các quan niệm chủng Lộc cLủ 
nghĩa Bắc Mỹ, thì một người da trắng 
ăn cắp là do người đó nhầm lẫn, còn 
một người đa đen ăn cấp thì chỉ là 
tên vỏ lại bần thíu. 


(#®) hiện tập viên ban Quốc tế báo Gran-ma 
(Vu-ba), Hài đang: trên bảo Gran«=ma (tom tái 
hàng tuần) ^ố ri ngày T10-7-19À§, Dịch từ 
bàn tiếng Pháp CRHT). 

(1) Người: kốc Táyv ban nhĩ, 

t2) Cục điều trà Hiến bàng, 


Quần triệt quan niệm ấy, pháp luật 
Bắc Mỹ áp dụng các điều luật một 
cách đặc biệt nghiêm khắc đối với 
người da đen, dến nỗi số người đa 
đen chỉ chiếm 12X số dàn mà tủ nhân 
da đen chiếm đến 46X số tù nhân cả 
nước. 

Người Hi-xpa-nô cũng là nạn nhân 
của sự phân biệt đối xử đó. Người 
Poóc-tô Ri-cô, hơn thế nữa, càng bị 
tleo dõi vì lý do chính trị, cho nên 


nhiều người Poóc-tô Hi-cô đấu tranh - 


cho độc lập bị giam đầy các nhà tù 
của cái đất nước đã xâm chiếm 
nước họ. 

Những nạn nhàn ở Si-ca-gô và Sac-cô 
cùng Va-det-ti đã bị buộc tội chết một 
cách phí lý. Ăng-giê-la Dé-vít đã từng 
bị tủ tội và Giồn Ha-rít còn đương bị tù, 
mặc dù cÄ hai đều vô tôi, * Tội » của 
họ đưới con mắt của tòa án Hắc Mỹ, 
lÀ đã bảo vệ quyền của công nhân, 
đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt 
chúnz tộc và bènh vực dân quyền. 

Những lời buộc tội sai sự thật, 
những phán quyết xảo trá cũng đã đầy 
vào cảnh tù tội 10 người ở Uyn-min- 
tơn, 5 người ở Đao sơn. 3 nưười ở 
Sác-IỐt, cũng những lãnh tụ người bản 
xứ như Ùen-nil Ben-ceơ-dơ, Hìút-xen 
Min-dơ, Pôn Xcai-hoóec-xơ, HRi-sat Mỏ- 
hao-cơ và Xit-nàyv Oen-xơ, 


Mưu kế thô bí nhất của chính phủ ~ 


trong một vụ án ở Hoa kỷ những thập 
kỶ vùa qua biêu hiện ở một tội ác 
ghê tơm cách đây 55 năm. 


Đến tàn mùa hệ năm 1950, Giu-li-ớt 
và (len. Rỏ-den-bơ vẫn là những 
nưười lao động bình thường, là chà 
hiền mẹ thủo. Ngày 19 tháng 6 năm 
1953, lúc họ bị tra điện chết trong 
nhà tủ Sinh Sinh ở Nin Oóc, thì như 
chính Ê-ten đã viết vài phút trước 
khi chết, họ trở thành «những nạn 
nhân đầu tiên của chủ nghĩa phát xÍt 
Bác Mỹ s. ` 
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Giữa cao trào của chiến tranh lạnh 
và chủ nghĩa Mác-các-ty, vợ chông 
Rô-den-bơ đã bị sát hại bằng một vụ 
án đầy đối trá, đầy những lời tö giác 
vÔ căn cứ và những chứng cứ giả tạo 
với mục đích thề hiện Giu-li-ớt và 
Ê-len như là những tên gián điệp 
nguy hiềm đã cung cấp cho Liên xô 
những bí mật nguyên tử. Đề thực hiện 
tội ác, chính phủ Hoa kỳ đã giấu kín 
một cách bất kợp pháp những lời khai ˆ 
trước kia của các nhàn chứng chính 
cúa ông biện lý trong việc bào chữa 
cho vợ chong Rô-den-bơ, vì những lời 
klai ấy đủ đề phần bác những điều 
mà sau này họ buộc phải khai ấđưới 
sức ép của các nhà chức trách. 


Sự chöng cộng điện loạn đã buộc 
lội chết vợ chồng Rô-den-bơ, dù họ 
vô tội hayv không. Vào hôm 19 tháng 6 
ấy, Giu-li-ớt là người đầu tiên đi qua 
hành lang đến clỗ ghế điện, thanh 
töiần và lạng lẽ, Khi chúng đến tim 
Ê-ten trong xà lim, chị hổi giáo. sĩ 
Ai-rơ-ving Cỏt-xIao ‡ 


— eNong rồi ư 2 


— «( Vàng, anh ấy đã chết s. Giáo sĩ 
trả lời, và xin Ê-ten những lời khai 
cuÕi cùng, những lời khai có thê cứu 
sống chị. 


« ôi không còn gì đề nói. tôi đã 
sản sàng ®. Chị trả lời và đi thẳng đến 
cái chết, giữ nguyên vẻ bình tĩnh, với 
phầm cách mà những Rẻ buộc lội chị 
k} ông thể nào có được 


Những lời vợ chỏng Tìô-den-bơ viết 
cl:o hai eón ngay hỏm bị hành hình, 
sẽ vang vọng mài mãi: Š Các con đừng 
lo giờ quên ràng bố mẹ vô tôi và 
lố mẹ đã không thê xúc phạm lương 
tàm minh 9 


Nuyười dịch 
THỤ HOANG 


Qua sách báo các nước anh em 


BỈ (EÙ NGHĨA XÃ HỘI CÚ BỘ MẬT MỨI 


“Bài của Ma-ri-an Ô-giê-khốp-xki, ủự oiên Bộ chính trị, bí thư 
UBTƯ DCNTN Ba lan, đăng trên báo Pra- vấa, cơ quan của UBTƯ 


ĐCS Liên xô, ngàu 19-10-1968. 


Một sự nghiệp vô cùng phức 
tạp* 


i 

Đang xuất hiện bọ mặt mới của 
chủ nghĩa xã hội ở Ba lan. Người 
khởi xướng và động lực chủ yếu của 
quá trình cách mạng này, mớ đầu 
bàng bản kháng nghị dáng phí nhớ 
của công nhàn vào thắng tám năm 
I9S0, là đẳng chúng tôi. Dáng phối 
hợp hành động với Đăng nông dân 
thống nhất và Đẳng dân chủ, thống 
nhàt và tập trung quanh mình mọi 
lực lượng tiến bộ và yêu nước trong 
nhàn dân. Những cuộc cải cách lành 
mạnh có tác dụng củng cố xã hội, gắn 
liền với tên tuôi Vôi-xếch la-ru-den- 
xki — người tãnh đạo đảng và nhà 
nước, người cộng sẵn và chiến sĩ quên 
mình, nhà hoạt động nhà nước xuất 
SắLC, k 

Trên con đường đi tới tương 
lai tốt đẹp hơn, một tương lai 
tic sự xứng đáng được gọi là chủ 
nghĩa xã hội, chúng tôi phải khác 
phục nhiều trở ngại, vượt qua những 
tạng đá ngàn, dòng thời phải kiên 
quyết vứt bỏ tất cả những gì là lỗi 
thời, phải tìm tòi những giải pháp 
đọc đáo, những giải pháp thường là 
đồi mới. Trong những điều kiện riêng 


80 


Của Ba lan, trong tỉnh hình thực tế 
những năm 80, xây dựng một chế độ 
mới về chất là một sự nghiệp vô cùng 
phức tạp. Chính vào hôm nay đây, 
chắc là trong thời gian gần đây chưa 
khi nào ‹như vậy, chúng tòi hiều rõ 
quá trinh đó khó khăn: phức tạp và 
lâu dài đến như thế nào. Đây cũng 
là lý do vì sao chúng tôi nói rằng chủ 
nghĩa xã hội ở nước chúng tôi hôm 
nay ít hơn chủ nghĩa xã hỏi cớ thề 
có và cần phải có ở nước chúng tôi 
vào ngày mai và ngày kia. 


Tạo ra bộ mặt mới của chủ nghĩa 
xã hội ở CHND Ba lan đòi hỏi nhiều 
công việc phải làm. Khắc phục những 
màu thuẫn trong sự phát triền, nhưng 
đồng thời lại phải thanh toán gánh 
nặng đi sản tiêu cực của quá khử. 
Kiến tạo rõ ràng một hiện thực hàng 
ngày mới, đáp ứng hy vọng và nguyện 
vọng của giai cấp công nhân và toàn 
thê xã hội, nhưng đống thời lại phải 
quan tâm đặt -nền móng cho máét . 
phúc lợi cao trong những năm và 
thập kỶỷ tới. Trước sau như một 
đấu tranh chống các lực lượng của 
phái đỏi lập đang hoạt động chồng 


* Người dịch thêm đầu đề nhỏ 


chế độ hiện hành, nhưng đồng thời 
lại phải đấu tranh chống- cả những 
nhược điềm của chính bản thân mình, 
Kiên quyết chống lại sức ép của các 
lực lượng bên ngoài thù địch với chủ 
- nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
nhưng đồng” thời lại phải hạn chế 
ảnh hưởng của các lực lượng quan 


Hiêu, bảo thủ trong hàng ngũ của chính. 


bản thân, minh. Loại bỏ «sắc thái” 
Xta-lin, cách tư duy giáo điều và duy 
tâm trong các khoa học xã hội, nhưng 
đồng thời lại phải khôi phục đầy đủ 
tính cách khoa học và vai trỏ của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin với. tư cách là 
phương pháp biện chứng, một phương 
pháp mang tính toàn điện và phê 


phán, một phương pháp không bị hạn. 


chế bởi bät cứ một thứ che mắt nào. 
để phân tích và xác định hiện thực 
một cách thực tế, và sau đó — rút ra 
những kết luận và đề ra các chỉ thị 
phẩm đạt tới sự tiến bộ. 


«Phái đối lập mang ý nghĩa 
xây dựng » 


Hiệp nghị dân tộc ở Ba lan có đặc 
điểm: đỏi tl:oại giữa nhà nước và 
nhà thờ. Mặc đù còn nhiều văn đề 
chua được giải quyết, những năm qua 
đã đua lại :hiều thành tích có ý nghĩa 


tuy chưa làm chúng tỏi thỏa mãn, đã 


đưa lại một thứ thỏa hiệp lịch sử vượt 
ra ngoài chàn trời Ủa lan; cùng với 
việc duy tri sự cạnh tranh công khai 
trên bình điện tư tưởng, van có sự 
cộng tác về mọi cái liên quan đến lợi 
(ch căn bản nhất của nhân dàn. Sự 
thỏa hiệp đó hiện nay không chỉ là 
điều có thề thực hiện được; nó đang 
cỏn được thực hiện một cách dây đủ. 
“ 


Sự kiên trì thực hiện đưởng lối 
chiến lược hòa hợp dân tộc trong 
thời gian vừa qua đã đưa lại những 
kết quả mới vẻ chảt. Lô gích phát 
triền của những sự kiện đã dẫn tới 
việc nối lại cuộc đối thoại và thương 
lượng với các lực lượng của phái đối 
lập trong lòng xã hội, tức là của phái 


đổi lập tôn trọng chế độ xã hội và 
chính trị đã được hiến pháp quy định. 

Tham dự *hội nghị bàn tròn » đọc 
đáo, cùng với các phái viên của tải 
cả các lực lượng chính trị có đại biêều 
trong quốc -hội và trong Phong trào 
yêu nước phục hưng dân tộc, củng 


- với cả các đại diện của nhà thờ nữa, 


chẳng bao làu sau đã có cả các đại 
diện của các nhóm mà người tạ thường 
gọi là các nhỏm độc lập, các nhóm 
đối lập. Có khả năng là các phiên 
họp sẽ làm sáng tỏ bản chất sau này 
của cuộc cải cách đang được quan 
niệm rộng rãi về hệ thống chính trị 
và kinh tế ở trong nước, sẽ làm sảng 


tô cả mô hình về phong trào còng 


đoàn nữa. Cần thừa nhận rằng việc 
đưa «phái đối lập mang ý nghĩa xây 
dựng? vào hệ thống và mô hình nhà 
nước xã hội chủ nghĩa — đỏ là một 
nhiệm vụ không đễ. Hay nói đơn giản 
hơn: một nhiệm vụ mang tính đồi 
mới. Bởi vì cho tới nay chưa từng 
có tỉnh hình như vậy. 

Chúng tôi hiều rằng những sự kiện 
gần đây ở Ba lan, kề cả quan niệm 
về chội nghị bàn tròn », có thê. gây 
ra một số nghỉ ngờ, thậm chí cả sự lo 
lắng trong các bạn chúng tôi ở nước 
ngoài. Điêu đó là tự nhiên và đẻ hiểu. 
Bởi vi ngay ở CHIND Ba lan, nhân văn 
đề này cũng nãy sinh nhiều câu hỏi. 


Sáng kiến trước sau vẫn nắm trong 
tay chúng tôi. Đảng hoàn toàn làm 
chủ tỉnh hình. Các lực lượng chính 
trị có tô chức và chịu trách nhiệm, 
đang kiềm soát diễn biến của các sự 
kiện. lội nehị toàn thê thứ 8 UBTƯ 
ĐCNTN Đa lan đã xác định ranh giới 
của sự thỏa hiệp. Không có sự quay 
trơ lại với công đoàn ®Đoàn kết» 


- đưới hình thức và với tính cách như 


hồi năm 19§1. Tôi xin nhấn mạnh: 
dưới hình thủ như trước ngày 13tháng 
chạp năm 1961. 


Đồng thời có thề có cả các giải 
pháp khác. Và chính các giải pháp 
này cũng sẽ là,vấn đề thảo luận. 
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Chúng tôi đựa vào nguyên tắc: môi 
XỈ nghiệp một công đoàn. Neu áp dụng 
giải pháp khác thì một lần nữa sẽ lại 
để ra cơ chế cạnh tranh nhau bằng 
những yêu sách liên quan tới tiền 


lương và các vấn đẻ xã hội, sẽ lại" 


đân tỏi nguy cơ gày ra cơn sốt bãi 
công và tình trạng vỏ chính phủ. Tuy 
nhiền, mô hình phong trào công đoàn 
văn là một vấn đề bộ ngỏ. Đản thân 
đoàn viên các công đoàn tham giá. tô 
chức Hiệp nghị các công đoàn toàn 
ba lan hiện có bảy triệu đoàn viên, 
cũng thấy như vậy: 

Mô hình mới của Pa lan về chủ 
nghĩa xã hội đân chủ 

Nhữns sự kiện gản đây cũng trở 
thành nguyên nhàn gây tâm trạng 
phần nào hoang mang và mất phương 
hướng trong hàng ngũ -bản thân đáng, 
trong các nhóm đồnz đảo những người 
kiến quyết báo vệ chế độ công bảng 
xã hội. Và mệt lăn nữa lại xuất hiện 
cản hỏi : chủ nghĩa xã hội nào vậy 2 

Mục đích của chúng tôi là xây đựng 
một mô hình mới của Ba lan về chủ 


nghìn xã hội đân chủ, về chủ nghĩa - 


xà hội thoát khỏi những xuyên Lạc 
của Nia-lin. Theo quan niệm của 
chúng tôi, đấy là một chủ nghĩa xã 
hội do bàn thần quận chúng xây dựag, 
một chủ nghĩa xã hội hướng vào 
hình phúc, vào sự phát triền và sự 
tr thực hiện của con người, vào chó 
khác phục thái độ lạnh nhạt của con 
nưười đổi với xà hội, Một chủ nghĩa 
xã hội có Khả năng kết hợp hài hèa 


công bang Và: quyền lợi với hiệu qui 


và nghĩa vụ, Một chủ nghĩa xã hội 
với những nguyên tắc và piá trị bền 
vững, phô biến, trong đó quan trọng 
nhất là những nguyên tác và giá trị 
sau? ứu thể của chế độ sở hữu xã 
Lôi về tư liệu sẵn xuất, vai trò đẫn 
đàu của giải cắp cônz nhàn, vai trò 
lãnh đạo và hướng dàn của ĐỂNTN 
[la am, chủ nghĩa quốc tế trong hệ tự 
tướng và chính trị. 

Nhưng chủ nghĩa xã hội đó đồng 
thỏi cũng Tà một chủ neohï:c xã bói có 
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tính đân tộc, một chủ nghĩa xã hội 
gán liền với những điều kiện, những 
nhu cầu và những truyền thống lịch 
sử của xã hội Ba lan. 

Việc xây đựng một quan niệm hiện 
đại về chủ nghĩa xã hội đòi hỏi trước 
hết phải có những nó lực lớn lao vẻ 
Irí tuệ trên toàn bộ mặt trận ly lun 
và tư tưởnz của DCNTN Ba lar. 
phải có những cuộc tranh luận sôi rồi 
và mang tính xây dựng không chỉ 
trong đẳng, mà cả trong toàn xã hội, 

Cuộc tranh luận như vậy đã diễn 
ra và đang được triên khai từng bước. 
Giai đoạn trước mắt sẽ là Hội nehị 
lý luận — tư tưởng toàn Ba lan lần 
tứ 3 họp-vào cuối năm nayv. Hiện 
nay chúng tôi coi việc cấp bách nhát 
là tạp trung vào các giải pháp và các 
cuộc thảo luận chung quanh ba vàn 
đề then chốt trong công cuộc đồi mới 
xã hội chủ nghĩa : bản chất, nội dung 
giai cấp và giới hạn của chủ nghị 
đa nguyên xã hội chủ nghĩa Fa lan 
Irong bối cảnh có sự phát triền cửa tư 
tưởng về hòa hợp đàn tộc ; cải biến 
các loại và các hình thức sở hữu, và 
cả các phương pháp quản lý sử hữu 
ây trong nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
đề vủa bảo đảm tăng hiệu quả kinh 
doanh, vùa bảo đảm thực hiện các 
nguyên tác công bằng xã hội, kẽ cả 
bằng con đường tìm những bình thức 
mới có hiệu quả về xã hội hóa sở hữu 
nhà nước; vị trí của đảng trong nền 
kinh tế đang được cải cách và trong 
nhà nước — các chức năng, các phương 
pháp và các cơ chế có ý nghĩa quyết 
định đối với sự lãnh đạo có hiệu quả 
trong những điều kiện mới. 


Mô hình mới về ĐCNTN Ba lan 


Vị trí và vai trỏ của đẳng múc XxÍ! — 
lẻ nin_nít —thực chất đó là vấn đề 
trung tìm của mọi cuộc thảo luận về 
CHND Pa lan và tương lại cửa nó, về 
chú neh`a xã hội và lộ mặt của nó, 
Chính PFöm này đày, cũng như đà vàn 
lăn trong lịch sứ của mình, ĐỒN1N 
la lan đang trải qua thời ký bước 


ngoài, đang đứng trước những thử 
thách to lớn.. 

Mò hình mới về Đ€NTN Ba lan, 
qran niệm hiện đại về việc nó thực 
hiện như thế nào vai trò là lực lượng 
đún dầu trong xã hội và lực lượng 


lãnh đạo nhà nước, phục vụ lợi Ích. 


của giai cấn công nhân và của toàn 
dàn — đấy là điều kiện cần thiết dề 
nó vươn lên ngang tâm những đòi 
hỏi của hiện tại và tương lai. 

Hiện nay, đảng chúng tôi lại đang 
đứng trước tình thế gay gắt khó xử 
mà trước đây Mác đã từng nêu và Lẻ- 
nin đã từng lưu ý hết sức đầy đủ: 
vừa phải trở thành một lực lượng có 
hiệu lực làm ồn định thề chế. làm ôn 
định hệ thống các giả trị cơ bản của 
nÓ, lại văn phải là một lực lượng cai 
cách, một đăng không thỏa mãn với 
hiện trạng, không thỏa mãn trên Ý 
nghĩa xã hội và sáng tạo. Vừa phải 
là một đẳng của những cải cách xã 


hội, đồng thời hại vúa phải là một. 


đẳng đối lập với tất cả những gì 
không chịu nói thử thách của thời 
gian, một đồng không chỉ thực hiện 
nì ững bước đi đề thay đôi hiện thực, 
mà còn vượi lên trước hiện thực đó, 
dự báo sự phát triền của nó, và tạo 
ra nó theo những lý tưởng và mục 
đích của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đẳng phải làm cho những nguyên. 
lắc, những ninh thức và những 
phương pháp hành động, phong cách 
và khỏng khí sinh hoạt trong đẳng 
thích ứng với vai trỏ và các chức 
năng quan niệm như trên. Điều đó 
có nghĩa là đặc biệt phải có một quan 
niệm mới về dân chủ và tập trung 
trong đẳng, phù hợp với việc triệt đề 
tuân theo nguyên tắc: có thê dàn chủ 
bao nhiêu thi đàn chủ bấy nhiêu: cần 
kỷ luật bao. nhiêu thì kỷ luật bẩy 
nhiêu. Phù hợp với điều vừa nói là 
_quan niệm đẳng là sự đồng nhàt về 
tư tưởng. con người và hoạt động. 
Đáng là 1ö chức chính trị, là phong 
trào xã hội với những yếu tỔ rõ rệt 
Ö- vẻ tự quan của những con người, 


những tô chức và những cơ quan tham 
gia trongø đó. : 

Điều căn thiết cốt tử là phải xây 
dựng một thẻ thức mói về hoạt động 
chính trị của ĐCNTN Ba lan, dựa 
trên sự chân thật, niềm tín cậy và 
uy tín xã hội cao. Cần khác phục gải.h 
nặng đang kim hãm hiệu quả của các 
hành động, đang trói buộc đẳng làng 
chủ nghĩa hình thúc, chủ nghĩa quan 
liêu và bệnh giấy tờ, và điều chủ yếu 
là buộc phải làm tất cả mọi thứ, buòe 
phải tạm thay các cơ quan và các tô 
chức khác. 

ĐCNTN Ba lan phải trở thành một 
đảng kiều mới thật sự, một đẳng tiến 
triển một cách có căn cứ theo kiều 
được mô hính hóa lại từ đau. 
Bước ngoặt mọi người mong 
đợi _ 


Nhiều điều cho thấy, rốt cuộc những 
tháng sắp tới không xa Hội nghị toàn 
Ba lan các đại biêu Đại hội X là mãy, 
eó thể và cần phải đua lại bước ngoặt 
mọi người mong đợi trong việc thực 
hiện các giải pháp của các đại hội IX 
và X của ĐCNTN Ba lan, trong việc 
tạo ra những điều kiện cho việc đoàn 
kết, động viên mọi lực lượng tích ctrc 
trong xã hội chúng tôi, trong việc kết 
tỉnh những căn cử cho bộ mặt mới 
của chủ nghĩa xã hội ở CHND Ba lan. 

Điều này diễn ra không chỉ trên 
quy mô nước chúng tôi. Toàn thế giới 
xã hội chủ nghĩa đang trải qua thời 
kỷ của những chuyền biến vĩ đại, 
đang đứng trước yêu cầu cần phái 
đồi mới xã họi và có thề đôi mới xã 
hội một 'cách sảàu sắc, vẻ chất; cần 
phải nàng cao và có thể nâng cao 
tính năng động của nó. Sự giống nhan, 
sự trùng hợp và sự thàm nhạp lan 
nhau của công cuộc cải LÔ, công cuộc 
đồi mỏi và các cuộc cải cách ở Liên 
xô, ở CHNĐ Ba lan, ở CHND Hung- 
ơøa-ri, ở CHND Bun-ga-ri, ở CHXHCN 
Tiệp khắc, những biến đòi đang diễn 
ra ở các nước khác, kê cä ở Trung 
quốc, đang góp phần làm cho các 
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đân lộc xích lại gần nhau và hiều biết 
nhau, đang góp“ phần nàng cao hiệu 
qui của sự hợp tác cùng có lợi trên 
tất cả các lĩnh vực, đang góp phản 
vào việc trao đôi kinh nghiệm bồ ích 
và công tác đăng và công tác nhà 
nuớc. Ở đây có sự giống nhau về bản 
chất của giai đoạn phát triền lịch sử 
hiện nay của chủ nghĩa xã hội, giai 
đoạn có nhiệm vụ khánr phá và phái 
huy đầy đủ tiềm năng sáng tạo và 
chủ nghĩa nhàn đạo vốn có của chủ 
nghĩa xã hội. 


Một điều căn bản nữa : tỉnh hình 
quốc tế hiện nay phát triền thuận 


lợi hơn những năm trước đây. Trong: 


các quan hệ có ý nghĩa quan trọng 
đỏi với bản không khí chính trị chung, 
như các cuộc tiếp xúc Dông — Tây, rõ 
rang các xu hướng tích cực dang 
chiếm ưu thế, Từng bước tùng bước 
đang xuất hiện những q‹ian hệ mới 
toàn =hàu Âu. đang kết tỉnh quan niệm 
về ngôi nhà toàn chàu Âu. Đang lan 
ròng ý thức về sự không thề chia 


cắt và sự tủy thuộc lẫn nhau của the 
giới hiện đại, về số phận và trách 
nhiệm giống nhau của mọi dân tộc 
Quan niệm về tư duy chính trị mới 
bắt đầu thâm nhập chính sách thực 
tế, thề hiện ngày càng nhiều trong 
các hành động cụ thê. 

Nhân tố thời gian hiện có một ý 
nghĩa đặc biệt, Điều mà trước đày 
có thề làm trong một năm thì giờ 
đây chúng tôi phải thực hiện trong 
một tháng; điều mà trước đày chúng 
tôi làm trong một tháng thì giờ đay 
chúng tôi phải thực hiện trong một 
tuần. Tiến lên phía trước~ đó là điều 
đang được chú ý hơn hết hiện nay. 
Phải có những hành động kiên quyết, 
ai cũng .có thê thấy được, và có hiệu 
quả; phải từng bước giải quyết trên 
thực tế những vấn đề cụ thề về kinh 
tế, chính trị và tư tưởng 

Thực ra, không có con đường nào 
khá c. 


LỆ HÀ địch 


ÔN BUỞNG VÀ MỤC TIỂU (ỦA (HÚNG TA 


“ 


Trích bài nói của đồng chỉ Cuốc Ha-gơ, ủ oiên Bộ chỉnh trị, bí 
Hltr LDBTTIẺ DVIICXNTXN Đức, tại cuộc Eoi IEdo của các phòng giáo đục 
Icdn ( 1ITD2C Đức, đàng trên bạo Nước Đức mới, cơ quan rung trơng 
của ĐXHCXVT.V Đức ngày 30-10-1988 : 


Sự kiện quan trọng nhất của 
thê ky 20 | 

Sự Riện quan trọng nhất của thế kỷ20 
là tháng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười năm 1917 ở Nơa, địt mở ra trang 
cử mới của loài người từ chủ nghĩa 
tứ bịn lên chú neưhĩa xã hội. Sau 
chuến tranh thể giới thứ 2, một loạt 
nước Xã hội chú nghĩa đã ra đời 


Sỉ - 


ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự 
lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội đã mở 
qường cho nhiều dân tộc đi đến cuộc 
SỎng mỚI. Ách thống trị thực dân của 
chủ nghĩa đế quốc — trừ một Ít ngoại 
lệ — đã bị xóa bỏ. Trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa cũng đã diễn ra những 
thay đôi to lớn: liện nay tồn tại 3 


trung tâm là Mỹ. Nhật bắn và Tây Âu, 
đang cạnh tranh gay gắt với nhau về 
thị trưởng, nguôn nguyên liệu và khu 
vực.ảnh hưởng. 

Tóm lại, thế kỷ 20 sẽ đi vào lịch 
sử như sự mở đầu thời kỷ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, thời kỷ xã hội xã hội chủ nghĩa 
hình thành trên khắp thế giới. 


b H đặc điềm của chủ k.ệb 
xã hộ 


Đại hội thứ 9 DXIHICNTN Dức 
đã dê ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng 


xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền Ở, 


GHDC Đức và tạo tiền đề cho thời kỷ 
quá độ tiến dần lên chủ nghĩa cộng 
san. Cương lĩnh của .Đẳng đà trình 
. bày rất rõ ràng những đặc điểm 
quan trọng nhất của xã hội xã hội 
chủ nghĩa : 

1/óf: Trong chủ nghĩa xã hội. giai cấp 
công nhân nắm: quyền lãnh đạo. Dưới 
sự lãnh đạo của đảng mắc Xxít — lê 
nin nÍt, giai cấp công nhàn liến mình 
với giai cấp nông dàn tập thề, với 
trí thức và những người lao động 
khác, thực hiện quyvẻn lực của nhàn 
đàn. 


Hai: Chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở 
công hữu hóa các tư liệu sin Xuất 
dưới hai hình thức: sở hữu toàn dàn 
và sở hữu tập thẻ, khuyến khích phát 
triền thủ công cá thể và tập thề. 


Ba: Chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở 
kinh tế có kế hoạch đề phát triền sản 
xuất xã hội, vị lợi ích của giai cấp 
công nhìn và tất ea những người lao 
đọng khác. 

Bãn : Quan hệ sẵn xuất và mọi quan 
hệ xã hội đều được đánh đấu bằng sự 
phối hợp hoạt động có ý thức. bàng 
sự hợp tác đồng chí và tôn trọng lan 
nhau. - 

Xăm: Nguyên tc cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội là làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động *®, Chủ nghĩa xã 
hội mớ ra cho mỗi thành viên xã hội 


khả năng phát triền mọi năng lực 
sáng tạo của mình. Chủ nghĩa xã hội 
ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
sinh hoạt của người lao động. | 


Sáu : Chủ nghĩa xã hội.phục vụ hạnh 
phúc của nhân dân. Chủ nghĩa xã hội 
giải phóng người lao động khỏi áp 
bức, bóc lôi. Chủ nghĩa xã hội cần 
hòa bình và báo vệ hòa bình. 


- Bảu: Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, thế 
giới quan khoa học của giai cấp công 
nhân, là tư tướng chú đạo trong chủ 
nghĩa xã hội. Thành phần cốt lõi của 
chủ nghĩa xã họi khoa học — thế giới 
quan của giai cập công nhân và chính 
đảng cách mạng của giai cấp đó — là 
chú nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh hữu nghị vơi Liên XÔ và các 
nước Xã hội chủ nghĩa khác, sự gắn 
bó với phong trào cộng sản và công 
nhàn, tỉnh đoàn kết chống để quốc... 


Chủ nghĩa xã hội thực tế cản bao 
gom các đặc điểm sau: giai càp công 
nhân liên mình với những người lao 
động khác nắm chính quyền: tư liệu 
sản xưất qðan trọng nhất nằm trong 
tay nhàn đàn: thông qua nên đân chủ 
xã hội chủ nghĩa, sức sáng tạo của 
nhàn đàn được phát huy vì lợi ích 
của nhân dần. Trong cỏng cuộc XâV 
đựng xã hỏi xã hội chủ nghĩa, đăng 
mác XÍt — lê nín nít giữ. vai trô lĩnh. 
đạo và chủ nơhïa xã hội khoa học là 
tư tưởng chủ đạo, 
nói trên của chủ 
có giá trị đày đủ 
ở CHỦC Đức. 

Ve «sự đôi mới chủ nghĩa xã 
hội» và về «chủ nghĩa xã hội 
dân chủ» 


Mọi tiêu chuẩn 
nghĩa xã họi đếêu 
đòi với trạt tự xã hội 


Nều hiện nav ở một số nước Xã 
hội chủ nghĩa có nói tới Ý sự đôi mới 
chủ n¿h a xã hội "hoặc nói tới * chủ 
nghĩa xã hội dân chủ »s, thì rõ ràng 
văn để ở đấy chỉ là: sự thay đồi vẻ 
chính sách cho phí hợp với bạn chất 
của chủ nghĩa xã hội, nhằm tạo điều 
kiện khác phục những méo mó, sai 
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lầm trong quả khứ, phát huy mọi tỉnh 
ưa việt của chủ nghĩa xã hội... 

Mục địch cuối cùng của cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhàn hiện 
nay và sau này vẫn là chủ nghĩa cộng 
sản, ni2t xá hội không giai cấp như 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã nêu 
rõ. Chủ nưhĩa cộng sản có nghĩa là 
tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu 
thống nhất của toàn đân; mọi thành 
viên trong xã hội đều binh đăng về 
mit xã hội, có thể phát triền toàn 
diện trí lực và thê lực của mình, sử 
dụng chúng vì hạnh phúc của cộng 
đồng; và nguyên tác «làm theo năng 
lực, hướng theo nhu cầu ® trở thành 
nguyên tíc chủ đạo... 

Kinh nghiệm lịch sử cũng cho thấy, 
sau khí quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa chiếm ưu thế, chưa thê lập tức 
chuyển ngay sang xây dựng chú nghĩa 
cộng sẵn, giai đoạn 2 của hình thái xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, mà cần phải 
có một giai đoạn lịch sử dài đề phát 
triền toàn diện lực lượng sản xuải và 
quan hệ xã hội, tiếp tục xâv dựng con 
người xã hội chủ nghĩa. Những điều 
kiện như vày chỉ có thê tạo ra được 
đần dần và từng bước một, đó cũng 
là ý nghĩa và mục dích cúa công cuộc 
xây dựng Xã hội xã bội chủ nghĩa 
phát triển. 

Đề án xây uựng xã hộ: xã hội 
chủ nghĩa phát triền ở CHDC 
Đức 
- Đề án này có 2 đặc điềm cơ bần : 

I— Như Cương lĩnh của ĐXHCN- 
TN Đức nhấn mạnh, công cuộc xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 


triển là một quả trình lịch sử gồm 


những thay đôi sảu sắc vẻ chính trị, 
kinh tế, xã hội và tỉnh thần, văn hóa, 
trong đó trung tâm là việc phát triền 
nhanh lực lượng sản xuất và mở 
rộng các quan hệ sáu xuất xã hội chủ 
n¿hĩa. 


+ — rong công cuộc xảy dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển, điều 
có ý nghĩa quyết định là phát huy 
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đầy đủ mọi ưu việt và động lực của 
chủ nghĩa xã hội: lực lượng sẵn Xuai 
và quan hệ sản xuất, các quan hệ xi 
hội xà chính trị, nền dân chủ xã hỏi - 
chủ nghĩa, cũng như khoa học, giáo 
đục và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


15 năm qua, chiến lược phát Yriễn 
xã hỏi do Cương lĩnh của ĐXHCMNTN 


Đức đề ra, đã thề hiện rõ tính 
đúng đán trong thực tiến, tron? 


những diều kiện quốc tế phức tạp. 
Chiến lược đỏ là nguyên nhân quyết 
định những thắng lợi về chính trị, 
kinh tế, xã hội, tính thần — văn hóa 
của CHDS Đức. 


Về quy luật chung và tính đặc 
thù trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội 


Thế giới xã hội chủ nghĩa hiện đang 
trong quá trình biến đồi. Nguyên 
nhàn eơ hản là sự cần thiết đối với 
một số nước xã hội chủ nghĩa sau khi 
bỏ lỡ một thời gian đáng kề, phải 
chuyền sang tải sản xuất theo chiều 
sảu, phải chủ ý đến những nhàn tố 
chất lượng trong sự phát triền kinh 
tế, đặc biệt là ứng dụng các công 
nghệ then chốt. Điều này lại đỏi hỏi 
phải eó những hình thức quản lý và 
lập kế hoạch kinh tế có hiệu quả 
hơn... h : 


Khi nói về những hình thức cụ thề 
của chủ nghĩa, xã hột chúng ta không 
được quên rằng. những quy luật. 
những: đặc điềm chung của chủ nghĩa 
xã hội, là những điềm phân biệt 
xã hội xã hội chủ nghĩa với các xã hội 
khác, đặc biệt với chủ nghĩa tư bản... 
Một sự phủ định hoặc không chú Ý 
đến những quy luật, những đặc điềm 


"chung của chủ nghĩa xã hội ở các 


nước xã hội chủ nghĩa. đều có nghĩa 
là phủ nhận bản chất của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa phủ nhận bản 
chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, đều 
có n¿hĩa là từ bỏ những nguyên tắc 
cơ bắn của xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Văn đề là ở mỏi thời điềm phải chú 


Ý# và nắm vững phép biện chứng của 
cái chung và cái riêng. Khòng thể 
không chú ý những đặc điềm dân lộc, 
nhưng cũng không thê quá nhấn mạnh 
chúng. ho 
Về cuộc cải tô ở Liên xô 
Đảng ta đã nói rõ một cách không 
thê hiều lầm được rằng cuộc cải tồvê cơ 
chế kinh tế và hệ thống chính trị điện 
ra ở Liên xô theo sáng kiến của ĐGS 
Liên xô. được sự nhất trí và ủng hộ 
hoàn toàn của chúng ta. Đường lỏi đo 
Đại hội thứ 27 và Hội nghị toàn liên 
bang thứ 19 của ĐCS Liên xô đề ra, 
là nhằm tăng cường sức mạnh của 


chủ nghĩa xã hội, vì tiến bộ và hòa. 


bình thế giới. Trên các vấn đề eơ bản 
của thời đại chúng ta, trên các vín 
đề tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ hòa bình, giữa 
DXHCNTN Đức và ĐCS Liên xô hoàn 
toàn có sự nhất trí. 

Cuộc cải tô ở Liên xô là xuất phát 
từ -những điều kiện phát triền bên 
trong của Liên xô; những hình thức 
và phương pháp cải tô ở Liên xô là 
phù hợp với các mục tiêu do ĐCS Liên 
xỏ đề ra. Không thể áp dụng chủng 
sang các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
ĐCS Liên xô và ĐXHNTN Đức nhất 
trí với nhau rằng mỗi đáng tự chịu 
trách nhiệm về chính sách của nước 
mình. và không thề chuyên các hình 
thức và phương pháp của nước này 
sang nước khác theo một công thức 
nhất định. 


Điều kiện cơ bản cho nền hòa 
bình và an ninh lâu dai 


Nhiệm vụ hàng đầu của cuộc đàu 
tranh vì hòa bình và giải trừ quản 
bị hiện nay là giảm 505 vũ Khí tiên 
công chiến lược của Liên xô và Mỹ 
trong khi triệt đề tồn trọng hiệp ước 
ABM, hạn chế và cẩm các vụ thư vũ 
khF hạt nhàn, cấm Tài ca các loại vũ 
khí hóa học, giảm cúc lực lượng vũ 


trang và vũ khí thông thưởng ở châu 


ft ..'.} * , ` 
Âu, giảm chỉ phí quản sự, 


Trong khi xây dựng quan niệm về 
®ngôi nhà chung châu Âu ®, chúng ta 
Xuất phát tử các quy định ghỉ trong 
định ước cuối cùng Hen-xin-ki và 
những thỏa thuận đã đạt được tại 
cuộc gặp Ma-drit. Điều đó *cũng có 
giá trị đối với quan hệ của chúng ta 
với CHUB Đức. Điều kiện cơ bản cho 
một nền: ha bình và an nình lâu dài 
ở châu Âu, cho sự hiểu biết lần nhau 
và hợp tác mang tính xảy dựng là 
không được vị phạm biên giới, tồn 
trong những thực tế lãnh thô và chính 
trị đang tồn tại, tôn trọng chú quyền 
và toàn ven lãnh thỏ của các quốc 
g!1a cũng như các nguyên tác và tiêu 
chuän clhun# Khác đã được thủa nhận 
trong mỗi quan hệ giữa các nước, 


Trong tương lai, chúng ta tiếp tục 
lầm thất bại những mưu toàn đặt văn 
đề dòi với những hiện thực lãnh thồ 
chính trị, như việc dấy lên những 
cuộc thầo luận về cái gọi là “vấn đề 
Đức ” và « bức tường Béc-lin » gần đày 
cho thy. 


"Trên mọi phương điện, chúng ta 
nhất trí với cách trả lời của M.X.Goóác- 
ba-trốp về cái gọi là * văn đề Đức ® 
mà Hen-mút Côn đặt ra trong chuyển 
thầm Mát-xeơ-va, M. X. Goóc-ba-trốp 
đã khing định: lịch sử tạo ra tình 
trạng hiện nay. Mọi mưu toan thủ 
tiêu những điều do lịch sử tạo ra, 
hoặc thúc ép sự phát triền thông qua 
những chính sách không thực tế, đều 
là những hành động thiếu suy tính, 
thậm chí nguy hiểm. 


Tử làu, chúng ta vẫn quan niệm: 
cùng tỏn tại hòa bình không chỉ có 
nghĩa là vũ khí cảm lặng và những 
vụ tranh chấp quản sự không xây ra. 
Nó còn bao gồm cá việc giải trừ quản 
bị thực -tế., cả việc hợp tác cùng có 
lợi về chính trị, kinh tế, khoa học, 
kỳ thuật, văn hóa và nhân đạo, trên 
cơ sở các nguyên tặc của công pháp 
quố« tế, Đó là điều đã được ghi trong 


§7 


định ước cuối cùng Hen-xin-ki và 
trong hiến chương Liên hợp quốc. 


Cần nhớ rằng cùng tồn tại hòa 
bình không xuất hiện chỉ do chỗ 
chúng ta muốn có nó; cùng lồn tại 
hòa binh chỉ có được trong cuộc đầu 
tranh lâu đài và gian khồ chống các 
tập đoàn đế quốc hiếu chiến - nhất. 
Mỗi bước giải trừ quân bị thực tế, 
đều chỉ có thề đạt được trong cuộc 
đấu tranh chống các tồ hợp công 
nghiệp quân sự. Việc thực hiện các 
nguyên tắc cùng tôn tại hòa binh là 
một cuộc .hiến đấu liên tục chống 
những thế lực phần động mà toàn bộ 
xu hướng phát triền hiện nay không 
phủ hợp với chúng. Chúng ta chỉ cần 
lấy nguyên tắc tôn trọng chủ quyền 


LUẬN CHIẾN VỀ... 


và không can thiệp vào nội bộ nước 
khác làm ví dụ. Chính CHŨDC Đức 
ngày nào cũng phải đương đàu với 
việc không chỉ hệ thống truyền thống, 
mà cả các chỉnh khách CHLB Đức, 
vỏ cớ can thiệp vào những điều không 
liên quan gì đến họ. Đối phương 
không khi nào chịu làm hài lòng chúng 
ta bằng cách ngừng đấu tranh giai 
cấp chống lại chúng ta. Nó thường 
xuyên tiến hành cuộc dấu tranh giai 
cấp chống chủ nghĩa xã hội, bôi nhọ 
chủ nghĩa xã hội, gây thiệt hại cho 
chủ nghĩa xã hội và nếu được, đầy 
lùi chủ nghĩa xã hội về trật tự tư bản 
chủ nghĩa cũ... | 


“ 


(Theo TTXYN) 


(Tiếp theo trang 77) 


không thề thỏa mãn mọi tham vọng 
của mình. : 
Quan điềm duy nhất khoa học 


Ở Liên xô cũng đang chuần bị kỷ 


niệm 2300 năm Cách mạng Pháp. 

Ban tồ chức lễ kỷ niệm 200 năm 
Cách mạng Pháp do Đoàn chủ tịch 
Viện hàn lãm khoa học Liên xó thành 
lập, vừa họp. Các nhà sử học, các nhà 
hoạt động xã hội xô viết đã trao đồi 
ý kiến về việc Liên xỏ nên kỷ niệm 
như thế nào sự kiện có ý nghĩa quốc 
tế lớn lao ấy. 

Từ nhiều năm ' nay, khoa học xô 
viết đã nghiên cứu các vấn đẻ của 
Cách mạng Pháp và hiện vẫn đang 
tiếp tục góp phần mình vào việc 
nghiên cứu ấy. 


Các nhà khoa học xô viết không 
chỉ đền đáp xứng đáng tỉnh thần dũng 
cảm của các nhà cách mạng Pháp, 
mà còn nhãn mạnh ý nghĩa quốc tế 
to lớn cửa những kinh nghiệm của 
họ. Tuàn theo những truyền thống 
tốt đẹp của sử liệu học thế giới, các 
nhà khoa học xô viết đang làm sáng 
tỏ một cách khách quan các quá 
trình phức tạp diễn ra ở Pháp trong 
những năm bão tấp đó, vừa không 
lạng im trước những sai lầm bi thảm 
của những người cách mạng, vừa 
không bôi đen đồng loạt những người 
đã phạm sai lảm. 


Theo lu-Giu-cốp (Pra-uda, 21-10-1588 
VĂN PHÚC giới thiệu 


TAIITI KOHTUIAH Ns 12-1988 


XEHI' CAMPHH -~ Ð6ốseB MnHyBUIeTO €CHTHICTHNS B HCTODHH KAM- 
nywwñcKoro Hapozxa. MXAIH TH TXO — ÀkKTyaAbHhe B@TIpOCHI OXDAHbi 
.Ô©30I8CHOCTH H OỐUI€CÝBê@HHOTO IODñKA H CTDOHT€/IbCTBA ° HADO THOÍ 
MHaHU“HH, XOAIHIF' MHHb TXAO — Boñiúia B 38UIHTY PORHHb B 
Hale ppeMd. HCC/JIEIOBAHHE #w OBAIEH AAIHEHHAMNH #% 
ANH 21DIK — HekoTopHe 310ỐØO/H€BHBIE IIDOỐ.IÊMb KOOI€DHDOBAII3 
B HaIieli CTpaHe. /[bÏl{ AIHHB — O BaaHMOCB338X NpOCB€IHICHIđ H 
'8konoMInktin. OBHOB.IEHHE —- MHEHHZđ4 II  HAKOIIH:HHBH 
OHBHT rxr BẢN JHMK — Pa6ora no IuHpOKOMY OỐb6/HI€HHIO HADORIbIX 
MáCC B VC.IOBH3X OốHOBaennii. HE EH BIK JIý EH — ApxHTeRKTVDA H 
BOIIpDoC yI1IDaB1€©HH1. D KLIELI— 71g yKpen.16HiI H COB DIIIEHC TBOHAHH1% 
C€TIH 3/1)3BOOXPDAIIIT€.IbbiX yDeXCNeHHl B auelkax. JI]‡ IOHTI" THHb— 
PeaH2aUHW8 cOUHHỞalbonoli noAHTHKH B TxalØnnn_ XOAHI` KO!II'`— 
HewoTopHê CŒOOOỐPpA3HCHH3 OTHOCHT€AbIO IN€ÏCTBYIOUILHX 38X£OHOB H 
IIOHTHIC€CKHX y€TaHosor. PACC/JIE/IOBAHHE#%3OAH HHHb XIO2Đ- 
[ÏoueMy 1aCT1I1A8 M€.18 KYCTADHA% IDOMBILI.T€HHOCTb B XâHOG Hồ IO21Y- 
H714 10/12KHOTO pa3nHTHä2 THICbMA B PE/1AIIEIIHO # œ.VA1 THTOK 
@È —Ey1a HIYT CD©ẴICTBA TOCY /ñADCTBđ HO KAâH:1VY HOBBI'HIGHH*1X Ien ? 
@OHT 7IE—lle napaTi npbo6pb©TeliioMV npo,taBpaTbp. AIIIP: IIPOBZIE- 
MD, @ÁÀITHỊ # BÝ TDHEÍ1— HHHb DI — Bo noapo2zg xaiomeiics 
H pA3BIBAIfoIHeiicd cTparne 2nrtOpa. X ÏÏO/1eMISA HO B2HDOCV (D3HIV3- 
CKOBH De©BO.IIOHIIH. 


REVIEW OF COMMUNISM N° 12-1966 


HENG SAMRIN - Looking back to the ten glorious vears of the heroic 
Kampuchean people. MAI CHÍ "THỌ — Some urgent problems on kecping 
seeurity and order and on building the peoplcs poliee. HOÀNG MINH - 
THẢO — The war for the dcfenee of the motherland in our nơ, 
Research — Exchange 9W TRẤN ĐÚC —.Some burniug problems 
on the cooperalivizalion in our country. ĐỨC MINH — Ôn the relationship 
between cdueation and economy. Renewal — Opinions and expcricnce. 
VĂN ĐỨC — The work on the Front in regard to renewal. NGUYÊN TRỰC 
LUYỆN — Architecture and the prob]lem of management. VŨ RIÊN — How to 
consoliđate and streamline the svslem of. primary health care. LẺ THỌNG 
CHÍNH - The implementation of polieies on labourers, invalids and soeiety 
in Thái bình provinee. HOÀNG CÔNG — Some ideas on the law and politics 
at present: InYyestigation 7# DOÀN ĐỈNH HUỀ — Why havc the cconomies 
of the cottaơe indusiry of the individual and private seetionsin Hanoi been 
developing slowly ? Letters to the editorial staff › PHAM NGỌC PHÚ-— 
Where đoes the State capital go throuøgh the cost differenee ? PHONG LÊ — We 
ghould not let go what we haye gained, The world : Problems and Factsf 
VŨ TIÊN and TRỊNII CỬ : On the land of Angkor in the period of resurrection 
and đevelopment. Polemie on the French reyolution. 
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HENG SAMRIN — Regard rẻtrospeclif sur les dđix gÌorieuses annẻes du 
peuple kampuchéen. MAI CHÍ THỌ — Quelques problèmes urgenlS suf 
la đéfense đc la sécurité et de lordre. et sur lédifieation des forces de 
sécurité populaires.. HOÀNG MINH THẢO — La guerre de défense nationale 
à lépoque actuelle. Etudes — Echanges de vues7#Y TRÂN ĐỨC — Quelques 
probldmes brulants de la colleelivisation agrieole dans notre pays. 
ĐỨC MINH — Sur le rapport édueation — éeonomie. Renouveau—-Opinions 
et expériencee 7# VĂN ĐỨC - Le travail đu Front à I'heure du renouveau 
NGUYÊN TRỰC LUYÊỆN — Larehitecture et la gestion. VŨ KIÊN — Que 
faire pour consolider et parachever Ie réseau sanitaire à la base. LẺ TRỌNG 
CHÍNH — La réalisation de la politique eoneernant le travail, les invalides de 
guerre et les affaires sociales au Tai binh. HOÀNG CÔNG 7~Quelques rẻflexions 
sur la législation et la politique actuelles. Enquêtes 7# DOẨÄN ĐÌNH HUÈ -— 
Pourquoi I'économie artisanale individuelle et privée se đéveloppe lentement 
à Hanoi ? Lettre à la Rédaction z#? PHAM NGỌC PHỦ — Où vont les fonds 
de ! Etat par la voie des écarts de prix * PHONG LÊ — Ne pas laisser échapper 
ce qu ona acquis. ke monde: Problèmes, événements ïŸ? VŨ TIÊN — 
TRỊNH CƯ — Au pavs đ  Angkor ressueilé eLen voie de développement. 
Controverse sur la révolution franecaise, 
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REVISTA DEL COMUNISMO N° 12-1988 


HISNG SOMRIN — Un vistazo retrospectivo a los điez anos gloriosos đeÌ 
heroico pueblo de RKampuchea. MAI CHÍ THỌ — Algunos apremiantes 
problemas sobre el trabajo de mantenimiento de la seguridad y el orien. 
Y la construeción de las fuerzas de seguridad popular. HOÀNG MINIL TIL\O — 
La guerra de defensa macional en la actual etapa. Estudios —Ĩntercam. 
bios 3Ÿ TRẤN ĐỨC — Algunos problemias candentes en la cooperativización 
en nuesIro país. ĐỨC MINH — SÄohre la relaeción entre la cdueación v la 
cconomia Renovación — opiniones y experiencias 7Ÿ VĂN ĐỨC 
E1 trabajo đel Frente en la renovación. NGUYÊN TRỰC LUYỆỆN — Arquitee- 
tra y problema de gestiỏn. VŨ KIEN — ¿ Quẻ haecer para consolida: v 
perfeeeionar la red médica en 1!as bases? LLP TRỌNG CHÍNH — Healizac:on 
de la politiea laboral, social y đe invilidos en Thái bình. HOÀNG CÔNG - 
Varias reflexiones sobre las leves v la polllica cn la actualdad. 
Investigación 7Ý DOAN ĐÌNH HIUE — ¿ Por qué se desarrolla lenftamente 
la eeonomia đe pequena industria v artesania đei seetor individual y privado 
en Hanoi? Correspondencia a la Redacción 7Ÿ PHÁM NGỌC PHÙ - 
¿Á dónde van los fondos đel Estado através đe la vía de đifereneia đc los 
preecilos2 PHONG LỄ — No dejar soltarse de las manos lo consegøuido. 
EI mundo: Problemas y acontecimientos Z7 VŨ TIỀN — TRỊNH CƯ — 
En el país de AngRor en resurøimiento y desarrollo. Polêmiea sobre la 
r©eVolución franeesa. 
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Tạp chí Cộng sản 


12 -1958 


NĂM THỦ XXXIV(398) 


IIENG XOM-RIN — Nhìn lại mười năm vẻ vang của nhân dân Cam-pu- 
chia anh hùng 

MAI CHÍ THỌ — Mấy vấn đề cấp bách về công tác bảo vệ an ninh, 
trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dàn 

HOÀNG MINH THẢO - Chiến tranh bảo vệ tồ quốc trong thời đái 
ng\v nay 

Nghiên cứu — Trao đồi 
TRẦN ĐỨC — Mọt số vấn đề nóng hồi trong hợp tác hóa ở 
nước ta 
ĐỨC MINH — Về quan hệ giữa giáo dục và kinh tế 

Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
VĂN ĐỨC ~ Công tác Mặt trận trong điều kiện đồi mới 
NGUYÊN TRỰC LUYỆN — Kiến trúc và vấn đề quản lý 
VŨ KIÊN — Làm gi đề củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở 
LÊ TRỌNG CHÍNII —- Thực hiện chính sách lao động, thương 
bình, xã hội ở Thái bình 

HOÀNG CÔNG — Mấy suy nghĩ về pháp luật và chính trị hiện nay 

Diều tra 7 DOÃN ĐÌNH HUẾ — Vi sao k'nh tế tiều thủ công PÿPIÉP 
của cá thề và tư nhân ở Hà nội chậm phát triền 9 


Thư gửi Bộ biên tập 7 PHẠM NGỌC PHÚ — Vốn của nhà nước 
đi đâu qua con đường chênh lệch giá? PHONG LÊ — Cái đã 
được đừng đề tuột 


Sinh hoạt tư tưởng # VŨ ĐĂNG — May mà ông ấy mới đứnz đầu 
một huyện 

Thế giới: vấn đề, sự kiện 7ï VŨ TIÊN — TRỊNH CƯ — Trên 

đất nước Ăng-co hồi sinh và phát triền 

W Luận chiến về cách mạng Pháp 

ỐT-XCA PHIE-RÊ — Pháp luật kiều Mỹ 

Qua sách báo các nước anh em ý Đề chủ nghĩa xã hội có bộ 
mặt mới. Con đường và mục tiêu của chúng ta 
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